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'Tqb chi C€ệngsản 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐÁNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


>.—— " 


Xã luận 


HÃY BIẾN ĐAU THƯƠNG 
THÀNH HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG 


= * 


ỒNG chỉ Lê Duần, Tồng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng ta không 

còn na f 

Quả lim của người chiến sĩ cộng sản kiến cường đó đã ngừng đệp hồi 
ở giờ 30 phút ngày 10-7-1986. 


Đôi oới: Đảng ta, Quản đội ta, nhân đân ta, đâu là một lòa thất 0ô cùng 
to lớn. | 


Cuộc đời của đồng chí Lê Duàn là một tầm qương chói ngời 0ẽề phân đẫu 
hự sinh cho độc lập dân lộc 0à chủ nghĩa xả hội, cho lỷ tưởng công sản chú 
9a. (Gần 60 năm hoại động cách mụng, đồng chỉ đã cống hiến tron đời mình 
cho sự nghiệp giải phóng đản tộc, thống nhất Tò quốc, đưa cả mưrớc tiến lên c RỦ 
nghĩa xã hội. 


Sớởm giúc ngô cách mạng, đồng chỉ kè Duần thuộc lớp người đầu tiên đi 
(heo «@ đường kúch mệnh * của Nguuễn AL Quốc, con đường cứu nước theo chủ 
nghĩa Múc— Le¿-nin, kết hợp cách mạng dán tộc 0à cách mạng xã hột, Vững lòng 
tin ở tương lai tươi sáng của dân tộc 0à của nhàn loại, dồng chí chiến đấu kiên 
trì uà đdífng cảm, mặt đối mại Đới quân tù, tra tân không kinh, tà dâu không sơ, 
mọt lòng một dạ hự sinh 0ì sự nghiệp giải phóng Tò guốc uà nhân dân lao động. 
Trái qua những thử thách de liệt đồng chỉ tổ rõ sự trung thành sô hạn đối 0ới 
Đảng, Tò quốc oà nhân dân, Là người học trò xuất sác của Chủ tịch Hồ Chí 
Atnh, đồng chỉ Lê Duần lâ một nhà lanh đạo lỗi tạc của Đảng ta nà nhân (làn f4, 
một chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản 0à công nhân quốc lš, phong 
trdo đọc lập đán tóc. 


Hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Duần gẵn liền oới các quả trình 
cách mạng của nhản dàn từ dưới sự lãnh dạo của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập Uà rèn luyện. ga từ khi: Đảng ta Uừa thành lập, đồng chí không 
những đầu tranh kiên quuết chống đề quốc 0à phong kiến mà còn đấu tranh 
khỏng mệt mỏi chống đường lỗi chính trị tư sản 0à các khuunh hướng cơ hội 
chủ nghĩa đề vác lập oai trò lãnh đạo của giai cắp đồng nhân oà của Đảng cộng 
sản đối oới cách tạng nước fa. Đồng chí là một trong những người sáng tập 
.Aia4I irận đán chủ (1930 — 1239) pà lãnh dạo Afät trận đó. Đồng chia một Irong 
những người khởi xướng sự chuuền hướng dường lối chính trị của Đảng kht 
cuộc chiến tranh thế giớc thứ hai bắt đầu (1939 — 1940). ` 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 — 1954) theo sự ủy nhiệm của 
Chì lịch Hồ Chí Minh uà Trung trơng Đảng, đồng chí Lê Duần đã lãnh đạo 
đảng bộ miền Nam lồ chỉc cuộc kháng chiến ở Nam bộ 0à tiến hành cất cách 
rưông đãi trong các Đừng gìÌ phóng. =. 

Sau khi liiệp định Giơ-he-uơ được ki kết, đồng chí ở lạt miền Nam đề lãnh 
địo paong trào cách: mạng. Hoạt động trong hoàn cảnh 0ô cùng gian khồ, nguy 
hiềm, đồng chỉ đ3 đi sâu 0ào quần chúng, lừ những ùng nông thôn hẻo lánh 
đễn các trung tâm công nghiệp uà thành phố. tuyên truyền, sện động, lồ 
chức quần chúng, hiên trì cuộc chiến đấu chống để quốc và tay sat 
của chủng. Sự có mặt của đồng chỉ Lê Duànở miền Nam trong những năm 
tháng 0ô cùng khó khăn đỏ đã có tác dụng cồ oñ to lớn đối ouới đồng bào miền 
Nam, củng cỗ niềm tin của đồng bào đối 0ới sự lãnh đạo của Đảng và của Hồ 
Chủ tịch, đối oới tương lai tươi sang của (lần lọc. Được quần chúng tín yêu oà 
bdo 0ệ, đồng chí dã lãnh đạo đảng bộ miền: Nam khôi phục lạt hệ thông lồ chức 
bị địch đáith phá, củng cỗ cà phải triền cơ sở cách mạng, chuần bị cuộc chiến đấu 
chỗng đš quốc Àiÿ. 

Nam 1952, theo qujết định của Trung ương Đảng, đồng, chỉ Lê Duần ra 
miền Bác đò lãnh đạo công Uiệc chung của Đảng bên cạnh Hồ Chủ lịc h. ' 

Trong cuộc kháng chiến chống Al đồng chỉ Lê Duần là người tồ chức oiệc 
thực hiện đường lỗi chống Af0, cứu nước của ¿ng ðà Hồ Chủ tịch. Sau khi Hồ 
Chủ tịch qua đời, đồng chỉ Lẻ Duần trở thành linh hồn của cuộc chiến đấu toản 
đàn chống xâm lược Mỹ, đồng chỉ lanh đạo toàn Đảng, toàn quân 0à toàn dân 
Ia thực hiện bàng được DI chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, đưa KhiệP kháng 
Chiến chống Ä0, cứ: nước đến toàn thẳng-. 

Trong cuộc chiến đầu chống bọn bành trưởng bá quụuền Trung quốc, đồng 
Chỉ Lẻ Duần đã lãnh dạo to¿n Đảng, toàn quản uà toàn dân ÍŒ nêu cao tỉnh 
thần cảnh giác, sẵn sàng chièn đấu 0à chiến đấu dũng cảm, đánh bạt cuộc tiến 
công xâm lược của bọn phản động Trung quốc 0à fau sat của chúng ở biên giới 
phiu Bác uà biên giớt phía Tàu Nam, bảo uệ 0ững chắc Tò quốc Việt nam xả hội 
chủ nghĩa. 

Đưới ngọn cờ của Chủ tịch lồ Chỉ Minh 0Ÿ đại, đồng chí Lê Duần đã cùng 
các đồng chí lãnh đạo khúv của Đảng, lãnh đạo toàn Đảng, loấn quân 0à toàn 
dán la chiến đấu bên bệ 0à anh đăng, giành những thẳng lợi 0ô cùng to lớn: 
giai phóng đái nước, thống nhất Tò quốc, đưa cả nước tiễn lên chủ nghĩa xã 
hội, bảo 0uệ Đững chắc Tòồ quốc tả hội chủ nghĩa. 

Về mặt câu dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta do đồng chỉ Lề 
Duần đứng đầu, nhan dàn ta đã địt được những thành tựu quan trọng trong 
công cuộc khỏi phục, cải tạa 0à phát triền kinh tế, phát triền băn hóa (heo chủ 
nghĩa. rã hột. 


Wẽ mài quốc tế, đồng chỉ Lê Duần đã có những đóng góp to lớn trong uiệc 
tăng cường đoàn kết tà hợp tác toàn diện oới Tiên.xô, râu dựng liên mình đặc 
biệt Đuới Láo pà Cam-pu-chid, đoàn kết uà hợp tác oởi các nước oà các đẳng anh 
em khác, ủng hộ cuộc đầu tranh của nhân dân các nước chống dễ Lời 0à câu, 
động, 0ì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 0à tiến bộ xã hội. 


Là một nhà chiến lược có lầm nhìn xa rộng, đồng chí Lê Duần đa có 
những đóng góp to lớn đổi uớt 0iệc oạch ra đường lỗi cách mạng của Đảng ta, 
Irong cách mạng dân lộc dân chủ cũng như trong cách mạngzã hội chủ nghĩa, 
Các bản báo cảo của đồng chí tại các đại hội thứ III, thứ IV, thứ V của Đẳng 
đã đề ra đường lỗi cách mạng +ä hội chủ nghĩa của nước ta, một nước uồn là 
thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc, sản xuãt nhỏ là phồ biến, tiến lên chủ nghĩa 
+ä hội không qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Đồng chỉ cũng giải 
quuẽt mối quan hệ giữa +xâu dựng chủ nghĩa zä hội trên nửa nước uới hoàn 
thành cách mạng dân lộc đân chủ trong cả nước, giữa râu dựng chủ nghĩa zä 
hội sà bảo oệ Tồ quốc. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn ào 0iệc giải 
quuẽt các oãn đề liên quan tiến sự quá độ lên chủ H058 +ä hội không qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa của nước ta. 


Là một nhà lý luận cách mạng, đồng chí đã ouận dụng một. cách sáng tạo 
những nguyên lý phồ biến của chủ nghĩa Mác—Le-ntn 0ào điều tkiện cụ thè Việt 
nam, phát triền thêm một bước tư tưởng cách mạng của Chủ tịch lồ Chí Vinh. 
Đồng chí đa đề ra các luận điềm lý luận oề làm chủ tập Lhề ; 0uề ba cuộc cách 
mạng, oề râu dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền Uần hóa mới 0à con 
người mới xã hội chủ nghĩa; uề cơ chế Đẳng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lú ; oề đảng cầm quyền; 0ề lừ sản xuãt nhỏ lên sản xuãi lớn 
+ä hội chủ nghĩa ; uề râu dựng kinh tế địa phương ; Đề râu dựng cấp huyện ;. 

Đồng chỉ đã làm phong phú thêm tư tưởng của Hồ Chủ tịch uà của Đảng 
ta 0ề phương pháp cách mạng 0à chiến tranh cách mạng bằng các luận điềm : 
tr tưởng chiến lược tiến công ; kết hợp đấu tranh chính trị uà đấu tranh 0ñ 
trang ; kết hợp tồng công kích øì tồng khởi nghĩa ; hai chân ba mũt ; ba mũi 
giớp công ; ba Đùng chiến lược ; khởi nghĩa từng phần uà chiến traniL du kích; 
chiến tranh nhân dân địa phương ; thế, lực uà thời cơ ; thần lốc, táo bạo, thời 
gian lk lực lượng ; chiến tranh nhân dân địa phương ; chiến tranh giải phóng 
0à chiến tranh bảo 0ệ Tồ quốc ;... 


Về quốc tế, đồng chí đã nêu những luận điềm 0 thế tiễn công của cách 
mạng trên thế giới ; oè sự thức tỉnh của các dân tộc ; 0è hòa bình, độc lập dân 
lộc, đân chủ pà chủ nghĩa xả hội là một;... 


Được lôi luyện Irong đầu tranh cách mạng lâu dài, đồng chí nêu cao những 
phầm chất töt đẹp của người chiến sĩ cộng sản: tính thần chiến đấu kiên cường 
bãt khuối chỗng kẻ thù dân tộc 0à kẻ thù giai cấp; tuyệt đối trung thành với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 0ới sự nghiệp giải phỏng Tồ quốc pà nhân dân, oới lứ 
tưởng cộng sản chủ nghĩa ; ú thức tồ chức 0à kủ luật, Úý thức trách nhiệm cao. 
hoản hành mọt nhiệm oụ được giao phó ; gần gũi quần chúng ; quan tâm sâu 
sắc đối Đpới con người ; giàu lòng nhân ái ; khiêm lốn, giản dị ;... Trẻi qua hàng 
chục năm lăn lộn trong quần chúng, cùng sống, lao động uà chiến đầu uới 
quần chúng. đồng chí Lê Duần có mỗi quan hệ mật thiết 0uới quần chúng, hiều 
rö tâm tư, nguyện 0ọng của họ, có lòng tin uững chắc pà những tình cm sảu 
sắc đối oới quần chúng. 


Vat trò của nhân tố con người trong sự nghiệp cách mạng ước đồng chí 
L2 Duần đặc biệt coi trọng. Chính uì uậu đồng chỉ quan tâm đến piệc xâu dựng 


con người mới. Đồng chí nêu phương châm « lao động — tỉnh thương — lễ phời s 
đề +ủu dựng con người mới + hội chủ nghĩag Việt nam. 


Lẻ mội người mác +ít — lẻ nín nít sáng tạo có tính chiến đấu cao, đồng ch 
Lê Duần đã có những công hiến quỷ báu xả dựng kho tàng lỤ luận cách mạng 
Việt nam. 


Hoạt động thực tiền 0à lý luận của đầng chỉ Lê Duần gần 600 năm qua là 
những đóng góp to lớn 0uào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta uà nhân đán ta. 


Đồng chữ Lê Duần không còn nữa! Nhưng sự nghiệp pẻ bang của đồng chỉ 
§Ống träi 0ởi Dẳng từ uá nhân đán tứ. 


Thương tiếc đồng chỉ Lê Đuần, cluïng †a hấu ghì nhở oà làm đúng những 
lời căn đặn của đồng cÌú. 

Lúc còn sống đồng chỉ thường căn đặn clLng ta: Đảng là nhàn tổ quuết 
định mọi thẳng Tlợt của cách mạng. căn chăm lo cỏng tác xâu dựng Đang, luóan 
luỏn củng có 0uà tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. 


Đồng chỉ Lê Duần thường căn đặn chứng tạ thực hiện quuền làm chủ của: 
nhân dàn. Nước nhà được đọc lập, nhàn đàn trở thành người chỉ đái nước. Tôn 
trọng 0à thực hiện quuUên làm chủ của nhàn dân pề các mặt chính trị, kính lễ, 
păn hóa, tcö hội, là nghĩa ðụ của những người cộng sản chúng ta. 


Đồng chí căn đặn chủng Ed: nước ta t8 được độc lập nhưng kẻ thì xâm 
lược đang (đe dọa nền độc lập của nước td; chúng †a cần nàng cao cảnh giác, 
Irôn luôn sẵn sảng chiến đầu 0d chiến đầu giỏi chống kẻ thù cảm lược, Trước 2 
mãi là bọn bảnh trưởng bá quyền Trung quốc, đề bảo pệ bững chắc Tòö quốc 
Việt nam rũ hội chủ nghĩu. 

Đồng chỉ căn dặn cluing †a phải chăm lo củi tạo 0à phát triền kính lế, phát 
triền ăn hóa đề âu dựng Tô quốc phòn bình, năng) cao đời sống của nhàn đãng 
phái coi trọng xâu dựng kinh tế dịu phương, xa dựng cp huyện, +xđâđự dựng cơ 
cu nóng công nghiệp huuycn. 

Đồng chí căn dặn chúng ta phát luôn luôn cũng cố tả tăng cường đoàn: 
kết quốc lễ, thực hiện liền mình chiến lưực na hợp lác toàn điện oới Liên xó, 
tăng cường tình đoàrt kết chiến đán đạc biệt dời Lao bì Cam-pt-chia, đoàn kết Dà 
hợp lác pới các nước ữnh enL khác, đem hết sức nình qón phần tăng cường 
đoàn kết ba đòng thác cách mạng củu thời đạt chúng ta eL hòa bình, độc lấp 
đủn lọc, dân chủ 0à chủ nụhĩu + hội. 

(hứng ta tuôn luôn ghí nhớ 0à lam đúng những lời căn dạa đó củu dồng 
chí J¿ Juàn. 

Thương tiếc đồng chỉ Lê Duan, chúng ta hãy biến đạn !ÓỒƯơng thành hành 
động cách mạng, tàng cường đoàn Kết chúng quanh Dúan chấp hành trung trưng 
Đảng, ra sức phần đầu xâu dựng thành công chủ nghĩa vã hội bà bào oệ pững 
chúc Tồ quốc Việt nan TÄ hội chủ nghĩa. 

Nơi gương đồng chỉ Lẻ Duän, một cán bộ 0à đáng niên chúng lạ hÕW ra sức 
công tác, học tập Đà rên luyện, nâng cao phẩm chất bò nàng lực cách mạng, haàn 
thành tòi một nhiệm Dụ dược giao phó. Móc người hãu ra sức Lhì na, đàu mạnh 
$án uất Đà thực hành Hết ñcia, san sàng ciHcn đạn tà chiến đâu LỒI, giảnh 
nhữ nạ thủng lợi mới cho sự nghiệp cách nưạng nước Ea Tuần Đăng, loàn quản 
0à toàn đàn chuần bị ĐỐI Đại hội thứ VÌ của Đúng. 


S 


THÔNG CÃO ĐẶC BIỆT 


ŒỦA BAN (HẤP HÀNH TRUNG UƯữNG BẰNG CỘNG %ẤN VIỆT 

NAM, QUỐC HỘI, HỘI BÙNG NHÀ NƯỚC, HỘI BŨN( BỘ TRƯỜNG 

NƯỚC (NG HÙỦA XÃ HỘI (HỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BÖẦN CHỦ 
TỊUH ỦY BAN TRUNG ƯữNŒ MẶT TRẬN Tổ QUỐC VIỆT NAM 


AN chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Quốc hội, Hội đồng 

Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 

và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt nam vô 
củng đau đớn báo tín: 


Đồng chỉ LÊ DUẢN, : ` 


Tông bị thư Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, đã 
tứ trần hồi 3 giờ 30 phát ngày 10-7-1986, sau một thời gian bị DẠNG nặng, 
thọ 79 tuồi. 

Trong thời gian đồng chí Lê Duần bị bệnh, Dẳng và Nhà nước ta đã lận 
tình săn sóc đồng chí, đã cử một tập thề giáo sư và bác sĩ y khoa giỏi. với 
những phương tiện đầy đủ, hết lòng cứu chữa, nhưng vì tuôi cao, bệnh nặng, 
đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta. 

Trong gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng, tuyệt đối trung thùnh 
sới chủ nghĩa Mác — Lê-nin, với lợi ích của Tồ quốc và nhân đân, đồng chỉ 
Lê Duần đã cống hiến tron đời mình eho sự nghiệp giải phóng đân tộc, thông 
nhất Tô quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Là người học trò xuất 
sắc của Chủ tịch Iiö Chí Minh, đồng chí I.ê Duần là một nhà lãnh đạo lỗi lạc của 
Đăng và nhân dân ta, một chiến sĩ kiền cường của phong trào cộng sản quốc 
tế, phong trảo cóng nhân và phong trào độc lập đân tộc, 

Đồng chí Lê Đuần mất đi là một tồn thất to lớn đối với Đăng và nhân 
đân (ta, 

ĐỀ tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Lê Duậần, Hội nghị liên tịch 
giữa Ban chấp hành trung ương Đúng cộng sản Việt nam, Quốc hội, Hội dồng 
Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và 
Đoàn chủ tịch Úy ban trung ương Miát trận Tồ quốc Việt nam quyết định: 


1— Tô chức Nước tang với nghỉ thức trọng thể của nước ta. ` 
2— Toàn Đẳng, toàn dân và loàn quân ta đề tang đồng chí lê Duân năm 
ngày, (từ 11 đến l2ã-7-1986. 


= 


Trong những ngày đau thương này, Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Việt na +, Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội dòng bộ (trưởng nước 
Cộng hòa. xã hội chủ nưhĩa Việt nam và Doàn chủ tịch Ủy ban trung ương 
Mặt trận Tô quốc Việt nam kêu gọi toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta hãy 
biến đau thương thành hành động cách mạng, tăng cường đoàn kết, nhất trí 
chung quanh Ban chấp hành trung ương Đăng, đem hết tỉnh thần và lực 


lượng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ th" chắc Tồ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩn ! 


Theo g:rơng đồng chí Lê Duần, toàn “thê cần hộ đẳng viên hãy phát huy 
vai trỏ tiên phong, gương mẫu, ra sức công tác, học tập và rèn luyện, không 
ngừng nâng cao piämm chất và năng lực cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ của mình. Toàn Dảng hãy chuần bị tốt nhất cho Đại hội lần thử VĨ 
của Dăng! | 

Toàn dàn và toàn quản ta hãy đấy lên phong trào cách. mạng sôi nồi, đầy 
mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu và-chiến đấu giỏi. . 
góp phần xứng đáng đưa si nghiệp cách mạng nước ta tiến tới những thẳng 
lợi mới ! 

Hày tưởng nhớ đồng chí Lê Duần bằng những hành động cách mạng 
thiết thực : 


Hà nội, ngàu 10 tháng 7 nêm f9ê§ 


ĐỒNG CHÍ LÊ DUẦN 
(1907 — 1986) 


Digitized by Goosle 


ĐANIH SÁCH 
ỦY BAN LỄ TANG NHÀ NƯỚC 


¡— Đồng chỉ TRƯỜNG CHINH, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước 
Công hóa xã hội chỗ nghĩa Việt nam, Trưởng ban. 

— ?— Đồng chỉ PHẠM VĂN ĐỒNG, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng 
hòa xà hội chủ nghĩa Việt nam. 

3— Đồng chỉ PHẠM HÙNG, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đang cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

4— Đồng chí LÊ ĐỨC THỌ, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt nam. 

Š—~ Đồng chí VĂN TIẾN DŨNG, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, 

6— Đồng chí VÕ CHÍ CÔNG, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

7— Đồng chỉ CHU HUY MÂN, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng 
hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam. : 

8— Đồng chí TỐ HỮU, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam. 


Øg— Đồng chí NGUYÊN VĂN LINH, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban 
chấp bành trung ương Dảng cộng sản Việt nam. 


10— Đồng chí VÕ VĂN KIỆT, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


I1~ Đồng chí ĐỖ MƯỜI, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa 
xầ hội chủ nghĩa Việt nam. 

12— Đồng chí NGUYÊN ĐỨC TÂM, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban chấp 
hành trung ương: Đẳng cộng sản Việt nam, Trưởng ban Tô chức “rung 
ương Đảng. 


` 


13— Đồng.chí LỄ ĐỨC ANH, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Thứ trưởng Bộ quốc phòng. 


14— Đồng chí NGUYÊN CƠ THẠCH, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị Ban - 


-chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Bộ trưởng bộ ngoại giao. 


15— Đồng chí DỒNG SĨ NGUYÊN, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng sẵn Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Yiệt nam. 


1ö — Jong chỉ NGUYÊN HỮU THỌ, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Hại. 


đồng Nhà nước nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


I7— Đồng chí HỤ ŸNH TẤN PHÁT, Phó chủ tịch lội đồng Nhà nước. Chủ 
tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận TÔ quốc Việt nam. 


13— Đông chỉ NGUỮ YÊN XIÊN. Tông thư ký Đẳng xã hội Việt nam, Phó 
chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


I9— Đồng chí NGIHIÊM XUÂN YÊM, Tầng thư ký Đảng dân chủ Việt nam, 
Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


30— Đồng chí HOÀNG TRƯỜNG MINH, Ủy viên Ban chấp hành trung 
sương Đăng cộng sản Việt nam, Trưởng ban Dân tóc trung ương, Chủ tịch 
Hội đồng dàn tộc. 


2i— Đăng chí NGUYÊN THỊ DỊNH, Ủy viên Ban chấp hành trung ương 


Đẳng cộng sẵn Việt nam, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp 


phụ nữ Việt nam. 


23~ Đồng chí PHAM THỂ, DUYỆT, Ủy viên đự khuyết Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Quyền chủ tịch Tồng công đoàn 
Việt nam. 


23— Đông chí VŨ MÃO, Ủy viên Dan kinh hành trung rơng Đẳng cộng 


sản Việt nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trang ương Đoàn thanh niên 


cộug sản Hộ Chỉ Minh. 
2‡— Linh mục VÕ THANH TRÌNH, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo 
“yêu nước Việt nam, Phó chủ tịch Quốc hội. 


27— Hòa thượng TUHÍCH ĐẺ € NHUẬN, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo 
Việt nam 


` 


Ắ 


— TIỀU sử 
ĐỒNG CHÍ LÊ DUÂN 


ÔNG chỉ Lê Duẳn sinh ngày 7-4-1907 lại làng Hàu kiên, xã 
Triệu thành, huyện Triệu phong, tỉnh Quảng trị (nay là 
Bình trị thiên). 
Xuất thân từ một gia đỉnh lao động có truyền thống yêu nước, 
đồng chỉ sớm giác ngộ cách mạng. : : 


Đồng chí Lê Duẫn thuộc lớp người đầu tiên hưởng ứng lời 
kêu gọi của đỏng chí Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường cách 
mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đồng chí tham gia Hội thanh 
niên cách mạng năm 1928 và năm 193 trở thành một trong 
những đẳng viên lớp đầu của Đẳng cộng sản Đông dương. 

Năm 1931, đồng chí là Ủy viên Ban tuyên huấn của Nứ ủy 
Bắc kỷ và cũng trong nău đó, đồng chí bị thực dân Pháp bắt 
tại Hải phòng. bị kết án 20 năm tù cẩm có và lần lượt bị giam 
ở các nhà lao Hà nội, Sơn la và Côn đảo. Tại các nhà tủ này, dòng 
chí cùng nhiều đảng viên cộng sản lãnh đạo các cuộc đầu tranh 
chống chế độ giam cầu hà khác và tỏ chức việc học tập chính trị. 

Năm 1936, đo cuộc đấu tranh của nhân dâu ta và tháng lợi 
của Mặt trận nhân dân ở Pháp, chính quyền thực dân ở Dông 
dương buộc phải trả lại tự do cho nhiều chiến sĩ cách mạng 
Việt nam, trong đó có đồng chí Lê Duän. Ra khỏi nhà tù, đồng 
chí ra sức hoạt động cách mạng ở các tỉnh miền Trung, thực 
hiện chủ trương của Trung ương Đăng thành lập ÄXlặt trận đân 
chủ Đông dương nhữm động viên, tập hợp quần chúng đầu tranh 
chống bọn phản động thuộc địa, chống nguy cơ phát xÍt và 
chiến tranh. Năm 1957, dòng chỉ Lê Duần được cử giữ chức Bi 
thư Xứ ủy Trung kỷ và từ đó đến năm 1959, hoạt động tích cực 
của đồng chỉ góp phần quan trọng đưa tới cao trào đầu tranh 
sôi nồi trong cả nước. | 


Năm 1939, đồng chí Lê Duần được cử vào Ban thường vụ 
Trung ương Đăng và cuối năm đó đã cùng đồng chỉ Nguyễn 
Văn Cừ, Tổng bí thư của Đẳng. chủ trí Hội nghị lần thử sáu 


Ban chấp hành trung ương. quyết định thành lập Mặt trận 
phần để Dông dương thay Mặt trận dân chủ, chuyền hướng cuộc 
đấu tranh cách mạng sang một thời kỷ mới. 

Năm 1940, đồng chỉ lại bị địch bắt ở Sài gòn, bị kết án mười 
năm tù và đày đi Côn đảo lần thứ hai cho đến khi Cách mạng 
Tháng Tám 1915 thành công, đồng chí được Đảng và Chỉnh phủ 
đón về đất liền, tham gia cuộc kháng chiến ở Nam bộ. 


Năm 1946, ra Hà nội, đồng chí Lê Duẫn làm tiệc bên cạnh Chữ 
tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng Trung ương Đảng chuần bị 
cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuối năm đó, đồng chí được Bác 
Hồ và Trung ương Đảng cử vào lãnh đạo cuộc kháng chiến ở 
Nam bộ. Tại Đại hội lần thứ hai của Đảng năm 1951, đồng chí 
được bầu vào Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị. Từ 
năm 1946 đến năm 151, với cương vị Bí thừ Xứ ủy, rồi Đí thư 
Trung ương Cục miền Nam, đòng chí đã lãnh đạo đẳng bộ miền 
Nam tồ chức cuộc kháng chiến ở Nam bộ và tiến hành cải cách 
ruộng đất trong các vùng giải phóng. 


Từ năm 1951 đến năm 1957, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được 
ký kết, đòng chí Lê Duần ở lại miền Nam đề lãnh đạo phong 
trào cách mạng. Trong những năm tháng vô cùng khó khăn này, 
đồng chỉ đã sống trong lòng nhân dân, được quần chúng bảo 
vệ, từ những vùng nông thôn hẻo lánh đến trung tâm các thành 
phố đề cũng cố các cơ sở cách mạng, chuần bị cuộc chiến đấu 
ehống Mỹ. | 

Năm 1957, Trung ương cử đồng chí lãnh đạo công việc chung 
của Dẳng bên cạnh Hồ Chủ tịch. Năm 1960, tại Đại hội lần thứ 
ba, thay mặt Ban chấp hành trung ương, đồng chí Lê Duần 
đã đọc Báo cáo chính trị, trong đó nêu ra hai chiến lược cách 
mạng : tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, kết 
hợp cách mạng hai miền nhằm mục tiêu chung hoàn thành giải 
phóng đàn tộc, thực hiện thống nhất nước nhà. Tại Đại hội này, 
đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành trung-ương, được 
bầu vào Bộ chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất và BÍ thư Quân 
ủy trung ương. 

Suốt 15 năm trên cương vị này, trong hoàn cảnh đất nước trả ¡ 
qua thử thách cực kỷ nghiêm trọng và tình hình quốc tế diễn 
biến phức tạp, đồng chí Lê Duän đã cùng Bộ chính trị và Trung 
ương Đẳng kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự 
viện trợ, giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng suốt lãnh đạo nhân 
dân và các lực lượng vũ trang cách mạng cả nước ta đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phong miền Nam, thống 
nhất Tô quốc, đưa cả nước ta tiến lêr chủ nghĩa xã hội. 


Tại Đại hội đại biêu toan quốc lăn thứ tư của Đẳng (năm 
1976) và lần thứ năm (năm 1982), đồng chí Lê Duẫần lại được 
bầu vào Ban chấp hành trung ương và được cử vào Bộ chính 
trị, giữ chức Tồng bí thư. 


Tại Đại hội lần thứ tư, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương do đồng chí trình bày, đã tồng kết thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, và vạch ra đường lối tông của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Tại Đại hội lần thứ năm, thay mặt Ban chấp hành trung ương. 
đồng chí trình bày Báo cáo chính trị, vạch rõ hai nhiệm vụ 
chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững 


chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa ; đồng thời định ra chiến lược . 


kinh tế trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. 


Hơn mười năm nay, đoàn kết chung quanh Ban chấp hành 
Trung ương Đẳng do đồng chỉ Lê Duân đứng đầu, nhân dân và 
Quân đội nhân dân Việt nam đã anh dũng đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tồ quốc chống bọn bànhồ trướng bá quyền 
Trung quốc và bọn tay sai ở biên giới Tây — Nam và biên giới 
phía Bắc; đạt được những thành tựu quan trọng trong công 
cuộc khôi phục, cải tạo và phát triền kinh tế, phát triền văn hóa 
theo chủ nghĩa xã hội. _ 


Là học trỏ xuất sắc và gần gũi của diễn chỉ Hồ Chí Minh 
kính mến, đồng chí Lê Duần là một nhà lãnh đạo lỗi lạc của 
Đảng và một nhà lý luận sáng tạo, phong phú, với những đức 
tính quý báu, giàu lòng nhân ái, giản dị và khiêm tốn. Trong 
hoạt động quốo tế, đồng chí đã góp phần rất quan trọng vào 
việc xây dựng, củng cố tỉnh đoàn kết đặc biệt Việt nam—Lào— 
Cam-pu-chia, củng cố và phát triền sự hợp tác toàn diện và tình 
hữu nghị anh em giữa Việt nam với Liên xô và các nước khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa ; trong việc kiên trì bảo vệ 
sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Là-nin, tăng cường tỉnh 
đoàn kết chiến đấu trong phong trào cộng sản, công nhân quốc 
tế và phong trào độc lập dân tộc. 


®% ` Đồng chỉ Lê Duần là đại biều Quốc hội từ khỏa hai đến 
khóa bẩy. 

Do những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duần, Đẳng và 
Nhà nước ta đã tặng đồng chí Huân chương Sao vàng. Các 
nước anh em Liên xô, Lào, Cam-pu-chia, Ba lan, Pun-ga-ri, 
Cu-ba, Cộng hòa dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Mông cồ, Tiệp khắc 
đã tặng đồng chí nhiều huân chương cao quý Ủy ban Giải 
thưởng quốc tế Lê-nin cũng tặng đồng chỉ giải thưởng « Vì sự 
nghiệp củng cố hòa bình giữa các dân tộc , Ễ 


(J 
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ĐIÊU VĂN 


D0 ĐỒNG (HÍ TÔNG BÍ THƯ TRƯỜNG CHINH 
ĐỌC TẠI LỄ TRUY ĐIỆU ĐỒNG CHÍ 
TỒNG BÍ THƯ LÊ DUẦN- 


Hà nội, ngày lỗ tháng 7 năm 1986 


Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, 


Thưa các đông chỉ và các bạn, 


ÔNG chỉ Lẻ Duẫn, Tồng bí thư Ban chấp hành trung ương 

Đảng cộng sản Việt nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của 

Đăng, người con trung thành của nhân dân, đã vĩnh 
biệt chúng ta! Dây là một tồn thất vô cùng to lớn của toàn 
Đảng và toàn đản tạ ! 


Lủ chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Dáng, một người 
học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, đồng chí 
Lê Duần đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng 
đân tộc, thống nhất Tô quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân 
dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Cuộc đời hoạt động 
gần sáu mươi năm của đồng chí gắn liền với quá trình cách 
mạng nước ta tử những năm 1920 đến những năm 1940. Đồng 
ehi đã tham gi hoạt động ở tất cả các miền : miền Bắc, miền 
Trung, miền Nam, từng trải mọi thử thách, gian nan, luôn luôn 
gìn gủi cán bó, chiến sĩ và nhân dàn lao động. Từ cuối những 
Rmăảm J0 cho đến khi qua đời, đồng chí là một nhà lĩnh đạo quan 
trọng của Đẳng, và từ năm 1960, với cương vị là Bí thư thứ 
nhất, rồi Tông bí thư Ban chấp hành trung ương, đồng chí đã 
có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đăng, đưa 
sự nghiệp cách mạng cúa nhân đân ta đi từ tháng lợi này đến 
thắng lợi khác. | 


Lý tưởng và hoài bão suốt đời của đồng chí là TÔ quốc độc 
lập và thống nhất, nhàn đâu có quvền làm chủ đảt nước, làm 
chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của mình. 
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Là một người rác xít — lề nin nít chân chính, đồng chí luôn 
luôn suy pghĩ, tìm tôi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân 
tích, giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đề ra. Sự sáng 
suốt của đồng chí thề hiện nồi bật trước những bước ngoặt của 
lịch sử và những tình huống phức tạp. 


Lòng tín của đồng chí rất vững vàng trước những thành công 
cũng như những thất bại tạm thời của cách mạng, lúc cao trào 
cũng như lúc thoái trào. Trong những năm đen tối dưới chế độ 
thực đân mới của đẻ quốc Mỹ ở miền Nam, đòng chỉ đã thấy 
rö khả năng thắng lợi eủa nhân đàn qua phong trào dòng khởi 
của quần chúng. 


Đồng chỉ đã cùng với Hộ chính trị và Đan chấp hành trùng 
ương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, xác định đường 
lối, chính sách của các cuộc kháng chiến giải phóng đàn tóc 
và bÃo vệ Tô quốc, xây dựng khoa học quân sự cách mạng Việt 
nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa 


để quốc và các thế lực phản động quốc tế khác, cô vũ mạnh mẽ ` 


phong trao đấu tranh của nhân dân thế giới chòng chủ HỆ BẾA 
để quốc, chủ nghĩa thực dân giảnh độc lập, tự đo. 


Từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, TÔ quốc thống nhất, 
cả nước cùng tiến lên chú nghĩa xã hội, đồng chí đã góp phần 
làn sẵng tô nhiều vận đề lý luận và thực tiền nhàm xác định 
và hoàn chỉnh đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước tt, 
trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu, tiến thẳng lén 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản chủ ngứa. 
Giương'cao ngọn cở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xà hội, đồng 
chí đã kiên trì nguyên tắc kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh 


quốc tế đề thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và 
bảo vệ TÔ quốc, 


(ống, hiện cua động chí Lẻ Đuần đối với sự nghiệp cách 
mạng của l2¿ng và nhân dàn ta thật là to lớn. 


“ Qua cuộc đời hoạt động lâu dài và phong phú của mình, đồng 
chí nêu cho những người Việt nam: chúng ta, nhất là cho những 
người cộng sản, một tấm gương quý báu. 


Đó là lòng trùng thành vô hạn với lợi ích tôi cao của Tồ 
quốc và nhân dân, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao cả. 
Phầm chất cách mạng cao quý của đồng chí được thề hiện ở 
tỉnh thần cách mụing tiến công không ngừng. Bất chấp mọi thử 
thách của nhà tù để quốc, của cuộc sống gian khô kéo đài ớ 
các chiến khu, cũng như những năm tháng hoạt động trong 
vùng địch tạm kiềm soát, đồng chỉ luôn luôn nêu cao nghị lực 
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kiên cường, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, 
tự do của TÔ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. : 


Đồng chí sống một cách trung thực và giản dị ; luôn luôn gần 
cũi đồng bào, với tình thương yêu tha thiết và chân thành đối 


với mọi người, quan tâ¡n đến ý kiến và nguyện vọng của nhân 


4ân. Đồng chí đặc biệt coi trọng việc tồng kết kinh nghiệm của 
quần chúng, và xuất phát từ những kinh nghiệm quý báu đó mủ 
đề ra chủ trương, chính sách. 


Đồng chí Lê Duần vừa là một nhà yêu nước lớn, vửa là một 
agười quốc tế chủ nghĩa trong sáng, suốt đời noi gương Bác Hồ 
chấm lo góp phần củng cỗ và tăng cường đoàn kết quốc (ế 
ciữa các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới trong 
cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tóc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. Đi theo con đường của Lê-nin vĩ đại, con đường 
của Cách mạng Tháng Niười, đồng chí luôn luôn quan tâm vun 
đắp và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt,tình đoàn kết chiến 
đấu và sự hợp tác toàn điện với Liên xô, xây dựng khối liên 
minh đặc biệt giữa Việt nam với Lào và Cam-pu-chia anh em, 
với các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí 
thường xuyên chú ý nghiên cứu kinh nghiệm cách mạng quốc 
tế và theo dõi những diễn biến hằng ngày của tỉnh hình 
thế giới. 

Đồng chí Lê Duần đã vĩnh biệt chúng ta, nhưng hình ảnh 
của đồng chí sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
nhân dân ta. Lịch sử nước ta mãi mãi khẳng định công lao to 
lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chỉ. 


Tấm gương của đòng chí mãi mãi tỏa sáng. 


Đồng chí Lê Duän kính mến và thân thiết, 


Chúng tôi kinÉ cần nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí và chia 
sẻ nỗi đau buòn này với gia quyến đồng chi. Chúng tôi nguyện 
đem hết sức mình tăng cường đoàn kết, nhất trí trong toàn Đẳng, 
toàn dân và toàn quân ta chung quanh Ban chấp hành trung 
ương và Bộ chính trị, ra sức khắe phục những khó khăn trước 
mắt, ồn định tình hình mọi mặt, chăm lo đời sống nhân dân, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, đầy 
mạnh ba cuộc cách mạng, tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa, đưa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân 
ta đến thắng lợi cuối cùng. 


THÔNG BÁO 
tủa Hội nghị đặc biệt Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt nam 


ÑN GÀY 14 tháng 7 năm 1986, Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Việt nam đã họp phiên đặc biệt đề bầu Tông bí thư, 
thay đồng chí Lê Duần vừa tử trần. 

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, hội nghị đã mặc 
niệm đồng chí Tông bi thư Lê Duân, người lãnh đạo lỗi lạc của 
Đảng và nhân dân ta. _ 

Hội nghị đã mặc niệm đông chí Hoàng Văn Thái, Ủy viên Trung 
ương Đẳng, Đại tướng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng. 

Thay mặt Bộ chính trị, đông chí Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ 
chính trị, đã giới thiệu đồng chí Trường Chinh làm Tông bí thư. 

Hội nghị Trung ương đã hoàn toàn nhất trí bầu đồng chỉ Trường- 
Chỉnh làm Tông bí thư Ban chấp hành trung ương Đẳng. 

Phát biều ý kiến tại hội nghị, đòng chí Trường Chỉnh cảm ơn 
sự tín nhiệm của Ban chấp hành trung ương, kều gọi toàn Đẳng, 
toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết nhất trí chung quanh Ban 
chấp hành trung ương Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trước mắt, đưa sự nghiệp cách 
mạng của nhân dàn ta tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới. 
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TỀU $Ử TÚW TẤT 
(ỦA ĐỒNG (CHÍ TRƯỜNG (HINH 


1) ÔNG chí Trường Chỉnh, sinh ngây 9-2-1907, Tồng bí thư han chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 
Đồng chỉ quẻ ở làng llành thiện, huyện Xuân trường, tĩnh Nam định, 
nay là xã Xuân hồng, huyện Xuân thủy, tỉnh [là nau: ninh. 

Năm 1995, động chỉ tham gia cuộc vận động đòi để quốc Pháp ân xá cho 
nhà yêu nước Phan Bội Châu và năm 1920 động chỉ là một trong những người 
lĩnh đạo cuộc bãi khóa đề truy điệu nhà yêu nước Phan Chủ Trình ở Nam 
đỉnh. Sau cuộc bãi Khóa này, đồng chí bị đuôi học. 


Năm 1927, động chỉ gia nhập Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí 
hội, một tÔ chức tiên thân của Đẳng cộng sản Đông đương. 

Năm 1929, động chí tham gia cuộc vận động thành lập Dẳng cộng sản 
Đông dương ở Bắc kỹ. 

Năm 1930, đồng chỉ được chỉ định vào Ban tuyên truyền cò động trung 


ương của Dàng cộng sản Đông đương. Cuối ni ñm đỏ đồng chỉ bị để quốc bắt 
và xử 12 năm: tủ cấm cố, đày đi Sơn la. 


Cuối nằm 1936, do thắng lợi của Mặt trận nhân đân Pháp và do phong 
trào đâu tranh của nhân đàn Việt nam đỏi quyên tự đo đàn chủ và tha chính 
trị phạm, dòng chí được trả lại tr đo. 


Guối năm 1936 đến năm 13959, dòng chỉ hoạt động hợp pháp và nữa hợp 
pháp ở llà nội, là lỆ v viên Xứ ủy Bác kỷ và đại biều của Đăng cộng sẵn 
Đồng dương trong Ủy ban Mặt trận đân chủ Bắc kỳ. Chiến tranh thể giới thứ 
hai nồ ra, động chỉ liền chuyền vào hoạt động bất hợp pháp. 


Năm 1910, đồng chílà chủ bút báo Giải phóng», cơ quan của Nử ủy 
Bắc kỷ. Tại Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đăng còng sản Đông đương, 
đồng chí được cử vào Ban chấp hành trung ương Đẳng. 


Năm 1941, tại Hội nghị lần thứ § của Trung trơng Đẳng, đồng chí được 
bầu làm Tông bí thư Ban chấp hành trung tương, ll 'y viên thường và Trung 
vương Đẳng, Trường Ban tuyển huấn kiêm chủ bút báo « Cở giải phong » (cơ 
quan Trung ương của àng) và eTạp chỉ Cộng sản ® (cơ quan chính trị và 
lý luận của Dang), Trưởng Ban công vận trung ương. 


Năm: 1919, đồng chỉ bị tòa án binh của thực đân Pháp ở Hà nội hêjtJ án từ 
hình vắng mặt. 


Năm 1345, động chỉ phụ trách Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do Trung 
ương Đăng thành lập. 
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Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đẳng, đồng chỉ được tái cử vào Ban 
chấp hành trung ương. là Tồng bí thư Trung ương Đẳng lao động Việt nam. 
(Ở Đại hội này, Đẳng cộng sản Đông dương đồi tên là Đảng lao động Việt 
nam). 


Năm 1953, đồng chỉ LẠ Trưởng Ban cải cách ruộng đất của Trung 
ương Đẳng. 


Năm 195Ề, đồng chí làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy 
ban khoa học Nhà nước. 


Năm 1930, tại Đại hội lần thứ III của Dãn: đồng chí được tái cử vào 
Ban chấp hành trung ương và là Ủy viên Bộ chính trị phụ trách công tác 
Quốc hội. 


Năm 1976, tại Dại hội lần thứ IV của Đảng, đồng chí được tái cử vào 
Ban chấp hành trung ương Dẳng cộng sản Việt nam (Ở Đại hội này, Đăng lao 
động Việt nam đồi tên là Đảng cộng sản Việt nam). Dong chí là Ủy viên bộ 
chính trị, phụ trách Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương và Ban lý luận 
của Trung ương. 


Nám 1976, đồng chỉ được bầu làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp 
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


Đồng chí là đại biều Quốc hội khóa TT (1960 = 19612, khóa III (1961 —1971), 
khóa IV (1971 — 1975), khóa V (1975 — 1976), khóa VỊ (1976 — 1981), khóa VII 
1981—...). Tử khóa HÌ đến khóa VI, đòng chỉ làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ 
Quốc hội. 


Năm 1961, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
atớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


văm 1982, tại Đại hội lần thứ V của Đảng, dòng chỉ được tái cứ vào 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam và Tà Ủy viên Hộ 
chính trị. 


Ngày 1{ tháng 7 năm 1956, Hội nghị đặc biệt Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam đã bầu đồng chí làm Tổng bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đảng. 


Năm 1982, động chỉ được Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên xô tịng 
Huân chương Lê-nin đo sự tham gia tích cực vào phong trào cách mạng, - 
do cống hiến to lớn vào việc phát triền và củng cố tỉnh hữu nghị anh em 
và sự hợp tác toàn diện giữa nhân đân hai nước Liên bang Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Xô viết và Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 


Năm 1982, đong chỉ được Đoàn chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhàn 
dân Mông cô tặng Huân chương Xu-khê-ba-to. 


wăm 1983, đồng chí được Nhà nước nước Cộng hòa dân chủ nhân đân Lào 
iĩng Huân chương Vàng quốc gia. 


Năm 1982, đồng chỉ được Nhà mước Cộng hòa Cu-bn tặng liuận chifơdg 
tiô-xê Mác-ti | 

Năm i981, đồng chí được Đẳng và Nhà nước nước Cộng hòa nhân đân 
Ilung-ga-ri tặng Huân chương Lá cờ đính kim cương, 


Năm 1985, đồng chỉ được Đẳng và Nhà nước nước Công bòa nhân đân 
Cam-pu-ehia tĩng Huần chương Ăng-co. 


PHÁI BIÊU (ỦA ĐNG CHÍ TRƯỜNG [HINH 


TẠI Hội NGHỊ ĐẶC BIỆT B(HIƯ ĐẢNG (KHÓA V) 


(NGÀY I#U THẮNG 7 NĂM iQ86) 


Thưa các ttồng clủ, 


Đ 


ÔNG chỉ Tông bí thư Lê Duần 
kinh mến vừa tử trần. Ban chấp 
hành trung trơng chúng ta hẹp 
đội nghị đặc biệt hôm nay đề cử 
người tiếp tục công việc của đồng chỉ. 


Tôi xin chân thành cảm ơn Ban 
chấp hành trung ương đã giao cho 
tỏi trọng trách Tông bí thư thay dòng 
chỉ l.ê Duan. 


Tôi xin đem hết sức mình củng các 
đồng chí trong Bộ chính trị và Ban 
chấp hành (rung ương lãnh đạo toàn 
Đẳng, toàn quân và toàn dân ta thực 
hiện tốt đường lối, chính sách của 
Đảng đã được đề ra tại Đại hội 1Ý, 
Đại hội V và trong các nghị quyết 
lội nghị Ban chấp hành trung ương 
(khóa V) và các nghị quyết của Bộ 
chính trị. 


Thưa các đồng chí, 


Từ nay đến Đại hội toàn quốc lần 
thứ VỊ của Đẳng, thời gian không còn 


nhiều, nHưng khối lượng công việc. 


mà Ban chấp hành trung ương chúng 
ta phải giải quyết rất lớn và rất khăn 
trương. 


Một mặt, chúng ta phải tập trung 
chuầìn bị tốt cho Đại hội toàn quốc 
lần thứ V[ của Đẳng về nội dung 
nhiệm vụ chính trị của Đẳng và vẻ 
nhàn sự Ban chấp hành trung ương 
mới, đồng thời lãnh đạo tốt việc tiến 
hánh Đại hội đại biều đẳng bộ các cấp. 


lS 


Mặt khác, chúng ta phải lãnh đạO 
việc giải quyết tốt các vấn đề cấp 
bách về kinh tế —= xã hội mà Hội nghị 
lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương - 
đã đề ra, thực hiện tốt những nhiệm 
vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 
đấy lên phong trào thi đua sôi nồi của 
toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân thiết 


thực lập thành tích chào mừng Đại 


hội VI của Đẳng, tạo ra không khi 
phấ ấn khởi, tỉn tưởng bước Màng Đại hội. 


Đồng chí Tông bí thư Lê Duẫn mất 
đi là một tồn thất to lón của Đảng và 
nhân đân ta. Đẳng và Nhà nước đang 
tồ chức trọng thê lẽ tang đồng chí 
với mức độ cao, thê hiện lòng kính 
trọng, vêu mến và biết ơn sâu sắc của 
toàn Đẳng, toàn dàn ta đối với đồng 
chí. Hơn lúc nào hết, Ban chấp hành 
trang tương chúng ta phải biến đau 
thương thành sức mạnh, siết chặt 
hàng ngũ; giữ vững kỷ luật của Đảng, 
tăng cường đoàn kết, nhất trí trên cơ 
sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đường 
lối của Đại hội IV, Đại hội V; trên 


cơ sở các nghị quyết của Ban chấp sa 


hành trung ương. cũng như những 
nguyên tác về tò chức và sinh hoạt 
Đảng. Từ đó, tạo ra cơ sở vững chắc 
đề tìng cường đoán kết toàn Đẳng, 
toàn đân, toàn quản, bảo đảm thực 
hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng 
và khần trương trước mát, đưa: sự: 
nghiệp cách mạng, của Dàng ta, của 


. đân tộc ta Liếp tục tiến lên. 


— Xin cảm ơn các đồng chi. Ghúc ‹ các 
đồng chí Trung trong mạnh. khỏe,. 
giành nhiều thắng lợi mới. 


ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH 


Digitized by Goosle 


Xã luận 


Bầy mạnh sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, làm chủ thị trường và giá cả 


- 


MỘT năm qua, thực hiện Nghị quụẽt Hội nghị thứ 8của "Trung ương Đảng. 
chúng ta đã thu được những kẽ! qu4 bước đầu trong 0iệc sửa đồi eơ chế 
quản lú kinh tế. Lối quản lú lập trung quan liêu bạo cấp được xóa bỗ một 
phần ; cơ chế quản lý hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
từng bước được xâu dụng. Tuụ 0ậ, do những sat lai [rong 0iệc chăp 
hành Nghị quuyết của Đáng, đã đề +dụ ra tình hình phức tạp trên các mặt 
tải chính, tiền tệ, giá cả, tiền lương. Hội nghị thứ 10 của Trung ương Đảng khẳng ˆ 
định tình thần 0à nội dung cơ bản của Nghị quuết 8 là đúng. Chúng †a cần tiếp 
tục tLhực hiện nghiêm chỉnh Nghị quuết đó. Đồng thời chúng ta phải thị hành các 
biện pháp đục biệt được nêu trong bản kết luận Đề giá — lương — tiền cúa lHiột 
nghị thứ 10 của Ban chãp hành trung ương Đảng (khóa V). 


Toản Đảng. toàn dàn khâu ra sức phần đấu đùi mạnh sản xuã! 0k thực hành 
tiết kiệm ; tồ chức lưu thông thông suốt 0uật tư ðà hàng hóa theo kế heạch: cải. 
fqo uà giản lý đề tàm chú thị trường ; đấu. tranh đồ bình ồn giá cổ Đà tiền tệ. 


Căn phải hết sức cố gắng đề cung cấp các loại Uuật tư cho sản xuất nóng 
nghiệp (nhất là phân bón, thuốc trừ sâu) nà cho sản xuất công nghiệp, tiều công 
ngiiệp, thủ công nghiệp (nhất là năng lượng, pật tư, nguyên liệu). Niềm ke oật 
tứ, Nhà nước thông nhất quản lÚ oáit tư đề phân phối theo kế hoạch, ưu tiên cho 
Z#¿ ngiiệp trọng điềm, dùng trọng điềm. Phải: sử dụng lốt 0uật tư. Ra sức đây 
mọnh: sản +uãi ouới năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày cảng cao, 


Nhà nước nắm độc quuền ngoại thương. Trung trơng thống nHIãit quản lụ 
ngoại hối theo mỘt kế hoạch thống nhất. Ngoại tệ phải được sử dụng chủ uẽều dề 
nhập khău những 0ật tư nguuên liệu cần thiết cho sản Tuất. LẦu tiên nhập khâu 
Đìi tr cần thiết cho địa phương có đóng góp ngoại tệ. 


LẠp lại nga trật lự +3 hội chủ nghĩu trong phản phối lưu thông, trước 
hết trong thị trường có tồ chức. Kiên quuối tiến hành cải tạo 0à quản lý thị 
trường. Nghiêm trị các hoạt động đầu cơ. buôn lậu, móc ngoặc, ăn cấp, tuồn 
hàng từ khu 0uực kích lễ quốc doanh ra ngoài. Xóa bộ tư sản thương nghiệp.- 
Chuuèn mội bộ phận tiều thương sang hoạt dòng sản xuất, dịch 0ụ ö.0. 


19 


= ` 


Nhà nước độc quuèn kinh doanh lrơng thực, oật tư chiến lược 0uà mội số 
[l mặt hàng liều dùng thiết yếu, bảo đảm nỉtu cầu hợp lÚ của xã hội trong phạm 
UÌ ñhd năng. Xóa bỏ thị trường tự do trên các mũi hàng do Nhà nước độc 
quyền kl::h doanh. Cấm biệc buôn bán Dáật tư của Nhà nước dưới bất cứ hình 
- thức nào. Chăm dử! 0iệc tranh mua tranh bản các sản phầm, nhất là hàng xuất - 
khâu. Chấn chỉnh oà củng cỗ các trạm kiềm soát cố định liên ngành; bỏ ngự 
các trạm gác dọc đường gâu ra tình trạng cãm chợ ngăn sông. 


- Và giá cả, nhiệm tụ cấp bách hiện núp là đấu tranh bình ồn oột giá, kiềm 
8oát 0à chỉ phối giá cả trên Lhị trường xã hội, chặn đứng tình lrạng giá lên cao 
đột biến, không bị đội:g chau theo thị trường lự do. GiIŒ. giá uội tứ cơ bản uà 
giữ các tỉ lệ trao đồi đã dược xác định hợp lú giữa nông sên uới 0ật tư oà hàng 
công nghiệp, bảo đảm phát triền sản xuất, mở rộng thu mua trên cơ sở kế 
hoạch hóa. 

Đề bảo đảm đời sống cho công nhân, 0oiên chức, cần ra sức bình ồn giá thị 
trường +ä hội, là:n lốt 0iệc phân phối theo- phương thức thích hợp mội số mặt 
hàng thiết tếu. 

Về tài chính, thu đủ 0à thu đúng các loại thuế oà các nguồn thu khác Tiết 
kiệm chỉ mội cách nghiêm ngại. Thực hiện kiến quuết Điệc giảm biên chế hành 
chính. 

Đồi mới cơ chế hoạt động của ngán hàng, bảo đảm cho các đơn oị sắn Tuổi, 
_ *tnh deanh được thuận lợi trer:g uiệc oau uốn ; thực hiện nghiêm ngăit iệc quản 
lÚ tần mặt ; tăng nhanh oòng qua của đồng tiền ; mở rộng phương thức thanh 
toán bằng chuuàn khoản. 

Trong tình hình phức tạp hiện rau, toàn Đâng: toàn dân ta phải tăng 
cường đoàn kết, ra sức phần đầu, đàu mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm 
chủ phân phốt lưu thông, lạo ra mội chujền biến tối 0ề kính tế oâ đời sống. 
Chúng ta phải tăng cường kủ luật uà Rj cương trong Đẳng 0à trong bộ móy 
Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh eác nghị quuết của Đảng uà chính sách của 
Nhà nước. Phảt thực hiện đúng nguyên lắc tập trung dân chủ, chồng tập trung 
quan liêu bao cấp, đồng thời chống tự do chủ nghĩa, 0ô tồ chức, uê kỷ luật. 
Những đơn 0ị uaà cá nhân làm tỗi cần được biều dương, khen thưởng. Những 
đơn uị uà cá nhân 0í phạm chính sách của Đăng Đà pháp luật của Nhà nước 
phải bị nghiêm trị. 

Nói 0à lảm theo Nghị quuết, toàn Đẳng toàn dân td thống nhất ú chỉ, 
thống nhất hành động, ra sức cð gắng, nhất định sẽ giành được thành tựu mới 
_Đề kinh tế, rä hội. Phần đấu theo phương hướng đúng đẳn mà Hột nghị thứ T0 
của Trung ương Đảng đã 0ạch ra, chúng tf†a nhất định oượt qua được những 
khó khăn hiện na, ồn định dần dần tình hình phân phối, lưu thông, tiếp tục 
. đưa nền kinh tế nước !a tiến lén trên con đường của chủ nghĩa xã hội. 


` 


LÊ sỨC THỌ 


LÀM TỐT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 
CHUẦN BỊ CHO ĐẠI HỘI ĐẲNG 


ø HÚNG ta đang tiến tới Đại hội 
({a» lần thứ VI của Đẳng. Tình 
hình trong nước và thế giới 
có nhiều thuận lợi cơ bàn, 
nhưng cũng có không Ít khó khăn. 
hhó khăn lớn nhất và tập trung nhất 
là tịnh hình kinh tế xã bội của nước 
ta còn chưa ồn định, có mặt còn phức 
tạp và rối ren. Các hiện tượng tiêu 
cực trong Đảng và trong xã hội còn 
nhiều, có cái khá nặng nề. Chúng ta 
lại đứng trước yêu cầu phải tồng kết 
kinh nghiệm công tác trong những 
năm qua, đề ra những nhiệm vụ cho 
thời gian tới và bố trÍ lại cán bộ, thực 
hiện một bước sự chuyền tiếp cán bộ, 
bảo đảm tính liên tục và tính kế thừa 
trong sự lãnh đạo của Daàng. Kẻ địch 
bằng ngày hằng giờ tìm cách phá hoại 
cách mạng nước ta, giờ đây chúng 
đang lợi dụng khó khăn của ta, đầy 
xeạnh các hoạt động chiến tranh tâm 
lý, phao tin đồn nhằm, kích động hòng 
chia rẽ nội bộ ta. 


Những khó khăn đó đã gây ra cho 
nhiều cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng tâm trạng băn khoăn, lo lắng. 
Trong khi đó công tác tư tưởng của 
chúng ta chưa được quan tâm đầy đủ, 
còn hữu khuynh, thiếu tích cực, thiếu 
chủ động và sắc bến. 


Đề chuần bị cho Đại hội Đẳng, tạo 
ra không khí mới trong Đẳng và trong 
nhân dân, eùng với công tác tỒ chức 
và các công tác khác, công: tác tư 
tưởng có vai trỏ rất quan trọng và có 


nhiều việc phải làm nhầm tăng cường 
sự nhất trí về chính trị và tư lưởng, 
góp phần kiện toàn tồ chức của Đẳng, 
khc phục những nhận thức không 
đúng và những hiện tượng tiêu cực 
trong Đảng và trcng xã hội; đồng 
thời dấu tranh chống lại những 
luận điệu tuyên truyền xuyên (tạo 
của địch Nếu cho rằng do có 
những khó khăn cho nên khó làm 
công tác tư tưởng, đi đến buông lơi 
công tác tư tưởng, thì chúng ta sẽ 
phạm sai lầm, thì tiêu một vũ khí đấu 
tranh sắc bén của Đăng. Tỉnh hình 
càng khó khzn càng phải làm thật tốt 
công tác tư tưởng. 


~ 


Làm công tác tư tưởng, chúng ta 
phải nắm lắt cho được và phân tích 
cho đúng thực chất tình hình tư tưởng 
của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 
Đúng là hiện nay 'rong cán bộ, đẳng 
viên và quần chúng, bên cạnh những 
tư tưởng đúng đắn và lành mạnh, 
đang có những biêu hiện xao xuyến, 
băn khoăn, thậm chí có bộ phản 
hoài nghỉ, bi quan, đao động trước 
những khó khăn về đời sống, kinh 
tế, xã hội của đất nước. Từ những 
băn khoăn ấy họ đi đến có ý kiến 
khác nhau về đánh giá tình hình, 
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có nhirng cách nợghĩ, cách hiều và cách 
làm kbác nhau trên một số vấn đề, 


Thực tế el:c thấy, cử mỗi khi cách 
mạng øip khó khăn là có ý kiến khác 
nhau về đónh giá tình hình, Có người 
chủ quan phiến điện, không thấy hết 
tình hình toàn cục, chỉ nặng về mặt 
này hoặc nĩng về mắt kia. Có người 
đo sợ liên quan đến trách nhiệm cá 
. nhân cho nên đ:n:h giả không khách 
quan, nói be Lhuyết địyin, khó khăn, 
nhấn mạnh thành tựu, ưu điềm. 
Nhưng cũng có n¿rrời lại bỉ quan chỉ 
thấy mặt khó khăn, khuyết điềm, 
đường như tình hình là ®dđen tối ®, 
coi nhẹ thành tích. 


Đánh giá đúng tình hình là điều 
vô cùng hệ trọng trong lãnh đạo, 
trong công táo tư tưởng. Nếu đánh giá 
không khách quan, thiếu sáng suối, 
thận trọng thì không thề có phương 
hướng tư tường đúng. Chúng (ta nói 
cả ưu điềm và khuyế: điềm không 
phải cốt đề cho càn đối, mà là với 
tỉnh thần khoa học, nhìn đúrg sự vật; 
ưu điềm đến đàu nói đến đív, khuyết 
điềm đến đâu nói đến dấy. Không coi 
nhẹ thành tru, ưu điềm, nhưng phi 
nhìn thìng vào khuyết điềm, khó 
khăn. Nói khuyết điềm, Khó khin Tà 
đề thấy đúng thực chất tình h.nh, 
phân tích và tìm cách khắc phục, chứ 
không phải de rồi đănh giá tình hình 
một cách sai lệch hoặc sinh ra hốt 
hoảng, bị quan, : 

Trong thời gian qua, do tỉnh hình 
thực tế Khách quan có nhiều vấn đề 
phức tạp, do trình độ và phương pháp 
nhận thức của chứn? ta còn hạn chế, 
cho nên còn có những ý kiến khác 
nhau. Điều đó là bình thường 
và dễ hiệu. Trong công tác tứ 
tưởng, chúng ta phải làm sao tạo ra 
được một Không khí thảo luận cởi mở, 
thẳng thắn, đồ cuối cùng đi đến sự 


nhất trí vẻ nhận thức và thống nhất - 


trong hành động. 


Muôn đánh giá đúng tỉnh hình, 
thống nhất được ý kiến, phải có 
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phương pháp tư tưởng đúng và phải 
cín cứ vào thực tiễn. Thực tiễn bao 
giờ cũng là tiêu chuần của chân lý. 


` Phải đối chiếu lý luận với thực tiễn, 


và n;ược lại, lấy thực tiễn đề kiềm 
nghiệm nhận thức. Cbẳcg hạn như 
cáah giả nghị quyết Tám của Trung 
ươp như thế nào ? Không phải không 
có nàững ý kiến khác nhau. Chúng ta 
phải căn cứ vào thực tiễn đề xem xét. 
Thịc tiễn cho thấy rõ rằng, tuy còn 
có những điềm cần được bồ sung và 
hoàn chỉnh, nhưng về cơ bản, nghị 
quyết Tám của Trung rơng là đúng. 
Nghị quyết Tám đã chỉ ra con đường 
xóa bồ quan liêu, bao cấp, chuyền hẳn 
sang thực hiện hạch toân kinh tế, 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Đây là 
một bước chuyền lớn trong cơ chế 
quản lý. Đề tạo được bước chuyền 
biến này, phải tiến hành đồng bộ 
nhiều biện nhấp, vói nhiều phương án, 
tính đến nhiều nhân tố chỉ phối chứ 
khòng thề phiến điện, và phải làm 
trngz một quá trình với những bước 
đi cụ thề chứ không thề với vàng. 
Nhưng đi vào chỉ đạo thực hiện giải 
quyết vấn đề giá, lương, tiền. chúng 
ta đã không dự tỉnh hết các mặt đó 
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và đã phạm những sai lầm nghiêm ` 


tiroọnd. 


Ở các địa phương, nhân địp chuần 
bị Đại hội Đẳng, các cấp hy Dẳng cũng 
cần đánh giá cho hết, cho đứng tỉnh 
hìih của địa phương mình, đẳng bộ 
minh. Phải khách quan, nhìn thắng 
vào thực tế với thái độ trung thực. 
Người nào mang nặng tư tưởng cục 
bộ, địa phương, cá nhân chủ nghĩa 
sẽ đánh giá tình hình một cách 
phiến điện, sai lệch. Chỉ có đánh, giá 
đúng tình hình chúng ta mới có chủ 
trương và phương hướng công táo 
đúng, mới có cơ sở đề thống nhất tư 
trưởng trong toàn Đảng. 


Đang ta đang tiến tới Đại hội thứ 
VIcủa mình, Mỗi cán bộ, đẳng viên, 
mỗi người đân có tâm huyết, có 
trách nhiệm với Đảng, với đất nước 


đầu quan tâm đến công việc của Đẳng. 
tiêu quan (âm lơn nhất của mọi 
ngưới là Đại hội kỷ này có đề ra được 
những chủ trương và mục tiêu xác 
đáng, những biện pháp thật sự có 
hiệu lực đề từng bước gỡ ra những 
khó khăn và vướng mắc trong tỉnh 


hình kinh tế xã hội hiện nay không ? 


Ai sẽ được bầu vào các cơ quan lãnh 
đạo của Đẳng ở trung trơng. ở địa 
phương. ở cơ sơ ? Dẳng có kiện toàn 
được một đội ngũ cán bộ có đủ sức 


giải quyết những vấn đề to lớn và 


khó khăn của đất nước, đưa đất nước 
vững bước đi lên không ? 


Chúng ta phải thừa nhận một thực 
tế là ở các cấp, các ngành có nhiều 
cán bộ lãnh đạo tuy đñ-trải qua rèn 
luyện thử thách và có những thành 
tích nhất định nhưng hiện nay tuổi 
đã c2o, sức đã yếu, chó đảm đương 
được nhiệm vụ. Nguyện vọng của 
đong đềo 'd2ng viên và quần chúng 
là muốn đói mới công tác cán bỏ, bố 
tri đáng cần bộ nhằm tạo ra một sứo 
mạnh mới, đoàn kết và lãnh đạo quần 
chúng phát huy ưu điềm, khắc phục 
khó khăn, hoàn thành thắng lợi những 
mục tiêu và nhiệm vụ cách n„ng mà 
Đăng đã vạch ra. Điều này chẳng 
những có quan hệ đến vận mệnh của 
đất nước, tiền đồ của cách mạng, mà 
cỏn liên quan đến đời sống của mỗi 
gia đình, mỗi người, đến tương lai 
của con cái chúng ta. Chính vì thế 
mà cán bộ, dẳảng viên và quần chúng 
trong cả nước bản luận nhiều súc vấn 
đề về chủ trương, về “nhân str» của đại 
hội các cấp. Đó là biều hiện ý thức 
trách nhiệm và trình độ giác ngỏ chính 
trị eủa cần bộ, đẳng viên và nhân dân 
ta. Chứng ta cần khuyến khích cán hộ, 
dẳng viên có ý kiến gì thì nêu với tồ 
chức Đẳng, hoan nghênh quần chúng 
góp ý kiến xây đựng Đẳng; đồng thời 
phải đấu tranh với những l:ận điệu 
xuyên tạc hoặc có đụng ý xấu của các 
phần tử bất mãn, cơ hội, và của cả 
kẻ địch. 


Công tác tư tưởng cần đi sâu giáo 
dục, hướng dẫn cán bộ, đẳng viên 
và quần chúng có những suy nghĩ 
đúng, kiến nghị với Trung tương 
những chủ trương và biện pháp cụ thề 
nhằm khắc phục khó khăn. Dòng thời 
cũng cần nói rõ đề cán bộ, dẳng viên, 
quần chúng biết rằng, tuy hiện nay 
đát nước còn có những khó khăn tạm 
thời, công tác lãnh đạo của Đảng, 
công tác quản lý của Nhà nước có 
khuyết điềm; nhưng chúng ta có- đủ 
điều kiện dề khắc phục khó khăn, 
làm chuyền biến tình hình, đưa đất 
nước tiên lên những bước mới. ` 


J 
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Trong công tác tư tưởng hiện nay,, 
có nhiều việc phải làm, trong đó có 
việc lồng kẽ! công tác, tự phê bình 0d 
ph¿ bình, chuần bị 0à Hiến hành tốt đạt 


- hội đăng bộ các cặp. Làm tốt những 


việc này sẽ góp phản tạo ra sự nhất 
trí cao, dẻ ra được những giải pháp 
dúng và sẽ có một đội ngũ cốt cắn 
lãnh đạo đủ sức quản triệt đường lối 
của Dăng, đưa cách mạng không 
nzững tiến lên. 

Töòng kết cóng tác là biện pháp rất 
quan trọng đề thống nhàt ý` kiến, 
thốpg nhất chủ trương. lởi vì mọi 
chủ trương lớn của Đảng đều xuất 
phát từ thực tiễn, đán ứng vêu cầu 
của thực tiền. Cách niạng muốn sáng 
tạo phải trên cơ sở tông kết thực 
tiên. Chúng ta có được nhiều sáng tạo 
trong chống Pháp, chống Mỹ, chống 
bọn bành trướng bá quyền Đắc kính 
cằng là do chúng ta có tông kết. Pồng 
lkết giúp nâng cao được lý luận và 
ni.ận thức oủa chúng ta ; tông kết còn 
là phương thức giáo dục đăng viên 
và quần chúng rất tốt. Chỉ có đi sâu 
vào thực tiên, phản tích và tông kết 
thực tiễn thì mới có cơ sở đề nhất trí 
về đánh giá tỉnh hình, de ra 
các chủ trương và biện pháp công 
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tác. Đại hội kỳ niy của Đẳng phải 
làm được việc đó, 


Mười năm qua, phongetrào cách 
mạng của nhân đân ta có rất nhiều điện 
hình. Tồng kết điền hình sẽ giúp chúng 
ta tìm ra được nhữag giải pháp 
đúng đắn. Khoán sẵn phẩm trong nông 
nghiệp là kết quả của sự tồng kết các 
điện hì:h nông nghiệp. Ở miền Nam 
hiện nay về cơ bản đã hoàn thành 


việc đưa nông dân vào tập đoàn sen 


xuất, nhưng củng cố các tập đcàn đó 
ra sio? Hướng đi lên như thế nào 2 
Không có cách nào khác là phải tông 
kết. Ở miền Bắc tuy đã thực hiện 
khoán, nhưng hiện nay nhiều nơi 
khoán trắng, vậy làm gì đề hoàn 
-thiện cơ chế khoán, hoàn thiện cơ chế 
quản lý hợp tác xã, làm gỉ đề tiếp tục 
đưa nông thôn miền Bắc tiến lên 2? 
Miễn Nam có đặc” điềm gì khác niền 
- Bắc treng quá trình đưa nông nghiệp 
lên sẵn xuất lớn xä hội chủ nghĩa 2 
Trong công nghiệp, giao thông vận 


tải, cũrg có rất nhiều kinh nghiệm ˆ 


quán lý, kinh nghiệm tô chức và phát 
triên sản xuất, kinh nghiệm liên kết, 
Hên doanh... Xhữnø kinh nghiệm này 
cần sớm được tông kết. Trong phân 
phối lưu thông, có điền hình chị Ba 
Thi được nhiều người và báo cÈkÍ ca 
traơ. Vậy kinh nghiệm của chị Đa 


Thi là gì? Kinh nghiệm Ấy chỉ có 


thê áp dụng ở thành phố Hồ Chí Minh 
hay có thề mở rộng ra các nơi khác ? 
Ở chợ Bình tây, ở các công ty hoa 
quả và một số nơi khác thuộc thành 
phố Hiồ Chí Minh gần đây có sử dụng 
hình thức tạm thời liên doanh với tư 
sản thương nghiệp. Diềa đó đúng hay 
eai ? Sắp tới nên giải quyết như thế 
nào ? Nhiều nơi, nhiều tỉnh khác cũng 
có những điền hình khác nhau... Tát 
cä những vấn đề đó nếu không tông 
kết thì không the có được câu trả lời 
đúng, 


Tông kết là cần, nhưng tông kết 
như thế nào lại là vấn đẻ không đơn 
giản. Tồng kết thực tiễn phải rút ra 
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được những vấn đê có tính nzuyvên 
tắc, những; kết luận đúng đắu, những 
kinh nghiệm có tính phò biến được 
khái quát cao, chứ không phải chỉ rút 
kinh nghiệm sơ sài một vài điền hình 
nào đó rồi đem ra phô biến như k:iều 
nhiều nơi đã làm. Vừa qua nh.ếcn LỌ; 
nhiều ngàuh, nhiều: cơ quan, xí nghiệp 
đều có nói là mình đã làm tông kết, 
Nhưng đọc bản tÔng kết cửa nhiều nơi 
mới chỉ thấy kề ra những việc đã 
làm được, những việc chưa làm 
được; ưu điềm thế này, khuyê!t điềm 
thế kia, chứ Ít thấy rút ra được 
những kết luận bồ ích. Cũng có nơi 
cuối nim đánh trống khua chiếng ợci 
nhau về họp gợi là tông kết, nhưng _ 
tổng kết đâu c4 phải chỉ ¡à người thủ 
trường lăm một bản báo cáo cho kêu, 
một số người khác phát p:ều chung 
chung ea ngợi lẫn nhau, có nới khuyết 
điểm thì nói khéo đề không mật lòng 
thủ trưởng. Cuối cùng rủ nhau làm 
một bữa chén: rời môi người nhận 
một gói quà, đưa tin lên háo, lên 
tỉ vỉ, và có khi còn được khen thưỡng Ï 
Tòng kết như vậy chẳng đem lại kết- 
quả gì, chỉ gây lãng phí, tiêu ec¿c. 


Đại hội lần này chúng ta phải tiến 
hành tồng kết thật sự, làm một cách 
công phu hơn. Tông kết là phải phân 
tích được đúng quá trình thực hiện 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
đánh giá đúng tỉnh hình thực tế, rút 
ra được kết luận đúng sai vẽ chủ 
trương, biện pháp, nêu ra được những 
bài hẹc kinh nghiệm sinh động, đúng 
đẳn. Phải làm có trọng điềm, không 
trần lan; làm từ đưới làm lên mới 
đi đến hoàn chỉnh được. 


Thực tế đã cho thấy, nơi nào có ý 
kiến chưa nhất trí thì cảng cần coi 
trọng việc tồng kết thực tiễn, dùng . 
thực tiễn kiềm tra, các ý kiến. Nếu 
cứ lý luận suông với nhau thì không 
ai chịu ai cả. Phải dùng trí tuệ 
của tập thề đề phân tích thực ticn, 
phân tích với phương pháp tư 


"tưởng dúng Dù trình độ còn 


hạn chế, nhưng nếu cẢ tập thề 
tảo luận,xphân tích theo cátb đó 
tỉ nhất định sẽ tập trung được trÍ 
bó, trút ra đươi Rết luận đúng, Một 
“trời đủ tài jiối mắy cũng: không thê 
rhìn thủy hết mọi khía cạnh của vấn 
đẻ, Yêu cầu e6a tông tết là phải như 
tậV, Ck: 
đcán cho Đại hội Đẳng kinh 
ngvm thực tiền 6ä được suy nghĩ 
chia chắn, được sự cao động chung, 
được những nỗ lực chung của toàn 
tiề đảng viên đúc kết nên trong công 
tác xây đựng kinh tế * — như Lê-nïn 
đã vict trong thư gửi các tô chức đẳng 
KH địp chuần bị Đại hội thứ chín 
bằng cộng sản (b) Nga năm 1920 (1). 
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Cùng với việc tông kết công tác, 
chúng ta phải tiến hành tốt việc tự 
phé bình 0à phê bình. Mỗi bộ, mỗi 
nz.nh, mỗi cấp ủy đảng cần qua tông 
kết kháng định những ưu điềm, chỉ 
ra những khuyết điềm, làm rõ đúng 
sa:, rút ra những bài học kính nghiệm, 
trên cơ sở đó yêu cầu các cá rhân 
phải tự phê bình và phê bình, kề cả 
việc nhê bỉnh cấp trên và cấp dưới. 
Phải tự phê bình và phê bình một 


cách toàn điện, cụ thề, sâu sắc, không - 


hởi hợt chung chung. Phải thấy rõ 
rằng tự phê bình và phê bình là quy 
luật tiến bộ của Đẳng. 


Vừa qua, với ý thức trách nhiệm 
cao vỉ sự nghiệp cách mạng của nhân 
đân và của Đang, Bộ chính trị, Đan 
bí thư đã nghiêm túc tự pbê bình và 
pl:ẻ bình trước BCH TỪ Đảng, nêu rõ 
ưu điềm, phân tích sâu síc những sai 
išm và khuyết điềm và công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành, và quyết 
định những biện pháp có hiệu quả đề 
khắc phục. Ở nhiều cấp nhiều ngành 
cũng đã tiền hành tường dõi tốt việc 
tự phê bình và phê bình. NEưng không 
phải chỉ làm niột đợi là xong, là có 
Hiề giải quyết được mọi vấn đề. Muốn 
thúc đầy công tác, muốn cúng cố lòng 
tin của quần chúng, các cấp các ngành 
phải tích cực phát huy ưu điềm và 


F r 


kết sâu sắc mới có thề - 


sửa chữa khuyết điềm; phải đưa 
việc để phê bình và phê bình vào nên 
hếp thưởng xuyên trong sinh hoạt 
Đẳng, Hiện nay cũng còn có 
ngư2i rất sợ tự phê bình và phê 
bìnB., Léc loạt động Tí mật, các đồng 
chi này khôig sợ tò cày, khira chirn 
trường kh35z quan hy sinh, tế nà 
bày giờ có ngưŠi :ai cợ tự phê bình 
và phê bìih. HĐễ'nói Gến phê bình là 
họ co mình lại, sifZ thế thủ, rồi tìm 
cách xuê xea, lấy l:òa làm quý. Cũng 
có ngời còn xen đóng cơ cá nhân vào, 
làm ruất tác dụn¿ tịch cực của tự phê 
bình và pi:ê bình. Mỗi người chúrg la 
hãy nghiêm khắc tự kiêm tra xem 
mình có xen động cơ cá nhân vào 
không. Nếu khách quan, vô tư thì lòng 
mình sẽ thanh than, liãy lấy cuộc sống 
thực tế của mình đề chứng minh và 
trả lời, không cần phân trần gì cá, 
® Cây ngay không sợ chết đứng p! 
Cũng có đồng chí còn ngại phê bình 
người khác, nhất là phê bình cán hộ 
cấp trên, sợ sẽ bị trù đập, bị đảy đi 
chỗ khác hoặc không được tăng lưcng. 


- Đúng là trong Đăng ta do lẽ rày lẽ 


khác đây đó còn có những hiện tượng 
trù đập. Nhưng là những người cách 
mạng, chứng ta không sợ điều đó. 
Chúng ta cần thẳng thắn và đũng cảm 
đấu tranh. Có đấu tranh mới khác 
phục được hiện tượng tiêu ctc. Ù::ng 
ta không cho phép và sẽ thi hành kỷ 
luật bát cứ một ai trù đập nhùng 
người đã phê bình họ, đồng thời phê 
phán những người còn rụt rẻ, nè 
nang ; nghiêm khắc với những người 
có dụng ý xấu trong tự phê bình và 
phê bình, làm iôön hại đến sự doàn 
kết trong Đẳrg. Tự phê bình và phê 
bình đúng đắn là phải làm sao cho 
đồng chí không buồn phiền vẻ mình 
và mình không buòn phiên vẻ đồng 
chí. Hãy-lấy chân lý và thực tiên đề 
thuyết phục đồng chí. Và phải rat 
kiên trì, Thuyết phục một lần không 


(1) V.]I. Lê-nin : Todn tập, Nxb Tiên Ủệ, 
Mát-xeơ-va. 1977, tập 40, tr, ¡03—164, 
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đươc thì lần sau thuyết phục nữa 
không để gì một lần mà đã thuyết phục 
được những người phạm sai lầm. 
Không nèn có thái độ ghét bỏ, quay 
lưng vào nhau. Phải thật sự thương 
yêu gồng chỉ mới có thề đoàn kết, 
giúp nhau cùng tiến bộ, 


_ Chúng ta phải làm tốt hơn nữa 
việc tự phê bình và phê bình. Thực 
tế đã cho thấy, làm tốt tự phê bình 
và phê bình là biện pháp rất quau 


trọng đề đạt tới sự nhất trí về đánh. 


giá tình hình, về chủ trương và 
phong cách làm việc, khic phục tửng 
bước những hiện tượng tiều cực 
trong Đăng, giải quyết được những 
băn khoăn 1o lắng của cán bộ, đẳng 
viên, tăng cường sức mạnh của Đẳng, 
củng cố lòng tin của quần chúng. 


Dưởi ánh sáng nghị quyết Hội 
nghị thứ mưòi của BCiITƯ Đăng 
(khóa V}, công tác tư tưởng¿ nói chung 
và việc tự phỏ hình và phê bình nói 
riêng càn tích cực góp phần vào việc 
nàng cao tính giai cấp và tính chiến 
đấu của Đảng, tính tiêa phong gương 


màu của dẳng viên, giữ vững nguyên ` 


tắc. tập Liung dàn chủ trong Đẳng. 
Chỉ có trên cơ sở dân chủ mới có thê 
lãnh đạo được tập Irunø, và dân chủ 
phải đưới sự lãnh đạo tập trung. 
Trong Đăng có quyên bao lưu ý kiến, 
nhưng phải chấp hành nghị quyết của 
Lập thề; bảo lưu ý kiến không phải đề 
chong lại nghị quyết của tập the Sức 
mạnh của Đăng ta là ở tính tô chức, 
tính kỷ luật. Mẹi cán bộ, dáng viên, 
mọi cấp mọi ngành phải nêu cao ý 
thức tô chức kỳ luật, chấp hành 
nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết 
của Dàắng, phục tùng ký luật của 
Đang: phải thực biện đúng: nguyên 
túc ki tờ chức dàng đã có n. bị quyết 
thì cá niân phục tùng tập thê, cấp 
đưới phục tùng cấp trên, toàn Đẳng 
phục tùng Trung ương, Nghiêm khắc 
phê phán các hiện tượng mất đân chỉ 
hoặc dân chủ hình thúc, đồng tUời 
kiên quyết thíc phụê tỉnh trạng tự 


26 


do tìy tiện, phân tán tản mạn, cục bộ 
địa phương, mạnh ai nấy làm, không 
giữ đúng nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong Đẳng. Phải thấy rằng chính 
tình trạng mất dân chủ, buông trôi 
lãnh đạo. lỏng lẻo về kỷ luật đã làm 
giảm sức chiến đấu của Đảng. 


Đề chuần bị 0à liền hành tốt đại hội 
đ„ng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 
toàn quếc của Đẳng, các cấp ủy đảng 
cần chuẩn bị thật tốt báo cáo công 
tác của ngành mình, địa phương 
mình, đồng thời thống nhất quan điềm 
và phương hướng bố trí cán bộ theo 
hướng dẫn của Ban bí thư Trung 
ương Đang. Trước đây có nơi đã 
chuân bị báo cáo công tác theo kiều 
lấy dự thảo Báo cáo chính trị của - 
Trun¿ trơng rồi thêm thắt một số tình 
hình ơ địa phương vào, chế biến 
thành báo cáo của cấp ủy tại đại hội 
đảng bộ. Lần này yêu cầu các đảng bộ 
phải tự mình tòng kết tình hình thực 
tế của địa phương, từ đó xây dựng 
báo củo công tác trình ra đại hội 
đang bộ. Phải tỏng kết toàn diện về 
chỉuh trị, kinh tế, ván hóa, xã hội. 
xây dựng Đảng; tông kết cụ thề việc 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, không nén chung cbung, đại 
khái. Tự phê binh và phê bình cùng 
vậy. Nội dung tự phê bình và phê 


.- bình ở tỉnh, ở huyện, ở xã !à gì? Ở 


xí nghiệp, ở cơ quan là gì? Tất cả 
phải rất enụ thê, rõ ràng, theo đúng 
yêu cầu đối với từng ngành, từng 
cấp. Trên cơ sở tồng kết và tiến hành 
tự phê bình và phê bình mà xây dựng 
tốt báo cáo công tác của địa phương 
và gáp ý kiến vào dự thảo Béo cáo 
chính trị của Trung ương. Tronø khi 
nghiên cứu dự thĩo Báo cáo chính trị 
của Trung trơng, thấy điềm nào cần 
được bồ sun,; thi kiến nghị. 


Trang việc bầu cứ cấp ủy, cần bảo 
dam đúng tiêu chuẩn cán bộ, nhất là 
các tiêu chuẩn về phầm chất chính 
trị và đẹo đức, về phong cách công 
tác, năng lực còng tác, đoàn kết được 


Ø, 


tụọi người ; đồng thời chú ý đến cơ 
cấu thành phần, nhằm xây dựng một 
tập thề lãnh đạo mạnh, đoàn kết, 
nhất trí về quan điềm, chủ trường, 
có phong cách làm việc tốt. Nếu bầu 
ra một cơ quan lãnh đạo mà mỗi 
người một phách, tròng đánh xuôi, 
kèn thồi ngược thì dù cho mỗi cán 
bộ có giỏi đến mấy, tập thề ấy cũng 
không hề lãnh đạo được. 


Trong quá trình tiễn hành đại hội 
các cấp, cấp trên cần cử cán b2 về dự, 
đại hội cấp đưới. Trung ương cử cán 
bộ về đự đại hội tỉnh ; tỉnh, huyện cử 
cần bộ đự đại hôi cơ sở. Đại biêu cấp 


trên về đự đại hội cấp dưới không. 


phải đóng vai trò ® long trọng viên », 
mà phải nắm được tỉnh hình thực tế 
ở địa phương, suy nghĩ, đóng góp 
những ý kiến bồ ích cho địa phương. 
Có như vậy mới giúp cấp dưới tiến 

hành đại hội tốt, đồng thời cấp trên 
- mới nắm được tỉnh hình bên dưới. 
Cử đại biều đi đự đại lội phải có sự 


lựa chọn cần thập, sao cho có chất, 


lượng đề những cán bộ ấy đóng góp 
được nhiều ý kiến thiết thực ở đại 
hội. Đại hội cac cấp lần này phải dõi 
mới cách làm việc, trảtrh phỏ trương, 
hình thức, lãng phi, phải đi vào giải 
quyết thiết thực những vấn đe do 
thực tế ở địa phương đặt ra. 


w* 


Trong toàn bộ công tác tư tưởng 
của Đẳng, cóng tác tuyên huấn giữ vị 
trí đặc biệt quan trọng. Các cơ quan 
tuyên huấn cần quản lý chặt chẽ hơn 
nữa các mặt công tác của mình, trước 
hết lả công tác báo chí, xuất bản 


Thời gian qua có khá nhiều cuốn 
hỏi ký cách mạng viết, tối, có thê 
dùng đề giáo dục quần chúng, nhất 
là tbanh niên, thiếu niên; nhưng 
cũng có một số cuốn hồi ký viết chưa 


chính xác, gây nên những tác động 


xấu về nhiều mït. Đòi hỏi dùu tiên 
đối với người viết sử, viết hỏi ký :à 
phải nói đúng sự thật, khách quan. 
phân tích được sự vận dụng các chủ 
trương của Dáng trong hoạt động. 
thực tiền cách mạng. Phại tôn trọng 
vai trò của quần chúng, kết sức 
khách quan và không đề chủ n„hĩa 
cá nhân xen vào, Quần gio nhân 
đân là người làm ra lịch sử, cho 
nên nội dung hồi ký cần mô tá 
thật sâu đậm các tập thề và cá nhâ¡ 
anh hùng, các bà mẹ của biết lao 
anh hùng, chiến sĩ đã làm nên sư 
nghiệp vĩ đại của một dân tộc anh 
hùng. Đương nhiên, nói như vậy 
không có nghĩa là chúng ta không 
nói và viết về cá nhân các đồng clí 
lãnh đạo. Văn đề là viết vào lúc nào, 
viết như thế nào đề có tác dụng tốt. 


Cần phải tôn trọng sự thật lịch sử 
và phải thấy sự công bằng của lịch 
sử. Làm thơ, viết tiều thuyết thì 
được phép hư cấu, chứ viết hò: ký, 
viết sử mà cũng hư cấu được sao? 
Nhất là không nèẻn hư cấu theo kiêu 
xen chủ nghĩa cá nhân vào. Khi viết, 
sử có thê có những ý kiến kháoe nhatu:. 
Ý kiến của mỗi người đủ sao cũng chỉ 
là ý kiến cá nhân; phải có ý kiến 
tông kết của tập thê mới chính xác. 


Báo chỉ nên viết nhiêu hơn về những 
điền hình tiên tiến trong quần chúng 
công nhân, nông dân, trí thức cách 
mang, những người lao động bình 
thường, những chiến +ï đang chiến 
dấu bảo vệ TÒ quốc : giảm bớt nhĩ ng 
tin không cần thiết về lễ tân, đưa ¿+ón, 
tiếp khách. Báo chỉ cần đồi mới \.Fonơg 
cách hoạt động, không tuyên truyền 
một chiều. Nói đúng những cái dã 
làm được, những ưu điềm. ::hưnz 
điền hình tối ; dòng thời nói cả những 
việc chưa làm dược. những khuyet 
điềm, nhược điểm, phân tích rò 
nguyên nhân và đề ra biện pháp sửa 
chữa. Có như vậy báo chí mỏi thật 
sự có tác dụng ti, xứng đanơ là 
“nuười tuyên truyền tập thê, người 
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cồ động tập thề, người tỒ chức 
tập thê ¿ như Lê-nin đã dạy. Bay giờ 
€ó ni¡iều hiện tượng tiêu cực, ta cần 
phê phần và công bố công khai trên 
báo một số vụ, việc điền hình. Phải 
két hợp việc tự phê bình và phê bình 
trong nội bộ với việc tự phê bình và 
phê bình công khai trên báo chí. Đương 
nhiên, không phải việc gì cũng đưa lên 
báo chí một cách tủy tiện, mà phải có 
sự lựa chọn, cân nhắc thận trọng, mạnh 
dạn công bố công khai những trường 
hợp cần thiết đà giáo dục chung. 


Chúng ta có thề mở rộng các chộc 
hội thảo khoa học về các vấn đề lý 
luận và thực tiễn. Phải khuyến khích 
các nhà khoa học say mê nghiên cứu 
khoa: học (kê cả khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội) và thật sự coi 
trọng những công trỉnh nghiên cửu 
khoa học có giá trị, có suy nghĩ, có 
tìm tỏi công phu, có những kiến nghị 
xác đáng. Nhưng việc tỒ chức hội 
thảo phải có nội dung thiết thực và 
phải có lãnh đạo chặt chẽ. Không nên 
lợi dụng hội thảo đề tuyên truyền 
những ý kiến cá nhân sai lệch, làm 
rối thêm tỉnh hình, có hại cho việc 
thống nhất ý kiến. 


Có đồng chí cho rằng, ở các địa 
phương, công tác tư tưởng không 
phạm vào hữu khuynh, vì việc gì ở 
trên đưa xuống cũng đều làm nghiêm 
túc. Có phải như vậy không? Muốn 
xem có hữu khuynh hay không phải 
xem việc tự phê bình và phê binh 
thẻ nào ? Quản lý trận địa tư tưởng 
ra sao? Văn hóa, nghệ thuật, xuất 
Làn, phim ảnh, v.y. thế nào ? Dã chủ 


đong vạch ra những thiếu sót, nhược 


điểm đề rút kinh nghiệm làm tốt hơn 
chưa, hay còn buông lỏng, buông 
trôi? Đã tích cực đấu tranh đề ngàn 
ngừa và khác phục những nhận thức 
và hành đọng sai trái trong cân bộ, 
đẳng viên và quản chúng chưa ? Việc 
dấu-tranh chống lại những luận điệu 
trvên truyền phá hoại của địch thế 
nào 22. Công tác tư tưởng muốn sắc 
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bén và có hiệu quả phải luôn luôn 
thề hiện rõ (ính chủ động, tính hiện 
thực pà tính chiến đấu ; kết hựp chi 
chẽ lủ luận U0ới thực tiền. Đi sàu vào 
thực tiễn là vấn đề cơ bản của giáo 
dục chính trị tư tưởng. 


Đặc biệt là trong tỉnh hình hiện 
nay, công tác tư tưởng cần quan tâm 
đến những vấn đề thiết thực và nóng 
hồi do thực tế cuộc sống đặt ra, đáp 
ứng đúng yêu cầu và nguyện vọng 
của quần chúng, góp phần giải quyết 
những vấn đề về đời sống của quần 
chúng. Công tác tư tưởng muốn đạt 
hiệu qua phải theo đúng phương châm 
lời nói đi đôi với việc làm ; không nên 
lý thuyết suông hoặc nói một đường 
làm một nẻo. Phải nêu cao tỉnh thần 
cảnh giác, phát hiện kịp thời và kiêu 
quyết đập tan những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc, phao tin đồn nhằm 
cùng những hoạt động chiến tranh 
tâm lý khác của địch ; phải khắc 
phục thái độ bàng quan, buông trôi, 
buông lỏng trong cuộc đấu tranh 
chống loạt động tuyên truyền phá 
hoại của kẻ thù. 


Nhìn lại công tác tư tưởng mấy ' 
chục năm qua, chúng ta nhân thấy có 
khuyết điềm là có lác chệch mặt này, 
có lúc chệch mặt kia. Khi tiến hành 
®chỉnh huấn ® ta đã phạm giáo điều,. 
phê bình cá nhân không gắn với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị. Sau đó có 
lúc,ta lại buông lơi tự phê bình và 
phê binh, không gšn việc phê bình 


thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc 


phê bình phầm cất và lối sống, hoặc 
chỉ phê bình đại khái, chung chung. 
Có lúc có khuynh hưởng cho tư 
tưởng là thống soái theo kiều mao Ít; 
nhưng có lúc lại cho kỹ thuật là quyết 
định, coi nhẹ vếu tố tư tưởng, tỉnh 
thần. Hoặc trên vấn đề phảm chất và 
năng lực, có lúc nhấn mạnh nàng lực, 
không coi trọng đúng mức phầm chất; 
có lúc lại nhấn mạnh phầm chất, không 
coi trọng đúng mức năng lực. Trong 
« ba lợi ích» có lúc nhắn mạnh lợi 


{ch Nhà nước và tập thề, không chú 
ý dầy đủ đến lợi ích cá nhân; có lúc 
lạt nhấn mạtuh lợi ích cá nhân, coi 
nhẹ lợi ích Nhà nước và tập thề v.v. 
Chúng ta cần tùy tùng thời gian xem 
xét diễn hiến -tư tưởng của cán bộ, 
đảng viên và quần chủng mà chú ý 
kết hợp và giải quyết thỏa đáng các 
mặt, các vấn đẻ đó, bảo đâm cho 
công tác tư tưởng ngày càng đúng 
đán và khoa học hơn. 

Công tác tư tưởng muốn đạt được 
kết quả còn phải kết hợp chặt chẽ 
với công tác tỒ chức, công tác kiềm 
tra. Ban tuyên huấn, Ban tò chức, 
Ủy ban kiềm tra phải phối hợp công 
tác với nhau, góp phần tích cực vào 
công tác xây dựng Đảng. Toàn Đẳng 
phải làm công tác tư tưởng, nhưng 
phai có sự phân công trách nhiện: rõ 
rang, trong đó chỉ bộ đóng vai trò 
rất quan trọng. Những vấn đề phát 
sinh trong chỉ bộ thi chỉ bộ phải chủ 
động và kịp thời giải quyết, Phải 
thông qua quá trình thực hiện các chủ 
trương của Đẳng đề xem: tư trưởng cán 
bộ, đảng viên, quản chúng diễn biến ra 
sao. Gái gỉ đúng, cái gì sai, cái gì 
hữu, cái gì “tả 3®, tâm tư nguyện vọng 
quan chúng thế nào, cần làm gì đề 
khác phục ? Trong tình hình hiện 
nay, các cáp ủy cần đặc biệt quan 
tàm đến công tác (ư tướng, thực hiện 
phương chân: toàn Đang làm công tác 
tư tưởng, bảo đảm trận địa tư tưởng 
luôn lnồn vững vàng trước mọi (hịr 
thách. 


* 


Đảng của chúng ta thật là vĩ đại. 
Thành tích của Đẳng ta hết sức to lớn. 
Đăng đã lãnh đạo nhân dân tiễn hành 
kháng chiến chống Pháp ròôi chống 
Mỹ thẳng lợi, nay lại chống bọn 
bành trướng bá quyên Trung quốc: 


L) 

Các cán bộ, đẳng viên của Đảng luôn 
luôn đi tiên phong và đã chịu dựng 
biết bao gian khô hy sinh. Chúng ta 
rất tự hào về thành tích vĩ đại của 
Đẳng ta. Nhưng chúng ta không khỏi 
đau lòng khi trong Đẳng còn có một 
bộ pltàn cán bệ, đăng viên giảm sút 
ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật tô 
chức của Đảng, vỉ phạm tiêu chuẩn 
đạo đức của người sông sản, làm tình 
hưởng đến thanh đanh uy tín của 
Đẳng, làm giảm sút lòng tỉn của quản 
chúng đổi với Đăng. 


Thực tế của phong trào cách mạng 
thế giới cũng như của cách mạng 
nước ta đã chứng tỏ rằng, mỗi khi 
cách mạng gặp khó khăn, thường nảy 
sinh những hiện tượng thiếu hoặc 
giảm sút lòng tín. Nhân dân ta tín- 
tưởng ở chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tin 
trởng ở Đăng ta. Nhưng trước một 
số thiểu sót, khuyết điềm của ta và 
những hiện tượng tiêu cực trong 
Đẳng, nhiều người có tàm trạng băn 
khoăn, giảm sút lỏng tín. Cán bộ, 
đẳng viên chúng ta phải thấy đày đủ 
trách nhiệm về vấn đề đó, cố găng 
khắc phục khó khăn. sửa chữa khuyết 
điềm, vươn lên đáp ng yêu cầu của 


cách mạng và nguyện vọng chính. 


đáng của nhân dân. Ngày nay trỉnh 
độ vẻ các mặt của quần chúng 
được nâng cao, họ đòi hỏi cán 
bộ, đảng viên phải có đủ phẩm chất 
và năng lực, phải xứng dáng với tầm 
vóc qvừa là người lãnh đạo, vừa là 
người dảy tớ thật trung thành của 
nhân dân s. 

Toàn Đảng phấn đấu tiến hành thật 


tốt Đại hội thứ VI của minh với sự 
nhất trí cao vẽ tư (tưởng và về 


-_ tổ chức, nhất định chúng ta sẽ từng 


bước giải quyết được những khó 
khăn, vướng mắc hiện nay, đưa cách 
mạng nước ta tiến lên những bước 
phát triền mới tất đẹp hơn, rực Fờ 
hơn. 


%9 


— 


Dại tướng HOÀNG VĂN THÁI 


BÀN VỀ THỜI KỲ ĐẦU CỦA CHIẾN 
TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TÔ QUỐC 


HÚNG ta đều biết, bấtcữ một 


Á cuộc chiến tranh nào, đù dài 


hay ngắn — diễn ra trong 5 — 
7 ngày hay hàng chục nắm — 
cũng đèêu có khởi đảu và kết thúc. 
Thời kỳ đầu chiến tranh là một thời 
kỷ hết sức quan trọng. 

Trong khoảng hơn 5 nghin năm 
qua, trên hành tỉnh chúng ta đã điễn 
ra đến gàn 1 nghìn cuộc chiến tranh 
lớn nhỏ và hầu như không cuộc chiến 
tranh nào, hai bên tham chiến không 
phải tập trung sức mạnh đề giải 
quyết theo Ý đồ của mìình những vấn 
đề của thởi kỷ đầu chiên tranh, vì 
đây là một thời địnn ĐÔ cùng hệ 
Irong, có thề quuẽt định cả tiền trình 
mì kói cục ca chiến tranh, Ý 

Tuy nhiên, phải đến khoảng giữa 
thế ký thứ 20, nhất là những nắm 
cuiến tranh thế giới thứ hai, khi 
khoa học Rÿ thuật quân sự có những 
bước phát triền mới; trang bị, vũ khí 
ngày càng hiện đại; khá năng giáng 
đòn phủ dâu ngày càng lớn thì 0ứi 
lrò. 0‡ fr¿ của thời kụ đâu chiên Iranh 
mới lắng len rõ rệt, cả (rong thực (tiễn 
chuẩn bị và tiến hành chiến tranh 
cũng hư trong lĩnh vực nghiên cứu 
lý luận, khoa bọc, nghệ thuật quân 
sự, của nhiều nước, của ta và dịch. 

Trong khoang ñ0 năm gần dây, lịch 


sử quản sự thế giới đã cho ta nhiều 


bài học kính nghiệm rất quý báu — 


“ 


30 


những kinh nghiệm được rút ra từ 
biết bao xương máu, do việc nhận 
thức đúng hay không đúng, giải quyết 
tốt hay không tốt những vấn đề của 
thời kỳ đầu chiến tranh. 


Trong chiến tranh thế giớt thứ hat - 


(1911 — 1915), với những luận thuyết 


về “chiến tranh tềng lực», «chiến 
tranh chớp nhoáng », «chiến tranh 
cơ giới hóa *, “đòn tập kích ồ ai ›.... 
bè ìũ phát xí HítI-le đã tiến hành 
những cuộc tập kích bất ngờ bằng 
không quân vào nhiều nước trong 
những ngày đầu chiến tranh xâm lược 
nước đó và chúng đã giành được 
những thẳng lợi ở mức độ khác nhau 
tùy theo tiềm lực và sự chuẩn bị của 
từng nước đối phương. Vi đụ, chủng 
đã bảt ngờ mở những cuộc tập kích 
đường không chiến lược vào hơn 70 
sân bay ở Pháp, Bỉ, Hà lan, hơn 20 
sản bay ở Ba lan và nhiều mục tiêu 
quan trọng khác ở eác nước đó v.v, 
làm cho Pháp chỉ 2 ngày đầu đã mất 
gần 300 máy bay và Ba lan đã bị bọn 
phát xít thôn tính một cách nhanh 


chóng... 


Với Liên xô, như các đồng: chỉ Liên 
xô đã tòng kết, bọn Hit-le đã dàng 
hàng mấy nghìn máy bay tập kích bất 
ngờ Ò ạt vào các sân bay và phương 
tiện phòng không, vào các thành phố, 
ga xe lứa và cầu phà, vào các khu 
vực đóng quân và sở chỉ huy ở các 


Lá 


quân kbu biên giới phía Tây, với chiều 
sâu lành thồ tử 400 đến 500 km. Việc 
đó đã gây nên những tồn thất rất lớn 
chớ Liên xô, cả về không quản, lục 
quản, phòng không và làm đão lộn 
việc vận chuyền bằng đường sắt và 
đường Ô tô trên tuyến biên giới. Cùng 
với đòn tập kích chiến lược đường 
không đó, hàng trăm sư đoàn bộ binh 
cơ giới và xe tăng Đức tiến nhanh 
vào sâu trong lãnh thồ đã gây ra 
những khó khăn lớn cho Liên xÔ 
trong việc tồ chức phòng ngự, bảo vệ 
nhân dân, bảo vệ các điềm quốc 
phỏng, kinh tế, văn hóa cũng như 
trong việc động viên và triền khai 
hoạt động của các binh đoàn, các tập 
đcàn quân, nhất là ở các khu vực 
gần biên giới và làm đảo lộn: cả nên 
kinh tế ở những vùng quan trọng đó, 


Cuộc chiến tranh Ï-rru-en — ÁIL cập 
(tháng 6-1967) cho ta thấy thêm một 


bài học kinh nghiệm quý giá về sự - 


nhận thức và giải quyết những văn 
đề của thời kỳ đầu chiến tranh. Bọn 
I-xra-en đã dùng một lực lượng không 
quân rất lớn mở cuộc tập kích bất 
ndờ, Ö ạt — mở đâu cuộc chiến tranh 
xâm lược Ai-cập — vào gàn 20 sân 
bay và phá hủy ngay gìn 400 máy 
bay, khiến cho Ai cập không kịp có 
một phản ứng đáng kề nào trong suốt 
một giờ đầu chiến tranh Đồng thời, 
chúng đọng viên lịrc lượng rất nhanh 
và cho lục quân tiến nhanh đến bờ 
kênh Xuy-ê. Và như chúng ta đã thấy, 
chỉ một tuần sau, cuộc chiến tranh đó 
đã kết thúc có lợi cho i:ẻ xâm lược, 


Ngay ở nước †q, trong chiến, tranh 
giải phóng trước đây, cả ta và địch 
cũng đều tỉm mọi cách giải quyết theo 
v định của mình những văn đề đặt 
ra tử trước chiến tranh và trong thỏi 
ký dầu chiến tranh. Ví dụ thâng 8- 
1915, sau khi giành được chính quyền, 
ta đã phải đối phó ngav với hai kẻ 
thủ ở hai đầu đất nước. Ngay từ đầu, 
Pháp đã muốn đánh nhanh thủng 
nhanh; đề mau chóng trở lại thống 


trị cả nước ta. Chúng ta phải ký Hiệp 
định sơ bộ 6-3-1916 đề gạt Tưởng ra, 
tập trung sức đối phó với một ke 
“thù là thực dân Pháp. Tiếp đó, chúng 
ta phải ký Tạm ước 14-9-1946 đề có 
thêm thời gian chuẩn bị kháng chiến. 
Đến tháng 12-1946, khi thấy Am mưu 
của địch mở rộng chiến tranh ra cả 
nước, ta quyết định phát động kháng 
chiến toàn quốc. Như vậy, với nghệ 
thuật chỉ đạo chiến lược thỏa đề 
tiến » rất tài lình của Hồ Chủ tịch va 
thường vụ Trung ương Đẳng. nhân 
dân ta có thêm hơn một nám chuần 
bị đất nước, rồi mới bước vào thời 
kỷ đầu chiến tranh. Đến kháng chiến 
chống Mỹ, trước khi Mỹ öồ ạt đưa 
quân vào miền Nam và dùng không 
quân, hải quản đánh phá miền Đắc. 
chúng ta đã phát động khởi nghĩa 
từng phần và tiến hành chiến tranh 
cách mạng ở miền Nam, đã khôi phục 
và phát triền kính tế, tăng cường 
quân đội, chuần bị mọi mặt ở miền 
Bắc, kề cả lực lượng tiến vào Nam. 
Khi Mỹ bắt đầu đưa quân vào miền 
Nam và đánh phá miền Bắc, chúng 
ta không bị bất ngờ là do nhận thức 
đúng và: chuần bị tốt. Khi để quốc 
Mỹ tăng cường và mở rộng chiến 
tranh — do nhiều nguyên nhân 
chúng phải vừa đánh, vừa leo thang 
chiến tranh —chúng ta lại có điều kiện 
vừa chiến đấu, vừửa xây dựng, từng 
bước phát triền lực lượng... Như thế. 
bước vào thời kỳ đầu cuộc kháng 
chiến chống Mỹ trên phạm vi cả 
nước, chúng ta đã có 10 năm chuản 
bị, càng về sau càng chuin bị ráo riết 
khăn trương hơn. Và như vậy, rõ 
rằng, nựay trong chiến tranh giải 
phóng, với các mặt eòn bạn chế của 
cả ta và địch, ta vẫn phải chuẩn bị 
đất nước công phu, nhờ đỏ, trong cả 
hai cuộc kháng chiến chống Phap. 
chóng Mỹ, địch đêu không thực hiện 
được chiến lược *đánh nhanh thắng 
nhanh », ta đều không đề bị bất nươ 
và dèêu giữ được quyên chủ đông 
chiến lược khi bước vào thời kỳ dau 


3Í 


chiến tranh, tạo những điều kiện hết 
sức quan trọng cho quá trình phát 
triền chiến tranh cách mạng. 


Ngày nưụ, một trong những đặc 
điềm lớn nhất trên lĩnh vực quân sự 
tà khoa học kỹ thuật quân sự, phương 
tiện, trang bị, vũ khi đã phát triền 
đến trình độ rất hiện đại; bom đạn 
có độ công phá và sát thương lớn, 


nhất là phương tiện chuyên chờ sinh” 


lực và vũ khí (như máy bay, tàu 
chiến, xe tầng, tên lửa, đại bác) có 
tầm xa, da dó, đòa phú đầu trong thời 
kỷ đu chiến tranh ca kẻ xâm lược có 
tĩè mănh liệt hơn, sâu ròng hơn Đà bãi 
ngờ hơn... Chúng có thề dùng ưu thế 
không quân, hải quản đề bắt ngờ tập 
kích bằng đường không, tiến quân 


bằng đường bộ, đồ bộ bằng đường.~ 


không và đường biền, đánh cả phía 
trước, phía sau và ngang sườn, dánh 
vào cả trung tâm lãnh đạo, chỉ huy, 
đảu mỗi giao thông vận chuyên, các 
trung tâm công nghiệp, khu đông dân 
cứ, hòng làm lê liệt và rối loạn hậu 
phương của nước đối phương ngày 
từ giờ phút đầu chiến tranh... Do đó, 
trong thời đại ngày nay, bất cứ nước 


nào muốn tự bảo vệ mình một cách. 


vững chắc thì ngay trong thời bình 
đều phải chuần bị cho thời chiến. 
Muốn kế xâm lược không thề phát 
huy được yếu tố bất ngờ, thì ta 
không đề bị bất ngờ; và muốn vậy, 
không có con đường nào khác là phải 
chuâần bị lừ trước, chuần bị mọi mặt, 
sẵn sảng đánh trả lại ngay, sẵn sảng 
đánh bại nga đòn phú đâu của địch. 


Chúng ta phải luôn luôn ghí nhớ 
lời dạy của Lê-nin đối với các đẳng 
cộng sản và cách mạng vô sản: « Một 
cuộc cách niạng chỉ có giá trị khi' nào 
nó biết tự vệ? (1). Muốn tự bảo vệ 
được, cố nhiên phải chuẩn bị, phải 
sin sàng, không bao giờ lơ là cánh 
giác, không bao giờ đề bị bất ngờ, 
phải chủ động, luôn luôn chủ động, 


®2 


~ 


đề giành được thắng lợi lớn nhất ngay 
từ thời kỷ đầu chiến tranh. 


* 


L 


Trong thời đại ngày nay, một trong 
những qữŸ luật phò biến của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở bảt cứ nước 
nào là xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phải gắn chặt với bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa. Do đó, ngay trong 
điều kiện hỏa bình, phải hết sức coi ˆ 
trọng việc bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, hơn nữa phải nghiếm chỉnh 
tính tới Ud ra sức chuủn Dị cuỘc 


- chiến tranh nhân dứn bảo uệ Tồ quốc. 


Ở nước ta, do hoàn cảnh địa lý và 
vị trí chiến lược của đảt nước. sự 
gắn bó giữa rủi dựng Tò quốc Uà bảo 
bệ Tồ quốc càng chải chẽ hơn. Dân tộc 
ta, sau khi đánh thẳng giặc Mỹ xâm 
lược, giành đọc lập thống nhất cho 
Tô quốc, lại phải trực tiếp đương 
đầu nơny với chính sách thủ địch 
công khai, trắng trợn, thâm hiềm của 
bọn phản động trong giới cầm quyền 
Trung quốc, mà đội quản bành trướng 
của chúng lại liên đất, liền trời, liền 
biền với ta. Trên thực tế, trong 10 năm 
qua, chúng đã từng bất ngờ tiến 
hành cuộc chiến tranh xâm lược rất 
trắng trợn trên quy mô lớn ở hai đầu 
đắt nước ta, gây bao tội ác đối vớa 
nhân dân ta; tiếp sau đó —cho đến 
nay — chúng vẫn ra sức tiên hành 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt và 
chiến.tranh lấn chiếm biên giới, dồng 
thời vẫn thường xuyên đe đọa cho 
bài học thứ hai» bằng cuộc chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn đổi với 
nước tt, 


\ 


Trước một tình thế địc biệt như 
vậy, chúng tt càng phúi cùng nhau 


(1) V.I. lLẻ-nin: To¿àn tệp Nsb Tiến bộ, 
Mlá(-scơ-va, 1973, lập 37, tr, lIáä, 


⁄ 


nhớ lại và kiên quyết thực hiện đầy 
đủ lời căn đặn của Bác Hộ vĩ đại: 
«bái kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta 
cũng phíi nắm oững chú động, phải 
thầu trước, phải chuần bị trước ? @), 


Cuộc chiến tranh xâm lược nước ta 
trên quy mô lớn mà kẻ địch đức dọa 
tiến hành là cuộc' chiến tranh phi 
nghĩ: ; còn cuộc chiếu tranh mà chúng 
ta dự tỉnh phải tiến hành — đề chống 


chiến tranh xâm lược, nếu địch liều. 


nh gây ra — là cuộc chiến tranh 
chỉnh nghĩa, chiến tranh tự vệ, chiến 
tranh bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa, chiến tranh cách mạng, một 
cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, 
chiến tranh hiện đại, chiến tranh liên 
minh. 


Cuộc chiến tranh ấy so với các 
cuộc chiến tranh giải phóng trước 
đây (như kháng chiến chống Pháp, 
kháng chiến chống Mỹ...), hén cạnh 
những điềm ciống nhau như cùng là 
chiến tranh nhân dân toàn đân, toàn 
điện đưới sự lãnh đạo của Dẳng... 
còn có niiều chỗ khác nhau về đối 
tượng, mục tiêu, lực lượng và phương 
thức tiến hành chiến tranh, mà điều 
khác nhau lớn nhất, được thề hiện tập 
trung nhất là những Uãn đồ của thời 
kụ đầu cildén tranh. 

Khác hẳn với chiến tranh giải 
phóng, trong chiến" tranh bao vệ Tô 
quốc, chúng ta phải đánh pới kẻ địch 
tế ngoài bất thần tiến ào xâm lược 
nước ta, và ngay tử đầu chiến tranh 
chúng ta phải và có điều kiện giáng 
trả tức khắc những trận phủ đầu của 
chúng đề vừa tiêu diệt lớn sinh lực 
địch và kiên quyết bảo vệ đất đai, 
lãnh thô, bảo vệ nhân dân, bảo vệ oác 
công trình kinh tế, văn hóa, những 
thành quả cách mạng của ta. 


Và muốn vậy, thì trong thời kỳ đầu 
chiến tranh; chúng ta không thề tiến 
dần từng bước, đánh địch từ nhỏ đến 
lớn, tử đánh du kích phản tán đến 
đánh chính quy tập trung, như trong 
chiến tranh giải phóng trước đây, mà 


ngaự từ đầu phải lác chiến trên cả các 
quụ mô lớn, sửa cà nh, bàng cả chiến 
tranh nhân dân dịn phương Đà chiến 
tranh: báng các bình đoàn chủ lực, 
tiến hành cá hoạt dòng tác chiến chiến. 
lược rộng lớn, các chiến địch bình 
chủng hợp thành đồng thời hoặc kế 
tiếp nhau, cùng nh:ều trận chiến đấu 
lớn nhỏ liên tục khắp nơi, bằng cả 
lực lượng tại chỗ mạnh và lực lượng 
cơ động lớa, Trong đó, có vấn đề 
khác hắu chiến tranh giải phóng, là 
nạat/ từ những ngdu đầu chiến trunh, 
phúi động 0iền được những bình đoàn 
chiến lược lớn cỏ sõ quân đủ, tập 
Irung nhanh, cơ động cao, được trang 
bị bũ khí hiện đại, cùng với những lực 
lượng thường trực đã sẵn sàng chiến 
đấu, kịp thời giáng trq quân thù xàm 
lược — cả lụa quản, không quân, hải 
qitân của chúng —=trên không gian ròng, 
có thề trên nhiều hướng chiến 
trưởng — liên minh với bạn, cả trên 
các chiến trường 3 nước Dông dương — 
cả trên đấi liền, trên không, trên biền, 
trước liết là trên tuyến đầu và trên 
những địa bàn quyết chiến chiến 
lược, ` 


Như vậy, rõ ràng thời kỳ đầu cria 
chiến trani nhân dân bảo Đệ TÔ quốc 
a hội chủ nghĩa fà một thực tế khách 
quan, phải có nhận thức đúng và giải 
quyết cho đúng. Không biết hoặc biết 
mà không chuẩn bị chu đáo, sẽ là một 
sai lầm nghiêm trọng, sẽ dán đến 
những tồn thất nặng nề không lưởng 
hết được. 


Đây là một nội dung mới trong 
đường lỗi quán sự, khoa học quân $ự, 
nghệ thuật quân sự của chúng ta trong 
thời kỳ xây dựng và bảo vệ TÔ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là một yêu 


-cầu mới 0uề nhận thức. quan điềm uà 


tồ chức hành động của toàn Đẳng, 
toàn dân, toàn quàn ta trong công 


(2) Hò Chi Minh : Chiến tr&nh nhân đán 


Wiệt nam, Nxb Quân đội nhân đân, Hà nội, 


1980, tr, 331. 
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cuộc chuần bị và !iến hành chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa, 


Có thề nói rằng: hiều “Híng Đai đrò, 
Đị trí của thời kỳ đầu chiến tranh pà 
giữL quyết tối những pãấn dẻ mắu chốt 
của thời ) đầu chiến tranh chích là 
hiết nắm pững một trong những quỤ 
luật chủ rêu nhốt của chiến tranh bảo 
vệ TÔ quốc trong điều kiện hiện đại: 
cnng là biết bảo đâm giành thắng lợi 
ngay tử đầu và tiếp tục giành thắng 
lợi trorg !?iến trình và kết cjc của 
chiến tranh nhân đân bảo vệ Tô quếc 
xã hội chủ nghĩa. 


* 


Như trên đã nêu, trong thời đại 
ngày nay, nề¿ Hến trình oà kết cục 
của chiến tranh thu thuộc phần quan 
trọng bào kết quả của thời Fù đầu chiến 
tranh, thì có nghĩa là việc giành được 
thẳng lợi lớn hay nhỏ, trá:h được tồn 
thất ít hay nhiền đều píụ thuộc chủ 
tiếu bo Kết quả của công cuộc chuần 
bị đất xước chống xám lược ngụ l 
Iruicg thời Đình, 


Nếu từ thời bình, không chuẩn bị 
hoặc chuẩn bị không đủ mức cần 
thiết, thì sẽ gây nên những hàu quả 
to lớn không những cho thời kỷ đầu, 
mà cho cẢ tiến trình và kết cục của 
chiến tranh. 


lo vày, chuân bị đất nước sẵn sàng 
chišn (tái chống xám lrợc là một nhiệm 
nụ chiến lược trọng uễu, 0a cấp bách, 
Đứa LÍưỜng uyên của toàn Đẳng, toàn 
.đân, toàn quân, của toàn bộ hệ thống 
chuvên chính vô sản. Nó phải được 
kết hợp chặt chẽ với quả trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xáy dựng chủ 
nghĩa xã hội; với quá trình tiến 
lành bà cuộc cách mạng: cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật và cách mạng vău hóa 
trr tưởng; với quá trình xây dựng 


9ì 


chế độ mới, nền kinh tÊ mới, nền văn 


chóa móiLvà con người mới; với quá 


trình không ngừng tăng cường Nhà 
nước chu‡ên chính vô sản và phát 
huy sức mạnh- làm chủ tập thề xã 
hộ: chủ nghĩa của nhân dân lao động, 
đánh bại chiến tranh lấn chiếm biên 
giới và phá hoại nhiều mặt của 
địch... 


Tiến hành công cuộc chuẩn bị đất 
nước chống xâm lược là phải biết 
khéo kết hợp chuần bị những Diệc 
cấp bách trước mắt với chuần bị thco 
các yêu cầu thường xuyên, làu dài: 
kết hợp chuẩn bị một cách foàn diện, 
đồng bộ với chuần bị tập trung ảo 
trọng tâm, trọng đim; kết hợp chặt 


- chẽ sự chuần bị của cả quân đội, Nhà 


nước 0ả nhản dân, chuần bị cả về 
quản sự; chính trị, lính thần uà kính 
lé, cả !tồ chức, động 0icn lực lượng Đà 
tâu đựng hoàn thiện thế trận... 


Chuần bị đất nước sẵn sàng chống 
xâm lượas trong suốt thời kỳ lòa bình 
xây dựng lất nước cũng chính là 
chuăn bị HD išc Phực cho piệc dộng Điền 
toàn đàn đứng tên kháng chiến chông 
đâm lược tà chuyền toàn bộ đất nướ e 
Đảo chiến traan khi quân thù sở/ hoặc 
bát đầu phát động chiến tranh xâtp 
lrœe. 


Tô chức toàn dân kháng chiến và 
chuyền đất nước vào chiến tranh... là 
mội cuộc động piên rộng lớn, toàn diện, 
cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa—tư tưởng, khoa học — kỳ thuật, 
trong toàn Đảng, toàn đâr:, toàn quản. 
toàn quốc, bảo đảm ngay từ giờ phúi 
đầu của chiến tranh, ta gi) quyề chủ 
đông cliến lược cä về quân sự. chính 
trị, ngoại giao, kịp thời triền khai các 
lực lượn; vĩ trang vào tư thế chiến 
tranh, bảo đầm chuyền toàn bộ nền 
kinh tế quốc dán sang sản xuất phục 
vụ chiến tranh giữ nước vì phục vụ 
dân si:.h, chuyền toàn bộ sinh hoạt xã 
hỏi nhanh chóng thích ứng đi vào 
nèn nếp theo quy luật chiến tranh 


Với tất cả tính chất quyết liệt và 
quy mô rộng lớn của chiến tranh 
hiện đại, với những yêu cầu mới, rất 
cao của sự nghiệp bảo vệ TÔ quốc xã 
hội c:ủ nghĩa, với khối lượng công 
việc to lớn,®phức tạp của thời kỷ 
đầu chiến traph — như ta đã thấy —, 
tất cả chúng 1a, toàn Đẳng, toàn quân 
và toàn dân, tất cả các ngành trong 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô 


sản, cả ở trung ương, địa phương và: 


cơ sở, cả phía trước và phía sau, 
"tuyến đầu và nội địa, ven biền và 
rừng núi, miền Bắc, miền Trung và 
miền Nam... đều phải dự †Ính tới tát 
cả những tình huống phức tạp của 
thời kỳ đầu chiến tranh và phải cùng 
nhau sớm chăm lo công cuộc chưần bị 
đầi nróc sẵn sâng chiến dấu chống 
xâm lược với trách nhiệm đầy đủ 
nhất, thái độ nghiêm túc nhất. Đương 
nhiên, dự tíu,h .ới tất cÃ những tỉnh 
huống của thời kỷ dầu chiến tranh 
không có nghĩa là không đự tính tới 
_ tất cả những điễn biến của tỉnh hình 
trong cả tiến trình của cuộc chiến 
tranh đề có sự chuẩn bị cần thiết. 
Thực tế khách quan đó càng đòi hỏi 
chúng ta phải quán triệt sâu sắc cả 
hai nhiệm vụ chiến lược và phải 
biết gắn quyện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng và bảo vệ TỒ 
quốc, kết hợp chặịt chẽ kinh tế với 


quốc phỏng, quốc phòng với kinh tế : 


_ giải quyết những vấn đề cơ bản và 


cấp bách vừa bảo đảm cho kinh tế 
giàu mạnh, vừa bảo đảm cho quốc 


phòng vững chắc. 


Dân tộc Việt nam ta là một dân tộc 
rất yêu chuộng hòa bình, monz muốn 
gìữ vững hòa bình đề dốc sức vào 
việc xây dựng đãt nước giâu mạnh, 


"xây dựng cuộc sống ấm no, văn mỉnh 


hạnh phúc trong độc lập tự do và 
chủ nghĩa xã hội. Đồng thời lân lộc 
ta cũng luôn luôn nêu cao tr tưởng 


lớn của thời đạ: «Không có gì quý 


hơn độc lập tự do », giàu kinkh nghiệm 
chiến đấu chống ngoại xâm, số tr 
chất quan sự của một đân tộc anh 
bùng. bất khuất. Bằng những thắng 
lợi oanh liệt của Cách mạng Tháng 
Tám, của kháng chiến chóng Pháp và 
khánzm ch:ến chống Mỹ, dân tộe ta đã 
đứng vào hàng ngũ các đân tộc tiên 
phong chống chủ nghĩa đế quốc. Ngày 
nay trong sự nghiệp xây dựng và - 
bản vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
mỗi người Việt nam ta, trước hết là - 


mỗi cán bộ, đẳng viên ta phải giữ 


vững và phát huy truyền thống cao 
quý ấy đồ tiếp tục giành những thắng: 


lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây 


dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. 


ĐÀO THIỆN THỊ 


+ 


TỦ tRÍ( LAO BỆNG VÀ QUÂN LÝ LA0 BẬN 
Ữ BỮN VỊ KINH IÍ 0 ý “ 


\ 


LAN lý kịnh tế, quản lý xí 
nghiệp bao gòm nhiều mát: 
kế hoạch, kỳ thuật, vật tư, 
tài chính, lao động v.v. lrong 
các mặt quản lý đó, quản lý lao động 
có ý nghĩa rất quan trọng. Lao động 
dính đến tất cả các mặt, quản lý tốt lao 
động đề quản lý tốt vật tư, kỹ thuật, 
tài chính... Ngưỏi lao động là người 
xày đựng và thực hiện kế hoạch, khai 
thác và tiêu dùng vật tư năng lượng, 
giữ gin và điều khiền máy. móc thiết 
bị... FÔ chức lao động và quan lý lao 
động bằng những hình thức và phương 
pháp cụ thề đề phát huy tỉnh thần 
làm chủ tập thê của mọi người, từ 


giảm đốc xí nghiệp đến các tô đội sửn 


xuất, các phòng ban chức năng và 
từng người lao động, là tò chức lao 
động và quản lý lao động tốt, có tác 
động trực tiếp, mạnh mẽ đến tất cả 
các mặt quản lý khác. Vì vậy, cơ chế 
tò chức lao động và quản lý lao dộng 
lÀ miột bộ phận cấu thành quan trọng 
không thẻ thiếu được, không thê xem 
nhẹ trong cơ chế quản lý kinh tế, 
quản lý xí nghiệp. 


Tô chức lao động và quản lý lao 


động không chỉ là công tác hành 
chính, tỒ chức nhàn sự, cũng không 
chỉ đơn thuần nhằm giải quyết lợi 
ích cục bộ và trước mất của người 
lào độn, Mỗi xí nghiệp đều thực 
hiện sự phán công lao động xã hội. 
Cơ chế tö chức lao động và quản lý 
lao động ở xí nghiệp phải nhằm phát 
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huy cao độ quyều và nghĩa vụ làm 
chủ tập thề của mọi người, từ người 
quủu lý sử dụng lao động đến người 
lao động, đề phát hiện và sử dụng hết 
tiêm lực,mọi mặt của đơn vị cơ Sở, 
thựo hành tiết kiệm triệt đồ, làm việc 
một cách năng động sáng tạo với chỉ 
phí Ít nhất, đạt năng suất, chất lượng 
và hiệu quả cao, hoàn thành nhiệm 
vụ được giao theo kế hoạch Nhà nước, 
đem lại lợi ích cao nhất cho đất nước, 
trong đó có 'lợi ích của xí nghiệp. 
của từng bộ phận và của từng người 
lao động. 

Cơ chế 1ö chúc lao động và quản 
lý lao dòng bao gồm những nội dung 
chủ tếu sau đày: 


1. Kế hoạch hóa leo động. 


Kế hoạch lao động là một bộ phận 
cấu thành hữu cơ của kế hoạch sẵn 
xuất — kỹ thuật — tài chính — xã hội 
thống nhất của xỉ nghiệp. Xi nghiệp 
cñn c† vào nhiệm vụ sản xuất - kinh 
đoanh của kế hoạch, căn cứ vào định 
mức lao đọng, chế độ thời gian lãm 
việc... đề xảy dựng kế hoạch lao động. 
Những xí nghiệp đã có kế hoạch lao 
động cần lây số lao động biện có làm 
điềm xuất phát đề xây đựng kế hoạch 
sản xuất — kŸ thuật — tài chỉnh — xã 
hội của xí nghiệp. Còn một người cawa 
có piệc làm thÌ còn Hếp tục TÌM tiệc 


đồ sắp xếp hợp lý. Đó là quan điềm 


mới nhất vẻ lập kế hoạch lào động ở 
eơ sở. Qu:n điểm này xuất phát từ 


“ 


yêu cầu và trách nhiệm phải bảo đảm 
mọi người có sức lao động đều được 
quyền làm việc và có nghĩa vụ phải 
làm việc, không đề một người nào 
không lâm việc, hưởng thụ không từ 
lao động và không theo lao dộng, — 
đó là tuân theo ý nghĩa thực tế của 
nguyên tắc xây dựng kế hoạch từ 
đưới lên nhằm khai thác hệt mọi 
nguồn khả năng của cơ sở, bảo đam 
cản đối các mặt, trước hết lừ cơ Sở. 
Quan điềm này còn xuất phát từ mục 
đính tự thâm của cơ chế báo đảm 
quyền tự chủ sản xuất~ kinh doanh của 
cơ sử đề cơ sở cửừng †o liệu với Nhà 
nước phát huy cao độ các thể mạnh 
của cả nước cũng như của từng địa 
phương và đặc biệt là của từng cơ SƠ, 
sử đụng được nhiều nhất mọi khả 
năng lao động và tài nguyên, thê hiện 
sinh động nhất nguyên tắc riêng có 
của chủ nghĩa xã hội là tập trung đân 
chủ trong quản lý, vừa giữ vững tính 
thống nhất của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, vừa đè cao quyền và nghĩa 
vụ làm chủ tập thể của đơn vị kinh 
tế cơ sở. ` 


9. Tuyển dụng lao động. 


Xí nghiệp có nhiều cương vỉ công 
tác. Trình độ các mặt của lao động ở 
môi cương vị phải phù hợp với yêu 
càu của nhiệm vụ. Xí nghiệp cần 
tuyền chọn người lao động có kiến 
thức và năng lực cần thiết, có ý thức 
tò chức và ký luật, có tỉnh thần trách 
nhiệm và phương pháp lao động tót. 

— Căn cứ vào kế hoạch lao động 
đã tính toán chặt chẽ, xí nghiệp có 
quyền quyết định việc tuyên dụng lao 
động theo một cơ cấu hợp lý về nam, 
nữ, lứa tuôi, cơ cấu ngành nghề, trình 
độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, 
sức khỏe tửng loại theo yêu cầu của 
sản xuất —kinh doanh. Xí nghiệp tự 
thông báo như cầu và tự tuyên chọn 
eụ thề. Cũng có thề xí nghiệp ký hợp 
đồng với cơ quan lao 6ổộng địa phương 
đề họ tuyền chọn giúp hoặc họ giới 
thiệu đề xí nghiệp tuyền chợn. Xí 


nghiệp có quvên tử chối không nhận 
người do bất kỷ nơi nào khác giới 
thiệu đến mà xí nghiệp không có nhu 
cầu, nhằm khắc phục tỉnh trạng bị 
động tăng biên chế đo phải thủ nhận 
lao động gương ép, bố trí sử dụng 
lao động tủy tiện, trái ngành, trái 
nghề... 


Xí nghiệp có nghĩa vụ tuân thủ chế 
độ của Nhà nước về quản lý nguồn 
lao động, Trong tỉnh bình cúng cấp 
lương thực, thực phẩm còn khó khăn, 
người lao động ở thành phó, thị xã 
chưa có dú việc làm, Nhà nước đang 


- phải phân bố lại lao động và đìn cứ 


trong phạm ví cả nước và troag lùng 
địa phương, mỗi xí nghiệp đều phải 
tự nguyện đóng góp sức mình cùng 
với Nhà. nước giải quyết tỉnh hình 


"nói trên, tuyên lao động trong phạm: 


vi địa bàn và nguồn tuyền do Nhà 
nước và địa phương quy định. Những 
xí nghiệp đóng ở thành phố, thị xà. 
nói chúng không tuyên lao động nông 
nghiệp một cách tự đo tùy tiện, làm 
tăng thêm nhân khâu phí nông nghiệp, 
thêm gánh nặng cho nền kinh tế quốc 
đân. 


Xí nghiệp có nghĩa vụ thực hiện 
chính sách ưu tiên của Đúng và Nhà 
nước đối với gia đình liệt sĩ, gia đình 
eó công với cách mạng và thương 
binh, thu nhận những người có thê 
đáp ứng dược yêu cầu cơ bản của sản 
xuất—-kinh doanh trong những công 
việc thích hợp. Ở những nghề (ruyên 
thống. đòi hỏi kỹ thuật như nghề 
khai thác mỏ, nghề rừng, cơ khí, điệu 
khắc, mộc mẫu v.v. eần tru tiên tuyên 
con công nhân đề tạo ra đội ngũ công 
nhân nhiều đời, cha truyền con nói. 
Trường hợp xỉ nghiệp cần thợ lành 
nghề, thợ bậc cao (thợ hàn, thợ máy 
lạnh, thợ lái cầu...) mà trong công 
nghệ và đây chuyền sẵn xuất sản 
phầm không thề thiểu được, nhưng 
trong cùng một huyện, quận hoặc 
tỉnh, thành phố không tuyền được, 
thì bắt buộc phải tuyền từ địa phương 
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khác đến. Người lao động có quyền. 


xin thôi việc trong những trường hợp 
được đi học ở các trường chuyền 
nghiệp của Nhà nước hoặc có khó 


khăn riêng mà xi nghiệp không thề. 


giúp đỡ giải quyết. Xí nghiệp có 
quyền cho người lao động thôi việc 
trong trưởng hợp phải thu hẹp sản 
xuất, hoặc giải thề sau khi đã tim 
hết cách nhưng không lố trí việc làm 
khác được. Những quyền này đã được 
thề chế hó:t cụ thề trong các quy định 
hiện hành của Nhà nước. Cần nhấn 
mạnh nghĩa vụ của xi nghiệp đối với 
người lao động trong trường hợp 
phải cho người lao động thôi việc khi 
cần thu hẹp nhiệm vụ sản xuất chỉnh. 
Trước hết, từng xỉ nghiệp chủ động 
tìm mọi nguồn khả năng tiếp nhận 
„lao động đề sắp xếp việc làm thích 
hợp cho những người đôi ra từ các 
đây chuyên ‹ăn xuất chính. Trong kế 
hoạch điều động lìo động và đàn cư 
của địa phương, eơ quan lao động có 
trách nhiệm giúp đỡ các xí nzhiệp 
giều chỉnh lao động từ nơi thừa sang 
rơi thiểu, hoặc từ khu vực quốc 
đoanh sang khu vực tập thê. Đối với 
trường lợp tạm thời không sắp xếp 
dược việc làm cho nhũng người 
không được đào tạo nghề, xí nghiệp 
bất đắc dĩ cho họ thôi việc đề tự lo 
liệu nhúng phải trợ cấp thỏa đáng 
đềcá nhân họ khỏi bị thiệt thòi và 
không gáy thiệt hại cho xã hội. Cần 
nhấn mạnh nghĩa vụ của người lao 
động đói với xỉ nghiệp trong trường 
hợp đã tự nzuyện đến làm việc ở 
những nơi xa xôi, điệu kiện đời sống, 
và lao động không thuận lợi. Hiện 
F.av đá( nước ta còn nhiều vùng có 
tài nguyên phong phú nhưng chưa 
được khai thác hết, cân tu hút lao 
động đến từ phững vùng quá đông 
đàn. Đây là vì lợi ích cao nhất và 
tiền đồ lâu đài của đất nước. Trước 
mắt, còn có những khó khăn, nhưng 
Nhà nước không đơn thuần chŸ: biết 
động viên tỉnh thần giác ngộ, nhất 
là dối với thanh niên, mà còn có 


iÿ 


nhiều.cỗõ gắng đề áp dụng những biện 
pháp kinh tế cần thiết, như những 
phụ cấp ngoài lương và những chế 
độ ưu đãi khác... _ 

“Hinh thức tiến bộ cần được làm 
thử và mở rộng dần là chế độ tuyền 
lao động leo hợp đồng. Chế độ này 
xuất phát tử quan điềm lao động tự 
nguyện, tự giác và tự do, từ yêu cầu 
thống nhất tuyệt đối giữa quyền và - 
nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn, 
Người sử dụng lao động và người 
lao động thảo luận bình đẳng, 
thỏa thuận và cam kết với nhau 
(heo những điều kiện của mỗi bên 


đưa ra. Giám đốc xi nghiệp cân. 


nhắc tính chất và thời gian tiến hành 
từng loại việc đề quyết định việc nào 
thì ký hợp đồng dài hạn, việc nào 
chỉ ký hợp đồng ngắn hạn (l— 2— 3 
năm) hoặc hợp đồng tạm thời, theo 
thời vụ; không nhất loạt tuyền vào 
biên chế cố định “suốt đời » một cách 
cứng nhắc như trước đây. Có thề kỷ 
hợp đồng với tất cả các loại lao 
động (ao động phồ thông, lao động 
có kỹ thuật, kỹ sư, cân bộ chuyên 
môn nghiệp vụ). Đối với công việc 
cụ thề làm năm bảy ngày nửa tháng 
là xong, hai bên có thề “hợp đồng 
miệng”; còn nói chung tất cả các 
trường hợp khác đều lợp đồng bằng 
văn bản, Những điều kiện nêu trong 
hợp đồng lao động sẽ thúc đầy bên 
sử dụng cũng như bên người lao động 
thực hiện đầy đủ quyền và rghĩa vụ 
của mình đối với bên kia, vì lợi ích 
chung của đất nước. Rhi Nhà nướe 
đã áp dụng rộng rãi chế độ hợp đồng 
lao động, thì ở những nơi.xa xôi vẫn 
thực hiện được chế độ này, kề cả đối 
với những người đến đỏ làm việc theo 
nghĩa vụ lao động. Vị đây là vấn đề 
mới cho nên trong năm 1986 Nhà nước 
còn phải làm thử đề rút kinh nghiệm. 


3. Tổ chức lao động hợp lý. 


Tô chức lao động là nhằm đưa lao 
động vào nên nếp, góp phần nàng cao - 
năng suắt lao động. Với lối quản lý 


bao cẤp, rất nhiều xí nghiệp không 
quan tâm đến việc hoàn thiện tửng 
bước tồ chức lao động, không nhận 
4hức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của tô 
chức lao động đối với toàn bộ công 
tác quản lý cùng những nội dung của 
tồ chức lao động. Không Ít trường 
hợp năng suất giờ của từng người 
công nhân không đến nỗi quá thấp, 
nhưng năng suất ngày, tháng, năm, 
đặc biệt là năng suất toàn xỈ nghiệp, 
loàn ngành thì quá thấp. Điều đó 
không chỉ phụ thuộc người lao động. 
mà có phần phụ-thuộc công tác tô 
chức lao động và quản lý sản xuất. 
Hiện nay, đi vào hạch toán kinh tế, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, xÍ 
nghiệp có điều kiện thực hiện tốt vẫn 
đề này. Bởi vì tồ chức laơ động hợp 
lý, nói chung khônz phải chỉ phí 
nhiều nhưng đạt hiệu quả nhanh và 
có những trưởng hợp còn mang lại 
hiệu quả khá cho việc đầu tư kỹ 
thuật. Tổ chức lao động hợp lý, 
trước hết, nhằm sử dụng tốt công 
suất thiết”? bị máy móc và lực lượng 
lao động, nhờ đó mà tăng thêm khối 
lượng sản xuất, đạt năng suất, 
lượng và hiệu quả cao 


Nội dung tồ chức lao độsg ở đơn vị. 


kiah tế cơ sở bẹo gồin : phân công, bố 
trilao động đúng chức đanh, tiêu chuẩn, 
đúng ngành nghề đào tạo và hiệp tác 
lao động theo tỷ lệ cân đối giữa công 
nhân sản xuất với công nhân sản xuất, 
giữa công nhân chính với công nhân 
phụ trợ, giữa công nhân với bộ máy 
quản lý; có phương pháp lao động 
hợp lý, tiến bộ, bảo đảm chất lượng 
và có năng suất, biệu suất cao; có kỷ 
luật lao động ; có định mức lao động; 
có các hình thức trả lương và khuyến 
khích về vật chất, tỉnh thần; có kế 
hoạch đào tạo và nâng cao tay nghề 
cho lao động trong sản xuất và công 
tác ; eó chế. độ bảo hộ lao động và kỹ 
thuật an toàn, cải thiện điều kiện lao 
động ; 
hội chủ nghĩa ; chuẩn bị tốt các điều: 
kiện sẳn xuất, phục vụ tốt cho từng 


- 


chất- 


tồ chức phong trào thi đua xã - 


nơi làm việc. Đó là hệ thống những - 
biện pháp nhằm khai thác và sử dụng 
(ốt tiềm lực lao động, sử dụng đầy 
đủ nhất các phương tiện sản xuất, 
bảo đảm tăng năng suất lao động của 
từng người, từng tập thề lao động và 
của toàn xí nghiệp. - 

Mỗi biện pháp có yêu câu và nội 
dung riêng cần được nghiên cứu công 
phu như những chuyên đẻ khoa học 
đề từng bước áp dụng thích hợp với 
đặc điềm của mỗi xí nghiệp trong cúc 
ngành kinh tế kỹ thuật. Nhà nước 
hướng dẫn chủ yếu bằng những mô 
hình mẫu, những khuyến nghị. Còn 
lựa chọn, áp dụng hình (hức và 
phương pháp tồ chức lao động nào 
có hiệu quả hơn, là hoàn toàn do xÍ 
nghiệp quyết định. 

Cần nhấn mạnh rằng trong sẵn. 
xuất, hình thức tồ chức tao động theo 
lò, đội là đặc biệt quan trọng. Hình 
thức: này cần được mở rộng trong hầu 
hết các ngành như xây dựng cơ bản, 
nông nghiệp, ngư nghiệp, công 
nghiệp... trước hết nó phù hợp với 
hình thức tô chức sản xuất theo đối 
tượng, có nhiều người cùng thàm gia 
sản xuất một sản phầm. Chúng ta có 
thề coi đây là một chương trình quan 
trọng của cuộc đẩu tranh nhằm nâng 
cao tính tích cực lao đệng và tính. 
tích cực xã hội của người lao động. 
Trong các tồ, đội sản xuất được tô. 
chức chặt chẽ, những phầm chất mới 
xã hội chủ nghĩa, những mỗi quan hệ 
bè bạn và giúp đờ nhau của người 
lao động được hình thành thuận lợi. 
Từng người có trách nhiệm với tập 
thề và tậptbhê có trách nhiệm với 
từng ngưẻi về ho:.t động lao động và 
hoạt động xã bội. — 


4. Đào tạo, bồi đưỡng, nâng cao uy 
nghề trong sản xuất và công tác cho đội 
ngũ lao động và cán bậ. 


Trình độ văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật của mỗi người, trình dộ tay - 
nghề của công nhân, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ của cán bộ nhân viên 
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quần lý có ảnh hưởng quyết định đến 
clrất lượng sản phầm, chất lượng công 
(tác. Người lao động có quyền và 
nghĩa vụ không ngửig nàng cao trình 
độ tay nghề, trình độ chuyên môn của 
bản (hân. Xí nghiệp có quyền và 
nghĩa vụ phải xây dựng kế hoạch, lập 
quỹ và chương trỉnh đào tạo, bồi 
đưỡng và nâng cao trinh độ của người 
lao đọng, nhất là lớp trẻ, đáp ứng 
quày cảng tốt yêu cầu về chất lượng 
sina xuất kinh doanh, Nượa: việc tô 
chức học ngoài giờ tại xÍ nghiệp, học 
trong Irường canh xi nghiệp, Xi nghiệp 
còn được ký hợp đồng với các thưởng 
đạv nghề, trường đại học và trunz 
học chuyên nghiệp, chịu phí tôn đào 
lạo và nhận lại số người dã gửi đi 
hẹc, Thông qua các phang trào luyện 
tay nghẻ, thi thợ giỏi, xí nghiệp dịnh 
kỷ Kiểm tra tay nghề, giám định lại 
trình độ của công nhân và cán bộ 
nhìn viên đói chiều với cấp bà» sông 
việc Và yêu cầu của sản xuất. Cần 
từng bước trí thức hóa đội ngũ cắn 
bộ, công nhân, nhất lÀ ở những xí 
nghiệp eó những máy móc (hiết bị và 
còng nghệ sản xuất hiện đại; 
“đảo tạo lại kịp thời môi khi có nghề 
mới, khi cản chuyền đòi công việc, 
độc biệt là đói với những công nhân, 
căn bộ trước đây đã được bỏ trí làm 
những công việc không theo dúng 
ngành nghề đào tạo mà nay không có 
điều kiện dễ điều chỉnh. 


^ 
lề) 


5, Định mức lao động có căn cứ, hợp 
lý, tien bạ. 


Trong hạch toán kinh tế và kính 


đoanb xã hội chủ nghĩa, định mức 
kinh tế kỳ thuật nói chưng, và định 
mứđœ lao động nói riêng, có vị trí 
then chót, Những định múc này phải 
là nHững hao phí lao động xã hội 
trung bình cần thiết làm chỗ dựa 
vững chác đề xí nghiệp tính toán chí 
phí, tÒ chức lao dộng, giao việc và 
trả công lao động cho công nhân, viên 
chức, tính toán lời lỗ,.. Hiện nay 
chúng ta dã có định mức của Nhà 


¡0 


chức 


ˆ 


nước vả của ngành cho một số công. 


việc Xí nghiệp cớ trách nhiệm tờ 
chức thirc hiện những định mức đỏ 
và góp phần bồ sung cho phong phú 
thêm, hoàn thiện hơn. Nhưng những 
định mức đó còn Ít. Nhà nước và các 
ngành sẽ tiếp tục xây đựng và ban 
hành định: mức hoặc tiên chuẩn cho 
nhữnơ eôuø việ@ phô biến nhưng chưa 
có dịn?: mức. Trước mát, ngoài việc 
áp dụag các định mức Nhà nước và 
dịnh mức ngành hiện có, từng xí 
nghiệp tự xây dựng định mức theo 

các phương pháp của cấp trên bường 
dẫn và theo những điều kiên tô caức 
kỹ thuật của xí nghiệp. Trong quả 
trình sản xuất kinh đoanh* dựa vào 
những nguòn dự trữ mối phát hiện, 
những tiến bộ mới về suản lý, tồ 
chức sản xuất và lao động, vẻ khoa 
hóc kỹ thuật và công nghệ của xÍ 
nghiệp, giảm đöóce xi nghiệp cùng tạp 
thê lao động soàt xét lại các định mức 
lao động và điều chỉnh hợp lý theo 
hướng phấn đâu lăng năung suất lao 
dòng, hạ giá thành sản phẩm, dạt và 
VƯưƯợi năng suấi của ngành và của xã 
hỏi. Trên cơ sở các định mức nguyên 
từng cổng “Việc, tửng công 


vẻ 


ˆ $ ? 
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đoạn, xí nghiệp cũng tự tính toàn 
địah mức lao động cho sẵn xuất đề 


vayv dựng phần kế hoạch lao động 
Erong hệ thống kế hoạch sản xuất — 
kỹ thuật — tài chính — xã hội của xi 


-Hghiệp, ` : 


6. Trả công !ao, động và khuyến khích 
bàng vật chất, thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động. 


Sự quan tàm đến lợi ích vật chất 


“eủa cá nhàn người lao động là một 


động lực quan trọng kích thích phát 
triền hinh tế, phát triền sản xuất, 
Những lợi ích cá nhân của người sản 
xuất sẽ không thê thỏa mãn nếu biệu 
quả của toàn bộ nền sản xuất xã hội 
thấp kém, hoạt động sẵn xuất kinh 
đoanh của tập thề không đạt kết quả 
cao, xÍ nghiệp không hoàn thành tot 


"kế hoạch Nhà nước. Cho nên, phải 


quản triệt nguyên tắc cơ bẳn của việc 
phân phối xã hội chủ nghĩa là phân 
phối theo lao động. Tiền lương, thu 


nhập của mỗi người cũng như của 


mỗi tập thê phụ thuộc vào số lượng 
và chất lượng lao động của mỗi người, 
mỏi tập thề đã cống hiến cho xã hội. 
Quỹ lương và lợi nhuận thực hiện 
của mỗi xi nghiệp phải gắn liền với 
hiệu quả sản xuất kinh đoanh của xí 
nghiệp. phụ thuộc vào mức độ hoàn 
"thành kế hoạch được giao. 


Trước hết, xí nghiệp căn cứ vào 
che đệ tiền lương thống nhất cửa 
Nhà nước, căn cứ vào định biên của 
bộ máy quản lý, định mức lao động 
và cấp bậc công việc đề tính kế hoạch 
về tiên lương trong hệ thống kế hoạch 
sản xuãt—kỳ thuật tài chính— xã hội 
“của xỈ nghiệp. Giảm đốc xí nghiệp 
có quyền la chọn hình thức trả lương 
thích hợp tại từng nơi làm việc, từng 
cỏng đoạn; coi trọng việc áp dụng 


đúng đắn hình thức lương khoản,: 


lương sản phầm tập thề theo kết quả 
sản xuät cuối cùng; quyết định việc 
xến bậc lương cho cắn bộ, công nhàn, 
viên chức „thuộc quyền quản lý của 
mình theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, 
tiêu chuần nghiệp vụ của Xhà nước. 
Giản đốc xí nghiệp còn quyết định 
và kiem tra việc phân phối tiền lương, 
các loại tiên thưởng và tiêu chuần 
định lượng những mặt hàng bán theo 
giá chỉ dạo cho công nhàn, viên 
chức theo số lượng và chát lượng 
cua từng người và của lừng tập thề 


lao động đồng kcóp vào kết qua 
San xuất cuối cùng của XỈ nghiệp. 


Các cơ quan lương thực, thương 
nghiệp cần hảo đâm bán đủ và kịp 
thời những mặt hàng nà Nhà nước 
quy định bán theo dịnh lượng và theo 
giá chỉ đạo cho công nhân, viên chức, 
Ngàn hàng cần bảo đảm đề xí nghiệp 
đợc rút tiền ký gửi hoặc liền vay 
theo mức hoàn thành kế hoạch đã 
đăng ký nhằm trả lương kịp thời ebo 
công nhân, viên chức. Giám đốc. xí 


nghiệp bảo đầm trả đủ lương và đúng 
kỳ hạn cho người lao động. 

Giám đốc xỉ nghiệp có nghĩa vụ 
chấp hành chế độ kế toán và thống 
kê báo cáo của Nhà nước về lao động 
tiên lương, trình cấp có thầm quyền 
xét đuyệt, kiêm trạ định mức lao động 
và mức chỉ phí tiên lương kể hoạch 
trong các sản phầm, quỳ lương theo 
định mức biên chế ; coi trọng việa tỒ 
chức hạch toán và phân tích tính hình 
sử dụng và quản lý lao động tiền, 
lương trong các tổ, đội, phân xưởng 
và toàn xí nghiệp. Giám đốc cùng với, 
công đoàn xỈ nghiệp quản lý quỹ bảo 


- hiềm xã hội, trích đủ và đúng bạn, 


đồng thời quản lý các sự nghiệp bảo 
hiềm xã hội của người lao động trong 
đơn vị; thực hiện đúng đán chế độ 
nghỉ hưu và nghỉ mắt sức lao động 
đối với những người có đủ điều kiện. 
Riêng đối với những công nhàn k£ 
thuật lành nghề đến tuôi nghỉ hưu 
nhưng còn sức khóc và cống hiến tốt, 
nếu xỉ nghiệp vẫn cần sử dụng thì chỉ 


_đề nghỉ hưu khi đương sự yêu cầu.. 


7. Cải thiện điều kiện lao động, thực 
hiện kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao 
động. 


Điều kiện lao động, điều kiện vệ 
sinh và an toàn lao động chỉ phối 
một phần quan trọng sức khoẻ và 
khả năng làm việc của người lao động. 
ÄAÍ nghiệp có nghĩa vụ tuán thủ 
nghiêm túc các quy phạm an toàn KỶ 
thuật, các quy ắc vệ sinh và an toàn 
lao động, các quy định về hào hộ lao 
động do Nhà nước bạn bành, luôn 
chim 1o cải thiện những diều kiện lao 
động tại các nơi làm việc, trước hết 
là những nơi làm việc nặng nhọc, 
nóng và có chất đọc bại Củn chủ 
động ngàn ngữu những nguyên nhàn 
gay ra điều kiện lao động và mi 
trưởng lo động Không thuận lợi, eó 
kế hoạch xây dựng các cơ :ở vệ sinh 
phòng bệnh nghề nghiệp, sắm đủ 
những phương tiện phòng hộ eá nhân: 
triệt đề tuần thủ những quy dịnh cảm 


4] 


e 
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sử dụng lao động nữ và vi thanh niên 


Vào những công việc đặc biệt nặng 


nhọc và độc hại, cấm tô chức làm 
thông ca, làm thiên: giờ quá mức và gày 
hại cho sức khoẻ của công nhân, Cân 
giáo dục cho tất cả cán bộ và người 
lao động hiều biết và tuân thủ các quy 
tắc vệ sinh, an toàn lao động, bảo 
vệ môi trường, đề phòng tai nạn lao 
động. Những trường hợp không tôn 
trong pháp chế vẻ bảo hộ và an toàn 
lao động, an toàn kỹ thuật dẫn đến 
tôn thất lớn về sinh mạng người lao 


động và lài sản quốc gia đều phải: 


được truy cứu trách nhiệm tõ ràng 
và xử lý nghiêm khắc. Cơ quan Nhà 
nước, tô chức công đoàn có quyên và 
trách nhiệm táng cường thanh tra, 
kiêm tra việc thực hiện công túc này 
ở các XxÍ nghiệp và không nên coi 
làm -như vậy là can thiệp quá sâu 
vào công việc nội bộ của xí nghiệp. 


8. Đề cao kỷ luật lao động. 


Kỷ luật lao động đang là một vấn 
đề cực kỷ quan trọng của sản xuất và 
lao động- Alột trong những nguyên 
nhân chủ quan chủ yếu dẫn đến những 
mất mát Không đáng có, những làng 
phí vẻ thời gian lao độnz hiện nay 
Œơ nhiều cơ sở là do vi phạm kỷ luật 
lao động. 

Kỷ luật của chúng ta là kỷ luật tự 
giác, vai trò quyết dịnh là người lao 
động. Xí nghiệp cần bảo dảăm có dủ 
việc làm thưởng xuyên liên tục, từng 
bước hoàn thiện các nội quy lao động, 
định mức chặt chẽ, giao nhiệm vụ và 
trách nhiệm cụ thê, biều đương khen 
thưởng xứng đăng những người tồn 
trọng ký luật lao động, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, phê bình và xử 
lý nghiêm mình những hiện tượng vÔ 
ký luật. Đối với những người quá 
kém, chây lười, thiếu trách nhiệm 
đối với công việc, sách nhiêu khách 
hàng, xâm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa, gay thiệt hại cho đón vị mình 
hoặc đơn vị bạn mmà không hối cải, 


sửa chữa, thì tập thề lao động phải 


~ 


lên án công khai mạnh mẽ; sau khi 
tham khảo ý kiến của Hội đồng kỷ 
luật xí nghiệp cần €ó mức kỷ luật 
thích đăng, trường hợp cần thiết phải 
đưa ra khỏi xí nghiệp. Quyền và 
nghĩa vụ của xỉ nghiệp là phải kiên 
quyết đâu tranh chống mọi hiện tượng 
vi phạm kỷ luật dề mỗi người làm 
việc tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho ˆ 
xã hội. 


9. Thi dua xã hội chủ nghĩa. 


Thi đua xã hội chủ nghĩa có giá 
trị kính tế trước hết ở chỗ khơi dạy 
tính sáng tạo của tửng người lao động, 
và thông qua các phương pháp so 
sánh công khai các thành tích thi đua, , 
ấp dụng rộng rãi, những kinh nghiệm 
tiên tiến, biến kinh nghiệm của một 
người buy một nhóm người thành 
tải sản chung của mọi người, nhằm 
nâng cao năng suất lao động xã hội. 
Vì vậy cần tiến hành phân tích, giới 
thiệu, và quan: trọng hơn là có kế 
hoạch tô chức áp dụng rộng rãi nhũng” 
kinh nghiệm tốt của các điền hình lao 
động tiên tiến, các chiến sĩ thì đua 
và anh hùng lao động Irong và ngoài 
xi nghiệp. Đó là một nguồn tiềm năng ¬ 
gìn như vô tận, ÝY nghĩa của việc đặt 
thí dua xã hội chủ nghĩa thành một 
nội dung tông hợp quan trọng của tồ 
chức lao động xã hội chủ nghĩa là 
ơ đó. 


I0. Nâng cao vai trò của tập thẻ lao 
động. - 


Công nhân, viên chức trong mỗi xí 
nghiệp hợp thành một cộng đồng xã 
hội gắn bó với nhau bằng những kết 
quả lao động chúng, những quan hệ 
hiệp tác trong quá trình lao động theo 
mục tiêu chung vì lợi ích của chủ 
nghĩa xã hội, của đãt nước; trong đó. 
có lợi ích của tập thê và của mỗi, — 
người. Quyên và nghĩa vụ làm chủ 
tập thề cản được thực hiện đây đủ 
nhất ở các tập thê lao động Có tập 
thể lao động toàn xí nghiệp, có tập 
thê lao động từng bộ phận như tỒ. 


đội sản xuất, phân xuởng. phòng, ban 
chức năng. Chế độ dân chủ trực tiếp 
được thực hiện đầy đủ nhất, thuận 
lợi nhất ở tập thê lao động (tô, đội 
sản xuất) và bằng các cuộc hội nghị 
toàn. thề công nhân viên chức trong 
xi nghiệp. Các tập thê lao động có 
quyền và nghĩa vụ tham gia tích cực 
vào toàn bộ những quyết định về tô 
chức lao động và quản lý lao động Ở 
đơn vị kinh tế cơ sở. Khi tham gia 
xảy dựng kế hoạch sản x:ất — kỹ 
thuật — tài chính —xã hội của xí nghiệp, 
tập thề lao dộng có quyền và nghĩa 
vụ pháJ hiện những nguỏa tiềm năng 
đề phát triền sẵn xuít, thực hành 
tiết kiệm, bảo đảm mọi người đều có 
đủ việc làm, sử dụng hẻt tông quỳ 
thời gian lao động, tận dụng công 
suất máy móc thiết bị... ` 

Tập thề lao động (tồ, đội sẵn xuất) 
có quyền lựa chọn thành viên và 
người lãnh đạo của đơn vị mình. Xí 
nghiệp củn hỏi ý kiến tập thề lao 
động (tô, đội sản xuất) khi chuyền 
người mới đến. Họ được quyền bầu 
và đề nghị xí nghiệp bồ nhiệm hoặc 
miễn nhiệm tÔ- trưởng, đội trưởng ; 
khêng nhận những người đã được 
giáo dục nhiều lần mà không sửa 
chữa những khuyết điềm, sai lầm 
nghiêm trọng. Tập thề lao động có 
quyền và nghĩa vụ tiến hành thưởng 
xuyên tự phê binh và phê bình, góp 
Ý kiến vào các việc tuyên chọn, bó 
trí. sử đụng cán bộ, công nhàn, viên 
chức, áp dụng chế độ thưởng, phạt, 
sắp xếp số lao động dôi ra trong các 
đây chuyền sản xuất và công tác chính, 
đấu tranh chống những biều hiện tiêu 
cực gây thiệt hại cho tập thê mình 
hoặc cho tập thề khác, không những 
trong mà cả ngoài xñ nghiệp. Tập 
thể lao động có quyền và nghĩa vụ 
thảo luận và tham gia quyết định 
những biện pháp cải tiểu tô chức và 
quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và kinh nghiệm tiên tiến; 
những biện pháp nhằm đạt và vượt 
các tiêu chuần và định mức kinh tế 


kỹ thuật, tạo nên những tiến bộ mới 
về năng suất và chất lượng; thảo 
luận và tham gia quyết định việc 
phàn phối tiền lương, tiền thưởng, 
quyết định việc sử dụng quỹ phúc lợi 
của xí nghiệp. 


Tập thà lao động có quyền và 
nghĩa vụ thảo luận và quyết định nội 
quy của xí nghiệp phủ bợp với pháp 
luật của Nhà nước; kiêm tra, giám 
sát các hoạt động sản xuất — kính 


-đoanh, việc thực hiện các cam kết và 


hợp đóng kinh tế, việc thực hiện các 
chính sách, chế độ quản lý kinh tế, 
tài chính của giám đốc xí nghiệp. 


Giảm đốc xí nghiệp vừa là người 
đứng đầu tồ chức kinh tế cơ sở, vừa 
là người đứng đầu tập thê lao động: 
xỉ nghiệp, chỉ có thề làm tròn những 
nhiệm vụ Nhà nước giao cho khi đã 
tô chức và động viên được tập thà 
lao động xí nghiệp vào những nỗ lực 


- và hành động cụ the. -Vì vậy, giãm 


đốc xỉ nghiệp có trách nhiệm tạo mọi 
điều kiện thuận lợi đề các tập thê lao 
động thực hiện được trọn vẹn những 
quyền và nghĩa vụ nói trên. Tò chức 
công đoàn đại điện cho tập thè lao 
động đề dịnh kỷ ký hợp đồng tạp 
thê với giám đốc xí nghiệp, trong đó 
ghi rõ quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
mói bên đối với việc bảo đảm cho 
sản xuất, kinh đoanh được tiến hành 
bình thường, và trách nhiệm của mỗi 
bên đối với những cam kết của mình. 


Mục tiêu tông quát của việc tỒ: 
chức lao động và quản lý lao động 
ở xí nghiệp là năng suất, chất lượng 
và hiệu quả cao. Động lực chủ yếu đề 


"thực hiện được mục tiêu đó là quyền 


và nghĩa vụ làm chủ tập thề của mọi 
người lao đóng trong XÍ nghiệp từ 
giảm đốc xÍ nghiệp trợ xuống. Quyền 
và nghĩa vụ là thống nhất, có quyền 
t1 động thời có nghĩa vụ, và ngược 
lại, quyên lớn hơn thì nghĩa vụ 
năng hơn. Giám đốc và các tập thê 


(Xem tiếp trang 63) - 
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NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA 
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG HIỆN NAY 


HỞI gian gần đây, theo sát các 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

công tác tư tưởng của chúng 
ta đã đạt được những kết quả 
đắng kề và có một số tiến bộ nhất định, 
góp phần quan trọng vào việc giáo 
dục và động viên nhân dàn cả nước 
nỗ lực phần đấu khác phục mọi khó 
khăn, tạo ra những chuyền biến tích 
cực trong công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, phát triền kinh tế, văn hóa, 
củng cđnn ninh, quốc phòng, chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc. Nghị quyết 8 
e1n Trung tương Đăng đã tạo ra sự 
nhất trí, tín tưởng trong động đảo cán 
bộ. đẳng viên và nhân dân, thúc đầy 
mọi người, mọi cơ sở vươn lên phân 
đầu theo phương hướng xóa hỗ cơ 
- ebế quản lý tập trung quan liêu, - bao 
cip, từng bước xây dựng và thirc hiện 
cơ chế quản lý mới, thực biện hạch 
toán kính tế và kinh doanh xã hội chủ 
mơhit. 

Tuy nhiền, trước những khó khăn 
ay gát về kinh tế và đời sống, trước 
một số sai lầm, khuyết điềm về tô 
chức, chỉ đạo thực hiện những chủ 
Irương kinh tế của Đẳng và Nhà nước, 
trong cán bộ, dẳng viên và nhân đàn 
có những biều hiện xao xuyến, băn 
khoăn: thậm chỉ có một bộ phản bí 


quan, giao động, thiếu tín tưởng. Một. 


SỐ cán bộ, đẳng viên chủ qunn nóng 
vôi; một số khác bảo thủ, trì trệ, 
Trong nhiều cơ quan Đẳng và bộ máy 
Nhà nước vừa có tỉnh trạng tập trung 
quan liệu, độc đoán, gia trường, vừa 
có tỉnh trạng tự do, phân tản, cục bộ 
địa phương, vô tồ chức, vô kỷ luạặt, 
Một số cán bộ, đẳng viên, nhân viên 


TA | « 


Nhà nước giầm sút ý chí chiến đấu ; có 
bộ phận thoái hóa biến chất. Các hiện 
tượng tiêu cực trong Đẳng và trong 
xã hội vẫn rất nghiệm trọng. Nhiều 
người mất cảnh giác trước những. 
luận điệu phao- tín đồn nhằm, chiến 
tranh tâm lý của địch. 

Trong khi đó, công tác tư tưởng 
của chúng ta thiếu chủ động, thiếu sắc 
bén. Trước những khó khăn, tiêu cực, 
trước những biến động mạnh về giá 
cả, thị trường, về tàm lý xã hội, các 
cấp ủy Dẳng. các eơ quan tuyên huấn 
không kịp thời giáo dục, uốn nắn 
những nhận thức và việc làm sai trái 
của một số cơ quan, đơn vị và cá 
nhàn ; không tích cực và chủ động đấu 
tranh vạch trần những thủ đoạn phá 
hoại của dịch. Công tác giáo dục 
phầm chất đạo đức cho cán bộ, đẳng 
viên và nhân đần còn yếu; việc đấu 
tranh chong các hiện tượng liêu cực 
không đạt được kết quả mong muốn. 
Rý luật của Đăng không nghiêm, pháp 
chế của Nhà nước bị buông lônz. Tính 
giáo đẹc, tính chiến đấu trong sinh 
hcạt của các tò chức Dẳng, các eơ quan 
Nhà nước và các đoàn thê quần cl.ng 
còn thấp; Không chú ý dúng mức đến 
tự phẻ bình và phè bình. Nhiều cấp 
ủy và tò chức Đảng, nhiều cán bộ, 
đẳng viên chưa nhận thức đầy đủ vị 
rỉ quan trọng của công tác tư tưởng, 
buông lòng lãnh dạo trận địa đau 
tranh nóng bóng này 


* 


Hiện nay, toàn Đáng toần dân ta 
đang ra sức phần đấu thực hiện các 


~- 


nhiệm vụ kinh tế, xã hội nấm 1956, 
nhằm từng bước đưa tình hình kinh 
tế, xã hội vào thế ồn định, tạo điều 
kiện phát triền cho các năm sau ; đồng 
thởi tiếp tục củng cố quốc phòng, an 
ninh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đầu 
bảo vệ Tôồ quốc, chống các hành động 
lấn chiếm biên giới và chiến tranh 
phá hoai nhiều mặt của dịch và làm 
töt nghĩa vụ quốc tế trong bất cứ tình 
huống nào. Các cấp các ngành đang 
tích cực chuần bị và tiến hành đại hội 
đảng bộ cấp mình, chuẩn bị tiến tới 
Đại hội toàn quốc của Đăng. Đó là 
những nhiệm vụ hết sức to lớn và quan 
trọng, đòi hỏi công tác tư tưởng phải 
bám sát và phục vụ một cách tích cực, 
có hiệu quả- | 

Mục tiêu của công tác tư tưởng 


hiện nay là làm cho mọi người hiều 


rà và đánh giá đúng tỉnh hình, thấy 
được cả thành tựu và khuyết điềm, 
cả thuận lợi và khó khăn; nàng cao 
sự nhất trí về đường lõi, quan điềm 
của Đăng cùng những chủ trương. 
biện pháp cấp bách nhàm ôn định tình 
hình kinh tế. xã hội; nêu cao ý chí 
chiến đấu, tính thần trách nhiệm, ý 
thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong 
gương mẫu của đẳng viên: phát động 
phong trào quần chúng phấn đấu khắc 
phục những khó khăn tước mắt, thực 
hiện thắng lợi các chủ trương chính 


sách của Đảng, lập thành tích chào. 


mừng Đại hội Đảng: 

Cụ thề, công tác tư tưởng căn lập 
trung thực hiện tốt những nhiệm Dụ chủ 
gẽu sưu (tà : à 


Mội là, phải động quần chúng ra sức 


thí đua sả p xếp lại oà dù mạnh sản 
~uãi, nâng cao năng suấi, chất lượng 
bả hiệu quả, tích cực và dựng Đà thực 
hiện cơ chế quản lý mới, báo ddmn 
quyền tự chủ sản xuấi, kinh doanh của 
các đơn Đị kinth lễ cơ SỞ. 


Tiếp tục quán triệt và thực hiện 
Nghị quyết 8 của BCHTƯ Đẳng nhằm 
xóa hồ cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp, chuyền hẳn sang xây 


đựng và (thực biện cơ chế quản Ív: 
mới, thực hiện hạch toán tính tÊ và 
kinh doanh xã hột chẺ nghĩa là. 
phương hướng cơ bản; có tính nguyên 
tắc và có ý nghĩa chiến lược của Đăng 
ta. Các cấp ủy Đăng cần kháng định 
phương hướng đúng và ý nghĩa cách 
mạng sảu sắc của Nghị quyết §,chỉra 
những kết quả bước đầu và những 
khuyết điểm trong việc thục hiện 
Nghị quyết 8 thời gian qua, những 


G 
° 


khó khăn sắp tới còn phải Ki.ác hục; 


làm cho mọi pgười hiệu rõ, nhất trí 
và có quyết tầm thực hiện tốt những 
chủ trường nà Trung ương Đẳng và 
3ô chính trị đã dẻ ra. Cần vạch rò và 
đập lại những luận diệu và thủ doạn 
phá hoại của địch; phê phán những 
tàm trạng và khuynh hướng lệch lạc 
như bỉ quan, giao động, thiếu canh 
giác: chủ quan, nóng vội, hoặc bảo 
thủ, ngại khó, muốn trở lại eơ chế cũ š 
khắc phục những hiện tượng tập 
trung quan liêu hoặc tự do, phần tán, 
cục bộ; đồng thời ngần ngửa những 
lệch lạc Rhác có thê xây ra, 

Trong việc tuyên truyền, phố biến 
những nhiệm vụ quan trọng của kế 
hoạch kinh tế xã hội” nắm TU§U cùng 
những chú trương; biện pháp cụ thề 
bảo đẳn thực hiện những nhiệm VỤ 
ây, cần chú trọng giải tích và dòng 
viên quản chúng ra sức phản đâu 
thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại và 
đầy mạnh sắn xuất, nhất hì sắn xuất 
nông nghiệp và hàng tiêu dùng; triệL 
đề thực hiện tiết RKiệm, gắn phong trào 
sản xuất, tiết kiệm với việc tích cực 
xâv đựng $ä thực hiện cơ chế quản 
lý mới, bảo đảm phát huy quyền chủ 
động sản xuất, kinh doanh của cơ sở; . 
bố trí lại lao đọng trên địa bản ca 


nước ; cải tạo xã hội chú nghĩa và 


quín lý thị trường, giú cải chấn 
chỉnh bộ máy quận lý, sắp xếp lại hệ 
thống tô cbức sản xuất, kinh doanh, 
giảm nhẹ biên chế hành chính, bố Iri 
lại cán bỏ... 

Trong hoàn cảnh hiện này, cần chủ 
trọng giáo đục nàng cao ý thức làm. 


¬Š 


-chủ tập thề, tỉnh thần trách nhiệm, Ý 
thức tồ chức kỷ luật; mỗi người, 
mỗi cơ sở, mỗi ngành, mỗi địa phương 
cần néu cao ý thức ® vì cả nước. cùng 
cả nước ®, ra sức khắc phục khó khăn, 
vượt mọi gian khô, quyết tâm thực 
hiện tốt nghĩa vụ lao động sản xuất, 
tiết kiệm, xây đựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc. 


Hai là, chuần Sbị bà tiến lành tối 
đạt hội đồng bộ các cắp, tiến tới Đại 
hội toàn quốc của Đúng: 


- 


Khác với những lần Dại hội trước, 
Đại hội Đẳng lần này được triệu tập 
trong tình hình đất nước. thể giới và 
khu vực có những chuyền biến sâu 
sắc với những thuận lợi cơ bản, nhưng 
cũng có rất nhiều khó khăn, mà khó 
khăn lớn nhất và tập trung nhất là 
tỉnh hình kinh tế, đời sốnø, xã hội 
-của nước ta còn chưa ôn định ; những 
khuyết điềm trong việc chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết 8 làm cho mặt trận 
"phân phối lưu thông, công tác giá — 
lương — tiêu càng trở thành vấn đề 
nóng bỏng; các hiện tượng tiêu cực 
trong Dàng và trong xã hôi còn khá 
nặng nè. Mặt khác, do trong đội rưũ 
cần bộ của Đảng ta đến nay có nhiều 
đồng chí đã già yếu, không còn đủ 
sức khoẻ và điều kiện tiếp tục giữ 
những eương vị chủ chốt trong công 
tác, cho nên chúng ta phải thực hiện 
một bước sự chuyên tiếp giữa các thế 


hệ cán bộ, bảo đảm tính liên tục và, 


tỉnh kế thừa trong sự lĩnh đạo của 
Đăng, Trong tình hình đó, việc chuần 
bị và tiến hành đại hội đẳng bộ các 
cấp cũng như Đại hội toàn quốc của 
Đăng có thẻ sẽ có những khó khăn 
nhất định nếu chúng ta không làm 
tốt công tác tư tưởng. Các cấp ủy 
Đăng, các cơ quan tuyên huấn cần 
giải thích cho đẳng viên và nhân dân 
hiều rõ mục đích, Ý nghĩa quan trọng 
của Đại hội Đảng lần này, giáo dục 
và động viên toàn Đăng và toàn thề 
quần chúng lao động néu cao tỉnh 
thần đoàn kết nhất trí, Ý thức trách 
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- nhiệm đối với Dẳng, đối với đất nước, 


tập trung trí tuệ; tham gia thảo luận, 


.góp nhiều ý kiến thiết thực vào các 


bản dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 
và góp ý kiến với Đăng về công việc 
chung của đất nước. Cần làm cho mọi 
người có quan điềm và phương pháp 
đúng trong việc đánh giá cạc diện 
cích mạng nước ta, tông kết những 
thành tựu đã đạt được cũng như 
những khuyết điềm và khó khăn còn 
tồn tại, rút ra những kinh nghiệm, 
tiếp tục cụ (hề hóa đường lối của 
Đẳng, xác định rõ và đúng các mục 
tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới. 


Công tác tư tưởng của Đảng phải 
góp phần giáo dục, làm cho cán bộ, 
đẳng viên có nhận thức đúng về việc 
kiện toàn cơ quan lãnh đạo các cấp 
của Đảng nhằm đáp ứng được yêu 
cĩầu hiện nay của nhiệm vụ cách mạng 
và yêu cầu đồi mới công tác cán bộ 


của Đăng, có thái độ và phương pháp 


đúng trong việc lựa chọn người bầu 
vào cẤp ủy, tránh được những biều 
hiện bảo thủ, cơ hội, địa phương, cục 
bộ, địa vị cá nhân và những biều 
hiện sai lầm khác. 


Công tác tư tưởng phải tham gia 
(ích cực vào đợt sinh hoạt tự phê 
bình và phê bình, bảo đảm cho đợt 
sinh hoạt quan trọng này thu được 
kết quả tốt theo đúng những yêu cầu 
mà BBT TƯ Đẳng đã đề ra, tạo ra 
bước chuyên biến mới trong toàn 
Đẳng, chuẩn bị bước vào Đại hội 
Đẳng một cách thiết thực. Qua việc 
t.chức tự phê bình và phê bình, 
nhất là qua việc tiếp thu và sửa chữa 
có hiệu qua các khuyết điềm mà khôi 
phục và nàng cao lỏng tin của đẳng 
viên và quản chúng đổi với sự lãnh 
đạo của Đảng và công tác quản lý của 
Nhà nước, nâng cao tỉnh thần trách 
nhiệm, ý thức tồ chức kỷ luật, tĩng 
cường đoàn kết nhất trí trong Đẳng, 
động viên và tÖ chức tốt phong trào 
thí đua lập thành tích chào mừng Đại 
hội Đẳng. 


Ba là, bồi đường phầm chất đạo 
đức cách mạng cho cán bộ, đảng biên, 
đấu tranh chống cúc biều hiện liêu cực 
trong Đảng 0uà trong z3 hội. 


Đây là một yêu cầu cấp bácÈ, một 
nội dung quan trọng trong công tác 
tư tưởng của Đẳng, bởi vì hiện nay 
trong Đẳng và trong xã hội đang có 
những biều biện sa sút về phầm chất 
đạo đức, làm tồn hại đến thanh danh, 
uy tín của Đăng, làm giảm sút lòng 
tin của quần chúng. Các cấp ủy Đảng 
cần thấy rõ tính chất nghiêm trọng 
của vấn đề này, quan tâm đầy đủ đến 
công tác giáo dục phầm chất đạo đức 
cho cán bộ, đẳng viên và nhân dân. 
Đặc biệt, cần chú ý gáo dục cán bộ, 
đảng viên thấm nhuần tư tưởng, lập 
trường, quan điềm giai cấp công nhân, 
nâng cao lỏng yêu nước, ý chí chiến 
đấu cách mạng _và tỉnh thần trách 
nhiệm, hết lòng phục vụ Tô quốc và 
nhân dân, thâm Thuần đạo đức cách 
mạng « cần kiệm liêm chính, chỉ công 
Yô tư ®, tuyệt đối trung thành với lợi 
ich của Đảng và của nhân dân, sống 
_ trung thực, giản dị. gần gũi quần 
chúng ; chống mọi biều hiện của chủ 
nghĩa cá nhân và tác phong quan liêu, 
mệnh lệnh, xa rờ? quần chúng. Đầy 
mạnh cuộc đấu tranh chống các hiện 
trợng tiêu cực, nhất là các hiện tượng 
ăn cấp tải sản xã hội chủ nghĩa, nạn 
hối lộ, lối làm ăn bất chính, tệ ức 
h:ếp quần chúng. Nêu cao lối sống 
trong sạch, cách mạng; phê phản 
mạnh mẽ lối sống thục đụng chủ 
nghĩa, chạy theo đồng tiền và những 
ham muốn thấp hèn cùng những ảnh 
hưởng của lối sống tư tản phương 
Tày đang thâm nhập xã hội nước ta, 
nhất là trong thanh niên. 


-_ Công tác đấu tranh chống tiêu cực 
chỉ thu được kết quả tốt nếu được 
rtaoọi cấp mọi ngành quan tâm, được 
tiến bảnh ở khắp mọi nơi với nhiều 
biện pháp tích cực và kiên quyết, 
Thông qua cuộc vận động tự phê 
bình và phê bình chuần bị Đại hội 


Đẳng, thông qua việc xây dựng và 
thực hiện cơ chế quản lý mới, các 
cấp ủy Đảng cần vều cầu cán bộ, 
đẳng viên, trước hết là các cán bộ 


lãnh đạo và quản lý chủ chốt phải 


thật sự gương mẫu, đi đầu trong công . 
tác này. Phải kết hợp việc giáo dục 
với việc tÒ chúc phong trào hành 
động cách mạng của quần chúng; 
kết hợp công tác tư tưởng với biện 
pháp tô chức, nghiêm trị những kẻ 


_phạm pháp, thay đồi những cán bộ hư 
hỏng, thanh lcc những phần tử thoái 


hóa, biến chất, làm cho tô chức Đảng 
và cơ quan chỉnh quyền thật sự trong 
sạch và vững mạnh. 


Bồn là, phát huụ tính thần yêu nước 
xã hội clủ nghĩa 0à chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, đề cao cảnh giác, 
kiên trì đấu tranh ch?ng chủ nghĩa - 
bảnh trưởng uà bú quuên Trung quốc. 


Trước bản chất cực kỷ phản động 
của bọn bành trướng và bá quyền 
1rung quốc, trước tỉnh hình thế giới 
và khu vực có những diễn biến nhức 
tạp do bọn đế quốc và bọn phản động 
quốc tế gây ra, công tác tư tuởng 
cần đi sâu giáo dục nâng cao ý thức 
cảnh giác cách mạng, tăng cường củng -› 
cố quốc phòng và an ninh, đẫu tranh 
kiên quyết và bền bỉ làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động khiêu 
khích, lấn chiếm của địch ở biên giới, 
đánh bại kiêu chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt và các luận điệu chiến 
tranh tâm lý của chúng. Các cơ quan. 
tuyên huấn cần vạch rõ những ảm 
mưu, thủ đoạn, bản chất phản động 
của bọn phản động Trung quốc, chỉ 
ra cho mọi người bitu rõ tảng bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
vẫn đang là kẻ thù trực tiếp và nguy 
hiềm của nhân dân ta, đang câu két 
với đế quếc Mỹ cống phá cách mạng 
Việt nam ; Lăn chất và clLính sách cơ 
bản của chúng chưa Lề thay đồi. Nêu 
rõ lập trường của Đẳng và Nhà nước 
(a là mong muốn cùng tòn tại hòa 
binh và có quan hệ ]ángc giềng tÓI với 
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` 


“của bọn d 


"Trung quốc, mong muốn giải quyết 


hòa bình những vấn đề tranh chấp, 
nhưng kiên quyết giáng trả mọi hành 
động xâm lược và phá hoại của bọn 
bành trưởng bá quyền Trung quốc; 
chừng nào chúng chưa tử bỏ chính 
sách thủ địch đối với nước ta thì 
nhân dân và quân đội ta còn phải 
kiên trị chiến đấu bảo vệ Tô quốc 
của mình. 


Tiến hành giáo dục về quốc phòng 


-eho toàn đân, nhất là cho thanh niên, 


đầy mạnh phong trào toàn dân tham 
gian bảo vệ an ninh và trật tự an toàn 
xã hội, nâng cao hiệu qua của phong 
trào ca nước chỉ viện tiên tuyến, xây 
đựng phòng tuyến biên giới vững 
chắc. 


Nam là, giáo dục nghĩa 0pụ quốc lễ, 
đoàn Rết 0ởi nhân dân thế giới, chống 
chính sách chạu đua cũ trang 0à chính 
sách œAdain lược, chỉnh sách thực đân 
của chủ nghĩa đễ quốc đứng đầu là đề 
quốc AfU, đấu Eranit cho hò bình, độc 
tận dân tóc, đân chủ 0à chủ nghĩu xã 
hội. 


Công tác tuyên truyền quốc tế cần 
giáo đục nâng cao nhận thức của cán 
bó, đẳng viên và nhàn dân ta ‹về 
những nhiệm vụ quốc tế eơ bản của 

các lực lượng cách mạng thế giới và 
chính sách đổi ngoại của Đăng và Nhà 
nước ta. Oaăn chú ý giới thiệưứ những 
thành tựa và kinh nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của Liên xô và cáo 


nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
\ 


nều cao những sáng kiến hòa bình 
của Liên xô, vạch rõ bản chải hiếu 
chiến, chính sách xàm lược và phản 
động của chỉ nghĩa đế quốc đứng đầu 
là AlY. Phần tích vị trí, ý nghĩa và 


thành tựu mới của phong trào đấu £ 
ranh cho hỏa bình, giải trừ quân bị, 


chống chỉnh sách chạy đua vũ trang 
ở quốc. 

Trong việc giáo dục đường lôi 
chinh sách đối ngoại của Đẳng ta, cần 
chỉ rõ ý nghĩa quan trọng của việc 


tăng cưởng liên minh chiến lược và 
hợp tác toàn điện với Liên xô, tăng 
Cường quan hệ đặc biệt với Lào và 
Cam-pu-cbhia ; vạch rö chiến lược phản 
cách mạng. của Mỹ ở khu vực châu . 
Á — Thái bình đương và khẳng định 
các chủ trương, chính sách của ta 
chống chiến lược châu Á — Thái bình 
đương của Mỹ. Dặc biệt, công tác tư 
tưởng phải.làm tốt việc giáo dục nâng 
cao ý chí tự lực tự cường, không ý 
lại vào sự giúp đỡ quốc tế, thực hiện 
tốt nghĩa vụ hợp tác đã cam Rết vỚi 
cc nước anh em, 


ị + 


* 


Tang cường sự lãnh đạo của cúc lồ 
chức Đảng đối 0ớứi công túc tứ tưởng 
là vấn đề quan trọng hàng đầu đàù 


nâng cao chất lượng và hiệu quả của 


công tác tư tưởng. Các cấp ủy Đảng, 
mọi cắn bộ, đẳng viên phải có ý thức 
và biện pháp làm chủ trận địa tư 
tưởng, chịu trách nhiệm trực tiếp về 
tình hình tư tưởng của đảng viên và 
quần chúng, coi công tác tư tưởng là 
một bộ phận quan trọng trong toàn bộ 
công tác lãnh đạo của mình ; thực hiện. 
tốt phương châm ®Toàn Đảng làm 
công tác tư tưởng ®, kết hợp chặt chẽ 
công tác lãnh đạo kinh tế với cÔng 
tác tư tướng và công tác tồ chức. 


Hết sức coi trọng việc cải tiến nội 
dung, hình thức và phương pháp công 
tác tư tưởng: làm cho công tác tư 
trởng ngày càng đi sát cuộc SỐ nữ, 
phong phú, sinh động, có tính chiến 
đấu cao và thiết thực. Trước hết, cần 
nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp 
ủy và chỉ bộ bằng cách thâo luận đề 
nắm vững đường lối, chính sách, các 
nghị quyết, chỉ thị của Đẳng. Khi có 
những ý kiến khác nhau phải tranh 
luận và kết luận đề phân rõ đúng sai, 


"bảo dảm sự đoàn kốt nhất trí trong 


, 


Bảng, đồng thời có những biện pháp 
cụ thề về tư tưởng và tò chức đề 
truyền đạt và thực hiện đúng đắn các 
chỉ thị. nghị quyết cửa Dáng. 


Các cấp ủy Đảng cần quy định chế 
độ từng cấp ủy viên và cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của các ban ngành, đoàn 
the định ký tiếp xúc với quần chúng 
lào động ở cơ sở để giải thích cho 
quần chúng hiền rõ các chủ trương 
của Đảnz, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước ; nấm bất kịp thời các 
chiều hướng tự tưởng, giải đáp các 
thạc mắc, trả lời những vấn đẻ do 
quản chúng nêu ta,uốn nắn những 
lệch lạc; phát hiện và phô 


những cách làm tốt những kính 
nghiệm hay; thu nhận những kiến 


nghị của quan chúng đề nghiên cứu, 
fiảúi quvếl,-hoặc chuyền đến các cơ 
quan có trách nhiệm giải quyết và trả 
lợi. lây là một biện pháp quan trọng 
bào đảm cho công tác tư tưởng bám 
5ä! cước sống, góp phần thát chặt mỗi 
liên hệ giữa Dáng với quần chúng. 


Nhàn rõ tính chát gay go, quyết 
liệt của cuộc đấu tranh giữa ta và 


địch, giữa hai con đường trên mặt - 


trận tư tưởng và văn hóa hiện nay, 
các tò chức Đăng cần chủ động, súc bén 
hơn trong việc chống lại những âm 
mưu phá hoại của địch, eó biện pháp 
lỗ chức thông tín nhanh, phát hiện 
kịp thới và kiên quyết đập tan những 
tỉn đồn nhấm và các luận điệu thủ địch, 
truv ra vấ nzhiêm trị những kẻ tung 
tin đồn nhằm; tuyên truyền phá hoại. 


Các cấp ủy Đăng tăng cường lãnh 
đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên và sử dụng tốt lực lượng 
đẳng viên, đoàn viên thanh niên,- hội 
viên các đoàn thê quần chúng, các cơ 
quan Nhà nước và các phương tiện 
thông tin đại chúng đề thường xuyên 
thông báo tin tức, giải thích chính 
sách, phô biến kinh nghiệm, kịp thời 
phê phán những nhận thức và hành 
động sai trái, đập tan những luận 


. 


biến: 


_điệu chiếu tranh tâm lý của địch. Mỗi” 


cán bộ, đẳng viên phải nêu cao ý 
thức tồ chức kỷ luật, nại và làm theo 
nghị quvết của Đăng, gương mẫu 
trước quần chúng và làm Lốt công tác 
tuyên truyền giai thích trong nhâunđân. 
Các eơ quan thông tấn báo chỉ cài tiến 
nội dung và hình thức tuyên truyền: 
theo phương hướng nàng cao chà: 
lượng thông tin, phản ánh kịp thời 
những kinh nghiệm tốt của các đơn 
vị và cá nhàn tiên tiến, không chỉ nói 
một chiều về thành tích và thuận lợi: 
chống bệnh sáo rỗng,.hỉnh thức chủ 
nghĩa, chưa làm đã nói hoặc làm Ít 
nói nhiều, nói saï sự thật. Giảm hẳn 
những tin c2 tính chất hình thức, lẽ 
tân không cần thiết, coi trọng những 
ý kiến phê bình của quản chúng trên 
báo chỉ đưa việc tự phê bình và phê 


bình trên báo chí vào nền nếp thường 


xuyên, Báo, đài phải có tính tư tưởng 
và tỉnh chiến đấu cao, thạt sự là lực 
lượng: tích cực thúc đây phong trào lao 
động sản xuất, xây dựng và thực hiện 
cơ chế quản lý mới, xây dựng lối sông 
lành mạnh, đấu tran chống tiêu cực, 


Các trưởng Đăng đây mạnh và nàng 
cao chất lượng công tác đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ, bảo đâm phục vụ 
tốt yêu cầu xây đìrng kinh tế, cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, cũng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới, xày dựng 
cơ cấu kinh tế mới, đôi mới cơ chế 
quan lý, kiện toàn các cấp ủy Đẳng. 
Cùng với các cơ quan thông tấn, báo 
chỉ, xuất bân, trường Dáng có trách 
nhiệm rất quan trọng trong việc bồi 
đường phim chất, nàng cao kiến thức, 
đồi mới phong cách lãnh đạo, lẻ lối 
công tác cho cán bộ, đẳng viên, Các 
tỉnh ủy, thành ủy, đặc khu ủy tăng 
cường lãnh đạo các trường Dẳng cải 
tiến chương trình giảng đạy, đồi mới 
việc chọn người đi học, kiện toàn đội 
ngũ giảng viên, nàng công tác đào 
tạo và bội dưỡng eán bộ lên mội chất 
lượng mới, phù bơp với yêu cầu mới 


, 
` 
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Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG 


Góp ý kiến về chiến lược kinh tế xã hội 


trong chặng đường đầu tiên ở nước ta 


NGUYỄN THỊ ĐỊNH 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ (ÂN QUAN TÂM 
TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ 


` 


IỆN nay, phụ nữ chiếm 56 
lực lượng lao động xã hội 
nước ta, chiếm trên 60Ã số 
__ người làm việc trong sắc 
ngành nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, 
tiều, thủ công nghiệp, phân phỏi lưu 
thông, văn hóa, giáo dục, y tế. Đáng 
_ chú ý là trong lực lượng trực tiếp sẵn 
xuất, công tác ở cơ sở, phụ nữ chiếm 
Ÿ lệ rất cao. Chẳng hạn như, ở các hợp 
tác xã, đội sản xuất, phân xưởng. 
bệnh viện, trưởng học, cửa hàng v.v. 
.lao động nữ chiếm từ 60% dến 80%. 
Cán bộ nữ chiếm trên 505% số có trình 
độ trung học và trên 30% số có trình 
độ đại học. 

Trong những năm qua, đưới sự 
lãnh đạo của Đắng và dượe sự giúp 
dỡ của các cơ quan Nhà nước, chị 
em phì nữ đã có những cố gắng to 
lớn, đóng góp đảng kề vào sự nghiệp 
cách nạng chung của cả -nước. Nhiều 


Lê 
t› 


cơ sở, tò, đội với hầu hết lao động 
là nữ, đã liên tục hoàn thành kế 
hoạch Nhà nước trong nhiều năm. 
Không Ít cán bộ nữ tỏ ra năng động, 
sáng tạo, đưa đơn vị vượt qua khó 
khăn, phát triền sản xuất, bảo đảm 
đòi sống người lao động, đóng góp 
ngày càng thiêu cho Nhà nước. Trước 
yêu cầu nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả sản xuất và công tác, 
tiêm năng của phụ nữ còn rất lớn. 
Nhưng hàng loạt vấn đà trực tiếp tác 
động đến việc phát huy khả năng của 
phụ nữ chưa được giải quyết tốt, đã 
và đang hạn chế sự đóng góp của chị 
cm đối với công việc chung. 


Đại hội thứ VI của Đẳng ta sắp họp. 
Phụ nữ Việt nam tin tưởng rằng Đại 
hội Đáng lẫn này sẽ dưa đến những 
chuyền biến cách mạng hết sức quan 
trọng. Thực: tế đã cho thấy, quyền 
nam nữ bình đẳng mà cách mạng 


# 


đưa lại chờ phụ nổ chỉ có thề được 


giữ vững và: phát huy, cũng như 
những khó khăn trong sản xuất, công 
lác và đời sống của phụ nữ chỉ có 
thề được giải quyết trên tơ sở hoàn 
thiện quan hệ sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa, phát triền kinh tế, văn bóa, 
un định đời sống nhân dân theo một 
chiến lược kinh tế—xã hội đúng đắn. 
Đồng tliời, việc thực hiện những mục 
tiêu kinh tế — xã hội, những chương 
trình kế hoạch về mọi mặt của Đảng 
và Nhà nước đạt đến mức độ nào là 
tủy thuồc một phần rãi quan trọng 


rào việc phát huy những tiềm năng _ 


to lớn của phụ nữ. 

Đề phát huy tốt vai trỏ, năng lực 
của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa, chúng tôi xin nêu 
một số vấn đề đề Đại hội xem xét, đề 
ra phương hướng giải quyết. 


_ I—Cải thiện điều kiện lao động, sinh 
hoạt và giải quyết việc làm cho phụ nữ. 


Tham gia lao động sản xuất xã nội 
là một tiên đề rất quan trạng: đề nâng 
cao trình độ của phụ nữ. tiực hiện 
nam nữ bình đẳng. Song, ở nước ta, 
quá trình phụ nữ tham gia lao động 
sun xuất xã hội một cách rộng rãi và 
nhanh chóng lại diễn ra chủ yếu trong 
thời chiến, trong điệu kiện nên kinh 
tế chưa phát triên, sẵn xuất chủ yếu 
là thủ công nặng nhọc, năng suất !4o 


động xã hội quá thấp, chưa thề mở. 


rộng công trình phúc lợi tập thê đề 
giảm nhẹ công việc gia đỉnh cho phụ 
nữ. Vi vậy, mặc dù Đảng và Nhà nước 
ta có quan tâm, song trong thực tế, 
điều kiện lao động và sinh hoạt của 
phụ nữ còn quả vốt và. Công cụ, sức 
kéo còn thiểu; máy nmióc, nhà xướng 
cũ kỹ; trang bị, thiết bị bảo đầm vệ 
sinh lao động tối thiều và phương 
tiện bảo hộ lao dộng rất thiến; 
nguyên, nhiên, vật liệu cung cấp thất 
thường v.v. Tình hình đó cộng với 
việc phân bố, sử dụng lao động nữ 
còn nhiều chỗ chưa hợp lý đã làm 


cho chị em phải lao động với cường 
độ cao, hao phí sức lao động nhiều 
mà năng suất vẫn thấp, nhất là vào 
lúc thời vụ, lúc có thiên tai, hoặc vào 
nhữag tháng cuối quý, cuối năm- 
Mặt khác, điều kiện ăn, ở, đi lại, công 
việc gia dinh, việc học hành, chữa 
bệnh của con cái v.v, cùng làm chị 
em: hao tâm, tồn sức không ít, nhất là 
đối với những chị em có chồng ở xa. 
Có thề nói, ba gánh nặng: lao động 
sản xuất xã hội, kinh tế phụ, công 
việc nội trợ đồn lên đổi vai của người 
phụ nữ; chị em Ít có điều kiện học 
Lập, nghỉ ngơi, giải trí; trình độ chậm 
được nàng cao và sức khỏe giảm sút 
nhanh chóng. 


Ở nông thôn, lao động phụ nữ đang 
đẳm đương phần chủ yếu nhiệm vụ 
sản xuất lương thực. thực phầm, nông 
san hàng hóa xuất khâu... tuy đời 
sống có được ỗn định hơn trước, song 
điều kiện làm việc còn quả vất và, 
nặng nhọc, có lúc có nơi phải trở lại 
cảnh kéo cày thay trâu. Đã vậy, một 
sở nhu yếu phầm tôi thiều như vải 
màn, xà phòng, dầu thấp cũng rät 
thiếu. Việc huy động lao động nghĩa 
vụ cỏn tủy tiện, có nơi mới nìm Eử 
của chị em đến trẻn 0ù công lao động. 
Ngoài ra, việc phân bố lao động với 
tỷ lệ quá chênh lệch giữa nam và nữ 
ở mọi sỐ vùng cũng gây nên những 
hiện tượng xã hội đáng quan tâm... 


Trên đây là những vấn đẻ dang 
hạn chế năng suất, hiệu qua công tác 
của những chị em đã có việc làm. 
Nhưng điều lo lắng lớn nhất của các 
gia đình, của cả xã hội là tỉnh trạng 
một bộ phận không nhỏ chị em chưa có 
việc làm, Đày là vấn đề chung của xã 
hội, song riêng đổi với phụ nữ, khó 
khăn này càng lớn hơn, vỉ từ tưởng 
ngai sử dụng lao động nữ còn khá 
phô biển. Trong khi nguồn lao động 
nam eó hạn (vì đất nước phải làm hai 
nhiệm vụ chiến lược), và lao động 
nữ có khả năng thích hợp vói nhiều 
ngành nghề, một số nơi vẫn có tỉnh 


5 


(rạng sử đụng lao động nữ một cách 
miễn cưỡng, tạm bợ, và chỉ nhằm 
giai quyết yêu cầu trước mắt, 
thiếu quyết tâm đào tạo, bồi đưỡng, 
chăm sóc đề sử dụng có hiện quả lâu 
đài. Đây là sự lãng phí lón tiềm 
năng của đất nước. 

Tất nhiền, đề phát huy năng lực 
của lao động nữ, đạt hiệu quả kinh 
tế — xã hội cao, frong công lác quản 
lý lao động nói chúng, các cơ quan 
chức năng cần .có những công trình 
nghiên cứu khoa học, phản tích sâu 
súc, toàn điện ;hững cặc điè¿o› của lao 


động nữ, ữ độ có chính sách, kế: 


hoạch, biện pháp phân bố sử dụng 
hợp lý trong các ngành, nghề, khu 
vực kinh tế và vùng lãnh thỏ, đảo 
tạo, bội đường, bảo hộ lao động, chăm 
lo đời sống dõi với lao động nữ. Hiện 
n⁄Vy chủng ta còn quá Ít! những công 
trình nghiên cứu về môi trường lao 
động, điều kiện lao động, tính chất 
lao động, điện kiện sinh hoạt của phụ 
mít nhất là phụ nữ n¿ng thân đề có 
chính sích, biện phấp phù hợp. Tuy 
Lang ta xác định nông Rg iệp là mật 
(rạn hang đấu, nhưng trong nhiều 
phường án, kế hoạch phát triên nồng, 
lâm, ngư nghiệp lại rất ft đề cập đến 
chỉnh sách, biện phép đổi với con 
n;zười, nhàn tổ quy#L định trong việc 
Liíng nững suất cày tròng và con Vật 
nuỏi, 


9— Thực hiện tốt hơn chính sách cần 
bậ nữa 

Quyền làm chủ của nguời lao động 
không những phải được báo đảm 
Erong sản xuất mà còn phải dược thê 
hiện trong việc tham gia quản lý và 
trực tiếp quản lý sản xuất, Trong lĩnh 
vực này, phụ nữ thường là số Í1, 
không tương vững VỚi vai trò và sự 
đóng góp của chị em. Trong nhiều 
ngành, lực lượng lao động nữ chiếm 
trên 60X, nhưng ở các chức vụ lành 
đao, cán bộ nữ chỉ chiếm từ 55 đến 
10%, Do đó, việc khéêu đợi, động viên 
những sáng Kiến, kính nghiệm cũng 
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đào tạo, 


như giải quyết kịp thối những khó 
khăn của đông đảo chị em trực tiếp 
lao động sẵn xuất có phần bị hạn chế. 


Hai nầm gần đây, việc thực hiện 
chỉ thị 44 của BBT TỪ Đăng về một 
số vấn đẻ cấp bách trong công túc cân 
bộ nữ dã tạo nên một số chuyền biến 
mới. Trên cơ sở nhận thức được sự 
cần thiết phái có cán bộ nữ đề góp 
phần tăng cường sự lĩnh đạo toàn 
diện của Đăng, Nhà nước, động viên 
phong trào phụ nữ, thắt chặt hơn mỗi 
liên hệ giữa Đẳng, Nhà nước với 
quần chúng, các cấp các ngành đì có 
những biện pháp thiết: thực lăng 
crởng công tác cán bộ nữ. Số chị em 
được dừa vào quy hoạch và đưa đi 
đào tạo, bòi dưỡng tùng hơn trước. 
Năm 19&5, tỷ lệ cán bộ nữ học ở các 
trưởng láng khu vực đạt trên l1), 
tăng hơn 022 so với năm ST, Tỷ lệ 
nữ được báu là đại biểu liệi đồme 
nhàn đàn tính, thành vừa qua đạt 
29,85 (Khóa trước chỉ có 22,5%). lai 
mươi chị được cử làm phó chủ tịch, 
ủy viên thư ký UBND tỉnh, thành 
(Shóa trước c1 có 7 chị). liàng trama 
chị được đề bạt giữ chức Trường, phó 
các sở, bạn, ngành ở" địa phương, 
các cụoy Vụ, viện Ở các bộ, các liên 
hiệp xi nghiệp, XÍ nghiệp, cÓOng Eý V.V, 


Nong đây mới chỉ lÀ một số kết 
qua bước đầu, Hiện nàv vấn còn nhiều 
cơ sở chưa biết đến chỉ thị †1 của 
Đăng. Ngày Ở những đơn vị đã được 
quần triệt chỉ thị i1, việc quy hoạch 
bòi dưỡng cản bộ nữ cũng 
còn nhiều hạn chế, Trong số chỉ em 
được đề bạt cũng có số chưa phát 
huy được tác đụng, Việc đấu tranh 
chống những biệều hiện thành kiến, 
hẹp bòi, bảo thủ, những cách đổi xứ 
bất công đối với eẫn bộ nữ còn là cà 
một quá trình đòi hỏi phải có sự lãnh 
đạo chặt chẽ và thường xuyên của các 
cấp dủv Đăng. Nhất là trước vêu cầu 
đồi mới cơ chế quản lý kính tế, đồi 
mới tư duy kinh tế, các cấp ủy Đăng 
cần quan tâm bói đưỡng, giúp đỡ 


cán bộ nữ làm việc năng động, nhạy 
bén hơn, đạt được kết quả to lớn hơn. 


5 — Xây dựng gia đình văn hóa mới 
xã hội chà nghĩa. 


Vấn đe thực hiện nam nữ bình 
đăng, phát huy vai trò, nắng lực làm 
chủ xã hội của phụ nữ không tách 
rời vín đề xây dựng gia đình văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa. Gia đỉnh không 
chỉ tác động tới cuộc sống và sự 
nghiệp của người phụ nữ, mà cỏn 
tác động trực tiếp đến sự hình thành 
'eon người mới, lối sống mới, xã hội 
mới. Phực tiễn xảy đựng chủ nghĩa 
xã hội Ởở các nước anh em cho thấy 
răng trong quá trình công nghiệp hóa 
đất nước, những điều kiện kinh tế — 
xã hội tác động sâu sác đến tính chất, 
kết cấu, chức năng và các quan hệ 
trong gia đình. Nếu Đẳng và Nhà 
nước không tiến hành một bệ thông 
các biện pháp đề xây dựng gia đình 
phủ hợp với điều kiện lịch sử mới, 
thì gia đình dễ dàng bị tan vỡ, kéo 
theo một loạt hậu quá kinh tế, xã hội 
nghiêm trọng, Đại họi XXVII Đăng 
cjng sản Liên xô đã coi gia đình là 
một trong những trụ cột quan trong 
nhất của xã hội, và đặt văn đề cúng 
e€ sự bên vững của gin dinh thành 


mỘt nhiệm vụ mà các cơ quan Nhà 
đước, các tô chức xà hội phải bết sức 
chăm lo. 


CỢ nước ta, vấn đề gia đình đã 
được Đẳng và Bác Hồ hết sức quan 
làm, Thắng lợi của cách mạng đã phá 
vỡ quan hệ phong kiến trong gia đỉnh, 
tạo những điều kiện cho việc bình 
thành gia đình kiều mới. Song, trong 
chặng đâu của thời kỷ quá độ Hiến lên 
chủ nghĩa xã hội, nếu không tô chức 
nghiên cứu một cách khoa học những 
văn đề mới nảy sinh trong gia định 
4€ có chủ trương, biện pháp thích 
đáng, thì gia đỉnh kiều mới không 
thẻ hình thành được ; có khi có những 
quy tắc của xã hội bị phá vỡ ngay từ 
trong gia đình, gây thêm rối ren cho 
xã hội. Vài năm gần đây, những vụ 


_ Rhông có biện pháp tích cực, 


việc bắt nguồn từ mâu thãn gia đình 
chiếm tỷ lệ cao trong số các vụ phạm 
pháp là tiếng PHÚS 0E báo động ràt 
đáng chú ý. 


4—Vấn đề sinh đẻ có kế hoạch và 
chuẩn bị thế hệ tương lai. 


Trong xã hỏi cũ, chức năng sinh 
để và nuôi đạy con cái của gia đỉnh 
được thực hiện một cách tự phát, con 
trong xã hội mới, với ý thức làm chủ 
của con người và với những thành 
tựu của khoa học, cần phải và có thề 
điều chỉnh quá trình phát triền số 
dàn cho phủ hợp với yêu cầu và khả 
năng của nền kinh tế đất nước. Đáng 
và Nhà nước ta đã có chủ trương về 


vấn đẻ này cách đây hơn 20 năm, 
nhưng hiện nay, số đàn ván tăng 


nhình, làm nghiêm trọng thêm sự 


mất cần đối về mọi mặt của xã hội, 


Hiện nay văn để dân số củn được đặt 
ta rõ ràng, và kiên quyết hơn nữa. 
Cần làm rõ cơ sở khoa học và thực 
tiên của chủ trương mi gia đình 
nhiều nhất chỉ để hai con, Đó là giới 
hạn bất buộc của nền hình tế, là biệu 
pháp bức thiết nhằm tăng thú nhặp 
bình quân đầu người. Đó chính là 
một quan điềm nhân đạo, có cơ SỜ 
khoa bọc, thực tế. Nếu chỉ một chiều 
nhàn mạnh vếu tổ tàm lý, tập quán, 
kiện 
quyết hạn chế sinh dẻ thì không thề 
thực hiện được mục tiêu trên đây, 
Cần có sự đầu tư thích đáng của Nhà 
nước vào cỏng tác tuyên truyền giáo 
đục, vào việc áp dụng các biện pháp 
khoa học, động viên và tạo điều kiện, 
thuận lợi nhất đồ mới, gia đình tự 
giác sinh để phú hợp với yêu cầu của 
xã hội. 

Nhà nước, xã hỏi ta phải chủ động 
điều chính vấn đề tái sản xuất con 
người không chỉ về số lượng mà cả 
về chất lượng, nhằm 1ạo nên mọt thể 
hệ tương lai có đủ thể lực, tỉnh thần,, 
trí tuệ, đáp Ứng yêu cầu ráất cao của 
thời kỷ mới. Lớp thanh niên Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tò 


quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt nam 
vào đầu thế kỷ 21 là các cháu hiện 
nay đang ở tuôi mẫu giáo, nhà trẻ và 
các cháu sẽ ra đời trong 5, 10 năm 
tới. Tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng. 
trẻ sơ sinh thấp bé, nhẹ cân, trẻ em 
chậm tiến hiện nay là rất đáng lo 
ngại. Chúng ta phải có hàng loạt 
chính sách, biện pháp đồng bộ đề nòi 
giống ta phát triền tỏt đẹp hơn, đề 
thế hệ tương lai trưởng thành tương 
xứng với nhiệm vụ lịch sử mà họ sẽ 
gánh vác, Chỉnh sách thai sản, chỉnh 
sách đổi với bà mẹ và trẻ em, việc 
giáo đục thiểu niên, nhi đồng là những 
vấn đề cần được sự quan tâm cụ thề, 
thiết thực của Nhà nước, của xã hội 
và của mỗi gia đình. 


* 


Giải quyết những vấn đề lớn trên 
đây đương nhiên có trách nhiệm của 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam, nhưng 
đày không phải là việc riêng của phụ 
nữ. Dảng và Nhà nước ta đã có những 
chỉ thị, nghị quyết về những văn đề 
đó, nhưng việc tô chức thực hiện chưa 
đem lại kết quả mong muốn. Ngoài 
những khó khăn khách quan, có 
nguyên nhân chủ quan là nhiều cấp ủy 
Đang chưa làm quán triệt quan điềm, 
đường lối, chỉnh. sách của Đẳng về 
vấn đề phụ nữ trong toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản. Báo cáo chính 
trị tại Đại hội toàn quốc thứ V của 
Đẳng ghi rõ: €Đà tiếp tục đầy mạnh 
sr nghiệp giải phóng phụ nữ, thực 
hiện nam nữ bình đẳng, đề phát huy 
hơn nữa vai trò và khả năng của phụ 
nữ trong công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tò quốc, các 
cấp ủy Đăng cần làm cho quan điềm 
và chính sách vận động phụ. nữ của 
Dẳng được thấu suốt trong tất cả các 
tỒ chức thuộc hệ thống chuyên chính 
vô san (1), 


„ 


(1) Văn hiện Đại hội V, Ntb Sự thật, 


Chúngtôi nghĩ rằng, phương hướng, 
quan điềm và chính sách vận động 
phụ nữ của Đảng muốn đi vào cuộc 
sống, phải được thề hiện thành 
chương trình, chỉ tiêu kế hoạch gắn 
liền với chương trình kinh tế—xã hội 
của Nhà nước trong mỗi thời kỷ và 
phải được bảo đảm thực hiện bằng 
những biện pháp đòng bộ về chính 
trị, tư tưởng, kinh tế, pháp luật v.v. 
Quy mô và phạm vi rộng lớn của 
những vấn đề phụ nữ đòi hỏi Đăng 
và Nhà nước phải có những tồ chức 
đề đi sâu nghiên cứu, đề ra chủ 
trương, biện pháp cho tửng thời gian 


_và kiêm tra đôn đốc việc thực hiện. 


Đẳng vả Nhà nước các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em đều có kinh nghiệm 
về vấn đề này. Ở nước ta, hơn 10 
năm qua, mỘt trong những nguyên 
nhân làm cho các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, các chính sách của Nhà 
nước về vấn đè phụ nữ chưa được 
thực hiện tốt cũng là do chưa có 
những tÒ chức như vậy. Ngoài ra, 
việc củng cố tồ chức, đồi mới cách 
hoạt động của Hội phụ nữ đề phát 
huy vai trỏ đại diện cho quyền làm 
chủ của phụ nữ cũng là vấn đề cần 
được quan tâm khi Đăng bàn đến 
công tác vận động quần chúng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhàn dân lao động. 

Chúng tôi đề nghị những vấn đề 
chủ yếu trên đày của công tác vận 
động phụ nữ sẽ được đề cạp đến 
trong các văn kiện trình Đại hội 
Dẳng sắp tới, và mong rằng Dại hội” 
Đang các cấp lần này sẽ đánh đấu 
một bước chuyên biến quan trọng về 
sự lãnh đạo của Dáng đối với phong 
trào phụ nữ vấn dè có Ýý nghĩa chiến 
lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng nước ta. 


Hà 
nội, 1982. tập Í,tr. 1351, 


PHAN XUÂN ĐỢT , 


VỀ PHÁT TRIỀN NGHỀ RỪNG 


ẬN dụng sáng tạo Nghị quyết 

- Đại hội toàn q.ốc thứ V của 
Đẳng và các Nghị quyết của 

Trung ương tiếp theo, sẵn xuất 

nông — lâm — ngư nghiệp nước ta đã 
eó những thành tựu lớn, trong đó nghề 
rừng đã có những chuyên biến và tiến 
bộ đáng kề trong kinh doanh rửng và 
xây dựng sơ sở vật chất của nghề 
rừng theo hướng sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Từ quan điềm nặng về 
khai thác, xem nhẹ lâm sinh, chúng ta 
đã đầy mạnh phát triền nghề rừng 
theo hướng kết hợp khai thác với tái 
sinh, xây dựng vốn rứng theo phương 
thức lâm = nông kết hợp, coi trọng 
củng cố và phát triền lực lượng quốc 
doanh làm nòng cối, đồng thời đây 
mạnh giao đất, giao rửng đề phát huy 
vai trò làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động trong việc bảo vệ và sử dụng 
có hiệu quả đất đai, tài nguyên, thực 
hiện rộng rãi phương châm “Nhà 
nước và nhân dân, trung ương và địa 
phương cùng làm», lấy rừng phát 
triền rừng. Chính vi vậy, những năm 
qua trong hoàn cảnh có nhiều khó 
khăn, mất cân đối lớn vẻ nhiều mặt, 
chúng ta đã chủ động tích cực tìm mọi 
biện pháp, tạo nguòn cân đời mới, tử 
lao động. đất đai, tài nguyên rừng đề 
thực hiện kế hoạch Nhà nước về khai 
thác và chế biến cung ứng lâm sản 
cho các như cầu trọng điềm của Nhà 
nước, đặc biệt đã chủ động đồi mới 
cơ chế quản lý, tạo vốn, huy động vốn 
đề trồng thêm nửa triệu héc ta rừng, 
hoàn thành vượt mức 50% mục tiêu 


trồng cây gây rừng do Đại hội thứ V 


{ 


của Đảng đề ra, đạt được quy mô, tốc 
độ trồng rừng tập trung và trồng cây 
phân tán cao nhất từ trước tới nay. 
Nhờ thực hiện chính sách giao đát 
giao rừng cho hợp tác xã và nhân 
đân, tăng cưởng các biện pháp quản 
lý, gắn trách nhiệm, quyền hạn với 
lợi ích cụ thề của Nhà nước, của tập 
thề, của cá nhàn n~ưởi lao động mà 
sản xuất lâm nghiệp và công nghiệp 
rừng đã đạt được tốc độ phát triền 
khá. Các liên hiệp, làm trường, xi 
nghiệp, đơn vị nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật và dịch vụ lâm nghiệp đã 
hoạt động năng đọng sáng tạo hơn, 
chấm đứt được tình trạng thưa lỗ kéo 
dài, đi vào thế sản xuất ồn định và 
kinh doanh đạt hiệu quả ngày cảng 
cao. 


Nhìn lại 5 năm thực hiện đường 
lối xây đựng và phát triêền lâm nghiệp 
theo ¡nh thần nghị quyết Dại hội thứ 
V của Đảng, chúng tôi thấy bên cạnh 
những kết quả đạt được. còn nhiều 
khuyết điềm cần phải được khắc phục 
đề tiếp tục vươn lên, 


Do vị trí và tác dụng của rừng và 
hoạt động làm nghiệp đối với: kinh tế, 
văn hóa, xã hội, mỏi sinh và quốc 
phòng, lâm nghiệp đã được Đẳng, 
Nhà nước xác định là ngàn kinh tế 
kỹ thuật cấp Ï trong hệ thống phân 
ngành kinh tế quốc dàn. Nghề rừng 
với tiềm năng phong phú, lẽ ra phải 
được phát triền mạnh đề phục vụ 
tích cực cho sự nghiệp xây dựng chủ ˆ 
nghĩa xã hội và cải thiện đời sống 
nhân dân, nhất là đòng bào các dân 


tộc sinh sống gản rửng, nhưng sự 
lúng túng trong việc giải quyết vấn 
đề lương thực và phát huy thế mạnh 
về rừng đã đắn đến tình trạng phá 
rừng khai hoang lấy đất tròng cây 
lương thực và các cây khác; mặt 
khác, những khuyết điềm trong công 
tác quản lý rừng đã đề cho rừng tiếp 
tục bị giảm sút về nhiều mặt, điện tích 


đất trốxg đòi trọc đưa vào sử dụng. 


chưa được bao nhiều. Lượng gỏ khai 
thác hằng năm đã Ít lại chưa được 
tậu dung triệt đề và tiết kiệm, việc 
chế biến, sử dụng tài nguyên rừng 
có nhiều lãng phí, trong khi đó nhu 
cầu của xã hội về các loại làm sản 
ngày càng lớn. Việc xuất khâu làm 
sản, đặc sản rừng tuy đã hoàn thành 
vượt mức kế hoạch và tăng khá nhanh 
8o với trước, nhưng so với khả năng 
của rừng thì kết quả đạt được còn 
hạn chẽ, đo trong cách tô chức và 
chính sách còn nhiều gò bỏ. | 


Chúng tỏi nhận thức rằng tuy nghề 


rừng đã có những tiến bộ trên nhiều 


mặt, thề hiện sự chuyên biến tích cực 


theo hướng đôi mới cơ chế quản lý 
nhưng đồ đáp ứng yêu cầu của cuộc 
sống trước mắt và sự phát triên kinh 
tế — xã hội tronø tương lai, nghề rừng 
phải phấn đấu tích cực hơn nữa đề 
đạt được những mục tiêu tông quát 
như sau: 


— Một là, quản lý, bão vệ và kinh 
doanh hợp lý các điện tích rừng hiện 
có, thực hiện khai thác gắn liều với 
điều chế và tác động bằng các biện 
pháp lâm học đề làm giàu rừng, nâng 
cao sản lượng và chất lượng rừng tự 

- nhiên và rừng tròng, phần đấu đề 
hàng năm có thê khai thác bình quân 
Im` gỗ, củi/ha trên toàn bộ. điện tích 
rừng. 


— Hai là, phủ xanh và sử dụng có 
hiệu quả các điện tích đất trống đồi 
núi trọc theo nhiều hình thức và biện 
pháp (kề cả trồng rừng tập trung, 
trồng cây công nghiệp, trồng cày phản 
tán, khoanh nuôi tự nhiên, xây dựng 


—~- 
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vưởn rừng, trại rửng v.v., đề tắng 
nhanh vốn rừng và nàng cao tỷ lệ 
che phủ của rừng đối với đất đai. 


— Ba là, đầy mạnh chế biến và chế 
biến tận dụng, chế biến tông hợp, chế 
biển tre nứa và các lâm sản, đặc sản 
khác nhằm tăng thêm các loại mặt 
hàng và vật liệu xây dựng phục vụ 
nhu cầu của đời sống nhân dàn. 

— Bốn là, tắng nhanh sản phầm 
xuất khầu, nhất là các loại sản phầm 
chế biến tử gỗ, đặc sản rừng, dược 
liệu và các loại chỉm muông có 
giả trị... 

Thực hiện được các mục tiêu chiến 
lược trên đây, nghề rưững sẽ tăng 
nhanh được vốn rừng, đáp ứng các 
yêu cầu cỉa nhiệm vụ phòng hộ cho 
sản xuất và bảo vệ môi trường sống, 
đồng thời tăng thêm nhiều sản phầm 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất 
khâu, tạo thêm địa bàn mới đề thực 
liện phân bố lại lao động và dân cư, 
góp phần đồi mới mọi mặt tình hình 
kinh tế — xã hội trên các địa bàn rừng 
núi. , 

Đề phát triền mạnh nghề rừng theo 
bốn mực tiêu mũi nhọn nói trên, phải- 
thực hiện hàng loạt chủ trương, biện 
pháp đồng bộ trong đó tập trung giải 
quyết tốt những biện pháp. cơ bản 
dưới đây: 

l— Trước hết, phải làm tốt công 
tác tỒ chức lại rừng, tiến hành phân 
loại rừng theo đối tượng và mục địch 
sử dụng (gồm rừng kinh tế, rửng 
phòng hộ và rừng có công dụng đặc 
biệt), đồng thời phản chia rừng theo 
hệ thống tiều khu (mỗi tiều khu có ˆ 
điện tích khoảng 1000 hếc ta), lấự tiềm 
khu làm đơn Dị cơ bản đề thực hiện 
các biện: pháp quản lỤ kinh doanh rừng 
theo quv chế thống nhất trong cả nước. 
Đó là cơ sở đề phân công, phản cấp 
quản lý, cũng như đề giao đãi giao 
rừng cho hợp tắc xã và nhân dân quản 
lý và các đơn vị kinh tế cơ sở bảo vệ, 
kinh doanh một cách hợp lý, theo 
đúng quy hoạch, kế hoạch và chỉnh 


sách của Nhà nước, ngăn ngừa tình 
trạng lạm dụng trong khai thác, gây 
thiệt hại đến tài sẵn rừng. 


2. Trên cơ sở rừng và đất rừng đã 
được giao cho từng đơn vị kinh tế 
kèm theo quy chế quản lý và phương 
ãän kinh tế — kỳ thuật được xác định 
cho từng khu rừng eụ thề, các đơn vị 
quốc doanh, tập thề, đơn vị quân đội, 
cơ quan, trường học có trách nhiệm 
tồ chức bảo vệ và kinh doanh rừng 
một cách có hiệu quả nhất, đồng thời 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với 
Nhà nước và luật lệ đã quy định 
(nghĩa vụ giao nộp, cung ứng sản 
phầm, nghĩa vụ trồng rừng, tái sinh, 
phục bồi rừng...) Quy mô diện tích 
được giao cũng phải điều chỉnh lạt cho 
phù hợp với khả năng kinh doanh của 
từng loại đơn vị và chu kỳ dài ngắn 
khác nhau của các loài cây. Trước 
đây, lâm trường thường quy hoạch 
quá rộng, nay chỉ nên từ 2 đến 2,5 
vạn ha, mỗi hợp tác xã trung bình 
nên giao từ 4 đến 5 tiều khu, mỗi đội 
sẵn xuất từ 1 đến 2 tiều khu, mỗi hộ 
gia đình được giao khoán bảo vệ tu 
bồ tử ¡ đến 5 ha v.v. bảo đảm giao 
rừng đến đâu phát huy tác dụng đến 
đó. Sau khi giao đất giao rừng phải 
hướng dẫn, tỒ chức sản xuất kinh 
doanh và phải định kỳ kiềm tra, 
nghiệm thu đánh giá lại diễn biến tài 
nguyên về số lượng, chất lượng, kề 
cả độ màu mỡ của đất đai đề có biện 
pháp uốn nắn kịp thời. 


8. Tồ chức lại sẻn xuấi, kinh doanh 
rừng !hco hướng két hợp lâm — nông— 
công nghiệp, mở rộng ngành nghề, 
nhất là chế biến lâm sản, đặc sản 
rừng, sản phầm kết hợp nông—lâm~ 
ngư nghiệp, kinh doanh tồng hợp nhằm 
khai thác triệt đề các nguồn tiềm năng, 
tạo thêm công ăn việc làm, thu hút 
được nhiều lao động xã hội (trước hết 
là lao động trong vùng đồng bào dân 
tộc thiều số định canh, định cư). Thực 
tiên chỉ ra rằng, trong những năm 
qua, các liên hiệp xí nghiệp, lâm 


trường, hợp tác xã tồ chức kinh đoanh 
tồng hợp, mở mang nhiều ngành nghề 
đã thu hút được nhiều lao động đạt 
hiệu quả cao, đồng thời tạo ra những 
khả năng và điều kiện thuận lợi mới 
đề giải quyết tốt những vấn đề kinh ˆ 
tế — xã hội. Hiện nay, lao động tham 
+ sản xuất lâm nghiệp mới chỉ chiếm 

hoảng 2% lao động xã hội, pếu tồ 
chức kinh doanh tồng hợp nghề rừng 
(trến f5 triệu héc ta rửng và đất rừng). 
chúng ta có thề đem lại.công ăn việc 


_ làm cho hàng triệu người. ˆ 


Theo phương hướng nói trên, cần 
sắp xếp lại nghề rừng và hoàn chỉnh 
hệ thống tồ chức sẵn xuất, kịnh doanh, 
dịch vụ kỹ thuật và bộ máy quản lý 
hành chính — kinh tế từ bộ đšn tỉnh, 
huyện, xã, làm rö chức năng và phạm 
vi quyền hạn trách nhiệm của ngành, 
địa phương và bảo đảm quyền chủ 
động sẵn xuất, kinh doanh của từng 
đơn vị kinh tế cơ sở theo đúng tỉnh 
thần Nghị quyết (dự thảo) của Bộ 
chính trị về «bảo đảm quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của đơn vị kinh 
tế cơ sở *, Đặc biệt coi trọng việc lăng 
cường bộ máu quản lý 0à tồ chức sản 
xuất, kinh doanh lâm nghiệp trên địa 
bản huụện, giúp cấp huyện nắm rừng 
và chỉ đạo quản lý, sử dụng có biệu 


quả tài nguyên, phục vụ cho mục tiêu 


xây dựng, phát triền kinh tế. 


4. Tiềm năng khai thác đề làm giàu 
bằng lâm nghiệp rất to lớn, song eơ 
chế quản lý và hệ thống chính sách 
của chúng ta chưa thật sự khuyến 


. khích mạnh mẽ nghề rừng phái triền. 


Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta 
cần nhanh chóng thề chế hóa việc 
phân công phân cấp quản lý rửng 
giữa trung ương và các địa phương, 
thề chế hóa trách nhiệm, quyền hạn 
kinh doanh sử dụng rừng, đất rửng 
của các đơn vị kinh tế quốc doanh, 
tập thề và hộ gia đình với tư cách là 
những người chủ cụ thề trên từng khu 
đất, khu rừng, được Nhà nước giao 
đề kinh doanh hoặc được tập thà , 


v 


khoán đề bảo vệ. Quy chế tồ chức 
quản lý, kinh đoanh rừng phải thề 
hiện được nguyên tắc vừửa bảo đảm 
việc quản lý sử dụng rửn; đúng 
hướng. bảo đảm tính thống nhất của 
quy hoạch lâm nghiệp dài bạn, thco 
đúng mục tiêu kinh doanh của từng 
loại rừng, vừa phát huy được sức 
mạnh tồng hợp của ba cấp cùng làm 
chủ, ba lực lượng cùng làm rừng. Dù 
cho rừng được giao cho quốc đoanh, 
tập thề, gia đình, cho nhiều đơn Vị, 
nhiều lực lượng kinh doanh sử dụng, 
nhưng cũng phải được sắp xếp. bố trí 
theo đội bình sản xuất lớn, không thề 
chia oẩt, manh múa và sử dụng tùy 
tiện. 


Về giá cả, thu mua, đối lưu hàng 
hóa, xuất kbầu lâm sản..., nhất là đối 
với giá lâm sản gây trồng trên đất đồi 
trọe, ở miền núi, biên giới, trong vùng 
đồng bào dân tộc thiều số vừa mới 
định eanh định cư, cần có chính sách 
thỏa đáng. ở những nơi có nhiều khó 
khăn cần có chính sách thật sự khuyến 
khích và tích cực giúp đỡ đề nhân 
dân hăng hái sản xuất, giải quyết tốt 
đời sống và góp phần tạo ra nhiều 
sản phầm cho xã hội. Thậm chí, nếu 
cần thiết thi có thê trong n:ột hai chu 
kỳ kinh doanh Xhà nước chưa điều 
tiết phần lợi nhu:n kinh doanh rừng 
nhằm giúp các địa phương và cơ sở có 
điều kiện đầu tư mạnh vào việc xây 
dựng rừng và xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật trên các địa bàn rừng 
núi. _ 

Trong hoàn cảnh sự đầu tư của Nhà 
aướo cô hạn, đề thu hút mạnh mẽ 
săng lực to lớn của nhân dân, trước 


hết là nguồn lao động đồi đào và các 
nguồn vốn, vật tư, phương tiện sẵn 
có trong các địa phương, các ngành.,- 
các tầng lớp nhân dân, cần có chính 
sách mở rộng lưu thông hàng hóa 
lâm sản giữa miền núi và miền xuôi,“ 
mở rộng các hình thức hợp tác, liên _Ô 
kế. kinh tế và các hình thức huy động, 
thu hút vốn từ nhiều nơi đề phát 
triỀền mạnh nghề rửng, nhất là ở những 
địa phương có nhiều tài nguyên và 
đất đai rộng lớn hiện còn đề hoang 
hóa. Cần khuyến khích chế biến và 
chế biến tận dụng, sử dụng tiết kiệm 
gỖ và các lâm sản khác. 


Hoạt động lâm nghiệp ngoài ý 
nghĩa là hoạt động kinh tế, còn có ý 
nghĩa rộng lớn về văn hóa, xã hội và 
môi Irưởng, có ảnh hưởng đến cuộc 
sống làu dài của nhiều thế hệ. Do đó 
bên cạnh các chính sách kinh tế gắn 
trách nhiệm với lợi Ích kinh tế trực 
tiếp, cần giáo dục rộng rãi nghĩa vụ 
công dân đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ rừng tăng cường và phát 
huy hiệu lực của các văn bản pháp 
luật. về rừng, đồng thời Nhà nước 
sớm có chính sách quy định nghĩa vụ 
cụ thề của công dân tham gia xây 
dựng rừng, bảo vệ, phòng và chữa 
cháy rừng, xem như nghĩa vụ bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa. 


Làm tốt những công việc trên nhất 
định sẽ tạo ra động lực mới thúc đầy 
nghề rừng phát triền toàn diện, mạnh 
mẽ, bảo đảm khai thác và sử dụng 
hợp lý tài nguyên, phục vụ tích cực 
sự nghiệp xây dựng kinh tế và cúng 
cố quốc phòng ở nước ta. 
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ĐỒ LONG 


THẤP DÂN SỐ VÀ KẾ HÚA(H PHÁT TRIỂN 
XÃ HỘI Í' TỪNG ĐỊA PHƯƠNG 


KINH TẾ — 


HẲNG định tính chủ động và 
sáng tạo trong sản xuất và 
kinh doanh, sử dụng một cách 
có hiệu quả nhất tiêm năng lao 
động, đất đai và cìc thế mạnh khác 
trong việc xác định những kế hoạch 
phát triền kinh tả ~ xã hội, các địa 
phương không thề không thiết lập các 
tháp dân số và co' đó như là những 
đữ kiện có căn cứ khoa học. 
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l.ạp các tháp dân số là một trong 
những biện pháp hàng đầu nhằm điều 
tra cơ bản vẻ tiềm năng hiện có và sẽ 
có của yếu tố con người trong đàn cư, 
vẻ số lượng và chất lượng lao động. 
Thông qua đó có thê thấy những 
trình độ xuất phát khác nhau, những 
đặc điềm và chỗ mạnh, chỗ yếu ở 
từng địa phương. Nhờ vậy, việc làm 
kế hoạch trước mắt và lâu dài không 
„chi phù hợp với đường lối chính trị 
và phương hướng phái triền kinh tế, 
mà còn tương ứng với hoàn cảnh.thực 
tế và điều kiện hiện thực ở các khu 
vực kinh tế Nhà nước và tập thè. 


Từ tháp dân số có thề thấy rất rõ 
những số liệu cụ thề, những nhu cầu 
vật chất, tỉnh thần và xã hội đang 
xuất hiện hằng ngày của quần chúng. 
Những như cầu ấy, những người lãnh 
đạo, thông qua các chủ trương và 
chính sách, phải kịp thời giải quyết 
trong giai đoạn trước mắt, cũng như 
cần phải tính đến một cách nghiêm 
túc trong chiến lược phát triền kinh 
tế — xã hội cho đến năm 2 000 và sau đó. 
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1L .àm tháp dân số ở từng địa phương, 
các cấp lãnh đạo và quản lý sẽ cô 
được một trong những căn cứ hiện 
thực đề hướng dẫn, chỉ đạo, kiềm tra 
và xét duyệt các kế hoạch của các đơn 
vị trực thuộc. Và cũng trên căn cứ đó 
xây dựng, điều chỉnh và thống nhất 
kế hoạch ở cấp mình phụ trách. Thực 
hiện từng bước như vậy sẽ tránh được 
tỉnh trạng áp đặt những mong muôn 
chủ quan, ảo tưởng, hạn chế bớt 
những khuyết điềm nôn nóng, vội vã, 
duy ý chí. Đồng thời, thông qua đó, 
cũng sẽ dân khúc phụe được tính chất 
tùy hứng trong khi đặt ra những con 
số kiềm tra, vốn mất cân đối nghiêm 
trọng, không dựa trên những điềm 
xuất phát cụ thề, mà qua nhiều năm - 
sau vẫn chưa có những khả năng hiện 
thực đề hoàn thành, 


Cách lập tháp dân số. 


Cho đến nay thông thường ở nhiều 
nước, bức tranh dân số vẫn hiện ra 
như là một hình tháp. Ở các nước 
đang phát triền thì đáy tháp cảng 
rộng và đỉnh tháp càng nhọn. Quá 
trình điễn biến dân số ở nước ta cũng 
không nằm ngoài quy luật chung đó, 


Thiết lập các tháp dân số ở các địa 
phương không phải là một công việc 
phức tạp và khó thực hiện. Tồng số 
dân được chia làm hai khổi. Nam một 


_ bên và nữ một bên, Tháp được chia 
theo độ tuồi từ lọt lòng đến già nhất. 
Chẳng hạn, từ 0—3, 4—6, 7—9, 10—12, 
13 — 15, 16 — 18 và cứ cách nhau như 
thế cho đến người cao tuồi nhất. Mỗi 


- bên, nam hay nữ, phải ghi rõ số người 


trong từng độ tuồi, tỷ lệ ^Ã so với 
tồng số cứ 5 năm làm mới mội lần đề 
thấy rõ động thái của nó. Có thề là 
theo mẫu sau đây : : 


Nam / Nữ 
% so với | % so với 
tồng số ở tồng số ở 


từng dộ tuôi. 


từng độ tuồi. 


© 


Tông số đân 


Thép dân số và những vấn đề kinh tế. 


Chịu trách nhiệm về đời sống vật 
chất của nhân dân, làm nghĩa vụ 
lương thực và thực phầm đối với Nhà 
nước, phân chia quÿ phúc lợi và tích 
lũy cho tái sản xuất mở rộng, ngưởi 
làm kế hoạch tất yếu phải tính đến 
tồng số lương thực và thực phầm 
trong toàn bộ sản lượng của minh, 
tiến tới bảo đảm mức ăn cho đân cư ở 
các độ tuôồi khác nhau nhằm tái sản 
xuất sức lao động. Cũng từ tháp dân 
số phải suy nghĩ về những kế hoạch 
phát triền kinh tế tập thề và kinh tế 
gia đình. Thông qua đó từng bước 
thỏa mãn những nhu cầu về ăn no 
rồi ăn ngon, về mặc lành ròi mặc ấm, 
mặc đẹp, về đất ở và nhà ở,cũng như 
chất lượng của nó, về phương tiện 
giao thông và đường sá đì lại... 
Những nhu cầu này sẽ phát triền ở 


SỐ. 


các độ tuồi khác nhau trong xu thế đi 
lên của dân cư trong ã, 10, 15 năm tới. 
Theo quy luật tự nhiên : trẻ em sẽ lớn 
khôn, trở thành người lớn, sẽ thành ˆ 
vợ thành chồng, rồi sinh con đẻ cải. 
Những nhu cầu vật chất của các thành 
phần dân cư này không phải chỉ 
đứng yên một chỗ, mà sẽ tăng lên 
cùng với xu thế đi lên của xã hội và 
thời đại chúng ta. Thực tiễn đã chỉ 
ra quy luật khách quan vốn tön tại 
hiện nhiên trong đời sống xã hội và 
cá nhan là: nhu cầu được thỏa mãn 
liền làm xuất hiện nhu cầu khác cao 
hơn, mới hơn và phong phú hơn. 


. Những cơ cấu kinh tế nông - công 
nghiệp, nông — lâm ~— nựư — công 
nghiệp, vừa sản xuất vừa chế biến, 
gắn sản xuất với lưu thông... cần 
được tính toán trên cơ sở phát triền 
đân cư, mà cụ thề rõ nhất là những 


căn cữ tử các chÏ số trong các độ tuồi 
của tháp dân số. Như vậy, phải tồ 
chứe và kinh doanh như thế nào, làm 
những hàng xuất khẩu gì và nhập 
khầu những gì đề sản lượng và năng 
guất không ngửng tăng lên, đáp ứng 
những đòi hồi ngày càng tăng của sự 
tăng trưởng dân cư. Chỉ có thề thấy 
được rõ sự tương ửng giữa một bên 
là lao động và một bên khác là đất 
đai và cơ sở vật chất — kỹ thuật-hiện 


có, khi trong tay chúng ta có những 


thâp đân số được thiết lập khoa học, 
-u thề xà chỉ tiết. 


Tháp dân số và những vấn đề lao động. 


Cùng tử tháp dân số với các độ 
tuồi khác nhau, có thề nhận thức rõ 
aơn,: đánh giá đúng hơn những lực 
lượng lao động chính với những tiềm 
năng hiện có và sẽ có của nó. Cơ cấu 
ngành nghề trong từng địa phương 
ra sao, bao nhiêu người làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, bao 
nhiêu lao động thủ công nghiệp, già 
hav trẻ nam hay nữ, tỷ lệ % trong 
tỒng số dân cư qua các độ tuồi như 


thế nào ? Số lượng lao động và chất. 
tượng lao động ở các độ tuổi với. 


những trình độ tay nghề khác nhau 
ra sảo ? Mối tương quan giữa lao động 
và đất đai ở tửng địa phương đã thật 
sự cẩn đối và nồi lên như một thế 
mạnh chưa? Đề phát huy được thế 
mạnh ấy, những người quản lý kinh 


tế — xã hội phải làm gì? Những vấn 


đề thâm canh và luân canh, sự thay 
đồi cây trồng và con vật nuôi qua từng 
giai đoạn, những ng.nh nghề cần 
được phát triền theo truyền thống và 
tập quán của địa phương, hoặc phải 
được du nhập từ nơi khác đề tận 
dụng lao động lúc nông nhàn và đôi 
ra do đưa cơ khí vào nông nghiệp... 
[ất cả đều cần tính toán trên cơ sở 
của tháp dân số 

_ Khi xuất hiện sự mất cân đối về 
nhiều mặt của đời sống trong piai 
đoạn hiện lại và nếu không kịp thời 
khắc phục sẽ càng nghiêm trọng trong 


tương lai, 


thì việc điều động nhân 
dân đi xây dựng vũng kinh tế mới 
phải được đặt ra một cách cấp bách. 
Dù là đi đâu, ở ngoài xñ, ngoài huyện 
và ngoài tỉnh, đù lên phía Bắc hav 
vào Nam... đều phải được tô chức 
thật nghiêm túc và hợp lý trong tông 
thề kế haạch phát triền kinh tế — xã 
hội chung của địa phương nơi đi và 
nơi đến. Kế hoạch là hiện thực, là 
sát hợp, nếu biết lập thấp đân số như 
là một phương pháp quan trọng hàng 
đầu. 


Tháp đên số và những vấn đề giáo 
đục. 


Trẻ em sinh ra và lớn lên phải 
được nuôi dưỡng và giáo dục. Từ nhà 
trẻ đến lớp mẫu giáo; trường phồ 
thông cơ sở đến phồ thông trung 
học, các trường lớp dạy nghề, bồi 
dưỡng ngắn hạn về vĩn hóa và nghiệp 
vụ... tất cả đều phải được kế hoạch 
hóa. Việc lập kế hoạch giáo dục vừa 
phải tính đến thực trạng kỉnh tế — 
xã hội, vừa phải dự tính hiệu quả 
xã hội mà giáo dục sẽ tác động trở 
lại cho sẵn xuất vật chất và tỉnh thần 
trong tương lai. Bao nhiều nhà trẻ 
và trường lớp, 1 tầng hay 2 tầng, bao 
nhiêu đồ chơi, trang bị, thiết bị và 
đồ dùng dạy học, sách vở...” đề phục 
vụ, nuôi dưỡng, dạy bảo các cháu? 
Khi lập kế hoạch phải tính đến số 
lượng cô nuôi dạy trẻ và thầy, cô giáo 
được đào tạo ra sao và được làm 
việc trong những điều kiện như thế 
nào, nhằm giáo dục lớp người lao 
động mới cho những năm trước mắt 
và những năm sau... phái thật phủ 
hợp với những biến động về dàn cìr 
được thề hiện qua bức tranh đân số. 

Việc cử người đi học các lớp ngắn 
bạn và dài hạn đề phát triền ngành 
nghề ở địa phương nhằm tản dụng 
các. lực lượng lao động, việc chọn 
người theo các lớp trung học và đại: 
học phục vụ trực tiếp và gián tiếp 
cũng phải được xem xét và dự tính 
cho cá hiện tại và những nàm tới. 


6ï 


Ngàn sách và quỹ: phúc lợi xã hột - 


đành cho giáo dục trong khả năng 
của kinh tế quốc dân, của tập thề, 
cùng với những đóng góp của nhân 
dâu cũng phải được hạch toán cụ thề 
trên những cứ liệu của tháp dân số 
hiện tại và sự phát triền về nặt tự 
nhiên và xã hội của nó trong những 
aăm tiếp theo. Việc lập kế hoạch giáo 
dục ở tửng xã, từng huyện. từng tỉnh 
cần lấy những đữ kiện của sự phát 
triền dân cư qua các tháp đân số làm 
một trong những căn cứ đáng tin cậy- 


Tháp dân số và một số vấn đề xã hội 
khúc. | 


Tháp dân số được làm mật cách 
chi tiết và cụ thề không chỉ đem lại 
một bức tranh tông thê về số lượng 
và chất lượng dân cư. Nó còn cung 
cấp những thông tin cần thiết về số 
người già, naười về hưu, người mất 
sức, thương bình, bệnh binh, người 
tàn tật, người cô quả, người mắc 
bệnh hiềm nghèo, người dị lang 
thang, không nơi nương tựa. Đó là 
những đối tượng mà toàn dân, trước 
hết là các cơ quan bảo hiềm xã hội 
phải suy nghĩ, quan tâm chăm sóc. 


Những người cả đời gắn bó với 
kinh tế tập thề, đến lúc về già được 
các hợp tác xã nuôi đưỡng, chăm sóc 
như thế nào, kề cả khi ốm đau, lúc 


qua đời? Những thương bình, bệnh - 


binh, những người về hưu và gia 
đình có công với cách mạng, những 
người cô quả, người tàn tật... được 
hưởng những chính sách xã hội ra 
sao phải được thề hiện thật cụ thê 
trong tồng thề kế hoạch kinh tế — xã 
hội ở địa phương? Có thề tồ chức 
cho họ lao động theo những hình thức 


mức độ thích hợp, đề đỡ một phần - 


gánh vác cho xã hội, tránh cho số 
người này một mặc cảm là người 
sống thửa. 

— Việc phòng bệnh và chữa bệnh 


được quy hoạch không chỉ hướng 
vào đối tượng nói trên, mà phải được 


ưu tiên đành cho những người đang 
lao động và thế hệ đang và sẽ lrướng 
thành. Bệnh xá của từng địa phương, 
số giường bệnh, thuốc men, dụng ew 
y tế, số lượng y tá, y sĩ, bác sĩ, số 
lượng sản phụ và trẻ sơ sinh và 
những chính sách xã hội có liên quan 
trong hiện tại và cả tương lai... tất cả 
đều cần được định ra trên một căn . 
cứ khách quan, mà tháp dân số và 
những biến động của nó là một tài 
liệu đáng tin cậy. 

— Các cơ sở dịch vụ về văn héa và 
xã hội của tửng điềm dân cư, từ nhà 
văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, sân 
vận động, bề bơi, bãi bóng đá, đến 


. các cửa hàng hợp tác xã mua bán và 


mậu dịch quốc doanh, các cơ sở sửa 
chữa v.v. sẽ được xây dựng ở từng 
địa phương một cách bợp lý, và cổ 
hiệu quả nhất, nếu biết căn cứ vào 
sự phát triền dân cư qua các tháp dân 
số với xu thế biến động của nó trong 
từng nằm từng giai đoạn ở các độ 
tuòi khác nhau. _ 


Tháp dân số với công tác Đảng 


- và các đoàn thể quần chúng. 


Như đã nói trên, tháp dân số là bức 
tranh tồng quát về tỉnh hình dân cư 
và sự biến động theo quy luật của nó. 
Từ phương diện xây dựng Đảng—qua 
tháp dân số nếu nó được thiết lập 
một cách chỉ tiết và cụ thề — có khả 
năng thấy rõ số lượng đẳng viên 
trong mối tương quan với tồng số dân 
cư nói chung, với từng độ tuôồi cụ 
thề ở mỗi địa phương nhất định. Từ 
độ tuồi 16 trở lên tỷ lệ đẳng viên là 
bao nhiêu trong thanh niên, phụ nữ, 
nông dân tập thê, phụ lão. Số đẳng 
viên đó có ý thức Đăng, trình độ họe 
vấn và tay nghề như thế nào đề có 
thề bảo đảm :vai trò lãnh đạo của 
mình trong các đoàn thề quần chúng. 

Cũng từ tháp dân số có thề bước 
đầu đánh giá tính chất giai cấp công 
nhân của Đảng. Các đẳng viên xuất 
thân từ thành phần giai cấp nào, chịa 
ảnh hưởng của môi trường đân cư 


ra sao và sự tác động trở lại của họ 
đối với cÁc tầng lớp quần chúng khác. 
Tháp dân số cũng đem lại những thông 
tia chính xác về độ tuồi của đẳng 
viên, về tính chất già hay trẻ ở mỗi 
đẳng bộ, "về sự đứt đoạn không đáng. 
có, hay sự tiếp nối hợp quy luật Ở Các 
tồ chức cơ sở của Đảng. Công tác xây 
dựng Đẳng có thề lấy việc thiết lập 


các tháp dân số như là một trong, 


những căn cử khoa học đề chỉ đạo 
hoạt động phát triền của mình. bán 


Như mọi người đều biết, trong xã 
hội ta các đoàn thề quần chúng được 
tồ chức dựa trên cơ sở những đặc 
điểm lửa tuôồi và nghề nghiệp. Tháp 
dân số đem lại một bức tranh hiện 
thực về số lượng các thành viên của 
xã hội ở các độ tuồi khác nhau. Số 
lượng đó cần phải được thu hút và 
gia nhập vào các đoàn thề quần chúng. 
Chúng ta phải phấn đấu đề mỗi một 
cá nhân trong xã hội nhất thiết phải 
là một thành viên của một tồ chức 
nhất định, bất luận họ còn trẻ hay đã 
già. là người miền xuôi hay miền 
ngược. là người có việc làm hay chưa 
có nghề nghiệp, là tín đồ của một tôn 
giáo. bay là một thành viên của một 
cộng đồng dân tộc thiều số. 


Các đoàn thề quần chúng, thông 
qua tháp dân số, cần xác định trước 
kế hoạch phát triền về số lượng và 
chất lượng của tÖ chức mình, nhìn 
thấy trước những biến động mới có 
liên quan tới trình độ văn hóa và 
nghề nghiệp, tới đặc điềm sinh lý và 
tâm lý, tới môi trường văn hóa —= xã 
hội ở những người hiện đang và sẽ 
là thành viên của mình. 

® : 

Một trong những biện pháp quản lý 
sã hội và quản lý con người là củng cố, 
phát triền hiệu lực hoạt động của các 
tỒ chức Đẳng và quần chúng. Công tác 
quản lý đó phải được tiến hành từng 


bước cụ thề, có tính đến những biến 
động đang và sẽ diễn ra trong dân cư. 


«- : 


Thiết lập tháp đân số là một 
phương pháp mà xã hội học dàn cư 
thường sử dụng, Nó không chỉ nói lên 
thực trạng của dân cư, mà còn dự báo 
chinh xác xu hướng phát triền có tính 
tất yếu. Kế hoạch kinh tế — xã hội và 
chiến lược phát triền lâu dài của đất 
nước cần bắt đầu từ việc thiết lập 
các tháp dân số ở mỗi địa phương 
cũng như trong phạm vi toàn quốc. 
ZViệc hình thành một tư duy kinh tế 
khoa học, tạo lập một tầm nhìn xa, 
trông rộng, khắc phục Linh trạng thiền 
cận, manh mún, dần dần sẽ được thực 
hiện thông qua việc xác lập các kế 
hoạch phát triền xã hội. Thành công 
của quá trình thực hiện đó không 
tách rời việc lập các tháp dân số và 
sự nhận thức rõ những biến động của 
nó vốn đang diễn ra theo quy luật 
trong cuộc sống thực của chúng ta. 


TÔ CHỨC LAO ĐỘNG... 
(Tiếp theo trang $3) 


lao động ở xi nghiệp cần biết kết hợp 
tốt các biện pháp tổ chức kinh tế— xã 
hội và các biện pháp khoa học — kỹ 
thuật với nâng cao quyền và nghĩa 
vụ làm chủ tập thề đề phấn đấu đạt 
tốc độ tăng năng suất lao động bình 
quân cao hơn tốc độ tăng tiền lương 
bình quân. Đó là nguồn gốc đề tăng 
sản phầm xã hội, tăng thu nhập của 
người lao động, tăng phúc lợi của 
nhân dân. 


/Z,ữAG 


“Tự liệu - 


BẰNG (ỆNG SÂN VIỆT NAM: TỪ ĐẠI HỘI BẾN ĐẠI HỘI 


Việt nam thành lập mở ra 
bước ngoặt vĩ đại trong lịch 
sử cách mạng nước ta. Từ đó 
đến nay, Đẳng đã trải qua 5 Đại hội ; 
mỗi Đại hội là một sự kiện chính trị 
trọng đại, đánh dấu sự trưởng thành 
của Đảng và bước chuyền biến mới 
trên con đường tiến lên của cách 
mạng. 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ I. 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ l 
của Đảng họp Lại Ma cao (Trung quốc) 


từ ngày 27 đến ngày 31-3-1955. Tham 


dự Đại hội có 15 đại biêu, trong đó có 
12 đại biều chính thức, thay mặt cho 
hơn 000 đẳng viên thuộc các đẳng bộ 
trong nước và các tô chức Đẳng đang 
hoạt động ở nước ngoài. 


Đại hội đã xem xét tỉnh bình thế 
giới, tình hình Đông dương và tỉnh 
hình Đảng ta trong những năm từ 
1922 đến 1974, trên cơ sơ đó vạch ra 
ba nhiệm vụ chính trước mắt của 
toàn Đảng là: cẳng cố và phát triền 
Đẳng; tranh thủ và tập hợp đông đảo 
quần chúng; chống chiến tranh đế 
quốc. Đại hội thông qua nhiều nghị 
quyết qưan trọng, thông qua Điều lệ 
(bồ sung) của Đảng, Điều lệ của các tô 
chức quần ehúng; thông qua Tuyên 
ngôn của Đại hội, thư gửi Dan chấp 
hành Quốc tế cộng sản và thư gửủi Ban 


04 


GẢY 3-2-1930, Đăng cộng sẵn. 


chấp hành trung ương một số đẳng 
anh em. 

Dại hội đã bầu BCHTƯ của Đảng 
gồm 13 đồng chí, trong đó có các đồng 
chí là Huy Tập, Phùng Chí Kiên, 
Hoàng Đình Giong... BCHTƯ nhất tri 
cử đòng chí Nguyễn Ái Quốc lúc đó 
đang công tác ở: Liên xô là đại biều 
của Đẳng ta bên cạnh Quốc tế cộng 
sản. 

Đại hội thứ I của Dàng là Dại hội 
thống nhất hệ thống tô chức của Đăng 
từ trung ương đến địa phương, từ 
trong nước ra ngoài nước, thống 
nhất phong trào cách mạng của mọi 
tầng lớp nhân đân dưới sự lãnh đạo 
của ĐCH TU Đảng, tạo ra sức mạnh 
mới, đem lại cho đẳng viên và quản 
chúng niềm tỉn tưởng mới, vạch ra 
hướng đi lên cho phong trào cách 
mạng. _ 


Đại hội đại biều toân quốc thứ I1, 


Đại hội đại biều toàn quốc thử II 
của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày 
19-2-1901, tại xã Vinh quang, huyện 
Chiêm hóa, tỉnh Tuyên quang (nay là 
tỉnh Hà tuyên) Dự Đại hội có 19! 
đại biều, trong đó có 15§ đại biều 
chỉnh thức, thay mặt cho 766 349 đẳng 
viên trong cả nước. Đại hội đã nghe 
đồng chỉ 1ôn Đức Thắng đọc diễn văn 
khai mạc, đồng chỉ Hồ Chí Minh đọc 
Báo cáo chính trị, đồng chỉ Trường 


Chỉnh đọc báo cáo # Bàn về cách mạng 
Việt nam v, đồng chí Lê Văn Lương 
đọc báo cáo về tổ chức và Điều lệ 
Đảng. 

Đại hội đã thìo luận và nhất trí 
thông qua các bản báo cáo quan trọng 
nói trên. 


Đề phù hợp với sự phát triền của 
phong trào cách mạng mỗi nước trên 
bán đảo Đông dương, Đại hội đã 
quyết định Đảng cộng sản ĐÖng dương 
tách thành ba đảng Mác—Lê-nin hoạt 
động ở ba nước Việt nam, Lào và 
Cam-pu-ehia; quyết định dua Đăng 
ta ra hoạt động công khai lấy tên là 
Đăng lao động Việt nam. 

Đại hội đã bầu BCHTƯ mới của 
Đảng gồm 29 đồng chí. BCHTƯ đã 
bầu đồng chỉ Hồ Chí Minh làm Chủ 
tịch Đẳng và bầu raBộ chính trị gồm 7 
ủy viên chính thức: Hồ Chí Minh, 
Trường Chỉnh, Lê Duần, Phạm Văn 
Đồng. Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí 
Thanh, Hoàng Quốc Việt và một ủy 
viên dự khuyết: Lê Văn Lương. 

Đồng chí Trường Chinh được bầu 
lại làinn Tông bí thư BCHTUƯD. 

Đại hội thứ II là Đại hội kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Đại hội 
đã vạch ra đường lõi đúng đản đề 
đoàn kết toàn dân, đưa cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và can 
thiệp Mỹ tiến đến thắng lợi lừng 
lảy ở Điện biên phủ, lập lại hòa 
bình trên toàn cõi Đông đương, giải 
phóng hoàn toàn miền Bắc nước ta. 


Đại hội đại biều toàn quỗc 
thứ III. 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ IH 
của Đảng họp tại Hà nội tử naày 5 
đến ngày 10-9-1900. Dự Đại hội có 576 
đại biều, trong đó có 525 đại biều 
chính thức, thay mặt cho trên 50 vạn 
đẳng viên trong cả nước. Nhiều đoàn 
đại biều các đẳng anh em đã đến dự 
Đại hội. 


Đồng chí Hồ Chỉ Minh đọc diễn văn - 


khai mạc Đại hội. Đồng chí Lê Duâần 


đọc Báo cáo chính trị. Đồng chỉ Lê 
Đức Thọ đọc báo cáo về việc sứa đỏi 
Điều lệ Đăng. Đồng chí Nguyễn Duy 
Trinh đọc báo cáo về Phương hướng 
và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm thứ 
nhất phát triền kinh tế quốc dàn 
(1961—196ã), 


Đại hội đã thảo luận và nhất trí 
thông qua Nghị quyết về đường lỗi 
nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn 
mới, phương hướng và nhiệm vụ kế 
hoạch 5 năm thứ nhất, Điêu lệ Đăng 
và Lời. kêu gọi của Đại hội. 


Đại hội đã bầu BCIITƯ gồm 17 ủy 
viên chính thức và 31 ủy viên dự 
khuyết. BCH TƯ đã bầu lại đông chí Hỗ 
Chí Minh làm Chủ tịch BCiITUD, bảu 
đồng chí Lê Duần làm Bí thư thứ 
nhất BCHTUĐ. | - 


BCHTƯ bầu ra Bộ chính trị gồm II 
ủy viên chính thức: Hỏò Chí Minh, 
Lê Duän, Trường Chỉnh, Phạm Văn 
Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Võ 
Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, 
Nguyễn Duy Trỉnh, Lê Thanh Nghị... 
và 2 ủy viên dự khuyết: Trần Quốc 
Hoàn, Văn Tiến Dũng. 


“Đại hội thứ HHI của Đăng là “Đại, 
hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miên 
Bắc và đấu tranh hòa bình thống 
nhất nước nhà *ŸÝ Chính nhờ có đường 
lối đúng đắn do Đại hội thứ HH của 
Đảng vạch ra, nhàn dân ta đã giành 
được thăng lợi vĩ đại trong sự nghiệp 
chống Mỹ cứu nước, giải phóng miên 
Nam, thống nhất đắt nước, cũng như 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc. 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ TW. 


Đại hội đại Liêu toàn quốc thứ IV 
của Đảng họp tại Hà nội từ ngày l4 
đến ngày 20-12-1976 trong hoàn cảnh 
đất nước đã hoàn toàn sạch bóng 
quân xâm lược, non sông thu vẻ một 
mối. Dự Đại hội có 100§ đại biếu, 
thay mặt cho hơn 1,5 triệu đăng viên 
trong cả nước. Đại hội được vinh dự 


.... 


(;.) 


đón tiếp 29 đoàn đại biều các đẳng 
anh em và các phong trào giai phỏng 
dân tộc. 

Đồng chí Tôn Đức Thắng khai mạc 
Đại hội. Đồng chí Lê Duần đọc Báo 
cáo chính trị. Đồng chỉ Phạm Văn 
Đồng đọc báo co về Phương hướng, 
nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế 
hoạch Nhà nước 5 năm 1976 — 1980. 
Đồng chí Lê Đức Thọ đọc báo cÁo 
Tồng kết công tác xây dựng Đẳng và 
sửa đổi Điều lệ Đảng. | | 

Đại hội đã thảo luận và nhất trí 
thông qua các nghị quyết về các bản 
báo cáo nói trên, thông qua Điều lệ 
(sửa đồi) của Đảng. thông qua nghị 
quyết chung của Đại hội và nghị quyết 
đồi tên Đẳng lao động Việt nam thành 
Đẳng cộng sản Việt Nam: 


Đại hội bầu :BCHTƯỪ mới gồm I0I 
ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự 
khuyết. BCHTƯ bầu đồng chí Lê 
Duần làm Tồng bí thư, và bầu ra Bộ 
chính trị gòm 14 ủy viên chính thức: 
Lê Duầu, Trường Chỉnh, Phạm Văn 
Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Võ 
Nguyên Giáp. Nguyễn Duy Trinh, Lê 
Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn, Văn 
Tiến Dũng, Lê Văn Lương, Nguyễn 
Văn Cúc, Võ Chí Công, Ca Huy Mân; 
và 3 ủy viên dự khuyết: Th Hữu, Võ 
Văn Kiệt, Dỗ Mười. 


Đại hội thứ IV của Đẳng là Đại. 


hội toàn thắng của sự ngiiệp giải 
phóng đân tộc, thống nhất Tô quốc, 
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
Dại hội đã tông kết toàn bộ cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
Việt nam, nêu lên những bài học 
phong phú và sâu đắc, có giá trị soi 
sáng cho những hoạt động. của Đẳng 
trong giai đoạn mới của cách mạng. 


Đại hội khẳng định dứt khoát con. 


đường phát triền của nước Việt nam 
thống nhất, quyết định đường lối và 
phương hướng, nhiệm vụ của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên, cả nước, mở ra một 
kỷ nguyên mới trong lịch sử dàn tộc ta. 
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Đợi hội đại biều toàn quÕo 
_ thứ V.  - 


Dại hội đại biều toàn quốc thứ V 
của Đảng họp tại Hà nội tử ngày 27 
đến ngày 31-3-1982. Đây là Đại hội đầu 
tiên được triệu tập đúng kỷ hạn theo 
quy định của Diều lệ Đẳng. 

Về dự Đại hội có 1033 đại biều. 
thay mặt cho hơn 1,7 triệu đẳng viên, 
thuộc 35 nghìn đẳng bộ cơ sở trong 
cả nước. 47 đoàn đại biều các đẳng 
cộng sản và công nhân và các tô chức 
cách mạng trên thế giới đến dự Đại 
hội, Đoàn đại biều Đảng cộng sản Liên 


xô do đồng chí M. X. Goóc-ba-trốp. 


ủy viên Bộ chính trị, dẫn đầu. 


Đồng chí Lê Duân đọc Báo cáo chính 
trị. Đồng chí Phạm Văn Đồng đọc báo 
cáo về Phương hướng, nhiệm vụ và 
những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và 
xã hội trong 5 năm l9SI — 1935 và 
những năm 80. Đồng chí Lê Đức Thọ 
đọc báo cáo về Xây dựng Đẳng và sử 
đồi Điều lệ Dảng. : 

Với tỉnh thần tự phê bình và phê 
bình nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận. 
đánh giá và phân tích sâu sắc tình 
hình mọi mặt của đất nước từ sau 
Đại hội thứ IV, chỉ ra những thành 
tựu mà nhân dân ta đã đạt được, 
vạch rõ những khó khăn cùng những 
khuyết điềm mà Đẳng ta mắc phải. 
Đại hội xác định hai nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng nước ta là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tò 
quốc xã hội chủ nghĩa, trên cơ sơ đó 
vạch ra bốn mục tiêu chủ yếu phát 
triền kinh tế — xã hội cho chặng đường 


-đầu tiên của thời kỷ quá độ ở-nước ta. 


Đại hội bầu BCHTƯ mới gồm 116 
ủy viên chính thức và 3ô ủy viên dự 
khuyết. BCHTƯ bầu lại đồng chí Lê 
Duần làm Tồng bi thư, và bầu ra Bộ 
chính trị gồm l1 ủy viên chính thứe 


.Lê Duần, Trường Chỉnh, Phạm Văn 


Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Văn 
Tiến Dùng, Võ Chí Công, Chu Huy 


k (Xem tiếp trang 75) 


NGUYỄN TRỌNG PHÚC 


KẾT HỢP (ẢI IẠ0 VỨI XÂY BỰMG TRêNG QUÁ TRÌNH 
HP TÁC HÚA NÔNG NGHIỆP Ÿ TIỀN GIANE 


“⁄ 


RƯỚC giải phóng, sản xuất nông 

nghiệp ở Tiên giang đã bước đầu 

mang tính chất sản xuất hàng 
hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. 
Ở nông thôn, trung nông chiếm số 
đông (068% — 70ÃX) trong dân cư; phú 
nông và tư sản nông thôn là kẻ bóc 
lột trực tiếp, song lực lượng chỉ phối 
níïêu nhất lại là tư sản thành thị. 
Với đặc điềm như vậy, Tiền giang đã 
phấn đấu gian khô, trải qua thà 
nghiệm bằng nhiều hình thức, bước đi 
và thử thách trong thực tế, đã căn bản 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp 
vào năm 1981. 


Đến đầu năm 1986, toàn tỉnh đã xây 
dựng được 120 hợp tác xã và 2 llö tạp 
đoàn sản xuất, có 93,34 số hộ nông 
dân và 91,7 diện tích tròng lúa đưa 
vào làm ăn tập thê. Qua kiêm tra 
đánh giá phân loại, đến nay có 2,2% 
hợp tác xã tiên tiến, 41,7% hợp tác xã 
khá, 28,5% hợp tác xã trung bình, 
4,15 hợp tác xã yếu kém; có 135% tập 
đoàn sẵn uất tiên tiến, 31% tập đoàn 
sản xuất khá, 37,13 tập đoàn sản xuất 
trung bình, 18,3ð. tập đoàn sản xuất 
yếu kém. Thu nhập ngày công của 
xã viên và tập đoàn viên loại cao 
nhất đạt 37kg, loại trung bình đạt 
I5 kg và loại thấp nhất cũng đạt 7 kg 
thóc một công. 

Phong trào hợp tác hớa nông 
nghiệp ở Tiền giang phát triền vững 
và lành mạnh do biết kế! hợp chặt 
chẽ cải tạo ới xả dựng, tập trung 


thúc đầy sản xuất nông nghiệp phát 
triền mạnh mẽ, coi đó vừa-là mục 
đích vừa là động lực phát triền của 
phong trào. 

Qua xây dựng thử hợp tác rã Tân 
hội và Phú quới trong những năm 
1977 — 1980, thì thấy do cơ sở vật chất 
kỹ thuật của hợp tác xã quá non yếu, 
cơ chế khoán trong hợp tác xã không 


, eó tác dụng khuyến khích người lao 


đông hăng say sản xuất cho tập thà, 
trình độ quản lý và điều hành của. 
cán bộ hợp tác xã còn yếu, quần 
chúng xã viên lại chưa có ý thức đầy 
đã về làm ăn tập thề, cho nên sản 
xuất của hợp tác xã sa sút nghiêm 
trọng, đời sống xã viên gặp khó khán, 
hợp tác xã có nguy cơ tan rã. Tỉnh đã 
kiên trì củng cố các hợp tác xã là¡n 
thử, đồng thời tích cực chuâần bị điều 
kiện đề xây dựng một số hợp tác xã ở 
Bình tây, Bình nhì, Tân mỹ chánh, 
Bình phú, Thân cửu châu... Do có 
chuẩn bị tốt và cách làm đúng. các 
hợp tác xã này có tiến bộ về nhiều 
mặt, phát triền cần xuất, đạt năng suất 
cao, cải thiện được đời sống xã viên, 
lôi cuốn đôn; đảo nông dân đi theo` 
con đường làm ăn tập thề. 


Đi đôi với mở rộng phong trào hợp 
tác hóa, Tiền giang đã tập trung chỉ 
đạo việc ứng dụng rộng rãi tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sẵn xuất, nhất 
là ở các hợp tác xã và tập đoân sản 
xuất. Phong trào ứng dụng khoa học 
kỳ thuật vào sản xuất bắt đầu bảng 
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sự ra đời của hàng trăm tô làm giống 
lúa mới mà nòng cốt là những nông 
đân làm lúa giỏi với sự giúp đỡ của 
các trưởng đại học nông nghiệp. Theo 
kế hoạch của tỉnh, đến năm 1981 phải 
đưa giong lúa mới vào sản xuất trên 
005 điện tích trông lúa, nhưng đến 
năm 1980 đã thay 1005 giống lúa cũ 
băng giông lúa mới. Giống lúa mới 
cùng với những biện pháp ký thuật 
thâm canh tiên tiến đã làm tăng 
nhanh nắng suất và sản lượng lúa của 
các hợp tác xã, các tập đoàn sản xuất 
và của toàn tỉnh, tạo nên sự phấn 
khởi và tỉn tưởng của nông dân. Việc 
phô cập kiến thúc khoa học kỹ thuật 
trong nỏng dân có tác dụng vửa cải 
tạo tâm lý, tập quán làm ăn cũ, vừa 
xày dựng phương (thức canh tác tiên 
tiền phù hợp với quá trình tô chức lại 
sản xuất trong nông nghiệp. 

Việc làm thủy lợi cũng được tỉnh 
coi trọng tử đầu, Ở Tiền giang có 00% 
điện tích canh túc bị nhiễm phèn và 
“mặn Khả nặng, nhiều vùng về mùa khô 
thiêu nước ngọt. Tỉnh đã làm được 
hàng nghìn kênh mương lớn nhỏ, kết 
hợp cải tạo mặt bằng dòng ruộng với 
xùy dụng hệ thống bờ vùng, bờ thửa 
nhắm chủ động tưới tiêu, khử phèn 
cho ba huyện phía tây tính và từng 
bước tạo ra nguồn nước ngọt đề chủ 
động tưới về mùa khô cho ba huyện 
phía đồng tỉnh. Nhờ phát triền thủy 
lợi đã xóa được vùng lúa nồi ở phía 
bác huyện Cái bè và Cai lậy, đưa toàn 
bộ diện tích canh tác của tỉnh trước 
đày chỉ làm một vụ thành ruộng làm 
2—3vụ lúa, hoặc 2 vụ lúa một vụ 
màu, cú biệt có nơi làm 2 vụ lúa và 2 
f ụ màu (rong một năm. Chính tử việc 
tô chức lại sản xuất trong phương 
thức làm ăn tập thê mà đặt ra yêu 
cầu và có điều ki¿n huy động sức 
người, sức của đề giải quyết một cách 
có kết quả vấn đề thủy lợi trong nông 
nghiệp. Ngược lại, nhờ thành quả 
của việc xây dựng các hệ thống thủy 
lợi mà đầy mạnh được thâm canh, 
tăng vụ, sử dụng giống mới, thúc 
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đầy sản xuất phát triền, làm cho 
phong trào hợp tác hóa có cơ sở đi 
lên vững chắc. Rö ràng phát triền 
thủy lợi trong nông nghiệp “cần 
thiết hơn cả ; chính nó sẽ tái tạo dt 
nước, sẽ làm sống lại đất nước. sở 
chôn vùi quá khứ, sẽ củng cố buóc 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội s(tl). 


Việc xây dựng cơ sở vật chát kỳ 
thuật của các hợp tác xã và tập đcàn 
sản xuất ở Tiền giang chưa được b.o 
nhiêu. Tuy vậy, những gì hiện cá đèu 
phát huy tác dụng tốt, kê cả hệ 'hZng 
sản phơi, nhà kho trong diệu kiện 
thực hiện khoán sản phẩm. Riêng ở 
vùng lúa năng suất cao đã xây dựng 
18000 mét vuông sân phơi và nhà kho. 
Sức kéo bằng cơ giới của kinh tế tập 
thồ tăng thêm 1500 mã lực. Tài sún 
cố định của hợp tác xã chiếm kho¿ng 
50% tồng số vốn. Vòng quay sử dụng 
ruộng đất của hợp tác xã đạt 1,2 lần. 


Từ khi có chỉ thị 100 của Ban bí thư 
TƯ (khóa IV), các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất ở Tiền giang đẻu văn 
dụng sáng tạo và từng bước bồ sung 
cơ chế khoán sản phầm trong nông 
nghiệp. Thực hiện cơ chế khoán này, 
quan hệ sản xuất mới ở Tiền giang 
được củng cố cả về sở hữu, quản lý và 
phân phối, Không hè có một sự thụt 
lùi nào đủ là tạm thời. Rhoản sẵn 
phàm, một bước cơ bản trong cải tiến 
cơ chế quản lý, đã có tác dụng làm 
cho sản xuất nông nghiệp ở Tiền 
giang phát triền mạnh mẽ và vững 
chắc. 


Hiện nay vùng lúa năng suất cao + 
của Tiên giang đã được xây dựng với 
50000 héc ta (chiếm gần một nửa điện 
tích canh tác của toàn tỉnh), trong đó 
ở vùng 40 000 héc ta tập trung đạt năng 
suất 10 tấn/ha/năm. Vùng lúa năng 
suất cao đã góp phần quan trọng đư: 
sản lượng lúa toàn tỉnh từ 370000 tấn 
năm 1976 lên 813 570 tấn năm 1985 (tăng 


(1) Y.I, Lâ-nin? To ñ tộp, Nxb Tiết bọ, 
Mát-xcơ-va. 1978. tập 43. tr. 259. 


hơn hai lần). Trên địa bàn lúa năng 
suat cao đã có ba phần tư số hợp tác 
xä và quá nửa số tập đoàn sản xuất 
của toàn tỉnh. Điều đó cho thấy kết 
quả cải fạo xã hội chủ nghĩa ở nơi xây 
. dựng vùng lúa năng suất cao hơn hẳn 
các nơi khác. Cũng nhờ có quan hệ 
sản xuất mới mà tỉnh đã quy hoạch 
và xây dựng được vùng lúa năng suất 
cao trên quy mô lớn và bền vững. 
Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp ở Tiền giang 
được gắn chặt với quá trình xây dựng 
nông thôn mới và chăm lo phát triền 
văn hóa, giáo dục, nâng cao đời sống 
vật chất và văn hóa của nông dân. Từ 
khi Tiền giang bước vào phong trào 
hợp tác hóa đến nay, bộ mặt nông thôn 
và đời sống mọi mặt của người nông 
đân ở đây đã có nhiều biến đồi. Chỉ 
tính riêng trên vùng lúa năng suất cao 
đã làm mới 400 km đường giao thông 
nông thôn với nhiều cầu cống, tạo 
thuận tiện cho đi lại, xóa bỏ sự cách 
bức xưa nay giữa các xóm ấp, làng 
xã. Trường học có thêm chỗ cho 64 000 
học sinh. Rạp hát và nhà văn hóa 
được xây dựng ở nhiều nơi. 50 nhà hộ 
sinb và trạm y tế được xây dựng thêm 


ở nông thôn. Trên 10000 gia đình 


nông dân xây dựng nhà mới trong 
điều kiện vật liệu xây dựng rất khan 
hiếm. Những. kết quả trên đây chưa 
tương xứng với sự phát triền của sẵn 
tuất, song rõ ràng phần lớn những 
thành quả đó là do kinh tế tập thề tạo 
ta. Hệ thống đường giao thông mới 
hình thành, đời sống văn hóa tỉnh 
thần và trình độ văn hóa được nâng 
lên, bộ mặt nông thôn ngày càng biến 
đồi, điều đó có Ý nghĩa cực kỳ to lớn 
đõ: với việc cải tạo toàn bộ tâm lý, 
tập quán lạc hậu, đưa người nông dân 
vào con đường làm ăn tập thề, củng 


cố niềm tin của họ vào tương lai. Cải ` 


tạo xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp đã tác động sâu sắc đến các 
mặt chỉnh trị, văn hóa, xã hội v.v. 


* 


Phong trào hợp tác hóa - nông 
nghiệp ở Tiên giang đã lôi cuốn được 
đông đảo nông dân tham gia hợp tác 
xã và tập đoàn sẵn tuất. Tuy vậy, 
vẫn còn không ít vấn đề cần được 
giải quyết đề không ngừng nâng cao 
chất lượng hoạt động của hợp tác xã 
và tập đoàn sẵn xuất. : 


Phong trào hợp tác hóa mới đượe 
căn bản hoàn thành hơn một năm 
nay. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất xây dựng 
chưa được bao nhiều, nói chung còn 
yếu, chưa bảo đảm cho phát triền sẵn 
xuất theo chiều sâu. Ngay ở các hợp 
tác xã tiên tiến, các cơ sở vật chất kỹ 
thuật như : sân phơi, nhà khe, máy 
kéo, trâu bò cày kéo, máy bem, mây 
tuốt lúa, phương tiện vận tải và các 


. công trình phúc lợi... đang còn thiếu 


nhiều, hiệu quả sử dụng chưa cao. 
những đơn vị trung bình và yếu kém, 
cơ sở vật chất kỹ thuật hầu như 
không đáng kề. Sự yếu kém về cơ sở 
vật chất kỹ thuật đó có phần do sự 
đầu tư của địa phương (cả tỉnh và 
huyện) cho các đơn vị kinh tế tập thề 
chưa thích đáng. Trong những năm 
qua, Tiền giang đầu tư cho mỗi héc 
ta canh tác là 30 đồng về cơ sở vật 
chất kỹ thuật. Hầu hết số vốn đầu tư 
Ít ỏi đó lại dành cho công tác thủy lợi. 
Mặt kháo, các đơn vị kinh tế tập thề 
còn độc canh cây lúa, chưa phát triền 
nông nghiệp toàn diện mở mang 
ngành nghề, cho nên càng không có 
nhiều nguồn tích lũy đề xây dựng eơ 
sở vật chất kỹ thuật. 


Tăng nhanh cơ sở vật chất kỹ thuật 
là yêu cầu bức bách trước mát và cả 
lâu đài, bảo đảm sẵn xuất của hợp tác 
xã và tập đoàn sẵn xuất đạt năng suất 
và hiệu quả kinh tế cao. Trong những 
năm tới, tỉnh chủ trương cố gắng bảo 
đảm cung cấp đủ vật tư cho sản xuất 
theo hợp đồng kinh tế giữa Nhà nước 
với hợp tác xã và tập đoàn sản xuất; 
đồng thời, tăng nhanh số vốn đầu tư 
cho việc hoàn chỉnh các công trình 
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thủy lợi, cải tạo đồng ruộng kết hợp 
với làm giao thông nông thôn, tăng 
cường trang bị thêm máy móc và công 
cụ các loại, t + tiên bán vật liệu xây 
dưng và cho vay với lãi suất thấp đề 
các hợp tác xã xây dựng cơ SỞ vật 
chất kÿ thuật. : 


Tăng cường cán bộ khoa học kỹ 
thuật cho cơ sở cũng là một đòi hoi 
khách quan và bức thiết đối với các 
hợp tâc xã và tập đoàn sản xuất. Hiện 
nay, ochưa có một hợp tác xã nào hoặc 
một tập đoàn sản xuất nào ở Tiền 
giang có cán bộ khoa học kỹ thuật 
nông nghiệp. Trong khi đó Tiền giang 
(chủ yếu là ở cấp tỉnh) có bàng trẫm 
kỹ sư về cán bộ trung cấp kỹ thuật 
nông nghiệp nhưng chưa trực tiếp làm 
việc ở cơ sở. Cán bộ khoa bọc kỹ 
thuật chưa gắn bó với cơ sở sản xuất 
không hẳn do anh chị em ngại khó, 
ngài khồ, mà chính là do chính sách 
sử dụng số cán bộ đó chưa hợp lý và 
cũng còn khá nhiều cơ sở chưa thấy 
hết vai trò của cân bộ khoa học kỷ 
thuật đối với sản xuất. Tỉnh đang 
tích cực đưa cân bộ khoa học kỹ thuật 
xuống cơ sở. Tuy vậy, về lâu dài, đề 
giải quyết tốt vấn đề này, các hợp 
tác xã phải chủ động cử người đi học 
đại học và trung học nông nghiệp 
rồi trở về công tác tại địa phương. 
Điều đó giúp cán bộ khoa học kỹ 
thuật nông nghiệp yên tâm công tác 
lâu dài ở cơ sở và không làm tăng 
biên chế Nhà nước trong ngành nông 
nghiệp. | 


Chất lượng và hiệu quả sẳn xuất 
kinh doanh của các đơn vị kinh tế 
tập thề phụ thuộc phần lớn vào trình 
độ. năng lực và phầm chất của cán 
bộ quảa lý, đặc biệt là chủ nhiệm hợp 
tác xã, tập đoàn trưởng và đội trưởng 
sản xuất. Kinh nghiệm ở Tiền giang 
cho thấy đơn vị nào có được đội ngũ 
cáp bộ năng động, tháo vát, sáng tạo, 
tận tụy và có tỉnh thần trách nhiệm 
thì ở đơn vị đó sản xuất phát triền 
mạnh, quyền làm chủ của người lao 
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động được phát huy, quần chúng gắn 


` bó xứi tập thề, đời sống được cải 


thiện thực hiện tốt nghĩa vụ và các 
quat. hệ kinh tế với Nhà nước. Thực 
tế ở hợp tác xã Bình tây. Bình nhỉ, 
Tân mỹ chánh, Tân hội, Thân cửu 
nghĩa, tập đoàn Ï xã Long an... đã 
chứng minh điều đó. Ở những đơn vị 
yếu kém thì phồ biến là cán bộ thiếu 


trình độ cần thiết về văn hóa, quản 


lý kinh tế, khoa học kỹ thuật và 
thưởng sa sút về phầm chất như vô 
trách nhiệm, quan liêu, hách địch, ức 
hiếp quần chúng, coi thưởng kỷ luậi 
và pháp luật, nhậu nhẹt bê tha. Còn 
có những hiện tượng đó là vì « đội 
ngũ cân bộ, đẳng viên ở cơ sở chưa 
được bồi dưỡng sắp xếp tương xứng 
với một phong trào cách mạng rộng 
lớn, chưa phát huy đây đủ quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động » ©). 
Đề sửa chữa khuyết điềm này, một 
mặt tỉnh kiên quyết xử lý và thay 
đồi số cân bộ yếu cả về păng lực và 
phầm chất; mặt khác. tích cực bồi 
dưỡng kiến thức mọi mặt cho cần Bộ 
quản lý theo cơ chế mới. Trường cán 
bộ quản lý hợp tác xã của tỉnh bồi 
dưỡng cho cắn bộ hợp tác xã và tập 
đoàn sẵn xuất. Song điều quyết định 
là phải clính tử sự lựa chọn trong 
phong trào quần chúng mà xây dựng 
đội ngũ cán bộ vững vàng ở từng đơn 
Vị cơ sở sản xuẤt. 


Một hạn chế nữa của phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp ở Tiền giang 
là chưa tạo được sự đồng đều giữa 
các đơn vị kinh tế tập thề. Bên cạnb 
nhiều đơn vị làm ăn khá và giỏi, vấp 
còn: không ít đơn vị yếu kém, làm ăp 
thua lỗ, nhất là ở các tập đoàn sẳp 
xuất. Hiện nay có tới 400 tập đoàn 
sản xuất yếu kém do cơ sở vật chất 


(Xem tiếp trang 96) 


.. 

(2) Trích thư của BBT TU Đảng gủi đằng 
bộ và nhân đân Tiền giang mgày 1-1-1985 
nhàn địp Tiền giang căn bản hoàn (hành hợp 
tác bóa nông mgbi(p. 
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TRẦN XUÂN 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


ĐÂY MẠNH SÄN XUẤT 


ẲN xuất tiều. thủ công nghiệp 
là một trong những thế mình 
của thành phố Hồ Chí Minh. 
Đặc trưng của nó là sự phát 
triền phong phú, đa dạng của các 
pgành nghề; có những ngành nghề 
đạt trình độ kỹ thuật khá và kinh 
nghiệm sản xuất ở mức tiên tiến. Sản 
xuất tiều, thủ công nghiệp có quan hệ 
mật thiết với sản xuất công nghiệp, 
với xuất khầu và nhập khầu của 
thành phố. Nó còn có quan hệ chặt chẽ 
với các vùng nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp trủ phú của đòng bằng 
sông Cửu long, miền đông Nam bộ, 
nam Trung bộ và Tây nguyên v.v. 


Việc xác định thế mạnh của tiều, 
thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế 
và nhiệm vụ quan trọng của nó trong 
chiến lược phát triền kinh tế—xã hội 
của thành phố đã tạo điều kiện cho 
sản xuất tiều, thủ công nghiệp phát 
triền mạnh mẽ, làm được nhiều mặt 
hàng phong phú, đa dạng, phục vụ 
cho tiêu dùng, sản xuất và xuất khảu, 
đồng thời giải quyết việc làm cho 
hơn l7 vạn người lao động. Năm 198ã 
sản xuất tiều, thủ công nghiệp toàn 
thành phố đạt 14,6 tỷ đồng giá trị tông 
sản lượng (tính theo giá cố định năm 
1982) tăng 17,1X so với năm 1984 và 
chiếm 47 giá trị tồng sản lượng công 
nghiệp thành phố; đạt 11,6 tỷ đồng 
gia trị sản phầm giao nộp Nhà nước 
(chiếm 78,85 giá trị tồng sản lượng); 


TIỂU, THỦ (ÔNG NGHIỆP 


đạt 2 tỷ đồng giá trị sản phầm xuất 
khu (đạt 132,135 kế hoạch), 


Vì sao cũng trong hoàn cảnh gặp 
nhiều khó khăn như các ngành kinh 
tế khác, ngành tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp của thành phố 
Hồ Chí Minh chẳng những vẫn được 
duy trì mà sản xuất ngày càng phát 
triên, hằng năm cung cấp cho xã hội 
một khối lượng lớn hàng tiêu dùng, 
một phần tư liệu sản xuất và hàng 
xuất khâu, bảo đảm đủ việc làm 
thường xuyên cho xã viên, tồ viên, 
lại côn thu hút được nhiều lao động 
mới? Đó là do dưới ánh sáng Nghị 
quyết Hội nghị thứ tâm của Trung 
ương Đảng, được các chính sách kinh 
tế mới của Đảng và Nhà nước trung 
ương và địa phương khuyến khích. 
các hợp tác xã và tổ hợp tác tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp đã thật 
sự năng động, sáng tạo trong việc 
tháo gỡ khó khăn, bước đầu xóa bỏ 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
bao cấp, chuyền sang hạch toán kinh 
tế, kinh doarh xã hội cl.ủ nchĩa, từng 
bước thực hiện quyền tự chủ trong 
gẵn xuất, kinh doanh. 


Tử trước đến nay, do những đặc 
điềm về tô chức quản lý của khu vực 
kinh tế tập thề, cơ chế quần lý tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp tương 
đối linh hoạt; tuy nhiên cũng khéng 
tránh khỏi những ảnh hưởng chung 
của lối quản lý tập trung quan liêu 


LẠ 


bao cấp, vì vậy cái “nút › phải tháo 
gỡ đầu tiền là fqo mọi điều kiện cho 
cúc hợp lúc +ä, các tồ hợp lác sản ruấi 
thực hiện quiyền lự chủ của mình Irong 
sản ruãi, kinh doanh, khai thác mọi 
tiềm năng, làm cho sản xuất phát 
triền mạnh mẽ, đúng hướng. 


Vấp phải những khó khăn lớn 
trong sản xuất, một số ngành kinh tế 
và không ít những xỉ nghiệp công _ 
nghiệp quốc doanh bị động, lúng túng 
về phương hướng sẵn xuất, kinh 
doanh ; sẵn xuất không ồn định, sản 
phầm hàng hóa giảm sút v.v. Trước 
tình hình đó, đề giữ vững và phát 
triền sẵản-xuất, bảo đầm và nâng cao 
thu nhập cho người lao động, nhiều 
hợp tác xã và tồ hợp tác sản xuất đã 
chủ động quuết định phương hướng và 
kế hoạch sản xuất của mình phù hợp 
với quy hoạch chung của ngành 
kinh tế — kỹ thuật, chủ động quyết 
định quy mô, hình thức và phương 
thức quản lý cũng như bước đầu 
tự chủ, về tài chính và sử dụng 
lao động của đơn vị. Phương hướng 
và kế hoạch sản xuất đã được 
các cơ sở rà soát lại cho phù hợp với 
nhu cầu thị trường và với khả năng: 
sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản 
, phầm, .với yêu cầu “tiều công nghiệp 
phải hiện đại, thủ công nghiệp phải 
tỉnh xảo ?, 


Ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp thành phố đã thực hiện cơ chế 
kế hoạch linh hoạt, áp dụng kế hoạch 
hóa gián tiếp bồ sung cho kế hoạch 
hóa trực tiếp, xây dựng kế hoạch tử 
cơ sở lên thông qua các hợp đòng 
kinh tế và dựa vào tiềm năng sản 
xuất sẵn có với sự nỗ lực khai thác 
tử nhiều nguồn cân đối. Kế hoạch hóa 
trực tiếp với phương thức gia cÔng 
cho các tỒ chức kinh tế quốc doanh 
thông qua các hợp đồng kinh tế bán 
nguyên liệu mua sản phầm (hoặc hợp 
dụng' gia công với đơn vị kinh tế 
quốc doanh trung ương và địa 
phương), trong trường hợp nguòn 


vật tư nguyên liệu của Nhà nước 
được bảo đảm thì sẵn xuất ồn định 
và phát triền, còn trường bợn khả 
năng cung ứng vật tư, nguyên liệu È;) 
hạn - chế thì sẵn xuất sẽ bị trì trệ, 
giảm sút. Phương thức này chưa phát 
huy được tỉnh tự chủ sáng tạo của cơ 
sở, mặt khúc` cũng còn những tiêu 
cực nẩy sinh trong quá trình thực 
hiện. 


Áp dụng phương thức kế hoạch 
hóa gián tiếp đề bồ sung cho kế hoạch 
hóa trực tiếp trong điều kiện hiện 
nay là cầu thiết vì nó cho phép và 
đòi hỏi liên hiệp xã các quận, phường 
và các cơ sở sẳn xuất phải phát huy 
cao độ tính năng động, linh hoạt, sáng 
tạo trong quản lý, khơi dậy các nguồn 
khả năng cân đối vật tư nguyên liệu 
và huy động vốn, chủ động xác định 
phương án sẵn phầm hợp lý cho 
minh, Với phương thức này, các cơ 
sở sản xuất còn phải tự tìm kiếm 
khách hàng, ký kết các hợp đồng kinh 
tế theo điều kiện và năng lực sẵn 
xuất của mình, khai thác các khả nàng 
sẵn có và tiềm tàng đề tự cân đối vật. 


+ư nguyên liệu bảo #äm được kế 


hoạch sản xuất theo các hợp đồng đã 
ký kết. Từ năm 1980 khi tỉnh hình 
cung ứng vật tư nguyên liệu của Nhà 
nước ngày càng khó khăn thì phương 
thức này ngày càng phát huy tác 
dụng và .là một yếu tố quan trọng. 


_ bảo đảm cho các cơ sở sẵn xuất hoàn 


thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch hằng năm, Hiện nay hơn 705 
giá trị tòng sản lượng tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của thành 
phố do phương thức này tạo re. : 


Đề trợ lực cho các cơ sở sản xuất 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
một hệ thống dịch vụ đã được thành 
lập và đã mau chóng phát huy táe 
dụng. Công ty vật tư tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp thành phố 
và các trạm vật tư quận, phường cổ 
nhiệm vụ lo vật tư nguyên liệu cho 
các cơ sở sản xuất bằng các biện 


pháp liên đoanh, liên kết với các đơn 
vị bạn, khai thác thu mua nguyên 
liệu, phế liệu, tồ chức trồng cây 
nguyên liệu ở các huyện ngoại 
thành v.v, Nhờở có hệ thống dịch vụ 
này, các cơ sở có thề yên tâm sẵn 


xuất, không phải lo tự ecbay ® vật. 


tư nguyên Hiệu, vừa tránh được những 
tiêu cực nảy sinh trong quá trình này. 
Hệ thống cửa hàng liên hiệp xã tiều 


công nghiệp, thủ công nghiệp bao. 


göm một cửa hàng trung tâm và 14 
cửa hàng quận, huyện dã phát huy 
tác dụng nối liền sản suất với tiêu 
dùng. Nó là nơi giỏi thiệu các mặt 
hàng tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, nơi thăm đò nhu câu và thị 
hiếu của thị trường. nơi tiêu thụ và 
môi giới tiêu thụ sản phầm, đồng 
thời thông qua dư luận khách hàng 
đề đánh giá chất lượng sản phẩm. 


Hội nghị khách hàng do liên hiệp xã” 


thành phố, liên hiệp xã các quận, 
huyện tô chức hằng năm: có tác dụng 
tốt trong việc kiềm tra kết quả hoạt 
động sản xuất và chất lượng sản 
phầm, phản ánh nhu cầu thị 
trường v.V. 

Rha năng huy động vốn của các cơ 
sở được phát huy ở mức cao nhất 
bao gồm các nguồn vốn (tự có, vốn 
vay nuàn hàng, vốn tự cân đối qua 
con đường xuất khâu hàng hóa đề 
nhập khầu thiết bị và nguyên liệu; 
cả nguồn vốn nhàn rỗi trong cán bộ 
xã viên cũng được huy động với một 
tỷ lệ lãi hợp lý đề phát triền sản xuất. 
Trong năm 1985 có 31237 hợp đồng 
kinh tế trị giá 22 105 triệu đồng đã 
được ký kết giữa các cơ sở sản xuất 
và khách hàng; sản phầm làm ra theo 
các hợp đồng chiếm 76Ã giá trị tồng 
sản lượng của nagành trong cả năm. 
Hiện nay, các hợp đồng thu mua sản 
phầm theo giá thỏa thuận ngày càng 
nhiều, số sản phầm tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp của thành phó được 
tiêu thụ thông qua thương - nghiệp 
quốc doanh và hợp lác xũ mua bán, 
chiếm 80Ã giá trị tông sản lượng 


X 


của ngành, là nguồn bồ sung đáng 
kề cho thị trường có tồ chức, mặc dủ 
vật tư nguyên liệu do cơ sở tự fo là 
chính. Phương thức.dùng kế hoạch 
hóa gián tiếp bồ sung cho kế hoạch 
hóa trực tiếp đòi hỏi và tạo điều kiện 
cho các cơ sở sản xuất phát huy cao 
độ tính năng động sáng tạo trong sản 
xuất và quản lý đè khái thác mọi khả 
năng tiềm tàng. ` 

Cùng vói việc thực hiện quyền tự 


chủ về sản xuất, kini doanh của cơ sở. 


Thành ủy, Ủy ban nhân dàn thành phế - 
Hồ Chí Minh và Liên hiệi›: xã Liều, thử 
công nghiệp trung trơng cũng tích cực 
dồi mới cơ chế quản lý đối oới liều 
công ng¬iệp. lhủ- công nghiệp. Đã sửa 
đồi và ban hành một số chỉnh sách, 
chế độ cụ thề như định. lại giá gia 
công, giá thu mua sản phầm, mức 
thuế công thương nghiệp nhằm 
khuyến khích các cơ sở phát triền sản 
xuất ; cải tiến chế độ tiên lương của 
cần bộ nhân viên trong ngành ; định 
khung giá tiên công cho người gia 
còng và định mức tiên công cho các 
loa: bậc thợ; chỉ đạo giải quyết tiên 
mặt cho các cơ sở sản xuất có khối 
lượng hàng hóa lớn và làm hàng xuất 
khầu, có chính sách khuyến khích 
sản xuất đối với các cơ sở sản xuất 
tư nhận, cá thề và kinn tế gia đình; 
bạn hành chỉnh sách nghệ nhân ; 
hướng dẫn các liên hiệp xã ngành 
xây dựng phương án sản xuất theo 
Lừng yếu tố và khoản mục giá thành, 
chỉ dạo bước đầu tính đúng, tính đủ, 
tính hợp lý giá thành sản phầm đối 
với một số mặt hàng thủ công m¡ỹ 
nghệ, hàng gia công; trong đó thực 
hiện gÌảm tối đa chỉ phí quản lý và 
«tiêu cực phí», đầy mạnh áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất đề nâng cao năng suất lao động 
và hạ giá thành sản phầm. Nhờ có srr 
quan tàm và chỉ đạo nhạy bén kịp 
thời của Thành ủy, Ủy ban nhân đân 
thành phố và liên hiệp xã tiều, thủ 
công nghiệp, các cơ sở sản xuất đã 
tủy theo điều kiện và hoàn cảnh riêng 
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của mình, tìm cách tự tháo gỡ một 
cách có hiệu quả những vướng mắc 


đề duy trì và phát triền sẵn xuất, tạo - 


việc làm cho người Tao động. Điền 
hình là ngành đệt thủ công của thành 
phố cố gắng tự lo vật tư, nguyên liện 
đệt thêm vượt kế hoạch được 27 triệu 
mét vải. Các hợp tác xã tiên tiến và 
các phường điền hình đã biết sử dụng 
thể mạnh ' về sự lính hoạt uyên 
chuyền của sản xuất tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp và tính nhạy bén đáp 
ứng yêu cầu trong việc thực hiện hợp 
đồng kinh tế; chủ động ký: kết các 
hợp đồng kinh tế ngắn hạn, dài hạn. 
Kinh tế tập thê xã hội chủ nghĩa đã 
bồ trợ và phục vụ trực tiếp, kịp thời 
cho kính tế quốc đoanh, góp phản vào 
việc hoàn thành vượt mức kế hoạch 
Nhà nước của các đơn vị kinh tế này. 


Phát triền sản xuất gần chặt oởi 
cải lạo pà tồ chức sắp xếp lạt sản 
xuất cũng là vấn đề được ngành tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp thành 
phố lò Chí Minh bết sức chủ ý. Tiến 
hành tô chức sắp xếp lại sản xuất 
theo ngành kính tế kỹ thuật nhàm 
phát triên lực lượng tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp và khai thác hết năng 
-lực sẵn xuất theo quy hoạch. Việc lồ 
chức sắp xếp lại sản xuẫt được tiến 
hành theo hướng chuyên môn hóa, 
hợp tác hóa gắn với công nghiệp 
quốc đoanh đưới nhiều hình thức như 
làm vệ tỉnh cho các xÍ nghiệp quốc 
doanh, tham gia nhóm sẵn phẩm đo 
xí nghiệp quốc doznh làm đầu đàn, 
kết hợp các loại quy mô zản xuất: 
lớn — vừa — nhỏ và gia đình; dòng 
thời từng bước hoàn thiện công tác 
kế hoạch hóa, quản lý chất lượng 
sin phầm, xây dựng các định mức về 
vật tư, nguyên liệu, giá cả. Cho đến 
nay, về cơ bản đã tô chức sắp xếp 
trong các ngành nghề sản xuất trọng 
điềm như đệt, may, khai thác chế biến 
ŒÓ. giấy, sành sứ, thủy tỉnh, xe đạt» 


Mục đích cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với tiều công nghiệp, thủ còng 
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nghiệp là đưa những người lao động. 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp đi 
vào con đường làm ăn tập thê, tập 
thề hóa tư liệu sản xuất, hạn chế đi: 
đến xóa bỏ bóc lột, mở đường cho lực 
lượng sản xuất phát triền mạnh mẽ 
theo hướng xã hội chủ nghĩa. Trên 
cơ sở đó lừng bước củng cố và kiện. 
(oàn quan hệ sản xuất mới trên ba. 


_mặt: sở hữu, quản lý, phân phối. Nội. 


dung cải lạo được gắn liền với tồ 
chức sắp xếp lại sản xuất, cải tiến: - 
quản lý và đầy mạnh cách mạng khoa 
học kỳ thuật. Các đòng chí ở thành 


phố Hồ Chỉ Minh chú trọng nâng cao. 


chất lượng phong trào hợp tác hóa. 
thông qua việc củng cố các hợp tác xã. 
và dưa dần lên hợp tác xã bậc cao,. 
đồng thời áp dụng các chế đó ưu đãi 

đöE-với hợp tác xã bậc cao. Xây dựng" 
nhiều hợp táe xã điền hình tiên tiến. 
có sức thu hút thợ thủ công cá thề dđị 

vào con đường làm ăn tập thề. Các: 
tô hợp tác sản xuất được tích cực: 
củng cố và dưa đần lên hợp tác xã.. 
Sự hình thành hệ thống tổ chức quản. 
lý tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 

xuyên suốt từ thành phố đến quận,,. 
huyện xuống phường, xã tương đối 

hoan chính góp phần tích cực vào. 
việc phát triền sản xuất và cải tạo xã 

hội chủ nghĩa đối với tiền công. 
nghiệp, thủ công nghiệp. Đến năm 

1955, loàn thành phố đã có hơn 600: 
hợp tác xã (rong đó có 71 hợp tác xã 

bậc cao), hơn 3600 tÒ sẵn xuất, thu: 
bút 125 C03 người lao động, chiếm. 
72% lao động tiều, thủ công nghiệp. 
trong thành phố. Ngoài ra, còn 11160: 
cơ sở sản xuất và kinh tế gia đình 
được từng bước sắp xếp làm vệ tính,. 
làm gia công cha xÍ nghiệp quốc: 
doanh. xí nghiệp công tư hợp đoanh,. 
xí nghiệp hợp đoanh và hợp tác xã 

mua bán theo hướng công nghiệp 

nhiều tầng, nhiều quy mô. Tồ chức 

liên hiệp xã không ngừng được củng 
cố, phát triền và ngày càng phát huy. 

tác dụng tốt hơns 


Tuy nhiên, sẵn xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp ở thành phố 
Hồ Chí Minh cũng còn những vấn đề 
(ön tại cần được giải quyết, Nhịp độ 
phát triền còn chia tương xứng với 
tiềm năng; công tác quản lý còn sơ 


hở, thiếu chặt chẽ, đề cho một số. 


ngành nghề bung ra mội cách tự phát, 
không đúng hướng. dẫn đến tình trạng 
tranh giảnh nguồn vật tư, nguyên 
liệu giữa các cơ sở sẵn xuất. Hàng tự 
sẵn tự tiêu cỏn chiếm một tỷ trọng 
lớn trong khối lượng sản phầm. Cháắt 
lượng của một số sẵn phầm nói chung 
còn kém, do có không Ít cơ sở sản 
tuïtcön chạy theo lợi nhuận mà chưa 
quan tảm nhiều đến chất lượng ; tình 
trạng hàng xấu hàng giả vẫn còn. 
Mọi số hàng thủ công mỹ nghệ truyền 
thống xuất khầu không đạt quy cách 
chất lượng v.v. 


Tiềm năng sẵn xuất tiều công 
nghiệp. thủ công nghiệp của thành 


phó Ilb Chí Minh còn rất lớn, các cân: 


bộ quần lý và xã viên có tỉnh thần 
năng động sáng tạo, tích cực vượt mọi 
khó khăn đề đ*y mạnh sản xuất. vì 
vậy. đề thúc đầy các cơ sở sản xuất 
tăng nhanh khối lượng và chất lượng 
hàng hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu trong nước và xuất khảu, cần 
sớm có điều lệ (sửa đồi) của hợp tác 
1ä tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, 


đồng thời trên cả nhận thức và chỉ 
đạo thực tiễn, cần có sự đôi mới ; cần 
có những chính sách đôn bầy kinh tế 
nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp thực 
hiện quyền tự chủ trong sản xuất, 
kinh doanh cũng như có điều kiện đề 
thu hút thêm nhiều lao động xã hội 
vào sẵn xuất. phấn đấu nâng cao trình 
độ và năng hực sẵn xuất theo hướng 
®tiều công nghiệp phải hiện đại, thú, 
công nghiệp phải tỉnh xão ®. 


ĐẢNG CỘNG SẢHN... 
(Tiềp theo trang 60) 
Màn, Tố Hữu, Võ Văn Kiệt, Đỗ. Mười, 
Lê Đức Anh, Nguyễn Đức Tâm; Ð ủy 
viên dự khuyết: Nguyễn Cơ Thạch, 
Động Sĩ Nguyên. 


Đại bội thứ VN đánh dấu bước 
chuyên mạnh mẽ của Đảng ta về năng. 
lực lãnh đạo và tô chức thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế —xã hội, về chất 


- lượng đội ngũ cán bộ, đẳng viên, về 


mối quan hệ chặt chẽ giữa Đẳng với - 


giai cấp công nhân và toàn thỏ nhân 


đân lao động. 


NGUYỄN VĂN THÊ 
Bi thư đẳng ủy xã Châu giang 


HỢP TÁC XÃ CHÂU GIANG 


ỢP tác xã Châu giang được 
bợp nhất năm 1976 từ hai hợp 
tác xã Trác bút và Chuyên 
nội thuộc huyện Duy tiên, 
tỉnh Hà nam ninh. Sau mười năm 
phấn đấu xây dựng, hợp tác xã Châu 
giang đã đạt được thành tích toàn 
điện, được Hội đồng Nhà nước tuyên 
đương là Dơn vị anh hùng lao động 
ahân địp kỷ niệm thứ 40 Quốc khánh 2-9. 


Qua thực tiễn hoạt động sản xuất 
và tinh doanh của hợp tác xã Châu 
giang, chúng tôi mạnh đạn nêu lên 
một số kinh nghiệm : 

Tồ chức lại sản xuấi, từng bước xá 
dựng cơ cấu kinh lễ hợp lÚ, khai thác 
có hiệu quả nguồn đất đạt uà lao động. 


-_ Sự hợp nhất thành hợp tác xã có 
quy mô liên xã đã tạo ra cho hợp tác 
xã Châu giang chúng tôi những thuận 
tơi mới về đất đai và lao động 
960 ha canh tác, 4500 lao động) đề 
phát triền sản xuất. Tuy vậy trên con 
đường tiến lên hợp tác xã chúng tôi 
cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi 
cho rằng trong điều kiện ở vùng 
chiêm trũng, đất hẹp người đòng, 
vấn đề cấp bách đặt ra là phải nhanh 
bong chuyền hướng sẳn xuất nông 
aghiệp độc canh lúa sang sản xuất 
kinh đoanh tông hợp bao gồm cả lúa, 
màu và cây cóng nghiệp, phát triền 
chăn nuôi, mở rộng ngành nghề, nhất 
là ngành nghề có giá trị về xuất khầu, 
két hợp phân 
chỗ với đưa dân đi xây dựng vùng 
kinh tế mới. 
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công lao động tại. 


Trên cơ sở thâm canh cao cây 
lương thực, chủ yếu là cây lúa, ngay 
tử những năm đầu, hợp tác xã chúng 


_ tôi đã bảo đảm ðn định mức ăn cho 


nhân dân, ồn định phần đóng gớp cho 
Nhà nước và mạnh dạn chuyền một 
số diện tích chuyên trồng lúa sang 
tròng cây công nghiệp, tạo nguồn 
nguyên liệu tại chố đề phát triền 
ngành nghề, từng bước xây dựng cơ 
cấu kinh tế hợp lý với hiệu quả kinh 
tế cao. 


Sự hình thành cơ cấu kinh tế mới 
đòi hỏi phải sắp xếp lại lực lượng 
lao động trong hợp tác xã. Sau khi 
tính toán tất cả các khả năng, hợp 


-tác xã chỉ có thề bảo đảm -việc làm 


thường xuyên cho 2500 lao động (còn 
2000 lao động chưa có việc làm). Đây 
là một vấn đề hết sức khó khăn và 
cũng là điềm mấu chốt đưa hợp tás 
xã Châu giang thoát khỏi cảnh nghèo. 
Đảng bộ Châu giang đã sớm nhận 
thức vấn đề đó và có chủ trương 
đúng đán, thực hiện có kết quả sự 
phân công lao động tại chỗ gấn với 
việc đưa dân đi xây dựng vùng kinh 
tế mới. Nhờ *được tồ chức và chuần 
bị tốt các điều kiện, mười nằm qua, 
hơn 5000 đân Châu giang (chiếm 50% 
đân số trong xã) đã phấn khởi ra đi 
làm ăn trên quê hương mới Tây bắc, 
Tây nguyên và đồng bằng sông 
Cửu long. Mối quan hệ gắn bó giữa 
người ra đi và người ở lại được xây 
dựng trên cơ sở liên kết kinh tế ; bà: 
con trên quê hương mới Hoàng ¡:iên 


sơn đã thưởng xuyên cung cấp tre. 
nứa, mây› giang cho hợp tác xã làm 
hàng xuất khâu, và ngược lại hợp tác 
xã chúng tôi đã cung cấp cho họ 
những sản phầm cần thiết. Đây không 
chỉ là sự liên kết kinh tế giữa hai 
quẻ mà nó còn tạo điều kiện cho việc 
thực hiện sự phân công lao động tại 
chỗ ở Châu giang. 


Đề tiến hành phân công lao động 
tại chỗ, hợp tác xã Châu giang đã 


đầy mạnh phát triền ngành nghề theo ' 


hướng kết hợp chặt chẽ việc phát huy 
cao nhất thế mạnh của ngành nghề 
truyền thống của địa phương như 


"làm gạch, ngói, vôi, mộc, nề... với 


việc mạnh dạn mở thêm một số nghề 
mới như dệt thảm đay, đệt bao bì, 
mành tranh, mây, tre, giang xuât 
khầu... 


Sự phát triền mạnh mẽ ngành nghề, 
nhất là sản xuất hàng xuất khầu ở 
Chảu giang đã đem lại nguồn thu 
nhập đăng kề cho kinh tế tập thề và 
gia đình. GiÁ trị hàng xuất khầu của 
hợp tác xä Châu giang năm: 1985 chiếm 
trên 30Ã tòng giá trị xuất khâu của 
buyện Duy tiên. Hiện nay hợp tác xã 
có gần 2000 lao động làm các ngành 
nghề, số này chiếm 40Ã tồng số lao 
động của hợp tác xã (ngành tròng 
trọt hiện nay chiếm hơn 50ÃX lao 
động và 46% tông giá trị thu nhập 
của hợp tác xã). Nhờ phái triền ngành 
nghề thành ngành sản xuất chính, 
Châu giang chẳng những đã thật sự 
thoát khỏi tỉnh trạng độc canh lúa mà 
còn xây dựng được một cơ cấu kinh 
tế hợp lý, ngay tử đầu gắn chặt nông 
nghiệp với thủ công nghiệp trong 
hợp tác xã và gia đỉnh; gắn sản 
xuất với chế biến và kinh doanh tồng 
hợp mang lại biệu quả kinh tế cao. 
Tòng giá trị thu nhập của hợp tác xã 
từ 2,3 triệu đồng (1978) tăng lên 36 triệu 
đồng (1961), ngành trồng trọt từ 1,4 
triệu đồng tăng lên gần 17 triệu đỏng, 
ngành nghề tử 375 nghin đồng tắng 
lêo gần I7 triệu đồng. Từ một nền 


sản xuất độc canh tự túc tự cấp, 
Châu giang đã tiến lên sản xuất hàng 
hóa. Giá trị hàng hóa năm 1978 chỉ 
có 985 nghìn đồng, đến năm 1981 đat 
17 triệu. Kim ngạch xuất khau cung 
tăng từ 190 nghìn đồng lên f0 triệu 
đồng. Sản xuất của tập thề không chỉ 
thu được lãi từ ngành nghề, kinh 
doanh dịch vụ mà những năm gần 
đây. nhiều cây trồng chính như lúa, 
mía, đay... cũng đã mang lại số lãi 
đáng kề. Đến năm 1984 tông số lãj 
hợp tác xã thu được là 6,3 triệu 
đồng * (gấp nhiều lần so với nam 
1978). 


Sẵn xuất phát triền, tích lũy của 
tập thề ngày càng cao (15 đến 2ñ5% 
tông thu nhập) tạo điều kiện mở rộng 
cơ sở vật chất kỳ thuật, và phát triền 
toàn điện về kinh tế, văn hóa. xa 
hội, xây dựng nông thôn mới. 


Tập trung đầu tư +du dựng cơ sở 
Uật chãi kỹ thuật. 


Mười năm qua, hợp tác xã chúng 
tôi đã xây dựng thêm nhiều công 
trình phúc lợi, mở rộng nhiều cơ sở 
sản xuất, mua thêm nhiều máy móc, 
công cụ trong đó có 5Š máy kéo lớn. 
30 máy kéo Bông sen, bàng trăm xe 
bò bánh hơi, 2 sà lan tự hành với 
trọng tải 160 tấn/chuyến, 2600 xe cái 
tiến v.v. Năm 1981 tông số vốn của 
hợp táo xã lên tới 232,7 triệu đồng, 
trong đó vốn tự có là 16,1 triệu đồng. 
Tài sản cố định của hợp tác xã trị 
giá 7,64 triệu đồng. Trong nhiều nàm 
qua, những cơ sở vật chất đó đã đươc 
sử dụng triệt đề và thu hồi vốn nhanh. 
Trong số cơ sở vật chất mà chúng 
tôi đã xây dựng, đáng chú ý là những 
công trình thủy lợi nội đồng đươợc 
hoàn thiện ngay sau quá trình hơp 
nhất đã có tác dụng to lớn trong việc 
thực hiện thâm canh và cải tạo đồng 
ruộng. Nhân dân Châu giang đã ho 
ra hơn một triệu ngày công đào đạp 
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*% Giá trị năm 1934 về trước tỉah theo 
tiền cũ, 


Lư 


gần một triệu mét khối đất, bồ sung 
và làm mới 23 kênh mương (kênh 
cấp 3 theo công thức 1 kênh, 1 bờ, 
1 đường nhỏ cho xe cải tiến; kênh 
cắp 2 theo công thức 1 kênh 2 đường 
cho máy kéo); xây dựng 53 cầu cổng, 
trong đó có 12 cầu lón đủ sức cho 
mây kéo đi lại; xây dựng 2 trạm 
bơm điện với tồng công suất 12 nghìn 
mét khối/giờ v.v. Tông số vốn dầu 
tư cho các công trình thủy lợi lên tới 
trên 2 triệu đồng. 


Nhờ có các công trình thủy lợi đó, 
hợp tác xã chúng tôi đã tưới tiêu chủ 
động trên 85Ã diện tích. 


Cùng với quá tr ình hoàn chỉnh 
thủy lợi, chúng tôi đã cơ giới hóa 
khâu làm đất trên 95% diện tích (đội 
máy kéo của hợp tác xã có 4 máy 
M1Z —50 và 1 máy D = 73). Hợp 
tác xã cũng đà đầu tư hàng nghìn tần 
vôi, làn và thả bèo dâu trên 80—90% 
điện tích, cải tạo triệt đề đất lây thụt 
nghèo lân. Nhờ vậy hợp tác xã đã bố 


trí được một cơ cấu cây tròng hợp lý 


với những công thức gieo tròng đạt 
hiệu quả kinh tế cao, đưa cây đay 
vốn sống ở vùng đất bãi phù sa vào 
trồng tại vùng chiêm trũng. Đến nay 
hợp tác xã đã có 100 ha đay (theo 


công thức luân canh 3 vụ, 4 cây 
tròng: đậu tương xen đay, lúa mùa 


muộn, khoai tây), mỗi năm thu được 
300 tấn đay tơ, 270 tấn lúa, 800 tấn 
khoai tây, 48 tấn đậu tương. Tính ra 
một ha trồng như vậy đạt hiệu quả 
cao gấp nhiều lần so với hồi còn độc 
canh lúa trước đây. Nhưng ý nghĩa 
lớn hơn là từ cây đay hợp tác xã có 
nguyên liệu tại chỗ đề mở rộng nghề 
dệt thăm đaạy xuất khẩu. 


Cùng với các biện pháp thâm canh 
khác, chúng tôi đã đưa bộ giống lúa 
mới thích hợp vào đồng ruộng, đưn 
năng suất lúa từ 3.1 tín/ha nàầm I9/§ 
lên 8,1 tăn/ha ñăm 1983. Nhờ năng suất 
và sẵn lương tăng lên, từ năm 1953 
Chảu giang đã dạt mức bình quần 
lương thực đầu người là 580 kg và 
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hằng năm đã huy động được từ 1000 
đến 1400 tấn lương thực cho Nhà nước 
(tăng gấp 3 lần so với năm đầu hợp 
nhất). Đến nay năng suất lứa bình 
quân ở Châu giang đã . tới hơn 
10 tấn một héc ta. 


Hiện nay, 95% gia đình xã viên 
hợp tác xã chúng tôi đã có nhà ngói 
và đạt tiêu chuẩn gia đỉnh văn hóa 
mới. Hằng năm hợp tác xã đã trợ 
cấp cho 600 cháu ở nhà trẻ 21 tấn 
gạo, 4 tĩn đưởng, 125 tần thịt, 4 tấn 
đậu tương, 24000 quả trứng, bảo đảm 
cho các cháu có 3 chế độ ăn theo 3 
lửa tuôi khác nhau. Đến năm 1981 
hợp tác xã Châu giang đã thực hiện 
chế độ bao hiềm xã hội cho xã viền 
hết tuôi lao động. Năm 1985 đã có 
1500 xã viên nhận lương hưu trí với 
tồng số tiền trên ! triệu đồng (tiền 
ngân hàng cũ). 


Châu giang có. dũng bộ xã pững 
mạnh, có đdọt ngũ cán bộ nhiệt tình, 
giảu kinh nghiệm, doàn kết loàn dân: 
xa dựng hợp tác +ä 0à nông thôn mới 
+8 hội chủ nghĩa. 


Thực tế 10 năm qua ở Châu giang 
đã chứng minh rằng: những thành. 
tích toàn điện và sự trưởng thành của 
hợp tác rã bắt nguồn từ sức mạnh 
lãnh đạo trực tiếp và (toàn điện của. 
đăng bộ xã — một đẳng bộ vững mạnh. 
Ở Châu giang, sức mạnh lãnh đạo của 
đẳng lộ cũng chính là sức mạnh của: 
từng chỉ bọ, nhất là các chỉ bộ đọi 
sản xuát. 

Đẳng bó Châu giang chúng tôi nhận: 
thức rằng, trình độ tồ chức sản xuất 
kinh doanh của hợp tác xã có mạnh 
hay không là tủy thuộc phần lớn vào 
trình độ điều hành của cán bộ đội sẳn 


xuất, Chúng tôi đã tập trung mọi cố 


gắng vào việc nâng cao năng lực tỒ 
chức chỉ đạo của chỉ bộ. nhất là nâng 
cao trình độ quản lý, điều hành của 
cán bộ đội sản xuất, Chúng tôi đã xác 
định rõ trách nhiệm của đội sản xuất 
trong việc hướng dẫn, kiềm tra, đôn 
đốc các hệ xã viên xây dựng và thực 


hiện kế hoạch sản xuất kinh đoanh 
của hợp tác xã; tắng cường sự giúp 
đỡ của tập thề đối với mói gia đình 
xã viên không chỉ về chính trị tư 
tưởng mà cả về vậ' chất như cho vay 
vốn, vật tư đề đầy mạnh sản xuất. Ở 
Châu giang, cùng với sự phải triền 
kinh tế tập thà, kinh tế gia đình xã 
viên cũng phát triền mạnh. Khi mà 
mỗi gia đình xã viên đã đủ ăn, đủ 
tiên thị việc thanh toản khoán, thanh 
toán nợ nần với hợp tác xõ cũng được 
sòng phẳng (mấy vụ nay không còn 
tỉnh trạng khê đọng sản phầm). Đây 
là nhàn tô vật chất quan trọng (ạo nên 
sự gắn bó giữa Đảng và quần chúng, 
giữa xã viên và hợp tác xã. và cũng 
là động lực thúc đầy mọi người hăng 
hái sẵn xuất. Hơn nữa, trọng điều 
kiện địa phương chúng tôi có trên 
40ÃX đòng bào theo dạo thiên chúa, 
nếu không có chỉ bộ mạnh, đảng viên 
gương máu. cán bộ công tâm, một 
tông một đạ vì tập thê thì chúng tôi 
không thề thực hiện tốt chính sách 
tôn giáo của Đảng, đoàn kết tốt lương 
điáo đề xây dựng nông thôn mới xã 
hội chủ nghĩa. Châu giang đã xây dựng 
được các !Š chức quần chúng ở các họ 
đạo. Qua phong trào thì đoa sản xuất 
đã có nhiêu xă viên là người theo 
đạo thiên chúa được bồi dưỡng trở 
thành cán bộ, đẳng viên ; ở các họ đạo 
đều có chỉ bộ Đảng. Hiện nay các đồng 
chỉ bí thư đẳng ủy, trưởng công an 
xã, phỏ chủ nhiệm hợp tác xã phụ 
trách tròng trọt, trưởng ban kế 
hoạch, ủy viên thường trực ủy ban 
nhân đàn, hội trưởng phụ nữ xã v.v. 
đều xuất thân từ gia đình góc đạo 
thiên chúa. Ngoài công tác xây dựng 
chỉ bộ mạnh, xây đựng các tô chức 
quần chúng mạnh và đoìïn kết toàn 
dân, đẳng bộ Châu giang đã rất coi 
trọng việc bỏi đưỡng, đào tạo đôi ngưũ 
cán bộ theo phương châm “ Nhà nước 


và nhân dân cùng làm ». Ngoài việc 
mở trường phô thông trung học vừa 
làm vừa học tại xã đề nâng cao trình 
độ văn hóa cho cán bộ, đảng viên. xã 
viên, Châu giang còn gửi người đi học 
ở một số trường đại học, trung cíp, 
sơ cấp Kỹ thuật nông nghiệp. Đến nay 
hợp téc xã đã có 6 kỹ sư kính tế, cơ 
khi, chăn nuôi, tròng trọt và 100 cán 
bộ trung cắp, sơ cấp; 90Ã cán bộ làm 
kinh tế trong hợp tác xã có trỉnh độ 
trung học phô thông. Đội ngũ cản bộ 
chủ chốt trong hợp tác xã hiện nay 
có già có trẻ, có người được đào tạo 
ở trường chính quy, có người trưởng 
thành từ phong trào sản xuất. Đây là 
vốn rất quý, là nhân tố quyết định 
đưa phong trào Châu giang vững bước 
tiến lên. 


Mười nắm qua, ‹về mọi mặt hợp tác 


_ xã chúng tỏi đã đạt được một số thănh 


tích bước đầu. Bên cạnh đó chúng tôi 
cũng còn những thiểu sót, khuyết điềm. 
Hiện nay, trình độ thâm canh của 
hợp tác xã Châu giang đang có xu. 
hướng dừng lại trong khỉ năng suất 
lúa của một số hợp tác xã khác trong 
huyện đã vượt lên; đời sống một số 
hộ xã viên trong hợp tác xã văn còn 
khó khăn, nhiều yêu cầu thiết yếu về: 
đời sống, văn hóa cña nhân dân chưa 
được đáp ứng... Mặc dù được vinh dự 
lặn Nhà nước tặng danh hiệu đơn vị 
anh hùng lao động, hợp tác xã chúng 


- tôi không chủ quan, thỏa mãn. Trong: 


thời gian tới, chúng tôi phải phín đấu 
đưa nhanh những tiến bộ khoa học: 
kỳ thuật vào nông nghiệp, tạo nên 
chít lượng mới vẻ thâm canh tăng 
năng suất cây tròng và con gia súc; 
đồng thời mở rộng và phát triền 
mạnh ngành nghề, nhất là các ngành 
nghề xuất khầu đề tHíng thu nhập cho 
hợp tác xã và đóng góp ngày càng 


“nhiều cho sự nghiệp xày dựng chủ 


nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
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NHẬT TÂN ˆ 


GƯƠNG MẶT TRUNG ĐOÀN 567 


CHIẾN CÔNG TRONG CUỘC 
CHIẾN ĐẤU MỚI 


Ngày nay, trong cuộc chiến tranh 
bảo vệ TÔ quốc chống bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc, quân 
đội ta lại có những đơn vị anh hùng 
mới. Với những chiến công vang đội, 
những đơn vị đé đã phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt nam 
lên một bước mới. Trung đoàn 567 là 
một trong những đơn vị đó. 


Trung đoàn 567 ra đời khi cuộc 
tông tiến công mùa xuân năm 19⁄5 
đang tiến đến thắng lợi hoàn toàn. 
Ngay từ khi mới thành lập, trong khí 
thế sôi sục giủi phóng miền Nam, 
trung đoàn đã khẩn trương huấn 
luyện hàng nghìn cáu bộ, chiến sỉ 
kíp thời vào Nam tham gia chiến 
đau, Khi miền Nam hoàn toàn giải 
"phóng, đất nước thống nhất, trung 
đoàn chuyên sang làm nhiệm vụ xây 
dựng kính tế, Dù phá đá, làm đường, 
dù^ngän sông, đấp đập hay làm cầu, 
trồng rừng... nhiệm vụ nào trung 
đoàn cũng hoàn thành xuất sắc. Chỉ 
trong hai tháng làm nhiệm vụ kinh 
tế, trung đoàn đã làm lãi cho Nhà 
nước gần hai triệu đong. 


Hòa binh được lập lại không bao 
lâu, thị bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc quấy phá, lim le xâm 
lược nước (ta, trung đoàn chuyền hẳn 
sang làm nhiệm vụ thường trực chiến 
đấu. Ngày 17-2-1979 tại Cao bàng, 
trung đoàn đã kịp thời nồ súng tiêu 
điệt quản Trung quốc Ô ạt sang xâm 


lược nước ta. Suốt 12 ngày đêm chiến 
đấu ngoan cưởng, đương đầu với 23 
sư đoàn địch, trung đoàn đã tiêu diệt 
6060 tên địch, bất sống 9 tên, bắn cháy 
6) xe lĩng và các xe quân sự khác, 
thu và phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh. Trận đánh mở mản này 
đã làm cho trung đoàn nồi tiếng. Từ 
đó. trung đoàn trở thành đơn vị độc 
lập của một quân đoàn chủ lưc iàm 
nhiệm vụ cơ động chiến đấu. 


Từ tháng 2-1985, trung đoàn được 
lệnh bảo vệ Vị xuyên (Hà tuyên), nơi 
nóng bỏng nhất của cuộc chiến tranh 
lấn chiếm biên giới. Chỉ trong 10 
tháng chiến đấu, trung đoàn đã đương 
đần với ,3 sư đoàn địch thay nhạu 
tham chiến, đánh bại hơn 60 lần tiến 
công của giặc tử cấp tiều đội đến cấp 
trung đoàn, đánh bại 1 đại đội phòng 
ngự kiên cố của giặc, tiêu diệt 2753 
tên, bất sống 4 tên, bắn sập 10 u súng, 


_làm nồ 10 hầm chứa hàng chục tấn 


đạn, thu rất nhiều súng đạn, máy 
thông tin và các trang bị khác... 


Những chiến công liên tiếp của 
trung doàn 567 tại nơi chiến đấu nóng 
bỏng nhất đã làm cho nhân đàn ta 
càng tin yêu và cẩm phục các cán bộ 
và chiến sĩ của trung đoàn. Đẳng và 
Nhà nước đã tặng danh hiệu anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân 
cho trung đoàn. Như vậy, kề từ ngày 
thành lập đến nay, trung đoàn đã 
được tặng thưởng 2 lầng hoa của bác 
Tân, 6 danh hiệu anh hủng cho các 
cấp trung đoàn, tiều đoàn, đại đội và 
cá nhân, 1 huân chường chiến công 


tạng nhỉ, 255 huân chương chiến công 
loại khác, bàng trăm bảng khen và 
giảy khen. ` 


ĐĂNG SAU NHỮNG CHIẾN CÔNG 


Những nhân tố nào đã làm cho 
trung đoàn có sức mạnh liên tiếp lặp 
được chiến công như thế? Nhìn vào 
quá trỉnh xảy dựng và chiến đấu của 
trung đoàn, thấy có mấy nhân tố cơ 
bán. Đó là : ' 


1. Kịp thời tìm ra uà thực hiện cách 
_ đanh chủ động, sảng tạo, có hiệu quả 
cuo. =œ. 


Chúng ta đã đánh bại nhiều kẻ thù, 
nhiều chiến lược, chiến thuật chiến 
tranh và có nhiều trận đánh xuất sắc 
đã đi vào sử sách. Song hoàn cảnh 
chiến đầu mới, kẻ thù mới cùng những 
yêu cầu mới của chiến tranh bảo vệ 
Tỏ quốc ngày nay có nhiều điềm 
thông giống các thời kỳ trước đây. 
Trung đoàn một mặt kế thừa và phát 
huy .những kinẤ nghiệm của thời 
chống Pháp, chống Mỹ, mặt khác rất 
chú trọng tỉm ra cách đánh mới phù 
hợp với những điều kiện chiến đấu 
«u thề, làm thất bại các thủ đoạn 
chiến thuật thâm độc của địch. Bọn 
phản động Trung quốc khác thực dân 
Pháp và đế quốc Àlÿ là chúng đông 
người, ở liền núi. liễn sông với ta. 
Chúng thông thạo địa hình nước ta, 
biết nhiều tỉnh hình của ta, có những 
liền hệ. móc nối bên phía ta. Chúng 
đùng nhiều thủ đoạn thâm độc đánh 


ta, lúc thi dùng chiến thuật “lấy thịt” 


đê người », hết lớp này đến lớp khác 
xÔng lên, chiếm lĩnh trận địa, lúc thì 
tung từng đơn vị nhỏ dưới sự yềm 
trợ rất mạnh của pháo binh, kết hợp 
với động tác giả đề tiến công lấn 
chiếm, lúc thi chờ thời cơ dùng pháo 
tập trung cao độ đề tiêu diệt quân ta... 
Gắn với những thủ đoạn chiến thuật 
trong chiếi đấu, chúng tiến hành 
thường xuyên những thủ đoạn chiến 
tranh tâm lý rất xảo quyệt nhằm làm 
lung lạc ý chí chiến đấu của các chiến 


- ˆ 


sĩ ta. Cuậc chiến đấu chống bọn xâm 
lược Trung quốc vừa ác liệt vừa 
cũng thẳng kéo đài, !ai tiến hành ở ˆ` 
những nơi địa hình hiềm trở, rừng 
rậm, núi cao, khí hậu khắc nghiệt, 
tiếp tế khó khăn, nhiều khi chiến đấu 
đơn độc... Trong điều kiện đó, nếu 
bộ đội ta không tìm ra những cácb 
đánh mới thích hợp, linh hoạt thì 
còn gặp khó khăn nhiều hơn và khó 
tránh khối tồn thất. Nhận thức đúng 
và đáp ứng được những đòi hỏi đó, 
trung đoàn thường xuyên huấn luyện 
cho cán bộ và chiến sĩ thông thạo địa 
hình, địa vật, tỉnh thông kỹ thuật, 
chiền thuật chiến đấu, giỏi một việc, 
biết nhiều việc nhằm địa phương 
hóa » và « đặc công hóa » trung đoàn, 
' bảo đảm sức chiến đấu cao, đánh độc 
lập, đánh tập trung, đánh hợp đồng, 
đánh phân tán đều giỏi. Khi vào tràn, 
các chiến sĩ có thề làm chủ được địa 
hình, sử dụng thành thạo các loại vũ 
khí kỳ thuật của mình và sử dụng tối 
được cả các vũ khí kỹ thuật khác đề 
tiêu diệt địch. Nhờ vậy, trung đoàn 
đã đánh thắng ngay cả khỉ thị xã Cao 
bằng và hậu cứ của trung đoàn bị 
địch chiếm giữ, đường vận chuyền, 
tiếp tế từ phía sau lên hoàn toàn bị 
cắt đứt. Trung đoàn đã đánh rất hay, 
điệt gọn lực lượng phòng ngự kiên 
cố của địch ở điềm cao A6B, chiếm 
lại A6B và đầy lùi tất cả những cuộc 
phản kích điên cuồng của địch. Trung 
đoàn đã đánh thẳng địch cả trong 
những tình huống trung đoàn ở thế 
bất lợi hơn địch như ở ngay đưới 
chân địch hoặc ở bên sườn núi đốc 
ngay sát lưng địch... Với những cách 
đánh khôn khéo, sáng tạo của mình, 
trung đoàn đã cũng cố được lòng tin 
vào khả năng chiến thắng của quàn 
ta, loại trừ những suy nghĩ không 
đúng khi gặp vấp vấp, trở ngại trong 
chiến đấu. 
2. lên luuện Ú chỉ chiến đầu cao tron1 
hoàn cảnh chiến đáắu úc liệt. 
Điều đáng chú ý là dù boàn cảnh: 
nào, trung đoàn cũng không lùi bước 


bu 
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trước khó khăn, quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ, đủ đó là nhiệm vụ 
huấn luyện, xây dựng kinh tế hayv 
thường trực chiến đấu. Được phân 
công bảo vệ biên cương ở nơi nóng 
bóng và ác liệt nhất chống lại cuộc 
chiến tranh lấn chiếm của bọn xâm 
lược Truug quốc, trung đoàn vừa 
quan tâm nàng cao trình độ chiến 
đấu, vừu chú trọng rèn luyện ý chỉ 
chiến đấu cho cân bộ và chiến sĩ. Hai 
yếu tố này có tác dụng đặc biệt quan 
trọng trong hoàn cảnh chiến đấu của 


trung đoàn. Chúng quyện chặt. vào. 


nhau, tạo nên bản lĩnh chiến đấu và 
khí phách anh hùng của các chiến sĩ. 
Những nơi trung đoàn chốt giữ phần 
lớn là rừng rậm, núi cao hay vách đá 


hiềm trở, đi lại vận chuyền rât khó, 


khăn, nhiều chỗ phải ép mình lách 
qua từng người một, nhiều đoạn phải 
bắc thang, đa đây vượi qua, chỉ sơ Ý 
một chút là rơi xuống khe, nhiều nơi 
ầm ướt, suốt ngày mây mù bao phủ 
không có ánh sắng mặt trời... xa 
dàn, lại thưởng xuyên chạm trần với 
địch, vận chuyền rất khó khăn, cho 
nẻn các chiến sĩ phải sống trong điêu 
kiện hết sức kham khồ, không có rau 
-ăn, không có nước đánh răng, rửa 
mặt, thưởng phải nhịn đói, nhịn khát, 
có những lần 2— 3 nưày liền không 
được ăn uống do không tiếp tế lên 
được. Trung đoàn lại ở xen kẽ, cìi 
rảng lược với địch, nhiều nơi ở thế 
- bắt lợi hơn địch, mọi động thái của 
trùng đoàn đều khó tránh khỏi tại 
mắt của địch. Nhiều nơi ta và địch 
khêng nhìn thấy nhau nhưng nắm sát 
nhau, tạ nói địch nghe rõ, ngược lại 
dịch nói ta nghe rõ và cbỉ cần xê 
xích một tí chút địa hình, địa vặt là 
lập tức địch tập trung hỏa lực xối xa 
bán vào kề cả đạn cối. pháo bắn 
thẳng 85 ly, 37 lv 1Í,5 ly, v.v. Chúng 
bán không tiếc đạn, có ngày bắn tới 
%3 vạn viên đạn phảo vào một vị trí 
không ròng, Đất đá, Khói bụi mù mịt 
như đêm tối không thề nhìn thấy mật 
nhau. Guốc chiến đấu hết sức căng 
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thẳng, hầu như không ngày nào là 
ngày Irung đoàn không phải chiến đấu 
với địch bằng xung lực hoặc bằng hỏa 
lực. Các chiến sĩ của trung đoàn luôn 
luôn phải chiến đấu ác liệt bằng súng 
đạn, lại phải thưởng xuyên tỉnh táo 
đấu tranh chống lại chiến tranh tâm 
lý của địch. Hằng ngày. hẳng giờ bọn 
địch chờ loa sang nói xấu. đả kích 
(ta, lợi dụng những hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội tan, sử dụng những 
hình thức văn nghệ đề kích động tàm 
lý chán nan, bực dọc, tình cảm nhớ 
gia dinh, quê hương, kêu gọi chiến 
sĩ (ta bỏ ngũ vượi biên sẽ được đối 


- đãi Lử tế, thả hàng chiến tranh tâm lý 


sang đề mua chuộc và lung lạc ý chí 
bộ đội ta. Cuộc chiến đấu giữ vững 
biên cương ngày nay cũng có điều 
làm cho người chiến sĩ dễ suy nghĩ: 
trước mặt mình là kẻ địch, là gian 
khô, hy sinh. nhưng đẳng sau mình 
là cảnh sống hòa bình, yên Ôn; vui 
tươi. Nếu người chiến sĩ không có 
tỉnh thần giác ngộ cách mạng cao, 
thông có ý chỉ chiến đấu vững vàng 
thì không thề kiên cường bám trụ, 
giữ vững vị trí chiến đấu của mình 
được. 

Trong hoàn cảnh đó, các cán bộ chỉ 
huy trung đoàn đã luôn luôn theo sát 
tình hình tư tưởng, tỉnh cảm của chiến 
sĩ thông qua tô chức Đẳng và Đoàn 
thanh niên, giữ quan hệ gần gũi với 
chiến sĩ đề kịp thời động viên, giúp 
đỡ họ đặc biệt là giáo dục họ nều cao 
tình đồng chí. đồng đội và lấy sức 
mạnh tập thề giúp nhau phát huy ưu 
điềm, khác phục khuyết điềm, đồng 
thời chống lại những tác động tư 
tưởng, tâm lý của địch, Có thề nói, cả 
điều kiện chủ quan lần hoàn cảnh 
khách quan đã thật sự rên luyện các 
chiến sĩ của trung đoàn có ý chí chiến 
đấu gang thép. Những chiến sĨ ấy 
(tuyệt đôi trưng thành với Đẳng, với 
nhân dâu, sẵn sàng hy sinh đề bảo vệ 
Tô quốc. Họ kiên cường bám trụ, liên 
tục chống chọi với mọi cuộec"phần 
kích ö ạt và pháo kich đồn đập của 


“ địch. Có những lúc chiến đấu hết đợt 
này đến đợt khác, đạn hết, thương 
vong nhiều, địch ồ ạt kéo lên chiếm 
chốt, nhưng các chiến sĩ đã đũng cảm 
sẵn sàng hy sinh, gọi pháo của ta bắn 
trủm lên đầu mình đề tiêu diệt địch, 
bảo vệ chốt. Có chiến sĩ du mình 
xuống hang sâu đuồi bất địch, bị 
địch túm chân kéo xuống, đã không 
ngần ngại rút lựu đạn tl.ä xuống tiêu 


diệt địch. Có những chiến sĩ minh. 


đầy thương tích ngất đi, tỉnh dậy lại 
tiếp tực chiến đấu. Có những chiến sĩ 
tiếp tế đạn được, thực phầm bị ngã 
gục đưới làn đạn của dịch khi còn 
` cách chốt vài ba mét thì các chiến sĩ 
khác lại xông lên kế tiếp. Có những 
chiến sĩ trước lúc hy sinh còn cố dặn 
lại đồng đội “đừng đề mát chốt”... 


3. Bảo đảm mối quan hệ»keo sơn gản 
bỏ giữa cán bộ 0à chiến Sĩ, -000g quán 
pả đân. 


Đây là một truyền thống của quản" 


đội ta đã được ghỉ trong lời thê danh 
dự. Trung đoàn luôn lũôn vun dắp 
mối quan hệ,tốt đẹp này. - 


Mối quan hệ giữa cán bộ và chiến 
sĩ—mối quan hệ giữa chỉ huy và phục 
tùng, giữa tập trung và dân chủ— 
được thực hiện một cách thoái mái, 
không ngăn cách, gò bó. Àlối quan hệ 
đó trước hết bắt nguồn từ tính tiên 
: phong, gương mẫu, tài tồ chức, chỉ 
huy của cán bộ và niềm tin yêu, cảm 
phục của chiến sĩ đối với cán bộ. Các 
cán bộ của trung đoàn đã phát huy 
được tác dụng tốt trong lãnh đạo. tỒ 
chức chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm 
vụ. Nhiều cán bọ tổ ra rất vững vàng, 
inưu {rÍ, đũng cảm, chỉ huy tốt. chiến 


đầu giỏi, đám nhận sự hy sinh về. 


mình. Vi vậy, ở nơi nào, lúc nào 
_ người chiến sĩ cũng vững tin, tuân 
theo sự chỉ huy eủa cán bộ, noi gương 
. cán bộ vượi qua mọi khó khăn, gian 
khô. sẵn sàng hy sinh đề hoàn .thành 
nhiệm vụ. Mối quan hệ gắn bó ấy còn 
thề hiện rõ ở sự bình đáng, thân ái 
giữa cán bộ và chiến sĩ. Cán bộ và 
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chiến sĩ của trung đoàn có thê thường 
xuyên tâm tỉnh với nhau kề ca việc 
riêng tư hay ý nghĩ chợt dến mà 
không ngại ngủùng điêu gì. Cán bộ và 
chiến sĩ thương yêu, đùm bọc nhau, 
giúp nhau sửa chữa khuyết diễm, 
nhược điềm đề cùng nhau hoàn thành 
nhiệm vụ. Ai nấy đều lấy đơn.vị làm tô 
ấm, cảm thấy không thê sống thiếu đơn 
vị, thiếu đồng đội. Nhiều trường hợp 
trước ngày ra quân, chiến sĩ đã tha 
thiết xin được ở lại đơn vị. Hoặc có 
những đồng chí không thuộc diện đi 
chiến đấu cũng cứ nẵng nặc xin di, 
bám Sát đơn vị và lập công xuấit sắc. 

Ở đâu hay di bắt cứ nơi nào, trung 
đoàn cũng giữ được mỗi quan hệ chặt 
chẽ với nhàn đân. Ban chỉ huy trung 
đoàn luôn luôn chủ động liên hệ YVói 
chính quyền và nhân đân địa phương, 
giúp địa phương xây dựng lực lượng 
vũ trang, nâng Èao trình độ kỹ thuật, 
chiến thuật, chỉ huy và hiệp đóng 
chiến đấu. Các đoàn thề quần chúng 
trong trung đoàn kết nghĩa với các: 
đoàn thê quần chúng ở địa phương, 
trao đỏi với nhau về kinh nghiệm 
công tác và chiến đấu. Ngoài ra, các 
chiến sĩ còn sẵn sàng giúp đỡ nhân 
đân xây dựng trường học, nhà trẻ, 


_ đầy mạnh phong trào văn hỏa, văn 


nợ hệ, thê due, thề thao v.v, Mọi hoạt 
động của trung đoàn trong mối quan 
hệ với đân đều vì * iạnh phúc và niềm 
vui của nhân đân®, Cán bộ và chiến 
Sĩ tôn trọng nhàn đìn, không vỉ phạm 
tài sản, phong tục, tập quán của 
đàn, Nhờ vậy trung đoàn đi đến đâu, 
ở nơi đâu cũng được dàn yêu thương, 
sẵn sàng che chờ, giúp dỡ. Nhiều nơi 
đồng bào sống còn thiếu thốn, nhưng 
van chất chỉu gom góp, tiếp tế cho 
trung đoàn rau quả, thực phẩm, thuốc 
nam chữa bệnh. Các hội mẹ chiến si,” 
các đoàn thê quần el:úng ở địa phương 
thường đến với cán bộ và chiến sĩ 
trước và sau nhữnzữ giờ phút chiến 
đấu ác liệt đề thăm hỏi, động viên, 


(XeImn tiềp trang 1060) 
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LỄ ANH TRÀ 


BẦN SÁC ĐÂN TỘC IPÚNG VẤN HÚA VÀ VIỆC - 
“XÂY DỰNG CũN NGƯỜI MỚI XÃ HỘI (HỦ NGHĨA ‹ 


Ö1 dân tộc đều có bản nẲc của 
mình, đó là cái bản chất mà 
cũng đồng thời là cái đặc 


trưng, cái dấu ẩn chung cho 


mọi người trong cộng động. Bản sắc 
đân tộc dó có một phần thuộc về sinh 
học, đòng giống, di truyền và có phần 
có tính văn hóa được rẻn luyện, nuôi 
đưỡng bằng cuộc sống xã hội, đó là 
phần bản sắc dân" tộc trong vàn hóa 
(idenHđtẻ¿ cuHturelle). 


Văn đề bản sắc dán tộc trong văn 
hóa (hoặc nói gọn lại là bản sắc đàn 
tộc) là một văn đề chốt trong việc tìm 


hiều con người Việt nam, không thê' 


nghiên cứu tách rời văn đã hệ thống 
các giá trị văn hóa của dân tộc. 


Bản sắc đân tóc không phìi là toàn 
bó những giá trị vấn hóa tích cực 
của dàn tộc cộng lại, mà chỉ là những 
đặc điềm. bản caất nhất đồng thời 
cũng là đặc trưng nhất của văn hóa 
đân tóc, rút ra từ những giá trị, những 
truyền thống văn hóa dân tóc, nó 
tiêu biêu cho đàn Lộc, làm cho một 
đân tộc không giống với các đàn lọc 
khác về mặt văn hóa, con người... 


Nhiều giá trị văn hóa lón của loài 
noười cũng được tìin thấy ở nhiều đàn 
tộc, nhưng Ở môi mô! đần Lộc giá trị 
đó có mọt cách biều kiện độa đáo, đặc 
trưng của mình. Và bên cạnh đó, mỗi 
đân tộc cũng có những pl.ầm chất đặc 
biệt của riêng mình. Ví như dân lộc 
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nào cũng có lỏng vêu quê hương. xư 
sở, nhưng lòng yêu nước của một dân 
tộc phát triền, ở một chế độ xã hội 
tiến bộ là khác với tình cảm quê 
hương của một dân tộc Ở một xứ Sở 
có chế độ kém phát triền. Nhiều-dân 
tộc đều cần cù lao động, nhưng phong. 
cách làm ăn của mỗi Rơi một khác, 
đo các điều kiện thiên nhiên. khí hậu, 
môi trưởng quy định... 


Vừa là bản chất, vừa là cái mang 
sắc thái riêng, đặc trưng của một dân 
tộc, bản sắc chính là cái lõi, cái tỉnh 
túy của dân tộc đó, nó là sự khái quát 
cao của toàn bộ mọi giá trị tỉnh thần, 
tích cực, nhưng nó không phải là một 
khái niệm trừu tượng, mà là một tiềm 
năng được thề hiện qua tư tưởng, 
ngôn ngữ, tâm lý, tình cảm, hành 
động, văn học nghệ thuật, văn hóa 
dàn gian, phong tục tập quán, nếp 
sống... của cả dân tộc. 


Bản sắc đân tộc như vậy chính là 
cải ban lĩnh, cái chân dung, cái tâm 
bồn của đàn tộc đó, cái nguồn làm ra 
sức mạnh, sự tòn tại, phát triền, ý 
thức luôn vươn lén phía trước sủa - 
một đàn tộc, quốc gia. 


Cũng cần nói rằng, tuy đân tộc nào 
cũng có một bản sắc văn hóa, nhưng 
khðng phải đân tộc nào cũng có 
mộ. bản ‹ắc vững chắc và phong 
phú như nhau, và không phải 
lúc nào mọi dân tộc cũng giữ gìn 


được bản sắc của mình như giữ gìn 
con ngươi của mắt. Trong lịch sử, 
cũng có những dàn tọc suy vong dã 
đánh mất hay làm suy thoái bản sắc 
của mình, và cả trong thời đại ngày 
aay cũng không phải Ít người, ở một 
số đân tô", Không giữ đượ: toàn vẹn 
oân sắc đâu tộc, và trở nên mất gốc, 
lac lãng... 


Đân tộc Việt nam đã luôn ;;i1 vú 
được bản sắc của mình, và luôn luôn 
cảng cố, phát triền bản sắc đó, lấy đó 
:am nguồn sức mạnh, chỗ dựa đề tiến 
sành thẳng lợi những cuộc đấu tranh 
một mất một còn chống những kẻ thủ 
ân tộc, và ngày nay trong chặng đảu 

sa thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
sä hội, lấy nó làm cái trục, cái lõi đề 
say đựng nền văn hóa mới và con 
«4ười mới xã hội chủ HA: 


bí 


Một đặc điềm của bản sắc dân tộc 
là tính tương đối ồn định của nó qua 
lịch sử phát triền của dàn tộc. Nó 
xuất phát từ những cỗi ,TẾ X1 xưa của 
sạrt hình thành dàn tộc, của những 
ngày đầu dựng nước, trơ thành một 
cái gốc vững chắc, vì qua năm tháng, 
thời đại, qua hết thế hệ này đến thế 
hệ khác, cái gốc cứ càng.dược vun 
quén, đâm hoa, kết trải: hoa lá có thà 
thay nhau rơi rụng, đôi thay, nhưng 
cải gốc vẫn trường tồn củng với vận 
mệnh.của cá cộng đóng, dàn tộc, đất 
nước. Trong bản sắc có những yếu 
tố đã trở thành máu thịt của đàn tóc, 
trở thành mội bộ phản của tiềm thức ; 
äiêu đó nói lên sự bèẻn vững của bản 
‹ác, Những dủ sao bản sắc không phải 
nhất thành bất biến, mà nó là một 
qu! trinh, nó phát triền cùng với sự 
phát triền của đân tộc, của con người. 
Và tuy nói chung bản sắc là ön định, nó 
vấn có những sự thay đôi, đô? lúe cũng 
e2 thề lÀ nhảy vọ!, có một sự “phát 
triầền đặc biệt và chất lượng, về ¡sập 


Việt nở rộ, 


trưởng, về tư tưởng. Chẳng hạn như 
trong những thời kỷ có biến dòng 
lớn, có những thay đồi lứn trong cơ 
cấu xã hội, có sự xuất hiện những tư 
tưởng lớn. Ví dụ như thời kỳ nước 
ta được độc lập tự chủ, văn hóa Đại 
bản sắc đân tộc bị kìm 
hãm qua 1000 năm Bác thuộc, nhất 
định có những Sĩ vươn lên vẻ chất 
đáng kè, 

Cũng như từ sau Cách mạng 1 hàng 
Tám đến nay, với sự xuất hiện của tư 
tưởng Mác — Lê-nin, với những thánh 
công của cách mạng, của các cuộo 
kháng chiến chống Pháp, rồi chống 
Mỹ, bản sác dàn tộc ta đã có thêm 
những phầm chất thời đại mới mẻ.. 


Và ngược lại cũng khống loại trừ 
những trường hợp trong những giai 
đoạn kém phát triền về kinh tế, rõi 
loạn về chính trị, xã hội, xuất hiện 
những mặt tiêu cực về văn hóa xã hội, 
thì cái bản sắc đân tộc cũng có thề bị 
ảnh hưởng một chừng nào, bị lu mở, 
nhiều loạn hoặc có phần bị hoen ð. 


Rõ ràng bản sắc đân tộc là một 
phảm chất, tuy hầu như gắn chặt với 
nhận thức và tình cảm của mỗi con 
người, nhưng không tự nhiên mà có, 
không bất biến, mà phải trải qua giáo 
dục, uốn nắn, rèn luyện ; việc giáo dục 
đó thường là thực hiện một cách tự 
nhiên, tự phát qua ảnh hưởng của môi 
trường, cuộc sống, xã hội, nhưng nó 
còn là việc làm có ý thức của mỗi con 
người, của Nhà nước, của cộng đồng, 
dàn tộc, thông qua việc giáo dục ở 
gia đình, ở nhà trường, Ở cơ quan, 
đoàn thê 


Trong vn đoạn hiện nay của đất 
nước, chúng ta cản nhận định rất rõ 
bản sắc dân tộc hiện tại của chúng ta, 
biết rõ bản lĩnh, khả năng, mặt mạnh, 
mặt yếu của chúng ta, đề có một 
phương án gìn giữ, bòi đưỡng nâng 
cao các phẩm chất, giá trị văn hóa của 
chúng ta, tử đó mà làm cho bản sắc 
đản tộc eó một bước phát triền mới, 
nhau xảy dựng thành công nền văn. 


%5 


hóa mới và con ngưưởi mới xã hội chủ 
nghĩa. ˆ 


* 


Trong một nước đa dàn tộc nhự 
nước ta, mỗi dân tộc, mỗi tộc người 
(ethnie) ở cấp độ của mình cũng có 
một bản sắc. Ví dụ như ngoài dân tọc 
Kinh (ViệU, các đân tộc Tày. Nùng, 
Thái, Mường, H'Àlông. Dao, các tộc 
người Tây nguyên, Khơ me Nam bộ, 
Chăm... đều có bản sắc riêng của mình. 
Bản sắc đân tộc chung cho cả nước 
Việt nam chủ yếu phải đựa vào sự xết 
hợp bản sắc của đân tộc chủ thê là 
đân tộc Việt (là yếu tỏ trội) với' bảa 
sắc của các lộc người quan trọng khác 
nêu trên. Do sự chung sống với nhau 
lâu đài trên một quốc gia, cùng chia 
sẻ vui buồn, cùng có những ke thù 
chung phải đấu tranh chống lại và có 
chủng những thắng lợi vẻ vang, các 
đân tộc đã chịu ảnh hưởng lắn nhau 
về văn hóa, và các bản sắc này cùng 
giao lưu tác động lần nhau, xích lại 
gần nhau, lẽ tất nhiên là ảnh hưởng 
của đân tộc chủ thề còn là có tính trội. 

Khuynh hướng các nẻn văn hóa 
các đân tộc xích lại gần nhau, tiếp 
biến, đạn xen với nhau, đề cho nền 
văn hóa Việt nam ngày càng thống 
nhất, nhất định tạo nên mọt bản sắc 
chủng cho tất cá người Việt nam, đàn 
tộc Việt nam ngày càng vững chíc. 
Tuy vậy từng tộc người cũng vẫn giữ 
_ những nét bản sắc của tộc mình, điều 
đỏ hoàn toàn không cần trở sự phát 
triền của bản sắc chung, mà lại làm 
cho nó phong phú hơn Cũng như 
ngay treng tộc ngướởi REinh, cũng có 
thề giữ lại những nét vá hóa độc đảo 
của từng vúng văn hóa (như Bác bộ, 
miễn Trung, miền Nam, v.v.). Chủ 
(rương của chúng ta là không xóa 
nhòa các bản síc nhỏ trong một bản 
sác lớn. Ngay như đối với từng con 
người, cùng cần phải giữ được sự phát 
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. triền tự do từng eÁ tính 


sáng tạo, 
không xóa nhỏòa sự đọc đáo cá nhân 
trong sáắnz tạo nghệ thuật. Nói cho 
cùng. trong thế giới, không một người 
nào lại hoàn toàn giống một người 
khác, đó là quy luật của thiên nhiên, 
và đó cũng là quy luật xây dựng ccn 
người. 


Chúng ta còn phải thấy một cấp độ 
khic của bản sắc văn hóa. 


Trên thế giới, có những « vùng văn 
hóa * lớn, hinh thành theo yếu tố địa 
lý, kết hợp với yếu tố dân tộc, lịch 
sử, như vùng Đòng Nam Á, Nam Á, 
vùng Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu, 
Trung Cận Đông, Nam Bắc Mỹ, v.v. 
Đối với những vùng văn hóa lớn như 
vậy, cũng có những nét bản sắc chung 
cho từng vùng, mà sự hiều biết rất có 


“Ích cho việc giao lưu văn hóa trên 


thế giới, 

Trong thời đại nèn văn hóa thể giới 
có những bước tiến không lò, nhất là 
về khoa học kỹ thuật, khi mà tất cả 
các nền văn hóa thế giới đều có điều 
kiện đề tiếp xúc và ảnh hưởng lẫn 
nhau, các nẻn văn hóa trong đó cỏ 
bản sắc văn hóa eắäc đân tộc, đầu chịu 
sự tác động lẫn nhau rất mạnh mẽ, 
làm cho bản síc đân tộc các nền văn 
hóa có điều kiện tiếp biến lăn nhau, 
bớt dân đi những yếu tố quá riêng và 
du nhập những yếu tố phô quảt- 
Nhiều trường hợp có thề xảy ra. 
Trong quan hệ giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa, thì thưởng là văn hóa 
nước lớn khống chế văn hóa nước kẻ, 
nước nựh¿o, và sự tiếp biển văn hóa 
ở đây là một hình thức bất bình đẳng 
văn tLóa, một kiều thực dân mới về 
vìn bóa, như việc lối sống Mỹ lan 
tràn sang các nước, làm cho một số 
nước đản tộc chủ nghĩa thiếu canh 
giác chạy theo lối sống tiêu thụ, sùng 
bái những hào nhoáng văn minh tư 
bản chủ nghĩa, khiến cho nền văn hóa 
đân tộe truyền thống ngày càng trở 
nên lai căng, mắt gốc, tác hại cả đến 
độc lập chính trị và kinh tế. = 


Chính chủ nghĩa thực dân mới đã 
áp dụng chính sách Liếp biến văn hóa 
theo kiều xâm lược đó, du nhập 
những sản phầm văn hóa tiêu cực, 
đồi trụy, hỏng làm cho bản sắc dân 
lộc các nước bị xói môn, tử đó mà ý 
chí đấu tranh cho độc lập dàn tộc thật 
sự của nhân dânTbị tồn thương, có thê 
đán đến những diễn biến chính trị 
trong hòa bình có lợi cho để quốc, 


Các nước dân tộc ngày càng thảy 
rõ âm mưu đó, e5 chỉnh sách giao lưu 
văn hóa đúng đắn, đề báo vệ những giá 
trị và truyền thống của mình, vì cảnh 
giác cao với các thủ đoạn văn hóa 
của chủ nghĩa đế quốc. Không phải 
vô cớ mà hiện nay trên thế giới..ở 
nhiều nước có phong trào nhân dân 
tim hiều và gìn giữ bản sắc văn hóa 
của đản tộc, trở về cái gốc văn hóa, 
coi đó như một biệu pháp có hiệu quả 
đề phát triền tỉnh thần yêu nước và 
đấu tranh dân tộc. 


Giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 
văn đề giao lưu văn hóa điện ra theo 
một quy luật khác. Theo chúng ta, sự 
giao lưu và tác dộng văn hóa giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa chính là 
quy luật phát triền của các nền văn 
hóa ấy. Chúng ta luôn luôn giữ vững 
bản sác dân tộc của văn hóa chúng ta, 
nhưng chúng ta không hẹp hỏi, đóng 
cửa. mà sẵn sàng tiếp thu cái mới, cải 
cách mạng, mọi tỉnh hoa văn hóa của 
thế giới, đề bồ sung không nưừng các 
giá trị văn hóa, bắn sắc văn hóa của 
chúng ta. Tiếp biến văn hóa (accultn- 
ration) theo hướng xã hội chủ nghĩa 
là quy luật tất yếu của ván hóa Việt 
nam, với điều kiện là sự tiếp biến đó 
lẫy những yếu tố nội sinh (cndogene) 
làm chủ đạo, không đề các yếu tố 
ngoại sinh (exogene) lấn át; có như 
vậy mới giữ vững và phát triền bản 
sác đân tộc. 


- 


Việc nghiên cửu bắn sắc đân tộc 
trong văn hóa gặp nhiều khó khăn. 
Mọi người đều cảm thấy ở con người 
Việt: nam những tính chất đặc tRứng. 
những nét đặc biệt Việt nam, nhưng 
tông kết chúng lại nêu lên thành một 
bản chát — đặc trưng không phải là 
vấn đề để dàng. 


Trước hẻt chúng ta cần có một sự 


hiểu biết về toàn bộ các giá trị và 


truyền thống vấn hóa đàn tộc. Việc 
Liếp cận này cần được thực hiện cả 
bắng nhận thức bằng tư duy lô gie và 
ca bằng cảm thụ qua tư duy hình 
tượng. nghĩa là bằng cả hai mặt lý 
tính và cảm tính. Một sự phân tích 
thuần Tý tính khó mà làm cho ta nhận 
thức đầy đủ về cái sâu kín nhất của 
tâm hòn, cái tế nhị nhất của một tình 
cảm. Vì vậy mà các tác phầ¡n nghệ 
thuật là cái nguồn phong phú đề chúng 
ta có thề tỉìn hiều những phầm chất, 
làm lý, tỉnh cảm của con người Việt 
nam. : 


“Trước này nhiều nhà nghiêà cứu 
cũng đã cố gắng nêu lên được một số 
giá trị bản chất của dân tộc Việt nam, 
ví như: iòng yêu nước cô truyền, sâu 
sắc, bất khuát, anh hùng trước mọi sự 


. xâm lăng, và ngày nay được nâng 


eao thành tỉnh yêu nước xã bội chủ 
nghĩa, tỉnh thần cần củ lao động, 
chịu đựng mọi gian khổ, thứ thách, 
kiên trì bảo vệ cuộc. sống của mình và 
của cộng đồng, tính khéo tay hay làm, 
biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, 
phong cách sống giản đị, lạc quan; 
tỉnh thương yêu nhàn hậu đổi với 
thiên nhiên và con người, bắt đầu từ 
gia đinIt, làng xóin, đến những người 
nghèo khô, và ngay cũ đói với kẻ thủ 
đã bị khuất phục, v.v, 


Cũng có người nhấu nành tỉnh 
anh hùng mà gian đị, hoặc tính chất 
vừa anh hùng quyết liệt vừa mnrnềm dẻo, 
để thích nghỉ như một cšp phạm trủ 
sónz# đôi với nhau trong bản chất dân 
tộc Việt nam. | 
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Cũng eó người nhãn mạnh tỉnh vô 
thân, không cuồng tín trong tôn giáo, 
tính hiếu khách, không cố chấp, tính 
khoan hồng... 


Có người lại nhãn mạnh phong 

cách tế nhị, kín đáo, không thiện về 
hình thức mà đi sâu vào tâm lý biều 
hiện trong một nền nghệ thuật trữ 
tỉnh sâu sắc, qua những phong tục 
hài hòa. _ 

Người ta cũng cho rắng về phương 
diện thầm mỳ người Việt nam co 
những sở thích, thị hiếu tỉnh tế, không 
ôn ào; loẻ loẹt mà lắng đọng hủi hòa, 
biều thị một tâm hồn nhân hậu với 
những tình cảm đảm thắm, lạc quan. 
chung thủy... 

Bên cạnh những giả trị tích cực, 
các nhà nghiên cứu cũng đã nẻu lèn 
những mặt hạn chế, những cái yếu 
kém do chế độ cũ, nền kinh tế xã hội 
cũ gây nên, trong dạo đức, lối sống, 
phong tục tập quán... Đó là những 
mặt yếu, những yếu tố tiêu cực này 
sinh trong quá trình dấu tranh giữa 
cái thiện và cái ác. Cái ác bao giờ 
cùng bị nhân đản lên án và thủ ghét, 
những dấu vết của nó tự rơi đần khỏi 
cúc di sản. Những yếu tố tiêu cực 
phì nhân đạo tuy lúc nào cũng có, 
nhưng không thê được tính trong các 
giả trị truyền thống đân tộc, và chúng 
cũng không thề phản ánh vào bản sắc 
dân tọe là cái tỉnh túy luôn có ý nghĩa 
tích eực (1). 

Cho đến nay, chúng ta chưa có thề 
tồng kết chính xác và đầy đủ các 
phảm chất nói trên thành một bằng 
giá trị hoàn chỉnh về văn hóa của 
đàn tộc. 

Tuy vậy chúng ta có thề tự hào 
một cách chính đáng răng đàn tộc 
Việt nam trong quá trình lịch sử lâu 
đài và oanh liệt của mình, đã xây 
đựng được cho mình những giá trị tỉnh 
thân vững chãi, có tính năng động và 
phong phú. giữ vững và phát triền 
các giá trị đó thành một bản sắc vô 
cùng quý giá. Tử những cái đã hiểu 
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biết, chủng ta cũng đã có cơ sở đề 
tim ra cải lồi, cái tính túy của mọi gia 
trị và dúc kết lại thành một chất 
lượng lồng hợp tám lý — dạo đức —t 
tưởng — thầm mỹ, vừa bản chất vừa 
đặc trưng cho văn hóa dân tộc, chí 
phối cả ý thức và tiềm thức, và biều 
hiện' trong tnọi hoạt động của ecb 
người và xä hội, 


Cái chất lượng tông hợp đó chính 
là bắn sắc đân tộc trong văn hỏa. Mỗi 
người Việt nam, tủy theo trình độ, sư 
thông tuệ của mình, có thề nhận thức 
và thụ cảm được nó. Nhưng đòi hỏi 
nêu lên thành một công thức cô đọng. 
một định nghĩa chất chẽ thì rất kho. 
và có thề không bao giờ thật đầy đủ „ 
và hoàn chỉnh. 


Muốn nhận thức thật đây đủ bản 
sắc dân tọc của một nền văn hóa, cần 
phải tiếp cận bằng nhiều cách, bằng 
suy nựhï lý luận và cả bằng cảm nhận. 
chiêm nghiệm, bằng sáng tạo nghè 
thuật văn học, A-lêch-xây Tôn-xtô: 
có viết một truyện ngắn: Tính cách 
Nga, nhà văn chỉ nêu ra một hình 
tượng về một tỉnh yên chung thủy vô 
cùng đẹp đẽ và đề cho ta tự kết luận 
thế nao là tính cách của người Nga. 
Còn như Bô-rit Pô-lê-vôi thị cho ta 
biết về bản sắc Xô viết không phẩ: 
bằng giới thuyết mà bằng cả một loa! 
chuyện nòi tiếng trên thể giới vẻ 
những anh hùng XÔ viết. Và chịnh ở 
Liên xô, cũng như ở các nước khác. 
cũng chưa có một sự tòng hợp thật 
đầy đủ về bản sắc của dân tộc các 
nước đó, 


Trên thế giới, cũng thưởng lưu hành 
một số tỉnh từ đành cho một số nược. 
ví dụ như người Anh thì lạnh lùng 
người Pháp thị xã giao lịch sự, người: 
Đức thị keo kiệt, người Nhật thì thức 
dụng, v.v. Chúng tôi cho rằng đo 
chưa phải là bản sắc dân tộc, mà ch? 


(? Xem Và giá trị căn hóa §ìAh5 thần Piệt 
nam (21táp) .Nšb Thông tin lý luận, Viện Mác — 
Lê-nin, Hà nột, :983, 


là một nét nồi bật người nước ngoài 
để thấy ở đân tộc đó, nhưng chưa phải 
là cái tỉnh tủy của họ. Thường thì 


những thuộc tính đó có tỉnh giễu cợt. 


À có xu hướng chê bai, hài hước, 
biều hiện một sự đánh giá chủ quan, 
chứ không phải xuáấi phát từ nhận 
thức khách quan, khoa học. 


Dù có khó khăn, chúng ta cũng đã 


đi đến môt nhận định tương đối thống _. 


qhất về bản sắc đàn tộc của vn hóa 
ViệT nam. 


Bản sắc Việt nam là bản chất tốt 
đẹp nhất của văn bóa Việt nam, mà 
đặc trưng nồi bật nhất, theo chúng 
tôi, là tình nghĩa đậm đà, sâu sắc đối 
với đất nước, quê hương, con n/ƯỜời, 
bẻ bạn, với một phong' độ và sự biều 
hiện mực thước, vừa anh hòng vừa 
bình đị, lạc quan mà khiêm tốn: 

Cái bản sắc đó đã đóng vai Lrò xúc 
lác rất quan trọng trong lịch sử phát 
triền của đất nước, và hiện nay cũng 
như ©Ä sau này, nó cũng sẽ dóng vai 
trỏ hết sức quan trọng trong cÔng cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
-on ngưởi mới xũ hội cùủ nghĩa. 


Đề gìn giữ kho báu văn hóa dân tộc, ` 


bản sắc đâu tộc phải được đồi mới, 
cùng.]là luôn tự nâng mình lên cho kịp 
với biến chuyền của khách quan, của 
thời đại. Trước sự đòi hỏi của đất 
nước trong thởi đại mới bắn síc đân 
lộc cố sự biến động tr thân, vươn lên 
lhu nạp những yếu tð mới xã hội chủ 
nghĩa, như chủ nghĩa nhân đạo cộng 
sản, tỉnh thần quốc tế vô sản, và 
những tư tưởng của chủ nghĩa Xác — 
Lè-nin, cùng với những phong cách 
biều hiện hết sức phong phú và mới 
tiể, 


Bản sắc Việt nam ngày nay đang tự - 


nâng lên thành một bản sắc dân lọc 
xã hội chủ nghĩa. 

Đây là một sự phát triền không tr 
phát, mà có tính tự giác, năm trong 


đường lới giáo dục con người. trong 
chiến lược con người của Đẳng ta. 
Muốn xây đựng thật vững chắc con 
người mới, phải chú trọng xây dựng 
chính ngay bản sắc. 

Những biện pháp sau đây nhằm 
củng cố và phát triền bản sắc đản tộc, 
cũng đòng thời năm trong kế hoạch 
xây đựng một nền văn hỏa mới xã hội 
chủ nghĩa : 

— Nghiên cửu sâu sắc bằng nhiều 
phương pháp, hiện pháp, mợi giá trị 
văn hóa dàn tộc, mọi truyền thống 
Lối dẹp của tết cả các lộc người, các 
vũng văn hóa và ở mọi lĩnh vực cuộc. 
sống. Có kế hoạch chọn lọc, đánh giá ' 
và giới thiệu, giáo dục có hệ ihống, 
làm cho các giì trị đó được phô biến 
rộng rãi, Ăn sâu vào các tàng lớp, các 
thể hệ, đề mọi người, mọi tộc người 
có thê cùng học hỏi, rèn luyện, do đó 
mà xây dựng được một bản sắc văn 
ha ngày càng phong phú và đa dang 
trong một tính thống nhất vững chãi. 


— Đây mạnh việc giao lưu văn hóa 
với thể giới, nhất là với các nước xã 
hội chủ nghĩa, học tập tỉnh hoa văn 
hóa thể giới một cách có chọn lọc và 
phần tích, đề không ?àm nhiều cÁo 
truyền thống, làm cho các giá trị mới 
bồ sung vào các giá trị cô truyền, làm 
cha Bản Xíc dân tóc được nâng lên 
ngang tầm thời đại, mà vẫn giữ dược 
cải góc, cái lõi của mình, giữ được cái 
đẹp Việt nam. 

— Kiên quyết khắc phục những 
điềm yếu trong bảng giá trị vấn hóa 
Việt nam, kiên quyết từ bỏ những cái 
lạc hậu và tiêu cực trong nếp sống, 
xày đựng những phong tục lập quán 
mới, lối sống mới. | 

Con người mới Việ! nam xã hội chủ 
nghĩa chỉ eó thể phát triền một sách 
hoàn chỉnh (toàn điện và tiài hó:O khi 
bìn sắc văn hóa là hạt nhàn ca nó đã 
trở thành một bản sắc đàn tộc xã hội 
chủ nghĩa 
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TRÀN TRỌNG ĐẰNG ĐÀN 
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MẤY %UW NGHĨ VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HỌC TẠI 
THẰNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ SAU GIẢI PHÓNG — 


ƯỜI năm qua, văn học tại thành 
W phố Hồ Clhí AXlinh đã thu được 

những thành tựu to lớn. Đây là 
thập kỷ đầu tiên trong lịch sử hơn ba 
trăm năm của thành phố, vàn học 
hiện thực xã hội chủ nghĩa trở thành 
trào lưu văn học chính thống. Hàng 
van tác phẩm văn bọc ra đời và lưu 
hành trong thành phố mười tầm qua 
phần lớn là những tác phầm được 
sáng tác theo phương pháp tiên bộ 
nhất, Khoa học nhất — phương pháp 
sáng tác lấy thế giới quan mác xit — 
lê nin nÍt làm cơ sở triết hoe—cbinh 
trị, lấy nguyên lỷ tỉnh đảng vô sản 
làn nguyên lý tư tướng — thầm mỹ 
chủ đạo của mình, 

Chỉ riêng trong hệ thống xuất bản 
của thành phố, trong mười tăm qua 
đà có hơn ;znót ngắn bềy tráim lựa sách 
ra mất bạn đọc. Và chỉ tính riêng trên 
mười loại báo chí lưu hành tương 
đối rộng rãi ở thành phố này đã có 
trên mỌỘI nạn bài Lhơ, lrên một ngàn 
nã [ri truyện ngắn 0d hỤ... với nội 
đụng lành mạnh mà đa số tác giả là 
văn nghệ sĩ ở ngay thành phố. Nhiều 
bài thơ hay đã trở thành lời của 
những ca khúc được hàng vạn công 
chúng yêu thích ; có những tác phầm 
Lót cho điện ảnh, cho sân khấu ; nhiều 
túc phẩm vấn xuôi là góc rẻ căn bản 
cho những vở kịch, bộ phim hay ; 
công tác nghiên cứu, lý luận, phê 
bình, dịch thuật văn học có những 
đóng góp quý. Văn học dành cho lứa 
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tuôi nhỏ cũng đã dạt được nhiều 
thành tích rất đáng khích lệ, nhất là 
những năm gần đây, | 
Đương nhiên, trong đời sống văn 
học tại thành phố Hồ Chỉ Minh mười 
nàm qua không phi không có những 
hiện tượng không làm vui lòng người 
đọc. Qua truyện ngắn Con búp bê chứ 
hề đúnh trống, liên hệ tởi tình hình 
chỉnh trị, xã hội của miền Nam, của 
thành phố những năm 1979 — 1980, 
(ta không khỏi bán khoăn về chỗ 
đứng. về trách nhiệm của người cầm 
bút. Đọc truyện ngắn Qua đỏo, chúng 
ta Không khỏi phiên lòng về mặt đạo 
lý thông thường của thế hệ sau đối 
với các thế hệ đi trước, và băn khoăn 
về chỗ đứng, về cách nhìn của người 
cầm bút đối với nguồn gốo của chiến 
tranh... và khi một người làm thơ, 
thay vì nói: khi tôi chưa ra đời, lại 
thốt lên trong tác phẩm của mình 
rằng: ® Khi tôi còn là hạt bụi ®..., tức 
là đã bọc lộ một quan niệm xa lạ với 
chúng ta về mặt thế giới quan, về 
nhàn sinh quan, về nguồn gốc của 
con người, mà đó là diều có hại cho 
bạn đọc mới... Xiôt( vài truyện vừa 
làm cho chúng tà nghĩ tới sự xa lìa 
chức năng giáo dực của văn học đối 
với công chúng, Một số thơ vui, truyện 
ngụ ngôn tạo ra chủ đè lấp lửng, 
chàm biểm, đã kích không đúng đối - 
tượng..., gày phản tác đụng trong suy 
nghĩ của người đọc, Việc chọn địch, 
cách dịch văn học nước ngoài cho 


bạn đọc thành phố cũng không phải 
luôn luôn tạo được những liệu quả 
tốt. Qua những mầu dịch chuyện đân 
gian Mỹ da đen như: Sự (tiên trị sai 
làm của chú Giỏn, hoặc Sự phát giác 
của Li-át chẳng hạn, chúng ta khó 
tin rằng bạn đọc có thể thấy rõ hơn 
phầm chất, giá trị của người da đen 
ở Mỹ, đề có thề thếm căm ghét tệ 
phân biệt chủng tộc... mà có khi còn 
bị tác đụng ngược lại. Trong hoạt 
động nghiên cứu, lý luận, phê bình 
cũng không phải đã tránh khỏi những 
điềm hởi hợt, thiếu sót... 


Những hiện tượng không làm vui 
lòng bạn đọc mới như vậy có thê tìm 
thấy nhiều hơn. nữa, nhưng tát cả 
cộng lại cũng chỉ là thứ yếu, so vỏi 
khối lượng tác phầm !o lớn làm nên 
thành tựu văn học của thành phố. 
Nhìn trên toàn cảnh, chúng tạ có thể 
mạnh dạn nói rằng: tác phần văn 
học của thành phố Hiồ Chỉ Minh muưởi 
năm qua là tốt. Đó là những tác phim 
cố gắng mô tả hiện thực mệt cách 
chân thực trong xu thế phát triền 
cách mạng cửa nó nhằm góp phần 
giảo đục công chúng tỉnh thân cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng 
cộng sản. Những người sáng tác ra 
những tác phầm này đã thông qua 
nghệ thuật ngôn từ mà kháng định 
cái mới, cái tích cực, cái tốt đẹp 
trong cuộc sống là chủ vẽu; đòng 
thởi phê phán nghiêm khắc những 
mặt tiêu cực, lạc hậu, sai trái còn 
tòn tại trong xả hội ta hiện nay nhằm 
khắc phục dần, tiến tới hoàn toàn 
loại bỏ chúng. 


Như vậy, mưởi năm qua, đòi ngũ 
những người làm văn học của thành 
phố Hò Chí Minh đã có những đóng 
góp tích cực, mang ý n¿hĩa to lớn, 
đồng thởi cũng tạo cƠ sở cho Việc 
góp phần hình thành những khía cạnh 
lý luận mới; tạo cØ sử cho việc góp) 
phần khẳng định, phát triền, ứng 


dụng sảng tạo những nguyên lÝ cơ - 


bản của lý luận văn học, mỹ học nói 


~ 


chung và eho việc göp phần bồ sung, 


hoàn chỉnh nöững nìn (tạng lý luận 
cho văn bọc Việt nam, cho văn nghệ 
Việt nam nói Ti€ngs. 


Cùng với những thành tựu, những 
đóng góp ấy, trên dường si lên, thực 
tÉ mới của cách mạng đang đặt văn 
bọc thành phố Hô Chỉ Minh trước 
hàng loạt văn đẻ mới, đòi hỏi phải - 
giải quyết lằng biện pháp cụ thề 
bằng hoạt động tực liền và từ góc đỏ 
lj luận. - _ 

Khi đặt trách nhiệm nhìn lại 
mười năĩm văn học của thành phố 
Hồ Chí Minh với vêu cầu như vậy, 
trước mắt chúng #+a hiện lên cùng lúc 


ˆ mất nhiều vấn đề lén, nhỏ khác nhau, 


nhưng liên quan miệt thiết với nhau 
và đều có nhu cầu phải quan tâm giải 
quyết. 

Ở đây, chỉ đi vào một vài vấn đề 

Trước hết là đối tiưựng miều tả của 
ăn học mà chúng ta luôn đành phần 
ưu tiên cho các vấn đề đương đại 
từc là thê hiện công cuộc cải (tạo xã 


hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 


xũ hội hiện nay. Đó là điều rất đúng, 
đồng thời rất Khó; Ở đãy?thưởng tồn 
tại những mác mứu giữa hiện thực: có 
Llhirc nà biện Thực nói cƯỢC: m"<>Ó ta được 
trong tác phầm văn học. Thừa nhận 
uiữa hai cái đó cần có một khoảng 
cách, người eầm bút cũng phải làm 
thế nào nhận thức cho thật nhạy bén 
những điều kiện mới đề có thế nói 
ngay lên được những điều mà TỚI 
hôm qua còn chưa nói được, đề rút 
ngắn khoảng cách giữa hiện thực có 
thực và hiện thực nói được, tầng thêm 


lượng thông tin cho tác phầm, mở 


rộng phạm vi để ti và chủ đè. Đó 
là điều rắt cần thiết mã mười năm 
qua chưa phải nhiều nhà văn của 
chúng ta đã làm được. 


Ưu tiên clo đề tài hiện đại là 
đúng, nhưng ngay túc phầm đề tài 
đương đại cũng yêu cảu phải có. 
chiều sảu lịch sử. Tủy quy mô tác 
phầm mà xác định chiều sâu lịch 


bài 
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sử. M3L tác phầm lấy cuộc sống hiện 
nav làm đổi tượng mô tà, nhưng 
trong đó có thể có tỉnh thiìn của cả hón 
ngần năm lịch sử đân tóc. Và không 
chỉ chiêu sâu lịch sứ đân tộc nà có 
thề cả chiều rộng của lịch sử nhân 
loại nữa, Ở một mặt khác, chúng ta 


cũng côn thấy rằng có không biết 
bao nhiều vấn đề thuộc quá khứ 


nhưng vẫn mang ý nghĩa thời sự 
nónø bóng đối với chúng ta hiện này 
mà trong sáng tác văn học tại thành 
phố llô Chí Minh mười năm qua 
chưa hoặc rất Ít đề cập đến. Đề tài 
kháng chiến chín năm chẳng hạn, 
hầu như bị bó quên. Bộ mặt xã hội 
của thành phố, của vùng Nam bộ 
lừ năm 1913 trở về trước cũng rất 
mở nhạt trong văn học. Hiện thực 
cuộc chóng Mỹ, cứu nước dược đưa 
vào hàng loạt tác phầm, và phải thửa 
nhàn là văn học Việt nam ta, văn học 
ở thành phố Hỗ Chí Xinh viết về đề 
tài nàyv đã eó những thành tru đáng 
kê nhất. Tuy vậy, một số tác phầm 
mìc dù được xuất bản sau chiến 


thắng tháng Tư năm 1975 thật ra đã, 


được viết tử lúc chiến tranh dang 
tiếp điền. Phản ánh hiện thực chiến 
`'tranh lúc chiến-tranh đang xây ra có 
khác với việc phán ánh hiện thực 
chiến tranh lúc chiến tranh đã kết 
thúc. Và cũng về cuộc chiến tranh ấy, 
nhưng phản ánh lại trong điều kiện 
có xu thế hòa bình làu dài khác với 
phản ánh lại trong điều kiện chiến 
tranh rập rìỉnh trên biên giới nước 
ta hiện này, Tuy các tác phầm viết 
vẻ cuộc chống Àlÿ, cứu nước được 
viết rø lúc chiến tranh chưa kết thúc 
vẫn có giá trị của nó, nhưng công 
chúng mới văn yêu cầu ở những tác 
phẩm về đề tài này tầm nhìn mới hơn — 
điều mà nhiều tác phầm viết ra sau 
này văn chưa đạt được. VÌ vậy mà 
vẻ ý nghĩa chủ đề đối với công chúng 
mi, trong điêu kiện mới của đởi 
sống, của tàm lý, các tác phầm đỏ 
í( tạo được sức hấp dắn. nạnh mẽ, 


- 


~ 


chưa gây được những tiếng vang 1G- 
lớn đúng với tầm cỡ của nó. 


Móọt phần quan trọng trong đối 
tượng mô t4 của văn học tại thành 
phố lồ Chí Minh mười năm qua là 
cuộc chiến tranh biên giới tày -nam. 
Đối với đề tài này, các thề loại ngắn 
gọn, cơ động như ký, thơ, truyện 
ngàn đã chứng tó được sức nhạy 
bén, kịp thời của nó. Tuy nhièn, tác 
phảm lớn có chiều sâu về nội dung 
và nghệ thuật còn hiếm. 


Trong mảng vấn đề thuộc đối 
tượng mô tả của văn học còn nhiều 
khía cạnh cần suy nghĩ đề giải quyết 
trong thời gian tới. Chẳng hạn như 
vấn đề phê phán các hiện tượng tiêu 
cực trong xã hói tạ như thế nào đề: 
vừa có tác dụng tốt trong quần chúng, 
vừa chứng tỏ trách nhiệm của người 
cảm bút; vấn đề các. nhà văn thành 
phố với đẻ tài cả nước và các nhà 
văn cả nước với đề tài thành phố; 
vấn đề định hướng chúng cho đề tài 
văn họé thành phố và phương hướng 
đề t+i cho các lớp nhà văn; vấn đè ‹- 
đề tài vẻ khoa học, kỹ thuật v.v. 


Văn đề thứ hưt mà chúng tÔi muốn 
đê cạp tới là về đội ngũ nhỉ băn: 
thành phố. Chúng ta có một đội ngũ 
gần 200 người, có một lực lượng viết. 
trẻ đông đảo và sung sức, có sự bồ- 
trợ của nhiều nhà văn không ở thành 
phố nhưng viết về thành phố. Đó là 
điều rất đáng vui mừng, Tuy nhiên,., 
tác dụng và sức sắng tạo của sở lượng 
đó chưa phải đã phát huy thật tốt. 
Chất lượng tác phầm mười năm qua 
chưa cân xứng với thực lực của đội 
ngũ. ÀXlột số cây bút có tích được- 
những mảng vốn sống, những khối 
kiến thức quý báu và đã chứng tỏ là 
có tài năng trước đây, nay hoặc là vì 
chưa bắt mạch được vào những đối 
tượng công chúng mới, chưa tạo 
được sức cảu hứng sảng tạo mới, 


hoặc bị phản tín quá nhiều vào các 


côrg tác sự vụ, mà bị chững lại quá 
lầu trong sáng tác. Vài ba cây bút 


trang số này đù có cố ging viết ra 
dược một sö Ít tác phiim, cũng không 
gày được ân tượng sâu sắc, đáng 
kè lắm. 

bội ngũ nhà văn thành phố được 
tập hợp lại tử nhiều nguòn. Họ có 
nriững kiên thức, những vốn sống, 
những phong cách đa đạng và phong 
phú. Tuy vày, qua mười năm, nhìn 
vào tác phầm chúng ta chưa thấy sự 
thề hiện sức mạnh tồng hợp của đội 
nũ đó. Sức mạnh của từng nguồn 
chưa hợp thành sức mạnh tông hợp. 
Mọt vài nguồn còn biều lộ sự bể tắc 
chưa thoát ra khoi những bỡ ngỡ 
bìn đầu dê thích nghỉ với môi trường 
Sảng tạo mới, - 

Trong màng vấn đề về đội ngũ nhà 
văn thành phố, chúng ta thấy nhiều 
*Phía cạnh khác cũng rất đáng quan 


tám. Đó là vấn đề chỗ đứng, cách 
nhìn của một số người cầm bút. 
(húng fa vuĩï mừng với cái được 


-€@hung Tà chúng ta có một đội ngũ hùng 
hậu, Đóng thời chúng ta cũng không 
quên là mười năm qua đã có người. 
trong đội ngũ chúng ta Eỏ đất nước 
trên đi. Sự mất mát đó tuy nhỏ nhưng 
đáng tiếc. Vấn đề là phải làm thế 
nảo đề tỉnh trạng đó đừng tái diễn. 
bởi vì một khi nghĩa vụ công đân 
côn chưa làm tròn thì nói chỉ tới vai 
rò, trách nhiệm của người cẦm bút, 


Vấn đề tạo cho được sự hỗ trợ 
pniữa các thế hệ nhà văn cũng là văn 
dẻ e¿ön được quan tân: Làm sao đề 
giờa các thế hệ chỉ có hỗ trợ mà 
hoàn toàn không có xung khác, làm 


suo đè cho các mặt mạnh của tắt cả 
các thế hệ đếêu được phát huy, được 


bỏ sung cho nhau, còn cúc mặt vếu 
kềm thì phải bị triệt tiêu -đàn. 
Trước mọi sự xö bồ trong thị hiểu 
thầm mỹ của người đẹc, Hhuớc lao 
nhiêu hiện tượng nhiều loạn trong 
hè thống xuất bàn, phát hành liền 
‹äd, nhà văn suy nghĩ gì lúc nuôi 
trước trang giấy trắng ? Chiêu thịco 
thử thị hiểu nào, phục vụ cho 


phương hướng xuất bản, phát hành 
nào? ăng cách nào đề vượt qua 
dược mọi khó khăn về đời sống dề 
cầm chúc ngòi bút, chiến đấu chơ. 
thắng lợi trêu mặt trận văn hóa, tư 
tưởng 2... Những vấn đề nhĩ vậy 
đang là thỏi cự nóng bỏng trong 
đời sống văn học của chúng ta, 


Văn đẻ thứ ba là tác phầm tàn học. 
Một tác phầm văn học không ai muốn 
đọc là tác phầm: đở. Mã muốn cho tác 
phẩm có nhiều người đọc'thì phải 
tạo cho được tính hấp đản, chàn. chính: 
tức là hấp dẫn bằng sự mỏ tả hiện 
thực một cách chân thật và theo xu 
hướng phái triền đi lên của nó; liấp 
dẫn bằng cách thông qua nghệ thuật 
mà thề hiện những quan điềm triết 
học, chính trị của chủ nghĩa Xác ¬ 
[èe-nin, của Dãng và Nhà nước tà: 
hấp đân bằng cách đem lại cho người 
đọc những hiểu biết mới, làm sao 
giữa người với người đối xử với 
nhau đúng đắn hơn; hấp dẫn bảng 
cách dem lại cho người cọc cái đẹp. 
cái hay thật sự. Tác phầm văn học 
của thành phố Hồ Chí Minh mưởi năm 
qua phần lớn đã chứng tö là được sáng 
tác theo đúng phương hướng, bảo 
đàm về mặt nội dụng. Đó là' điều rất 
tốt. Tuy nhiên số tác phầm tạo được 
sức hặp dân thật mạnh mẽ đổi với 
công chúng van còn thue loại: hiếm. 
Ở đây có văn đè cần phải xem lại các 
chức năng của vàn học. 


Mọt trong những hiện tượng nởi 
lên khá rõ tại thành phố Hỗ Chí Alinh 
mười năm qua là sự xuất hiện hàng 
loạt tác phảm viết về các vụ án hình 
sự. vẻ đặc cóng, biệt động, về điệp 
viên, tỉnh láo chiến thuật và. chiến 
lược... Plai thừa nhận.rằng loại tác 
phẩm này đã thú hút dược một khỏa 
lượng ¡ión người đẹc, nhất là lớp tre. 
lang hiện thực đó cũng rất cần được 
phần ánh vào văn hẹc, nhung phải 
làm thể nào đề cho các tác phầm mô 
tả hiện thực đó mang được tính văn 
lọc sâu sàe; làm thể nào đề tác động 


th) 


của loại tác phầm đó đừng quá thiên 
về phía giải trí đơn thuần, hoặc lệch 
về phbía làm thỏa mãn ý thích của sỐ 
người đọc hiếu kỷ chuộng lạ một 
cách nông cạn. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện 
nay số tác phầm văn học được Diệt ra 
trong mười năm qua có guả thật là 
quá nhiều so với số tác phầm được 
xuãt bản trong mười năm qua hay 
không ? Tỷ lệ giữa tác phầm viết về 
thành phố có còn quá ÍE so vi các 
túc phầm văn hẹc nói chúng được 
phát bành tại thành phố trong mười 
năm qgua hay không? Và tỷ lệ tác 
phầm mới xuất bẵắn, mới phát hành 
từ sau đại thẳng mùa xuân 1975 so 
với số tác phầm được xuất bắn, phát 
hành đưới chế độ Mỹ nưụy còn sót lại 
là như thế nào ?... Các vấn đề đó đều 
cần được xein xét kỷ, định giá đúng 
đề định hướng cho văn hoc thành 
phố thời gian tới. 

Trong những vấn đề có liên quan 

. đến tác phầm văn hẹc tại thành phố 
Hồ Chỉ Minh, có lẽ vấn đẻ thi dua 
giữa các thê loại cũng là văn đề cần 
chú ý. Ở đây thơ đang lâm vào tình 
tiế khó khăn nhất. Xiười nàm qua, 
thơ được sáng tác ra thật nhiều, nếu 
kề cả thơ châm biểm, đã kích thì phải 
thừa nhận khối lượng thơ rất lớn, 
nhất là trên báo chí. Nhiều người 
làm thơ đã viết rất nhiều và nếu xét 
cho công Lắng thì phải nói. là tỷ lệ 
bài hav. câu thay không phải là quá 
hiếm. Thế nhưng chỉ có một số rất Ít 
bài sống được chủ vếu là nhờ được 
phồ nhạc, làm lời cho các ca khúc, 
con bản thân thơ mười nàm qua chưa 
gây được những sự chú ý nào đáng 
kề trong đời sống văn học. Rý thì 
vấn đề có phức tạp hơn, nhất là 
những tác phầm có liên quan đến 
cac biến cố lớn của đất nước. Nhưng 


nhìn chung, trong mười năm qua 
lượng van lấn át chất, Ở đây có vấn 
đề lý luận đang lại dược đát ra: ký 


, văn học và ký báo chí; ký và hư cấu 


nghệ thuật... Văn học kịch bản sàn 
khấu và điện ảnh chưa định hình: 
nhiêu kịch bản viết ra đề đựng trèn 
sân khúu, nhiều kịch bản phim viết 
ra đề thề hiện lên màn ảnh; nhưng 
còn quá ít kịch bản đứng lại với tư 
cách là tác phầm văn học... Trong khi 
đó tiêu thuyết,là thề loại gần như 
đuy ni: ất gây được những chấn động 
đáng kè. Điều đáng lưu ý }à yếu tố 
căn bàn làm cho một số tiều thuyết 
npây được chấn động thời gian qua là 
ở cách đặt ấn đề, ở bản lĩnh của 
người niếi đảm xông Đaa các mũt nhọn 
củi Cuộc sống, đúp ứng đúng những 
bàn kkoñn mắc mu nóng bỏng nhất, 
mùng tính thời sự nhàit và có hàm 
lượng thông tín lớn nhất, Chúng ta 
mừng cho sự tác động tích cực của 
Icại tiều thuyết đó nhưng chưa phải 
đä có thề mừng chung cho thề loại 


tiều thuyết, cũng như chua thề tự 


bàng lòng về các tác phầm văn học 
nói chung của thành phố mười năm 
qua. Xu hướng tích cực và đáng mứng 
phải là xu hướng phát triền đồng 


đều trong không khi thi đua giữa các 


thề loại. Bởi vì, một nền văn học, 
một giai đoạn văn học không thề chỉ 
là tHành tựu của riêng một vài thè 
loại nào. Một trong những nhu cầu 
cấp thiết nhất đối với đời sống văn 
học của thành phố Hồ Chi Minh cũng 
như của cả đất nước ta trong những 
năm sắp tới là !ảm sao có được nhiều 
lúc phầm lớn 0à hau. Các tác phầm đó 
phải bao gòm mọi thề loại, phải là 
sự phản ánh nhiều đối tượng của cuộc 
sống, phải bao gồm n;ột chiều ngang 
không gian rộng, lớn và có chiều đẹc 
thời gian sàu, đài. 


Sinh hoạt tư tưởng 


MỘT BÀI HỌC 


RƯỜNG hợp đồng chí Cao Văn 
Ỉ Tuyên (I1 làm cho chúng ta 

suy nghĩ. Vì sao một cán bộ có 

trên 30 năm công tác, có nhiều 
đóng góp xây dựng ngành giao thông 
vận tải, lại phạm những sai lầm 
nghiêm trọng bị Đẳng thi hành kỷ 
luật ? 

Cần tim nguyên nhân những sai 
lâm ấy trước hết trong sự tu dưỡng 
của bản thân đồng chí Tuyên. Tuy 
vào Đăng đã hơn 26 năm, đồng chí 
Tuyền không coi trọng việc tu dưỡng 
thưởng xuyên của người đẳng vièn 
cộng sản. nhất là từ kbi trở thành cán 
bộ lãnh đạo một ngành chuyên môn 
c:a tỉnh. Do xao lãng việc tu dưỡng, 
đồng chí Tuyền thiếu những phẩm 
“chất cñn phải có của một đẳng viên 
công sẵn, của một cán bộ của Đẳng 
cộng sản lãnh đạo Nhà nước chuyên 
chính vô sản. 


Phầm chất hàng đầu của người 
đẳng viên là chấp hành nghiêm chỉnh 
các nghị quyết của Đảng. Đồng chí 
Tuyền đã không nghiêm chỉnh thực 
hiện một số chủ trương của tỉnh về 
phái triền vận tải đường thủy. Năm 
1985 Tỉnh ủy và Uy ban nhân dân 
tỉnh Thanh hóa chủ trương phát triền 
vận tải đường thủy. Do dòng chỉ 
Tuyền thiếu ý thúc trách nhiệm. 
buông lỏng công tác quản lý, nhất là 


, 


quản lý xí nghiệp vận tải ven biền, 
cho nên chủ trương đó của tỉnh không 
được thực hiện. 


Người đẳng viên cộng sẵn một lòng 
mộtđaạ phục vụ phân đân, có tỉnh 
thần lo trước vui sau, cần kiệm Tiêm 
chính, chí công vô tư, không xâm - 
phạm của công, không tự tư tự lợi 
không lấy của công làm của riêng 
Trái với tỉnh thần đó, đồng chí Tuyền 
đã lợi dụng chức quyền, mua nhiều 
vật liệu (theo giá “nội bộ») và sử 
dụng phương tiện, công lao động của 
các công ty, xÍí ngbiệp trong ngành 
do mình quản lý đề làm nhà riêng - 
Việc này xây ra trong năm 1983 và đã 
gây nhiều thắc mắc trong quần chúng 
nhân dàn. 

Trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền, người đẳng viên cộng 
sản phải nghiêm chỉnh tuân thủ Hiến 
pháp và pháp luật Nhà nước; sống 
bằng nguồn thu nhập do sức lao động 


"của mình tạo ra, không buôn bán 


trục lợi. Đầu năm 1985, trong một 
chuyến đi công tác ở nước ngoài 
đòng chí Tuyều đi thiếu trách nhiệm 
trong việc sử dụng và quản lý chì 


(1) Cao Văn Tuyển, tỉnh ñy viên, giám đốc 
sở pino thông vận tải tỉnh Thanh Hóa. bị 
kỷ luật ru đẳng, theo quyết định của Ban 
bí thư Trung ương Dẳng ngày 17-6-1966, 
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tiêu nzoại tệ, cây thiệt hại cho công 
quỹ. Dòng chí cùng những người đi 
theo đã mua nhiều hàng hóa miing 
tỉnh chất buôn bán trục lợi, gày ảnh 
hưởng xấu. - 

"Những khuyết điềm trên đày chứng 
tỏ đồng chí Tuyển thiểu những phầm 
chất cần phải có của người đảng viên 
công sẵu, mà nguyên nhàn chính là 
do dòng chỉ coi nhẹ việc tú dưỡng 
thường xuycn và liên tục theo những 
tiêu chuẩn của người đẳng viên được 
ghi rõ trong Diều lệ Đăng, 

Ở đây cũng cần nói đến trách nhiệm 
của tồ chức Đảng, nhất là chỉ bộ nơi 
đòng chí Tuyền sinh hoạt Đăng, tô 
chức Nhà nước nơi đồng chí đó công 
Làe, và tÖ chức quần chúng, nhất là 
công đoàn, mà đồng chí đó là một 
thành viên. Nếu các tô chức này tăng 
cường công tác giáo dục. quản lý, 
rèn luyện phẩm chất cách mạng cho 
củn bộ, đáng viên, đoàn viên, thì có 
thề ngăn ngửa được việc phạm sai 
lảm e1a đồng chí Tuyền. 


Bất cứ ai vì phạm kỷ luật Đang, 
pháp. luật của Nhà nước đếu phái 
được xử lý thích dáng. Đó là biện 
pháp cần thiết đề tăng cường kỷ 
cương trong Đảng và trong bộ mày 
Nhà nước. 


Tuy vậy, thi hành ký luật không 
phải chỉ nhằm trừng phạt mà còn. 
nhằm giáo dục. Từ mỗi vụ thi hành 
ký luật chúng ta biết rút ra những 
bài học thích đáng thì việc thí hành 
kỷ luật sẽ có tác dụng cúng có và 
tíng cường t(Ö chức của Đảng và bộ 
máy Nhà nước. Bài học cần rút ra Ở 
đây là mỗi cân bộ, đẳng viên cần 
thường xuyên coi trọng việc tụ 
dưỡng về đạo đức cách mạng; tỒ 
chức Đẳng, nhất là chỉ bộ, cần tăng 
cường công tác giáo dục. quản lý, 
rèn luyện phầm chất cách mạng cho 
cán bộ, đẳng viên, kề cả đẳng viên là 
cán bộ cäp trung và cấp cao 

\ 


PHƯƠNG SƠY 


"KẾT HỢP CẢI TẠO VỚI... 


+ 


(Tiềp theo trang 70) 


kỹ thuật quá íÍtỏi, điều kiện tự nhiên 
không thuận lợi, quy mô quả nhỏ bé 
và manh múũn, còn lúng túng và bị 
đồng trong quản lý, phô biến là khoán 
trắng và đọc canh lúa. Đề khác phục 
khuyết điềm trên, tĩnh đang cùng với 
huyện cử cán bộ trực tiếp xuông các 
tập đoàn sản xuất yếu kém đề cũng 
số và nàng cao chà lượng hoạt động 
của các đơn vị đó. Hướng củng cố và 
nâng cao chất lượng hoạt động cho 
các đơn vị sẵn xuất cơ sở nhằm vào 
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việc xây dựng kế hoạch sát đúng từ 
cơ sở, mở ràng và hoàn thiện cơ chế: 
khoán sẵn phảm, chấm đứt khoán 
trắng, phát triền nông nghiệp toàn 
điện và kinh doanh tông hợp, mở 
rộng liên đoanh liên kết, chuyền dân: 
sang hạch toán kinh tế và kinh đoanh 
^ã hội chủ nghĩa. Hiện nay, việc củng 
cố vì nàng cao chất lượng hoạt 
động của các tập đoàn sẳn xuất vếu 
kém đang là nhiệm vụ trọng tâm của 
phong trìo hợp tác hóa ở Tiền giang 


HỒ BẤT KHUẤT _ 


THEO ĐUÔI MỸ VÀ TRUNG QUỐC, 
THÁI LAN SẼ ĐI ĐẾN ĐẦU ? 


HẢI LAN, với chỉnh quyền của 
bọn đại tư bản, đại địa chủ, 
vốn nồi tiếng là một nước thi 
"hành chính sách đối ngoại 
«gió chiều nào, xoay chiều ấy " thường 
›âu kết với các đế quốc xâm lược, làm 
hại các nước láng giềng và kiếm lợi 
riêng cho mình. Trong chiến tranh thế 
giới thử hai, khi hầu hết các nước Ở 
Đông Nam Á bị Nhật xâm lược và 
chiếm đóng thì Thái lan cầu thân với 
ˆ Nhật, phục vụ lợi ích của Nhật. « Với 
một vài nụ cười, với sự luồn cúi 
không ít, chúng tôi đã làm cho người 
Nhật vui vẻ ® — cựu thủ tưởng Thái 
lan Ku-krít Pra-mốt đã nói như vậy. 
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với 
Mỹ, Thái lan không chỉ dùng nụ cười 
và sự luồn cúi mà còn ngoan ngoän 
phục vụ lợi ích của Mỹ. hầu như phụ 
thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Trong 
những năm Mỹ tiến hành chiến tranh 
xâm lược Đông dương. Thái lan đã 
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biến lãnh thồ của mình thành căn cứ... 


quân-sự của Mỹ. Quân đội Thái lan đã 
trực tiếp tham chiến ở chiến trường 
Đông đương bên cạnh quản đội Mỹ. 
Thái lan tưởng rằng ông bạn Mỹ của 
mình có thề làm mưa làm gió lau đài 


ở Đông đương : không ngờ À[§ đã thất 


bại nhục nhã và đã phải cút khỏi 
Đông đương. Thế rồi khi lợi ích của 
Mỹ không trùng hợp với lợi ích của 
Thái lan, Mỹ sản sàng chà đạp lên chủ 
quyền của Thải lan. Chẳng bạn năm 
1975, bất chấp sự phản đối của chính 


phủ Thái lan, Mỹ đã sử dụng căn cử 
quân sự trên đất Thái lan đề chiếm 
lại tàu Mai-a-ghết của Mỹ bị quản 
Khơ me đỏ bắt giữ. Ngày ấy nhan dần 
Thái lan lại thêm một địp hiều được 
bản chất của Mỹ — kẻ luôn luôn tỏ ra 
trịch thượng trong các quan hệ quốc 
tế vì cậy có nhiều tiền và súng đạn. 
Sau thất bai ở Việt nam, Mỹ rút ủi, 
Thái lan vội vàng quay sang cũu cạnh 
Trung quốc hòng tìm người che chờ. 
Trung quốc từ lâu đã ấp ủ tham vong 
xâm nhập ngày. càng sâu vào Đông 
Nam *Á. cho nên cố tìm những thời 
cơ thuận lợi. Khi Thái lan ngỏ € lời: 
mời? thì Trung quốc như vớ được 
vàng. Quan hệ ngoại giao giữa Thái 
lan và Trung quốc được thiết lập ngày 
1-7-1975, và mối quan hệ đó được 


“thát chặt? nhanh chóng. Các quan 


chức chóp bu của hai nước đi lại thầm 
nhau như con thoi. Trung quốc đã 
viện trợ quân sự cho Thái lan pháo 
1230 ly, xe tăng, nhiều loại vũ khi khác 
và đưa ra những lời hứa hẹn «báo 
đảm an ninh * cho Thái lan. Các quan 
chức trong chính quyền Thái lan coi 

đây là một thắng lợi lớn về ngoại giao. | 
Nhưng không ít những người Thái lan 
tỉnh táo, nhất là giới trí thức đã thầy 
được nguy cơ của mối quan hệ đó. 

Chu-la-ehe-ép Chu-oan-nô tiến sĩ khoa 
học chính trị của Thái lan nói: « Tìm 

cách thân Trung quốc cũng không 
phải là khôn s. Trung quốc, theo mọt 

truyền thống tử lầu đời, thường coi. 
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những nước láng giềng nhỏ yếu hơn 
ở phương Nam là những thực thề phụ 
thuộc. Họ tìm mọi eách, mọi cơ hội 
đề gày ảnh hưởng, thâm nhập, khống 
chế đi đến thôn tính những nước đó. 
Vi vậy trong mối quan hệ được xem 
là thân thiết hiện nay giữa Trung 
quốc và Thái lan chứa đựng một hiềm 
họa tiềm tàng đối với an ninh và chủ 
quyền của Thái lan. Ngay hiện nay 
Thái lan cũng đã bị sức ép của mối 
quan hệ đó đè nặng lên chính sách đối 
nọi và đối ngoại của mình. Một học 
giả Thái lan nhận xét: “ Vô tình Thái 
lan tự đề cho mình bị chính sách của 
Trung quốc chỉ phối và báo sao phải 
nghe vậy ». 


Gắn bó với Trung quốc, Thái lan 
ngàv càng-trở thành một công cụ đắc 
lực của Trung quốc chống các nước 
Đông dương. Dưới sức ép của Trung 
quốc, Thái lan ra sức bịa đặt, vu cáo 
chống Việt nam, gây gồ và quấy 
nhiễu Lào, phá hoại cuộc hồi sinh của 
nhân đân Cam-pu-chia. Mặc đù chính 
Thái lan cũng đã từng là nạn nhân 
của bọn điệt chủng Pôn Pốt, hiều rõ 
và ghê tởm tội ác của chúng, nhưng 
vìđi với Trung quốc cho nên ngày 
nay Thái lan lại o bế bọn tàn quàn 
Pôn Pốt, tiếp tay cho chúng bắn giết 
nhân dân Cam-pu-chia. Thái lan tiếp 
nhận vũ khí của Trung quốc chuyên 
chở quá cảnh trên lãnh thồ Thái lan 
và chuyền giao tới tay bọn phản động 
Cam-pu-chia. Từ nắm 1981, Thái lan 
cho phép Trung quốc sử dụng nhiều 
sản bay ở phía Đông Thái lan. Thái 
lan đã hợp tác với Trung quốc, sản 
xuất các loại vù khí hạng nhẹ trên 
đất Thái lan đề nhanh chóng cung cấp 
cho bọn phản động Cam-pu-chia. Đi 
xa hơn nữa, Thái lan đã có những 
hành động quân sự chống lại nước 
-_ Công hỏa nhân đân Cam-pu-chia. 


Với mục đích làm cho tình hình 
trong khu vực Đông Nam châu Á trở 
nên ồn định, các nước Đông đương 
cũng như nhiều nước trong khối 

^~ 
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ASEAN đã đưa ra nhiều đề nghị hợp 
tình hợp lý đề giải quyết vấn đề Cam 
pu chia nhưng những đề nghị này đều 
bị Trung quốc bác bỏ, và do đó, Thái 
lan cũng bác bỏ. Chính sách đối ngoại 
của Thái lan đã bị Trung quốc chỉ 
phối sâu sắc cho nên nhiều khi Thái 
lan đã có những quan điềm và cách xử 
sự khiến cho cả một số ' nước 
ASEAN — những đồng minh gần gũi 
của Thái lan — cũng phải lo ngại. 


Mấy năm gần đây, đề thực hiện âm 
tnưu biến vùng châu Á — Thái bình 
đương thành một khu vực đối đầu 
quân sự, chính trị với Liên xô. với. 
các nước xã hội chủ nghĩa và các lực 
lượng giải phóng dân tộc, Mỹ tìm cách 
tăng cường sức mạnh ở vùng này. 
Một lần nữa, Thái lan lại tổ ra sốt 
sắng phục vụ lợi ích của Mỹ. Từ năm 


"1882 đến nay Thái lan và Mỹ đã nhiều 


lần tô chức tập trận chuug. Mỹ đã 
đồng ý cung cấp cho Thái lan nhiều ' 
loại vũ khi hiện đạt, kề cả máy bay 
F—tl6. Đáng chủ ý là Thái lan đã 
đồng ý cho Mỹ lập kho vũ khí chiên 
lược trên đất Thái lan. Điều này rất 
có thề đẫn đến việc mở lại các căn cứ 
quân sự của Mỹ ở Thái lan, vì theo 
quy định của Mỹ, Mỹ chỉ lập kho vũ 
khí ở những nước mà họ có căn cứ 
quân sự. : 


Bằng cách viện trợ quân sự cho 
Thái lan, Mỹ và Trung quốc ngày 
càng cột chặt Thái lan vào chính sách 
hiểu chiến và phần động của họ, biến 
Thái lan thành con tín, thành kế 
phục vụ lợi ích của họ. Không khó 
gì đè nhận ra thực chất âm mưu của 
Mỹ trong việc họ viện trợ cho Thái 
lan. Vi dụ. năm 1951, trong số 2340 
triệu bạt (94 triện đô la) Mỹ viện trợ 
cho Thái lan chỉ có 110 triệu bạt là 


“phần viện trợ kinh tế, tất cả số còn 


lại là phần viện trợ quân sự. Mấy 
năm gần đây tỉnh hình văn tương tự 
như thế, viện trợ quản sự chiếm hầu 
hết, viện trợ kinh tế chỉ lâ tượng 
trưng. Nếu Mỹ thực tàm vì sự phön 
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vinh và vững mạnh của đất nước 
Thái lan thì Mỹ phải giúp dỡ về kinh 
tế nhiều hơn về quân sự. Hơn nữa, 
trong kế hoạch viện trợ giáo dục và 
huấn luyện quân đội, Mỹ đã từng nói 
toạc ra rằng Mỹ không ngửng nỗ lực 
làm thay đổi tư tưởng các sĩ quan 
quân đội và các nhà chính trị Thái 
lan sao cho phù hợp với người Mỹ, 
với lối sống Àlÿ.: 


Gắn bó với Mỹ và Trung quốc, 
Thái lan, đưới sự không chế của bọn 
đại tư bản, đại địa chủ và bọn phản 
động cực hữu, không ngững răng chỉ 
_ phí quốc phòng đề mua sắm nhiều 
loại vũ khí biện đại. Tạp chí Xước 
Xiêm mới của Thái lan than vần? 
® Phần lớn ngân sách Nhà nước dành 
cho phát triền đất nước bị đem chỉ 
dùng cho quân sự, và cuối cùng. nó 


đã trở thành một thủ đoạn của Mỹ đề. 
vơ vét nguồn lợi ở khu vực này?®. 


Trong quan hệ với Mỹ và Trung 
quốc, Thái lan cũng muốn lợi 
dụng sức mạnh của Mỹ và Trurg 
quốc đề chủ đọa?® các nước lắng 
giềng, thực hiện mưu đö bành trưởng 
của mình, trong đó có tham vọng lấn 
chiếm lãnh thồ của Lào và Cam-pu- 
chia. Nhưng chỉnh Thái lan lại bị Mỹ 
và Trung quốc lợi dụng triệt đề, đặc 
biệt là trong việc sử dụng Thái lan 
đề chống lại cuộc hồi sinh của nhân 
dàn Cam-pu-chia, gây cũng thẳng và 
. làm mãi ồn định trong khu vực: 


Đi theo Mỹ và Trung quốc, các nhà 
cầm quyền Thái lan chẳng những đi 
ngược lại lợi ích của các dân tộc 
trong khu vực, mè côn đi ngược lại 
lợi ích của chính nhân đân Thái lan. 
Gắn chặt với Mỹ và Trung quốc, Thái 
lan không làm cho tỉnh hình chính 
trị của đất nước mình ồn định hơn, 
an ninh vững vàng hơn, kinh tế sàng 
sửa hơn, xã hội tốt đẹp hơn... mà trên 
thực tế tỉnh hình mọi mặt ngày càng 
sấu Ới. 


Tìs“h hình chính trị ở Thái lan luôn 
luôn không Ôn dịnh. Tuần báo Vị 


ðặt của Thải lan (số ra ngày 9-7-1987) 
đã đánh giá tình hình chính trị, kinh 
tế của Thái lan như sau: “Hệ thông 
quyền lực ở cấp trên đang rối ren, 
nền dàn chủ không được bảo đảm 
thật sự trên cơ sở quvền lực của 
nhân dân, kinh tế bị phụ thuộc vào 
lợi ích của nước ngoài, vào các công 
ty xuyên quốc gia ®*,. Hãng tư vấn Frô- 
xtơ và Su-li*van ở Niu Y-oóc đã xếp 
Thái lan vào hàng thứ tám trong 
đœanh mục những nước nìa họ coi là 
để bị rối loạn chính trị nhất trên thế 
giới. Ơ Thái lan, các phe phái luôn 
luôn đấu tranh chống nhau đề tranh 
giành quyền lực, các cuộc đảo chính 
quân sự liên tiếp nồ ra, cuộc đảo chỉnh 
này chưa lắng xuống thì đã có tín về 
cuộe đảo chính khác. Từ năm 1952, Lức 
là từ khi Thái lan chuyền tử chế độ 
quản chủ chuyên chế sang chế độ quản 
chủ lập hiểu đến nay, ở Thái lan đã 
nồ ra lỗ cuộc đảo chính, cuộc mới 
nhất xảy ra ngày 9ˆ9-1955, Cũng trong 
thời gian 51 năm đó, các nhà dân sự 
chỉ được cầm quyền có 1Ï năm thôi. . 


Nhìn bè ngoài quân đội Thái lan 


thường xuyên chỉ phối mạnh mẽ tình 
hình và chế độ chỉnh trị, những người 
nối nhau làm thủ tướng Thải lan 
thường là các tướng lĩnh. Nhưng theo 
lời cựu thủ tướng Thái lan Ku-krit 
Pra-mốt thì quyền hành thật sự nằm 
trong tav các nhà triệu phú — «các 
nhà triệu phú có thể lực hơn chỉnh 
phủ. Sau cuộc đảo chính ngày 9-9- 
1985, nhiều người Thái lan cảng lo 
lắng về tỉnh hình chỉnh trị của đất 
nước, nỗi lo lắng đó càng lớn khi chính 
phủ của thủ tướng Prem bị chia rẽ 
nghiêm trọng và ngày 1-5-1956, Prem 
buộc phải tuyên bố giải lần quốc hội 
mà đúng ra một năm nữa mới hết 
nhiệm ký. 

Nên kinh tế của Thái lan một thời 
được coi là phát triền thịnh vượng, 
đạt được mức tăng trưởng cao, này 
đã đi vào suy thoái, sa sút. Chính 
Oan-pho-uýt-dơ, trợ lý bộ trưởng 
ngoại giao Mỹ đã phái công nhận kh: 
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báo cáo trước tiều bạn đổ: ngoại hạ 
nghị viện ÀlŸt: « Thái lan đang lâm 
vưo tỉnh trạng giảm sút xuất khâu, 
gánh rặng nợ nần ngày càng tăng é. 
Thật thể, đến nay số nợ nước ngoài 
của Thái lan đã lên tới 15 tỉ đô la, 
Mỹ rất “hào hiệp » trong việc nàng 
đỡ Thái lan về quân sự, nhưng lại 
IhAnäg khoan n¡ượng trong lợi Ích 
“kinh tế, "Thị trường xuất khu của 
[bái lan ở MỸ đang bị thủ hẹp (ai, 
MỸ nuốn giảm bót việc mua hàng 
đẹt của Thái ;an, khiến cho công 
nghiệp đẹt Thái lan, một khu vực dùng 
Lo 609000 công nhân (chiếm 1/3 tổng 
sở công nhân eông nghiệp của Thái 
lan) đứng trước những khó khăn ghê 
cớim, Gạo Tà mặt bàng xuất khẩu sỐ 
một của Thái lín đanựg bị Mỹ cạnh 
(ranh ráo riểt, trong ba năm tới Mỹ 
se bó ra khoảng 15 tỉ đô la đề thúc 
đạv việc bản nông sẵn của Mỹ ra nước 
ng¡ài, điệu đó sẽ làm cho Thái lan 
thiệt bạt lớn, Trung quốc cũng đang 
cạnh tranh gay gắt với Thái lan về 
xuất Khảu gạo, hàng dệt, hàng thủ 
côn, | 


Nen kinh tế Thái lan ngày càng bị 
phụ thuộc sâu sắc vào nước ngoài, bị 
cainh sách tiên tệ và thương mại của 
chủ nợ nước ngoài chỉ phối. Trong 
loạt dòng kinh tế, tự do lừa đảo và 
chén ép nhau được duy trì, VÌ Vậy 
sức mạnh canh tranh kinh tế rơi vào 
nhóm tư bìn lũng đoạn, lhiến cho 
các nhà tư bản cờ vừa và cỡ nhỏ bị 
phá sản hàng loạt, làng trăm xí 
nghiệp, công ty bị vỡ nợ, hàng chục 
- Vận người lao động bị sa thải, dời 
song eỦat số đóng nhìn đân gấp khó 
khăn. Tuần báo Tn đác biệt của 


Thái lan (số ra từ 17 đến 23-9-1980): 


công nhận: *“lliện nay 
Thái đang 


đa số người 
trở nên nzhèeo khỏ sa, 


Đối với nông đân chiếm 75 số 
đàn Thái: lan, dời sống càng chậm 


được ecsi thiện, Chính thủ tướng Prem, 
trong œthư gửi nhân đàn» cũng đã 


phải công nhận: «Chỉ có mọt bộ phận: 
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biều tỉnh ngay tại thủ đô Băng 


nhỏ nông đân được hương sự phát 
triền của Thái lan trong 20 năm qua. 

Đó là trường hợp các. chủ trại sông 
trong các vùng có nhỉ°u nguồn nườc‹ 
Số nông đân còn lại được hưởng rất 
ft, thậm chí không được hưởng gica.... 
Theo thống kê, hơn 10 triệu nỏng dàn 
sống đưới mức nghèo khồ *. Hiện nnv 
vì giá gạo hạ cho nên cä những chủ 
trại «được hưởng sự phát triền 
cũng lâm vào tình cảnh khó khăn 

Chính vì vậy mà ngày 60-1-1956, 2 00 
chủ trại tt miền đóng bắc dã kéo vẻ 
GÓc.. 


Ở Thái lan hiện nay, khoảng cách 
giữa người giàu và người nghèo rất xa. 
Ở các nhà máy, xfnghiệp Thái lan, các 
vụ tai nạn lao động xảy ra liên tiếp 
vì các ông chủ không quan lâm đến 
việc bảo hộ laa dòng, mà chỉ quan 
tầm đến lợi nhuận, Sức lao độn của 
người nghèo bị bóc lột nặng nè, đặc 
biệt là sửe lao động của trẻ em. lIiện 
này ở Thái lan tronz khi gần 5 triệu 
người thất nghiệp trong đó só 60000 
người có trình độ đại học và trung 
học, thì các xi nghiệp lại sử dụng rắt 
nhiều lao động trẻ em tử 12 tuôi đến 
1{ tuồi, chỉ riêng Ở Băng cốc đã có gầu 


'5 000 xí nghiệp sử dụng lọt lao động 


của trẻ em. Tại sao vậy ? Bởi vì sức 
lao động của trẻ em giá rẻ mại so với 
sức lao động của người lớn; sử dụng 
sức lao động của trẻ em thì các Ông 
chủ chóng giàu hơn. Tệ hựi hơn nữa, 
trẻ em ở Thái tan bị biến thành « hàng 
hóa sống» (theo nghĩa đen của tử 
này). Theo báo chí Hương cảng, Thái 
lan là một trong số rất Ít nước hiện 

nay còn buôn bản trẻ em. Ở chợ đen 
Băng cốc, hằng ngày người †a đem 
bản từ 200 đến 500 trẻ em đưới 1 tuôi, 
giả mỗi em khoảng từ 100 đến 250 đô 
ln Và thên một điều mỉa mai là mặc 
đủ Thái lan đã trở thành một trong 
những nước đứng đầu thế giới về 
xuất khẩu gạo, nhưng gần 205 trẻ em- 
của nước này bị đói và suy - đỉnh 

dtrỡ ng: | | 


Ở Thái lan lối sống Mỹ được 
khuyến khích. các tệ nạn xã hội ngày 
cảng phát triển, Mãi dâm đã trở thành 
một thứ “nghe » kinh doanh kiểm lợi 
lón, Có hàng nghìn Ông chủ nhà chứa 
ñên kết với nhàn đề báo vệ và phát 
trên € nghề » này. Biếng ở Băng cóc 
đã có tới hơn 30 vạn gái điểm. Nạn 
nhhiện ma tủy cũng là vấn đẻ trăm 
trong trong đời sống xã hội Thái lan. 
Hiện nay ở Thái lan có hơn 60 vạn 
nnười nghiện ma túy, và con số đó 
môi năm trung bình tăng thêm ö 500 
người ; 605 số người nghiện ma túy 
là thanh niên tử 16 đến 21 tuôi. SỐ 
người phạm tội ác ở Thái lan ngày 
càng tầng VỌI, nạn giẾt "người Cướp 
của điền ra khắp nói, đe đọi không 
những đời sống của những người đàn 
Thải lan mà cả tính mạng của khách 
du lịch nước ngoài. Ơ Thái lan việc 
trần lột khách du lịch nước ngoài đã 
trơ thành chuyện cơm bữa. Bọn tàn 
quản Pôn PĐốt än nâu ở Thái lan đã 
tịch eực tham gia các hoạt động giết 
người, cướp của, khiến cho tình hình 
tàng trở nên nghiêm trọng. Dư luận 
thế giới đang lo lắng và ghê tớm 
trước việc bọn cướp biền Thái lan 
đã và đang cây nhiều tội ác đã man 
đố: với tàu buôn và tàu khách của các 
nước qua lại gần lãnh thô Thái lan. 

Nhà cảm quyền Thái lan đang tìm 
mọi cách bưng bít, che đậy những 
khó khăn trầm trọng về kinh tế, xã 
hội. đang ra sức rêu rao về một *“ Thái 


lan ồn định, phát triền thịnh vượng,. 


yên lành và tốt đẹp ?®. Nhưng những 


` 


người Thái lan trunữ thực, có Trong 
trị, mon. muốn địt nước mình tót 
đẹp lại dang ngày đếm To lãng rước 
tính hình đó, ĐDang lời nói và việo 
làm, họ đang vạch tràn tt ca nhưng 
khó khăn về đời sốnư, những lệ nạn 
xã hội, nghiêm khắc lên án và doi hỏi 
chính quyền phải có biện phấp háo 
vệ lợi Ích của đông đảo nhàn đàn. 
hhỏng ÍE nhà báo Thái lan đã cóp 
phản quan trọng vào việc vạca trên 
và lên án những hành động tham 
những, những mánh khóc gian i?n, 
sự độc đoán, tỉnh vụ lợi, srr tỏng phạm 
-và che chờ cho bọn tội phạm của các 
quan chức chính quyền, Nhưng những ` 
hành động vì sự thật của các nhà bảo 
đã bị chính quyền và những kẻ trirc 
tiệp gày nên những tệ nạn đó đàn áp 
khủng bố mọt cúch man rợ. Từ tháng 
2-1982 đến cuối nám T9S1, 65 nhà báo 
Thái lan đã bị sát hại, và trong nhiều 
vụ đó, bọn thủ phạm đã được sự bao 
che của các quan chức Thái lan, 


Tình hình chỉnh trị kRính Tế và 
thực trang xã hội Thái lan hiện này là 
như vậy. Nhưng nhà cảm quyên Phái 
lan cố tỉnh nhằm mắt trước sự thật 
của đắt nước, ngày càng câu kết chặt 
chè hơn với Mỹ và Trung quốc, phục 
vụ chỉnh sách hiểu chiến, phần động 


-của các ông chủ nước ngoài. lÌö ràng, 


nếu cứ tiếp tục theo duôi Mỹ và Trung 
quốc, nhà cảm quyền Thái lan sẽ 
không đưa lại cho đất nước họ một 
cải gì khác hơn là một tương lai ảnh 
đạm, đảy khó khăn và tôi lỗi, 


"HH 


LÊ TỊNH 


(HỦ NGHĨA KHỦNG BỐ (ỦA MỸ VÀ (ÁI G01 LẢ 


«XUNG ĐỘT KHU VỰC» 


— 


LỦ nghĩa khủng bố và cái gọi 
là ®#xung đột' khu vực? là 
hai mặt của chính sách đối 
ngoại của Mỹ, trước hết là đối 
với khu vực châu Á, châu Phi và 
chảu Mỹ là tính. Cũng có thề nói, 
chính quyền Ri-gân đang thì hành 
chính sách khủng bố thật sự — chính 
sách sử dụng sức mạnh quâu, sự — đối 
với khu vực các nước đang phát triền. 
Dây là một đặc điềm nồi bật trong 
tình hình thể giới hiệu nay. 

Chỉ trong vòng ba tuần lễ kề từ 
cuối tháng 3-1986, chính quyên Ri-gân 
ngàng nhiên hai lần tiên công Li-bi, 
lần sau nghiềm trọng hơn lần trước. 
(\a-sinh-tơn đang đe dọa và thật sự 
chuẩn bị xám lược Lï-bi niệt lần nữa. 
Bát kè Mỹ có tiên công Li-bi nữa hay 
không, sự kiện MỸ xâm lược Li-bi 


vừa qua chứa dựng một nguy cơ to- 


lớn. Cả thế giới đang phần nộ lên án 
chính sách khủng bố quốc tế của Mỹ, 

Cuộc đâu tranh cho đọc lập đân tộc, 
đân chủ, tiến bộ xã hội và hòa bình 
của các đản tóc châu Á, châu Phi và 
châu MỸ la tính đang rất sôi động. 
Với nguồn tài nguyên, sức lao động 
và thị trường của nó, khu vực thuộc 
địa cũ này có tầm quan trọng chiến 
lược đối với chủ nghĩa đế quốc. Vì 
vậy, chính sách nhất quán, sợi chỉ 
xuyên suốt nhiều thế hệ chính quyền 
đế quốc là chống phá, đàn áp và tiêu 
điệt các cuộc nồi đậy của các đân lộc. 
Chủ nghĩa đế quốc càng căm chót 
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những nước lựa chọn con đường cách 
mạng, tiến bộ, xã hội chủ nghĩa, con 
đường triệt đề chống chủ nghĩa thực 
dân, đế quốc. Theo các nhà nghiên cứu 
phương Tây, trong số hàng trăm cuộc 
chiến tranh nồ ra kề từ sau chiến. 
tranh thế giới thứ hai, chỉ trừ cuộc 
nội chiến ở Hy lạp năm 1947, còn thì 
đều nỗ ra ở khu vực thuộc địa cũ. 
Thủ phạm đều là các thế lực đế quốc 
phương Tây, trước hết là Mỹ. 

Trong lúc Àlÿ và các đế quốc khác 
ra sức đàn áp phong trào giải phóng 
dân tộc, chống pha các nước độc lập. 
đân tẻc, thì Liên xÔ và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác ra sức ủng hộ 
phong trào giải phóng dân tộc và các 
nước độc lập dân tộc. Cuộc tranh chấp 
lịch.sử giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa đế quốc diễn ra quyết liệt tại 
khu vực các nước đang phát triền. 
Tình hình này càng nồi rõ kbi mà sự 
cân bằng lực lượng quân sự chiến 
lược được thiết lập giữa hai hệ thống 
như hiện nay. 

Chủ nghĩa xã hội không xuất khâu 
cách mạng. Cách mạng bùng nồ ở đâu 
là do điều kiện ở đó quyết định. Đó 
là một sự thật. Song khi cách mạng 
một nước bị đe dọa thì những người 
có lương tri không thề khoanh tay 
ngòi nhìn, Không thề đề cho chủ nghĩa 
để quốc làm mưa làm gió, dùng bạo 
lực xóa bỏ thành quả cách mạng của 
các đân tộc. Kế từ sau chiến tranh thế 
uiời thứ hai, hơn 100 nước thoát khỏi 


ách thống (rị thực đân và nhiều nước 
trong đó đã tiến lên xây đựng chế độ 
xã hỏi mới. Sự kiện này khiến đế quốc 
Mỹ, tên sen đầm quốc tế, nhất là 
chính quyền Ri-gân, tức đến tím ruột 
bầm gan. Chính vì vậy mà chính 
quyền Ri-gần coi khu vực các nước 
đang phát triền lế một trọng điềm 
chiến lược đối ngoại, đặc biệt là khu 
vực Trung Dông, ïrung Mỹ, Đông Á — 
Thái bình đương. châu Phi. Chính 
quyền Ri-gân điện cuồng chống lại mọi 
ru hướng cách mang và tiến bộ ở các 
khu vực. Ri-gân lại nhìn nhận tình 
hình các khu vực qua lăng kính quan 
hệ Đông — Tây. Do vậy, HBi-gân láo 
xược gán cho Liên xô là nguồn gỗc 
gây ra mọi chuyện rắc rồi ở các khu 
vực. Bằng cách ngậm máu phun người, 
chỉnh quyền Ri-gàn viện cớ đề hỏng 
tìm cách đập tát các cuộc “xung đột 
khu vực”, mà thực chất là đập tắt các 
phong trào cách mạng ở thể giới thử 
ba. Ri-gân đặt vấn đề «xung đột khu 
vực ® trên bàn cân thương lượng với 
Liên xô. Ri-gân đòi Liên xô phải thôi 
ủng hộ các phong trào cách mạng Ở 
các khu vựo. Chỉ có như vày Mỹ mới 
bàn về vấn đè giảm chạy đua vũ 
trang. Lập trường đó của Mỹ là dỉnh 
cao của sự giả dối. Mỹ dã đặt ngang 
nhau hai vấn đề có nguồn góc và tính 
chất hoàn toàn khác nhau và đi hồi 
cách giải quyết khác hẳn nhau. 


Rhi đòi hồi vô lý nói trên bị vạch 
trăn, Mỹ đây mạnh chính sách phiêu 
lưu quân sự. Mưu đò cốt yếu của Oa- 
sinh-tơn là chủ nghĩa xã hội phải rời 
khỏi các nước dang phát triền, Khu 
vực này trước hết phái được đành 
riêng cho chủ nghĩa dể quốc, mà nẻu 
kiông được như vậy thì Ít ra cũng 
phải thuộc về chủ nghĩa bá qỗyên 
hoặc bất cứ chủ nghĩa gì cũng được, 
miên là thứ chủ nghĩa đó không chống 
đế quốc và không dinh gì với chủ 
nghĩa xã hội. 


Trước Ri-gân, các tông thống Àl§ 
đều có học thuyết đối ngoại của mình. 


` 


Riêng Ri-gân, do phải loay hoay đối 
phó với tình hình kinh tế xã hội trong 
nước cho nên đến nay vẫn chưa nặn 
ra dược một cái gì gọi là học thuyết 
đối ngoại của riêng minh. Ông ta đành 
dựa vào các phát minh của cận thần. 
Oái oăm thay, những kẻ tâm phúc kê 
đơn bốc thuốc cho chính sách khủng 
bố quâu sự đối với các khu vực, lại 
do dương kim ngoại trưởng Xun-dơ 
cầm đầu. Ông này đã từng tuyên bố 
«chúng tôi sẵn sàng dùng sức mạnh 
quân sự » đề bảo vệ lợi ích của Mỹ ở 
các khu vực. Tháng 4-1984, phủ tông 
thống Mỹ ra sắc luật số 134 cho phép 
thi hành chính sách khẳng bố bạo lực 
dưới danh nghĩa «sử dụng sức mạnh 
quân sự ? đề chống lại cái gọi là “chủ 
pghĩa khủng bố ». 


Chiến lược sử dụng sức mạnh quân 
sự của tập đoàn Ri-gân đối với khu 
vực các nước đang phát triền có tính 
Lới máy trưởng hợp sau đây. Thứ nhất, 
đối với những nước « không cộng sản? 
có phong trào cách mạng, Mỹ giúp. 
chính quyền phản động kiên quyết 
đập tắt, Thứ hơi, đồi với những nước 
« khỏng cộng sản s, nhưng kiên quyết 
chống đẻ quốc, Mỹ cũng dùng sức 
mạnh quân sự đề can thiệp. Thứ ba, 
đối với các nước “cộng sản 9 có sự 
chống đối của các thế lực phản cách 
mạng, Mỹ trực tiếp giúp đỡ bọn này đề 
chếng phá cách mạng đến cùng. ThứS 
tư, đối với những nước cộng sản É 
nào Àlỹ cho rắng nắm trong phạm vi 
lợi ích sống còn của Mỹ, Mỹ bao vây, 
gây sức ép, thậm chí trực tiếp tiến 
công xâm lược. 

\ỹ côn xúi giục những nước tay 
sai tiên hành khiêu khích và tiên 
công cíc nước láng giêng không theo 


— Mỹ, hoặc dùng các nước tay sai này 


làm căn cử hậu cân cho các thế lực 
phần cách mạng. 


Tập đoàn Ri-gân trắng trợn tuyên 
bố rằng chúng kiên quyết qchuyền 
sang tiên công ® vào các chế độ tiến bộ 
chứ không chịu thừa nhận * sự chỉnh 
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phục của chủ nghĩa cộng sản? ở cáo 
khu vực.: ,uận diệu biểu chiến này 
túy không đánh lửa được nhiều người 
song đã Khơi đày tảm lý số vanh trong 
một số người MỸ bảo thủ, nhất là 
những kẻ đại điện cho lợi ích của các 
tò hợp công nghi¿p quản sự Mỹ. Điều 
này cát nghĩa tại sao gần dày tại 
quốc bội Mỹ. nhất là tại thượng nghị 
viện, có những cuộc bỏ phiếu về húa 
với tông thống đòi viện trợ cho các thể 
lực phản cách mạng ở các khu vực. 
Oa-sinh-tơn mưu tính áp dụng chính 
sách phiêu lưu quản sự này trong 
Ít nhất ® một thể hệ»; Họ nói rằng 
các cuộc cách mạng đán tóc dân chủ 
và làn són+; chống đẻ quốc ở khu 
ve thể giới thứ ba là smôi dc dọa 
mà thực tế chúng ta Mỹ) sẽ phải đối 
phó nhiều n:ất trong những năm 
tới». 

Các lực lượng cách nạng không 
bao giờ coi sự phản kích của các thể 
lực để quốc ding mặt quyền chủ động 
lịch sử là một cái gì ghê gớa, Không 
thề đối phó được. Nhưng chúng ta 
không đánh g á thấp sự ngóc đầu đậy 
của các thế lực phục thù ở Mỹ. Sự 


chuyên hướng sang chính sách và lực 


hiền nay của ÀÍÿ chứa dựng một mối 
ngủy hiểm lâu dài. Hơn nữa, để quốc 
Mỹ tiến công Li-bi không phải chỉ 
đè de đọa Li-bi, thâm chí không 
phải chỉ đề de dọa thể giỏi thứ ba. 
Phải nhìn nhận sự kiện này trong 
bối cảnh rộng lớn hơn. loa Kỷ lựa 
chọn Li-bi dề phản công bảng vũ lực 
là có dụng ý hết sức thâm đọc. Li-bi 
là một nước độc lập, có chủ quyên, 
không phải là cộng sản, nhưng vêu 
chuộng tự do, tiến bộ xã hỏi và kiên 
quyết chống để quốc. Lập trưởng đó 
của Li-bi được sự ủng hộ ròng rãi trên 
thế giới. Đánh vào Li-bí, để quốc 
Mỹ láo xược thách thức toàn bộ lực 
lượt g cách mạng trên thé giới, thách 
thức Liên xô và chủ nghĩa xã hội. 
Những tiếng bom nô ở thủ đô Tơ- 
Fi-pÔ-l báo. hiệu mọt bước mới 
mang tính chất phiêu lựa quản sự 
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trong tham vọng hoang đường cua 
chủ nghĩa để quóc MS. Chúng mưu 
đồ giành lại những gì đã mất ở thế 
giới thử ba kẻ từ sau chiến tranh thể 
giới thứ hai, nhất là từ những nìm 
70, Khi ma ÄXÍš đang ngập trong bùn: 
ở đồng ruộng Việt nam. Chúng muốn 
đào ngược lzj xu thể xuống đốc cta 
cend nghĩa đế quốc Mỹ. Chúng muốn 


ngăn cần quá tIrình cách mạng dân 


lọc đản chủ, Chúng muốn chặn 
đứng dà thắng lợi của chủ nghĩn 
xà. hội, Chứng muôn xóa bộ chủ nghĩa 
cộng sản. Đánh vào Li-bi và đưa ra 
cái gọi là văn đẻ khu vực», đé 
quốc Mỹ muốn đánh vào Liên xô và 
lực lượng xã hội chủ nghĩa. Chúng 
mưu tính phan công lại chiến lược 
xâảv dựng và hòa bĩunh của Liên xô. 
Bằng hành động khủng bộ trắng trơn 
chồng Li-bi,' chính quyền Hi-sàản 
đang gây ra (tình hình căng thang 
mới, những điềm nóng mới, đầy quan 
hè quốc tế và quan hệ DĐông— Tây vào 
tìin trạng xấu nhất kê từ thàng 11- 
19955, Chúng muốn cần trở những bược 
tiên vĩ đại của liên xò :au Lại hỏi 
27 của ĐC Liên xô vì tương lại hòa 
bình của Liên xô và của toàn thê 
loài người. | 


Cuốc thập tr chính mới chống công 
sản của tập đoàn li-gầm đang thật sự 
gầy khó Khăn cho tiền trình cách mạng 
Ở mỘI số nước, Cuộc đâu tranh giai 
cấp quyết liệt giữa hai hệ thống xã hỏi 
thể giới không đơn thuần điện ra trén 
mặt trận từ tưởng, mà Ở một mức đô 
nhất định eon điển ra ca trên mặt trận 
vũ trang, đồ máu. Những người cách 
mạng chúng ta cần nhận rõ mưu đồ 
và thủ đoạn nhàm hiềm của kẻ thù, 
phân tích đúng dắn so sảnh lực lượng: 
từng nơi, từng lúc, cũng như trên 
toàn cực, đề có cbiến lược, sách lược 
đúng dàn, đánh bại chúng. . 


Tham vọng của XÍ£ rất lớn, nhưng 
những mặt yếu của Älÿ còn lớn hơn. 
Ri-gân và bè lũ tưởng đánh một đòn. 
chết tươi tông thống Ca-đa-phi ià một 


thông điệp thắng lợi của chính sách 
cung rắn gửi cho ca đổi phương và 
đỏng mình. Nhưng sự việc dâu có 
đơn. giản vậy. Cuộc tiên công ăn 
cướp vào L,i-b¡i một lần nữa phơi trần 
những mâu thuẫn sâu sắc vốn có của 
đé quòc àfÝý. 


Trước liễ!, một cố gắng rất lớn của 
chính quyên Ri-gân là khói phục sự 
nhật trí trong nước, khắc phục hội 
chứn+? Việt nam ®, lấy lại ý chỉ, sức 
mạnh và niềm tin của người Mỹ. 
Nhưng sự kiện Li-bi lại chia rẻ sâu 
sắc nước MỸ và chia rẻ ÀÍŸ với đòng 
mình. Trong chỉnh giới Mlÿ đang có 
máu thuẫn gay gắt về giới hạn của 
«iệc sử dụng sức mạnh quân sự. Sư 


1u quảng và thiền cận trong việc đam. 


ntề sức mạnh quân sự đã không đem 
lai quang vinh cho nước Mỹ trong 
chiến tranh Việt nam. Ngày nay, tỉnh 
thể. lại đã Khác xưa rất nhiều. Tronp 
chiên tranh Việt nam, do sự bưng bít 
của ÀMÍÿ, cho nên Àf{ÿ bị trừng trị chậm 
hơn mặc đủ cuối cùng đã thất bại. 
Mayý dư luận đã thức tỉnh, rất nhạy 
cam và tỉnh táo. Bất cứ hành động 
ngao mạn nào của Mỹ cũng không 
tránh khỏi bị nhanh chóng vạch trần 
và chống lại. 


Thực tiễn ở Việt nam đã chứng tỏ 
sức manh của Mỹ dù lớn đến đâu cũng 
có giới hạn. Chính quyền Ri-gàn 
nmvưốn thoát khỏi hội chứng Việt nam, 
nhưng lại vẫn lao vào con đường cũ, 
vạo với xe đồ của nàm đời tồng thống 
trước, Khỏng có gỉ bảo đầm ràng Hí- 
gân sẽ giành được thẳng lợi trên con 
đường mà năm tồng thống tiền nhiệm 
cja ông ta đã thát bại. Hàt nhiều 
người Mỹ và bạn bè cua ÀÍŸt không 
muốn có hóng dáng một Việt nam nữa. 


Hat lả. chính quyên Ri-pân đang 
tung tiền bạc và vũ khí cho các tập 
đoàn phản cach mạng trên thể giới đề 
tiến hành cái goi là «chiên tranh dụ 
kịch chồng đóc tài công san ». Nhưng 
thứ hỏi những chiến sĩ tưdo? 
hoạt đóng dụ kích đo la ai? 


đang 


lo lạ - 


những tập đoàn thô phỉ. Đó là bon 
phỉ Ä p~ga-ni-xtan, bọn Khơ me phản 
động, bọn phi UNITA, bọn phản cách 
mạng E-li-Ôô-pi-a. bọn bán nước Mô- 
dăm-bich, bọn lưu vong phản cách 
mạng Xi-ca¬ra-gon.. Không có nơi 


. nào có tiến bộ, có cách mạng, có đỏe 


làp, tự do rmả không có bàn tay can 
thiệp đấm máu của Oa-sinh-tơn.. 
Những ihế lực phản động được Mỹ 
nuỏi dưỡng chỉ là những bọn ô hợp, 
chuyen cướp bóc, chống nhàn đân, 
chòng cách mạng, chẻng chính quyền 
hợp pháp. Bọn chúng kl:ỏng hề có 
chó dựa trong nhân dàn; trái lại bị 
nhàn dan phí nhồ. Chiến tranh Sdu 
kích » của chúng chỉ là những hoạt 
đống có tính chất cướp bóc, phá phách. 
gây rối, hoàn toàn phi nghĩa. Bọn 
chúng bị cô lập cao độ trên thê giới. 
Hỗ rằng những cố gắng của À{ÿ hà hơi 
tiếp sức cho các lực lượng đỏ, dù ở 
chảu Á, châu Phí hay châu Mỹ la tỉnh, 
cũng là sự nghiệp.không có tương lại. 


Ba ¡(ả, núp dười chiêu bài chống 
khủng bố đề tiền công Li-bi, tiên công 
vào thế giới thứ ba, đẻ quốc MỸ tư 
phơi bày là tên khủng bố quốc tế tệ 
hại nhất, một nhà nước khủng bố xâu 
xa nhảit, Chính quyên li-gàn tư cho 
mình có quyền gọi bất kỷ nước nàc 
hoặc nhóm nxười nào chống lại họ là 
*kẻ khủng bố®. Lô gích của Ri-pan 
là : cái mà tôi không thích, tôi ' gọi nó 
là khủng bỏ. Ngược đời thay, kẻ khủng 
bố lớn nhát, một nhà nước khủng bố 
điên cuòng nhàt lại trương lá cở 
chóng khủng bô! ? _ 


Thật là một sự hài hước chưa tưng 
có : trong lúc chính phủ Mỹ kêu gọi 
chống nạn khủng bố ở các nước khác 
thí ở nước Mỹ nạn khủng bố lan trăn 
manh mẽ nhật. Trong thông điệp đầu 
năm 1985, Ri-gân đã thủ nhận “ nước 
Mỹ chúng ta đang lan tran nạn dịch 
khủng bố s. lại MỸ hiện có trên 2000 
t chức khủng bố dươi nhiều đanh 
nghĩa khác nhìu. Trong 19 năm tính 
đến 1983, có {1 van người chết và ;,7 


¡0ã 


triệu người bị thương đo các tô chức 
. khủng bố pói trên gâw ra, nhiên hơn 


sĩ thương vong của ÀÍÿ trong ciiứn. 


tranh thể giới thứ hai. So với bábcứ 
hành động khủng bố nào mà lìi-gân 
gắn cho người khác, thì nạn khủng bố 
ở Mỹ cỏn tai bại hơn rất nhiều về mọi 
mặt. Kió mš tìm thấy một nước nào 
Irên hành tính này có nạn khủng bố 
kinh khẳủnz như vậy. Chừng nào nước 
Mỹ chữa xóa bỏ được sự bắt công xã 
hội, sự phản hóa giàn nghèo, cùng 
với sự nuôi dưỡng, dụng túng, đỡ 
đầu, câu kết của các tập đoàn c sản, 
cơ quan cảnh sát đối với các tô chức 
khủng b5, chừng đó Mỹ chưa thề xóa 
bỏ được nạn khúng bố ở nước Mỹ. 


Dù sao các tô chức khủng bố ở nước 
Mỹ chỉ là những bọn lưu mạnh cướp 


bóc của cải của những người khác: - 


còn chỉnh quyên Hi-gán là một ®nhà 
nước khủng bố * de đọa sự sn nính 
của các nước độc lập có clli quyên và 
SỰ sỐng cỏn của cáo đân Lộc, 


Đồn là, nhữcz sáng kiến hòa bình 
của Liên xô đang có sức mịnh động 


viên và thức tỉnh hàng tỷ người, Loài 
người đang ngày càng nhận thức 
được sự nguy hiem mang tỉnh ¿hất 
thắm họa của chiến tranh hạt nhân. 
Điều này đòi hỏi thay đồi cách tư duy 
cửa con người về chiến tranh, và về 
cách sử dụng sức mạnh quân sự, 
Tất cả những ai yêu hòa bình và 
có tương trị đều đang đòi hồi 
những người vạch chính sách của 
chủ ngha đế quốc phải đoạn 
tuyệt một cách kiến quyết và dứt 
khoái với lôi tư duy và hành động 
được hình thành trong bàng bao thố 
kỷ trên cơ sở chấp nhận những cuộc 
chin tranh và xung đột vũ trang: 
Trong tỉnh hình đó, việc chuyên sang 
s# đụng sức mạnh quân sự và thựe 
hành chủ nghĩa khúng bố quốc tế của 
‡jŸ là hành: động lỏi thời, lạc lồng, đi 
ngược trào *hru, là không cớiói thoát. 


Độc lập đân tộc, dân chủ, tiến bộ 
xã hội và hòa bình là xu thế không 
thê dảo ngược. 


Ác 


GƯƠNG MẠẶT... 
(Tiếp theo trung 3) 


chia cho chiến ai từng diếểu thuốc, vá 
lại cho chiến sĩ từ đôi tất rách, tất cả 
đều muyến gửi gám tỉnh thương yêu 
sàu sắc của mình đối với «anh bộ đói 
Cụ Hồ 3, nhĩnng người con thân yêu 
của nhân đân đang ngày đêm chiên 
đấu bảo vệ tùng tác đảt của Tà quốc 
Việt nam. Nhờ có mi quan hệ keo 
sơn gin bó Ấy, cán bộ và chiến sĩ của 
trung đoàn lúc nàn cũng cẩm thấy ấm 
lòng và dược tiếp thêm sức naạnh, 


# 


t0 


Không thỏa mũn với những thành 
tích đã đạt được, tiếp tục vươn lên 
khắc phục khó khăn và những mặt 
còn yếu, rung doàu càng nắm vững 
tay súng, ngày đêm bảo vệ vững chắc 
hiện cương của Tô quốc, quyết trừng 
trị đích đáng những hành động lẵn 


-chiếm biên giới của bọn bành trướng 
.bá quyền Trung! quốc, lập thèm nhiều 


chiến công hơn nữa đề xứng đáng với 
danh hiệu anh hùng Quân đội nhân 
dân Việt nau và long tin yêu cổa 
nhàn dàn. 
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Tạp chí Công sản, 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Xã luận 


'HÚI Ý KIÊN 


(A BẰNG, (ỦA NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢU 
BÁU (Â0 CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI VỊ 


HỘI nghị thứ 10 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V) đã thảo 
luận uà nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo chính trị tại Đạt hội toàn 
quốc th VI của Dảng. 

Dự thảo áo cáo chính trị đã được truyền đạt cho cản bộ các 
ngà:ih, các cấp nhàm giúp U10 0diệc xô dựng báo cáo tạt đạt hột đảng 
bộ các cấp 0à 0iệc tiến hành tự phê bình oà phê bình đợt hat. Dự thảo 

Đăn kiện quan trọng ndụ cũng sẽ được đưa ra thảo luậint tạt đạt hội đảng bộ các 
cấp bắt đầu từ đạt hội đẳng bộ cơ sở 0à thảo luận trong nhân dân nhâm thu 
thập kiến của củi: bộ, đăng U0iên 0à nhân dàn. 


Cùng cớt otệc tự phé bình oà phê bình, chuần bị oà tiền hành đạt. hội đẳng 
bộ các cấp, 0iệc đưu ra thdo luận lău Ú kiến của cán bộ, đảng niên 0à nhân đân 
0ề dự thảo Báo cáo chính Irị là mội 0iệc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong quá trình chuần bị Đạt hội toàn quốc của Đảng. Trong diều kiện Đảng 
lãnx #ro chỉnh quuền, Uiệc nà hết sức cần thiết nhằm phát huu trí tuệ của toản 
Đảng 0à nhà» lân dề giải quuết nhữ ng 0ắn đề trọng đại của Đảng, của đất nước, 
tăng cường mối llên h2 chặt chẽ giữa Đảng 0ới quần chúng, phát huy quyền làm 
chủ lập thề của quần chúng dã! oới sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa zä hội uà bảo 
Đệ Tồ quốc. l 


* 


Như chuing ta đều biết, tạt mỗi Đạt hội toàn quốc của Đảng, Báo cđo chính 
trị của Ban chãp hành trung trơng bao giờ cũng là oăn kiện lý luận 0à chính 
trị quan trọng nhất. Trên cơ sở tư tưởng chủ nghĩa Múc — Lê-nIn, nó nhìn lạt 
toàn bộ uiệc thực hiện các nhiệm 0ụ do Đảng đề ra trorg những năm qua ; phản - 
tích, lồng kšt, rút ra những bài học kính nghiệm uề lãnh đạo, chỉ đạo ; đồng 
thời xuấi phát từ tình hình cụ thề, chỉ ra những nhiệm oụ, phương hướng, mục 
tien, biện phúp lớn 0ề các mặt hoại động của Đăng (ta, Nhà nước ta, nhân dân 
lụ trong những năm tới. 


Báo cáo chính trị càng được chuân bị lỗi, thu thập được nhiều j kiến của 
đông đủo cún bó, (lạng uiên 0d quần chúng sẽ cảng có chái lượng cao, có tác 
dụng chỉ đạo sắc bén đối 0ới quá trình cách mạng, đỗi bới những ấn đề đội re- 
trong cuộc sống. Ùo đó, trach nhiệm của cơ quan lãnh đạo của Đảng không chỉ 
ld chuàn bị kỹ ðð các mài đề có thề râu dựng nén một dự thảo Báo cdo chính 
trị tốt mà còn có trách nhiệm phát huu trí tuệ của toàn Đảng, của nhân dân, 
thu tháp được nhiều Ú kiến, đồng thời nghiền cứu, tồng hợp các ú kiễn ãu của 
đăng oiên 0à quần chúng đề bồ sung 0uào bản dự thảo, làm cho nội dụng bản dự 
thao được hoàn chỉnh hơn, biên soạn lại thành Bảo cáo chỉnh trị chính lhức đưc: 
ra trình bàu tại Dạt hội toàn quốc của Đảng. 


Dự thảo Đáo cáo chính trị lần nàu bao gồm những nội dung nói pẽ tình 
hình bà nhiệm Dụ cúc mạng nước †d ; 0uề phương hướng Đà nhiệm cụ kinh tế xô 
hột trong những nàn E9S6 — 1920; 0ề bdo đảm oà phát hú quyền làm chủ: tập 
thề của nhân dân lao động nà Đai trò quản ý của Nhà nước; 0è tình hình thể 
giới sa chính sách đối ngoại của Đẳng bà Nhà nước fq ; 0ề nâng cao năng lực 
tãnh đựụo pà sức chiến đầu của Đảng. : 

được soạn thảo 0Uới tính thần nghiêm túc kết hợp uớt những kinh nghiệm 
đã thị được, dự thảo Báo cáo chính trị lần nau tồng kết một cách đầu đủ Điệc 
thực hiện các nghị quuếi của Đại hội toàn quốc thứ V, các nghị quuết của Đan 
chắp ndnth Erang tơng 0à của Hộ chính trị từ sau Đạt hội ; trình bảu một cách 
khái quát bức tranh toản cảnh của đất nước, rút ra những kết luận đtìịịg đẳn 
có Ú nghĩa quan trọng 0ề nhiều mặt : tăng cường sự nhất trí trong Đảng, trong 
nhân dàng nàng cao năng lực lãnh đạo của Đăng; đề ra những giải pháp chính 
xúc đề đưa cách mạng nước †q liếp tục tiền lên. 


.WöI trong những pắn đề quan trọng hàng đầu 0à cũng là oãn đề thường cỏ 
những hiên Khác nhau hiện nau là ân đề đảnh giá tình hình. Có quan điềm 
đúnh giá tình hình một cách đúng đân mới khác phục được những nhàn thức 
lệch lạc oề mại nàu ha mặt khác, tạo nên sự đoàn kết nhất trí 0à mới có cơ sở 
đề xúc định các nhiệm ụ, phương hướng, mục liêu phấn đấu của cách mạng 
phù hợp uởi tình hình thực tế. Thai độ 0a phương pháp đảnh giá tình hình của 
băng ta thề hiện lhá rõ nét trong dự thảo Báo cáo chỉnh trị là: nhìn thẳng Đảo 
sự that, đanh giú đúng Sự thật, nói rõ sự thật. Một mặt khẳng định những thành 
tựu ma nhàn đán ta đã nỗ lực phân đấu đạt được trong mãu năm qua ; mặt khác 
thẳng thần chữ ra những sai lầm, khuuẽt điềm trong công tác lãnh đạo, chỉ: đụo 
của làng, phản tích rõ những nguyên nhân đã dân tới sat tầm, khuušt điềm: 
Việc phân tích đảnh giá tình hình đã qua cũng như piệc rức định các ®820ƠEtn Đụ, 
thương hướng, mục tiêu phân đầu trong những năm tới 0ề cóc tài — đội nội 
cũng như đổi ngoại, nhất là Đề kinh tế — đã được tập thề các thành 0iên Trong 
cúc tiều bạn biên soạn gồm nhiều chuyên gía, nhiều đóng chỉ lãnh đạo củc cơ 
qiuait củt Đăng pà Nhà nước ở trung ương ðà địu phương, thảo luận nhiều tần 
Đà căn nhắc tỉ mÌ bởi linh thân trách nhiệm. . 


. 


\ 


Tợt hội nghị an chấp hành trung tương, trong quả trình thảo luận nhiều 
đồng chỉ lại góp thém nhiều ý kiến sâu sắc trên tất cd các pn đề được nêu ra. 
trong dự thảo uà những Ú kišền ấu đã được tập hợp, bồ sung 0uảo dự thảo. Có thề 
nói, trên thực tế dự thủo Đo cáo chính trị điũ được chuần bị 0d tiền hành trên 
mộit cơ sở khoa học Đà dân chủ, phản únh trí luệ tập thề của Ban chấp hành trung 
ương Đảng. 


+ - 
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ÄJfặc dù dự thảo Báo cáo chính trị được chuần bị công phụ bới tính thần 
nghiêm túc, Ban chấp hành trung ương rấit coi trọng Oiệc lấu Ụ kiến của củn bộ, 
đúng piên 0à nhân dàn 0ề dự thảo áu. Điều đó chứng tô sự nghiêm túc của Đảng 
ta trong 0iệc thực hiện nguyên tắc lập trung đân chủ cũng nhự trong 0iệc quán 
riệ! quan điềm quần chúng của Đảng. l 

Tá p trung đân chủ là nguyên tắc tồ chức cơ bản của Đảng t4 NguUên tắc 
ă — như điều lệ Đảng đã ghi rõ: ® một mặt, bảo đảm phái huụ tính lích cực ðea - 
tính sáng tqo của mọi !tồ chức của Đảng 0à đản 0iền trong 0iệc tham gia a0 
dựng uà thực hiện đường lỗi, chính sách của Đảng ; mặt khác, bảo đam sự thống 
nhất j chí 0d hành động của Đảng » (1). 

Việc) đưa dự thảo Báo cáo chính trị ra thảo luận lâu Ú kiến của cán bộ, 
đảng Điên chính là nhằm đứp ứng Uẻu cầu ấU. Trước hết nó bảo đảm cho mọi lồ 
chức Đảng, mọi cán bộ, đẳng 0iên có & quyên Ð thảo luận, phút huy đầu đủ trí 
tuệ, * tính tích cực 0à tỉnh sáng tạo ® của mình Uảo 0iệc +âự dựng đường lối, 
chính sách của Đảng, giải quuết những Đ0ãn đề trọng đại của cách mạng. Đỏ - 
ehínit là một trong những biều hiện cao nhất của 0iệc thực hiện đân chủ trong 
nội bộ Đảng. Mỗi đảng 0ién, cán bộ của Đảng cần nhận rõ pnh dự, nghĩa bụ đó, 
0à bằng trí tuệ. kinh nghiệm hoại động thực tiền của mình, tích cực góp hiến 
dào dự thảo Báo cáo chùnh trị ; không nén có tư tưởng !Lụ động, Ù lại 0uào cúc 
cắp trên. | 

Thực tiền đi luôn luôn chứng minh: năng lực lãnh đạo của Đảng, sức 
chiến đấu của Đảng phụ thuộc rất lớn 0à trên một phượng diện nào đỏ phụ 
thuộc mội cách quuết định ö0udo chát lượng đội ngũ đăng uiên., Muốn phát huu 
được 0at trò, tác dụng của mình, mọi đảng 0iên, cán bộ của Đăng phải 0ừa có 
đạo đức, phầm chốt cách mạng trong sáng, Uuửa nắm 0uững đường lỗi, quan điềm, 
chủ trương của Đảng, hướng dẫn mọi hoạt động của quần chúng đi theo đúng 
phương hướng lãnh dạo của Đảng. Việc thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị 
chẳng những sẽ góp phần 0ảo 0iệc bồ sung, hoàn thiện bản dự thảo mà còn giúp 
cho các tồ chức Đảng 0uà cán bộ, đẳng 0iên quán triệt một bước những quan 
điềm tư tưởng chỉ đạo của Đảng 0è các mặt hoạt động, Đề những 0uấn đề đang 
đặt ra trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩu rã hội 0à bảo 0uệ Tồ @uốc hiện naụ. 
Và điều đỏ sẽ góp phần tích cực tăng cường sự thống nhất ủ chí 0à hành động 
cuu Đóng, bảo đảnn cho Đảng ta có thê thực hiện thẳng lợi mọt nhiệm Đụ. 

Suỗi tF0‹w +»á trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng ta luôn nằm 0ững 
quan điềm quần chúng ve+ =hụ nghĩa Xúc — ILê-nin : cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, quần chúng ld Hụ«+>: sáng tạo ra lịch sử. Trong sự nghiệp Tâu 


(1) Điềo lệ Đđng cộng cán Việt nam, 1962, tr 13 — tá, 


\ 


dựng chủ nghĩa +ä hội oà bảo oệ TÔ quốc hiện naụ, Đẳng ta càng colt trọng hơn 
nữa 0iệc gắn bó mật thiết giữa Đảng ới quản chúng, phát huụ trí tuệ của quần 
chúng, phát huụ quụuền làm chủ của quần chúng. Thực tế đã chứng minh nhân 
dàn ta rãt cách mạng đã gần bó oới Đẳng tơ trong cuộc chiến đâu lâu dài, đánh 
thắng tất cả các thế lực xàm lược, giải phóng đất nước, thống nhất Tồ quốc. 
Những thanh tựu cách mạng trong những năm qua là kšt quả tồng hợp của ba 
cuộc cúch mạng 0à cũng la kết qua của nhân dân lco động nước ta thực hiện 
gquuền làm chủ tập thề của mình, nẻêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lao 
động cần cù, chịu đựng gian khô, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kẽ! 
cùng nhau x+âu dựng cuộc sống mới. 


Đạt hội toàn quốc của Đăng là sinh hoạt chính trị quan trọng nhãt của Đảng 
bà cũng là sinh hoạt chỉnh trị quan trọng nhất của nhân dân ta, đối nước ta. 
Đảng là người lãnh đạo, người oạch đường chỉ lối cho cách mạng nước ta. 
Quần chúng nhân dán là người thực hiện mọi đường lỗi chính sách của Đảng, . 
người làm chủ xã hội, làm chủ đãt nước. Mối quan hệ giữa Đảng với quần 
chúng là quan hệ gắn bó mìiúu thịt. Trải qua hoạt động thực “tiễn trên các lĩnh 
oực công tác, Íao động sản xuất, chiến đâu, các tầng lớp nhân dàn ld, các tập 
thề lao động chắc chắn sẽ đóng góp được nhiều ý kiến lỗi, giúp cho Đảng hoàn 
chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị. Đó 0ữừa là dinh dự 0uừa là trách nhiệm của 
'nhaàn dân ta đối uới Đảng lãnh đạo của mình. 


Một trong những âm mưu thâm độc của kẻ thù hiện ngự là } đầu mạnh 
những hoạt động tuyên †ruuèn Tuyên tạc, đủ kích sự lãnh đạo của Đang, nói râu 
các đồng chí lãnh đạo Đảng oà Nhà nước. kích động cha rẽ Đảng uới nhân dán. 
Việc thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trong nhân dân không chỉ: nhằm phút 
huu trí tuệ của nhân dân mà còn giúp cho mọi người hiều đúng tình hình đất 
nước, hiều rõ những Uuãn đề đang đặt ra trong sự nghiệp cách mạng. nắm được 
đường lỗi, quan điềm của Đang, nâng cao Ú thức trách nhiệm, nâng cao sự nhất 
trí Uề chính trị, tư tưởng trong nhân dân, gắn bỏ chặt chẽ nhân dân 0uới Đảng. 
đập tan những luận điệu phản động của Rẻ thù. 


Trong uiệc làu kiến của nhàn dân chuùn bị cho các đạt hội trước, các 
đảng bộ dịa phương o»à cơ SỞ đã có nhiều kinh nghiệm. Cần dựa ouào những 
- kinh nghiệm ấu mà tồ chức thát tốt oiệc thao luận oà thu thập ý kiến của các 
tầng lớp nhân dân 0ề dự thao Báo cáo chính trị lần nàu. Nói chung, nên tồ 
chức nhiều hình thức linh hoạt đề có thề thu thập được nhiều Ú kiến của các đợi 
biều các tầng lớp nhân đản, các ban chấp hành các đoàn thề quần chúng, các 
đoàn uiên, hội Uuiên trong các tô chức quần chủng, các tập (hề Lao động, các đảng 
phái trong Afặt trận Tồ quốc yÚT nam, các nhân $Ÿ, 0.0. ¬ 


Ngoài đại hội đảng bộ các cắp nủ hội nghị của các tồ chức quần chúng, 
các ngành ở trung trơïng Ud các tỉnh, thành, nhất là thành phố Hà nội, thành 
phð Hồ Chí Minh nên lò chức các hội nghị chuuên đề đề lầu kiến của các 
chuuên gia, các cản bộ khoa học kỹ thuật, các nhà hoạt động ăn hóa nghệ thuật, 
gio dục, U lế, Ð.0. đề có thè thụ thập Ú kiến sâu Uẻ mội số uăn đề chuuên ngảnh 
nêu trong Báo cdo chính trị 0à đề dán bdo cdo của cúc tỉnh, thành. 


Việc lấu ú kiến đóng góp 0do dự thảo do cao chính trị eền thiết thực. 
tránh làm theo lối hình thức, phó trương. lIết sức coi trọng ý kiến của căp dưới 
bà của nhân dân. 

Việc tập hợp Ú kiến qửi lên cấp trên phải trung thực, đầu đủ, không bỏ sói 
Ú kiến nào. Những ú kiến cụ thề cần xử lý thì cấp nụ giao cho ngành có liên 


quanh rử lử, trả lời trong một thời gian nhất định 0à phải có sự kiềm tra chặt 
chẽ. ¬- 


Trong đợi sinh hoạt thảo luận, góp kiến 0uào dự thảo Báo cáo chính trị, 
báo, đài Đà các phương liện thông tìn đạt chúng khác giữ at trò rất quan trọn 
Ngoài uiệc công bố đề cương Đáo cáo chính trị oà những bảtL giới thiệu nội 
dung uăn kiện, các báo, đải có thề mở chuyên mục góp Ú kiến 0udo đề cương 
Bảo cáo chính trị đề đăng Ú kiến của cán bộy đăng uiên Đà nhân dán. Tùu theo 
chức. năng, nhiệm Dụ của mình, mỗi bảo nên phản ảnh cỏ trọng tâm, chủ ušu là 
những Ú kiến có giú trị nề những ấn đề thuộc lĩnh 0ực công tác của ngành mình, 
giới mình. | 


"Trong Đảng cũng như trong nhân dân, Uiệc thảo luận gón ÿ hiến ào dự 
thảo Háo cáo chính trị cần gắn chàt uớt oiệc thực hiện những nhiệm 0ụ công 
tác cụ thề hằng ngày. Tại dạt hội đảng bộ các cắp. ĐIệc thảo luận góp Ú kiến 0ủo 
UĐăn kiện kết hợp 0uới Uiệc phê bình 0à tự phê bình đợt hai. 


Quú trình thảo luận dự thảo Bdo cáo chỉnh trị trong Đảng, trong nhân dân 
cũng là quá trình tiếp tục quán triệt đường lỗi, chính sách của Đăng đã được 
đề ra tại Đại hội IV, Đạt hội V 0à trong các nghị quuét Hội nghị Ban chấp hành 
trung ương (khóa Y`) pà các nghị quuết của Bộ chính trị. Việc thảo luận góp Ú 
kiến Đảo dự thảo Bdo cúo chính trị cũng ¿thư piệc phê bình, tự phê bình, kiềm 
điềm công lác, xác định nhiệm 0uụ công túc mới đều phải hướng 0uào mục tiêu 
chung là lạo được sự nhất trí cao trong toản Đảng, toan dân trên cơ $ở đường 
lỗi, quan điềm của Đảng tiễn tới Đại hội toàn quốc thứ VỊ uà đầu mạnh mọi 
mặt công tác trước mất. Từ nuu đến Đạt hội VỊ, thời gian không còn nhiều. 
Các cấp ủụ Đảng cần tập trung nh hảnh tốt đại hội đang n tT: nP miướt 
quyết tối các pắn đề cắp bách 0ề kinh t6 — rA--k2————TTVY Cà 
Ban chãn hành tre¬z --——y-s=+€ rd, Thực hiện tốt những nhiệm 0u quốc phòng, 
an ninh, đỗi ngoại ; dấu lên phong trào thí đùa sôi nồi của toànĐảng, toàn đân; 
toàn quân thiết thực lập thành tích chảo mừng Đại hội VI của Đăng, tạo ra 
không khí phần khởi, tin tưởng bước ào Đại hội ® (3). 


Vớt những ý nghĩa 0à ygẻu cầu quan trọng nói trên, chúng t{a cần ra $ứỨcC 
tồ chức tối 0iệc thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trong đạt hột đảng bộ cúc 
cấp cũng như trong nhân dân nhằm góp ú kiến xảu dựng ăn kiện Đại hột sắp 
tới của Đảng. 


+ 


: . : 
(2y Phát biều của đồng chí Trưởng Chinh tại Hội nghị đặc biệt Ban chấp bành trung ương 
. Dằng (khóa Y) ngày 14-7-1966. Ộ 
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BÀI 


NúI (ỦA ĐÙNG CHÍ TRƯỜNG CHÍNH 


tại Hội nghị cán bộ nghiên cứu dự thảo 


+ 


Báo cáo chính trị sẽ trình Đại hội toàn -: 


quốc lần thứ Ý{ của Đảng 
(Ngày 7— 10-7-1986) 


Các đồng chỉ thân mễn, 


trương với ý thức trách nhiệm 


- Ã ò chỉ đã nghiên 
cứu và thảo nh XU: se% + KH D3 


suốt nội dung cơ bản của dự thảo 
Háo cáo chỉnh trị và đóng góp 
nhiều ý kiến tốt vào dự thảo áo 
cáo. Thay mặt Ban chấp hành trung 
ương và Hộ chính trị, tôi nhiệt liệt 
hoan nghênh kết quả của hội nghị. 


H AU mấy ngày làm việc khẳần 


Trong 5ö năm qua, với kính nghiệm 
phong phú trong đấu tranh cách mạng, 
Đăng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt 
qua muôn vàn khó khăn, thử thách, 
giành những thắng lợi vô cùng vẻ 
vang. Tử sau ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất Tô quốc, 
cä nước cùng bước vào thời kỷ quá 
độ lèn chủ nghĩa xã hội. Dưới ánh 
gắng các nghị quyết Đại hội IV và Đại 
hói V, trong hoàn cảnh đất nước có 
nhiều khó khăn, Đang đã lãnh đạo 
nhân đân ta tiếp tục giành những 
tháng lợi to lớn trong công cuộc XÂY 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, làm nhiệm vụ 
dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Bến 


cạnh những thành tựu to lớn đó. 
chúng ta đã phạm một số khuyết điềm. 
sai lầm nghiêm trọng trong lĩnh vực 
xây dựng và quản lý kinh tế. 


Những thành công và thẳng lợi,. 


những khuyết điềm và sai lầm đó. 
cũng như phương nườơig, tục tiêu, 


nhiệm vụ của Đảng và nhân dân trong 
những năm trước mát đã được phản 
ánh vào dự thảo Đáo cáo chính trị 
trình Đại hội lần này. Đồng chỉ Võ 
Chí Công đã giới thiệu nội dung cơ: 
bán của dự thảo Báo cáo chính trị đề 
các đòng chí nghiên cứu, thảo luận 
trong mắv ngày vừa qua. Ở đây, tôi 
không nhắc lại mà muốn nhân dịp này 
nói thêm một vài Ý kiến nhằm góp 


.phần làm thấu suốt hơn nữa những 


tư tưởng chỉ đạo chiến lược của 
Đăng. 

Như các đồng chí đã biết, Dại hội 
toàn quốc lần thứ IV và lần thứ Ÿ của 
Đảng đã chỉ ra rất đúng đắn những 
đặc điềm nồi bật của nước ta trong: 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
và trong chặng đường dầu tiên của 
thời kỷ đó là: chúng ta đi thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, từ một 


 .s. 


nần tiều sẵn xuất là phô biến, với 
nhiều thành phần kinh tế; tỷ suất 
hàng hóa còn rất thấp; một số vùng 
còn mang tính chất tự cấp, tự túc của 
nền kinh tế tự nhiên. Một số cơ sở vật 
_ chất — Kỹ thuật được xây dựng trước 
đảy, trái qua 30 năm chiến tranh đã bị 
tần phá nặng nề, tình trạng miít cần 
đối về lương thực, thực phầm, năng 
lượng, nguyên liệu, vật tư, cấu trúc 
hạ tầng... đồu gay gắt và nghiêm 
trọng. Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh 
lầu dài. nhân dân ta lại phải đối phó 
với chiến tranh lấn chiếm biên giới 
và chiến tranh phá hoại nhiều mặt đo 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ và bọn 
phản động quốc tế gây ra, khiến 
chúng ta không tập trung xây dựng 
kinh tế được. 

Những đặc điềm nồi bật trên đây, 
một mặt nói lên điềm xuất phát của 
chúng ta tiến lên ckủ nghĩa xã hội là 
rất thấp; mặt khác nói lên tính chất 
vô cùng phức !ạp của tỉnh hình. 
Những khuyết điềm, sai lầm chủ quan 
của chúng ta khiến cho tỉnh hình vốn 
đã rất khó khăn lại càng khó khăn, 
phức tạp thêm. Nhiệm vụ nặng nề đặt 
ra cho Đại hội tcàn quốc lần thứ VI 
của Đẳng là phải tồng kết thực tế, 
rút ra những bài học kinh nghiệm sâu 
sắc. Trên cơ sở đó mà cụ thề hóa 
thêm một bước đường lối, chủ trương 
đã đề ra từ Dại hội IV và Đại hội V. 
Với ý nghĩa cực kỷ quan trọng đó, 
chúng ta quyết tâm chuần bị tốt, bảo 
đảm thành công của Đại hội, đáp ứng 
lòng mong mỏi của toàn Đang, toàn 
quân và toàn dân. Trên cơ sở cụ thề 
hóa thêm đường lối, phương hướng 
chiến ïược phát triền của nước ta đã 
được các Đại hội IV và Đại hộ: V nêu 
lên, Đẳng tfa sẽ lãnh đạo nhân dân ta 
kiên trì phấn đấu, đũng cảm trong 
lao động và bảo vệ Tô quốc, vượt qua 
mọi khó khăn, thứ thách, vững bước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đề thực hiện đường lối của Đảng 
đã được Đại hội lần thứ IV và Đại 


hội lần thứ V nêura, quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta dỏi 
hỏi chúng ta phải đồi mới trên nhiêu 


mặt: đồ¡ mới tư duy, nhất là tư duy -ˆ 


kinh tế, đồi mới phong cách làm việe, 
đồi mới tỒ chức và cán nộ. Đại hội VÌ 
của Đảng ta phải đáp ứng yêu cầu 
đó. Bước đồi mới phải được thẻ hiện 
trong nội dung các văn kiện của Đăng, 
trước hết là trong Báo -cáo chính trị 
và trong phương hướng bố trÍ nhâu 
sự của Trung ương, của các cấp ủy 
Đảng tại đại hội các cấp và Đại hội 
toàn quốc lần này. 


Sự đồ: mới đó đựa trên những bài 
học được đúc kết từ những tháng lợi 
đã đạt được và những khuyết điềm, 
sai lầm mà chúng ta đã phạm trong 
11 năm qua, khi cả nước bước vào 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Ơ đày, tôi muốn nêu lên mấy bài học 
kinh nghiệm quan trọng: 


Một là, sức mạnh của một nước, 
của cách mạng chính là ở nhân dân. 
Đề thật sự phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, phải 
tin tưởng ở nhân dân, mọi chủ trương, 
chính sách đều phải lấy dân làm 
gốc. Cha ông ta từ xưa đã nghĩ và 
làm như vậy. Trong thời đại ngày 
nay. từ tiền khởi nghĩa đến Cách mạng 
Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, chống bành trướng Bác 
kinh, Đăng ta đều làm như vậy. Di 
lên chủ nghĩa xã hội ngày nay lạt 
càng phải làm như vậy. 


Chính sách của Đảng phải xuất phát 
tử lợi ích, nguyện vọng và trình độ 
của dân. Đánh giá chính sách của 
chúng ta đúng hay sai, tốt bay xấu 
là phải nhìn ở chỗ đa số quần chúng 
nhân dân có phần khởi, đồng tình. 
hăng bái thực hiện hay không? Sản 
xuất có được đầy mạnh, kinh tế có 
phát triền, đời sống có ôn định và 
từng bước được cải thiện, quốc 
phòng, an nìỉnh có vững mạnh hay 
không 2 Ai thực hiện chính sách ? Đó 
là nhân dân, không phải ai khác. 


7 
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Ngay cả trong trường hợp chính sách 
đúng rồi mà nhân dân chưa hiểu, 
chưa đồng tỉnh thi cũng không làm 
được. Khi đó phải ra sức giáo dục, 
giải thích cho đân, biết chờ đợi dân. 
Có khi phải điều chỉnh chính sách 
cho phù hợp với thực tế và với trinh 
đó của quần chúng. ` 


Phải giáo dục, làm cho dân hiều, 
dân tin ở Đảng, tạo ra phong trảo 
cách mạng rộng lớn, sôi nồi của 
nhân dàn lao động tự nguyện, hăng 


hái phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã: 


hội. Từ khi cả nước bước vào thời 
kỷ quá độ, không ítcán bộ, đảng 
viên đã xa đản, đã quên những năm 
tháng gian khồ, hy sinh, cùng nhân 
đân đồng cam cộng khồ. tưởng rằng 
chỉ có làm cách mạng lúc bí mật, tiến 
hành chiến tranh giải phóng mới căn 
dựa vào dân, còn xây dựng chú nghĩa 
xã hội thì nhân dân chỉ một mực nghe 
theo. Lê-nin đã nói: « Nguy cơ của 
một đảng cầm quyền chính là ở chỗ 
cắt rời mối liên hệ với quần chúng 


nhân dân s. : 


Nông dân có đầu óc tư hữu, điều 
đó đúng; muốn lên chủ nghĩa xã 
hội phải xóa óc tư hữu,.điều đó cũng 
đúng. Nhưng vấn đề là xóa bằng cách 
nào ? Phải thông qua tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, phát triền 
và từng bước nàng cao trình độ xã hội 
hóa của sản xuất, gắn với việc thường 
xuyên, tích cực, kiên trì giáo dực, 
làm cho nông dân tửng bước thay đồi 
nếp nghĩ của minh theo hướng tiến 
bộ chứ không phải bằng cách ra lệnh, 
dùng biện pháp hành chính, cưỡng 
chế mà xóa ngay trong một sớm một 
chiều. Cũng không thề bảo rằng còn 
óc tư hữu là không yêu nước. Nói 
như vậy dân không đồng tình, ta càng 
xa đân mà thôi. Trong mấv cuộoe 
kháng chiến vừa qua, Ít có gia đình 
không có người hy sinh vi độc lập, 
tự do của TÔ quốc. Nông dân nói 
riêng và nhân dân ta nói chung rất 
yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, 
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song họ không thề đòồng tình nếu ta 
áp đặt những điều trái với lợi ích 
chính đáng của họ và bắt họ theo v 
muốn chủ quan của ta. 

Bài học “cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng? trước đây rất 
quan trọng, bây giờ càng quan 
trọng, đó là bài học lịch sử vô giá 
của cách mạng nước ta. - 

Hai là, trong công tác lãnh đạo, 
phải tôn trọng quy luật khách quan, 
vận dụng nó vào thực tế. Đồng chí 
Tông bí thư Lê Duần đã nói: “Làm 
chủ là nắm vững quy luật và hành 
động theo quy luật ?, Đúng thế ; cưỡng 
lại quy luật thì chẳng những không 
làm chủ được mà còn bị nó quật lại. 


Hiơn 10 năm qua đã cho thấy rõ 
muốn chuyền biến tình hình kinh tế— 
xã hội, trước hết phải thay đồi nhận 
thức, thay đồi tư duy, đặc biệt là 
tư duy kinh tế. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin nêu lên những nguyên lý 
chung có tính phô biến. Song vận 
dụng những nguyên lý đó vào hoàn 
cảnh Việt nam như thế nào là việc 
của chúng ta phải làm; không ai có 
thề làm thay chúng ta được. Muốn 
vậy, phải xuất phát từ thực tế Việt 
nam, với những con người Việt nam 
cụ thề, với điều kiện phát triền cụ 
thề của lịch sử, của nền kinh tế, của 
điều kiện xã hội, của những truyền 
thống Việt nauu. 

Hệ thống quy luật khách quan 
đang phát buy tác dụng, vừa tác 
động lẫn nhau, vừa bồ sung cho 
nhau, tạo thành một thề thống nhất, 
trong đó các quy luật đặc thù của 
chủ nghĩa xã hội giữ vai trò chủ đạo. 
Chúng ta phải vận dụng đúng đán, 
trải qua,sự kiềm nghiệm của thực tế 
mà điều chỉnh các chính sách nhằm 
vận dụng ngày càng nhuần nhuyễn 
và đúng đản hơn cả hệ thống các quy 
luật đó, không chỉ vận dụng riêng 
một quy luật nào. 

Tiêu chuần đánh giá trình độ và 
khả năng vận dụng đúng đán hệ thống 


quy luật, thông qua các chính sách 
của chúng ta là sản xuất phải phát 
triền, giao lưu thông suốt, đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân 
phải Ồn định và tửng bước được cải 
thiện, xã hội phải lành mạnh, văn 
minh, các giá trị đạo đức và tỉnh 
thần ngày càng được nâng cao, quốc 
phòng, an ninh vững mạnh. Mọi chính 
sách làm giảm nhiệt tỉnh lao động 
của quần chúng, gây trở ngại, thậm 
chí làm đình đốn sản xuất, bế tắc lưu 
thông, làm cho đời sống khó khán, 
tiêu cực phát triền, xã hội rối loạn, 
là biều hiện của sự vận dụng không 
đúng đắn các quy luật khách quan, 
đều phải bãi bỏ hoặc sửa đồi 


Trong những năm qua, do chúng 
ta mắc sai lầm chủ quan, nóng vội, 
không tôn trọng, thậm chí làm trái 
quy luật khách quan, dòng thời lại 
bảo thủ, trì trẻ, nên đã duy trì quá 
lâu cơ chế quan lý tập trung quan 
liêu, bao cấp, Kết quả là sức sản 
xuất bị kim hãm, không, phát triền 
được ; nhân dân lao động không phát 
huy được quyền làm chủ.của minh 
trên thực tế; người ăn thì nhiều, 
người làm thị Ít; năng suất, chất 
lượng, hiệu quả ngày càng giảm sút; 
xã hội không có hoặc có rất Ít sẵn 
phẩm, lưu thông ách tắc do tình 
trạng chia cát thị trường, khiến cho 
nền kinh tế lâm vào tỉnh trạng khó 
khăn kéo dài, lạm phát triên miên, giá 
cả không òn định, đời sống bấp bênh, 
các giá trị đạo đức, tỉnh thần bị xói 
mòn, tiêu cực phát triền. 


Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
(khóa V), nhất là Hội nghị lần thứ 8 
của Trung ương, đã phản tích sâu 
sắc khuyết điềm, sai lầm đó, chỉ ra 
tác hại to lớn kéo dài trên nhiều mật. 
Trên cơ sở phân tích đó, Trung ương 
đã đi đến quyết định xóa bỏ tập 
trung quan liêu, bao cấp, chuyền hoạt 
động kinh tế sang hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
kế hoạch hóa. Nghị quyết Hội nghị 


lần thứ 8 của Trung ương, tiếp theo 
đó là các nghị quyết 285, 31, 306 (dự 
thảo) của Pọ chính trị và kết luận 
của Hội nghị lần thứ 10 của Trung 
ương về giá — lương — tiền vừa qua 
đánh đấu bước trưởng thành của 
Đăng ta trong công tác lãnh đạo nói 
chung và lãnh đạo kinh tế nói riêng 
trên con đường nhận thức và vận 
dụng đúng đắn các quy lu$t; chuyền 
tử việc điều khiền nền kinh tế bằng 
mệnh lệnh hành chính là chủ yếu 
sang việc điều khiền bằng cách vận 
dụng đúng đản hệ thống quy luật 
khách quan. Đó chính là nội dung 
cốt lõi, có ý nghĩa cách mạng sâu 
sắc của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 
của Trung ương. 


Điều đáng tiếc là, do nhận thức 
chưa đây đủ, chưa thấu suốt tỉnh thần 
và nội dung cơ bản của các nghị 
quyết đó, nên khi chỉ đạo thực hiện, 
chúng ta đã phạm một số khuyết điềm, 
sai lâm trong việc đồi tiền và tồng 
điều chỉnh giá và lương vừa qua, gày 


"hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta 


đang phải tìm mọi biện pháp đề khác 
phục. 


- Cầu nói thêm rắng, trong bối cảnh 
của thời đại ngày nay, khi cộng đòng 
các nước xã hội chủ nghĩa đã trở 
thành một hệ thống thế giới, một lực 
lượng ngày càng hùng mạnh, vững 
chắc, thì điều kiện khách quan thuận 
lợi có rất nhiêu, chúng ta cần thiết và 
hoàn toàn có khả năng tranh thủ sự 
giúp đỡ vô cùng quý báu của các 
nước anh em, trước hết là của Liên xô. 


Song du trong điều kiện khách quan 
thuận lợi đến mấy, chủ quan của 
chúng ta bao giờ cũng là chính. 
Rõ ràng là chúng ta đã bỏ lờ cơ hội 
quý báu đó khi Liên xô viện trợ trong 
10 nằm qua hàng chục tỷ rúp, nhưng 
với cơ chế tập trung quan liêu, bao 
cấp, ăn không nẻn, làm không ra, 
chúng ta cứ rút đản mòn mỗi năm vài 
trăm triệu rúp đề chỉ cho tiêu dùng 
xã hội, cho bao cấp và bù lỗ, vài 


trăm triệu rúp khác thì rải ra trên 
rTât nhiều công trình xây dựng. Đó là 
sai lầm lớn của chúng ta. Đăng tiếc là 
đến nay vẫn còn một số đòng chỉ 
chưa thấy đầy đủ tác hại sâu xa, nhiều 
mặt của nó; cứ sợ rằng nghĩ khác, 
làm khác với tập trung quan liêu, bao 
cấp là xn rời chủ nghĩa xã hội l 


Có đồng chí lo ngại rằng nếu mạnh 
đạn sử dụng, phát huy tiềm năng của 
các thành phần kính tế, ban hành các 
chính sách mở rộng sản xuất, kết hợp 
Nhà nước tạo thêm việc làm với nhản 
dân tự tạo ra việc làm thì tịnh hình 
sẽ rối loạn hơn, vì vật tư, nguyên liệu, 
năng lượng chỉ có bạn, sẽ bị tuôn tử 
cơ sở quốc đoanh ra khu vực sản xuất 
-_ tập thề, tư nhân, Sợ như vậy chẳng 

hóa ra phải hạn chế sản xuất lại, 

"không đề tất cả mọi người có việc 
làm mới là đúng, là khỏi rồi loạn 
hay sao? Và chăng, nỗi lo ngại đó 
chứng tỏ chúng ta chưa tin ở sức mạnh 
của nhân dân, chưa hbiều rõ sự vận 
động của quy luật. Sự thật là, khi có 
_ehinh sách mở rộng sẵn xuất, tạo điều 
kiện cho người lao động có việc làm 
thì do phân công lao động trong 
xã hội, sẽ có một bộ phận hướng 
nghề nghiệp của minh vào việc tạo 
thêm nguồn nguyên liệu, vật tư cho 
sản xuất, đề đáp ứng nhu cầu của xã 
hội. Nhân dãn lao động sẽ phát huy 
sức sáng tạo của mình đề khắc phục 
khó khăn, phát triền sẵn xuất. 


Văn đề là chúng ta phải có chính 
sách đúng đán, tạo điều kiện cho 
người lao động, cho các cơ sở sản 
xuát, kinh doanh và cho các địa 
phương sẵn xuất ra vật tư, nguyên 
liệu lăn hàng tiêu dùng. Nếu chính 
sách của chúng ta, nhất là chính sách 
đầu tư, chính sách giá cả, chính sách 
lưu thông phân phối, đều hợp lý thi 
chắc chắn nóng đân sẽ không bỏ 
ruộng, không nhỏ cây thuốc lá, không 
chặt mía, không bỏ nuôi lợn.,., trái 
Lại, càng hàng hái sản xuất ra nhiều 
hơn, và sẽ có thêm nguyên liệu, vật 
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tr cho công nghiệp, có thêm lương 
thực, thực phầm cho tiêu đùng. Nếu 
chủ trương đầu tư đúng và có chính 
sách phù hợp, chắc chắn công nhân 


- mỏ sẽ hàng hái khác phục khó khăn 


đề làm ra nhiều than hơn nữa; các 
nhà khoa học, kỹ thuật sẽ tập trung 
trí tuệ, tài năng đề sáng tạo, tìm tòi 
những “nguồn năng lượng, nguyên 
liệu, vật tư có thề khai thác ngay trong 
nước, tiết kiệm được nhiều ngoại tệ. 


Chính sách đúng đắn chẳng những 
làm cho sản xuất phát triền mà còn 
góp phần quạn trọng cũng cố khối 
liên minh công nông ngày càng vững 
chúc, làm cho nòng dàn phấn khởi, 
tin tưởng, vững bước đi lên chủ nghĩa 
xã bội theo con đường Đảng đã vạch 
ra, Chính sách sai, không hợp quy 
luật, không hợp lòng dân chẳng những 
làm cho sản xuất giảm sút mà còn làm 
sứt mề khỏi liên mính công nông, đầy. 
nông đản vào tay tư thường đâu cơ- 


Đối với công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa cùng vậy, chúng ta phải 
đầy mạnh cải tạo, tiên hành thường 
xuyên, liên tục, với những hình thức 
và bước đi thích hợp ở từng vùng và 
trên cả nước, thực hiện tót phương 
châm cải tạo đề sử dụng, sử dụng đề 
cải tạo tốt hơn », làm cho quan hệ 
sản xuất luôn luôn phủ hợp với tính 
chất và trình độ của lực lượng sản 
xuất ; quyết không thê vi sốt ruột mà 
muốn nhanh chóng đẹp bỏ, làm cho 
sản xuất giảm sút, thị trưởng tiêu 
điều. Cách thực hiện tốt nhất phương 
châm vừa cải tạo, vừa sử dụng là mở 
rộng sự liên kết kinh tế với những 
hình thức thích hợp giữa các thành 
phần kinh tế, trên cơ sở phát huy vai 
trò nòng cốt của thành phần kính tế 
xã hỏi chủ nghĩa. Tất nhiên, chúng ta 
phải trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu, 
làm hàng giả đề lừa gạt người tiêu 
dùng, trừng trị bọn ăn cắp, tham Ô, 
biến chất, sa đọa, tuồn hàng Nhà nước 
ra ngoài. Chúng ta nhất thiết phải 
tăng cường quản lý đề làm chủ thị 


trưởng bằng cách kết hợp đúng đắn 
các biện pháp kinh tế, hành chính, 
giảo dục, tư pháp. Song thị trường 
mà t4 làm chủ đó phải là một thị 
"trưởng đòi dào hàng hóa, đáp ứng 
nhu cầu xã hội, chứ không phải một 
thị trưởng không có hàng hóa hoặc 
hàng hóa nghèo nàn. Quản lý một thị 
trưởng nghèo nàn như vậy thì làm 
sao thực hiện được quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội là thỏa 
mãn nhu cầu vật chất và văn hóa ngày 
càng tăng của nhândân lao động ` 


Có thề nói ngay rằng làm sai quy 
luật thì không thề đi lên chủ nghĩa 
xã hội được, càng sai quy luật 
thì con đường lên chủ nghĩa xã 
hỏi càng kéo dài ra, chứ không hè 
gần lại với chúng ta. Đót cháyv giai 
đoạn, làm trái quy luật, tưởng như 
vậy là đi nhanh hơn, kỷ thật sẽ đi 
rất chậm. 

Tóm lại, tôn trọng quy luật khách 
quan, vận dụng đúng đắn, hành 
động theo quy luật chính là cách đi 
lên chủ nghĩa xã hội đúng nhất và 
nhanh nhất, 
nào khác. 
của chúng ta. 


Ba la, đề bảo đảm huy động được 
đầy đủ sức mạnh của nhân dân trên 
eon đường đi lên chủ nghĩa xã hội, 
bảo đảm cho việc tự giác vận dụng 
các quy luật, tạo điều kiện thuận lợi 
p:át huy tác dụng tích cực của chúng, 
nhất thiết phải giữ vững và tăng 
cường vai trò lãnh dạo của 
Đảng. 

Đăng lãnh đạo phải nắm vững hệ 
thống quy luật tác động lên xã hội 
trong từng giai đoạn lịch sử. Trên cơ 
sở nhận thức đúng hệ thống quy luật 
đó, sự lãnh đạo của Đảng phải nhằm 
phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhàn dân, 
hướng họ vào việc tự giác hành động 
theo quy luật. Sức mạnh của quy 
luật là vô dịch. Lực lượng hùng hậu 
của chuyên chính vô sản, tiềm năng 


không có con đường: 
Đó là bài học thứ hai ` 


to lớn của nhân dân lao động có được 
phát huy đầy đủ huy không chỉnh là 
ở chỗ lực lượng đó, tiêm nàng đó có 
được hướng vào việc hành động hợt> 
quy luật hay không. 

Làm đúng quy luật chính là hợp. 
với lòng đản, hợp với xu thể đi lén 
của đất nước và của thời đại. Vì vậy, 
làm đúng quy luật thì nhất định sản 
xuất sẽ phát triền, giao lưu sẽ thông 
suốt, tình hình sẽ ồn định đầu và từng 
bước đi lên. 


Quá trình lãnh đạo cách mạng đày: 
đạn của Đẳng ta 56 năm qua đã chứng 
minh tỉnh đúng đắn và sáng tạo trong 
việc kết hợp các yếu tố dàn tộc và 
quốc tế, các yếu tố truyền thống và 
thời đạt, các yếu tố chủ quan về sức 
mạnh của nhân đân với yếu tố khách 
quan về sự vận động của hệ thống 
quy luật. Chính vi lè đó, trong những 
năm qua, cách mạng nước ta đi từ 
thắng lợi này đến thẳng lợi khác. 


Mười năm qua, chúng ta đi vào 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
tức là đi vào quá trình cách mạng 
còn mới mẻ đối với chúng ta, Nhân 
đân ta đánh giặc, phát huy truyền 
thống anh hùng của tỒ tiên dựng nước: 
và giữ nước tử hàng ngàn năm nay, 
còn xây dựng chủ nghĩa xã hội là lần. 
đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Trong 
quá trình tìm tòi đề đi lên, bên cạnh 
những thắng lợi giành được, chúng 
ta đã mắc không ít khuyết điềm, sai 
lầm. Trải qua những khó khăn, vấp 
váp, Đảng ta và nhân đân ta đã 
trưởng thành một bước. Có thà 
tin tưởng chắc chắn rằng với sự 
lãnh đạo đúng đản của Đăng, vàn 
dụng sáng tạo những nguyên lỷ của 
chủ nghĩa Mác —Lê-nin, chủ động 
hành động theo quy luật, sức mạnh 
to lớn của hệ thống chuyên chính vô 
sản, quyền làm chủ tập thề của nhàn 


-“đân lao động nước ta sẽ được phát 


huy cao độ trong những năn tới. 
Ti 


Đề bảo đảm sự lãnh đạo của Đăng, 
cân tàng cường đoàn kết trong 
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Đảng trên cơ sở của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và đường lối, chính 
sách của Đảng, Trước tình hình khó 
khăn phức tạp, có những ý kiến khác 
nhau là lẽ bình thường. Chúng ta cần 
chân thành, thẳng thắn, có thái đô 
xây dựng trong kh: thảo luận đề tìm 
ra chân lý, nhằm đại tới nhất trí cao; 
hết sức tránh vội vàng truy chụp. 
Tình hình hiện nay đòi hỏ: Đảng ta 
phải có bước đồi mới trong phong 
cách làm việc theo !ác phong của Bác 
Hồ, đồi mới công tác tồ chức và cán 
bộ. Phải giữ vững (tập trung dàn chủ 
trong sinh hoạt Đẳng cũng như thông 
lãnh đạo kinh tế — šã hội. 


Có ý kiến đề nghị giữa tập trung 
và dân chủ, hiện nay cần ưu tiên cho 
tập trung. Nói như vậy là sai cả về 
lý luận và thực tế, Tập trung dân chủ 
là một nguyên tắc, thề hiện Sự thống 
nhất rất chặt chẽ, Nếu không bảo 
“đảm phát huy đúng đắn dân chủ thì 
không thề bảo đảm giữ vững tập 
trung. Nếu không phát huy đân chủ, 
bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở, bảo 
đảm lợi ích chính đáng của người 
lao động cả trong nông nghiệp và 
công nghiệp, cả trong sản xuất và lưu 
thông, thì sẽ Không có hoặc có rất ít 
sản phảm hàng hóa ; hàng hóa sẽ 
không lưu thông được bình thưởng; 
trong tình hình đó chúng ta có bảo 
đảm được tập trung háv không? Nếu 
nhắn mạnh tập trung đến mức không 
có hàng hóa, lưu thông Lẻ tắc thì liệu 
tập trung đó còn có nghĩa lý gì? Đây 
chín!. lA tỉnh trạng tặp trung quan 
liêu rà chúng ta đã mắc làu nay; 
Nghị qiyết lội nghị làn thứ 8 của 
Trung ương đã phản tích, phê phán 
và bác bỏ. 


Tập trung phai trên cơ sở phát huy 
đầy đủ dân cnú, phát huy dân chủ 
phải nhằm bảo đảm quyền quản lý 
tập trung. llai mặt này nằm trong 
một thề thống nhất, tác động lẫn nhau 
và bỗ sung cho nhau, Trong tình hình 
hiện nay, chúng ta phải chống tập 


L9 


Ø, 


trung quan liêu, bao cấp: đồng thời, 
phải chống tự do chủ nghĩa, vô tỒ 
chức, vô kỹ luật, chỉ io đến lợi ích cục 
bộ, địa phương, làm suy yếu sự quản 
lý tập trung, thống nhất của Nhà 
nước. 


Trong tình hình hiện nay, đề lực 
hiện đúng đán Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 8 của Trung ương và các nghị 
quyết tiếp theo của Bộ chính trị, 
phải bổ trí đúng cán bộ, thích hợp 
với yêu cầu đòi mới trong lãnh đạo 
và quản lý kinh tế. Năng iực và phầm 
chất cán bộ phải thầ biện ở sự đồi 
mới tư duy, đòi mới cách nghĩ, cách 
làm, nhất là nghĩ và làm kinh tế, phủ 
hợp với yêu cầu chuyền hoạt động 
kinh tế sang hạch toán, kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở kế 
hoạch hóa. 

Chúng ta đang đứng trước tình 
hình đặc biệt, bên cạnh những thuận 
lợi, có rất nhiều khó khăn phải vượt 
qua. Đề bảo đảm hoàn thành tốt hai 
nhiệm vụ chiến 1ược trong tình hình 
mới, việc ©ủng cố và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa 
quyết định. Đó là bài học thứ ba 
của chúng ta. 

Những bài học kinh nghiệm lớn 
trên đây giúp chúng ta thấu suốt hơn 
nữa nội dung cơ bản cúa dự thảo Báo 
cáo chính trị, đánh giá đúng tình hình 
những năm qua và xác định phương 
hưởng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 
những năm tới. Đó cũng là cơ sở đề 
hình thành tư duy kinh tế mới, góp 
phần giúp các đồng chí xây dựng báo 
cáo tình hình và nhiêm vụ của đẳng 
bộ minh. 


Đồng thời, theo kế hoạch đã định 
và dưới sự chỉ đạo của Ban bí thư, 
các đồng chí cần tỒ chức tốt việc 
đóng góp ý kiến của đại hội các cấp, 
của toàn Đẳng, toàn đân vào đự thảo 
Háo cáo chính trị trình Đại hội toàn 
quốc lần thứ VI của Đẳng sắp tới. 


Cần làm cho mỗi cán bộ, đẳng viên 
nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, 


phát huy đân chủ, tô chức nghiên cứu, 
thảo luận trong Đẳng một cách nghiêm 
túc, thẳng thắn đóng góp nhiều ý 
kiến xác đáng vào dự thảo Báo cáo 
chính trị và dự thảo một số điều đề 
nghị về sửa đồi Điều lệ Đảng. 

Ban bí thư sần chỉ đạo sác cấp ủy 
Đẳng tồ chức tốt việc tập hợp, phân 
loại, hệ thống hóa các ý kiến đóng 
góp của đảng bộ các cấp, giúp cho 
việc bồ sung một cách đích đáng 
những Ý kiến quan trọng vào các văn 
kiện, nhằm hoàn chỉnh, nâng Báo cáo 
chính trị lên ngang tầm với Đại hội 
toàn quốc lần thứ VI của Đảng la. 


Đại hội đẳng bộ các sấp phải vận 
dụng những ?fư tưởng, quan điềm, 
chủ trương nêu lên trong Báo cáo 
chính trị vào điều kiện cụ thề của mỗi 
đẳng bộ. mỗi địa phương, đề ra được 
phương hướng. ushiệm vụ và chương 
trình hanh đọng thiết thực cho địa 
phương, đơn vị mình; làm tốt việc 
bầu cử ban chấp hành đảng bộ các 
cấp, cử những đại biều xứng đáng đi 
dự Đại hội Đẳng toàn quốc theo đúng 
hướng dẫn của Trung ương. 


Đề bảo đảm tăng cưởng sư lĩnh đạo 
của Dăng, nâng cao sức chiến đấu của 
Đảng, phải hết sức coi trọng công tác 
xây dựng Đảng, làm cho Đăng trong 
sạch, vững mạnh; tiến hàih tốt đợt 
tự phê bình và phê bình, từ đó lạo 
ra sự thống nhất ý chí và hành động 
trong Đẳng và trong nhàn dân nhằm 
vượt qua khó khăn trước mắt đề tiếp 
tục tiến lên. 

Cùng với việc khần trương chuìn 
bị Đại hội toàn quốc và đại hội đẳng 
bộ các cấp, chúng ta phái thường 
xuyên nắm chẳa và iãnh đạo tốt những 
công việc cấp bách trước mắt, chủ 
động, kịp thời giải quyết khó khăn 
về vật tư, năng lượng và các điều 
kiện khác đề đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp ; thi hành các 
biện pháp nhằm thực hiện đúng đắn 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của 
Trung ương, các nghị quyết 28, ðl và 


kết luận của Hội nghị lần thứ 10 của 
Trung ương về giá — lương ~— tiền, 
nhanh chóng triền khai thực hiện nghị 
quyết 306 (dự thảo) của Bộ chính trị 
về bảo đảm quyền tự chủ trong sản 
xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở. Đồng thời, phải đề cao cảnh 
giác, sẵn sàng đối phó với Âm mưu 
và hành động lăn chiếm, phá hoại 
của địch, giữ vững quốc phòng và 
an ninh, 


Phải phấn đấu khắc phục mọi khó 
khăn đề bào đảm vụ mùa đạt năng 
suất và sản lượng cao, đầy mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng, chấn chỉnh một 
bước khâu phân phối, lưu thông, ià¡a 
cho thị trường, giá cả và đời sóng 
chuyền biến theo hướng tốt; tạo ra 
bầu không khi phấn khởi trong nhân 
dân lúc bước vào đại hội. Đây vừa là 
vấn đề k¿nh tế, vừa là vấn đề chính 
trị, tư tưởng. vừa ồn định một bước 
đời sống, vừa ôn định tâm lý, hẢo đảnn 
thắng lợi của đại hệi, đồng thời tạo 
tiền đề thuận lợi triền khai công việc 
sau đại hội. 

Đó là những việc làm thực tế đề 
phát huy quyền làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao đông, 
động viên toàn Đảng, toàn dân hăng 
hái thi đua hoàn thành kế hoạch 
Nhà nước năm 1986, tạo đà phấn 
khởi lập thành tích thiết thực chào 
mứửng đại hội Dẳng các cấp và Đại 
hội Đăng toàn quốc. 


Các đong chí thân mến, 


Với quyết tâm to lớn và niềm tin 
vững chắc vào thành công của Đại hội 
Đăng, chúc các đồng chí đồi dào sức 
khỏe và đạt nhiều thắng lợi mới. Nhờ 
các đồng chí chuyền lời thăm hỏi thân 
thiết của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng, Bộ chính trị đến toàn thề cán 
bộ, đẳng viên, đến đồng bào và chiến 
sĩ cả nước. 

Chúc đại hội đảng bộ sác cấp thành 
công tốt đẹp. 


Xin cảm ơn các đồng chí.. 


tỄ CĂN 


- 


TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ 


ĂM năm qua, thực hiện nghị 

quyết Đaihội thứ Ý của Đăng, 

nhân đàn ta đã giành được 
những thành tựu và thắng lợi to 
lớn trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 


Về xây dựng chủ nghĩa xã hỏi, chúng” 


ta đạt được những thành tựu quan 
trọng. Từ năm 1981 đến nay, sản xuất 
công nghiệp và nông nghiệp có tiên 
bộ rõ rệt. Chúng ta không những 
ngăn cản được sự giảm sút sản xuất 
trong những năm 19:9 — 1980, mà còn 
đạt được nhịp độ phát triền tương 
đối khá. | 

Trong năm năm 1981 — 1955 sản 
lượng nỏng nghiệp tăng bình quản 
hảng năm 49% (thời kỳ 1976 — 1980 
bình quân hằng năm chỉ tăng 1,95). 
Sán xuất lương thực có bước phát 
trirền quan trọng, tử 11,1 triệu tấn 
năm 1950 tăng lên 18,2 triệu tấn năm 
19353 Nhờ sự tiến bộ đó, chúng ta đã 
có thề giảm bớt mức nhập khâu lương 
thực. Trong 5 năm 1981 — 1955 nước 
ta chỉ phập khâu khoảng mộVÉ triệu 
tán lương thực. (Trong 5 năm 1979 — 
IAS0 nước ta đã phải nhập khẩu 5,6 
tri`u tấn gạo). Cây công nghiệp ngan 
ngày và đài ngày đều phát triền khá: 
nam T985 đạt l triệu héc ta, tăng 401) 
nghìn héc ta so với năm TĐU&U, Chăn 
nuôi có bước phát triền đáng kề. So 
với năm 1980, năm 19552 đàn lợn tàng 
1,8 triệu con; đàn trâu bò tăng 1,2 
triệu con. 


Trong rừng vượt kế hoạch, đạt 170 
nghìn héc ta, Thủy sản có tiền bộ khá : 


lí 


năm 1985 đánh bắt được S09 nghìn 
tấn cÁ. (Năm 1930 chỉ đánh bất được 
590 nghìn tấn cá), Giá trị hài sản xuất 
khâu năm 1955 tăng gắp hơn 8 lần so 
với năm 1950. 


Có được những thành tựu về nông, 
lầm, ngư nghiệp trên đây là do thi 
hành nhiều chính sách mới, trong đó 
có chính sách khoán sản phẩm trong 
nông nghiệp, các chỉnh sách phát triền 
chàn nuôi, ngữ nghiệp, lâm nghiệp, 
khai hoang...; đo ứng đụng rộng rãi 
các thành tựu khoa học, kÝ thuật, 
nhát là giống mới; do nhiều địa 
phương và đơn vị cơ sở phát huy 
tính thần năng động, sáng tạo, các 
ngành phục vụ nông nghiệp có nhiều 
cỗ gũng. 

Tuy có những thành tựu to lớn, 
nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Sản xuất nông nghiệp chưa vững chắc 
và chưa toàn điện. Sản xuất màu 
hrơng thực giảm sút cả về điện tích 
và năng suặt,. Cây công nghiệp phát 
triên chưa mạnh. Những vùng sản 
xuất tạp trung, chuyên canh chậm 
hình thành. Alót số cây quan trọng 
nắm tăng nấm giảm. Tỷ lệ nông sẵn 
hư hao, tồn thất trong quá trình bảo 
quản, vận chuyên, chế biến khá cao. 
Gỏ khai thắc giao nộp Nhà nước đạt 
mức thấp. Tệ phá rừng vẫn còn phổ 
biến, Diện tích rừng bị phá và khai 
thác lớn hơn điện tích rừng trồng 
mới và tái sinh, Việc nuôi trồng thủy 
sản (chi cản ít vốn mà hiệu quả eao) 
chưa được đảy mạnh. Sản lượng cá 


tăng nhưng lượng cá cung cấp cho 
nhiều th.,¿£h phó, khu công nghiệp, 
lực lượng vũ trang không tang, 


Trong thời gian 5 năm 1051 — 1985. 
sản lượng cóòng ngiöệp tăng tình quân 
hàng năm 9,55 (trong thời gian 5 năm 
1970 — Ì980 chỉ tăng bình qeân hằng 
năm 0,6%). So với năm 1950, năm 1985 
chúng ta sản xuất thêm được $,5 tỉ 
kÝh điện, 115 nghin tĩn phản làn, 
&UÚ nghĩn tấn xi mắng, 195 triệu mét 
vai, 275 nghìn tấn đường, 31 nghìn 
tấn giấy... Nhưng sản lượng một sỐ 
sản phầm quan trọng như than, gỗ, 
rx¡ măng hụt nhiều so với kế hoạch. 
Sản lượng công nghiệp còn xa mới 
đắp ửng được nhu cầu của nền kinh 


tế quốc dân về năng lượng, pguyên ` 


liệu, phân bón, phụ tùng... Hàng tiêu 
đùng thiết yếu còn khan hiểm, Chất 
lượng nhiều sản phẩm công nghiệp, 
nhất là hàng tiêu dùng giảm sút, 


S0 với 9 năm 1976 — 1980, giá trị 
hàng xuất khiu 5 năm 1981 — 1985 
tạng 75%, nhưng chưa đạt kế hoạch. 
Mức, tăng xuất khảu hàng năm quá 
thấp. 


Trong 5 năm 1981 — 1985, bình quân 
hàng năm tông sản phầm xã hội tăng 
7,9%, thu nhập quốc dàn tăng 6,4% 
(trong 5 năm 1976 — 1950 bình quân 
hàng năm tông sản phẩm xã hội tàng 
1,44%, thu nhập quốc dân tăng 0,45%). 
Nhịp độ tầng trưởng của nền kiuh tế 
trong 5 năm vừa qua là đáng kề, 
nhưng vấn chưa đáp ứng được đòi 
hỏi của sản xuất và đời sống, chưa 
tương xứng với những khả năng thực 
tế có thề khai thác. Nhìn lại 28 chỉ 
tiêu lớn và kinh tế xã hôi mà Địi hội 
thứ V của Đảng đã đề ra, chỉ có I1 
chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 11 chỉ 
tiêu khác không đạt kế hoạch. Trong 
các chỉ tiêu không đạt kế hoach có 
những chỉ tiêu quan trọng như lương 
thực, than, xi măng, gỗ. xuất khẩu... 
anh hưởng đến ¿toan bọ hoạt đồng 
kinh tế. Năng suất, chất lượng hiệu 
quả của sản xuất, nhất là trong khu 


L 
, 


vượt Kinh tế quốc doanh, còn thấp, và 
có nhiều mặt giảm sút, 


Vì sự phòn vinh của Tô quốc, vì 
hạnh phúc muôn đời của con cháu 
mài sau, nhân đân cả nước ta lao 
động quên mình, ra sức +á/ dựng cơ 
$Ở tật! chãi hữ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, đã dạt được những thành tích to 
lớn. Trong 11 năm qua kề từ ngày 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
ca nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta đã xây dựng được 300 công 
trình tương đối lớn và hàng nghìn 
công trình vừa và nhỏ. Chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta có thêm những cơ sở 
vạt chất kỹ thuật mới, trong đó có. 
một SỐ cơ sở quan trọng về điện, đầu 
khí. xi măng, cơ khí, dệt, đường, giao 
thông... Giá trị tài sản cố định trong 
khu vực sản xuất tàng tương đối 
nhanh, Khnyết điềm lớn là hiệu quả 
đầu tư thấp; chưa khắc phục được 
tỉnh trạng phân tán, hàu hết các 
công trình xây dựng kéo dài, diện 
công trình đở dang rộng, vốn ứ đọng 
nhiều; việc xây dựng nhiều cÔng 
trình khêng bảo đảm cân đối đồng 
bộ về năng lượng, nhiên liệu, nguyên 
liệu, giao thông vặn tải và điều kiện 
sinh hoạt của công nhìn; khi xây 
dựng xong chỉ sử dụng được khoảng 
506 công suất thiết kế (hoặc thấp 
hơn). Trong khi đó các cơ sở đã có 
lại không được đầu tư sửa chữa, bồ 
sung máy móc. 


Trong 5 nắm qua chúng ta cũng đã 
lập được nhiều thành tích trong công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩu, xây 
dựng và củng cố quan hệ sản xuất 
mới. Thành tựu lớn nhất là việc đưa 
đại bộ phận nông dàn Nam bộ với 
91,8 ruộng đất và 86,45 số hộ vào 
con đường làm ăn tập thê, chủ yếu là 
trong các tập đoàn sản xuất (tuy chất 
lượng còn thấp). Xlệt thành tựu đáng 
chú ý nữa là việc dưa đồng bào các 
dãnygtộc ở Tày nguyên đi theo con 
đường làm ăn tập thể, xây dựng cuộc 
sống Imới. Một thành tựu to lớn có ý 


là 


nghĩa lâu dài đối với sự phát triền 
của đất nước ta là việc xóa bỏ về cơ 
bản trong cả nước các giai cấp bóc 
lột. Các giai cấp địa chủ, tư sản mại 
bản, tư sản lớn trong công nghiệp, 
thương nghiệp đã bị xóa bỏ. Mọt bộ 
phận tư sản nhỏ công nghiệp được 
Nhà nước cho phép hoạt động. Tuy 
vậy, chúng ta còn có những thiếu sót 
trong cải tạo xã hội chủ nghĩa. Do đó, 


lực lượng tư sản thương nghiệp văn. 


còn hoạt động dưới nhiều bình thức ; 
bóc lột kiều phú nông ở nông thôn 
và một số hình thức bóc lột khác vẫn 
tồn tại. 

Í)o những thiểu sót của chúng ta. 
nhất là thiếu sót trong công tác cải 
tạo và quản lý thị trường, thị trường 
«tự đo ? chiếm hơn 50% khối lượng 
hàng hóa bán lẻ, trong lúc kinh tế tư 
nhân và cá thề chỉ sản xuất khoảng 
33% tông sản phầm xã hội. Nhà nước 
nắm trong tay những lực lượng then 
chốt và trọng yếu của nền kinh tế, 
cquyệt đại bộ phận vật tư và phần lớn 
hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, nhưng 
văn chưa làm chủ được thị trưởng 
và giá cả. Chất lượng và hiệu quả 
của kinh tế quốc đdoinh giảm sút; 
vai tro chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh suy yếu. Trong một SỐ cơ SỞ 
quốc doanh và tập thê, ở chừng mực 
nhất định, có hiện tượng biến chất bộ 
phận về quan hệ sản xuất. Đó là những 
hiện tượng tiêu cực trong thương 
nghiệp quốc doanh ; tính chất phường 
hôi trong một số xÍ nghiệp quốc đoanh, 
tình trạng khoán trắng trong hợp tác 
“xã sản xuất nông nghiệp; tỉnh trạng 
nhiều cơ sở sản xuất tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp mang danh nghĩa 
là “hợp tác xã ® nhưng thực chất là 
làm ăn cá thề, tư nhân. 

Trong những năm qua, Nhà nước 
và nhân dân ta có nhiều cố gắng đảm 
bảo nhu cầu của quốc phòng uà an 
ninh, song việc cung cấp lương thực, 
thực phầm cho bộ đội và vật tư cho 
nhu cầu quốc phòng còn nhiêu khuyết 
điền. 
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Đảng và Nhà nước ta hết sức chăm 
lo đời sống nhân dân. Trong öØ năm 
qua số dân nước fa tăng thêm 6 triệu 
người. Àlức sản xuất bình quân đầu 
người một số sản phầm chủ yếu có 
tăng : lương thực từ 368 kg năm 1980 
lên 304 kg năm 1965 ; thịt lợn tử 8,3kg 
lên 12,5 kg; cá từ 10,3 kg lên 19,5 kg,- 
đường mật từ 3,2 kg lên 7.2 kg.... nhờ 
đó chúng ta đã giảm bớt được nhập 
khâu lương thực và một số hàng tiêu 
đùng thiết yếu. Trong 5 năm qua có 
thêm 4 triệu lao động được thu xếp 
việc làm trong các ngành kinh tế quốc 
dân. Nhà nước xây dựng thêm 2,1 
triệu m7 nhà ở, trong đó có 1,1 triệu 
m'`ở các khu công nghiệj# và thành 
phố. Tại các vùng nông thôn, việc 
xây dựng nhà ở đang được đầy mạnh. 
Sự, nghiệp giáo dục, y tế phát triền. 
Số học sinh phô thông từ 11,5 triệu 
năm 1950 tăng lên 12,1 triệu năm 1985. 
Trong 5 năm số giường bệnh tăng 
thêm 12 400. 


Đời sống của phần lớn nông dân có 
được cải thiện về ăn và ở, nhưng vẫn 
con một bộ phận nông dân thiếu ăn,: 
đời sống văn còn thiếu thốn, nhất là 
ở những vùng nhiều thiên tai, vùng 
xa xôi, hẻo lánh. 


Đời sống của cán bộ, công nhân, 
Uiên chức 0à lực lượng 0ũ trang khó 
khăn hơn, tiền lương thực tế giảm 
sút; việc cung cấp những mặt hàng 
thiết yếu nhiều khi không bảo đảm. 


Nói chung, đời sống của nhân đản 
chưa ồn định. Hàng triệu lao động, 
trong đó có hàng chục vạn người đến 
độ tuôi lao động ở các thành phố, 
chưa có việc làm. Số đông người đi 
làm chưa có đủ việc. Nhiều nhu cầu. 
chính đáng về đời sống vật chất và 
văn hóa chưa được bảo đảm. Sai lầm 
lớn của chúng ta là đề cho tình trạng 
phân phối không công bằng tiếp 'tục 
mở rộng ; đời sống của cán bộ, công 
nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, 
của những người lao động chân 
chỉnh — lực lượng trụ cột của chủ 


nghĩa xã hội — gặp nhiều khó khăn 
nhất, trong khi đó, số người buôn 
bản quá đông, nhiều người có thu 
nhập cao; bọn làm ăn phi pháp và 
bọn ăn cắp lại có mức sống cao hơn 
nhiều so với những người sống bằng 
tao động chính đáng của mình. 


* 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, quân 
và dân ta đã giành được thắng lợi to 
lớn trong sự nghiệp bdo »¿ Tồ quốc. 
Sau thất bại trong cuộc chiến tranh 
xâm lược nước ta hồi tháng hai năm 
19879 đi đôi với việc tiếp tục chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt, bọn bành 
trướng bá quyên Trung quốc đã thực 
hiện một đang chiến tranh lấn chiếm 
biên giới chống Việt nam. Tháng 
4-1981 chúng đã leo thang trong đợt 
hoạt động quân sự tập trung lần chiếm 
vùng biên giới phía Bác nước ta. Âm 
mưu lâu dài của bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc là là¡mn suy yếu lực 
lượng ta, căn trở công cuộc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhân dàn ta, hạn 


chế chúng ta trong việc thực hiện. 


nghĩa vụ quốc tố đối với Lào và Camy 
pu-chia. Phối hợp với đế quốc Àlÿ và 
các thế lực phản động khác, chúng 
thực hiện âm mưu bao vày và phá 
hoại kinh tế chống Việt nam, đầy 
mạnh chiến tranh tâm lý hòng gico 
rắc hoang mang trong nhân dân ta, 
tung thám báo, gián điệp vào nước 
ta, tỒ chức những Ö phản động hỏng 
gây bạo loạn, phá rối trật tự an toàn 
xã hội của ta. 

Bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc và đế quốc Mỹ coi Việt nam, 
Lào, Cam-pu-chia là một trọng điềm 
trong cuộc phản kích của chúng chống 
lại các lực lượng độc lập dân tộc, dàn 
chủ và tiến bộ xã hội, vì thế chúng 
phối hợp chiến lược cùng nhau chống 
phá nước ta và hai nước anh em trên 
bán đảo Đông dương. 


Cuộc chiến đấu của quân và dân ta 
chống bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc trên vùng biên giới phía 
Bắc diễn ra quyết liệt. Đảng ta đã xác 
định chủ trương chiến lược đúng, xây 
dựng thế trận phòng thủ ngày càng 
vững chắc, bảo vệ từng tấc đất của 
Tô quốc, thực hiện cách đánh có hiệu 
quả, gây cho địch nhiều tồn thất. 


Chúng ta đã làm thất bại một bước 
Âm :nưu và thủ đoạn chiến tranh phá 
hoại của địch, Chúng ta đã làm tan rã 
bọn phản động FULRO, phá hoại nhiều 
tô chức phản động khác. Chúng ta đã 
bắt hàng nghìn tên gián điệp, thám: 
báo... 


Chúng ta đã triền khai công cuộc 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 
xây dựng và củng cố thế trận chiến 
tranh nhân dân trong cả nước và trên 
từng địa phương, nàng cao chất lượng 
quân đội chính quy, chấn chỉnh về 
tò chức và quản lý ba thử quân, phát 
triền>dân quàn, tự vệ. Việc kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, quân đội 
tham gia xây dựng kinh tế bước đâu 
mang lại một số kết quả. Trong lúc 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tồ quốc 
của mình, chúng ta đã phối hợp chiến 
lược với hai nước anh em Lào và 
Cam-pu-chia, bảo vệ nền an nỉnh 
chung của cả ba nước Đông dương. 
Quàn và dân ta đã làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế đối với hai nước anh em, 
tăng cường liên minh chiến lược về 
nhiều mặt, tạo ra cục diện tốt đẹp trên 
bán đảo Đông dương. 


Tóm lại, trong 5 năm qua ta đã 
giành được những thắng lợi to lớn về 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ TÔ quốc, 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Các lực 
lượng vũ trang anh hùng cửa chúng 
ta đã thire hiện tốt nhiệm vụ của mình 
đối với Tô quốc và nhân dân. Trải 
qua trên 40 năm chiến đấu liên tục, 
chịu đựng biết bao gian khồ hy sinh, 
nhân đân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, kiên trì cuộc 
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chiến đấu bảo vệ Tồ quốc, bảo vệ 
những thành quả cách mạng của mình. 


Có được những thắng lợi trên đây 
là do Đảng ta có những chủ trương 
đứng đắn về quốc phòng và an ninh. 
Tuy vậy, trong chỉ đạo, chúng ta cũng 
cỏ một số khuyết điềm: tỉnh thần cảnh 
giác chưa cao, chưa phát động toàn 
dân chống lại một cách có hiệu qua 
chiến tranh phá hoại của địch, nhãt là 
phá hoại về kính tế và từ tưởng. 
Trong lãnh đạo, nhiều cấp ủy Đẳng 
chưa kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ 
chiến lược : chưa bao đảm vững chắc 
đời sống các lực lượng vũ trang: 
nhiều nơi chưa coi trọng đúng mức 
công tác hậu phương quân đội ; còn 
đề xảy ra nhiều hiện tượng tiêu cực: 


Riềm điềm lại việc thực hiện bai 
nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội thử V 
của Đăng đã đề ra, chúng ta có đây đủ 
cơ sở đề khẳng định rằng 5 năm qua 
chúng ta đã giành được những thành 
tựu và thắng lợi †o lớn trcng sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc. Chúng ta lập được những thành 
tích đó trong hoàn cảnh phức tạp và 
hoạt động của chúng ta có một số sai 
lầm khuyết điềm. Nhìn toàn cục, những 
thành tựu về xây dựng chủ nghĩa xã 
hôi và bảo vệ Tô quốc. về nhiệm vụ 
đăn tộc và nghĩa vụ quốc tế, mà nhân 
đân ta đã giành được trong 5 năm qua 
là to lớn. Với những thành tựu đó, 
sự nghiệp cách mạng nước ta có thêm 
những nhân tố mới đề Liếp tục tiến lên. 


Dạt được những thành tựu và thắng 
lợi trên đây là do nhiều nguyên nhàn. 
Sau đây là những nguyên nhân chủ 
yếu: 

Một tử nhờ có đường lỗi đúng đắn 
của Dãng. Đường lối chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong cả thời kỷ quá độ do Đại hội 
thử IV của Đảng đề ra là đúng đán 
và sáng tạo. Những mục tiêu, những 
chủ trương lớn trong chặng đường đầu 
tiên do Đại hội thử V của Đẳng bồ sung 
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và cụ thề hóa đường lối chung là 
đúng. Từ sau Đại hội thứ V, Ban chấp 
hành trung ương Đảng đã có nhiều 
nghị quyết quan trọng, nhất. là nghị 
quyết của các hội nghị thứ 6 và thứ 8 
về xóa bỏ cơ chế tập trung quan liều, 
bao cấp, chuyền sang thiết lập cơ chế 
mới trong quản lý kinh tế... 

Hai là tính năng động sáng tạo của 
nhiều tồ chức Đảng, của cán bộ, đẳng 
viên trong việc vận dụng đường lối, 
chính sách của Đăng và Nhà nước. 


Ba là quân và dân ta lao động cần 
cù, chiến đấu dũng cảm. Trong điều 
kiện vật tư {L hơn trước, thiên tại dòn 
dập, đời sống có nhiều khó khăn, 
công nhân, nông dân, trí thức đã sáng 
tạo ra một khối lượng sản phẩm nhiều 
hơn rõ rệt so với 5 năm trước. Các 
chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã 
chịu đựng biết bao gian khồ, chiến 
đấu kiên cường và thông minh. 

Bõn ld chúng ta được sự giúp đỡ 
và ủng hộ quốc tế quý báu của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của 
các nước bầu bạn và nhiều tồ chức 
quốc tế. đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn 
toàn diện có hiệu quả của Liên xÔ. sự 
giúp đỡ và tỉnh đoàn kết chiến đấu 
của Lào và Cam-pu-chia. 

Tuy quân và dân ta đã giành được 
những thành tựu và thắng lợi to lớn, 
nhưng đất nước ta hiện nay đang 
đứng trước nhiều khó khăn gay gắt: 


- Khối lượng sản phầm có tăng 
nhưng nàng suất chất lượng và hiệu 
quả thấp, có mặt giảm sút. Của cải 
làm ra chưa nhiêu, việc quản lý phân 
phối lại có khuyết điềm, hằng năm 
phải dành một phần tiền vay cho 
tiêu đùng xã hội: chưa có tích lũy từ 
nộ: bô nền kinh tế quốc dân 


— Sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp còn bấp bênh. Rất ít đơn vị 
sản xuất có đủ điều kiện vật chất đề 
khai thác tốt những năng lực sẵn cé 


— Mặt trận lưu thông. phân phối 
rối ren kéo dài, nhất là từ tháng 10- 


W5 đến nay càng xấu đi nghiêm 
trọng. tác động tiêu cực đến sẳn xuất, 
đời sống và xã hội. Mất cân đối giữa 
cøất khầu và nhập khầu, giữa cung 
và cầu, giữa hàng và tiền, giữa thu 
rà chỉ ngày càng tăng. Công tác cải 
tạo và quần lý thị trường nhiều lúc 
ej¡ buông lỏng. 


— Hàng triệu lao động chưa có việc 
tâm, đời sống của những người lao 
động còa khó khăn, những hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội tiếp tục phát 
triền. Một số giá trị đạo đức, tỉnh 
thản đã được xây dựng trong nhiều 
.aám trwớc đây đang bị xỏi mòn. Kỷ 
teật Đăng, pháp luật không được thực 
hiện nghiêm. 


Chúng ta chưa đạt được mục tiêu 
?n định tỉnh bình kinh tế xã hội, ôn 
định đời sống của nhân dàn mà Đại 
bội thứ Y của Đảng đã nêu ra. 


Có tình bình đó là do nhiều nguyên 
ahân. | 

Và khách quan, do: những nguyên 
nhân sau đây : nước tá tiến lên chủ 
aghia xã hội từ một nền sản xuất nhỏ, 
cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn; 
hâu quai chiến tranh và chủ ngìĩa 
thực dân mới nặng nề; chúng ta ván 
phải tiếp tực thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược và làm nghĩa vụ quốc tế, 
chỉ phí che qưốc phỏng không nho; 
eự chống phá của kẻ thù rất dã man 
và thâm độc ;... 


Về cha quan, do những nguyên nhân 
cau đây: chúng ta có những khuyết 
điềm trong việc đánh giá tỉnh hình và 
tựa chọm mục liêu; trong việc xác 
địao và rây dựng cơ cấu kinh tế; 
trong việc xây dựng cơ chế quản lý 
tinh tế, trong công tác lưu thông 
phân phối ; trong đấu tranh giữa hai 
con đường; trong hoạt động tư tưởng 
và tỒ chức. 


Chúng ta không coi nhẹ những 
®gsyên nhân khách quan, song chúng 
ta cần xác định những khuyết điềm 
€ủa chứng ta là nguyên nhân chủ yếu. 


† 


Bước vào giai đoạn cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội Đẳng ta đã nhanh 
chóng xác định một loạt vấn đề cơ 
bản về đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Song từ những thành quả 
lý luận ấy, chúng ta không đầy mạnh 
việc nghiên cứu, tồng kết thực tế và 
những vấn đề mới trong quá trình 
phát triền của cách mạng, kịp thời 
khác phục những nhận thức không 
đúng về những vấn đề cụ thề của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đó là khuyết điềm lớn của cóng tác 
tư tưởng của-‹chúng ta. 


Công tác tồ chức của chúng ta cũng 
đã góp phần vào những thành tựu 
cách mạng. Nhưng công tác đó có 
nhiều khuyết điềm: việc lựa chọn, 
sắp xếp cán bộ vào cơ quan lãnh đạo 
các cấp, có nhiều thiếu sót, còn theo 
những quan niệm cũ kỳ, không đáp 
ứng được yêu cầu của sự thay đồi cơ 
cấu kinh tế và cơ chế quản lý; đề 


cho bộ máy Nhà nước, Đảng, các đoàn 


thề phinh ra quá lớn, kéin hiệu lực; 
cỏng tác tồ chức thực hiện vẫn là 
khâu rất yếu. Phong cách lãnh đạo 
và lề lối làm việc mang nặng chủ 
nghĩa quan liêu, xa thực tế và quần 
chúng, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt 
của Đảng, nhất là nguyên tác tập 
trung đàn chủ, tập thề lãnh đạo cá 
nhân phụ trách. : 


Nhiều quy định về là lối làm việc 
của Đảng và Nhà nước không được 
thực hiện nghiêm chỉnh. Một số văn 
đề và chức năng, bố trí cân bộ, là 
lối làm việc, quan hệ công tác của 
cấp ủy Đảng và chính quyền chưa 
được xác định chặt chẽ đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc thực hiện đường 
lối, chính sách. Việc tồ chức thông 
tin, sử dụng tham mưu, quy trinh 
chuẩn bị và thông qua các quyết định 
và việc tồ chức thực hiện đều có 
nhiều thiếu sót. | 


Trong những năm gần đây, kỷ luật 
của Đẳng và kỷ cương của Nhà nước 
bị buông lỏng cũng là một nguyên 
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nhân trực tiếp làm giảm hiệu lực của 
các cơ quan lãnh đạo. 


* 


` 


Trong khoảng lỗ năm tới từ nay 
đến hết thế kỷ 20, cách mạng Việt 
nam tiếp tục phát triền trong bối cảnh 
quốc tế có những thuận lợi cơ bản, 
đồng thời cũng có nhiều mặt phức 
tạp. Pa động thác cách mạng của thời 
đại đã giành được những thắng lợi 
mới to lớn và ở thế tiến sông chiến 
lược. Lực lượng mọi mặt của hệ 
thong xã hội chủ nghĩa do liên xô là 
trụ cột không ngừng được tăng cường 
và đang tiến lên một giai doạn phát 
triền mới đầy năng động. 

Nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn còn 
những lực lượng vật chất to lớn và 
đang phối hợp chiến lược với nhau 
ráo riết phản kích các lực lượng cách 
mạng và hòa bình. Nguy cơ một cuộc 
chiến tranh hạt nhân hủy điệt đo chủ 
nghĩa đế quốc, đứng đâu là đế quố: 
Mỹ, đang điện cuồng chuẩän bị, chưa 
bao 'giờ lớn như hiện nay, nhưng sức 
mạnh đấu tranh của các lực lượng 
cách mạng và hỏa bình có khả năng 
đầy lùi nguy cơ đó. Tuy vậy, Àlÿ và 
bọn phần đọng quốc tế không từ bỏ 
những mục tiêu để quốc và bà quyền 


của chúng, vẫn tiếp tục chính sách. 


gây chiến tranh và xung đột cục bộ ở 


nhiều khu vực, thường xuyên đầu độc- 


bầu không khí quốc tế. Tình hình thế 
giới nói chung sẽ tiếp tục Ở trong 
trạng thái đối đầu và căng thẳng, xen 
kế với gioàn toàn cục bộ và tạm thời. 
Ở khu vực châu Á và Thái bình 
đương, đế quốc Mỹ đang triền khai 
một chiến lược nguy hiềm nhàm hình 
thành một thứ NATO phương Đông, 
chống Liên xô, các nước xã hôi chủ 
nghĩa khác, phong trào hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ trong khu vực. 
Mỹ đang tỉn cách củng cố quan hệ 
với các nước ASEAN, mở rộng các 
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căn cứ quân sự của chúng ở Nam 
Thái bình đương, chuần bị lập lại các 
căn cứ quân sự Mỹ ở Thái lan, câu 
kết với Trung quốc chống Việt nam, 
Lào, Cam-pu-chia. 


Không cam chịu thất bại, bọn phản 
động Trung quốc vẫn theo đuồi âm 
mưu nguy hiềm, lâu dài là khuất 
phục, thôn tính ba nước Đông đương, 
hòng biến bán đảo quan trọng này 
thành bàn đạp đề thực hiện chiến 


lược bành trướng xuống Đông Nam 


Á. Trung quốc đang hợp tác nhiều 
mặt với Alỹ, Nhật bản và các nước 
phương Tây khác đề thực hiện tham 
vọng ngông cuồng nhaiuh chóng biên 
nước Trung hoa thành một siêu 
cường đủ sức tranh giành quyền bá 
chủ thế giới. Chính sách đối ngoại cơ 
bản của Trung quốc vẫn là câu kết. 
chặt chẽ với Mỹ và các nước đế quốc 
khác, đồng thời dùng sách lược lợi 
dụng các loại mâu thuần, nhất là 
mâu thuẫn giữa hai hệ thống đối lập, 
w những lợi ích ích kỷ của chúng. 


Đối với Việt nam, bọn phản đóng 
Trung quốc sẽ tăng sức ép quản +. 
tiếp tục những hoạt động đánh phá 
biên giới và chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt bằng những thủ đoạn ngày 
càng tỉnh vị, thâm độc Nước ta vẫn 
Ở trong: tỉnh thế vừa có hòa bình, 
vừa phải đương đầu với chiến tranh 
lấn chiếm biên giới trên những quv 
mô khác nhau, đồng thời phải thuờng 
xuyên đối phó với kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch 


Vị sự nghiệp bảo vệ đóc lập tự do. 


của Tô quốc và an.'nh chính trị của 


nhân dân ta, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta phải tăng cường đoẻn kết, 
nêu cao lòng yẻu nước, chủ nghĩa arth 
hàng cúch mạng ok Ú chí tự lực tự 
ctưtờit0, đem hết tính thần 0à lực lượng 
tiếp tục thực hiện thẳng lợt hai nhiệm 
bụ Chiến lược : xâu dựng thải công 
chủ nghĩa +8 hót 0à hảo Uệ ững chắc 
Tò quốc. Việt nưm +ủ hội chủ nghĩa 


Trong khi thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược nói trên, chúng ta tiếp tục 
cũng cố, phát triền liên minh đặc biệt 
với hai nước Lào và Cam-pu-chin 
anh em, làm hết sức mình, tăng cường 
tính đoàn kết: chiến đấu, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hợp tác toàn 
diện với Liên xô vi đại. 


Đảng ta đã đề ra đường lối cách 
mạng đúng đắn. Đường lối đó tiếp 
tục chỉ đạo cuộc cách mạng của chúng 
ta. Đại hội thứ IV của Đẳng đã đề ra 
đường lối chung của cách mạng Xi 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Dại hỏi thứ V của Đàng đã vạch 
ra chăng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ và quyết định phương hướng 
nhát triền kinh tế xã ;hội trong chặng 
đường đó. | 

Đề hoàn thành thẳng lợi những 
"nhiệm vụ cỏn lại của chặng đường 
đầu tiên, Đại hỏi sắp tới của Đăng sẽ 
cụ thè hóa: đường lối thành những 
nhiệm vụ mục tiêu cụ thê phủ hợp 
với tỉnh hình kinh tế xã hội những 
nám (rước mát. 

Theo dự thảo Báo cáo chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đáng sẽ trình 
bày tại Dại hội thứ VÌ, những nhic¡n 
vụ và mục tiêu đó là: 

1. Ôn định và phát triền sản xuất, 
trước hết là s:n xuất nông: nghiệp. 
Sáp xếp lại và đồng bộ hóa các cơ sở 
cóng nghiệp đề khai thác tốt nhất 
những năng lực sản xuất hiện có 
nhảm phục vụ đây niạnh sản xuất 
nông nghiệp, sìn xuảt hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khâu. Hướng mọi có gang 
vào việc đáp ứng những nhu cầu cấp 
bách và thiết yếu của xã hỏi, dân 
dăn ồn định và tiến lên cải thiện một 
bước đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân đân. 

2. Tạo ra một chuyền biến đáng kề 
vê mặt xã hội: bảo đảm cho người 
lao động có việc làm và được phân 
phối đúng, thực hiện công bằng xã 
hội phù hợp với điều kiện cụ thê hiện 


nay, giảm hẳn sự chênh lệch quá đáng 
về mức sống giữa các nhóm dân cư. 
Xây dựng quan hệ xã hội và nếp sống 
lành mạnh, khắc phục các hiện tượng 
tiêu cực; giữ gin, phát huy những 
giả trị đạo đức và truyền thống cách 
mạng, bảo đảm cho mọi người, nhất là 
thanh niên, hãng hái lao động sáng 
tạo, sống có văn hóa, có lý tưởng, 
gắn bó với tiền đồ của cách mạng và 
Tô quốc. 

ở. lạo ra tch lũy từ nội bộ nền 
kinh tế, sử dụng eó hiệu quả vốn vay 
mượn và viện trợ xảy dựng thêm cơ 
sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hồi, nhất là về năng lượng, Rết cấu 
lg tăng, tìo tiền để cần thiết đề đây 
nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa 
trong. chặng đường tiếp theo. 


4. Cán bản hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa bảng những hình thức 
và phương pháp thích hợp. Hình 
thành đồng bộ cơ chế quản lý mới 
lấy Kế hoạch làm trung tàm thực hiện 
hạch toán kính tế, kinh doanh xĩ hỏi 
chủ nghĩa theo đúng nguyên túc tẬp 
trung dàn chủ, 
5. Bảo đảm nhụ cầu củng cố quốc 
phòng và an nình., 

Trong khi đạt lên hàng đàu nhiệm 
vụ xảy dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta động thời phải có gang cao nhất đề 
bảo và vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
Nắng cao cảnh giác, sản sàng 
đàu và chiên đâu giỏi, kiến 
đánh thắng mọi dạng chiến 
tranh lăn chiếm biên giới và kiều 
chiên tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch, giành thắng lợi to lớn cho sự 
nghiệp báo vệ Tỏ quốc, giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội, làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với 
cách mạng hai nước Lào và Cam-pu- 
chia. 

Đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chiến lược quan trọng này, cần phi 
nẻu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, thực hiện tốt các công tác lớn 
sau đày: 


nạnh1a. 
chiẹn 
quyet 


Tăng cường và hoàn chỉnh thế 
phòng thủ trên biên giới phía Bắc và 
ở những vùng xung yếu khác, đánh 
bại các cuộc tiến công lấn chiếm của 
địch, đập tan mọi hành động teo thang 
quân sự và chuâần bị sẵn sàng đối phó 
với chiến tranh xâm lược quy mô 
lớn. 


Xây đựng nền quốc phỏng toàn 
dàn, hậu phương chiến lược nhằm đạt 
tiến bộ về các mặt: giáo dục nhiệm 
vụ quốc phòng; xây dựng lực lượng 
dự bị ; củng cố hệ thống làng xã chiến 
đấu, pháo đài quân sự huyện và các 
tuyến phòng thủ; xây dựng các kế 
hoạch động viên và chuần bị cho đất 
nước sẵn sàng ứng phó với mọi tỉnh 
huống. 

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân vững mạnh toàn điện, có quân 
đội nhân đân chính quy có chất lượng 
tồng hợp ngày càng cao, trình độ 
trang bị ngày càng hiện đại, có tồ 
chức hợp lý, gọn mạnh và tỉnh nhuệ; 
có bộ đội dự bị hùng hậu và lực lượng 
dân quân tự vệ rộng khắp với chất 
lượng tốt. 

Phối hợp cố gắng của các ngành, 
các cấp từ trung ương đến địa phương, 
của nhân đân và quân đội, bảo đảm 
đáp ứng ngày càng tốt hơn những 
nhu cầu của nhiệm vụ chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu, những nhu cầu 
thiết yếu về đời sống vật chất và tỉnh 


thần của các lực lượng vũ trang. Thực - 


hiện đúng các chính sách hậu phương 
quân đội. 

Xây dựng và phát triền công nghiệp 
quốc phòng. Kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tế, 

Thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt 
trong chỉ tiêu quốc phòng và mọi hoạt 
động của lực lượng vũ trang. 

Bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội, gắn liền với 
củng cố quốc phòng là một nhiệm vụ 
cực kỷ quan trọng đề đánh thắng 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. Tăng cường sự lãnh đạo của 
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Đẳng, đấu tranh khắc phục tỉnh trạng 
mất cảnh giác và tỉnh trạng lỏng lẻo- 
về kỷ luật, pháp luật ở các cấp, các 
ngành. Sử dụng sức mạnh tồng hợp 
của mọi lực lượng và phương tiện, tồ' 
chức cuộc chiến đấu chặt chẽ và kiên. 
quyết ở tất cả các cơ sở kính tế, văn. 
hóa, các khu vực đân cư và các địa 
bàn trọng yếu... đề chống địch phá 
hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
gây chiến tranh tâm lý và hoạt đông 
tỉnh báo gián điệp. 


Đi đôi với bảo vệ mình và đấu. 
tranh chống địch trên tất cä các mặt 
trận, phải chăm lo xây dựng công aa- 
nhân dân thành lực lượng cách mạng 
ngày càng trong sạch, vững mạnh về 
mọi mặt, trung thành với Tồ quốc, 
với Đảng và nhâm dân, có trình độ 
nghiệp vụ thành thạo, có cơ sở vững 
chắc trong quần chúng, thật sự là một 
công cụ sắc bén của Nhà nước xã hội. 
chủ nghĩa. 


# 


Đẳng ta đang chuần bị khần trương 
Đại hội thứ VI của minh. Đại bội sắp 
tới sẽ tông kết việc thực biện các nghị 
quyết mà Dại hội trước đã thông qua, 
đánh giá đúng những việc chúng te 
đã làm trong 5 năm qua, phân tícb 
những cái đã làm được và những cái. 
chưa làm được, rút ra những kết luận. 
cần thiết, đánh giá đúng cục điện cácb. 
mạng nước ta hiện nay, đề ra những: 
giải pháp chính xác đề đưa cácb mạng: 
nước ta tiếp tục tiến lên, | 


Mỗi cán bộ đảng viên chúng ta cầp 
thấy rõ bức tranh toàn cảnh của đất 
nước (ta, có quan điềm đúng trong: 
việc đánh giá tình hình, thấy rõ 
những thành tựu và thắng lợi mè 
quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta. đã phấn đấu gian khồ, kiêm 


(Xem liếp trang g8) 


_ TRẤN KIỆM 


VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ KINH 
TẾ, XÃ HỘI TRONG NHỮNG NĂM I98ó -Ii990 


ÁN cử vào thực trạng kính tế — 

xã hội hiện nay và yêu cầu của 

cách mạng trong thời gian tới, 
co thề nêu lên mục tiêu tông quát 
những. năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta như sau: òn 
định về cơ bản tình hình kinh tế — xã 
hội, mà quan trọng nhất là ồn định 
và phát triền cản xuất, ồn định thị 
trưởng, giÁ cả, tài chính và tiền tệ, 
ồn định và cải thiện một bước đời 
sống nhân dân lao- động, kiên quyết 


khắc phục những sai lầm của những ' 
năm vừa qua, tạo điều kiện đầy mạnh . 


công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong chặng đường tiếp theo. 

Kế hoạch 5 năm 1986 — 1990 là bước 
quyết định trong việc thực hiện mục 
tiêu tồng quát đó. Nội dung của kế 
hoạch bao gồm những vấn đề quan 
trọng sau đây: 


f — Bồ trí đúng cơ cẫu tản xuãi Uà 
cơ cầu đầu tư. 


Đề thực hiện tốt phương hướng 
chung về phát triền sản xuất đã được 
nêu lên trong đường lối kinh tế của 
Đăng, cần éấp xếp lại sẵn xuất trong 
cá ngành kinh tế và vùng lãnh thồ, 
điều chỉnh những mặt không hợp lý 
trong phương hướng sản xuất. và 
phương hướng đầu tư. 

Trước hết, cần phát triền nông 
nghiệp toàn điện (gồm: nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp và công 
¬ghiệp chế biến sản phầm các ngành 


trên). Dành ưu tiên cho nông nghiệp, 
nhất là ưu tiên về vốn, vật tư và 
năng lượng, Vi mục đích ấy, cầẦn liên 
kết nông nghiệp, công nghiệp với xuất 
nhập khầu trên từng địa phương và 
trong cả nước, kết hợp cải tạo quan 
hệ sẵn xuất với phát triền lực lượng 
sản xuất và ứng dụng các tiến bộ ` 
khoa bọc, kỳ thuật. 


Phải có một chương trình đồng bộ 
về phát triền sẵản xuất lương thực, 
thực phầm. Phấn đấu đến nầm 1990 đạt 
sản lượng lương thực 23— 24 triệu tấn, 
bình quân đầu người khoảng 330 — 
360 kg; tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi 
mức sản xuất và cung ứng các thực 
phầm quan trọng nhất. Cơ cấu sản 
xuất (ương thực, thực phầm phải phục 
vụ đắc lực cho việc cải tiến cơ cấu 
bữa ăn phù hợp với đặc điềm và điều 
kiện của từng vùng. Đề làm điều đó, 


_ ngoài những biện pháp kỹ thuật khác 


ra, cần nhập đủ số phân đạm và thuốc 
trừ sâu cần thiết và phát triền mạnh 
chăn nuồi gia súc, gia cầm ở cä 3 khu 
vực gia đỉnh, tập thề và quốc đoanh. 


Đề phát triền cây công nghiệp các 
loại, cần nhanh chóng mở rộng các 
loại cây ngắn ngày và phát triền 
vững chắc các loại cây dài ngày ; bảo 
đảm đầy đủ chương trình hợp tác với 
các nước anh em. Trong 5 năm tăng 
thêm điện tích trồng cây công nghiệp 
1 triệu héc ta. 


Về lâm nghiệp, hưởng chính là bảo 
vệ vốn rừng hiện có, và tăng nhanh 
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điện tích che phủ. Ngăn chặn tệ phá 
rừng và nạn cháy rừng. 

Coi trọng cả nuôi trồng và đánh bắt 
thủu sản, nhằm đạt sản lượng I triệu 
tấn năm 1990. Từng bước đưa kinh tế 
biền thành một n#ành sản xuất quan 
trọng. 

Về công nghiệp nhẹ, cố gắng sản. 
xuất đủ hàng tiêu dùng thông thường 
ở rmức cần thiết đề öón định đời sống 
nhân dân, bảo đảm cân đối hàng hóa 
và tiên tệ, Nhu nước có đủ hàng hóa 
trao đôi với nông đân. Chú ý mở rộng 
gia công với nước ngoài, trước hết là 
với liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. Đầy mạnh sản xuất các 
mặt hàng quan trọng nh: vai, giấy, 


thuốc chữa bệnh, vạt liệu làm nhà, 


đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập 
và sinh hoạt văn hóa, đỏ chơi trẻ em, 
dụng cụ y tế, thề dục thề thao. Năm 
1990 sản xuất 430—450 triệu mét vải, 
12— 15 vạn tần giấy. 

Đề làm được điều đó, cần đặc biệt 
coi trọng giải quyết vấn đề nguyên 
liệu; phát triền cä công nghiệp quốc 
doanh lẫn tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp.. : 

Việc xâv dựng và phát triền công 
ngiicp nặng và giao thông pận tỏi 
nhằm phục vụ trước hết và chủ yếu 
cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, 
đồng thời chuần bị đầy mạnh công 
nghiệp hóa ở chặng đường tiếp theo. 

Dựa theo phương hướng chung đó, 
-_ trong việc xây dựng công nghiệp nặng 
cần ưu tiên phát triền năng lượng bao 
gồm điện, than và dầu khí. Phăn đấu 
năm 1990 ít nhất đạt &—9 tỉ kWVh diện, 
7,5—8 triệu tấn than sạch. Đầy mạnh 
công tác thĩm dò và khai thác dâu 
khí ở thềm lục địa phía Nam. Dành 
ưu tiên về năng lượng cho các mục 
tiệu trọng điềm tinh tế và xã hội và 
tiết kiệm nghiên ngặt trong việc sử 
dụng năng lượng. 

Về cóng nghiệp nguyên liệu. oật liệu, 
khai thác đến mức cao nhất những 
năng lực sản xuất hiện có. Việc xây 
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dựng mới phải được tính toán chặt 
chẽ, chủ trọng quy mê vừa và nhỏ. 


Sắp xếp lại công nghiệp cơ khí cả 
nước. Xác định quy hoạch đài hạn, 
đầy mạnh liên đoanh, hợp tác với 
khếi SEV đề phát triền cơ khí và công 
nghiệp điện tử. 

Coi trọng hơn nữa sự phát triền 
của giao thông tận tải và kết câu hạ 
lầng phục vụ sản xuất, đời sống và 
quốc phòng. Ưu tiên phát triền vận 
tải đường thủy, củng cố vận tải 
đường sắt, sắp xếp lại vận tải đuờng ` 
bộ. Mở thêm các tuyến vận tải hàng 
không trong nước và một số tuyến ra 
nước ngoài. Nâng cao chất lượng thông 
tin liên lạc ; phát triền mạng lưới bưu 
điện ở các tỉnh miền núi, các khu 
vực sản xuất quan trọng. 

Việc bố tri cơ cấu sản xuất của các 
ngành phải kết hợp với việc phán hỗ 
hợp lý trên các 0ùng lãnh thồ phủ hợp 
với đặc điềm tự nhiên, kinh tế, xã 
hội và vị trí chiến lược của từng vùng. 
Cần có phương hướng và kế hoạch 
phát triền kinh tế—xã hội cho từng 
vùng quan treng của đất nước như: 
thủ đô lHà nội, thành phố,Hồ Chí 
Minh, các tỉnh trung du và miền núi 
phia Đặc, đồng bằng sông Hồng, các 
tỉnh Bắc Trung bộ, các tỉnh Tây 


`nguyên và ven biền miền Trung, miền 


đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu 
long. 

Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, 
coi trọn, xây dụng huyện, bảo đảm _ 
cho kinh tế huyện phát triền hài hòa 
từ khâu sản xuất đến khâu chế biến 
và tiêu thụ; thực hiện sự phân cấp 
quản lý đúng đán, bảo đảm cho huyện 
làm chủ được sản xuất, phân phối, 
lưu thông, chăm lo đời sống nhân 
đân, sẵn sàng chiến đấu. 

Và râu dựng cơ bản, cố gắng dành 
toàn bộ vốn vay và viện trợ của nước 
ngoài, toàn bộ vốn khău hao cơ bản 
cho đầu tư xây dựng, tạo ra và tăng 
đân vốn tích lũy từ nội bộ nền kinh 
tẾ nước ta. Tăng thêm vốn đầu tư 

“ 


‡ 


khoảng 35—4022 so với 5 năm 196§1— 
1985, Quy mô xáyv dựng phải hợp lý, 
phù hợp với k!a an? thực tế của đát 
nước. Hướng dàu tự phái được xác 
định đúng đẳn; việc dâu tư plải 
tiea thứ tự ưu tiên: tạp trùng vốn 
cho những vỏng trình và mục tiêu 
trọng điềm là sản xuất nông nghiỆp, 


tạng tiêu dùng và hàng xuất khau. 


tin ru tiền đâu tư chiêu sảu và đồng 
bạ hóa.. 

2 — hNẽ hoạch điều đân 3ò, qiảt quuết 
Uiệc ldin cho người lao động. 


Giảm mạnh nhịp đô tàng đân số là 
một yêu cáu cáab bách có tâm quan 
trong đặc biệt đói với cuộc sống hôm 
nav và tiên đồ của dân tộc, là n:ột 
điều kiện cơ bản đề bảo đấm thực 
hiện các mục tiêu và nhiệm vụ kinh 
té, xã hội trong thời gian tới. Phải 
phần đấu ráo riết hạ tỉ lệ phát triền 
dản sỐ xuống l,z4 với mức dưới 00 
triệu đân vào năm: 13990. 

Đề tạo ra hiệu quả thực tế, Nhà 
nước cần định ra nhừng chính sách 
và chế độ đúng dán, tác động vào 
tửng đối tượng cụ thê, ở từng vùng. 
Cũng cần đầu tư đúng mức đề nhanh 
chóng mở rộng mạng lưới -bảo đảm 
kỹ thuật phục vụ việc hạn chế sinh 
đẻ. 

Khai thác mạnh nguồn tiềm năng 
sức lao động trong xã hội, giải quuết 
Điệc làm cho người lao động trước hết 
cho thanh niên, là nhiệm vụ kinh tế— 
xã hội hàng đầu trong những năm 
tới. Phương hướng chính giải quyết 
việc làm cho người lao động là đầy 
mạnh sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng hết tiêm năng của các 
thành phần kinh tế, 


Vừa mở mang ngành nghề tại chỏ 
đề thu hút phản lớn số lao động thừa 
vả mới tăng; vừa phản bố mạnh đến 
các địa bàn khác. Trong 5 năm, phản 
bố lại khoảng † triệu lao đông, 2 triệu 
nhân khâu. Cùng với việc phân bố 
lại lao động, phần đấu đến năm 1990 
hoàn thành công tác định canh định cư 


ở các tỉnh miền múi, Ban hành và thực 
hiện Luật lao đệng. 

Khuyến khích, tạo điều kiện cho 
các cơ sở tìm thêm được việc làm thu 
hút thêm lao động. Mỡ rộng việc nhận 
gia công làm hàng xuất khầu cho Liền 
Z+ô và các nước anh em Rhác. Mớ rông 
hợ piác lao động với nước ngoài, kết 
hợp với việc đào tạo tay nghề, Giảm 
tạnh số lao đăng quin TÚ la nh chính 
uà qidn liếp sản Xuất, 


J— Lảm chủ bưu thông phần phối, 


Tình hình thực tế hiện nay đòi hỏi 
phải thiết iập và củng cố trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên thị trường xã hội, 
trước hết là thị trường có tô chức, 
Sử dụng mẹi loại biện pháp, chủ yếu 
là biện pháp kinh tế, thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa phải vươn lên nđm 
hàu hẽt bán buôn, chỉ phòi phản lớn 
bản lẻ, làm” chủ thị trường Đà giá cả. 
Nhà nước phải độc quuền kinh doanh 
lương thực, 0ạật tư chiến lược 0à những 
hàng tiêu dùng thiết uẽu. 


Thường xuyên liên tục tiến hành 
công tác cải tạo và quần lý thị trường, 
gán liên với việc cải tạo và tổ chức 
lại sản xuất. Nghiêm trị các hoạt động 
phá hoại kinh tế, đầu cơ, buôn lậu; 
nghiêm trị bọn móc ngoặc, ăn cấp, 
tuôn hàng từ khu vực kinh tế quốc: 
doanh ra ngoài, 

Đối với thị trường “tự do, hiện 
đang tòn tại ở mức cần thiết và trong 
phạm vi nhất định, cần kiêm soát và 
quản lý cho được, làm cho nó không 
đối lập mà bồ sung cho thị trường 


_eó tò chức, 


Trên cơ sở phát triền sản xuất, làm 
chủ thị trưởng, từng bước öòn dịnh 
giá cả, ồn định đời sống nhân dàn. 


Nhà nước định giá và quản lý giá 
nhằm phát triền sản xuất, làm cho 
người lao động hăng hải sản xuất 
Hệ thống giá Nhà nước phải được 
xày dựng có kế hoạch, có cơ sở khoa 
học, trên cơ sở vận dụng đúng đ:ai 
các quy luật Kinh tế khách quan. Nhà 


DU) 


'nước trung ương giữ quyền quyết 
định trong việc định giá những vật 
tư, bàng hóa chủ yếu có tính toàn 
quốc và phân cấp cho chính quyền 
tỉnh, thành phố định giá những mật 
-hàng thứ yếu, sẳn xuất và tiêu thụ tại 
địa phương. _ 

Trước mắt, hết sức cố gắng thực 
hiện đúng đắn những nguyên tắc, 
chính sách và biện pháp về giá cả đã 
được quy định trong Nghị quyết Hội 
nghị thứ § của Trung ương và các 
nghị quyết tiếp theo của Bộ chính trị. 


Khắc phục tỉnh trạng thả nồi giá 
cả cũng như việc định giá và quản 
lý giá cứng nhắc. Trên cơ sở định giá 
đúng và phân công, phân cấp hợp lý, 
tăng cường kỷ luật quản lý giá cả. 


Định ra chính sách tải chính quỗc' 


ga nhằm khai thác đến mức cao nhất 
mọi nguồn vốn trong nước (kề cả vốn 
của nhàn dân) và vốn của nước 
ngoài, động viên và tập trung các 
"nguồn vốn đó vào Nhà nước, đề phát 
triền sẵn xuẫt và xây dựng cơ sở vật 
chất—kỹ thuật một cách có kế hoạch, 
với nàng suất, chất lượng và hiệu 
quả ngày càng cao. 

Tận thu các nguồn thu hiện có 
Yà tao ra những nguồn thu mới trên 
cơ sở phát triền sản xuất, kinh doanh 
trong nước và mở rộng kinh tế đối 
ngoại. Phải chỉ cho đúng các nhu cầu 
và phù hợp uởới khả năng thu, kiên 
quyết cắt giảm mức chỉ quá khả năng 
thu đề tliu hẹp và tiến tới châm dứt 
bội chí ngân sách. Diều tiết đúng mức 
thu nhập của tư thương và tước đoạt 
lại thu nhập của những kẻ làm ăn 
bất chính. Trên cơ sở thống nhất 
quản lý tài chính trong cả nước, 
thực hiện phân cấp quản lý tài chính 
cho địa phương. Sớm ban hành chính 
sách thuế hải quan hợp lý. 


Nhanh chóng đồi mới cơ chế hoạt 
đóng của ngân hàng. Ngoài chức năng 
phát hành và quan lý tiền tệ của Nhà 
nước, ngân hàng phải kính doanh bằng 
đồng liền qua lhiệ thống của ngắn hàng 


-_- 


chuyên nghiệp, kịp thời đáp ứng các 
nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh 
doanh. Quản lý nghiêm ngặt tiền mặt, 
mở rộng phương thức thanh toán 
bằng chuyền khoản, sử dụng rộng rãi 
các hình thức tin dụng trong phân 
dân. 


Sửa đổi chính sách kiều hối, nhằm 
thu hút ngoại tệ, thu hút vốn từ bên 
ngoài, khuyến khich Việt kiều đầu tư 
góp phần xây dựng đất nước. 


Tích cực phấn đấu đề, đến những 
năm cuối của kế hoạch 1986 — 1990, 
thực hiện cân bằng ngàn sách ồa định 
ldL chính, tiền tệ, tạo điều kiện cho 
bước phát triền vững chắc tiếp theo. 


ê — Đầu mạnh cải tạo rã hội chủ 
ngiĩa, nàng cao chất lượng quan hệ 
sản xuẫi mới. 

Từ nay đến năm 1990, tiếp tục đầy 
mạnh công việc quan trọng này nhằm 
thúc đầy lực lượng sẳn xuất phát 
triền. 3 

Đối với những người sản xuẫt nhỏ 
(trong nông nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp và trong tiều, thủ công nghiệp). 
phương hướng chính là giáo dục. 
từng bước vận động họ đi vào sản 
xuât tập thề với những hình thức 
thích hợp từ thấp đến cao, dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi và 
quản lý dân chủ. Tránh làm vội vã, 
hình thức chủ nghĩa, có hại cho sảm 
xuất và đời sống nhân dân. Đối với 
thành phầp kinh tế cá thề còn tần tại 
(trong quá trình cải tạo và cả sau 
này), cần thi hành những chính sách 
và biện pháp quản lý đúng đắn đà 
sử dụng. hướng dẫn nó góp phần vào 


- Việc tạo ra công ăn việc làm, Šn định 


và phát triền sản xuất. 


Đối uớt công nghiệp uà thương 
nghiệp tư doanh, chỉnh sách chung là : 
vừa cải tạo vừa sử dụng công nghiệp 
tư bản tư doanh bảng nhiều hình 
thức: cải tạo thành quốc doanh, 
công tư hợp doanh hoặc xí nghiệp hợp 
tác. Hiêng đối với một số ngành nghề 
nhất định, chủ yếu là sản guất các 


cœật hàng tiêu đông, Nhà nước cho tư 
shân phát triền sản xuất và đặt họ đưới 
«œ kiềm kê, kiỀm soát của Nhà nước. 


Đối với tư sẵn thương nghiệp thì 


đứt khoát xóa bỏ. : 


Đối với người buôn bán nhỏ và 
vừa, thì tồ chức, sắp xếp và cải tạo. 
sử dụng dưới nhiều hình thức, chuyền 
đìn những người thừa sang sản xuất, 
địch vụ. 

Phương châm chung của công tác 
cải tạo xã hội chủ nghĩa là : kết hợp 
cãi tạo và xây dựng, lấy xây dựng 
tâm chính. ï 

Điều quan trọng nhất là tăng cường 
các lực lượng zảä hội chủ nghĩa, làm 
cho kinh tế quốc dounh oà kính tế tập 
thề chiếm Dị trí chủ đạo, chỉ: phối trong 
sền kinh tế quốc dán. Phát triền và 
sâng cao kinh tế quốc doanh và kính 
tế tập thỀ về mọi mặt, khuyến khích 
phát triỀn kinh tế gia định đề bô trợ 


cho kinh tế quốc doanh và kinh tế 


tập th. .. 


5 — Ứng dụng rộng rátL tiến bộ khoa 
học 0d kỹ thuật. 

Phải sử dụng khoa học, kỹ thuật 
ehư một động lực, một sức mạnh vật 
chất to lớn đề đưa nền kinh tế nước 
ta tiến lên. Chiến lược phát triền khoa 
học kỹ thuật phải là một cơ sở của 
chiến lược phát triền kinh tế, xã hội 
đài bạn và định hướng cho công tác 
khơa học kỹ thuật. 


Trong những năm tới, tÖ chức áp 


đụng nhanh chóng và rộng rãi các 
Hến bộ khoa học uà kỹ thuật vào sản 
xuất, đời sống và đồi mới quản lý. 
Công tác khoa học kỹ thuật phải góp 
phần to lớn vào việc thực hiện những 
mục tiêu, nhiệ¡n vụ kinh tế, xã hội đã 
được xác định ; phục vụ việc tô chức 
lại sản xuất, đồi mới cơ chế quản lý, 
sâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả của sản xuất kinh doanh, thực 
hành tiết kiệm. 

Có phương hướng, nhiệm vụ rất 
thiết thực chọ việc tiến hành công tác 


khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. 
công nghiệp, xây dựng, giao thông 
vận tải và các ngành dịch vụ. 

Dành một phần lực lượng cho việc 
triền khai một số đề tài được chọn lọc 
thuộc các hướng khoa học, kỹ thuat hiện 
đại như công nghệ sinh học, vật liệu 
và công nghệ mới, điện tử và tin 
học... tranh thủ sự hợp tác với các 
nước trong Hội đồng tương trợ kính 
tế đề giải quyết những vấn đề trước 
mắt, và chủ động chuần bị tiền đề 
khoa học — kỹ thuật cho việc chuyền ˆ 
biến cơ cấu kinh tế trong những năm 
sau. 


Các ngành khoa học tự nhiên đây 
mạnh công tác nghiên cửu có định. 
hướng những đề tài gắn liền với tài 
nguyên và điều kiện tự nhiên nhiệt 
đới nước ta, với con người Việt nam. 
vừa tiến hành nghiên cứu cơ bản. 
vừa coi trọng nghiên cửu ứng dụng. 
từng bước hình thành các hướng 
khoa học, kỹ thuật mũi nhọn của 
nước ta. 


Các ngành khoa học rả hội, khoz 


' học Mác — Lê-nin, khoa học kinh tẻ, 


khoa học quản lý vừa góp phần giả: 
đáp những vấn đề cấp bách của đủ: 
sống đất nước, vưa tồ chức nghiên 
cứu có hệ thống các vấn đề cơ bản 


-của công cu-c xây đựng chủ nghĩa xã 


hội, những vấn đề lớn của thời đại 
mà chúng ta có khả năng và cần thié! 
phải tiếp cận. : 

Xác định và tô chức thực hiện tẻ: 
các chương trình trọng điềm gắu liên 
với các mục tiêu kinh tế xã hội, 


Đề thực hiện các phương hướng và 
nhiệm vụ nói trên, cần fð chức lạt, bồ 
trí sử đụng có hiệu quả hơn lực lượng 
khoa học và kỹ thuật của ta, huy động 
cả sự đóng góp của trí thức Việt kiều 
vào công cuộc xây đựng đất nước. Các _ 
cơ quan khoa học cũng cần được sắp 
xếp lại nhằm tạo điều kiện thuân lợi: 
cho việc thực hiện nhanh nhất các 
quá trình tử nghiên cứu đến sảa 
xuất. 


Đào tạo và xây dựng đội ngũ cắn 
bộ khoa học kỹ thuật đông đảo, động 
bộ, có đủ phầm chất và năng lực, coi 
trọng đào tạo cán bộ đầu đàn. Tăng 
mức đầu tư cho khoa học. Mở rộng 
và nàng cao hiệu quả công tác hợp 
tác quốc tế về khơa học và kỹ thuật, 
gản chặt hợp tác khoa học kỹ thuật 
với hợp tác kinh tế. 

Cơ chế quản lý Kinh tế mới đòi hỏi 
và khuyến khích việc sáng tạo và ứng 
đụng rộng rãi các thành tựu khoa học 
và tiên bộ kỹ thuật trong thực tiền. 


Thực hiện công tác bảo đảm đo 
lường, tiêu chuìn hóa, nhất là công 


tác quản lý chát lượng trong sản xuất 
và lưu thông phân phối và đối với các 
mặt hàng xuất khầu. 

Đầy mạnh phong trào quần chúng 
tiến công vào mặt tràn khoa học và 
kỹ thuật. 

ö — Mở rộng và nàng cao hiệu quả 
kinh tế đốt ngoạt, 

Phát triền kinh tế đối ngoại là một 
chiến lược lớn của Đăng và Nhà nước. 

Chính sách kinh tế đối ngoại của 
nước ta trước hết và chủ uễu là mở 
ròng quan hệ hợp tác toàn điện với 
Liên xỏ và các nước trong lội động 
tương trợ kinh tế, với hai nước láng 
giêng anh em Lào và Cam-pu-cbhia. 
Mặt khác, tranh thủ mở mang quan 
hệ kinh tế và khoa hẹc, kÝ thuật với 
các nước thế giới thứ ba, các nước 
công nghiệp phát triền, các tò chức 
quốc tẻ và tư nhân nước ngoài trên 
nguyên tác bình đẳng, các bên đều 
có lợi. _ 

Vẻ Tuất khau, tập trung đầu tư 
đồng bộ, có chính sách khuyên khích 
ròng rài, có tô chức quan lý chặt chế 
đề xuất khiu cho được các mặt hàng 
và nguòn hàng xuất khâu chủ lực, có 
chát lượng tốt, Năm năm: tới tĩng gun 
gặp đỏi giá trị xuất khảu và dịch vụ 
đói ngoại. 

Văn dụng lỉnh hoạt và đa dạng các 
loại hình kinh tế đối ngoại như : hợp 


2ð 


nước. 


tác sẳn xuất, cùng phối bợp đầu tư; 
trao đồi hàng hóa ; hợp tác khoa học, 
kỹ thuật và đào tạo cán bộ, công 
nhân; phát triền các hoạt động du 
lịch, hợp tác lao động, vận tải quốc 
tế, địch vụ cung ứng tàu biền... 

Thực hiện nguyên tắc Nhà nước 
động quyền ngoại thương, trung ương 
thống nhất quản lý ngoại thương và 
ngoại hối. Tạo điều kiện cho những 
đơn vị có quy mô xuất khầu lớn 
được tiếp cận với khách hàng các 

Mọi hoạt động nhập khầu phải phù 
hợp và phục vụ các mục tiêu kinh tế, 
xã hội, cúc nhiệm vụ và chỉ tiêu của 
kế hoạch Nhà nước. Quản lý chặt chẽ 
việc nhập khầu, sử dụng tiết kiệm và 
có hiệu quả các nguồn ngoại tệ, các 
loại hàng nhạp khầu. 

Công bố Luật đầu tư, tạo điều kiện 
thuận lợi cho nước ngoài đầu tư. 


Daäy mạnh hợp tác kinh tế với Lào 
và Gam-pu-chia bằng nhiều hình thức, 
kẻ cả phân công, hợp tắc sản xuất, 
củng phối hợp đầu tư nhằm bảo đảm 


.‹cho nên kinh tế của ca ba nước anh 


em trên bán đảo Đông dượng đèẻu 
củng có lợi và phát triền tốt. 

Đề làm tốt công tác kinh tế đối 
ngoại, điều có ý nghĩa quyết định là 
xây dựng cho được các tô chức mạnh 
vẻ kinh tế đối ngoại và dào tạo cho 
được một đội ngũ cán bộ làm kinh tế 
đối ngoại có pham chàt tốt và có tài 
năng thạt sự. : 

2? — Đồi mi cơ chế quản l kinh tế 


Việc đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế nhẩ¡n mực (iểu phát huy tỉnh thần 
làm chủ của nhàn dàn lao động dưới 
sự quản lý tập trung của Nhà nước 
đề phát triền kinh tế với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả ngày cảng cao. 


Tư tưởng ©ơ bản của việc đồi mới 
cơ chế quản lý kinh tế là xóa bó tập 
trung quan liêu, bao cấp, chuyền hẳn 
sang hạch toán kinh tế và kính đoanh 
xã hội chủ nghĩa. 


Cơ chế quần lý mới phải vận đụng 
sáng tạo những nguyên tắc cơ bản 
sau đây : 

— Thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong quản lý kinh 
lế và nguyên tắc * Đảng lãnh đạo, 
nhân dân lao động làm chủ tập thê, 
Nhà nước quản lý » trong từng cơ sở, 
tửng cấp và trong phạm vi cả nước. 


— Lầu kš hoạch làm trung tâm, thực 
hiện hạch toán kinh tế, kinh doanh +xĩ 
hội chủ nghĩa. vận dụng đúng đắn các 
quy luật kinh tế khách quan đang 
tác động lên nền kinh tế nước ta, bao 
gồm các quy luật đặc thù của chủ 
nghĩa xã hội và các quy luật của sẵn 
xuất hàng hóa 

— Gán quyền hạn uởi lợi ích, trách 
nhiệm 0ới nghĩa ouụ, kết hợp hài hòa 
ba lợi ích, thực hiện nguyên tắc phân 
phối theo lao động. “ 

— Kết hợ p cúc biện pháp trong quản 
lý, lấy biện pháp kinh tế làm cơ bản. 
Đề cao ký luật và pháp chế xã hói 
chủ nghĩa, nhất là luật pháp kinh tế. 

~ Kết hợp quản lụ theo ngành Uới 
quản lự theo địa phương 0d 0uùng lãnh 
thồ, kết hợp quản lý hành chính Nhà 
nước bới quản lÚ sạn xuất kính doanh, 

Muốn cho công tác kế hoạch hóa 
ngày càng có tác dụng quyết định 
đến sự phát triền kính tế theo phương 
hướng đúng đắn, thì phải đặt nó trên 
cơ sở khoa học. Việc kế hoạch hóa 
sản xuất, đặc biệt là sản xuất hàng 
tiêu dùng phải xuất phát từ nhu câu 
xã hội. Và phương pháp kế hoạch hóa 


phải được xây dựng phù hợp với tình - 


hình kinh tẻ của đất nước. Nó phải 
thông nhất về những nguyên tắc cơ 
bản, đồng thời rất linh hoạt, đa dang, 
phù hợp với những điều kiện đặc thủ 
của từng ngành, từng địa.phương. tức 
lÀ puửa trực tiỀP, Uửa qiún tiềp, vừa 
sử dụng hệ thống các chỉ tiêu pháp 
lệnh và chỉ tiêu hướng đân với mức 
độ thích hợp, vưia coi trọng thông qua 
các đòn bầy kinh tế đề điêu khiền các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh theo 


qua, 


Phương hướng, 
hoạch Nhà nước. 


mục tiêu của kế 


Cơ chế quản lý mới gắn liền với 
cơ cấu kinh tế mới phải bảo đảm cho 
cả ba cấp: trung ương, địa phương 
và cơ sở đều làm chủ về kinh tế. 
Trong khi bảo đảm quyền chủ động 
sản xuất, kinh doanh và xác lập chế 
độ tự chủ tài chính của cơ sở, cơ chế 
quản lý mới phải bảo đảm cho trung 
ương nắm chắc và giải quyết những 
vấn đề then chốt, những cân đối cơ 
bản, những sản phầm chủ yếu của 
nền kinh tế quốc dân, đồng thời phát 
huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của địa 


_ phương, nhất là cấp huyện. 


Cần làm gọn nhẹ những cơ quan 
quản lý hành chính — kinh tế các cáp, 
giảm bớt biên chế hành chính, củng 
cố các cơ quan tham mưu vẻ kính tế 
và khoa học. 

8 — Phút 
+ä hội. 


triên sự nghiệp än hoa. 


Trong những năm tới, cần phát triền 
sự nghiệp giáo dục ua đảo tạo theo 
hướng nâng cao chất lượng và hiệu 
làm cho nó đáp ứng được vêu 
cầu và phù hợp với khả nàng xây 
dựng kinh tế, kết hợp học tạp với 
lao động sản xuất và- rẻn luyện xây 
dựng con người mới. 


Tiếp tục cải cách hệ thốug giáo dục 
phồ thông và dạy nghề. Phô cập từng 
bước giáo dục phô thông cơ sở, đảo 
tạo phần lớn học sinh tốt nghiệp phô 
thông cơ sở thành những người lao 
động có kỹ thuật, với cơ câu ngành 
nghề hợp lý. Chương trình học phải 
gồm cả kiến thức văn hóa và kỷ năng 
lao động. 


Nâng cao chất lượng giáo dục đại 


.hoe, trung học chuyên nghiệp và trên 


đại học, kết hợp việc dạy và học với 
nghiên cứu khoa hoe và lao động sản 
xuất. 

Xác định mục tiêu đảo tạo của các 
cấp học, các loại trưởng hợp với 
nhiệm vụ được giao. Quan tầm giáo 


MỘC, 


dục mỹ học, bồi dưỡng thề lực, giáo 
dục quốc phòng. Coi trọng giáo dục 
chính trị, tư tưởng, đạo đức cách 
mạng và giáo dục pháp luật trong các 
trường. 

Từng bước hoàn chỉnh hệ thống 
giáo dục quốc dân, làm cho nó đáp 
ửng được nhu cầu cán bộ cho các 
ngành, các vùng, cũng như nhu cầu 
nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ 
của đông đảo người lao động. 

Xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng 
cao vị trí xã hội của giáo viên, chăm 
lo đời sống vật chất và tinh thần của 
họ. Chú ý đời sống học sinh trong các 
trường nội trú, 
bồng thích hợp. 


Công tác 0àn hóa 0än nghệ phải 
được nâng cao 0Š chát lượng trên 
nhiều mặt, nhất là về tư tưởng và 
mục đicb giáo dục. Dấu tranh xóa bỏ 
tàn dự văn hóa phong kiến, thực dân. 
tư sản, kịp thời vạch trần và làm thât 
bại âm mưu và hành động của địcb 
dùng văn hóa văn nghệ gieo rắc vào 
xã hộita tâm lý bí quan, cúc loại tư 
tưởng phản động và lỗi sống sa đọa. 
Bài trừ mê tin, chống hủ tục, truyền 
bá lối sông mới văn mình: .. 


XAy dựng đội ngũ làm công tắc 
văn hóa vấn nghệ, chăm lo đời sống 
vật chất và tỉnh thần của họ. Có 
chỉnh sách trợ cấp đúng đắn cho các 
đơn vị nghệ thuật. Boi dưỡng nhân 
sinh quan công sản chủ nghĩa và thế 
giới quan khoa học cho văn nghệ sĩ, 
khắc phục những hiện tượng Liêu cực 
trong hoạt động nghệ thuật, chỉnh 
đốn và cải tiên cơ chế và phương 
thức quản ]ý đối với công tác nà v. 


Phát triền hệ thống các thư viện, 
câu lạc bộ, nhà văn hóa. viện bảo 
tàng, nhà truyền thống. [.àm tốt hơn 
nữa công tác xuất bản và phát hành 
sách báo, cẢi tiến mạnh các phương 
tiện thông tin đại chúng. Đầu tư đúng 
mức cho công tác văn hóa văn nghệ. 
Công tác này cần được sự lành đạo 
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có chính sách học 


và chỉ đạo chặt chẽ hơn của Đẳng về 
Nhà nước. “ 
Về cóng tác ụ tế, cần quân triệt 
quan điềm y học phòng ngừa, kết hợp 
y học hiện đại với y học eồ truyền. 


"Củng có, phát triền mạng lưới y tê 


huyện, quận và cơ sở. Nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của các boạt động 
y tế, của phong trào vệ sinh phòng 
bệnh, phòng và chống dịch, của công 
tác chữa bệnh. Coi trọng đào tạo, bồi 


dưỡng cán bộ y tế và cán bộ y họe 


Dầy mạnh công tác nghiên cửu khoa. 
học, xây dựng nền y học Việt nam. 


Đề khác phục tỉnh trạng thiếu thuÔe 
và dụng cụ y tế, phải tiếp tục củng 
cố và phát triền mạnh ngành công. 
nghiệp dược phầm và sẵn xuất thiết 
bị, dụng cụ y tê thông thưởng. Đồng 
thời, phát triền việc nuôi trồng, chế 
biến và sử dụng thuốc ta Ở cơ SỞ ; 
hình thành các vùng dược liệu tập 
trung. 

Cô gắng tửng bước cẩi thiệp đời. 
sống của đội ngũ cán bộ y tế. 


Xây dựng nền thề dục thề thao xô 
hội chủ nghĩa, giữ vững và nâng cao 
thề lực của toàn dân, trwớc hết là~thé 
hệ trẻ, | ằ 
Mở rộng và nâng cao chất lượng 
phong trào thề dục, thề thao quầo 
chúng. Tồ chức tốt hoạt động thề dục. 
thề thao trong các trưởng học. Phát 
hiện và đào tạo, bồi dưỡng những tài 
năng thề thao trẻ, nhanh chóng nâng 
cao thành tích và kỹ lục một số. môn 
thề thao. 

Đối với những người Uề hưu, cần 
bảo đảm đời sống bằng tiền 'lương 
thực tế, thu húi người về hưu và n:ãit 
sức, tùy theo sức mình, tham gia vào 
các hoạt động sản xuất, dịch vụ, các 
công việc chính trị — xã hội và giáo 
dục thế hệ trẻ. 


Đối với thương bình, gia đình Hệi 
3ï, quân nhân phục 0iên cần chấp 


(Xem tiếp trang 3) 
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BẢO ĐẨM VÀ PHÁT HUY QUYỀN LÂM CHỦ TẬP THÍ (ỦA 
NHÂN DÂN LAO ĐỘNG VẢ YAI TRÒ QUẦN LÍ (ỦA NHÀ NƯỚC 


Quyền làm chủ tập thb 
ea¿a phân dân lao động TT 
một trong những bài học 
kinh nghiệm lớn. 


Đại hội thứ [V và Đại hội thử \ 
của Đẳng đã chỉ ra những đặc điểm 
nồi bật của nước ta trong thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội và trong 
chẳng đường đầu tiên của thời kỳ đó 
là : nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội, không qua giải đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa trong điều 
kiện nền kình tế còn phồ biến là sản 
xuất nhỏ với nhiều thành phần kinh 
tế, với tỷ suất hàng hóa rất thấp, với 
những cơ sở vật chất—kŸ thuật bịtân 
pha nặng qua s9 năm chiến tranh, với 
tình trang mất cân đối về lương thực, 
thực phầm, năng lượng, nguyên liệu, 
gật tư, cấu trúc hạ tàng; nước ta lại 
không thề chỉ tập trung sức lực xây 
đựng kinh tế do phải đối phó với 
chiễn tranh lấn chiếm biên giới và 
chiến tranh phá hoại về nhiều mật 
của bọn bành trướng, bá quyền Trung 
qwốc câu kết với đẻ quốc Mỹ và các 
bọn phản động quốc tế khác. 


Xuất phát từ những đặc điềm đo, 
Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn 
nhâm xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Trong dường lối ấy. quuèn làm chủ 
tập thề của nhân dán laơ°động 0ừa 


lâ mục tiêu uửa (d động lực của cách 
mạng xả hội chủ nghĩa. Nó phải 
được thề chế hóa, được xây đựng. 
thành các chẽ độ về kinh tế, chính 
trị xã hội. Nó phải được thề hiện | 
tập trung bảng hoạt động quân lý 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 


Tồng kết kinh nghiệm những nâm 
qua, nhất là trong ö năm lạt đây. 
Đảng ta cho rằng những thành công 
cũng như những sai lầm, khuyết đ:iỀm 
mắc phải đều có liên quan chật chè 
với việc có tôn trọng hay không quyèo 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động. Đó là một trong những bài học 
sâu sắc nhát. | 


Sau hơn 10 năm tiến hành cÁcb 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. 
một xã hội mới đã ra đời dựa trên 
cơ sở xóa bỏ bóc lột, áp bức, rác lập 
chế đô công hữu về những tư liệu sản 
xuất chủ yếu. Một cộng đồng xã hỏi 
chủ nghĩa những người lao động tự 
do và bình đẳng đã hình thành ; nhân 
đân ta đã có những điều kiện cơ bản 
đề thực hiện quyền làm chủ tập thà 


trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và 


đời sống xã hội. Cơ cấu giai cấp đã 
thay đồi: giai cấp công nhân lâ 


- giai cấp lãnh đạo; giai cấp công nhân 


cùng với giai cấp nông đân tập thề và 
tăng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa trở 
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thành những lực lượng chủ yếu của 
sự phát triên xã hội. Sự nhất trí về 
chính trị và tỉnh thân, tuy mới hình 
thành bước đầu, đã trở thành một 
động lực mới, to lớn của xã hội ta. 
Đông đảo quần chúng lao động đã 
biều lộ rõ ý thức làm chủ qua phong 
trào khoán sản phầm trong nông 
nghiệp, phong trào đầy mạnh sản xuất, 
cai tiến kỹ thuật trong công nghiệp, 
tiêu, thủ công nghiệp và các ngành 
- kinh tế khác, qua tỉnh thân chiến đấu 
kiền. cường, anh đũng trên biên cương 
của Tồ quốc và phong trào rộng lớn 
hậu phương chị viên cho tiền tuyến, 
qưa những phong trào cụ thề của các 
giới xã hội xây dựng nền văn hóa 
mới, lối sống mới. Nhà nước ta đã 
tiến một bước bảo đảm những quyền 
. và lợi ích của người lao động làm 
chủ, thực hiện việc kết hợp chặt chẽ 
ba lợi ích: lợi ích của Nhà nước, lợi 
!lch của tập thề và lợi ích của cá nhân 
mgười lao động. 

Hö ràng, những thành tựu cách 
mạng đã đạt được là kết quả tông hợp 
của việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược, việc tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng và cũng là kết quả của việc 
nhân đàn lao động thực hiện quyên 
làm chủ tập thề của mình. Nếu nhớ 
lại thời kỷ hết sức khó khăn những 
năm 1979 — 1910, khi sẳn xuất nông 
nghiệp bị trì trệ, khi nhiều xí nghiệp 
công nghiệp chỉ hoạt động cầm chưng 
hoặc ngừng hẳn sản xuât do thiểu 
nguyên liệu, khi bọn bành trướng, 
bá quyền Bác kinh siết chặt hai gọng 
kim xảm lược hòng thôn tính nước 
ta thì điều rõ ràng là công đầu trong 
việc vượt qua được những khó khăn 
Ấy thuộc về nhân đân lao đông làm 
chủ tập thề. 

Rõ ràng, một khi quyền làm chủ 
tập thề được bảo đảm thì nhất định 
xuất hiện một sức mạnh mới, một 
động lực vô cùng mạnh mè. 


“.. 
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Tuy nhiên, phải nhìn thẳng vào 
sự thật, tìm ra xem những cái gì đang 
:òn cản trở việc làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, khiến cho phong 
trào cách mạng chưa trở thành phong 
trào thật sự sâu rộng của quần 
chúng. : 


Nhân dân ta vốn giàu tài năng và 
nghị lực, đã trải qua rèn luyện, thử 
thách lâu dài, rất yêu nước và yêu 
chủ nghĩa xã hội, lại rất mực cần củ 
lao động, thông minh, sáng tạo. Song 
những tài năng; hiều biết, kinh nghiệm 
của người dàn chưa được sử dụng 
xứng đáng với vai trò người làm chủ 
đàt nước. Nhiều chế độ, chính sách 
theo cơ chế quản lý cũ còn ràng buộc, 
kim hãm tính thần chủ động, sáng tạo 
của quản chúng. Trong các xi nghiệp, 
hợp tác xã, cơ quan, quyên làm chủ 
của nhân dân chưa được thê chế hóa. 
Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người 
dàn chưa được bảo đảm thích đáng. 


Hơn thế nữa, nhiều địa phương, 
nhiều cơ quan Nhà nước đã vi phạm 
nghiêm trọng những quyên dân chủ, 
quyền tự do của công đân : những hiện 
tượng chuyên quyền đọc đoán, hồng 
hách, cửa quyền, hà lạm, trù đập... 
còn xay ra phỗ biến. | 


Những hiện tượng tiêu cực xảy ra 


trong các ngành kinh tế — xã hội, ở 


những nơi như cửa hàng, bệnh viện, 
bến xc, nhà ga, cơ quan thuế vụ, cơ 
quan tuyền lao động, tuyền quân hoặc 
ở những cơ quan chuyên chính của 
Nhà nước, những khuyết điềm sai lầm 
về phàm chất của cấn bộ, đẳnè viên 
đã ảnh hướng không ít đến uy tín 
của Đăng và Nhà nước, làm giảm sút 
lòng tín và nhiệt tỉnh của quần chúng. 

Đã đến lúc phải kiên quyết sửa 
chữa những khuyết điềm ấy đề có 
thề phát huy mạnh mẽ khi thế cách 
mạng của quần chúng. 


Phải làm gì đề bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. 


Muốn xóa bỏ những nguyên nhân 
cẩn trở việc thực hiện quyền làm chủ 
tập thề, trước hết phải bảo đảm quuền, 
lợi ích, nghĩa 0ụ của người làm chủ, 
bồi dưỡng họ về ý thức và năng lực 
làm chủ. 


Người lao động làm chủ trước hết 
là làm chủ lao động của mình, làm 
việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có hiệu 
suất ; dù là lao động trí óc hay lao" 
động chân tav, dù là người lao động 
bình thường hay người cán bộ có 
chức vụ, đều phải góp phần cống hiến 
xứng đáng vào việc xây dựng đất 
nước. 


Tập thề những người lao động làm 
chủ trực tiếp quá trình kinh tế ở các 
xí nghiệp, hợp tác xã và các hoạt 
động xã hội ở phường xóm. Ho phải 
có những quvẻn và nghĩa vụ dích 
đáng trong việc xâv dựng và thực hiện 
ký h-ạch sản xuất, kinh doanh, sắp 
xép sẵn xuất và bố trílao động, tuyền 
lưa cán bộ quan lý, trong việc sử: 
dụng các loại quŸ của cơ sở, trong 
việc kiềm tra và giảm sát e'e hoạt 
động của giám đốc, chủ nhiệm. Ha 
phải có vai trỏ chủ động trong sinh 
hoạt xã hội ở các phường, xóm, trong 
việc lưu thông và phần phối các sản 
phẩm Kính tẻ, trong việc cũng ứng các 
dịch vụ về đời sống, tỏ chức e:e hoạt 
động vàn hóa, điáo dục, y tế, giữ gìn 
trật tự và an toàn xã hỏi, trong việc 
xảy dựng và quản lý các mối quan hệ 
giữa người và người, Kiềm tra và 
'am sát công tác của chính quyền, 
phim chất của cần bộ, đẳng viên, 


Các cơ quan có trách nhiệm của 
Đẳng và Nhà nước phải có biện pháp 
chăm dứt những liện tượng tiêu cực 
trong đội ngũ cán bộ, đang viên, nhàn 
viên Nhà nước, nhất là chấm: đứt ngay 


, ` 
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những hành vi xâm phạm các quyền 
công dân, xử lý nghiêm minh những 
hành vị ấy theo đúng pháp luật Nhà 
nước. Đăng bộ các cấp củn tiến hành 
sắp. xếp lại tö chức. kiên quyết loại 
bỏ ra khỏi hàng ngũ của mình những 
phần tử lợi đụng danh nghĩa Đang và 
Nhà nước đề áp bức quần chúng, đục 
khoét của cải của nhân dân, bảo đảm 
cho Nhà nước ta thật sự là người đại 
điện quyền lợi của nhân dân, là đày 
tớ của nhàn dân như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thưởng dạy. Những cơ quan 
hãng ngày tiếp xúc với đân, phục vụ 
đân phải thay đổi phương thức phục 
vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân 
đân mua bán, chữa bệnh, đi lại. Phải 
kiện. toàn các cơ quan tỏa án, kiêm 
soát, an nính, thuế vụ..., loại bò những 
phần tử xâu ăn hỏi lộ, ức hiếp nhân 
dân, hoặc tiếp tay cho bọn phá hoại 
ký cương Nhà nước. Những cơ quan 
phụ trách về nhà đất, tuyền người đi 
học, tuyền lao động, tuyền quân, 
những eơ quan năm vật tư, hàng hóa... 
phải được giao cho những người có 
bảo đảm về phầm chất phụ trách, 


Hường cột của xã hội xã hôi chủ 
nựhĩ1:t là những tập thề lao động mạnh 
göm những con người mới với lv 
tưởng và nhân sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa, với phương chàm xử thế 
“mỏi người VÌ moi người, mọi người 
vì mỏ, người P, với lối sống giản đị, 
lành minh, có văn hóa, sống bảng sức 
lao động của mình, lợp tác giúp đỡ 
nhau vì Tô quốc. Việc xÂy dựng 
những tập thề như vậy đương nhiên 
là một quả trình lầu đái, nhưng cần 
phải eó nưay những biện pháp có hiệu 
qua để xây dựng những tập thề ấy, 
nàng cao, hoàn thiện và nhàn ra những 
điền hình về eon người mới đã xuất. 
hiện khấp nơi trên đất nước ta mà 
tiêu biều là những cá nhân, đơn vị 
anh hùng, những chiến sĩ thi đua, 
động thời lên án nghiêm khắc lối sống 
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ích kỷ, ăn bám, chạy theo đồng tiền, 
lợi mình hại người, lợi cho cá nhân, 
hại cho Nhà nước, xa hoa lãng phí. 

Trong việc xây dựng con người mới, 
xây dựng chế độ làm chủ tập thè, 
cóng tác giáo dục chính trị — tư tưởng, 
công tác ăn hóa, 0uãn học, nghệ Ihuật 
giữ vị trí rất quan trọng. Bằng những 
hỉnb thức tuyên truyền, giáo dục sâu 
sắc và sống động, có thề tác động 
mạnh mẽ vào tư tưởng, tâm lý, tỉnh 
cảm, lối sống của người dân, đầy lùi 
dần những hiện tượng tiêu cực, tạo ra 
ngày càng nhiều nhân tố tích cực. 
Trong công việc này các tồ chức quần 


chúng như Công đoàn, Hội nông dân. 


. tập thề, Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt nam, Mặt trận Tô quốc Việt nam, 
các hội văn học nghệ thuật, các hội 
những nhà khoa học và kỹ thuật, các 


hội những người lao động chuyến. 


ngành, các tồ chức của đồng bào các 
dân tộc thiều số, đồng bào các tôn 
giao, Việt kiều... có vai trò hết sức to 
lơn. 

Tùy theo đối tượng của minh, các 
tồ chức đó phải đồi mới phương thức 
hoạt động, đổi sâu đi sát hội viên, chủ 
động gáng tạo ra những hình thức 
hoạt động phủ hợp với đặc điềm của 
giới mình nhằm tác động đến cả lý 
trí và tình cảm của đối tượng, khơi 
động sâu sắc tỉnh thần yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đoàn 
kết nhất trí ngày càng tăng, giúp mỗi 
agưởời phát huy đầy đủ tài năng và trí 
tuệ đề có thề góp phần to lớn nhất vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo về Tổ quốc xã bôi chủ nghĩa. 


Tang cường Nhà nước xã 
họi chủ nghĩa, công cụ chủ 
yếu côa chế độ làm chủ tập 
thè. _ 

Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác —- Lê-nin về đẳng cầm quyền, 
xuất phát từ thực tiễn nước ta, Đảng 
ta đồ sáng tạo ra cơ chế làm chú tập 
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thề: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân đân lâm chủ. Trong cơ chế 
đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
công cụ chủ yếu đề xây dựng chế đỏ 
làm chủ tập thề. Nó là cơ quan quyền 
lực chính trị do giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động tự tồ chức thành. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nó có 
chức năng thề chế hóa bằng pháp luật 
những quyền hạn. lợi ích, nghĩa vụ 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, đồng thời nó quần lý các hoạt 
động kinh tế, xã hội theo pháp luật. 


Quyền lãnh đạo của Đảng được bảo 
đầm thì Nhà nước hoạt động theo 
đúng đường lối quan điềm của Đảng, 
nhờ vậy Nhà nước mạnh, ngược lai, 
Nhà nước càng mạnh thì Đẳng cũng 
càng mạnh, nhân đân làm chủ cảng 
tốt. Vì vậy, làm giảm sút hiệu lực 
của Nhà nước tức là làm suy yếu sự. 
lãnh đạo của Đảng và trực tiếp râm 
phạm quyền làm chủ tập thề của nhân, 
dân. Có tăng cường hiệu lực quản lý 
của Nhà nước thì mới có thề huy 
độmg lực lượng to lớn của quần chúng 
nhân dân đề hoàn thành mai nh;:ệm 
vụ chính trị do Đẳng đề ra, do đó, 
thất chịt mối liên hệ giữa Đẳng và 
quản chúng. 


-.. Bộ máy Nhà nước ta hiện nay rát 


cồng kênh 0à kém hiệu lực. Nó được 
kiến tạo nhiều tầng, nhiều nắc. Chức 
danh, nhiệm vụ của tồ chức. chức danh. 
tiêu chuâần của cán bộ không được 
-sác định rõ ràng. Một số ngành đang 
có xu hướng chia tách thanh nhiêu 
cơ quan và đơn vị chuyên môn háa 
theo lối khép kín; nhiều tồ chức 
trùng lắp. chồng chéo lên nhau. V:ệc 
bố trí cán bộ, nhân viên không tương 
ứng với nhiệm vụ; nhiều người kbông 
được đào tao, thiếu kiến thức chuyệp 
môn hoặc được đảo tạo ra nhưng 
không được sắp xếp hợp lý. Chế độ. 
trách nhiệm không rõ ràng. lề lối làm 
việc nặng về hình thức, giấy tờ, hai 
họp quá nhiều mà quyết định thì 
châm, nhiều khi không dứt khoat. 


việc tồ chức thực hiệp lại yếu. Bệnh 
quan liêu còn nặng, thề hiện ở cả ba 
mát : bộ máy nhiều tầng, nhiều 
qác ; nhiều chế độ, chính sách không, 
sát; lề lối làm việc cách bức quần 
chúng. 


Một trong những nguyên nhân của 
tịnh trạng đó là chúng ta đduụ frì quá 
lâu cơ chẽ lập trung quan liêu — bdo 
cap, khiến cho việc quản lý của Nhà 
nước thiếu năng động, thiếu sâu sát, 
vừa thiếu tập trung lại vừa thiếu đân 
chủ. kém hiệu quả. Kết quả là sức sẵn 
xuất bị kìm hãm, không phát triền 
được, quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động thực tế không được phát 
huy đây đủ, người ăn thì nhiều người 
làm thi ít, năng suất, chất lượng, hiệu 
quả của sản xuất bị giảm sút, sẳn 
phầm làm ra ít mà lưu thông lại ácHi 
tắc, tạo nên những khó khăn kéo đài 
như lạm phát, giá cả không ồn định, 
đời sống bấp bênh, hiện tượng tiêu 
cực phái triền làm xói mòn những 
giá trị tính thần, đạo đức. 


»biều nghị quyết của Trung ương, 
của Bộ chính trị trong thời gian qua 
có Ý nghĩa chỉ đạo việc cải tiến quản 
lÝý của Nhà nước theo hướng xóa bỏ 
tập trung quan liêu bao cấp, chuyền 
hắm sang hạch toán kinh tế, kinh 
đoarh xã hội chủ nghĩa. 


Phải râự đựng da thực hiện một cơ 
chê quản lý Nhà nước thê hiện quuền 
lâm chủ tộp thề của nhân dán lao động 
ở tất cỏ các cấp. Tăng cường bộ máy 
Nhà nước từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở thành một hệ thống 
thông nhất, có sự phân định rành 
œact nhiệm vụ, quyền hạn, trách 


ghiệm tửng cấp theo nguyên tắc tập: 


trang dân chủ và nguyên tác kết hợp 
quản lý theo ngành với quản lý thco 
đ;a phương và vùng lãnh thồ phủ hợp 
với đác điềm tỉnh hình kinh tế — xã 


N 


hội và cơ cấu kinh tế. Bộ máy đó phải 

gọn nhẹ và có đủ năng lực; thề chế 
hóa đường lối, chính sách thành pháp 
luật; cụ thề hóa chiến lược kính tế — 
xà hội thành những kế hoạch phát 
triền kinh tế—xã hội; hoạt động theo 


»eơ chế mới, lấy năng suất, chất lượng. 


hiệú quả kinh tế làm tiêu chuần quan 
trọng nhất; điều hành các hoạt động 
kinh \ế và xã hội theo đúng pháp 
luật, giữ vững kỷ cương Nhà nước 
và trật tự xã hội ; xây dựng và thực 
hiện một quy chế làm việc khoa học 
có hiệu suất cao; xây dựng và sắp 
xếp một đội ngũ cán bộ có năng lực 
quản lý về các mặt. 


Trong quản lý, Nhà nước ta chủ ý 
phân biệt và làm tốt cả hai mật: 
quản lú hành chính (bàng pháp luật. 
kế hoạch, chính sách, tồỒ chức...) và 
quản lý sản xuất, kinh doanh (thông 
qua các tô chức sẵn xuất, kinh doanh). 
Việc định ra được những luật lệ, 
những chế độ, chính sách đúng có ý 
nghĩa quyết định. Thời gian qua, nếu 
xóa bỏ được sớm cơ chế tập trung 


quan liêu bao cấp, có chính sách đầu 


tư, chính sách giá cả; chính sách lưu 
thông phân phối đúng, thì chắc chắn 
sản xuất đã phát triền hơn nhiều, 
nông đân không lơ là sản xuất, các 
nhà máy đã có thêm nhiều nguyên 
liệu, vật tư sẵn xuất trong nước, chất 
xám đã không bị lãng phí và các nhà 
khoa học —kŸ thuật đã phát huv được 
thích đáng tài năng và trí tuệ của 
mình. Luật lệ, chế độ, chính sách 
đúng chẳng những làm cho sản quất 
phát triền uià còn cũng cố được liên 
mình công nônzg, củng cỗ đươc %Ự 
đoàn kết nhất trí của các táng lớp 
nhân dân, và điều này lại trở thành 
động lực mạnh mẽ xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


ĐỀ táng cường hiệu lực quản lý 
của Nhà nước, phải pihadt huy vat trô 
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của Quốc hội là cơ quan quyền lực 
cao nhất có chức năng nghiên cứu, 
"thảo luận đường lôi, chỉnh sách của 
Đảng, biến thành pháp luật của Nhà 
nước, giám sát mọi hoạt động của các 
cơ quan Nhà nước cho đến cá sử 
đụn: quyền bãi miễn, liên hệ và tập 
trun ý kiến, nguyện vong của nhàn 
đản. Phai phát hu ai trò của hội 
đòng nhận đán các cấp, khác phục 
tỉnh trạng hoạt động hình thức chủ 
na của các cơ quan ấv, do các cập 
ủw Đăng còn bao biện, do nhiều ủy 
san nhàn dân còn coi nhẹ nó. Phai 
tàng cường 0atL trò của liọit đóng bộ 
trưở :Q uả Ủy bạn nhàn dân các cắp 
theo hướng nàng cao năng lực chỉ đạo, 
điệu hành và tö chức thực hiện các 


chủ trương, biện pháp của Đăng và 


Nhà nước. Văn đẺ cấp bách trước n.ất 
là sắp xếp lại và giam bớt các bộ,  v 
ban Nhà nước, tòng cục, tính giìn 
biên chế quản lý hành chích, sắp xếp 
lại hệ thong các viện khoa học — kể 
thuật, các trường, các cục, các công 
ty, các khâu sự nghiệp, dịch vụ, 
chuyền phần lớn sang phương thức 


hoạt động hạch toán kinh tế, gắn với 


sản xuảt, kinh doanh. 

Tăng cường pháp chế + hội chủ 
nghĩa là một nội dung quan trọng của 
việc cải tiền quản lý Nhà nước. Bồ 
sung, sửa đồi, hoàn chỉnh hệ thống 
pháp luật, chế độ quản lý, Phầ biến 
và giáo dục rộng rãi pháp luật đề 
mọi người hiều và tuân thủ. Tiến 
hành kiềm tra, thanh tra thường 
guyên, nghiêm khác xứ lý mọi sự vị 
phạm pháp luật của cá nhản cùng 
như của các tÖ chức, loại trừ mọi 
hiện tượng bao che. 


Nhà nước ta còn phải đồi mởi chế 
độ ba phong cách là Điệc sao ch : có 
thề ra quyết định đúng, kịp thời và 
tÖỒ chức thực hiện tốt, chăm dứt chế 
độ làm việc theo lối hành chính quan 
liêu với nhiều nắc trung giản, VỚI 


sỗ 


- 


tác phong chậm chạp, với nhiều thủ 
tục phúc tạp, gây phiền hà. Đồng 
thời tò chức một hệ thống thông tin 
khoa học, chính xác. 

Cu5i củng, muốn nâng cao hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, phải có mội 
đội ngũ cán bộ giới, có nàng lực, có 
kinh nghiệm, eó phẩm chất chính trị 
xà đạo đức cách mụn? và được Sắp 
xếp hợp lý, 


Tăng cường hiệu lực quản lý của 
Nhà nước rốt cuộc là đề thực hiện 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, Đó là quan điềm mắc xit — 
lẻ nin nít coi cách mạng là sự nghi;iệp 
của quản chúng. Tắt ca đều phải do 
đản và vì đản: ø Để trầm lần không 
dàn cũng c'ju, Khó vụn lần dân liệu 
cũng xenrp. Hài học này không phải 
đến bàv tiờ mới có, Ông cha †A nưày 
xưa đí lày đân làm gốc, Gốc sâu thi 
rẻ bén. Trong thời ký tiền khởi nghĩa 
cho đến Cách mạng Tháng Tắm, trong 
các c"nộc kháng chiến chông Pháp, 
chống Mỹ, chống chủ nghĩa bành 
trưởng, bá quyền Trung quốc, Đăng 
ta đêu đã làm như vậy. Ngày nay, đi 
lên chủ nghĩa xã hội, Đẳng ta càng 
phải làm như vậy, nhất là dưới ánh 
sáng của những thành cÔng và sai 
ltm trong 5 năm qua. Cốt lời của mục 
Liều fgø rư phong tro cách mạng Sảu 
ròng của quần chúng chỉnh là ở e ›ồ 
hày. Chúng ta tin rằng với những 
chính sich hợp với nguyện vọng của 
nhân đàn, với một chế đỏ quan lý 
ià nước hết lỏng vì dân và do dân, 
VỚI VIỆC giáo dục tót nhàn đân nều 
cao tính thân làu chủ tập thề, với 
việc kiên quyếểi khác phục những 
biểu hiện xa ròỏi quản chúng, nhất 
định chung ta sẽ đạt được mục tiều đó. 


† 
/ 


PHAN CHÍNH 


NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ 
SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG 


INH nghiệm lịch sử của cách mạng 


nước ta và phong trào cộng sản . 


quốc tế đã khẳng định sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản là nhân tố 
quyết định thắng lợi của cách mạng 
vô sản; sự tăng cường vai trò lãnh 
đạo của Đảng là quy luật phát triền 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Hiện nay nước ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã bội. Quy mô, 
tầm cỡ, tính chất phức tạp của nhiệm 
vụ phát triền kinh tế xã hội, cuộc 
đấu tranh gay gắt giữa « bai con 
"đường, cuộc chiến đấu quyết liệt 
giữa nhân dân ta với chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền và chủ nghĩa đế 
quốc, đang đòi hỏi phải không ngừng 
nâng cao. năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng. _ | 


Náng cao năng lực lãnh ẩuô và sứ 
chiến đấu của Đẳng trong giai đoạn 
hiện nay có nghĩa là phải làm cho 
Đảng trưởng thành hơn nữa trong 
việc xây đựng, phát triền và cụ thà 
hóa đường lối, đề ra được những 
giải pháp đúng đắn thực hiện các mục 
tiêu đã định, nâng cao trình độ và 
năng lực tô chức thực tiễn của các tô 
chức Đẳng, năng lực quản lý và điều 
hành của bộ máy Nhà nước. Muốn 
thế, Đẳng phải đồi mới công tác của 
mình, nhất là đồi mới qua: niệm và 
tư đuy, đồi mới bộ máy và hình thức 
tồ chức, đồi mới công tác cán bộ, đồi 
mới phong cách và là lối làm việc. 


Các cấp ủy Đẳng cần nhận thức đầy 
đủ và quan tảm hơn nữa đến công 
tác xây dựng Đảng, nhìn thẳng vào 
tỉnh hình, thấy rõ ưu điềm đề phát 
huy, thấy hết khuyết điềm, sai lầm 
đề sửa chữa, chăm lo củng cố và xây 
dựng Đẳng về mọi mặt nhằm làm cho 
Đăng ta ngày càng trong sạch, vững 
mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp xêy dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc 

Trước mắt cần Trữn TU làm tốt 
những nhiệm vụ chủ vếu sau đây : 


1. Đòỏi mới đọi nga cản bộ, kiện 
toàn các cơ quưi lãnh đạo 0à quần TÚ. 


Văn đề này đang là yêu cầu bức 
bách, là mắt xích quan trọng bậc nhất 
mà Đẳng ta cần nắm chắc đề thúc 
đây sự nghiệp cách mạng tiến lên: 


Những năm qua. chúng ta đã từng 
bước kiện toàn và năng cao năng hrc 
đội ngũ cần bộ? cán bộ ta đã có bước 
trưởng thành trong việc lãnh đạo xây 
đựng và quản lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước. Nhưng nhìn chung sự tiến bộ 
đó còn chậm, chất lượng đội ngũ cán 
bộ văn chưa đáp ứng được yêu cầu 
của cúch mạng. 


Đòi mới đôi ngũ cán bộ có nghĩa 
là la chọn, sắp xếp lại cán bộ, kiện 
toàn cho được các cơ quan lãnh đạo 
của Đăng và Nhà nước, các cơ quan 
tham mưu, tòng hợp, các ngành quan 
trọng về kinh tế. xã hội, quốc phòng, 
an nỉnh, các chức vụ chủ chốt của cáe 


37 


tỉnh, các huyện, các cơ sở trọng vếu 
của nên kinh tế quốc dàn. Đồng thời 
phải chăm lo đào tạo, bồi đưỡng đề 
có một độ, ngũ cán bộ có đủ kiến 
thức và nĩng lựa lãnh đạo, quản lý, có 
phong cách làm việc mới, có sức chiến 
đấu cao, đáp ứng được yêu cầu mới. 


Muôn đồi mới được đội ngũ cán bộ, 
phải nắm vững tiêu chuẩn củn bộ và 
đồi mới quan điềm về dánh giá cán 
bộ. Phải láăyv hiệu quả thực hiện nhiệm 
vụ chính trị làm thước đo phầm chất 


và năng lực cán bộ, xuất phát từ yêu. 


cầu thực hiện nhiệm ve chính trị đề 
bỏ trí cán bộ. Nhiệm vụ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là nhiệm 
vụ xây đựng kinh tế, đang đòi hỏi 
phái có những cán bộ có phầm chất 
và năng lực phù hợp. Đó là những 
cán bộ có tư duy kinh tế mới, nắm 
vững và biết vàn dụnz sắng tạo đường 
lối, chính sách của Đăng, giàu tỉnh 
nĩng động, chủ động, nhạy bén với 
cải mới, manh bạo suy nghĩ, tìm tòi, 
đám thay đôi những phương pháp 
° công tác và cách làm ăn cũ kỹ, biết 
tính toàn sẵn xuất và kinh đoanh đạt 
hiệu quả kinh tế cao. Việc xóa bỏ cơ 
chế tập trung quan liêu bìo cấp, 
chuyền sang thực hiện cơ chế quản lý 


mới đang làm xuất biện nhiềc cần bộ : 


có tài nang. Chúng ta cần kịp thời 
phát hiện và cát nhác những tài 
nắng đó. 


Đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, bên cạnh kiến thức và năng 
lực tô chức, phải đặc biệt chú trọng 
vấn đề phầm chất chính trị, vững 
vìng trên lập trường giai cấp công 
nhân, thông suốt đường lối của Đẳng, 
nắng động sảng tạo trên cơ sở những 
nguyên tác quản lý kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, có tính tô chức và kỷ 
luạt cao, có phong cách lãnh đạo tốt, 
cän kiệm. giản đị, gương máu trong lối 
Song, đoàn Rết tập hợp được mọinpgười. 


Việc đồi mới cắn bỏ cân được thực 
hiện khăin trương, kiên quyết, nhưng 
phái thận trọng, động bó, chú ý hiệu 


so 


quả, tránh chủ quan, vội vàng, trảnh 
hình thức chủ nghĩa, hoặc gây re 
những xảo trộn không cần thiết. Việc 
lựa chọn cán bộ phải được tiếp hành 
nột cách khách quan, vÔô tư, xuất 
phát tử lợi ích chung của cách mạng 
và tử chính sách cán bộ thống nhất 
của Đẳng. Mọi biều hiện của chủ nghĩa 
cá nhân, tư tưởng cục bộ, địa phương, 
thiến công bằng, bệnh quan liêu. 


“không sâu s¡t đều dẫn tới những hậu 


quả tiêu cực trong việc sắp xếp, bố 
trí cán bộ, ảnh hưởng xấu đến việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và sư 
đoàn kết thống nhất trong Đăng. 


Trong tình bình hiện nay, vấn đề 
# trẻ hóa ? đội ngũ cán bộ, tăng thêm 
cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo 
và quản lý, kết hợp đúng đẳn cần bộ 


"già với cán bộ trẻ có ý nghĩa hết sức 


quan trọng, bảo đảm tính liên tục và 
tính kế thừa trong các cơ quan lãnh 
đạo của Đẳng. Thời gian qua chúng 
ta làm việc này quá cbậm cho nèn 
tuôi bình quân của cán bộ lãnh đạo 
ngày càng tăng cao. Quan niệm đúng 
cấp, tôn tỉ trẠt tự theo kiều phong: 
kiến ở nhiều đồng chỉ còn khá nàng. 
nề. Một số đồng chi thưởng lấy lý do 

này, lý đo khác đề trì hoãn việc đề. 
bạt cán bộ trẻ. Các cấp ủy Đẳng cán 
xác định rõ việc chuẩn bị đội ngũ cắn 
bộ kế tục là nhiệm vụ thường xuvetí- 
và đặt trong quy hoạch của mình 

Các cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm 
cùng tập thề lựa chọn, bồi đưỡng, đàp- 
tạo cán bộ trẻ một cách chỉ công vô 
tự. Cán bộ nhiều tuôồi, giàu kinh 
nghiệm có nghĩa vụ ủng hệ, giúp đờỡ- 
lớp cân bộ kế tục. 


Đương nhiên, việc đào tạo, Lời 
dưỡng cân bộ kế tục phải tuân theo 
một quy trình có tính nguyên tác chất. 
chẽ. Kết hợp việc bồi đưỡng kiến thức 
ở trưởng học với việc rên luyện trong: 
thực tiễn. Cân cứ vào chỗ mạnh, chó. 
yếu và triền vọng phát triền của cản. 
bộ mà lần lượt bố trí pgười đó vào 
những cương vị công tac cần thiết. 
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tạo đ;iều kiện cho họ trưởng thành. 
Thực hiện việc luân chuyền cán bộ 
theo quy hoạch. sẽ giúp cán bộ có tảm 
nhìn xa, hiều biết rộng. có bản lĩnh 
và năng lực lãnh đạo toàn diện. 


Việc đãnh giá cán bộ, lựa chọn và 
đề bạt eán bộ tùy thuộc rất nhiều vào 
công tác quản lý cán bộ. Cơ chế quản 
¿ý cần bộ có đúng thì việc đánh giá 
cán bộ mới chính xác, lựa chọn và đề 
bạt cán bộ mới đúng đán, loại trừ 
được những yếu tố ngẫu nhiên, may 
rải và những động cơ khêng lành 
mạnh trong công tác cÁn bộ. Cñ§e cấp 
uy Đẳng cản co‡ việc quản lý cán bộ là 
một chức năng qưan trọng không thẻ 
thiến trong công tác lãnh đạo của 
mình. Cần quy định việc phân công, 
phản cấp quấn lý cán bộ, xáe định 
quycn hạn, trách nhiệm, các môi quan 
hệ giữa cơ quan Đảng và Nhà nưởc, 
ngành và địa phương, cấp trên và 
cấp dưới; xác định :hủ tục, phương 
pháp, quy trình lựa chọn, đánh giá, 
đề bạt, điều động cán bộy làm cho 
việc quản lý cán bộ đi vào nền nếp, 
hầo đảm thực hiện đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong công tác 
cản bộ. 

9. Đồi mới phong cách lâm 0iệc, giữ 
Ưng các nguyên tắc tồ chức oà sinh 
hoại trong Đảng. 


Những năm qua, bên cạnh ưu điềm. 


là có gắng làm việc theo nguyên tắc, 
theo quy chế, cũng còn nhiêu biều 
hiện tập trung quan liêu, gia trưởng, 
đọc đoán, không lắng nghe ý kiến cấp 
dưới, không phát huy trí tuệ tập thề; 
đòng thời lại có tĩnh trạng phân tán, 
cục bộ, vó tô chức, vô kỷ luật, làm cho 
sự lãnh đạo của Đăng kém hiệu lực, 
sức chiến đầu của Đẳng bị giảm sút, 
Chúng ta cần nghiêm khắc phê phần 
và ra sức khắc phục những khuyết 
điềm đó, thực hiện nghiêm túc nguyên 
tác tập trung đân chủ: kiên quyết và 
khần trương lập lại ký cương, củng 
® &V luật trong Đăng và bộ máy Nhà 
nước. Đăng yêu cầu các cấp, các ngành 


phải nghiêm chỉnh chấp hành đường 
lỏi, chính sách của Đăng, nói và làm 
theo nghị quvết của cấp trên và của 
tập thê. Mọi cán Lộ, đẳng viên, không 
trừ một ai, phải nhục tùng kỷ luật 
của Đảng. Mọi sự năng động, sáng tạo 
phải trong khuôn khổ đường lối, 
chính sách của Đăng, Bất cứ người 
lãnh đạo nào cũng không đượo tự đặt 
mình ra ngoài tồŠ chức, tự cho mình 
quyền nói và làm l;hác với quyết định 
của tập thề, 


Mặt khác, phải tăng cường sự lãnh 
đạo tập thề, mở rộng đân chủ trong 
sinh hoại Đảng. Mọi chủ trương quan 
trọng đều phải được bàn bạc và quyết 
định tập thể trên cơ sở nghiên cửu và 
phân tích đây đủ những kinh nghiệm 
sáng tạo của các cơ sở và địa phương, 
lấy ÿ kiến của quần chúng, của các 
chuyên gia và cán bộ khoa học. Cân 
bộ lãnh đạo đi sát và lắng nghe ý kiến 
của cấp đưới, bình tĩnh lắng nghe ca 
những ý kiến trái với ý kiến của 
mình. ChỈ có nói thủng. nói hết những 
ý kiến khác nhau, thảo luận thật đàn 
chủ mới tỉm ra được chân lý. 


Nâng cao chất lượng sinh hoạt của 
các chỉ bộ và các cấp ủy, đây mạnh tự 
phê bình và phê bình là một yêu cầu 
quan trọng của việc đòi mới phong 
cách lãnh đạo, lệ lõi làm: việc. Chỉ có 
dũng cảm nhìn thung vào sự thật, 
thực hiện nghiêm túc tự phê bình và 
phê bình chúng ta mới có th nhận rõ 
ưu điềm đề phát huy, thấy hết khuyết 
điềm đề sửa ehữa‡ không được eó thái 
độ che giấu khuyết điềm, thôi phòng 


.thành tích, lừa đối cấp trên, xuê xoa, 


nề nang hoạc đàn úp, trả thủ người 
phê bình mình. Trona cuộc vận đòng 
tự phê bình và phš bình tửa qua, 
với tỉnh thần nghiêm túc và đản chú, 
nhiều cấp nhiều ngành đã phát hiện 


và tích cực sửa chữa một số khuyết, 


điềm; bước đâu củng cố được lòng 
tin của đẳng viên và quần chúng. 
Chúng ta cần phát huy những kết quả 
đó, đưa việc tự phê bình và phè bình 
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vào nền nếp thưởng xuyêntrong sinh 
hoạt Đảng. 


Việc đấu tranh chống chủ nghĩa 
quan liên cần phải được quan tâm 
nhiều hơn nữa. Trong nhiều cơ quan 
Đẳng và Nhà nước vẫn còn tình trạng 
làm việc giấy tờ, hội họp quá nhiều; 
Ít điều tra nghiên cứu thực tế, giải 
quyết công việc chậm chạp, phô 
trương hình thức, kém hiệu quả. 
Nhiều cán bộ lãnh đạo chưa dành thời 
gian thích đáng đi cơ sở gặp quần 
chúng đề tìm hišu tỉnh hình, lằng 
nghe ý kiến cấp dưới và cơ sở, giải 
quyết kịp thời tại chỗ những vấn đè 
cụ thề. Miộệt số cấp ủy Đẳng chưa nắm 
chắc công tác kiềm tra, từng thời gian 
có chương trình kiềm tra, tập trung 
vào những công tác trọng tâm, những 
đơn vị trọng điềm, đo đó chua đi tới 
kết luận đúng sai rõ ràng đề chỉ đạo 
sửa chữa, uốn nắn. 


Cần rút kinh nghiệm bồ sung và 
hoàn chỉnh các quy chế làm việc của 


các lồ chức Đảng và Nhà nước, xảy. 


dựng ý thức tôn trọng quy chế, làm 


việc theo quy chế, chống thái độ tùy: 


tiện. Có quy định cụ thề và thực hiện 
ngay mọt số chế độ công tác và sinh 
hoạt nội bộ, trước hết !à chế độ hội 
nghị, chế độ kiềm tra, chế độ tự phê 
bình và phê bình, chế độ tiếp xúc với 
quản chúng. 

3. Vâng c+o nï h2 chất cách mạng 
.eủa cán bộy đang 0uiên, đấu tranh chống 
các biều liện tieu cực trong Đang. 


Hiện nay Đảng ta có gần 2 triệu 
đẳng viên, Trong bước chuyền biến 
của cách mạng, trước những khó khăn 
về kinh tế, đời sống, xã hội, đông đảo 
cán bộ, đẳng viên đã giữ vững phầm 
chất cách mạng. có lối sống trong 
sạch, lành mạnh, cố gáng học tập và 
rèn luyện đề nàng cao năng lực công 
tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
_ giao, xứng đáng là những chiến sĩ 
tiên phong cách mạng. Song trong đội 
ngũ đẳng viên cũng còn nhiều hiện 
tượng tiêu cực chưa được ngăn chặn, 
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thậm chỉ có chiều hưởng phát triền. 
Đây là văn đề nghiêm trọng làm tê 
liệt sức chiến đấu của nhiều đăng bộ, 
làm xói mòn uy tín của Đảng. 


Chúng ta cần quan tâm làm tốt công 
túc giáo dực, rèn luyện phầm chất 
cách mạng cho cán bộ, đáng viên, 
Liên quyết đầu tranh chống các biều 
hiện tiêu cực trong Đảng. Mỗi cán bộ, 
đảng viên phải học tập và noi gương 
đạo đức tác phong của Bác Hồ, giữ 
ứìn và nêu cao danh hiệu cao quý của 
người đẳng viên cộng sản, nâng. cao 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 
cá nhân, xứng đáng là người lãnh đạo 
và người đây tớ trung thành của nhân 
đân. Phải suy nghĩ và hành động vì 
lý tưởng cộng sân chủ nghĩa, vì lợi 
Ích của cách mạng, chứ không phải vì 
địa vị và danh lợi cá nhân; trung 
thực, không giả đối, nói ít làm nhiều, 
lời nói đi đôi với việc làm, tôn trọng 
quyền làm chủ của nhân dân, luôn 
luôn gắn bó với nhân đân. Kiền quyết 
chống tư tưởng và lối sống chạy theo 
vật chất, tiên tài, tính ích kỷ, vụ lợi, 
ăn cắp của công, xâm phạm tài sản Kã 
hội chủ nghĩa. 


Việc giáo dục, rên luyện phầm chất 
cách mạng cho cán bộ, đẳng viên chỉ 
có kết quả tốt nếu được thề hiện 
thành chương trỉnh công tác, thanh 
những quy định cụ thề về mặt tô 
chức; các cấp ủy Đẳng có kế hoạch 
quản lý, kiềm tra chặt chẽ các hoạt 
động và phầm chất của đẳng viên, 
kề cả những đảng viên là cán bộ lãnh 
đạo. Đối với những đẳng viên phạm 
sai lầm nặng về phầm chất, đạo đức, 
cần xử lý kiên quyết và nghiêm minh. 
Phải tiếp tục làm trong sạch đội ngũ 
đẳng viên bằng cách loại bổ ngay 
những phần tử thoái hóa, biến chất 
những kẻ tham ô, buôn lậu,. chuyên 
quyền đệc đoán, vô tô chức, vô kỷ 
luạt... Dưa công khai lên báo chỉ hoặc 
đưa ra các cuộc sinh hoạt của các tÔ 
chức Đăng và đoàn thề quần chúng 
một số vụ căn bộ, đẳng viên, kề cả 


cán bộ cao cấp, phạm sai lầm nghiêm 
trọng về phầm chất sẽ có tác dụng 
giáo đục đảng viên ngăn ngửa sai 
phạm. làm tăng sự tin cậy của nhân 
dân đối với Đảng. Cần sử dụng tồng 
hợp nhiền biện pháp trong việc giÁo 
dục, rên luyện đẳng viên, kết hợp việc 
xóa bỏ cơ chế quản lý cũ, vây dựng 
cơ chế mới với việc quản lý, giáo dục 
đẳng viên; kết hợp việc phát động 
quần chúng đấu tranh chống tiêu cực 
với công tác thanh tra của Nhà nước 
và công tác kiềm tra của Đảng. Chỉ 
bở cần làm tốt việc phân công đẳng 
viên, kết hợp việc giáo dục lý luận 
cho đảng viên với việc rên luyện 
đẳng viên trong thực tế công tác. Đối 
với các đảng viên đã nghỉ hưu. cắp 
ủy có thề căn cứ và điều kiện cụ 
thề của từng người mà giao cho họ 
những công tác thích hợp ở cơ sử và 
quan tầm chăm sóc đời sống, sức khóc 
của những đồng chí có nhiều khó 
khău. 


Cần thu hút, kết nạp vào Đảng. 


những người ưu tú xuất hiện trong 
phong trào cách mạng của quản chúng, 
tăng thêm sinh lực mới cho Đảng. Ghú 
Ý bảo đảm chất lượng dàng viên 
ngay tử khảu lựa chọn, hét nạp ; 
túng thêm thành phần công nhân, phụ 
nữ, người dân tộc thiều số; phân hỗ 
đẳng viên một cách hợp lý, tăng 
thêm đẳng viên cho những vùng và 
cơ sở còn quá ít đảng viên. 


$. Nâng cao sức chiến đầu của các 
tồ chức cơ sở Đảng. 


Sức chiến đấu của toàn Đảng thê 
hiện ở sức chiến đấu của các (tÔ chức 
cơ sở Đẳng và tùy thuộc vào sức 
chiên đấu của các tồ chức cơ *ở Đẳng. 
Những thành tựu đã dạt được, những 
tiềm năng đã khai thác và những 
kinh nghiện, €ó giá trị đều bắt nguồn 
tử sự nỗ lực phấn đấu của quần 
chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo 
là tò chức Đảng. Mặt khác, chính sự 
non kém và những hiện tượng tiêu 
cực của nhiều tò chức cơ sở Đúng là 


một trong những nguyên nhân làm 
hạn chế -thành tựu của cách mạng 
Hiện nay chúng ta đang xây dựng và 
thực hiện có chế quản lý mới, mở 
rộng quyền chủ động cho cơ sở, trao 
nhiều uuyền hạn cho 'agười thủ 
trưởng vaÌ trỏ và trách nhiệm của tô 
chức cơ sở Đảng chẳng những không 


giảm đi mà (trái lại càng tăng lên. 


Chỉ có củng có, xây dựng tô chức cơ 
sở Đảng trong sạch và vững mạnh 
mới có thề thực hiện tốt cơ chế quản 
lý mới. | 
To chức cơ sở Đẳng l người nắm 
vững và bảo đảm cho mọi hoạt động 
ở cơ sở đi đúng đường lõi, chính 
sách của Đang và Nhà nước. Ở các cơ 
sở thực biện chế độ thủ trưởng, tỒ 
chức Dăãng làm tốt chức năng kiềm 
tra thủ trưởng. Từng thời gian, đăng 
ủy có chương trình kiềm tra và biết 
tồ chức lực lượng kiêm tra. BĐí thư 
dẳng ủy cơ sở phải có trình độ, phầm 
chất và náig lực tương đương với thủ 
trưởng quản lý ở cơ sở đó. | 


Tô chúc cơ sở Đăng quan tâm làm 
tốt công tác vận động quần chúng, 
chống bệnh quan liên xa rởi quần 
chúng ngay từ cơ sở. Mỗi chỉ bộ, 
mỏi đăng viên phải nắm vững phương. 
pháp công tác cơ bản của Đẳng đối 
với quản chúng là giảo dục và thuyết 
phục. Phải hiệu rõ đời sống, tâm tư, 
nguyện vọng của quần chúng, chăm 
lo giáo dục chính trị tư tường cho 
quần chúng, và băng hành động 
gương nấu của người cộng sản, 
động viên quần chúng phấn đấu 
hoàn thành các nhiệm vụ lao động 
sản xuất, chiến đấu, công tác. Động 
viên và tô chức quản chúng tham gia 
xây dựng Đang, góp ý Kiến phê bình 
hoạt động của chí bộ, kiềm tra tư 
cách đăng viên, phát biện những 
người không đủ tư ctch đẳng viên 
và giới thiệu những người lao động 
ưu tú đề kết nạp vào Đăng. 


Tồ chức cơ sở Đăng. trước hết là 
chỉ bộ, cần chàm lo hơn nữa việc giáo 
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dục, rên luyện đẳng viên, nâng cao 
chất lượng đảng viên; thường xuyên 
kiềm tra công tác, phầm chất và tác 
phong của đảng viên, làm tốt công tác 
phát triền Đẳng và đưa những người 
không đủ tư cách đảng viên ra khói 
Đảng. Đối với những cơ sở yếu kém, 
cấp ủy cấp trên cần chỉ đạo chặt chẽ 
việc củng cố tồ chức, cái tiến chế độ 
sinh hoạt chỉ bộ, kiện toàn đội ngũ 
cốt cán, giáo dục và quản lý đàng 
viên. 


£ Tăng cường công tác tư tường 
pà Tự Luận. 


Công tác tư tưởng và lý luận giữ 
vai trò hết sức quan trọng frong toàu 
bộ công tác cách mạng. Nhưng biện 
nay công tác lý luận đang có sự chậm 
trẻ trên hàng loạt vấn đề quan trọng 
của quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Nhiều quan niệm, kiến thức, 
lối tư dưy cũ, nhất là trơng lĩnh vực 
kinh tế, chưa được đồi mới. Đây là 
một trở ngại lớn đối với việc cụ thê 
hóa đường lối chung và đường li 
kinh tế của Đẳng, làm chậm quá trình 
hình thành cơ chế quản lý mới. Công 
tác tư tưởng của chúng ta bên cạnh 
thành tựu cũng có nhiều khuyết điềm 
như còn thiếu tích cực, thiếu chủ động 
và sắc bén. Nhiều tô chức ng chưa 
thật sự lãnh đạo và chưa biết lãnh 
đạo tư tướng. Nhiều đảng viên còn 
thụ động, bàng quan trước những tín 
đòn nhằm, những luận điệu có ác ý; 
tê liệt trước sự tiến công về tư tướng 
của địch. | 


Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư 
tướng và lý luận hiện nay là mở rội#g 
và nâng cao chất lượng giáo dục 
những vấn đề lý luận và thực tiền của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, làm rõ cơ sở lý lun và 
thc tiên của các nghị quyết Đại hội 
Đăng. đôi mới tư duy cho phù hợp 
với tỉnh hình và nhiệm vụ cách mạng ; 
kịp thời tông kết những kinh nghiệm 
và những vấn đề mới này sinh. Rhi 
xuất hiện những ý kiên khác nhau 
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trong quá trình thực hiện đường lố) 
của Đăng, cần nêu ra thảu luận một 
cách đàn chủ, đi đến kết luàn rõ ràng, 
đứt khoát. Đang ta không cho phép 
bất cứ một ai được tuyên truyền, phồ 
biến những quan điềm trải với nhị 
quyết của Đăng. Cần tÔ chức lại nóội 
cách cần bản công tác chống tuyến 
truyền của địch; mọi cán bạ, đẳng 
viên phải nêu cao tỉnh than cảnh gi:e, 
nhạy cảm năm bất tình hình, kịp 
thời tiến công đập tan mọi luận điệu 
phản tuyên truyền và chiến tranh 
tàm lý của địch. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các 
tỒ chức Đẳng là yếu tố quan trọng 
bao đâm hiệu quả của công tác tư 
tường. Mỗi cCp ủy Dang cần nắm chắc 
tình hình tư tưởng của cán bộ, đẳnở 
viên và nhân dân, có kế hoạch công 
lúc tư tưởng trước mắt và lâu dài, 
biết tô chức, bài đưỡng và sử dụng 
các lực lượng làm công tác tư tưởng 
như một Cội quân có sức chiến đâu 
cao. 


Trong tình hình hiện nay, công tác 
tư tưởng phải được đồi mới về cả 
nội dung và hình thức, tò chức và 
phương pháp, eon người và phương 
tiện tuyên t:uyền, giáo dục, Phải cải 
tiến và nàng cao chát lượng sinh hoạt 
của cic tô chức Đăng, làm cho sinh 
hoạt Đảng có tính tư tưởng cao, có: 
tác dụng giáo dục mọi người quản 
triệt quan điềm, đường lôi của Đăng, 
tăng thêm Ý thức trích nhiệm và tạo 
được sự nhất t:Í về tư tưởng. 


Phải quy định thành chế độ các cần 
bộ Đăng và cán bộ phụ trách chính 
quyền ở các cấp định Rỷ tiếp xúc với 
nhén đân lao động, trả lời những văn 
đề do gvần chúng nẻu ra, gi: thích 
chính sách, thu nhận những ý kiến 
của quản chúng đề phản ánh cho cấp 
ủy hoặc các cơ quan có trách nhiệm 
giải quyết và trả lời. Khác phục bệnh 
quan liên trong công tác từ tường, 

Các tò chức Đăng cần xây dựng và 
sử đụng tố( đội ngũ báo cáo viên. 


\ 


tuyên truyền viên e3 phầm chất tốt, 
có trình độ chính trị và nghiệp vụ; 
sùi xếp lại và kiện toàn hệ thống báo, 
dài tử Irung ương đến địa phương, 
tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ báo chí, tăng cường cơ sở -v$ật 
chát =kỹ thuật cho các cơ quan báo 
chí, nâng cao chất lượng, nâng cao 


tính quản chúng và tính chiến đấu 


của báo chí, làm cho báo chí và các 
phương tiện thông tin đại chúng đáp 
Ứng yêu cầu và trình độ ngày cảng 
cao của nhân dân. Quản lý chặt chẽ 
công tác xuất bản. Cải cách toàn điện 
công tác của các trường Đẳng, nâng 
cao chất lượng đào tạo, bồi đưỡng 
kiến thức, năng lực hoạt động thực 
tiên và phong cách công tác cho cần 
bộ, đẳng viên, trước hết là cho cán 
bộ lãnh đạo và quản lý các cấp. 


Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ làm công túc tư tưởng, 
quan tâm đáp ứng những yêu cầu 
chỉnh đáng về cơ sở vật chất — kỹ 
thuật cho công tác tư tưởng là những 
điều kiện cần thiết đề nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của công tác tư 
tưởng. “ 

6. Tăng cường đoàn kết nhất trí 
trong Đảng. | 


Đoàn kết nhất trí là truyền thống 


rất quý báu của Đảng ta. Ngay cả - 


những lúc cách mạng gặp sóng gió, 
khó khăn, ở những bước ngoặt phức 
tạp của lịch sử, Đảng ta luôn luôn giữ 
vững khối đoàn kết thống nhất. Nhờ 
đó Đẳng 1ñ lãnh đạo và đoàn kết 
được toàn dân. đưa sự nghiệp cách 
mạng không ngừng tiến lên, 


Ngày nay, trong hoàn cảnh mới của 
đát nước, trước những khó khăn về 
kinh tế và đời sống, trước mót số hiện 
lượng tiêu cực trong Đẳng và trong 
xã hội (a, kể thủ đang âm mưu phá 
hoại, kích động chia rẽ nội bộ Đăng, 
chia rẽ Dẳng với nhàn dân, chia rẽ 
cấp đưới với cấp trên, chia rẽ miền 
Nam với miền bác.. Vị vậy, hơn bao 


giờ hết, chúng ta càng phải chăm lo - 
củng cố và tăng cường sự đoàn kết 
thống nhất trong Đẳng, giữ gin sự 
đoàn kết thống nhất (rong Đăng như 
gl1ữ gìn eon ngươi của mái[ mình. Tăng 
cường sự nhất trí về chính trị và tư 
tưởng trên ecœ sớ chủ nghĩa Xlác — Lê 
nin và đường lối quan điềm của Đăng 
là vấn đề sống còn của eách mạng. 
Chăm lo giữ gìn sự đoàn kết nhất: 
trí trong các cơ quan lãnh đạo cửa 
Đẳng là cơ sở đề tăng cường đoàn kết 
nhất trí trong toàn Đã ng. 


Muốn thế, phải giữ vững quy chế 


đàm việc theo đúng nguyên tác tập 


trung dân chủ và tập thề lãnh đạo. 
Những văn đề quan trọng phải trải 
qua thỉo luận tập thề, biều quyết và 
chấp hành theo nguyên tắc thiều số 
phục tủng đa số. Giữa các đồng chỉ. 
phải bó hết thành kiến, chân thành 
thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, 


làm tốt những nhiệm vụ trên đà vy 
nhất định chúng ta sẽ từng bước nàng 
cao được năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đăng, góp phần quyết 
định vào việc tháo gỡ những khó khăn, 
ồn định tình hình, đưa sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang của nhân đản ta 
tiến lên giành những thắng lợi mới, 


— 


VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ... 


(Tiếp theo tra ng ở0) 


ẻ 


hành nghiêm túc những chính sách: 
tu đãi mà Dẳng và Nhà nước đã ban 
hành. Có sự: chăm sóc đặc biệt đối 
với thương bỉnh nặng và gia đình 
liệt sĩ neo đơn, tru tiên bố trí việe làm. 
cho thương bình và quân nhản phục 
viên. 


Châm sóc các trẻ mô côi, những 
người tàn phế, cai tạo, giáo dục, tạo 
điều Kiện song lành mạnh cho những 
nạn nhàn 2ua xã hội cù. 


HOÀNG CHÍ 


TÌNH HÌNH THẾ Giếi VÀ CHÍNH SÁCH 
BỐI N(0I LỦA BẰNG VÀ NHÀ NƯỚC TẢ 


-.- 


TÊN biến tình hinh thế giới những 

năm qua và hiện nay chứng minh 

những nhận định cơ bản của 
Đăng ta tại Đại hội IV và Đại hội V 
là đúng. Các trào lưu cách mạng trên 
thế giới tiếp tục phát triền mạnh mẽ. 
[Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác ngày càng lớn mạnh ; đồng thời 
phong trào đầu tranh giành và củng 
cố nèn độc lập dân tộc cũng như phong 
trào đấu tranh cho đân sinh, dàn chủ 
và hòa bình trên thể giới cũng ngày 
càng phát triền và mở rộng chứa 
từng thấy. Chủ nghĩa đế quốc đứng 
đầu là Mỹ cùng bọn phản động quốc 
tế phần kích điện cuồng, mặc dù trong 


thế yếu và đầy mâu thuần. 


Sức mạnh tồng hợp của cóc trảo lưu 
cách mạng 0à tiến bộ đang trở thanh 
một dòng thác chung 0ï đại tập trung 
mi. nhọn đãu tranh chống chủ nghĩa 
đš quốc, giữ 0ững hòa bình, giành độc 
lập dàn tộc, dân chủ 0a tiến bộ xổ hội. 
Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm vi 
thế giới điễn ra gay gắt, quyết liệt 
trong xu thế đi lên củ: lịch sử, 

Chủ nghĩa để quốc và các thế 
lực phản dộng khác phản kích 
điên cuồng nhưng trong thể yếu, 

Trong những nã qua, chủ nghĩa 
đề quỗc, đứng đầu là đễ quốc Mỹ, cùng 
cíc thể lực phản động khác da phản 
kích ruột cách quuết liệt nhất chống các 
lực lượng cách mạng. Với việc thực 
hiện “cl:ủ nghĩa toàn cầu mới p (neo- 
globslisme) trong đó nhấn mạnh lợi 
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ích của Mỹ ở khắp nơi trên thế giới 
là nguyên tắc cao nhất và Mỹỳ kiên 
quyết ủng hộ các thế lực phản cách 
mạng chống các chế độ hợp pháp 
không theo Mỹ, đế quốc Mỹ công khai 
tuyên bố tiến hành «cuộc thập tự 
chỉnh ® chống chủ nghĩa xã hội, chống 


Liên xô, điên cuồng chạy đua vũ 


trang, ra sức giành ưu thế quân sự, 
hòng dày lùi chủ nghĩa công sản, đè 
bẹp phong trào cách mạng thế giới, 
ngăn chặn phong trào giải phóng dân 
tộc, giành lại những vị trí đã mất kề 
từ sau chiến tranh thể giới thứ hai, 
nhất là từ sau chiến tranh Việt nam, 
lập lại sự khống chế của Mỹ trong hệ 
thống đế quoc chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. Gân đây, Mỹ điên cuồng 
chạy đua vũ trang hạt nhân trên trái 
đất và quản sự hóa vũ trụ, gây ra 
nguy cơ lớn về chiến tranh hạt nhân, 
trắng trợn sử dụng lực lượng quân 
sự đề tiến công các nước có chủ quyền, 
tiến hành hàng loạt hành động thách 
thức Liên xô, đi ngược hẳn với trào 
lưu đấu tranh cho hòa bình trên thế 
giới, gày trở ngại cho quá trình đối 
thoại Xô — Mỹ, tạo ra những căng 
thẳng mới trong quan hệ Xô—Mỹ và 
trèn thể giới. 


1uy nhiên, đế quốc Mỹ triền khai 
«chủ nghĩa toàn cầu mới * trong thế 
yếu và khả năng ngày càng bạn chế. 
Mỹ gây căng thẳng chống Liên xô 
trước hết là nhằm kích động chủ 
nghĩa sô vanh ở Mỹ, chống dư luận 
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Mỹ đòi cất giảm ngân sách quân sự, 
ngăn chặn việc chạy đua vũ trang 
trên vũ trụ của Ri-gàn. Mỹ gây căng 
tháng với Liên xô còn đề lôi kéo các 
nước Tây Âu đi với Mỹ, gây sức ép 
với Liên xô trong cuộc đàm phán về 
vũ khí tâm trung và vũ khi chiến 
tược. Những hành động hung hãng 
của Mỳ còn nhằm răn đe phong trào 


giải phóng dân tộc, trong lúc Mỹ. 


muốn tránh sa lầy vào một cuộc chiến 
tranh Việt nam thứ hai. Mtưru đồ của 
chính quyền Hi-gân là vừa tiếp tục 
chạy đua vũ trang vừa đàm phán với 
Liên xô trên thế mạnh, vừa đàimn phán 
với liên xô vửa tăng cường chống 
phá cách mạng thế giới, đồng thời 
_ không đề cho đồng minh Tây Âu và 
Nhật bản đi quá nhanh trong việc 
phát triền quan hệ với Liên xô ngoài 
sự kiềm soát của Mỹ.. 


Trong thời kỷ đầu của chính quyền 


Ri-gân. Mỹ tuy có tăng được sức 
mạnh về kinh tế và quân sự, nhưng 
không thay đồi được cán cân lực 
lượng trên thế giới có lợi cho Mỹ. Từ 
19S5 đến nay, kinh tế Mỹ phát triền 
ngày càng chậm lại. Thâm hụt ngân 
sách và ngoại thương của Mỹ đã lên 
tới mức kỷ lục. Những khó khăn về 
kinh tẻ và tùi chính của Mỹ ngày 
càng chồng chất. Những mâu thuần 
eơ bản trong xã hội Mỹ ngày càng 
sâu sác, mâu thuần giữa MỸ và các 
đế quốc khác (Tây Âu, Nhật bản) 
ngày càng gay gắt. Mỹ gây căng thẳng 
chống Liên xố nhưng văn phải giữ 
quan hệ đối thoại với Liên xô. Mỹ 
tăng cường chống phá các phong trào 
độc lập dân tộc nhưng vấn phải tránh 
một ViỆt nam thứ hai, Mỹ có thề gây 
sức ép với đồng minh những không 
thề khống chế đồng minh như những 
năm 59, và không ngăn căn được Tây 
Âu và Nhật bản cải thiện quan hệ 
với Liên xô. Như vậy, quan hệ giữa 
Mỹ và Liên xô sẽ là tiếp tục một cuộc 
đấu tranh rất gay gát trong khuôn 
khồ củng tồn tại hòa bình, Tình hình 
\ 
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này sẽ ảnh bưởng đến toàn bộ quan 
hệ quốc tế nói chung. 

Thực tế những năm qua chứng 
minh những nhận định cơ bản của 
Đẳng ta về Trung quốc là hoàn toàn 
đúng đắn. Nhà cầm quyền Trung quốc 
vẫn duy trì chinh sách thù địch chống 
Việt nam một cách quyết liệt. Chỉ tính 
trong § tháng đầu năm 1986, phía 
Trung quốc duy trì một lực lượng 20 
sư đoàn ấp sát biên giới Việt nam, 


. thường xuyên hoạt động thiêu khích 


và lấn chiếm lãnh thồ Việt nam... 
Những hoạt động khiêu khích vũ 
trang nói trên đã gây ra những thiệt 


“hại không nhổ về người và của cho 


nhân đần ta. 

Trong chính sách đối ngoại, Trung 
quốc vấn tiếp tục đi con đường hợp 
Lác nhiều mặt với Mỹ và các nước đề 
quốc khác, đề thực hiện tham vọng 
điên cuồng là nhanh chóng trở thành 
siêu cưởng, đủ sức tranh quyền bá 
chủ trên thế giới; đồng thời vừa câu 
kết chặt chẽ với Mlÿ và cóc nước đề 


- quốc khác, vừa dùng sách lược mềm 


đẻo hơn đối với Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, lợi dụng mâu 
thuần giữa hai hệ thống chính trị xã 
hội đối lập, nhằm thỏa mãn lợi ích 
ích kỷ nước lớn của Trung quốc. 


- Đối với Việt nam và Đông dương, 
Trung quốc chưa cam chịu thất bại. 
Chúng vẫn theo đuồi âm mưu làu dài 
là khuất phục, thôn tính ba nước 
Đông đương, biến Đông đương thành 
bàn đạp đề bành trướng xuống Đông 
Nam châu Á. Đề đạt mưu đồ này, 
Trung quốc tiếp tục những hoạt động 


_ đánh phá, lấn chiếm ở biên giới, tiến 


hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt bảng những thủ đoạn ngày càng 
tỉnh vi và thâm độc chống Việt nam, 


Quan hệ câu kết giữa Trung quốc 
và Mỹ diễn ra nồi bật ở khu vực châu 
Á Thái bình dương. Học thuyết 
châu Á — Thái bình đương của Mỹ là 
một kế hoạch rộng lớn về kinh tế,. 
chính trị, quân sự, là một mưu đồ 
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thâm độc mạng tính chất chiến lược 
lâu dài, nhằm hình thành một thứ 
NATO phương Đông, chĩa mũi nhọn 
chống Liên xô; Việt nam và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, chống phong 
trào hòa hình, đậác lập đân tộc, dàn 
chủ và tiếu bộ xã hội trong khu vực. 
Học thuyết này đã khuyến khích cáoe 
thế lực phản động Ởở khu vực, chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật bản, chủ nghĩa 
bá quyền Trung quốc trỗi đậy. Nhân 
đân Việt nam không thề xem thường 
_ sự nguy hiềm của những mưu đò của 
Mỹ, của Trung quốc và tỉnh chất 
phức tập của tỉnh hình ở vùng này 
do chúng gày nêu. Chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền T¡iung quốc và chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ phối hợp chiến 
lược với nhau; coi Việt nam và cá bạ 
nước Đônz đương là một trong điểm 
trong cuệc phẩn kích của chúng chống 
lại độc lập đân tộc, đân chủ và tiến 
bộ xã hội. Tuy nhiên, học thuyết châu 
Á — Thái bình đương ra cói trong thế 
suy yếu, bị động chiến lược của đế 
-quốc Mỹ, trong sự phá sản của chủ 
nghĩa Mao, trong quan lệ đầy mâu 
thuẫn giữa Mỹ và các đồng minh ở 
khu vực, giữa Mỹ và rùng quốc, 
trong xu thế đi lên của thời đại, Vị 
vậy việc triên khai hẹc thuyết này 
không thề thay đồi được ciiôu hướng 
đi lên của toàn khu vực. Sự lớn 
Thạnh chưa từng có của chủ nghĩa xã 
hội, của đệc lạp dân lộc, tiễn bộ xã 
hội và của lực lượng hòa bình, eïng 
như sự phối hợp hành động giữa các 
lực lượng đó là nhân tố quyết định 
trong cuộc đấu tranh giữa Liên bộ và 
phản động, giữa cách mạng và phần 
cách mạng ở khu vực. Sự ra đời và 
cũng cố của liên mình đặc hiệt ba 
nước Đỏng đương, cũng như sự gắn bó 
chặt chẽ của nó với Liên xô và cộng 
đồng xã hội chỉ nghĩa thể ;iới và đặc 
biệt là những cu irương đíng dắn 
của Liên xô đối với khu vực này, 
đang góp phản quan trọng làm biến 
đồi cục điện eó lợi cho hỏa bình, ồn 


|—_—_— 


L0 


định, cho độc lập dân tộc và tiến bộ 
xã hội ở châu Á — Thái bình dương, 


Các lực lượng hòa bình và 
cách mạn; lớn mạnh không 
n¿: te. 


Trong bối cảnh của các cuộc không 
khoảng trầm trọng và những máu 
thuấn ngày càng sâu sắc trong hệ 
thống đế quốc chủ nghĩa và quá trình 
phá sản của chủ nghĩa Mao, sự phản 
kích nói trên của chủ nghĩa dế quốc 
và các thế lực phản động, trước hết là 
của Àíÿ, tuy đang gây ra những khó 
khăn clo các lực lượng cá:h mạng, 
song đó chỉ là những đòn chẳng đỡ 
troug, thế đi xuống của bọn đẻ quốc 
và phản động quốc tế, Những cô 
gẳng điên cuồng của chúng không thê 
nào đảo ngược xu thế tít yếu của 
lịch sử. Thế tiến công chiến lược của 
ba trào lưu cách mạng của thôi đại 
văn tiếp tụe phát triền, 


Hệ thông các nước rã hội chủ nghĩa 
Đới Diệc thực hiện thán,; lợi các chương 
trình kinh lễ z3 hội, sự mở rộng 0â 
tăng cường hợp tác giữa các nước 
arth em, đã đem lại sự phát triền mới, 
Sức mạnh mới, khi thể mới không 
những cho mỗi nước mà cho cả cộng 
đồng. _ 


Trên đất nước xô viết dang mở ra 
một giai đoạn mới, được đánh dâu 
bằng Dại hội thử XXV] Đẳng cộng 


sản Liên xô, giai đoạn phát triền 


nĩng động trên tất cả các lĩnh vực 
của dời sốig xã hội. Chủ nghĩa xã Lọi 
đang dược hoàn thiện về mọi mặt 
trên dát nước Liên xô và đang được 
xày dựng thắng lợi trên toàn bộ hệ 
thống, 


Thiúng lợi của cách mạng ba nước 
Đông dương đưới nưọn cờ độc lập 
đân tỏc và chủ nghĩa xã hội, việc ba 
lan vượt qua cuộc khủng hoàng chính 
trị nghiệm trọng, bảo vệ vũng cáo 
thành quả xã hỏi chủ nghĩa, chứng 
nan ĐÌ Ông niột mưu nô và hành 
đệng thầm độc nào của các thế lựo 


thủ địch có thề ngăn cần bước tiến 
của chủ nghĩa xã hội, chứng minh 
mọi ý đỏ đen tối muốn tích niúe này 
bay nước khác ra khỏi cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, nhất định tỉúH bại, 


Miột lần nữa, sự vữn¿ vàng của chủ 
nghĩa xk hội thế giới lại được thử 
thách. Thế cân bằng về quân sự -chiên 
lược đã ¿31 được giữa Liên xô và Mỹ, 
gia khói Vóe-se-va và khói NATO 
được kháng định vững chắc. Liên xô 
cùng các tước đồng mỉnh của mình 
quyết không cho phép để 'quốa Àlÿ 
phá vỡ thế cân bằng này. Thành tựu 
lịch sử đố là tím lá chấn đáng tỉnh 
cậy đã và đang ngăn chăn một cách 
hiệu quả n›uữn? mưu đồ phiêu lưu 
chiến tranh của chủ n¿hĩa đề quốc, 


Tzron+ lĩnh vực tính tế, không phải 
ngu s,Ở:ên toà Liên xẻ và các nước 
xi hội chả nghĩa kằhác đ t được 
những chương trinh hợp tác hình tế, 
kỹ thuật và thương mại cài hạn với 
các nước phương Tây trong khi Mỹ 
tia mọi cách hạn chế và cấm vận ®, 
sự phát triền sức mạnh kinh :ẽ, kỹ 
thuật của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
trước hết là của Liên xó, dã đến lúc 
buộc các giới cầm qurcn các nước 
phương Tây khác phải cân nhe và 
tự quyết định thái độ của mình đối 
với Liên xô, không nhết thiết phục 
tìn? ý chí của Míy, Tron,; lĩnh vực 
kịnh tế, có những q !y luật và nhu 


ca tiêng của nó và chúng đang phát - 


h:.v tác động. 


Cuộc đấu tranh chống đế quốc của 
các đàn lộc mới giải phóng nhĩ cũng 
cố độc lập, vì tiến bộ xã hội là một 
bộ piân hết sức quan trọn của cách 
mạng thế giới, HẠ thông tiu:ệc địa của 
củ nghĩa để quốc bị đập tan, chủ 
nghfq (thực đân mới 0uớt nhiều linh 


thức đang Ùi lôi mặt nạ oà từng Đước: 


bị phá sản. Gác đến lộc mới giành 
đtr7c độc tận đung đầy mạnh đi tranh 
đề c1tng có đọc lớp ề chỉnh trị, tiền 
lên giảnh đọc lập (hật sự o kinh lế, 
sử dụng lừng bước có hiệu quả ngau 


cà Du khi kinh tẺ trong cuộc thầu 
tranh chồng chủ nghĩa để quốc, Các 
chế độ đệc tài tay sai của AÍÿ ngày 
càng suy yếu và lần lượt bị sụp đồ. 
Trước phong trào cách mạng nỗi lèn 
khắp nơi, để quốc Mỹ không thề lộng 
hành, ngan ngược như truớc. —ˆ 


Cuệc đấu tranh đòi thiết lập trật 
tự kinh tế quốc tế mới đan/: phát triền 
mạnh mẽ. Cuộe đấu tranh, này đang 
được sự ủng hộ tích cực của các nước 
xã hội chủ nghĩa và các lực lượng 
tiến bô trên thế giới, đối lập với thái 
độ chống đối quyết liệt của My và các 
cường quốc phương Tây, với sự lặng 
thính đáng lên án của Trung quốc (1). 
Phong trào các nước không liền kết 
ngày càng đi theo chiều hướng chống 
chủ nghĩa để quốc. Sau khi giành 
được độc lập, nhiều nước đã chọn 
con đường phát triền phí tư bản chủ 
nghĩa, hướng tới chủ nghĩa xã hội. 
Đây là sự kiện có t4m quan trọng lịch 
Sứ, niột hìn nữa chứng mình chân lý 
lớn của fhỏi đại là độc lập đàn tộc 
gìn liên với chủ nghĩa xĩ hội. 


Giai cắp công nhân đã cả đăng lá. 
giai cấp cách mạng chủ uên của thời 
đợi. Phong trảo cộng sửn guốc tễ là 
đội liên phong của chong trào củng 
nhân, của tất cả các lực lrợng cách 
mạng thế giới. Tại sào huyệt của chủ. 
nghĩa tư bản, giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động đang từng ngày- 
từng giờ đáu trarth quyéc!t liệt chống 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạuai Nhà nước, 
đòi việc làm, đòi cải thiện đời sống.. 
đòi không được cắt giảm phúc lợi vốn. 
là thành quả đầu tranh nhiên năm của 
quần chúng lao động, chống sa thải: 
công nhân, chống thất nghiệp, chống 


(1} Trung quốc không ủng hộ việc th*ết lầy, 
trật tự kinh tế quốc tế mới. ÝY¡ Việc BẠY 6c 
không có lợi cho Trung QUỐC trong VIỆC Vật 
văn, nuập lỹ thuật và xuất nhập 
Trung quốc tại thị trưởng: các nước (Œ bản 
phát tiề-, Thái độ này béc trầa những tuyến, 
bố mị tần. của fruiag “mốc đó: với thể giới 
thứ ba. 


tang héa 
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tăng ngân sách quân sự và chạy đua 
vũ trang — những chính sách tất yếu 
gây thiệt hại to lớn đến quyền lợi 
người lao động. Việc tăng cường ngân 
sách quân sự đến mức khủng khiếp đi 
đòi với việc cất giảm ngân sách dành 
cho các chương trình phúc lợi xã hội 
đã thúc đầy quá trình gắn bó tự nhiên 
giữa cuộc đấu tranh cho những mục 
tiêu dân chủ với cuộc đấu tranh cho 
hòa bình trong lòng các nước tư bản 
chủ nghĩa. 

Trong những năm quu, uới từnh 
cách là mội mũi nhọn tiến công 0oào chủ 
nghĩa đề quốc. phong trảo hòa bình đã 
phút triền đền mức chưa từng có. DĐày 
là đặc điềm nồi bật và là hiện tượng 
mang ý nghĩa thời đại lớn lao, là sự 
kiện thu hút sự quan tâm, suy nghĩ 
cua cä loài người tiến bộ. Thực tế cho 
thảy, chữa bao giờ cuộc chạy đua vũ 
trang cả vẻ lực lượng thông thường 
và lực lượng hạt nhân chiến lược trên 
toàn thế giới, bát nguồn từ chủ nghĩa 
đế quốc, đứng đầu là Mỹ, lại có quy 
mô to lớn như những năm qua. Số vũ 
khí hạt nhàn hiện nav trên thế giới 
đã lên đến mức có thể tiêu điệt hàng 
chục lần sự sống trên qua đất. Nguy 
cơ chiến tranh hạt nhân do XI$‡ gây 


ra chưa bao giờ lớn như hiện nay. 


Nhưng chính trong tình hình đó, khả 
năng của loài người trong việc giữ 
gìn hòa bình lại lớn hơn bao giờ hết 
và đã trở thành một khả năng thực tế. 
Điều này †rước hết là do Liên xô và các 
nước trong tồỒ chức hiệp ước Vác-sa-va 
thiết lặp được thế cân bằng quân sự — 
chiến lược với Mỹ và NÀATO, dặt phe 
đế quốc trước sự lựa chọn: hoặc cùng 
bị tiêu diệt hoặc cùng tỏn tại. Đồng 
thời, điềw quan trọng hơn là, đựa trên 
eơ sở sự cân bằng nói trên, Liên xô 
không ngừng đưa ra những sảng 
kiện hòa bình màng tính nhân đạo 
sản sắc và đây sức thuyết phục, nhất 
là chương trình hủy bỏ hoàn toàn 
các loại vũ khí hạt nhàn trước khi 
loài người bước vào thiên niên kỷ thứ 
ba; đặc biệt gần một năm nay Liên 
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thể giới sẽ còn rất quyết liệt. 


xô đơn phương ngừng thử vũ khí hạt 
nhân. một việc làm cực kỳ đũng cắm 
và có tác dụng nêu gương to lớn. Đây 
cũng là những nhàn tổ đưa đến sự hình 
thành phong trào chống ohiến tranh 
rộng lớn, một cuộc tập hợp lực lượng . 
mới dưới hình thức một mặt trận quốc 
tế với quy mô chưa từng có bao gồm 
các lực lượng hòa bình, tiến bộ và cả 
một sở người thức thời trong giới đế 
quốc. Cộng đồng rã hội chủ nghĩa thš 
giới (do Liên +ô làm trụ cót oới tiềm lực 
kinh tế 0ä quốc phòng hùng mạnh, tà 
thanh trì pững chắc, là chỗ dựa tìn cậu 
cho cd loái người trong cuộc đầu tranh 
loại trừ ngự cơ chiến tranh hạt nhân, 
bảo ệ hòa bình thế giới 


Trong 15 năm còn lại của thế RỶ 
này, cách mang nước ta tiếp tục phát 
triền trong bối cảnh quốc tế có những 
thuận lợi cơ bản, đồng thởi cũng có 
nhiều mặt phức tạp. Nướcta vẫn phải 
giác chống chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền Trung quốc. 
Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm vi 
Với 
những lực lượng vật chất hùng hậu, 
chủ nghĩa đế quốc vấn là một mối đe 
đọa nghiêm trọng đối với các đân tộc 
và nên hòa bình thể giới. Mỹ và bọn 
phản động quốc tế không từ bỏ những 
mục tiêu đế quốc và bá quyền của 
chúng. Chúng văn điên cuồng chạy. 
đua vũ trang, kiên trì chính sách gây 
chiến tranh và xung đột cục bộ ở 
nhiều khu vực, thưởng xuyên đầu độc 
bâu không khí quốc tế, 

Alặc đù vậy, khả năng giữ gìn hòa 
binh thế giới là rất hiện thực. Trong 
điều kiện cùng tồn tại hòa bình, các 
lực lượng cách mạng và hòa bình trên 
thế giới càng có điều kiện đề đấu 
tranh cho một xã hội công bằng, một 
trật tự quốc tế bình đẳng, đân chủ và 
tiên bộ. 

Chính sách đổi ngoại của Đảng 
và Nhà nước ta. 


Nhiệm vụ chiến lược xây lun và 
bảo vệ Tồ quốc quyết định toàn bộ 


- chiến lược đối ngoại của Đẳng và 
Nhà nước ta. Quan điềm của Đẳng 
cộng sản Việt nam về chính sách đối 
ngoai là xuất phát từ chủ nghĩa yêu 
nước chân chính và chủ nghĩa quốc 
tế vỏ sản, kết hợp dúng đàn giữa việc 
bảo vệ vững chắc lợi ích của nhân 
đân Việt nam với việc lÔn trọng và 
bác vệ lợi ích của nhân dàn thế giới, 
kết hợp tốt nhất sức mạnh của đân 
tộc với sức mạnh của thởi dại đề thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược, đồng 
thời tích cực góp phần vào cuộc đấu 
tranh của nhân dân toàn thế giới 
nhằm ngăn chặn nguy eơ chiến tranh 
hạt nhân, bảo vệ hòa bình, giành độc 
lập dân tộc, dàn chủ và tiên bộ xã 
hội. Chiến lược đối ngoại của cl:ng 
†q phát góp phần tạo những thêu kiện 
quốc tế lhuận lợi cho công cuộc râu 
dựng đất nước, tăng cường tiềm lực 
kinh tế, nâng cao khá năng: quốc 
phòng. Đồng thời hoạt động đối ngoại 
phải trở thành một mắt trận chủ động, 
tích eực phục vụ có hiệu quả cho cuộc 
đấu tranh làm thất bại cliến tranh 
lấn chiếm biên giới và chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của chủ nghĩa 
bành trướng bá quyền Trung quóc và 
mọi thế lực thù địch, làm thất bại 
âm mưu của chúng gày lại chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn chóng 
ba nước Việt nam, Lào, Cam-pu-ehii, 
giữ vững hòa bình và öòn định ở 
Đông đương và Dêng Nam châu Á, 
Đăng ta cho ràng sự nghiệp giải 
phóng giai cấp vô sản tuy điền ra 
trên từng địa bàn đân tộc, nhưng nó 
không phải là sự nghiệp riêng rẻ của 
từng đâu tộc. Nó mang tính chát quốc 
tế. Diêu này hết sứœ quan trọng trong 
khi cuộc đấu tranh giai cấp trên 
pham vỉ toàn thế giới đang trở nên 
ngày càng gay gắt. Vì pộy, gán bỏ 
chát chẽ 0d toàn điện 0UỚI Liên +0 là 
hòn đá lảng trong chiến lrợc chính trị 
đối ngoạt của Đăng 0à Nhà nước ta. 
Nhiệm Dụ của ciuing tự tà không ngừng 
_ nang c©ao chất lượng 0a hiệu quả của 
sự lợp ld oề mọi mặt giữa Việt nam 


oà Liên rô. Đây cũng là qữan điềm 
nhất quán từ trước đến nay và từ 
nav về sau của chúng ta. Điều này 
xuất phát từ bản chất của Đẳng và 
Nhà nước Liên xô, biều tượng sáng 
ngời nhất của sức mạnh và tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội, của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, xuất phát từ 
vai trò và vị trí của Liên xô với tính 
cách lÀ trụ cột của cách mạng và 
thành trì của hòa bình trên thế giới : 
xuất. phát tử chính sách đoàn kết và 
hợp tác trên tỉnh thần anh em của 
Đang, Nhà nước và nhân đân Liên xô 
đối với Đăng, Nhà nước và nhân dân 
Việt nam; xuất phát từ yêu cầu có 
tính quy luật là độc lập đân tộc gắn 
liên với chủ nghĩa xã hội, độc lập tự 
chủ nhất trí với liên minh và hợp 
tác toàn điện với các nước xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt là với các nước trong 
công đòng xã hội chủ nghĩa thê giới. 
Đẳng ta cho rằng tăng cường quan 
hệ chiến lược và hợp tác toàn diện 
với Liên xô là bảo đảm vững chắc 
cho cách mạng Việt nam, cách mạng 
ba nước Đông đương, là nhân tố hàng 
đầu bảo đảm hòa bình và ồn định ỡ 
Đông Nam châu Á và Viễn Đông. 


Đăng ta ủng hộ hoàn toàn đường 
lối đói nội, đòi ngoại được thông qua 
tại Đại hội XXVII ĐCS Liên xô, ủng 
hộ hoàn toàn bàn cương lĩnh được 
viết lại của DCS Liên xô. Chúng ta 


'coi cươnz lính đó là một văn kiện 


chính trị và lý luận eó tầm quốc tế to- 
lớn, phát triên và làm phong phú 
kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và những kinh nghiệm của 


chủ nghĩa xã hội hiện thực. 


Một trong những Đến đề có tính 
nggcn lắc cao nhất rong đường lối 
đồi ngoại củt Đảng †qa là không ngừng 
cũng cố pà phút triền quan hệ đặc 
biệt qUữa ba nước Đông dương. Những 
địc trưng giống nhau của ba nước 
Đồng đương về điều kiện lịch sử, 
địa lý, chính trị, văn hóa, xã hội, 
trình độ phát triền, mục tiêu và lý 
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z⁄ 
tưởng là những nhân tố khách quan 
quy định tính chất đặc biệt của quan 
hệ ba nước Dông đương. Đẳng ta cho 
rằng enộc đấu tranh của giai cấp vô 
sản trước hết phải diên ra trên địa 


bàn quốc gia dàn tộc, « gjái cấp vô su 


mỗi nước trước hót phải giành lấy sự 
thống trí chính trị, phải vươn lên địa 
_ vị một gai cấp đân tộc, phải tự mình 

trở thành dân tộc p (2). Diệu này quy 
định nội đụng của quan lệ đạc biệt 


giữa ba nước Đông đương mà nguyên. 


tức quan trọng hàng đầu là môi nước 
trong ba nước phải tần trọng độc lập, 
chủ quyền của nước khúc, hựp tác 
hoàn toàn bình đảng 0a toàn diện Đới 
nước khác dò giúp nhu Dao Đệ 0à xâu 
'dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên 
đái nước của mình; mỏi nước coi qunn 
hệ đó là nhân tô quyết định thông lời 
của cách mạng Ùa ¡urớc, là quy luật 
§ống còn bà phát triền của ba dân (ó* 
lreên bán đảo Đông đường. Đó cùng Ìì 
một điều kiện tất yến đề cùng nhèu 
làm tròn nghĩa vụ lịch sử ?a khu vịc 
tiên đồn của bóỏa bìnÌ, độc lập đán 
Lọc và chủ nghĩa xã hội ở Đông Nrm 
châu Á. Chúng ta cần đen hết sức 
mình cùng với hai nước anh em 
không ngừng củng cố khói liền minh 
chiến đấu Việt nam — Lào — Ê:ini-pus 
chia bằng những biện pháp :hiết thực, 
có hiệu quả; đưa quan hệ hợp tác 
đặc biệt giữa ba nước phát triền về 
chiều sÂu, làm cho mối nước và cả 
ba nước ngày càng mạnh về mọi mặt, 

Một nhiệm vụ quan trọng của công 
tác đối ngoại là góp phần thúc đây 
việc phát triền kinh tế dối ngoại, 1nội 
chiến lược lớn của Đảng 0à Nhà nước 
ta. Chính sách kinh tế dõi ngoạt của ta 
trước hét pà chủ gếu là mở rộng quan 
hệ hợp tác toàn điệu bởi hiên xô Đa 
các niước trong liệt đồng lương trự 
k:nÌuiế, Đới hai nước làng qiềầng cũah 
en Lào ðd Cam - pu - chía. Với ý 
thức tự lự: tự cưởng và tỉnh thần 


quốc tế xã hội chủ nghĩa chấn 
chính, nhàn dân Việt nam quyết 


tàm khai tháo tốt tiềm năng đất nước 
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và sức mạnh của mình, đáp ứng nhụ 
cầu trong nước, động thời đề làm 
tròn nghĩa vụ và những cam kết của 
mình vì sự nghiệp củng có và tùng 
Cường cộng đòng xã hội chủ nghĩa 
Trên eơ sở làm tốt việc hợp tác loàn” 
điện với liên rô và các nước xã hội 
cúi nghĩa anh em khác, chúng ta căn 
cứ vào điều kiện enụ thẻ đề tranh 
thú mở rộng quan hệ kinh tế và khoa 
học šỹ thuật với các nước thế giới 
tứ ba, các nước công nghiệp phát 
triền, các tÔ chức quốc tế và tì nhân 
nưóe ngoài trên nguyên tắc bình: đăng, 
cùng có lợi, nhằm tranh thủ mợi khả 
năng mới trong quan lhệ kinh tế và 
thương mại trên thế giới, đầy lùi 
cninh sách bao vây, cầm vận kinh tế 
cên Trung gq›ióe và ÀXÍÿ đổi véi nước 
tt, paựe vụ có hiệu qua việc xây dịng - 
và phái trên kính tế của đái nước. 


Chúng ta bày tổ sự nhất quản trong 
lập trường ủng hộ triệt đề pì.ng trào 
đầu tranh giải phóng đân Lọc và cũng 
eố độc lập đàn tộc, Là thành viên của 
phong trào không liên kết, chúng ta 
kiên cuyết phần đấu thực hiện mục 
tiên đếu tranh của phong trảo do hội 
nøh$ cấp cao các nước không liên kết 
đề xưởng. Chúng ta phãn khởi trước 
những bước phát triền mới của quan 
hệ hữu nghị và hợp tác Việt nam — 
Ấn độ. Chúng ta chân thành mong 
muốn tiếp tụz tĩng cường và mở rộng 
quan hệ truyền thống đó với Cộng 
hòa Ấn độ, mˆt nước lớn không liên 
lít, có vị trí đặc biệt quan trọng ở 
chàun Á và thế- giới, có vai trò và ảnh 
hưởng fo lớn trong các công việc 
que tế, 


Chúng ta bày tỏ tình cẩm sâu sắc 
và sự ũng Lộ hết lòng đói với phong 
Irào đấu tranh của giai cỗ ; công nhàn 
Đà nhân dân lao động các nước tư bản 
chủ nha, Chúng ta đăng tỉnh và ng 
hộ chíuh sách ca các đẳng công sản 


r2) €,Mác—!h, Ẩng-ahen: Tưyêa ra, Nxề 
Sự thật, là rội, 1270. tp Ì tr s6, 


và công nhân nhằm đaàn kết và tập- 


hợp mọi irre tượng dân ch và tiến bộ 
trong xã hội tư bản, tiến hành thắng 
lợi cuòc đâu tranh giai cếp gian khô 
và về vang ngav trong định lũy của 
chủ nghĩa tư bún, chủ nghĩa để quốc, 

(trúng ta hoàn toàn tán thành lập 
trường đúng đán của Liên vô bè chống 
hung cơ chiến trunh hạt nhân, bảo 0è 
hòa bình pà cùng Tôn tị họa bình, 
ang hộ một cách kiên qui nhất 
những sảng kiến hòa bình phản 
đớnÏt: nguyện Uọng của cả loài người do 
Tiên xô nét rũ. Chúng ta kiên quyết lên 
án phía Mỹ đã không có những hành 
động thực tế theo hướng làm địu tình 
hình căng thẳng trong quan hệ quốc 
tế. Chúng ta quyết đem hết sức mình 
góp phần vào sự nghiệp thiêng liêng 


của toàn nhân loại là ngăn chặn chiến - 


tranh, cứu loài người khỏi thâm họa 
hat nhân, giữ vững hòa bình và an 
ninh trên thể giới. Dãng ta coi đó là 
sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa xã hội, 
của (Ất củ các lực lượng tiền bộ, yêu 
chuộng hỏa hình trên hành tỉnh. 
Chính sách của chúng ta đối với 


Trung quốc, một nướo lớn láng giềng. 


ơ phương bác, hết sức rõ ràng. Đó là 
kiến quuếi chồng chính sáclC bình 
trưởng bá quuền của Trtng quốc, bảo 
p¿ bằng mội giả độc lập tự do của Tồ 
quốc, đồng thời kiên trì clll Trương 
bình Tiurường hóa quai hệ 0ứi Trung 
quốc, cùng tön tại hòa bình làn đải Đời 
Trung quốc. Chính phủ và nhân dân 
Việt nam trước sau nht một quý trọng 
tỉnh hữu nghị truyền thống giữa nhân 


đân hai nước Việt nam~— Trung qguốc.. 
Chúng ta đã làm hết sức mìnlcdê khôi - 


phục quan hệ bình thường giữa hai 
nước. Quan hệ hai nước Việt—Trung 
bị vấu đi và biên giới Việt — Trung 
vẫn trong tỉnh trạng cïng thìng như 


hiện nay, trách nhiệm hoàn toàn 
thuộc vẽ phía Trung quốc. Nếu 


Trung quốc thật sự mong muốn hỏa 
bình và cải thiện quan hệ với các 
nước láng giếng, thì họ hãy chấm 
dứt ngay chính sách thù địch chống 
Việt nam, cũng Việt ham ngồi lại bàn 


bạc và giải quyết những vấn đề tòn 
tại trong qnan hệ ha: bên, trước hết 
là làm cho biên giới hai nước yên ồn, 
tạo điền tiện thuận lợi cho việc bình 
thường hóa quan hệ hai nước: 

Đông Nam châu Á là khu vực hết 
sửữe quan trọng trên thể giới. Chung 
la mòt:g mHỐ? Đâ rũ tế: tìm Fiễm mọi 
qiải pháp Thương ương có la chấp 
nhận dược đề sớm binit thường hóa Đà 
nhúit triển quan hệ hợp (ác cùng tó lợi 
0à ồn định Đởi các nước Đóng Aam 
châu Á. Việt nam eð gang hết sức mình 
đề bình thường hóa và tiến tới có 
được những mối quan hệ hữu nghị 
tốt đẹp gia hai nhóm nước Đông 
dương và ASBAN. Đà đạt mục đích 
này, chúng ta hoan nghênh vai trò 
tích cire của lIa-dô-nê-xi-a và duy trì 
điễn đàn đối thoại Việt nam —Ín-đô- 
nê-xi-a, hai nước đại điện cho hai 
nhóm nước ;duy trì đối thoại với các 
nước khác ; cố gung có quan hệ hợp 
tác với các nước ASISAN trong phong 
trào không liên kết. Chúng ta kiên 
quyết phê phán chính sách theo đuôi 
Mỹ và Trung quốc đò chống ' Việt 
nam, chống ba nước Đông dương của 
Thúi lan, đồng thời tranh thủ khả 
năng đối thoại với Dăng cốc. 


* 


Mãy chục năm trước đây, đưởi sự 
lãnh đạo của lăng, đi theo con đường 
của Chủ tịch Hồ Chí AXiinh, hoạt động 
đối ngoại của Dá‹ng và Nhà nước ta 
đã góp phần tích cực và xứng đáng 
vào tháng lợi vĩ đại của nhân dân ta 
là giai phóng đân tộc, thống nhất Tồ 
quốc. Ngày nay, công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc đang đặt ra những 
nhiệm vụ và vêu cầu mới; đòi hỏi 
toàn bộ hoạt động đổi ngoại của Dùng 
và Nhà nước ta phi vươn lên những 
tâm czo mới, đóp phần tích cực nhất 
và có hiện qua nhất vào việc thirce hiện 
thành: công hai nhiệm vụ chiến lược 
eủa toàn Đăng và toàn đân fa, đồng 
thời góp phần xứng đáng của mình 
vào sự nghiệp cách nang và hòa bình 
trên toàn thể gIởI. 


- 
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Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG 


Góp ý kiến về chiến lược kính tế xã hội 
trong chặng đường đầu tiên ở nước ta 


NGUYÊN NGỌC THỤY 


- 


-_ VỀ HIẾN LƯỢC KHAI THẤC TÀI NGUYÊN 
THIÊN NHIÊN CỦA NƯỚC TA 


gia, vấn đề đầu tiên có ý nghĩa 
chiến lược là xác định cho đúng 
các điều kiện thiên nhiên và tài nguyên 
thiên nhiên của đãi nước đề từ đó định 
ra đường lối và sách lược tận đụng các 


. với sự phát triền của mỗi quốc 


tiềm năng và điều kiện thuận lợi, hạn 


chế các điều kiện bất lợi. 

Ở nước ta hiện nay, hơn lúc nào 
hết cần có những hiều biết đây đủ và 
đúng đắn về vấn đề này, 

Xưa nay ta thường nghĩ rằng « đãi 
nước ta giàu và đẹp * với “rừng 
vàng, biền bạc”. Vậy điều đó có còn 
đúng không, hiện nay và trong tương 
lai ° | 

Qua mấy chục năm tiến hành điều 
tra và nghiên cứu về điều kiện và 
tài nguyên thiên nhiên nước ta, kết 
hợp với kinh nghiệm của thế giới, 
ngày nay chúng ta đã có thề nhận rõ 
hơn, hiều biết toàn điện và sâu síc 
hơn về tính đa dạng và phức tạp của 
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thiên nhiên nước ta với những mặt 
tích cực, thuận lợi và những mặt tiêu 
cực, không thuận lợi. 


I— Trước hết cần hiểu cho đúng và đầy 
đủ về điều kiện thiên nhiền và tài nguyên 
thiên nhiên nước ta. 


Phải nhìn cho đúng sự thật khách 
quan, tránh những ảo tưởng nhưng 
cũng tránh những nhận thức thiếu 
bình tĩnh đo thấy những khó khăn 
to lớn trên bước dường xây dựng 
chỉ nghĩa xa hội. 


Việt nam có diện tích lãnh thồ 
không lớn, với mật độ dân số khá 
cao và điền kiện địa lý khá đặc biệt, 
Đất nước kéo đài theo kinh tuyến đọe 
15 độ vĩ, thuộc miền nhiệt đới gió mùa 
và chịn ảnh hưởng rất quan trọng 
của biền với vùng lãnh hải và đặc 
quyền kinh tế rộng lớn. Việt nam vừa 
có đồng bằng rộng lớn với hệ sông, 
rạch đàv đặc, vừa có miền rừng núi 


ˆ châu 


. quan trọng với địa hình bị chia cắt 
mạnh và đa dạng, lại chịu ảnh hưởng 
của nhiều hệ thống hoàn lưu khí 
quyền khác nhau từ miền ôn dới, cực 
đới, từ biền hay lục địa, từ xích đạo 
hay nam bán cầu. 


Trên thế giới có khoảng, vài chục 
nước thuộc miền nhiệt đới nhưng đi 
vào cụ thề lại khác nhau đáng kề với 
mưc độ thuận lợi và không thuận lợi 
rắt khác nhau với những sắc thái 
thiên nhiên khác nhau khá nhiêu 
(Việt nam, Thái lan, Phi-Iip-pin, Miến 
điện, Ấn độ, Cu-ba, Bra-xin...). 


. Không nghỉ ngỡ gì nữa, đất nước 
ta với cảnh vật của rừng núi, sông 
biền và đồng bằng từ giáp xích đạo 
đến miền á nhiệt đới thật là phong 
phú, đặc sắc và sẵn những thắng cảnh 
tuyệt vời, có. thề so với những nơi 
nồi tiếng, hiếm thấy của thế giới. 


Việt - nam, thuộc miền nhiệt đới 


gió mùa, là một miền thiên nhiên của. 


thế giới thường được xép vào loại 
nước. có nhiều điều kiện thuận lợi 
nhất đối với sự phát triền của thực 
vật và động vật, có khả năng tiến 
đến sẵn xuất lương thực và thực 
phầm dồi đào. 


Một trong những thuận lợi cơ bản 
là lượng bức xạ mặt trời đòi dào (gấp 
khoảng 1,5 — 3 lần so với ôn đới) và 
. tài nguyên nước rất phong phủ (lượng 
mưa gấp khoảng 2,5 lần mức trung 
bình của lục địa chân Á và/lượng 
nước sông ngòi trên mỗi kỉ lô mét 
vuông gấp gần 3 lần so với lục địa 
Â và khoảng 5 lần so với Liên 
xô). Một thuận lợi cơ bản khác là 
Việt nam—một quốc gia bán đảo — có 
vũng biền rộng lớn (1). 


Một thuận lợi cơ bản khác là Việt 
nam có những đồng báng rộng lớn và 
phì nhiêu (đồng bằng sông Cứu long 
đứng thứ ba về diện tích trong số 
hơn 20đòng bằng lớn của thể giới), 
cảnh quan đa dạng tử biền, đồng bằng 
tới rừng núi. 


Tài nguyên khoáng sẵn của nước 
ta cũng rất phong phú (từ than, sắt 
cho tới đất hiếm. sa khoáng, đầu khí) 
với trữ lượng đáng kề, theo phát hiện 
cho đến nay. | 

Tóm lại, cho đến nay và về lầu 
đài, ta hoàn toàn có thề khủng định 
răng Việt nam là một đất nước có tài 
nguyên thiên nhiên phong phú và 
nhiều cảnh đẹp. 


Theo kinh nghiệm của thế giới, với 
thời gian còn có thề phát hiện ra 
nhiều tài nguyên mới, quý, đôi khi 
rãt quan trọng, ngay cả ở những nước 
công nông nghiệp phát triền (thí dụ 
vùng Xi-bê-ri của Liên x2, vùng biên 
Bắc v.v.) có thề tạo thành bước Di 
triên kinh t¿ nhảy vọt. 


Việt nam có những điều hiện thiên 
nhiên eơ bản rất thuận lợi, cho phép ˆ 
phát triền nông lâm ngư nghiệp (theo 
nghĩa rộng) với tốc dộ cao (nhiêu 
mùa, vụ) và sản phầm phong phú, 
trong đó có những vùng và những 
thời kỳ mà những điều kiện ấy điền 
ra PÀI thuận. ˆ 


Chính do nhận thức được các thuận 
lợi cơ bản và quý báu trên đây, 
chúng ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn trong việc thay thế lúa 
chiêm bằng lúa xuân ngắn ngày ở 


"miền Bắc và tăng thêm hẳn một vụ 
"đông, tăng hệ số sử dụng ruộng đit 


và thu được sản pham phong phú 
quanh năm ở đồng bằng sông Cửu 
long và nhiều nơi khác, Chúng ta đã” 
kiên trì tìm kiếm các nguồn khoáng 
sản mới vá cuối cùng đã phát hiện 
nhiều mö quan trọng trong đó có sát, 
khí đốt và đầu mỏ trong những năm 
gàn đây. 


(1 HBicn Đêng là biền lớn thứ ba trong số 
hơn 40 biền của thế giới. Vùng thềm lục địa 
và đạc quyền kinh tẾ của Việt nam rộng 
khoảng 3 lần diện tích lãnh thề đất liên, 
Nếu &O sánh chiều dài bơ biền với mới kì lò 
mét vuông lãnh thồ ta thấy như sau: Ảnh 
36 mét, Việt nam: 9 mét, Mỹ 6 mét, Liên 
xỏ: 2 maét, Trung quốc 1 máắt..; 


BẦU 


Tuy nhiêu, thiết tưởng cần nhạn 
“thức thêm hai điều quan trẹng: cần 
hiều một cách biện chứng, động về 
khái niệm # giàu đẹp »s; cần thấy đầy 
đủ cả những mặt không thuận lợi của 
thiên nhiên Việt nam, thậm chí ở mức 
thiên tai. _ 


Trước hết, không nên quan niệm 
một cách sai lìm và tự bào một cách 
thiểu cần cí khoa học về sự giàu có 
của thiên nhiên nước ta, vì trong mỗi 
giai đoạn lịch sử khái niệm giáu có 
của tài ng¿ušyên thiên nhiên đó phải 
được xét trong nối tiợơng quan với 
dân số, với nĩững lực khai thác thiên 
nhiên của môi nước, 


Trước đây, khi đân số nước ta chưa 
nhiều, và phương pháp khai thác tài 
nguyên eòn tương đối thô sơ, nÌ:u cầu 
về nguyên liệu, vật liệu cha kiuh tế 
còn thấp thì sự giàu có tài nguyên 
thiên nhiên của Việt nam là nồi bật. 
Song frong giai đoạn hiện nay, một 
- mặt năng lực khai thác tài nguyên 
của ta (bao gòöm cả vốn, trình độ công 
nghiệp hóa, trình độ khoa học bÿ 
thuật...) còn hạn chế, đồng thời dân 
8Ố lại tăng nhanh, chúng ta để thủy 
rõ sự thiếu cân đói giữa tài nguyên 
khai thác được và như cầu. Tất nhiên, 
có những nước mà (tài nguyên thiên 
nhiên trong nước so với dân số thuộc 
loại không cao nhưng họ vẫn là nước 
giàu, eó kinh tế phát triển rất mạnh 
vì năng lực khai thác của họ đạt 
trình độ rất cao (thí dụ Nhật bản). 


Về khái nệm “đẹp * của thiên 
phiên Việt nam, chúng ta cäng cần có 
sự nhận thức đúng và đây đủ hơn. 
Khô. g thê chỉ bng lòng với thiên 
nhiên đẹp tuyệt vời ở mức độ mộc 
mạc, thô sơ nà phải thíy rắng cần 
phải đầu tư người và của kháng ítdề 
tôn vẻ đẹp đó lên và cuối càng đem 
lại hiện quả Xinh tế lớn cho địt nước, 
một nguồn thủ ngoai lệ rất quan 
trọng và nhanh chóng mã đến nay 
chúng ta chưa quan tâm dây đủ. 


ö1 


Thiên nhiên nhiệt đới gió mùo có 
thuận lợi rất (to lén như €ãÃ nếu ở 
trên song cũng có những rmịt không 
thuận lợi, có những thiên tài với tác 
động khác nhau giữa các vừn? Irong 
nước, trong các thời kử !1híc nhau. 


Nguồn bức xạ mịt trời và nguồn 
nước phong phú hì những điều kiện 
rất thuận lợi song chính trong những 
thuận lợi này lại chứa đìrnz những 
bất lợi, nhất là khi quá dư thừa. 
Nóng, mưa lớn, kéo đài, để ầm lớn 
đã ảnh hướng rất lón đến tuổi thọ của 
các thiết bị, các công trình nhà, đường 
sá, cầu cổng, đây cao giá thành thiết 
kế, thi công và bảo dưỡng. 

Việt nam là một trọng những nước 
nhiệt đói gió mùa chịn cựng thiên tai 
chưa phải loại ác liệt như một số nước 
khác song cũng phải cánh chịu thiên 
tai không nhỏ. lĨềng năm, nước ta 
phải chịn đựng trung bình 6 cơn bão 
và áp thấp nhiệt đới (nĩm nhiều nhất 
tới 1 — 11 con), cử 10 năm lại có hai 


_ năm có lũ lớn, ba năm có lũ vừa và 5 


nắm có lũ nl:ó). Đó là chưa kề đông, 
tố, vỏi rồng, gió lốc có thề gây thiệt 
hại lớn cho các vùng nhỏ, Khí hậu 
và thời tiết Việt nmn, nhất là ở phía 
Bắc và miền Trung cũng có nhiều 
biến động lón theo không gian và 
theo thời giòm, gây nên únơ, hạn, rét 
sớm hoặc muộn. Về đại (lề, phải lưu 
ý ráng hạng năm nước ta phải chịu 
đựng thiên tai nhỏ (nbư úng, hạn eỡ 
10 vạn héc ta trở guống) và cử khoảng 
3 đến 5 năm lại có thiên tại lớn (bão, 
lụt lén, hạn nặng), Thiên tai thê hiện 
rỏ rệt nhất ở miền Trụng và miền Bắc, 
p0! ay trong nìm mà thời tiết coi như 
khả thuận hòa, văn có thê có thiên tai 
nhỏ ớ mệt hoặc vài địa phương. 


Tóm lại, nên hiêu đúng và đầy đủ 
về đ;ều kiện và tài nguyên thiên nhiên 
Việt nam như sau ° 

Việt nam eó (3ï nghyên thin nhiên 
phong phú và đa đạng bao gồm cáo 
tài nguyên khoáng, sắn — các tài 
nguyên không tái tạo được; có trữ 


lượng quan (trọng và những tài 
nguyên loại có thề tái tạo hoàn toàn 
hoc một phần (tức trữ lượng gần 
như vô tạn hoặc rất lớn) như bức xạ 
mát trời, nước, sinh vật.. có khả 
nìng tạo lập nhanh, không đòi hỏi 
vốn đầu tự lớn trong thời gian dài. 
Đên cạnh đó nước ta cũng có những 
hạn chế và bất lợi về điều kiện thiên 
nhiên mà thiên tai nhỏ hay lớn mang 
tỉnồ chất quy luật đối với cả nước 
hay từng vùng. 


H — Và chiến lược 
nguyên thiên nhiên phục vụ 
triển kinh tế của nước ta. 


Tử những hiều biết cụ thê đúng và 
đầy đủ về điều kiện thiên nhiên và 
tài nguyên thiên nhiên, cần xác định 
một chiến lược khôn ngoan về khai 
thác tài nguyên (thiên nhiên của 
nước ta. 


khai thác tài 
việc phát 


1. Tiếp tục đây mạnh các công tác 
khai thác tài nguyên khoáng sun là 
loại tài nguyên khá phong phú, đa 
đạng và có trữ lượng quan trọng. Hiệu 
qua kinh tế to lớn là điều tát yếu 
phải quan tâm, song không thề không 
chủ ý thích đáng đến việc cân nhắc 
quy hoạch khai thác do phải đầu tư 
vốn lớn và đòi hồi thời gian đái đề 
thu hồi vốn. Can chú ý cả quy miô lớn 
hoặc rất lớn, quy mô vừa và quy mô 
nho, MẶt khác cần tiếp tục kiến trì 
công tác thăm dỏ tìm kiếm ở vùng 
thêm lục địa và một số vùng Khác với 
by vọng paát hiện thêm nhiều tài 
nguyên quý và có trữ lượng quan 
trọng, như kinh nghiệm của nhiều 
nước đã cho thây‹ 

2, Cai trọng nhiều hon việc khai 
thác các tài nguyên thiên nhiền thuộc 
loại tái tạo hoàn toàn hoặc một phần 
như năng tượng bức xạ mặt trời, tài 
nguyên nước, năng lượng gió, tài 
nguyên sính vật... rất phong phú của 
nước ta mà chúng ta có khả năng tái 
tạo nhanh, không đòi hỏi vốn đầu tư 
ahiều, lại thu lợi lớn và nhanh, kề 
ca bằng con đường xuất khẩu. 


\ 


Lâu nay chúng ta chưa quan tâm 

đầy đủ hoặc chưa tim được công nghệ 
thích hợp, có hiệu quả cao đưa vào 

sử dụng. Do tìm được giống cây tròng 
ngìn ngày, do thêm được một vụ 
đông, do chọn cơ cấu thời vụ thích 
hợp, cũng trên một diện tích đài 
tròng, chúng ta có thề đạt được sản 
lượng nông nghiệp lớn với 3—4vụ 
trong năm hoặc hơp nữa. Chúng ta 
còn tien năng rất lớn về nhiều mặt: 
thủy điện (lớn, vừa và nhỏ), nàng 
lương gió, năng lượng mặt trời cùi g 
như nắng lượng khí sinh vật từ các 
nguồn phế thải. Điện tích mặt nước 
nuỏi tròng thủy sản ở nước ta còn quá 
thúp và năng suất kém nhiều làn so 
với mức: tiên tiến của thế giới. Hiện 
nay và trong tương lại, chúng.ta sẽ 
luôn luôn gặp khó khăn về diệu tích 
đất nông nghiệp theo đâu người, vì 
vậy, con đường cơ bản phải là “thảm 
canh tài nguyên thiên nhiên ® tức là 
phải có các biện pháp tu bồ, nuôi 
dưỡng, hợp lý hóa việc sử dụng đải 
nông nghiệp, đất đòi trcc, đất rừng, 
đất ven biên. Các chính sách kinh tế 
và khoa học kỹ thuật của ta phải dạt 
được hiệu quả là * tấc dạt tắc vàng », 
tàn dụng cao độ đất đai, tuyệt đối 
không đề hoang hỏa, trước hết là ở 
đòng bảng, sau đó là trung du và các 
miền khác. 

3. Tận dụng triệt đề không gian của 
đả: đất liên và vùng nước ven hiền 
(rong kuoảng vài chục kỉ lô mét hày 
hơn) nhằm phát triền kính tế theo 
quan điềm tổng hợp, tức bao gồm cả 
nôn: nghiệp (đất ngọt cũng như đất 
pha mặn, đắt cát, đất lầy), nghề muôi, 
nghề cá (đánh bắt và nuôi trồng), 
nựi ề rừng và tiêu, thủ công nuhiệp, 
công nghiệp, giao thông vận tài: Đồi 
với nước ta, đây là vùng dàn cư tập 
trung, rất sản lao động, có ;iao thông 
vận tải thuận lợi, gần nhiều đô thị, 
thị !:ường tiện lợi. 

'Tièc rằng tại vùng ven biền này với 
khoảng nửa số tỉnh, khoảng nửa dân 
SỐ cí nước, với trên ba nghìn kì lô 
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mét bờ biền, chúng ta chưa thực hiện 
được bao nhiêu chủ trương phát triền 
kinh tế đa dạng của mô hình kinh tế 
tỒng hợp. với những sắc thái khác 
nhau, tùy từng địa phương. Cho đến 
nay, chủ yếu vẫn là mô hình nông 
nghiệp theo nghĩa hẹp, văn là các 
nghề trồng trọt và chăn nuôi truyện 
thống của đồng bảng. Lao động nông 
nghiệp tròng lúa và màu vẫn chiếm tỶ 
trọng: rất lớn trong khi đó lao đóng 


nghệ cá, nghề muối, tiêu, thủ công,. 


vận tải thủy... ít hon hăng chục lán. 
Vấn đề là phải học và tồ chức các 
ngành, nghề mới, đa đạng hóa các 
hoạt động kinh tế ở các địa phương, 
chứ không phải chỉ chuyên lo tròng 
lúa; — phát tricn kinh tế miền núi mà 
cũng chỉ chú ý nghệ trông lúa ! 


4. Tiềm năng của thiên nhiềên vùng 


biên là rất lớn, song cho đến nay 


chúng ta mới hiều biết chủ yếu về: 


hải sản và muối. Ngav trong hai lĩnh 
vực này chúng ta chưa khai thác được 
bao nhiêu. | 

Nghề đánh cá biền đã đạt nhiều 
tiến bộ trong những năm gản đây, 
song đề đạt được những sản lượng 
lớn hơn, phải tiến hành khai thác Ở 
những vùng nước sàu, xa bờ hơn, 
đồng thời đầy mạnh nuôi trồng hải 
sản, với điện tích lớn hơn và năng 
suất cao hơn FÕ rẹt so với hiện nay. 
Điều đó đòi hỏi nhiều vốu đàn từ cũng 
như những hiều biết vẻ khoa học kỶŸ 
thuật, kinh tế, công nghệ mới. 

Nghề muối còn có thê phát triền 
mạnh hon nhiều và phải đạt trình độ 
eao hơn (muối cho eông nghiệp), nhất 
là ở các tính có nhiều điều K;iện thuận 
lợi như Nghệ tĩnh, Nghĩa bình, Phú 
Khánh, Thuận hải, 

Khả năng rết ({o lớn về vận tải 
sông biền của nước ta cèn chưa được 
khai thác bao nhiều, tronz khi đó nó 
đóng vai trò có Ý nghĩa quyết định 
đối với phát triển kinh tế và văn hóa 
(cũng như quốc phòng) đổi với mội 
quốc gia — bán đảo có nhiều sông và 
vùng biền ròng lón như nước tà. Hồ 
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ràng đây là hướng phát triền quan 
trọng của mỗi tỉnh cũng như của cá 
nước có khả năng lôi cuốn nhiều lao 
động và có tác dụng kích thích rất mạnh 
đối với toàn bộ nền kinh tế quốc đân. 

Công nghiệp khai thác đầu khi ở 
ven biền và vùng biền đã thật sự mở 
ra nhiều triền vọng rất to lớn về phát 
triền kinh tế của nước ta đồng thời 
cũng đặt ra nhiều vấn đề phải giải 
quyết trong đó có vấn dẻ bảo vệ môi 
trường. ;. SA : 


Một tiêm năng rất lớn và có thà 
đem lại nguồn thu quan trọng của 
nước ta là du lịch. Có thể coi đây 
như một đạng « tài nguyên ? khá quan 
trọng mà chúng ta chưa quan tâm đây 
d, căn được đầu tư thích đăng và 
khai thác» một cách có hiệu quả nhất, 

%Ắ Bên cạnh những thuận lợi cơ 
bản và to lớn của thiên nhiêu nhiệt 
đới gió mùa, chúng ta cần luôn luôn 
nhớ rằng thiên nhiên Việt nam có 
những diều kiện không thuận lợi kề 
cả thiên tài mang tính quy luật nhĩ: 
bão, lũ lụt, úng, lận, rét lạnh hoặc 
khô nóng. ầm, nước dâng khi có bão 
hoặc gió chướng, mặn xâm nhập bất 
thường, chua phẻn trên những diện 
tích rộng lớn. 


Aức độ không thuận lợi hoặc thiên 
tai có khác nhau giữa các vùng và vào 
các thời kỷ khác nhau trong năm. 
Hiện nay ta chưa có số liệu đánh giả 
chính thức về mức độ thiệt hại do 
thiên tai gây ra ở nước ta, song theo 
tài liệu của Phi-lip-pin, tuì hao hụt 
vẻ sản lượng nâng nghiệp của ước 
này do bão, lụt, úng hạn gây ra trung 
bình vào Khoảng 7Ã tồng sản lượng 
nông nghiệp. 

Trong diễu kiện của nước ta hi(n 
nay, chưa thể nào chống phá dược 
thiên tai, mà phải phòng bị trước đề 
có thề kịp ứng phó khi xảy ra thiên 
tai, hạn chế những tác hại do thiên 
tai gây ra. Nói đúng hơn là giảm đến 
mức thầăp nhất các thiệt hại do thiên 
tai và cả do điều kiện thời tiết khi hậu 


không thuận lợi gây ra. Nếu khéo 
sắp xếp thời vụ và có biện pháp dự 
phòng mà vượt qua được thời kỳ rét 
lạnh dười 13°C trong vụ đông xuân thì 
sản lượng nông nghiệp sẽ khá cao. 
Cũng như tránh được thời kỷ thường 
có bão, úng thì sản lượng lúa mùa 
chắc chắấu đạt mức cao. Như vậy vấn 
đá giống ngắn ngày và bố trí cơ cầu 
thời vụ đối với từng địa phương cụ 
thề và các biện pháp dự phòng thiên 
tai đóng vai trỏ rất quan trọng trong 
việc bảo đảm sản lượng cao và vững 
chủ. 

6. Cuối cùng một vấn đề quan trọng 
nữa trong chiến lược sử dụng và khai 
thác tài nguyên thiên nhiên nước ta 
là tính đến những khả năng thay đồi 
điều kiện và tài nguyên thiên nhiên 
nước ta và tình trạng Ô nhiệm môi 
trưởng tăng lên trong quá trình công 
nghiệp hóa xã hộí chủ nghĩa và cải 
tạo thiên nhiên. Hiện nay đã nảy 
sinh hàng loạt vấn đề quan trọng 
cần phải giải quyết do quai đè lân 
biền, đấp đập ngăn sông đề mở rộng 


điện tích ở ven biên, đấp dê ngăn 


miàn hoặc chống xói lở do bão, ngăn 
sông biển và nước dâng do bão, mỡ 
rộng hoặc đào thẻm kènh tưới tieu, 
đáp đập làm thủy điện lớn và tạo nên 
các hò chứa nước lớn, ngăn bùn cát 
và điều hòa dòng chảy, xây dựng các 
khu công nghiệp lớn vẻ điện, xi măng, 
giãy, hóa dâu, thăm đỏ và khai thác 
đầu khí ở.thèm lục địa v.v. | 

Các, việc đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều 
quá trình thiên nhiên ở vùng đồng 
bằng, vea b;iền nước ta và tỉnh trạng 
ô nhiễm không khí, nước sông, nước 
biền sẽ tăng lên trong một số [rưởng 
hợp. 

Vị vậy, ngay từ bây giờ và [rong 
nhiều năm phải tiến hành các công 
tác tồ chức, điều tra và nghiên cứu, dự 
báo nhắm tránh trước những mặt tiêu 
cực và tận dụng được các thuận lợi 
mới của thiên nhiên đã được củi tạo. 

Tóm lại, xuất phát từ điều kiện 
thi*n nhiên và tài nguyên thiên nhiên 


nước ta, chiến lược sử dụng và khai 

thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ 
phát triền kinh tế của ta phải là : tàn 
dụng tông hợp tiềm năng thiên nhiên 
Việt nam một cách tối ưu và giảm đến 


_mức thấp nhất các thiệt hại do thiên 


tai gây ra. 

Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm 
và có lực lượng cán bộ khá đồng đảo 
và có trinh độ. 

Vấn đề là phải tồ chức thật tốt việc 
tập hợp lực lượng, buy động ca tiêm 
lực của địa phương và của trung 
ương, cả cán bộ Khoa học Kỳ thuật vẻ 
điều tra và nghiên cứu thiên nhiên 
cũng như về công nông nghiệp và 
giao thông vận tải, cán bộ về kinh 
tế — xñ hội, và giải quyết các văn đề 
theo quan điềm tổng hợp cho quy 
mô toàn quốc cũng như quy mô địa 
phương. 


MỘT SỐ SUY NGHĨ VẼ... 
(Tiếp theo trang 03) 


kình đoanh, các nông trường, làm 


“trưởng có điều kiện mở rộng « nguồn 


vốn tự có P của nmìình bằng các nghòn 
thủ tử tiềm năng nhiều mặt của rừng 
và đạt, dòng thời có điều Kiện tham 
gia giải quyết những vân đề kinh tế — 
xã hỏi, an nĩnh, quốc phòng 

Nhiệm vụ xây đựng kinh tế — XÃS 
hỏi ở Tây nguyên, một vùng chiên 
lược quan trcng, c€ó trên dưới :0dàn 
tộc thiều số, đưa Tây nguyên tiến 
thưn¿ lên chủ nghĩa xã hội là niột 
nhiệm vụ khó khăn, phức tập. VÌ vày, 
n„oài sự cố gắng vươn lên với tình 
thân tự lực tự cường của các tỉnh 
Tây nguyên, ĐÙU sự giúp đỡ của Nhà 
nước, sự hợp tác của các địa phương, 
các ngành, các cắp trong cả nước, là 
răt quan trọng. Phương hướng phất 
triền kinh tế — xã hội ở cúc tỉnh Tày 
nguyên cần: được Nhà nước sớm thê 
chế hóa thành những chủ trương, 
chính sách kinh tế cụ thề nhằm huy 
động súc mạnh tông hợp của cả nước 
vào việc xâv dựng Tàv nguyên. 
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- TRƯƠNG NGỌC 


“HỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỀN NÔNG LÂH NGHIỆP 
VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI NÔNG THÔN ở CÁC TÌHH TÂY NGUYÊN 


(—Vị trí, đặc điểm, thuận lợi, khó 
khăn của các tỉnh Thy nguyên. 


Ba tính Tây nguyên (Gia lai—Kon 
tuán, Đắc lắc, Lâm đồng) đã từng là 
căn cứ địa cách mạng nồi tiếng trong 
cuộc chiến tranh lâu dài giành độo 
lìp của dân tộc ta. Trong giai đoạn mới 
của cách mạng, Tây nguyên vẫn là 
- địa bàn chiến lược quan trong đối với 
sự nghiệp xây đựng và bảo vệ TÔ 
quốc của nhân dân ta và của cả ba 
nước Đông đương. 


Về kinh tế, với tông điện tích tự 
nhiên gần 5,6 triệu ha, các tỉnh Tây 


nguyên có nhiều tiềm păng tự nhiên,. 


nhát là tài nguyên đất và rừng Hiện 
bay, Tây nguyên có tới Í123 triệu ha 
đất đồ ba đan, rất thích hợp cho sự 
phát triền các cây công nghiệp đài 
“ngày; gần 18 vạn ha đất phù sa và 
bảng chục vạn ha các loại đất khác 
có khả năng tròng cây lương thực, 
cây công nghiệp ngắn ngày, cây thức 
ăn gia súc. Phản lớn đất đại Tây 
nguyên thuộc loại tốt, lại tương đối 
Lắng£ phang thuận lơi cho eơ khi hóa 
nông nghiệp. Một phần ba diện tích 
rừng và gần miột nửa tông trữ 'ượng 
@Ö của cä nước đang tập trung ở Tây 
nguyẻ:. Với tính đa đạng, phong phú 
của hệ sinh thái rừng nhiệt đói, Tày 


nguyên có nhiều loại gỗ; được liệu, - 


đóng vật quý và hiếm, có giá trị cao 
về kinh tế và nghiên cửu khoa học... 
Với những tiềm năng đó, Tây nguyên 
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có điều kiện phái triền rnội nền nông 
lâm nghiệp hiện đại, hoàn chỉnh, lử 
tròng trọt dèn chăn nuôi, lâm nghiệp, 
cóng nghiệp chế biến. 

Ngoài thế mạnh phát triền sân xuất 
nông, lâm nghiệp, Tây nguyên còn 
có nguồn nước ngầm và khả năng 
thủy điện tương đối lớn. Ước tính 
tồng công suất thủy nàng ở đây cớ 
thề đạt 1,4 triệu kW. Mặt khác, Tây 
nguyên cũng có nhiều vật liệu xây 
dựng và khoáng sản khác, đặc biệt 
là bô xít.., do đó có thề phát triền 
mạnh một số ngành công nghiệp. 


Giao thông nối liền các trung tảm 
kình tế ở Tây nguyên với các vùng 
khác tương đối thuận tiện, nhất là 
với các cúng biền miền Trung và 
thành phố Hồ Chí Xinh rất thuận lợi 
cho việc lưu thông hàng hóa và tiêư 
thụ sẵn phẩm. 

Như vậy, so với các vùng đòi núi, 
cao nguyên khác thì về mặt tự nhiên 
và địa lý, Tây nguyên có nhiều điều 
kiện thuận lợi đề phát triền toàn điện 
kinh tế — xã hội, có khả năng nhanh 
chóng xây dựng và hình thành cơ cẫu 
nông —làm — công nghiệp hoàa chính 
với nhiều vùng chuyên môn hỏa săn. 
xuất nông sản; làm sản hàng hóa, 
nhất là hàng hóa xuất khầu có giá 
trị kinh tế cao. Đến cạnh những thuận 
lợi cơ bản đó, Tây nguyên cũng có 
những khó khăn: sự khác biệt rất rõ 
về thời tiết, khí hậu giữa mùa khô và 


mùa mưn chẳng những ảnh hưởng 
lớn đèn cây trồng, con vật nuêi, mà 
côn ảnh hưởng đến tò chức sân xuất, 

tồ chức lao động. bố trí hệ thếng cơ 
“sở vẬI chất kỹ thuật: sự tàn phá rừng. 
phá boại ¬ác cân băng sinh thái tự 
nhiễn trên nhiều vùng điền ra trong 
nhiều năm đã đề lại những hậu quả 
nghiềm trọng ; cơ sở vài chất kỹ thuật 
còn non vếu, điện, eơ khí, công 0ghiệp 
chế biến phát triền chậm; hệ thống 
giao thông nội bộ còn xấu, ảnh hưởng 
đếu lưu thông, tiêu thụ aän phầm Ở 
nhiều vũng ; đời sống nhân dân còn 
nhiều =«hó khăn, phong tục tạp quán 
ở vùng đồng bào các dân tộc thiều số 
ceủn lạc hậu: nhiều văn đề về an nỉnh 
chính trị, sự phá hoại của bọn FULRO 
còn tác động đến quả trình xây dựng 
-xä hội ở một số vùng... 

Những năm qua, các tỉnh Tây 
nguyên đã phần đấu U0ượi qua `nidèu 
khó kk‹:ăn 0a đại được những thành 
tựu quan trọng Irong sản xuất nỏng 
nghiệp. ldm nghĩờ¿, giủL quyết mội 
bước túi đề định canh, định cư, tiếp 
thụ hàng chục 0gạn (ao động từ nơi 
khác đến. Điều đó đã tạo ra nhiều 
thuận lợi mới làm cho xã hội Tày 
nguyên có những tiến bộ nhảy vọt, 
đưa Tây nguyên trở thành một vùng 
s¿n xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa 
quan trọng của cả nước, đặc biệt là 
lš xảy dựng được những cơ sở vật 
clất Lÿ thuật cần thiết ban đầu đề 
hình thành cơ cấu kinh tế nêng — 
làm —eông nghiệp. Song nhìn chúng, 
-8adr. Tuất nòng lâm nghiệp ở Tâúụ 
nguyên Đỉn ở tình trạng phản lán 0à 
clara ồ¡ định. Sửn Tuấi hàng hỏa còn 
nhỏ bé, Tải nguyên chưa được bảo pệ 
0à khít thác hợp lụ 0à có hiệu quả cao, 

Muốn xây dựng Tây nguyên xứng 
rang với một địa bàn chiến lược quan 
trọuz của cả nước, chúng ta cần tập 
trup¿ sức thảo cờ những khó khin 
trước mắt, đồng thời về lâu đài cần 
xúc định rõ phương hướng, bước di 
puú hợp nhằm đưa Tây nguyên vững 
được tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


11— Về phương hướng phát triển nông 
làm nghiệp về xây dựng xã hội nông 
thôn ở các tỉnh Tây nguyên. 


Đề xây dựng Tây nguyên, vấn đề 
quan trọng là phải phát huy các 
thuận lợi, khai thác có hiệu quả caa 
nhất tiêm năng kinh tế, tự nhiên, xã 
hội, tạo ra sức mạnh tông hợp đưa 
đồng bào các dân tộc Tây nguyên tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 


Phương hướng cơ bản đề xây dựng 
Tây nguyên là gắn chặt các nhiệm vụ 
kinh tế, xÄ hội và bảo vệ niêi trưởng, 
gắn chặt sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp và công nghiệp. gắn chặt sẵn 
xuất với chế biến và lưu thông, kết 
hợp chặt chẽ việc phát huy, sử dụng 
tốt các nguồn lao đông tại chỗ với 


- việc tiếp nhận với quy mô lớn lao 


động từ nơi khác dến, phấn đấu 
chuyền nhanh Tây nguyên từ tình 
trạng tài nguyên hoang dã, kinh tế 
tự nhiên, đân cư thưa thới, hình thái 
xã hệi còn thắp, tiến lên thành một 
vũng nêng— lâm r6phiệp sẵn xuất lớn 
xã hội chủ rghĩa có trình độ thâm 
eanh chuyên môn hỏa cao, có khối 
lượng sản phẩm hàng hóa lớn, bố trị 
dân cư hợp lý và thực biện nhanh 
những chuyền biến và xã hội 


Mục tiêu hình †à—xä hội lâu dài có 
tính chiến lược của các tÌnh Tâu nguyên 
là phđt huụ quUềần lâzt cnủ tập thề của 
nhàn đân các Tân tộc c1 ng uên, cùng 
Đói sự cỗ gắng của cả nước tựo thành 
8c mạnh tồng hợp đề klkaiL thác, sử 
dụng có hiệu quả các tài nguuên hiện 
có, trước hết là rừng bà đãit đai, cơ 
Sở pật ciãt kỹ thuật, tiến hành đồng 
lời ba cuọc cách mạng, đà mạnh 
phót triền nôrg lâm nghiệp toàn diện 
(heo phương thức ông —lám hết hợp; 
phạt triền công nghiệp, trước hết là 
Ông nghiệp 0d liều, thủ cóng ngiiệp 
c*ế ®*iên nông, lâm san, gản nông, làm, 
công ' g hiệp hợp Tỷ trên từng Đùng, từng 
địa bạn huyện, nhanh chong †qo niên cơ 
cấu nóng — làm — cóng nghiệp, từng 
bước đưa Tủ nguyên liến len sạn xuấi 
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lớn +ã hệi chủ nghĩa, góp phần xứng 
đúng thực hiện những n:ục tiêu chủ yêu 
của nền Kinh tế quốc đán như Nghị 
quuết! Đại họi thứ V của Đang đã đề 
ra. Nết hợp chặt chế giữa ¡du dựng 
kính tế cới củng ^5 quốc phòng, báo 
đảm dn nình cC!ính trị Đà thực hiện 
các nhiệm Dụ th t. 

Phấn đầu theo phương hướng trên 
đây, từ nay đn năm E999, có thề 
thực hiện một s2 mục tiểu chính như 
sat? ï 

+ Hoàn thành cơ bản cuộc vận 
động định cành, định cư kết hợp 
chặt chẽ với phàn công lại lao động, 
đưa nhân đản vào làm ăn tập thề 
bằng nhiều hình thức quá đỏ, xây 
dựng và tăng cường các cơ SỞ nông, 


làm nghiệp quốc đoanh, bỏ trí hợp 


lý các thành phản kinh tế trên từng 


địa bàn và thực hiện tốt liên kết. 


kinh tế, 

+ Đầu tư về nhiều mặt xây dựng 
các vùng nông, lâm nghiệp chuyen 
@6ình đề nhanh chóng tăng sản 
lượng những sản phám chủ yếu dã 
quy hoạch, tạo cơ sở đề tăng đáig 
kề cao su, cà phê, gỏ trong những 
nầm tiếp theo. Phản đấu tăng tng 
sắn lượng lương thực để đáp úng yêu 
cầu tăng thêm lao động, nhân khảu 
và phát triền chăn nuôi. 

+ Tăng cường lực lượng công 
nghiệp cho Tây nguyền. nhất là tăng 
cưởng cơ khí sửa chữu, điện lực, mở 
nhanh công nghiẹp chế biến nông, 
làm sản và phân bố công nghiệp 
hợp lý trên các địa bànở Tây nguyên, 

+ Xây dựng các buôn làng kiều 
mới, bố trí các khu đân cư, các cụm 
kinh tế, kỹ thuật, thị trấn mới phủ 
hợp với quá trình phát triền sản xuất, 

+ Tăng cường và xây dựng cấp 
luyện đủ năng lực quản lý cơ cấu 
kinh tế trên địa bàn và tô chức tốt 
đời sống vật chảt, văn hóa của nhân 
đân. Bồ sung cán bộ kinh tế KÝ thuật 
và đào tạo nhánh cần bộ người dân 
tộc thiều số. 


00 


Với phương hướng kinh tế— xã hội 
như trêu, có thề hình dung ceœ cấu 
kinh tế lâu dài ở các tỉnh Tây nguyên 
là công nóng —lâm nghiệp. Trước 
mát, tùy. theo tình hình cụ thề của 
từng vùng mà xác định cơ câu kinh 
tẾ nòng — lân —công nghiệp hoặc 
làm — nông — công: nghiệp. 


Từ cơ cấu kinh tế trên đây, đối 
với sàn xuất nông — lâm nghiệp, có” 
thề xác định những mục tiêu cụ thề ở 
Tây nguyên là : 


[ — Đối bói sìn xuất lương thực: 
Cây lương thực tuy không phải là 
sìn phầm hàng hóa có thế nạnh ở 
Tày nguyên, nhưng nó có vị trí hetf 
sức quan trọng và có khả năng phát 
triền phong phú. Cần phấn đău giải 
quyết văn để lương thực với mức cố 
găng vao nhất, nhằm bào đấm cung cấp 
lương thực tại chỗ, tạo đà vững cláắc 
đề khai thác các thế mạnh khác. 
Phương hướng phát triền sản xuất 


lương thực những năm tới trước biết 


là tận dụng mọi khả năng đất đai 
thích hợp đề thâm sanh, tăng vụ lúa 
ở những vùng đã có công trình thủy 
lợi; tiếp tục làm thủy lợi, nhất 
là thủy lợi nhỏ và vừa, xây dựng một 
số công trình thủy lợi lớn ở những 
nơi có điều kiện đề mở thêm diện tích 
lúa nước. Alàu "hiếm một tỷ lệ lóún 
trong cơ ấu lương thực ở Tây 
nguyên, cần tiếp tục phát trrền mạnh 
cả về diện tích, tham canh, bảo quản, 
chế biến, nhất là đối với ngô và sản. 
[Phấn đấu đến năm 1990 Tây nguyên đạt 
được 1 triệu tấn lương thực, đủ bảo 
đảm cho đân số khoang 3 triệu người. 


2—~Đöi Đởi sản xuất lâm nghiệp: 
Rừng ở Tây nguyên có vị trí lLết sức 
quan trọng đối với cả nước, đối với 
kinh tế, xã hội và môi trưởng của cả 
khu vực. Phát triền lâm nghiệp là văn 
đề bàng đầu, sống còn của nhân dân 
các dân tộc ở Tây nguyên. Mục tiêu 
phát triền lâm nghiệp ở Tây nguyên 
trong những năm tới là: bằng mọi 
biện pháp. giữ cho được 2,5 triệu ha 


rửng biện còn, thực hiện các biện 
pháp lâm sinh đề không ngừng nàng 
cao trữ lượng và sản lượng; có kế 
hoạch tô chức rừng và khai thác hợp 
lý khoảng trên 1 triệu ha rừng loại 
giàu và loại trung bình, từng bước 
tăng sẵn lượng gỗ và các làm sản, đặc 
sản nhằm đáp ứng yêu cầu tạo vốn 
đồ xây đựng rừng. và vêu cầu cụng 
cấp lãm sản với khối lượng ngày 
càng lón cho bán thân Tày nguyên 
và cho cả nước; đây mạnh phong trào 
tròng cây gây rừng trên những diện 
tích đất hoang, đồi trọc ; giao dàt, giao 
rừng cho các hộ lập vườu, quy hoạch 
giữ rừng và tròng rừng phòng họ cho 
các loại đất làm nòng nghiệp; mở 
rộng công nghiệp chê biển gỗ và làm 
sản, nàng czo năng Lực chế b:ến gỗ Ở 
Tây nguyên đề bào đảm chế biến được 
"phần lớn sản lượng gỗ đã khai thác» 


3 — Đối bới chàn nuồi : Chăn nuôi, 
đặc biệt là ¿bàn nuôi đại giá súc, là 
một trong những thế n:ạnh của Tây 
nguyên. Phần đâu chuyên chăn nuôi 
tử trạng thái tự nhiên sanz nhường 
thức chăn nuôi tiến bộ, trước mát căn 
giải quyết vấn đề giống, quy hoạch 
bảo vệ đồng có tự nhiên, chế biến 
thức ăn gia súc. Cần tập trung đề tăng 
nhanh đàn trâu bỏ, có chính sách 


thích hợp tạo điều kiện nhập thêm. 


trâu bò từ các tỉnh ngoài vào Tây 
nguyền, khuyến khích mạnh việc nuôi 
trâu bò sinh sản. Về chăn nuôi lợn, 
cần tận dụng tru thể về màu và các 
loại cây họ đậu sản có đề đầy mạnh 
chăn nuôi ở c3 ba khu vực quốc 
đoanh, tập thê, gia đỉnh, nhất là gia 
định. Tô chức liên kết với các tỉnh 
ven biền đề có thêm bột cá và các 
loại thức ăn bồ sung. Phát triền mạnh 
nuôi cá ruộng và cá ao, ho. Rhoanh 
vùng đề bảo vệ, quản lý tốt việc săn 
bắn các động vải rừng, v.v. 


4 — Đối uới câu cóng nghiệp bà rau 
guả: Trong cơ cấu cày công nghiệp 
ở Tây nguyên, cây công nghiệp đài 
ngày, xuất khảu có tầm quan trọng 


đặc biệt. Vì vậy, cần tập trung đầu tư 
đề phát triền mạnh các cây mũi nhọn 
xuất khầu như cao su, cà phê, chè, 


tròng dâu nuôi tằm, tùy theo điều, 


kiện từng vùng, từng tỉnh mà xây 
dựng các vùng chuyên canh từng cấy 
thích hợp, song phải hết sức coi trọng 
thâm canh, bảo đảm nìng suất cao 
chất lượng sản phẩm tốt. Prước mắt, 
phát triền mạnh các loại cày công 
nghiệp ngắn ngày đề tạng nhanh tỷ 
trọng hàng nóau, nhất là hàng hóa 


“xuất khầu, tạo điều Riện tích lũy vốỏn 


tronư bước đi ban đầu. Trong cơ càn, 


cây trông ở Tây nguyên, đặc biệt chú 
ý đầy mạnh sản xuất rau, quả đề đáp 
Ứng các nhủ cầu của nhàn dàn và 
trao đòi với các tính ngoài vùng; 
nhất là đối với thành phố Hồ Chí 
Minh và phục vụ du lịch, xual khảu. 


Hì {Về mật số chủ trương, chính 
sách và biện pháp lớn. 


1—XdU đựng quan hệ sản quất 
mới. Với đặc điểm Tây nguycn đi lên 
chủ nghĩa xã hội từ một trình đó kinh 
tế — xã hội thấp, cách mạng quan hệ 
sản xuất ở đây có tác động to lớn niở 
đường cho lực lượng sản xùất và các 
quả trình cách mạng khác phát triền. 
Đối với nhân dân các dân tộc, tùy 
điều kiện cụ thề ở tửng nơi mà lựa 
chọn những hình thức tô chức thích 
hợp, như giao đất giao rừng cho từng 


hộ. giúp xây dựng ruộng, Vườn, to: 


điều kiện từng bước tách hộ ở những 
nơi còn ăn ở tập trung trong các nhà 
dài; tồ chức các hình thức làm ăn tập 
thầ từ tồ đồi công, tỏ doàn kết sản 
xuất, tập đoän sản xuất, hợn !Ác zãä... 
Ở những nơi có điều kiện tồ chức >ác 
quốc doanh nông — lâm nghiệp, thu 
hút đồng bào vào làm công nhân, đong 
thời phát triền nhiều bình thức liên 
doanh, liên kết kinh tế giữa quốc 
doanh, tập thê, gia đình, tạo cơ sở đề 
thực hiện định canh định cư, đưa sản 
xuất nông — làm nghiệp tiến lên theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Phát triền mạnh nông trường, lâm 
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(trưởng quốc doanh ở Tây nguyên, 
phát huy vai trỏ nòng cốt của nó 
trong quá trình thu hút lao động, tỒ 
chức sẵn xuất, tồ chức lại đân cư và 
xây dựng quan hệ sản xuất mới trên 
_cá&c vùng đân tộc thiều số. Chú trọng 
đưa ngay đồng bào ở các vùng kinh 
tế mới vào hợp tÁc xã, tập đoàn sẵn 
xuất, hoặc thu hút một bộ phản vào 
quốc đoanh, nhằm thực hiện quy hoạch 
sản xuất đã xác định ở từng vùng và 
tạo điều kiện đề sớm ồn định đời 
sống. 

2~— Ấp dụng tiến bộ kỹ thuật oà xâu 
dựng cơ sở Uật chất kỹ thuật. 


Trong quá trình đầy mạnh cách 
mạng kỳ thuật ở Tây nguyên, giao 
thông, thủy lợi, điện, cơ khí, cách 
mạng sinh học... là những văn đề cần 
được tập trung đầu tư thích đáng. 


Giao thông Dận lải cần phải đị trước, 
kết hợp yêu cầu của nhiều ngành, 
nhiều đơn vị kinh tế, yêu cầu của 
trung ương và địa phương đề tính 
toán, bố trí hợp lý mẹng lười giao 
thông và trình tự mở mang đường sá 
trên các vũng nông —~ lâm nghiệp mới, 
Coi trọng và khan trương mở mang 
đường trục nói liền những vùng làm~ 
nòng nghiệp mới với các đường quốc 
lò, tỉnh lô, Phát triền giao thông liên 
xi, đặc biệt là các xà biên giới và các 
xã có nhiều lâm sản, đác sản. Kết hợp 
chật chẽ kính tế và quốc phòng trong 
quy hoạch mở mang giao thông vận 
tải, đặc biệt là mở mang giao thông ở 
vùng biện giới, 

Thủ lợi ở Tây nguyên không chỉ 
là biện pháp hàng dâu dối với nông 
nghiệp mà cần phải gẵn với việc bảo 
. vệ rừng, bảo vệ nguồn nước. Không 
phải chỉ bìo đầm thủy lợi cho cây 
lúa, mà còn phải bảo đảm thủy lợi 
cho cày công nghiệp, nhất là đối với 
chè và cà phê; ở nhiều nơi phải bảo 
đầu nước cho đời sống trong mùa 
khô. Cần có sự phân công và phối hợp 
giữa ba ngành nông nghĩịp, làm 
nghiệp và thủy lợi đề tính toán quy 
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hoạch và tô chức thị công xây đựng 
từng loại công trình ; chú trọng phát 
triền nhanh các hồ, đạp nhỏ, kết hợp 
thủy lợi và thủv điện, kết hợt: sư 
dụng nước cho sản xuất và cho sinh 
hoạt. Có kế hoạch đảu tư xây dựng 
các cổng trình thủy lợi lớn đã có điều 
tra thiết kế. Chú trọng cúc biện pháp 
canh tác, phỏng hộ đề bảo vệ nguồn 
nước và tiết kiệm nước. 


Và điện, đề bảo đảm đủ điện phục 
vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và công 
nghiệp chế biến, hướng chính là phát 
triền thủy điện nhỏ, vừa và lớn. Trước 
mắt, bảo đảm đủ điện đi ê đen cho các 
cụm kinh ‡ế — kỹ thuật quan trọng: 
phối hợp nhu cầu của nhiều ngành ở 
một số vùng đề xây dựng hợp lý các 
trạm điện thống nhất. 


Trong điều kiện cón thiểu nhiều lao 
động, cần đưa nhanh công cụ cơ khi 
vào những khâu quan trọng tronz sản 
xuát nông, lâm nghiệp, nhất là vào 
những khâu làm đất, tưới nước, chế 
biến, vận tải đề tĩng nhanh ninợ 


_ suất lao động, tăng tỷ trọng hàng hóa. 


Tiến hành rà soát lại lực lượng cơ 
khi và hệ thống dịch vụ kỹ thuật của 
các ngành khác nhau trên địa bàn đề 
có hướng sắp xếp và phân công hợp 
lý, bảo đam sử dụng có hiệu quả thiết 
thực. . 

Đầy mạnh việc nghiên cứu kinh tš 
kỹ thuật nông, lâm nghiệp ở Tây 
nguyên, nghiên cứu về sinh vật, kỹ 
thuật canh tác nông làm nghiệp, kinh 
doanh rừng, khai thác hợp lý và có 
hiệu quả cá: tiềm năng sẵn có. Xây 
dựng gip céc trạm, trại giống cây 
nông nghiệp, cây rừng, con vật nuôi. 
Xây đựng nhiều điềm chỉ đạo kỆ 
thuật trên các tiều vùng khác nhau ở 
Tày nguyên đề tạo điều kiện nghiên 
cứu, Kết luận những văn đề thiết thực 
và đưa nhanh tiến bộ KỸ thuật vào 
nông, lam ng hiệp. 

Cũng với quá trình xây đựng những 
cơ sở vặt chất kỹ thuật ở Tây nguyên, 
cần (ô chức sử đụng Lỗi nguồnlqo đọ rg 
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tại chỗ hiên có của Tây nguyên, trước 
hết là lao động của đòng bào các đân 
tọc thiều số gín với định canh, định cư 
và lao động của dòng bào từ các tỉnh 
mi>n xuôi lên xây dựng vùng kinh tế 
mới. Việc đưa Ido động lên Ta nguyẻn 
phải gắn liền với quy heạch nông — 
lâm nghiệp. Từng địa phương, tứng 
đơn vị sản xuất có yêu cầư lao động 
phải chuẩn bị tốt đối tượng lao động, 
công cụ lao động, nhà ở, lương thực 
và hình thức tô chức sản xuất. Chú 
trọng đưa lao động có kỹ thuật lên 
Tây nguyên và sử dụng tốt đội ngũ 
này. Đặc biệt chú ý đến chất lượng 
chifnh trị của lực lượng lao động đưa 
đến các vùng có vị trí quan trọng về 
r.n nính, quốc phòng, chính trị. Sử 
dụng tốt lực lượng quản đội làm kinh 
tế vào khai hoang, làm thủy lợi, xây 
đựng kết cấu hạ tầng và xây dựng cơ 
bản cho nông — làm nghiệp. Tạo điều 
kiện tốt đề thu hút số thanh niên đã 
làm xong nghĩa vụ quân sự vào các 
nông, làm trường, xí nghiệp công 
nghiệp. TÔ chức lại các buôn làng, 
khu đân cư công, nông, làm triường và 
xây dựng nông thôn mới, xã hội mới 
ở Tây nguyên. 


J— Đòi ¡nới cơ chế lỒ chức nà 
Quản: TÚ. | 


Trong quá trình xây dựng Tây 
nguyên, cùng một lúc chúng ta triỀn 
khai hoạt động củt nhiều ngành, nhiêu 
đơn vị sản xuất kinh doanh, mở mang 
nhiều vùng kính tế mới; phát triền 
đàng bộ cả nông, lâm, công nghiệp, 
san xuất, chế biến và lưu thông; giải 
quyết đồng thời các vấn đề kinh tế 
và xã hội, gắn chặt kinh tế, xã hôi với 
quốc phòng. Vì vậy tồ chức và quần 
lý có những phức tạp đòi hỏi phải có 
quy hoạch chặt chẽ và phối hợp tốt 
lực lượng của nhiều ngành. 


Trước hết cản làm tốt quy hoạch 
ngành và quy hoạch vũng, phối hợp 
lực lượng của các ngành, các địa 
phương đề xác định cơ cấu kinh tế, 
tiiền khai đồng bộ hệ thống các đơn 
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vị sản xuất kinh doanh, địch vn kữ 
thuật và dịch vụ phục vụ đời sóng: 
có sự phân công, phân cấp nhằm mở 
mang xây dựng kết cấu hà tầng, tô 
chức giải quyết tối các vấn đề xã hội. 
Đầy mạnh các hình thức liên doanh. 
liêu kết kinh tế đề phát huy hết tiềm 
năng của từng thành phần kinh tế, mở 
rộng ngành nghề, tăng thêm vốn và 
trang bị kỹ thuật. AXlở rộng khoán sản 
phầm đến nhóm và người lao động 
trong các ngành san xuất. Thực 
hiện tốt và bồ sung cụ thề hóa các- 
chính sách của Đăng và Nhà nước 
về các mặt, như chính sách dân tộc,. 
chính sách lưu thông, thu mua sản 
phầm, chính sách thu hút lao động, 
cán bộ, chính sách vốn và đầu tư, 
chính sách kiuvến khích phát triền 
kinh tế địa phương, chỉnh sách bảo 
Vệ tài nguyên, môi trường v:v. 

Tạo cho quốc doanh nông, làm 
nghiệp có điều kiện chủ đóng tác 
động vào các mặt xã hội và góp phần 
xứng đáng đây mạnh ba cuòc cách 
mạng ở Tàảy nguyên. Kinh tế quốc 
doanh phải đóng vai trò nòng cốt và 
quyết định trong khu vực kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Đặc biệt kinh tế quốc 
d anh trung ương phải chiếm một vị 
trí xứng đáng, nhất là trong việc xây 


dựng, mở mang những ngành kính tế 


mũi nhọn đòi hỏi đầu tư lớn, kết hợp 
tót quốc doanh trung ương Với quốc 
đoanh địa phương và kết hợp tỐt các 


“thành phân kinh tế. Trước mát, thco 


tỉnh thần nưhị quyết của Bộ chính trị 
(đự tháo) về bảo đầm quyền tr chủ sản 
xuảt kinh đoanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở, cần giao cho nông trường, 
làm trưởng một số đất, rừng cụ thủ 
đẻ sẵn xuất, kinh doanh hoặc quản 
lý, bảo vệ theo hướng kết bợp chặt 
chế nông — làm nghiệp, liên kết và 
hợp tác chặt chẽ giữa kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thề và kinh tế gia 
đỉnh trên từng vùng, từog địa bàn 
e thề, Trên cơ sở chủ động sản Xuảt, 


(Xem tiếp trang 57) 
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ĐÌNH NGHIÊM — HỮU XANH 


NÂNG CAO NĂNG LỰC TÔ CHỨC THỰC TIẾN 


“Š ẤN đề cơ bản, quyết định đầu 
»ã tiên đói với Đang; lãnh đạo 
.. cách mạng :à đề rủ đường 
lối đúng, Đó là Slính hòn song 9, là 
“nưôi sao đạn đường ) cho sự nghiệp 
cách mạng của động đạo quần chúnư, 
Song cha đú. Sự lãnh đạo của lắng 
còn bao gồm việc trực tiếp tô chúc 
quan chúng thực hiện đường lôi àyv 
trong thức tiền đề đạt mục địch mà 
đường lỏi dã vạch ra, Vách ra đường 
lối và tô chức thực hiện đường lỗi là 
một thể thống nhất trong sự lãnh đạo 


của Đăng, Nói *Seáún bộ quyết định tắt 


ca” có nghĩa là nói đến tầm quan 
trọng của nàng lực tô chức hoạt động 
thực tiên của cán bộ dẻ thực hiện 
đường lôi ấy. 

Phải thông qua thực tiên nói chúng 
và trực tiếp tô chức thực tiền chúng 


tị mới đần dân nhàn thức được đây, 


` 


đủ, sảu súc bản chất cách mạno và 
klhoa học của đường lôi, mới có thê 
cụ thê hóa đường lòi một cách đúïg 
đản và sáng tạo. Phải thông qua tỏ 
chức thực tiền chúng ta mới tìm ra 
và kháng định được những hình thức 
mời, phương pháp mới thích hợp với 
hoàn cảnh, điện Kiện mới trong việc 
giải quyết những nhiệm Vụ mới của 
cách mạng. Phải thông qua tỏ chức 
thực tiên chúng ta mới có thề kiềm 
tra được tính chính xác của đường 
lõi, sữa đồi những điểm không đúng, 
bộ sung n' ng cải eòn thiêu, làm cho 
đường lời ngày càng hoàn thiện và 
phát huy được hiệu lực tron cuộc 
song. Chúng ta biết ràng đường lôi 
của Đăng dù đúng đến dâu văn chi 
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có thề phan ánh eái bản chất nhất, 
bao trùm nhất, tông quát nhất, của 
đời sống xã hội. Còn tô chức thực tiễn 
thì lại đòi hói phải giai quyết đúngđản 
mọi mặt hoat động của xã hội; phải 
tình đến từng người lao động, từng 
tạp thẻ Táo động, từng ngành, từng 
địa phương: cho đến toàn quốc. Do 
"ty €ó trời qua công tác tô chức thirc 
tiên chúng ta mới ngày càng hiều biết 
sàu síce hơn, toàn điện hơn tình hình 
kinh tế — xã hội của đất nước, tửng 
bước tông kết kinh nghiệm khải quát 
thành lý luận, hoàn chỉnh đường lối, 
kịp thời đẻ ra nhữug quyết định tôi 
ưu, )öng chỉ Lê Duïn nói: *Chúủng 
Ea đã nhiều lầu nhân mạnh rằng sau 
khí đã có đường lôi, thì còng tác quản 
lý và 1ỗ chức thực hiện có vai trò crre 
kỷ quan trong, quyết định bản thân 
"ăn mệnh của đường lối ĐI). Tö chức 
thực tiền là quả trình bao gòm sự 
Hiến kết, phối hợp các nhân tố khách 
quan và chủ quan (chẳng hạn đúc 
tính và phong cách người Hình đạo); 
clc vều tổ vật chất và tỉnh thần, truyền 
thông và thời đại; con người, xà hội 
và tự nhiên; sức lo đóng, tư liệu lao 
động, hoàn cạnh, điều Kiện trong 
nước và quốc tế, thành một hệ thông, 
một chỉnh thê hoạt động nhịp nhàng, 
cần đổi, có hiệu quả nhằm đạt được 
mức fiệu xúc định. 

Tô chúc thue tiên trong cách mạng 
là biện đường lối thành hiện thực, 


Cách mạng vả hội chì nẹhĩ4@ 
Sự thạt, Tịì nội, 1951, 


(1) + thuận : 
ở liêti nam. Nvb 
Lạp lÝ, tr, 180, 


đưa hiện tÌh:ực sinh động trên các mặt 
và trong các phạm vi khác nhau phát 
triền theo đường lỗi của Đăng. Đó là 
nhiệm vụ chung của toàn Đăng thông 
qua tửng cán bộ lĩnh đạo các cấp, 
các ngành ; qua các đònz chí chuyên 
phụ trách từng mặt công tác của 
các cơ quan Nhà nước. Nó là một quy 
trình kề từ khi đè ra chủ trương; xác 
định kế hoạch tiến hành; chuần bị 
điều kiện các mặt; đặc biệt hà việc 
xây dựng bộ máy, lựa chọn căn bộ 
điều hành; xảy dựng cơ chế hoạt 
động và lê lối làm việc, cho đến bước 
kiềm tra kết quả cuối cùng. Đó là sự 
lôi cuốn quần chúng vào các quí trình 
hoạt động và tạo điều kiện cho quản 
chúng tham gia vào quả trình đó một 
cách tự giác, đúng hướng và đạt hiệu 
quả. Đó không chỉ là tò chức một 
qưá trình kinh tế, chính trị riêng lẻ 
mà là một tông thể các quá trình 
nhằm đạt đến không chỉ một mục tiêu 
trên từng lĩnh vực mà là tông thề các 
mục tiêu như xày dựng chế dò mới, 
nen kinh tế mới, nền văn hóa mới và 
con người nới xã hội chủ nghìa. Đó 
là sự kết hợp giữa khoa kọc quản lý 
và nghệ thuật quản lý, kết hợp giữa 
khoa học và nghệ thuật sử dụng con 
mgưởi; kết hợp giữa khea học và 
nghệ thuật phát huy các vếu tố hiện 
có với việc xây dựng và phát huy các 
khả năng tiêm tàng; kết hợp việc 
thực hiện các bước đi, các công việc 
với việc tạo điều kiện khách quan 
cho từng bước đi, từng công việc, 
“Trong đó nồi lên các văn đề như kết 
hợp giữa lợi ích và mục tiêu; giữa 
Lập trung và dân chủ; giữa tạp thê 
lãnh đạo và cá nhàn phụ trách, giữa 
nguyên tắc và sáng (ạo, V.V. 

Nâng cao năng lực tô chức thực 
tiên, thực chất là nâng cac cêng lác 
lãnh đạo, công tác tỏ chức triền khai 
việc thực hiện đường lõi cách mạng 
của Đảng trong quần chúng, là công 
tác vận động, hướng dàn, tô chức 
quản chúng hành động trên thực tế 


nhằm thực hiện đường lối đó một. 


cách chính xác nhất, có hiệu quả 
nhất, 
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Đề bảo đảm tính đúng đắn, sức 
mạnh và biệu quả của công tác tô 
chức thực tiền, trước hết phải thâu 
suốt đường lối phương hưởng và 
nhiệm vụ cách mạng, và biết cụ thề 
hóa chúng trong những điều kiện, 
hoàn cảnh lịch sử nhất định trên quy 
mô toàn quốc cũng như trên từng địa 
phương, từng cơ sở tủy theo phạm 
vi trách nhiệm của người lãnh đạo. 
Đó là nhãn quan chính trị, là «tư duv 
chính trịa cần thiết trong tò chức 
thực tiễn, Nhiều khuyết điềm và 
nhược điềm trong eÔng tác tò chức 
thực tiên bất nguồn từ chỗ Không 
hiều không quản triệt quan điển, 
đường lỏi của Đăng. Nên kinh tế nước 
ta hiện nay còn bao gồm nhiều thành 
phần, nhiều trình độ RŸ thuật, nhiều 
quy mô hoạt động, nhiều loại hình 
sản xuất kinh doanh, nhiều kiều qu+n 
hệ kinh tế đòi ngoại. Chúng ta lại 
phải đổi phó với cuộc chiến tranh 
lấn chiếm biên giới và phá hoại nhiều 
mặt của bọn bành trưởng bả quyên 
Trung quốc cầu Kết với chủ nghĩa để 
quốc quöc tế và các lực lượng phần 
động khắc, và còn thực hiện nghĩa 
vụ quốc tế xã hội chủ nghĩa. Do đó 
trong chặng đường hiện nay Ởở nước 
ta đang tồn tại nhiều loại quy luật 
củng đan xen vào nhìu: quy luật xây 
dựng kinh tế và quy luật chiên tranh 
bảo vệ Tô quốc; quy luật kinh tế và 
quy luật chính trị của cuộc đấu tranh 
giải cấp, đấu tranh giữa hai con 
đường; quy luật kinh tế riêng của 
chủ nghĩa xã hội và không riêng của 
chủ nghĩa xã hội v.v. và những quy 
luật đó biên hiện đưới những hình 
thức rất đa dạng, phong phú. lliơn 
thế nữa, công tác tỒ chức thực tiên 
là một trong những hoạt động tự giác 
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trần quy mô toàn xã hội; trong đó 
tảng lành đạo, Nhà nước thông nhất 
quản lý bằng kế hoạch pháp lệnh và 
bắng công tác kiềm tra. Kế hoạch hóa 
là đòn bầy mạnh mẽ nhất: trong hệ 
thống đòn bây kinh tế vì nó không 
n hÏ li pháp lệnh bắt buộc, mà thật 
sự chứa đựng ngay trong đó một sự 
khum>zến khích, cô vũ to lớn đổi với 
các đơn vị cơ sở, các địa phương, các 
ngành và đổi với mỗi người lao động. 
Tình hình kinh tế — xã hội nước ta 
hiện nay đang khăn thiết đòi hỏi phải 
cải tô sâu sắc hệ thống kế hoạch hóa 


"Và quản lý, đồi mới toàn bộ cơ cấu: 


kinh tế và cơ chế quản lý, nàng cao 
hiệu quả cửa yếu tố tập trung của hệ 
thông kế hoạch hóa và quản lý, đồng 
thời mở rộng, kích thích tính tự chủ 
kinh tế và trách nhiệm của địa phương 
và cơ sở; sử dụng các hình thức và 
phương pháp hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã họi chủ nghĩa, các 
quan hệ hang hóa tiền tệ, các đòn 
bầy kích thích kinh tế. Cho nên, trong 
tổ chức thực tiễn, người lãnh đạo 
phải biết tìm ra và sử dụng những 
hình thức tô chức linh hoạt, đa đạng 
có tính quá độ thích hợp với chàng 
đường hiện nay cho từng loại hình 
kinh tế, lừng khàu của quá trình sản 
xuất và tái sản xuất xã hội. Những 
văn đề đó, nhiều năm nay chúng ta 
đã có định hướng, đã thử nghiệm cách 
tiếp cận với chúng như thế nào cho 
tốt bơn, Song sự thật thì tiến lên được 
rất ít. Điều cần trở những hoạt động 
đổi mới mạnh m>, kiện quyết, trước 
tiên, như Nghị quyết 31 của Đô chính 
trị (19-3-1949) đã nhấn mạnh, là từ 
tưởng œchủ quan, nóng vội, giản 
dan, «khong sát thực tế 3, “không 
nhan thức hết» tỉnh trạng kinh tế — 
xã hai côn khó khan và phức tạp». 
Đà vày việc qnghiên cứu và thảo 
luạn chưa dày dú», «chưa bàn bạc 
kỹ đề chỉ đạo thống nhất, chưa thực 
biện các quyết định và chế độ làm 
việc, chưa giữ nghiêm kỷ luật của 
Đẳng và pháp chế của Nhà uước”?, 


Gö 


Bên cạnh đó, một số cần bộ chủ chó: 
còn có tâm lý cau toàn, Sợ sai lặn: 
quan liều và bảo thủ... Do đó, đè 
nâng cao hiệu quả tò chức thực t'ển. 
công tác kế hoạch hóa cần được chuần 


- bị kỹ lưỡng, maug tính hiện thực, 


nghĩa là gắn với: cuộc sống. với thực 
trạng kinh tế — xã hỏi cụ thê. Và sau 
khi đã quyết định, phải « lãnh đạo tập 
trung, dứt khoát, chỉ đạo cụ thề, có 
đôn đốc. có kiềm tra, theo quy trình 
công. nghiệp, không đánh trống bỏ 
dùủi, không phải họp xong là coi như 
xong việc, không p¬ai ra quy*t địt:h 
xong coi như đã hết trách nhiệm s (2). 


Một vấn đề quan trọng của công 
tác tồ chức thịrc tiễn là phầt huy sức 
mạnh tông hợp, quán triệt quan điềm 
đồng bộ, hệ thống vì nó cho phép 
chúng ta vừa tập trung được các 
tiềm lực đề giải quyết có hiệu quả 
những mục tiêu trọng tâm, vừa tạo 
tiên đè, điều kiện cho sự phát triền 
toàn điện nền Kinh tế x3 hội nói 
chung. Đây là bài học kinh nghiệm 
lớn của cách mạng nước ta. 


Quan điềm phát huy sức mạnh tỒi*g 
hợp, quan điềm đồng bộ và hệ thống 
đỏi hỏi trong từng chặng đường, bước 
di, việc tìm ra mắt xích quan trọng 
nhất, mục tiêu cơ bản nhát, nhiệm vụ 
cấp bách nhất đề tập trung lực lượng 


_giải quyết phải được đặt trong mới 


tương quan với các mặt khác nhau 
của tỉnh hình kinh tế — xã hội và 
lường trước các hậu quả trên các mặt 
đó. Đà đồi mới toàn bộ cơ chế quản 
lý ở nước ta trong chặng đường hiện 
nay, xóa bỏ tập trung quan liêu bao 
cấp, mở ra thời kỷ phát triền mới của 
kinh tế — xã hội nước ta, noghị quyết 
Hỏi nhị thứ Š của Trung ương đã 
khang định đột phá khẩu có tính châu 
quyct định là giá — lương — tiền 
Đồng thời nghị quyết cùng chỉ rõ đó 


(2) Là Đức Thọ: «ầ Nbông nhiệm vụ cấp 
bách của công lác xảy dựng Đácg ?®. T@p cÀ( 
Cộng sáa, tháng 5-19à0. tr, 20, 


Í\ cuộc đấu tranh gay go, phúc tạp 
xà quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực 
kinh tế, tư tưởng và tô chức. Nhiệm 
vụ ấy phải được tiến hành khin 
trương, kiên quyết nhưng phái tính 
toán cần thân các phương án, bước 
đi vững chắc, phải dự kiến được cúc 
mặt tích cực¿ đồng thời phải lường 
trước những hệ guáả bất lợi nhất thời 
có thẻ xảy rn đề có bhận pháp tích 
cực đề phòng và khác phục. Trong 
toàn bộ quá trình cũng như trong 
mỗi bước tiến hành, phải thực hiện 
đồng bộ, cân đối các khâu như đöng 
bộ và cân đổi giá lương và tiên; 


đồng bộ và cân đối quỹ hàng hóa và 


quỹ tiền tệ. Điều chính giá — lương — 
tien đi đôi với đồi mới toàn bộ cơ 
chế quần lý, với tô chức sắp xếp lại 
sản xuất, vận tái và lưu thông phân 
phỏi ; đồi mới cơ chế quản lý gan liên 
với cải tạo các thành phần Rình tế 
phi xã hội chủ nghĩa, cai tạo và quản 
lý tu trường: thực hiện đồng bộ các 
biện pháp kinh tế, giáo dục, hành 
chính; đồi mới chính sách kinh tế 
gắn liền với đổi mới bộ máy tò chức 
và cán bộ, thận trọng và kiên quyct 
trong việc cắt bỏ các tà chức trung 
gian không cần (thiết, chân chỉnh tò 
chức và sửa đôi hoạt đóng của các 
nzành kế hoạch; cung ứng vật tư, nội 
thương, ngoại thương, tài chính ngân 
hài, vạt giá, lao động và tiên lương... 
nhằm thiết thực phục vụ cho sản 
xuât, kinh doanh của cơ sở. Tuy nhiên 
trong công túc tô chức thực tiễn vừa 
qua, đo không quản triệt đầy đủ và 
đúng đản nội đụng đó, chúng ta không 
những không làm chủ được thị trưởng 
va giá cả, không ôn định được tài 
chính. tiên tệ và đời sống nhàn đàn, 
mà còn làm cho tỉnh bình kính tế — 
xã hỏi thêm phức tạp, có những mặt 
rai nghiêm trọng. Nhà nước bị mất 
mát to lớn. 

CAng tác tồ chức thiryc tiễn đòi hồi 
phái giải quyết đúng đắn mòi quan 
hý biện chứng giữa lợi ích và mặc 
tiêu, Äfục tiêu là cái định hướng cho 


hoạt động thực ?iên. Alục tCu TỔ 
ràng, chỉnh xác, phản ánh đừig vêu 
cần của cách mạng và lợi ích của 
quản chúng sẽ làm đàyv lên phong 
trào cách mạng sôi nồi và liêa tục, 
lợi tch là động lực đề thực hiện 
mục tiêu, Quần chúng tham sia hoạt 
độn, tare tiên một phần quan trọng 
là nhằm vào lợi í:h thiết thân của họ, 
Kết hợp hši bóa và bảo đảm sự thông 
nhất các lợi ích trong các mục tiêu 
là động lực cơ bản, mạnh mẽ thúc 
đây người, lao động, các tập đoàn, 
các tÔ chức kính tế xã hội boạt động 
mạnh mẽ, ăn khớp theo phương 
hướng, mịc tiêu xác định, fạo nên sức 
mạnh to lớn iâm chuyền biến tình 
hình hiện nay, Ảng-ghen đã chỉ rõ: 
q@{ đàu không có lợi ích chung thì ớ 
đó không thê aó sự thống nhàt về mục 
đích và càn: không thô có sự thông 
nhàt vẻ hành động z (3). lo vậy, đề 
nàng cao biệu quả của công tác 1Ô 
chức thực tiên phải định ra các bước 
đi hợp lý với các mục tiêu hợp lý 
phần ảnh mới quan hệ đúng đắn giữa 
các lợi Ích: xã hội, tập thề, cá nhân; 
định ra trật tự công việc và thứ tư 
ưu tiên thực hiện các mục tiêu. Nết 
hợp biện chứng mục tiêu và lợi ích sẽ 
nắng cao tỉnh thân trách nhiệm và sự 
quan tàn của người lao động đối với 
kết quả cuối cùng của công việc. Điều 
đó đã thề hiện rõ qua quá trình thực 
hiện chỉ thị 100 của Đan bí thư, Quyệt 
định 35 CP của Hôi đồng bộ trưởng 
và Nghị quyết 8ä của Ban chấp hành 
trung ương Đăng hiện nay. 

Việc nâng cao năng lực tô chức 
thực tiễn hiện nay đòi hỏi kết hợp 
đúng đắn tập trung và đàn chủ, tập 
thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, 
Việc đó cho phép vừa tạo nên được 
sức mạnh toàn điện, thống nhất của 
ca nước nhắm thực hiện những mục 
tiêu lớn, những càn đối lớn trong 
phạm ví toàn xã hội; vừa tạo điều 


(3) Mác —- Ăng-ghen Tuyền tập. Nẹb Sự 
thật, Hà nội, 1381, t. lÏ trang 250. 
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kiện cho các cấp, các ngành, các địa 
phương và cơ sở phát huy được lính 
chủ dòng, sáng tạo trong sản xuất 
kinh doanh, trong tồ chức đời sống xã 
hội. Rết hợp đúng đắn tập trung và 
đàn chủ còn cho phép vừa xây dựng 
được bộ máy hoạt động thống nhất, 
có kỷ luật, vừa thê hiện, được v chỉ, 
sức mình sáng tạo của quản chúng; 
vừa phát huy được vai trò, tính than 
trách nhiệm của cá nhân, vừa tranh 
thú được trí tuệ của tập thề. 


Việc quán triệt nguyên tắc tập 
trung đản chủ trong quá trình tò chức 
thực tiên thê hiện ở chó người lãnh 
đạo, người quản lý, người cán bộ chủ 
chốt phải biết lắng nghe ý kiến của 
cặp đưới, Ý kiến của quản chúng ; 
phai tồ chức cho cắp dưới, cho quản 
chúng tham gia bản bạc Rẻ, heạch 
thực hiện, phê bình góp ý kiến củ về 
BỘI đụng quyết định cùng như kể 
hoạch, biện pháp tô chức thực hiện 
và kiêm tra việc thực hiện quyetdịnh 
ấy. lồ chủ tịch đã nói: “Dan chủ, 
sảng kiền, hàng hái, ba điều dó: rất 
quan hệ với nhau, Có dàn chủ mới 
làm cho cán bộ và quan chúng đề ra 
sang kiến, Nhữnz sáng kiến đó được 
khen nượi, thì những người đó càng 
háng hái và người khác cùng học 
theo, Và trong Khi tăng thêu sáng 
kiện và hàng hái làm việc, thì những 
khuyết điềm lại vặt, cũng tự sửa 
chữa được nhiều» (1). 


Nhưng đân chủ phải gắn liền với 
tạp trung và cLẽ độ KỶ luật chặt chẽ, 
phái khác phục tỉnh trạng lóng léo 
trong việc chip hành các quyết định, 
các chủ trương chính sách của Đăng 
và Nhà nước, nói tóm lạt phái làm 
đúng như lời dạy của Lê-nin: œ@WNẻt 
hợp tỉnh thần đần chủ sỏi sục, tràn 
trẻ tựa như nước lũ mùa Xuân, của 
quan chúng lao động trong các cuộc 
mít tính với mọt KỶ luật sđ? trong lao 
động,... với ý chỉ của một người đuy 
nhất, của nhà lãnh đạo xÔô viết ® @). 
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Tô chức hoạt động thực tiễn đòi 
hỏi phải có chế độ tập thê lãnh đạo 
và cá nhân phụ trách. Đối với mỗi 
công việc chung phải cụ thề hóa trách 
nhiệm của cá nhân và yêu cầu từng 
cả nhàn phải thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm đó; không một nhiệm vụchung 
nào mà không được quy định thành 
trách nhiệm cá nhân. Ai chịu trách 
nhiệm thì người đó có quyên hạn, 
quyên hạn tương xứng với trách 
nhiệm. Chính tỉnh (rạng phân định 
trách nhiệm cá nhàn không rõ ràng, 
không cụ the đề sinh ra lối làm việc 
thụ động, ÿ lại, trông chờ; bộ máy 
thì công kênh mà quan liêu, kém 
hiệu qua. Khi được việc ai cũng có 
thành tích, khi hỏng việc, không ai 
nhận khuyết điểm, nghĩa là không ai 
chịu trách nhiệm cả. Đề cao trách 
nhiệm cá nhân đồng thời phải coi 
trọng lãnh đạo tập thê. Không hiều cụ 
thẻ tình hình kinh tế—xã hội của đất 
nước trong diễn biến phức tạp biện 
nay, không muốn và không kiên quyết 
bằng những hoạt động thực tiền có 
liệu lực ôn định tình binh đó, cục bộ 
bản vị không chú ý đến những lợi 
¡ch toàn xã hội... là hoàn toàn xa lạ 
với nguyên tắc tẬp trung đân chủ, 
tập thề lãnh đạo, cả nhân phụ trách. 


Đề thực hiện nguyên tắc này trong 
công tác tồ chức thực tiễn, người lãnh 
đạo một mặt phi biết lựa chọn những 
vấn đẻ, lớn, có tính nguyên tắc và 
quan trọng nhất đề đưa ra tập thề 
bàn bạc quyết định; mặt khác biết 


phát huy tính năng động của bộ máy, “ 


của cán bộ cấp dưới, xây dựng bầu 
không khí làm việc đoàn kết, tin 
tường, tồn trọng lẫn nhau. Kiên quyết 
làm việc theo quy chế, chống tùy tiện, 
tự do chủ nghĩa, 


Tô chức hoạt động thực tiên là 
công tác rộng lớn, phức tạp về nhiều 


(1) XN.Y Z.: Sửe đồi lè lối lám ciệc, Nàh Xự 


that, Hà nội, 1225, tr. 19, 
(5) V.]I lê-nin : Toản tệp. Nxb Tícn bỏ, 
Mát-Axcơ-va; 1977, tạp 36, tr, <9, 
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mặt. Nó đi hỏi người cán bộ phụ 
trách phải có: «chủ trương một. biện 
pháp mười, quyết tầm bai mươi ». NÓ 
vừa mang tính lãnh đạo tư tưởng Ở 
- một mức độ nhất định; vừa mang 
tính hành động thực tế, quản lý và 
điều hành cụ thê; vừa chỉ huy, vừa 
lôi cuốn mọi người. Nó đòi hỏi phải 
có trí thức vẻ khoa học tô chức, song 
không thê thiếu nhiệt tỉnh cách mạng, 
ý chí phần đấu cách mạng. Nó cùng 
đòi hỏi phải có phong cách là :h dạo 
đầu ngủĩ, miệng nói, tay làm: hành 
động đi đôi với lời nói. Đó chính là 
những nhằn tố chứ quan của người 
iĩnh đạo. 

Tô chức hoạt động thực tiên đòi hỏi 
xóa bỏ tác phonzø quan liêu, niệnh lệnh 
đơn thuận hoặc gia trưởng đọc đoàn, 
Nhiệm vụ ctch mạng và đòi hỏi của 
cuộc sống thưởng được đặt ra khăn 
trương, gav gắt, không thê chấp nhàn 
sự trì trệ, bảo thủ hay quan liều, 
Ngược lại chỉ có tỉnh tích cực, chủ 
động, sáng tạo, kiên quyết của người 
lãnh đạo, người tô chức thực tiên mới 
thức đây cá bộ máy bèn đưới và quản 
chúng lao vào thực hiện các nhiệm vụ 
đã đè ra. 

` 

Tô chức hoạt động thực tiên đòi 
hỏi không được bào thủ, trì trẻ, son, 
cũng Không được phiêu lưu mù quảng 
làm bửa, làm du, không tính toán 
hiệu quả, không chun bị các điều 
kiện cần thiết cho việc thire hiện mi 
công việc. Nó đỏi hỏi vừa nàng động, 


sáng tạo vừa phải giữ vững nguyên 


tắc và thạậu trọng đúng mức. Nhạy 
cảm phát hiện cái mới, làm thử, tông 
kết rút kinh nghiệm ròi phô biến ra 
điện rộng có tỉnh tới đặc điềm cụ thê 
lừng vùng, từug địa phương là con 
đường đúng dán của việc tò chức 
thực tiền. 

Tồ chức hoạt động thực tiên đòi” 
lỏi phải đi sâu, đi sát, đôn đốc, kiêm 
tra thường xuyên và duy trì sự hoạt 
động nghiệm túc cho tới khi nào 
hoàn thành được mỗi nhiệm vụ đặt 
ra..« Đánh trống bỏ đùi», hoặc “dầu 
voi đuôi chuột s sẽ không bao giờ đút 
điểm được việc gì, hoàn thành được 
nhiệm vụ gì. Chí có thưởng xuyên 
kiềm tra, chú ý tới các thông tin khác 
nhau, các sự kiện đang Xây ra mới có 
thề phản tích và chỉ đạo kịp thời 


bàng các quyết định đúng đàn. 
liệu qua của tô chức hoạt độ ø 
thưc tiền gán liên với phong trào 


quản chúng, song Không nên chí nhìn 
vào sự s3{ nòi bẻ nroài của phong 
trào mà phải xem xét thực chất của 
cônz việc, Nang suất và hiệu quả cao, 
chát lượng LộE và sự quan tàm chủ 
đảo, đầy dđứ đến đời sống người lao 
động, đó mới là tiêu chuần chính xác 
nhất đề đánh giá thực tiễn và năng 
lirc tô chức thực tiền của người Hinh 
đạo, Nâng cao năng lực ấy, người lãnh 
đạo sẽ nhứữ một nhạc trưởng Kiến 
quyết, đứt khoát, có tâm bao quát, 
tạo nên sự hài hòa, án khớp của cá 
đàn nhạc, mà từ đó vang ièn giai 
điệu dẹp để của lần nhạc cuộc sống, 


09 


Ị 


TRẦN NGUYÊN 


bó 


Ứ( Ti TIM 


e® 


_VẺ BẠO B 


` 


cao thu húit hàng trăm triệu người 
theo dõi. Có thê nói trong đời 
sống văn hóa, tính thân chưa có một 
hoạt động rào có sự Uếp xúc rộng lớn 


Ñ HỮNG hoạt đóng thề thao đỉnh 


như vậy đối với dời sóng xã hòi. Các. 


đại hội O lim pic, các giải hóng đá v.V, 
đã chứng minh hùng hồn sự cuốn hút 
ky diệu của nÓ. 

Nhưng thề thao chỉ mang lại sự hào 
hứng khi nó đạt trình độ nghệ thuật 
cao với một tỉnh thần thê thao chân 
chỉnh, Nều chơi thê thao với động cơ 
thực dụng, chỉ cay cú chuyện được 
thua thì đủ tài nghệ có cao đến đâu 
cũng chẳng đẹp, hơn nữa còn có lại 
lảm điều khó chịu trong lòng người 
xem. Đội bóng dá của Cộng hòa liên 
bang Đức tài nghệ là thể, nhưng lời 
đã cuội của họ với đội Áo nhằm loại 
đòi An-gie-ri trong giải bóng đa 
Espana 62 lĩ một ví dụ diễn hình. 


Nhân vật trung tâm của thề thao. 


là vận động viên. Một vận động viên 
càng xuất sắc cả về tài nghệ lầu đạo 
đức thỉ sức cỗ vũ, giáo dục, truyền 
thụ cái đẹp của họ càng lớn. Tên tuôi 
của họ tồn tại mãi với thời gian. Thê 
giới thề thao đã có những vận động 
viên mà tài năng và đạo đức trong 
sáng thật đáng ca ngợi, 

Xiê-ven-xơn, một vận động viên 
Cu-ba, nhiều làn vo địch thể vạn, là 
một con người như vậy. Để quốc 
Mỹ vốn có thói quen mua bản vận 
động viên, đã âm mưu lôi kéo anh đi 
vớ eon đưởng phần bội TÔ quốc, ngô 
Ý mùa anh với giá hàng chục triệu 


XÃ HỆI (/Ù NGHĨA 


đô la. Nhưng XNtê-ven-xơn dà nội 
thang vào mặt những tay bầu thê thao 
MỸ: giá trị của Lôi, cuộc đời của tôi 
là thi đâu cho Tô quốc Cu-ba † 

Trên đất nước ta, trong nhiều năm, 
các hoạt động the thao cũng đà có 
sức hấp dân, mang lại nhiều điều 
hứng thú. Người xem rời sản vận 
dòng với niềm vui tê hả vi họ đã 
được chứng kiến những cuộc thi tài 
sôi dòng, hết mình của văn động vien. 

Nhiều anh chị em vận động viên, 
trong điều kiện nước nhà còn nhiều 
khó khần vất và vẫn giữ được cuộc 
sốnz lành mạnh, phầm chất, đạo đức 
trcng sáng trong kiên trÌ tập luyện, 
trau đôi bầu lĩnh, cũng như trong các 
cuộc thi đấu trong nước và ở nước 
ngoài. Nhiều người đã thu được những 
kết quả tốt đẹp, thành tích của ho 
chẳng kém gì trình độ vận động viên 
xuất sắc của một số nước. Bên cạnh 
những huy chương thề thao, họ được 
Nhà nưróc tặng thưởng huân chương 
tao động. Trong số những vận động 
viên ấy, nhiều người trở thành cán 
bộ cốt cán, đầu đàn trong ngành thà 
đục thề thao. Trên cương vị công tác 
khác nhau, họ đang phát huy và đóng 
góp có hiệu quả vào sự nghiệp thê 
dục thê thao của đất nước, góp phần 
đào tạo một đội ngũ vận động viên, 
cần bộ kế cận mà năng lực và thành 
tích đã vượt họ. ¬ 

Tuy vậy, trong đời sống thể tháo 
những năm gản đây đã bộc lò những 
hiện tượng tiêu cực mà tính chặt 
nghiêm trọng của nó có phần đảng 


Ïo ngại. Nhiều chuyện bê bối xảy ra 
trong giải bóng đá AI năm quai là 
một ví dụ. | 


lầu như phần lớn các đội bóng dự 
giải đêu vi phạm đạo đức thề thìo 
xã hội chủ nghĩa ở những mức độ 
khác nhau. Thị đấu không trung thực 
là một hiện tượng khả phố biên. Một 
trận thi đấu thật sự của một giải toàn 
quốc lại điển ra một cách hết sức tế 
nhạt, kém xa một buôi tấp luyện bình 
thưởng. Một đội đã từng là vô dịch 
lạ thua một đội yêu với một tỷ 
số đảng kinh ng.cP Có đội thí đấu hết 
sức thô bạo, thảm chí hành hung cả 
trong tài hoặc tự làm mình thua mội 
cách trắng trợn, Mọi thủ, đoạn, tiều 
xào của họ đã được đem ra thí thố 
bất chấp sự phẫn nộ và lên áu của 
dư luận, Bên lề sân có, trên đường đi 
đến sàn vận động, tất bật ngược xuôi 
những chuyện móc ngoặc, đàn Xếp, 
qua cáp, biếu xén. lìõö ràng đã điện 
ra những chuyện mua bán trong thà 
tao, Nhiêu người với trách nhiệm 
va cương vị công tác khác nhau đã 
có lỗi về những hành động tiêu cực 
đó: vận động viên, chỉ đạo viên, 
huấn luyện viên, cán bộ phụ trách 
thŠ đục thê thao một số địa : phương, 
ngành V.V, 


Vì sao có những hiện tượng tiẻu 
cực đó ?3 Nguyên nhân trực fiếp và 
nguôn gốc sàu xa của nó là ở dàu? 


Mỗi bành động đều có động cơ. Các 
đẻ. bóng mạnh thì muốn giành thứ 
hạng cao. Đội yếu thì mong tránh 
khói tụt hạng. Và chưng qu:inh chuyện 
thị: hạng của đội bóng là thành tích, 
ti¿ng tám của địa phương, là kRhen 
thưởng, là liên hoạn, v.v. Có người 
hiện hộ cha những hành động sai 
trải của mình lÀ “sự khôn ngoan 
trong chỉ đạo chiến thuật ». Người thì 
bào chữa: * Người tt đẻu móc ngoặc, 
mình Không làm là dại, chỉ.có thiệt s. 
Trước sự lên án của đừư luận, có 
người tự nhận việc làm của mỉnh là 


eo phạt vẻ đạo lý nhưng đúng về - 


pháp lý vỈ trọng tài đã công nhận kết 
qua, tÍ số tràn đấu ® v.v, Thật chưa 
bao giờ có một sự rồi mù như vậy về 
sự phân biệt đúng sai, phải trái! 


Hoạt động thề thao phải nhằm đạt 
tới sự phát triền toàn diện, hải hóa 
vẻ thề lực, kỸ xảo vàn động, về phong 
cách, đạo đức của con người mi, 
đồng thời phải máng lại một giá trị 
văn hóa tính thần cho đời sống xã hội. 
Một thành tích, ký lục thể thao chỉ 
được thừa nhận khi nó đạt được bằng 
thực lực của một tập thể, một cá 
nhàn vận động viên với một tỉnh 
thần thí đấu hèt mình. Thứ hạng 
trong thề thao chỉ có giá trị khi nó 
thể hiện trung thực tài núng, bẵẫn lĩnh 
của mi nưười, môi đội, Chạy theo 
thành tích, thứ hạng bảng mọi thủ 
đoạn “chiếu thuật » với những động 
cơ không lành mạnh của chủ nghĩa 
thực dụng, xa rời mục liêu cao quý 
của thề dục thê thao, của thí đầu thê 
thao, đó là nguyên nhân của sự phát 
sinh và phát triền những hiện tương 
tiêu cực không chỉ trong bóng đá nmịà 
cả trong một số môn khác nữa, 


Tình hình đó nói lên những khuvết 
đ:ềm của công tác quản lý, giáo dục 
chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với 
vận động viên, huấn luyện viên của 
cờ quan quản ly công tác thề dục thà 
thao các cấp, các ngành, các cơ SỞ có 2 
đội bóng. Trong kế hoạch huấn luyện, 
đào tạo vận động viên còn ít chú 
trọng đến nội dung bòi đưỡng.chính 
trị, tư tưởng, đạo đức cha anh chị 
em. Tronø công tác chỉ đạo và điều 
hành các hoạt động thị đấu thì không 
kịp thời, trong việc xử lý các hiện 
tượng tiệu cực thị thiếu kiên quyết và 
không nghiêm khác, Nghiêm trọng hơn 
là có mọt số cán bộ phụ trách thề dục 


thê thao ở một số địa phương, đơn vị, 


đo tư tưởng lẹch lạc chạy theo thành 
tích, thứ hạng quá nặng đà đóng vai 
trò chủ động gày ra những hiện tượng 
tiêu cực dó.. 


1 


Không đề cho những hiện tượng 
tiêu cực trong đời sống xã hội xâm 
nhập vào đời sống thề thao, đông 
thời không đề xảy ra những chuyện 
tiêu cực frouø thêthao tác động xấu 
đến đời sống văn hóa, tính thần của 
xã hội, đó là m2t nhiệm vụ quan 
trong của những tồ chức có trách 
nhiệm, trước hết là của cơ quan phụ 
trách công tác thẻ dục thề thao. Trên 
tính thần ấy, chúng tá đồng tình VỚI 
thông bảo của Ban thường trực giải 
bóng đá À1 toàn quốc năm 1980 chấp 
thuận các kết luận và xử lý kỷ luạt 
của Dan tỗ chức bằng € đối với nhữn§ 
người đã làm cho trân thi đấu giữa 
hai đòi Căng Sài gòn và Côóng an Hà 
nội trên sân có Jong an ngày 37-4- 
1086 bị bỏ đở 


*% = 


Vận động viên thề thao Việt nam 
phải là một loại hình mẫu con người 
mới xã hội chủ nghĩa: Phẩm chất, 
đạo đức của người vận động viên cơ 
bản là phẩm chất, đạo đức con người 
mới. Dó là sự trung thành với Tô 
quốc, với chủ nghĩa xã hội. là tính 
thần, thái độ lao động xây dựng chủ 


~ `e® vẻ s ˆ^ Lổ hy: ~ k 
nghĩa xã hội và: bảo `VỆ Iö quốc, là 


kiến thức văn hóa, là tư tưởng và 


-tình cẫm cao đẹp của con người mới, - 


là đạo đức và phong cách hoạt động 
của họ trong lĩnh vực thề đục thê 
thao và đời sống cá nhân mình, 


Từ những phầm chất cơ bản đó, 
đạo đức của người vận động viên có 
những nét đặc trưng đo tính chất 


hoạt động nghề nghiệp của họ quy” 


định. Tuổi đời của con người thì đài. 
Nhưng tuôồi hoạt động của vận động 
viên thỀ thao nói chung vào khoảng 
trên đưới 15 năm, tức là khoảng thời 
gian mà người vận động viên có đủ 
thề lực, sức mạnh và sự chịu đựng 
của thần kinh, tính than thích ứng 


với quá trình tập luyện và thi đãu 
với cường độ vận động cao. 


Với tư cách là một vận động viền 
thề thao thật sự, đi đôi với việc rên 
luyện, tụ dưỡng đề có { iãm elt của 
một con nzười mới đưới chế đỏ mới 
thì phầm chất và đạo đức của ngưởi 
vận động viên phải được biếu hiện 
trên các mặt sau đây: 

Tự giác, chủ động tập luyện kiến 
trì, gian khô, với cường; có văn đong 
và tỉnh thần cõ gắng hết sức cao. Đây 
là hình thái lao động đặc thủ của 
người vận động viên mà hiệu quả của 
nó lì trình độ, kỹ năng vận động tiiề 
hiện bằng thành tích, kỷ lục thê thao. 


Với tỉnh thần thề thao chân chính, 
khi ra thao trưởng, họ thí đầu trung 
thực, hết mình đè vươn: tới đỉnh cao 
thành tích có thề đạt được. “Không 
chiên đấu ngoan cường, không có 
thắng lợi về vangDÐy dó là châu ngôn 
cho những ai muốn trở thành chiến 
sĩ, kề cả lực sĩ trên mặt trận thê thao. 


Hơn ai hết, người vận động viên 
phải sống một cuộc sống bình thường 
hằng ngày hết sức điều độ và lành 
mạnh, vượt qua mọi sự cảm dỗ rất 


_eœó hại cho hoạt động thể thao (tệ 


nghiện ngập, cuộc sống buông thả...}. 

Xác định động cơ trong sáng tronE 
hoạt động. thi đấu thề thao vì mục 
tiều xây dựng con người mới, đời 
sống văn hóa tỉnh thần lành mạnh, 
với khát vọng vươh tới đỉnh cao 
thành tích, mang lại niềm vinh đự, tự 


_hào cho Tô quốc, quê hương. Đây là 


phầm chất chính trị, đồng thời là nội 
dung cơ bản nói lên bản chất, đạo 
đức người vận động viên đướởi chế độ 
xã bội chủ nghĩa. Đó chính là nguồn 
phát sáng mọi tư tưởng và tình cảm 
cao đẹp, là sự bảo đảm bằng vàng cho 
mọi giá trị chân chính của thành 
tích, kỷ lục thề thao. | 

Bằng mọi hình thức phong phủ và 
sinh động, hun đúc, tạo dựng nên 
những phẩm chất và đạo đức trong 


sảng đó,cho vận động viễn ngay tử 
lửa tuồi thiếu nhi, tuôi cũa năng khiếu 
thề thao. bồi dưỡng năng khiếu thê 
thao phải đồng thời bòi dưỡng đạo đức 
thề thao ngay từ lứa tuôi trẻ. Do đó 


trưởng lớp năng khiếu thê thao Ở các: 


địa phương phải có nội dung, chế độ, 
chương trình giang dạy và huấn luyện 
một cách toàn điện cả về chuyên môn, 
văn hóa và đạo đức, bảo đảm cho 
việc xây đựng đội ngũ vận động viên 
phát triền hài hòa cả tài lẫn đức. Mọi 
khuynh hướng coi nhẹ giáo dục chính 
trị tư tưng, đạo đức trong các trường 
nàng khiếu đều sai lãm và có hại. 


Huấn luyện viên là người thầy về 


chuyên môn, đồng thời cũng là người ' 


thầy dạy đạo đức cho vận động viên. 
Hơn ai hết, huấn luyện viên là người 
có trách nhiệm, có uy tín và điều kiện 
nhất trong việc bồi dưỡng đạo đức 
cho vận động viên. Là người thầy, 
củng ăn ở, sinh hoạt dạy đỗ vận động 
viên, huấn luyện viên thường đề lại 
dấu #n sâu sắc cho những học trò của 
mình. Mọi lời nói, hành động của 
huân luyện viên tác động rất lớn đến 
văn động viên, Huấn luyện viên là 
mỏt nhà sư phạm. Họ phải luôn luôn 
ý thức sâu sắc về vai trỏ của mình 
trong sự nghiệp đào tạo các lớp vận 
động viên kế cận cho đất nước. Các 
huấn luyện viên pLấn đấu tự rèn 
luyện minh đề có năng lực và uy tín 
0g:y càng cao, 


Chúng ta cần tạo nên một phong 
trào quần chúng biều đương, nêu 


gương những vận động viên có tài - 


đức, đồng thời phê phán những biều 
hiện thiếu đạo đức của vận động viên 
trong thị đấu thê thao cũng như trong 
lối sống hằng ngày. Mặt khác, phải 
lên án tệ nghiện ngập, cờ bạc dưới 


bất cử hình thức nào và dứt khoát. 


loại bỏ những vận động viên câu kết 
với bọn cá cược phá hoại các hoạt 
động thí đấu thề thao lành mạnh. Ở 
đảy., vai tro của báo chỉ là hết sức 
quan trọng, Phát hiện, biều đương 


` 


một cách xứng đáng những biều hiện 
tốt và phê phán mội cách sâu sắc 
những biều hiện không tốt trong lĩnh 
vực thề thao là một nhiệm vụ quan 
trọng của báo chí. Rất cần có sự kết 


“hợp dư luận quần chúng mà cơ quan 
- tuyên truyền báo chí là đại điện, với. 


cơ quan thê dục thề thao đề chọn lựa 
biều dương những tập thề thề thao 
và vận động viên tiêu biều cho phong 
cách, đạo đức thề thao mới. 


Trách nhiệm chủ yếu đào tạo, xây 
dựng lực lượng vận động viên các 
môn thề thao thuộc về các cơ quan 


. quản lý công tác thê dục thê thao từ 


trung ương đến địa phương, các đơn 
Vị cơ sở có vàn động viên, các đôi 
thê thao. Chớ quá thực dụng mà quên 
việc giáo dục lý tưởng. Đi đôi với 
các biện pháp và chế độ bồi dưỡng 
thích đáng về vật chất đề nâng cao 
thẻ lực và kỹ thuật, chúng ta cần chú 
ý dũng mức công tác quản lý, giáo 
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức con 
người mới cho vận động viên. Nội 
đụng rên luyện đạo đức thê thao xã - 
hội chủ nghĩa phải thành quy chế 
quản lý, xây dựng các đội thề thao. 
Các đơn vị, cơ sở có đội thề thao, tất 
cả các huấn luyện viên, chỉ đạo viên, 


_eác trưởng năng khiếu, các trung tâm 


và cơ sở huấn luyện phải thực hiện 
nghiêm túc các quy chế ấy, Nội dung 
điều lệ các giải thề thao từ toàn quốc - 
đến địa phương phải bao gồm những 
diều quy định cụ thề về đạo đức, 
phong cách thí đâu và sinh hoạt. Khen 
thưởng xứng đáng những đơn vị và 
vận động viên có đạo đức, thành tích, 
đồng thời kiên quyết và kịp thời xử 
lé những người vi phạm đạo đức 


. trong sinbồ hcạt bằng ngày và trong 


thi đấu. Đi đến lúc phải xem xét tư 
cách vận đóng viên mắc tệ nghiện 
ngập, cở bạc, «bán độ ?, dù họ có tài. 
Hữu khuynh, nè nang xuê xoa với 
những hiện tượng tiêu cực không 


(Xem liễp trang 89) 
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LÝ XUÂN LAI 
BÍ thư Huyện ủy Định hóa 


ĐỊNH HÓA TỪNG BƯỚC ĐI LÊN 


cả nước, huyện Định hóa 


khần trương chuẩn bị đại hội 
đẳng bộ các cấp dê tiến tới Đại hội 
toàn quốc thứ VI của Đẳng. Tập thề 
huyện ủy chúng tôi đã nhiều lần bàn 


bạc, thảo luận, nghiềm túc đánh giá. 


những việc dã làm trong 5 năm qua 
và chuẩn bị phương hướng cho thời 
gian tới. Chúng tôi đã bước đầu rút 
ra được một số kinh nghiệm trên các 
mặt công tác sau đây: 


Ị Tích cực khai thác thế mạnh của 
địa phương, tiến tới xây dựng Định 
hóa thành huyện giòu mạnh. 


Định hóa là huyện vùng núi thấp 
của tỉnh Bác thái, có điện tích đất tự 
nhiên 50.026 hécta, đất nông nghiệp 
6.910 héc ta, đất rừng 32.300 héc ta. 
Người đâu Định hóa từ làu đời sống 


. băng nghề trồng lúa, tròng sẵn và khai 


thác rừng. Dựa vào các chỉ thị, nghị 
quyết của cấp trên, tính toán kỹ 
những đặc điềm về đất đai, lao động 
và tiềm năng kinh tế của huyện, 
huyện ủy chúng tỏi đã đần dần xác 
định được phương hướng sản xuất 
thích hợp nhắm khai thác triệt đề 
thế mạnh của địa phương. Chúng tôi 
cho rắng thế mạnh của Định hóa là 
lúa (với điện tích 4215 héc ta), chè 
(với diện tích 1000 héc ta) và khai 
thác rừng. Vị thế trong 5 năm qua 
chúng tôi đã tập trung đầu tư cho việc 
Llhai thác các thế mạnh này: cõ gắng 


- 


ỨNG với các huyện khác trong. 


chúng tôi đang tích cực và 


từng bước tạo ra thế đi lên wững chắc 
của huyện. : 
Trong sản xuất nông nghiệp, chúng ` 
tôi xác định viec mở rộng điện tích 
và thâm canh tăng năng suất lúa có 
tầm quan trọng hàng đầu đề bảo đảm 
cho Định hóa tự nuôi sống mình và 
từng bước fing mức đóng góp với 
Nhà nước. Một mặt, chúng tòi chủ 
trương đìy mạnh khai hoang, phục 
hóa, tận dụng mọi chân ruộng đề 
cấy lúa; mặt khác, do khả năng mở 
rộng diện tích cấy lúa ở Định hóa. 
không còn nhiều, cho nên phải tập 
trung đầu tư theo chiều sâu, tăng 
nàng suất cây tròng. Biện pháp cơ 
bản thực hiện phương hướng thàm 
canh là tích cực làm thủy lợi, sử dụng 
giống lúa mới, tăng phân bón và áp 
dụng các biện pháp kỳ thuật tiên 
tiến. + 
Về thủy lợi, dựa trên dặc điềm 
nguồn nước của huyện, chúng tôi coi 
trọng thủy lợi nhỏ, tận dụng céc nguồn 
sinh thủy tự nhiên, xây các đập chắn 
và hồ giữ nước đề làm chủ nguồn 
nước. Ở những nơi có điều kiện thì 
kết hợp xây dựng trạm thủy điện 
nhỏ đề lấy điện chạy máy bơm và 
thấp sáng cho xã viên. Đến hết năm 
1985, toàn huyện đã xây dựng được hơn 
600 đập, hồ chứa nước và 7 trạm thủy ˆ 
luân có công suất từ I10RW đến ĐRW. 
Về giống, do chủ động được nguồn 
nước tưới, chúng tôi có thề đưa các 
giống lúa nước có năng suất cao vào 
đồng ruộng. Về phân bón, chúng tòi 


- 


thuyến khích các hợp tác xã tăng 
cường dùng phân hữu cơ (tích cực 
làm phân xanh và tận dụng nguòn 
phân chuồng). Huyện còn giúp các 
hợp tác xã mạnh đạn áp dụng các tiến 
bọ kỹ thuật và xây dựng các vùng lúa 
cao sản với tông điện tích hàng nghìn 
héc ta. 


Nhờ vậy, đến nay hơn một nửa SỐ 
xã trong huyện đã đạt năng suất lúa 
cả năm từ 5 tấn/ha trở lên. Đặc biệt, 
hợp te: xã Hồng quang (xã Trung 
lương) trong hoàn cảnh có nhiều khó 
khăn về nước tưới, nhưng nhờ làm 
tốt công tác thủy lợi, mạnh dạn ấp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất cho nên đã đạt 8 tăn/ha, mở ra 
triều vọng mới vẻ khả năng thâm 
canh tăng năng suất lúa. Tòng sản 
lượng lương thực của huyện tăng từ 
152361 lấn năm 1981 lên 19120 tấn 
tam 1985, Ặ l 


Cùng với việc thâm: canh tăng năng 


suất lúa, huyện ủy chúng tôi chủ. 


trương phải tận dụng điện tích các 
đòi, nương, dầy mạnh việc trò›g sắn, 
coi cây sắn là cây lương thực thứ hai 
sau lúa, Bà con các đàn tộc Dịnh hóa 
e tập quán tròng, sản và ăn sắn 
nhưng trước đảy việc tròng sắn 
thường rất tùy tiện; tròng nhưng 
khóng chăm bón, tròng tràn lan lấn 
cả đất rừng, nhiều nơi đề sắn 3— 3 
năm mới thu hoạch. Vi vậy, năng 
suảt không cao, rừng lại bị phá. Khắc 
phục tình trạng đó, huyện chúng tôi 
đã giúp các xã xây dựng quy hoạch 
lòng thê phát triền khinh tế xã hội, 
trong đó quy định cụ thề vùng đất 
trong sắn và hướng đản cho xã viên 
kỳ thuật thảm canh sắn, dưa việc 
trony sản vào kế hoạch và đi đàn vio 
nèn rếp. Nắm 1983 điện tích tròng sắn 
được mở rộng lên 706 héc ta, năm 


J!SS lên §05 héc ta, Việc mở rộng 


diện tích trông sẵn đã góp phần phát 
triên chăn nuôi trong huyện và cũng 
cấp hàng nưhìn tấn sẵn tươi cho các 
huyện, tỉnh miền xuôi, Cho đến nay, 


ẮĂ 


Định hóa chúng tôi vẫn còn nhiều 
khả nàng phát triền trồông.sắn. Văn 
đề là phảúi có chính sách Khuyến khích 
đúng và có biện pháp chế biến tốt, 
Chung tôi đang tìm, cách khuyến 
khích các hợp tác xã và xã viên phơi 
sắn lát khô, đòng thời chuñn bị xây 
đựng cơ sở chế biến bột sắn. Nếu 
làm tốt việc này chúng tôi sẽ mở ra 
được hướng làm ăn mới, có điều Kiện 
đề đưa nhiều Lơn nữa lượng sắn vào 
bữa ăn và mở rộng liên kết với các 
đơn vị bạn, 


Việc trồng chè và chế biến chè búp 
là một nguồn lợi lớn của huyện chúng 
tôi. Tuy mới phát triền trên dưới hai 
Imrơi năm này, nhưng cây chè tô ra rất 
thích hợp với đất doi Định hóa, nhanh 


- chóng trở thành cây *“đặc sẵn ”® của 


địa phương và được Xếp vào loại q có 
tiếng ® của ác thái. Ghúng tôi dã 
thành lập 26 hợp tác xã chuyên trông 
chẻ, vừa chú trcng mớ rộng diện tích 
trồng chè, vừa đầy mạnh thâm canh 
tíng nàng suấi, Nam 1931 điện tích 
tròng chè ở Định kbóa mới là 080 héc 
ta, năm 1955 đã lên đến 900 héc ta và 
năm 1957 đự định là 1000 héc ta, Sản 
lượng ebè năm 1952 là 1 lS1 tấu, nănn 


- I0ÑN1 lên 1797 tân. Năm 982 bản cho 


Nhà nước 30 tăn chè KIô, 


Định hóa có khá nhiều rừng, với 
nhiều loại gỗ và lâm sản quý. làng 
nam có thẻ khai thác một lượng gỗ 
và lìm sản không nhỏ, trong đó có 
những thứ nguyên liệu làm hàng tÌ:ä 
công xuảt khầu rất tốt, Mỏi năm chúng 
tôi cung cqp clo Nhà nước*°vài triệu 
tàu lá cọ, đàm tràm nghìn cây tre, 
mai, vài nghìn ftỉn nguyên liệu làm 
lột gi¿v... Puy văy, nhicu năm trưcc 
đây chúng tỏi mới nặng về khai thác 
rủng mà chưaœ chú ý đến việc tủ bỏ 
và trong rừng mới, Diện tích rùng bị 
phá hàng năm lén tới 500 héc ta. Từ 
năm 1?81 đến nay, chúng tôi đặc bit 
chú trọng bảo vệ, tư bÖ và tròng rừi.ở 
mới di đòi với khai tác rừng, Chúng 
tỏi yêu câu các xã phải xây dựng 


` 


—1 
€t 


quy hoạch phát triền rừng, thực hiện 
một cách có hiệu quả cuộc vận động. 
định canh, định cư và từng bước 
giao đất, giao rừng cho các hộ xã 
. viên quản lý. Các xã đều phấn đấu 
-sóm c€bấm đứt nạn phá rửng, tiến tới 
tu bồ rừng thưởng xuyên. Đến nây tất 
cả các xã trong huyện đều đà hoàn 
_ thành việc giao đất, giao rừng cho 


các hộ xã viên quản lý. Diện tích - 


rừng tái sình, rừng trồng mới ở Dịnh 


hóa ngày càng mở rộng. Nằm năm qua. 


mỗi năm chúng tôi trồng được 70 Réc ta 
rừng mới, chủ yếu là trỏng cây mỡ, bồ 
đề, cọ; trông 380 000 cây phân tán. 


Đề tăng nguồn thực phầm và tạo 
điều kiện cho trồng trọt phát triền, 
chúng tôi chủ trương phải đầy mạnh 
chắn nuôi, Điều kiện tự nhiên của 


Định hóa rất thuận lợi cho việc phát- 


triền chăn nuôi đại gia súc. Chúng 
tỏi đã tập trung đầu tư đề tăng nhanh 
đàn trâu, đàn bò. Năm 1981, đàn trâu 
có 9680 con, năm 1985 có 11524 con. 
Với đàn trâu này chúng tôi đã chủ 
động được sức kéo và hằng năm cung 
cấp từ 50 đến 80 con cho các tỉnh 
đồng bằng. Việc nuôi bò cũng cỏ 
chuyền biến mới. Nhũng nă¡n trước 
chỉ có xã Linh thông, xã Kim phượng 
nuôi nhiều bỏ. Vài năm nay, do có 
chính sách khuyến khích đúng và do 
áp dụng chính sách khoán trong nuôi 
bò cho nên đàn bò tập thề phát triỀn 
khá nhanh. Nhiều gia đình xã viên 
mạnh đạn nuôi bo sinh sản. Có những 
gia đình nuôi 5—7 con bỏ. Đàn lợn 
cũng phát triền mạnh. Từ năm 1981 
đến nay, môi năm đàn lợn tàng từ 
4% đến 5%. Hiện nay toàn huyện có 
23000 con lợn. Năm nào chúng tôi 
cũng hoàn thành vượt mức từ 1Ã đến 


.ø% nghĩa vụ bán thực phầm cho: 


Nhà nước. 


Do sản xuất phát triền, đời sống 
của nhân dân trong huyện ngày càng 
được cải thiện. Máy nàm gần đây, 
bình quản mỗi người dân Định hóa 
có mức ăn 25~=28§ kg lương thirc/thắng. 
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Toàn huyện đã giải quyết được vẫn 
đề lương thực, đòng thời hoàn thành 
tốt nghĩa vụ đóng góp lương thực và 
thực phầm với Nhà nước, tạo ra 
những cơ sở bước đầu đề tiếp tục tiến 
lên một cách vững chắc. 


9. Phát huy sức mạnh đoàn kết dân 
tộc để xây dựng quê hương, xây dựng 
cuộc sống mới. 

Sống trên đất Định hóa có 9 dân 
tệc anh em là Tày, Kinh, Nùng, Cao 
lan, Sản chỉ... trong đó người Tày 
chiếm 5§Ã, người Kinh chiếm 26%, 
Từ năm 1962 đến năm 1961 huyện 
chúng tôi đã tiếp nhận 12 nghìn pgười 
Thái bình lên xây dựng quê hương 
mới. Tính ra, Định hóa có hơn 66 
nghìn đân bao gồm người thuộc nguồn 
gốc của 12 tỉnh miền Bắc. Nhưng 
trong suốt quá trình đấu tranh lâu 
dài và gian khồ đề vừa sẵn xuất, vừa 
chiến đấu bảo vệ Tồ quốc, các đân 
tộc anh em trong huyện đã đoàn kết: 
gắn bó, giúp nhau vượt qua mọi khó 
khăn. Chúng tôi có thề tự hào nói 
rằng: 9 dân tộc trong huyện đều là 
anh em một nhà; tỉnh đoàn kết đân 
tộc là truyền thống quý báu của 
huyện, là sức mạnh: giúp CHỀNG tôi 
từng bước đi lên. 


Có được khối đoàn kết đân tộc gắn 
bó đó trước hết đo đẳng bộ chúng tôi 


thấm nhuần và nghiên: túc thực hiện 


chính sách dân tộc của Đẳng. Bằng 
công túc giáo dục chính trị tư tưởng, 
trên tất cá những việc làm cụ thề 
hằng ngày, chúng tôi đều thề hiện 
một tính thân nhất quán: các dân tộc 
trong huyện đều bình đẳng trong lao 
động. trong nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc, 
trong mọi quyên lợi. trước pháp luật. 
Chúng tôi c6 gắng làm sao đề ánh 
sáng của Đẳng đến với mọi nhà, mọi 
đân tộc trong huyện. Chúng tôi động 
viên nhân dân các đân tộc mở mang, 
xảy dựng hệ thống đường sả từ huyện 
xuống các xã và giữa tác xã với nhau. 


_ Đến nay xe Ô tô có thề đi lại dễ dàng 


trên khắp các tuyến đườung của 24 


xã (rong huyện; huyện có điều kiện 
thuận lợi đề vận chuyền hàng hóa 


giữa huyện và các xã, mở rộng việc: 


giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. 


Thực tế ở huyện Định bóa dã cho 
thấy, điều kiện bảo đẩm thực biện sự 
bình đẳng và đoàn kết dân tộc trước 
hết là ở việc phát triền sản xuất, nâng 
cao đời sống vật chất của nhân dân, 
nhưng một yếu tố hết sức quan trọng 
là phải không ngừng chăm lo đời 
sống văn hóa tỉnh thần của đòng bào 
các dân tộc. Chúng tôi đã quan tâm 
đầy mạnh công tác văn hóa, giáo dục, 
y tế và vận động nhân dân xây dựng 
nếp sống mới. Hệ thong y tế ở 34 xã 
đã được củng cố. Khi ốm đau, sinh đẻ, 
bà con đều tìm đến các cơ sở v tế của 
xã và huyện, không còn mấy người 
tín vào thày cúng, thầy mo. Công tác 
phòng bệnh, phòng địch, được tiên 
hành thường xuyên. Hệ thống giáo 
dục phát triền cả về số lượng và chất 
lượng. Huyện có 27 trưởng phô thông 
cơ sở và một trưởng phò thông trung 
bọc. Cả 3 ngành học phô thông, mẫu 
giáo và bồ túc vặn hóa đều được xếp 
vào loại khá nhất tỉnh. Phong trào 
bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống 
mới có nhiều tiến bộ. Ơ nhiều xã, 
đăng ủy và chỉnh quyên đã bướng 
đẳn nhân dân tô chức đám cưới, đám 
ma (l:eo đời sống mới. 


Chúng tôi 
đường đói ngũ cán bộ người dân Lộc 
thiều số là yếu tố quan trọng bảo đảm 
đoàn kết đân tộc. Trước đây có thời 
kỷ, trong công tác bố trí cán bộ, 
chú: ø tôi thưởng chỉ nặng về cơ cấu 
thành phần đân tộc một cách hình 


thức chủ nghĩa, không chú v đầy đủ: 


đến tiêu chuẩn cán bộ, cho nên chẳng 
những. không tạo ra được sức mạnh 
của đội ngũ cán bộ mà còn không 
tăng cưởng được sự đoàn kết nhất trí. 
Rút kinh nghiệm, chúng tôi quan tâm, 
nhiêu hơn đến việc đào tạo, bòi 
dưỡng› tạo nguôn cán bọ, có ý thức 
phát hiện và bồi đưỡng nhân tố tích 


coi việc đào tạo, bồi 


cực ngay từ trong các học sinh phồ 
thông. Cụ thề là chúng tôi lựa chọn 
trong số các học sinh đã tốt nghiệp 
phồ thông lấy một số em có triền 
vọng. bố trí làm một số việc đề rèn 
luyện và cử đi học ở các trường lớp 
của huyện, của tính. Chúng tôi lấy 
tiêu chuẩn làm gốc đề đề bạt, bố trí, 
sắp xếp cán bộ. Do vậy đội ngũ cán 
bộ người dân tộc thiều số từ huyện 


. đến cơ sở ngày một nhiều; nhiều 


đồng chí đảm dương tốt công việc 
được giao, thật sư là hạt nhân đoàn 
kết các dân tộc trong huyện. , 


-5, Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 
vững mạnh, quản lý tốt đội ngũ đảng 
viên. : 

Trong quá trình phấn đấu xây 
dựng đảng bộ huyện vững mạnh, 
chúng tôi đã chú ý cùng cố, xây dựng 
các tŠ chức cơ só Đảng. Thực tế ở 


huyện chúng tôi cho thấy, những nơi 


phong trào yếu thường là những noi 
tồ chức cơ sở Đẳng có vấn đề phải 
xem xét, nội bộ không đoàn kết, kỶ 


luật Đảng không nghiêm, đội ngũ cán 


bộ thiểu năng lực... Năm 1983, trong 
số 42 tò chức cơisở Đảng của huyện, 
có ,9 cơ sở yếu kém, 22 cơ sử khá, 
11 cơ SỞ vừng mìạnh. Tình hình ấy 
đòi hỏi muốn xây dựng đảng bộ 
huyện vững mạnh, phải xây dựng tô. 
chức cơ sở Đảng vững mạnh ; và muốn 
xây dựng các cơ sở Đẳng vững mạnh, 
phải vừa giữ vững, bồi dưỡng và 
nhân rộng các điền hình tiên tiến, 
vừa giúp đỡ cơ sở yếu kém vươn lên. 
Được sự giúp đỡ của huyện ủy, cúc 
cơ sở đã phân tích mặt yếu, mặt 
mạnh của mình, từ đó xác định hướng. 
đi lên một cách đúng đắn. Ở huyện 
chúng tôi có tỉnh trạng những đăng 
bộ, chỉ bộ vều kém kéo đài lại thường 
thuộc những căn cứ cách mạng cũ 
trong kháng chiến chống Pháp. Chúng 
Lôi tự hỏi: phải chăng tư tưởng công 
thần, phải chăng sự gượng nhẹ, sự 
lơi lỏng của cấp trên đã tạo cho 
những nơi này sự trì trệ? Đối với 


: tị 


những nơi này, sau khi xin ý kiến 
của tỉnh ủy, chúng tôi kiên quyết xử 
lý kỷ luật những đăng viên thoái hóa 
biến chất, yêu cầu đẳng “viên làm tốt 
viẹc tự phê bình và phê bình, phát 
động quần chúng góp ý kiến phê bình 
đảng viên và sự lãnh đạo của chỉ bộ, 
bố trí lại một số cân bộ chủ chốt, tạo 
điều kiện nâng cao dần sức chiến đấu 
và năng lực lãnh đạo của chi, bộ, 
đăng bộ. 


Trong việc củng cố, kiện toàn tồ 
chức cơ sở Đảng, chúng tôi chăm lo 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. 
Chúng tôi tiến hành phân loại đội ngũ 
cốt cán của tãt cả các cơ sở trong 
huyện, từ đó có hướng bòi dưỡng cụ 
thề đối với từng chức danh. Hai năm 
gan đây, chúng tôi đã cử 48 đồng chí 
đi học trường đảng tỉnh và trường 
đảng trung frơng, mở lớp bòi đưỡng 


Lại chỗ các kiến thức về quản lý kinh - 


tế cho 210 đóng chí. Chúng tôi đánh 
giá cao vai trỏ của trường dang huyện 
trong công tác đào tạo, bòi dưỡng cán 
bộ cơ sở, Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào 
trường đáng huyện thì không đáp 
ứng kịp yêu cau. Củng với việc tăng 
cường công tác của trưởng đăng 
huyện, chúng tỏi còn lăn lượt tô chức 
cac lớp bòi dưỡng theo các cụm xã 
và đã thu dược kết quả tốt, 
1961 — 1955 hình thức mở lớp theo 
cụm xã đã giúp cho 130 đăng viên 
học xong chương trình sơ cấp lý luận 
và tất ca các bí thư chỉ bộ trong 
huyện dẻéu được bòi dưỡng về t Phương 
pháp lãnh đạo. Huyện ủy còn giúp 
các xã xây dựng quy hoạch căn bộ 
xã và hợp tác xã. Dến nay, 1§ xã 
trong tông số 2l xã dã xây dựng xong 
quy hoạch cần bộ. Dựa trên quy hoạch 
đó huyện có kế hoạch đào tạo miột 
đòi ngũ cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, 
đáp ứng HE yêu cầu của nhiệm vụ 
MmỚi. D 


Đi đôi với việc đảo tạo, bòi dưỡng 
cần bộ. chúng tôi chú trọng công tác 
giáo dục, quản lý đang viên,‹iưữa mọi 


75 


Naảnn, 


đẳng viên vào vị trí công tác. Những 
năm trước đây, nhiều chỉ bộ đã thực 
hiện phân công cho đẳng viên theo 
qœba định ® nhưng thiếu sự kiêm tra, 
đánh giá kết quả. Ở` một số chỉ bộ 
có tỉnh trạng đẳng viên không nhàn 
công việc do chỉ bộ phân công, đáng 
viên không phát huy được vai trò và 
tác dụng của mình trước quần chúng. 
Khắc phục thiếu sót này, chúng tôi đã 
yêu cầu các chỉ bộ rà soát, đánh giá 
lại đội ngũ đang viên, giao công tác cụ 
thề cho đẳng viên theo khả năng của 
từng người. .Đối với những người 
không còn đủ tư cách đảng viên chúng 
tôi kiên quyết xử lý. Từ năm Í9I 
đến năm I9§5 huyện chúng tôi đã đưa 
ra khỏi Đăng 102 người. Đến nay 1005 
các chỉ bộ trong huyện đã thực hiện 
nghiêm túc việc phân công cho đẳng 
viên, thưởng xuyên giám sát, kiêm 


tra công tác của đẳng viên, đưa công 


tác quản lý đăng viên đi dần vào nền 
nếp. Đảng bộ xã Trung lương trước 
kia có 405 đảng viên không nhận 
công tác, nhất là số đảng viên nzhi 
hưu. Mấy năm nay đảng bộ thực hiện 
phân công cho đẳng viên rõ ràng, có 
kiểm tra thường xuyên. Môi đăng 
viên có số theo đõi việc thực hiện các 
nhiệm vụ được giao, trong đó ghi rõ 
công việc phải làm và những nhận 
xét, đánh giá của chỉ bộ trong từng 


tháng. Việc phân công này làm công 


khai trước quần chúng đề quần chúng 


kiểm tra, góp ý kiến. Việc làm chặt 


chẽ đó đã giúp cho đảng viên nàng 
cao ý thức Đẳng. Nấm 1951 — 1955 
phân loại 1Š cơ sở Đảng trong huyện 
có: 26 eơ ở vững mạnh, 17 cơ sở khá 
và 3 cơ sở yếu. Đẳng bộ huyện Định 
hóa đang được đề nghị công nhận “ 
đăng bộ vững mạnh. 


A. Cải tiến phong cách lãnh KT và 
lề lối làm việc của huyện ủùy. 


Sự chuyên biến đi lên của Định hóa 
trong mấy năm qua còn do huyện ủy 
đã từng bước cải tiến được sự lãnh 


đạo, chỉ đạo của mình, phát huy được 


vai trò lãnh đạo đối với cơ sở. Cùng 
với việc kiện toàn huyện ủy. đưa 
những cán bộ trẻ, có năng lực lãnh 
đạo và quảm lý vào huyện ủy (tuồi 
bình quản của các huyện ủy viên từ 
42,7 tuôi năm 1981 xuống 40,5 tuồi năm 


1984 ; 50% huyện ủy viên có trình độ. 


đại học và- trung cấp), chúng tôi đã 
cố gắng đồi mới phong cách và lẽ lối 
làm việc Huyện chúng tôi đã xây 
đựng quy chế làm việc khá chặt chẽ. 
Chúng hạn như chúng tôi quv định 
thường trực huyện ủy mỗi tuần hội 
ý một lần vèo thứ 7; thường vự huyện 
ủy mỗi tháng họp một lần, huyện ủy 
mỏi tháng họp một lần. Ngày 25 hàng 
thắng các chỉ bộ sinh hoạt, ngày 28 
các bí thư đảng uy về huyện báo cáo 


tình hình. Ngày 30 các phỏng, bạn, 


họp kiêm điềm công tác trong tháng 
và đe ra phương hướng cho tháng sau, 


Chúng tôi cố gắng làm việc theo 
nguyên tác tập trung đân chủ, lãnh 
đạo tập thề kết hợp phân công cá 
nhìn pàu trách. Hút kinh nghiệm 
những nàn trước, huyện ủy quvết 
tâm xây dựng tác phong lĩnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát, cụ thê, luôn luôn 
gắn Với cơ sở, gản với quần chúng. 
Môi huyện ủy viên ngoài công tác 
chuyn mền còn được phần công phụ 
trách một số xã. 


Lãnh đạo có kiềm tra là bước 
chuyên mới trong phong cách lĩnh đạo 
ở huyện chúng tôi. Đã có một thời 
gia, chúng ti không coi trong 
đúng mức công tác kiêm tra, nhất là 
kiềm tra việc thực hiện các chỉ thị, 

° l ~ ^ bai , * ` ^ 
nghị quyết cua Đang; Ít đi vào Lông 


®“kết, rút kính nghiệm những việc đã 


làm. Tình trạng & đánh trông bỏ dùi ® 
có phát » nhưng không €động s khá 
phô biển. Có khi huyện úy đề ra một 
chủ trương công tác nhưng không ai 
rõ việc thực hiện chủ trương đó ra 
sao. Nay chúng tôi coi việc kiềm tra, 
đôn đốc, coi việc tòng kết, rút kinh 
nghiệm là khâu công tác không thê 
thiểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ngoài 


việc kiềm tra thưởng xuyên việc thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp 
trên và của huyện ủy, chúng tôi còn 
kiểm tra hoạt động của các chỉ bộ, 
đảng bộ cơ sở. Năm 1983 chúng tôi 
đã kiềm tra toàn điện 8 đẳng bộ, nàn 
1955 kiêm tra 24 đẳng bộ. Nhờ vậy, 
việc đánh giá, phản loại các cơ sở 
được chính xác hơn. 


* 


Năm năm qua tuy huyện chúng tôi 
đã bước dâu tạo được thế đi lên khá 
vững chắc, nhưng so với yêu cầu 
chúng tôi thấy còn phải phấn dấu rát 
nhiều về các mặt mới có thề đáp ứng 
được. 


liện nay chúng tôi đang thiếu rất 
nhiều cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt 


.và cán bộ chuyên *âu ở các ngành, 


Trong khi đó việc đào tạo cán bộ gàp 
không ít khó khăn; trình độ bọe sinh 
của chúng tôi nói chung cỏn thấp so 
với yêu cầu chung; rất íL em đủ điềm 
vào các trưởng đại học và Irung học. 
Trong khi đó, do chế độ, chính sách 
chưa hợp lý cho nên một số người 
tốt nghiệp ở các trưởng lại k hồng 
muốn vẻ công lác ở miền núi. Chúng 
Lôi dự định sẽ khác phục tình hinh 
trên bằng cách liên hệ với các trường 
đại học dễ -.gửi người đến học; địa 
phương sẽ lo toàn bộ chỉ phí. Số này 
nàìm {rong quv hoạch cán bộ của 
huyện. Xlặt khác, chúng tôi sẽ quan 
tầm hơn nữa đến giáo dục phô thông, 
tạo điều kiện thuận lợi cho eotwein 
các dân tọc: vào học trung học phỏ 
thông đề tạo nguồn cán bộ cho các xã 
xa xôi, léo lánh. 


Nghề rừng là thế mạnh của huyện, 
nhưng chúng tôi chưa khai thác dược 
bao nhiêu và chưa xây dựng được mỖI - 
hình. màu kinh doanh có lãi, Chúng tôi 


(Nem tiếp trang 4) 


= m0 


LÊ TÂM HƯƠNG 


THẤY GÌ Ở THIỆU YÊN ? 


HIỂU năm quà, đăng bộ huyện 
Thiệu yên đứng trước những câu 
hỏi bức Bách: Vì sao Thiệu yên 
ở giữa vùng lúa mà dân đói? Vì sao 
có ba con sông chảy qua mà hằng năm 
Thiệu yên vẫn bị hạn bị úng ? Vì sao 
có tiêm năng dòi dào về lao động, đất 
địủ, khoáng sản mà cơ sở vật chất kỹ 
thuật của Thiệu yên quá nghèo nàn 2 


Trong phong trào xây dựng huyện 
và tang cường cấp huyện, theo 
phương hướng chiến lược của tỉnh 
(Thanh hóa) là *®Từ lương thực, xuất 
khầu mà đi lên ® rồi « Từ lương thực, 
xuấi khầu và sản xuất hàng hóa 
phong phú đa dạng mà đi len », Thiệu 
yên đã tìm ra cách tháo gỡ khó khăn 
đề đi lên với nhịp độ nhanh, tạo được 
những chuyền biến mạnh mẽ rất đáng 
khích lệ. Nông nghiệp phát triền 
mạnh, đặc biệt là sản xuất lương thực. 
Töc độ sản xuất, kinh doanh hàng 
xuất khầu năm 19§8ã tăng lỗ lần so với 
ngày mới hợp nhất huyện. Một hệ 
thong cơ sở vạt chất kỹ thuật mới đã 
và đang được xây đựng phục vụ đác 
lực sản xuất và đời sống. Kết quả là 
sản xuất lương thực ngày một tăng: 
năm 1981— 70551 tấn; năm 1985 — 
§6 790 tĩn., Đời sống nhân đàn ồn định 
và được cải thiện rõ rệt: năm 1985 
bình quân lương thực của một nhân 
kbhầu nông nghiệp đã lêu tới 161 kg. 
“Đóng góp cho Nhà nước ngày càng 
nhiên: 8 522 tần năm 19S1 và 2ã 762 tấn 
năm 198ö... 


Từ cách nghĩ pà cách ldm của Thiệu 
uen đề đạt được liên bọ trong mày 
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năm qua. có thề rút ra những tỉnh 
nghiệm quý báu. 

1. Phái huy tình thần chủ động, Ú 
Lhức tự lực tự cường, đL lên từ những 
điều kiện cụ thề của mình, bằng ®ức 
mình là chính. 

Trong phong trào xây dựng cấp 
huyện, Thiệu yên không được chọn: 
làm huyện trọng điềm. Nhưng nhận 
thúc được ý nghĩa chiến lược của cấp 
huyện, các đòng chí ở Thiệu vên chủ 


động «tự làm lấy °* theo chủ trương 


chung. Được thành lập từ tháng 8 
năm 1977 trên cơ sở hợp nhất 2§ xã 
của Yên định cũ với 1ã xä của Thiệu 
hóa cũ, huyện Thiệu yên vốn là n:iột 
huyện yếu kém. Huyện có địa hình khá 
phức tạp : nơi cao nhát là lỗm, nơi 
thấp nhất là 2,8m so với mặt biền. 
Đất bạc màu chiếm 25% điện tích canh 


` tác. Sản xuất độc canh, không ồn định, 


năng suất thấp, năm 1981 vẫn chưa, 
vượt qua «cửa ải”® 4t lúa/ha, năng 
suất lạc thấp nhất tỉnh, số hợp tác xã 
yêu kém còn tới 40%. Nhưng Thiệu 
vên tin ở sức mình, ở tiêm năng lao 
động. đất đai của mình: 201129 dàn 
có truyền thống cách mạng tử năm - 
1930, trong đó có 9%£00 đẳng viên, 

70000 lao động; 1000m? đất nông” 
nghiệp cho mỗi nhân khầu: đá vôi, 

cát, đất sét dòi dào; nghề thủ 

công truyền thống trong dân gian. 
không H... 

Hiều rõ đặc điềm của huyện mình, 
các dòng chỉ ở Thiệu yên xác định 
tập trung phát triền nông lâm nghiệp 
một cách toàn điện với tốc độ cao và: 


vững chắc, lấy sản xuất lương thực 
làm trọng tâm, đồng thời hình thành 
một hệ (thống công nghiệp chế biến 
nông sản và mở rông ngành nghề trong 
nhân dân, phát huy những nghề 
truyền thống, nhẫm xây dựng miột cơ 
cắu nông — lâm — công nghiệp phát 


triền theo hướng đi lên sản xuất lớn. 


xã hội chủ' nghĩa, giải quyết vững 
chắc vấn đẻ lương thực, làm nhiều 
hàng xuất khâu. không ngừng nâng 
cao đời sống nhân dân và đóng góp 
ngày cảng nhiều cho Nhà nước, 
Nhưng vấn đề là phải có vốn ban đầu 
đề thực hiện phương hướng đúng 
đắn ấy. 


Làm thế nào đề có được vốn ban 
đầu 2 


Thiệu yên đã không ý lại vào Nhà 
nước, đã biết tìm ra nhiều biện pháp 
thề hiện cao độ tính thần chủ động, 
Ý thức tự lực tự cường, trước hết là 
phát huy mạnh mẽ quyền làin chủ tập 
tê của nhân đân lao động, đựa vào 
đản, huy động sức dân đề có được vật 
tư và thiết bị cần thiết. Các đồng chỉ 
ở.Thiệu yên nhận thức rằng việc gì 
có Ích cho đân phải làm cho đân hiệu, 
đân thấy muốn làm, cản làm, nhất 
thiết phải làm, thì việế khó niấy cũng 
làm được. . tu 


Chẳng hạn. xác định " lợi là 
biện pháp hàng đầu, nhưng đề căn 
bẩn giải quyết úng hạn phải có hàng 
loạt trạm bơm điện. phải bỏ ra nhiều 
công, của. Không thê ngòi chờ Nhà 
nước. Thiệu yên đã biết huy động quỹ 
tích lũy của các hợp tác xã, sức lao 
động và tiền của của nhân dân. Đó 
thực chất là phương thúc tích tụ và 
tập trung vốn đề đầu tư vào những 
cÔng frinh trọng điểm trong điều Kiện 
tử sản xuất nhỏ đi lên. Nhờ vày mà 
chỉ trong mấy nám (1981 — 1985) Thiệu 
vén đã xây dựng mới và đưa vào sử 
đụng 25 trạm b¿m diện, gồm 122 máy 
bơm công suất 1900m /giỏ/cái, lắp đặt 
2 trạm biến tế trung gian, xây dựng 
23trạm biến áp hạ gthế, trên 1000 cót 


điện cao thế và hạ thế với gần 80km 
đường giây. Tồng số vốn đầu tư lên 
đến 50 triệu đồng (1), trong đó Nhà 
nước cấp 10 triệu, vốn tự có của huyện 
15 triệu, hợp tác xã và nhân đân đóng 
góp 25 triệu không kề ngày công. Đến 
nay, 33 trong số 42 xã đã có diện, 
những xã con lại đang đua nhau đành 
tiền, gạo, lợn đề làm ra điện cho thủy 
lợi. Nói chung, trong số vốn đầu tư 
xây đựng các cơ sở vật chất kỹ thuật 
của Thiệu vên, phần đóng góp .ủa cac 


-đơn vị eơ sở và của nhân đàn là chính 


chiếm tới Ê05ố. Tỉnh chỉ cấp 17%, ngàn 
hàng - lo vav 21%, ngân sách của 
huyện 2%. Mỗi xã còn tự nguyện Xây 
tặng huyện 10 gian nhà ngói đề làm 


"việc. Điều đó còn thề hiện sự gắn bó 


giữa huyện và cơ sở, lòng tin của 
nhân đân đối với cấp lãnh đạo của 
Đẳng và Nhà nước ở huyện. 

Ngoài việc trực tiếp huy động vốn 
trong đân, Thiệu yên cón chủ động 
tạo ra vốn tự có của huyện, bảng 
cách phát triền sản xuất một số hàng 
hóa có tỷ lệ lãi cao và tăng các nguồn 
thu ngân sách Nhà nước. Thiệu vên 
nhận thức rất rõ rằng huyện muốn . 
trở thành đơn vị kinh tế, thành cấp 
kế hoạch toàn điện, thật sự chủ động ˆ 
được kể hoạch. phát triền kinh tế hẳng 
năm thì nhất thiết phái có vốn tự có, 
quỹ lương thực và qu$ vật tư đủ 
mạnh. Chính là bằng vốn tự có mà 
tronơg 5 năm qua Thiệu vên đã chỉ 
3) triện đồng đề xây dựng dứt điềm 
và nhanh -hóng đưa vào sử dụng trại 
cá quốc doanh huyện, các xÍ nghiệp 
chế biến nông sản, giấy, nước chàm; 
đã bỏ ra Í triệu đồng đề sửa chữa và 
xảy đựng các trường học. lo có quy 
lương thực hàng nghìn tín và quý 
vật tư của huyện mà Thiệu yên đã chủ 
động ồn định được đời sống nhân 
đàn trong những năm thiên tại khác 
nghiệt, liên kết kinh tế đáp ứng kịp 
thởi nhu cầu vật tư khi cần thiết, 
chủ động tổ chức phân công lại lao 


(1) Tiuh theo giá vả tiên trước tháng 9-1352. 
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-động và mở rộng sẵn Xuất trên địa 
bàn huyện. 


Rõ ràng cái thế của Thiệu yên là 
thế chủ động sáng tạo của những 
người biết đi lên từ những điều kiện 
cụ thề của mình, bắng sức mình là 
- chinh. F 

2. Chủ trọng lrước hết hiệu quả 
hinh lề. 

Tư lực tự cường xây đựng huyện 
thành một đơn vị kinh tế phát triên 
toàn điện, Thiệu yên coi trọng vàn 
“đụng các quy luật kinh tế, trong quản 


lý chủ trọng trước hết đến hiệu quả. 


kinh tế. Có thề kề ra hàng loạt chủ 
trương đã được thực hiện chứng tỏ 
năng lực tŠ chức và quản )ý của các 
đồng chí ở Thiệu yên. Thiệu yên liên 
kết với gàn 20 đơn vị kinh tế kỹ 
thuật đề xác định được giống. lúa mới, 
-eó được các vật tư, thiết bị cần thiết, 
Công trình nào đã (ính toán kỹ thì 
tập trung vốn làm ngay, thí cống 
trong thời gian ngắn nhất. Nhiều xí 
pne*iệp từ thí công đến làm ra sản 
phầm không đầy miệt năm, như xí 
-nghiệp chế biến nông sản tông hợp, 
xi nghiệp nước chảm, 
thuyền xỉ măng lưới thép,. thậm chí 
chỉ ba bốn tháng, như xí nghiệp giấy. 
Đề nhành chóng đáp ứng nhu cầu sản 
xuất nông cụ, xí nghiệp cơ khí uyên 
cũng được củng có và hoàn thiện 
trong một thời gian ngắn, 


Phát huy hiệu quả kinh tế của cơ 
sở VẬt chất kÝ thuật mới, Thiệu yên 


lằng mọi biện pháp kinh tế, mạnh 
đạn thay đôi cơ cầu sản xuất, bố trí 


lại cây trồng, xóa bỏ độc canh, đi vào 
thầm cạnh, tăng nắng suất, nhanh 
chóng ấp dụng các tiền bộ kỹ thuật 
như tửng bước chọn lọc bộ giống lúa 
có năng suất cao, chống chịu được 
su Lệnh, thích hợp với điều kiện 


từng vụ, từng vùng sảu xuất, Những 
côy tròng có nững suất thấp phải 


nhường chỗ cho những cày có nắng 
sSuat Và giá trị Rinh tế cao hơn, Chúng 


hạn, giam bót diện tích ¡nưô xuân, 


xưởng đóng. 


không trồng khoai lang xuân, mở rộng 
điện tích tròng mới các loại cây cÓ 
giá trị xuất khầu cao như lạc (từ 
200ha năm 1981 lên trên 2000 ha năm 
1985), thuốc lá (200 ha), ớt (00 ha), 
thầu đầu (100 ha), thay cày mía vào 
chỏ cày sẵn vV.V. 


Tất cả những sự thay đồi về phương 
hướng sản xuất này 'đều được thực 
hiện thuận lợi nhờ có các đòn bày 
kinh tế. Thí dụ, huyện bán đối lưu 1 
tạ lúa cho mỏi tấn mía cung cấp cho 
nhà máy đường thì người nông dân 
trồng 1 ha mía lợi hơn trồng 2 ha 
sắn. Một sào thuốc lá bán cho Nhà 
nước cho thu nhập bằng 3 sào lúa v.v 


Huyện cũng chú trọng việc chế biến 
nông sản đề thu được giá trị kinh tế 
cao hơn :†tạ ớt nghiên đem lại một 
khoản thu gấp 5 lần so với 1 tạ ớt 
tươi. Xí nghiệp chế biến nông sản 
tồng hợp huyện có công suất 100 tấn 
bánh kẹo, 50 tấn miễn dong, 50 000 lít 


Tượu còn/năm. 


Về chăn nuôi, ngoài trâu, bò, lợn, 
gà, Thiệu yên đã mở rộng chăn nuôi. 
vịt đàn lên đến nửa triệu con, không 
kề thịi vịt, huyện thu được một khối 
lượng lông vịL đáng kề (năm 1984: - 
20tấn) đề xuất khău đồi lấy vật tư 
thiết bị cho sản xuẤt,. 


Thiệu yên còn đây mạnh sẵn xuất. 
cc mặt bàng xuất khin khác như 
tham bẹ ngô, thám đaày, hàng mẫy 
tre đan. 


- Thái độ tích cực lao động đề vượt 
khoán trong nông nghiệp được khuyến 
khíiêh mạnh: không thấy phần vượt 
khoán cao mà vội vàng tăng mức 
khoán, làm thui chột nhiệt tình sản 
xuat, Trong những lúc thóc cao gạo 
kém, có quý lương thực đáng kề 
rhưng huyện không sử dụng vào mục 
đích thu lợi không chính đánh, mà 
dùng quỹ này dễ chủ động thay đồi 
cơ cầu sản xuất trong nỏng nghiệp 
cũng nhự cơ càu kinh tế nói chung, 
và trợ cấp cho nhàn dân các xã bị 


thiền tai đề họ có điều kiện sản xuất 
kịp thời vụ. —- 

Nhờ khéo vận dụng quy luật kinh tế, 
biết kích thích bằng lợi ích vật chất, 
kết hợp hài hòa lợi ích của nông đân 
với lợi ích của Nhà nước, gắn lao 
động với sản phầm cuối cùng, chú 
trọng đầy đủ đến hiệu quả kinh tế, 
làm cho mỗi đồng vốn, mỗi ngày công 
bỏ ra có lãi nhanh nhất, nhiều nhất, 
cbác chắn nhất. Thiệu yên đã từng 
bước đồi mới cơ cấu kinh tế, đầy 
mạnh sẵn xuất, cải thiện đòi sống 
nhàn dàn và đóng góp ngày càng 
nhiều cho Nhà nước. 

3. Gản liền huyện 0uới cơ sở, c0Ì +â 
dự ng huuện uới xảu dựng cơ sở là một, 


Thiệu yên không chỉ chăm ]o xây 
dựng đảng bộ huyện vững mạnh, các 
cơ quan, đoàn thề ở huyện vững 
mạnh, mà còn gắn liền việc xây dựng 
huyện với củng cố, {tăng cường các 
đơn vị cơ sở. Cơ sở có, mạnh và 
phát triền đồng đều thì huyện mới 
thật sự vững mạnh được. Bới vì cơ 
sở trực tiếp nắm lao động và đắt đai, 
trực tiếp tạo ra kết quả sản xuất, 

Cho nêền,. huyện chủ trương trước 
hết giúp cho cơ sở xác định phương 
hướng sản xuất đúng và giải quyết 
kịp thời những yêu cầu căn thiết đề 
cơ sở thực hiện tốt phương hướng 
sản xuất đó. Vấn đề có Ý nghĩa quyết 
định là soát xét, đánh giá lại đội ngũ 
cán bộ cơ sở theo yêu cầu mới và đề 
ra kế hoạch bỏi dưỡng, đào tạo. 

Qua phong trào cách mạng của 
quản chúng, Thiệu yên đã chọn được 
một đội ngũ cán bộ chủ chốt gồm bí 
thư đăng ủy xã, chủ tịch UDND xã và 
chủ nhiệm hợp tác xã.đám nghĩ đám 
làm, nhạy bén, linh haạt, có năng lực 
tô chức, quần lý, chỉ đạo thực hiện 
tốt dường lõi chính sách của Đăng ở 
đơn vị mình, biết làm ăn có hiệu quả. 
Năm 1985, được Trung tâm đào tạo 
tại chức của tỉnh và Trưởng đại học 
kinh tế kế hoạch Hà nội giúp, huyện 
đã mở lớp bồi dưỡng tại chức về quản 


lý kinh tế cho 70 cán bộ cốt cắn ở cơ 
sở, huyện đài thọ mọi chỉ phí, kề cả 
chỉ phí cho lao động được cử đi học, 
coi như đầu tư cho phát triên 
kinh tẽ. : 

Nắm cơ sở, Thiệu yên chú ý cả đầu: 
khá lần đầu kém. Xã Quý lộc (vốn là 
hai xã Yên quý và Yên lộc) lón nhất 
huyện, có gần 1 vạn dân, 1000 ha đất 
lúa, màu. Từ năm 1978, Quý lộc đã tô 
chức lại đân cư, tô chức lại sản xuất, 
xây dựng 2 trạm biến áp có công suất 
280 KW và 320kW, cải tạo 100 ha. 
thành ruộng 2 vụ. Nhờ vậy, Quỷ lộc 
HIẾN cao được nàng suất lúa và ngô, 

đạt tông sản lượng lương thực 4ä00 L/ 
năm, bình quân đầu người 150 kg, đưa 
giá trị cẩy công nghiệp lên bằng °95 
giá trị tông sản lượng, thu hoạch 
hàng triện dòng về tiều, thủ công 
nghiệp, hàng năm xuất khẩu 140 t lạc, 
12000 m°,thảm bẹ ngô, Quý lộc dàn 
đầu huyện về quỹ tích lũy, có ngắn 
sách xã ngày càng lón (số dư biện 
nay là gần 100000 đ), đóng góp nhiều 
cho Nhà nước, Quý lộc được huyện 
coi trọng là đúng. Nhưng những` xã 
yếu kém lại cũng được huyện đặc bi¿t 
quan tâm đầu tư cả người lẫn của. 
Như xã Yên bái, năm 1980 còn yếu 
kém, sản xuất độc canh, không chủ 


động tưới tiêu, đời sống khó khăn, 


đất màu không thiếu mà người đân 

thẻém từ củ khoai lang, nội bộ mất 

đoàn kết. Huyện đã kiện toàn đội ngũ 

cán bộ chủ chốt, giúp Yên bái vạch: 
phương hướng, kế hoạch sắnxuất, giúp 

vốn và vật tư đề xây Cựng trạm bơm 

điện 2 máy cỡ 1000 m Ì/giờ. Chủ động 

được tưới tiêu, Yên bái khoanh 2 vùng: 
lúa (đồng sâu, đồng cạn), phân bố lại 

cây tròng, đưa giống có năng suất cao 

vào thay giống cũ, năm 1985 lại tròng 

thêm cây thuốc lá. Kết quả là năng 

suất các loại cây trồng đều tăng. Tông 

sản lượng lương thực từ 800 t (1980): 
lên 1800 t (1985), chăn nuôi phát triền, 

đời sống nhân dân được nâng cao, 

nội bộ đoàn kết, nghĩa vụ đối với 

Nhà nước hoàn thành vượt mức. 


Pằng cách chú ý cả hai đầu như 

vậy. Thiệu yên tạo ra được độ đòng 
đều về kinh tế và xã hội trong huyện, 
Một số cơ sở trước đây thuộc loại yếu 
kém nay đã trở thành đơn vị tiên 
"tiến, Số hợp tác xã khá và tiên tiến 
ngày càng nhiều. Trong 42 xã chỉ còn 
2 hợp tác xã yếu kém. Có thề nói 
Thiệu yên đang tiến bước theo hàng 
ngàng. Có thể thấy rõ điều đó trong 
phát triền sẵn xuất, trong đời sống 
của nhân đân, 
cho Nhà nước và cả trong mọi mặt 


. công tác, Về văn hóa — xã hội chẳng” 


bo 42 xã có 12 trường phô thồng CƠ 

„ trên địa bàn huyện có 3 trường 
nhà thông trung học và 1 trường bỗ 
túc văn hóa tập trung, tất cả đều được 
xây dựng kiên cố, đủ phòng học và 
bàn ghế cho 50000 học sinh. 42 xã có 
42 trạm y tế, toàn huyện có 2 bệnh 
viện có 100 giường và một trạm khá¡n 
đa khoa khu -vực. Hệ thống truyền 
thanh đã đến được một nửa số xã; 
công ty chiếu bóng huyện đáp ứng 
được yêu eầu xem phim của nhân dân 
toàn huyện... 


* 


Với sự giúp đỡ của cấp trên, Thiệu 
yên đã có gúng phấn đầu và đạt 
được những 
Những thành tựu mà Thiệu vên đã 
đạt được trên các mặt sản xuất nông 
nghiệp (kề cả chăn nuôi), xuất khẩu, 
công nghiệp và tiêu, thủ công nghiệp, 
xảy dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, 
phản phối Tưu thông, văn hóa xã hội, 
quốc phỏng và an nính chưa phải là 
vào loại cao nhất, thậm chí còn có 
những mặt thấp thua n¡iều huyện 
điền hình kbác,. Nhưng sự phát triển 
của Thiệu yên dòng đều và tương đối 
vững chắc. 

Thiệu vên còn phải khắc phục 
nhiều mặt yếu kém, Cơ cấu nòng — 
làm —công nghiệp chỉ mới hình 
thành, trong đó công nghiệp chưa 
đáng kề, Tiềrh năng còn nhiều nhưng 


chưa được khai thác đúng mức. Năng - 
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trong việc dóng góp. 


thành tích đáng KỀ.. 


suất cây trồng chưa cao. Kinh tế gia 
đình chưa được quan tâm đầy đủ. 
Quy mô sản xuất và khối lượng hàng 
xuất khầu còn nhỏ so với khả năng 
và yẻu cầu. Đời sống văn hóa và tỉnh 
thần của nhân đân còn nghèo. Bồi 
đưỡng, đào tạo, kiện toàn đội ngũ cñn 
bộ vẫn còn là một vấn đề lớn; cấp 
bách nhất là vấn đề đào tạo cán hộ 
quản lý sẵn xuất công nghiệp. 

Tuy nhiên, bằng một tư duy kinh 
tế đã bắt đầu đồi mới và một phong 
cách làm ăn mới có hiệu quả, Thiệu - 
Nên đã tạo ra được một sức bật đúng 
hướng, Sức bật này sẽ còn đưa Thiệu 
vên phát triền với nhịp độ nhanh 
hơn, đi tới những thành tựu mới to 
lớn hơn. 


ĐỊNH HÓA TÙNG BƯỚC... 


(Tiếp theo trang 79) 

đang cố gắng đề vài năm tới đưa 
được tý lệ lao động làm nghề rừng 
lên 15% (hiện nay là 5), đề ra được 
những chỉnh sách thỏa đáng nhằm 
khuyến khích mọi xã viên trồng rừng, 
tu bồ rừng, tăng nhanh nguồn thu 
nhập từ rừng. 

Phương hướng phân đấu của cúng 
t2i là xây dựng Định hóa thành huyện 
CÓ cơ cấu nóng — lâm — công nghiệp, 
nhưng hiện nay công nghiệp của Định ˆ 
hóa còn quá nhỏ bé. Tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp mới chiểm 
5,6% tòng giá trị thu nhập. Chúng 


tôi sẽ cố gắng mở thêm ngành nghề 


mới, nàng tỷ trọng tiều, thủ công. 
nghiệp lên theo hai hướng: sản xuất 
vật liệu xây dựng (gạch, vôi, đá) và 
làm hàng xuất khâu, chế biến nông 


-_ gắn, lâm sản, 


Thấy rõ những thiếu sót và nhược 
điềm của mình, sắp tới trong Đại hội 
đang bộ huyện, chúng tôi sẽ thảo 
luận và quyết định những phương 
hướng và biện pháp khác phục, tiễn 
tục đưa phong trào của huyện tiền 
lên, cố gắng xây dựng Định hóa ngày 


-càng giàu mạnh. 


DOẤN ĐÌNH HUỀ 


_ HỢP TÁC XÃ MUA BẤN TÂY GIANG—MỘT ĐIỂN HÌNW TỐT 
VỀ PHỤC VỤ SÂN XUẤT VÀ ĐỜI $ỐNG NHÂN DÂN 


ngày nay hợp tác xã mua bán 


| Ư một cơ sở kính doanh yếu kém, 
Tây giang (huyện Tiền hải, tỉnh 


Thái bình) đã trở thành đơn vị đạt: 


-đanh hiệu anh hùng lao động. Bắt cứ 
một thành quả nào đã đạt được cũng 
"phải trải qua bước đường phân đáu 
rất khó khăn và gian kho. Qua nhiều 


giai đoạn thứ thách, hợp tác xã mua” 


bán (HTXMH) Tây giang đã vượt mọi 
khó khăn và từng hước tiến lên một 
cách vững chắc. 


Tổ chức tốt việc lưu thâng hàng hóa 
để phục vụ sắn xuất nông nghiệp và đời 
sống nhân dân. 


Những ngày đầu, HTXÀIB Tày giang 
mới chỉ làm đại lý cho thương nghiệp 
quốc doanh, cho nền doanh số kinh 
doanh trên thị trưởng nông thôn còn 
ñ, hàng hóa đưa về còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được nhủ cầu của nhân dân. 
HTXMB không khai thác được nguồn 
hàng cho nên không thê vươn ra làm 
chủ được thị trường nỏng thôn. 


Các đồng chí ở Tày giang nhận thấy 


ràng muốn đầv mạnh sản xuất, phịec 


vụ đời sống cần làm tốt Khảu lưu 
thông. Chính vị vậy các dòng chỉ quan 
tàm xáv dựng và phát triển hợp'tíc 
1ä mua bán. _ 

Ở Tây giang, sẵn xuất và đời sống 
ngày một phát triển, đòi hỏi ru 
thông cũng phải phát triền theo. Sân 
xuất của kinh tế tập thê và kinh tế gia 
đỉnh xã viên phát triền, sản phầm hàng 


hóa ngày càng nhiều, người sản xuất 
sau khí làm xong nghĩa vụ đối với 
Nhà nước và đành phần cho tiêu dùng 
cá nhân, còn lại đưa ra bán trên thị 
trường. Nếu thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa không vươn lên tÖ chức thu 
mua đề nắm hàng hóa thì những hàng 
hóa đó iọt vào tay tư thương, làm cho 
thị trưởng tự đo càng mở rộng. 


Hiện nay, lực lượng thương nghiệp 
quốc doanh không thề vươn tới được 
các cơ sở sản xuất và cũng không đáp 
ứng được yêu cầu to lớn và đa đạng của 
nhàn đàn. Do đó,ecác EHỮEXAIB phái đứng 
ra tự tò chức kinh đoanh, khai thác, chế 
biến nguồn hàng tại chó đề góp phần 
đáp ứng yêu cầu của sản Xxuât và đời 
sống nhân dàn. 


Từ năm 199/7 các cồng chỉ ở Tày 
giang đã nhận thức được điều đó, ra 
sức tấng cường, củng cố IITXMB và 
mọi mặt, thực hiện ngày càng tỐt hơn 
vai trò trợ thủ cho thương nghiệp 
quốc doanh, phát triên hoạt động địch 
vụ, vươn lên làm chủ thị trưởng ở 
nóng thôn, HTXAID Tây giang dị dàn 
vào nền nếp bản tại chó, mua tại chỏ; 
nông đàn bán gì cũng mua; mua gì 
cũn/¿ bán, bán bao nhiều cũng mua, 
mua bao nhiều cũng bán, bán lúc nào 
cũng được, $ản phẩm đôi trực tiếp läy 
sản phẩm cũng được. Chính vì vày 
mà tông doanh số bán ta của HƯXNMD 
Tày giang tăng lên không ngừng: 
1908 — 183806 đéng (tiên cũ); 1175 — 
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. 969000 đồng; 1980 — 1170337 đồng; 
1983 — 7 299 441 đồng ; 1985 — 27 737 120 
đồng. Những năm gần đây hàng tự 
kinh doanh đạt tỷ lệ doanh số rất cao, 
năm 1985 chiếm 70 — 80%. Điều này 
cũng chứng minh rằng, HTXMB Tây 
giang rất năng động trong việc mua, 
bán hàng, sử dụng đồng vốn đem 
lại hiệu quả tốt. 


"Muốn. phục vụ tốt sản xuất nông 
nghiệp và đời sống nhân dàn,24HTXMB 
xác định phương hướng kinh doanh 
của mình là cung cấp hàng hóa cần 
thiết và những nông cụ thông thường 
cho sẳn xuấi ở nông thôn, tiêu thụ 
kịp thời nông sản hàng hóa của kinh 
tế tập thề và kinh tế gia đình xã: viên. 
HTXMB đã liên kết chặt chẽ với hợp 
tác xã sẵn xuất nông nghiệp ở xã. Nhờ 
đó HTXMB nắm được nhu cầu, tô chức 
phục vụ đầy đủ các mặt hàng cho sản 
xuất nông nghiệp, từ giống cây, liêm, 
cuốc, xẻng đến dành, thúng, gầu, 
guồng, xe cải tiến, trục đá, từ dàn lợn, 
đàn gà giống đến đàn trau, đàn bò 


giống, từ bèo dâu giống đến 
khoai tây giống... 
Trong từng thời kỳ khác nhau, 


HITXNXMB Tày giang bám sát đồng 
ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp 
rất năng động, thiết thực và có hiệu 
quả. Trước dây, khi hợp tác xã nông 
nghiệp còn tô chức sản xuất tập thê 
thì IITXMB tô chức phục vụ bữa cơm 
đông cho người lao động lúc mùa vụ 
khân trương (1). Khi thực hiện chế 
độ khoán mới trong nông nghiệp, 
ITXMB lại nhạy bén lo mua từ cái 
trục đá cho đến đàn trâu, bò giống 
(50 con) và tư liệu sản xuất khác cung 
cấp cho từng gia dinh xã viên nhận 
ruộng khoán. Tử năm 1952 đến nay, 
HTXMB Tây giang thường xuyên bán 
được nĩm mặt hàng định lượng cho 
mỗi gia đình xã viên (nước mắm: 12 
li/năm ; thịt hay cá ‡ 3kg/năm ; đường : 
3kg/năm ; đậu phụ hoặc cá khô: 3kg/ 
nam ; vừng, lạc, đỗ: 3kg/năm vỏi giá 
rẻ hơn thị trường từ 25 đến 10ÃX). Đó 


`4) 


&6 


¬ 


là những việc làm cụ thê, thiết thực 
của HITXMB nhằm phục vụ sẵn xuất 
nông nghiệp. Chính nhở đó một phắn 
mà năng suất lúa ở Tây giang từ 5 
tấn/ha (năm 19/9) tăng lên 7 tấn/ha 
(năm 1985). 


Thực hiện chức năng đại lý bản lẻ 
cho thương nghiệp quốc doanh, 
H†TXMB sớm đi vào phát triền theo 
hướng tự kinh doanh bằmg khai thác 
nguồn hàng do nông dân sản xuất ở 
địa phương, tồ chức chế biến tại chỗ, 
tạo ra nhiều mặt hàng phong phú. 
HTXMD cử người đi mua cây, ram, 
chượp cá “phần trăm? của xã viên 


.ngư nghiệp về chế biến nưởc châm 


tại chỏ: mỗi năm HTXN sản xuất được 
hơn 6000 lít nước chấm. HTXMB mở 
hai quầy ăn uống và giải khát, chế 
biến bằng nguyên liệu địa phương. 

Quầy ăn uống bán phở,. miễn dong, 
cháo lòng, và một số thức ăn chín. 
Quầy giải khát bán kem, nước chè, 
hoa quả... Xây năm gìn đây, quầy ăn 
uống đã tô chúc làm giỏ, chả, phở, 
bánh cuốn, làm bún đòi gạo đề thay 
đôi cơ cầu bữa ăn phù hợp với người 
già và người ốm. Những việc làm 
thiết thực của HIXMB đã tạo điều 
kiện cho 8 hộ tiêu thương từ bỏ nghề 
làm bún, làm bánh về sản XIN: HỒNG 


nghiệp: 


Cài tạo tốt đối với tiều thương trên 
địa bàn Tây giang ngày nay — công 
lao đó nên quy về HTXMB, đó cũng 
chính là một hiệu quả kinh tế và xã 
hội hết sức quan trọng. Khi có một 
sản phầm dù rất nhỏ như nải chuối, 
dăm ba quả trứng, người nông dân 
thường cân nhíc nên bán cho ai thì 
cao giá hơn, dù chỉ là năm, ba đồng. 
Họ thường quan tâm đến giá cả hơn 
là công sức phải bỏ ra đề đem tới 
chợ bản, dù trong nhiều trường hợp 
cái lợi về giá ca Không bõð công di lại. 
Do áp dụng mức lãi thập trong mua 


(1) Từ 1977 đến 1979 HTXMH tò chúc phục 
vụ 182 §54 bữa ăn, 


bán cho nên giá mua của IITXMB ít 
nhất cũng gần bằng giá mua của tiều 


thương và giá bán thì chắc chắn là, 


thấp hơn khoảng 15%. Mặt khác, do 
HITXMB có uy tín trong phục vụ,cho 
nên quần chúng thường mang hàng 
đến bán cho HTXMB. HTXNÀIĐ xác 
định mua được là nắm dược hàng, 
bán được là nắm được tiên. Trong 
mua báắngHTXMB rất năng động, quay 
vòng đồng vốn nhanh thì số lãi tuyệt 
đối cao, dù mức lãi tương đối thấp, 
Đây là hiệu quả kinh tế rất cơ bản 
của việc thực hiện quan điềm đúng 
đắn trong kinh đoanh và phục vụ của 
HTXMH. Chỉ tỉnh riêng năm 1985, nhờ 


phát triền dịch vụ mua bán, Tày 
giang đã tiết kiệm được hơn 4000 


ngày công lao động nông nghzệp. 
Điều suy nghĩ nữa của các đồng chí 
ở Tây giang là làm..thế nào tÓ chức 
được mạng lưới mua bán và phương 
thức phản phối thuận tiện, bảo đảm 
công bằng và hợp lý. Vân đề đặt ra 
cho HTXMD là phải chọn được những 


điềm thích hợp dè xây dựng cửa hàng: 


nhĩm mùa, bán hàng được thuận tiện, 
táng được doanh số. ÀAlạt 
HTXMB phải lo từ việc ín bia mua 
hàng, ỉn tích kè đề đối chiếu thanh 
toán, đến việc thành lập bạn phản 
phối và thông báo. công khai từng 
loại hàng hóa, giá e1, đôi tượn/; tiêu 
chuần đề xã viên mưa. HTXMB căn 
cứ vao tiêu chuần từng đó? tượng, tô 
chức đóng gói sẵn một số mặt hàng 
theo định lượng, chia nhỏ một số mặt 


hàng trước khi đưa ra quảy bản, 
Trong những ngày lao động khăn 
trương, ngày lẺ, ngày tct .etra hàng 


thưởng đem hàng đến tàn đội sản xuất 
đề phân phối kịp thời, Dói với các gia 
định thương bình, liệt sĩ, gia đình neo 
đơn, cửa hàng cứ người mang hịng 
đén tận nơi đề bán. HINMP Tày 
giang năm nào cũng hoàn thành vượt 
mức kế heạch, doanh nắm sau 
tăng so với nắm trước (năm 195“ tăng 
185%, năm 19§S1 tặng 111%, năm 
1⁄55 tăng 2105). 


- 
SO 


khác, 


HTXMB thông qua các hoạt động 
địch vụ, góp phần cải tạo tiều thương 
và quản lý thị trường ở uông thỏn, 
-HTXNÀP, dã tò chức một mạng lưới 
địch vụ gòm quán ăn công cộng, các 
quầy cát tóc, quầy may vá, các cơ SỞ 
nghiền thức ăn gia súc, sản xuất và 
sửa chữa đồ mộc, sửa hữa nông cụ, 
sản xuät.pạch lát, sản xuất bánh đa 
nem xuất khầu, sản xuất kem, nước 
đá, sửa chữa ắc quy. Nhở phát triền 
địch vụ mà doanh số hằng: năm của 
HTXMB tăng nhanh, các hoạt động 
địch vụ của HTX cũng hạ hơn giá của 
tư nhân từ 20 đến 25%. Những hoạt 
động dịch vụ của HTXMB Tây giang 

ztrong mãy năm qua đã có tác dụng 
góp phần giảra số người buôn bán 
nhỏ trong xí từ 197 người (1976) 
xuống còn 5 người. Những người tiều 
thương này đã tự nguyện thôi kinh 
đoanh, chứ không phải bị cắt đăng 
ký kinh doanh. 


Cải tiến quản lý đi đôi với mở rộng 
kinh doanh. 


HTXMB Tây giang đã xác định: 
mở rộng kinh doanh đồng thời phải 
coi trọng công tác quản lý ; quản lý 
tốt đề đem lại hiệu quả kinh tế cao, 
tạo cơ sở đề mở rộng kinh doanh. 
Những năm qua, THINÀID Tây giang 
làm ăn có kế hoạch; có tỉnh toán đến 
hiệu quả kinh tế, mở rẻng kinh doanh 
gắn liên với làm tốt công tác quản lý 
kinh tế. Hằng năm, sau khi nhàn chỉ 
tiêu kế hoạch của huyện và nắm nhu 
cầu tiêu đùng của nhân dân, như củu 
của sản xuất IITXN bắt tay xây dựng 
kẻ hoạch. ' Bên cạnh kế hoạch lưu. 
chuyền hàng hóa dược xây dựng thco 
thời gian và tửng ngành hàng, nhóm 
hàng, IEFTXMB còn xây dựng kế hoạch 
vòn, chỉ phí lưu thôig và kế hoạch 
lợi nhuận. HTXNMD còn có kế hoạch 
xâv dựng cơ sở vật chất và mở rộng 
kinh đoanh đài hạn (1977—19:0; 19517— 
1985). Quá trìrh TƯPXMPD thực hiện kế 
hoạch mở tông kinh dcanh cùng là 


° 
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quá trình tăng cường công tác quản 
lý tiền, hàng. quản lý lao động. 


Bảng nguồn vốn tự có cùnz với vốn 
vay ngân hàng và vốn vay HIA sản 
xuất nông nghiệp, HTXMB Tây giang 
mở rộng hoạt động kinh doanh dưới 
nhiều hình thức: sắn xuất, sửa chữa, 
chế biến đề tạo ra nguồn hàng. 
HTXMB tô chức mưa nửa về cho trên 
50 hộ xã viên đan*cót gia công, mỗi 
năm thu được hàng vạn lá cót phục 
vụ nông nghiệp. ITXMB mở xưởng 
mộc sửa chữa và đóng bàn ghế, 
giường, tủ, cánh cửa, chạn bát, dụng 
cụ sản xuất đề bản cho nhân dân, 
.Trong quả trình thực hiện kinh doanh 
bằng nguồn vốn tự có, HTXÀIB đã 
đầy nhanh tốc độ quay" vòng vốn 
(1979: 8 vòng/năm, 1981: 9 vòng/nầm, 
1983: 10 vòng/năm, 198:: 12 vòng/năm). 


HTXMB Tây giang coi trọng công 
. tác kế toán và đội ngũ những người 
quản lý; giao trách nhiệm cho từng 
nhân viên kế toán theo dõi giảm sát 
từ khâu làm chứng từ ban dâu đến 
kết thúa quá trình kinh doanh Đồng 
chí chủ nhiệm cùng Lế toán trưởng 
đi sàu hạch toán từng mặt hàng tự 
sản xuất, chế biến, Xiỏi khi phát hiện 
được nguồn hàng mới, HITXMB dêu 
có tính toán hiệu quả kinh tế, bảo 


đầm hai yêu cầu vừa phục vụ tốt, vừa. 


có tác dụng đấu tranh cải tạo thị 
trưởng. ' 


Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước, 


quản lý, nhân dân lao động làu chủ 
tập thề được HTXMB Tây giang thực 
hiện tốt. Trong các kỳ đại hỏi Xã 
viên, các đồng chí ở Tày giang coi 
trọng việc phát huy quyến làm chủ 
tập thề của xã viên thu gia xây dựng 
hợp tác xã ; tăng cường lành địo, chí 
đạo mọi sự hoạt động của bịn kiem 
soát, người thay mặt đại hội xà viên 
giám sát mọi công việc trong HTAXMB; 
kiềm tra việc thực hiện chế độ làm 
chủ của quần chúng, nhất Tà làm chủ 
về kinh tế thông qua việc phân phối 
hàng hóa, chia lãi cho xã viên; d0tg 


z 
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thời kiềm tra cả ý thức của xã viên về 
nhiệm vụ xây dựng HTXMB. Với lợi 
nhuận hằng năm thu được, hợp tác xã 


đã dùng 50 đề chia lãi cho xã viên 


bằng phương thức bù lỗ các mặt hàng; 
với số còn lại 50, hợp tác xã tiếp 
Ic. sử dụng vào việc kinh doanh. Lợi 
nhuận hàng năm chia cho xã viên 
thông qua việc bán hàng hóa với giá 
rẻ, vừa thiết thực bảo đảm „ớt sống 
cho xã viên, vừa bảo đảm hiệu quả 
kinh tế, từ đó, xã viên thêm gắn bó 
với lợp tác xã và yén tâm sản xuất. 


Được xây tliệng 2 và phải triền từ 
một cơ sở nghèo nàn, vốn Ít, đến năm 
1985 HTXMB Tây giang đã có 1,5 triệu 
đồng vốn tự có và một cơ sở khang 
trang gồm cưa hàng 620m, 12 quäy; 
3 xe Ôtô, l hội trường và các phương 
tiện phục vụ tương đối đầy đủ. HTXMB 
Tây giang còn chú trọng bảo quản cơ 
sở vật chất bằng cách giao trách nhiệm 
eụ thề cho từng người, từng nhóm và 
tò chức kiềm tra thường xuyên thông 
qua sồ sách, chứng từ, hóa đơn... đề 
tránh xảy ra hiện tượng tiêu cực. 


Công tác quản lý kinh tế của 


HTXMB bảo đảm đúng nguyên tắc, 


chính sách, chế độ ; từ việc ghi chép, 
bạch toán đến quyết án, HFXMP đều 
được công nhận là đơn vị gương 
mảu. 


Thực tiễn ở Tây giang đã chứng 
mình rằng, ở đơn vị kinh tế cơ SỞ, 
nếu biết nắm vững công tác quản lý 
kinh tế, lấy ké hoạch làmn trung tàm, 
gắn kế hoạch với hạch toán kinh tế 
và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa thì 


“nhất định đem lại biệu quả kính tế 


tốt, Nếu coi trọng việc đào tạo bồi 
đường đội ngũ căn bộ quản lý, 
nghiên chỉnh chấp húnh các nguyên 
tác, thê lệ, chế độ quản lý kinh tế của 
Nhà nước thì chặn dúng được mọi 
hiện tượng tiêu cực. 


* 


Bên cạnh những ưu điềm, HTXMB 
Tây giang vẫn còn những mặt hạn 
chế cân phải khắc- phục. Chẳng hạn 
như việc sử dụng đồng vốn còn tản 
mạn, cbưa tập trung cho phát triền 
kinh doanh. Những nàm gàn dây, 
IUTXMB còn dầu tư nhiêu cho việc xây 
dựng cơ sở vật chất, nhất là việc kiến 
thiết cơ bản, cho nên vốn xây dựng 
cơ bản tăng vọt, ngược lại vốn kinh 
doanh tăng chậm. Nếu HTXMB biết 
thực biện việc quay vòng vốn hợp lý 
với khả năng vốn có của minh thì sẽ 
đem lại hiệu quả kinh tế lớn hơn. 


Việc tìm hiều nhu cầu tiêu dùng 
“trong sản xuất và dời sống của nhân 
dàn nông thôn chưa kỷ. Chính vì vậy 
cho nén trong việc tô chức nguồn hàng 
tại chỗ, HTXMB chưa chú ý khai thác 
mạnh cả về bè rộng lận chiều sản, 
Đồng đất Tây giang rộng có nhiều 
khả năng đề tăng vụ, xeL canh, gối 
vự, chuyên canh màu. HTIXNÀID căn 


bàn bạc với hợp tác xã sản xuất nòngS 
nghiệp đề có phương hướng quy vùng. 


sản xuất rau, màu, đậu tương, lạc, 
tôi. ớt... thích hợp nhằm tăng nguồn 
hàng tại chỗ và góp phần tăng sản 
pham xuất khầu. Kinh tế gia dình ở 
Tây giang còn tiềm năng lớn, Hi XÀID 
đã tiến hành khai thác, thu mua nông 
sản và thực phầm, song chưa đạt tới 
tức cao. 


Nhin vào hoạt N. kinh tế- của 
HTXMB Tây giang, lợi nhuận thu 
được bằng sản xuất thủ công nghiệp 
chiếm tỷ lệ cao, nhất là sản xuất và 
sửa chữa đỏ gõ (chiếm 30— 10). Dàyv 
là nguôn thu bằng con đường tự kinh 
- đoanh, nhưng về mặt này, HTXMñB ahi 
nên làm trong mức độ thích hợp, Việc 
sản xuất đò gỏ không thuộc chức răng 
của HTXNMD. Trong tì:h hình chưa có 
hợp. tác xã thủ công nghiệp hoặc 
ngành nghề trong hợp tác xã sẵn xuất 
nông nghiệp chưa phát triền thị 
HT SMD có thề lạm thời làm công việc 
đó, Tuy vậy xét về làu đài EEXM nên 


lập trung sức làm tốt công tác lưu 
thông đề phục vụ sản xuất và đói sống 
ti hơn, 


HTNMP Tây giang là một trong 
nhiêu HTXMB của tỉnh Thái bình từ 
chỗ có nhiều khó khăn đã từng bước 
tiến lên một cách vững chắc trong 
điệu Riện Không €ó một sự tà đãi 
nào, ngoài tính năng động, sáng tạo 
của chính mình. l'áv lá một điền hình 


tốt về việc vận dẹng sáng tạo chủ 
trương phát triền thương nghiệp 


xã hội chủ nghĩa của Đang vào điều 
kiện thực tế của 'm nh nhàm: phục vụ 
LỐt sản xuất nông nghiệp Mò đời S0 
nhân dân. 


VỀ ĐẠO ĐỨC THỀ THAO... 


(Tiếp theo trang: 73)" 


phải chỉ là khuyết điềm ÍfồNg công 
tác quản lý, giáo đục vàn động viên 
mài còn là một sự dụng dưỡng tlỆ nạn 
xũ hội trong đỏi sống thê thao. Những. 
người mà đạo đức, phong cách không 
tốt thì không đề làm huấn luyện viên, 
chỉ đạo viên, 


Phần thưởng cao quý nhất đối với 
những tập thê ti thao và vận động 
viên là tài đức của họ được nhân dân 
ưu ái, mến mộ. Vì vày sự cô vũ, khen 
thưởng xứng đáng những vàn động 
viên ưu tú, có thành tích cao là phải 
làn Nhưng có quá làm Không cái việc 
đón tiếp quá long trọng, ôn ào đội 
bóag nhà khỏi bị tụt hạng hoặc được - 
tháng hạng như dón những anh hùng 
chiên thắng trở về? Khen đúng. phạt 
nghiêm là điều có ý nghĩa quan trọng 
đẻ phát huy nhân tổ tích erc, gầy lủi 
hiện tiượ ng liêu cực trong thê thao. 


cà 


Đạo dức, thành tích thà thao chân 
chính Không chỉ là thành quả lao 
động của vận động viên, huãn luyện 
viên mà còn là niềm hãnh điện của 
những ai đà sinh thành va nuôi dưỡng 


- 


họ, 
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Sinh hoạt tư tưởng 


¿ -..o 


— LẠI RÓI VỀ €CÁI RIỂNG VÀ CÁI CHUNG » 


Kính qgủi Bò biên lập Tạp chỉ 
Cộng súi. 


ẠP chí Cộng sản, số 1-1986, trong 
mục “Sinh hoạt tư tưởng ®-có 
đăng bài * Cái 
chủng ® của Hà Phương. 


Tôi thấy cần trao đồi với tác giả 
một vài điều cần thiết, 


Mặc dù Hà Phương thừa. nhận: 
qcái riêng và cái chung là một trong 
những cặp phạm trủ cơ bản của phép 
biện chứng duy vật», những trong 
suốt bài báo, tôi thấy tác giả dã hiều 
sai, nhầm lắn cả nói dụng, cá mối 
quan hệ híu cơ và ý nghĩa của cặp 
phạm trủ “cái riêng và cái chung? 
với tư cách là một trong những cận 
pham trủ cơ bản của phép biện chứng 
duy vật, 


Tác giả khẳng định: “Theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, bất cứ cái riêng 
"nào cũng là bộ phận của cái chung, 
phản ánh cái chung, chịu sự chỉ phối 
của cải chung, cũng như bất cứ cái 
chung nào .cũng bao hàm cài riêng, 
quy định cái riêng ®: Tác giả nêu ra 
ví dụ đề diễn giải điều đó rõ hơn: 
« Một giọt nước trong biền cả. một 
cải cây trong khu rừng, một cá nhân 
trong tập thè, một dịa phương trong 
đất nước... nghĩa là một bộ phận 
trong teàn cục, tất cả những cái đó 
nắm trong mối quan hệ giữa cái 
riêng và cái ehungr»., Và tác giả chốt 
lại: « Giải quyết tót mối cuan hệ giữa 
lợi ích cá nhân, lợi íc: tập thê và 
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tiếng và cái 


lợi ích Nhà nước, cũng tức là giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa cái riêng 
và cái chung ».- 

Từ cách hiều như trên về cái riêng 
và cúi chung, cũng như về mối quan 
hệ giữa cái riêng và cái chung, tác 
gia rút ra Ý nghĩa chính trị và tư 
tưởng của vấn đề. Tác giả cho rằng, 
chủ nghĩa tư bản đề cao cái riếng, 
tuyệt đối hóa cái riêng, bởi vì nó 
“dựa trên cơ sở của cái riêng ®* như 
qquyền tư hữu”, chiếm hữu tư 
nhân », «lợi ích cá nhân ® và «e cái tôi 
ích ký ®, Trái lại, vẫn theo tác giả, 
chủ nghĩa xã hội dựa trên eơ sở công 
hữu về tư liệu sản xuất, có mục đích 
thỏa mãn nhụ cầu ngày càng cao của 
toàn thề nhàn dân, a lại có cách nhìn 
biện chứng và khoa học, cho nên 
thường nhận thức và giải quyết đúng 
đắn mội quan hệ giữa cái riêng và 
củi chung... không đối lập cái riêng 
và cái chung, không chà đạp lên cái 
riêng... hết sức tôn trọng cái riêng; 
nhưng trong khi tôn trọng và bảo vệ 
cái riêng, lài rất chú ý đến cái chung, 
đòi hỏi cái riêng phải nằm trong cái 
chung và phục tùng cái chung, Cái 
chung mở đường cho cải riêng hoạt 
động hết mình và phát triền rực rỡ, 
trong khi cái riêng làm tất cả vì cái 
chung. làm phong nhú thêm cái 
chung ® v.v, 

Dọc những điều nói trên, tôi thấy 
tác giả đã hiều sai lệch nội dung của 
cập phạm trủ cái riêng —= cái chìng 
của phép biện chứng duy vật, và mối 
quan hệ giữa các phạm trù đó, 


. 


Đề chứng minh điều đó, tôi xin 
trích dẫn ra đây điều mà chính Lê-nin 
đã viết về cải riêng và cái chung: 


Cái riêng chỉ tồn tại trong mối 
liên hệ đưa đến cái chung. Cái chung 
chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua 
cải riêng. Bất cứ cái riêng (nào cũng) 
là cái chung. Bất cứ cái chung nào 
cũng !à (một bộ phận, một khía cạnh, 
một bản chất) của cái riêng. Bất cứ 
cái chung nào cũng chỉ bao quát một 
cách đại khái tất cả mọi vật riêng lẻ. 
Bất cứ cái riêng nào cũng không gia 
nhập đây đủ vào cải chúng, v.v.? 


(Lẻ¿-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, Xiát~ 


xeơ-va, 1981, tập 29, tr. öS1). 


Như vậy ở đây, cúi tiêng và cái 
hung là hai mặt đối lập, tỏn tại 
khách quan, thống nhất trong mọi sự 
vật, hiện tượng, quá trình, có quan 
hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, chuyền 
hóa lần nhau. Cái riêng là phạm trủ 
triết học phần ánh những sự vàt, 
hiện tượng, quá trình cụ thê có những 
đặc điềm riêng, không lặp lại trong 
những sự vật, hiện tượng, quá trình 
khác. Ví đụ: một con người cụ thề 
nào đỏ (anh AÄ), một cái cây, một con 
vật cụ thề nào đó hoặc Iiột quốc gia 
nào đó (nước Việt nam), một hành 
tính nào đó (trái đất) v.v. Còn cái 
chung là phạm trủ triết học phản ánh 
những mặt, những thuộc tính, những 
mỗi quan hệ giống nhau ở nhiều sự 
vật, l:iên tượng và quá trình riêng lẻ, 
Vị dụ: cái chung trong các loài sinh 
Yyật (cả thực vật, động vật và con 
người) là sự trao đồi chất giữa cơ 
thề và môi trưởng, là sự đi truyền và 
biến dị—được thề hiện ở bất cứ thứ 
cây nào, con vật nào, một người nào; 
hoặc cái chung trong các quốc gia (dủ 
là Việt nam, Liên xô hay Mỹ... cũng 
đều có) là lãnh thồ, biên giới, dân 
- @ữ, chỉnh quyền Nhà nước, luật 
lệ, v.v. 


Đất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng 
là sự thống nhất biện chứng giữa cái 
Tiêng và cái chung. Cái riêng và cái 


chung Không thề tách rởi nhau, nghĩa 
là không thề có cái.chung nếu không 
có cái riêng, cũng như không thề có 
cái riêng nếu không có cái chung. Chỉ 
thửa nhận cái chung (như phái duy 
thực) hay chỉ thừa nhận cải riêng 
(như phái duy danh) đều là sai lầm. 
Và trong nhận thức cũng như trong 
hoạt động thực tiễn, nếu tuyệt đối 
hóa cái chung sẽ phạm sai lâm của 
chủ nghĩa giáo điều, còn nếu tuyệt đối 
hóa cái riêng, thì sẽ phạm sai lầm 
của chủ nghĩa kinh nghiệm, thậm chí 
còn sa vào chủ nghĩa xét lại... 


Phạm trù triết hẹc cái riêng và cái 
chúng có nội dung phong phú. Tôi chỉ 
xin nêu vài điềm cơ bản về nó. Và 
tôi nghĩ rằng, khi phản tích một vấn 
đề, chúng ta nên chú trọng sử dụng và 
phần biệt đúng đắn những khái niệm 
triết học, khái niệm chính trị. khái 
niệm kinh tế..., vì môi loại Khái niệm 
đó có nội dung riêng của nó. 


Mặc dù llà Phương có sự lần lộn 


“khái niệm chính trị với khái niệm 
triết học những cái đáng quý ở Hà 


Phương là sự quan tâm nhiệt tỉnh đòi 
với công tác tư tưởng của Đẳng. Mà 
vẻ mặt này, thì Hà Phương hoàn 
toàn có lý khi khẳng' định rằng lợi 
ích riêng của mỗi người chúng ta 
phải phục tùng lợi ích chung của 
(toàn xã hội, Đó là điều đáng hoan 
nghênh ở tác giả Hà Phương. 


VŨ HÙNG. 


Ý kiến của Độ biên lập Tạp chi 
(òng san, 

Chúng tôi tán thành những ý kiến 
của đồng chí Vũ liùng trong bức thư 
trên đày. 

Hoàn nghênh đồng c5í Vũ Hùng đã 
chú ý nghiên cứu bài đăng trên Tạp 
chí Cộng sản và gửi thư góp ý kiến 
nhận xét, 


Độ biên lập 
Tạp chỉ Cộn g sản 
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Thư bạn đọc 


LXH sống từ đời ông, đời cha ở nông thôn, chúng tôi theo Đảng từ những 

ngàu mới thành lập. Trái qua héi cuộc kháng chiến chống Pháp, chồng 310, 

đến na Đề hưu chủng tôi 0dn bám ruộng đồng chiến đâu tréên mặt trạn 
tong nghiệp. | 

Thời trước nóng đàn chủng tỏi thất học eà bị thực đạn, phong kiỄndp bức 
bóc lội nàng nề. Trong chiến tranh chúng tỏi đã đóng góp hết sức mình đè giải 
phong đại nước. 

Từ ngày quê hương được. qiải phỏng, chúng tồi lại hàng hái lao đọng cố 
gảng làm ra nhiều thóc tủa cho eã hội. Đền noy bộ mặt nòng thôn dd có nhiều 
biến đồi, song Ở nhiều nơi công trình thủ lợi, phản bón hóa học, thuốc trừ sàảu, 
cán Độ FÐ thuật hãu còn thiếu nhiều, cán bộ quản TỦ thì Rẻm năng lực ; dời sống 
của nông đản hãu còn thấp, nhiều người còn thiều ăn, thiểu thuốc chữa bệnh, 
Đại giá lạt tăng Đọt, cho nên càng khó khăn: 

Trong lúc đó, ở nhiều nơi tình hình rất bê bối. Có những cán bộ, đảng 0u:iên 
ttr lợi, thain ó, làm giàn bất chính, quan liêu hách dịch, độc đoán chuuên quyền 
trù đập cấp đưới, tức hiểp +ã Điền, tập đoàn 0iên. Họ làm giảm uụ tín của Đăng,. 
giu1m lòng tín của quần chúng, làm tồn hại sự nghiệp cách mạng. Du trừ những 
phần từ đó trong bộ mát lãnh đạo của Đăng 0à hà nước chẳng Rhác nào ® nuỏi 
ong tai do, nuôi khỉ dòm nhà 2 Thể mà ở nhiều nơi những phần tử đó bán 
không bị cử lỤ theo RỤ luật của Đăng, pháp luật của Nhà nước. Phái chăng hệ 
có ô fo tán lớn che =hơợ 2 

Xếu Đảng »à Nha mước cho người bề cơ sở lắng nghe quần chúng TỔ giác 
röỏi có biện pháp +xừ LlÚ tích đúng thì sẽ loại trừ được những phần lử sâu mọt, 
cũng ©Cố lòng {c tường phần khởi cho quần chúng, 

Đồng thời chúng tỏi cũng mong Nhà nước đầu tư thích đáng cho nông 
nghiệp, tạo diệu Riện đề tăng năng suất 0à sản lượng lương thực, thực phầm. 

Với sự quan làm của Đăng thanh lọc những Rẻ thoái hóa biến chất, 0ới sự 
tàng cường đầu Hự của Vhà nước 0à sự nộ lực lao động của người nóng dàn, 
chác chân cÍhng ta sẽ giành được tháng lợi trên mặt trận hàng đầu nàự. 


Thau mặt một sò lo nông ở xĩã Long phú, 
huyện Tam bình, tính Cửu long 
NGUYEN VĂN ĐỀ 


VŨ QUANG 


BƯỚ( PHÁT TPIÊN KẾI CỦA PHON? TRO tHẢI 
PHÔNG BÂN Tệt 2⁄0 NHỮNG NI (ÂN BÂY 


RONG tông số hơn 170 nước trên 

thể giới, ngoài các nước xã hội 

chủ nghĩa và khoảng 20 nước tư 
bẵn phát triền, số còn lại phần lớn 
vốn là các nước thuộc địa hoặc phụ 
thue trước đây, này được gọi là 
'những nước đang phát triền », hoặc 
«thế giới thứ ba», hay là «các nước 
mới giành được độc lập». Xét vai 
trỏ của các dân tộc này trong quá 
trình đău tranh giữa cách mạng và 
phần cách mạng trên phạm vi toàn 
thể giới, đây chính là một trong 
những động lực cá h mạng lớn của 
thời đại: dòng thác giải phóng đàn 


lọc, 


Với khoang hơn 1900 nước và sỐ 


đàn hơn 2tÝ người, phong trào này 
bao gỏm nhiều loại nước khác nhau, 
Có những nước sau khi giành được 
đọc lập, đã lựa chọn con đường phát 
triên theo lb;ướng xã hội chủ nghĩa. 
Có những nước ngà theo hướng tư 
bàn chủ nghĩa và trên thực tế, đang 
rơi vào cạm bảy của chủ nghĩa thực 
dàn mới, @ Những nước này trên hình 
thức thì được độc lập vẻ chính trị, 
nhưng thực tế lại mac vào cái lưới 
púu thuộc Về tài chính và ngoại 
giao »(1). Tuy nhiên, có một đặc điềm 
c;t~ng của cả phong trào, đó là ñguyện 
vọng của các đàn tộc, các quốc gia 
muốn tụ mình làm chủ vận mệnh, 
làm chủ tài nguyên và công việc nội 
bộ của mình. Nguyện vọng chính đáng 
đó trực tiếp chống lại mộng bá chủ 


toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc, thu 
hẹp địa bàn hoạt động và de dọa 
nguòn nguyên liệu thiết yếu cho nèn 
kinh tế của nó, mà trước đày có thời 
nó chiếm đóc quyện Khai thác, bóc 
lột. Các nước đang phát triền này, 
trải ra trên các lục địa châu Á, châu 
Phi, châu Mỹ la tính, chiếm tỷ lệ 
ràt cao vẻ trừ lượng những nguyên 
liệu quan trọng của cả thể giới, như 
đầu mò, đông, Kẻn, vỏn phram, ra 
nỉ om..., các sàn phảm như cao Su, 
cà phê, ea cao, chè... Các nước đang 
phát triền có vị trí chiến lược đổi với 
chủ nghĩa để quốc trong âm mưu bao 
vàav và tiên công Liên XÔ và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, Do đó, có thề 
nói ràng cuộc đâu tranh chống để 
quốc của phong trào giải phóng đân 
tộc dã và đang de đọa chính sự tòn 
tai của chủ nghĩa từ bàn, Lịch sử 
những năm gìn đây đã chứng kiến 
những cuộc tiền công của phong trào 
giải phóng đàn tộc hòa trong cuộc 
tiên công của ba dòng thác cách mạng, 
trực tiếp đánh vào định lầy của chủ 
nghĩa để quốc. Sau chiến thắng của 
Việt nam, một loạt các nước châu Ả, 
chàu Phi, châu AÍšY là tính đừng lên 
đâu tranh giành tháng lợi, khiến 
chỉnh bọu dễ quốc phải gọi thời kỷ 
này là ®@kỷ nguyên sau Việt nam » đề 
ghi nhận sự thu hẹp địa bàn và sự 


(1) V.I.l.ẻ-nin: Toản tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1980, tập 37, trang 45, 
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suy vếu về thể chiến lược của chúng 
trong phạm vị foàn cầu, Trong tình 
hình s2 sánh lực lượng trên thế giới 
thay đồi, có lợi cho chủ nghĩa xã hội 
và phong trào độc lập dân tộc, không 
có lợi cho chủ nghĩa dế quốc, chỉ 
một sự động lòng hợp tác của các 
nước sản xuất đầu lửa ở Trung Dòng 
cũng đủ làm ca thế giới tư ban phải 
lao đao, kbốn đốn trong một thời 
gian. Chính ở đây — khu vực giai 
phóng đân tộc~ đang diễn ra cuộc đảu 
tranh gay gắt giữa các lực lượng cách 
mạng và phần cách mạng, vẫn tiếp 
tục điễn ra mẫu thuận giữa một bên 
là chủ nghĩa đế quốc — đứng đầu là 
Mỹ — cùng các lực lượng phan động 
quốc tế và khu vực, với một bền là 
các đân tộc đang đấu tranh giành độc 
lập cả về chính trị, kinh tế, giành chủ 
quyền quốc gia, giành quyền được 
làm chủ tài nguyên thiên nhiên của 
mình. Cuệc đấu tranh dó dược sự 
ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã 
hội chủ nghĩa và tất cá các lực lượng 
tiên bộ trên thế giới. 


* 


Đứng trước nguy cơ bị thu hẹp địa 
bàn hoạt động và bị cất nguồn cung 
cấp nguyên liệt, chủ nghĩa đế quốc— 
đứng đáu là Mỹ — được sự phối hợp 
của chủ nghĩa bành trướng bá quyền 
Trung que và các thể he phản động 
khác, đã ráo riết phản kích phong 
trào giỏi phóng dân tộc. Trước hết 
chúng nhằm vào các nước đi theo 
hướng xà hội chủ nghĩa. Với mục tiêu 
®giành lại địa Làn đã mát®, chúng 
phản kích các lực lượng cách mạng 
bằng biện pháp tông hợp, bao gồm 
cả chính trị, kinh tế, quản sự, văn 
hóa, tư tưởng, và tủy từng nơi, từng 
lúc, với từng loại đối tượng mà nặng 
về yếu tố này hoặc yêu tố khác. 

Với các nuớc đi theo hướng xñ hội 
chủ nghĩa, chủng bao vậy, cẩm vận, 
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dùng bọn phần động khu vực quấy 
phá. gây sức ép gnản sự, và :im: mọi 
cách đề lật đồ chính quyền, kề cả 
những thủ đoạn ám sát, thủ tiêu 
những người lãnh đạo các nước này. 
Khi có điều kiện, chúng không ngần 
ngại sử dụng lực lượng quân sự trực 


tiếp xâm lược; như chúng đã gây ra - 


cée cuộc chiến tranh xâm lược đẫm 
nâu ở Triêu tiên, ở Việt nam, ở Grê- 
na-đa. 


Với các nước đi theo ccn đường tư: 
bản chủ nghĩa, chúng dùng chủ nghĩa 
thực đân mới, thông qua các công ty 
xuyên quốc gia đồ thâm nhập, không 
chế. Khi mâu thuần xã hội ở những 
nước này trở nên gay gắt do nhân 
dân lao dông bị bóc lột thậm tệ, và 
cuộc đấu tranh của các tầng lóp nhân. 
dân lan rộng và phát triền, thì chúng 
tìm cách «tháo ngòi nÒ "làng cách 
rút bỏ những tên tay sai quá th¡ nét, 
#“thav ngựa giữa đòng s, đỉng chiêu 
bài “dân chủ ,hóa», lòng :àm lạc 
hướng đấu tranh của nhàn đán, duy 
trì lợi ích nước lớn của chúng. 


Tuy nhiên, không có sự phân chia 
rạch ròi trong việc sử dụng các biện 
pháp đối phó với phong trào giải 
phóng dân tộc. Trong thực tiền, chúng 
sử dụng mệt cách tông hợp, xen kẽ 
nhau, phỏi hợp với nhau. Vì thế, có 
lúc chỉnh quyền Ri-gân tỏ ra cứng 
rắn », những có lúc lại ra vẻ “quan 
tẤm đến đân chủ, nhân quyền», mặc 
dù bản chất và mục tiêu của nó không 
thay đồi. Bản chất hiếu chiên, hung 
hăng của Hi-gan đã bộc lộ nưay khi 
v mới chuần bị bước vào Nhà !rắng 
với dường lối dựa vào bản bảo cảo 
của Ủy ban Xan-ta Phe (2) soạn thảo 
năm 1980. Ngay tử đầu, Ủy ban này- 
đã xác định cho Ri-gân là * À1ÿ.đang 


(^) Ủy ban này là một tồ chức tư vẫn cỒm 
các trùm tài phiệt, các chuyên gia, ©ec nhiệm. 
vụ hoạch định chính sách cho Ứng cử viền 
tồnz thống Hi-gân, lấy tên theo dịa điềm hội 
nghị thành lấp là thành phố Xan-ta Phe„ 
thuộc bang Niu ÀMe-hi-cò của Mỹ. 


bị Liên xô tiến công qua bàn tay 
-Cu-ba, cho nên Mỹ cản khôi phục lại 
tỉnh hình», Mỹ phải dùng những 
biện pháp « trừng phạt thẳng thừng », 
và néu văn chưa đạt mục tiêu, thì 
cần phải * phát động một cuộc chiến 
tranh giải phóng chống lại Phi-den 
Ca-xto-rô s. Cũng Ủy ban nàv đã báo 
cho lii-gân rằng, phong trào độc lập 
đân tóc đấy lên ở các khu vực là do 
4® nguyên nhân bên ng(ài », do 
®lièn xÔ và các nước cộng sản xúi 
giue » chứ không phải do bất còng xã 
hội là những nguyên nhân bên trong. 
Suốt sảu năm làm tông thông Mỹ, 
Ri-zàan đã nói và làm theo đúng những 
đương hướng nói trên. lhạm chí, 
Ri-gân còn đi quá xa so với những 
điều mà Ủy ban tư vấn nói -dren đã 
vạch ra. Thế nhưng thực tế những 
cuộc đâu tranh sôi sục của nhân dan 
các nước chống lại các chính quyên 
độc tài thân Mỹ, đã chứng tỏ không 
hề có (sự xúi giục từ bên ngoài, 
Một loạt các chính quyền tư sẵn quản 
phiệt thân Mỹ đã bị sụp đồ hoặc 
dang đúng trước nguy cơ sụp đỏ. 
Ngay cá nhân đân Mỹ cũng không 
chấp nhặn việc chính quyền ÄXÍÿ tiếp 
tục ủng hộ những tên tay sai quá thỏi 
nát ở các khu vực. Thực tế đó đã buộc 
giới cảm quyền Mỹ phải tính toán 
lại. và qua những cuộc tranh cãi 
trong nội bộ giới cầm quyền, chúng 
Tút ra kết luận là phải chú ý cả 
@ngnyên nhân bên ngoài s lãn 
“*pguven nhân bên trong », đöi phó 
với phong trào cách mạng này bàng 
chiêu Lài “đàn chủ hóa ”®, lắng tăng 
cưởng “ viện trợ » vẻ kinh tế và cuối 
củng bàng biện pháp quản sự. Chính 
quyền RHi-gân làm rùm beng vẻ qdàn 
-chủ?®, «nhàn quyện», nà:ững thực 
chất !a nó phải rút bỏ những tẻn tay 
sai đã quá xấu xa, đáth lạc hướng 
cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước. Đó là trường hợp tẻên đọc tái 
Đu-va-li-e ở Ha-i-ti và tên Mác-cốt ở 
Phi-líp-piín. Cả hai đều được máy bay 
quân sự Mỹ chờ di vào phút chói, 


khi cuộc đấu tranh của nhân dân đâng 
cao đến điềm sắp bùng nồ Chính 
quyền MỸ cũng đang dọn đường dư 
luận đề áp dụng chính sách này đối 
với một số tên lay sai kbác như Pi- 
nô-cÈê ở Chi-lê, Chun-đô Hoan ở Nam 
Triệu tiên, Dia Ủn-hác ở Pa-ki-xtan,... 
qua việc mới đây. Ri-gân tỏ ra « phẫn 
nộ * lèn án sự «vi phạm nhân quyền › 
ở Chi-lẻ, Nam Triều tiên và Pa- 
ki-xtan. 


Những cuộc tập trận cày thông 
lớn» ở Mỹ la tỉnh, @hbồ mang vàng» 
ở Đồng Nam châu Á, œtỉnh thần đồng 
đội sở Đồng Đác châu Á,.. là những 
cuộc # điệu võ giương oai * dề đe đọa, 
gây sức ép với Ni-ca-ra-goa và các 
pho:g trào cách mạng ở Mỹ la tỉnh, 
với Áp-ga-ni-xtan, Án độ và các nước 
Đông dương. Những tên eœsen đảm 
khu vực»s.như -xra-e°, Nam Phi, 
cũng như những nhóm phỉ, phản 
cách mạng như Côn-tơ-rát Ở Mỹ la 
tính, UNIFAX ở châu Phi, “Khơ me 
đó” ở Campuchia và nhóm phí ở 
biên giới Áp-ga-ni-xtan... đều được 
Mỹ * viện trợ», xúi giục, đề quấy phá 
các nước đang đứng ở tuyến đầu cửa 
phong trào giải phóng dân tộc. 


Rõ ràng là đường lối gày căng 
thẳng, đối đầu, phần kích phong trào 
giải phóng dân tộc mà đế quốc Mỹ 
thực hiện tử ngày đầu ceâm quyền 
của Hi-can đã không hề thay đồi, mà 
còn trắng trợn hơn, thô Lạo hơn. 
Việc sử dụng chiều bài «nhàn quyền ®, 
thay đồi một số tên tay sai theo kiều 
“thí tốótg, vừa qua chỉ chứng tỏ tỉnh 
trạng bị động, lúng túng của nó miìà 
thôi. 


Xen kẽ và phối hợp với những 
hành động quản sự, để quốc AÍlŸ río 
riết dùng các biện pháp kinh tế, tài 
chính, troeg đỏ nội bật lên công cụ 
chủ yếu của chủ nghĩa thực đàn mới 
là các công tý xuyên quốc gia. Kiềm 
soát gián tiếp nên Kinh tế các nước 
mới giành được đọc lập, thông qua 
việc nắm độc quyền các trung tảm 
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giao địch và tiêu thụ hàng hóa. thông 
qua buôn bán không bình đẳng, thông 
qua cái gọi là @viện trợ? kèm theo 
những điều kiện nàng nề,... là những 
biện pháp để quốc Mỹ sử dụng đề áp 
đặt sự phân công lao động quốc te tư 
bạn chủ nghĩa đối với những nước 
đ¿ệe lập đang nga theo xu hướng từ 
bàn chủ nghĩa, Trong thực tế, các 
cỏng ty xuyên quốc gia là những 
« Nhà nước trên Nhà nước p ở những 
nơi chúng đặt chân đến, vừa bóc lót 
tài nguyên và sức lao động của các 
nNƯỚC SỞ tại, vừa can thiệp Vào cÔng 
việc nỏi bộ của họ, liiện nay có tới 
trên 5 vạn công ty con của các công 
(yY xuyên quốc gia đặt ở các nước 
đang phát triền, Đây chính là hơn 5 
vụn cái vòi của những eon bạch tuộc, 
là nguyên nhắn gảày ra những cuộc 
qchiến tranh cà phé?, “chiến tranh 
đương?, «chiến tranh về giá đâu 
lửa ®... làm thiệt hại hàng tỷ đô la 
cho các nước châu Á, châu Phi, châu 
AIÿ la tính, Những năm gần dây, 
chúng sử dụng các khoản nợ đề lung 
lạc các nước mới được giải phỏng, ép 
các nước này thay đồi đường lỏi, làm 
kiệt quê nén kinh tế vốn đã có nhiều 
khó khăn của họ, Tòng số nợ của các 
nước thế giới thứ ba biện nay là 
khcang 1200 tỷ đỏ la, trong đỏ các 
nước khu vực Mỹ la tính gản 400 tẺ, 
châu Phí 200 tỷ, các nước A-rập hơn 
100 tỷ đô la. Chỉ đề trả lãi hàng nắm 
cho mín nợ đó, các nước À[lÿ la tính 
đã phải chỉ 53 số thu rhập về xuất 
khâu của mình, và rỏi cứ «lãi mẹ đẻ 
lãi con ®, khỏi lượng nợ của các nước 
củng tàng rất nhanh, 

Trong việc phỏi hợp các biện pháp 
dẻ chống lại phong trào giải phóng 
đàn tóc, chủ nghĩa để quốc cũng 
không quên sú dụng lÝ luận tư tưởng 
và văn hóa thông tin. Chúng để ra 
các thuyết như “phụ thuộc lần nhau » 
đề che giấu sự bóc lọt của chủ nghĩa 
thực đản mới, thuyết “nước giàu, 
nước nghèo s đề xóa nhỏa ranh giới 
giữa chủ nghĩa để quốc và các đàn tóc 
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bị áp bức. Đứng trước xu thế của 
thời đại là sự hợp tác giữa cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa với các nước thuộc 
phong trào giải phóng và độc lập dân 
tộc ngày càng tăn2, bọn đế quốc tung 
ra thuyết *sđứng giữa hai bệ thống xã 
hôi » hỏng làm làn lộn Liên xô, người 
đấu tranh không mệt môi cho hòa 
bình và AïŸ là kẻ hiếu chiến, và cắt 
mối liên hệ tự nhiên nói trên. Chúnz3 
cũng không quên sử dụng các thế lực 
phần động trong tôn giáo, nhà thơ, 
để ngăn càn sự thức tỉnh, giác ngộ 
của các dân tộc mới giành được độc 
lập. 

Ở kÈu vực châu Á — Thái bình 
đương, MỸ cũnr đầy mạnh việc triền 


“khai kế hoạch phản cách mạng rộng 


lón. Đày là địa bàn quan trọng có 
tính chát chiến lược mà đế quốc À1 
đáng mưu toan không chế đà bao vậy, 
tiến công Liên xỏ, liên minh ba nước 
Đônz dương và cộng đòng các nước 
xã hội chủ nghĩa từ gọng kìm phia 
đông và phía nam: Đây cũng là mt 
khu vực phong phú vẽ tài nguyên, 
năng động về kinh tế, có tốc độ phát 
triền cao mà để quốc Mỹ ảm mưu 
kiềm soát đề độc quyền bóc lột, vơ 
vét. Do đó, chúng ra sức tăng cường 
sức mạnh quân sự, tập hợp lực lượng : 
đìy mạnh liên minh XÍ‡ — Nhật — 
Nam Triều tiên, đàn xếp đề củng cố 
khối ANZUS (Mỹ, Ô-xtrây“li-a và Niu 
Di-làn), dung túng và khuyến khích 
những hoạt động gây rối của bọn 
phần động Nam Triều tiên, Thái lang 
Pa-ki-xtan,... xúc tiến việc thực hiện 
chiến lược châu Á — Thái bình đương 
và lập “cộng đồng Thái bình dương s 
do Mỹ — Nhật làm nòng cốt: Trong 
chiến lược phản cách mạng ở khu 


vực này, ÄXÍÿ được sự cộng tác đắc lực 


của Trung qcóc. Trong cuộc đi thăm 
MỸ tháng IFI9SE Thủ tướng Trung 
quốc Triệu Tứ Dương đãầ nói rõ: 
® rung quốc và MỸ có những lợi ích 
chủng vẻ nhiều vấn đề quan trọng 
nhất trong đời sống quốc tế?®, Nếu 
loại bỏ những lời hoa mỹ, giả danh 


cách mạng, thì có thề thấy, thực chất 
đường lối của Trung.quốc đối với 
phong trào giải phóng đân tệc nhắm 
hai mục tiêu chính. Đó là mưu đỏ bà 
quyền, làm thủ lĩnh phong trào, và 
cách ly phong trào ra khói môi liên 
hk‹ệ tự nhiên với cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thế giới. Trung quốc đưa ra rát 
nhiêu khảu biệu, thể toốt ủng hộ 
phong trào giải phóng dân tộc. Nhưng 
cả thế giới đều biết mối quan hệ 
khăng khít giữa Bác kinh với bè là 
Pi-nô-clhê ở Chỉ-lê, Dịa Ủn-liáoc ở Pa- 
k:-xtan, ngắm ngìm quan hệ vẻ quân 
sự với bọn xi Ô nít l-xra-en, vời 
những tên phản đệng loại 1 ở châu 
Phi như Ni-mè-ri trước đày ở Xu- 
đãng, các thủ lĩnh của Xô-marli, Da- 
ia. Ilo chính thức hoan nưhênh hiệp 
nghị Trại Đa-vít nhưng lại luôn nôn 
nói “kiên quyết tnự hộ cuộc đâu 
tranh của nhân dàn Fa-lc-xtins! Họ 
thè thót *dúng về phía nhân dàn 
A-rạäp», nhưng mới đày Ai-cạàp đã 
buộc lòng phải trả lại ác hình những 
xe tăng ¡Là Trung quốc cũng cấp vì 
phát hiện ra những khău thảo lắp 
trên xe lại là của lI-xra-en sản xuất! 


* 


Bắt chấp sự phá hoại điên cuồng 
của chủ nghĩa đế quóc và các loại 
phần động quốc tế, trong n¡ững nâm 
qua, phong trào giải phóng và độc 
lập đản tộc văn tiên bước mạnh mẽ 
trên c.n đường phát triền và ngày 
cảng có vai trỏ to lớn tron cuộc đấu 
tranh chung của toan nhàn loại vì 
hỏa bình, độc lập đản tóc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã bội. Biều hiện nồi bát 
là ngày càng, có nhiều đàn tộc lựa 
chọn con dường xã hội clúủ nơïa, 
hoặc có xu hướng xã hội chủ n¿hT1a. 
Nhân đân các nước nàv nhận thức 
được rang chỉ có đi theo con dường 
xã hội chủ nghĩa thì mới có thẻ láo 
vệ được nên đọc lập dàn tộc cúa mình, 


Cuộc sống ngày càng chứng tổ rằng 
dù đã giành được dóc lập chính trị, 
sư nghiệp giải phóng dân tộc chưa 
phải đã Kết thúc, Độc lập chính trị 
phải được củng cố bằng độc lận kinh 
tế, Sr nghiệp giải phó: đân tộc chỉ 
có thà dược Xxcm là Làn tcàn và 
triệt đề khí g'ai cấp bóc lột đã bị xóa 
bó. Trước niát các đân tộc chỉ có hai 
con đườởn?, hoạc #tiếp tục là hậu 
phương của chủ nghĩa để quốc p, hoặc 
€ phát triển theo con đường tiến bộ 
và xã hội chủ nghĩa ®Ô Ngoài ra, không 
có eon đường thứ ba. 


Thực tế chứng tỏ tiên trình phát 
triên theo hướng xã hỏi chú nghĩa 
khòng ñè phủ định yếu tố đân tộc, 
Ngược lại, đày là cách thức tốt nhất 
đề bảo vệccä những lợi Ích cơ bản lăn 
những lợi ích đặc thủ của mỗi dàn 
tộc. Sự kết hợp bài hòa giữa đọc lập 
đùn tộc với chủ nghĩa xã hội là một 
bảo đảm vững chúc cho tiến trình phát 
triển, đã được kiềm chứng ở nhiều 
nước, trong đó có Việt nam. Không 
thề phú nhạn ràng các nước phát triền 
theo hướng xã hội chủ nghĩa thuờng 
gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trên 
đường đi của mình, do hậu qua nặng 
nê của hàng thế kỷ bị áp bức kóe lọt 
trước đáy, do tỉnh trạng ngheo nàn 
lạc hậu vẻ kính tế, do thiếu kinh 
nghiệm quìn lý và xảy dựng xã hội 
mới và do sự chống phá quyết liệt của 
các thế lực đế quốc và phản động. 
Nhưng với sự giúp đỡ tàn tính của 
các nước xã hội chủ nghĩa, các nước 
này đã chứnz minh rung: chỉ có đi 
theo ecn đường tiến bộ và xã hội chú 
nga, mới có thê giữ vững và củng 
cố nòn độc !ập chính trị của đãt nước 
mình, 


Ngày sự phái triền hùng mạnh của 
liên xỏ và các nước xã hội chủ nghĩa 
kbác, tr bạn thân nó đã là một sự ứng 
họ và giúp đỡ to lớn đời với pho;;g 
trào giải phóng đản tếc và độc lập 
đạn tóc, bởi vì ,đó chỉnh là nhận tò 
cực ký quan trọng tác động đến sự 


sụp đồ của chủ nghĩa thực dân, thúc 
đầy sự phát triền tiến bộ của các 
nước mới giành được độc lập. Các 
nước này do kinh nghiệm bản thân 
- thấy rằng cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
là người bạn đồng minh tự nhiên của 
mình. Theo số liệu chưa đầy đủ, các 
nước thành viên của Hội đồng tương 
trợ kinh tế (SEYV) đã giúp các nước 
đang phát triền theo hướng xã hội 
chủ nghĩa và một số nước khác xây 
dựng hơn 3500 công trình công nghiệp, 
1500 công trình nông nghiệp, các nhà 
máy điện với tông công suất hơn 23 
triệu k\WW, những xí nghiệp có tông 
công suất 30 triệu tấn thép, 50 triệu 
tắn đầu thô trong một năm. Cũng nhờ 
sự giúp đỡ dó, các nước mới 
độc lập đào tạo được gần 2 triệu 
chuyên gia, công nhân làih nghề, kỹ 
sư, bác sĩ... Bên cạnh những con số có 
thề thống kê đó, còn có sự ủng hộ, g:úp 
đỡ vô giá về chínhtrj, quân sự, ngoại 
giao” thậm chí cä xương máu nữa: 
những chiến sĩ tỉnh nguyện của Liên 
xô đã hy sinh vì sự nghiệp của nhân 
dân Á p-ga-ni-xtan, những chiến sĩ Cu- 
ba ngã xuống vì cách mạng Ăng-gô- 
la, Mô-dăm-bích, Ê-ti-ô-pi-a, những 
chiến sĩ tỉnh nguyện Việt nam ở Lào 
và Cam-pu-chia. Ngoài ra còn biết bao 
chuyến gi: của các nước xã hội chú 
nghĩa khác đang tận tình giúp đỡ các 
nước đọc lập dân tộc. Đó là những 
bảng chứng cụ thề của chủ nghĩa quốc 
tế xã hội chủ nghĩa trong sáng. góp 
phần quan trọng vào sự trưởng thành 
của các quốc gia non trẻ dang quyết 
tâm tiếa lên theo hướng xã hội chủ 
nghĩa, 


_* 


là một trong những dòng thác cách 
mang của thời đại, trong những năm 
qua, phong trào giải phóng dân tộc 
đã có những đóng góp to lớn vào cuộc 
đầu tranh chung của loài người. Mặc 
đủ còn nhiều khó khăn, thậm chí có 
cả những thất bại tạm thời Ởở từng 
nơi, từng lúc, nhưng xu (tuế tiến lên 
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mạnh mẽ của phong trào là rõ rảng, 
không một sức nào cần nồi. Cùng với 
các nước xã hội chủ nghĩa, với cuộc 
đấu tranh của nhân dân lao động Ở 
các nước tư bắn, và cuộc đấu tranh 
chống chạy đua vũ trang vì hòa bình 
thể giới, phong trào giải phóng dân 
tộc và độc lập dân tộc nhất định sẽ 
giành được thắng lợi ngày càng (to 
lớn hơn. 


Tình hình và nhiệm vụ 
— (Tišp theo trang 22) 


trì và dũng cảm, đồ biết bao mồ hôi 
và xương máu mới giàih được. Đồng 
thời phải thấy kết những sai lầm và 
khuyết điềm của chủng ta đề ra sức 
khắc phục. Có như thế chúng ta mới 
có thề đưa cách mạng nước ta tiếp 
tục tiến lên giành thành tựu và thắng 
lợi mới. 


Mỏi cần bộ, đẳng viên chúng ta cần 
thấy rõ tình hình cách mạng nước (ta 
hiện nay, thấy rõ thuận lợi cũng 
như thầy rõ khó khăn. thấy rõ 
phương hướng tiến lên của cách 
mạng, hiều đúng nhiệm Yụ¬hung của 
cách mạng đồng thời hiều đúng nhiệm 
vụ của mỗi người. 


Mỗi cản bộ đảng viên chúng ta 
phải cé thái độ và phương pháp đánh 
giá tình-hình đúng theo quan điềm 
của Đảng. Có đánh giá đúng tình 
hinh thì mới xác dịnh đúng mục tiêu 
phản đắu. 


Có nắm vững quan điềm của Đảng, 
chúng ta mới hiều rõ tình hình và 
nhiệm Yụ cách mạng. Hiều đúng tình 
hình và nhiệm vụ; đó là cơ sở đề 
tăng cường sự nhất trí trong Đẳng, 
nàng cao nặng lực chiến đấu của 
Đằng. 


Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên 
chứng ta cần nắm vững quan điềm 
của Đang đề hiều đúng tình hình và 
nhiệm vụ của cách mạng nước ta hiện 
n:LY. 


.~ 


VÕ ĐẠI 


NHỮNG XU HƯỚNG BI NữI tữ tHÍ 
_KINH TẾ Ứ (Ất NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ỒI mới cơ chế kinh tế hiện đang 

là một xu hướng phô biến ở các 

nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
Trong báo cáo chính trị tại Đại hội 
2 ĐCS Liên xô, đòng chí M.X. 
Goóc-ba-trốp. Tông bí thư Ủy ban 
trung ương Đảng đã khẳng định: 
« Chúng ta đang đứng trước cuộc cải 
tò nghiêm chỉnh nhất về cơ chế kinh 
tế xã hội chủ nghĩa *, Tại Đại hội gần 
đây của các đảng cộng sản một số 
nước xã hỏi chủ nghĩa khác, văn đè 
nàv cũng được nhấn mạnh. T:ực tế 
phải kề tử cuối những năm 00, việc cải 
cách kinh tế đã bát đầu được tiến 
hành lần lượi ở các nước xã hội chủ 
nghĩa với mức độ, quy mô và cách 
thirec khác nhau. Song dù có khác nhau 
đến đâu, những cuộc cái cích này đều 
có những cơ sở chung là: cùng đặt 
dưới sự lãnh đạo của môt đẳng mắc 
KÍt — lẻ nín nÍt, cùng có một mục tiêu 
chung là xảy dựng chủ nghĩa cộng 


sản, cùng đựa trên một chế độ công. 


hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
tuất, cũng dựa trên sự vàn dụng tự 
giáae các quy luật khách quan, cùng 
tian theo các nguyên tác xã hội chủ 
nghĩa về quản lý kinh tế v.v. Chính 
trên cơ sở chung này, các xu hướng 
đòi mới cơ chế kinh tế có tính chất 
chung xuất hiện và ngày càng được 
mở rộng. Dái này sẽ giới thiệu những 
xu hướng chung đó. 


Vấn đã đặt ra là những căn cử gì 
đã quy định quá trình đòi mới cơ 


chế kinh tế ở cácnước xã hội chủ 
nghĩa ? | 

Trước hết phải tính đến những 
phát triền về lý luận kinh tế, được 
xem như là một quá trình đôi mới tư 
đuy kinh tế đang diễn ra ở các Hước 
xã hội chủ nghĩa. Phải thừa nhận 
rằng trong những năm gần đây đã có 
những đôi mới quan trọng trong lĩnh 
vực tư duy kinh tế, Người ta đã đi tử 
chỏ cho rằng Liên xỏ đã xây dựng 
xong chủ nghĩa xã hội phát triền, đang 
quá độ lên chủ nghĩa càng sản đến 
chỗ thửa nhận là Liên xô đang trong 
giai đoạn đầu của chủ nghĩt xã hội 
phát triền; từ chỗ tuyệt dõi hóa vai 
trỏ của kinh tế quốc doanh và tập thề 
đến chỗ thừa nhận và khuyến khích 
sản xuất nhỏ cá thê và kính tế gia. 
đình phát triên trong chừng mực bồ 
sung cho kinh tế quốc doanh và kinh 
tế tập thề; từ chỗ tuyệt đối hóa kế 
hoạch tập trung và mệnh lệnh đến chỗ 
thửa nhận và mỡ rộng tính đóc lặp 
của các xí nghiệp; tử chỗ phủ nhặn 
quan hệ hàng hóa = tiền tệtrong khu 
vưc sản xuất tư liệu sẵn xuất đến chỗ 
thừa nhận nó; từ chỏ phú nhận vai 
trỏ và tác động của quy luật cụng 
câu trong đời sống kinh tế đến chỗ 
thửa nhận nó v.v. Những đồi mười 
trên đây đã thật sự là những căn cứ 
1Ý luận quan trọng eho cuộc cải cách - 
kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa. 

Mặt khác, những điều kiện kính tế 
thực tế của các nước xã hội chủ nghĩa 
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cho đến gia những năm 60 cũng đã 
có những thav đỗỏi quan trọng như 
các nhân tố phát triền chiều rộn đã 
cạn trong khi các yếu tố phát triền 
chi sìu chưa phát hny được tác 
đang, do đó chỉ phí sản xuất tăng 
lên phô biến đã làm cho sẵn xuất kém 
hiệu quả, tốc độ tặng trưởng giảm sút) 
nẻn kinh tế của các nước xã hội chủ 
nưaïn đã phát triển tới một quy mÔ 
lön hơn trư7e nhiều hìn và đạt một 
trình độ kỹ thuật eao hơn hàn; quan 
hệ Kinh tế đối ngoai phát triẦn vượt 
bạo v.v, Chính nhữnz thay đủi về lý 
luận và thực tPén trên dày đã làm 
cho cơ chế kinh tế hiện hành ở các 
nước xã hội chỉ nghĩa trở nàn không 
thích hợp. «œ Những bình thức quan 
hệ sản xuất chế độ quấn lý kính 
doanh hiện hành vẽ cỡ bàn đã đượo 
hình thành tronz những điều kiện 
phát triềa Kinh tế tịc2 chiều rộng, 
Dân đân chúng đã lị lới thời và bát 
đầu mặt vai tr Khuyến khích và về 
mặt nà 2 đó eön kìm hấm sự phát triền 
nữa» (1), 


Vậy thì phải xây đưúøz một cơ chế 
kinh tế mới thể nào cho thiến hợp với 
nhữ>»øự thav còi về nhàn the lý luận 

~ ` + * t) s °® eˆ , 
cũng như về thire tiền? Nghiên cứu 
văn kiện đại hội gân đầy của các đẳng 

, ` NI E Ề 
anh em ta có the thầy ran7 cơ chế 
kinh tế mới ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em có những đặc trưng 
chủ vếu sau đày? 


Bảo đảm liền hành kề hoạch hóa 
nồn hình tế qaố * đàn, đồn thời sử dụng 
mrnn m2 các quan hệ hàng hóa — liên 
lộ, th{ trường. .Vang c1ö tính thiết Bihte, 
hiệu qui của Điệc lãnh ¿do tập lcungŒ, 
đng Thời mở rộng Tính đc Lịp., quyn 
tt củ kính doanh co cúc cơ sở. Dã 
đim sịt trống nhất giữa các lợi ích cá 
nhàn lập thê oà toảàn dàn, (hc72t nnnh 
§eng sự đụng các biện pa?p Rinh đỗ, 
dồng thời un chủ sĩ dụng tng đán 
các biện pháp hành chính. Đàt ruinh 
1:piruang hóa, Chujyên mòn hóa, licn 
hiệp hóa trong quá trùnh cát tô bộ máu 
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Sớn xuất. Với những địc trưng trên 
đẻy, cơ chế kinh tế mới đã chủ vếu 
nhắm vào mục tiêu nâng cao hiệu quả 
và chát lượng sản xuất và theo các 
xu hướng cơ bản sau đày: 

I. Chuyển từ một cơ chế chủ yếu sử 
điag các biện pháp hành chính, máh 
fc.nú sang mật cơ czế n-àv cà1g sử 
dụag nhiều hơa cát biệa pháa kíšh tấ, 


Trong những năm 69 về trước, các 
mệnh lành được gia2 từ trẻ xuống 
các cơ sở sản xuất dưới nhiệu dạng 
khe nhau. Hàn? trăm chỉ tiêu pháp 
lệnh, hàng nzàin định mức lẽ hoạch, 
tt cả giá cả cêu do trung ương quyết 
d;ah và rất nhiều chỉ thị, nghị quyết 
đều đo cấp trên giao cho các c2 sỞ 
sản xuit, Cáa đơn vị kinh doanh cơ 
s/ hẳu như c5Ï e2 quyền thực hiện 
các chỉ tị, mệnh lệnh đó, và nếu cá 
điều gì khôn, thí¿h hợp m›iốn thay 
đòi thì bọ p›iải xin c5 thị cấp trên 
và cờ lành mi trong một thời gian 
kéodài. ; 


Phải thừa niận là các biện phắp 
hành chính và mệnh lệnh tcoiz không 
Ít trường hp là hoàn toàn cần thiết 
đòi VỚI việc lành đạo nẻên kinh tá, 
Song một khi những mệnh lệnh này 
trở thành phương thức cơ bản của 
cơ chế kinh té, thì xuii hiện những 
hạn chẽ to lớn, 


.“.^ 
l 


H-n chế trưóc hết ?à v/£a ban hành 
quả nhiều mệnn tệnh q:vất định hoạt 
động của tất c+ ec?e cơ cở hinh doanh 
đả vượt quá khả nàng của các c2 
guan tra lệnh, đã là số trợng căn bộ 
của các cơ quan này đi Lịng lêa, há 
khăn ở đây là trông mộc nzớc có rất 
nhiều đơn vị kính đoanh cơ số, điều 
kiện hoạt đón; củ (chúng rất đa dạng 
và hét sứe khác nhău, tỉnh hình kinh 
đannh của chún? lại biến động hằng 
n;:ày. Do vậy các cơ quan lành đìịo 
eđ+p trên khó có thê nắm chắc hết 
được, các mệnh lệnh và chỉ thị được 


(1) MÍN. Gaac-ba-trỏp: 3Öđdo cáo chính trệ 
tại Dọi hội 27 ĐC3 Liên xô. 


ban hành hôm nay không bao lầu sau 
có thẻ không thích hợp với những 
điều kiện đã thay đồi. Chính vì vậy 
mà các chỉ tiêu pháp lệnh giao xuống 
thường không chỉnh xác và phải điều 
chỉnh luôn, các chỉ thị và mệnh lệnh 
can thiệp sâu vào hoạt động kinh 
doanh của cơ sở khi không ăn nhập 
với thực tiễn đã trở thành vật cản đói 
với hoạt động của cơ sở. ` 


Thứ hai, các đơn vị kinh doanh cơ 
sở hiều rõ:điều kiện, tiêm năng của 
mìinh hơn ai hết, clịu trách nhiệm 
lớn nhất cả về vật chất và tỉnh thản 
đối với hoạt động của cơ sở mình, 
nhưng lại không có quyền quyết định; 
do vậy cơ chế này đã ràng buộc khả 
năng phát huy sáng kiến, tính sáng 
tạo, quyền tự chủ kinh doanh, phản 
ứng nhạy cảm và linh hoạt đối với 
tỉnh hình của các đơn vị cơ sở. 


Thứ ba, cơ chế này đã không gắn 
chặt quyền hạn với trách nhiệm vật 
chất. Cơ quan và người có quyên ra 
lệnh đã hoàn toàn không chịu trách 
nhiệm vật chất gì về hậu quả của các 
mệnh lệnh đó, người phải gánh chịu 
trực tiếp các hậu quả đó là các đơn vị 
cơ sở và Nhà nước. Chàng hạn các 
chỉ tiêu pháp lệnh giao xuống không 
đúng làm tồn hại đến lợi ích của xí 
nghiệp và Nhà nước, nhưng các cơ 
quan hoạch định các chỉ tiêu đó lại 
hoàn toàn không chịu trách nhiệm 
vật chất gì. Hay như cơ quan định 
giá buộc mọi người trong nước phải 
chấp hành kỷ luật giá cả như pháp 
lệnh, nhưng nếu giá cả định sal thì 
lợi ích của người sản xuất và tiêu 
đùng bị đụng chạm trước hết, còn lợi 
ích của cơ quan định giá lại loàn 
toàn không bị đụng chạm. Diệu đó đã 
giai thích tình trạng quan liêu, vÕ 
trách nhiệm đã xảy ra trong quá trình 
ban hành các mệnh lệnh và chỉ thị, 


Do có những hạn chế trên đây. cho 
nên tử những năm 70 đến nay các 
nước xã hội chủ nghĩa nói chung đã 
ckuyên đân theo hướng giảm bót 


các biện pháp hành chính, mệnh lệnh 


và tíng đần việc sử dụng các biện- 


phắp kính tế trong cơ chế kinh tế, 


Giảm bút hoặc bỏ các chỉ liêu pháp 
lệit giao từ trên xuống. Tình hình 
phô tiến ở các nước xã hội chủ nghĩa 
hiện nay là giảm các chỉ tiêu pháp 
lệnh giao xuống cho các đơn Vị cơ Sớ 
(còn khoảng trên đưới mười chỉ tiêu). 
Luận cương Đại hội 13 DCS Bun-ga-ri 
(1986) đã khúng định “cần chuyền đân 
từ kế hoạch hóa bảng pháp lệnh thông 
qua các chỉ ticu sang kế hoạch hóa 
bàng định mức %*, Ở IHlung-ga-ri, nói 
chung đã bãi bỏ cíc chỉ tiêu pháp 
lệnh giao xuởng. Các cơ quan Nhà 
nước vẫn thống nhất lãnh đạo nèn 
kinh tế quóc dân như trước, nhưng 
không phải chủ yến bằng các mệnh 
lệnh và chỉ thị như trước nữa, mà 
bằng các biện pháp kinh tế, Những 
chỉ tiêu pháp lệnh giao xuống còn lại 
không nhiều và được lựa chọn theo 
hướng chuyên trọng tâm từ các chỉ 
Liêu khối lượng, số lượng sang các chỉ 
tiêu chất lượng và hiệu quả. 


Cúc cơ quan Ìrt11/ đơợng nợàU cảng 
giảm ĐỚt 0iệc bạn hành các mệnh: lệnh 
0â Chỉ thị hành chính 0à tập trung sức 
Dào Điệc hoạch định chiến lược phát 
triền, các chỉnh sách kinh tế uà Riềm 
Ird, giam sút 0iệc thực hiện chúng. Sự 
chuyền hướng này có một tầm quan 
trọng to lớn, Nếu lrđước dày các cƠ 
quan trung ương đã bị cuốn hút tát 
ca sức lực vào việc ban hình các mệnh 
lệnh, các chỉ thị và rất nhiều công 
việc sự vụ hằng ngày khác, và dường 
như có quá ítthị giờ quan tâm đcn 
vấn đẻ hoạch định chiến lược, chính 
sách và kiểm tra việe thực hiện chúng, 
thì nay họ đã dược giải phóng, đã có 
thì giờ đề tập trung vào công việc này, 
Đại hội 27 ĐCS Liên XỎ đã khẳng định 
trước hết phải cải tô Ủy bạn Rế hoạch 
Nà nước thành một bộ tham n:ưu vỏ 
khoa học Kinh tế thật sự của đất nước, 
Từ những năm 70 đến nav, việc hoạch 
định chiếu lược phát triền ngày càng 
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được đầy mạnh ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. Các chương trình phát triền 
thực phầm, nguyên liệu, nhiên liệu, 
hàng tiêu dùng v.v. đã được soạn 
thảo và thực hiện ở nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa. Công tác kiềm tra, giám 


sát được đề cao và các cơ quan trung 


ương đã thật sự bắt tay vào việc này, 
do vậy người ta đã ngày cảng Xác 
định rõ những tiêu chuẩn đề đánh giá 
hoạt động kinh doanh của các xÍ 
nghiệp. Nếu trước đây người ta đánh 
giá hoạt động của xỉ nghiệp chủ yếu 
bằng khối lượng sản phầm giao nộp 
cho Nhà nước nhiều hay ft, thì nay 
người ta ngày càng chú ý nhiều đến 
tiêu chuần hiệu quả. Các tiêu chuần 
này ở Bun-ga-ri và Hung-ga-ri là 
lợi nhuận, ở Tiệp khắc là sản phầm 
thuần quy ước (C¡+v+m) (2), ở Cộng 
hòa đân chủ Đức là lợi nhuận và sẵn 
phầm thuần. 


Sự chuyền hướng hoạt động của 
củc eơ quan trung ương đòi hồi các 
đơn vị kinh doanh cơ sở cũng phải 
chuyền hướng hoạt động cho thích 
hợp. 


Quyền bạn của các đơn vị cơ sở 
ngày càng được mở rộng, tính độc 
lập và tự chủ kinh doanh của họ ngày 
càng được phát huy. Nếu như trước 
đây các đơn vị kinh doanh cơ sở chỉ 
có quyền thực hiện những mệnh lệnh 
giao từ trên xuống, thỉ trong thời gian 
gan đây họ đã có thêm nhiều quycn 
hạn khác như: quyền vạch kế hoạch 
kinh doanh của xỉ nghiệp và quyết 
định kế hoạch đó ; quyền trích lập các 
quỹ xí nghiệp; quyền mở rộng sản 
xuất; quvên xác định một số giá cả 
sản phẩm trên cơ sở chính sách giá 
cả Nhà nước; quyền tăng giảm biên 
chế, một sở nước còn có quyền 
trực tiếp tham gia vào hoạt động 
ngoại thương. Ở Bun-ga-ri và Hung- 
ga-ri còn có cả quyền bầu ra ban lãnh 
đạo xÍ nghiệp và giám đóc. Liên xô 
cũng đang đề cập vấn đề báu giám 
đốc xi nghiệp. 
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Ở đa số các nước xã hội chủ nghĩa 
hiện nay, trên cơ sở những chỉ tiêu 
pháp lệnh cấp trên giao xuống (đã 
được giảm bớt), các đơn vị kính 
doanh cơ sở tự hoạch định lấy kế 
hoạch của minh. Ở đày các chỉ tiêu 
pháp lệnh tuy ít, nhưng vẫn có vai 
trò quyết định phương hướng kinh 
doanh của các dơn vị cơ sở. Quyền tự 
chủ kinh doanh của các đơn Vị cơ SỞ 
tuy được nới rộng. nhưng cũng chỉ 
trong phạm vi phương hướng kinh 
doanh đã được cấp trên quyết định. 
Còn như ở Hung-ga-ri, Nhà nước chỉ 
quyết định những phương hướng phát 
triền chiến lược của nên kinh tế quốc 
đân và xác định các chính sách đòn 
bầy, còn kế hoạch phát triền kinh 
đoanh của các đơn vị cơ sở thì giao: 
cho tập thề xỉ nghiệp toàn quyền 
quyết định. Trong trường hợp này, 
quyền độc lập kinh doanh của các đơn 
vị cơ sở được đề cao hơn. Các đơn vị 
cơ sở không phải tiến hành :kinh 


đoanh theo mệnh lệnh của cấp trên 


như trước nữa. Họ có toàn quyền lựa 
chọn và quyết định kế hoạch kinh 
doanh, boạt động của mình theo 
phương hướng chiến lược chung của 
nền kirh tế do trung trơng quy định. 
Do giảm đi đến mức tối thiều những 
nhiệm vụ giao từ trên xuống, cho nên 
đã mở ra những khả năng to lớn 
nhằm phát huy những sáng kiến và 
sáng fạo của người lao động ở cơ sở, 
mở rộng quyền tự chủ của xí nghiệp. 

Thề hiện tỉnh thần trên đây, Đại 
hội 27 ĐCS Liên xô đã chỉ rõ phương 
hướng cơ bản của việc cải tỒ cơ chế 
kinh tế là : e€ Nâng cao tỉnh hiệu quả 
của quản lý tập trung, nâng cao viii 
trỏ của các cơ quan trung ương trong 
việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu 
của chiến lược kinh tế của Đăng, trong 
việc quy định nhịp độ và tỷ lệ hợp 
lý phát triền kinh tế quốc đân, sự cân 
đối của nó. Đồng thời phải khắc phục 
tình trạng cơ quan trung ương can 


(3) C là giá trị khấu hao vốn cỗ định, 


thiệp vào hoạt động hẳng ngày của 
cac khâu kinh doanh ở cơ sở... Kiên 
quvết mở rộng phạm vi tính tự chủ 
của các liên hiệp và xí nghiệp... 
Chuyền sang lãnh đạo bằng các biện 
pháp kinh tế ở tất cả các cấp của nền 
kinh tế quốc đân,..® (3) «... không 
thề lấy những chỉ thị, ngay cả những 
chỉ thị đúng đắn nhất thay cho sự 
sáng tạo của quần chúng. Việc cải tỒ 
sẽ tạo ra sự phát triền mạnh mẽ tính 
sáng tạo và tự chủ của các tập thề lao 
động và tất cả cán bộ. Trong tỉnh 
hình hiện nay không cho phép giải 
quyết tử trung ương tất cả mọi vấn 
đa... Mọi người cần hiều thấu chân lý 
đó. Các tập thề lao động của các xí 
nghiệp và xí nghiệp liên hợp phải 


gánh phần trách nhiệm giải quyết chủ 


"yếu các vấn đề thực tế P (1), 


II. Chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ 
chế sử dụng đầy đủ các quan hệ hàng 
hóa—tiền tệ. 

Cơ chế bao cấp có những nội dụng 
nồi bật sau đây : 

Nhà nước trung ương chịu trách 
nhiệm : cấp phát vốn cố định và phần 
lớn vốn lưu động cho các xí nghiệp 
cơ sở; cung ứng nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu phụ, máy móc, thiết bị 
và phụ tùng thay thế ; cấp phát lương 
cho cán bộ, công nhân viên chức trong 
xí nghiệp theo trình độ đào tạo và tay 
nghề; bảo đảm các phúc lợi xã hội 
cho mọi thành viên trong xã hội như 
đi học không mất tiền, chữa bệnh 
không mất tiên v.v 

Các xỉ nghiệp phải giao nộp toàn 
bộ sẵn phầm !àm ra cho Nhà nước, 
trích nộp hầu hết lợi nhuận thu được, 
trích nộp quỹ khấu hao v.v. 

-Giá cả các tư liệu sẵn xuất, các tư 
liệu tiêu dùng, các khoản dịch vụ do 
Ủy ban vật giá Nhà nước trực tiếp tỉnh 
toán và quy định ;chúng được giữ ồn 
định trong nhiều năm và thường là 
tách rời giá trị và quan hệ cung cầu. 

Với những đặc điềm trên đây, các 
xí nghiệp nhận các chỉ tiêu kế hoạch 


tử trên giao xuống, được các cấp trên 
bảo đầm cúng ứng đầy đủ mấy móc, 
thiết bị, vạt tư kỹ thuật với giá cả 
quy định quá thấp..., sắn phầm làm 
ra xấu tốt đều được Nhà nước tiếp 
nhận, nếu bị lỗ đã có Nhà nước bù lỏ, 
nếu cỏ lãi thì nộp cho Nhà nước... 
Tình hình kinh doanh như vậy đã tồn 
tại suốt những nắm 60 về trước. 
Những hạn chế của nó tuy có bộc lộ 
trên một chừng mực nào đó, nhưng 
nói chung là không rỡ rệt và không 
nghiêm trọng, vì lúc đó những điều 
kiện phát triền kinh tế còn nhiều 
thuận lợi. Mọi xí nghiệp nói chung đã 
làm theo lệnh cấp trên, với điều kiện 
được cung cấp đầy đủ và giao nộp 
đầy đủ. 


Nhưng tử những năm 80 trở đi, tình 
hình đã thay đôi, do có các khó khăn 
vẻ kinh tế, Nhà nước ngày càng không 
thề cùng cấp đầy đủ thiết bị, vật tư 
kỷ thuật với một giá hạ như trước 
nữa, nhất là đối với các nước phải 
nhập vật tư kỹ thuật. Điều này có 
nghĩa là các xí nghiệp không đủ điều 
kiện thực biện các chỉ tiêu pháp lệnh 
giao xuống. Trong nhiều trường hợp 
họ bị lỖ vì giá nguyên liệu, nhiên liệu 
nhập khầu tăng cao. Cơ chế bao cấp 
đã không khắc phục nồi các khó khăn 
và ngày càng tổ ra không thích hợp 


với những điều kiện mới đã thay 
đöi. Hạn chế chủ yếu của cơ chế này 


trước tình hình mới là cơ chế đó đã 
kiềm chế sự túc động 0uà phát triền của 
các quan hệ hàng hóa tiền tệ. Sự kiềm 
chế này thề hiện như sau: 


Giả cả do các cơ quan Nhà nước 
trực tiếp tính toán xác đị nh 0à cõ định 
chúng trong nhiều năm, mặc dù các 
điều kiện quụ định sự hình thành giá 
cả đã thaụ đồi : hao phí lao động xã 
hội làm ra hàng hóa từ cuối những 


(3) Báo Tin tức (Liên xô), ngày 26-2-1986, 

(4) M.,X, Goóc-ba-trốp: Bài nói tại hội 
nghị Ủy ban trung ương ĐCš Liên xô ngày 
16-6-1986, háo WÄ4n đán, ngày 22-6-1066, 


‹ 
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năm 60 đã tíng lên hằng nĩm ;¡ cung 
cầu biến động theo hướng cân bằng, 
thậm chỉ là cung vượt cìu trên các 
mặt hàng (ruyên thống, còn các 
mặt hàng có chất lượng cao thường 
cầu vượt cung; tý giá giữa các đồng 
tiên trên thế giới thay đòi tác động 
đến giá trị đồng tiền mỗi nước; giá 
trị sử dụng của hàng hóa có phần 
được cải tiến tuy chậm... Điều đáng 
chủ ý nhất trong các điều kiện trên 
đây là hao phí lao động làm ra hàng 
hóa có chiều hướng táng, do chỉ phí 
sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu, đặc 
biệt là đầu mỏ tăng vọt, tiền lương 
công nhân, viên chức tăng. Trong 
không ít trường hợp, giá thành sản 
phầm tíng đã cao hơn giá cả do Nhà 
nước quy định. Hậu quả trước 
hết là Nhà nước phải bù lỗ. Nhưng 
nghiêm trọng hơn là giá cả đã không 
phản ánh đúng giá trị và các điều 
kiện quy định nó, và do đó nó không 
còn là hình thải của giá trị nữa. 


Mặt khác các cơ quan định giá Nhà 
nước không thề trực tiếp tính toán 
được chính xác giá cả của hàng vạn 
mặt hàng với các điều kiện quy định 
chúng biến đổi khón cùng. Những cơ 
quan quyết định các giá cả lại không 
chịu trách nhiệm vật chất vẻ quyết 
định đó, giá cao hay thấp không có 
liên quan gì đến lợi ích của họ, chỉ 
có tác động trực tiếp đến lợi ích của 
người sản xuất và người tiêu dùng. 


Pnương thức «cung tt n1 Đạt từ 9,Scäã p 
phát tài chính p nà € giao nộp sản phầ¡n) 
là phương thức nồi bật của cơ chế bao 
cấp. Với phương thức này, các tư liệu 
sìn xuất không vận động như là hàng 
hóa, vì việc trao đòi ở đày đã không 
trên cơ sở nơợìng giá mà thường là 
đưới giá trị. Các loại vốn đã không 
vận động như những giá tPỊ, CÓ VaV 
Có trả, có vốn, có lãi, mà đưới hình 
thức cấp phát và Nhà nước chỉ thu 
hoi vốn nơ ra đdườớš-hìnãh thức khấu 
hao, trích nộp ngân sách; các sản 
†häm làm ra đã không vận động phư 
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là hàng hóa thông qua hành vỉ mun 
bán thật sự, mà là vận động như là 
các sản phẩm phải giao nộp cho Nhà 
nước..‹. 


Với tư cách là người giao nộp sẵn 
phảm, các xí nghiệp tìm mọi cách 
giảm bớt mức sản phầm phải giao 
nộp cho Nhà nước. Vì nếu một xí 
nghiệp được cung ứng và cặp phát 
nhiều lại phải giao nộp Ít sẵn phầm, 
thì nó có thề giữ lại một phần sản 
phầm đề điều hòa và phân phối n2i 
bộ, hay bán theo giá thỏa thuận.đè 
kiếm lợi. Tình trạng chính phẩm 
chuyên thành thứ phầm, phế phầm.‹. 
bắt nguồn từ đó, Các cơ quan và cán 


- bộ có quyền cặp phát », “cùng ứng), 


«thu nộp?” trước sức ép của những 
xí nghiệp đä sử dụng quyền lực của 
mình đến mức cao nhất và d2 vậy 
tình trạng quan liêu, cửa quyền xuất 
hiện. 


Chính vì những tác động tiêu cực 
trên đây, cho nên các nước xã hội 
chủ nghĩa đã từng bước xóa bỗ cơ 


chế bao cắp theo các hướng chủ yếu 


như sau: 


Dôt mới chính sách giá cả theo hướ ng 
điêu chỉnh giá cả sát 0ới những điều 
kiện qua định nó. Nói chun? ở các 
nước xã hội chủ nghĩa hiện nav có 
hai loại giá : loại giá thứ nhất do Nhà 
nước quy định và loại giá thứ hai đo 
các xỉ nghiệp kinh doanh và nzười 
tiêu dùng quy định, 


Trong các loại giá do Nhà nước 
quy định, có loại giá do Nhà nước 
trực tiếp quy định và loại giá do Nhà 
nước giản tiếp quy định. Loại hàng 
hóa đo Nhà nước trực tiếp định giá 
đang giảm dân và loại hàng hóa do 
Nhà nước gián tiếp định giá đang 
tăng lén, Cũng có loại hàng hóa, Nhà 
nước chí quy định mức giá thấp nhất 
và cao nhật, 

Loại giá lính hoạt đa người sẵn. 
xuất và ngườởi tiêu đùng quy định 
bao gòm: : 


Giá cả hợp đồng là những giá cả 
được thỏa thuận ghỉ trong hợp dòng 
ký kết giữa bên mua và bén bán và 
có hiệu lực trong thời hạn mà hợp 
đồng quy định. 

Giá tự do cũng là một loại giá thỏa 
thuận giữa bên mua và bên bán, 
nhưng không được ;zhi trong hợp 
đồng và chỉ có hiệu lực nhất thời: 


Hai loại giá trên đây có quan hệ 
với nhau chát chẽ. Các giá ca do Nhà 
nước quy định luôn luôn là cơ sở, là 
cái khung ch: phối quyết định sự vận 
động của giá cả linh hoạt. Đồng thời 
giá cả lình hoạt phản ánh nhạy bén 
nhất các điều kiện quy định giá cả, 
sự biến động của các điều kiện kinh 
doanh sản xuất. Do đó Nhà nước và 
các xí nghiệp có thể có những thông 
tin tương đối sát thực đề đánh giá 
tình hình kinh doanh, sản xuất vị 
điều chỉnh các giá cả đã ấn dịnh cho 
sát hợp. Ợ một số nước xã hội chủ 
nghĩa như Hữung-ga-ri, Bua-ga-ri, Ha 
lan đang có.xu hướng giản bói số giá 
do Nhà nước trực tiếp quy định và 
tăng các giá linh hoạt. Nim 1989, ở 
Hung-ga-ri, trong cóng nghiệp, hà 
nước chỉ còn xác dịnh 1S⁄ố giá cả, còn 
82Ã4 giá cả được xác định lính hoạt. 


Afột biện pháp quan trọng đè xóa bỏ 
cơ chế bao cäp là chuyeint từ chế độ cấp 
phút tài chính sang chế độ lín dụng, 
từ chè độ cùng ứng nát tư, giao nộp 
sản phản sang chế độ thương mại hóa 
các quan hệ đó. : 

Nếu trước đây vốn cố định và lưu 
động của các xí nghiệp húu như do 
Nhà nước cấp phát thì nay các xí 
nghiệp phải vay ngân hàng phần lớn 
sở vốn đó với tỷ lệ lãi có tác dụng 
khuyến khích họ sử dụng có hiệu quả 
SỐ vốn đó, quay vỏng vốn nhanh và 
chống lại tình trạng đề ứ đọng vốn. 
Nếu trước đày vật tư do Nhà nước 
cung cấp với giá thấp, thì nay trong 
nhiều trường hợp các xí nghiệp được 
quyền trực tiếp ký kết hợp đồng mua 
bán vật tư, thiết bị theo giá thỏa 


thuận. Nếu trước đây các sẵn phầm 
do các xỉ nghiệp làm ra phải giao nộp 
trực tiếp cho bộ vật tư hay thương 
nghiệp, thì nay các xi nghiệp có 
quyền trực tiêp bản cho các xí nghiệp 
khác với giá ca theo hợp đồng. Sự 
đòi mới quan trọng ở đây là sự trao 
đồi hàng hỏa trên cơ sở ngàng giá thái 
Sự phát huy lác dụng: người sản xui 
0à người liều dùng được quyền tham 
gia 0do quá trình lưu thông Đót đà 
đủ lư cúch là người mua 0à người bán; 
quả trình vận động của giá trị hàng 
hóa cùng với chỉ phí lưu thông, bảo 
quan được giảm bớt. 


H1. Đôi mới bộ máy tổ chức quản lý 
theo hướng: giam bớt các khâu trung 
gian, giảm bớt dáéu mối lãnh đạo, cải tổ 
các đơn vị cơ sở theo hướng :ập trung 
hóa, chuyền môn hóa, hiệp tác hóa và 
bèn hợp hóa. 


Việc chuyền từ cơ chế kinh tế hành 
chính. mệnh lệnh, bao cấp, sang một 
cơ chế mới đòi hỏi phải có sự cải tô 
lại bộ máy tổ chức quản lý mọt cách 
thiêh hợp. 

Trước hề giảm bớt các khát Trung 
qian, giả1n  ĐỚt các đầu mỗi lãnh đạo, 
tha đòi chức năng của cúc cơ quan 
tănít đạo. 


Trước đây hệ thống lãnh đạo kinh 
tế thường gồm 3 đến 4 cắp (hộ, tòng 
cục, xí nghiệp), chưa kề các cáp chính 
quyền địa phương. Hệ thông nhiều 
cập như vậy đã làm cho thông tín từ 
đưới lên kém chính xác, mệnh lệnh. 
tử trên xuống giảm hiệu lực. Do vày 
xu hướng chung của các nước xã hội 
chủ nghĩa là giảm các khảu trung 
gian. Đồng thời các bộ ngày càng 
giảm bót việc đề xuất các mệnh lệnh 
và đầy mạnh hoạt động theo hướng 
hoạch định chiến lược phát triên 
ngành: kiềm tra, giám sát việc thực 
hiện các chính sách Kinh tế, Với việc 
chuyền hướng hoạt động, công việc 
của nhiều bộ trùng lặp nhau, do vậy 
đã tuổi hiện piệc hợp nhài các bộ, Ở 
Liên xô, đã nhậặp 6 bộ có liên quan về 
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sẵn xuất nông nghiệp thành ủy ban 
nông—công nghiệp. Ở Hung-ga-ri, đã 
nhập 6 bỏ công nghiệp lại thành một 
b2 công nghiệp. Ở một số nước khác 
đã nhập các bộ nông nghiệp, thủy lợi, 
công nghiệp thực phầm thành bộ thực 
phầm... Chỉnh quyền địa phương 
trước đây vừa đảm nhiệm công việc 
quản lý hành chính, vừa đảm nhiệm 
việc quản lý -kinh tế, nay nói chung 
chỉ đảm nhiệm công việc quản lý 
hành chỉnh và quản lý các ngành dịch 
vụ phục vụ cho nhu cầu của địa 
phương. còn các ngành sản xuất nói 
chung do các bộ chuyên ngành thống 
nhất quản lý 

Hat là, cải lồ các đơn Uj cơ sở theo 
hướng chuuen món hóa, hiệp lác hóa, 
lập trung hóa 0à liên hợp hỏa, cụ 
tiie là: 


[linh thành các liên hợp sẵn xuất 
theo chiều ngang, nghĩa là hợp nhất 
các xí nghiệp có liên quan với nhau 
trong củng một ngành như: liên hợp 
Xxí nghiệp đệt bao gôm các xí nghiệp 
kéo sợi, nhuộm, dệt... Các hình thức 
này hiện đang phô biến ở các nước 
xã hội chủ nghĩa. 

Tô chức các liên hợp theo chiều đọc, 
nghĩa là hợp nhất các xí nghiệp thuộc 
các ngành khác nhau vào một liên 
hợp, bao gồm các cơ quan nghiên cứu 
khoa học, cơ sở nghiên cứu triền khai, 
các tÒ chức thiết kế, chế thứ, bộ phận 
xảy dựng láp đặt, bộ phận sản xuất 
các phương tiện hợp lý hóa, các xí 
nghiệp sản xuất vật tư cũng ứng, các 
xi nghiệp chế tạo thành phầm, các cơ 
quan thực hiện hàng hóa trên thị 
trưởng trong nước và thế giới... Loại 
bình liền hợp này hiện đang phô biến 
ở Cộng hòa dân chủ Đức, 

Xu hướng mở rộng quy mô của các 
đơn vị cơ sở trong nhiều trường hợp 
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đã tới mức bao gồm cả một hgành và 
một liên hợp đã giữ trọn độc quyền 
kinh doanh một loại sản phầm nhất 
định. 


Quy mô to lớn của các liên hợp đã 
miinz lại một số lợi thế; tạo ra mội 
tiêm lực lớn về vốn, vật tư, kỳ thuật, 
cản bộ quản lý... đề có thề cải tiến 
hoạt động kinh doanh của các xi - 
nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất. 
Nhưng tình trạng độc quyền của nhiều 
liên hợp trong việc bao mua, bao bản 
đã dẫn đến không Ít tiêu cực ‡ ép nâng 
giá bán, hạ giá mua, không chú Ý cài 
tiền Kỹ thuật .nâng cao chất lượngv.v. 
Chính vì vậy trong những năm gầu 
đây ở lung-ga-ri và Bun-ga-ri đã xuit 
hiện một xu hướng mới là giải (hè 
bớt các tờ rớt lớn, chia chúng thành 
các xí nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh 
trong củng một ngành đề xóa bỏ tỉnh 
trạng độc quyền kinh doanh một mặt 
hàng của một liên hợp, tạo ra không 
khí cạnh tranh lành mạnh giữa cúc 
xí nghiệp. 


Ngoài những xu hướng đồi mới chủ 
yếu trên đây, còn cớ những đòi mới 
quan trọng khác như: Khuyến khích 
phát triền kinh tế gia đình và sở hữu 
tư nhàn sản xuất nhỏ; cải tiến hệ 
thống giáo dục, pháp luật... phục vụ 
cho việc đồi mới cơ chế kinh tế, Song 
có một vân đề hết sức quan trọng 
được các nước xã hội chủ nghĩa 'ấắt 
chú ý coi đó như là một tiên đà cho 
quá trình đồi mới cơ chế kinh tế, đó 
là vấn đề đào tạo. lựa chọn, tuyền 
dụng một đội ngũ cán bộ từ nghiên 
cứu, hoạch định cl:inh sách, điều hành 
cụ thê đến các giám đốc xí nghiệp. 
Văn đề là cơ chế kinh tế mới đoi hỏi 
phải có đội ngũ cán bộ thích hợp 
Với nó. 
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và ngày, Đẹo lập,(2-9) ` ` 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
_,KHÓ. KHĂN, LÂU: DÀI, “NHẤT ĐỊNH 
j.. an , THẮNG LỢI. ¬.-- 
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,šAU, khi hoán Thanh cách mạng dân tộc đần chủ. nước ta chuuền 
sang cách ' mạng +xã hội chủ: nghĩa. Cách mảng xã hội chủ nghĩa lì 
một cuộc cách mạng khó khăn, lâu dài: ThậT là sai lầm nếu tưởng 
tẵng cách mựng xã: hội chữ nghĩa là một cuộc đi dạo chơi. trên 
đường nhựa - phẳng : phiư Lhẳng tấp trong yuườn họa mái rượớt. 
- — Không, cách nrạng +Ñ hội chủ nghĩa 0ô. cùng khó khăn 0à Yâu' dài: 
tộc cách mạng đó khó khăn pà fâu đài pF nó nhằm: mục đích thiết: lập 
ch: độ' công Rữư: øỀ:vác tr liệu sản-xuấi: chủ: ấu thag thế pho chế. độ lư 
Hữu, xóa bộ hết thầu mọt tiện tượng người: bóc lội người. Cách mựng xã hội 
chứ nghĩà ` không yặp những hì ní thái. kinh.IẾ xả hội chủ nghĩa. sản: tó nào 
cả. Thành phần xñ hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chế dộ công hữu uề tư. liệu 
si xuất không thề -#tnh: “” Øa. ì lớn la di Đan +đ. hội cữ ' tựa trên .cơ số 
chế đĐ tư hữu: -- - -- "`... `" Sa... S. | 
Trong cách mạng xà ầ hội chủ 1 22Mệt chính " của nhân dàn lao đi 

do giai cấp công nhân lãnh đạo liều hành củi tạo „nền kịnh lé cũ uà xâu dự ng' 


ly 


nền kinh lẽ mới. Đồng thời, nó liền hành cuộc cái lạo cách mạng trên mọi 
lĩnh uực khác của đời sống xã hội, nhất là lĩnh uực 0ăn hóa 0à lư lưởng. Vì 
Dậu, 0iệc chế độ xã hội chủ nghĩa thaụ thế chế độ lư bản chủ nghĩa đòi hỏi 
phát có một thời kỳ quá độ đặc biệt, Thời kỹ quá độ bái 'đầu khi chính 
quuền của nhân dân lao động do giai cấp công nhân lãnh đạo được thiết lập 
bà kết lhúc khi thực hiện xong những nhiệm pụ của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, lức là xâu dựng xong chủ nghĩa xa hội, giai đoạn thứ nhãi của chủ 
nghĩa cộng sản. : 

Œ., Mác dã nói : tGiữa xã hội tư bản chủ nghĩa 0à xã hội cộng sản chủ 
nghĩa là mi thời kù cái biến cách mạng từ xã hội nọ sang xả hội kia. 
Thích ứng tói Llhời RÙ ấu là một Lhơi kỳ quá độ chỉnh trị, 0à Nhà nước của 
thời kỳ ấu không thề là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng 
cúc giải cấp vô sản» (1). : 

Thời FÙ quá độ là cả một thời đại lịch xử trong đỏ giai cấp công nhàn 
sử dụng chính quụền nhân dàn cái tạo các quan hộ xả hội, xóa bỏ cơ sở cũ, 
xâu dựng cơ sở mới, vã hội chủ nghĩa. Xự phát triền cách mạng của lực 
lượng sản xuất là cần thiết cho thẳng lợi của chủ nghĩa cã hội. ˆ 


Trong thời kỳ quá độ giai cấp công nhân lự rèn luuện mìnth trong 0iệc 
guin l Vhà nước, phát triền kinh tế. Trong cuộc đấu tranh chống những 
lập quán của vũ hội cũ, nhân dan lao động tự cải tạo đần dần theo tính thần 
.#a hội chủ nghĩa. Thực hiện các nhiệm pụ trên đâu là cả một quá frình lâu 
dài, đầu khó khăn, gian khồ. 


* 


TỦ Việt nam, so bởi các nước anh em khác, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
còn khó khăn. lát dài hơn. Vì sao nâu 2 Đó là øì nước la từ một điềm xuất 
phát rãi thấp đề tiền lên chủ ngiĩa xã hội. Nước la từ một nền kinh tế lạc hậu, 
sản xuất nhỏ, 0ón phụ thuộc chủ nghĩa đế quốc, tiến lên chủ nghĩa rã hội 
không qua giai đoạn phát triền tự bản chủ nghĩa. Dân lộc fa bị bọn bành 
trướng ba quyền phong hiện Trung quốc bóc lội hàng nghìn năm, bị bọn đề 
quốc phương Tái bóc lót hàng trăm nàm, nghèo xơ nghèo xác, lại chịu hậu 
quá của chiến tranh láu dải, ác liệt, Khi bước 0ào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội cơ hồ chỉ có hai bản lau tràng. 


Đại công nghiệp cơ khí là tiền đề oật chãt của bước quá độ lên chủ nghĩa 
+đ hội. Ở các nước chàu Âu, đại công nghiệp cơ khí được lạo ra trong quá 
trình: phát triền của chủ nghĩa lư bản. Việt ngmn không Trai qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa cho nên không có đạt công nghiệp cơ khi khi bái 
đầu quá độ lèn chủ nghĩa xô họi. Tuu 0â. trong điều kiện hiện nau, khi chủ 
nghĩa xÑ hội đã Lhàng lợi ở Liên xô, Đông Âu pà trở thành một hệ thống thế 
giới, Việt nưm 0ới pai rò lãnh đạo của giai cấp công nhân, có thề đi. theo 
con đường phái triền phí tư bản chủ nghĩa. Sau khi thoái khỏi úách đề quốc, 
rước †q có Lhè tránh khỏi quá trình phúi Iriền tư bản chủ nghĩa chậm chạp 
bà đau khô, chuuền lừ cách mạng giải phóng dàn lộc sang cách mạng +Ã hỏi 


(1) Các Mác: Pae£ phán cương lĩnh C6-t@, Nxb Sự thật, Hà nội, 1954, tr, 46, 


chu nghĩa, bước dần lên con đường xâu dựng chủ nghĩa + hội. Có được 
kha năng đó là nhờ sự giúp đỡ của những nước tiên liến mà cách mạng 0ô 
8an đa Lhẳng lợi. 

Sự xúc lập của chủ nghĩa xã hội chỉ có thề bảo đảm trên cơ sở nền sản 
xuất lớn bằng máu móc. Lê-nin iết : «œ Cơ sở 0ật chữi của chủ nghĩa xã hội 
chỉ có thề là nền đạt công nghiệp cơ khí hóa, có khả năng cải lạo được cả 
nông nghiệp ) (Ề). Chính øì Đà Đang !a xác định nhiệm pụ trung tâm của 
thơi RỤ quá độ ở nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp 
Công nghiệp hóa đòi hỏi một số 0nốn răit lớn. Phúi đây mạnh sửn Auấi, tạo ra 
nhiều sản phạm hăng dư, lại phải tiếi kiệm liêu dùng mới có thề tích lũy 
được số 0ön cản thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa. 1 rong diều kiện nước 
ta phải chỉ phí rất lớn cho quốc phòng đề báo 0ệ To quốc chống sự xảm 
lược của chủ nghĩa bành Irướng — bá quụên pà chủ nghĩa đế quốc, chủng 
ta khòng thê lập trung loàn bộ sức người 0à của cái đè S1) dựng đát. nước. 
Xước ta nà hai nước anh em Lào 0à Cam-pu-chia dang ở giữa 0òng âu của 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bành trướng bú quụền 0à các thế lực phản 
động quốc lế ; bọn nàu lìm mọi cách phú hoại sự nghiệp xà dựng chủ nghĩa 
xã hội của nhàn dàn la. Do đó, cách mạng xã hệt chủ nghĩa Đỏ xá dựng 
chủ nghĩa xứ hội ở nước †qa cảng khó khăn 0à lâu dài. 

Thực tế lịch sử của nhiều nước trên Lhế giới cho thấu rằng phải trải qua 
hàng Lhểẻ RỦ mới có thê dưa đặt nước lừ sản xuất nhỏ lên sạn xuất lớn. Các 
nước Đông Âu phải trải qua hơn một Irăàm năm dưới chủ nghĩa tt bản bà 
hơn 40 năm dưới chủ nghĩa + hội mới có he liền từ sản xuất nhỏ lên san 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Tuy này cho đến naụ, có nước nh Pa lan chẳng 
hạn, uản chưa hoàn Thành các nhiệm cụ chủ ygẽu của thời RÙ quá độ 

Trong hoàn cảnh quốc lế mới, rởi sư lồn lại của hệ thòng xã hội chủ 
nghĩa thể giới, ouới sự giúp đỡ của các nước anh em, có Lhề là quả trình từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Ađ hội chủ nghĩa ở nước la không phái Réo 
dài hàng thế kỦ. Tuụ du, nếu nghĩ ràng chúng la có thề rút ngắn rất nhiều 
quá trình đó lại, bà chỉ cần rài chục ram là có Lhế hoàn [hành công cuộc 
xáu dựng chủ nghĩa xa hội, thì đó chỉ là do tường có hại. Kinh nghiệm Thực 
lễ hơn 10 năm qua cho lhấu tư tu ởng chủ quan nóng Đội đã dứn đến những 
sai lầm Tai hại nhự thế nào ! lô ràng thời kỷ quá độ ở nước ta là một 
thời kỳ lịch sử tương dõi dài. 

Cả nước ta Lào thời kỳ quá độ từ thủng 5-1975, đến na tả dược 
hơn 11 năm. hiêng miền Lúc di tco Lhòi ÂU quá độ từ tháng 7-1924, dễn 
nay đã hơn 39 năm. Thế mà chúng la hiện naạu tản ở trong chặng đường 
đầu liên của thời kỳ quá độ ; tà phải nhiều năm nữa mới có thề hoàn thành 
các nihiệm nụ của chàng dường dầu liên đề chuuền sang chặng đường liễp 
theo triền khai công cuộc công nghiệp hóa lrên quy mô lớn. Chúng ia phải 
phãn đầu gian khô trong nhiều chục năm nữa mới có hề thực hiện được 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, aâu dựng dược cơ sở pật chất hÿ thuật 
của chủ nghĩa +ä hội, khẽ! lhúc lhơi RÙù quá độ ở nước la. Vì 0uậu không thề 
nón nóng được. Nếu có lự tường nóng 0ọi, muốn đối chú giai doạn, thì sẽ 
phạm sai làm, phải làm đi làm lại, phái đi đường 0òng, rốt cuộc khiền cho 
thời kỳ quá độ càng kéo dài hơn, muốn nhanh mũ lại hóa ra châm. 


* 


z 


KHE ẶK—._cẽ..ˆ 


(2) Y.J, Lê-nip : Tuyên tập. Nxb Sự thật, Hà nội, 1959, quyền 2, phần 2, tr. 532. 


¬:Muốn xâu dựng đất nước thái. nhanh, đề. T1 ồ quốc chóng phần pưnh,.. 
nền dân - được bạnh 'phúc; đó là Ú chỉ 0d nguuện Uuọng, tốt đẹp. cqq cổ, 
không có gì đáng chê lrách. Song chúng ta không phải là. những người, 


`‡heo chủ nghĩa œä hội không. tưởng, thoát lụ những điều kiện Lhực lễ của. 


đất nước. Chúng !q là những người (heo chủ nghĩa xã hội khoa học, có đầu 
óc thiết thực, đánh giá đúng lình hình thực lẽ. hành động phù hợp rớt quự 
luật khách quan. Chúng ta không được chủ quan nóng bội, đề ra những. 


mục tiêu, chŸ liêu 0uượt quá khả năng thực lš của chúng ta... K 


"Với số dân trên 60 triệu người, nước la nhất định .phải: được: công. 
nghiệp hóa, phải có công nghiệp nặng, phải có sải Lhép, phảixcó Thiết. bị pà. 
máu móc hiện đại, phát làm được ô lô, máu kéo, đầu máu xe lửa, máu 
bay... Nfuốn được như pậu phái phấn đấu gian khồ trong nhiều chục năm... 
Không thề chỉ trong 0uàòng ba hoặc bốn kế hoạch 5 năm là: làm được. Nhưng. 
dử phúi phãn đầu lâu ddt như thế nào, dù phải năm: chục năm, thậm chị, 
lâu hơn Hhẽ, đàn tộc Việt nam ta phối định: Sinh Iri phân. đấu Ly sự nghiệp 
công hÿhiệp hóa đắt nước ' đến loàn Lhẳng.- 

— Cho: rằng +41 dựng đạt công nghiệp cơ khf hóa quá tần kém, nhật. 
Wích: lữ nhiều, ủnh hưởng tiễn đời sống nhàn tân, không ' nên: làm, là hữu 
Ihuunh. từ bỏ công nghiệp hỏa. Như khẽ là cảm chịu ðĩnh piễn ở trong. 
tình tran kinh lẽ lục lậu, Phông cố gửng nươn lền :+ẻJ: dựng nền kinh tế 
“hiến đợt. Fựo điều ` Âiện--đề' nâng cao. một cách cơ bản 0d- lâu dải đời sông 
nhân dàn, tạo cơ 4 Hệ “hãi chó sự: nghiệp phòng Lhứ: đãi rước. -  - -- 


Ta Tạ, _sho rằng cỏ the: uiàu dựng đại công: nghiệp cơ khí hóa một 
, nhưith chúng, do 4ö đựa ra những mục tiều oà chỉ Tiểu quả cao thoát: 
dụ khả nàng thực lễ, tả chủ quan, nóng: Đội. Như thế là có hại, uì gqàu rd` 
những. mất cán đổi lớn trong nền “kinh tế BH. dân, kế đến ki ở hát! 
khủi, lớn lò '0ng văn xuất pà đời XÕng. ~ | 
| sÔÓ nã" Ung những khiến thức cơ bản của chủ đi: xẩ hội khoà _ 
đồng lhời nắng 0ững những đặc điềm cơ bản của lình hình cách mạng Tnước' 
tạ nà. bối cảnh qtE0C lễ, nắm. 0ữ ng dirờng lòi chung Dê cách mạng xổ: hội chà: 
nghĩa ok đường lôi xâu dựng kinh lễ xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, chủng 
a tới cái lượn phạrgng hướng đúng đắn, tránh được lệch lạc hữu "khuunA' 
Uđ “f4ø khuunh trong xây dựng ða phát triền hình lễ... x 

Muốn đưa sự nghiệp cách mạng vỡ hột chủ nghĩa bả "sâu 'đự nỗ chủ 
-nwqhiu: xả hội đễn thẳng lợi phải tòn trọng quu luại khách quan. Đồng chỉ 
Tông bí thư.T rường (hình nói: « Làm sai quy tuật thì không †hÈ đi lên thứ 
-nghiu cã hột được, càng sai: quU. tuạt thị con đường: lên chử hghra + hột 
.càng keo đài ra. chữ. không hề gần lại pới chủng ta. Đồi cháu giai đoạn" 
làm trái. quụ tuậit, trưng như pậu là đi nhanh lơn, kử lhật sẽ đì rất chảm..- 
-Tân trọng, quy duật khách quan, sận dụng đúng đản, hành động tho) 
qui luật. chính, {à. cách di lên chủ nghĩa vã hội . nhãt 0ã. nhánh nhất, 
không có C00, (‡0 rự,, tảo khác ® (3). | " b TỒN là 
¬»Š...2ứch. Mừng +ä:hột hú nghĩa, Ä nước 1a là khổ khăn gian. khổ. phức 
tập, xát dd ;:1t 1t tị nốt thị nh thẳng lợi. Nỏc ta nhãi định. đf lên chủ ngha 
xã hỏi bì: đ0 tụ đút. yếu: định: sxử, theo. đúng -qU FuẾt phái, lriền của, Tổ hái 


w 
(30 Triịch bài nói tại Hội nghị cáp bộ nghiêp cứu Gứư thảo Đáo các chính (trí, Fẹp chó 
€ộng són‹ thÕ. 4- 1986, ˆ TT 11. tả Xung: 


bi thà các tống xã =¬ `. ' ” 
in T80 S08. an... 5. 8... 86... .ẽ. ...ốẽ ốhS 
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loài người. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước fa nhất định thẳng lợt uì 
Đảng †q cỏ đưởng lối cách mạng xả hội chủ nghĩa đúng đắn dựa lrên cơ sở 
pững chắc của chủ nghĩa xã hội khoa học, 0ì nhân dân ta anh dũng 0à cửn 
cì lao động, rất yêu nước 0à yêu chủ nghĩa vã hội, pì la có liên mình chiến 
đấu của ba nước anh em Việt nam, Lào, (am-pu-chiga, 0ì la có sự giúp đỡ to 
lớn 0à có hiệu quả của Liên xô 0à các nước + hội chủ nghĩa anh em khác 
Dưới sự lãnh đạo đúng đán của Đăng. nhàn dàn Ta xác định quuềšt tâm 
sái từi liền lên chủ nghĩa xã hội, Du cho cách mạng Tả hội. chủ nghĩa ở 


nước f ti đến d HH, T\fˆ n pn hã ¡Jấu§ mọi 
"i4 đái lệ. du 109 s4 ¡ NMa "Nhi Nhờ lợi 


khó khăn, đưa sự nghiệp các ''fR: hội" : 
hoan loàn 

Trên con đưở ng lâu dải phăn đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa 0à 
công sản chủ nghĩa, hiện na chúng †a đang đứng Irước những khó khăn 
lo lớn. Song chúng ta cũng có nhiều thuận [gi, 0à thuan lợi là, cợ bản | 

Kế lục uà phát huụ truuèn thỏ ng chịu đựng gian Rhồ, đạp bằng mọi 
&hỏ. khăn, chiến đấu anh dũng của Đăng ta ða nhân dàn fa trong Cách 
d4ng 1 háng Tám, chủng tq, kiên trì phân đấu lau dài, nhất định xâu dựng 
thành công chứ hghĩa xã hội ở nước ỉa. „ 


KT \: ‡ 


ĐOÀN KẾT CHẶT CHẼ... 
(Tiếp theo trang 13) 


thành người chủ tập thề chả n chính của 
4ä hội, tình đoàn kết chiến đấu và sự 
hợp tác toàn điện với Liên xô và cúc 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. 
Toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta 
_ đoàn kết chặt chẽ chung quanh Ban 
chấp hành trung ương, thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tö quốc Việt 
nam xã hội chủ nựưhĩa. Bất kỳ khó khăn 
và thử thách nào cũng không thề ngăn 
trở được nước Việt nạm tiến bước trên 


11A trế 7 +. 
lọ d 1] Ta. aaaáa... lộc pub0 
cu GÀ a3 TÌ di nà .Ì 
„f +!Í , Ũ h 


con đường quang vinh của chủ nghĩa 
xã hội. 

Tất cả vì Tô quốc xã hội chủ nghĩa I 
Tất cả vị hạnh phúc của nhân đân ! 

Tỉnh thần Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh 2-9 mu ôn năm ! 

Đang cộng sản Ỷ si nan IINMBNG vinh 
muôn năm | 

Chủ tịch Họ Chí Minh sống mãi Là k. 
sự nghiệp của chúng ta ! 

Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn ! 


đ 


THƯ (ỦA HỒ (HỦ TỊCH GỬI ĐẠI HỘI TRÙ BỊ” 


Thân ái gửi các đại biều, 


Tôi muốn đến cùng các đồng chí thảo luận những báo cúo sẽ trình lrước 
Đại hội. X hưng chưa đến được, liềc quá. Sau đaâU là 0pài Ú Riên riêng đè giúp 
các dòng chí trong piệc thảo luàn: 

Da lau làm da mới eó một cuộc Đại hội, 0Ì pâu chắc ràng ai có kiến 
Ø\, kính nghiệm gì, nàn đè gì cũng muốn dưa ra giải quUêt thuốt Tuốt, 

- Xhưng hoàn cảnh kháng chiến (Hhiời giờ, địa điềm, ð.ðp.) không cho 
phép chúng ta làm nh Đậu. Trong lúc chúng la ngòi thao luộn Ở đau, Chì các 
cui0n sĩ đang vung phong giết giác rước mạt trận, Điệc tiếp lễ bộ sưng, D.U. 
đi cit2 chúng Ea. VÌ Đạt Ai hội Ea cũng phái quản sự hóa. 

— ?q nên nghiền cứt Tát sàu, thảo luận thật EÐ những bản đề chính, 
thì các pàn đè phụ sẽ gia qgucL de đàng. h 

— Nhóòng nên “làn cehđữơưng trích c » nhữ lôi ông đồ nho. Nên tìm hiều 
rồ noi tín, xự phát Triền Đa st qHun bộ qiảu ăn đề nà ĐỚI Dàn đề khác 


- 


— .Vêẻñ đực các Dđ7t đè nào hiện tại ea tương Tai hơn quá Rhứ 

— (Chỉ nên bàn ÑŨ, eeL FÙ tư Hướng, chính sách, phương chàm 0à lồ 
chức chính. Vhững dicin chính nền đèn ở trona béo cáo Luận cương của đồng 
chỉ Trưởng Chỉnh. Thủo luận ẪÑ bóo co Hi thì các báo cáo Ra đều hiều 
rõ hời. ¬¬ 
Dại hội ta là Đại hội. kháng chiến. Vhiệêm pụ chính của Dạt hội ta là 
đây mạnh hháng chiền đến Lhang lựi hoàn loàn bà vậau dựng: Dang lao động 
Việt nam, VậU piệc thao Tuận eàn đạt trong tàm bào hai piệc đó. 


(hdo thàn di 0à quyết thẳng 
Tháng 1 năm 19521 
HỖ CHÍ AMINH` 


Theo bài ïn [rong sách Văn kiện 
toàn quốc đại biều Đại hội 
lan thứ HÍ cửa Đảng. 


* Đầu năm 1951, Đảng ta họp Đài hội thứ lÌ. Bác Hồ gửi bức tư nay cho Đại hội 
trò bị đề hướng dân việc thảo luận nhừng báo cáo sẽ trình bày trước Dại hêi. 


Đoàn kết chặt chẽ chung quanh Trung 
ương Đảng, thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược 


Diễn. văn của đồng chí VÕ CHÍ CÔNG. 


Ủy viên BCT TƯU, Phó chủ tịch HDBT, 


tại cuộc mít tỉnh kỷ niệm 


Cách mạng Tháng Tám và mừng Quốc khánh 2-9 tại Hà nôi 


Thưa đồng chí Trưởng Chỉnh, Tồng 
bL[hđữ Đảng Cộng sản Việt nam, Chủ 
lịch Hột đồng Nhà mước, kinh mến, 


Thưa đồng chí Phạm Văn Đồng, 
Chủ lịch Hội đong bò trưởng, Rính 
mến, 


Thưa Đoàn chủ lịch, 


Thưa các đồng chẾ bà các Dị trong 
Đoàn nợgoqi giao, các Dị khách quốc tế, 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


HO phép tôi, thay nHịt Pán chấn 

hành trung ương Đẳng cộng sản 

Việt nam và Chính phú nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, xin 
gửi đến tất cả các đong cài, động bào 
.và chiến sĩ yêu gã1ý trong cä nước và 
đồng bào ta ở nước ngoài, lời chào 
trấn trọng và những tình cắm thảm 
thiết nhất, 

Tôi xin chân thành căn ơn sự có 
mặt của các đồng chí và các bạn trong 
Đoàn ngoại giao và các vị khách quốe 
tế. + 

Cách đây 41 năm, Tháng Tám năm 
1915, nhân đân Việt nam ta khắp bác, 
trung, nam trải qua mười lãm năm 
đấu tranh anh dũng, đoàn kết trong 


ự 


Mạt trận Việt mỉnh đưới sự lãnh đạo 
của Dũng công sắn Việt nam, nắm chắc 
„tiời cơ. Liên Xô và các lực lượng 
cũ ứng phát xít khác đánh thắng chủ 
ng;ĩa phát xi Đức ở châu Âu và chủ 
nghĩa cuản phiệt Nhật ở cbâu Á, đã 
nhất tế noi đậy lật đồ chế độ eũ, thiế 
lập: cát quyền cách mạng. Cách mạng 
Tráng Tám diễn ra với sự tết hợp hài 
lên giữa Gấu tranh vũ trang và đấu 
tranh clin?P TP] khởi nga từng phần 
và tong RKh“ới nưàĩa, giữa Pành thị và 
nộ ỏn. cxa sự lãnh đạo sáng suốt 
và lào Iyt?2 của Trong ương Với sự 
kiên gp''..?. năng lạo của 
các cặp lãnh đạo và niân đản khắp 
các miễn ca đặt nước, đã thành công 
mau chó'ø và vô cùng rực rỡ, mỡ ra 
một trang lịch sử mới, ctói lợi của 
dần tọc ta, Ngày 2-9-1915 tại Quảng 
trường Đe đình Chủ tịeh7I1ö Clí Minh — 
lãnh tụ vĩ dại của cách mạng Việt 
nam — đã đọc bản « Tuyên ngôn Đo 
lập ®, thành lập nước Việt nam dân 
clủ cộng hỏa. Nhà nước công nông n 
tiên ở Dông Nam Á, mở ra kỷ nguyê 
mới trong lịch sử nước ta, 


độn qẴNG 


Tiếp tục những nhiệm vụ lịch sử 
của cuộc Cách mạng Tháng Tám, nhân 
đàn và các lực lượng vũ trang của 


7 


mình đã tiến hành hai cuộc kháng 
chiến thần thánh chồng lại và đánh 
thắng hai tên đế quốc to là Pháp và 


11-05661608 sẽ ) 


¡ lăn 


{ kÝ Í niệt 


Tháng Táu và+ 


ăm nay ñ 


thứ 4l cuộc Cách mạ 


n 
Quốc khánh 2-9 Giố ri tẾng 24. 
đang chuần bị Đại hội lần thứ ÝÍ của” 


địch tồng kết những 
thắng lợi vá thành.t\ö cành: mạng 
_ nướl§¡&”? Đại hôi ân 4h. Vụ tông kết. 

kinh nghiệm 4ãnb,/l4n- các, mạng vệ „. 
xác định phương hướng, nhiệm vụ 
mục tiêu eho những năm sắp tới. 


Đảng nhằm mục 


Chúng ta kỷ niệm lần thử 4Ï Ngày 


) 

H 
3( (MỊt c bách Mh 
k .† 4 là 
và đã bước siin 


Cá apg Tháng Tám thành công và, 
địt HỆ nh 29 lạ Tức 'fhán  đân ta 
k 


ñ nước ĐI — 1985. 
“We'Woạach Nhà nước - 
1Ñ: ổ — ÍÌ Ø ._ Phùng ta đã đạt được. 
tỦ ữ t “thành lửu.. quan ' trọng trong: 
đệ đhực hiệu, kế Hoạch, Nhà nước ` 
19RJ — “IB§5, những có những mục: 
Xử VÀ chỉ tều không đạt được. Bước. 
vàg tế hoạch †986 — 1990, trước THÁI 
chủn Ía vẫn có những khó khăn về 
ngu sẻ liệu, năng lượng. bàng hóa, lài 
chính, tiền tệ, giá. cÄ và thị trường. 
Toản. đân và toàn quận ta đoàn kết 
chàng quanh Đảng đang có gắng thi 
hành, những biện pháp căn bản và cấp 
bách đề lừng bước: khắc phục khô khăn, 
ðn định sản xuất và đời sống, lưu. 
í hng— hân” phối, giá CÃ. tiơn lúc nào” 
hết, sức. mạnh: đoàn: kết, toàn dần là 
bảo đầm quan trọng mội thẳng lợi mới: 
clla,cách miing. Cũng n hư trên nửa thế! 
kÝ yừa quá, mỗi khí tách mạng dứng 
trước” những thử thách ng nề, sự, 
ng vao ớt ý thức trắch nhiệm cao! 
XUÌg Vàng Vy li 
của Đảng, toần TÐầng đoạii kết nhất lrí? 
chung quảnh 'frurí@ ,tơng¿ toàn. đản 
đoàn kết clithg quảnh Đăng là nguyên 
rtf£ nguaw trợngnhg gvối định! của ¡Sự 
XotV: chuyền ¡fìnl¡ dế: Chủng, ta. dếu 
MỞ cảng tbướp :dâÝ tì¡(h › hình; cách 


§ 


ha xã hội, một bước hgoš mới lại 
U: M sở cha AnhÈc 34 ¬ 2 2 ẳnht 
Nà Ôn ^ 3 “t3 ‹ 
: ñ 1 HẠ? \ n hà 


-_ mặt tri trệ, 


mạng đã có những lúc như nghìn cân 
treo sợi tóc. Nhưng sự sáng suốt của 
Đẳng và sự vững vàng của nhân dân 
n Iektunh Hủ , 
| nh: à Hà 
đan ha bon Lôi [LÔ 
trước một số khó khăn không nhỏ 
0 gYÄÑ đà những, Khối há n Lam hở) 
chế) đh khắc ph#cziượ Tết Ũ 
. Thưa các đồng chí uà các bạn. 
^ 4 
Nà! ph t@# đáng đắn, khách 
qua , loàn VÍfỆn tinh: hình mọi mặt của 
cách mạng nước ta, nhất là tỉnh hình 
k¿ah tế;,xã hộ) thại;không dễ dàng, vì . 


đã-eh@yè 
aw Ñv tách 


bức tranh toàn rÃnh có phản Ðức VỆP, 
bến cạnh thắng lợi và 1 Anh tựu có 


Eến cạnh cái đúng đắn. có 
sai làm và khuyết điềm. Hội nghị lần 
thứ 10 của Pan chấp bành trung ương 
Đảng vừa rồi đã trình-bày toàn điện 
tình hình những mặt cơ bản và thẳng 
thắn tự. phê bình những thiếu sói sai, 
làm và xác định những biện phấp, 
khắc phục. Hội nghị cán bộ các cấp sẻ 
lần Hrợt kiềm điềm công tác: và điển 
hành: phê bình và tự phê bình.!Đây?tà-: 
một đợt sinh hoạt đân chủ rộng lớa. 
trong Đẳng và trong xã hội 1a... 
Với thái dộ khách quan và với 
phương pháp khoa học, chúng tả nhất, 
định có cách nhìn chính xác và quyết. 
định dúng các vấn-đè thuộc về đường 
lôi, chính sách, mục tiêu và biện pháp. 
Chúng ta đã thực hiện như, thế nào: 
những nhiệm vụ và mục tiêu -dọ "Đại, 
hội lần thử V đề£?... :;..¿ _ 
` Nông:;dgiệp là mát trận bàng đầu»: 
sẵn: xuất:nớng' nghiệp: rõ càng có bước, 
phú t' triền' tương: dãi^k bá: ,Gó tiên -.bộ; 
cả về s&i xaất lương: thực,:trôa& sâyo 
công 'nghiệpi 'tRã z:tuồi: vấ khai hoang: ¡ 
Nhịp độ tăng bình quần hằng: năm: 
trong:những: năm! J9 —: Á985 của ông 
nghiệp 3à!41/0%... Riêng; hương 6hfpi đề, 
dưa tông sẳn:1ượng: từo dá;4 „triệu, tẤM 
năm 1980 lên 18,2 triệu, tấn năm 198% 
trọng mhững,điễu hiệP, thời H Ị yậ,xật 
tr gãt,kh6,:kbắn l)o đó, dã xân mức 
hình quà tính khep,đậu pgười từ 268 kg 
năm; 1980 lên 304, 


HS; t 


hạ, nắn f1 1ý BÀ 


răn§! hie#i? đệ ngà {2 đúýéP °vấ Hu 
1ửợng '(ưi vĩ héa ?ho‡n tHành, sản 
xu9 t“HHỦfg- thựt” (VĂN: 'iốn, Đầy bènH: ' 
Cðrít đÿRiệp 'etúb dó 'đhuyền biến rỡ: 
In XấP 1 tiêu 'ẻ ong ni, thủ công 

bhiEp, 'cðHP nghiệp di) phường. 'Nhịp 
đc (ÀñE°blnW' qưàn' Hàúg' năm ' trong) 
rÌ. thuy đăn| 19È1*—- 1988 của XS ạt lập, 
l9 SK + z71/1 tội 2/ 


tế by mã hi Giai cấp. bóc tật ¡đà viên biệt 
bị xóa I bồ, Tại, hỗ ˆD : phận. “hông đân ña 
đi TẾ son, ,đường. hi Hn, lập thể, tàn 


Son ˆ dỆvà củ 
thế 


hấu: quả dủúz chủ hành, 'thực dân 
¡ được 'khác Lệ đội tông, hủ 
bắt. ¿ xấy: Hi nổn| 
ôn Hi tin án hệ số bì uất XÃ n. 
chủ nh tiếp tục được" củng. tổ v 
kh ni mài lì Mh với "ng, Vườn 
cài, MÃ ƒh zÌ1 h quấn, Tý: mổ | rộn 
quyền thế ï VúnƑ Ki nự đbánwK 
của đà ÄPn,b h › SẼ si" nÍl 'âN ụ Me: 
Tả T TÍ[ (]+k Ti 1u ai 
Và r ng cơ Sở YậU chất, kể 
thuật : 3Ÿ: "ÈRửhgHĩh 8 hợp thoảng 
309›. công -trành: lớn đã, (làn, thành, 
hàng 6găn rông: trình vừa và nhỏ cũng, 
đã sây dựng, (xapg; ¿Lài, sản. có, định, 
năn i98 ¡ tìng;, bằng, gần. gấp, 3 lân, 
năm 1976-,€@„d trør ;sắp, xếp lại, đồng 
bộ húá@ VÀ :aU, dụng. cá. hiện “qua 1bì 
đây. là:lựad lượng usản xMÃ! không nhỏ; 
trong ncả. ước —tạ; những, CƠ SỞ vẬI, 
qhất~ kỹ Lhưiá đầu,tiên của chủ nghỉ ĩa 
sả hội đdaag được ;xây đựng... — „, 
¡;;ề'vân hóa.) giáo 'đdục,y 16, khoa học 
_ kỹ:thuệl;| văn ( “học, mg bệ thuật, ND? 
“ đạ#lđØg@étn nghành tựa đáng kề, - 
_ Quá 1i Hai bây '\]tến g2 dhể: J 
xá hết phấn dâh là tÌEg Huế péẨ Húỹ 
chủ, n bà Anh, hùnj thành: ao 
động cả Ni VẢ. Lhếng 'minE: làu rải 
.}p"f (€?T1 
DU nà HIẾN ` 'O®) lấp, 4 mó PHÁN, duy ĐẦU hố 
“Trên mặt trận bạo, hit luốcg gIỮ, 
vững an ninh chính” trị và 1 trái tự an 
toài|” kaI' Hồi, Ij@Œ. ro Iượh#'' vũ tháhg 
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giãnh được ' những thẳng lợi vê AngẺ 
làm thất bại trột-'bước ‡ quan trộng' 
cuộe 'ehiến tranh Tấn'ehiếm -blên@tðf 
và: chiến tranh phá" Hoại 'nhiều di 
của các thế lực-tbù' địch bên ngoài: : 


Nhân ngày Quốc khánh về anh nn 
Trung ương Đăng. Hội đồng Ñhà nướẻ;, 
Hội đòng bộ trưởng ân cần thắm. 
Hồi sứe kbóe anh clj em thương bệnh. 
binh, cá giá đỉnh liệt sĩ, nhiệt liệt 
biều đương đồ:g bào và chiến 'sĩ GÂ 
nước, cán bộ các cấp, 'cÁc ngành: về 
những cống hiến to lớn,'rất-đằềng 
tự lào trong sự nghiệp Xây đựng thủ 
ñgta xã bội vá bảo vệ đổi qước. in Độ 


f¡ tả J2 li} c2} = 
¡ Những. tháng lợi, yà, thành dịnh mà 
Chúng ta đã đạt được là vô cùng quý 
Đn vì, „đó. là ưa kết NT của, mf 
quá, trình _p Vấn -đ gian to rong 
toàn” cản điÌ hước \ vừa ` HÁƒ quanh hiều 
cuộc, chiến tranh lậu. đãi giải „ ph Ủg rồ 
đuổc,” dại phải đườn đầu. Nữ rŨ mòÝ 
cuộc. chiến tranh mới. và đống lạ 
chỉnh: sách bao \ 0 vậÿ pLòng t6 của ) 
đá quốc, yÃ, “bọn piẩn 2đen§ 
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Thắng lợi của chúng ta là kết, quả 
trực tiếp, của đường li đúng, Tả DẦN 
Đảng, do cúp, Đại, bội, lần. thứ, 
lần thứ,V của Dậng thông qua, Phùng 
lối. chung của cách mạng xã hội chủ h 
ngìủa, đường đổi phát triền. kính Tế 
đường lối quốc phòng, đường lỗi : qung 
tế của Đảng rất đúng đắn MỸ nó thấm 

nhuận, những nguyên. Tự ¡ PhỒ,, biến 
của, chủ nghĩa Mác T.4:pin RĂN: Tê, 
với thực tiễn của `. a. Nhưn 
chúng ta cũng có sai “lâm trong việc DU 
cụ thề klóa đường lối, TƯ cũ ng 
đường hấu tiên, nÌ ất 1a viết ' gi định 
CƠ cấU kinh tế, cơ c lẾ tui BÍ t4 


ph ði, lưu - thông và việc, Ấn LRnn \ 
nhữ quý quật "kihh Hà 'kháW DUUIÍ 
"Sa‡' “Tấm ““e?P 


CÚN, rÍ với Kỷ, quả “độ. 
quản. nông vật” -Xa thực Nu tÁng \f 
chúng, "Tập line: quan du: bảở VNHẺ 
bắp !:Hbủ¿: tbì ‹(trệ! và: 1bÍxÌo7: p hô g Án, 
vớ kể luật tà những ¡frữi ngài lớabđ ếừ 


- vớd Bựi phát; triềh. xà: gà 6i nẻnz nh. 
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N hiện tượng rối ren và tiêu cực trong 
hoạt động kinh tế và xữ hội. Từ 
Trung uơng đến eơ SỞ, các cạp. các 
ngành, thông qua đại bội các cấp và 
Đại hội của toàn Đẳnz?, p:ải tiến 
hành piê bình và tự plèê bình, kiềm 
điềm và tông kÉt m;iội mặt công lác 
của chúng ta. | 

Chúng ta kháng định ràng Dẳng ta 
và đồng bào cả nước có đủ năng 
lực và phảm chất cánh giá dùng 
tình hình mọi m¿o pràn tích đúng 
những bài học tinh công và kỉ ông 
thành công, xéc định đúng p ương 
ướng và mục tiệu Irước mất của 
cách mạng, tiến tới ôn định: tỉnh 
hình mọi n:št, đưa đất nước ta tiến 
jên. ˆ 

Nền kinh tế của tá mới ở cbặng 
đường đầu tiên của chủ nghĩa xã hội, 
nhiều mặt mặt càn đối chưa thề nhanh 
c'óng khắc phục được, những những 
.kbkả năng hiện có của chúng ta cũng 
không nhỏ. Chúng ta lại dược sự giúp 
đỡ rất to lớn của Liên xô và dang 
mở rộng sự hợp tác với các nước 
anh em trong Hội dòng tương trợ 
kinh tế, _ 

Ilướng vào việc khai thác những 
klả năng kiện có về lao động, ruộng 
đất và những năng le sản xui! đã 
xay dựng được, chúng ta piải lập 
trung tiên vốn, vật tư vào việc phát 
triền nông nghiệp. lâm r¿: 'È, ngư 
ngÌiệp, công nghiệp sản xuất làng 
tiêu dùng và bảng xuất kỉ du và nÌững 
cơ sở công nghiệp nặng pÌục vụ trực 
tiếp cho những ngành sản xuất nói 
trẻn. 

Chúng ta phải xác định một chương 
trình kinh tế dựa trên những khả 
nàng hiện thực và bảo đảm mọi điều 
kiện cần thiết đề thực hiện cho bằng 
được. Nhân đân ta đều mong muốn 
phải đồi mới cách suy nghĩ, cách làm 
ăn eho có biệu quả và thiết thực 


Nhiều vấn đề cấp bách đang đặt ra 


và đòi hỏi phải giải quyết. Dó là 
những vấn đề của lĩnh vực phân phối; 
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lưu thông ma chúng ta có sai lắm. 
Trước hết phải từng bước ồn định giá 
cả và tiền lương thực tế. Muốn ồn 
định giá cả, phải phát triền sản 
xuất và làm cbủ thị trường. Quy luật 
giá trị là quy luật khách quan, chỉ có 
năm vững và vận dụng nó trong tồng 
tliề céc quy luật đang pLát sinh tác 
dụng trong xã hội nước ta trong (hời 
kỳ quá độ, trong -đó các quy luật đặc 
Liù của clLủ nghĩa xã hội giữ vai trò 
chủ đạo. nắm vững kế hoạch gắn với 
tị trường, các quan lệ hàng Lóa — 
tiên tệ, chúng ta mới làm chủ được 
sản xuất và lưu thông, phân phối, tạo 
ra động lực mạnh mẽ của sự plát 
triên kinh tế và xã hội. Trén eơ SỞ 
vận dụng đúng đắn các quy luật kkách 
quan, Trung ương Đẳng và Hội đồng 
Bò trưởng đang cố gắng xem xét và 
thí hành những biện pháp có hiệu 
quả nhằm ồp định tình bình sản xuất, 
lưu thông phân phối, giá cả và đời 
sống các tầng lớp nhân dân ta. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


‡an chấp hành trung ương đã thông 
qua đự tháo Báo cáo chính trị đề toàn 
đẳng tháo luận và Đại hội lần thứ VI 
của Đảng sẽ thông qua. Tại các đơn 
vị sản xuất, công tác và cư trú, các 
đoàn thề, qua sinh hoạt của tồ chức sẽ 
tảo luận và góp ý kiến với Đẳng về 
eE©ươnz trình kinh tế — xã hội những 
nần trước mắt và những vấn đề quan 
trọ-g kbác của đất nước ta. Thông 
œ®ua các pÌương tiện thông tin đại 
el:ăng và bằng con đường gặp gỡ trực 
tiếp và gửi thư, cán bộ và nhân dân 
đã nhiệt liệt bưởng ứng lời-kêu gọi 
của Trung ương Đẳng, tham gia ý 
kiễn với đại hội các cấp và Đại hội 
toàn Dăng. Một phong trào thỉ đua 
rộng lớn đang được tồ chức ở khắp 
mọi nơi lập thành tích chào mừng 
Đại bội của Đẳng. 


Đó là những dấu biệu sinh động, 
chứng minh hùng hồn rằng : sự gắn bó 
giữa Đảng và nhân dân, sự thống 
nhất ý chí và hành động của toàn 


Đẳng khi cách mạng phát triền thuận 
lợi cũng như lúc phải đương đầu với 
những thử thách phức tạp, là sức 
mạnh vô địch của cách mạng. Cách 
mạng luôn luôn là sự nghiệp của nhân 
dân, nhân đân là người quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng. Dang 
tử nhân dân mà ra và phấn đấu vì 
hạnh phúc của nhân dân. \ 


Trước những khó kbăn trước mắt; 
Đẳng phải đựa vào nhân dân mới khắc 
phục được. Đòng bào cả nước biều 
thị mạnh mẽ sự đoàn kết chungquanh 
Đảng bằng cách chân thành góp ý 
kiến, phê bình và kiến nghị, ra sức 
khắc phục khó khăn, đày mạnh sẵn 
xuất và công tác. Biều hiện tập trung 
nguyện vọng của cán bộ, đồng bảo và 


chiến sĩ là đòi hỏi phải thay đôi cách - 


suy nghĩ và lối làm ăn, đòi hói phải 
cải cách thật sự mọi hoạt động của 
chúng ta. Những ý kiến phê phán bệnh 
tập trung quan liêu và tỉnh trạng vÔ 
tÒ chức, vô kỷ luật, cách làm ăn không 
có trách nhiệm, không lấy hiệu quả 
kinh xã hội làm tiêu chuần hàng 
đầu. mạnh mẽ lên án tệ cửa quyền; 
bất chấp lợi ích chỉnh đáng của quần 
chúng. nghiêm khắc lên ân và đòi phải 
thí hành những biện pháp có hiệu quả 
nhất đề chấm đứt lối làm ăn phi pháp 
và những biền hiện tiêu cực về lối sống 
vả đạo dức.. 

Sự đòi hỏi đồi mới cách làm ăn có 
hiệu quả là một yêu cầu cách mạng, 

Sự đòi hỏi xây dựng một xã hội, một 
nếp sống đạo đức và có kỷ cương cũng 
là một yêu cầu cách mạng quan trọng, 

Sự đồi mới ấy nhất định tạo ra 
mộ! sức mạnh mới, một sức sống mới 
của xã hội ta. 

Nhân dân cũng đòi hỏi Đảng phải 
làm cho trong sạch đội ngũ của mỉnh, 
làm cho trong sạch các cơ quan Nhà 
nước, bảo đảm cho được quyền làm 
chủ của nhân dân. 

Đây là những đòi hỏi rất chính đáng 
và cũng chứng (Ỏ sự trưởng thành về 
chính trị của xã hội ta. 


Và đây chính là tiềm năng to lớn 
của xã hội ta và cách mạng nước ta, 
Rất coi trọng những ý kiến và kiến 
nghị của cán bộ, đồng bào và chiến 
s1 Trung ương Đảng và Hội đồng bộ 
trưởng đang xem xét với tỉnh thần 
cách mạng cao. 


Với những khó khăn Hước của nền. 
kinh tế nước ta, mọi người cũng đêu 
hiều rằng cuộc sống chúng ta không 
thề thay đôi ngay tức khắc được. 
Trong lúc này hơn bao giờ hết mọi 
người đều phải ra sức lao động sẵn 
xuất,. tiết kiệm, thực hiện cân, kiệm, 
Hêm, chính đóng góp sức minh vào 
sự nghiệp chung. 

Đáng và Nhà nước kiên quyết sửa 
chữa những thiếu sót, sai làm trong 
quản lý kinh tế — xã hội, tìm ra cách 
làm ăn mới, dựa vào nhân dân, phát 
huy mạnh mẽ quyền làm clủ tập thê 


của nhàn đân lao động thì nhất định 


chúng ta sẽ thực hiện được những 
mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. 

Thưa các đồng chí nà các bạn, 

Về tỉnh hình thế giới, điều quan 
tâm đầu tiên và theo đõi với sự vui 
mừng đặc biệt là sự phát triên niạnh 
mề của các lực lượng cách mạng, Liên 
bộ và yêu chuộng hòa bình của toàn 
thế giới. Cộng đồng xã hội chủ nghĩa; 
nhân (tố quyết định chiều hưởng pl:át 
triền của tình hình quốc tế, đang đi 
vào một giai đoạn phát triền mới cực 
kỷ quan trọng và clắc chắn sẽ dân 
đến những thay đôi rộng lớn và sảàu 
sắc hơn khi loài người bước vào thiên 
niên kỷ thứ ba. 

Đại hội lần thứ 27 Đẳng cộng sản 
Liên xô đánh đấu một cái mốc lịch 
sử của sự phát triền mọi mặt trên Tô 
quốc của Cách mạng Tháng Mười, 
đánh dấu một bước phát triền mới 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Những 
kinh nghiệm vô củng phong phú của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô 
và trên thể giới đã được tòng kết. 
Đây là tài sản tỉnh thần quý báu, là 
một tiềm lực xưa nay chưa từng có 
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: của, cách mạng. thế lới. Những ộc 
cải cách Ông, lớn CAI điền: TT 


IẾT: n xô Cà các nIỚC anh cịn kiác 
đang. tạo. ra,một sức TnớF môi Sự nh 
động, sắng tạo hết: sức đòi đề TỪ Ñb tứ 


lực lượng È kinh tế và nHững tƒeHl “ri; ññg 


khoa học, kỹ thuật, tiề năng văh 


hóa, xã hội và lối sống của chủ hữHiw 


Xã hối” đa “ướt! {Hài ' Hiãé'Í $ä 'bÍát 
huy mội cÁt *h tốt 'RHầt: ?T1íàh' Hơn TY 
sìrè' trẤp°äãủW 9v) dX'tn vủá? chữ: 'nghia 
xã 'Nội đảH@ tấH¿ lếw(rước nhân đân 
lào động v éšc' đân tộc' yêu: Nướn: 
tì (Ìơ trên toàn thể giới. q 


Trở ngại lớn nhỉ ất đối với sự phát 
triền của chủ nghĩa xã hội yà cuộc sống 
loài người là cuộc chạy đua vũ trạng 
của chủ pghĩa đế quốc đứng đầu là 
để quốc Mỹ. Tình hỉnh thể giới đàng 
cực kỳ nghiềm trọng. Nguy.cơ chiến 
tranh hạt nhân, táng lên ' chư từng 
thấy. Chủ nghĩa để quốc là kẻ chủ mưu 
gây. chiế n tranh thế giới, kẻ áp bức vã 
bóc lột, đây rối, ke khủng bố quốc tế 
jớn nhất. | 

Bảo' VỀ "Hồn" bình, QầU" Nà? RguyÌ cơ 
Hữv ziiệt: Hạt-thân đi trới thănh nhiệm 
\x: trưng? tâm `v và: Nai bách: cña : to®ờa 
thế giới. 1. `"... . s.. 
' Loài ngửời' không tảm tam ngồi' chỡ 
tai họa Hạt nhân, đang đứng đẠy vả 
hành động.. 'Loài người -cững-'c©ö - sWẻ 
niạnh 4ïnH thắn 'và vật" cHấP to- lớn đề 
lrả lời những AT (hứk 'dân 'ehg 
nghĩa đế "quốc. Đồ “là 'sự" 'sân “bÑng 


ĐẠI Hà. 


không thỀ. đảo: nẸứợsẻ í'éña'! 'rthữt ág 
Phương tiện giá nơ' frả. _ 
Liền xô và các “nước xã “Hồi chữ 


nghĩa khác không sử dụng vũ khí cHiẽH 
lữc 1àm miột bhừơ## ý tiết? !đ'đọ&¿' bắt 
bí" 'thinh trị mà ' đã! chủ động 'đưi td 
kẻ hoach điãí trừ 'Vũ'kKHf Hảt!t7h4¡ tủa 
bài giải đỏän ' nhằth' biất trừ /éfo t9k¿ 
hhần Jơại cỡ Ảc niõng' Hãy điet hát 
nhần “ (rước khi bưữế vÃũo vt* Kỹ DIỆP 


5T. ˆ nh 
Q/ Thị Nữ z1 tấu ĐÀ n ng 


„ LÊN 6 ¡ làng THẦN thề A Mê) È 


bình ,nài BH 


Sun ki hi lần l Vẻ 1 


kà 


GIẾi bố tử tháng tư nắm 1985 đến nay. 
CWHỳ) (à2hMiệt! lig0Siøônd' Ðagddä phờii 

HÙj ánh: động Với! Lê 1⁄6: wồ ïøá tại 
ñ Rảa'Hiilh 2ð 'Khu 4⁄gềlkhẩul Á ¬/T'háö 
Eiiih)dWØ§E!' đ? #ồng“ckÍoÏM.:: Goúgn - 
BU`tưốb; *Tồng 2i! “Ổy! bên trang 
th 3ãHÿ cđộN‡däñÍ Lếtb xô;:hêu đều 
ttond diễn ''v#ñ:đọ£!ð VM-đ£3/0-st6ø 
Á6aŸ “48-7!'Qu vết định tủa: Điền &ónđơn 
phương tiếp tục ''h¿ững' *tbêu qũr tẹa 
hà 'nhà 1! Liên: 'ˆ12981, tiệt 3àa nữa 
@hft4#OnmtinRÐ thiện cả( ;hòb ¡ hình, c&q 
NướC xã:hộï ohä  sigbs cớ bất -"N 


tÍf1t; tại 2111229 194 ( lề, N của đ HIẾN) 


BRN, thgÁt B8 HŒ) 
vi Tắng bí thự, „Írườ XHẾn co M: - 
kiến này, HẠ hAh2AD số SN ĐỀ 
của Đa MÀ tin n,thú 2 Tả Độ 
biên. 3 hề hiện nộ đỏ nh \lIẾu ụ 
qao.CÄ, Xây của; ©, đ NAM ñ hội là 
không,2gửng,chậm, ,CWE sỂ hộf, ínb 


VÀ: an,ninh, của sắc dân Mon Ð (ÍSÈĐ tí" 


° "Ôn nhứ ° tróng duà 'EhW, day'tidy 
Sự đoàn 'KẾU, hợp” (Ác'tớân “điện với 
Viên vô; đụ HỂU” *ào 'Sự' giầp đỡ toán 
điện 'của LÄ&n xð! là' nguy! YẤU và 
Chỉnh 440h eở 'bãn"Êhz“Đảög $à 'Nhá 
nước (a. Cuớd hội 'ểm” giữả'Đöhn ti 
biều: ĐÈ và: NHÀ! nướè: Liên òểð !đó 
đồng chị 'M.%: GUóc: bá-(FBU2đãw+đểu 
với 'Đdn "đại tư: Đẳng ýÑÍ Nhà tnướid 
tà đò đồng tÉÍ' lá 'bƯ%h 'đân” đu ,'MDi 
tháng 'Sáu năm 1983; dữtt'Íntrb”'à@ẽ 
gặp gỡ mới đây giữa đồng ¿hÍ' TờÈg bĩ 
thư 'Đãtig công ›sản!4 lê xò'M¡b Goỏc- 
ba+ttðp' và đồng ótíTup bài tầupDảwØø 
dòng. sản: Ý lột: nam lTrtờ ni Giindvđã 


.đánh :dấu::những bướời tiếp mới cđ@& 


Chất: lượng :mớử: về-.»w sểoàn›, kết, hợp 
lác toàn diện JYiðt =Xô»/TƑ986 nhiên 
họp ngày 13:8-1986,Hà,cWahutri,Đẳng, 
ta đã đánh giá cao sự ủng hộ enh ĐỂ 


VY TP Độc 
Í k4 
AI, = từng Mự ì Đà Hộ 
hân nh h Nhh tin: Đề) 
tụ nà Ết hỤ Nụ kg §u Nà 


bị, dinh MU SP.) 12 0Ì nhi 2 N9 ñv 
„8! lột 8x nủ2 {1) tỉnid»s 


Liên minh chiến lược Việt nam — 
Lào — Cam-pu-chia đang rất tốt đẹp. 
Đây là điều kiện thuận lợi cho cách 
mạng mỗi nước tiếp tục tiến lên. Đoàn 
kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là 
nguyên tắc, là quy luật phát triền của 
cách mạng nước ta cũng như cách 


quốc, chủ nghĩa thực dân của « Phong 


trao không liên kết », lng k2 
quyết định sáng suốt của P)ốywg trào 


này. Chúng ta rá t coi trợný vai (rò 
quan trọng của Ấn bài C Tên h Phong 
trào k ôn 

mẽ Hộ? nh 


tu, đÁp b là tong la 
18/2 Ê0 N2 TC tOHYAE07 ND ~.h 


góp phần tăng cường sự đoàn kết, hợp 
tác toàn điện và củng cố liên minh 
vững chắc của ba nước trên bán đảo 
Đông dương trong cuộc đấu tranh 
chung nhằm bảo vệ thành quả cách 
mạng, và xây dựng cuộc sống mới ở 
mi nước. 


Đoàn kết, hợp tác với tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em trên 
ng tắc của chủ nghĩa quốc tế xã 


MÀU g2, 900 1Š 
PT.20MPH,.AHM.AU 


c của sự thắng lợi của cách mạng 
Việt nam. 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ Tuyên 
bố? Mêchi-cỡ ' tủa ‹: nhất ng: 0ngừới 'đứng 
đầư sáu hước? Ấa: đội ›Mêthi-0Ð,› Âu 
hen-ti-na; dn-da-6i$a, ¿{y llạp¿ 'Thụy:. 
điền vì hòa bình và giải. trừ: quânrib 
hạt nhân... -.:‹co: 2): e 7Í 50 


Với tính thân của Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc kliánh 3-9 và những cuộc 
kháng chiến €ủa nliân dân tá chồng sự 
xắm lược của “chủ nghĩa để, quốc, mội 
lấn sửa chững ta tuyên Bổ nhiệt Hiệt 
ủng hỗ và đứng về phiá các cuộc đấu 
tranh giảnh. độc lập, đân chủ “vả (iển 
bộ xã hội - của tất cả các dân lộc. 
Chúng đã, luàn luổn ở bên cánh" các 
cuc 'đẩu (rạnh chính nghĩa của nhần 
đÀ n Xảm Phi, Ña- -mí{-bi-a, EH Xản-va- 
đo, Chị lề. Ứa- 1é-xÌ1ñ, Lí bặ iứớ, Hả- ¡~ÍÌ. 


"Niã,a 


* 
t9 


nước Nị -Fazdba anh Hiững: Cũng ĐỊNg 
trước đấy, tử nay về $3 với tử e hẾN 
một thành lệ — ta luôn luôn 


truge ,thÀph¿ v tey Liêu TAY DĐ: 


tính chất Hết bó thống chế, Adhe ` 


Chúng ta tiếp tục phấn đãu kí Ihòa 
bình và ồn định ở vùng Đông — Nam 
Á, kiên trì chính sách cùng tồn tại hòa 
bình và hữu nghị giữa các nước có 
chế độ xã hội khác nhau ở 8 
Chúng ta kêu gọi cần có n lu TU 
tiếp xúc, bì thớờng hóá các tản hệ / 
đối thoại, trung thực'wa: tôn trọng:lẫn' 
nhau giữa nhóm các nước Đông đương 
vừ nhóm các nước ASEAN. 


h Sun #1 nấP4 o9 


'Ah Trộ, ki?) VUƯC:, 


từng đoàn kết ủng hộ lẫn nhu trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc. Hai nước Việt nam và bi 
quốc, sàng c6;10 Lịch là hòa binh, đ 
lập. tà phát. driền tỉnh, tỆ, vận. hóa 
Chúng . TY muối, nhìn. VỀ. tương L 
mọung nôn hôi phực quan. hệ, bình 
đa và hữ Nhi với, Tĩnng. quôq 
lúng NA nói, ng ra Tặng, cbúng tạ 
m sàng (hư ương lượng Y với, - ung bi 
bất c 'ử cã tì BUh Hiện vả hái cử, 
dâu để gIÁI quyết ‹ các Ẩn đ Jhựa chất 
trọng, quan hệ | hai Hiền và "phận tên 
đề q14, hại, bản, củ 8 hiện nh Tôn cưn at) 
I›tihưữ:cácgđồng :chí: .Uủi-cáo:hạh. ‹:¡:› 


“'NhÁ' nướ€ ` ØácH nhá" da Thấh 4d 
Việt nấm Fá' đời ích 'đấy!Ÿ năn: ý 
trải wùà'một tö§t ft thách tả: không 

ngửng 'tới' tgilb: Hộ dụ đuá'V†ih: tiến 
Hành VI taHE "!xW ˆ£bf' tHả!' ,hgEla: 
rhÖc Koọnh ®fòá!' 4 hội! chữ Iuenlh Việt 
đáYh có tiềm? diớhg, sức “AINM' đi 1 
từ 4†b 'ute đầctl§p, tự 'đó,1đầU nưữt 
tÍ(đHg'HiẩthBRÊH "lên Iað'đ¿ng 'đa trổ 


tf20iÌ nh ĐI ñ/ — „ HH Á /Í i0wnQ 
(Âm tứnh Hh n2) SÂ¡¡ A Ì ĐT T17 


H 
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Tiến tót 


ĐẠI HỘI THỨ VI cỦA ĐẲNG 


%+% ˆ^ 
TRẤN LE 
Viện trưởng Viện kiềm sát 
nhân đân tối cao 


e 


GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẦN 
LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC TA 


ÔNG tác quản lý của Nhà nước 

ta dang có nhiều vấn đề cấp bách 

cản được giải quyết đề thiết lập 
một trật tự xã hội hợp lý, bảo đảm 
tiến bảnh thẳng lợi công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Việc cải tiền quản lý và xây dựng cơ 
chế quản lý mới đo các Hội nựhị thứ 
6 và thứ § Ban chấp hành trung ương 
Dang (khóa V) đề ra cũng nhằm mục 
đích ấy. Sấp tới, tại Đai hội thử VI 
của Đảng. cùng với 
văn đề đôi mới tư duy, nhất là tư duy 
kinh tế, đồi mới phong cách làm việc; 
đồi mới tồ chức và cán bộ, công tác 
quản lý của Nhà nước ta cũng sẽ được 
xem xét một cách toàn điện. Dề góp 
phần thực hiện tốt nhiệm vụ đó, chúng 
tôi xin nêu một số ý kiến về mặt chính 
trị — pháp lý của công tác quản lý kinh 
tế — xã hội của Nhà nước ta hiện nay‹ 


Quản lý kinh tế — xã hội là nhiệm 
vụ rất khó khăn, phức tạp, mới mẻ 


14 


việc giải quyết. 


nhưng vÔ cùng quan trọng của Nhà 
nước ta, vi mọi chính sách kinh tế — 
xã hội của Đang và Nhà nước đcu được 
thực hiện chủ vếu thông qua koạt 
động quản lý. mà hoạt động quản lý lại 
là hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh 
vực khác nhau của đời sống xã hội, đèt 
hỏi tính khoa học, đồng bộ và hiện 
qua. Thế nhưng chúng ta lại thiểu 
kiến thức kinh tế và đang có những 


yếu kém về quản lý kinh tế—xãä hội. 


Vì thể khôs:e¿ có cách nào khác, chúng 
ta phải học quản lý đề «biết chiến 
thắng bằng phương phap quản lý ® 
« biết tồ chức trong lĩnh vực thực tiền ® 
như Lê-nin đã dạy (1). Đây là công 
việc hết sức khỏ khăn, #vì vấn đề là 
phải tồ chức theo „Phương thức mới 
những cơ sở sâu xa nhất, những cơ sở 
kinh tế của đời sống của hàng chục 


- 


(1) V.I.I.ê4-nịn : Te#n tập, Nxb Tiến bộ, Mát~ 
xcơ-va, 1978, tâp 36. tr, 216, 216, 


và hàng chục triệu con người» 2). 
Song không thề giải quyết eỏng việc 
đó bằng cái lối hô *xung phong ® 
bay cái lối cờ mở trống giọng, tiên 
quàn thắng lợi ® (3), mà phải bằng 
phương pháp quản lý, phải tính toán 
hiệu quá kinh tế — xã tội của từng 
đỏng vốn bỏ ra, chứ khỏng thê làm 
bảng bẩY cứ giá nào. Nhân dàn ta đã 
phai chiến đầu cực kỳ gian khó với sự 
hy: sinh vô cùng to lớn tro: ¿ân nửa 
thế kỷ đưới ngọn cờ ve vang của Dũng 
mới giành được đọc lập, tự do và thong 
nhất đất nước, nhung như liò Ciủ 
tịch đã chỉ rõ: etháng dễ quốc và 
phong kiến là tương đối đề ; thăng bần 
củng và lạc-hậu còn khó hơn nhicu? (1). 

lo hoàn cảnh lịch sử cụ thê của 
đất nước mà chúng ta phải tiên hành 
công tác quản lý kinh tế — xã hội trong 
những điều kiện đặc biệt khó khăn: 
tử một xã hội eó nền kinh tế còn phô 
biến là sẵn xuất nhỏ tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, trong 
khí đó lại phải giải quyết hậu 
quả nặng nề về nhiều mặt của cuộc 
chiến tranh xâm lược kéo đài hàng 
chục năm đo bọn để quốc gây ra, và 
đến nay vẫn phải làm hai nhiệm vụ 
chiến lược nặng nẻ là xâv dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
Những yếu tố chủ quan và khách quan 
nói trên đã làm cho tô chức và hoạt 
động quản lý của Nhà nước ta Khó 
tránh khói có niững mặt hạn chế và 
sai lầm. Xét về phương thức quản lý, 
chúng tôi thấy, một trong những 
nguyên nhân dẫn đến hậu qua đó là do 
ctiing ta chậni tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa, buông lỏng pháp 
luật và ký luật; thiếu kiên. quyết và 
triệt đề trong đấu tranh chöng những 
hành vị phạm pháp và tệ nạn xã hội. 
Có ý kiến cho rằng. trong tình hình 
kinh tế — xã hội của nước ta hiện 
nay làm sao mà tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa được. vì chúng fa 
chưa có cơ sở vật chất—kÈ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Dúng là pháp chế 


phần ánh và phụ thuộc vào cơ sở hạ 
tầng, nhưng cũng như các bọ phạn 
khác thuộc cấu trúc thượng tàng, pháp 
chế có tính độc lập tương đỏi của nó. 
Nó có tác dòng trở lại đôi với cơ SỞ 
hạ tảng. Thi hành luật lệ đã lỏi thời 
sẽ kim hãm sự phát triều kinh tế— 
xã hội. Ngược lại, xây dựng và thị 
hành pháp luật thích hợp, tiền bộ thì 
sẽ góp phần giải quyết những khó 
khăn, thúc dày kinh tế — xã bội phát 
triển, Vị thế, Dáng ta dã xác định rõ 
vai trỏ của pháp chế xã bội cLủ nghĩa 
là một công cụ tỒ chức đầy hiệu lực 
của Nhà nước: chuyên chính vô sản. 
Đo đó, Không nên nghĩ rằng pháp cLẻ 
chỉ đề trừng phạt những người vĩ phạm 
pháp luật, mà không thấy rằng, jêu củu 
đầu liên nà. có lính nguyên lắc của 
pháp chế xả hội chủ nghĩa là các cơ 
quan Vhà nước, mọi cán ĐỘ công 
nhan niên Nhà nước phái triệt đề luan 
lheo 0à nghiêm chỉnh chặáp hành 
pháp luậl, phải thực hiện việc quan 
lý xã hội theo pháp luật như điều 12 
Hiển pháp quy định. 


Qua thực hiện công tác kiềm sát 
việc tuân theo pháp luật của các bộ và 
các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ 
trường, các cơ quan chính quyền địa 
phương, tô chức xã hội và đơn vị vũ 
trang nhân đản, các nhàn viên Nhà 
nước và công đàn, thực hành quyên 
công tố mà Nhà nước đã giao cho 
ngành kiêm sát, chúng tôi thấy, két 
quả công tác quần lý kinh tế—xã hội 
của Nhà nước ta còn bị hạn chế có: 
phần đo chưa bảo đảm được yêu cầu 
có tính nguyên tắc đó của pháp chế xã 
hội chú nghĩa. Trong hoạt động quan 
lý của Nhà nước ta hiện nay đang có 
một tỉnh trạng Rkhông bình thường 
sàn được khắc phục nhanh chóng là 
nhiều luật lệ dã ban hành nhưng 
không được chấp hành nghiêm chỉnh; 


(2› Sách đã dản, tr. 210. 

({\) Sách đã đán, tr, =9. 

(1) Hồ Chí Minh : Tuyền cập, Nxb Sự thật 
Hà nói. 198U, tập lÍ, tr. 148. 


(bấm chi khòng đườa' đấy! hành) nihiều 
cần: bộ; đẳng Wiên 3phemt pháp, - nhát 
†]# những tên Hộ lạnv đựng chức uuyền 
đã làm trấi phớp THỆU chưa: :bị sử lý 
nghiệnm' khe. 'Neu tkhông" kiếh ‹quyvết 
xóa bổ ngay tĩnh: trạng!:ny. thì! Nhà 
nước ta có phép ' tuật éũ nợ: 'nahư:kHông 
xà do đó không - “thề nào thực"-hiện 
đước việc quần 'ỷ šã' tội :thep pháp 
Tuất. Nhân đây: thứng tôi: 4qháy :cần 
nhấn mạnh thêm; ehững:nào chúng tả 
chưa Toại trừ được tệ nạn chói lộ đưới 
mọi “hình thức #a: khỏi đời sống xñ hội 
thì Rhững kế phán? tội hối lộ đờn làm 
vÕ hiệu hóa 'nhiều:'chính sách,. pháp 
luậtIcủd Đảñg và Nhà nướõ ta, còh 
1âm:AhRiều' eán.:bội đẳng. Yiên sa. ngã, 


Thực hiệu trích nhiệt? của mình, 
tông những năm “ưa, hành. RiỀm 
sả! 'chủng' tồt đã 'pBáf Bieh' “N ¡b#b'cíD 
với, 'sÁc củn: ũy Đấng Hhiều (tưởng tợp 
teản, bò, biÁn viên: phạm pháp nhưng 
Lấu 0y! Vừ cởi. quưếc NHÀ Bờ 


\giữic Bút -VB caA@s:càág, ¬ tế: 
:lâu› năm, trong. Đồng nếu phạm): ky luật 
thì ,uiệe ¡thí hành kẩn Bật,páng,. phải 
nghiêm, khắc: - mà dã, Êcgiữ lại,p đề xứ 
đý môi hộ» thực chất bà haonc he những 
người đớ chức» có quy 0195VÌ phạm pháp 
quật, Cách đây hơn 60 năm; yiệc làm 


đương tự, nhự - thế đấ/ bị,4.e-nin phê ˆ 


phán kịch - NHiột, Phần, „nộ 1 ướp; việe 
Ban chấp hành đẳng sbộ,;MÁI^xeo¬va 
¡#6 He Eny p với những đẳng: viên cùng 
ssän: phạm. lội, Người việt £« Thật quá 
'ư naq@: hhã: và RỲ, ¡quái một đăng 
cầm quyền: lại báo, JVỆ:; những {đen vô 
dại của min?» Á6),- 2-1111 Vêu. cà 
„phải. kử: pùn1 những đẳng viện nặng 
qđấp -3-lần!so (với n hữ ng, mười ;không 
+ebadf,là:llnp viên cùng. phạm : mI lội 
,ưài46oÌì phức dìptÙ¡: đ hJ R04 21LÀD 
không thực hiện đúng vêu cầu đó (6). 
Vừa qua, Đan bí thư Trung trơng- Đảng 
ta đã ra chỉ Lùí chó" 'sứể 'oẩp IÁ3 Đằng 
„không dưøØ(a|xiớ, Nà n là) thay: những 
loại việc cụ th tvề:KớŒÉ xử và phúi đề 


4b 


đíb cảo:cơ quan (Nhà nướo xá thần 
quyên xe lý nghiền, khác, khéd pháp 
đuật : binh SRH Bộ &iắng tiên: phạm pháp: 
ff IE ,),f 1Ì GC tạ? TÔI ch, 
+. Gũng quai: 'tkựế HIẾN dạt: động. kiềm 
sátyc hung Lôi còn,  liữy giệy &irán,14 kénaa 
dế —xữ.hội của Nhà nước.th đang: gặp 
phải một khó khăm ià lộ thốnmp bá pluảt 
chưa hoàn :chỉnh;.thiếm nhiên: luật. lỆ 
quản -trong, có. nhiều gợi địnH chẳng 
chéo hoặc đã'lỗi.:thời ninh Á tạng Hàn 
xộn trong lĩnh: vực. san: Kuấtý xkinh 
doanh, phân phối... những trường 
đồ lọt kẻ có: tộy kàm oan¬ngưởời› vô; tội 
chưa được: kháo 'phụcökjpttời: lài @6 
phần đo thiểu phúp út gỀ kinh; úy VỀ 
4ð' tụng :hình.:sự:.4 Phậ& khó: nà gwaa 
dý tối ạn.ninh, ttâjt Lạ xÃ-hội,XhÍ chứng 
tạ: thiên. lộ ¿ luật; hành „ chính, .CR"E 
không. thề đạt kếa quãy€49,Á008 CHÓ£ 
đâu: tranh ebZng, ;iòi phạt hịu. chúng 
đa-eóbô: luật hịnh;aư- nhưng, ;l), chưa 
có hộ: Thật tố (tụng: bình sto:luà# giam 
igiữ1wá1go sđệng, cải 1ao¿ Những hiện 
dượng « viợt¡ rào? ¡ti:do-, ¡tùy :tiệN» 
¡địa phương, dục bò¿,Hập cáa (ạm kiêm 
soái đề,ngĩn sôngacấm ©ÙƠ;Ang;eay 
điở ngạ£ khởngehô qhozv lếc, thực: biện 
,kế hoạch .kinh;1ếxexã :lôn bhbwng - củn-ca 
IƯỚC Vậ đang yỉ-nhạm mộƒipách. zwø hiểm 
diong tỉnh thống, nhất ,của:,ptáp.. chế 
xã hội chủ nghĩnz Những chiện tượng 
đó, một, phần, do ,phấp ".. tư 
-chưa NEng chính: mà TÔ Fê ‹ ĐỜI 
.c niiững kì l0 gần _. của 
Quốc hội, nhiêu đại biều đà. sp :lcn 
vàn đề hiệu quả của. công tắt! kiềm: sát 
.việc tiên theø. pháp dưật :v2(rcho ràng 
-hiện, qua đó chưa (cao. Ðó l8 một sư 
đđhật. Có .!nhiều: Íngnvên: nhân tàm cựao 
¡công tác. kiồnh sát chưnđật đipne kẻt 
quả như: Đảng. Nhà nước tà nhà n đệ 
ta ` niong muốn. Trước đới. xét: vện41† 
,eWÚử quân, civủng:tôi thấy»¡t(y được 
đẳng -w*à Nhà nước Huan:tâm : tiến: viäc 


 . đm® tt! ŒU O2 T151 sụt 
G3) Ý.ÙT [ nin): Tsán Tạp 6x tiền bà. vất- 
Nean -và, DỰ 4 uấc 452,658. ^ 02 tát) 


`. 


» t6) Saoh dù dận; (Ập.£34:Ìt68&nt§f U 2 


đề Tạo, hạn đườnn nể" Nuừi tÌg đậi' để, 
kim “sỉ lí 'Viên Nãi đôn, thiểu VỆ § 
lưới ca vẽ “HE Tạo, nhất lẠ 'obeP 
tình hïnñ q ủẫn ĐÀ 'ó` ñÑTêu khó Khăn, ? 
phức tp VÀ trÌ thứể về quấn ly mọi” 
mãt đời sống xã hội không ngừng được 
bỗ súng. như hiện nay. Ong; trước ˆ 
hoàn cảnh Khó: khăn về đời sống; trước 
những hiện tượng tiêu cực của xã hội,, 
{ vết đại bộ phận cắn bộ kiềm sát vẫn, 
giữ được phẩm chất, đạo đức của. 
ngườ ¡ cán bộ, đẳng viển, trực biện tối ` 
lời dạy của Chủ tịch Hò Chí Minh vĩ 
đại: Công mính, chính trực, khách. 
quan, thận trọng, Mhiêm lốn. Về phía 
khách quan, có hai nhân tố tác động 
rö đến kết quả. của ,công tác kiềm Sát 
lá: đo pháp qUẶC Ha, Nhà. nước ta 
đồng bệ nghiêm, tiên” có những quy 
định đã lỗi thời. những, không được. 
đời hoặ hẳy bỏ “cho. nên. trong 
\ Í 
nhiền, [rường. Hợp 2 rắt lhó khẳng định 
nhập ghi hay. sai pháp : luật đề có biện 
sập giải; ;quyết, đúng: dẫn; công tác 
the ựng lên Huật của chúng ta cũng 
ưa: được tí n hành. theo một kế 
hgệgD $ chất €} Ễ, Y lậc thè chế hóa; « Nhà 
nHÉC, „hồ A3 b, mộ. số. chính sách, chủ, 
LREƠNg: th Đăng cbưa được kịp thời, 
000400 04 là TM quan, Nhà nước đã 
lấy (ha làp, nghi „quyết của cấp ỦY, 
làm cặn,t cự trực điệp đềi giảiquy ết 
ic, vụ An, cụ thề, Tình trạng đó đã 


đệm He HE nhẹ pháp luật; 


TP § Âm, Hi hi 3 ph: chính 
của 


nước ởơ mộ 


® %9 ¡, 4Q 9z 


đụng, vì chính sách của Đả 
1 đới W. nước thổ 


Hiện, của 2 ĐÀ, ` 
Ật phần hinh & h 
nhau, pháp Íuật phần ánh chính sắc 


Đẳng thực hiện sự lãnh đạo chủ yếu 
thông qua hoạt động của Nhà nước, 
các cơ quan Nhà nước tử trung ương 
đến cơ sở đền phái tuân theo pháp 
luật và ngay cả các tồ chức Đảng cũng 
phải hoạt động trong khuôn khồ lliền 
pháp. không được tày tiện đề ra những 
quy định trái với pháp luật. Các hiện 


ta ñ 


¬T{ 
tượng ` tả 'ú cực "nh, "PHÁN J9 đáy |: 


Lớa |ỆNE đội, bộ với giả quá LhấỤ, 


lập qu§ đèn đề lấy liến đi” Buôn bán 
kể m lỏi cÌ tia Than, thực ởng bằng hiến 
vật một cấch trần lan, lấy cuá côñig 
đi làm quà cáp biếu xến lân nhấu.': 
đang được thực hiện theo các quy 
định, riêng của một số địa phương, 
một số ngành, cg quan. đơn vị. Đỏ lẠ 


biều hiện của chế độ đặc 
lợi mà, Đáng 
cain; 


quyền; Hãc 
và Nhà ñước “đã nghiếm) 
lá đã và lí nh kiến 
quyết dâu, dưanh qèx xóa, bỏ.. 


nhàn. đần 


°- tim vở ) 
- Một nhân tổ: khách: quan: - khảo đã: 
thường xuyên 'ảnH hướng đến kết quả 
củu! công, tác 'kiềm. sát 1A. đối, tượng 
củn''côhg tác Niềm éát. Qua: thực tiễn: 
công 'táỏ,': chúng 'tô?»thấy¿; thủ, trưởng" 
một-số hhgành. e@, quan và: đơn vỹ còn: 
chưa tiểấấy 'hếhtrách nhiệm của mình là: 
phối ' IIdte :hiện: nghiêm - chỉnh. bà tô: 
chứửe,'- kiềm :Ird :Điệc Lhực: hiện pháp: 
luật trong ngành) cơ - quan 0à đơn uị: 
mỳnh. Cũúg 'cần nhất mạnh 'rằng. việc: 
soạn: :?bÄö, .ban hành luật lệ dã :khó.. 
nhưng việc bồ'!chức' thực › hiện đứng 
luật lệ'ấẩy 'tòm khô ' hơn nhiỀa và lãnh 
đạo: mà ' không... kiềm: Tra. thì coi như 
không: có: tãnh- dạo. Khi nói về công: 
tác chấp hành pháp luậu JLê¬nin đã chỉ 
rõ :« Cái chúng:4ä 'cần,. không ›pÈải là 
các: Ì:iáp lệnh mới: các @Ð¡ quan mới, 
hay. các: biện pháp đấu. tranh. mới:, 
Chúng ta cũn kiệm Ira. năng lực của 
nhân: piên ,công, lác,.. kiầnh tra: uiệc: 
đhấp hành; hựo 'Ýễ.u¿(Â lồn du, thậm 
wiêp aông;láp: gà (kiềm l/in qiêr:hốin 
bàti+thgelố công dád nănchối dẫn, 
(oàn ;hộ, công s40. cf@e tdân cạô cbínlhy 
sánh, biệ tí:ray làn (ấp y 6i ở nấy::XÀ¡ 
gHỉ só ở đất °dgÌ. vai äb 6b qàngq nại 


Đo nhận thức chưa đầy đủ và có 
phần không đúng tác dụng của công 
tác kiềm tra, thanh tra nội bộ. cho 
nên một số cán bộ lãnh đạo ngành; eơ 
quan; đơn vị còn xem nhẹ công tác này 


(7) V.I 2 Lêá-nin: 7o¿q sập. Nxb Tiến bê 
Mát-xcơ-va, 1976, tập 4õ, tr. 10. - 


Hơn thể nữa, các đồng ch ấy còn muốn 
thoát ra ngoài sự tác động của công 
tác kiềm sát việc tuần theo pháp luật 
mà cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất (Quốc hội) đã giao cho ngành kiêm 
sát thực hiện. Vì vậy, có HỘI số €eØ 
quan Nhà nước chẳng những chưa phối 
hợp hoặc tạo điều kiện cl:o Viện kiern 
sát phát hiện, xử lý các vụ việc phạm 
pháp, mà còn chưa nghiên cứu trả lòi 
hay thực hiện nghiêm chính yêu cầu; 
kháng nghị, kiền nghị và quyết định 
của Viện kiêm sát như pháp luật đã 
quy định. Đáng Tưu Ý là đời với Ủy ban 
nhàn đân cấp tính, thành và cấp quận, 
huyện là cơ quan chấp hành của cơ 
quán quyền lực Nhà nước ởđịa phương; 
rất íLtrưởng hợp Viện kiem sát nhàn 
đản cùng cấp được tiến hành kiêm s s{ 
việc tuần theo pháp luật của Ủy ban 
nhân đản bai cấp đó, Như vậy, về thực 
chàt, Ủ Vv bàn nhân dàn cấp tĩnh; huyện 
dũ không hảo đảm quyền giám sát tôi 
7 eao việc tuần theo Hiển pháp và pháp 
luật của cơ quan quyền lực Nhà nước 
cao nhất (Quốc hội), và Viện kiêm sát 
nhàn đàn cũng chưa thực hiện được 
đầy dụ trách nhiệm * bảo đảm cho pháp 
luật được chấp hành nghiêm chính v: 
thểng nhất» do Quốc hội giao cho, 
Cuối củng, véu tố eó tính nguyên 
lic và quyết định hiệu quá của công 
tíc kiểm sát là sự lãnh dạo của Đăng 
di với ngành kiếm sát. Thực tế cho 
(2y răng ở đâu cấp ủv Đáng quan 
tàm lãnh đạo thì ở đó Viện kiêm sát 
hcạt dòng có hiệu quả cao, như có 
nlững cấp ủv đã thường xuyên cho 
chủ trương và biện pháp công tác lớn, 
nghe Viện kiềm sát báo cáo công tác và 
kiềm tra việc thực hiện các chủ trương, 
biện pháp đã đề ra, tạo điều kiện đề 
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Viện kiềm sát thực hiện chức năng 
theo đúng pháp luật qưy định, cho nên 
đã phát huy tốt tác đụng của công tác 
kiềm sát. Đề bảo đảm yếu tố quyết 
dịnh này, Ban bị thư Trung ương 
Đăng đã có chỉ thị về việc Lăng cường 
sự lành dạo cửa Đáng đối với hoạt động 
của các cơ quan tư pháp troig đó có 
eơ quan kiêm sát và việc Viện trưởng 
Viện kiềm sát có trong cơ cấu cấp ủy. 
Đây là một thuận lợi mới đối với hoạt” 
động của ngành kiêm sát, 


* 


Dưới sự lãnhđạo của các cẩpỦy Daä ng, 
hơn 25 năm qua kề từ ngày được 
thành lập, ngành kiêm sát nhắn đân 
chúng tỏi luôn luôn hướng mọi hoạt 
dòng của mình vào việc thực hiện các 
cl¡ thị. nghị quyết của Đăng và đã 
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 
quản lý của Nhà nước. Mặc đủ vẫn 
còn những khuyết điềm và khó khăn 
nlnmg chúng tôi tín rằng, sắp tới; 
được Nghị quyết Đại hội thứ-VI của 
ng SOI sắng, cùng với các cơ quan 
khác trong bộ máy Nhà nước, ngành 
kiem sắt sẽ phần đấu hoàn thành tốt 
bơn nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho 
là “báo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
lao vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và 
quyện làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao độnZ. bảo vệ tài sản xã hội chủ 
nga, báo đảm sự tôn trọng tỉnh 
mạng, tài sản, tự do, danh đự và nhân 
phầm của công dân ® (8). 


(8) Xem Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam (điều 137): 


HOÀNG NÓ 
Bì thứ Tỉnh ủy Sơn la 


> 


PHÁT HUY tÁC TRẾ MẠNH (ỦA TỈNH §ẾN IA 


Sơn la có 9 huyện và một thị 

xã với điện tích tự nhiên là 

14 468km”, số đân là 56 vạn người, bao 

ôm 13 đân tộc: Thái, H Mông, Dao, 

Sinh mun, Khơ mú, La ha, Kháng. 

Kinh... Nhìn chung, Sơn la là một tỉnh 

đất rộng người thưa, bình quân chỉ có 
39 người/km”. - 

Đăng bộ tỉnh Sơn la có 187 tö chức 

eØ SỞ Dăng với gần 18000 đảng viên. 


' ÂM ởmiền Tây bắc nước ta, tỉnh 


Cũng nhữ các tỉnh khác ở miền núi, 
Sơn la có ba thế mạnh là khai thác 
rừng, trông cau công nghiệp 0uà chăn 
nuôi gia súc lớn, : 

Sơn la có rừng núi điệp trùng. lưng 
của Sơn la chiếm một điện tích khá 
lớn, eó khử năng tăng trưởng và tái 
sinh nhanh; đó là kho tài nguyên 
phong phú với nhiều loại lâm sản quý 
và động vật có giá trị. Với điện tích 
lớn, bình quân gần 2ha/người, nếu 
rừng và đất rừng Sơn la được bảo vệ, 
cải tạo, tròng, khai thác và kinh doanh 
hợp lý thi không những đáp ứng được 
nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân 
dân trong tỉnh, mà còn cung cấp được 
nhiều sản phầm có giá trị cho trung 
ương và trao đồi với các tỉnh bạn, 
đồng thời có tác dụng quan trọng đối 
với việc bảo vệ môi trường sống của 
con 
lớn. CÀ 

Sơn la có nhiều điều kiện thuận lợi 
đề phát triền các loại câ/ công nghiệp 
cỏ năng suấi và giá trị kinh tế cao như 


- tương, ma... 


người trên một địa bàn rộng. 


chè, cánh kiến, trầu, bông, lạc, đỗ 
và nhiều loại cây thuốc 
quÝỶ. ù 

Sơn la có nhiều triền núi bao quanh 
tạo thành những thung lũng nhỏ có 
thề cấy lúa nước. Hai vùng Nà sản 
và Mộc châu có những phiêng bãi rất 
rộng, có khí hậu thích hợp, có điều 
kiện tốt đề BHẾI: j triền chăn nuôi gia 
súc lớn. 


Ngoài ra, Sơn la có sông Đà và sông 


- Mã chảy qua theo hướng tây bắc — 


đông nam với rất nhiều ghềnh thác, 
là nguôn thủy điện lớn. Dưới lòng đất 
Sơn la có một số khoáng sản đang 
được thăm dò. như than, thiếc, chì, . 
đồng, vàng.  bạc..., có loại đã bắt đầu 
được khai thác. 


Sự ưu đãi của thiên nhiên giNg. với 
sự lao động cần củ và giàu kinh 
nghiệm của nhân dân, các điều kiện 
kinh tế — xã hội được tạo ra trong 
quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là những 
yếu tố thuận lợi cơ bản đề Sơn la 
khai thác và phát ki các thế mạnh 
của mình. 2 


Trong những năm qua, đặc biệt từ 
năm 1982 đến nay, thực hiện phương 


"hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triền 


kinh tế — xã hội theo Nghị quyết Đại 
hội thứ V của Đảng, Nghị quyết các 
Hội nghị trung ương Đẳng và các Nghị 
quyết Đại hội thứ 6 và thứ 7 của đẳng 
bộ tỉnh Sơn la, các cấp, các ngành, các 
đơn vị kinh tế và nhân dân các đân 
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tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu với 
tính thần tự lực tự cường, chủ động 
gắng tạo, khác phục khó khăn, tích cực 
khai thác các thể nhtnh và đã đạt dược 
HĐIỌt số thành tựu quan trọng, 


“lử nàm f#81 đến 19A5, Sơn la đã 
trông được 2951 ba rừng. Việc quản 
lý vốn rừng, kinh đoanh làm sản có 
nhiêu tiên bộ, Toàn tĩnh đã giao 21 
vạn ba rừng và đất rửng cho 17 000hộ 
gia đình và 360 hợp tác xã quan lý 
Rinh doanh; dưa T0Ấ điện tích rừng 
vì hơn 10 số hợp tác xã bước đầu 
đi vào tô chức sản xuất và kinh doanh 
rừng theo mô hình nông — làm Kết 
hợp. Hằng năm, Sơn la báo đầm cũng 
cáp 12 000m) go các loại ebo trung 
Ơn... | 

Nhiều loại câv công nghiệp được 
chủ ý phát triển. Tỉnh trạng giam sút 
điện tích cầàv chè đã được ngần chặn 
và đang đi đàn vào thế phát triên 
tương đối ôn định. Các loại cây mía, 
bồng, lạc, đÖ tương và các cây thuốc 
có giá trị cao được đuyv trì và dđảy 
mạnh. So với ö năm trước, 5 năm 
1981 — 1985 sản lượng chè búp tươi 
lăng 1 620 tấn, lạc tăng 106 tấn, bông. 
tình 107,8 tấn, mía cày tng 2 S05 Lăn... 

Tông số gia súc lớn và gia cầm 
tăng đều, trong đó có một số loại con 
tăng nhanh. So với 2 năm Trước, nức 
làng bình quản qua 5 năm (i98! — 
1985) của đàn bò là 10.55, dàn trău 
là 3,85. dàn lợn là, 5,82, trong đó 
riêng đàn lợn thịt là &95'.... Phong 
trào chăn" nuôi gảà, vị, cá, ong mài... 
tiếp tục được mở rộng, kè cá Ó mệt 
số nơi thuộc vùng cao. 


Nhìn 
kinh tế địa phương đã từng bước kết 
hợp với kinh tế trung ương đề khai 
thác các thể mạnh trên địa bàn Aon 
la : bước đầu hình thành một số vùng 
sản xuất tập trung như tô hợp công — 
nông nghiệp chè, bỏ sữa (kinh lẽ trung 
tượng) và nông — công nghiệp chế (kinh 
tế địa phương) ở Mộc châu với sản 
lượng hơn 800 tấn chè thành phẩm, 


ai IÍ năm qua, có thê nói 


chiếm trên 50X chè thành phầm của 
tỉnh; vùng nông —công nghiệp chè 
Phù yên với sản lượng 150 tấn chè 
thành phẩm ; vùng nông — công nghiệp 
chè, ngô Nà sản với sản lượng xặắp xỉ 
J50 tăn chè thành phảm và hơn 4000 
tàn ngô hạt; trong đó có hơn 3 000 tăn 
ngỏ hàng hóa, chiếm hơn 50% tông 
sản lượng ngô huy động bằng năm của 
tỉnh; vùng đậu tương Sông mã với 
sản lượng hàng hỏa gần 300 tấn và 
sảnh Kiến đó; ngoài ra, còn hình 
thành các khu vực nhỏ, như mía — 
đường— rượu ở Thuận châu, Xlai sơn 
và Phù vên, một số diễm nuôi trâu bò 
thịt ở Mộc châu và Yên châu, v.v. 

Tuy vậy trong nhiều năm nay. việc 
kbai thác các thể mạnh ở Sơn la còn 
nhiều hạn chế, có mặt giảm sút đáng 
lo ngại. Sân xuất nồng — làm nghiệp 


. chưa thoát khỏi tình trạng độc canh 


và quảng canh; nền kinh tế về eơ bản 
văn ở trong tỉnh trạng tự cấp, tự túc, 
làm chưa đủ ăn, thiếu thốn nhiều thứ, 
nhất là Hương thực và vốn ban dầu. 
Lực lượng lao động chưa được tò 
chức lại và còn bị lăng phi lớn; lao 
động du canh dụ cư còn nhiều. Sản. 
xuất hng hóa phát triền chậm. sản 
lượng lương thực tàng chàm ; trong 
khí đó đất ngày càng bạc màu, rừng 
bị phá nghiềm trọng, Nếu năm 1063, 
rừng của Sơn la che phủ 19 diện tích 
tự nhiên của tỉnh thì hiện gay chỉ còn 
hơn 95 : rừng có trữ lượng gỗ 100m`/ 
ha chỉ eòn gần 5 trong tông số điện 
lích rừng hiện nay của -Sơn la. Đày 
là vấn dẻ đáng báo động. Công nghiện; 
Liêu công nghiệp và thu công nghiệp, 
nhất là cóng nghiệp chế biển nông sản, 
làm sản phát iriền chưa tương xứng 
với khá năng của địa phương. Mối 
quan hệ giữa các ngành kinh tế, nhất 
là giữa nông nghiệp với lâm nghiệp; 
nồng — lêm nghiệp với công nghiệp 
còn lỏng léo, Xây đựng cơ bản, nhát 
là xây dựng kết cấu hạ tầng, mở mang 
đường giao thông còn. rất yếu. Phản 
phối và lưu thông có nhiều mại còu. 
phức tạp; rồi ren. 


Đời sống của nhân đân tuy có những 
mặt chuyên biến nhưng nhìn chung 
van gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý 
là còn hơn 8 vạn dòng bào sống du 
canh dụ cư và đang gặp nhìcu khó 
khăn về sản xuất và đời sống. nhiều 
nơi thiếu cả nước ăn. Đời sống văn 
béa tỉnh thần eòn nghèo nàn. Một số 
tặp tục cũ lạc hàu trong việc na cÌ:iv: 
cưới xin..., dang tái phát, ác hiện 
tượng tiêu cực còn nhiều. 

Afot trong những nguyên nhân quan 
trọng của tỉnh hình Khó Khăn và tiêu 
cực nói4ren là đo sự lãnh đạo của tỉnh 
u» chúng tỏi còn có những thiểu sót; 
khuyết điểm. Việc vàn dụng, cụ thê 
hóa đường lối, chủ Trường của trung 
ương chữa thật sát hợp với diễn kiện 
cụ thê của địa phương. Công tác tư 
tưởng: công tác tô chức, công tác kiếm 
tra còn €Ó mặt trì trệ. báo thủ, kém 
sục bén, chưa đi kịp và hám sát những 
niềm vụ mới nhất là nhiệm Vụ XâV 
đựng và quản lý kính tế, chưa tập 
[run XâYV dựng và tp Cường cƠ sử, 
cting cố vững edo, Cơ chế quần lý văn 
(leo nếp cũ. Công lác cán bộ chưa 
được coi trọng dùng mức. RỶ luật 
trong Dạng không nghiệm. pháp chè xã 
họi chủ nghĩa bị buông lỏng, việc đầu 
tranh chống hạnh ví phạm pháp và tệ 
nạn xã hội thiêu kiên quyết và triệt đề, 


* 


Hiện nay, Sơn la đang tích cực 
cluản bị và tiến hành Đại hội đẳng bộ 
các cấp, tiến tới Đại hội thứ VI của 
Đăng. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 
z9 của BBT TƯ Đăng về tự phê bình và 
phê bình,với tỉnh thần nhìn thẳng vào 
sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói 
rõ sự thật, chúng tôi đã khẳng định 
những thẳng lợi và thành tích đạt 
được, ckÏ ra những yến kém, khuvét 
điềm còn tồn tại, phân tích rõ nguyên 
nhân, dòng thời xác đỉnh hướng đi lên 
của mỉnh, 


là 


_ - 


Dạr thảo Báo cáo chính trị của BC(TI 
TƯ Đăng tại Đại hội thứ VI của Đang 
đã chỉ rõ: * Xây dựng các tỉnh Irung 
du và miền núi phía Bắc thành vành 
đại vững chắc báo vệ Tô quốc. Phát 
huy ưu thế về cày công nghiệp, nhất 
cất Xuât khâu (chẻ, trầu. sơn; 
hỏi...) kết hợp làm nghiệp với nòng 
nghiệp và chăn nuôi đại gi súc, XâV 
dựng nhiều cơ sở công nghiệp quan 
Irođu: tỪỳan, túy điện, luyện Eim, 
apatfl, đặt hiểm... Hoàn thành việc 
định cạnh định eứ, tần dụng Tực lượng 
quản đói làm Kính té, đón động bào ở, 
những nơi khác đến, PLát tricn Kinh 
TÈ gần liên với việc giải quyết các văn 
đề văn Tóa, xã hội, để từng đản tóc 
và từng vũng đạt dược những tiên bọ 
rõ rệt vẻ Kinh tế và dời sống 3, 


Dưới ảnh sáng Nghị quïết Hội nghị 
thức 10 của BCIEPU' Dãng, theo phương 
hướng mà Dự thìo Hảo cáo chính trị 
đã dẻ ray chúng tôi dang chuận bị dẻ 
ám công tắc của đăng bọ tính, Địa hội 
lần này của đúng bộ tĩnh chúng tỎi sẽ 
bạn bạc và quyết định những văn đề 


“quan trọng về phương hướng sẵn xuât, 


€cÖ gáng lừng bước phá vỡ thế tự cấp 
tự túc, thực hiện phản công lại lào 
động gán với tô chức lại sản xuất, đi 
vào sản xuất bằng hóa, gán sẵn xuất 
với phản phối, hru Phòng và tiệu dùng ‡ 
giải quyết eơ bản văn đề đu canh đu 
cứ ca đồng bào vũng cao nhằm ồn 
định sản xuât, ồn định đời sống nhàn 
đạn: Khác phục tệ phá rừng, nạn thả 
rồng gia súc, tỉnh trạng rồi ren [rong 
phản phỏi lưu thông; giữ vững an 
nính chính trị và Tăng cường củng eố 
quốc phòng; qua đó. nẵng cao một 
bước năng lực lình đạo và sức chiến 
đầu của Đăng, bảo đảm và phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhàn đàn, 
tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà 
"Nước, 


Auốn thế chúng tôi phải bố trí 
đúng cơ cầu sẵẩn xuâi và cơ cầu đầu. 
tư nhằm khai thác và phát buy tốt 
nhất mọi khả năng về đặt đại, lao 
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động, cơ sở vật chất—kỹ thuật hiện có, 
giải quyết được vấn đề lương thực, 
khai thác ba thế mạnh, tăng nhanh 
xuất khầu, tăng cường hợp tác, liên kết 
kinh tế, tịch cực ứng dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật ; củng cố quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, phát huy 
sức mạnh của kinh tế gia đình; xây 
dựng cơ chế quản lý mới, đồi mới tư 
duy kinh tế, đồi mới phong cách công 
tác và lề lối làm việc. 


Khai thác và phát huy các thế mạnh 
của Sơn la, đương nhiên trách nhiệm 
chính thuộc về chúng tôi. Song sự giúp 
_ đỡ của trung ương có ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Nhân đây chúng tôi xin 
kiến nphị với trung ương một số vấn 
đề như sau: 


1. Trung ương sớm xác định rõ và 
chuần y việc phân vùng kinh tế, cho 
phép Sơn la được phát huy quyền chủ 
động sản xuất và kinh doanh trên cơ 
sở những khả năng hiện có của mình và 
nhằm khai thác triệt đề các thế mạnh 
của mình. Tiềm năng các thế mạnh của 
Sơn la rất lớn. Song Sơn la chưa khai 
thác và phát huy đầy đủ các thế mạnh 
này. Tình hình đó có nhiều nguyên 
nhân, song nguyên nhân trực tiếp là 
có một số chỉ tiêu và nhiệm vụ mà 
trung ương giao cho Sơn la chưa 
thật phù hợp với khả năng của địa 
phương. Chẳng hạn, mấy năm nay, 
Sơn la được giao nhiệm vụ phải tự 
túc lương thực và làm nghĩa vụ với 
Nhà nước một khối lượng không nhỏ. 
Việc chạy theo sản xuất lương thực 
không cân sức minh như vậy đã gây 
ra nhiều tác động xấu :rừng tiếp tục 
bị phá, nương rấy tiếp tục bị xói mòn, 
điện tích cây công nghiệp và đồng cỏ 
đề chăn nuôi ngày càng bị thu hẹp. 
Vô hình trung, tạo nên một mâu thuẫn 
khó giải quyết giữa sản xuất lương 
thực và khai thác các thế mạnh khác 
của Sơn la. Sắp tới nếu trung ương 
cung cấp một phần lương thực: cho 
Sơn la, cho phép Sơn la tập trung sức 
làm cây công nghiệp, trồng: rừng, 
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khai thác rừng và phát triền chăn 
nuôi, thì nhất định Sơn la có thề có 
sản phầm hàng hóa phục vụ cho xuất 
khầu, làm giàu nền kinh tế quốc dàn. 
Trung ương cũng cần sớm nghiên cứu 
và ban hành chính sácÍ khuyến khích 
hợp lý việc tròng cây công nghiệp, 
khai thác, chế biến” lâm thồ sản vả 
phát triền chăn nuôi gia súc lớn. 


2. Giao thông vận tải đang là một 
khâu yếu của Sơn la. liâu hết các 
tuyến đường bộ (trong đó có hệ thống. 
đường quốc gia) bị hư hỏng nặng. 
Việc mở mang các luồng đường thủy 
hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ thị 
công công trình thủy điện Sông Đà. 
Các vật †ư, nguyên liệu... phục vụ cho 


_ việc xây dựng giao thông có nhiều 


khó khăn, giá cước vận tải tăng vọt, 
Đây là một trở ngại lớn trong việc 
phát triền sản xuất, đây mạnh công 
tác phân phối lưu thông, mở ròng 
quan hệ trao đồi hàng hóa của Sơn la. 
Chúng tôi đề nghị trung ương sớm có 
kế hoạch tu bồ, sửa chữa các tuyến 
đường bộ quốc gia lên Sơn la và trên 
địa bàn Sơn la, cung cấp cho Sơn la 
một số vật liệu (như mìn, sắt, thép...) 
giúp chúng tôi mở mới một số con 
đường nổi liền các vùng, các huyện 
trong tỉnh. 


3. Sơn la có nguồn nguyên liệu nông 
sản, lâm sản khá phong phú. Nhưng 
những năm qua, việc sử dụng những 


nguồn nguyên liệu này còn dừng lại 


trong khuôn khồ một nền kinh tế tự 
cấp tự (túc, hết sức giãn đơn, thô sơ 
và lăng phí. Đề biến những nguồn nảy 
thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, 
cần phải tập trung sức xây dựng các 
cơ sở công nghiệp chế biến nông sản. 
lâm sản. Nhưng hiện nay, chúng tôi 
đang rất thiếu vốn, thiếu thiết bị và 
lao động kỹ thuật. Chúng tôi đã và 
đang cố gắng tự lực vươn lên giải 
quyết những khó khăn này bằng cách 
mở rộng hơp tác, liên kết kinh tế với 
Hà nội và các tỉnh khác, nhưng quy. 
mÔ và tiến độ xây dựng các cơ $ở này 


còn rất nhỏ và có hạn. Chúng tôi xin 
kiến nghị với trung ương xem xét và 
giải quyết cho Sơn la vay một phần 
vốn ban đầu ở mức độ cần thiết đề 
chúng tôi đầy nhanh việc thực hiện 
ahiệra vụ này. 

4. Dê đắp ửng những nhu cầu thiết 
yếu về sản xuất và đời sống của nhân 
dân, đề có thề thu mua được nhiều 
hàng nồng sản, lâm sản, ngành thương 
nghiệp Sơn la phải có một khối lượng 
dáng kề hàng công nghệ phầm, trước 
hết là các công cụ sản xuất và hàng 
tiều dùng, với chất lượng bảo đảm, giả 
cả phải chăng. Nhưng hiện nay trung 
trơng cung cấp chơœxSơn la quả ít hàng 
tiệu dùng, chất lượng quá xấu và giá 
bán quả cao. Một chiếc xe đạp 3600 
đồng mua về chưa đi đã bung ra, 1 đôi 
pịn giá 50 động chỉ dùng được vài ba 
ngày: bóng điện, phích nước cũng 
chỉ dùng được dăm bảy ngày... Đây là 
điều dân rất kêu và là trở ngại lớn 
cho công tác phân phối lưu thông ở 
Sơn la. Đề nghị các ngành, các cơ 
quan có trách nhiệm quan tâm đầy đủ 
dến vẫn đẻ này, có biện pháp nâng 
cao chàt lượng sản phẩm và cung cấp 
nhiều hơn nữa những mặt hàng thiết 
yếu cho Sơn la. 

ö. Nhân tố quyết định thắng lợi của 
nhiệm vụ phát triền kinh tế — xã hội 
và báo vệ Tô quốc là con người, 


Nhưng ở Sơn la hiện nay, trình độ, 


của cán bộ, đẳng viên và nhân dân 
còn nhiều hạn chế. Vấn đề đặt ra là 
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chúng tôi phải đầy mạnh công tác giáo 
dục; bòi dưỡng, nâng cao trình độ các 
mặt cho cán bộ, đẳng viên và nhân 
dàn. Song ở Sơn la những điều kiện 
tối thiêu bảo đảm thực biện nhiệm vụ 
này (như cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, đội ngũ giáo viên, cán bô y tế, 
khoa học...) đang rất thiếu thốn. Hiện 
nay, chúng tôi thiếu hơn 30% giáo viên 
phô thông trung học, gần 30% cán bộ 
Y tế; trong 1200 cán bộ đại học của 
tỉnh, số được đào tạo về lâm nghiệp 
chỉ chiếm 1,2% và trong 600 cán bộ 
trung học chuyên nghiệp tỷ lệ này 
cũng chỉ chiếm 2.5 v.v. Chúng tôi 
xin đề nghị trung ương có kế hoạch 
đầu tư giúp dỡ Sơn la về vật tư, thiết 
bị đề xây dựng các cơ sở vật chất bảo 
đảm cho nhiệm vụ này; chú trọng bồ 
sung cho Sơn la một số cán bộ, giáo 
viên, nhất là giáo viên phô thông trung 
học, giáo viên cao đẳng, cán bộ lâm 
nghiệp ; nghiên cứu, sửa đồi và ban 
hành những chính sách hợp lý nhằm 
thu hút cán bộ lên công tác ở Sơn la. 


Các vấn đề nêu trên nếu được giải 
quyết tốt nhất định sẽ giúp chúng tôi 
lạo ra sức mạnh mới thúc đây việc 
phát huy các thế mạnh ở Sơn la, góp 
phần làm chuyền biến tỉnh hình, (từng 
bước xây dựng Sơn la thành một tỉnh 
giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc 
phòng và an ninh, một tỉnh tiêu biều 
cho việc thực hiện chính sách đân tộc 
của Đảng, như đồng chỉ Tồng bí thư 
Trường Chỉnh căn dặn. 
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TRẤN TẤN 
Phó bí thư Thành ủy Hà nội 
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VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ĐẲNG VIÊN Ở ĐẲNG BỘ HÀ NỘI 


HỆN nay, đẳng bộ là nội có trên 

15 vạn đẳng viên, sinh hoạt ở 

1 §00 tô chức cơ sở Đảng. Hà nội 
là trung tâm đầu não vẻ chính trị, văn 
hóav khoa học kỳ thuật, động thời là 
một trung tâm lớn về kinh tế và giao 
dịch quốc tế của cả nước. vừa có khu 
vực nội thành tập trung nhiều cơ quán 
quan trọng của Dáng và Nhà nước; 
vừa có vùng nông thôn ngoại thành 
tương đổi ròng, cho nên đội ngũ đẳng 
viên của là nội rất đa đang: 


Trong quá trình phần đấu xây dựng 
đẳng bộ vững mạnh, Thành úv Hà nội 
luôn luôn quan tâm đến việc nàng €aÐ 
chät lượng dòi ngũ đang viên, coi dày 
là vều lô rat quan trọng đề năng cao 
nàng lực lãnh dạo và sức chiến dâu 
của tô chức Đang. Nhờ vậy, trong 
những năm qua đội ngũ đẳng viên của 
Hà nội Không ngừng lớn mạnh vẻ số 
- lượng và chất lượng. Trước những khó 
khăn về đời sóng và những điện biến 
phức tạp của tỉnh hình kinh tế — xã 
hỏi. sở đồng cắn bộ, đang viên của 
Hà nội đã giữ vừng phẩm chất cách 
mạng, thể hiện rõ sự vững vàng Vẻ 
chinh trị, kiên trì phần đâu khác phục 
khó khăn, tích cực chấp hành và báo 
vệ đường lôi, chính sách của Đẳng 
và Nhà nước, đâu tranh chống những 
biểu hiện tiền círc, Tuy nhiên, công tắc 
đăng viên của đăng bộ Hà nội van còn 
nhiều khuyết điềm nhược điểm, và 
là một khảu yếu của công tác xâv dựng 
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Đăng mà súp tới chúng tôi cần tập 
trung giải quyết đề tạo ra những 
chuyên biển eơ bản hơn. 


Vừa qua, trong địp tự phè bình 
và phê bình chuần bị Đại hội Đăng. 
Thành ủy chúng tôi đã nghiên cứu xem 
xét vấn đè này và bước đầu rút ra một 
số vấn đề đề tiếp tục chỉ đạo làm tót 
hơn nữa công tác đẳng viên, công tác 
xây đựng Đăng. š 


Trước hết muốn nàng cao chất 
lượng đăng viên, phải quan tàm đề mới 
tô chức cơ sở Đảng, mỗi đẳng viên 
nắm pững tiêu chuần 0à: yêu cầu ề 
tư cách đang 0iên. 


- 


Trong những năm qua, nhiều: tò chức 
eơ sở Đảng của Hà nội đo chưa nàm 
vững những tiêu chuần và yêu cầu về 
tư cách đăng viên .cho nên rất lùng 


túng trong việc đánh giá đảng viên, 


bòi dưỡng giáo dục dàng viên; kết nạp 
người vào Đăng và dưa những người 
không đủ tư cách đảng viên ra khói 
Đang. Một số nơi coi nhẹ công tác 
phát triển Đẳng, eó nơi gần như đóng 
cửa Đẳng ; một số nơi không coi trọng 
việc giáo dục, rên luyện đăng viên 
lóng léo trong công tác quản lý dàng 
viên, chưa kiên quyết xử lý ký luậi 
đổi với những đăng viên phạm kKkhuyẻt 
điềm nặng vẻ tư cách, phầm chất, Đề 
khắc phục tỉnh hình này, Thành ủv 
chúng tỏi đã có kể hoạch giúp cúc lô 
chức cơ sở Đảng nắm vững và làm 
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quần triệt trong mọi đẳng viên những 
Yêu cầu về tư cách đẳng viên, phân 
biết rõ sự khác nhau giữa đẳng viên 
..và người tốt ngoài Đẳng, thường xuyên 
giáo dục đảng viên phần đấu theo 
những phương hướng và yêu cầu đó 
đề xứng đáng là những chiến sĩ tiên 
phong của Đăng. 


Tiêu chuẩn và yêu cầu về tư cách 
- đăng viên đã được quy định trong các 
_văn kiện của: Đại hội Đang và những 
hướng dẫn 2ụ thề của Ban tồ chức 
trung ương Đẳng. Tuy nhiên, đẳng viên 
hoạt dộng trong những lĩnh vực khác 
nhau, ebo nên yêu cầu cụ thê về tư 
cách đối với họ không hoàn toàn giống 
nhau. Trên cơ sở những quv định 
chung, Thành ủy Hà nội dã cụ thề hóa 
những yêu cầu vẻ tư cách đáng viên, 
nhấn mạnh những điềm cần thiết, phù 
hợp với hoàn canh, tính chất công tác 
của đẳng viên trong mỗi lĩnh vực công 
tác. Đặc biệt, trong tỉnh bíỉnh hiện 
nay, sản xuất và đời sống gặp nhiều 
khó khan. nhiều hiện tượng tiêu cực 
nảy sinh, đảng bộ chúng tỏi dòi hỏi 
người dáng viên không những phải 
giữ gìn đạo đức cách mạng mà còn 
phải nêu cao ý chí phản đấu, tính 
thân cách mạng tiến công, nàng cao 
năng lực tö chức thực tiền, tích cực 
góp phán“cùng tò chức Đẳng nàng cao 
tác dụng và hiệu quả lãnh đạo của 
Đăng. 


Chẳng hạn, chúng tôi yêu cầu dáng 
viên là sông nhân trực tiếp sẵn xuất 
phải trang thực trong việc xây đựng 
các dịnh mức kinh t— kỳ thuật, 
gương mẫu phản đấu nàng cao năng 
suất, chát lượng, hiệu quả sản Xuất, 
tiết kiệm nguyên. liệu, nhiên liệu, giữ 
đúng ký luật lao dòng, phát huy sáng 
kiến, dấu tranh chống mọi tiêu cực 
(rong xí nghiệp ; dũng,viên là cắn bộ 
quản lý, cán bộ nghiệp vụ. phải chủ 
động, đám chịu trách nhiệm, trung 
thực, sắng tạo, nàng động trong thực 
hiện cơ clẽế quản lý mói, dưa đơm 
VỤ XÍ nghiệp mình từng bước tiến 
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lên, đầy mạnh sản xuất kinh đoanh: 
với năng suất, chất lượng và hiệu 
quả cao, Đẳng viên trong ngành phân 
phối lưu thông phải nêu cao ý thức 
phục vụ sẵn xuất, phục vụ đời sống 
nhần dàn, đấu tranh chống tệ ăn cáp, 
bớt xén hàng hóa, móc ngoặc, tuòn 
hàng hóa cho ®eon phe ® hoặc trao 
đồi, phản phối nội bộ vô nguyên tác ; 


giữ dúng nguyên tắc, thề lệ, chế độ tài 


chính, tín đụng, không nhận hối lộ, 
không cửa quyền, hách dịch, gây 
phiên hà cho khách hàng, động viên 
toàn đơn vị phục vụ tốt sản xuất và 
đời sống... 

Trong việc chỉ đạo xác định tư 
cách đẳng viên, Thành ủy chúng tôi còn 
giúp các tô chức eơ sở Đảng phân biệt 


"TỔ những trường hợp mạnh đạn Suy 


nghỉ, năng động tháo gỡ vướng mắc, 
khó khăn với việc không chấp hành 
dúng đắn nguyên tắc, chính sách của 
Đăng; phân biệt rõ những đẳng viên 
vốn có phm chất tốt nhưng do ốm 
đau, già yếu hoặc hoàn cảnh gia đình 
khó khăn mà hoạt động hạn chế với 
những dáng viên không có tác dụng 
trong phong trào quần chúng. 


Thực tế đã cho thấy, việc nắm vững 
những yêu cầu về tư cách đẳng viên và 
việc cụ thê hóa những yêu cần đó đã 
giúp các tô chức cơ sở Đăng làm tốt 
hờn việc giáo đục, rên luyện, quản lý 
đăng viêm, nâng cao chất lượng công. 
tác phát triển Đăng, sàng lọc, làm 
trong sạch đội ngũ của Đăng. 


Trên eơ sở nhận thức rõ tiêu chuẳn, 
yên cầu về tư cách đẳng viên, phải 
liền hành đồng bộ cả ba biện pháp 
giúo dục, rèn luyện đẳng piên; kết 
nạp tang piền mới; bà đa người 


không đủ lư cách đẳng niên ra khỏi 


Đứng. 

Giao đục, nèn luyện đảng piềên là 
HỘI Yêu cầu quan trọng trong việc 
nàng cao chất lượng đẳng viên, Thành 
ủy Hà nợi chủ trương phải giáo dục 
đẳng viên một cách toàn điện, eâ về 
phẩm chảt cách mạng, cả về kiến thức 
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và năng lực hành động. Chúng tôi coi 
trong giáo dục lý luận Mác — Lê-nin 
xà đường lối chính sách của Đẳng kết 
lợp tới rèn luyện đăng viên trong 
coạt động thực tiền. Các đăng bộ cơ 
số đã xây đựng quy hoạch bồi đưỡng 
lý luận chính trị cho cần bộ, đảng 
viên và thực hiện tương đối tốt quy 
teach đó, Đến cuối năm 1985 đẳng bộ 
Hà nội đã có 3952 đẳng viên học xong 
chương trình lý luàn cao cấp, 21991 
đang viên bọc xong chương trình lý 
luận frung cấp, 6Ñ318 cảng viên học 
xong chương trình sơ cấp và 3491 
đăng viên học xong chương trình cơ 
sơ. Phong trào học tập lý luận và 
chính trị phát triền tốt ởã góp phan 
trang bị cho đẳng viên vốn hiều biết cần 
thiết về lý luận và chinh trị, giúp đảng 
viễn từng bước nàng cao trình độ 
nam bắt đường lỗi. chính sách của 
1ang. 

Tuy nhiên. việc gio dục lý luận và 
chinh trị không th tách rời việc rèn 
Hiyện trong thực tiền, Đây là một yêu 
câu rất eơ bản của việc giáo đục, rèn 
luyện đăng viên. Thành ủy Hà nội đã 
tich cực chỉ đạo việc cai Liên nội dụng 
ginh hoạt và hoạt động của các tö chức 
cứ sở Đảng, đưa đúng viên vào vị trí 
chiến đấu trong phong trào quan chúng 
và œua đó giáo dục, rên luyện đẳng 
viên, Chúng tôi quan niệm giio dục; 
rên luyện đang viên là trách nhiệm 
trực tiếp của chí bộ, cho nên đã yêu 
cầu các chỉ bộ phải giữ vững chế độ 
sinh hoạt hảng thám với những nội 
đung eụ thè, thiết thực, gìn với nhiệm 
vì chính trị của cơ sở. Các chỉ bộ thực 
hiện khá chặt ebẽ việc phần công cho 
đùng viên làm công túc Túng, công 
tức quần chúng và dựa trên mức độ 
boàn thành công việc đề đánh giá, 
phần loại đăng viên. Nhiều đẳng Ủv eØ 
SỞ đã thực hiện tốt việc kiêm trí địng 
viên, Nhiều chỉ bộ đã chú ý tô chức 
cho quần chúng phê bình dũng viên 
và hoạt động của chỉ bộ. Sự kiềm tra 
ca đăng Ủy, của chỉ bộ, sự giảm sát 
của quần chúng đã giúp đăng viên rèn 
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luyện vẻ các mặt, phấn đấu hoắn 
thành niiệm vụ được giao; nhiều 
đồng chí đã phát huy được vai trô: 
tiên phong gương mẫu của mình, 

Tuy vậy, công tác giáo dục, rẻn 
luyện đẳng viên của đảng bộ lIà nội 
còn bộc lộ nhiều khuyết điềm v à nhược 
điềm; có mặt khá nghiêm trọng. Gần-¬ 
đây Thành ủy đã kiềm điềm và nhậns 
thấy. trước tình hình khó khăn về 
kinh tế — xã hội, chúng tôi vẫn chưa 
coi trọng đúng mức vấn đề giáo dục 
đạo đức, phầm chất cho cần bộ, đẳng 
viên. Tuy trong nhiều nghị quyết của 
Thành ủy đã nêu ra vấn đề phải bồi 
dưỡng phầm chải, đạo đức cho dẳng 
viên, đấu tranh chống các biện tượng 
tiêu cực trong Đảng, nhưng chưa làm 
rõ quan điềm về lỗi sống của người 
cán bộ, đăng viên trong điều kiện hiện 
nay. Trong chỉ đạo, Thành ủy còn 
thiếu những biện pháp cụ thề và thật 
sự eó hiệu lực đề nâng cao phầm chất 
đảng viên và ngăn ngừa các hiện 
tượng tiêu cực trong Đảng. Nhiều vấn 
đê về tiêu chuẩn, chế độ không được 
quy định rõ ràng, chặt chẽ; trái lại có 
vấn đề eòn buông trôi, như chế độ về 
sử dụng nhà cửa. các quy định về sử 
dụng xe Ô tô và tiền thưởng. quả cáp, 
liên hoan... cho nên đã có nhiều sơ hơ 
trong việc quản lý đăng viên. Nhiều 
vụ ví phạm kỷ luật của Đăng không 
được xử lý kịp thời và nghiêm minh 


.eho nên đã không ngăn ngửa được 


các hiện tượng tiêu cực và làm cho 
động đáo cán bộ, đẳng viên, quần 
chủng giảm lòng tín. Văn còn nhiều 
đẳng ủy và chỉ bộ chưa làm tốt việc 
phân công đẳng viên, nhất là phân 
công đảng viên làm công tác quần 
chúng, chưa thực điện thường xuyên, 
nghiêm túc việc Riềm tra và quản lý 
địng viên. RKhông ñ£ chỉ bộ, đẳng bộ 
sinh hoạt còn lông lẻo hoặc mang 
tính hình thức, ehưa nêu cao tính 
0iáo đục, tỉnh chiến đấu cho nên chưa 
phát huy được vai trò là hạt nhân 
lãnh đạo trong đơn vị. Nhicu chỉ bộ 
chưa coi trọng đúng mức sự kiềm tra, 


giảm sát của quần chúng đối với đẳng 
viên. Việc củng cố sáe chỉ bộ, đẳng bộ 
yếu kém còn chậm đã ảnh hưởng 
không tốt đến việc nâng cao chất 
lượng đòi ngũ đẳng viên. lliện nay, số 
đẳng viên về nghỉ hưu ở Hà nội ngày 
một nhiều ; đó là một lực lượng được 
tôi luyện, dày dạn kinh nghiệm cách 
mạng, nhưng chúng tôi chưa có biện 
pháp tô chức sinh hoạt thích hợp đề 
phát huy tác dụng của các đồng chí đó. 

Cùng với việc giáo dục, rên luyện 
đẳng viên, việc chăm lo đây mạnh 
công lác phát triển Dáng, không 
ngừng bồ sung sinh lực mới cho Đẳng 
là một nội dung cơ bản của công lác 
nâng cao chất lượng đẳng viên. 

Từ sau Đại hội thứ IV của Dẳng, 
Thành ủy Hà nội đã tập trung chỉ đạo, 
đầy mạnh và nâng cao chất lượng 
công tác phát trin Đăng, dưa dân 
công tác nảy vào nên nếp thường 
xuyên. Hà: nội có nguồn dự trữ phát 
triền Đảng rất phong phú trong thanh 
niên, công nhân; nông đân tập thê và 
trí thức xã hội chủ nghĩa. Chúng lôi 
đã hướng dẫn các cơ sở Đẳng quan 
tâm đến các đối tượng này, đặc biệt 
coi trọng phát triên Đẳng trong giai 
cấp công nhân, trong các lực lượng 
. vũ trang. Chúng tôi cố gắng thực' hiện 
phương châm coi trọng chất lượng là 
chính, dòng thời bảo đâm số lượng 
cần thiết cho yêu cầu dõi mới, làm trẻ 
hóa đội ngũ đảng viên, tăng thẻm sức 
chiến đấu của các tô chức cơ sở Đảng. 


Trong 5 năm qua (19§8f—19§5) đẳng 
bộ Hà nội đã kết nạp được 33 082 
đảng viên mới. Trong đó có 30,15 là 
công nhàn trực tiếp sản xuất, 53,15 
tà đoàn viên thanh niên cộng sản lò 
Chí Minh, 31,1Ã là nữ. Số đẳng viên 
mới này đã góp phần cải thiện cơ cấu 
thành phần xã hội của dáng bộ, tăng 
thêm sinh lực mới cho đẳng bộ.. 


Có được kết quả trên là đo các đẳng 
bộ cơ sở đã nhận thức được ý nghĩa 
quan trọng và yêu cầu bức thiết của 
công tác phát triền Dáng. Nhiều .cơ sở 


đã đi sảu giáo dục, phát động và tà 
chức quần chúng ra súc thí dua khác 
phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch 
sản xuất, công tác; qua đó, lựa chọn 
những người ưu tú đề bồi đưỡng két 
nạp vào Đảng. Các tô chức cơ sở Dãng 
đã gắn kế hoạch phát triền Đẳng véi 
quy hoạch cán bộ và củng cõ các chỉ 
bộ. Thành ủy và cấp ủv cấp trên của 
cơ sở đã tăng cưởng kiềm tra, đón 
đốc, hướng dẫn cụ thề và từng thời 
gian giúp cơ sở giải quyết những 
khâu yếu. | | 


luy vậy; hiện nay đẳng bộ Hà nội 
văn còn trên 20 số cơ sở và 1/2 số 
chỉ bộ tuy có đủ điều kiện nhưng chưa 
làm LỐt công tác phát triền Đăng. Điều 
đáng chú ý là lực lượng đáng viên 
phần bố không đếu. Đăng viên tạp 
trung nhiều ở các khâu gián tiếp ¡ dũng 
viên ở các khâu trực liếp sản xuât 
trực tiếp phục vụ, nhất là trong lĩnh 
vực phản phối lưu thông còn quá HH, 
eÓ nơi không có đẳng viên. Số dáng 
viên là đông nhàn [rực tiếp sin xuất 
có tăng hơn trướcs song vẫn chưa đáp 
ứng được yeu cầu. Vì vậy, sáp tới 
đảng bộ lla nội chúng tôi phải tiếp 
tục đầy mạnh hơn nữa công tác phát 
triển Đẳng, gắn công tác phát triền 
Đảng với việe điều chỉnh và phân bò 
lại lực lượng đáng viên theo yêu cầu 
củi tiến cơ chế quản lý từ trên xuống 
dưới. Chúng tôi cổ gắng phần đấu đề 
đến năm 1990, tất cả các cơ sở sản 
xuất công tác đều có chỉ bộ; các tô 
sản xuất, LÔ công tác và quầy hàng 
đều có tò Dẳng. 


Việc sàng lọc, làm trong sạch đòi 
nưũ đẳng viên bằng cách đưa những 
người Rhông du iư cách đúng 0iên 
ra Ñhỏt Đăng là biện phạập rất quan 
trọng trong quá trình xây dựng dẳng 
bò xây dựng đòi ngũ dáng viên. Bởi 
vì chỉ có thưởng xuyên loại ra khói 
Đảng những người mang danh hiệu 
đẳng viên những lại thoái hóa, biếu 
chất, thi mới làm cho Đẳng trong sạch. 
vững mạnh được. Thực tế ở llà nội 
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trong nhiều năm qua đã cứng mình 
cai rõ điều đó. Khi thực hiện chỉ thị 
192 của BBHPF TỪ Đang vẻ dưa những 
người không dủ tư cách đang viên ra 
kLỏi Đăng, trung bình môi năm đang 
bộ Hà nội đưa ra kkLói Đăng 5 tông 
sò đăng viên. Khi thực hiện thông trì 
22 và chỉ thị 72 của BỮữE TỪ Đăng, 
IHiỎi năm llà nội dụa ra khỏi Đang 
6ìàn 29 tông số đảng viên, Trong 3 


nam thực hiện chỉ tỉ 1 S2 của BŨ5T TỪ 


lang về phát thể dũng viên (T950 — 
{2S3) Ha nội đã dưa ra khói Dũng 51 
tong số đang viên, Các huyện ngoại 
tFành dã dưa ra với EÝ lệ cao hơn: 
luyện Đàn phượng 9/85. huyện Ga 
làm 6 §ấ, huyện Ea, vị 0.7%... Một sỐ 
đang bộ cơ sở nhưữ đứng bộ xã Vân 
lèa (Úa vị), Dưongz quang (Gia lâm). 
Vĩnh ngọc (Đôzg enh) đã dựa ra khói 
Đang 202 Tông số đẳng viên, 

Ninh @Ehuuø, việc đựa những người 
không đủ tư cách dàng viên ra khỏi 
Đang đã góp phần lêm trong sạch đói 
"N¿ũ dị VIÊN, HỆPĐ/ CAO SỨC chiến 
đu của Đáng, Tav nhiền, chúng tôi 
hiểu rằng không thê đơn thuàn nhìn 
vo nÏững số liệu Thông kẻ nói trên 
đề xem xét chất lượng dội ngũ đing 
viên, Ironz d?cu Riện Rính té, xã hội 
ở nước ta đang có nhiều Khó khăn như 
hiện nav. việc Xem: xcL tư cách đăng 
vien cũng nàữ đánh giá Đoạt dòng của 
mọt tÒ chức Đẽng không đơn giản. 


Tình hình thực tế từ sau Khi phát thẻ ` 


đng viên đến này đặt ra nhiều văn 
để phải tiếp tục nghiền cứu và giải 
quyết, Trong 5 năm qua, dạng bộ Hà 
nội mới dưa ra khói Đừng những 
người rõ ràng phạm tội tham ô. hồi 
lộ, ví phạm nặng pháp luật, chính sách, 
và một số đáng viên giác ngỏ chính 
trị quá thấp, Hiện nay, đăng bộ lá 
nội văn côn một bộ phận nhỏ đẳng 
viên, kề cá những người có chức, có 
qnyền, phạm sai lầm về phầm chất như 
giam sút ý chí cách mạng, vô trách 


~ổ 


nhiệm, Ý thức tô chức kỷ luật kém: 
tham Ô, hỏi lộ, cơ hội, thiếu trung 
thực, ức hiếp quần chúng . nhưng các 
tò chức Đảng chưa có kết luận rõ ràng 
đề có biện pháp xử lý thích đáng. Có 
thể nói, loại đẳng viên này ở lĩnh vực 
nào cũng có, nhất là ở những khàu có 
quan hệ đến vật tư, hàng, tiền, tuyên 
chọn nhàn viên, phần phối và sưa 
chữa nhà cửa, điện, nước v.v. Hẻên 
cạnh đó, vận còn một tỶ lệ đáng kề 
nưững dàng viên tuy không phạm 
khuyết điểm g1 lớn những không tức 
hiện được vai trỏ và tác đụng của 
người dang viên, NXiicn tô chúc Đang 
chưa nhàn thức đàyv dủ,vên câu nàng 
edo chat lượng dàng viễn đòn nề nang, 
lu khuynh. sợ cảng 1lanø, thàm chí 
có nơi còn bao che; đẻ đãi với nhau, 
không hiện quyết dựa những người 
không đủ từ cách dàng viên ra khi 
Đang, Thực tế đà có những ngành và 
những nơi có nhcn*hiện tượng tiệu 
c1c, đựư luận xã hội chè trách, phê 
phần nhiều, những so với các ngành 
khác, nơi khác, lìn nào phản loại 
đăng Viên tV lệ dùng viên đủ tư cách 
cũng cao, số đăng viên phải dưa va 
khỏi Đăng chiếm EÝ lệ vất thấp. Hỗ 
ràng, néu chí cần cứ theo số liệu thì 
không thê đánh giá đúng thực chải 
tình hình những nói này, Trong thời 
giàn tới, Thành úv chúng TÔI sẽ tiếp 
tục chỉ đạo chặt chẽ và kiên quyết 
việc xác định tư cách đẳng viên và 
đưa người khôn đủ tư cách đẳng 
viên ra khỏi Đang. | 


(Chúng tôi tin trởng rằng, với việc 
thực hiện chỉ thị của BÙ' TƯ lắng 
về tự phê bình và phê bình: với việc 
chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội đẳng 
bộ các cấp, đăng bộ Hà nội nhất định 
sẽ có bước chuyên biến mới trong 
công lác đẳng viên, nâng cao được 
chất Hrợng đẳng viên, góp phần tích 
cực vào việc củng cố và xây dựng Đẳng, 


TRƯƠNG NGỌC UẪN 


SẮP XẾP LAI %Ï4 XUẤT MÔNG, LÂM NGHIỆP Ở (ÁC VÙX5 
SÂN XUẤT TẬ? TRUXG THUỘC HIỂN NÚI, TRUNG DƯ 


UA nhiều năm xây dựng và cải 

tạo, ở nhiều nơi thuộc miễn núi; 

trung du nước ta dà bình thành 
những vũng nông, làm nghiệp sản xuâi 
lượng đối tập trung, nÌhư các vũng 
chẻ, cà phẻ, cao suy lương thực, các 
vùng gỏ lớn, gó mó, nguyên liệu giấy, 
cây đặc sản, cây dược liệu v.v. với 
hệ thống các liên hiệp sản xuất, các 
nông trưởng, lâm trường. hợp tác xã; 
xí nghiệp chế biến, cơ sở năng lượng 
hệ thống các địch vụ kỹ thuật vẻ giống, 
cũng cấp vật tư, vận tải, xây đựng. 
sửa chữa và dịch vụ phục vụ đời sóng 
thuộc nhiều ngành, nhiều cấp. Việc 
hình tành các vùng sản xuất tập 
trung có quy mô tương đói lớn trcn 
dây đã góp phần dáng Rkê làm 
biến đôi sâu sắc bộ mặt kinh tế, xã 
hỏi, an nĩnh; quốc phòng Ởở miền núi; 
trung đu, đưa nên kính tế ở nhiều 
vũng tử trạng thái tự nhiên, san xuất 
đòn mang nàng tính chất, tự cấp tự 
túc. trng bước trở thành những vùng 
sản xuất hàng hóa có khối lượng sản 
phm ngày càng tăng, đời sống xã 
hội có những bước chuyên biến quan 
trọng. Đó là một thành tích lớn cần 
kháng định. 

Mặt khác, qua nghiên cứu thực tế, 
chủng ta cũng thấy rõ, bên cạnh 
những thành tích, sản xuất nông, làm 
nghiệp ở miền núi, trung du trong 
những năm qua phát triền cón chặm ; 
năng suất và chất lượng còn thấp ; đất 
ai, tài nguyên còn bị lăng phí nhiều, 


^ , . *% ˆ^ ` ^® , `Ÿ° L2 
lO chức sản xuất và tô chúc quan Tỷ 
ớ nhiều vùng còn phần tán, chồng 
chéo, kém hiệu lực và ;âyv Irợ ngài, 


Rhông íL cho việc phát triển sản xưat 


và nâng cao đời sống của nhân dán 


-tđrong vũng. XNhicu ngành: nhiên đọn 


vị kinh tẾ củng dóng trên địa bàn 
không có sự phối hợp ăn khớp, mỗi 
ngành, môi đơn vị làm theo phương 
án riêng của mình, dàn đến tỉnh trạng 
quVv hoạch và đầu tư manh mún: cát 
xén Không có sự chỉ đạo tập tru? 
thống nhất và kém biệu quá, Các mi 
quan hệ trên địa bàn giữa rung ương 
và địa phương, giữa các ngành, các 
thành phần Kính tế cũng như các mi 
quan hệ giữa quan lý hành chính — 
kinh tế Nhà nước với quản lý sún 
xuit kinh doanh về nhiều mặt clưa 
được quy định rõ. 

Nhàm thực hiện tốt các nghị quyết 
của Đăng nhất là yêu cầu phát triền 
kinh tế nồng, làm nghiệp vào những 
năm 1956 — 1990, chúng tôi đề nghị sáp 
XẾPp lại sẵn xuất nóng, làm nghiệp Ớ 
miễn núi, trung du, trước hết là sắp 
Xếp lại sản xuất ở những vùng sản 
xuat hàng hóa tập trung, theo những 
nội dung sau đầy : | 


] 


Cần kháng định rằng, đối với chúng 
ta, việc mỡ mang xây dựng kinh tế Ở 
miền núi, trung dua nhất là trong lĩnh 
vưc nông, lâm nghiệp chính là mở 


- 
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nang xây đựng những vùng có tiềm 
nàng lớn về đãi và rừng. Tuy nhiên 
trìan độ kinh tế xã hội ở các 
vùng. này nhìn chung còn thấp, clủo 
“nên khi tiến bành xây dựng cần chú 
š' nội dung toàn điện : kinh tế, xã hội; 
an ninh, quốc phòng, cần bố trí sản 
xuất theo hướng kết hợp chuyên canh 
với kinh doanh tồng hợp, kết hợp 
chặt chẽ nông nghiệp, lâm ngiưệp với 
công nghiệp. sẵn xuất với chế biến và 
lưu thông, phát triền sẵn xuất với 
xâv dựng kết cấu bạ tảng và giải 
quyết tối các vấn đề xã hội. Đặc biết 
phối phái huy vai trò nòng cốt; ehủ 
đạo của kính tế quốc doanh (củ trong 
lò chức sản xuất, dịch vụ kỹ thuật 
Yà tô chức đời sống) gắn kinh tế quốc 
đoanh với kinh tê tập thê và kính tế 
gia đình trong một cơ cấu kính tế 
thống nhất, bảo đảm chỉ phối và từng 
bước cải tạo bộ phận kinh tế cá thê 
và kinh tế tư nhân đang tòn tại. 


Chúng ta hết sức coi trọng cũng cô. 
tăng cường các đơn vị kinh tế quốc 
doanh, xây dựng các liên hiệp sản 
xuấi, các lâm trường. nông trưởng, 
xi ngiiệp chế biến, dịch vụ vững 
mạnh, phát huy vai trò chủ đạo của 
kinh t€ quốc doanh trong tò chức. 
hướng dẫn phát triền kính tế tập thê 
và kinh tế gia định, thụ bút các nguồn 
lao động vào sản xuất kinh doanh 
nông, lâm nghiệp ; tiên hành giao đặt, 
giao rừng, xác định quyền làm chủ cụ 
thê về đất đai, tài nguyên và nhiệm vụ 
sản xuất —kinh đoanh cho từng đơn vị 
sản xuất; vận dụng các hinh thức liên 
đoanh, liên kết giữa quốc doanh: tập 
cthêcgia đình, và kính tế cá thê, tạo 
điều kiện đưa sản xuât từng bước đi 
lên theo hướng sửn xuất lớn xã hội 
clu nghĩa, 


Cùng với việc tô chức. súp Xếp lại 
sản xuất, cần có kế hoạch bố trị, sắp 
xếp hệ thống địch vụ kỹ thuật và mỡ 
mang xây đựng kết cấu hạ tàng, tính 
toán hiệu quả đầu tư sử dụng súc mạnh 
tông bợp của ca nhà nước và nÈàn 
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đân, trung ương và địa phương, nông 
nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp 
trên vùng lãnh thồ; có sự phân công; - 
phân cấp cụ thê cho từng ngành, từng 
cấp. từng đơn vị sản xuất — kinh 
doanh, tránh xây dựng tản mạn, manh 
mún hoặc trùng lặp gầy lãng phi. 


Hệ thống địch vụ sinh hoạt và cặc 
công trình phúc lợi công cộng trong 
vùng như cửa bàng, bệnh viện, bệnh 
xá, trường học, thư viện, câu lạc bộ, 
khu an dưỡng v.v. cũng cần được rà 


soát lại và bố trí sử dụng hoặc xây 


dựng mới theo một quy hoạch thống 
nhất của vùng và trên từng- địa bàn 
huyện. Một số cơ sở sản xuất của 
trung ương; của tỉnh đóng trên nhiều 
huyện cũng cần kết hợp với các 
huyện đề quy định ranh giới đất đai, 
xúc định nhiệm vụ sản xuất; xác định 
yêu cầu xây dựng các công trình phục 
vụ đề có sự phối hợp, kết hợp chặt 
chẽ tử đau. 


~ 


l] 


Việc sắp xếp lại sẵn xuất ở miền 
núi, trung du theo những yêu cầu trên 
đòi hỏi phải xem xét bồề sang về quy 
hoạch, chỉ đạo kế hoạch, cùng như 
xem xét giải quyết các mối quan hệ 
giữa ngành và cấp. giữa quản lý hành 
chính kinh tế Nhà ' nước với quản lý 
sản xuất kinh đoanh, khắc phục những 
máu thuẫn, vướng mắc đang tồn tại. 


{ - Về quụ hoạch uà kế hoạch. 


Cần đánh giá lại những số liệu về 
đất đai, tài nguyên, lao động. eơ sở 
vật chất kỳ thuật, đời sống xã hội ¿ẻ 
từng vùng. có Sự phối hợp chặt chề 
lực lượng của các ngành. các tình, 
các huyện đề thống nhất chỉ đạo và 
chịu trách nhiệm về tài liệu; số liệu đã 
được sửa lại hoặc quy hoạch mới. 
Những vướng mắc lớn cần sửa đồi. 
bồ sung trong quy hoạch ngành và quy 
hoạch vùng cần được Hội đồng bộ 
trưởng xem xét và quyết định. Những 
văn đẻ thuộc thầm quyền của ngành 


hoặc địa phương thì do các bên bàn 
bạc và giải quyết, | 


Di liên theo đó, cần sửa đôi nội dung 
và phương pháp làm luận chứng kinh 
tế — kỳ thuật hoặc dự án đầu tư của 
vũng cũng như của các tô chức kinh 
tế cơ sở. Luận chứng hoặc dự án này 
phải thê hiện phương hướng kết hợp 
chặt chẽ sẵn xuất chuyên canh với 
kinh doanh tông hợp và gắn chặt các 
nội đụng kính tế — xã hội, bảo đảm 
tỉnh hin thực, tính thìn tự lực và có 
bước đi vững chắc, Chống lối hình 
thức, bao cấp, | 

Trang phâu bố vốn đầu tư; cần xác 
định rõ phần đầu tư cho ngành hoặc 
liên ngành và phần đầu tư trực tiếp 
theo lành thô, xác định rõ chú đầu tư 
“ngay từ khi duyệt liàn chứng Rỉnh tế— 
kÝ thuật,và quyết định xây dựng các 
công trình (hết sức khuyến khích tự 
tạo vốn), Khác phục tình trạng đầu 
tư phản tản, trùng lắp. xây đựng khép 
hín theo ngành, tách ngành và lãnh 
thô. đạc biệt là trong xây đựng kết:cấu 
bạ tầng và xây dựng các công trình 
phục vụ đời sống xã hội, 


Trong tô chức lưu thông: cần định 
lại cơ chế quản lý, đề vừa báo đấm 
thống nhất quản lý được các sản 
phẩm theo kế hoạch, vừa tạo điều kiện 
để đàng cho việc tiêu thụ các sẵn 
phầm khác, nhất là đối với sản phầm 
phụ, có khuyến khích đúng mức người 
-sản xuất, đồng thời bảo đảm lợi ích 
của địa phương. ‹ 

2—VYðtrách nhiệm quán TÚ ngành, 


Ngành kính tế—kỹ thuật có th*c^” 


nhiệm và quves.Pquii lý quY hoạch; 
kẻ hoạch chung. | 
_ Quản lý thống phất về mặt Nhà 
_nước toàn bộ tài nguyên và các sản 
phầm sẵn xuất trên lĩnh thô. 


=- V2 sa “ 
_= Trực tiếp nắm một số eơ sở kính 
bi CÔ Vai trỏ chủ lực của ngành 
xây dựng mô hình tiên lên sản xuất 


ln xã hội chủ nghĩa và chủ động 


.. 


đáp ứng những nhủ cầu có tính chiến, 
lược của nền kinh tế chung. 


— Thống nhất quản lý và phân phối 
sản phầm chuyên ngành theo chỉ tiêu 
kế hoạch Nhà nước. 

— Đào tạo và phân phối cán bộ. 
Nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng 
những thành tựu khoa học kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực chuyên ngành, đưa 
những tiến bộ kỹ thuật cÄp ngành, cấp 
nhà nước đã được xác định vào sản 
xuất. 

— Giúp địa phương xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch; phương hướng kinh 
đoanh trên cơ sở phương hướng chung 
của ngành. 

2 — Về rách nhiệm quản lý hành 
chính — kinh lễ lãnh thô. 


-_ Đứng trên phạm vi tỉnh; trực tiếp 
là đứng trên phạm vị huyện, xã thì 
trách nhiệm quản lý hành chính — 
kinh lẽ lãnh thồ là Mách nhiệm của 
Uy ban nhân đân tỉnh; huyện, xã. Tất 
cả các đơn vị sản xuât — kinh doanh, 
địchvụ Kỹ thuật địch vụ phục vụ đời 
Sống hoạt động trên địa bản, dù thuộc 
cấp nào quản lý cũng đều phải chịu sự 
quan lÝ về hành chinh — kinh tế của 
Ủy ban nhân đân nơi đó. Trách nhiệm 
này được thề hiện rõ trên các mặt 
sau đây ‡ | 
— Quân lý về hành chính đối với 
toàn bộ đất đai, tài nguyên, lao động 
và đàn cư, Gác đơn vị kinh tế hoạt 
động trên địa bàn phái đàng ký và 
chịu sự kiêm tra tỊ tr, " Đ c0 
__úM2trfnh sách tà phá p luật, EU 
— Có quyền tham gia Xây 
hoạch, kê hoạch, phương 
Xuấi kin h doanh và theo đõi, giám sát 
tiến trình hoạt động và hiện qui sẵn 
xuất kinh doanh của eäác đơn vị kinh 
lê hoạt động trên Hình thô, Thống kê 
hành chính những sẵn phẩm sản x 
ra trên lãnh thô. 


~ Thực hiện quyền quản lý Nhà 
NƯỚC VỆ các mặt an nình, xã hội, dân 


dựng quy 
hướng sản 


8N Xuất - 


' 3) 


- 


ˆ. 


Số, nghĩa vụ quân sự... đối với tất cả 
các đơn vị trên địa bàn. 


«—~ Theo sự phần công, phản cấp và 
tò chức phối hợp đề cham lo đòi sống 
sẠt chặt vàn hóa cho toàn bộ 
dân cư. 

4 — Vềlrách nhiềm sản xuất kinh 
đuanh. 

Các đồn vị sản xuat — Kinn đồ, 
theo quy hoạch, Kẻ hoạch dà dược 
duyệt, có trách nhiệm sử dựng có hiệu 
quả phản đất đài, tài nguyện, cơ sở 
Vật chất Kỷ thuật được giao Và cÓ đây 
đủ quyền hạn về mặt tô chức sun 
xuất. lưu thông sản phmï⁄ theo đúng 
kế hoạch và chính sách cúi Nhà nước, 
ong thời hoại dòng Trên nn¡ững đĩa 
bàn cụ thê, mi đơn vị sản xuất— kinh 
đoanh đêu có trách nhiệm tham gia 
xảâv dựng kinh tế và tô chức đòi sông 
xã hội chúng trên địa bàn, Đặc biệt 
các đơn VỊ Kính tế quốc doanh của 
trung ương. của tính phải thề hiện 
được tính ưu việt của kinh tế quốc 
doanh, tích cực giúp đỡ kinh tế tạp 


thê, Kinh tế gia định và góp phảần- 


củng với huyện, xã xảy dựng địa 
phương ngày càng phòn vinh và vững 
mạnh, 

Các dơn vị sản xuất kinh doanh eơ 
sớ eÓ trách nhiệm và quyền hạn: 


— Thực hiện đúng chức năng làm 
chú về sản xuất RKinh doanh trên phạm 
vi đất đại, tài nguyên dược giao theo 
quy hoạch, có phương hướng kinh 


s _ l + 
doa1ta tong bơựpm, tìn dụng tài nguyên, 
đất đại. l0 dOHgs 


thuầt đề sản xuất số 


T rvyMt chất Kỹ 
nhất: 

— Nây đựng thật tốt các HỚI liên 
đoanh; Tiên kết cần thiết, sinh dòng: 
sáng tạo, Vượi Khó khán: 
mọi chỉ tiêu kể hoạch. 

— Chấp hành mọi quy định đã thống 
nhất giữa ngành và da phương: nào 
nộp dày đủ các Khoan Hộp ngà hãng š 
vất tự, sản phầm theo tý lệ quà định 
và theo khả năng mà tích cực tham 
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hoàn thành, 


gia các công việc xây đựng cần thiết 


. khác của địa phương, 


— làm chức năng đại lý (được 
ngành và địa phương? ủy nhiệm) tru 
mứ( của nhàn dân, của các đơn vị 
khác tại địa phương những sản pÌ ầm 
đo ngành hoặc địa phương thống nhất 
quản lý (ví dụ đặc sản, được liệu, các 
HÓnG Sản Re...) 


j —= Việcđ liên liên ki 


kim lẽ. 


Việe liền đoanhe Hiên Kết giúp nhau 


đụanh, 


cũn? phối lợp sứ dụng đất địi, tài: 


nguyện, lào động, vạt tư, liền vỏn.,. 
mòi eđ+cl có niệu quả giữa các đơn 
vị kinh tế Hẹn ngành và chuyên ngành, 
giứut quoc doanh và tập thê, trong 
vùng cản được thề hiện về các mặt; 


= Phối hợp với nhau xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch sản xuất theo cơ cầu 
kinh tế thống nhát của vùng. 


— Giúp dỡ fthau về vạt tư, phương 
tiện vốn, lao động khi cần thiết dê 
tạo dược sức mạnh tổng hợp trong 
xảy đựng và sản xuất, 


— Phỏi hợp xảy dựng và sử dụng ha 
lUng cỡ SƠ, hệ 
hoạt, cúc 
CỘNG. 


công trình phúc lợi công 


— Cùng nhau giải quyết những mâu 
thun này sinh, những chóng ché@ eó 
thẻ có trong quá trình san Xuất và 
xây đing. l 

— linh tế quốc doanh phát huy 
thật tọt vài trò chủ đạo, giúp dỡ có 
hiệu quá đói với Linh tế tập thê và 

: ve fo gia đỉnh, 

đơn vị kinh tế thuớợ« ‹*», =é nhiều 
nhiêu cấp, nén nghiền cửu TÔ Chúc 
Hỏi đòng điều phỏi nhằm phỏi họt› 
điều hành, xử lý hải hòa các mới quan 
hệ trong tô chức sản xuẩh ` CN 
quản lý giữa các đơn +vịj đẻ ĐÀN 
tốt việc phát triển kinh tế trong vũng 


và trong từng địA bàn cụ thề, nhất là ` 


trên địa bàn huyện. - ˆ~ 


ˆ 


thong dịch vụ sinh ` 


BÙI HỒNG VIỆT 


Lẻ 


Giảm đốc trường Nguyễn Ái Quốc khu vực Ï 


ĐỂ NÂND (A9 CHẤT LƯỢNG BÀ TẠO, ˆ 
-— BỒI BƯỠNG (ẤN BỘ CHỦ CHẾT (ẤP HUYỆN 


HPO quan điềm của Đang ta, 

lnvện eó VỊ trí chiến lược hệt sức 

quan trọng, luyện là địa bàn 
thính hợp để phát luy quyền làm clủ 
lập thê của nhàn đản lao động, Liên 
lanh dòng thời bà cuộc cách mạng: 
dưa nóng nghiệp một bước lên sản 
xuat lớn xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
cếng nghiệp khóa Xã hội cú nga, NAY 
đínng nên văn hóa mới CON Hgười mới 
xà hội củ nghĩa và cũng cố an nĩnh: 
quốc phòng. Dự tháo Báo cáo chính 
trị của DGIIVU Đang tại Dại hội thứ 
V[cla Đăng đã kháng định: Phải xây 
đựng luyện phát triển toàn điện: 
trong làm là xây đựng cơ cấu kinh tế 
nỏng — công nghiệp, nóng — ngữ —cỏng 
koặc nồng — làm — công 
nghiệp, v.v. sắt hợp với điểu Kiện từng 
luyện, Lấy Luyện làm địa bản tò chức 
lãi sản Xuất và phân công lại lao động ; 
gán chặt nông nghiệp với tiêu thú 
công nghiệp và công nghiệp chế biện: 
đán sẵn Xuât với lưu thông phân phối, 
bảo đảm cho kính tế huyện phát triển 
bài hòa tử khấu sản xuất đến chế biến, 
tiên tụ, Phát triển kính tế đi đôi với 
tô chức đời sống vật chất và văn hóa 
của nhàn đân, xây đựng con Hguười THÓI, 
nỏng thôn mới xã hệ: cú ngiĩa, lao 
đảm vững chắc an nĩnh, quốc phòng, 


Đr PIiCÐDs 


Tầm quan trọng có Ý ngÏủa chiến 
lược của công tác xây dựng huyện và 
tăng cưởng cấp huyện đòi hồi phải có 
một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quan lý 


` 


ˆ 


Yêu CâU 
Irrce nát và lần đài cúc sự nghiệp 
xây dựng chủ ngiia xã bội và báo vệ 
Tô quốc củi chúng ta. 


trợng nơ, đân ứng được 


Trong những năm qua, Đăng ta dã 
có nhicu cÌñ trươnø¿ biện pháp từng 
bước nàng cao cl ất lượng công tác đào 
tạo, bi đưỡng cần bộ lãnh dạo clủ 
chốt cắp húy em Đặc biệt ngày 7-1- T95; 
BBT TU Đang dã ra quyết định số 
I5/QĐ/TUẺ về “công tác trong các 
trường Daãng» trong đó quyet dịnh 
hợp nhất các phần liệu của trường 
Nguyễn Ấï Quốc tỪFành bà trường Đẳng 
klu-viưe p Em trách việc đào tạo, bồi 
đưỡng cần hộ lãnh dạo chủ chết cấp 
l:nYệjm, quận, XỈ nghiệp quốc doanh, 
Nữ cFuxen hướng về Lò chức trên đày 
gã góp phần tạo ra trong công tác đào 
lạo, bội đưỡng cần bộ lãnh dạo chủ 
chốt cấp huyện những tiền bộ dàng 
kè. Chỉ tĩnh trong bai năm 1985, T951, 
theo số liệu chưa đây dủ, các trường 
Đăng và trường hành chính trung: 
ương đã đào tạo và bói dường {1 11 
cán bộ cho các buyện. Hiêng trường 
Nguyễn Ái Quốc khu vực I. qua bị 
năm (1983 — 1986) đã mở 15 lóp kuấn 
luyện cho, Í 360 cán Fộ của các huyện 
và các xí nghiệp công nghiệp thuộc 18 
tỉnh, thành phố ở miễn Đắc dưới nhiều 
hình thức: đào tạo cán bộ kế cận các 
chức đanh lãnh dạo chủ chốt cấp 
huyện theo các hệ Lập trung và tại chức : 
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt 


đương chức của các huyện ; Löi đưỡng 
cán bộ là người đân tộc thiệu SỐ 
thuộc các huyện vùng cao biên giới; 
bòi dưỡng định kỳ giữa Lai lần đại bội 
cho cán bộ lãnh đạo; v.v. 


Xhin chung, cỏng tác địo tạo, bồi 
đường bước đầu đã hưởng vào việc 
giải quyết các văn đề thire tiễn của cấp 
huyện, góp phần khắc plụe tình trạng 
thiểu cán bộ ở buyện, nâng cao một 
bước trình độ của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo cấp huyện. Tuy vậy; công tác đào 
tạo, bòi dưỡng cán bộ cLủ chót cấp 
Luyện vẫn còn bộc lộ nhiều thiểu sót 
và nhược điềm. 'Truớc kết, do clậm 
xây đựng quy hoạch đào to bòi đường 
án bộ cho nên nIà trường chua kể 
hoạch hóa được việc mở lớp, người đi 
học chưa tự giác với nhiệm vụ Lọc tập. 
Nội dụng giáo dục cbua được cải liên 
đề bảo đam pc vụ yên cầu đồi mới 
công tác xây dựng Đẳng, phủ bợp với 
đối tượng người. hẹe, với việc giải 
quyết những cần đẻ thực tế đang đặt 
ra ở cấp buyện, Phương pháp đào tạo, 
bói dưỡng còn đơn điệu, thụ động, 
nhiều mặt tổ ra không thích hợp với 
người học. Những điều kiện về cơ sở 
vật chất chưa được bảo đâm: đâày đủ 
theo yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục; 
niäất là đội ngũ cán hồ giảng đạy cón 
nhiều bạn ckẽ so với Yêu gàu của giai 
đoạn mới. Tỉnh hình đó đã ảnh biưởng 
đến clấit lượng và kiện quả của việo 
nàng cao (rình độ lý luận, phướng 
pháp tư duy và năng lực hành động 
thực tiền của cán bộ cấp tuyện. 


^ 
- 


Sơ đi có nFững thiểu sót và nÌ”ược 
điềm nêu trên clủ vếu là đo trường 
Đăng chưa làm tốt nhiệm vụ đảo tạo 
cà bòi đưỡng, song có pÌlần đo các 
địa phương chưa thật eTủ động trorg 
việc xây đựng quy hoạch cản Lộ, 
nhiều nơi vấn còn tình trạng cử người 
đi học không đúng đối tượng eFiecu 
sinh, hoặc cứ cán bộ thứ yếu đi tay 
vì lý đo “bận việc ®. Trung ong c£u: 


quy định rõ trách nhiệm và tiêu 
cbhuản cụ thề nhắm báo đảm việc 


° 


dá 


Chiêu sinh đúng đổi tượng, cl:ưa ban 
hành những chính sách thích hợp đỏi 
với những cắn bộ được cứ di học và 
chưa quy định rõ trách nhiệm eho cáo 
ban, ngành ở trung rơng phối hợp chặt 
chế với trưởng Đăng làm nhiệnt vụ 
đào tạo, bòi đường căn bộ, 


* 


Từ thực tế của trường Nguyễn Y 
Quốc khu vực lý chúng Lôi nhận Lhấy, 
đồ nàng cao một bước chất lượng và 
liệu quả của eông tác đào tạo, bồi 
đường cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp 
huyện, đáp ứng vêu cầu của (bởi kỷ 
mới mà Dự thao Báo cáo chính trị tai 
Đại hội thứ VI của Dàng đã vạch ra, 
sắp lỏi cần quan tầm giải quyết một 
sở vấn đề sau đầy ? 


{— Thái sứ coi trong chất lrợng oà 
hiệu qua của còng lúc đảo tạo, bói 
dưỡng củn bộ chủ chối cắp huụcn. 


® Năng suất, chất lượng, hiệu quả » 
đang là môi vấn để dược đặc biệt 
quan tim, Ở mọi Tĩnh vực hoạt động, 
từ kinh té, xã hài đến văn hóa, từ 
tưởng, người ta dều lấy hiệu quả làm 
thước đo cuối cùng của công việc, - 


[Hiệu quả của công tác đảo tạo, bồi 
đường cán bộ tủy thuộc vào nhiều 
nhân tế, Ngoài nhàn tố chủ quan là 
cáo trường Đăng với các mặt công 
Lêc chivu sinh, xác định chương trình 
giáo dụœ xây dựng đội ngũ căn bà 
giếng đạy› lựa ebEon pÌ ương pháp đạy 
và học, xây dựng mỏi Irường giáo 
dụe, còn có những nhân tổ khách 
quan như vicc quy hoạch lựa hon 
và cử cán bộ đi học của các cap ỦV 
Dãn, sự phối hợp giữa eác ngành, 
các bạn với trường Đẳng v.v. THeu 
quả của eỏng tác đào tạo, lời đường 
cán hộ không chỉ thề kiện ở số lượng 
lớp dã mở và số người học đã +: 
Irường nà diệu quan trong hơn là Ở 
trình độ của người học được nàng 


` 


` 
tủ như tỪể nào so với vêu cầu của 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cbấit 
lượng công tác của người học sau khi 
két thúc khóa hẹc rạ sao. Đổi với 
rgưởi lành đạo chủ chối, sự hiều biết 
vẻ lý luận chính trị trình độ kiến 
thức nói chung; phương pháp tư duy 
kaca hcc;, nEần quan chỉnh trị, khá 
Tang phản tích các sự kiện điển ra 
trong đời sóng, nàng lực tô chức điều 
} ii y năng lực vận động quần chúng... 
lu rừng vấn đẻ hết sức quan trọng 
mà trưởng Đăng cần quan tâm bồi 
đường. 

(lát lượng và hiệu quả của công 
tác đạo tạo bồi đưỡng cán bộ lãnh đạo 
nói eiung. củn bộ lãnh đạo chủ chối 
cíp huyện nói riêng, tủy thuộc trước 
hét vào chất lượng công tác lý luận 
của toàn Đăng, phần ánh trong đường 
lôi chúng và đường lôi cụ thê trên 
tưng lĩnh vực hoạt động của xã hội; 
thân ánh trong việc eụ thê hóa đường 
lôi thành các chủ trương. chính sách, 
cúc Lước đi và việc tò chức thực biện 
tháng lợicác chú trương, chính sách 
đó. Chất lượng và hiệu quá công lác 
của các trường Đẳng cũng phụ thuộc 
tài nhiền vào sự chí đạo của Ban bí 
thư Trung ương Dang đôi với hoại 
động đào tạo, bỏi đường cán bộ, tạo 
điệu kiện ebo các trường Đăng thật 
cự trở thành công cụ giáo dục và tô 
chúc của Đang, trung tầm đảo tạo cầu 
“lô Và nghiên cứu lý luận của Đảng, 
Những nội đụng nàv đã dược ghí rô 
tronf quyết định số 15 Q/TU của 
BÙT TỪ Đẳng, nhưng việc thực hiện 
chưa tôi, Các trường Đáng khu vực, 
không được thường xuyên thông hác 
tỉnh lình ; nhiều Fỏi nghị có liền quínn 
đèn cấp huyện. đại biểu các trưởng đó 
không dược triệu tạp. Quan lệ công 
tíco giữa mì TYHÒ nơ với các hạn, 
cảnh ở trung 'trơng, nhất hà với các 
có quan Nhà nước cùng chứa được 
q1 định rô. Chúng tôi kiện nghị với 
rung ương sớm có kế boạch toòng: kếi 
cóng túc của các trường ng; sài: xếp 
to clúc cúc trưởng Đáng một cách hợp 


lý hơn, quan tâm đến công lắc của 
các trưởng Đang Khu vực một cách 
đây để và cụ thề hơn. Bói vì chất 
lượng hoạt động đạyv và hẹc của các 
trưởng Đang khu vực ảnh hướng tri 
tiếp đến việc nàng cao hiện qua của 
cỏng túc đào tạo, bói dưỡng cán bộ 
sáp huyện, Từ việc xác định đúng mục 
liêu Và nội dụng chương trình đếu 
việc chiêu sinh đúng đòi tượng: đử 
việc xúc định phương thức đạyv và học 
thích hợp đến việc cài Tiền công tác 
quần lý; từ việc xâv dựng đòi ngũ 
gio viên đến việc xây dựng tiôi 
trường giáo đục đề tác động tích cực 
vào người học.... tài cả những vận đề 
đó nếu Không có sự quan lâm của 
Trung ương. sự giúp dỡ của các 
ngành, các cấp ủy Tưng thÌ trưởng 
Đang không thế làm: Lôi được, 


3— Đồi mới Ñ€ hoạch hóa công lúc 
đa lạo, boi đường cát bộ ; ném: chúc 
đòi tượng nà làm lời công tác Tuyên 
sinh. : 

Việc xây dựng guv hoạch cản bộ 
giữ Vị trí quan trọng trong việc nâng 
cao chất lượng đào tạo, bồi đường cán 
bộ. Nó báo đâm một phản quan lrong 
kết qua đảo tạo, động thời tạo điều 
kiện đe kết lợp tốt đào tạo với sử dụng. 
Nó cũng là một biện pháp “ Hết Kiếm s 
tích cực. 

Mãy nắn: qua, chúng ta đã có nhiều 
cô gắng đổi mới công tác kế hoạch 
hóa việc đào tạo, bồi đường củn hộ, 
từng bước đưa công túc tuyển sinh” 
vào nền rếp. những văn không trắnh 
khói những thiên sót. Tỉnh trạng 
không đong bộ rong việc xây dịng 
kế hoạch gắn với công tác tuyên sinh 
đang là văn đề đằng guan tầm. Công 
túc đảo tạo, bọi đường luôn Tnuôn Bị 
động vJ €Ó sự mâu thuận giữa nÈụ 
cam đảo tạo với Thực tế chiều sinh mo 
lớp. Công tác tuyển sinh còn nhiều: 
biển hiện chưa chặt chè 


D Em tối việc xây đựng kẻ hoạch 


cđủo tạo. bồi đưỡng cần bỏ, theo ở 


czúrg tôi trong lời gian tốt Trùng 


ương xác định rõ đối tượng đào tạo; 
boi dưỡng của các trường Đăng khu 
vực; mục đích và quy mỏ của công 
tác này; sự Kết hợp dào tạo với Sử 
dụng v.v. Các ban tỏ chức tỉnh ủy có 
thề chuân bị và sóm thông báo cho 
trường Đang vẻ tính hình đòi ngũ 


cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các huyện, 
kế hoạch cứ cán bộ đi dự eác lớp dào, 


tạo, bòi đưỡng trong 5 năm tới. Trên 
eơ sở đó trường lang xâv dựng Kể 
hoạch đào tạo, bói dường mọt cách 
òn dịnh cá vẻ quy mỏ, thi gian. 
làn chương trình giáo dục. 

Nắm hình đổi 


tỉnh tượng không 


phải chỉ là thống kế các mặt? tuổi đời, 


tuôi Đáng, trình độ văn hóa... của 
người học mà địcu quan trọng hơn 
là từ véu cầu thực hiện các chú 
trương, đường lôi của Đáng, dôi mới 
eơ chè quan lý, đổi chiếu với công tác 
lành đạo, chỉ đạo của cấp huyện đề 
rà soát lại đọi ngũ cần bộ. Công tác 
này không chỉ liên quan đến việc Xác 
định mục tiêu, xâyv dựng chương trình 
mà còn liên quan đến sự chỉ đạo từng 
môn học, đến việc lựa chọn cách đạy; 
sách học phủ hợp với đối tượng, Các 
cán bộ giảng dạy của nhà trường cũng 
an về huyện nghiên cứu, nưÌc cúc 
cấp 0V đánh giá. vẻ tỉnh hình đòi 
tượng tuyền chọn, Trực TIẾP gặp gỡ 
các cán bộ thuốc điện đảo tạo đẻ tìm 
hiện trình dò nhận thức, sư suv nghĩ 
của họ. Chúng tòi móng các cấp Ủv 
Đang thấy đây đủ ý nghĩa quan 
lrọng của việc xây dựng huyện 
và công tác đảo tạo, hội dưỡng cán 
bộ cặp huyện để làm tt hơn công tác 
quÝ hoạch cần bộ và có Rẻ hoạch cứ 
người đị học các lớp Iron# từng Han 
phỏi LĐợp với nhà trường làm tốt công 
tác tuyên sinh. Đề nghị Trung ương 
nghiên cứu và sóm bạn hành những 
quy định cụ the về tiêu chuân, trách 
nhiệnh: đò, chính sách đòi với 
những cán bộ được cử đi học; các 
bạn nưành Kết hợp chặt chế với [Trường 
Đăng, giúp Irưởng Đăng chiều sinh 
đúng sỏi tượng và dủ số lượng. 


chẻ 


Jồ 


j— Cải liền nội dung chương tIrình 
đo lạo Đa bói dưỡng. 


Huyện vừa là cấp Rế hoạch vừa là 
cấp quản lý và điều hành, cho nên 
cần phải có những vêu cầu thích hợp 
vẻ nội dung đào tạo, bồi đưỡng cán 
bộ lãnh đạo chủ eEốt cấp bEuyện. Nó 
không thê giống với nội dung đào tạo, 
bỏi dưỡng các cần bộ lĩnh đạo và 
quan lý ở cấp trung ương, cấp tỉnh; 
lại cũng Khúc với nội dụng đảo tạo¿ 
hỏi đưỡng các cần bộ lý luận, cán bộ 
khoa học. 

Việc cải tiến nội đụng chương trình 
theo chúng tôi nghĩ, là nhằm hướng 
vào việc nắng cao trình độ nhận thức, 
đôi mới quan niệm và tư duy. nhất là 
tư duy kính tế, nàng cao nàng lực tỒ 
chức thực tiên cho cần bộ lãnh đạo 
chủ chốt cấp huyện; chống mọi biều 
hiện giản đơn, phiếu điện trong công 
tác gio dục lý luận ; quán triệt nguyên 


.tặc eơ bản của công tác giáo dục là 


gìn Hiển lý luận với thực tiền, gắn chặt 
nội dụng đào tạo với công tác lành 
đạo, chỉ đạo của cấp ủy Dảng. 


Mãy năm qua, trường Nguyễn Ái 
Quốc khu vực l chúng tôi đã cố gắng 
đi theo phương hướng đó và đã đạt 
được mọt số kết quả bước đầu, nhưng 
chủng tôi vàn eòn nhiều thiểu sót, Nói 
đụng chương trình đào tạo, hội đường 
còn đàn trai, Thiệu thiết thực. cbEưa 
chuyến Kịp so với yêu cầu đôi mới cơ 
chế quản lý, chưa góp phần tích cực 
vào việc giải quyết những văn đề mới 
Ilrong quản lÝ Kinh tế và xã Lội, 
Khuvet diểm lớn và Tạp trung nhất là 


đến này văn chưa biến soạn được bộ 


giáo trình riếng theo vên cần, nhiệm 
vụ cửa công tác đào tạo: bọi dưỡng cho 
đòi lượng này, 

Qua nhiền làn bàn bạc tập thê, 
chúng tôi nhất trí cho rằng, nội dung 
chương trình ghìng đạy Trong những 
nam tới phái Pao đâm tínheeơ bằng 
lính toàn điện, đồng thời phải có trọng 
tìm và thiết thực, Cần bộ Hình đạo 
chủ chốt cấp huyện có nhiệm vụ lãnh 


đạo toàn điện một cắp kế koạcb. Công 
việc ở cấp huyện đòi hỏi họ phải vừa 


œó năng lực tô chức thực tiến vừa có - 


tư duy lý luận, có khả năng xem xét 
và giải quyết những vấn dè do thực 
tiên đặt ra, và thông qua đó rủi ra 
những bài học kinh nghiệm đề chỉ đạo 
thực tiễn có hiệu quả hơn. Vì vậy, họ 
phải được bồi dưỡng cả về chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, về dường lỗi, cEu 
-trương, chính sách của Đẳng và Nhà 


rc, cả ăn lý, phầm. 
nước, cả về khoa học quản lý, phá 


chất. năng lực tồ chức thực tiền. Dặc 
biệt trong điêu kiện hiện nảy, cần hết 
sức coi trọng việc nâng cao những 
hiền biết cần thiết về quấn lý kịnh 


tế — xã hội, về phong cách của người. 


lãnh đạo, tiến tới trang bị cả những 
kiến thức khoa học chuyên ngành, 
giúp cần bộ lãnh đạo chủ chốt cấp 
huyện có khả năng chủ động giải quyết 
những vấn đề cấp bách do thực tế ở 
địa phương đặt ra. 


Đề việc cải tiến nội dung chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả 
tốt, chúng tôi đề nghị Ban bí thư Trung 
ương Đẳng, Ban tuyên huấn trung 
ương chỉ đạo chặt chẽ và cụ thê hơn 
nữa kế hoạch và nội dung của công 
tác này; cố gắng khắc phục tình trạng 
trùng lắp, chồng chéo nội dung chương 
trình đào tạo; boi dưỡng cán bộ giữa 
eác trưởng ở trung ương, trường Đẳng 
tính với trường Đảng khu vực. Chúng 
tôi cũng mong các ban, ngành của 
Trung ương, như Ban nông nghiệp; Ban 
xây dựng huyện, Ban dân tộc thất chặt 
hơn nữa mối quan hệ với trường Đăng ; 
và mong nhận được nhiều ý kiến đóng 
góp của các cấp ủy Đảng, các cơ quan 
nghiên cứu lý luận về vấn đề này. 


$ — Đồi mới phương thức đảo lạo 
oà bồi dưỡng. 


Nhin chung, đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt cấp buyện biện nay tuôi 
còn (rẻ, có trình độ học vấn khá (hơn 
40 số người học ở trường Nguyễn 
Âi Quốc khu vực [có bằng đại học), 
ít nhiều đã được rên luyện, thử thách 


qua thực tiền. Họ đến học ở trưởng 
Đảng là đề nắm chắc hơn nữa lý luận 
chú nghĩa Mác — Lê-nin, quán triệt 
qnan điềm đường lối của Đăng, lấy nó 
đề soi sáng hoạt động thực tiền, nâng 
mình lên cao hơn. Do vậy, hình thức 
và phương pháp giảng dạy đối với họ 
không thê đơn điệu mà phải mang tỉnh 
chất tông hợp và đòng bộ. Từ việc 
nghe giảng› sử dụng số liệu, biều đồ, 
tiến hành xê mi na, đến việc viết tiều 
luận; luận văn tốt nghiệp; từ chính' 
khóa đến ngoại khóa, v.v. phải đem 
lại cho người hẹc sự hứng thủ và 
niềm say mê cần thiết. Thàm chí phải 
có biện pháp hướng dẫn người học sử 
dụng có hiệu quả thời gian nhàn rỗi 
đề góp phần nàng cao sức khỏe, trau 
dòi trí tuệ và khả năng thảm mỹ 
cho họ. 

Đồi mới phương thức phải nhằm 
giúp người học học lặp một cách có hiệu 
quả, nắm vững thực chất các vấn đè, | 
nâng cao nhàn thức, phương pháp tư 
duy, năng lực tô chức thực tiễn; đè 
cao tỉnh thần tự giác, tính năng 
động, sáng tạo của người học, biến 
quá trình đào tạo thành quá trình tự 
đào tạo. 


Trước mát, cùng với việc tiếp tục 
xây đựng và hoàn chỉnh chương trình 
giang dạy lý luận, chúng tôi cho rằng 
cần khần trương xác dịnh chương 
trình giảng dạy thực tiền, kết hợp 
giảng dạy lý luận với giảng dạy thực 
tiền, Đầy mạnh hình thức đạy học theo 
phương pháp khơi gợi, mổ rộng bình 
thức xê mí na. quan tâm hướng dẫn 
chặt chẽ việc làm báo cáo thực tế và 
luận văn tốt nghiệp của người học, 
hướng họ vào việc giải quyết những 
tấn đề của cấp huyện, tập cho họ thói 
quen chủ động nghiên cứu, tác phong 
điều tra, sâu sát thực tế. 


Việc đôi mới phương pháp đào tạo, 
bòi dưỡng là hết sức cần thiết yà cấp 
bách. Song, đề thực hiện được điều đó 


(Xem tiếp trang 68) 


#7 


` 


LÊ TRỌNG KHUYẾN 
BÍ thư Huyện ủy Nam dàn 


{ 


NAM ĐÀN TẠO (HUYỂN BIẾN BƯỚC ĐẦU 
. CH0 5V PHẬT TRIỀN KINH TẾ — XÃ HỘI 


ÂM giữa hai dãy núi Thiên nhân 
và Dai huệ, hại có sông l.am và 
sông Đào cháy đọc theo chiều 
dài, Nam đàn là một huyện dẹp thể 
nủi. thế sôòng, Cùng như nhàn dân 
nhiều địa phương khác trong cả nước. 
nhàn đân Nam dàn có truyền thong 
cách mạng, cản củ, hiểu học, có lòng 
yêu nước nòng nàn và khát vọng xảy 
dựng cuộc sống tươi đẹp, ấm no. s 
Sau những năm tháng cùng cả nước 
đốc sức dấu tranh cách mạng giảnh 
dộc lập, tự do và chiến đầu bảo vẻ; 
giải phóng và thống nhất đất nước: 
huyện chúng tôi đã eö gàng lập trung 
sức lực, trí tuệ đề đầy mạnh sự phái 
triền kinh tế — xã hội trên địa bản 
huyện. Thế nhưng 19 năm sau Khi 
chiến tranh phá hoại kết thúc (Tz3— 
1982), tình hình kinh tế Nam đản hầu 
như giảm chân tại chỏ, chưa có gì 
chuyền biến. là một huyện thuần 
nóng nghiệp với số dân là l3 vạn 
người, có gần 3 vạn hà đất tự nhiên; 
điện tích đất gieo trồng hằng năm là 
19 100 ha, trong đó điện tích cầy lương 
thực chiếm 15 200 ha, nhưng huyện 
chúng tôi vẫn không giải quyết được 
vấn đề lương thực, mức lương thực 
bình quân đầu người hằng năm chỉ 
đạt 200 kơ. Có những khó khăn mang 
tính chất khách quan là địt hình, khí 
hậu, thời tiết không thuận lợi, (đồng 
ruộng bị chia cát, chỏ cao, chỗ trũng 


xen kẽ nhau, nhiều dất bạc màu, hạn: 


SỐ ý 


hán, lũ lụt triền miền...), cơ sở vạt 
chất nghèo nàn, lạc hậu. Như»g chủ 
yếu là do huyện ủy chưa nội cao 
tỉnh thản làm chủ, chưa nàng động, 
sáng tạo trong chỉ đạo và điều bành 
sẵn xuất, tự bó mình trong cơ chế 
quan Tiêu bao cấp, chưa căn cứ vào 
tỉnh hình thực tế đề xác định: phương 
hướng, bước đi thích hợp, chưa tim 
ra được khâu theu chốt đẻ tập trung 
thảo gỡ. Nộ O4 


Được Nghị quyết của Đại hội thứ 5 
của lắng và các nghị quyết của các 
hội nghị Trung ương tiếp theo soi 
sáng, được sự chỉ dạo của tính ủy, sự 
giúp dỡ của các ngành ở tỉnh và ở 
trung ương, chúng tôi đã từng bược 
nhận rõ thiếu sót của mình, tim ra 
khảu then chốt và những biện pháp 
thích hợp đề tạo nên bước chuyền 
biến có ý nghĩa. Nhờ đó, tỉnh hình 
kinh tế xã hội của huyện đã có 
những bước phát triền đáng phán 
khởi. 

Trong sản xuất nông nghiệp. những 
năm gầu đây năng suất, sản lượng các 
loại cây tròng tăng đều. Năm 1982, 
năng suất lúa chỉ đạt 32,4 tạ/ha, nam 
1985 tăng lên 50 tạ/ha, đo đó sẵn 
lượng lương thực tặng từ 35 917 tán 
lên 37 976 tấn, lương thực bình quân 
đầu người đạt 290 kự. Năm 1982, năng 
suất lạc là 12,4 tạ/ha, sản lượng 1 216 
tấn, năm 1984, năng suất lạc đã đạt 


137 tạ!ha, sản lượng đạt 1400 tấn. 
Trong những năm 1976 — 1980, năng 
suät mía chí đạt 210 tạ/ha, sắi: lượ::¿ 
bình quân hãng năm là 9 769 tấn, năm 
I5, năng suất mía lên tới 430 tạ/ha 
và sản lượu.g đạt 14213 tăn. 


Sản xuất lương thực tăng đã thúc 
đảy chăn nuôi phát triền. Năm 198, 
dàn lợn chữ có 31 694 con, trọng lượng 
xuất chuông bì:h quân là 35 kg/con, 
đến năm 1985 tăng lên 31000 con với 
trọng lượng xuất chuöng bình quân 
là 50 kgfcou. Từ năm 1982 đến năm 
1985, đàn trâu bò tăng từ 19967 con 
lên 21509 ˆcon. Điều đáng phấn khởi 
là chăn nuôi ở cả ba khu vực: quốc 
doanh, tập thề, gia đình đều tăng; 
gia súc, gia cảm và thủy sản đều được 
chú ý phát triền. 


Ngành lâm nghiệp đã được củng 
có và có kế hoạch phát triền đài hạn. 
luyện chúng tôi có gần 9000 ha đất 
lâm nghiệp, nhưng chỉ có 33 ha rừng 
Llự nhiên cho nên vấn đề trồng rừng 
được đặt ra từ lâu. Đến nay toàn 
huyệu đã có 1100 ha rừng, trong đó 
rừng thông chiếm 1738 ha và bắt đầu 


khai thác nhựa. Việc giao đất g1aAO ˆ 


rửững cho tập thề và các hộ gia dình 
vẻ cơ bản đã hoàn thành. Nhân đàn 
đã nhận thức được tầm quau trọng 
của việc trẻng rừng và bảo vệ rửng. 
liên nay toàn huyện có 10 đội trồng 
cay. Nạn chặt rừng, phá rừng đã 
được ngăn chặn, kinh tế lâm nghiệp 
dà trở thành một bộ phận không thê 
thiếu trong cơ cấu kinh tế của huyện. 


Trước đây, công nghiệp của huyện 
hau như không có gì. Sáu khi trên địa 
bàn huyện đã hình thành mạng lưới 
điện, một số ngành công nghiệp, nhất 
là công nghiệp chế biến đã ra dời và 
phát triền, bước đầu tạo ra sản phầm 
bàng "hóa. Xí nghiệp chế biến HỒNG 
Sản thực phầm ra đời vào cuối năm 
II đã sản xuất được đường kính, 
còn 90 độ, rượu, bánh kẹo và sẽ láp 
đặt thiết bị ép đầu. Xí nghiệp chế biến 


thức ăn gia súc đã hoạt động từ giữa 
năm l8Š6 với công suất 1000 tấn/năm. 

Hợp tác xã cơ khí được tồ chức 
lại và nâng lên thành xí nghiệp cơ 
khí nông nghiệp, sản xuất các CỎng cụ 
cầm tay, lưỡi điệp cày, máy tuốt lúa, 
các công cụ làm đất và xe vận tải 
thô sơ. 

Công nghiệp sẵn xuất vật liệu xây 
dựng phát triền nhanh. Năm 1985, 
sản lượng gạch đạt 3 triệu viên, gủp 
d,f lần so với bình quản hằng năm 
của thời kỷ 1976 — 1980; ngói dạt I.5 
triệu viên, gấp 128 lần so với bình 
quản hằng năm của thời kỳ 1976— 1980, 

Những năm gần đây, các nghề hàn, 
rẻn, mọc, cưa, xé đã được củng có 
và phát triền. 

Như thế là sau một thời gian phần ˆ 
đầu, tìm cách tháo gỡ khó khăn dề 
mớ hướng đi lên, huyện chúng tôi đã 
đạt được những thắng lợi dáng kề 
trong sản xuất nông nghiệp và đã xác 
lặp dược cơ cấu kinh tế của huyện là 
RỒng — lầm — công nghiệp. Trong những 
năm tới, chúng tỏi sẽ cố gắng nâng 
lên một bước tỷ trọng của lâm nghiệp 
và công nghiệp trong cơ cấu kinh tế 
chung của huyện. 

“Ong song với việc củng cố và phát 
lriÊn các cơ sở sản xuất nông làm — 
công nghiệp, chủng tôi đã chú trọng 
tô chức và phát tiiền giao thông vận 
tải đệ thực hiện tốt khảu phần phối 
lưu thông. Từ bước dâu hầu như 
không có gl, đến này chúng tôi đã có 
những phương tiện với 350 tăn trcng 
lai cơ giỏi dường sông, 1ã tấn lrọng 
tài cơ giới sông pha biền, 10 tắn trọng 
tài cơ giới dường bộ, 20 tăn trọng tài 
xe bò kéo; xây dựng và sửa chữa 
[Š câu, mỚ rộng và nàng cấp hàng chục 
kí lỏ mét đường đề xe cơ giới vào Lăn 
các hợp túc xã, 

Huyện chúng tôi cũng đã có những 
tiến hộ trong khâu phản phối, lưu 
thông, thú mua, nắm hàng, củng ỨnH 
vàt tư phục vụ sản xuất và đời sóng. 
Năm 196ö giá trị mua vào đạt 1641 


Mái 


triệu đồng, tíng 1262 so với năm 1982. 
Hiêng lương thực thu mua được gàn 
9 DUÔ tấn, bằng 2,8 lần bình quản các 
năm của thời kỳ 19/6 — 1980, Do vậy, 
- ehúng tôi đã trang trai được nhu cầu 
lương thực trên dịa bàn huyện, dòng 
thời điều cho tính 2000 tần, Giá trị 
hàng hóa xuất khiu đạt 50 vạn rúp— 
đỏ la, tăng gấp 2 Hìn so với bình quản 
hằng năm của thời kỷ 1976 — Ì980. 


Tình hình văn hóa—xã hội. an nình 
quốc phòng cũng có những chuyển 
biến tốt. Giáo dục phỗ thỏng dược 
củng cố và cai tiền, giáo dục màu giáo 
được phát triển và đã đi vào nền 
nếp. lHiện nay toàn huyện có 32551 
học sinh phô ' thông, 5117 học 
sinh máu giáo. Truyền thống chăm 
chỉ, hiểu học, bam hiểu biết của Ông 
cha ngàv xưa, nay được lớp con châu 
kế tục và phát huy, 


Mạng tưới thông tín, tuyên truyền 
ngày cảng THỞ rộng, các buôi chiếu 
phim, biếền diễn văn nghệ dược tô 
chức ròng rải. Đời sống văn hóa dược 
nàng cao một. bước, các hiện tượng 
tiêu cực trong xã họi đang bị ngăn 
chặn và đầy lùi từng bước. 


Những thành tựu về các mặt mà 
huyện chứng tôi đạt được trong thời 
gian vừa qua đã tạo điều kiện lương 
đối Thuận lợi cho sự phát triền Finh 
lẽ —=ă hỏi líFp Lheo của huyện Ø mức 
cao hơn, Nhưng đó mới là kết quả 
bước đầu. Šo với vêu cầu của cuộc 
sóng, thì những thành tựu đó còn 
nhỏ bé, chưa xứng đảng với nắng lực 
sảng f†10 của eon nưười và Liêm năng 
đất đai của huyện. Năng suất cây 
trong tăng nbưững chưa phải thuộc loại 
cao, hrơng thực bình quản đầu người 
hằng nữn vẫn chưa vượt qua &etadi® 
3kg, Cơ cầu kinh tế nông — lâm — 
công nghiệp hình thành chậm, TỶ trọng 
lâm nghiệp và công nghiệp còn quá 
thấp; sẵn xuất hàng hóa chưa phát 
triền, phản phối lưu thông còn những 
vướng mắc. hàng hóa xuât khiu còn 
H và dơn điệu, hại còn ở dụng thô, 
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chưa được tỉnh chế; đội ngũ cán bộ 
quán lý các công ty kính đoanE, địch 
vụ và các XỈ nghiệp cóng nghiệp còn 
yếu về năng lực nghiệp vụ v.v. 

Điều quan trọng là (hẳng lợi bước 
đdtìu đã lạo niềm ÍLn cho đáng bọ 0à 
"hàn dạn [rong huyện. Với niềm tôn đó, 
chúng tôi phân đấu thực hiện những 
kế hoạch và mục tiên lớn kơn trong 
những năm tới. Theo dự kiến, đen 
nấm 1990, chúng tôi cổ gắng dạt 59 000 
lần Tương thực quy thóc, 4000 tấn 
lạc, 27 nghin tấn mía, 10 nghìn con 
lợn với trọng luợng xuất chuông bình 
quần là 70kg con, 21 nghỉn con trau, 
bò. 9556 héc ta rừng, 5 triệu viên 
gạch, ð triệu viên ngói v.V. 


Đề dạt được những mục tiêu trên, 
toàn thê dàng viên và nhàn địìn: lao 
động trong huyện sẽ nỗ lực phản dâu 
với tỉnh thần năng động và sảng tạo 
hơn nữa. 

Từ hoạt động thực tiễn trong những 
nầm qua, chúng tôi bước đầu rút ra 
mắy Kinh nghiệm sau đây: 

1. Trong quá trình cấp huyện được 
lăng cường, trong thời kỳ sản xuất 
đang được tồ chức lại, bản thần Luyện 
úv phải phát huy cao độ lính thần 
làm chủ tạp thề, thấu suối pà 0uận dụng 
đường lõi. nghị quụt của Đang sat 
hợp mới đạc điềm của địa phương 
mình, vác định đúng khâu Lhen chốt, 
đòn loàn bộ xức lực. bà trí tuệ (đó giải 
que! bàng được khảu đó. 

Đôi với huyện chúng tôi trong thời 
gian qua, khâu then chốt là khâu điện— 
nước, Nhàn rõ lầm quan trọng quyết 
định của công tác thủy lợi đối với sản 
xuất nông nghiệp, chúng tôi đã quyết 
tâm tìm mọi biện pháp, tập trung: công 
sức, tiên của đề giải quyết văn dễ này, 
Với phương cbàm œ Xhà nước vị nhân 
đàn cũng làm », € huyện và cơ sở cùng 
lo ®, trong ba nàm chúng tôi địì xây 
đựng được một mạng lưới thủy lợi có 
hiệu qua, đưa sức tưới từ 5500 tcc ta 
lên 10500 héc ta, đạt 75Ấ diện tích 
gieo cấy lúa. Chúng tôi phản đấu đề 


công lác thúv lợi đạt hiệu quả thiết 
thực. tránh phô trương hình thức bằng 
cách xảy dựng nhiều trạm bơm diện 
nhỏ hợp với dịa hình bị cắt xén và cao 
tháp không đều. Trong ba năm, chúng 
tỏi đã bỏ ra [1.2 triệu ngày công, trên 
1000 lần lương tLực, 31 tấn đây cúp 
nhôm, 1011 tần xị măng, 920 cột bể 
lông. trên 200 tấn thép để xảy dựng 
các công trinh thủy lợi. bết quả là đã 
làm được 18 ki lô mét kênh dần nước 
kết hợp với giao thông thủy. khôi 
lượng đào dắp là 8ã vạn mét khỏi 
đất, 7500 mét khối đá hộc; dát 60 
kilỏ mét đường dày cao thế và hạ 
thế ; xáy lắp 27 trạm biến thế. 33 trạm 
bợm điện ; đưa tông công suất điện từ 
d0NÚ KV lên 7 500 kW, Hiện nay trong 
SỐ 2Í xã và 34 hợp lác xã nông 
nghiệp của huyện,. đã có 22 xã và 29 
họp tác xã có điện dễ tưới nước và 
tiêu nước. Trong số 152 triệu đòng 
đầu tư'vào xảv dựng cơ bản, nhân 
đản đã đóng góp 455. còn Nhà nước 
chỉ ñã5%. 

Giai quyết được khâu then chốt là 
điện — tRủy lợi. sản xuất nông nghiệp 
của huyện có bước chuyền biến. cơ 
bản, mỏ ra nhiều khả năng mới đề 
đưa sản xuất đi lên. Chúng tôi có 
điều kiện đề dưa giống mới có năng 
SUuẤt cao vào thăm canh trên điện tích 
đại trà. Chúng tôi -cũng có điều kiện 
để thay đổi cơ cầu cày tròng, thay 
đöi có cần mùa vụ, tránh được sự đc 
dọa của thiên tai, chuyền diện tích 
lủa vụ mùa bấp bênh sang vụ hè thu 
ăn ci:éc (lúa hẻ (thu thường thu hoạch 
trước mùa bão lụt). Năm 1985, toàn 
huyện gieo cấy 3700 héc ta lúa hè thu 
và lúa mùa sớm, chiếm 5Ã điện tích 
vụ múa. đạt năng suất 25.Í ta/héc ta 
trong Khi năng suất lúa mùa chính vụ 
thương cÌi đạt dưới 20 tạ/héc ta. 
Trong những năm tới, chúng tôi sẽ 
Hiếp tục tăng diện tích lúa hè thu, Đây 
là mọt hướng cơ bản đề giải quyết 
vừrự chác văn đề lương ®#hực. 

Mang luới điện được mở rộng cùng 
đã to cho chúng tôi khá năng kết hợp 


sản xuất nông nghiệp với công nghiệp 
trên địa bàn huyện, gắn sẵn xuất với 
chế biến đề nàng cao giá trị sẵn phầm. 


2. Cách mạng khoa học kỹ thuậi 
phải được đặt pào bị trí then chốt 
Irong quá trình tiền hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng ; giải quuềt dìng 
đẳn mỗi quan hệ biện chứng giữa lực 
lượng san xuất nà quan hệ san xuat. 


Chí thị số 100 của Ban bí thư Trung 
ương Đẳng về khoản sản phầm trong 
nông nghiệp dà có tác dụng khuyến 
khích người lao động phát huy quyền 
làm chủ lập thể. nàng cao năng suất 
lao động của mình. Trong thực tế, việc 
khoán sắn phầm đến nhỏm và người 
lao động đã làm cho năng suất lao 
động tăng lên, nhưng mức tăng này 
có giới bạn. Xét về lâu dài, khoán 
không phải là nhân tố cơ bản báo đảm 
cho năng suất lao động tăng lên mãi, 
Chỉ có cách mạng khoa học kỹ thuật 
mới là nhân tố cơ bản bảo đảm elio 
năng suất lao dòng tăng lên không 
ngững. Vi vày, một mỗi quan tàm 
thường xuyên của huyện chúng tôi là 
phản đấu biến kkoa học — kỹ thuật 
thành một lục lượng sản xuất trực 
tiếp trong nên sẵn xuất xã hội chủ 
nưhĩa hiện nay, : 

Nhận thức được như vậy, đại hội 
thứ lồ của đẳng bộ huyện chúng tôi: 
họp vào cuối năm 1983 đã chỉ rõ cùng 
với việc khoán san phẩm đến nhóm 
và người lao động. phải khẳng định 
mạnh mẽ vị trí tien chốt của cách 
mạng Khoa học — KÝ thuật, Đối với 
huyện nhà, vấn đề trước.Fết và quyết 
định hơn bết trong bước đi ban đầu 
đề giải quyết nóng nghiệp là điện, 
nước, giỏng và cải tạo đất, 

Từ đâu năm 1983, mức độ đầu tư 
để cũng cõ và hiện dại hóa một bước 
cơ sở vật chất kỹ thuật của nên sẵn 
Xxưât tăng nlanh. Trên cơ sở đó, những 
tiên bộ khoa học Kỹ Huật được sử 
đdụn/ tròng TÀI! tin TrỎI CÓ năng 
suaf edo được gieo cấy trên 9Ã điện 
tích vụ đông xuân. 69 điện tích vụ 


4Í 


thu — mùa. Cơ cấu mùa vụ thay đồi, 
điện tích lúa hè thu tầng lên lạo ra 
Khả nắng tăng điện tích màu vụ đồng, 
giảm điện tích màu vụ xuân đề mỡ 
ròng điện tích: trồng cây nông sản 
xuất khâu. “Tập quán canh tác mới, 
cLủ động, coi trọng hiệu quả đã ra 
đời, từng bước thay thể tập quản 
canh tác cũ, lạc hậu tòn tại từ lâu, 
Đối với ngành chăn nuòi eúa huyện; 
cuộc cách mạng khoa bọc KÝ, thuật 
càng có ý nghĩa to lớn, Nhờ phương 
pháp thụ tỉnh nhân tạo, nhờ những 
loại giống mới, đàn lợn của huyện 
chúng tôi tăng nhanh; trọng lượng 
xuất chuòng cũng tăng bïnh quân từ 
35 kg/eon năm 1962 lên 50 kg/eon năm 
1985. Cách mạng khoa học kŸ thuật 
còn giúp chúng tôi duy trì, củng cổ: 
phát triền cơ sở vật chảt — kỹ thuật 
của khu vực tập thề treng điều kiện 
khoản sẵn phầm đến nhóm và người 
lao động. ˆ 


$, Trên địa bàn huyện, đủ là mội 
huyện thuần nông nghiệp thì bản thân 
ông nghiệp cũng không thề đơn 
đọc mưđ đị lên được, trái lại, nòng 
nghiệp chỉ có thê phát triền lương 
đòi ön định, pững chắc uới điều kiện 
các ngành có liên quan, nhất là công 
nạhicp, cũng phái được lồ chức lại 
{heo hương phục pụ nông nghiệp. 


Trong thực tế, sản xuất nông nghiệp 
của huyện chúng tôi chỉ thật sự đạt 
được những tiên bộ sau khỉ mạng 
lưới thủy lợi được thiết lặp một cách 
khoa hẹc và đều khấp; giao thông 
vận lại được lăng cường và củng cố, 
T1:em vào đóy¿ một nhân t quan Irọng 
đã góp piần vào tiên bộ sản xuất 
nóng nghiệp của huyện là hệ thống 
hảo vệ thực vật bảo vệ vật nuôi được 
tô chức chặt chẽ đến các hợp tác xã. 
Hoạt động phòng trừ và tiêu điệt sâu 
hệnh ngàv càng được coi trọng bới 
vì hiện nay ở huyện chúng lỏi sản 
xuất nông nghiệp được tiến hành vụ 
liên vụ liên tục cho nên sâu Lệnh eó 
môi trường đề pÏlát triển. Điều rãi 


đa 


tiếc là chủng tôi chưa có đầy đủ vật 
tư, thiết bị và những điều kiện cần 
thiết đề thành lập công ty bảo hiềm 
thực vật và công ty bảo hiểm vạt 
nuÒI. 

Công nghiệp cơ khi phục vụ nòng 
nghiệp được tổ chức lại, và nhất là 
công nghiệp chế biến được thiệt hập 
và phát triền đã tạo cơ sở cho nông 
nghiệp của buyện phát triên toàn 
điện, sẵn xuất gán với chế biến, 
tròng trọt gắn với chăn nuôi. 

Ngay trên địa bàn buyện, sẵn xuất 
nông nghiệp cũng có liên quan đèẻn 
nhiều ngành và giữa các ngành đó có 
quan hệ mật thiết vói nhau, thúc đầy 
nhau phát triền. Do đó cần phai có 
cách nhìn tồng quát và phải có quy 
hoạch phát triền tổng thè cho hoạt 
động kinh tế — xã hội trên địa bản 
của huyện. 

4. Đồi mới phong cách làm niệc 
khi huuện chuuền từ một cấp rung 
gian, hoạt động nành chỉnh dơn 
thuần sang một cấp quan TÚ toan 
điện, trực liếp các cơ sở sản xuất. 

Quản lý toàn điện, trực tiếp các cơ 
SỞ sản xuất là văn đề mới, huyện 
chúng tôi không tránh khỏi lùng túng, 
nhưng trong quá trình chỉ đạo. quản 
lý, điều hành công việc, chủng tòi đã 
tìm cách tháo gỡ đầu đàn và giải 
quyết được hai văn đề bức thiết? 

MộI là: giải quyết đúng đắn môi 
quan hệ giữa huyện và cơ SỞ; Xác 
định đối tượng hoạt động của huyện 
là cơ sở (kê cả cơ sở lập thê và quốc 
đoanh), khuyến khích cơ sở phát huy 
quyền làm chủ ; dòng thời huyện phải 
bảo đảm những điều kiện cần tizet 
đề cơ sở thực hiện được điều đó. 
nghĩa là huyện phải chịu trách nhiệm 
Irước cơ sở những vấn đề thuộc về 
phần mình, _ 

Trong thời gian vừa qua. huyện 
chúng tòi đã tăng? cường cán bộ có 
năng lực cho cơ sở, điều phối vật tư. 
thiết bị, phương tiện... cho eØ sở theo 
dúrg kế hoạch, Với phương chàm 


clo cho cơ sở, vì cơ sở mà phục vụ »®, 
nuyện ủy đã quan tâm, theo đõi, kiềm 
tra các hoạt động của cơ sở, cùng với 
cơ sở thảo gỡ vướng mắc. Trong quá 
trình hoạt động như vậy, mỗi quan 
hệ trách nhiệm hai chiều giữa huyện 
và cơ sở được thiết lập và mối quan 
hệ đó ngày càng gắn bó, tạo điều kiện 
cho huyện và cơ sở hiều nhau hơn; 
In nhau ơn và thật sìr cùng nhau 
chung sức giải quyết các vấn đề nảy- 
sinh, 

liai là: cùng với việc Lỗ chức lại 
sản xuất, cải tiến quần lý ở cơ SỞ, 
cấp luyện cũng phải tô chức lại đề 
nà:g cao nắng lực lãnh đạo, chỉ đạo, 
quần lý và điều hành. Huyện phải học 
tập năm vững chủ trương đường lỗi 
của Đẳng, biết cách làm việc với các 
ngành kinh tế — kỹ thuật cấp trẻn, 
đồng thời phải sâu sắt cơ sở; nắm 
được những nbu cầu của cơ sở. Phấn 
đấu theo phương hướng như Vậy, 
nhìn chung trong ba nàm qua, các 
quyết định của huyện ủy vẻ kế hoạch 
hàng năm, về kinh tế ngành, vẻ các 
biện pháp thực hiện tương đôi sát 
đúng. Các quyết dịnh đó dược tòn 
trọng và thục hiện, do đó đầ phát 


huy hiện lực và tạo ra những kết qua ạ 


cị thê. 

Huyện ủy không bao biện, không 
làm thay những chức năng thuộc 
chính quyên như trước kia, mà tăng 
cường cán bộ có năng lực cho chính 
quyền. tạo điều kiện đề chính quyền 
phát huy quyền làm clú của mình, 
Kết quá là trorg thời gian gần đây, 
hoạt động của Ủy ban huyện, của các 
ngành, các cấp đã nắng động, nhịp 
nhàng hơn, có hiệu quả hơn. 


*+ 


Từ thực tiễn điều liình. chỉ đạo sản 
xuất trên địa bàn một huyện nông 
nghiệp với những đặc điểm và tỉnh 
hình eu thề địa phương mình, chúng: 


Lá 


tôi ngày càng thấy rõ muốn phát 
triên kinh tế—xã hội vững chắc phải 
có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở, 
huyện, tỉnh và các ngành trung ương, 
Có những vấn đề mà huyện đà chủ 
động đến mấy cũng khòng thề tự 
mình giải quyết dược, chẳng hạn 
những vấn đề cung cấp điệu, thuốc 
trừ sau, phân hóa học, trang bị, thiết 
bị của công nghiệp chế biến... Việc 
cung cắp những thứ đó cho các huyện 
phải theo kế hoạch hợp lý và phải 
thực hiện kế hoaeh đó một cách triệt 
đề, Khi có sự xộc xệch không đúng 
kế hoạch thì phải xác định rõ trách 
nhiệm thuộc về ai và phải xứ lý kịp 
thời. 

Chúng tòi cũng thấy rằng vẫn phải 
có chính sách quản lý năng động và 
thích hợp đề giải quyết thỏa đắng mỗi 
quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước, 
tập thề và người lao động trong lĩnh 
vực sẳn xuất nông nghiệp. Nhà nước 
phải có chính sách giá cả thích hợp 
về hàng nông sẵn và hàng công nghiệp 
đề nông đân tự thấy không bị thiệt, 
đo đỏ phấn khởi và tích cực đây 
mạnh sẵn xuất. - 

Quan hệ giao nộp nông sẵn và cúng 
Ứng vật tư giữa huyện Và €Ø SỞ, giữa 
tỉnh và huyện, giữa trung ương và. 
tỉnh cần được thực hiện nghiêm chính 
và bình đẳng; các cäp-đều có nghĩa 
vụ làm tròn phần trách nhiệm cửa 
mình. 

Trong tỉnh hình hiện này. huyện 
cản được tăng cường vẻ cán bộ Khoa 
học — kỳ thuật và cán bọ quản lý, 
nhất là cán bộ quản lý khảu phần phôi 
Iưu thông, các công ty dịch vụ và cúc 
xÍ nghiệp công nghiệp. 

[Là những người loạt dòng thực 
Viên ở địa phương, nIhận thúc và hícu 
biết các văn đề thòng qua các còng 
việc eụ thê, chúng lôi xin dược nêu 
lên những kiên nghị như vày, 

Toàn thê đẳng viên và nhàn dân 
huyện chúng tôi ngày càng hiệu được 

(Xem liễp trang &&) 
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LIÊN hành vào thời điềm chuyền 
biến có tính chất bước ngoặt về 
mặt đối nọi cũng như về mặt quốc 
tế, Đại hội thứ 237 Đẳng cộng sản Liên xô 
"có sứ mệnh lịch sử trọng đạt đánh 
đấu thời kỳ phát triểu mới của đất 
nước XỎ viết trên con đường tiếp Lục 
hoàn thiện chủ ngiĩa xă hội và tiến 
lên chủ nghĩa cộng sẵn, nâng cao toàn 
diện vai trò lãnh đạo của Đăng đối với 
sự phát triền các mạt đời sóng xã hội 
trên eo sở phát huy cao độ ' những 
nguyên tắc lẻ nin nít trong công tác 
Dáng, làm cho Liên xổ đồng góp ngày 
càng to lớn hơn vào -cuộc đấu tranh 
chung của nhàn đàn thể giới vì các 
mục tiêu eao cả của thời đại. Đại hội 
đã tông kết những hoạt động thực tiền 
phong phú. rút ra những kinh nghiệm 
quý giá của Đăng cộng sản và nhàn 
đân Liên xô qua 25 năm thực hiện 
Cương lĩnh thứ ba nói riêng và gản 
bảy chục năm xây đựng chủ nghĩa xã 
hội nói chúng, làm sáng tó trên nhiều 
mát những văn dẻ lý luận và thực 
tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến 
đân lên giai doạn cao của hình thái 
kinh tế — xã hỏi cộng sản chủ nghĩa, 

Các văn kiện dược thông qua tại 
Đại hội thứ 27 Đẳng cộng sản Liên 
xô cùng các nghị quyết, các bài phát 
biêu của dòng chí: M.À. Goóec-ba-trỏp 
tại Hội nghị Ủy ban trung ương Đáng 
công sún Liên xô tháng tư và tháng 


lạ 


mười (năm 1985) hợp thành một thề 
thống nhất, một pho tài liệu quý, có 
tầm quan trọng đặc biệt không chỉ 
đối với Liên xô mà cả đối với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, phong 
trào cộng sản và công nhãn quốc tế; 
đối với.các đản tộc đang đấu tranh vì 
độc lập và tiền bộ xã hội. 


* 


Chỉ với một khoảng thời gian lịch 
sử không di, Liên xô đã giành những 
thành tựu và tiên bộ to lớn về kinh tế 
và xã hội ; trên nhiều mặt của nên kinh 
tẻ; khoa học—kỳ thuật, giảo dục, văn 
hóa và trong lĩnh vực xã bội đã có 
những bước phát triền vượt bạc. 
Hiệng việc Liên xô liên tiếp đạt dược 
những thành tựu tuyệt vời trong chỉnh 
phục vũ trụ và bảo đảm cân bằng quân - 
sự — chiến lược với Mỹ đã là bằng 
chứng đầy sức thuyết phục về kết 
quả lao động kiên cường và đầy sắng 
tạo của nhàn dân xô viết đưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Liên xô. Trong 
tĩnh vực kinh tế, thu nhập quốc đàn 
lăng gấp † lần. năng suất lao động gấp 
3.2 lần, sản lượng công nghiệp gấp ã 
lần, sẵn Hrượng nông nghiệp gấp 1,7 
làn, thu nhập thực tế tính theo đầu 
người gắp 246 lần, quỳ tiêu dùng xã 
họi gấp hơn ð lần so với năm 1961 


Trong khi khẳng định đúng mức 
những thanh tựu đạt dược, bác bỏ 
những luặn điện xuyên tạc hòng bồi 
nhọ những đôi thay to lớn, có tâm 
quan trọng lịch sử thể giới dó, Đăng 
cộng sản Liên xô đã nhìn thẳng vào 
hiện trạng đất nước, nghiêm khắc chỉ 
ra những thiệu sót của những năm 70 
và đầu những năm §0. Những xu hướng 
tiêu eực đó khái quát lại là nhịp độ 
phát triền kinh tế và nâng cao năng 
suất lao động Dị giam xuống rõ rệt 
một số chỉ tiêu khác về hiệu suất kinh 
tế bị sút kém, tiền bộ khoa học — kỹ 
thuật bị chậm lại, tỉnh trạng mất cân 
đối trong kinh tế tăng lên. Kết quá 
là những nhiệm vụ của các kế hoạch 
năn năm không được hoàn thinh,; 
những biện pháp xã họi đự định cũng 
không được thực hiện dầy dú. Ngoài 
những nguyên nhân khách quan. còn 
nhiều khuyết điểm chủ quan; trong SỐ 
đó «nguyên nhân chủ vếu... là vi 
không đánh giá kịp thời về mặt chính 
trị, sự thay đồi trong tình bình kinh tế, 
không nhận thức rõ toàn bộ tính chất 
. 8AY go- và cấp bách của việc chuyên 
nén kính tẾ sang những biện pháp 
phát triền theo chiều sâu, không kiên 
trì và nhất quán tron việc giải quyết 
những vàn dê chín muời của sự thay 
đôi lại chính sách kinh tế, cải tô lại 
cơ chế quan lý kinh tế, bán thân tàm 
lý của hoạt dòng kính đoanh Ð. Có thê 
nói nguyên nhàn sàu xa là do bệnh 
chủ quan; sự trì trệ, bảo thủ lrong tứ 
duy, nhận thức và trong hoạt động 
lãnh dạo kinh tế của liing và các eơ 
quan Nhà nước., Tỉnh trạng ấv không 
được phép kéo đài, nhất là đối với 
một dàng lớn như Đăng cộng sản Liên 
xô, Đăng có trọng trách khóng những 
trước xã hội XÔ viết, mà cả [rước 
những đòi hỏi gav gắt của thời đại. 
Chậm đần trong nhịp dộ phát triển, 
chứ chưa nói tới dừng lại. đã có 
nghĩa là lạc hậu sơ với bước tiền của 
lịch sử. Biện chứng của sự phát triền 
đòi hỏi chỉ được tiến lên phía lIrước 
với nhịp độ ngày càng cao hơn, và 


- 


thực tế những gì Liên xô đạt được 
đầ chứa đựng khả năng cho phép tiến 
xa hơn nhiều. Điều quan trọng là ở 
chỗ Đảng kịp thời, nhận thức được 
Lính chất bước ngoặt của sự phát triền, 
đánh giá chỉnh xác tiêm năng, thiiy 
hệt những thiểu sót đã phạm phất, 
gạt bo những quan niệm không qua 
nội thử thách của thực tiễn, kiên 
quyết Khác phục những thói quen cũ, 
những lối mòn trong tư duy và phong 
cách khỏng còn thích hợp nữa, dã 
thành vật chướng ngại đối với sự 
phát triền đi lên. Và, Hội nghị toàn 
thề thắng tư (năm P985) của Ủy bạn 
trung tương Đẳng cộng sản Liên xô 
đá làm dược việc ấy — chặn đứng 
những xu hướng bất lợi, mớ đường 
cho những nhân tổ mới vừa được tạo 
ra. Triền khai theo tỉnh thần của hòi 
nghị đó, quá trình thảo luận eắc văn 
kiện của Đại hội từ cơ sở đã xác nhận 
cácH đặt văn đề của Ly ban trung 
ương Đẳng là hoàn toàn đúng đấn. 
Hà ng sự chuyền biến eó tính chất bước 
ngöoặt trong nhận thức tư tưởng của 
toàn Đẳng, một lần nữa Đảng cộng 
sản Liên xô đã thực hiện xuất sắc lời 
dạy của Lê-nin: « Thái độ của một 
chính đăng trước những sai lầm của 
mình là một trong những tiêu chuần 
quan Trọng nhất và chắc chắn nhất 
đẻ xét xem đẳng ấy có nghiêm túc 
không và có thái sự làm Tròn nưhĩa 
vụ của mình đổi với giai eấp mình và 
đổi với quản chúng lao động không. 
Công Khai thừa nhận sai làm, tìm ra 
nguyên nhân sai làm, phân tích hoàn 
cảnh đã để ra sai lầm, nghiên cứu cần 
thận những biện pháp đề sửa chữ sai 
làm ấv,—đó là đấu hiệu chứng tỏ môi 
đăng nghiêm túc, đó là đẳng làm tròn 
những nghĩa vụ của mình, đó là giáo 
đục và huận luyện gídi eđp.ròi đến quản 
chưng » (1). 


Cùng với những biến đổi to hịn Ở 
Irong nước, tỉnh hình thể giới những 


~ 


(I) VI. lê-nin: Toản tập. Nàh 
Mat-xcơ-va, ¡976, tập 41, tr, 51, 


Tiên bộ, 
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năm 70 và nhất là đầu những năm 80 
trở nên phức tạp và đòi hỏi ở Đăng 
công sản Liên xô mọt trách nhiệm lớn 
hơn bao giờ hết, Thực hiện đường 
lỏi đối ngoại hỏa bình nhất quản và 
Hiên tục do các đại hội của Đăng vạch 
Liên xô đã có những đóng góp 
tích cực trên trường quốc tế. Tuy 
nhiền, loài người văn đang phải sông 
trong một thời điểm mà mọi quyết 
định có liên quan đến chính trị quốc 
tế đều phải được suy xét một cách hết 
sức thận trọng; sáng suốt cao độ, thật 
sự tỉnh tảo, cân nhắc kỹ càng cả lợi 
¡ch đân tộc lần lợi ích toàn thể giớt 
phải luôn biết kiềm chế không đề xảy 
ra những bành động khinh suất; đồng 
thời. trên lạp trường chủ động, tiên 
CÔNG; “bhải làm (Ất cả những gì có 
thê làm được vì hòa bình, an nình và 
hợp tác quốc tế, Lịch sử dòi hỏi Liên 
xỏ-lá chắn vững chắc bảo vệ hòa 
bình, thành trì của cách mạng thể 
giới, chỗ địa tín cậy của các đàn Lộc — 
phải nhìn nhận lại bức tranh toàn cảnh 
của chính trị thể giói¿ có cách tiếp cận 
mới đôi với văn đề chiến tranh và 
hòa bình, đánh gia lại các lực lượng 
giai cấp, sỐ sánh lực lượng, những 
màu thuần và xu thể phát triền chủ 
yeu của thẻ giới. 


Các vău kiện của Đại hội thứ 3: 
Đăng cộng sẵn Liên xô là câu trả lời 
khoa học và kịp thời cho những vấn 
đề vừa cơ bản vừi cấp bách của xã 
hội xô viết và của thể giới là bước 
phát triển mới quan trọng, đóng góp 
quý giá vào kho tàng lý luận về chủ 
nghìa xã hội chủ nghĩa cộng sản, 


Nhàn thấy cần đồi mới, có quyết 
tầm đôi mới là điều không đẻ, song 
đòi mới theo hướng nào, lại là điều 
khó khẩn hơn. Ở đìv có những nguyên 
tac lễ nín nít† của việc vạch Cương lĩnh 
mà nu xa rồi nó thì sẽ phạm sai lầm 
chính trị nzhiêm trọng. Đẳng cộng sản 
Liên xô đà hoàn thành tốt dẹp trách 
nhiệm đó, đã làm cho các nguyện tác 


phường pháp luậđ mắc XxÍt lẻ nn nít. 
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trở nên sinh động trong việc soạn thảo 
bản sửa đôi mới Cương lĩnh lần này. 

Trước hết, bản sửa đồi mới Cương 
lĩnh thề hiện finh Kế thừa nà tính liên 
tực những hận điềm lý luận vàchính trị 
đã nêu trong Cương lĩnh thứ ba, mà— 
như đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp phân 
tích, « việc làm này eó ý nghĩa nguyên 
tắc », là “vấn đề về lòng trung thành 
của Đảng đổi với chủ nghĩa Xíc—Lê- 
nin®, Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác —. 
Lê-nin, Đăng cộng sẵn liên xô, một 
đẳng trong mọi giai đoạn cách mạng 
luôn trung thành với lợi ích của giai 


„ cấp công nhân và nhân đân lao động; 
đit vận diting lỷ 


luận chỉ: nghĩa cộng 
sản khoa học vào thực tiền, vạch ra 
Gương Hình thứ ba, Những nhiệm vụ 
cơ bản đo Cương lĩnh đề ra— phát triền 
và củng cố chủ nghĩa xã hội, hoàn 
thiện chú nghĩa xã bội, tiếp tục đưa 
xi hội xô viết tiền lên chủ nghĩa cộng 
sãnrvẫn còn ở phía trước. Vì vậy, 
DĐâng cộng sẵn Liên xô chưa đặt vấn 
để thay đổi Gương lĩnh mà chỉ bằng 
kinh nghiệm đã tích lũy được và chú 
xếu là xuất phát từ những nét mới 
trong sự chuyền biến tỉnh hình trong 
nước và thế giới, sửa đôi những luận 
điềm nào đó trong Gương Tĩnh, những 
luận điểm thật sự không vượi qua 
được thủ thích của thời gian. Trong 
khi kế thừa 1ứữ trồng cơ bản của 
Cương lĩnh thứ ba, Đại hội thứ 27 
IĐằng cộnz sản Liên xô vạch rõ : * Tỉnh 
trước san như một và kệ thừa trong 
lý luận đái khoát đòi hỏi phải phát 
triển sẵng tạo lý loận, làm phong phú 
hơn những Hiàn điểm nguyên lý cho 
phú hợp với kính nghiệm lịch sử. bó 
hoàn toàn là lẽ tr nhiên ». Chủ ngiửa 
Mác —T ên không hạn chế, trái lại còn 
đòi hỏi những người cộng sản khi giải 
quyết những nhiệm vụ chính trị cụ thề 
phái hiện Riếm tra lại từng luận điềm 
eụ thề, những Kkbhii niệm viêng biệt, 
nh:ững chì tiết cá biệt của Cương lĩnh 
chung phê phần đúng mức nÌ:ừ nợ luận 
điểm nào thật sự tô rõ là Khòng đủ 
cin cff không còn hợp thời, không 


thích ứng được với hoàn cảnh mới. 
Trong các văn kiện Đại hội thứ 27 có 
thê gặp không Ít những *sửa chữa », 
«dính chính» như thế, chẳng hạn, 
trong việc phân tích những mâu thuẫn 
và xu hướng chủ yếu của thời dại ngày 
nay ; việc lấy khái niệm ®*®hoàn thiện 
có kế hoạch và toàn điện chủ nghĩa xã 
hội, đưa xã hội xô viết tiến xa hơn 
nữa trên con đường chủ nghĩa cộng 
sản, trên cơ sở đầy nhanh phát triền 
kinh tế—xã hội của đất nước * thay 
cho khái niệm “xây đựng chủ nghĩa 
cộng sẵn trên quy mô lón ®; việc chuẩn 
Xác hóa những nhiệm vụ cụ thề; việc 
chưa mô tả những đặc điềm cụ thề của 
chủ nghĩa cộng sẳn cũng như các mốc 
thời gian cho mỗi cbặng đường... Đứng 
trên mảnh đất hiện thực ngày hẻm này 
đề nhìn nhận tỉnh hình, Đẳng công sản 
Liên xô có được khái ni rõ rệt hơn, 
e1 the hơn, chính xác hơn về những 
nhiệm vụ đã chín muỗi của công cuộc 
hoàn thiện chủ nghĩa xí hội và đấu 
tranh bảo vệ hòa bình ® 


Một kinh nghiệm có thề xem nh 
bao trùm nhất mà Đẫuog của V.I, lê¬ 
nin cũng cấp cho những người cộng 
sản tất cả các nước trong Việc vạch 
đường lối là việc plải luôn kết hợp 
lính cách mạng 0à lính khoa học, hếi 
sức đề phòNg cả hai thiên hướng lư 
lưởng dễ nâu sinh: dolưởng, du Ú 
chí uà bảo thủ trì trệ. Tại Đại hội tứ 
-› tư tưởng muốn s đốt cláyv giai 
đoạn *đã được phê phán. Bản sửa đồi 
mới Cương lĩnh vạch rõ: “linh 
nghiệm cho Lấy rằng mọi cố gắng 
vượt lên trước, ắp dụng những nguyên 
tác cộng sản chủ nghĩa mà không tính 
đến mức độ chín muôồi về vật chất và 
tính thần của xã hội, đều tFất bại và 
có thề gây ra những hậu quả vẻ mặt 
kinh tế cũng như chính trị ®. Lý trồng 
công sản chủ nghĩa, nguyện vọng muốn 
tiến nhanh lên xA hội cộng sản bao 
giờ cũng là tốt lành và cần có ở mỗi 
người cộng sẵn. Song, khác hắn những 


người xã hội chủ nghĩa không tưởng, 


chúng ta biêu rằng tiền hành sự nghiệp 


— 


cải tạo xã hội nhất thiết phải tuần 
theo lý luận chủ nghĩa xã hội khoa 
học, mọi dự kiến phát triền dều phải 
dựa chắc trên những eơ sở khoa học, 
rằng một xã hội phát triền, chín muồi 
đến đâu là tùy thuộc vào chỗ các yếu tØ, 
hệ thống các mối quan hệ giữa các yếu 
tố cầu thành xã hội đó được hình thành 
và củng eố vững chắc đến mức nào. 
Tuyên bố Kết thúc một giai đoạn phát 
triền khi cơ thề xã hội chưa đạt dến 
độ trưởng thành tới hạn, xác lập quá 
sớm những nguyên tắc của giai đoạn 
sau cho giai đoạn trước bất chấp những 
điều Kiện vật chất và tỉnh thần chưa 


đầy đủ, không chỉ gáy nên những thiệt 


hại kinh tế nghiêm trọng, mà còn là 
một sai lầm chính trị phái trả giá đất, 
Lịch sử đã có không íL trưởng hựip 
mfón nhanh hóa ra lại chậm, Thực 
tế hơn muời nă¡n gần đây tóc độ tùng 
trưởng kíi:E tế của Liên xô đã bị giun 
sút rõ rệt, không đạt được như mức của 
những năm 60, càng thấp xa eon số dự 
kiến của Đại hội thứ 22. Xu hướng bắt 
lợi đó nghiêm klác đòi hỏi phải tỉnh 
toàn Tại triền vọng phát triền của đất 
nước. Phời kỷ tử nav đến năn: 2000 
văn là tiếp tục hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội, ngn1a là vẫn phải làm tốt những 
nhiệm vụ còn lại của giai đoạn thấp, 
còn việc tiến sâu đến đảu vào giai đoạn 
cao của chủ nghĩa cộng sản là tủy thuộc 
vào kết quả dây nhanh sự phát triền 
kinh iế-xã hội của đất nước. Kinh 
nghiệm của Dẳng cộng sẵn Liên xỏ 
cung cấp cho eác đẳng anh em một bài 
học quý: Cương lĩnh của Đẳng chỉ 
được coi là thật sự khoa học nếu những 
nội dụng của nó có thê chuyền được 
sang ngòn ngữ của những kế hoạch eụ 
thê. những mục tiêu có thề thực hiện 
được trong tầm tay và người lao động 
coi nó là chương trình hành động của 
chịnh mình. 


Chủ nghĩa Mác lẻ-nin là học 
thuyết cái tạo xã hội bằng cách mạng. 
Vị vậy, mặt không kém phần quan 
trọng khác của việc vạch đương lĩnh 
Dẳng là quân triệt tính thần cách 


` 


mạng, mạnh đạn và táo bạo, chống 
mọi biều hiện bảo thủ, trì trệ trong 
tr duy láun trong hành động. Thái độ 
báng lòng với những gì đã đạt được, 
ngại đầu tranh với những hiện tượng 
tiêu cực, miệng ủng hộ đồi mới nhưng 
thực tế vẫn làm theo cách cũ, tìm 
cách trì hoãn các cuộc cải tô, chậm 
trẻ trong việc giải quyết những nhiệm 
vụ đã chin muỗi... đó là những biều 
hiện xa lạ với lặp trường của giai cấp 
công nhàn, của đăng cách mạng. Sự 
phát triên không ngừng của cuộc sống 
đòi hỏi người cộng sản phải có thái 
độ luôn luôn đồi mới đổi với những 
vấn đề cấp bách của quá trình phát 
triển, kiên quyết khác phục tất cả 
những gì đã lôi thời, cần trở sự đi 
lên, Thiển đũng khí tiền công, chân 
chứ trước khó khăn, thỏa màn với 
thành tích đã đạt thì không thê có năng 
động sáng tạo. Đúng như đồng chí 
M.N. Goóe-ba-trốp nói: *Rhông thê 
lắng tránh giải quyết những văn đè 
đã chín muối ». Chỉ có một con đường 
là chấp nhận những thứ thách mới, 
trên cơ sở đã cân nhấc kỳ lưỡng 
những điều Kiện thiết vều, phát huy 
cao nhất tỉnh chủ động sáng tạo, đám 
nghĩ, đám hành động táo bạo đề đưa 
sự nghiệp của Dáng, của xã hội tiến 
lèn. 

Cương lĩnh được sửa đổi là cương 
Hình hiện thực mà theo đó đất nước 
XỎ viết rộng lớn sẽ tiên bước vững 
chac trên con đường hoàn thiện ekủ 
nghĩa xã hội và tiến xa hơn nùa lên 
chủ nghĩa cộng sản. Đó là kết quả 
cuộc đầu tranh lựư tưởng rất mực lê 
nín nít nhằm khác phục những gì cần 
trở bước đi lên của xã hội. Là một 
đúng hành động gánh trên vai trách 
nhiệm nặng nề trước đảt nước và 
phong trào cách mạng thế giới, là 
người lãnh đạo những cải tô xã hội 
sảu sắc, triên khai công cuộc hoàn 
thiện toàn điện và có kế hoạch chủ 
nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Liên KÔ 
thấm nhuần quan điềm Vhực tiền, đầu- 
óc thiết thực của Lê-nin trong việc 
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xây dựng đường lối đối nội và đối 
ngoại cho mười lãm năm cuối cùng 
của thế kỷ này, và chuần bị cho dất 
nước xô viết, cho chủ nghĩa xã hội 
thế giới nói chung, cho cả loài người 
bước vào thế kỷ 2Í với một niềm tín 
sâu sắc ở bước tiến hợp quy luật của 
lịch sử. Quan điềm thực tiễn thề hiện 
trước hết ở việc phân tích tỉnh hình 
trong nước và thế giới. Bảo cáo chỉnh 
Lrị của Ủy ban trung ương Đảng cộng 
sản Liên xô trước Đại hội khẳng 
định : *Chỉ có thề tiến hành một chỉnh 
súch đúng đắn, được luàn chứng khoa 
học, nếu hiều rõ những xu thế then 
chỏt của tỉnh hình thực tế. Thâm 
nhập sâu sắc phép biện chứng và lô 
gích khách quan của sự diễn biến, 
biệt cách rút ra những kết luận đúng 
đắn phản ánh sự vận động của thời 
gian là một việc không phải đơn giản 
nhưng lại rất cần thiết ® 

Sợi ebï đó xuyên suốt các văn kiện 
của Đại hội thứ 27 Đang cộng sản 
Liên xô là tư tưởng lãi củ pì con 
người pâ do con người. Không nưừng 
hoàn thiện nền dàn chủ xô viết, thực 
hiện tự quản xã hội chủ nghĩa, từng 
bước nàng cao đời sống vật chặt và. 
tính tần của nhân đàn, cải thiện toàn 
bộ các mặt của đời sống con IợưỜi, 
thực hiện ngày càng đầy đủ hơn 
nguyên tác công băng xã hội, phát 
triển hài hòa nhân cách cá nhân, thực 
hiện đần sự xích lại gàn nÙau giữa 
các tàng lớp xã hội, khác phục dần sự 
cách biệt giữa lao động trí óc và lao 
động cFân tay; giữa thành thị và nông 
thỏn, cũng cố tỉnh hữu nghị giữa các 
đản tộc... đó là sự thề hiện lập trường 
giai cấp rõ rệt nhất, là những mục - 
Liêu cao cả nhất, là vấn đề then chốt 
nhất trong chiến lược của Dẳng. Đảng 
không có mục đích gì khác hơn lá 
phản đấu dem lại lợi ích cha nhân 
dàn, xây dựng xã hội trong đó quan 
hệ giữa người với người thực sự bình 
đẳng, mỗi người có điều kiện đề phát 
triền tự do và .toàn điện. Mặt khác, 
cũng bắt đầu từ chính con người, nhờ 


con người, thông qua quận chúng 
nhân đân lao động mà mọi chú 
trương của Đăng mới trở thành biện 
thực. Chú nghĩa xã hội là một xã hội 
được xây dựng và quản lý bởi hoạt 
động sáng tạo của quản chúng dưới 
sr Hình đạo của Đang. Nhiệm vụ càng 


CO, thục tiêu lịch sử càng lớn thì sự 


tham gia chủ động, nhiệt đỉnh, sáng 
-tạo trên tỉnh thần làm chủ của hàng 
(riệu người vào việc thực hiện những 
nhiệm vụ đỏ càng có Ý nghĩa quan 
trọng, Lê-nin đã nói: «Pham vỉ của 
những hoạt dòng lịch sử càng rộng, 
quv mô của những hành ví đó càng 
lớn thì những người tham gia vào đó 
càng nhiều, Trái lại, sự cải tạo mà 
chúng ta muốn tiến hành càng sâu sắc, 
thì càng cản phải có hững thú và thái 
độ tr giác đối với sự cải tạo đó, càng 
phải thuyết phục được thêm hàng 
triệu và hàng chục triệu người tín 
trởng vào sự cần thiết đó * 9), Cố 
nhiên, đề phát huy vai trò của quần 
chúng nhân đân phải tiến hành tông 
thê các nhiệm vụ kkó Khăn. Đó là công 
tắc (ô chức vừa rộng lớn vừa tỉnh vị, 
viưa là khoa học vừa là nghệ thuật. 
Đồng chỉ M.,X. Goóe-ba-rốp khẳng 
định : @£ Chỉ thông qua chiến lược kinh 


lẺ được củn nhấc kỹ lường, chính: 


Sach xã hội mạnh mẽ và công tác giáo 
đục tư tưởng nhắm mục tiêu xáe dịnh 
được kết hợp thống nIất chặt chẽ 
với nhau mới có thê đây mạnh vếu tổ 
con người mà thiểu nó không thê 
giải quyết nội bất kỷ một nhiệm vụ 
nìo đã vạch ra ®, 

Rhái niệm hoàn thiện toàn điện 
chủ nghĩa xã hội bao hàm trong nó 
tư tưởng dòng bộ: đày nhĩânh nhịp 
độ phát triển kinh tế quốc đản với tư 
cách là nhiệm vị trọng tàm nhất, là 
đường lôi chiến lược, pÌáải được tiến 
hành dòng thời với nhiệm vụ hoàn 
thiện các lnh vực xã hội, chính trị, 
tình thần ; xây đựng nội bộ Đăng phải 
đi đổi với hoàn Thiện toàn bộ hệ thống 
chính trị của xã hội; gHi quyết các 
nhiệm vụ đối nội phải động thời quan 


tâm đầy đủ lới nghĩa vụ quốc tế. Mỗi 
thành quả thú được trong lĩnh vực 
này sẽ thúc đầy việc giải quyết những 
nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác và 
ngược lại. Chú nghĩa xã hội khắc về 
chất so với chú nghĩa tư bản ở chỗ: 
nó không chỉ cốt sao làm ra thật 
nhiều của củi mặc dù đặc trưng 
đầu tiên không thê thiểu của xã hội 
còng sản chủ nghĩa là «của cải tuôn 
ra đảo dạt» — mà quan trọng hơn là 
theo đà tăng trưởng của kinh tế, các 
quan hệ con người với con người 
càng thêm tốt đẹp, là xã hội trong đó 
mỗi người vì mọi người, mọi người 
vì mỗi người» trở thành nguyên tác 
chỉ phối mọi suy nghĩ và hành động 
của con người. 

Nhiệm vụ hoàn thiện có kè hoạch 
và toàn điện chủ nghĩa xã hội. bảo vệ 
hòa bình thế giới đang là một thử 
thách mới đổi với đang của Lê-nin. 
Đai hội thứ 27 khẳng định: œ Trong 
điểu kiện hiện nay, khí quy mô, tính 
chất mới mẻ và phức tạp của các 
nhiệm vụ đang được giải quyết đặt ra 
những đòi hỏi cao đối với toàn bọ 
hoạt động chính trị, tư tưởng và tô 
chức của Đăng, thì vấn đề cực kỳ 
quản trọng là phải bảo đảm cải tồ về 
căn bạn công tác Dáng, xác lập trong 
mọi tô chức Đăng bầu không khí sắng 
tạo, đòi bói có tính nguyên tác và tự 
plè bình, tìm kiếm những giải pháp 
mới có hiệu qua đối với các vấn đề 
kinh tế — xã hội, khoa học — kỹ thuật 
và giáo dục tư tưởng». Dặt vấn đề 
đœ củi tò pề căn bản công tác Đảng 9® 
có nghĩa là phải tiền hành sự đồi mới 
toàn điện, làm cho Đáng vững mạnh 
hơn, năng động hơn, có sức chiến 
đấu cao hơn và cuỏi cùng, có uy tín 
cao hơn trong xã hội. Tỉnh thần ấy 
phải thề hiện trong tt cả các mặt: 
nàng cao năng lực của các tỒ chức cơ 
sở Đăng, thực hiện tốt chế độ đân chủ 
nội bộ và nguyên tắc lãnh đạo tập 


(2) V.I, Lê-nin: Todn tập. Nxb Tiến bộ, 
Mut-gcơ-va, 1977, t, 42, tr. 171, 
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thê, đầy mạnh tự phê bình <à phê 
bình, giữ gìn đoàn kết, yêu cầu cao 
đối với cán bộ, dàng viên, lời nói đi 
đối với việc làm. thực hiện kiềm tra 
ở khắp mọi nơi, cải Lến clắt lượng 
công tác tr tướng, giáo dục chính 
trị... toàn bọ quá trình đó phải được 
tiến bành và chí thu dược hiệu quả 
4o khi vận dụng TÔI những nguyên 
Lắc lê nin nít về xây dựng Đảng kiêu 
mới đã được thứ thách, | 

Liên xÔ đã và mãi mãi là thành trì 
của hòa bình và cách mạng thể giới, 
do vậy sự gắn bó keo sơn giữa đường 
lòi đòi nội với đường lời đổi ngoại 
trong Cương lĩnh của Đang cộng sản 
Liên xỏ là lẽ tự nhiền., Đại hội thứ >¿ 
đa đem lại cho loài người Khái niệm 
hoàn chính về cũng có hòa bình và 
tiến bộ xã hội, Chính sách cùng tòn 
ti lLòa bình “gắn liển với các nhiệm 
bắn. những nhiệm vụ chiến 
lược của Đẳng ở trong nước và thê 
hiện Ý nguyện chung của nhân dàn 
[Liên xổ là lao động sảng fạO, SÓnDE 
trong hòa bình với tất cá các đàn 
tòc». Đương nhiền, trước những mưu 
đỏ của chủ nghĩa để quốc chịv đùa vũ 
rang ráo TIếU và tăng cường kho vũ 
khí hạt nhân vốn đã quá lón, kề cà 
dựa nguy eơ chiến tranh lên vũ trụ, 
liên xổ và các nước công động xã hội 
chỉ nghĩa coi việc tũng cường tiềm 
lực kinh tế và quốc phòng. giữ vững 
thế cần bảng quân sự — chiến lược 
giữa tò chức hiệp ước Vác-sa-va và 
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NATO, cũng cố vững chắc chế độ xã 
hội xã hội chủ nghĩa là cơ sở đề 
ngăn chặn chiến tranh, bảo đảm quyền 
*ạn nỉnh như nhau» trong quan hệ 
quốc tế, bảo vệ hòa bình. 


* 


Thường thì những sự kiện chỉnh trị 
phải qua thời gian dài mới bộc lò rõ 


Ý nghĩa của nó, nhưng trong lịch sử 


cũng có không Í những sự Kiện mà 
ngay khi mở đầu đã tô rõ tìm vóc 
lỏn lao. Đại họi thứ 27 Đăng cộng 
sản liên xô thuộc loại xự hiện như 
thế. Những người còng sản chúng ta 
có thê học tập ở đội tiên phong vĩ đại 
nhất của phong Trào cộng sản quốc tÈ 
trước hết là bài học nói thật và tư 
phê bình và phê bình, bài học vẻ việc 
vận dụng những nguyên tác và phương 
pháp lế nín nÌL trong việc vạch đường 
lỏi và giải quyết các nhiệm vụ thực 
tiên. Đặt đúng các nhiệm vụ phải giải 
quyết, tìm ra được con đường thực 
hiện những nhiệm vụ ấv, biết dựa 
chúc vào sức sắng tạo của nhân đản — 
đó là những tiên đẻ báo trước cậc 
nghị quyết của Đại chọi thứ 37 Đúng 
còng sin Tiên xô sẽ Irở thành hiện 
thực phong phú và sinh động trên 
dàt nước vĩ đại, quê hương cúá Đại 
Cách mạng Tháng Älười 


} 
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NGUYÊN VĂN TRẤN 
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XÂY DỤNG (|UAN BIỂM HỆ THỐNG VÀ 
BÙNG BỘ TRÚNG QUẢN LÝ KINH TẾ HIỆN NAY - 


ÁN lý kinh tế nói @hung và 
quản lý nên kinh tế quốc dân lấy 

*Rể hoạch làm trung tâm là mội 
văn đề phức tạp và khó khăn. Các khó 
khăn đó còn táng thêm trong điều kiện 
một nước kính tế nông nghiệp, sản 
xuất nhỏ còn phô biển, tiến thắng lên 


“chú nghĩa xã hội Không qua con đường. 


tư bản chủ nghĩa. Trong hơn 1 năm 
qua tử khi eqt nước cùng tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã 
đạt được những thành tích đáng kề 
trên mặt trận kính tế, nhất là về sản 
xuất nông nghiệp, trong Xàv dựng cơ 
sở vật chất, phát triển kinh tế quốc 
dàn, hàn gắn các vết thương chiến 
tranh, bảo đấm đời sòng nhân đản, đáp 
ứng các vêu cầu quốc phòng. Tuy 
nhiên chúng ta đang đứng trước nhiều 
khó khăn và thứ thách rong việc quản 
lý nén kinh tế xã hội chủ nghĩa, trong 
đó có vấn đề bức bách là làm sao khắc 
phục được tỉnh trạng mặt cân đổi 
nghiêm trọng của nên kinh tế nước ta 
hiện nay. Vì thế, ở đây chúng tôi muốn 
nêu lên một số suy nghĩ bước đầu về 
việc xây đựng quan điểm hệ thống và 
đồng bộ trong quan JýÝ kinh tế, góp 
phân giải quyết những khó khăn đó, 

1— RKhoa học hệ thốn oà quan điểm 
hệ thống trong quản TÚ Rình lẽ. 

Ngày nav trong mọi lĩnh vực của 
Cuộc sòng, người t8 đến nói đến khá 
nhiều đanh từ hệ thống. Có một số 
định nghĩa kiác nhau trong các tài 
liệu Khoa học, nhưng xét về bản chất, 


- 


_tử này đã có sự hiều biết thống nhất. 


Có thề nói, hệ thống là một tồng 4hề 
hay một tập hợp gòm nhiều bộ phận 
hợp thành hay còn gọi là các phần tử 
(élément) eó-quan hệ chặt chẽ với nhau, 
liên kết với nhau theo các quy luật nhất 
định đề tạo thành một thê thống nh:ất. 


Người ta rút ra một số tính chất của 
hệ thống như sau :? 


— Mlỏi sự thay dồi của một hax một 
số phần tử đều kéo theo sự thay đồi 
của các phần tử còn lại. Khi thay đôi 
một số quan hệ giữa các phần tử đều 
kéo theo sự thay đồi các mối quan hệ 
của các phần Lử còn lại. 


—¬ Mặc dù các phần tử có thề rất. 
khác nhau nhưng khi liên kết thành 
hệ thống thì tạo thành một thê thống 
nhải. Tính chất của tông thê này 
không đơn thuần miing tính chất của các 
phần tứ, mà còn có Lính chất mới khác 
hắn về.chất lượng. 

Danh từ hệ thống và phần tử nói 
trên được hiều theo nghĩa rất rộng rãi. 
Có thê đó là các bộ phận máy móc của 
hệ thống kỹ thuật, các khái niệm trong 
nhận thức, [rong các ngôn ngữ và có 
thê là các chính sách kinh tế, v.v. 
Rhoa học hệ thống ngày nav, ngoài 
việc làm cho người ta có cách nhạn 
thức rõ hơn, còn dem lại cho người 
ta các phương pháp phản tích nhằm 
xâv dựng các hệ thống cụ thê và cách 
Lìm ra các quyết định eó lợi nhất trong 
hoạt động thực tiên, 


5{ 
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Hệ thông kỉnh tế xã hội là hệ thống 
rãt phức tạp và có quy mô rất lứn, 
cho nên. vấn đề tô chức quản lý cũng 
rät phức tạp, không thê chỉ dựa vào 
các quy tắc, nguyên tắc chung có tính 
chất phô biến và gián đơn mà có thê 
làm tòt được. Các tình huống của quản 
lý đếu đòi hối có các phương pláp 
phân tích hợp lý và tiến hành sự phân 
tích hết sức cụ thê. Các bộ phận hợp 
thành hệ thống kinh tế rất phúc tạp: 
cúc xí nghiệp, hợp tác xã, các !ồ chức 
sản xuất khác, các ngành, các địa 
phương ; từng lĩnh vực hoạt động, bản 
thân mỗi đơn vị ấy cũng là các hệ 
thống phức tạp do các bộ phận nhỏ 
hơn hợp thành. Mặt khác, hệ thống 
- kinh tế của mỗi nước lại nắm trong 
và chịu sự tác động của hệ thống lớn 
hơn là hệ thống kinh tế thế giới. Xét 
về các mối liên hệ bên trong, thì các 
bộ phản hợp thành hệ thống kính tế 
liên kết với nhau bằng bàng trầm nghìn 
méi quan hệ trực tiếp, gián tiếp hết 
sức phức tạp, trong dó có những mỗi 
liên hệ gián liễp nhiều khi còn quan 
Irọng hơn cả các mỗi liên hệ trực tiếp. 
*Một điểm quan trọng nữa là hệ thống 
kinh tế luôn luôn phát triền, tăng 
trưởng theo vếu tố thời gian. Các phân 
tích và quyết định để bị lối thời: 
không phủ-hợp với điện biến thực tế 

ĐỀ quần lý nền kính tế lấy kế hoạch 
làm trung tâm, bắt buộc phải phản 
cấp quản lý, vÌ cấp trung ương không 
thê giải quyết được hết các vấn đề điễn 
ra trên toàn bộ nên kinh tế, trong đó 
có lý do cơ bản là khả năng xử lỶ 
thông tỉn của cấp trung ương có hạn. 
mà hệ thống thì phức tạp. Các tờ chức 
quản lý ở các cấp khác nhau khi ra 
các quyết định đêu có chú ý đến các 
mục tiêu và lợi ích riêng, ngoài: việc 
thực hiện mục tiêu và lợi ích chung. 
Đó là môi sự thật khách quan. Bết hợp 
tốt nhãt và thực hiện đây đủ các mìc 
tiêu và lợi ích riêng đó với các mục 
tiên và lợi ích chung mà đại diện là 
cúc cơ quan quản lý Nhà nước cấp 
trung ương là mỘt trong những văn đề 


khó khăn và phức tạp nhất của khoa 
học quản lý hiện dại. Quá thiên vẻ lợi 
ích chung của toàn dân thì không kích 
thích được tính tích cực chủ động; 
sáng tạo của các cơ sở. Ngược lại, lẹch 
về lợi ích của cơ sở thi thiệt hại đến 
lợi ích chung và đễ dẫn đến các mất 
cân đổi trên phạm vỉ toàn nền kinh tế 
quốc đân. Xây đựng một hệ thống cơ 
chế quản lý mới, báo đảm kết hợp hài 
hòa các lợi ích Kinh tế thực chả! là 
một quá trình mang tính chất nghiên 
cứu thiết kế. đòi hỏi có sự phân tích 
sàu sắc hệ thống kinh tế hiện đại, hệ 
thống các mục tiên kinh tế xã hội trong 
điều kiện phát triền của thể giới ngày - 
nay, 


Cũng vì lý do trên, đứng trước các 
văn đè phức tạp và cần phải giải quyết 
cụ thê của quản lý kinh tế, chúng ta 
thường gặp phải quá nhiều vấn đe liên 
quan với nhau và để rơi vào tỉnh 


+rạng không biết nên bắt đầu từ đâu. 


Trên thực tế, văn đề là ở chỗ tùy theo 
mục liều, phạm vi giải quvết, khả 
năng và quyền bạn giải quyết mà giới 
hạn chúng lại đề phân tích, đặt chúng 
[rong tông thề các vấn đề còn hại xem 
như các điều kiện đề tìm quyết định. 
Trong hệ thống các vấn đề, không thề 
khang dịnh vấn đề này quan trọng 
hơn cúc vấn đề khác theo định kiên; 
mà phải phân tích cụ thề đề tìm ra ở 
mỖi giai đoạn, mỗi thời kỷ, có những 
vấn đê, những kbâu trở nên quan 
trọng hơn. Khảu quan trọng hay vấn 
đề quan trọng là các «chỗ hẹp ®, nếu 
giải quyết được sẽ tạo điều kiện đề 
giải quyết tiếp các: vấn đề còn lại. 
[.ê-nin đã nói: e Trong mỗi thời kỷ đặc 
biệt, cần phải biết tìm cho ra cái mắt 
xích đặc biệt mà người ta phải đem 
loàn lực ra nắm lấy đề giữ vững 
được toàn bộ cái xích... * (1). 


)—=Y'nđề đồng bộ hóa 0à nâng 
cao nàng lực sản xuất hiện naụ. 


(1) V, l, Ï]l.ê-nin: Toản tập, Nab Tiến bộ, 
Mái-xcơ-va, 1677, tập 3€. tr. 252, 


~ 


Thế nảo là đông bộ? Môi hệ thống 
cụ thê đêu có các mục tiêu nhất định 
như hệ thống kinh tế xã hội, hoặc có 
chức năng nhất định như các hệ thống 
kỳ thuật do con người tạo ra đề phục 
vụ con người. Đề bảo đảm thực hiện 
các mục tiêu hay các chức năng đỏ. 
mỗi hệ thống đều đòi hỏi phải có các 
cấu trúc (structure) hợp lý, các tỷ lệ 
hợp lý giữa các bộ phận hợp thành 
cũng như các quan hệ hợp lý giữa các 
_ phần tử. Có thề nói. tính dòng bộ là 
tính bảo đảm các quan hệ tỷ lệ số 
lượng và các quan hệ chất lrợng cần 
thiết trong cấu trúc của hệ thống dề 
thực hiện dược mục tiêu hay chức 
năng của nó. Đó cũng chính là sự cân 
đối trong cấu trúc. Sự mặt dòng bộ 
thề hiện ở các trưởng hợp sau : 

— Thiểu một số phần tử tạo nên hệ 
thống đề có thề thực hiện được mục 
tiêu hav chức năng của hệ thống đỏ. 


— Đủ các phần tử nhưng không phủ 


hợp về tÝ lệ số lượng hoặc không khớp: 


nhau về quan hệ số lượng. 

— Đủ các phần tử, đạt các tÝ lệ về 
SỐ lượng. khớp nhau về chất lượng, 
nhưng bố trí, sắp xếp theo không gian 
và thời gian không bảo đảm được các 
quan hệ hợp lý. 

Trong cá bà trường hợp trên, hệ 
thống hoặc không hoạt động hoặc hoạt 
động kém hiệu quả, không thực hiện 
được mục tiêu hay chức năng mong 
muốn. Trong nhiêu trường hợp, năng 
lực hoạt động của một. hệ thống được 
xúc định bởi chính khâu yếu nhất của 
nó. Đó cũng là «chỗ hẹp» cần tính 
đến. 

Trong hệ thông sản xuất: việc bố trí, 
8p xếp đc véu tố sẵn xuất, lực 
lượng sản xuât có một ý nghĩa rất lớn, 
Nó có thê làm giảm được mức tiêu hao 
vật chất, tăng năng lực sản xuất và 
tăng năng suất lao đọng. Trong hệ 
thống các chính sách kinh tế, sự dày 
đủ, khớp nhau giữa các chính sách sẽ 
tăng dược hiệu lực rất nhiều so với 
trường hợp thiếu dòng bọ. Trong hệ 


thổng tô chức bộ máy quản lý cũng 
vậy. Ngoài ra, xét toàn bộ hệ thống 
kinh tế thì sự đầy dủ vù khớp nhau 
giữa hạ hệ thống lồ chức sản xuất, hệ 
thống các chính sách kinh tế và hệ 
thông tô chức bộ máy quần lý là điều 
kiện cần thiết đề bảo đầm thực hiện 
các mục tiêu phát triền kinh tế quốc 
đàn. ˆ 


Hiện nay chúng ta đang dứng trước 
tình hình mất cân đổi nghiệm trọng 
trên nhiều mặt hoạt động của nền kinh 
lẻ: mắt càn đối giữa sản Xuất và tiêu 
dùng, giữa nhu cầu đầu tư phát triền 
kinh tế và khá nàng nguồn vỏn, giữa 
lượng tiên lưu thông và khả nàng hàng 
hóa... “Trong cơ câu kinh tế quốc đân 
không báo đảm được các tỶ lệ hợp lý 
giữa các ngành, cơ sở hạ tầng kém 
phát triển, không đếp ứng được các 
vêu cầu sản xuất... Sự không dòng bộ về 
các chỉnh sách, đặc biệt về giá cả, tiền 
lệ và quản lý thị trường trong điều 
kiện sản xuất vêu kém đã dân đến lạm 
phát, ảnh hướng tiêu cực và trực tiếp 
đến mọi hoạt dòng kinh tế, làm cho 
tắc cố găng cái tiền quần lý và các 
biện pháp giáo dục tư tưởng trở nên 
HH hiệu lực hoặc khỏng có hiệu lực. 
Khúc phục tỉnh hình trên đâv có thê 
bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên về 
làu đài và cơ bản văn là đầy mạnh 
sau Xuất, tô chức nên sản xuất xã hội, 


Qua số liệu thống kê tạ thấy mức sử 
đụng các công suảt Sản xuất Trung 
bình trong cô#ág nghiệp, xaâv dựng, vận 
tải hiện nav chỉ là 50 — 60. Một số 
ngành sẵn xuất quan trọng chỉ mới 
sử dụng công suất trên đưới 205, giờ 
lao động hữu ích: của lao động trong 
biên che Nhà nước chỉ ở mức 35%. 
Hệ số hư hao mất mát vật tự, nhiên 
liệu. lương thực. là 20%. Có thê đọc 
được nhiều số liệu thống kè và báo 
cáo phán ánh những tỉnh hình tương 
tự. Hồ 'ràng là nền biết lò chức sạn 
quai. biết tạp Trang dâu tự đồng bộ 
hóa, biết lìm các cứ chế bà Bước dị 
Ihích hợp thì chứng ta có thê đưa hệ 


$ 
Là, 


số sử dụng công suất sản xuất uà giờ 
lao động hữu ích lên mức cao hơn, 
lạo thêm được nhiều sản phàm cho 
xã hội, mà chưa phải đầu tư râu 
dựng thêm nhiều công trình mới. 

Trước tiên ta hãy phân tích sự 
thiếu đồng bộ trong các điều kiện làm 
cho việc sử dụng công suất sẵn xuất Ở 
mức thấp nóitrên. Có thê phân loại 
các điều kiện cơ bản sau đây ? 

— Không bảo đảm được đủ cúc yếu 
tố sản xuất đề thực hiện kế hoạch sản 
xuất. Các yếu tố sản Xuất gây nhiêu 
trở ngại nhất trong thời gian qua là 
các nguồn năng lượng, nhiên liệu và 
nguyên, vật liệu. Các yếu tố trên 
thường không được bảo đám về số 
lượng, chất lượng và theo các thời 
gian cần thiết; hay như ta thường nól; 
không bảo đảm dược đầu vào cho các 
đơn vị sản xuất. 

— Các thiết bị máy móc, vật tư, phụ 
từng thay thế không đủ đề duy trì hoặc 
phục hồi các năng lực sản xuất; từ đó 
dẫn đến tỉnh trạng hư hỏng; làm cho 
các đây chuyền sản xuất mất đòng bộ. 
Œ dây có vấn đề thiếu vốn, thiếu ngoại 
tệ đề đầu tư cho sản xuất. Hiện tượng 
thiểu đồng bộ trong các dây chuyên 


sản xuất có the thấy ở hầu kết các - 


ngành, các cơ sở; sau nhiều năm khai 
thác thiếu bảo đường, hoặc xây dìrng 
mới các công suất mà không tính một 
cách đầy dủ các điều kiện bảo dám 
cho nó hoạt động. 


— Thiếu các phương án sẵn phẩm; 


hav nói cách khác, thiểu sự lựa chọn 
hợp lý các dàu ray bao gòm các 
phương án tiêu thụ sún phầm trong 
các điều Kiện sản xuất và nhủ cầu xã 
hội cho phép. Nôi bật lên gần đày là 
văn đề giá cả và hiện tượng lạm phát 
clLưa đự báo được trước. Chính vị vậy 
mã san xuất không dem lại hiệu quả 
kinh tế cần thiết đề có thê duy trì 
được mức khai thác công suật vốn có, 


— Cơ sở hà tảng của nền kinh lẽ, 
đặc biệt là tệ thông giao thông vận 
tai. không cho phép phát huy đây dúủ 


ðÍ 


các năng lực sẵn xuất, không bảo đâm 
được các quan hệ vật chất liên ngành 
và quan hệ giữa sản xuất, tiêu thụ và 
vật tư nguyên liệu. 


Giải quyết tình hình trên luôn gặp 
nhiều khó khăn và hạn che khác nhau. 
Do đó cách giải quyết đòi hỏi phải có 
sự lựa chọn giữa nhiều phương ản, 
phụ thuộc vào khả năng tư duy phân 
tích nhạy bén của cán bộ quản lý. Có 
thề vận dụng trình tự phản tích của 
phương pháp phân tích hệ thống đề 
xem xét cách giải quyết vấn đề này 
đối với các cơ sở sản xuất. 

Trước hết là việc chọn mục tiêu. 
Việc này thường được coi là đơn giàn. 
hiền nhiên. Thực tế, đây vẫn là vấn đề 
mâu chốt, luôn phải xem xét lại trong 
quá trình hoạt động sản xuất. Ví dụ 
ở ngành khai thác than chẳng bạn 
Các năm gần đày do nhu cầu than 
nhiều, kế boạch Nhà nước giao luôn 
cao hơn khả năng sản xuất như khả 
năng bốc đặt đá, xây dựng hầm lò, 
vận tải... “Đề hoàn @hành kế hoạch, 
các xí nghiệp than đã phải dùng các 
biện pháp «bóc ngắn cắn dài ?®, đea 
các khó khăn về sau, hậu quả là làm 
cho điều kiện khai thác ngày càng khó. 
hư vậy trên thực tế, các xí nghiệp 
than đã bát buộc thực hiện chủ vếu 
các mục tiêu trước mắt và do đỏ không 
bảo đâm được tòt hơn các mục tiêu 
lâu đài. | 


Thứ hai là, giới hạn và phân loại 
các vấn đẻ phản tích. Việc đồng bộ hóa 
nhàm nắng cao năng lực sâu Xuất có 
liên quan đến rất nhiều văn đề kÈEác 
nhau. eó thê liên quan đến toàn kệ thống ˆ 
quần lý kinh tế quốc đân. Tuy nhiên 
nếu giải quvết dòng thời nhiễên vấn đề 
khác nhau hoặc chờ đợi sự thay dồi 
của toàn hệ thống kinh tế thi sẽ khóng 
đi đến kết quá, Có thê giới lạn và tạp. 
trung vào các vấn đề mà bản thân cơ 
Sở sản xuất có quyền chì phối và 
quyết định được để thực biện mục 
tiêu trong điểu kiện phân biệt với tát 
ca vấn đề còn lại, và việc thực hiện 


toàn bộ mục tiêu phải đặt trong hệ 
thống lớn hơn mới giải quyết được. 
Việc phân tích đánh giá và phát hiện 
các nguồn lực thuộc quyền chỉ phối 
của cơ sở sản xuất đề thực hiện 
mục tiêu có tác dụng rất quan trọng. 
Nếu thco các cách thống kê hoặc cách 
nhìn cô điền thì thường không dánh 
giá đúng và hết được các nguồn này. 
Đó là các bất động sản, máy móc đang 
hoạt động hay không hoạt động được, 
các nguỏn vốn tiềm -tàng, lực lượng 
cản bộ, công nhàn với trình độ chuyên 
môn và tài năng khác nhau... Ngày 
nays đặc biệt quan trọng ld các nguồn 
thông tín pề nhh cầu xã hội, giá cả, 
pậi tư, thông từn pề tiễn bộ Rỹ thuật 
mà công nghệ học ở trong uà ngoài 
nước, edc tiềm năng hiện có 0à các 
liêm năng có th tạo ra. Phân tích 
đầy đủ và đúng đẫn các nguồn lực sẽ 
giúp cho việc xác định thỏa đáng các 
biện pháp thực hiện mục tiêu. Hiện 
nay, trong nên kinh tế của chúng ta 
còn rất nhiều nguồn lực chưa sứ dụng. 
Thành công của nhiều cơ sở sản vui 
chính là ở chỗ thấu được các nguồn 
lực tiêm. lảng nà có tr du mới trong 
phản tích chúng. 


Việc phần tích các quan hệ bên 
trong: phản tích các bộ phạn hợp 
thành của tô chức sẵn xuất dề đi tới 
sáp XẾp các bộ phận dó cũng như 
chọn cách phản bố các nguồn lực có 
ảnh hướng trực tiếp dến hiệu quả sản 
xuất. Sắp xếp và chọn cách khác nhau 
có hiệu quá rất khác nhau. Việc này 
có thề áp dụng các cách tính toán khoa 
học, nhưng cũng có thê đựa vào những 
kinh nghiệm thức tiền dẻ tìm ra các 
giải pháp. 


Cuối củng là sự lựa chọn các 


phươưpg án và xem xét lại khả năng: 


thực hiện mục tiều, điều chính mịc 
liêu. Rhi đã lựa chọn được các 
phương án thì cũng đồng thời phải 
lường trước mọi điện biến trong việc 
tô chức toàn bộ bộ máy hoạt động 
thực hiện mục tiêu. 


Do đó, chúng ta có thê thấy chính 
băn hán các cơ sở sản xuất mới có: 
đt đủ các thông tìn pề hiện Irạng 0à 
các nguôn lực tiềm làng cẳủa mình, 
lrên cơ SỞ đó mới có thề đồ ra các 
phươướ dn sản xuàt liệu qua nhải 


Song theo quan điềm hệ thống đồng 
bộ thì trong điều kiện mặt cần đối về 
nhiều mặt trên phạm ví toàn bộ nền 
kinh tê như hiện nay, cùng øới 0iệc 
phát huy quụuền chủ dộng, sáng lạo 
của các cơ sở, địa phương, phải nàng 
cq@ Đúi rò kẽ hoạch hóa 0d càn đổi 
của Xha nước Thông qua Điệc nắm 0à 
phạn bộ các nguồn lực quan lrọng. 
Trong các năm qua, chúng ta chưa 
quan lý tốt và phản bố hợp lý các 
nguồn lực cơ bản như năng lượng, 
nhiên liệu, vốn ngoại lệ, các vật tư 
quan trọng... Việc cụng cấp điện thất 
thường, cùng cấp vật tư nguyên liệu 
không theo đúng số lượng, chất lượng 
và thời gian là một trong các nguyên 
nhân tạo ra sự mất đồng bộ trong sẵn 
xuils sự mất động bộ có tính chất đây 
chuyên khó sửa chữa, 


Đối với nèn kinh tế nước ta hiện 
nay. quan hệ kính tế đối ngoại có một 
ý nghĩa chiến lược to lớn. Đề bảo 
đảm các nhụ cầu đồng bộ hóa sẵn xuất, 
sần phải có ngoại lệ đề nhập máy móc, 
nguyên liệu, phụ tùng, và đo đó cân 
phái xuất khâu đề trang trải. Như vậy; 
trên phạm ví toàn bộ nên kính tế quốc 
đân, văn đề hình thành cơ cấu sản 
xuất gán liền với xuất khâu là yêu cầu 
khách quan mà Xhà nước phải là 
người tö chức, điều hỏa, phối hợp. 
Việc xuất khâu các mặt hàng nông, 
làm, hai sản chiếm trên 50% tông số 


chàng xuất khảu vẫn là văn đề quan 


trọng trong một thời gian nữa. Song 
đề tầng hiệu qua xuất khâu phải thay 
đôi eơ cấu xuất khẩu, giảm LÝ lệ các 
tmặt hàng chưa chẽ biến. Do đó, việc 
xây đựng các eơ cầu sìn xuất liên kết 
nông. lâm, ngư nghiệp với công nghiệp 
chế biên và xuất khâu cũng là đòi hồi 
khách quan, Đối với một SỐ ngành sản 


H5 


xuất mà khả năng xuất khầu bị hạn 
chỉ thị việc tạo ra các Hến kết kinh tê 
giữa công nghiệp — nông nghiệp — 
xuat khâu là hướng giải quyết cần 
thiết. Như vậy¿ giải quyết vấn đề đồng 
bộ hóa, nàng cao nàng lực sắn xuât Ở 
nmÉt số ngành không thê chí bó hẹp 
trong phạm ví ngành, mà cần hình 
thành các liên kết Kinh tế giữa một số 
ngành, hình thành các cơ cấu kinh tế 
hợp lý trên phạm vỉ nên kinh tế quốc 
đân, 

J—Nfadu pản đề liền quan đến cƠ 
chế quản TỦ 0d bộ máu quản TỦ 


Có thê xem hệ thông tò chức sản 
xuảt và hệ thống tÔ chức quan lý là 
những bộ phận hợp thành tạo nèn hệ 
thống lớn hơn — hệ thống quản lý — 
sản xuất. Hệ thống tô chức quản lý 
tạo ra các túc động lên hệ thông sản 
xuất nhằm tÔö chức, điều chính người 
lao đọng, kết hợp họ với công cụ và 
đời tượng lao động đề sẵn xuất với 
hiệu quả ngây càng cao. Ngược lại, hệ 
thống sản xuất phát triền có tác động 
hoàn thiện và cái tiến eã hệ thống tÔ 
chức quan lý, Sự phụ hợp, khớp nhau 
giữa hai hệ thống đó thê hiện tỉnh đồng 
bộ của hệ thống quản lý — sẵn xuất: 


Néu hệ thống quan lý với bộ máy 
tô chức quá lón hoặc quá eòng kènh 
SO với nhiệm vụ quan lý và so với 
cơ cấu của hệ thống sẵn xuất thì sẽ 
đán đến tỉnh trạng là các cấp đưới và 
các cơ sở sản xuat sẽ chịu quá nhiều 
đảu mỏi quản lý từ phía trên và eó 
thề nhận nhiều ý kiến chỉ đạo hay 
mệnh lệnh có khi trái ngược nhau 
của các cấp Trên, Đây cùng là tỉnh 
hình thực tế đang điện ra ở nước ta 
hiện nấy, XIặt Khác, nều bộ máy quản 
lý quá Lhu hẹp, thì thường không dủ 
nàng lực de xử lý được l:ết các tình 
huỗng phức tạp của bẻ thông sản xuất, 
Cả hai trưởng hợp dcu làm cho bộ 
mứy quan lý hoạt động kém hiệu qua, 
gày trở ngài cho quá trình sản xuất, 

Đề xây dựng được bộ máy quan lý 
báo đảm được sự đồng bộ với tô chức 


B0 


sản xuất và đạt được mục tiên quả›y 
lý thưởng phải xuất phát tử mục tiên, 
nhiệm vụ, các chức nàng quản lý và 
các yêu câu khách quan của tô chức 
sản xuảãi. Sự khớp nhau hay sự dòng 
bộ giữa bộ máy quản lý và tô chức 
sản xuất là đòi hỏi tất yếu đề thưc 
hiện được mục tiêu quán lý có hiệu 
quả. 


Trong một thời gian dài, cơ chẽ 
quản lý quan liêu bao cấp thường Ởa 
đơn giản hóa việc ra các quyết định 
chỉ chú ý dẻn tác động tử trên xuôngr 
mà chưa dự tính dược các ® phần ứng »® 
hay các điều kiện thực hiện của cặp 
dưới. Thực tế của quá trình quan 
lý luôn luôn diễn ra sự tác dòng và 
nh hướng lắn nhau giữa các quvet 
định của cấp trên và của cấp đdười. 


_ Sự phát triền sản xuất không phái chỉ 


là do các quyết định của cấp trên, mà 
còn do cả các quyết định của cắp dưới 
cho đến các quyết định của người lao 
dòng. Các cấp dưới và người lao động 
có các quyết định hoặc “chấp hành » 
hoặc “ đối phó » hoặc «lợi dụng *® các 
quyết định của cấp trên tủy theo 
trình độ nhận thức và mức độ phu 
hợp với lợi ích của họ. Vì vậy, các cơ 
quan quản lý cấp trên phải có đủ 
năng lực phân tích, dự đoán và đĩa 


- ra cấc quyết định thề hiện sự kết hợp 


hài hòa lợi ích Nhà nước với lợi ích 
tập thề và lợi ích người lao đông. 
hrờng trước được sự « điều tiết Ð® của 
các cấp đưới, của các cơ Sở sẵn Xuất 
và người lao động. 


Đề xày dựng được cơ chế quản 1v 
có hiện quả, còn có vận để cđi iiễn 
hệ thống thông Tín phần hồi (hiong 
kè, báo cáo, điều tra, phán ánh...) và 
các thông tỉn vẻ tiên bộ khoa học kỹ 
thuật cùng với các phân tích đự báo 
ác xu thế, các kbá măng... Trên eơ 
sở đó mới có điều kiện để ra các 
quyết định sát thực tẾ và có n†iiều 
kbi năng biên thực. Tác động đón 
tiền đề duẩn lý các đối tượng eqẲ trà 
trong lệ thống kinh tế là thực hiện 


củc biện pháp bhảnh chính, đề ra các 
quv định và các yêu cau vẻ kế hoạch. 
Như tế tác động bằng các chính sách 
thưởng tạo điều kiện tốt hơn đề phát 
huy tính chủ động sáng tạo của đối 
tượng quan lý, nhất là khi các chính 
sach đó đã. được thề chế hớa thành 
phản luật. Muốn xây dựng được các 
chính sách đồng bộ, ấn khớp với các 
muc tiêu phát triền và các biện pháp 
kế hoạch hóa, thì phải gần nga piệc 
+#¿ từ khaảu nghiên cứu, chuần bị, thu 
đau đệm các quê định pề phương 
hưởng phát triền sản xuất 0d các 
0ìn đề quản lj — - 


~ 


# 


Đứng trước tình hình khó khăn trên 
nhiều mặt hoạt đ®động của hệ thong 
kính tê quốc đân hiện này. có Ý kiến 
muốn xóa bộ ngựa cơ chè quản lý 
kinh tế hiện có đề chuyên hấn sang 
cơ chế quản lý mới. Ý kiện này chưa 
thấy hết được tính phức tạp và đôi 
hỏi thời giín cúa việc thiết kế dược 
hệ thông quân lý mới, nhật hị tìm 
được cúc bước đi, cách chuyên tiếp 
cớ Kết quá từ hệ thông hiện hành đến 
hệ thông mới Có thê nói bước chuyên 
tiếp của mọi hệ thông đêu ràt phức 
tap, đặc biệt là khi thay đôi cơ cầu tô 
chức. Đối với việc chuyên tiếp, một 
uiặt phải chống lại cái cũ, cái bao thú, 


mặt khãc không kém quan trọng là 
chồng các xu hướng cực đoan cliqv 
sang bản mặt đối lập với cái cũ. Cách, 
chuyên tiếp «nhảy cực » đó bao giờ 
cũng gàyv tồn thất và làm này sinh 
nhiều văn đề phức tạp mới có khi còn 
nguy hiệm hơn. 


Gần đáy ngay trên báo chỉ phương 
Tlày nói về quản lý kinh tế cũng 
thửa nhận rằng, sau khí đã có mục tiêu 
chiên lược về sự phát triền bav đồi 
mới hệ thông đối với các xí nghiệp, 
thì khâu tiếp theo chưa phải là việc 
thay đòi tÔ chức của xí nghiệp, mà 
là phản tích hệ thống hiện có đề tìm 
ceá(đ bước chuyền tiếp, trước khi di 
đến các thay đối tô chức, đề tránh 
cá(đ tồn tbạt do chính văn đề con 
người và bộ máv quản lý tạo nên, 
Việc tim các bước chuyên tiếp và tạo 
các điệu Kiện cần thiết đề có thê thực 
hiện được các thiết Kể mới là những 
đòi hỏi có tỉnh khách quan rõ rệt, 


Có thế nói, xâv đựng quan điềm hệ 
thông, đong bộ, tiến tới tạo ra mọt hệ 
thông quần lý mới, báo đảm được sự 
kèêt hợp hài hóa giữa các lợi ích Rinh 
tẻ¿ thúc đây Kinh tế phát triền là một 


việc công phụ, dòi hỏi sự đổi mới từ 


duy. tiên hành những: công trình 


nghiên cứu toàn điện, sâu sac nang 
tính thiết thực, Đó cùng là công việc 
không bao giờ ngừng, gán liền với quá 
trình phát triền của hệ thống kinh tế 
quốc dàn, 


HUY HÙNG 


“ Z 


BÚI MỨI KẾ HÚACH HÚA, BẢO BẢM QUYỀN TỰ CHỦ 
§ÄN XUẤT (ỦA BữN VỊ KINH TẾ ŒŒ SỬ QUỐC DũANH 


HÁT triền có kế hoạch nền kinh 

tế quốc dân là một đỏi hỏi khách 

quan nảy sinh trong điều kiện 
giai cấp công nhân đã giành được 
chính quyền, chế độ công hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất để được 
xác lập. Đó cũng là vấn đẻ thuộc về 
bẵn chất của việc quản lý nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Những năm qua, 
chúng ta đã có nhiều cố gắng trong 
việc đồi mới kế hoạch hóa và trong 
việc này tuy rằng chúng ta còn mắc 
không ít khuyết điềm, song không 
được vì thế mà có thê phủ định hoặc 
xem nhẹ vai trò của kế hoạch hóa — 
khâu trung tâm của quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. 


Việc xóa bỏ cơ chế tập trung quán 
liêu, bao cấp, xảy dựng cơ chế quản 
lý mới đỏi hỏi trước hết phải đôi mới 
công lác kế hoạch hóa theo hướng vừa 
bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống 
nhất của trung ương vừa bảo đảm 
quyền tự chủ san xuất, kính doanh 
của đon vị kinh tế cơ sở. Theo tinh 
thần nghị quyết của Bộ chính trị (dự 
thảo) về lao đảm quyền tr chủ sản 
xuất, kinh doanh của các đón vị kính 
tế cơ sở thi việc đòi mới kế hoạch hóa 
là nhằm nâng cao trách nhiệm và bảo 
đảm quyên tự chủ trong công tác kế 
hoạch hóa của các đơn vị kinh tế cơ 
sở, thực hiện việc xáy dựng và tông 
hợp kế hoạch từ cơ sở lên theo đúng 
phương hướng, mục tiêu của kế hecạch 
Nhà nước. 


Sở. 


¬. 


Các đơn vị kinh tế cơ sở cần tiến 
hành đồi mới kế hoạch hóa bao gồm : 
các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh, 
các đơn vị kinh tế cơ sở tập thề, hình 
thức kinh tế gia đình và thành phần 
kinh tế cá thề ; truóc hết là các đơn vị 
kinh tế cơ sở quốc đoanh — những xí 
nghiệp được Nhà nước giao cho quyên 
sử đụng một phần tư liệu sẵn xuảt của 
xã hội đề tiến hành sản xuất, kinh 
doanh theo kế hoạch. vi lợi ích của cả 
nước, của tập thề và của người lao 
động. Xí n¿.hiệp tự chịu trách nhiệm, 
chủ đóng trong sản xuất, kinh doanh, 
trên nguyên tác tự chủ về tài chính và 
tôn trọng các chính sách, chế độ quản 
lý của Nhà nước, bảo đảm bù đắp 
được chỉ phí sản xuất và có lãi. - 

Rế hoạch toàn điện của xí nghiệp 
báo gòm 

Nẽ hoạch sản Autất pỏồ tiêu thụ sản 
phầm. Bò phận kế hoạch này có vị trí 
hết sức quan trọng, vì nó phản ánh 
tông quát quá trình hoạt động sản xuất, 
kinh doanh cúa xí nghiệp từ lúc bắt 
đầu đến kết thúc, từ sản xuất đến tiêu 
thụ sẵn phảm. Kế hoạch sản xuất và 
tiêu thụ sản phầm được xây dựng trên 
cơ SỞ phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm bạ của kế heạch Nhà nước và 
sự hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp 
trên, các thông tín kinh tế —= kỳ thuật, 
kết quả điều tra như cầu thị trưởng, 
các đơn đặt hàng, các hợp đong kinh 
tế ký kết giữa xí nghiệp với các tÔ 
chức kinh doanh vật tư, tiêu thụ sân 


phẩm, vận tải, địch vụ. Trong kế hoạch 
sản xuất và tiêu thụ sản phầm, cần 
đặc biệt chú ý các sản phầm thiết yếu 
đói với sản xuất, đời sống, quốc phòng 
và xuất khầu. Việc sản xuất và tiêu 
thụ các loại sản phầun thiết yếu này 
phụ thuộc vào yêu cầu của nền kinh 
tế và do Nhà nước đảm nhận; đanh 
mục các mặt hàng thiết yếu do Nhà 


_ nước quy định (cứ năm năm ban hành 


một lần và hằng năm có điều chỉnh), 
Ngoài ra, các bộ và địa phương tủy 
theo yeu cầu của mình, có thề cụ thà 
hóa và bồ sung vào đanh mục mội 
số sản phầm cần thiết khác, rồi giao 
phậâp lệnh cho các đơn vị kính tế 
cơ sở trực thuộc. Nhà nước sẽ chỉ 
định các tô chức tiêu thụ, xí nghiệp có 
nhiệm vụ ký hợp đồng với các tồ chức 
tiêu thụ này, xác định quy cách, chủng 
loại và cơ cấu mặt hàng cụ thề, Trong 
trường hợp các tỒ chức tiêu thụ (do 
Nhà nước chỉ định) không ký hợp 


đồng hoặc ký không hết số lượng. 


được giao thì xỉ nghiệp đề nghị với 


cư quan quản lý cấp trên cho phé|: 


ký hợp đồng với cơ quan tiều thụ 
khác. Irong bãi cứ điều kiện nào xí 
nghiệp cũng phải đành mọi sự ưu tiên 
bo việc sản xuất các loại sản phầm 
thiết yếu (vì sản xuất những sản phầm 
thiết yếu là nghĩa vụ và trách nhiệm 
của xí nghiệp đã được ghi trong kế 
hoạch theo nghị quyết của cấp trên). 
Ngoài ra, xí nghiệp được quyền sản 
xuit thêm một số sản phầm khác 
nhưng phải đăng ký mặt hàng với 
ngành chủ quản và bản sản phầm cho 
tồ chức kinh doanh vật tư, thương 
nghiệp quốc doanh, hợp tác xã (nếu lồ 
chức kinh doanh” vật tư, thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã 
không có khả năng tiêu thụ thì xí 
nghiệp mới tự (ồ chức tiêu thụ); mọi 
hoạt động liên doanh, liên kết và hợp 
tác sản xuất giữa xí nghiệp với các 
đơn vị kinh tế khác đều phải phản 
ánh vào kế hoạch của xí nghiệp và 
báo cáo lên cơ quan quần lý cấp 
trên. “ẽ 


Kš hoạch 0ật tư kỹ thuật. Trung 
ương cần quản lý và phân phối thống 


. nhất những vật tư kỹ thuật có tác 


dụng lớn đối với sản xuất, kinh doanh 
của nhiều ngành, nhiều địa phương 
và giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu 
của từng thời kỷ kế hoạch. Căn cứ vào 
khối lượng sản phầm sản xuất trong 
kỷ kế hoạch, Nhà nước thông báo cho 
xí nghiệp hạn mức vật tư chủ yếu 
được mua theo định mức đã duyệt, 
đồng thời giao chỉ tiêu pháp lệnh về 
sỏ lượng các loại vật tư cho đơn vị 
kinh doanh vật tư hoặc các đơn vị 
sản xuất vật tư có trách nhiệm bảo 


đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời, 


thuận tiện cho xí nghiệp, phấn đấu 
huy động mọi khả năng thực hiện 
từng bước *ö đúng ® theo hợp đồng 
kinh tế. Những xí nghiệp có nhu 
cầu lớn về vật tư, nguyên 
được nhận hoặc mua trực tiếp ở nơi 
khai thác và sản xuất không cần qua 
khâu trung gian. Việc cung ứng vật 
tư phải dựa trên cơ sở ký kết hợp 
đồng kinh tế giữa xí nghiệp với các 
tỒ chức cung ứng và sản xuất vật tư, 
cũng như việc sử dụng vạt tư kỹ 
thuật phải theo đúng nhiệm vụ kế 
hoạch, nguyên tắc thê lệ của Nhà nước 
quy định; xí nghiệp không được đem 
vật tư sử dụng vào các mục đích khác 
như trao đồi, mua bán đề bưởng chênh 
lệch giá v.v, 


Kế hoạch đầu tr râu dựng cơ bản, 
Cần phải có chế độ kế hoạch hóa đầu 
tư cụ thẻ, chặt chẽ và có biệu lực, 
bảo đảm cho xí nghiệp chủ động trong 
việc bảo quản, duy trì, sử dụng eó 
hiệu quả tài sản cố định được Nhà 
nước giao cho xí nghiệp và được 
quyền xử lý những tài sẵn cố định 
không dùng đến theo quy định của 
Bộ tài chính ; được mua sắm hoặc đồi 
mới tài sìn cố định đề đáp ứng yêu 
cầu mở rộng sản xuất... 


Nhà nước không cấp phát vốn đầu 


tư cho những xí nghiệp đã huy động 


vào sản guất; vốn đề duy:trÌ năng 


HẦU 


liệu “ˆ 


lực sẳn xuất, mở rộng sản xuất, thay 
đòi quy trình công nghệ... chủ véu là 
vốn tự có của xí nghiệp, Choặạc vốn 
vay ngàn hàng, vốn vay nước ngoài 
nếu được Nhà nước cho phép). Xí 
nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch 
đầu tư và đanh mục đầu tư vốn tự có 
và vn đi vay, cơ quan quản lý cấp 
(rên xem xét tùy theo khả năng của 
mình có tÌ:ề cân đói một phần vặt tư, 
thiết bị chủ yến, phần còn lại xí 
nghiệp tự cân đối. Mọi nguồn vốn đau 
tư đẻéu phải tông hợp vào kế hoạch 
của xí nghiệp, bảo đảm sử dụng nguồn 
vốn vào mục đích thống nhất phục vụ 
sản xuất, kinh dcanh và phục vụ đời 
sống công nhân v:iên chức. 


Nế hoạch lao đồng uà tiền lương. Xi 
nghiệp căn cứ vào khối lượng sản 
phầm sản xuất, kinh doanh và dựa 
trên cơ sở định mức hao phí lao động 
và mú‹c chỉ phí tin lương cho từng 
loại sẵn phầm hoặc loại công việc của 
xí nghiện đề xây dựng kế hoạch. Nhà 
nước klAng giao cho xỉ nghiệp các 
chỉ tiên pháp lệnh về tồng số lao 
động và tông quŸ lương (trước mắt vì 
còn lăn một số mặt hàng theo định 
lượng cbo cêng nhàn viên chức, do 
đó cấp trên còn đuyệt chỉ tiêu tông số 
công nhân viên chức của từng xí 
_nghiệp). Việc rây dựng kế boạch quỹ 
tiên hrong phải đựa trên cơ sở ký kết 
hợp đòng giữ xế nghiệp Vvói cơ quan 
ngân hàng, bảo đ?m chí, trả và quyết 
toán quý lướng: theo đúng nguyên tắc, 
thề lệ của Nhà nước quy dịnh, trả 
lương phải gắn với niức độ hoàn thành 
công việc và Lết guả hoạt động sản 
xuất, kinh đoan: h của xí nghiệp. 


lc hoạch thoa học — EŨ thuật. Rộ 
phân Kể hoạch này đánh dấu bước 
tiền cúi xÍ nghiệp rong việc cải tiễn 
hoặc dồi mới quy trình công nghệ, 
hợp lý hóa sản xuất, tạn dụng và sử 
dụng tiết kiệm nguyên liệu tdùng 
ngu ven liệu trong nước thay the cho 
nguyên 120 nhập khn?; xây dựng các 
định mức kinh té, kỹ thuật tiên tiến 


00 


đè nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu qua sản xuất, kinh doanh. Ré 
hoạch khoa học — kỹ thuật của xí 
nghiệp được thực hiện trên cơ sở ký 
kết hợp đồng nghiên cứu khoa học kỷ 
thuật với cơ quan khoa học kỹ thuật ; 
xi nghiệp được quyền mua sáng kiến, 
phát minh và chủ động xây dựng kẻ 
hoạch đâu tư cho việc ứng dụng các 
tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sun 
xuất. ' 


Ngoài những nội dung trên đây, 
việc kế hoạch hóa đối với đơn vị kinh 
tế quốc đoanh còn có một số nội dung 
cơ bản khác như: “#š hoạch giú thánh 
của xỉ nghiệp được xây dựng trên cơ 
sở các định mức kinh tế — kỹ thuật tiến 
bộ, loại bỗ các chỉ phí bất hợp lý, bảo 
đảm ¡ hẳn Ảnh trung thực các chỉ phí 
sản xuất, trước hết là chỉ phí vật tư. 
năng lượng vào giá thành theo định 
mức và đơn giả quy định của Nhà 
nước: nố đỏi hỏi phải có sự kiềm 
tra, kiềm soát của cấp trên xí 
nghiệp phải phân đấu hạ giá thành, 
làm căn cứ đề kế hoạch hóa lợi nhuận, 
giá cả, các khoản nộp ngân sách; kẽ 
hoạch tải chính của xi nghiệp thề hiện 
việc chủ động xây dựng kế hoạch thu. 
chỉ tài chính của xí nghiệp trên cơ sở 
xâv dựng, bồ sung và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn vốn cổ định, khấu hao 
cơ bẳn, vốn lưu đông, lợi nhuận v.v... 
bảo đảm trích nộp các khoản lợi 
nhuận, thuế, khấu hao v.v. cho ngân 
sách Nhà nước ; kế hoạch đời tống tà 
xử hột của xí nghiệp thê hiện việc tỒ 
chức ăn, ở.đi lại, bảo vệ sức khỏe, 
phát triền kinh tế phụ gia đình... là 
bộ phận quan trọng nhằm không 
nrưừng nâng cao đời sống vật chất, tỉnh 
thần cho công nhân viên chức. 


lrên dáyv là những bọ phạn kế 
hoạch chủ yeu trong kẻ hoạch toàn 
diện cua xí nghiệp. Việc thực hiện 
dồng bộ, có hiệu qua các bộ phản kế 
hoạch này có ý nghĩa quyết định đói 
với việc hoàn thành các chỉ tiêu pháp 
lệnh giao cho xí nghiệp. 


= 


._- Hệ thống chỉ têu pháp lệnh.giao cho 
xỈ nghiệp (tử 1 đến 3 chỉ tiêu) tùy 
thuóc vào tình hình sản xuất, kinh 
doanh cụ thề của mỗi xí nghiệp. Đòỏi 
với xi nghiệp công nghiệp quốc doanh, 
có thề chia làm ba loại: 


Loại xí nghiệp được Nhà nước bảo 
đảm cân đối vật tư, thiết bị đề sản 
xuất các sản phảm thiết yếu- phục vụ 
cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, 
xuất khảu, Nhà nước sẽ giao ba chỉ 
tiều : l» 

— Giá trị sản lượng bàng hóa thực 
hiện (ghi rõ kim ngạch xuất khầu nếu 
có). 


— Số lượng sản phầm chủ yếu với 
quy cách, chất lượng 'gquy định tiêu 
thụ theo kế hoạch và hợp đồng tphần 
giao cho quốc phòng, xuất khầu nếu 
có). : 

— Các khoản nộp ngàn sách — gồm 
lợi nhuận và các khoản thu khác 
(ngoại tệ nộp ngân sách nếu có). 


Đối với loại xi nghiệp được Nhà 
nước bảo đảm cân đối . một phần vật 
tư và phần vật tư còn lại đo xí nghiệp 
tự cân đối đề sản xuất các sản phầm 
không thuộc danh mục sản phẩm thiết 
vếu, Nhà nước chỉ giao hai chỉ tiêu: 

— Giá trị sản lượng hàng hóa thực 
hiện. 

— Các khoản nộp ngân sách — gồm 
tơi nhuận và các khoản thu khác 
(¡:goại tệ rộp ngân sách nếu có), 


Đối với loại xỉ nghiệp sẵn xuất, 
địch vụ, sửa chữa... chủ yếu bằng vật 
tư đo xí nghiệp tự càn đối, cấp trên 
cÈÏ giao một chỉ tiêu: các khoản nộp 
neán sách — gòm lợi nhuận và các 
khoản thu khác (ngoại tệ nộp ngàn 
s:ch nếu có). : 

Việc giao chỉ tiêu pháp lệnh theo 
hướng trên đây cũng có thề áp dụng 
đối với xí nghiệp thuộc các ngành 
khác như : chỉ tiêu pháp lệnh đỏi với 
xí nghiệp thương rghiệp quốc đoanh 
bao gồm: doanh số mua vào, bán ra 
Choạc kim ngạch xuất nhập khu); khói 


. đoanh: tòng số 


lượng mặt hàng chủ yếu mua vào, bán 
ra theo kế hoạch và hợp dòng (hoịục 
khói lượng mặt hàng chủ yêu xuất 
nhập khảu); các khoản nộp ngân sách 
gòm lợi nhuận và các khoản thu khác 
(ngoại tệ nộp ngàn sách nếu có). Đối 
với tồ chức kinh doanh vật tư : đoanh 


SỐ mua vào, bán ra (trong đó kim 


ngạch xuất khầu nếu có); khối lượng 
mặt hàng cbủ yếu mua vào, bán ra 
theo kế hoạch và hợp đồng (trong đó 
khối lượng mặt hàng chủ yếu xuất 
nhập khầu nếu có); các khoản nộp 
ngân sách. Đôi với ngàn hàng kinh 
thu và tỏng số chỉ 
tiền mặt; tông số vốn huy động và 
cho vay; các khoản np ngàn sách 
gồm lợi nhuận và các khoan thu 
khác. Đối với xÍ nghiệp vận tại: 
khối lượng vận chuyền và luàn chuyền 
hàng hóa, hành khách; Khối lượng 
vận chuyên hàng hóa chủ vếu theo 
kế hoạch và hợp đồng; các khoản 
nộp ngân sách — gồm lợi nhuận và 
các khoản thu khác, (trong đó ngoại 
tệ nọp ngân sách nếu có). Đối với xí 
nghiệp xây lắp: giá trị sản lượng 
xây lúp hoàn thành theo tiến độ được 
thanh toán, danh mục công trình, 
hạng mục công trình hoàn thành bàn 
giao ; các khoản nộp :.gân sách — göm 
lợi nhuận và các khoản thu khác. 
Những chỉ tiêu pháp lệnh giao cho 
xí nghiệp quóc doanh như đã nói 
trên đang được áp dụng thử ở nhiều 
xí nghiệp của nhiều ngành. Có nhiều 
ý kiến tán thành việc thu gọn các chỉ 
tiêu pháp lệnh giao cho xí nghiệp 
như nghị quyết (dự tháo) số 300 của 
Bộ chính trị, nhưng cũng có ý kiến 
cho rằng, giao ba chỉ tiêu như vậy là 
ñ, cần giao thêm một số chỉ tiêu khác, 
Theo chúng tôi, việc tính toán số lượng 
các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu 
pháp lệnh đề giao cho từng Toại xỉ 


nghiệp cụ thê là cần thiết, vì một hệ 


thong chỉ tiêu hợp lý sẽ kích thích xí 
nghiệp phát triền và mở rộng sản 
xuất, kinh doanh vì lợi ích của Nhà 
nước, của tập the, của người lao động, 


$1 


Song, số lượng chỉ tiêu nhiều hay Ít 
không tuyệt đối nói lên chất lượng 
hoàn thành kế hoạch của một xÍ 
nghiệp, nếu xí nghiệp đó không được 
Nbà nước bảo đâm củng ứng vật tư 
kỳ thuật và những điều kiện cần thiết 
tương ứng với chỉ tiêu pháp lệnh giao 
cho xí nghiệp. Vì vậy, việc đồi mới 
phương pháp kế hoạch hóa theo 
hưởng xây dựng kế hoạch từ đơn vị 
kinh tế. cơ sở thông qua hợp đỏng 
kinh tế đơn đặt hàng, thu gọn chỉ 
tiêu pháp lệnh, giao chỉ tiêu hướng 
đần... đòi hỏi phải tăng cường các 
chỉnh sách đòn bầy kinh tế như thuế, 
lợi nhuận, giá cả, tiền lương. tiền 
thưởng v.v. nhằm hướng mọi hoạt 
động của xí nghiệp đi vào quỹ đo 
của kế hoạch Nhà nước. 

tế hoạch của xí nghiệp được vạch 
ra đủ sát hợp đến đản cũng chỉ mới 
ở đạng khả năng, do đó phải có sự 
điều hành thực hiện, thì ke hoạch 
mỏi thành hiện thực. Kế hoạch cả 
năm của xí nghiệp phái được cụ thể 


"hóa thành kế hoạch quý, tháng và. 


thành nhiệm vụ sẵn xuất cụ thê giao 
cho từng phản xưởng, tô, đội sản 
xuất, Xí nghiệp phải tiền hành thường 
xuyên việc' phản tích các hoạt động 
kinh tế, mức độ hoàn thành chỉ tiêu 
kế hoạch, đề nghị điều chỉnh, bồ sung 
kế hoạch... báo cáo kịp thời lên cơ 
quan quần lý cấp trên. Cơ quan quản 
lý cấp trên đi sâu đi sát kiềm tra, 
đôn đốc và có biện pháp kịp thời 
giúp đỡ xí nghiệp hoàn thành kế 
hoạch ; các cơ quan cung ứng vật tư, 


_vận tái... bảo đảm cung ứng, vận tải - 


theo đứng kế hoạch và hợp dòng đã 
ký; cơ quan trọng tài kinh tế xét xử 


kịp thời, thưởng phạt nghiêm mỉhh 
theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký 
kết giữa các bên. Việc xét đuyệt mức 
độ hoàn thành kế hoạch hảng năm 
của xí nghiệp là do cơ quan trực tiếp 
giao kẻ hoạch cho xí nghiệp đâm nhận. 
Giám đốc xí nghiệp có trách nhiệm 
báo cáo kết qua hoàn thành kế hoạch 
hằng nă¡n của xí nghiệp lên cơ quan 
cấp trên và các cơ quan tông hợp như 
kế hoạch, tài chỉnh, ngân hàng, vật 
tư, vật giá, thống kẻ.., đồng thời 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự 
chính xác của những vấn đè nêu lên 
trong báo cáo. Bảo cáo kết quả hoàn 
thành kê hoạch của giám đóc xí nghiệp 
và sự than: ##: góp ý kiến xác nhận 
của các cơ quan có liên quan là cơ sở 
đề cho cơ quan giao kế boạch xem xét 


*công nhận kết quả hoàn thành kế 


hoạch của xi nghiệp, 


Đồi mới công tác kế hoạch hóa, 
tăng cưởng quyền chủ động xây dựng 
kế hoạch từ đơn vị kinh tế cơ sở theo 
đúng nguyên tác lập trung dân chủ, 
đồng thời sử dụng đúng đắn quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ, bảo đảm quyền 
tự chủ sản xuất, kinh doanh của xí 
nghiệp quốc doanh là một trong những 
mắt khảu quan trọng mở ra triền 
vọng nàng cao chất lượng, tính hiệu 
lực, tính kỷ luật của kế hoạch. Những 
cân đối giá tạo, không có cơ sở khoa 
học,. thoát ly thực tế sẽ được thay 
thế bằng những cân đối hiện thực, 
ích cực và vững chắc, góp phần vào 
việc hình thành eơ chế quản lý mới, 
thúc đây sản xuất phát triền, đưa nền 
kinh tế đi dầu vào thế ồn định và 
từng bước tiến lên. 


PHAN CỰ ĐỆ 


VĂN XUÔI, (UỘC $ỐNG VÀ BẠN ĐỌC HÔM NAY 


ẤY năm gần đây, văn xuôi của 
l chúng ta khởi sắc hẳn lên và có 

những dấu hiệu bước vào một 
mùa gặt mới. Trong năm 1965, tỉnh 
trung bình, mỗi nhà xuất bản ở trung 
ương ín trên dưới 10 đau sách vàn 
xuôi, bao gòm tiều thuyết, truyện 
ngắn, bút ký. Các đề tài cũng được 
triền khai rộng, Có tiều thuyết việt về 
vận mệnh đất nước trong 30 năm chiên 
tranh, ,có tiều thuyết di sâu vào văn 
đề hoàn thiện đạo đức, nhân cách xã 
bội chủ nghĩa, hoặc văn đề số phản cá 
nhân, hạnH phúc cá nhân trong đời 
thường. Có tiều thuyết đi vào .dề tài 
lịch sử và tiều thuyết xông thiing vào 
những vấn đẻ nóng hỏi của chủ nghĩa 
xã hội, có tiêu thuyết của các nhà văn 
đân tộc thiều sóỏ, và tiểu thuyết đành 
riêng cho thiểu nhỉ, có tiều thuyết 
tâm lý xã hội và tiều thuyết tỉnh láo. 
phần gián với những cót truyện phiêu 
lưu, đầy hấp dẫn. Từ 1951 đến lÍSI cã 
có 4 tác phẩm được Hội nhà văn trao 
giải thưởng về văn xuôi: Gặp gỡ cuối 
nam của Nguyên Nhi, Đứng Trước 
biền của Nguyên Mạnh Tuần (giải A) 
và Hợi mùa sưu của Nưuyện Thị Ngọc 


Tú, Cuọc đời bẻa rợoái của Vũ Huy 


Anh (giui B). 


Cho đến này, chiến tranh cách 
mạng vẫn là một trong những đề tài 
trung tảm của nên văn xuôi biến thực 
xã hội chủ nghĩa Việt nam. Đăng chú 
ý nhát trong những năm ;iần dày là sự 
xuất hiện những tiêu thuyết có khuynh 
hướng sử thi như Nsười cùng quê (Ì) 
của Phan Tứ, Đất nước ( của lHữn 


Mai, Đảit tráng (2 tập) của Nguyễn 
Trcng Oánh. Đàảt miền Đông (l) của 
Nam Hà... Độ lùi của thời gian cũng 
như độ chín của tài năng cho phép các 
nhà văn có thề nhìn bao quát toàn cành 
hai cuộc kháng chiến, nêu len những 
tông kết sâu sắc và độc đảo vẻ cách 
mạng và chiến tranh nhìn đán, rủtra 
phững quy luật của sự hình thành 
tính cách con người Việt nam trong 
chiến tranh cách mạng, tông hợp được 
những kinh nghiệm cũng như những 
giá trị bền vững trong truyền thống 
chống ngoại xâm của đàn tóc. 

Cảm hứng vê nhân dàn, về lịch sử 
là một cảm hứng mang tính chàt sứ 
thi. Các tác gia muốn tái hiện bức 
tranh hoành tráng của những thời kỷ 
lịch sử hảo hùng của đân tộc; ý thức 
miểu tả toàn cáanh rộng lớn, quy mÔ 
toàn cảnh sử thị, Không gian sử thì Ở 
đây khá rõ. Nhưng cũng Tố ràng là 
bức tranh toàn cảnh của đám đông chỉ 
trở nên sinh đóng, khi ống kính của 
nlà tiêu thuyết phối hợp viên cảnh 
với cận cảnh, phối hợp việc miệu tả 
búc traih rộng lón với việc đi sâu 
vào số phản vài ba nhân vật trung 
tâm. 

Hiện thực mang tỉnh sử thi trong 
những cuén tiều thuyết nói trên có 
th tiỆp cận từ nột quy mÔ rộng, mở 
tra troug khêng gian và thoi gian, 
nhưng cùng có thề tiếp cận từ hiột 
chiều cao khái quát, từ một cái nhìn 
tông hợp vẻ triết học, đạo đức, nhân 
sinh. Phỏi hợp được cái nhìn từ chiếu 
cao và chiều rộng đó, hiện thực sẽ địccố 


' y 
TẾ 


tuiều tả tập trung và cô đúc hơn, 
tránh được sự dàn trải theo thời gian 
va chiều dài sự kiện. Bạn đọc ngày 
hôm này đang bị hút vào những vấn 
đề nóng hỏi của cuộc sống sôi động 
trong những chặng đường quá độ đi 
lèn chủ nghĩa xã hội. Cho nên những 
tác phầm viết về cách mạng và kháng 
chiến không chỉ có nhiệm vụ tái hiện 
một cách công phú, tỉ mĩ, với nhiều 


chí tiết vẻ xã hội học, dàn tộc học, - 


mà còn phải đạt ra được những vấn 
đề soi sáng cho đường đi và vận mệnh 
®$om người ngày hôm nay. 

Nguyễn Khải vẫn tö ra sung sức. 
Trong tác phẩm Nguyễn Khải mấy 
năm pần đây anh không có ý tái hiện 
đám đông nhân vật đi`vào lịch sử, 
hoc đựng những bức tranh quy mô 
haành tráng, quv mô sử thì. Gạp (ở 
cđuối năm, Thời gian của người được 
đư luận lạn đọc ho:inn nghenh chỉnh 
là nhờ sự tông hợp giữa một số chất 
Hệu hiện thực được chất lọc với khả 
năng khái quát cao, chiều sâu triết 
lý và tàm lý, giữa những câu chuyện 
đã đi vào lịch sử với những suy lý, 
chiêm nghiệm mang tính thời sự của 
này hôm Ráv, Tất nhiền, chúng ta 
không nẻn đề cao một chiều phương 
thức phản ánh theo Tối suy lự, chiêm 
nghiệm. Càng không nên dùng phương 
thức này đẻ xa lánh thực tế, đề rút 
lui vào sự tự chiêm nghiệm, tự nhận 
thức. tự mìỉinh ngắm nghít mình, 
Chúng ta tôn trọng phong cách riêng, 
ưu thế riêng của mỗi nhà vău trong 
khí bình giá và phản ánh hiện thực. 
Nhưng đối với một nẻn văn xuôi mới 
phát triền từ đầu thế kỷ này, những 
nhân vạt điền hình trong cái bảo 
:àng văn học còn quá ít, nhiêu thời 
kỷ lịch sử về vang chưa được phản 
ảnh tronz tác phẩm, thì nhiệm vụ 
nhận thức, tái hiện hiện thực (nhất 
tà hiện thực sôi động hôm nay)thông 
qua tư duy hình tượng. thông qua 
viềe gây dựng những tính cách diễn 
nqiah (nhất là những điền hình con 
n##tời mới), vận phả: coi là một trong 
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. những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 


của nền văn học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa. 


lại 


Chúng ta đang ở trong chặng đường 
đau tiên của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đây là thời RÝ đấutranh 
quyết liệt giữa hai con dường, bình 
thải chủ nghĩa xã hội như ta mong 
muốn thì chưa thành hiện thực. nhiền 
vấn đề còn ở dạng khai phá, nhiều 
thí nghiệm chưa có kết luận cuối cùng, 
chưa được đúc kết lại trong những 
mô hình hoàn chỉ:h. Nhưng chính cẢi 
hiện thực ngồn ngàng, bề bón, trong 
đó diễn ra «@ một cuộc đối chứng giữa 
ha: mặt nhân cách và phi nhân cách, 
giữa cái hoàn thiện và chưa hoàn 
thiện. giữa ánh sáng và những khoảng 
bóng tối văn còn rơi rớt» như có 
người nói, lại là miếng đất phi 
nhiêu của văn xuôi. Trên miếng đất 
sôi động đó đã xuất hiện những tác 
phầm xỏng thẳng vào các vấn đề cơ 
bản của đời sống lao động sản xuất, 
của phương thức quản lý kinh tế, của 
cách mạng Khoa học Kỹ thuật, góp 
tiếng nói tích cực của mình vào:việc 
giải quyết những vấn đề nóng hồi của 
chủ nghĩa xã hội (Đứng trước biền, 
Œà lao Tram, Hạt mùa sau, Giắu 
trtng...). Nhiệt tình, tâm huyết, trách 
nhiệm cao là ưu thế của những nhà 
văn trẻ đang xông thắng vào cái hôm 
nau của chủ nghĩa xã hội. Nguyễn 
Mạnh Tuấn đã đũng cẩm: tiến công vào 
những mặt tiêu cực (chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa cơ hội. chủ nghĩa 
quan liêu, thói dối trá, nịnh bợ, luồn 
lách...) với tất cá bản lĩnh và khí 
phách của một người cầm bút, đã 
nhiệt tỉnh bảo vệ cái mới và những 


" lực lượng tiên tiến của chủ nghĩa xã 


hội. Bàng hình thức chính luận, tâm 
tình, đối thoại với bạn đọc, anh đã 
mạnh dạn đưa ra những kiến nghị, 
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những các]: giải quyết, có khi *tràn 
trê những hưng phân lăng mạn, 
nhưng trong nhiều trường hợp, có cơ 
sở khoa học, thu hút được sự chú ý 
của các nhà chính trị, kinh tế học, xã 
họi học. Hạt mùa: sau, Củ lo Trâm 
ki:iông chạy theo cái emioL® chỉ xoáy 
sâu vào những chuyện tiêu cực, miêu 
tả dài đồng, mô típ trùng lấp. nhằm 
nói cho đã, cho hả những chuyện 
đang làm mọi người bất bình, phần 
nộ, nhưng lại không gản với cuộc dấu 
tranh giữa hai con đường, không nàng 
lên được thành những vấn đề xã hội, 
triết học, tám lý. Củ 1rưo Trảm không 
phải là chuyệm- tiêu cựu của đòng bằng 
sông Cửu long mà là cuộc đấu tranh 
giữa bai eon đường, một văn đề nóng 
bóng hiện nay trong cá nước. Tác 
phám đã đặt ra những văn dề chung 
về chính trị, kinh tế, văn hóa cho 
mọi miền nông thôn nước ta trong 
chặng đường dáu tiên của thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Chúng ta khuyến khích các nhà văn 
đến những nơi tiền tiến, viết về những 
con người tiện tiến, nhưng điều đó 
Không có nghĩ: là nhà văn không 
được phép viết về một điềm vếu của 
phong trào, phê phán một măng tiêu 
cực nào đó của một vùng trong một 
thời điểm nhất định. Không nên nghĩ 
như thế là nhà văn xuyên tạc hiện 
thực của vùng đó. Vấn đề là nhà văn 
phái xử lý đề tài với một tăm mất 
rộng, phái liên hệ điềm với diện, liền 
lẻ hoàncảnh hẹp với hoàn cảnh rộng. 
Văn để là cái nén rộng c!:ung quanh 
đó phải tươi sáng, phải đại diện cho 
xu th;ế đi lên của phong trào chung. 
Nhìn vật tích cực ở một thời điềm 
no đây có thề bị cô lập, lực lượng 
Liêu eức tạm thời có thê lấn át, nhưng 
vấn đề chính là xu thế phát triền của 
tình hình, là niềm tin lạc quan vào 
chicn thẳng cuối cùng của lẽ phải, của 
cái thiện, của công Ìv, 


Việt Củ laa Trấn, Nguyễn Mạnh 
Tuấn nghĩ mìmh có thê phạm răt nhiều 


“sơ sót? vì “nông thôn không phải 
trong vỏn sống và sở trường» củi 
anh. Tác phầm ôm đồm quả nhiều văn 
đỏ, trong đó có những vàn đề phức 
tạp, nxzoài tầm xứ lv của tác gia, vì 
thế anh chưa lý giải được chặt chẽ. do 
chưa nghiền cứu biện thực thật toàn 
diện, chưa có thời gian tìm hiểu sâu 
truyền thống, phong tục, sinh hoạt của 
nhân đàn miện Tây Nam bộ; đặc biệt có 
những sự việc, những chỉ tiết vẻ Năm 
Trà chứng tỏ tác giả còn thiếu kinh 
nghiệm về công tác Đảng. Đạn đọc 
cũng nhận thấy khá rõ một số nhược 
điềm trong ngôn ngữ và nghệ thuật 
biều hiện. 


Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
không chỉ diễn ra quyết liệt trên các 
mặt trận kính tế, chính trị mà còn tạo 
nên những phản hóa mạnh mẽ trên 
bình diện dạo đức và nhàn cách. Một 
số tác giủ đã phê phán kịch liệt những 
trường hợp sụp đỏ vẻ đạo đức, số 
đông chú ý hơn đến văn đề xảy dựng 
một nhân cách xã hội chủ nghĩa hoàn 
thiện. Dó là những chủ đề chính của 
Hạt mùa suu, Sao đòi ngói. ÄÍttu lá rụng 
trong Đườn và hàng loạt. truyện ngắn 
của Nguyễn Minh Cháu, Bùi liiền. Vũ 
Tú Nam, Nguyễn Rien, Dương Thu 
Hương... | 


Nguyễn Thị Ngọc Tú hoàn thành 
bản thảo Hạt mùa sau của mình treng 
thời gian 1979 — 1982, giai đoạn đầy 
gay go, phức tạp trong dời sống chính 
trị, kinh tế và xã hội. Nhiêu trang 
của tiêu thuyết phản ảnh cuộc sóng 
của các tăng lớp cán bọ bị tha hóa, 
những bọn phe phảy, ăn chơi, những 
cô gái sống phóng túng, buông tha, 
nguy trong lĩnh vực khoa học cũng 
có bọn cơ hội, đầu cơ, sống tren lưng 
dòng chỉ của mình. Cuốn tiêu thuyết 
cũng biêu hiện những bán kÌ:oàn của 
một người có trách nhiệm, những đẻ 
nghị, kiên giải vẻ mọt thái độ sóng 
trùng thực, có lý tướng, một thái độ 
däu tranh không khoan nhượng chong 
lại cái xâu, cái dể hèn, mọt nicm tín 
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đầy tảm huyết vào cải thiện, vào 
tương lai tươi sáng, vào phầm chất 
coi người xã hội chủ nghĩa, 

Cuộc đàu tranh giữa hai con đường. 


thề biên thành cuộc đấu tranh giữa 
bai lối sống, đã tác động mạnh mẽ 


đến mỗi cá nhân trong gia đình, như, 


trong Múa lá rụng trong pườn của Ma 
Văn Kháng. 


Sao đồi ngồi của Chu Văn làm ta 


yêu và kính phục: những người lính 
trẻ ở Trưởng sơn, những con người 
đẹp, anh bùng, cao thượng, sống có 
lý tưởng, sóng với tình nghĩa quÈ 
hương, bạn bè, đồng chí thủy chung, 
đám xông vào khó khăn, đám hy sinh 
cho nghĩa lớn, cho công bằng xã hội. 
Šao đồi ngói cũng là sự phần nộ trước 
những chuyện tiêu cực ở chiến trưởng 
và hậu phương, tác giả lớn Liếng tố 
cáo những kẻ kiếm chác, làm giàu 
trên xương máu của đồng đội, trên 
mồ hôi, nước mắt của đồng bào, đồng 
chí. Nhiều trang của Sao đôi ngói gây 
xúc động và tràn ngập câm hứng 
nhân dạo chủ nghĩa. Chu Văn lưu ý 
chúng ta đến những vấn đè phức tạp 
sau chiến tranh, anh tha thiết Lênh 
vực cho những số phạn, những con 
người bị thiệt thỏi, bị oan khiên, cuộc 
đời éo le trăm nỗi. Sự thiệt thỏi của 
họ là do những tiêu cực trong xã hội 
gây nên, do những định kiến hẹp hỏi 
từ ngàn xưa đề lại. 


Sao đồi ngói đã nêu lên một văn đề 
đáng suy nghĩ. Ở nước ta, chủ nghĩa 
nhân ái gắn với chủ nghĩa yêu nước, 
số phận cá nhân luôn luôn gắn với 
số phản cộng đồng. Không có đọc lập 
cho Tô quốc thi cũng không có tự do, 
hạnh phúc cho cá nhân. Ở hoàn cảnh 
nước ta, không thề đặt văn đề giải 
phóng cá nhân đơn thuận như chủ 
nghĩa nhân văn tư sản thể kỷ 16 ở 
phương Tày. Thật là sai lầm nẻu 
chúng ta nghĩ rằng trong 5U nàm 
chiên tranh, chúng ta chỉ giải phóng 
cộng động chứ không giải phóng cá 

nhân, chúng ta áp đặt cộng đong lêu 
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«@ 
cá nhân, cho nền sau 1975 văn học 


phải tập trung vào nhiệm vụ giảa 
phóng cá nhân. Mặt khác, cũng không 
nên chỉ nghĩ một cách giản đơn là 
sau 30 nầm chiến tranh, cộng đồng 
được giải phóng thì mỗi cá nhân 
cũng được hoàn toàr viễi phóng, 
hạnh phúc cá nhân cũng được vẹn 
trôi. Vấn học phải góp phần giải 
quyết những vấn đề lớn, những vấn 
đề sống còn của đất nước, của chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời cũng phải 
quan tâm đến số phận những cá nhân 
đấu tranh cho công bằng xã hội, cho 
những mục tiêu của chủ nghĩa nhân 
đạo cộng sản. Bởi vì theo quan điềm 
của chủ. nghĩa Mác =Lê-nin, «chỉ có 
thề giải phóng cá nhân thông qua 
giải phóng xã hội», và *xã hội không 
thề nào tự giải phóng cho mình được 
nếu không giải phóng cho mỗi cá 
nhân » (Ăng-ghen). 

Trong lịch sử dân tộc, lần đầu tiền 
chúng ta làm một cuộc cách mạng xã 
hội toàn điện nhất, triệt đề nhất. Cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa này sẽ 
kết hợp được hài hòa sự làm chủ của 
cộng đòng xã hội với quyên tự do 
chân chính của cá nhân và trên cơ SỞ 
những đòi hỏi tất yếu của cuộc sống 
cộng đòng phải bảo đảm sự phát triền 
phong phú của nhân cách, phải phát 
huy toàn điện sở trường và năng 
khiếu cá nhân. Vấn đẻ hoàn thiện 
nhân cách xã hội chủ nghĩa là đè tài 
của những truyện ngắn gần đây. Các 
nhà văn đã đi sâu vào tâm lỷ bên 
trong, đề cho các nhân vật soi bóng 
vào nhau, hoặc đề cho nhân vật tự 
khám phá mình, như là một sự lắng 
lại, suy ngẫm về cuộc đời đã qua, hồi 
tưởng lại những kỷ niệm đúng ghi 
nhớ nhật trong hai cuộc chiến tranh, 
những kỶ niệm đẹp đề đó đường như 
luôn luôn tỏa sáng, lấp lánh, trở thành 
điềm tựa tỉnh thần cho những năm đài 
về sau (Trái cam trong lòng lau — 
Nguyễn Kiền, Äf@n trắng — Đồ Chu, 
Hạng — Nguyễn Minh Châu). Nhân 


vật nhìn lại bản thân một cách trầm 


tĩnh đề nhận ra những giá trị đích 
-Â4hực của mình, tự mình đối diện với 
mình như một sự tự phán xét về nhân 
cách. nhám hướng tới một nhân cách 
xã hỏi: ehúủ nghĩa hoàn thiện, ' đó là 
trường hợp các truyện ngắn Tâm 
trởng của Bùi liền, Bức tranh, Dấu 
Đ°`t rghẻ nghiệp của Nguyễn Minh 
Châu, 3fùd+ xuán tiếng chỉm và Sống 
ĐởIL thời gian hai chiều của Vũ Tú 
karm... Những truyện ngắn trên đày 
đánh dấu một bước phát triền trong 
phong cách các nhà văn và thường 
tập trung vào vấn đề đạo đức. Nhưng 
sự hoàn thiện nhàn cách xã hội chủ 
nghĩa là một vấn đề rộng hơn văn đề 
đạo đức. Nó gắn liền với việc xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa: 


* 


Văn xuôi của chúng ta đang phát 
triền cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 
Chúng ta khuyến khích sự phong phú 
về đề tài và đa dạng về phong cách, 
chứ không hề muốằ tuyệt đối hóa 
một khuynh hướng. Tuy nhiên, 
phải nhận rằng, cho đến nay, mắng 
văn xuôi viết về đê tài chủ nghĩa xã 
hội còn yếu, chúng ta chưa có nhiều 
những tác phầm xông thìng vào 
những vẫn đề nóng hồi của chủ nghĩa 
xã hội, phản ánh cuộc đấu tranh 
Quyct liệt giữa hai con đường trên 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị và các 
lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 
- Đứng vẻ lực lượng sáng tác mà nói 

thì cúc nhà văn quân đội đã từng 
tham gia nai cuộc kháng chiến có 
thuận lợi hơn khi viết về chiến tranh 
cách mạng, các nhà văn đã có tuôi đời, 
tuôi nghề có tru thể hơn khi làm việc 
suy lý, chiêm nghiệrn về chặng đường 


40 năm đáy những biển động lịch sử 


của một đời người, cỏn các nhà văn 
trẻ thì có rất nhiều khả năng xông 
xáo vào những mũi nhọn của cuộc 


sống sôi động hôm nay, góp tiếng nói 
của mình giải quyết những vấn đề 
nóng bỏng của thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Trong thời kỷ chống Mỹ cứu nước, 
chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh những 
tác phầm xuất hiện kịp thời như /òn 
đất, Người mẹ cầm súng, Sống như 
Anh, Dãu chân ngườt lính, Mán Đà lôi, 
Đãt Quảng, Vùng trời, thì hiện nay các 
bạn đọc trên mọi miền đất nước cồ 
vũ, khuyến khích Thứ ng trước biền, Củ 
lao Tràm là điều dễ hiều. Văn học 
không chờ đợi những kết luận cuối 
cùng, văn học phải xông vào cái hórn 
na ngồn ngàng, bề bộn, nhưng rất 
phong phú và hấp dẫn của cuộc sống 
mới xã hội chủ nghĩa. Văn học không 
đi sau cuộc sống, văn học phải có 
mặt ở tuyến đầu của mặt trận tư tưởng 
Yà văn hóa. 


Trong cái bảo tàng văn học của 
chúng ta vẫn còn quá Ít những điền 
hình con người mới xã hội chủ nghĩa. 
%Đây là một nhược điềm cần phải khắc 
phục, vì xây dựng nhân vật tích cực, 
xây đựng điền hình eon người mới là 
nhiệm vụ trung tâm có tính chất chiến 
lược của nền văn học hiện thực xã 
hội chủ nghĩa. Nhiều cuốn tiều thuyết 
của ta (trong đó có Cà laó Tràm) còn 
sa đà vào những cuộc đối thoại quá 
dài, đầy tính chất báo chí và chính 
luận, chưa đi sâu vào số phận và tính 
cách, vào tâm lý bên trong và bản 
chất tạo hình của nhân vật. Con người 
mới bị mở đi sau những tư liệu và sự 
kiện bề bộn hoặc đôi lúc bị biến thành 
kẻ phát ngôn cho tác giá, nhân vật 
vì thế m;:ang tính chất phiến điện, 
nghiêng về màu sắc duy lý hoặc tiên 
nghiệm. 


Điền hình con người mới có thà 
được xáy đựng từ những chất liệu có 
thật ngoài đời, nhưng qua vai trò của 
chủ thề sáng tạo là nhà văn, nó đã 
biến thành một tông thề mới, một chất 
lượng mới so với nguyên hình. Nhân 
vật có thề mang sắc thái địa phương, 
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nhưng cái mục tiêu mà nhà văn hướng 
tới là xây đựng tính cách con người 
Việt nam mới, trong thời đại mới. 
đâu phải là người của một vùng Nghệ 
Tĩnh, khu Năm, Nam bộ... Sắc thái địa 
phương có thề góp phân vào việc cả 
thề hóa cử chỉ, ngôn ngữ, tâm lý nhân 
vật nhưng nó không thề làm mờ đi 
những bản chảt xã hội chúng như 
tính giai cấp, tính dân tộc, tính thời 
đại của con người Việt nam mới trong 
giai đoạn lịch sử hiện nay. lieu 
nhà tiều thuyếtđã phái có lời rào sau 
tác phầm, dẻ chừng một số độc giả, 
căn cử vào một vải chỉ tiết có thật lày 
từ cuộc đời, đề làm cái việc số sánh 
điền hình văn học với nguyên hình xã 
hội, từ đó đi đến kết luận là nhà vẫn 
đã xuyên tạc con người của địa 
phương mình. Nhưng mặt khác, đề 
trãnh những sự hiều làm đúng tiếc, 
chúng ta cũng không nên sao chép, 
hoặc lắp ghép các nguyên hình mà 
_phẩi nâng cao vai trò hư cấu, sáng 
tạo, nâng cao tảm khải quát nghệ 
thuật của điền bình. 
Không thề nói như một nhà lý luận 
nào đó là tính cách con người mới 


được thề hiện chân thật, tập trung 
trong đời thưởng, trong quan hệ gia 
đình, bạn bè, bơn là trong lao độn/, 
đấu tranh, trong quan hệ công tác. 
Nhưn4 cũng không nên chỉ tập trung 
khai thác điền hinh con người mới 
trên bình diện chính: trị và kinh tế, 
quan điềm và nhận thức, mà phải chú 
ý một cách toàn diện hơn đến những 
bình điện khác như dàn tộc và tôn 
giáo, xã hội và lịch sử, tình cảm và 
tâm lý, hữu thức và vô thức v.y. 

Từ sau Đại hôi các nhà văn Việt 
nam lăn thứ 3 đến nay, văn học nước 
ta đã tiến lên mội bước, ghi được 
những thành tựu đáng phấn khởi. Các 
nhà văn Việt nam đang ra sức sắng 
tạo, lấy thành tích chào mừng Đại hội 
thứ 6 của Đẳng và thiết thực ký niệm 
30 năm thành lập Hội nhà vàn Việt 
nam (1957 — 1987). Bạn đọc đang chờ 
đợi ở các nhà văn nhiều tác phẩm có 
giá trị, đặc biệt là những túc phầm 
vừa đề cập đến những vấn đè nóng 
bóng của chủ nghĩa xã hội, vừa xây 
dựng được những chân dung, khuôn 
mài rạng rỡ của con người Việt nam 
mới trong thời đại Hò Chi Minh. 


SG |. sa... cố 050056650 
ĐỀ NÂNG CAO... 
(Tiếp theo trang 3?) + “ 


cần phải có một số điều kiện 
định; 

Trước hết, phải có một đội ngũ cần 
bộ giang đạy và cần bệ quản lý gioi, 
Ở trưởng Nguyễn Ái Quốc khu vực Ï 
chúng tôi, nhìn chung đôi ngũ cắn hộ 
giảng đạy và quận lý còn yếu và thiệu 
so Với véu cầu của nhiệm vụ được £1AoO. 
Tuv chúng tôi đã cô gang nhiều song 
kết quả vẫn cbưa đạt véu cầu. Chúng 
tôi đề nghị cập trên sớm có kế hoạch 
kiện toàn đòi ngũ cán bộ œlo trường 
Đăng nhằm đáp ứng vêu cầu dõi mới 
công tác đào Tạo, bồi dưỡng can bộ 
của Đẳng. Trung ương bản hành chinh 


® 
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nhất sách đãi ngộ và bồi đường hợp lý. tạo 


cho anh chị em có điều kiện tập trung 
vào công tác nghiên cứu và giảng đạy. 
Chúng tôi cũng móng mồi nhận được 
lây . ..ẻ« : 'Nv. ° NHH 
những ý kiện trao đòi kinh, nghiệm 
xề văn đò này của các trưởng Đẳng 


bạn. 


Thử bai. tìng cường trang Ìbj ve cơ 
sở vật chất eio trường Đéng KUUu vực‹ 
nhất là trang bị cho việc dạy và học. 
Công việc này nều không có sự quan 
tàm của cấp trên, nhất là của Ban tải 
chính — quản trị trung ương: sự giúp 
đỡ của các địa phương thì không thê 
thực hiện được, - 


CHU THÁI THÀNH. 


(IUA TRIÊN IÃM NHỮNG THÀNH TỰU 
KRÚA E0(—KỸ THUẬT TUẦN QUỐC LẦN THÍ NHẤT 


HẢO mừng Dại hội thứ VI của Đảng 
[ sắp họp, triền lãm thành tựu 
khoa học — kỹ thuật toàn quốc 
lần thứ nhất vừa được tô chức ở Hlà 
nội. Tny mới chỉ thề hiện một phân 
các kết quả hoạt động khoa học — kỸ 
thuat trong nám năm qua, cuộc triền 
lãm này đã chứng minh sinh đòng tài 
nang sàng tạo, đầu óc thiết thực và 
bàn tayv khéo léo của cán bỏ khoi 
học—R€ thuật và công nhân, nông dân 
lao dòng nước ta trong sự nghiệp xây 
dựns và báo vệ Tôồ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. 
Triển lãm giới thiệu những kết 
qui tiêu biều của các chương trình 
tiên bộ khoa học — kỹ thuật trọng 
điểm cấp Nhà nước, bộ, ngành, một 
só kổi quả áp dụng kỹ thuật tiến bỏ 
vào sắn xuất ở các tỉnh, thành phố và 
những kết quả tiêu biều khác trong 
các heạt động khoa học k thuật: 
1127 công trình và sản phầm, {rong 
đó có 972 công trình, sản phim thuộc 
các chương trình tiến bộ khoa học kỹ 
thuật của bộ, ngành và 00 kỹ thuật 
tiên bộ được áp dụng vào sản xuất 
tại địa phương. Đó là kết quả thực 
hiện đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đăng ta, của việc xác định 
đúng đán vị trí then chốt của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, gắn liền 
cách mạng khoa học kỹ thuật với sản 
xuất. đời sống và an ninh quốc phỏng, 
làm cho khoa học — Kỹ thuật nhanh 
chóng trở thành một trong những 


nhân tố quan trọng nhất thúc đầy 
mạnh mẽ sự phát triền của nên kinh 
tế quốc đân. 


Qua triền lãm, người xem thấy rõ 
là khoa học kỹ thuật trong những 
năm qua đã hướng vào và tập trung 
thực hiện các mục tiêu kinh tế — xã 
hội do Đại hội thứ V của Đăng đề 
ra, từng bước gản hoạt động khóa 
học — kỆ thuật với sản xuất, dưa lại 
những thành quả đíng phần khởi, 
Thành tựu nòi bật trong việc phục 
vụ mục tiêu phát triền nông nghiệp 
toàn diện là việc tạo ra “và tö chức 
áp dụng rộng rãi trong sẵn xuâit các 
giống cây tròng Và con vặt nuôi có 
nàng suất cáo. Các giống lúa mới, ngô 
mới, các giốrg củăy công nghiệp như 
đậu tương, lạc, ch, cà phẻ, cao su... 
có khả năng chống chịu, thích hợp 
với điều kiện sinh thái của từng vùng 
đã đưa lại năng suất cao. Nhiều biện 
pháp Kỹ thuật thâm canh tiên tiến, 
việc bó trí mùủa vụ hợp lý cho từng 
vùng sẵn xuất, việc xây dựng và áp 
đụng các quy trình phòng trừ sâu 
bệnh, báo vệ cây tròng khá phô biến 
ở nhiều địa phương. Các biện pháp 
kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, sẵn xuất 
thức ăn hỗn hợp, thức ăn bồ sung, 
thuốc kích thích sinh trưởng... đã đưa 
tỷ lệ lợn lai kinh (tế trong tông sỐ 
đàn lợn từ 209 năm 1981 lén 40X 
năm 1985. Nhờ kết quả tạo giống và 
kÿ thuật sinh sản cá, chúng ta đã có 
khả năng cung cấp đủ giống cá có 
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chất lượng tốt đề phát triền nghề 


nuôi cá trong cả nước. Việc nuôi cá: 


bè, cá lòng và nuôi cá ở vùng cao, 
nuôi và cho đẻ nhân tạo các loại 
đặc sản như tôm, rau câu chỉ vàng, 
đều đạt những kết quả đáng phần 
khởi. Kỹ thuật khai thác tôm bằng 
lưới rê ba lớp, kỹ thuật bảo quản chế 
biến tôm và các bải sản xuất khău v.v. 
đã góp phần tăng kim ngạch xuất 
khầu hải sản. 


Xuất phát từ yêu cầu bức bách của 
sẵn xuất, các đề tài chương trình tiến 
bộ khoa học —-kỹ thuật cặp XNhà 
nước cũng đã tập trung giải quyết 
các vấn đề về năng lượng, nguyên 
Hệu, nhiên liệu, vật liệu, tạo ra các 
khả năng tử nguồn trong nước. Những 
đóng góp của tiến bộ khoa học —KŸ 
thuật trên lĩnh vực này có Ý nghĩa 
hết sức quan trọng, góp phản to lớn 
vào việc giải quyết những khó khăn 
trước mái, tạo ra những cơ sở khoa 
học — kỹ thuậteho việc phát triển sản 
xuất sau này. Đó là việc ấp dụng 
thành công các phương pháp tiên 
tiên trong khai thác than, thấm đỏ, 
khai thác, chế biên đầu khí, xây dựng 
dày chuyền sản xuất thép hợp kim, 
các đày chuyền sản xuất nguyên liệu, 
vật liệu phục vụ phát triền nông 
ng èDp và một số ngành công nghiệp 
khác như: phân bón, thuốc trừ sảu, 
các chất kích thích sinh trưởng, các 
hóa chất tính khiết. Nhiều giải pháp 
kỹ thuật đã được áp dụng làm tăng 
sản lượng và chất lượng các vật liệu 
xây dựng chủ yếu như xi măng trắng, 
XỈ nmi"g giếng khoan, các loại phụ 
gìn bệ tông, gạch Không nung... phục 
vụ việc thì công và xây dựng những 
công trình lón của đất nước như 
nhiệt điện Phá bại, thủy diện sông 


Đà, cáu Thăng long, cũu Chương 
đương, nhà mát xỉ mãn lioàng 
thạch... 


Khoa họe — kỳ thuật đã bước đầu 
tạo ra những sản phầm mới, đây 
chuyên công nghệ mới, phương tiện 


\ 


mới và Kỹ thuật tiên tiến. Đó là 
những tiến bộ trong việc nghiên cử 
làm chủ các công nghệ cơ khi chính 
xác, công nghệ ép chắy, gia công ấp 
lực và hàn đắp kim loại. Khoa học — 
kỹ thuật nước ta đã bước đầu két 
hợp được kỹ thuảt cồ truyền với kỳ 
thuật hiện đại, kết hợp KỆ thuật tiên 
tiền của thể giới với nghiên cứu trong 


chước nhằm nâng cạo trình độ chế tạo 


máy móc, thiệt bị. Một thành cóng 
rõ rệt là đã sây dựng được tàm dây 
chuyền sẵn xuất và phục hồi vỏi 
phun bơm cao áp, mỗi năm sản xuất 
hàng vạn bộ, đáp ứng kịp thỏi nhụ 


` cầu về phụ tùng của các loại xe trong 


ngành giao thông vận tải. 


lén cạnh những kết quá đạt được 
trong việc chế tạo máy đệng lực, 
động cơ điện, máy biên thể, thiết hị 
lạnh... những sản phẩm được cấp đâu 
chất lượng về tiến bộ kì thuật của 
tiều thủ công nghiệp ngày càng 
nhiều. Những nghiên cứu khoa học — 
kỹ thuật đã lạo ra từ ngun nguyên 
liệu trong nước nhiều loại vật liệu 
đặc trưng phục vụ các ngành còng 
nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phầm. 
Có nhiều san phẩm có chất lượng tốt, 
đáp ứng như căn Liêu đùng trong nước 
và có khả năng xuất khâu như giấy 
sản xuất từ là mía, cây lá rộng, các 
lcại chất dẻo, sơn, keo dân, hương 
liệu, nguyên liệu cho ngành đệt, gốm, 
SỨ é | 


Các chương trình khoa học — kỳ 
thuật cấp Nhà nước, vụ, viện đã đạt 
được một số thành tựu: bước đầu 
nghiên cứu và san xuất thành cêng 
một số vật liệu lính kiện, thiết bị 
điện tứ, các chát đồng vị phóng xạ, 
kỹ thuật nuôi cấy mò trong sinh học 
góp phần quan trọng phục vụ sản 
xuất, đời sỏng, nâng cao năng suất 
cây tròng và con vặt nuôi, bảo vệ 
mi trưởng và sức khóc của nhìn 
đản; tạo tiên đề cho việc tiến tới làm 
chủ được những kỹ thuật hiện đại 
của thế giới. 


Hàng trăm đề tài nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học kỹ thuật có vai 
trò hết sức quan trọng trong việc bảo 
vệ đời sống và nâng cao sức khoe của 
nhân dân. Những thành tựu về y học 
của (thế giới và trong nước đã được 
áp dụng rộng rãi và có hiệu quả ởỞ 
nước ta. Đó là kỹ thuật vi phẫu thuật, 
kỹ thuật ghép giác mạc mắt, các biện 
pháp phòng, chống bệnh sốt rét, sốt 
xuất huyết, điêu trị bảng châm cửu... 
Hàng loạt các loại dược phầm được 
bào chế bằng nguyên liệu trong nước 
đã thay thế được một số lớn các được 
phầm phải nhập từ nước ngoài. Bên 
canh dó, những công trình nghiên 
cứu và sản xuất dụng cụ bảo hộ lao 
động: kính bảo vệ mắt, mũ chống 
chân thương sọ não, nút tai chống ôn, 
với các giải pháp kỹ thuật chống bệnh 
bài phôi, chống khí độc đã làm giảm 
xuống đáng kề số người bị nạn và 
mác bệnh, Các hình thức tồ chúc ăn 
uống công cộng, mô hình hệ sinh thái 
VAÀC cũng đã đặt cơ sơ cho việc phát 
triền kinh tế gia đình, cung cấp thực 
phầm, giải quyết vấn đề ăn cho nhân 
dân. 


Những thành tựu của khoa học kỹ 
thuật nói trên đã góp phần đáng kề 
vào việc giải quyết những khó khăn 
về kinh tế của nước ta trong thời 
gian qua, nhằm ồn định và thúc đầy 
sản xuất phát triền, nâng cao năng suất 
lao đông, chất lượng và hiệu quả của 
sản xuât, thực hiện các mục tiêu kinh 
tè—xã hội của Đảng. 


Triền lãm thành tựu khoa học- kỹ 
thuật toàn quốc lần thứ nhất cho thầy 
sự lún mạnh không ngừng của đội 
ngũ cần bộ khoa học—kỹ thuật nước 
ta hiện đã có tới 200 giáo sư cấp lÏ 
1183 giÁáo sư cấp Ï, 68 tiến sĩ, 1536 phó 
tiến sĩ, 117 793 cán bộ đại học và cao 
đẳng, bàng vạn cán bộ (trung học và 
công nhân kỹ thuật. Những thành tựu 
khoa học kỹ thuật được giới thiệu 
trong triền lãm chứng tô đội ngũ cán 
bộ khoa học—kỆ thuật nước tủ đã góp 


phần đáng kề vào việc phục vụ sản 
xuất và đời sống, có khả năng tiến 
quânvào một,số lĩnh vực khoa học —kỹ 
thuật mới nhất, có thề làm chủ được 
những kỹ thuật tiên tiến của thế giới, 


Có thề nghĩ đến khoảng cách giữa 
trình độ khoa học — kỹ thuật nước ta 
với thể giới. Cũng có thề chỉ ra trên 
nhiều lĩnh vực của sản xuất và đời 
sống sự đóng góp của đội ngũ cán bộ 


- khoa bhọe— kỹ thuật bước ta còn thiêu 


nhạy bhén, còn nhiều hạn chế. Và 
những điều đó eó nguyên nhân ngày 
cả trorg bản thân đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật nước ta. Nhung 
nếu chúng ta chú ý đến những điều 
kiện lao động khoa học ký thuật còn 
quả co hẹp thì những thành tựu đã 
đạt được thật đáng biều dương. Sự 
thật là đòi ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật nước ta phải vượt qua rất 
nhiều Khó khăn, thiếu thốn: đầu tư 
cho khoa học — kỳ thuật thấp, ngay 
cả so với các nước đang phát triên: 
nhiều cơ quan khoa học — Kỳ thuật 
chưa có trụ sở chính thức; thuởng 
xuyên mất diện, nước ; khan hiểm hóa 
chất, vật tư, thiết bị; giá cả bícn động, 
đời sống chạt vật chính sách, chế độ 
đãi ngộ chưa họp lý v.v, Trong những 
điều kiện như vậy mà vẫn say mê 
nghiên cứu và sáng tạo, đạt được 
những thành tựu khoa học và tiên bộ 
kỹ thuật trên mọi lĩnh vực của sản 
xuất và đời sống thì chúng ta càng 
có lý do đề tin tưởng vào pl ầm chất 
và năng lực của đội ngũ cân lộ khoa 
học kỹ thuật nước ta. 


Qua triền lãm thành tựu khoa học 
kỹ thuật toàn quốc lân thứ nhái, chúng 
ta cũng nhận thấy rằng việc dưa các 
thành tựu khoa học —kÝ thuật vào sản 
xuất, tuy đã có nhiêu liên bộ, song 
vẫn còn rất hạn chế, chưa rộng khắp, 
hiệu quả kinh tế chưa được như mong 
muốn. Đương nhiên, chúng ta không 
thề coi thành tựu khoa học — KỸ thuật 
đưa ra triền lầm đều đã là thực tiền 
sinh động trong cuộc ếng, bồi lẻ có 
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đề tài còn đang trong quả trình thực 


pghiệm, có đẻ tài còn tiếp tục phá? 


noàn chính quy trình kỷ thuật áp 
dụng trên quy mô rộng, v.v. Nhưng 
tiếc rằng ngay cả nhiều đề tài nghiên 


cứu đã được đánh giá, nghiệm thu - 


vẫn chưa được áp dụng, nhiều tiến 
bộ kỹ thuật được áp dụng thành công 


ở một số nơi lại không được Liếp tục: 


áp dụng rộng rãi trong sản xuất... 

Có thề có nhiều nguyên nhân, 
nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do 
cơ chế quản lý kinh tế cũ chưa thật 
sự eó nhu cầu bức thiết là phai áp 
dụng các tiến bộ khoa học = kỹ thuật. 
Chính vì vậy mà trong những năm 
qua bên cạnh hàng nghỉn sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất 
được áp dụng, văn còn có đến 3095 
sáng kiến chưa được áp dụng; hoặc 
chỉ áp dụng trên một diệu hẹp. liệ 
thống quản lý khoa học kỹ thuật của 
chủng ta còn yếu, chưa đủ khả năng 


đôn đốc, kiềm tra chặt chẽ việc áp. 


dụng. Sự kết hợp giữa các cơ quan 
quản lý khoa học và kế hoạch 
hóa kinh tế quốc dân chưa thật ăn 
khớp, nên chưa liên kết được chặt 
chẽ giữa chương trình và kế hoạch. 
Nhiều chương trình đẻ tài, khi đưa 
vào áp dụng còn phải tự giải quyết 
lấy lỗ, lãi. Do đó không tạo điều kiện 
thúc đây việc áp dụng các kết quả 
nghiên cứu vào sản xuất, 

Mặt Khác có nhiều chương trình đè 
tài chưa thật sự bám sát các yêu cầu 
cäp bách của sản xuất, cho nền khi 
đưa vào áp dụng gặp nh:ều khó khăn 
về địa điềm và quy mỏ. llơn nữa kinh 
phí Nhà nước cấp cho các chương 
trình thường Ít và chậm, sử đụng lại 
lãng phí nhiều, không có tính chất 
ưu tiên, không bảo đảm cho việc 
xây dựng các cơ sở sản xuất thử, 
cũng như việc triền khai các đề tài 
nghiên cứu. Trong khi đó mạng lưới 
nghiên cứu — triền khai của chúng ta 
hiện nay còn tắn mạn, thiếu căn đối, 


chưa đồng bộ, phân bố chưa hợp lý, 
chưa liên kết với nhau thành một 
hệ thống đủ mạnh, đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc triền khai nhanh 
chóng và rộng rãi các kết quả nghiên 
cứu vào sản xuất. 


Một nguyên nhân nữa là hoạt động 
thông tin tuyên truyền khoa học kỹ 
thuật chưa tốt, chưa bám sát và phục 
vụ đắc lực nhiệm vụ triền khai các 
thành quả nghiên cứu khoa học— kỳ 
thuật vào sản xuất, việc quản lý thông 
tin, tuyên truyền còn bị phân tán, 
hoạt động rời rạc. Đặc biệt là việc 
tuyên truyền phồ hiến các tiến bộ 
khoa học—kỹ thuật vào địa phương. 
cơ sử chưa được triền khai kịp thời 
và sâu rộng, do đó không thúc đây 
được phong trào quần chúng ứửng 
dụng khoa học —kỹ thuật vào sản 
xuất, tạo sự chuyền biến: mạnh mề 
trong nên kinh tế quốc dân. 


Chúng ta tin tưởng rằng trên co sở 
những thành tựu đã đạt được, khắc 
phục-phững khó khăn và những thiếu 
sót, khoa học —=kỳ thuật nước te 
trong những năm tới càng đi sâu vào 
thực tiền sản xuất và đời sống, tạo ra 
nhiều hiệu quả thiết thực và to lớn 
hơn nữa, góp phần tích cực vào việc 
thực hiện những nhiệm vụ kinh tế — 
xã họi mà Đăng đề ra, 


Tại Triền lầm nh#ng thánh tưu 
khoa học — kỹ thuật lần này các hình 
thức ký -kết hợp đồng kinh tế, lôi 
thảo khoa học được đông đảo các 
nhà khoa học, các đơn vị sản xuit và 
người xem triển lãm hàng hải hưởng 
ứng. tham gia. Đày cũng là một nct 
mói, nhằm mở rộng đường cho việc 
áp dụng những thành quả khoa hoec— 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sóng. 
Chúng ta hoan nghênh cuộc triển lãm 
thành tựu khoa học — kỹ thuật bồ ích, 
làm cầu nói giữa nghiên cửu và >ản 
xuất, tạo điều kiện thúc đầy nền kinh 
tế nước tạ phát triên mạnh mẽ. 


TRẤN NAM 


HOẠI ĐỘNG VĂN HÓA THÔNG TÍN Ở CHỢ 
- VÙNG (A0 BIỂN GIỚI HOẰNG LIÊN SƠN — - 


OÀNG LIÊN SƠN có 12 chợ thuộc 
' vùng cao biên giới, phân bố ở hầu 

khắp các huyện ly và trung tâm 
cụm dân cư. Mỗi chợ có khoảng từ 
3/000 đến 8 000 người trong một phiên. 
Tuv quy mô và thời điềm hình thành 
khác nhau, nhưng các chợ ở vùng cao 
biên giới Hoàng liên sơn đều có những 
đạc điềm chung : 

Chợ không chỉ là trung tâm trao 
đồi kinh tế mà còn là trung lâm giao 
liễp. tao lưu tình cảm, trao đồi trn 
tử c. 

Đồng bảo các dân tộc vùng cao biên 
gìốt lioàng liên sơn sinh sòng trong 
diều kiện địa hình rất phức tạp. Địa 
bản cư trú của họ thường ở các cao 
nguyên có độ cao từ 10U0U mét đến 
1600 mét sơ với mặt biền. Các cao 
qguyven bị chia cắt khá mạnh bởi lắm 
oui,. nhiều khe, do đó giao thông khó 
có điều kiện phát triền. Đòng bào các 
dân tộc sống khá biệt lập. luy vậy, 
họ không muốn sống đơn độc, mà luôn 
khao khát được giao lưu tỉnh cảm đề 
gần gùi, kết thân, giải tỏa nỗi niềm, 
tìm dòng tỉnh, đồng cảm. Đồng bào 
vùng cao cỏn có quan hệ dòng họ 
chặt chẽ. Tình cảm của họ thắm thiết. 
mỗi thành viên có nghĩa vụ luôn quan 
tám đến nhau, cưu mang nhau trong 
dời sống. Đồng thời, ở vùng cnọ, 
người H*mông, người Dao, người Hà 
nhi eó tục lệ cấm các thành viên trong 
cùng dòng họ kết hôn với nhau ;trong 
khi đó, mỗi bản thưởng lại chỉ co một 


vài dòng họ, vì thế khá đông thanh 
niên nam nữ phải trẻo đèo, lôi suối 
đi tỉm bạn tình ở nơi xa. Tình cảm 
người con gái với gia đỉnh bố mẹ để 
cũng như tình thông gia rất mặn nòng, 
đòi hói có nhiều dịp tiếp xúc, thăm 
viếng. Song, do điều kiện giao thông 
kém phát triền, cư trú lại quá phân 
tán, sự thăm viếng đó rất bạn chế, Các 
bản làng vùng cao hầu như được 
khuôn trong môi trưởng khép kín. ^ự 
tiếp xúc giữa các bản vẫn có những 
không thưởng Xuyên, trong khi đó cln 
có chợ là môi trường mở môi trưỏ ng 
giao tiếp vô cùng thuận lợi. Chợ 1a 


nơi tập trung động người ở hầu lếi 


các thôn bản trong vùng, Chợ Lắc ha 
(huyện Bắc hà) không chỉ có đồng bảo 
ở chín xã quanh huyện, mà nhân đân 
tử Sỉ ma cai, Mường khương cũng đồ 
về, người ở Xin mần (Hà tuyên) cũng 
kéo sang. Chợ thật sự trợ thành nơi 
trao đồi tỉnh hình, tin tức họ hàng, 
thôn bản. địa phương và đất nước. 
nơi gặp mặt. hẹn hò của trai gái. nơi 
gầp gỡ, thăm viếng của người giả. 
Chợ vùng cao còn là trưng lá tr suith 
hoại păn hóa. đáp ứng nhụ cầu văn 
hóa và nhu cầu giải trí của nhân dàn 
Sống biệt lập ở từng thôn hẳn. công 
việc đều đều lặp đi lặp lại theo thời 
vụ. đồng bào mong đến phiên chợ đề 
vui chơi giải trí một cách bộ ích. Chợ 
thành trung tâm giải trí clo người 
đân vùng cao. Họ đến chợ đề được 
xem chọi chim, dua ngựa, bắn nó; 
kj 
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đánh đu... Các trỏ chơi như thể xuất 
hiện càng nhiều ở những phiên chợ 
giáp Tết. Người xem không bằng lòng 
với vai trò một khán giả thụ động, 
mà còn chủ động tham gia các trò 
chơi, cuộc dấu. Họ say sưa đấu khẻn, 
hoặc đưa mình bay bồng trên cánh 
đu, mê mải trong điệu hát giao duyên 
chứa chan tỉnh cảm.. 


Phiên chợ không chỉ có cánh đu 
quay rộn rã, không chỉ vang lên làn 
điệu đân ca êm ä, tình tử mà còn rực 
rỡ sắc màu văn hóa phầm. Các cô gái 
Tày niềm nở mời mua những chiếc 
túi thồ cầm xinh xẻo với các sợi dây 
trang trí lấp lánh hoa văn. Các bà mẹ 
người Nùng bày bán đò trang sức 
bằng bạc tỉnh xảo với những họa tiết 
con cá, con chim tạo dựng khá công 
phu Cả một góc chợ bỗng vang 


lên những âm thanh náo nức của đàn. 


môi, sáo trúc, khèn bè, kèn pí lè do 
các chàng trai người H mông tài hoa 
biều diễn đề quảng cáo các nhạc cụ 
dân tộc độc đáo. Chợ là nơi trao đồi 
những sẳn phầm văn hóa, nó kích 
thích đồng bào sáng tạo những sản 
phầm mới ngày càng đẹp, càng bền. 


Từ nhu cầu giao tiếp, hiều biết, giải 
trí của người đi chợ, các hình thức 
sinh hoạt văn hóa truyền thống hình 
thành, tạo nên đặc trưng của chợ vùng 
cao: chợ là trung tâm văn hóa. Qua 
các phiên chợ ta có thề hiều rõ được 
nhu cầu văn hóa của đồng bào và các 
hình thức sinh hoạt văn hóa truyền 
thống của họ. 

Chợ vùng cao biên giới Hoàng liên 
sơn được bọn phản động trong 
giới cầm quyền ở Bắc kinh coi là một 
địa bàn hoạt động lén lút phú hoại 
của chúng. 

Hoàng liên sơn có 201 kỉ lô mét 
đường biên giới chung với Trung quốc. 
Sau thất bại thẩm hại hồi tháng 2-1979, 
bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh 
tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt đối với nước ta. Bên cạnh 


âm mưu xâm lấn, tung thám báo, kích 
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động gây bạo loạn, bọn chúng còn 
ráo riết tiến hành chiến tranh tâm lý. 
Hàng loạt truyền đơn, văn hóa phầm 
phản động từ Mã quan. Kim bình, Hà 
khầu liên tiếp tung vào vùng biên giới 
Hoàng liên sơn. Hàng loạt cụm loa có 
công suất lớn từ 400W đến 600w chia 
sang Bắc hà, Mường khương, Lao cai, 
Bảo thắng, Bát xát. Những cụm loa 
này làm việc suốt ngày đêm với nội 
dung kích động gây bạo loạn, phá 
hoại tỉnh đoàn kết quân dân, đoàn 
kết dân tộc của chúng ta. Nắm vững 
đặc điềm của chợ vùng cao biên giới, 
bọn chúng đã lấy chợ làm địa bàn 
hoạt động chủ yếu. Cùng với việc mở 
hàng loạt chợ suốt dọc đường biên, 
dùng bàng hóa đề mua chuộc, lôi kéo 
đòng bào và chiến sĩ ta,.- bọn chúng 
còn tung tay chân lén lút vào các chợ 
của ta đề rỉ tai, tuyên truyền kích 
động, nói xấu Đẳng ta và Nhà nước ta, 
nói xấu chợ của ta, ca ngợi chợ Trung 
quốc, lôi kéo đồng bào và chiến sĩ ta 
đi chợ Trung quốc, không đi chợ Việt 
nam... Và, phải thừa nhận rằng, lúc 
đầu bọn chúng đã thu được một số 
kết quả nhất định. 


Trước những thực tế nêu trên, ngành 
văn hóa thông tin Hoàng liên sơn dưới 
sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và của Bộ văn hóa đã quyết 
định đầy mạnh các hoạt động văn hóa 
thông tín ở chợ vùng cao biên giới 
nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu 
văn hóa, nhu cầu tình cảm và nhu cầu 


vui chơi giải trí của đồng bào các dân 


tộc vùng cao biên giới. Qua đó, giáo 
dục họ tình yêu quê hương, đất nước, 
lòng tiỉn tưởng vào Đẳng ta và Nhà 
nước ta, niềm tự hào về những truyền 
thống tốt đẹp của quê hương mỉnh, 
của dân tộc mình, tăng cường tình 
đoàn kết giữa các dân tộc, tỉnh đoàn 
kết quân dân, và vô hiệu hóa những 
luận điệu phản tuyên truyền của bọn 
bành trướng và bá quyền Trung quốc. 


Tính tất yếu của việc đưa những 
hoat động văn hóa thông tin vào chợ 


vũng cao biên giới đã quá rõ, không 
có gì phải bàn cãi. Song đề cho những 
hoại động đó đạt hiệu quả cao thì nội 
dung và phương thức loạt động như 
thế nào cho thích hợp là cả một vấn 
đề cần được nghiền cửu công phu, tỉ 
mỉ. : 

Các nhu cầu của người đi chợ Không 
eó giới hạn và luôn luôn phát triền 
theo điều kiện sống của họ. Các như 
cầu đó thường đan xen với nhau và 
ngày một nàng cao, vì thế hoạt động 
văn hóa thông tin ở ciợ là hình thức 
tòng hợp, nhưng chủ yếu bao göm các 
hoạt động: thông tín cô động; văn 
nghệ — vui chơi giải trí; địch vụ văn 
hóa. 

Trong các hoạt động nêu trên, hoq‡ 
động thông tin cò động là hình thức 
hoại động chủ uẽu nhất, bởi vì ở vùng 
cao số người đi chợ rất đông, họ lại 
ở hầu hết các thôn bản trong vùng. Chỉ 
sau một phiên chợ, lượng thông tin đã 
nhanh chóng lan tỏa đi khắp nơi. 


Hiện nay, các chợ lớn ở vùng cao 
biên giới Hoàng liên sơn đều đã có 
phòng truyền thanh, phòng triền lãm, 
phòng chiếu phim, các cụm pa nô cô 
động đề phục vụ cho công tác thông 
tín tuyên truyền. Trong các phiên chợ, 
qua hệ thống loa truyền Ltỉanh, mọi 
người đều được nghe những tin ngắn 
gọn, dễ hiều về tỉnh hình thế giới, tình 
hình trong nước, tỉnh hình địa phương 
và cả tỉnh bình của ngay chính thón 
bản mình. Dòng bào còn được ngỉ:c 
giải thích cặn kế đường lối, chính sácb 
của Đẳng và Nhà nước có liên quan 
trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của 
họ. Cũng qua hệ thống loa đài, đồng 
bào còn được nghe những bài hát, 
những làn điệu dân ca quen thuộc của 
dân (tộc mình. 


Phim được chiếu ở các chợ thường 
là những phim tài liệu — thời sự hoặc 
phim truyện có liên quan nhiều tới 
euộc sống và chiến dấu của chiến sĩ 
và đòng bảo các dân tộc vùng cao. 
Những phim được chon đề chiếu ở chợ 


là những phìm ngắn, gọn có thề chiếu 
được nhiều lượi trong một phiên chợ, 
phục vụ dược nhiều lượt người xem, 
Ở chợ vùng cao [rước kia, các quản 
ăn (tháng cỏ, phở chua, mẻn mén...) 
trở thành những trung tầm truyền tín, 
mà hình thức duy niáất là ri tai, 
truyền miệng ® IHện nay, hình thức 
truyền tín rầy văn còn tác dụng rất 
lớn. Dặc điểm bình Lứữc truyền tín “tỉ 
tại” ở các quân ăn là giữa người 
truyền và ñgười ngte phải quen biết 
nhau. Sở văn Lóa Ð ônz tín Hoàng liên 
sơn đã clidco phòacg văn lóit Lông 
tin các huyện Vùng cao tận dụcg tối 
hình thức truyền tin này, Một mạng 
lưới tuyên truyền viên ở khắp các xã 
vùng cao dã dược xảy dựng. Các cộng 
tác viên được phô biến nội dụng yêu 
cầu tuyên truyền lừng thẻi gian, vì 
thể trong các phiên chợ, họ là những 
hạt nhàn truyền tín œri tai» rất có 


hiệu quả. » 


Trước đày, các hoạt động ăn nghệ 


ở chợ vùng cao biên giới Hoàng liên 


sơn chỉ đóng khung trong phạm vỉ hát 

giao duyên nam nữ. Ngày nay, người 

đi chợ lại muốn tiến hành các hoạt” 
động văn nghệ truyền thông vượt khôi 

giới l:ạn địa lý. giới hạn tỏ chức của 

mình, lo muốn đem những giả trị văn 
hóa đặc se của đân tộc mình, thôn hẳn 

mình đi trao đổi ở những nơi đông 
người như ở clợ. Họ muốn «dem 

chuông di dam nước người ® và cũng 
mong nhận được tiếng chuông rên từ 
nơi khác vọng lại qua các hbuôi biều 
điện nghệ thuật ở clLợ. Đáp ứng như 
cầu ấy, ở các chợ đã xuất hiện thêm 
khu sản khâu ngoài trời — nơi biều 
diễn nghệ thuật của các ngiệ nhân, 
các đội văn nghệ và cả người đi 
chợ. Họ vừa là khán giả lại vừa là diện 
xiên. Hình thức nghệ thuật này không 
những đáp ứng một phần nhụ cầu 
muôn làm chủ các giá trị tỉnh thần, 
khám phá và sáng tạo ra các giả trị 
mới, mà còn thỏa mãn nhu cầu thưởng 
thức nghệ thuật và giải trí của dòng 


ào và chiến sĩ, 
bào _“ˆ 


Các trò vui chơi giải trí ở chợ cũng 
được phát triền hơn nhiều so với trước 
đây. Người đi chợ ngày nay không chỉ 
được xem ném còn, đua ngựa, bắn nỗ, 
đánh ổu, mà còn được xem thêm các 
trò chơi điện tử. trò ảo thuật có giải 
thích. Đặc biệt là trò áo thuật diễn 
xong có giải thích và hướng dẫn cách 
làm, được đồng bào răt ưa thích và có 
ttc dụng giáo dục rãi tới. Người t0 
chúng thấy eó ma nào cả, nà chỉ thấy 
tài nghệ của người biều điện. Nhiều 
(h¿y cúng sau khi xem các rò do 
thuật đó đã viết đơn gửi chính quyền 
xin bỏ nghề, còn đồng bào thì ngày 
càng tín vào khoa học. 


Một hệ thống dịch oụ uăn hỏa cũng 
được xảv dựng ngay Lại các chợ vùng 


cao. Ngày chợ, cửa hàng sách bán -¬ 


những cuòn sách thích bợp và nl.tững 
bức tranh. ảnh có sắc màu rực rõ phù 
hợp với thị hiểu của người dân vùng 
cao. Anh bộ đội xuống chợ có thề mua 
được những chiếc phong bị vừa v đề 


viế! thư gửi cl:o người thân ở miền. 


quê xa. Các chàng trai l*mông có thê 
mua được những chiếc khên, chiếc 
#0 với giá phải chăng ngay tại quảy 
văn khóa phầm. Nhu cầu chụp ảnh của 
bộ đội, thanh niên các dàn tộc cũng 
được đáp ứng ngay tại các hiệu ảnh 
trong chợ, hoặc gàn chợ, hay kề bên 
những phong cảnh thiên nhiên hùng 
Vì của vùng cao. 


Tại chợ, các hoạt động nếp sỗng 
mới cũng được chủ ý đầy mạnh. Các 


chợ được quy hoạch khoa học, gọn - 


gàng, ngàn nắp thành từng khu vực 
riêng : băn buộc ngựa, nơi bán gia súc, 
các quản ăn, quán tạp phâm. Công tác 
vệ sinh phòng bệnh được tiến hành 
khá ráo riết, hệ thống vệ sinh công 
cộng chung quanh chợ được xây dựng 
. thêm... 


Đưa các hoạt động văn hóa thông 
tin vào chợ vũng cao biên giới là mội 
_ chủ trương đúng. Nội dung và phương 
thức hoạt động lại khá sáng tạo do 
đó đã thu được những kết quả tối. 
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Nó góp phần tích cực vào việc 
đáp ứng nhu cầu 0oăn hóa tinh thần 
của đồng bào vùng cao biên giới. 
Người đi elkợ được giải tỏa nỗi niềm, 
tìm được đồng tình đồng cảm, hiều 
biết được tình hình đất nước, tỉnh 
hình địa phương, tính hình họ bàng 
và bạn bè thân thuộc. Người đi chợ 
không những được hưởng thụ văn 
lóa mà còn có dịp đề tham gia các 
hoạt động văn hóa, sáng tạo các giá 
trị văn lóa và tự khẳng định minh, 
Lừ đó phong trào văn nghệ quần ci.úng 
ở các cơ sở cùng được đầy mạnh lén, 
bởi vì có như vậy thì mới đủ. sức 
«đem chuông đi đấm nước người». 


Nhờ làm tốt công tác văn hóa thông 
tin tại chợ, eko nên sự giao lưu nàn 
hỏa qiữa các dân tộc anh em ở pùng 
cqo được mở rộng, tình đoàn kẽ! gửn 
bó giíta các đân tọc, tình đoàn kết quân 
đản được tăng cường. Có không ít 
những cặp trai gái san các phiên chợ 
đã nên vợ nên chòng. Anh bọ đội 
miện xuôi vêu cô gái miền ngược, 
chàng trai H mông tỏ tỉnh với cô gái 
Tày, người con gái Nùng kết duyên 
với chàng trai Tu đi ngày nay không 
phải là chuyện hiểm. Vày còn gì cảm 
đọng hơn khi thấy trong điệu xỏe 
truyền thống của người H' mông cỏ cả 
anh bộ đội trong bộ quân phục màn 
xanh lá cây gọn ghềẻ bên cô gái 
tÌ” mông với bộ quần áo rực rở sắc 
màu, có cá anh chuyên gia lâm nghiệp 
của đãi nước xô viết xa xôi củng cô 
gái Pa di tay cầm tay nhịp bước trong 
điệu kèn pi lẻ giục giã... 


Các hoạt động văn hóa thông tin 
tại chợ còn góp phần đáng kề vào việc 
râu dựng nếp sống mới trong nhân 
dân. Nó làm cho trình độ hiều biết 
của người đi chợ được nâng cao hơn, 
từ đó họ tin vào khoa học hơn. nạn 
mê tín ở các thôn bản có chiều giảm 
đi rõ rệt, công tác vệ sinh phòng bệnh 
cũng được chú ý đầy mạnh. nạn rượu 
chè bê tha bên các quán thắng cố hầu 
như không còn nữa. Cái cảnh chợ 


chiều. những người chồng sực nức hơi 
men, rũ rượi trên lưng ngựa, người 
vợ lưng địu con, tay tóm đuôi ngựa 
vượt đốc đưa chòng về bản trước kỉa 
quá nhiều, nay đã hiểm. Ngược lại, 
cái cảnh hai vợ chồng ngòi chung một 
ngưa, chàng trai nghiêng chiếc dù hoa 
che nắng chiều cho vợ, cô gái nép vào 
ngực chòng mỉm cười âu yếm, trước 
kia chỉ là chuyện trong mơ. nay kh 

phô biến. 


Điều đáng quý hơn cả là qua cáC 


phiên chợ, người dân vùng cao cảm 
thấy tin ở Đảng tia uà chế độ ta nhiều 
hơn. Xem phim ảnh, họ được thấy 
“canh lắp sông Đà, thấy chiếc cầu Thăng 
long không lồ bắc qua sông Hồng. thấy 
chiếc xe tăng của quân đội ta dũng 
mãnh húc đồ cái cồng sắt dinh , Độc 
lập của chế độ ngụy quyền Sài gòn... 
Họ hiều rằng những chuyện thần kỳ 
như thế -nếu không có Đảng thì không 
saq có được. Xem phim ảnh và qua các 
tin tức, người đân vùng cao còn thấy 
được những tội ác vô củng đã man của 
bọn bành trướng và bá quyền Trung 
quốc, tử đó họ cảnh giác hơn trước 
những luận điệu phản tuyên truyền 
của địch. Phong trào không nghe đài 
Trung quốc, không xem họa báo Trung 
quốc, không đọc truyền đơn của Trung 
quốc; kỈ.ông đi chợ Trung quốc, không 
dùng hàng tâm lý chiên của Trung 
quốc. không dùng thuốc chữa bệnh của 
Trung quốc, phát động rộng rãi ở khắp 
eác bản làng vùng giáp biên đã được 
đông đáo nhân dân hướng ứng và tư 
giác thực hiện. 

Mấy năm đầy mạnh các hoạt động 
văn hóa thông tín ở chợ vùng cao biến 
giới, ngành văn hóa thông tín Hoàng 
liên sơn đã bước đâu rút ra được mỏi! 
số kinh nghiệm. 

Vấn đề đáng chủ ý đầu tiền !à làm 
sao cho nội dung ðủà phương thức 
hoời động pòn hóa thông tin lại chợ 
thật phù hợp uới đối tượng 0à đác 
điềm củ ung cao biên giới. Đồng bào 
ở đây thường thích kem những phim 
ngán, đề hiều, gần với cuộc sóng của 


họ và thích xem những loại hình văn 
nghệ dàn gian. Các phim tâm lý xã 
hội, các loại hình nghệ thuật mang 
tính bác học như ô pê ra, ba lét, đòi 
hỏi người xem phải có trình độ văn 
hóa và trình độ thầm mỹ cao mới hiều 
được đều chưa thích hợp với vùng 
cao. 


Xây đựng cho được những hại nhân 
băn hóa thông tìn mạnh ở các cơ sở 
đề làm nòng cốt cho các hoạt động văn. 
hóa thông tin tại chợ. Làm được như 
thế, hoạt động này vừa có chương 
trình phong phú, vừa cô nội dung lành 
mạnh; thiết thực. 

Cố gắng xây dựng ở chợ, nhất là 
các chợ lớn những thiết chẽ ăn hóa 
lối thiều như sân khấu ngoài trời, 
phòng truyền thanh, phòng chiếu phinn, 


. phòng triền lãm; hiệu sách, hiệu ảnh, 


cửa hàng văn hóa phầm, bởi vì đó là 
những cơ sở vật chất cần thiết cho 
các hoạt động văn hóa thông tín. thiểu 
nó, hoạt đọng vàn hóa thông tin {ai 
chợ sẽ rãt hạn chế. 


Cần có sự phối hợp đồng bộ giữa 
các ngành, nhất là giữa ngành văn 
hóa với giáo dục. y tế và lực lượng 
vũ trang. Một chợ được coi là văn 
minh kiều mẫu, ngoài những hoạt động 
văn hóa thông tin phong phú, lành 
mạnh, phải có sự quản lý chặt chẽ 
về mặt thị trường và giá cả, vệ sính 
ngăn nắp và bảo đảm trật tự, trị an. 
Tát cả những điều đó chỉ riêng ngành 
văn hóa thông tin không làm nồi. 


Đến một thời gian nảo đó,' khi mà 
giao thông phát triền mạnh ở vùng 
cao, mỗi cơ sở đều có đầy đủ các thiết 
chế văn hóa có khả năng hoàn toản 
đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân 
đân thì các hoạt động văn hóa thông 
tín ở chợ vùng cao sẽ biến mất như ở 
nhiều chợ vùng xuôi. Song trong điều 
kiện hiện nav, với tư cách là, trung 
tâm sinh hoạt văn hóa của cá môi 
vùng, những hoạt đồng văn hóa thông 
tín tại chợ vùng cao văn rất cần thiết 
và cân được tiếp tụe đầy mạnh. 


^~1 
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-_ THỂ TẬP 


XÔ VIẾT NGHỆ =TĨNH SỐNG MÃI! 


kỳ đấu tranh đầu tiên rất oanh 
liệt và vẻ vang của Đảng ta. Xô 
viết Nghệ — Tĩnh là bản anh hùng ca 
dầu tiên của phong trào cách mạng 


I HỜI kỳ Xô viết NghệT— Tĩnh là thời 


ở Đông dương và Đông Nam châu Á.` 


Tuy chỉ đứng vững từ tháng 9 năm 
1930 đến tháng 6 năm 1931, nhưng Xô 
viết Nghệ— Tĩnh vẫn sống mãi trong sự 
nghiệp cách mạng vĩ đại của Đẳng va 
nhân dàn ta] 


#* 


Cao trào cách mạng 1950 — 1931 
diễn ra trong cá nước với mức độ 
khác nhau giữa ba kỷ, Không có cao 
trào cách mạng trong cả nước thị 
không thê có dỉnh cao Xô viết Nghệ— 
“Tĩnh. Do đó, những điều kiện của 
phong trào NghệT— Tĩnh kheng thẻ tách 
TỜI những điều kiện của cao trào cách 
mạng trong cả nước, Tuy nhiên hai 
tính Nghệ an và Hà tĩnh cũng có 
những : đặc diễm và điều kiện riêng 
khiến eho phong trào ở đấy lên cao và 
mạnh hơn nhiều nơi khác. 

Dưới ách bóc lột và áp bức rất tàn 
bạo của đế quốc và bọn phong kiến 
địa chủ tay sai, sống trong hoàn cảnh 
đất hẹp người đông, rừng núi nhiều, 
ruộng đất cần cỗi, nạn hạn hán, bão 
lụt thưởng xuyên đe dọa, nhân dân 
Nghệ — Tĩnh rất nghèo khô. Song, 
Nghệ — Tĩnh là nơi vốn có truyền 
thống đấu tranh anh dũng chống ngoại 
xâm, Nhân dân ở các huyện Thanh 
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chương, Anh sơn, Nam đàn v. v. đã 
từng đoàn kết đứng về phe « hộ » đề đấu 
tranh chống lại phe “hào ”* tức là 
bọn cường hào. Nghệ — Tĩnh có điều 


kien thuận lợi thực hiện sự liên minh 


trực tiếp giữa công nhân và nông dân 
vì Vinh — Bến thủy là một trung tâm 


. công, nghiệp lớn nhất‹? Đác Trung kỷ 


lúc báy giờ. Nghệ — Tĩnh nói chung 
và Vinh — Bến thủy nói riêng còn 
được Trung ương Dẳng đặc biệt chú Ý 
và trực tiếp lãnh đạo. Cơ sở Đẳng ở 
Aghệ — Tĩnh khá mạnh, Công hội, 
Nôòng hội, lội phụ nữ, Hội thanh 
niên... cũng được tô chức sớm Đỏ là 
những điều kiện quyết dịnh trực tiếp 
nhất cao trào cách mạng ở Nghệ T— Tĩnh, 


Mở dầu cao trào cách mạng này là 
vào địp ký niệm ngày Quốc tế lao động 
1-5-1958, nỏ ra hai cuộc đấu tranh lớn 
của còng nhàn và nòng dàn, Cuộc 
biểu tỉnh tuần hành của 1209 công 
nhìn các nhà máy Vinh — Bến thủy và 
nóng dàn các xã Yên đũng, Lộc đa, 
Đức thịnh An hậu thuộc bai huyện 
lưững nguyên và Nghỉ lộc; bọn giám 
binh và chủ nhà máy thẳng tay đàn 
áp, bắn chết 7 người, làm bị thương 
18 người ở Bến thủy. Kế tiếp là cuộc 
đấu tranh của nông dân hai làng Hạnh 
lâm và Yên lạc (Thanh chương) kéo 
đến đốt phả đồn điền của tên địa chủ 
gian ác Rý Viễn ; sau đó, dịch về khủng 
bố, bán chết 18 người, làm bị thương 
20 người... _ 

Từ sau ngày 1-5-1930, phong trào 
quần chúng phát triền nhanh ở Nghệ 
an và lan sang Hà tĩnh: 23 cuộc bãi 


công của công nhân Vinh — Bến thủy, 
28 cuộc đấu tranh của nông dân Nghệ 
an, 7 cuộc đấu tranh của nông dân Hà 
tỉnh. 


Đến cuối thắng 8 năm 1930, phong 
trào lên tới đỉnh cao nhất. Hàng loạt 
cuộe biều tình rầm rộ bao gồm hàng 
nghìn, hàng vạn người với khí thế 
xung thiên, tỉnh thần đấu tranh quyết 
Hệt, đã liên tiếp nô ra. Mở đầu cho 
đỉnh cao này là hai cuộc đấu tranh của 
3000 nông dân huyện Nam đàn (ngày 
30-8) và 20000 nông dân huyện Thanh 
chương (ngày 1-9). Ở 19 huyện thuộc 
hai tỉnh Nghệ an và lià tĩnh, có 31 
cuộc biều tình quy mô toàn huyện. 
Nhiều cuộc biều tỉnh tuần hành của 
đông đảo quần chúng tuyên bố không 
thừa nhận chỉnh quyền của địch. Họ 
kéo lền huyện, lên pkủ, dùng bạo lực 
phá nhà tù, tả hết những người bị 
giam. đốt bồ sơ như ở các buyện Nam 
đàn, Thanh chương, Can lộc, Gầm 
xuyên, Kỳ anh...; đốt phá cá huyện 
đường và nhà của trí huyện, vày đồn 
lính khố xanh ở huyện Ti:anh chương; 
phá trạm điện tín ở nhà ga Hưng 
nguyên; phá các ty rượu của để quốc 
ở các huyện Nam đàn, Thanh chương, 
Nghỉ lộc, v.v. Nhiều cuộc biều tỉnh 
còn trở về tông, về xã thị uy trừng 
trị đảng “lý nhàn”? gòỏm những tên 
địa chủ cường hào do đế quốc lập ra 
“đề chống lại Đẳng cộng sản. ]rong 
tháng 9 năm 1930, cả nước có 153 
cuộc biều tỉnh của nông dân thi bắc 
Trung kỳ có 115 cuộc (trong đó riêng 
Nghệ Tĩnh 94 cuộc). Huyện Nam đàn 
eó 30 000 người (tức 80Ã5 dân số) tham 
gia tồng biều tỉnh thị uy. Phong trào 
nông dân ở Trung kỷ lên mạnh nhất. 
Năm 1930, số hội viên nòng hội của 
Nam kỷ là 15000 người; ỏ Trung kỳ 
con số đó lên tới 65 000 người 


Những cuộc biêu tỉnh với quy mô 
lớn nói trên đều do các cấp ủy Đảng 
tồ chức, lãnh đạo khá chu đảo và chặt 
chẽ, có dội xích vệ vũ trang bằng giáo 
mác, gậy gộc bảo vệ; quần chúng có 


tỉnh thần đấu tranh và hy sinh rất cao, 
có ý thức tô chức kỶ luật rất nghiêm, 
như khi đốt phá nhà của tri huyện và 
ty rượu không ai Hãy một đồng bạc, 
hoặc uống một hớp rượu... : 


\ 


Trước phong trào quần chúng như 
triều dâng thác đô, nhiều tên tri huyện 
hoảng sợ chạy trốn hoặc xin đầu hàng, 
nhiều tên cường hào mang triện đồng 
nộp cho Nông hội, xin từ chức. Trước 
tình hình chinh quyền địch tan rã từng 
mảng ở nông thôn, Ban chấp hành 
Nông hội đỏ (lúc bẩy giờ gọi là Xã bộ 
nông, Thôn bộ nông) đứng ra quản ]ý 
nông thôn, làm chức năng chính quyền 
cách mạng của nhân dân. Trong điều 
kiện đó, chính quyền Xô viết đã hình 
thành ở nhiều xã thuộc Nghệ an và Hà 
Ứnh. Ngày 5-11-1930, đồng chí Nguyễn 
Ai Quốc đã kịp thời báo cáo lên Quốc 
tế nông dân: * Hiện nay ở một số làng 
đó, Xô viết nông dân 'đã được thành 
lập » (1). Cuối tháng 9 năm 1930, 
Trung ương Đảng đã chỉ thị cho Xứ 
ủy Trung kỳ : «Những chỗ đã lập Xô 
viết rồi phải huấn chính cho chu đáo, 
làm cho bạng cố, bần, trung nông hết 
sức trg hộ Xô.viết và cho Xô viết là 
chính quyền của mình mới được » (2), 
Báo chí của địch hồi đó cũng phải thú 
nhận: «Ơ thôn quê bắc Trung kỳ, Xô 
viết đã tô chức quyền hành chính của 


- họ » (3). Lúc này có ý kiến cho rằng: 


bạo động riêng lẻ trong vài địa phương 
như thế là quá sớm, là manh động. Ý 
kiến đó không đúng, vì các cuộc biều 
tình lớn của quần chúng đều do các 
cấpủy Đảng lãnh đạo và trong quá 
trình lãnh đạo cao trào cách mạng 
1930 — 1931 và Xô viết Nghệ — Tĩnh, 
Xứ ủy Trung kỳ không chủ trương 
khởi nghĩa giành chính quyền 


(1) Văn kiện Đảng. Ban nghiên cứu lịch sử 
Đẳng trung ương, (Hà nội) xuất bản, 1978, tập 
1930 — 193ä, tr, 173. 

(3) Sách đã dẫn. tr. 59. 

(3) Báo Công luận (Opinion), SỐ ra ngây 
12=12-1930. 
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Tung 


V.I. Lê-nin đã chỉ rõ: * Theo nghĩa 
khoa học của danh từ thì người ta chỉ 
eó thê nói đến «manh động » khi mưu 
.-toan khởi nghĩa chỉ là mưu toan của 
nhóm người âm mưu hay một bọn điên 
rồ vô lý, và khi nó không được quần 
chúng hưởng ứng... Nếu trong cuộc 
chiến tranh giải phóng vĩ đại do giai 
cấp vò sản tiến hành ví chủ nghĩa xã 
"hội, mà chúng ta không biết lợi dụng 
mọi phong trào nhân dân chống những 
.tai họa riêng lẻ của chủ nghĩa đế quốc 
nhằm làm cho cuộc khủng hoảng trở 
nên trầm trọng và mở rộng thêm, thi 
như vậy chúng ta sẽ là những người 
cách mạng rất tồi... 


®.,,, Chỉ nhờ kinh nghiệm thu được 
trong những phong trào cách mạng 
không đúng lúc, đơn độc, lẻ té và do 
đó phải thất bại, mà quần chúng sẽ có 
_ được kinh nghiệm, sẽ rút được bài 
học, sẽ tập hợp được lực lượng, nhận 
ra được người lãnh đạo chàn chính 
của họ, tức là những người vô sản xã 
hội chủ nghĩa, và do đó sẽ chuần bị 
cuộc tông tiến công, cũng như những 
cuộc đỉnh còng riêng lẻ, những cuộc 
biêu tỉnh trong thành phố hav trong 
toàn quốc, những cuộc bình biến, 
những cuộc nồi đậy của nông dân v. v. 
đều đã chuần bị cho :cuộc tông tiến 
công năm 1905 ® (4). Dúng vậy, Xô viết 
Nghệ — Tĩnh là cuộc tập dượt đầu 
tiên chuần bị cho những cuộc tập 
đượt nối tiếp sau này và dẫn tới cuộc 


‡ 


“Tông khởi nghĩa Tháng Tâm năm 1945 


thắng lợi rực rỡ. 


Phong trào Xô viết Nghệ — Tĩnh đã 
đạt đến dỉnh cao nhất của phong trào 
toàn quốc. Nó cô vũ và thúc đầy 
phong trào toàn quốc phát triền lên 
một bước mới và làm cho Quốc tế 
cộng sản quan tâm theo dõi và chỉ đạo 
phong trào Xô viết Nghệ — Tĩnh. Quốc 
tế cộng sản và một số đẳng anh em đã 
kịp thời viết thư động viên. ủng hộ, 
ea ngợi những thành tích của Đăng ta 
và góp ý kiến đề Đẳng ta lãnh đạo, 
duy trì và phát triển cao trào cách 
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mạng ở Đông dương. Nhờ có thành 


tích nồi bật đó mà Đảng ta đã sớm 
được Hội nghị thứ l1 của Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản (tháng 4-1931). 
công nhận là một chỉ bộ sánh vai với 
các đảng anh em. | 


Xô viết Nghệ — Tĩnh có tiếng vang 
trên thế giới. Giai cấp công nhân và 
nhân dân-lao động nhiều nước đã bày 
tó tình cảm và ủng hộ chính quyền 
XÔ viết. “ 


Xô viết Nghệ — Tĩnh đã có ảnh 
hưởng sâu sắc trong nhân dân ta. làm 
cho uy tín của Đảng ta được nâng cao 
và mở rộng, quần chúng càng tin 
tướng vào sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đẳng. 


Chính quyền Xô viết ra đời trong 
lò lửa đấu tranh cách mạng của quần 
chúng. Được hưởng các quyền tự do 
dân chủ do chính quyền cách mạng 
đem lại, quần chúng kiên quyết đấu 
tranh bảo vệ chính quyền của minh, 
không ngại gian khô, không sợ hy sinh. 
Trong hầu hết các cuộc biều tình đều 
có những người bị giết, bị thương, bị 
bắt và kết án tử 5 đến 10 năm tù khồ 
sai. Đế quöc Pháp thẳng tay khủng bố 
trắng, dìm phong trào.trong biền máu. 

phủ Hưng nguyên, máy bay Pháp 
đã ném bom giết chết !71 nông đân 
trong một cuộc biều tình; ở huyện 
Thanh chương. 103 người bị bắn chết 
trong một Lúc. Riêng tỉnh Nghệ an đã 
có 393 người bị giết trong 7 cuộc biều 
tình. Nhiều làng bị đối trụi... Bất chãp 
lưỡi lê. tạc đạn, súng liên thanh, các 
đoàn biều tỉnh có lự vệ vũ trang dẫn 
đầu. kéo lên huyện đấu tranh chống 
khủng bố, hoặc đi váy đồn đề chõng 
địch triệt hạ làng, chống lập đồn 
binh... Địch xả súng bắn chết hàng 
trăm người, quần chúng văn xông lên. 
Sau đó, quần chúng về làng mít 
tỉnh làm lễ truy điệu những người hy 
sinh đề chuẩn bị cho cuộc đấu tranh 


(4) V.I. Lâ-nin: Te‡¿n tệp Nxb Tiến bộ 
Mát-xcơ-va, 1951, tập 30, tr. 68—72. 


mới. Làng này bị khủng bố, làng khá©- 


nồi dậy biều tỉnh. Tự vệ đỏ ở làng có 
phong trào mạnh đến giúp quần chúng 
ở làng phong trào yếu đề trừng trị 
bọn cường hào. Các cấp ủy Đẳng phát 
động quần chúng kiên quyết đấu 
tranh chống những âm mưu và thủ 
đoạn nham hiềm của địch như kêu 
gọi đầu thú. phát thẻ quy thuận, tô 
chức rước cờ vàng, v.v. Theo sự 
hướng dẫn của đẳng viên, quần chúng 
vạch trần chính sách hai mặt của 
địch : vừa khủng bố đắm máu, vừa dụ 
dỗ mua chuộc... 


Nhân dân Nghệ — Tỉnh không đơn 
độc đấu tranh chống kẻ thủ đề bão 
vệ chính quyền cách mạng. Theo tiếng 
gọi của Trung ương Đảng, quần chúng 
ở nhiều nơi trong cả nước đã dấy lên 
phong trào đấu tranh bênh vực Nghệ — 
Tĩnh đỏ. Ở Sài gòn, Cao lãnh, Sa đéc... 
có nhiều cuộc mít tỉnh lớn, biều tình 
thị ny có vũ trang, trong đó có cuộc 
đấu tranh mạnh nhất như cuộc biều 
tình phá tòa thị chính, đôi hò sơ ở 
Chợ lớn; đấu tranh vạch mặt bọn 
đảng «lập hiến», tay sai đế quốc, 
đang yêu cầu chính phủ Pháp thẳng 
tay đàn áp cách mạng. Huế cũng có 
- nhiêu cuộc đấu tranh lớn. Ở Quảng 
ngãi, nông dân vùng lên đấu tranh 
trong ba huyện, đã làm chủ huyện ly 
Đức phồ trong hai tiếng đòng hồ. Hà 
nội Hải phỏòng— Nam định — Hòn gai— 
Cầm phả sôi sục mít tỉnh, biều tình, 
bãi công, bãi. khóa... và quyết liệt 
phất là cuộc biều tình của nông dân 
huyện Tiền hải (Thái bình) 


Chỉnh quyền Xô viết đã đứng vững 
được trong nhiều tháng là nhờ tính 
thần bất khuất của nhàn dân Nghệ— 
Tĩnh. « nhất là những chiến sĩ cộng 
sản lãnh đạo cuộc bạo động đã tỏ ra 
điững cảm tuyệt vời trước sự tàn sát 
của đế quốc ® (5) mà tiêu biều là đòng 
chí Nguyễn Phong Sắc, ủy viên thường 
vụ Ban chấp hành trung ương Đăng, 
Bi thư Phân cục trung ương ở Trung 
"kỷ. một nhà lãnh đạo xuất sắc đã hy 


sinh anh dũng tháng 5-1931 tại đồn 
Song lộc thuộc Cửa Hội; đồng thời 
nhở phong trào quần chúng trong cả 
nước sục sôi đấu tranh ủng hộ Nghệ — 
Tĩnh đỏ. 


Nhân dân Nghệ — Tĩnh cùng với 
nhân dân cả nước mãi mãi ghỉ nhớ 
những thành tích to lớn của chính 
quyên Xô viết về các mặt chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội : 

1— Thiết lập nền chuyên chính công 
nông dưới sự lãnh đạo của Dẳng, tước 
hết quyền chính trị của bọn địa chủ 
cường hào. Thực hiện nam nữ hoàn 
toàn bình đẳng. Phụ nữ và thanh niên 
được cử đại biều của mình tham gia 
chính quyền. Chính quyền thực hiện 
các quyền tự do đân chủ, mở các lớp 
chính trị đề giáo dục chính trị phô 
thông và giảng sách báo cộng sản cho 
nhân dân lao động. Xóa bỏ sưu dịch, 
thuế chợ, thuế đỏ, lệ cho vay nặng lãi, 
bắt buộc địa chủ giảm tô, tịch thu 
ruộng đất công chia cho nông dàn 
nghèo, thanh toán quỹ công, lấy thóc 
của địa chủ đề chống đói... 


2—Bãi bỏ tồ chức « đân đoàn * của 
chính quyền địch, thành lập các đội 
tự vệ đỏ và đội cảm tử có vũ trang. 
Thành lập tòa án cách mạng của nhân 
dân đề trừng trị bọn địa chủ cường 
hào và xét xử bọn mật thám, bọn 
“đảng Lý nhân» và những phần tử 
phản cách mạng khác. 


3—Thành lập công xã nông thôn ở 
một số địa phương, tồ chức cho nhàn 
dân sản xuất, sửa đường, đào giế h§, 
đắp đẻ, chống hạn v.v. 


_ đ—Tôồ chức cho nhân dân hẹc chữ 
quốc ngữ. Thảo ra các điều quy ước 
về tương tế, tương trợ, về cưới hói, 
ma chay theo nếp sống mới. Lập Cứu 
tế đổ đề giúp những người bị khủng 
bố ; làm nhà cho những gia đỉnh bị 


(5› Trích trong cuốn Ðg thde phong (ròo 
cạng sản ở Đông đương của liòng Thể Công. 
(tài liệu lưu tại Vụ lưu trữ, Văn phòng Erung 
ương Đang). 


81 


địch đốt phá ; quyên tiền và vật phầm 
đề giúp đỡ những người lao động thất 
nghiệp. Cấm trộm cắp, hút thuốc phiện, 
đánh bạc, mãi dâm, dụ đăng v.V. 


Tuy chính quyền Xô viết tồn tại 
không lâu, và đến nay 55 năm đã trôi 
qua, nhưng nhân dân Nghệ — Tĩnh vẫn 
còn nhớ những quyền lợi quý báu. vô 
giá mà chỉnh quyền Xô việt đã đem 
lại cho mình, văn khíc sâu trong trái 
“tim hình ảnh lá cở đồ búa liềm thiêng 
liêng phấp phới tung bay, vẫn còn 
nghe vang vọng tiếng trống Xô viết 
Hên hòi giục giã nơi quê hương mình. 


»> 


* 


Năm 1960, khi Ban nghiên cứu lịch 
sử Dăng trung ương (nay là Viện lịch 
sử Dáng) xin ý kiến Chủ tịch lò Chí 
Minh vẻ việc nghiên cứu và biên soạn 
chuyên đề Xó viết Nghệ Tĩnh, Người 
đã chỉ rõ: Phải học tập những quan 
điềm đúng đắn của Các Mác đòi với 
Công xã Pa-ri đề nghiên cứu và biên 
soạn chuyên đề Xỏ viết Nghệ — Tình. 
Trong bài #qa mươi năm hoat động 
của dang, Chủ tịch Hồ Chí Miih đã 
đánh giá cao những thành tích và ý 
nghĩa lịch sử của Xỏ viết Nghệ T— Tĩnh : 
“Ngay lừ ngày mới ra dời, Đăng tạ 
đã tỏ chức và lãnh đạo một phong 
(rào quản chúng mạnh lớn xưa nay 


chưa từng có ở nước ta — phong trào 
Xô oiš! Nghệ — Tĩnh năm 1930. Quần 
chúng công nhân và nông dân hai tỉnh 
Nghệ an, Hà tĩnh đã nồi lên lật đồ 
quyền thống trị của đế quốc và phong 
kiến, thành lập chính quyền Xô viết 
công nông binh, ban bố quyền tự do 
dân chủ cho nhân dân lao động. 


® Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong 
trào đó trong một biền máu, nhưng 
Xô viết Nghệ — Tĩnh đã chứng tỏ tỉnh 
thần oanh liệt và năng lực cách mạng 
của nhân dân lao động Việt nam. 
Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rẻn 
luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng 
Tháng Tâm thẳng lợi sau này ® (6). 


(6) Tẹp chí Học tệp, số 1 năm 1960, tr. 2. 


PHONG TRÀO... 
_{Tiếp theo Irang 106) 


quốc. Là thành viên của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa đồng thời là thành 
viên của Phong trào không liên kết. 
chúng ta tìm thấy ở Phong trào sự 
kết hợp nhuần nhuyễn những mục tiêu 
phấn đấu của dân tộc và của thời đại 
là hòa bình, độc lập dân tộc và tiến 
bộ xã hội. 


Sinh hoạt tư tưởng 


E 


— *Bq phải» 


TÊN nay, trong đội ngũ cán bộ, 


đảng viên ta đang có không ít 

những người mắc bệnh “ba 
phải?. Nét nồi bật nhất của những 
người này là trước một sự việc, hiện 
tượng, thái độ thường không dứt 
khoát, rõ rảng; lời lẽ thì mập mờ, 
quanh co, khó hiều; trước cái đúng 
không ủng hộ, trước cái sai không 
phản đối, *quan năm cũng ử quan 
tư cũng gật }. 


Tuy nhiên, “ ba phải » có nhiều loại, 
mang nhiều sắc thái, mức độ: khác 
nhau, thậyf chỉ tính chất cũng khác 
nhau. Có cái thuộc loại thông thường, 
biều hiện trong sinh hoạt hằng ngày : 
có cái nghiêm trọng biều hiện trong 
công tác, trong phầm chất đạo đức v.v. 


Có những người, trong quan hệ 
giao tiếp, ứng xử hằng ngày, đôi khi 
phải nhàn nhượng, phải xuê xoa 
Schín bỏ làm mười » đề giữ hòa khí 
với nhau! Chẳng hạn, có người, tuy 
không mê tín nhưng vẫn phải gật 
đầu «thưa phải * trước câu nói của 
ông bố vợ sắp cưới, rằng ° «buồi lễ 
thành hôn của hai con tới đây phải 
được chọn ngày lành tháng tỐta. 
Trong trường hợp này. nếu chàng rồ 
tương lai cử cứng nhắc Š lập trưởng », 
“tuyên chiến » với ông bố vợ sắp 
cưới thì chưa chắc anh ta đã là người 


«khôn ngoan”, mà có khi lại làm 


hỏng việc lớn. 


` 


Điều đáng nói ở đây không phải là 
những hiện tượng ba phải » thông 
thường đó, mà là những hiện tượng 
“ba phải ? kiều cá nhân cơ hội trong 
quan hệ công tác, quan hệ nội bộ, 
trong đấu tranh phê bình, tự phê 
bình. 

Đối với công tác, những người #ba 
phải» thường có thái độ vô trách 
nhiệm, thiếu nhất quán, hôm nay nói 
thế này, ngày mai nói thế khác, ai 
nói gì bọ cũng cho là phải %. 
Trước bất cứ việc gì họ cũng chỉ ậm 
ờ, không đám tỏ thái độ, không 
đám quyết đoán, đám làm, đám chịu 
trách nhiệm. Đánh giá tình hình của 
một đơn vị, bây giờ họ cho là raanh. 
chốc nữa họ lại cho là yếu; nhận xét 
một €on người, trước mặt người này 
họ cho là tốt, trước mặt người khác 
họ lại cho là xấu; tham gia giải quyết 
một công việc, họ vừa tán thành, lại 
vừa phản đối v.v. 


Xin nêu một số vi dụ" 


Ở một cơ quan nọ, có anh cán bộ 
tỒ chức trong một phiên họp xét 
duyệt việc nàng lương cho cán bộ, 
nhân viên trong cơ quan, khi nghe 
đồng chỉ thư ký công đoàn phát bitu, 
anh ta gật gủ tán thưởng; «Y kiến 
của đồng chí đề nghị nâng lương chơ 
anh T thật là hợp tính hợp lý, vì anh 
ấy là người tích cực công tác, mà thời 
gian cũng gản đủ 5 năm rồi *,.Nhưng 
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liền sau đó, khi thủ trưởng, chủ tọa 
phiên họp phát biều ý kiến của mình 
về anh T và hỏi đồng chí phụ trách 
tồ chức có đồng ý hoần lại việc nâng 
lương cho anh T không? Ảnh ta lập 
tức trả lời không do đự : SDạ thưa 
anh, anh nói chí phải, tôi đồng ý ạ °. 
Thế là chỉ trong một không gian nhỏ 
hẹp và một khoảnh khắc của thời gian, 
ngưởi ta đã thay đồi ý kiến một 
cách để đàng, nhanh như trở bàn tay ! 


Có cân bộ ở cấp dưới khi tiếp xúc 
với cần bộ cấp trên, đã hoàn toàn 
nhất trí tán thành mọi ý kiến của cán 
bộ cấp trên, hết lời ca ngợi những 
lời chbÌi dẫn sáng suốt» của thủ 
trưởng cấp trên, nhưng khi trở về 
đơn vị, thấy người này người nọ có 
ý kiến khác, anh ta lại tự ý làm theo 
ekiều* của mình, khác với chủ 
trương của cấp trên. 


Trong đấu tranh xây dựng nội bộ, 
những người eba phải » thường tìm 
cách « đứng giữa » hai quan điềm đối 
lập nhau. Đối với họ, dù bên phía 
chân lý, hay bên phía phi lý đều có 
thề ủng hộ và cũng đều có thề phê phán 
như nhau. lio tổ ra không theo bên 
_ nào, không phản đối bên nào, hoặc có 
khi họ lựa chiêu phê phán, mơn trớn 
cả dôi bên, nhằm tranh thủ cảm tình 
của cả đôi bên. Cũng có người khi 
tiếp xúc với phía bên này, đề được 
lòng, đã nói xấu phía bên kia, và khi 
gập phía bên kia, cũng đề được lòng, 
lại nói xấu phía bên này, làm cho nội 
bộ không ồn định, bất hòa và nghỉ 
ky lẫn nhau. 


Như vậy, chính những phần tử 
«ba phải › thiếu bản lĩnh, chứ không 
ai khác, với những việc làm * lá mặt, 
lá trái » chẳng những không đóng góp 
được gỉ vào việc xây dựng đoàn kết 
nội bộ, trái lại, còn làm cho nội bộ 
chia rẽ, mất đoàn kết nghiêm trọng 
thêm. Tử nội bộ mất đoàn kết, dẫn tới 
lãnh đạo không có sức mạnh, cấp 
dưới và quần chúng giảm sút lòng tin, 
cuối cùng nhiệm vụ chính trị của đơn 


$s 


vị không hoàn thành; mà một khi 
nhiệm vụ không hoàn thành, thì nội 
bộ cảng dễ mất đoàn kết. 


Cán bộ, đẳng viên thường mà mắc 
bệnh # ba phải ? đã gây nhiều tác hại. 
Nếu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ 


trách mà “ba phải? thi phạm vi và. 


mức độ tác bại sẽ côn lớn hơn. Bởi 
vì nếu cán Lộ lãnh đạo mà không 
nhất quán trong việc đánh giá tỉnh 
hình. không dứt khoát và quyết đoán 
trong việc định ra chủ trương thì cấp 
đưới làm sao có thề có phương hướng 
đúng đề làm việc một cách hăng hái 
và tín tưởng. 


Tất nhin, trước hiện thực khách 
quan vô cùng phong phú, phức tạp và 
luôn luôn biến động, không phải ai 
cũng có thề nhận thúc được ngay đâu 
là chân lý đề có thề khẳng định đứt 
khoát được ngay thái độ của mình. Sự 
non kém về nhận thúc, về phương 
pháp tư tưởng nhiều khi là nguyên 
nhân của thái độ «ba phải»; đo 
không có đủ trình độ phân biệt được 
phải trái, đúng sai, tốt xấu cho nên 
ai nói gỉ cũng thấy là phải. Nhưng 
điều nghiêm trọng ở đây là hiện 
tượng “ba phải * do nguyên nhân về 
tư tưởng, về đạo đức gây ra, do chủ 
nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội đề ra. 


_V.I.Lê-nin đã phân tích sâu sắc 
những nét đặc trưng của con người 
cơ hội như sau: Nó mang tính chất 
không rõ ràng, lờ mở và không thề 
nào hiều nồi được. Do bản chất của 
mỉnh, phá: cơ hội chủ nghĩa bao giờ 
cũng tránh đặt các vấn đề một cácb 
rõ ràng và đứt khoáit ; bao giờ nó cũng 
tìm con đường trung dung, nô quanh 
eo uốn khúc như con rắn nước giữa 
hai quan điềm đối chọi nhau. nó tìm 
cách ® thỏa thuận » với cả quan điềm 
này lẫn quan điềm tia ° (1). Đại hội 
thứ V của Đẳng ta cũng đã vạch rồi: 
œ« Bọn cơ hội về quan điềm tư tưởng 


(1) V.l, [.ê-nin : Feka tệp, Nxb Tiếp bộ. Mát- 
scơ-va, 1979, tập 8, tr. (76. 


là không có tính nguyên tắc; về lý 
luận, thường ngụy biện; về hành 
động, theo chủ nghĩa thực dụng » ©). 


Nhưng những người «ba phải ° 
kiều cơ hội chủ nghĩa không chỉ dừng 
lại ở thái độ mập mờ, không rô ràng, 
đứt khoát, mà nhiều khi có cả sự lật 
lọng, tráo trở, đồi trắng thay đen đề 
mưu tính lợi ích cá nhân vị kỷ của 
bọ. Con đường tiến thân của họ thường 
là dựa dẫm vào những người có chức 
có quyền. Đối với họ, «thủ trưởng? 
phán gì, phán như thế nào, dù đúng 
- hay sai, họ cũng đều hết lời tâng bốc 
và cho là * phải »; họ trồ tài nịnh hót, 
luồn cúi, lựa gió theo chiều, nói năng 
luôn luôn theo €khầu vị? của «thủ 
trưởng ®, làm việc gì cũng theo *“ gu » 
của “thủ trưởng?®, đôi khi dùng cả 
những thủ đoạn quà cáp, biếu xén, 
đút lót đề được lòng “thủ trưởng ®. 
Đáng tiếc là có một số người còn 
thích cái lối nịnh hót đó, làm cho 
những kẻ cơ hội còn có chỗ đề dung 
thân. 


_ Nhưng ai đó nên cảnh giác! Những 
phần tử cơ hội không thê có lòng 
chung thủy, Mỗi khi tỉnh thế đồi thay, 
cái ô» che chở cho họ trước đây, 
nếu bây giờ bị dột nát, thì họ cũng 
sẵn sàng rời bỏ không thương tiếc. 
Tù đấy, họ liền giở các thủ đoạn mới, 
chạy chọt ngược xuôi, tìm cách dựa 
lưng vào những người có thế lực mới, 
và sẵn sàng «đá hậu? những người 
mà mới ngày hôm qua họ còn hết lời 
tán tụng Ï 


Bên cạnh thái độ « ba phải ?° cũng 
cần nói đến thái độ *an phận » của 
không ít cán bộ, đăng viên. Đối với 


những người này, cuộc sống sôi động 


nóng bỏng như thế nào, họ không cần 
biết; ai nói gì, làm gì, họ gạt bỏ ngoài 
tai, họ không muốn biết hoặc biết mà 
không nói. Họ cho rằng, nói ra liệu 
có ích lợi gì có làm chuyền biến 
được tình hình không, hay chỉ mang 
vạ vào thân, * đấu tranh, tránh đâu s... 


Phương châm của họ là: “trong ba 
mươi sáu chước, im lặng là hơn hết °.- 

Thái độ “an phận s tuy không đồng 
nhất với ba phải”, vì nó không có 
những thủ đoạn bai mặt, luôn lách. 
như “ba pthải ®, Nhưng nó là lạn 
đồng minh gần gũi của aba phải P: 
nó giống với «ba phải e ở chỗ không 


_tỏ thái độ rô ràng, dứt khoát trước 


cái đúng. cái sai, và xét tới cùng cũng 
đều xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân. 
s— Ở đây, cẩn có sự phân biệt giữa 
những người «ba phải v với những 
cán lộ, đang viên có thái độ chín chắn, 
thận trọng trong suy nghĩ và việc 
làm. Trước những sự kiện mới phát 
sinh, trước sự diễn biến phức tạp của 
tình hình, những dòng chí này không 
muốn xét đoán một cách vội vã, hấp 
tấp, không muốn phán bừa, nói ầu, 


- mà muốn có sự suy nghĩ, cân nhắc 
_ chín chắn nhiều mặt trước khi phát 


biều khẳng định quan điềm của mình. 
Thái độ đó là rất cản có và dáng 
được khuyến khích ; nó khác hẳn thái 
độ «ba phải ? mà chúng ta vừa phè 
phán trên đây. | 

Tóm lại, *ba phải là một hiện 
tượng không hiếm thấy trong cuộc 
sống. Có những loại eba phải s khác 
nhau; đáng chê trách nhất là những 
hiện tượng «ba phải» vì chủ nghĩa 
cá nhân, chủ nghĩa cơ hội. Chứng bệnh 


này đã gây nhiều tác hại trong công 


tác, trong quan hệ nội bộ va làm 
thoái hóa phầm chất của người cáo 
bộ. đẳng viên | 

Cách tốt nhất đề ngăn ngừa và khắc - 
phục bệnh « ba phải ? là chăm lo bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức. 
phương pháp tư duy, kiến thức và 
năng lực công tác cho cán bộ. đẳng 
viên, đồng thời kiên quyết đấu tranh 
chống mọi biều hiện của chủ nghĩa vá 
nhân, chủ nghĩa cơ hội. 


VŨ. DŨNG 


(2) Văn kiện Đại hội V, Nrb Sự thật. Hà nội. 
1982, tập lII, tr. 65. 
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Thư gửi Bộ biên tập 


Tình đán— nghĩa Đảng 


ÁCH mạng Việt nam đã sản sinh ra mội tình cảm 0l đại, đó là tình 

dân - nghĩa Đang Bác Hồ đã cùng toàn Đảng ta. toàn dân†a chăm la 

cho lình cảm ấu ngài càng sâu sắc, oững bền 0à tươi đẹp. Lịch sử cách 
mạng nước †qa sẽ, mãi mãi ghỉ nhận mỗi tình keo sơn ấu. 

Đảng †a ra đời từ phong trào cách mạng của quần chủng 0à Dáng da 
tò chức, lãnh đạo nhân đàn †a chiến đấu, làm nên những chiến thẳng. Có 
Đảng, chúng ta có lãi cả : Độc lập. tự do, ruộng củi. cơm ăn áo mặc, học 
hành eà lự do mưu cầu hạnh phúc. Dáng đã 0ì dân mà chiến đấu. 


Lúc còn hoại động bí một, Đáng đã chịu đựng mọi gian khô, hụ sinh. 
Ahưng dùgian khô máu, hụ sinh mẫu Dẳng oẫn luôn luôn tin tưởng ào dàn, 
dựa ảo dàn+*dð gâu dựng tực lượng. Khi củ Rhoat, củ sắn thay cơm, khi 
ần náu trong hin sáu địch hậu, hau trốn tránh nơi bụt bờ đi chắp nội đường 
ki cán bộ của Dáng đêu hưởng ðdo đân múđ hoạt động, bảm đái, bam dàn 

đè râu dựng phong trào. Những khi giặc tùng, giặc quê, giặc 0â, Ddng 
oán tìm đến đản. đại sự sống còn của nĩ nh ở giữa lòng dân. Như Dậu là Dđd nạ 
tin uào dân, dựa 0uào dân đề sống côn, phát triền 

(òn dân tìn Dang, gêu Đúng. 0ì thấu đó là những người “on tru tủ của 
dàn, gần gũi nhân dân, đã ðì độc lập của đất nước, ðì hạnh phúc của nhân 
dạn mà chiến dâu hụ sinh. Đó là những con người cụ thề của quê hương 
đáng tín, đăng yêu. Dân thấu tương lai hạnh phúc của mình trong sự nghiệp 
của Đảng. Niềm tín yêu ấu dã thôi thúc người dân đi theo Đăng, bãi chấp 
mọi sự khủng bố của kẻ thù. Trong mọi hoàn cảnh, lòng dân luôn luôn hướng 
0e Đang. (/iữa cảnh đói rét hoang tàn của làng vróm, dân tín Đảng mà 0ượt 
lên dựng lại xóm làng. « Dù: khi tắt tửa tối trời, uững lòng quuết sống không 
rời Đăng td. Dù khi giặc hảo giác trợ, cần răng thà chết không xa Đđ ng 
mình ». Dàn dành cho Đăng tình cưu mang đùm bọc, bữa rau bữa cháo, củ 
#ádn củ khoai nuôi nhau, bạo Đệ nhau giữa oòng ngu hiềm. Biết bao bà mẹ 
đã biến căn buông cua mình thành nơi nuốt đâu cán bộ. Biết bao người dàn 
đồ hụ sinh đề bảo nệ hầm ĐÊ mặt, bảo bệ sự sống còn của Đang † 

Đang bì dân mà chiến đầu hụ tính Dân tín gêu Đảng, theo Đảng đề tự 
giải phóng mình. Tình đân — nghĩa Đảng đã được câu dựng bằng mảu +ươư ng 
củu bao nhiều lhể hệ Môi quan hệ ấu, tình cảm ấu càng keo sơn gắn bỏ thì 
phong trào cách mạng cảng 0ững mạnh, chiến thẳng càng to lớn hơn mà 
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đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân 1975, cả nước được độc lập, lự do, cả nước 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Tình dân — nghĩa Đảng trở thành cội nguồn sức mạnh đề dân lộc ta 
làm nên chiến thẳng, là bệ phóng đề mỗi người Đpươrt lởi chiến còng. Fòng 
từn uêu lẫn nhau là cơ sở đề làm nên tất cả. 


Đất nước được giải phóng, dân lộc được lự do. Một sự nghiệp mới 
nhằm mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân bắt đầu — sự nghiệp âu dựng chủ 
nghĩa xã hội. Sự nghiệp nàu rất gau go, phức tạp oà lâu dài, nì đâu là cuộc 
đấu tranh đè chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. Chiến thẳng ngoại xâm tuy 
khó nhưng ta nhìn thầu kề thù rõ ràng,. cụ thề. Chiến thẳng nghèo nàn, lạc 
hậu là phải chiến thẳng chính mình. Nghèo nàn lạc hậu ở ngau irong môi 
chúng ta, trong tư tưởng, tình cảm, đời sống, trình độ uà năng lực của mỗi 
người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, xÍ nghiệp. 

Trong cuộc đấu tranh nà, kẻ thù oô hình từng giờ từng phút tiền công 
‡a, cản lrở sự nghiệp của ta. Vì thế hơn bất kù lúc nào, lúc nàu toàn Đảng, 
toàn dân càng phải bảo 0uệ 0à phát huu cao độ mỗi quan hệ keo sơn, mới có 
thờ chiến thẳng kẻ thù nguụ hiềm Đảng càng phải lô rõ tài nghệ của mình 
đề lãnh dạo nhân dân chống kẻ thù của giai đoạn mới nàu : chống chủ nghĩa 
cá nhân. Dân càng phải lín Đảng, ủng hộ Đảng, bảo 0uệ Đảng mới có thề 
thắng được chủ nghĩa cá nhân. Bởi 0ì kẻ thù uô hình này ần náu trong lôi, 
trong anh, trong mỗi chúng la. Và, bất kÙ lúc nào nó cũng tiền công ta, hòng 
biến chúng ta thành kẻ phản bội chính mình, phản bội Đảng, phản bội Tồ 
quốc 0uà nhân dán ) 

Từ trong đồ nát của chiến tranh, dân tộc ta đã 0ươn lên ĐÃ diệu. Chúng 
la đã làm được nhiều thứ ðà đang lừng bước đi lên. Song tài cả mới chỉ: là 
bắt đầu. Như hai mặt của mội ấn đề. cùng 0ởi những thành lích đái dược 
thì những sai lầm, khuuếL điềm, những non yêu trước nhiệm Đụ mới cũng bộc 
lộ rõ rệt. Có những khuyết điềm rất khó tránh, có thề Lha thứ một phần nào 
uà phải có thời gian mới khác phục được. Bởi 0ì trái ngọt nào cũng có Dị đăng 
cau, chuu chút Irước Khi chín ; thẳng lợi ndo cũng có gia của nó. Độc lập lự 
do ta đã trẻ giá bằng máu xương của bao nhiêu thế hệ. Đồ có ấm no, hạnh 
phúc, nhồn pinh đương nhiên Ea cũng phải trả một cát giả nhất định, chủ yêu lo 
non tếu, thiếu kinh nghiệm mà ra Song có những sai lâm, Khuuyết điềm do thiền 
rèn luuện, tu dưỡng 0ề lư lưởng nà dạo đức, do thiếu tình Lhần trách nhiện 
trong công tác, thậm chỉ do hiêu căng ngạo mạn, không chịu nghe U hiện * 
quần chúng, thì không thê cháp nhàn dược, Trái lại, cần lên án mạnh mẽ. 

_ Rõ ràng sự liền công của Rẻ lhù mới, của chủ nghĩa cá nhân nào st 
nghiệp cách mạng hiện na, là rất phức lạp 0à ghê gớm, nó hủu hoại ngấm 
nuaăm sức mạnh của đội nợ chúng la Sự Lha hóa 0ề lối sống, sa sút nề phầm 
chủi đạo đức, sự báo thủ, trì trẻ trong tư tương của cán bộ, đẳng 0iên, 0à cả 
sự nóng 0ội, muốn “đối cháu giai đcạn» đã nà dang cản lrở sự phát triền của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ những người cách mạng họ da biến thành 
“4 quan cách mạng 3®, quan liêu hống hách, thích nghe lời nịnh, trọng dụng kẻ 
bự đỡ, ghéi người nói thại, thậm chí thù ghét cả người mà thời ĐÊ một dã sẵn 
sàng hụ sinh bảo 0ệ cách mạng. Họ trở thành Rẻ ham ô, ăn hồi lò, buôn lậu, 
làm giàu trên mồ hôi của nhân đân lao động. Họ sống thừa thải, au hoa rong 
£hí nước còn nghèo, dân còn khô. Họ làm tồn hạt lình cảm dân — Đăng. Còn 
những kẻ không có chức quuền mà mắc bệnh cá nhàn chủ nghĩa năng thì 
dựa uào loại cán bộ trên mà tha sức lộng quụen, coi thường pháp luật, cói 
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thường dư hiền: Hai loại người ấu câu kết chặt chề ởi nhau, bòn rút của 
nhân dân bằng mọi cách, câu kết uới tư thương phá rối thị trưở ng, phá ĐỠ sự 
ồn định trong đời sống của cán bộ, nhân dân. Họ đã trở thành những kẻ 
táng lận lương tâm, bản đứng thanh danh của Đảng, lòng †tn của dân. À hững 
kẻ như oậu rõ ràng không còn đủ tư cách đảng niên, phải đưa ngay ra khỏi 
Đảng Nếu không họ sẽ phá Đảng. phá sự nghiệp của Đảng. - 7 

Công oiệc nàu tất nhiên rất khó khàùn, phức tạpuà có cả 0ị cau đẳng nữa. 
Thật chẳng thủ ðị, càng không dễ dàng chút nào khi phải tự mồ xẻ chính 
mình Nhưng chẳng có cách nào lối hơn. Bác Hồ đã dạy: «0qo đem uào giã 
bao đuu đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông ». Chỉ có như 0ậu mới lấu lạt 
được những gì đã mãi, hàn gắn được những gì đang rạn nứt, làm cho Đang 
trong sạch như xưu, đội ngũ của chúng ta lại khỏe mạnh như xưa. Tình 
dân—nghĩu Đảng lại tròn oen trong sáng như trăng rằm tháng Tám. 

Cách mạng chỉ có mội hướng là Hiến lên phía trước. Đảng tồn lạt nà phét 
triền là đề lãnh đạo cách mạng thành công. 0à chỉ có sức mạnh khi dược 
nhân dân tín yêu, ủng hộ. Dân chỉ có một con đường đi tới ấm no hạnh phúc 
là theo Đảng đén cùng. 


Dù cho 0ật đồi sưo dời 
_ Tình dân — nghĩa Đảng muôn đời không phạt † 


THÀNH TÂM 
Thành phố Huế 


NAM ĐÀN TẠO CHUYỀN... 


(Tiếp theo trang ‡ở) 


ý nghĩa quan trọng của việc đây 
nhanh phát triền kinh tế—xã hội trên 
địa bàn huyện nhà. Trước hết việc đó 
ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích thiết 
thân của chúng tòi, những con người 
sống, lao động, công tác và học tập 
trên mảnh đất Nam đàn thân yên; 
chỉ có đầy mạnh sản xuất và sản 
xuất có hiệu quả mới nâng cao được 
“đời sống vật chất và tính thần của 
mính. Hơn nữa với lòng biết ơn vô 
nạn đối với Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, 
mỗi người đân chúng tôi đều có khát 


88 


vọng xây dựng Nam đàn thành mội 
huyện giàu đẹp, xứng đáng là quê 
hương của Bác Hồ muôn vàn kính 
\XHIẾ 

Với nhận thức và khát vọng đó. với 
niêm tín vào sức mạnh của mình, lại 
được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, 
của Trung ương và sự khich lệ của 
đong bào cả nước, toàn thề đăng bộ 
và nhân dân huyện Nam đàn chủng 
tÔi quyết tâm phấn đâu vươn lên đạt 
được những thành tcb ngày càng to 
lớn hơn nữn. 


~—~ 


`. 


V. KA-ĐU-LIN 


IÌl§ CN SẮM UY HÍ: - 


_ HW TITHE LÍt MP: 


ẤY tháng đã trôi qua kề từ khi Đại 
Ñ hội 27 ĐCS Liên xô kết thúc, thế 

nhưng hôm nay có thề tin tưởng 
nói rằng, Đại hội này chiếm một vị 
trí đặc biệt trong tiều sử chính trị 
của Đẳng lẽ nín nií, trong lịch sử của 
đất nước đầu tiên trên thế giới mà 
chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi. : Ý 


nghĩa của Đại hội 27 ĐCS Liên xô. 


được xác định bởi tính chất chiến 
lược của các nghị quyết được thông 
qua tại đó. Quan niệm đầy nhanh sự 
phát triền kinh tế — xã hội của đất 
nước do Hội nghị toàn thà tháng Tư 
(năm 1985) của UBTƯ ĐCS Liên xô 
đề ra và việc đi tới trên cơ sở đó 
một trạng thái mới về chất lượng của 
xâ hội xô viết đã được phát triền 
sáng tạo hơn nữa ở Đại hội 27. Quan 
niệm này được thề hiện trong Cương 
linh của ĐCS Liên xô (bản viẻt mới), 
trong Điều lệ của Đẳng. trong những 
phương hướng cơ bản phát triền 
kinh tế và xã hội Liên XÔ trong 
những năm lI9Ê0 — 1990 và trong thởi 
kv tới năm 2000 được thông qua Ở 
Dại hội. Quan niệm đó được lý giải 
mọi mặt trong Báo cáo chính trị của 
UBTU ĐCS Liên xô do Mi-khai-in 
Xác-gây-ê-vich Goóc-ba-trốp trình 
bày. Những văn kiện được Đại hội 
thông qua thề hiện trên thực tế sự 


thống nhất vững chắc trong hoạt động 


chính trị, lý luận—tư tưởng, tồ chức, ˆ 
kinh tế của Đảng. 

Sự trưởng thành hơn về lý luận 
của Đảng lè nỉn nít được thề hiệu rực 
rỡ bảng đại hội. khòng chỉ cho phcp 
nhận thức sâu sắc hơn những khuynh 
hướng và những mâu thuần của thế 
giới hiện đại, những quy luật hình 
thành một hình thái xã hội mới và 
soạn thảo một chiến lược thực tế, có 
căn cứ khoa học đầy nhanh tiên bộ 
kinh tế — xã hội của Liên xô. Sự 
trưởng thành này còn được thê hiện 
trong việc tầng cưởng quá trình tự 
nhận thức của Đẳng, một quá trình 
được đầy mạnh trong giai đoạn sau 
Hội nghị toàn thề tháng tự (nấm 1985) 
của UHTUƯ ĐCS Liên xô, khi Đẳng phân 
tích có phê phán những kinh nghiệm 
tích lũy được, những quy luật phát 
triền nội tại của mình. eSức mạnh 
của Đẳng—M. X. Goóc-ba-trốp nói ở 
Đại hội — là ở chỗ Đẳng cảm nhân 
đươc thời gian, nhịp đập của cuộc 
sống, luôn luôn hoạt động giữa lòng 
quần chúng. Và môi khi trước đất 
nước xuất hiện những nhiệm vụ mới, 
Đăng lại tìm được những con đường 
đề giải quyết những nhiệm vụ đó. 
cải tồ, thay hình đốỏi dang những 
phương pháp lãnh đạo, tổ rõ năng: 


` 
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® bại viết cho Tạp chì Cộng sản, 


sa 
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lực đầm đương được trách nhiệm 
lịch sử vì số phận của đất nước, vì sự 
nghiệp chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sẵn » 


Trong những văn kiện Đại hội, học 
thuyết của Lê-nin về đẳng cách mạng 
kiều mới được làm sâu sắc thêm, 
thoát khỏi cách hiều sách vở và giáo 
điều. Có thề nói với đầy đủ cơ sở 
rằng Đại hội đã làm giàu một cách 
sáng tạo lý luận xây dựng Đẳng. 


Trong Cương lĩnh của ĐCS Liên 
xô (bản viết mới), đặc điềm của ĐCS 
Liên xô là đẳng hành động cách mạng 
triệt đề, bản chất giai cấp của Đang, 
sứ mệnh lịch sử của Đảng được trinh 
bày phong phú hơn về mặt lý luận 
so với bản viết cũ. Nhờ xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ở Liên 
xô, do mọi tầng lớp người lao động 
đều chuyền sang lập trường của giai 
cấp công nhân, do sự thông nhất 
chỉnh trị — xã hội và tư tưởng của 
xã hội xô viết được củng cố, cho nên 
Đẳng cộng sản, trong khi vẫn là đẳng 
của giai cấp công nhân xét về bản 
chất giai cấp và hệ tư tưởng, đã trở 
thành đẳng của toàn thề nhân đân. 
Điều này xác định trước tính kế 
thừa cách mạng, tính giai cấp của 
chính sách đối nội và đối ngoại, của 
mọi hoạt động của ĐCS Liên xô 


DCS Liên xô coi việc cúng cố liên 
mình giai cấp công nhân, nông dân, 
trí thức là sự báo đảm cho việc tập 
trung lực lượng bơn nữa đề đìày 
nhanh việc giải quyết những nhiệm 
vụ kinh tế và xã hội mà cuộc sống 
đặt ra. Nhưng việc củng cố sự thống 
nhất này hoàn toàn không có nghĩa 
là đời sống xã hội có tỉnh chất san 
bằng một hiệu, một đạng. Ngược lại, 
đẳng của Lê-nin nhìn nhận sự đa 
dạng về quvèn lợi, vẻ nhu cầu, về 
khả năng của con người, tỉnh tự chủ 
rộng rãi của các tò chức xã hội, thề 
hiện sự đa dạng đó là điều kiện cần 
thiết đề phát triền hơn nữa tính tích 
cực sáng tạo của những người xô viết, 
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“thảm họa hạt 
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phát huy sáng kiến, thi đua về tri 
tuệ và tài năng, mà thiếu những cái 
đó thì nói chung không thề có việc 
tiến lên phía trước được. 


Trong các văn kiện Đại hội, luận 
điềm về vai trò lãnh đạo của Đảng 
ngày càng tăng lên có tính quy luật 
trong những điều kiện lịch sử mới 
đã được trình bày sâu rộng. Một là, 


Cương lĩnh ĐCS Liên xô (bản viết 


mới) đã chỉ ra rộng hơn và chính xác 
hơn những yếu tố cơ bản nâng cao 
vai trò của ĐCS Liên xô trong xã hội. 
Đó là quy mô và tính phức tạp lớn 
hơn của những nhiệm vụ hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội, đầy nhanh tiến bộ 
kinh tế, xã hội và tính thần. Đó là 
Sự phát triền của hệ thống chính trị, 
sự tăng cường nền dân chủ và chế độ 
tự quản xã hội chủ nghĩa của nhân 
dàn. Tiếp nữa, đó là nhu cầu phát 
triền sáng tạo lý luận Mác — Lê-nin, 
lý giai sảu sắc thực tiễn xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản, tìm kiếm những 
câu tra lời đúng lúc, có luận chứng 
khoa học cho những câu hỏi do cuộc 
sỏng đlặt ra, nâng cao ý thức giác 
nưộ của quần chúng lao động. 


Hai là, vai trò lãnh đạo của ĐCS 
Liên xô tăng lên bởi tác động của 
các nhân tö quốc tế. Lợi ích của việc 
tầng cường hợp tác, củng cố sự nhất 
trÍ giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 
phong trào công nhân và cộng sẵn 
quốc tế, đoàn kết với các lực lượng 
giải phóng đân tộc, đấu tranh chống 
hệ tư tưởng tư sản, chủ nghĩa xét lại 
và chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa 
cai lương và chủ nghĩa biệt phái đòi 
hoi điều đó, Cuối cùng, đòi hỏi đó 
còn là do sự phức tạp hơn của những 
điều kiện chính :rị đối ngoại khi chủ 
nghĩa để quốc càng có tính chất hiếu 
chiến, khi cần phải nâng cao cảnh 
giác. bảo đảm an ninh của đất nước, 
giải thoát loài người khỏi nguy cơ 
nhân, củng cố hòa 
bình trên trái đất, - 


_ Quá trình mang tính quy luật của 
sự tăng cưởng vai trò lãnh đạo của 
ĐCŠ Liên xô hoàn toàn không phải tự 
nhiên mà có. Đẳng thấy trách nhiệm 
của mình ở chỗ phải thường xuyên 
chứng minh quyền hạn của mình là 
đội tiền phong chính trị của nhân 
"dân. Chính vì vậy mà tư tưởng cải 
tỒ một cách căn bản tất cả các mặt 
công tác đảng xuyên suốt các văn 
kiện Đại hội. Đại hội thứ 27 đã luận 
chứng có sức thuyết phục về sự cần 


thiết của việc cải tồ này, dựa trên nền” 
tẳng vững chắc lý luận Mác—Lê-nin,. 


truyền thống bôn sê vích.- 
Cương tĩnh Đẳng (bản viết mới), 


những thay đồi trong Điều lệ ĐẳngS 


đã củng cố và phát triền những 
nguyên tác bôn sê vích về xây dựng 
Đẳng, phong cách và phương pháp 
công tác đẳng, những tiêu chuần đạo 
đức của người cộng sản do Lê-nin đề 
ra và đã được thực tiễn kiềm nghiệm. 
Như vậy, chương trình rộng lớn đề 
ra trong các văn kiện Đại hội nhằm 
hoàn thiện mọi mặt các hoạt động 
chính trị, tỒ chức và tư tưởng của 
ĐC5 Liên xô, tiếp tục củng cố sự 
thống nhất của chúng là một chương 
trình có luận chứng khoa học nhằm 
nâng cao trên thực tế vai trò lãnh 
đạo của Đẳng trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa trong những điều kiện. lịch 
sử mới. _ 


Phép biện chứng của quá trình 
này thề hiện ở chỗ, sinh hoạt nội bộ 
Đảng điễn ra cảng đa dạng, càng: có 


nội dang phong phú, nguyên tắc tập. 
trung đân chủ của Lê-nin càng được 


tuân thủ nghiêm túc trong Đảng, thì 
ảnh hưởng của Đảng đối với các qưá 
trình xã hội càng mạnh mẽ và có 
hiệu quả. Nhưng chỉ có thề thực hiện 
được triàt đề nguyên tắc này một khi 
việc cũng cố tỉnh tồ chức và kỷ luật 
của các đội ngũ Đăng, việc nâng cao 


trách nhiệm của các đẳng viên, các 


tỒ chức Đảng, các cấp ủy, việc kiềm 
tra liên tục hoạt động của họ đi liền 


với việc phát huy sáng kiến và tỉnh 
thần tự chủ của tất cả đảng viên, 
không trừ một ai, với sự mở rộng 
dân chủ nội bộ Đẳng, với cuộc đấu 
tranh quyết liệt chống bệnh hình 
thức, và những lệch lạc quan liêu 
chủ nghĩa trong công tác Đảng. : 


Phép biện chứng của việc xây 
dựng Đăng trong những điều kiện hiện 
nay còn là ở chỗ vai trỏ lãnh đạo của 
ĐCS Liên xô chỉ có thề được tìng 
cường trong thực tế với điều kiện tính 
tích - cực của các tô chức của những: 
người lao động được nâng cao bằng 
mọi cách. Đăng thực hiện vai trò lãnh 
đạo hoàn toàn không có nghĩa là ra 
mệnh lệnh hành chính, bao biện các 
chức năng của các cơ quan và tồ chức 
khác, bảo trợ vặt vãnh.- 


Nhân đân ủng hộ Đẳng càng mạnh 
thì ảnh hưởng của Đẳng đối với tiền 
trình phát triền xã hội cảng lớn, Đẳng 
chỉ thực hiện được vai trỏ là người 
lãnh tụ chính trị, khi luôn luôn mài 
sắc vũ khí lý luận — tư tưởng của 
minh. Vị vậy Đại hội thứ 27 ĐCS Liên 
Xô đặc biệt chỉ rõ sự cần thiết phải - 
kiên trì khắc phục những biều hiện 
trỉ trệ, giáo điều cũng như sự vụ trong 
công tác lý luận —tư tưởng, tăng 
cường tư tưởng tập thề của Dăng, 
giáo dục cán bộ: lông -yêu thích lý 
luận. Khả năng nắm bắt phương pháp 
luận của Lê-nin về phân tích các quá 
trình xã hội. 


lan thân công việc của Đại hội, 
những nghị quyết và những văn kiện 
được Đại hội thông qua đã trở thành - 
tấm gương có tính chất giáo huấn về 
sự nắm bắt phương pháp luận này, 
ứng dụng nó một cách sáng tạo. 
Ph. Ảng-ghen đã từng nhắc nhớ: 
“Phương pháp duy vật trở thành mặt - 
đối lặp của nó, khi nó được sử dụng 
không phải như một sợi đây chỉ đạo 
trong nghiên cứu lịch sử, mà như 
mọt khuôn mau có sẵn theo đó cáo 
sự kiên lịch sử bị cất KXén và sa lại ® 
(C, Afáe và Ph, Ẩng-ghen: Toản lập, 


u{ 


tiếng Nga, tập 37, tr. 35). Hoạt động 
chính trị của Liên xỎ cho thấy nhiều 
bằng chứng đầy sức thuyết phục 
chứng (tö ĐCS Liên xô, UBÌT Ư của Đăng 
đấu tranh không điều hỏa và triệt đề 
như thế nào chống sự khuên mẫu hóa 
cuộc sống sinh động, sức sảng tạo của 
quần chúu,, hình thức và phương 


pháp hoạt động của chính mình, trong. 


đó có hoạt động lý luận. 


Đại hội thử 27 ĐCS Liên xÔô nêu ra 
„ một bài học về sự thật mà M.X. Goóc” 
ba-trốp đã nói đến trong Bảo cáo chính 
trị. thiết nghĩ, có thề còn gọi đó là 
bài học đánh giá lại theo tỉnh thần 
phê phán dũng cảm những kinh 


nghiệm trước đó 'của sự phát triền, 


những khái niệm và quan niệm lý 
luận đã được hình thành, phân tích 
không thỏa hiệp về những sai lầm và 
khuyết điềm của mình, về những hiện 
tượng tiêu cực không chỉ ở trong xã 
hội nói chúng mà còn ở trong môi 
trưởng riêng của mình. 


Chúng ta biết rõ rảng, chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin coi phê bình và tự phê 


bình là một phương pháp hoạt động - 


cải tạo — cách mạng của Đảng cộng 
sản và toàn dân, trong những điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội — là một 
trong những động lực thúc lây sự 
phát triền của cả giai đoạn 
lần giai đoạn hai hình thái cộng 
sản chủ nghĩa. Phèe bình và tự phê 
bình không phải là ý muốn tốt đẹp 
của những người cộng sản, mà là 
đòi hỏi khách quan của hoạt động 
thực tiền, đòi hỏi ấy được sinh ra bởi 
nhữn: mâu thuần thực tế, bởi sự 
khác nhau về quyên lợi của những 
giai cấp khác nhau, những nhóm xã 
hội khác nhau, bởi cuộc đấu tranh 
giữa cải mới và cái cũ bao trùm tất 
cả các lĩnh vực của đời sóng xã hội, 
không có ngoại lệ. ® Vũ khí phè bình » 
dưới chủ nghĩa xã hội chính là có sứ 
mệnh thúc đầy việc giải quyết những 
mâu thuần nảy sinh trong đởi sống 
xã hội, thúc đầy sự tiến bộ về kính tế, 
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mọt ˆ 


_xã hội, tính thần của xã hội. Ngày 


nay, ở bước ngoặt mạnh mẽ của lịch 
sử đất nước như Đại hội thứ 27 ĐCã 
Liên xô đã nhấn mạnh, sự phát triền 
phê bình và tự phê bình có v nựụhĩa 
cấp bách hơn bao giờ hết, M.X. Goóc- 
ba-trốp chỉ rõ trong Báo cáo chính 
trị của HTƯ ĐCS§ Liên xô rằng Đăng: 
có thê giải quyết có kết quả các phiêm 
vụ của mình nếu tự phát triền ::l:ỏng 
ngừng, nếu không có ý thức là minh 
« không bao giờ sai ®, nếu đánh giá 
có phê phán những kết quả đã đạt 
được, thấy rõ cần phải làm những øÌ. 


Trong Đảng, như đã được nói ở Đại 
hội, không có và không thề có những 
tồ chức không bị kiềm soát, không bị 
phê binh, không có và không thẻ có 
những cán bộ lãnh đạo khênzg chịu: 
trách nhiệm trước Đẳng. Đòi hoi quan 


trọng này bày giờ đã được ghi trong 


Điều lệ ĐCS Liên xô, thái độ đối với 
nó ngày càng trở thành một trong 
những biều hiện quan trọng rất của 
trình độ chỉnh trị, sự trường thành 


-của tồ chức Đẳng, của những người 


lãnh đạo, của những đẳng viên bình 
thưởng của Đảng. Đại hội đã nhấn 
mạt:h phê bình và tự phê bình trong 
Đẳng cần phảẩi mang tính chất tích 
cực, xảy dựng, tạo điều kiện vạch ra 
cách gini quyết tối ưu những vàn đề 
nảy sinh. Qua các văn kiện của Đại 
hội thứ 27, ta thấy rõ phê bình và, 
nghiên cứu tích cực sáng tạo thảm 
nhập vào nhau như thẻ nào. “Con 
trong lĩnh vựè thực tiền xã hội, thì và 
khí phê bình mắc xÍt — lệ nín nỉt ngày 
nay làm cho mọi người định hướng 
lại vẻ mặt tâm lý một cách nhành 
chóng nhất, giúp họ học cách tư duy 
và làm việc theo lối mới. 


Trong khi chỉ đạo và hưởng dẫn 
một công việc nhiều mặt. vỏ cùng 
phong phú, hết sức phức tạp về nội 
dung và cực kỷ quan trọng về hệ quả, 
liên quan đến việc cải tô, đồi mới 
chất lượng mọi mặt của cuộc sống 
xã hội, ĐCS Liên xô, với tư cách là 


« 


"một cơ thề chính trị luôn luôn phát 
triền, dang thay đồi một cách cơ bản, 
đang kiên trì hoàn thiện các hình 
thức và phương pháp hoạt động lý 


luận và thực tiền của mình. Thực chất. 


của cuộc cải tỒ này là mỗi tô chức 
Đang — tử cấp nước cộng hòa đến cấp 
cơ sở — tích cực đấu tranh đề thực 
hiện đường lối của Hội nghị toàn thê 
tháng Tư, các nghị quyết của Đại hội 
thứ 7 ĐCS Liên xô, sống trong bầu 


không khí tỉm tòi sáng tạo, đòi mới: 


hình thức và phương pháp hoạt động 
của mình. Tóm lại, trong nhữi:g điều 
kiện lịch sử mới, Đảng. tât cả các tÔ 
chúc và các ban chấp hành của Đăng, 
khóng có ngoại lệ, tất cả những người 
cộng sản XÔ viết phải nắm vững những 
truyền thống của chủ nghĩa bôn sẽ 
vích, phải có phong cách làm việc đáp 
ửng đáy đủ nhất những đòi hỏi của 
thoi điềm hiện nay, phong cách đó 
có thề gọi một cách có căn cứ đầy đủ 
là phong cách lê nin nÍt. ¬ 


Đối với ĐCS Liên xô, trung thành 
yới l-nin, với chủ nghĩa bôn sẻ vích 
có nghĩa là sống vì lợi ích của nhân 
dân, luôn luôn hỏi ý kiến nhân đân, 
luôn luôn hoạt động giữa lòng quần 
chúng. đề nắm bắt được nhạy bén sự 
chuyên động của thời gian, nghe rõ 
nhịp đập của cuộc sống. Đối với ĐCS 
Liên xô, trung thành với Lẻê-nin, với 
chủ nghĩa: bôn sẽ vích có nghĩa là 
phải tuyệt đối trung thực, vói mức độ 
đáy đủ rút ra những bài học một cách 
không thỏa hiệp từ những-thiếu sôt 
và sai lầm của minh, thấy rõ triền 
Vọng trước mắt và triền vọng xa, 
bảng mọi c&ch duy trì trong hàng ngũ 
minh tỉnh thần sáng tạo đấu tranh 
khóng khoan nhượng chống tư tưởng 
bảo thủ, trì trệ, 


Việc nắm vững phong cách làm 
Yiệc lẻ nin nít trong điều kiện hiện 
nay đòi hồi phải thực hiện nhất 
Quản hơn trước kia nguyên tắc tập 
thê trong tất cả các mắt xích của tồ 
chức Đẳng, nâng cao vai trò của các 


hội nghị toàn thê và -các phiên họp 
của các ban thưởng vụ- như các cơ 
quan lãnh đạo tập thê của Đảng, kiên 


.quyết đầu tranh chống các mưu toan 


thay thế việc soạn thảo nghị quyết 
một cách tập thề bằng những mệnh 
lệnh của cá nhân; không ngừng phát 
triền tính công khai trong công tác. 
Đại hội 27 ĐCS Liên xô nhăn mạnh, 
¡„ ệnh lệnh lành chính, độc đoán, xem 
thường ý kiến khác, bất kỷ biều hiện 
nào của tính kiêu căng đều là hoàn 
toàn xa lạ với phóng cách lê nin ní! 
của công tác đẳng. 


ĐCS Liên xô cho rằng việc rAng 
cao tiềm năng sáng tạo của đội ngũ 
của mình trong điều kiện hiện nay 
phải gắn liền với việc phát huy sáng 
kiến và tỉnh thần trách nhiệm của 
cán bộ, với việc đấu tranh không mệt 
môi vì sự trong sạch và sự chân thật 
của người đảng viên. Họi nghị toàn 
thề tháng Tư (1985) UBTƯ ĐCX Liên 
xô đã đặt ra những vấn đề này theb 
lối mới. Điều quan trọng có tính 
nguyê:: tắc là việc nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm, đạo đức của người cộng 
sản nằm trong lĩah vực lời kêu gọi 
đang được đưa vào môi trường thực 
tiên một cách kiên trì. 


Cần phải nói rằng, trong giai đoạn 
mở đầu bằng Hội nghị toàn thề tháng 
Tư, phạm chất đạo đức trong đời 
sóng, trong Đẳng và của toàn xã hội 
xô viết được nàng cao rõ rệt. Những 
yêu cầu cao về đạo đức đối với tất 
củ các đảng viên, tất cả các tô chức 
Đăng, tất cả những người lãnh đạo 
các cấp ủy Đảng là nét nồi bật trong 
Báo cáo chính trị tại Đại hội, cũng 
như trong các tham luận của các đại 
biều. ÝY nghĩa to lớn của việc này 
chưa thề đánh giá hết. Lĩnh vực hành 
vi xã hội, quan hệ về tỉnh thân luôn 
luôn là chiếc phong vũ biều cực nhạy 
về sức mạnh tỉnh thân của xã hội. 
Việc Đại hội chú ý hơn đến các chỉ 
số của chiếc phong vũ biều này, đưa 
ra những sự sửa đồi trong công tác tồ 
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chức, giáo dục, quan tâm đến sự 
trong sạch và sự chân thật của từng 
đảng viên, đến uy tín chính trị, công 
tác, đạo đức của từng tồ chức Đảng, 
của từng cấp ủy, ở một mức độ lớn, 
có tác dụng nâng cao uy tín của Đẳng 
trong xä hội, tăng cường trên thực tế 
vai trò tiền phong của từng dàng 
viên và của toàn Đang nói chung. 


ĐCS Liên xô gắn việc nâng cao rÖ 
rệt trên thực tế vai trò này với việc 


tiếp tục hoàn thiện công tác kết nạp - 


đăng viên mới. Đại hội lên án một 
thực tế có bại khá phô biến ở một số 
tö chức Đẳng là trong việc xây dựng 
đội ngũ đẳng viên chỉ chú ý số lượng 
mà không chú ý chất lượng, hạ thấp 
yêu cầu đối với những người gia 
nhập Dẳng. DCS Liên xô — là một 
đẳng cầm quyền, vì vậy một nhiệm 
-vụ luôn luôn cấp bách đối với Đang 
là không ngừng quan tàm đến sự 
trong sạch của đội ngũ của mình, 
- ngăn chặn những kẻ vào Đăng với 
động cơ hiếu danh, vụ lợi, kiên quyết 
loại bỏ những phần tử xa lạ, những 
kẻ lửa đác, xảo trá và những phần 
tử thoái hóa về đạo đức khác. 


Ngày nay ĐCA Liên xô đặc biệt 
quan tâm đến việc nâng cao ý chỉ 
chiến đấu của cáe tÔ chức cơ sở, hạt 
nhân chính trị của các tập thê lao 
động. Được trao quyền hạn rộng lớn, 
trong đó có quvền kiềm soát hoạt động 
của chính quyền, nắm trong tay rất 
nhiều phương tiện tác động về chính 
trị — tư tưởng và tÔ chức đối với 
hoạt động lao động sản xuất của các 
tập thê, đời sống xã hội của họ, các 
tô chức cơ sở của Dăng phải có trách 
nhiệm đây đủ về việc thực hiện nhất 
quán các nghị quyết của Đại hội, về 
sự hoàn thiện mọi mặt cuộc sống của 
xã hội xô viết. Thông thường, chính 
các tô chức cơ sở của Đảng trở thành 
những người khởi xướng cuộc đẫu 
tranh đề cải tô cơ cấu nền kinh tế 
quốc dân, trang bị mới kỹ thuật sản 
xuất, hiện đại hóa về cơ bản bộ máy 
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kinh tế, củng cố toàn diện mối liên 
kết giữa khoa học và sẵn xuất, đầy 
nhanh, tăng cường không chỉ hoạt 
động kinh tế mà cả đời sống tinh thần 
của xã hội. 


Hiện nay ảnh hưởng của Đảng 
được tăng cường đối với tcàn bộ tiến 
trình tiến bộ khoa học kỹ thuật, đội 
ngũ của Đảng được củng cố ở những 
địa hạt quyết định của sự tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, hoạt động của 
đảng viên được đày mạnh ở các cơ 
quan nghiên cứu khoa học, các cơ 
quan thiết kế. các cơ quan dịch vụ 
kỹ thuật, các hội khoa học k€ thuật. 
Việc nâng cao vai trò của các đăng 
ủy ở các bộ được chú ý đặc biệt, các 
đảng ủy ấy là đại diện toàn quyền 
của Đảng trong các bộ tham mưu của 
các ngành kinh tế quốc dân khác 
nhau. Các đẳng ủy của các bộ phải 
ra sức: nâng cao tính tích cực của 
mình, phải nàng cao ý thức trách 
nhiệm và nền nếp trong các tập thề, 
cụ thề là phải đứng trên lập trường 
của Đảng, của cả nước mà giải quyết 
những văn đề căn bản quyết định 
việc đây nhanh sẵn xuất xã hội. 


Ngày nay môi tò chức Đăng phải 
trở thành một vật cắn chắc chẳn ngăn 
chặn bọn hư hỏng, trục lợi và ăn 
bám, phải trở thành người bảo vệ 
đáng tin cậy những lợi ích của cả 
nước, của toàn đân, phải nâng cao rỒ 
rệt yêu cầu đối với tất cả đảng viên, 
đặc biệt những đảng viên là cán bộ 
lãnh đạo ở tất cẢ các cấp, đề họ thực 
hiện chân thật và sáng tạo trách 
nhiệm của mình, giữ nghiêm Diều lệ 
của Đảng, giữ nghiêm những tiêu 
chuần của sinh hoạt tập thề xã hội 
chủ nghĩa. 


ý 

Đáng tiếc là việc đồi 
cách làm việc được tiến 
nhanh và chưa đạt kết 
muốn, như đòi 
Liên xô. Sự cần thiết phải đồi mới 
chưa được tất cả mọi người và mọi 
nơi nhận thức đầy đủ. Ơ nhiều tồ 


mới phong 
hành chưa 
quả mong 


hỏi của UBTU ĐCS. 


chức, việc khác phục sức Ý, bệnh hình 
thức và rạp khuôn còn “chậm. Ủy ban 
trung. ương các nước cộng hòa' liên 
bang, các khu ủy› tỉnh ủy, quận úy, 
thành ủy và huyện ủy còn phải làm 
nhiều nữa đề xóa bỏ đến cùng sự trì 
trệ và bảo thủ ở bất kẻ đạng bieu hiện 
nào của chúng, ý đò tô vẽ thêm sự 
thật, khắc phục hoàn toàn thói quen 
thâm căn cố đế của bệnh sính tö chức, 
họp hành triền miền và quan liêu 
giẫy tờ. Liên quan đến văn đề này, 
UBTỰ ĐCS Liên xô cho rằng sự phát 
triền hoạt động báo cáo thường xuyên 
của các đảng viên, trong đó có cán 
bộ lãnh đạo ở những tô chức mà họ 
đăng ký dàng tịch, có ý nghĩa to lớn. 
Việc phô biên rộng rãi kháp mọi nơi 
hoạt động này cho phép nâng cao 
đáng kề trách nhiệm của đẳng viên 
đối với tỉnh hình công việc trong tồ 
chức Đẳng của mình và trong. toàn 
“Đăng nói chung. 


Ai cũng biết là Lê-nin cho rẳng 
® then chót của toàn bộ công việc» là 
lựa chọn người và kiềm tra việc thực 
biện, cchứ không phải là ra nghị 
quyết, không phải là lập các nhiệm 
sở, không phải là việc tỒ chức lại ®. 
Nhàn đân, Đẳng đánh giả cao những 
biện pháp mà UBTU DCS Liên xô 
thông qua gần đây trong việc đề bạt 
lực lượng mới vào những cương vị 
quan trong của Đẳng và Nhà nước, 
đồi mới đôi ngũ cán bộ đã được thử 
thách của Dáng bằng những người 
hiều hơn những người khác là cần 
phải làm những gì trong điêu kiện 
hiện nay. Việc nâng cao đáng kề chất 
lượng thành phân cốt cán của Đăng 
được thực hiện trong quá trình bầu 
cử trước đại hội trong I ng, 


Chiên lược đây nhình đòi hỏi bức 
thiết phải tiếp tục hoàn thiện chính 
sách cán bó, phải đồi mới tr đụyv về 
một số mặt của chính sách cắn bộ trên 
cơ sở những bài học của quá khử. 
MNhữsg bài học cay đăng mà DĐCS Liên 
rô. tuàn thề xã hội xô viết phải trả 


"giá đát là: sự tin cậy cần thiết đối_ 


với cán bộ không phải là sự phó thác 
hoàn toàn, mà thực chất đó là sự 
không kiềm soát; không thà cho .phép. 
như mới đây,còn xảy ra. dùng những 
lời lẽ tốt đẹp về thái độ bảo vệ cần 
bộ đề che giấu tình trạng thờ ơ và 
tha thứ tất cả, Việc quan tâm đến sự 
ồn định của đội ngũ cân bộ không 
được dân đến sự: trì trệ. Ngày, nay 
ĐCS Liên xô tiến hành nhất quán 
đường lối kết hợp trong lãnh đạo cán 
bộ có kinh nghiệm với cán bộ trẻ, tích 
cực hơn trong việc đề bạt cán bộ nữ 
vào công tác lãnh đạo, không dung 
thứ bất cử sự đi chệch nào. khỏi 
những nguyên tắc của Lê-nin về lựa 
chọn, sắp xếp và giáo dục cán bộ. 


Đường lối chính trị hiện ray của 
ĐCãS Liên xô tạo ra những khả năng 


- đặc biệt thuận lợi đề nâng cao đáng 


kề hiệu quả hoạt động tư tưởng của 
Đăng. Nghị quyết Đại hội thử 27 đòi 
hói là trong tắt cả các bộ phận của 
công tác tuyên truyền và giáo đục tư 
tưởng phải khắc phục những bệnh sáo 
rỗng. hình thức, dạy đời, sự lợi lòng 
đối với những biều hiện của tư tưởng 
thủ địch, phải khẳng định vững chắc 
ở khắp mọi nơi quan điềm rộng rãi 
xem hoạt động tư tưởng là một phương 
liện hết sức quan trọng đề xây dựng 
con người mới. 


Hiện nay những bước cụ thề đang 
được tiến hành đề gắn chặt hơn nữa 
hoạt động tư tưởng với việc thực 
hiện đường lối của ĐCS Liên xô đầy 
nhanh sự phát triền kinh tế=xã hội 
của đất nước, bằng mọi cách củng cỐ 
sự thống nhất giữa lời nói chân thực 
và việc làm thực tế, tíng cường vai 
trỏ giáo đục quá trình }ao động có tô 
chức cao và hoạt động xã hội, báo: đảm 
trong công tác giáo dục từ tưởng 
phải thưởng xuyên tính đến mức tăng 
tríỉnh độ kiến thức, văn hóa. mức độ 
được thông tin của mọi người, đặc 
trưng của các loại thỉnh giá cụ thề và 
cá SỰ tham gia tích crre vào công việc 
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- 
này của những cán lộ lãnh đạo củz 
Đẳng. 


Những hình thức liên hệ thường 
xuyên giữa các. đảng ủy với quần 
chúng đã được thực tế kiềm nghiệm, ¬ 
đcng được phát triền và hoàn thiện, 


vi(c cân bộ lãnh đạo phát biều ý kiến . 


trước nhân đân lao động được tiến 
hành rộng rãi hơn. Như kinh nghiệm 
đã cho thấy, những buôi phát biều ý 
kiến và những cuộc gặp gỡ như vậy 
góp phần nâng cao đáng kề hiệu quả 
của cỐng tác giáo dục tư tưởng. trở 
thành một biện pháp đáng tin cậy 


ngàn chặn các loại tin đòn nham và, 


“nói năng lệch lạc Đây là điều dễ hiều, 
bởi vì mọi người nhận được câu trả 
lời cho những vấn đề mỉnh quan tâm 
từ nguồn đáng tin cậy nhất. Và điều 
này giúp cho việc hình thành dư luận 
xã hội một cách đúng dăn. Đồng thời 
những người lãnh đạo biều #lầy đủ 
hơn, chính xác hơn. tâm trạng của 
mọi người, những mong muốn và đòi 
hỏi của họ. Đối thoại thăng thắn góp 
phản nâng cao hiệu quả của công tác 
Đang, : 


Các phương tiện thông tín đại 
chúng và tuyên truyền ngảy càng 
đóng vai trò tích cực hơn trong việc 
thirnc hiện chiến lược kính tế, chính 


s¿ich xã hội của Đăng, trong việc hình ˆ 


thành nhận thức xã hội chủ nghĩa. 
Trong điều kiện hiện nay, vô tuyển 


truyền hình, đài phát thanh, báo chỉ 
là những công cụ mạnh mẽ đề tuyên 
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truyền công khai, thực biện sự kiềm 
soát xã hội, tuyên truyền kinh nghiệm 
tiên tiến, làm cho những người lao 
động tiếp xúc với công việc xã hội. 
Các cơ quan đó, như Nghị quyết Đại 
“hội thứ 27 ĐCA Liên xô đò: hồi, phải 
trở thành diễn đàn của tư tưởng tập 
thề Mác—Lê-nin, của kinh nghiệm xã 
hội của quần chúng, phải tö chức trao 
dồi ý kiến rộng rãi về những vấn đề 
cấp bách của lý luận và thực tiền xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. Đòi hỏi về 
tỉnh tháo vát, ý chí chiến đấu đặt ra 
hôm nay đối với các phương tiện 
tuycn truyền và thông tin đại chúng 
cũng ở mức độ giống như đối vói tất 
cả các mắt xích khác của Đẳng, của 
toàn bộ xã hội xô viết, 


“Dũng cảms, “chân thực”, «kỷ 
luật? và *trách nhiệm *— những từ 
này luôn luỏn xuất hiện trên báo chỉ 
xô viết, không ngừng viing lên ở đài 
phát thanh và vô tuyến truyền hình. 
Những từ này thể hiện những yêu cảu 
cao mà thời cuộc đặt ra cho mỗi đảng 
viên, cho toàn Đẳng nói chung. Tim 
những con" đường ngắn nhất, những 
hình thức và phương tiện có hiệu 
quả đề thực hiện chiến lược dầy nhanh 
sự phát triền kinh tế— xã hội của Liên 
xô -tất cả những điều đó năm trong 
hoạt dộng hàng ngày của ĐCS Liên- 
xô ; tất ca những suy nghĩ của Đăng 
đều nhằm thay đôi thể giới của con 
người, có nghĩa là thay đồi chính con 
người, làm cbo cuộc sống của con 
người có nội dung hơn và tối hơn. 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


NHỮNG ĐỂ. NGHỊ HÙA BÌNH SÁNG NGỜI THIỆN (hÍ 


HỈNH sách đối ngoại hòa bình 

của Liên xô lại một lìn nữa 

được chứng minh cụ thề: Ngày 
28-7-1986, trong lẻ trao huảàn chương 
Lê-nin cho thành phố Vla-di-vô-xtöec; 
một trung tần công nghiệp, văn hóa 
và khoa học hiện đại của Liên xô 
năm trên bởờ Thái bình đương, đồng 
chí Goóc-ba-trỏp, Tông bí thư Ủy 
ban trung ương DCS Liên xô đã đành 
một phần quan trọng bài pLát biêu của 
mình cho các vấn đẻ quốc tế, đặc biệt 
là pữn đề chảu .Í — Ÿhái bình dương. 
Trên cơ sở những nhận định đúng 
đắn. bảng- việc đẻ ra những nhiệm 
vụ {O lớn và n)ững đề nghị cụ the, 
đồng chí đã làm sáng tổ chủ trương 
của Liên xô đấu tranh củng có hỏa bình 
và an nình, phát triển hợp tác trong 
khứ vực châu Á — Thái bình đương, 
kết hợp cuộc đấu tranh này vào quá 
trình chung thành lập hệ thống an 
mình quốc tế, 

Như chúng ta đã biết, tử sau chiến 
tranh tế giới thứ hai, châu Á — Thái 
bình đương. kÌ.u vực bao la bao gồm 
1/2 điện tích qua đất và 2/3 số đản 
thế giới, nưàyv càng có nhiều biển 
chuyên theo xu hướng pÏát triển tất 
yến của lịch sử. Nhiều đản tộc ở khu 
xực này đã dạt được những thắng lợi 
to lớn trong cuộc đấu tranh giành 
đọc lập đân tộc và tiến bộ xã hội. 
Ben canh đó. sự lớn mạnh vượt bạc 
của các lực lượng hòa bình và cách 

mạng. với Liên xổ là thành trì, đã 
lâm thay đôi sâu sắc bộ mặt châu ÁT— 
Thái bình dương: Âu thể cùng tòn tịi 

Ằ® 


- 


và hỏa bình hợp tác ngày càng được 
đồng đảo nhàn đản các nước trong 
khu vực hương ứng. Đặc biệt sau 
thẳng lợi tháng 4/1975 của Việt nam, 
sức mạnh vỏ địch của những tư tưởng 
tự do và chủ nghĩa xã hội càng dược 
kháug định. Với vị trí quai: trọng của 
mình, chầu ÁT— Thái bình dương ngày 
sụn được sự quan làm Của các nước 
trên thể giới. * 

Mý đã Không ngừng điện cuộng thọc 
bàn tav phá hoại của chúng vào khu 
vực này, Chúng đã tiền hành xâm Hược 
Triều tiền, Việt nam, Lào và Cam-pu- 
chỉa, găv nên những cuộc chiến tranh 
đảm máu. Sau thất bại thấm hại ở 
Việt nam, Mỹ Văn chưa chịu tử bó 
mộng bành Trưởng, xâm lược của 
chúng. Thực hiện «chủ nghĩa toàn 
cầu mới », để quốc Mỹ đưa ra cái gọi 
là học thuyết châu ÁT— Thái bình 
đương », chiến lược cực kỷ phán động 
nhằm đúụy trì quyền lợi đẻ quốc chủ 
nưhĩa của Mỹ, chống phá phong trào 
cách mạng cũng như quá trình dói 
mới đang điện ra ở khu vực này, Mỹ 
làm le mỡ “mặt trận thứ húi» ở 
châu Á— Thái bình đương nhằm phối 
hợp với “mạt trận thứ nhất» ở Tày 
Âu [rong cuộc “thập tự chính » chồng 
chủ nghĩa xã hỏi. Chúng ra sức lập 
hợp lực lượng. thành lặp các tô chức 
liền mình quản sự — chính trị, 
thành những gọng kim sẵn sàng 
công Liên XỎ và các nước xã hội chú 
nưhĩa trong Khu vực. Đồi vời các 
nước mới giành được đóc lập đân tộc, 
Mỹ thực hiện sự trả đũa về kinh tế, 


HÌU, 
tiên 


Ụz 


Liực Liên ấm mu lật đó, can thiệp 
vào các vàn để nội bộ, ng hộ các 
phần tử Iw khai, vũ trang cho bọn phần 
cách mạng và bọn khủng bố, thậm 
chỉ mưu toan dùng lại chiến lược 
chiến tranh cục bộ bằng quân viên 
chỉnh Mỹ đề chống phá phong trào 
giải phóng và đọc lập đân tộc. Lợi 
dụng những khó khăn, và những tàn 
dự của quá khứ đề lại ở nhiều nước, 
Mỹ tìm cách gàv ra những cuộc xung 
đột trong khu vực. Chính sách ean 
thiệp, gáyv sức ép và chạy dua vũ trang 
của MỸ đã làm cho tình hình ở châu 
AT— Thái bình đương trở nên rãi 
căng tháng, nguy cơ chiến tranh ở 
khu vực này nưav eàng tăng. 


Hoàn: toàn đổi lặp với đường lối 
phần động nói trên của Àlÿ, trước sau 
như. một, Điện xô và cộng đồng xã 
hồi chủ nghĩa kiên trì đấu tranh đề 
biển cbâu Á — Thái binh đương thành 
khu vực hòa hình, an ninh và hợp 
tác, Những biểu hiện cụ thể, những 
kết qua thực tẾ của chỉnh sách đối 
ngoại ceúa Liên xô bốn thập niên kỶ qua 
ởã Khẳng định diễn đó. _ 


Bái phát biển của đồng chí Goóe- 
ba-trop mgạầy CÃ-/-L9§u tại VIa-di-vỏ- 
xiốc lại niột lần nữa nêu rõ trước 
Eoam thế gíci thiện chí của Liên xô 
về vấn đề clàu Á — Thái bình đương, 
Sau khi điềm lại một cách khái quát 
tỉnh hình châu Á — Thái bình (lương, 


đồng chỉ Goóc-ba-trốp nhận định: 
sq(Qua trình quản sự hóa, làm tầìng 


nguy cơ chiến tranh ở khu vực HA 
cña thể giới dang bít đầu với một tóc 
Ẵ c`^ Lổ bà p_ * ` : 
độ ngĩy hiểm, Thái bình đương đang 
bị biển thành vũ đài đôi đầu quản 
sự — chính trị. Đó chính là diều đang 
làm cho các đản tộc sống Ó đây ngày 
can le ngại nhiều hơn 2, 


Thay mặt ì v bạn trung ương DCS 
Liên Axỏ, đồng chí Gooe-ba-trop trình 
bày rõ chủ trương của Liên xô nhằm 
CN Các NƯỚC XâV đựng các quan bệ 
mới, cong bằng ở elàu Á — Thái bình 
đương, phác loa quá trình hình thành 
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an nính quốc tế và phối hợp hành động 
vi hỏa bình trong khu vtrre này.,Đồng chỉ 
khẳng định Liên xô sẽ ra sức củng cÕ 
tình hữu nghị pà đầu mạnh các 
quan hệ nhiều .mặi lrên nguyên tác 


.bình đảng tà đoàn kết với CHND 


Mông có, CHDCND Triều tiên, 
CHXHCN Việt aam, CHDCND Lào và 
CHND Cam-pu-ehia. coi đó là một bộ 
phạn hợp thành của nền an nính 
chung châu Á — Thái bình dương. 
Liên xô sẽ cố gắng đầu mạnh quan 
hệ cua mình 0pới lất cq các nước Khác 
trong khu 0ực, không loại trừ mộỘt 
nước nào, Nhận thức rõ MỸ là một 
nước lớn ở Thái bình đương và Mỹ có 
những quyền lợi kinh tế và chính trị 
hợp pháp quan trọng trong khu vực, 
Liên xô cho rằng cần eó sự tham gia 
của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề 
an ninh và hợp tác ở khu vực Thái 
bình đương một cách thỏa đáng đối 
với tất e1 các nước trong khu vực. 


Về những tin đòn về việc Liên vô 
tíng cường sức mạnh quân sự ở phía 
đồng Liên xô, dòng chỉ Goóe-ba-trốp 
tuyên bố Liên xô đã và sẽ khòng làm 
mọt điều gì vượt quá mức độ đắp ứng 
những nhu cầu tôi thiều của *nền 
quốc phòng, của việc bảo vệ các bạn 
bẻ và đồng mình của liên xô, đặc 
biệt là phải tính dến hoạtiộng quản 
sự của Mỹ ở khu vực cách biên giới 
Liên xô không xa. 


Đồng chí Goỏe=ba-trốp đề nghị (in 
hành một hội nghị Thái bình dương 
giống nhị kiều hội nghị Hen-+in-kt, 
với sự tham gia của tẤt cả các nước 
năm bên bờ đại đương này, Đồng chí 
cũng đưa ra những sáng kiến và đề. 
nghị cụ thể nhắm giải quyết cắc vấn 


-đề trong khu vực. ngần chặn triền 


Khai vũ Khí hạt nhìn, tiến bành đàm 
phán để giảm bớt hoạt động của các 
hạm đổi ở Thái bình dương, cắt giảm 
Iriệf dc các lực lượng vũ Írangøg và vũ 
khí tông thường ở châu Á tới những 
giỏi bạn hợp lý, Cùng trong bài phát 
biểu này, thay mặt Ủy bạn trung ương 


⁄ 


ĐCS 1.iên xô. đồng chí Goóc-ba-trốp 
tuyên bò đến cuỗi năm. 1986, Liên xô 
sẽ rút một bộ phận quân đội của mình 
đang làm nhiệm vụ Ở Ap-ga-ni-xian. 
Đây là Ymột quyết định quan trọng, 
một *hành động đây thiện chí thề hiện 
chính sách hòa bình, lòng mong muốn 
chân thành của Liên xò và CHDC Áp- 
ấ£a-ni-xtan giảm. căng thẳng ở khu vực. 
tiến tới một giải pháp chính trị cho 
vấn đề Áp=ga-ni-xtan. 


* 


Những đề nghị mỏi do dòng chí 
Goóe-ba-trốp nẻu ra về vấn đề châu 
Á — Thái bình dương là & một cương 


lĩnh vĩ đại bao gồm những sáng kiến. 


thiết thực và cụ thê về tất cả các vấn 
đề lớn ở châu AÁ — Thái bình 
dương ® (®), 

Nhất quán với những quan điềm, 
những chính sách dỏi ngoại có tính 
toàn cầu của Liên xô về thủ tiêu vũ 


khi hạt nhân và các loại vũ khí giết. 


người hàng loạt khác, giảm bớt đáng 
kề các loại vũ khí thỏng thường và 
các lực lượng vũ trang, láy dối thoại 
thay cho đối đầu v.v. những đề nghị 
về chảu Á — Thái bình dương được 
đồng chỉ Goóc-ba-tróỏp công bố lân 
này là một bộ phận cấu thành của 
đường lỗi chung trong hoạt động 
quốc tế của ĐCS Liên xô, nhất quán 
với đường lối chung đó. Nó thê hiện 
lập trường có tính nguyên tắc về 
củng tồn tại hỏa bình giữa các nước 
có chế độ xã hội khác nhau đã được 
bại hội thứ 237 của 
khẳng định. Nó chứng tô thiện chỉ 
sáng ngời của Liên xó trong sự nghiệp 
đấu tranh cho hòa bình, đầy lủi nguy 
cơ chiến tranh bạt phản, giải trừ 
quân bị, vi sự tôn tại và hạnh phúc 
của loài người. Những biện pháp cụ 
thề mà đồng chí Goóc-ba-trỏp đã nêu 
ra nhằm giải quyết tất cả các vận để 
trong khuú vực bằng dối thoại và đàm 


ĐCS Liên xô . 


phán, trong đó có việc đề nghị triệu 
tập một hội nghị Thái bình dương theo 
kiều hội nghị Hen-xin-ki, là những 
biện pháp thiết thực, hợp lý. Khi mà 
cùng tồn tại và hỏa bìnH hợp tác đã 
trở thành xu thế phát triền ở khu vực 
châu Á — Thái bình đương 4hi không 
vỉ lý do gì mà các dân tộc trong khu 
vực lại không thề ngồi lại cùng nhau 
bàn bạc, lấy đối thoại thay cho đối 
đầu. Sự đối thoại có thiên chí, với 
lòng tin cậy và hiều biết lẫn nhau sẽ 
là cơ sở thực tiễn đề tim ra những 
giải pháp tốt về các vấn đề khu vực. 
Đó cũng. là cơ sở thực tiễn đề ngăn 
chặn con đường phồ biến và tăng 
cường vũ khí hạt nhân. giảm bớt hoạt 
động của các hạm đội, giảm triệt đề 
các lực lượng vũ trang và vũ khi 
thông thường ở châu Á tới những 
giới hạn hợp lý. tìm ra các biện pháp 
tin cậy và không dùng vũ lực trong 
khu vực. Chính vì vậy mà mọi người 
có lương trị, thiết tha với hòa bình. 
công bằng và tiến bộ xã hội coi những 
đề nghị cụ thề của đồng chỉ GÔoóc- 
ba-trốp là những biện pháp hết sức 
cần thiết, nhằm bảo đảm: cho châu 
Á — Thái bình dương thoát khỏi tỉnh 
hình rất căng thẳng hiện nay, tiến tới 
một tương lai tốt đẹp hơn. Do nội 
dung hỏa bình và nhân đạo cao cả 
của nó, tuyên bố ngày 2§/7/19§6 của 
đồng chí Goỏec-ba-trốp nhanh chóng 
được sự ủng hộỏanhiệt liệt của dư luận 
tiến bộ trên thế giới Ngay cả chính 
phủ một số nước đã từng là đồng 
mình của Mỹ cũng dã tÒ thái độ 
hưởng ứng. 

Nhân dân Việt nam ta đón nhận 
tuyên bố đỏ với niềm phấn khởi sâu 
sắc. Chúng ta dành cho tuyên bố đó 
sự ủng hộ đây nhiệt tỉnh, bởi vì hòa 
bình, hữu nghị, hợp tác Ở châu Á — 
Thái bình dương và trên toàn thế 


(®) Lời Chủ tịch HĐBT Phạm Yân Dồng 
trà lời phỏng vấn của phóng viên Thông 
tấn xã liên xô TASS tại Hà nội (Bác Nhân 
đón, số ra ngày 5-8-1986). 
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giới là một trong những mục tiều cơ 
bàn của đường lôi đôi ngoại của Đăng 
và Nhà nước ta. 


Những ý kiến của đồng chỉ Goóc- 
ba-trốp về Đồng Nam Á, về Cam- 
pu-chia, vẻ mối quan hệ giữa nước 
ta, Lào và Cam-pu-chia với các nước 
khác trong khu vực v.v, đã phần ánh 
lòng mong muốn và thiện chí của 
chúng ta. Là những người dã lừng 
chịu đụng những hy sinh to lớn qua 
'ác cuộc chiến tranh chồng tlure đần 
“Pháp và clhổng để quốc Mỹ xảm lược, 
chúng ta hiệu rất TÔ giá trị của hòa 
bình, Nguyện vọng thiết tha của 
chúng ta là được sống hèa bình. hữu 
nghị. hợp tác với LtẤt ca các nước, 
cäc dân tộc, mà trước hết là các nước 
các dân tộc ở Đông Nam Á, 
Á ~- Thái bình đương. 


ở châu 


Cùng với nước Lao và Cam-pu-chia 
anh em, chúng ta dã nhiều làn bày 
tÓ thiện chí của chúng ta.: dưa ra 
những đề nghị dầy tỉnh thần xây 
dựng nhằm giảm căng thắng. thúc 
dây đối thoại giữa các nước trong 
khu vực, gi quyết dúng đân văn 
đề Cam-pu-chia, thiết lặp các môi 
quan hệ có tế chấp nhận được giữa 
các nước lòng đương và các nước 
ASEAN. Găn đầy thông cáo của lội 
nghị thứ lỗ các bộ trướng ngoại giao 
ba nước Cain-pu-chia, Lào, Việt nam 
vừa họp tại Hà nộòi mọt lân nữa 
chứng tỏ thái dộ thiện chí và lập 
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trường đúng dắn của ba nước Đông 
dương trong việc giải quyết các vấn 
đè khu vực. Quý trọng tỉnh hữu nghị 
truyền thông giữa nhân đân hai nước 
Việt nam — Trung hoa, chúng ta đã 
kiến trị phần đấu đề khỏi phục quan 
hệ bình thường giữa bai nước. Quan 
hệ Việt — Trung xâu đi và biên giới 
Việt — Trung van trong tình trạng 
căng thắng như hiện nay, hoàn toàn 
khong phải là lỗi của chúng fa. Nếu 
lrung quốc tật sự mong muốn hòa 
bình và cái thiện quan hệ Với các 
nước làng giêng thì họ- bày chấm đứt 
ngay chính sách thù địch chống Việt 
min, cùng Việt nam ngồi lại, bàn bạc 
và giải quyết những văn đề tòn Hại 
trong quan hệ hai bên. Nhân dân 
Trung quốc và nhân đân Việt nam: đã 
từng đoàn kết chống chỉ nghĩa đế 
quốc. Trang quốc và Việt nam đều 
có lợi ích là hòa bình, độc lập, hợp 
lác và phát triền kinh tế, Rhỏng lẽ 
gì Trung quốc và Việt nam không thê 
đàm phán với nhau, vì những bất 
dòng chỉ có Lẻ giải quyết qua thương 
lượng. Với, tỉnh thần đó, Chính phủ 
ta đã từng tuyến bố sản sàng đàm 
phán với Trung quốc ở bất cũ cấp 
nào và ở bắt cứ đầu. 

Với sự nhất trí cao đòi với tuyên 
bố ngày 28-7-1986 của đồng chỉ Goóc- 
Jadrop, chúng ta quyết hành động 
phối hợp với Liên xô dê những mục 
liêu cao cá được nêu lên trong tuyên 
bỏ đó sớm trở thành-hiện thực. 


Kỷ niệm 25 năm ra đời Phong trào không liên kết (9/1961 _—9/1986) 


TẠM NHÂN ¬ 


PHONG TRẢO KHÔNG LIÊN KẾT — | 
MỘT TẬP HỢP RỘNG LỚN (HỐNG ĐẾ QUỐC 


HONG trào không liên kết đã trải 

qua 8 hội nghị cấp cao và 25 năm 

phát triển kế từ Hội nghị cắp 
cao thứ nhát (tháng 9-1961) với 2ã 
nước tham dự. Ngày nay nó đã trở 
thành một phong trào rộng lớn với 
Số thành viên chính thức gồm 98 nước 
và 2 phong trào giải phóng dân lộc, 
chiếm 10ÃX số dân thế giới và 2/3 số 
hội viên Liên hợp quốc. Phong trào 
không liên kết có vị trí và vai trô 
ngày càng to lớn trong đời sống chính 
trị quốc tẾ và ngày càng đóng góp tích 


cực vào việc giải quyết những vận đề. 


nóng bỏng đặt ra đòi với loài người, 
Qua 25 năm đấu tranh dễ tự khẳng 
định minh trong bối cảnh tỉnh hình 
quốc tế rất căng thẳng, phức tạp và 
trong lúc ba đồng thác cách mạng luôn 
luôn ở thế tiến còng. Phong trào không 
Hiến kết vừa bộc lò rõ lính día dạng 
của chính mình, vừa chứng tỏ tính 
chất Hiến bộ kiên trị đấu tranh chống 
chủ nghĩa dế quốc, vị hỏa binh: dộc 
lập đản tộc và tiến bộ xã hội, 

Vào những năm 50. song song với 
việc hinh thành hệ thong xã hội chủ 
nghĩa trên thế giới, phong trào dấu 
tranh giải phóng dân tộc dàng lên như 
bão tấp, một số nước ở châu Á, châu 
Phí và châu Mỹ la tính giành được 
độc lập dân tộc. Chiến thắng - Điện 
biên phủ và thắng lợi của cuộc kháng 
chiến củ nhân dân Việt nam chống 


thưc dân Pháp mở đâu sự sụp đồ chủ. 


,và NXâm lược. 


nghĩa thực đàn cũ, Thắng lợi của cách 
nuạng Gu-ha chống chế dọ độc tài tay 
sai MỸ năm 1959 đã giảng đòn dâu tiên 
vào chủ nghĩa thực dân mới. Âm mưu 
cút để quốc Mỹ gáy chiến tranh chồng 
[Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác {tất bại, ÁỸ bị mất độc quyền 
về vũ khí hạt nhàn, So sánh lực lượng 
thay đổi ngày càng bất lợi cho các thế 
lực để quốc, thực dàn và phản động. 
MỸ buộc phải chuyển từ chiến lược 
“trả đũa ðô aL® sang chiến lược 
qphaản ứng lính hoạt® và phải hòa 
hoãn với liên xỏ, những vn ra súc 
chống phá các phong Irào đâu tranh 
của nhàn dàn các nước Â, Phi, MY 
là Linh. 

Trước tỉnh hình đó, các nước mới 
gtình được độc lạp muốn cũng nhu 
đoàn kết đấu tranh chóng chủ nghĩa 
để quốc, thực đàn và các thế lực phản 
động, chòng mọi str de dọa xâm lược 
chống các liên mình 
quản sự và căn cứ quản sựư xâm lược, 
nhằm bảo vệ nên độc lập non trẻ của 
mình và có điều kiện hòa bình đề phát 
Iriền đăt nước. VÌ sự hội tụ của những 
mục tiêu cao cả đó, các nước này đã 
tập hợp nhau, nhưng đảyv là sự tập 
hợp của những quốc gia khác biết, có 
vị trí địa lý — chính trị và lợi ích khác 
nhau, eó quả trình phát triền lịch sử 
không giÕng nhau, trình độ phái triền 
kính tế, văn hóa không như nhau, chế 
độ chính trị cũng khác nhau. thâm: chỉ 


1UI 


đối lập nhau. Không Íl các cuộc xurg 
đột đã nồ ra trong nội bộ Phong trào 
không liên kết. Không ít vấn đề tranh 
chấp hoặc do lịch sử đề lại, hoặc do 
các thế lực đế quốc phản động cố 
tỉnh tạo nên giữa các nước thành 
viên, kéo đài tướng như khòng thê 
nào giai quyết được. Trong khi ở mội 
8Õ nước, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
được tiến hành ngay sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng đân tộc 
dân chủ, và một số nước khác có 
khuvnh hướng đi lên chủ nghĩa xà 
hội, thì ở đại đa số các nước mới đọc 
lập, chính quyền nằm trong tay giải 
cặp tư sẵn dàn tộc. Ngay giữa những 
nước này. sự khác biệt cùng hết sức 
to lớn: trong khi một số nước cố gúng 
xây dựng nền kinh tế độc lập. theo 
đuôi chính sách đổi ngoại hòa bình. và 
trưng lập tích cực, thì ở nhiều nước 


khác, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc từ 


bản bên ngoài, chính sách đối ngoại 
tiêu cực, kề ca có trường hợp làm cải 
loa gieo rắc trở lại các quan điềm 
phản động của chú nghĩa đế quốc 
vao Phong trào khòng liên kết. 

Sự đa đạng vốn có này của Phong 
trao không liên kết càng trở nên phức 
tạp bơi những hoạt động của các thế 
lực đế quốc và phản động nhằm ngăn 
cản bước tiến của Phong trào bằng 
tnọi thủ đoạn chính trị, kinh tế, quân 
sự. Chúng tiến hành những chiến dịch 
bao vậy, cấm vận, khiêu khích, hoạt 
động phá hoại và lật đỏ, xâm lược vũ 


trang chống các quốc gia không liên. 


kết tích cực chống chủ nghĩa đế 
quộc. Chúng dùng tiền của dưới nhăn 
hiệu # viện trợ? đề mua lấy sự tán 


đồng về cùính trị Chúng cố tạo ra. 


bảt đồng giữa các nước không liên 
kết rỏi bơm to các bất đồng đó đề 
chia rẽ Phong trào. Chúng ra sức 
xuyên tạc lịch sử của Phong trào. và 
không ngừng gieo rắc các quan điềm 


phản đông nhằm lái Phong trào đi, 


chệch khỏi mục tiêu chống. chủ nghĩa 
để quốc và thực dân. Hành động phá 
hoại của bọn đế quốc và phản động 


LŨ. 


“đã gây ra một số khó khăn cho Phong 


trào không liên kết và trong một sể 
trường hợp đã hạn chế sức mạnb đấm 
tranh của Phong trào. 

Vượt qua tính đa dạng của bản thâp 
mình và mọi hoạt động phá hoại của 
các lực lượng đế quốc và phản động. 
25 năm qua Phong trào không liên 
kết gắn liền với phong trào giải phóng 
đản tộc đã không ngừng phái triền cả 
bề lượng lẫn pề chất. Ở đây, điều 
qujšL định là xu thế thời đạt - ` 

Thời đại chúng ta đang sống là thời 
đại quá dộ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thể 
giới mơ đầu bằng cuộc cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại. Bên cạnh hàng 
chục nước có đủ điều kiện đã làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. việc gần 
một trắm nước thoát khỏi ách nô 
dịch của chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa thực đần, quyết tâm xây dựng 
thành những quôc gia độc lập, có chủ 
quyền. chống lại sự áp bức bóc lột và 
hành động gây chiến của đế quốc và 
thực dân. là một tất yếu khách quan. 
phù hợp với quá trình tiến hóa của 
lịch sử. Hòa bình, độc lập và phát 
triển là mục tiêu của Phong trào - 
không liên kết đồng thời cũng là 
những mục tiêu cao cả của thời đại. 

Thành tựu nỗi bật nhất của Phong. 
trào không liên kết 2ã năm qua được 
khẳng định lại tại Hội nghị cấp cao 
thứ 8 của các nước không liên kê 
họp ở IHĨa-ra-rê đầu tháng 9-1986 là ; 


1—Nhãi quán mục liêu chống chủ 
nghia đế quốc, chủ nghĩa thực dân uà 
các thš lực phản động, 0ì hòa bình. 
độc lập dân lộc 0à phát triền. & 

Một cuộc đấu tranh gay gắt đã diễn 
ra trong nội bộ Phong trào không liên 
kết suốt 25 năm qua và chắc chắn sẽ 
còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới 


_ chung quanh việc xác định những mục 


tiêu của Phong trào. Một số phần tử 
cơ hội thuộc đủ loại màu: sắc trong 
Phong trào không ngớt lớn tiếng đòi 
Phoug trào phải * thật sư không liếp 


kết”, nghĩa là, theo họ, phải «đứng 


giữa hai khối ? (đế quốc chủ nghĩa và. 


xã hội chủ nghĩa), phải «chống hai 
giêu cường ® (Mỹ và Liên xô). Họ cho 
rằng nguyên phân của sự ra đời của 
Phong trào không liên kết là do các 
quốc gia độc lập # khòng muốn bị lôi 
cuỗn vào các cuộc xuirg đột giữa các 
Siêu cưởng »; do đó họ đòi Phong trào 
phải «trở lại mục tiêu ban đầu » và 
“không đi với một siêu cường nào 
chống lại một siêu cường nào » trên 
bất cứ một vấn đề nào. Không khó 
khán gi đề có thề nhận thấy những 
quan điềm phản động này là nhằm đỡ 
đòn cho đế quốc Mỹ, kẻ thù chính của 
nhân dân thế giới. Cũng không khó 
khăn gi đề có thề thấy sự giống nhau 
giữa các quan điềm này với học 
thuyết #® ba thế giới » phản động của 
ehủ nghĩa Mao.- 


Đối lập với quan điềm phản động 
này là quan điềm cho rằng, như thực 
tế lịch sử đã chứng minh, chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực dân và các 
thế lực phản động khác, đứng đầu là 
đế quốc Àlỳ. là nguồn gốc sâu xa và 
nguyên nhắn trực tiếp của mọi sự uy 
hiếp đối với nền độc lập của các nước 
mới giải phóng, do đó chống đế quốc 
là mục tiêu cao cả, là lẽ sống của 
Phong trào. Nói « đứng giữa hai khối ®, 
q chống hai siêu cường » tức là đánh 
cản bằng kế xâm lược và người ủng 
hộ Phong trào không liên kết chống 
xảm lược, là tự tước quyền tiếp nhận 
sự ung hộ về chính trị, tỉnh thần và 
vật chất của các lực lượng XHCN trong 
khi đề mặc cho bọn để quốc tiến công 
các nước thành viên phong trào không 
liên kết. 


_au những năm đầu chập chững. 
đến hỏi nghị cấp cao thứ 3 ở Lu-xa-ea 
năm 1920. tỉnh than chống đế quốc đã 
trở thành xu thế mạnh mẽ và từ Hội 
nghị cấp cao thứ 6 ở La Ha-ba-na thị 
trở thành xu thế áp đảo. Các tuyên 
bố của phong trào đã nhận định: 
« Xguyên nhàn sâu xa của tình hình 


# 


căng thẳng trên thế giới đang đc dọa 
hòa bình, an ninh quốc tế chủ yếu là 
vì các thế lực của chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực đân cũ và mới, chủ 
nghĩa xi ôn, chủ“nghĩa a pác thai và 
các hình thức thống trị khác của nước 


. ngoài đang cố dùng sức ép. đe dọa, 


hoặc sử dụng vũ lực đề ngăn cần sự 


- giải phóng về chính trị và kinh tế của 


các đân tộc và duy tri những quan hệ 
bất công và bất bình đẳng hiện nay 
trong quan hệ quốc tế ®* (1). Các hội 
nghị cấp cao thứ 6 và thứ 7 đã lên 
án mạnh mẽ đế quốc Mỹ trong vấn đề 
chạy đua vũ trang, đắn áp các phong 
trào giải phóng dàn tộc và cố tình duy 
trì một trật tự kính tế quốc tế bất công 
đề bóc lột. Nghị quyết các hội nghị 
này nẻu rõ Mỹ là “đồng mình chiến 
lược ® của I-xra-en, là kẻ duy trì chế 
độ phân biệt chủng tọc ở Nam Phị, 
can thiệp vào công việc nội bộ của 
các nước Trung Mỹ.. Đặc biệt tháng 
4-1986, hội nghị Dộ trưởng ngoại giao 
các nước không liên kết ở Niu Đê-li 
đã hoan nghênh các sáng kiến hỏa 
bình của Liên xô và lên án chính sách 
đe dọa hạt nhân của Mỹ. Điều này đã 
đầy lùi một bước quan trọng luận 
thuyết chống hai siêu cường » và 
«đứng giữa hai khối ®. | 


2— Luôn luôn gần bó 0uởới phong trao 
giải phóng dân lộc, coi piệc ủng hộ 
phong trào giải phóng dân lộc tà 
nhiệm 0ụ cao cả của mình : 


la đời từ cao trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc, Phong trào không liên 
kết cũng phát triền nhờ sự phát triền 
của phong trào giải phóng dân tộc, 
Mặt khác, Phong trào không liên kết 
càng phát triền thì sự ủng hộ của nó 
đối với phong trào giải phóng đân tộc 
càng to lớn và mạnh mê. 

Có thể lấy trưởng hợp cuóc đầu 
tranh chỗng- %Íÿ, eứu nước của nhàn 
đân ta làm ví dụ: Năm 1962 khi À1y 


(1) Văn kiện HộiI nghỉ cấp cao Cô-lòm bố 
976. 


- 
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đưa cuàn viền chỉnh ð ạt sang trực 
Liễp xăm lược nước ta, đo cuộc khủng 
hoẳng về đường lỗi của Phong trào 
không liên Kết lúc bấy giờ, I7 nước 
không Hiến kết đã không lên án đế, 
"quốc Mỹ mà ra lời kêu gọi thương 
hrợng khỏng điều kiện giữa Mỹ với 
Việt nam, đặt ngang hàng kẻ xảm lược 
với người bị xàm lược. liến năm 1970, 
cuộc chiến đấu của nhàn đân ta phát 
triển thắng lợi, (lất bại của để quốc 
Mỹ đã rô ràng. À(šÿ buộc phải bắt đầu 
quá trình rủi ra khói miền Nam Việt 
nam, thì Phong trào không liền kết 
cũng khắc phục được tỉnh trạng tê 
liệt, elia rẽ, không nhất trí ủng hộ 
phong trào đầu tranh giải phóng dân 
tộc, Hội nghị cấp cao Lu-xa-ea (1970) 
đã mời Xlặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt nam tham dự với tư 
cách quan sát viên và trong tuyên bố 
cuối cũng đã “kháng định sự ủng hộ 
hoàn toàn đổi với cuộc đầu tranh anh 
hùng cứat nhân dân các nước Đông 
đương vị từ do và độc lập ». Sau đại 
thắng mùa Xuân 197 của nhân dàn ta, 
đoàn đại biêu Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam tham dự Hội nghị cấp 
cao thú 5 ở Cô-löỏm-hô (976) với tư 
cách thành viên chính thức, và Hội 
nghị đã e nhiệt liệt chúc mừng thắng 
lợi lịch sử của nhân dân Việt nam, 
một cống hiến to lớn đối với cuộc 
đấu tranh chung của nhân đản các 
nước không liên kết và các đàn tộc 
tiên bộ khác trên thể giới chống Kẻ 
thủ chung là chủ nghĩa để quốc, chủ 
nghĩa thực đần cũ và ni, chủ nghĩa 
phân biết chúng Lộc, vì hòa bình, độc 
lạp dân tóc, dàn chủ và tiến bộ xã 
hội » (2). 

Cũng do tác động mạnh mẽ của xu 
thế quốc tế, lập trường nửa vời của 
Phong trào không liên kết trong 
những năm đầu thập niên kỷ 60 đối 
với cuộc đấu tranh của nhân dàn Pa- 
Ile-Xxtin và đổi với một số văn đề khác. 
đần đần được thấy đổi. Từ 1970 đến 
nav, Phong trào không liên kết luôn 
luôn đếm: lại sự ứng hộ mạnh mẽ và 
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kịp thời cho các đâu tộc đang đứng 
trên các điểm nóng trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa để quốc và các 
tế lực phản động. Phong Nào không 
liên Kết đã bành động một cách dũng 
sâm và đúng đắn khi gạt hỗ bọn khơ- 
me phản dòng và quyết định đề ghế 
trồng vẻ Cam-pu-chia bất chấp sự công 
nhận của Liên hợp quốc đối với bọn 
này, đã nhanh eEóng bệc lộ sự phần 
nộ và quXkết`tảm chống đế quốc Mỹ 
như trong trường hợp ủng hộ Ni-eca- 
ra-goa và Li-bi, dã huy động ròng rãi 
dư luận thế giới. và tiến hành nhiều 
biện pháp thiết thực nhằm dầy nhanh 
quá trình thanh toán chế độ a nác 
thai ở Đrê-tò-ri-a, 


ếu như vào buồi ban đầu có một số 
nước trong Plong trào hiều không liên 
kết như một khái niệm bất bạo động, 
một số nước khác thì mang nặng tư 
tưởng sợ Mỹ, lo ngại một đồm lửa có 
thể gảy nên chiến tranh thê giới. thì 
ngày nay Phong trào không liên kết 
coi dầu tranh vũ trang là mốt biện 
pháp cân thiết và có hiệu quả đ& các 
nước tự giải phóng. Diều này làm cho 
Phong trào không liên kết ngày cảng 
gắn bó chặt chẽ với các phong trào đấu 
tranh vũ trang của nhân đàn các nước 
chồng để quốc; thực đán và các thế 
lực phân động khác, 

jJ— Ủóng góp tích cực 0áo cuộc du 
tranh của nhân đàn Thế qiới cho hòa 
bình pà giải trừ quản bị, Hiến Tới một 
hệ thông an ninh toàn diện, chống 
chiến tranh hạt nhân. 


Búo vệ òa bình là một trong những 
mục liêu quan trọng mà Phong trào 
không liên Kết đề ra từ khi mới thành 
lặp. Nhưng do tác động phức tạp của 
tình hình quốc tế lúc đó, trong khoảng 
mười năm đầu, PLong trào không liên 
kết vẫn chưa đầy lùi dược những tư 
tướng bảng quan, thự động, tiêu cực 
cho rảng quan hệ Đông — Tâv là văn 


(22 Văn kiện Hội nghị cấp cao Cô-loöm-ba 
(1976). — 


đc của riêng Liên xô và Mỹ, chỉ cần 
Liên xô và Mỹ chăm dứt chạy dua vũ 
trang thì sẽ có an nìỉnh quốc tế; vấn 
dẻ giải trừ quân bị chỉ có thê giải 
quyết ở Liên hợp quốc... Nói clung 
lúc ấy đa số thành viên Phong trào 
không liên kết chưa nhận thức dược 
mối quan bệ giữa cuộc đấu tranh cách 
mạng của các đân lộc và cuộc đâu 
tranh cho lòa bình và cùng tòn tại 
hòa bình trên thể giới. Mãi dđèẻn sau, 
này, khi thể giới bước vào Liời kỷ 
«sau Việt nam 3%, Phong trào không 
liên kết mới nhất trí khủng định mỗi 
Hiên hệ đó : « Việc tìm kiểm hòa bình 
thế giới và cùng tòn tại hòa bimi giữa 
các quốc gia thật sự gàn liên với chọc 
đấu tranh của chúng tà chống ,chủ 
nghĩa đế quốc, chú nghĩa thực đần cũ 
và mới... * (3) và «... việc dây mạnh 
cuộc đău tranh giải phóng các dân tộc 
khỏi chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực, đàn cũ và mới... là một sự đóng 
góp vào việc cũng cố hòa bình và an 
ninh quốc tế ” (1). 


Đặc biệt khi để quốc ÄXÍỸ 
chạy đua vũ khí bạt nhân nhắm phá 
vỡ thế cân bắng về vũ khí chiến lược 
đang có lợi clo hòa bình, khí nguy 
cứ chiến tranh Fạt nÈhần Kkib:êng loại trừ 
một ai trên thể giới thì Piong trào 
không liên kết liên tiếp đưa ra nhiều 
sáng kiến, cùng hướng với những đề 
nghị của Liên xô chống chiến tranh 
hạt nhân và cbạav đua hạt nhân trên 
vũ trụ. Hội nghị cấp cao Cô-lôm-bô 
(1976) đã vêu cầu triệu tập một khóa 
họp đặc biết của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc về giải trừ quân bị được 
Liên xô và các nước xã hội chú nghĩa 
ủng hộ. Hội nghị cấp cao thứ 7 tại 
Niu Đé-li (1953) phê phán học thuyết 
® hại nhàn hạn chế, răn đe hạt nhân 3®, 
mà ai cũng biết! là của tông thống Mỹ. 


đầy mạnh 


Hội nghị cấp bộ Lrưởng Ủy ban phối” 


hợp các nước không liên kết họp tại 
Niu Đe-li ((-1986) đánh đấu một bước 
tiên quan trọng trong cuộc đấu tranh 
của Phong trào không liên kết cho hòa 


bình và‹an ninh quốc tế. Lần đán tiện 
trong lịch sử Phong trào, văn kiện hội 
nghị đã ủng họ mạnh mẽ sáng kiến 
bòa bình của Liên xô do đồng chí 
Goóc-ba-trốp đưa ra nưay T1ã-l-1986 
nhảm loại bố vũ kÈi hạt nhân và các 
loại vũ khí giết người hàng loạt khác 
tử nay đến năm 2000, và coi sáng kiến 
này phủ hợp với mục tiêu của Phong 
trào không liền kết, 

Qua thục tiên dấu tranh, các nước 
khỏrg liền Kết đã tìm thấy lợi ích 
nhất trí với liên XỔ và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác 4đrên những văn 
đề hỏa bình và giải trử quản bị. Đây. 
là một tập hợp lực lượng mới, pkát 
huy đáng kề sức mạnh tiễn công của 
các hoạt động hòa binlt, của lực lượng 
xã hội cbủ nghĩa nhằm ngăn chặn bàn 
tav gày chiến: của chủ nghĩa để quốc. 
Tuy nhiên, do tỉnh ciát đa dạng của 
Pl:ong trào¿ một số khá lớn thành viền 
vẫn tránh đá kích đích đanh Mỹ, 
tránh nêu rõ ủng hộ Liên xô, thậm 
chí tránh đẻ cập dến những vấn đề 
mà bọ cho là chỉ liền quan đến lai 
khối như vấn đẻ tên lửa tầm 
ở châu Âu. 

4—Từ đọc lặp chính trị tiền lên đàu 
Iranh cho độc lập hinh lẽ, đỏi xóa 
bỏ trội tự Rinh lễ quốc lễ bất công 
do chủ nghĩa đề quốc thiết lạp. 


Irung 


Đòi Lỏi đọc lập vẻ kinh tế là điều 
tắt vếu dối với các nước thành viên 
Phong trào không liên kết, bởi vì 
Kujiải phóng kinh tế là một nhân tố 
không thê thiếu được trong cuộc dàu 
tranh đi đến hủy bỏ sự đô hộ về 
chính trị» @). 

Nói ckung, kinh tế của các nước 
không liên kết ngày càng gặp nhiều 
khó khăn gav gái, chủ yếu là do 
chính sách bóc lột và những biện 
pháp của các nước tư bản phát triền 


(3) Văn kiện loi nchị cấp cao Cô-lóm- hồ 
(14:8). , 
(4) Văn Kiên 
bạ-na (1979). | 
(5) Văn kiện loi nghị cấp cao Ca, «rô (1901), 


Hỏi nehị cấp cao La Ha- 


Hàm 


` 


rrút gánh nặng khủng hoảng kinh tế 
lên đầu các nước đang phát triền, Mâu 
thuần về kinh tế giữa Phong trào 
không liên kết với các nước để quốc 
ngày càng bùng nỗ. Hội nghị cấp cao 
thứ 4 lại An-giẻ (1973) ra bản luyên 
bố nồi tiếng về « thiết lập một trật tự 
hình tế quốc tế mới ®, dành dấu mọi 
bước ngoặt của Phong trào không liên 
kết trong cuộc đấu tranh chống đế 
quốc trên mặt trận kinh tế, Năm 1974, 
theo yêu cầu của các nước không liên 


két, “Bản tuyên bố về chương trình 


hành động ® nhằm thiết lập một trật 
tự kinh tế quốc tế mới được thông qua 


- tại khóa họp đặc biệt của Đại hội đồng 


Liên hợp quốc. 


Từ khi có cương lĩnh chung, cuộc 
đấu tranh của các nước đang phái 
triển đòi xóa bỏ trật tự kinh tế do đế 
quốc áp đặt ngày càng phát triền mạnh 
mẽ và trở thành một nét đặc trưng 
của phong trào giải phóng đân tộc từ 
những năm đầu thập niên kỷ 70 đến 
nay, Tại khóa họp thứ 10 của Đại hội 
đồng Liên hợp quốc (1985), các nước 
không liên Kết và các nước đang phái 
triền khác đã tập hợp mạnh mẽ chung 
quanh văn đề nợ nước ngoài một vấn 
đề quốc tế, đã- vượt quá phạm vỉ tài 
chíinh—tiền tệ, trở thành vấn đề chính 
trị xã hội. Những kẻ bảo vệ cho sự 
bóc lột tư bản chủ nghĩa hoàn toàn 
bị cô lập trong cuộc đàu tranh này, 
Lại một lần nữa, mũi nhọn đấu tranh 
của Phong trào không liên kết chỉa 
thẳng vào bọn đẻ quốc. 


Mặc dù có những tiên bộ vượt bạc 
và đã buộc các nước tư bản phát triền 
phải có một số nhân nhượng, cuộc đầu 
tranh cho một trật tự kinh tế quốc tế 
mới thật ra cehï mới bắt đầu. Các nước 
không liên kết còn phải đi qua một 
chặng đường đài, còn phải giải quyết 
nhiều văn đề khó khăn vướng mắc như 
làm saơ*tim được chỗ đứng tối ưu 
trong phần công lao dộng quốc tế khi 
nền kinh tế của nước mình kém phát 
triền, làm sao cho hợp tác Nam Nam 


106 


Pu 


thật sự có hiệu quả, làm sao khắc 
phục được ảo tưởng về thương lượng 
Băc— Nam... ˆ 


Nhìn hại lịch sử của Phong trào 
không liên kết 25 năm qua chúng ta 
cớ thê khẳng định: chính ru thế của 
lhơi (đại là nhản lỗ quyết định sự 
phút triên của Phong trào không liẻn 
hếl trên con đường đầu tranh chống 
để quốc, lập trung ào ba pãn đề 
quan trọng nhất 1d. hòa bình, độc lập 
đân lộc 0à phát triền. 


Au thế thời đại giúp cho Phong 
trào không liên kết kiên trì lập Lrưởng 
chống “để quốc, làm cho J?hong trưo 
ngày càng có nhiều tiếng nói chung 
với các lực lượng xã hội chủ nghĩa 
trên nhiều vấn đề, Do tính đa đạng 
của mình, Phong trào có thề eỏ những 


“bước di chập chững tạm thời, nhưng 


xu hướng phát triền của Phong trào 
theo còn đường tiến bộ là điều đà 
được khẳng định. Chỉ thấy tính đa 
dạng, phức tạp của Phong trào không 
Hiên Kết mà không thấy Ý nghĩa quyết 
định của xu thê thời dại thị sẽ đánh 
giá tháp Phong trào, Ngược lại nếu 
không nhận rõ tính đa dạng thì sẽ đòi 
hỏi ở Phong trào quá mức thực tễ cho 
phép. 

Việt nam tham gia Phong trào không 
lên Kết, nếu tính từ Hài nghị cấp” 
cao thử 3 ở u-xa-ea (1970) thị đã 
được 10 năm. Trong thời gian đỏ, cùng 
với Cu-ba, An độ, An-giê-ri, Lào và 
các nước anh em; bầu bạn khác, chủng 
ta đã đóng góp tích cực cho sự phát 
triền của Phong trào, bằng cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhân đân ta 
chống thực dân Pháp, chốnh đế quốc 
MỸ và chống chủ nghĩa bằnh trướng, 
bá quyền Trung quốc, cũng như bằng 
những hoạt động không mệt môi trên 
các diễn đàn không liên kết. Chúng ta 
coi trọng và không ngừng phãn đẫu 


bảo vệ sự đoàn kết của Phong trào 


trên cơ sở lập trưởng chung chống đề 


(Xem tiếp Ilrang 82) 
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CTDaAT€THucckre 3anaun. tÀIT 2IE—/cnex €OIHHA1bHO—3OHOMHWECKOFO 
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REVIEW OF COXIMUNISW NÑ* 9_ 1986 


[-U1T1ORIAL — Our arduous and.long soecialist revolution wil certainly be 
suaeessful. VÕ CHÍ CÔNG — Let ns closelv unite round the  Partv Central 
Comwmillee to impiement the EWo strategie tasks fruitfuly. TRẤN LÊ—Contin- 
~butỉing lo carry out wWwell te soeial-econemie management of our State. 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH — A remarkable eontribution to the development of the- 
tiêorv on soecialism and communism. NGUYÊN VĂN THÂN — Creating a 
viewpoint ơn svsfem and syvnchronism ïín eeonomie management at present. 
VY. KADULIN — The Commmunist Partv of the Soviet Union: a new working 
method. NGUYÊN TRỌNG THỤ -- Proposals of peace full of goodwill. TẦAM 
NHẮN — The non-aligned movemet —a Tlarge anti—imperialism comrmnunite 


REVUE DU COMMUNISME N› 9-— 1986 


LDITORIAI. — La révolution socialiste est difEieile et longue, mais certainement 
vietorieuse. VÕ CHÍ CONG — Nunïr éfroitement autour du ÓC du Parti, mener 
a bien les deux tâches stratégiqucs, TRẤN LÊ—Pour eontrihuer à la réalisatioa 
-_ đu travail đe gestion soeio-éeonomique de PEtat. NGUYÊN ĐỨC BÌNH — Une 
contribution remarquable au déyeloppement théorique du socialisme et du com- 
munisme. NGUYÊN VĂN TRÂN—Edifier Ia coneception đe gestion systématique 
et synclhronisée đans nofre économie aectuele. V, KADOLUIL,IN—LE PCUS: nnau- 
veau style đe travail. NGUYÊN TRỌNG THỰ —Des COPOSIfions de paiX ravon- 
nan(es de bonne volonté. PTAM NHÀNT—Le mouvement đe non~alïgnement—un 
large rassernhlemenl contre limperialisme. : 


REVISTA DEL COMUXNISMO N° 9_1986 


E2 TOTHAIL — la revolueion socitlista, đđieñH Vẻ lirưn, dc Se@ur® vencera, 
VÕ CHÍ CÔNG — À unirse cstreehamente salrededorc deL Cemite Conlral de| 
Parlido para realizar €NIosamente las đós tareas @strategicas. THÂN LỆ—Caon- 
tribuir a ejeeutar bien la gestión económiei-soeial đe! Estido. NGUYÊN ĐỨC 
BÌNH — UỦn aporte exeelente al đesarrollo teórico sobre el soeialismo v ©] 
comunismo. NGUYÊN VĂN THÂN ~— fFdifiear el eriterio sistemátieo V Sinero- 
nizado en lá aclual geslión eeonóomiea V, KADULTN — EI PCUS: traba inr pot 
el nuevo estilo. NGUYEN TRONG THỊ — đ¿as proposieiones đe paz brillintea 
đe buena volunntad. TÂM NHÂN — EL movimiento Nea-alineađo—una ninplia 
agripaciôu antiimperialista. 
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TẠP CHỈ CỘNG SẴẲM 
SỐ 9-1986. NĂM THỨ XXXIH (3@9) 
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Mục lục 
Xã luận — Cách mạng xã hội chủ nghĩa khó khăn, lâu dài, nhất định 
thắng lợi 
Thư của Hồ Chủ tịch gửi Đại hội trủ bị 
VÕ CHÍ CÔNG — Đoàn kết chặt chẽ chung qaanh Trung ương Đảng, 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược 
Tiền tới Đại hội thứ VI của Đảng 
— TRÂN LÊ— Góp phần thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế— 
xã hội của Nhà nước ta 
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_ Mở rộng và nâng cao chất lượng 
phê bình và tự phê bình trên báo chí 


* Tờ bdo phải trở thành một cơ quan chiến đấu... » (1. Theo chỉ 
dẫn đó của Lê-nin, Đảng ta rất coi trọng 0iệc phê bình bà tự phê 
bình trên bdo chí. nhất là trong diều kiện Đảng lĩnh dạo chính 
. quuUèn. | 

Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhở búo chỉ phúi khéo dùng 
phê bình uà lự phê bình là bũ khi rất cần thiết bà rất sắc bén đề - 
giúp Đảng ta ouà dân ta sửa chữa sai lầm, phát huy ưu điểm, 
Agàu cảng liên bộ. Nhiều chỉ !hị. nghị quuết! của Đảng: đã nêt rõ nhiệm 0ụ 
mở rộng phê bình ouẻ lự phê bì nh trên báo chỉ. 


« Tấ| cả các báo ở trung trơng 0d địa phương tùu heo lính chốt da phụựm 
øi hoạt động của mình đều phải (.. ), trên cơ sở nắm bững nhiệm nụ chung 
sỏ những nhiệm 0ụ cụ thề từng thời gian, thường tuyên phê bình öaà tự phê 
bình có lính quần chúng đõi uới những hoạt động của các lò chức Đang, chỉnh 
quuền. doàn thề, ngành chuuên môn, cán bộ, đang piên, nhàn biên Xhá nước 
trong piệc thực hiện thữ ng nhiệm pụ chính trị — coi đó là biều hiện quan 
trọng 0ề lính chiến đấu của mốt tở báo» (2). 


Dưới sự lãnh đạo. của Đảng, chúng 4u đa nhiều năm liễn hành phê bình 
sà tự phê bình trên báo chỉ. Ngdu càng có rjiều 0 hiến, nhiều bài, nhiều đợi 


(1) Y.I. Lê-nin : Về sấn đè báo chf. Nxh Sư thảt, Hà nói, .970, tr, 270. 
—\?\ Chỉ thị số 197 CT/TƯ ngày 13-3-1972 của Bà chính trị Trung tropg Min về « Mở 
!ng phê bình trên báo chí P. bà SQ 


phê bình trên báo chícó được liềng nan, nà lác dụng dáng kề. Gần dđụ, trong 
đợi «lự phê bình nà phê binh» chuẩn bị dại hội các cấp bà Đạt hỏi toàn quốc 
thứ Vĩ của Dáng. báo chỉ Ea đt có những nét mới nồi bật. Hàng loạt [in pà bài 
Irên báo chỉ Irung rơng ta dịa phương nrê lự phê bình oà phèẻ bình, ề sửa 
chữa khuušt diBm dược đông do quần chúng quan lâm theo dồi. Ý kiến phè 
bình của quần chúng dlrợc bảo chí chủ trọng phán ảnh nhiều hơn. Ahôóng ít 
đơn 0ị được phê bình da dang báo liếp lEụ phê bình, bảo cáo cách sửa chữa 
hoặc kết qua sửa chữa. Xiột sò tụ sai p:ạm diền hình dược phơi bảy Trước 
công luận. Phục bpụ dọi «(lự phê bình tà phê bình » lheo chỉ thị của Đan bí 
thư Trung ương Đảng, bảo chỉ ta đã tẹo dược một dư luận xã hội khá mạnh : 
mẽ đồng tình, ng hộ, đâu tranh bdo 0ệ củi đúng 0a lên án. đòi sửa chữa cái 
sai, kiến nghị giải pháp. Dù còn có những khuuết điềm, 0a ốp nàu khúc, 
đợi mở rộng phê hình ðd tự phê bình Irên báo chỉ mấu Lhúng mĩa qua đã nâng 
tính chiến dău của bảo chí ta lên mọi bước mới, cho chủng la nhiều Einh 
nghiệm mới, mội lăn nữa không dịnh : mở rộng phê bình và tự phê bình 
trên báo chí là vấn dê thuộc quy luật phát triền của báo chí ta. 


* 

Trong rũ hỏi la, báo chỉ là tiềng nói của Đảng, dồng thời là liếng nói, 
của nhân dàn. áo chí là edÄu nội giữa Đăng 0à nhàn dân. Báo chí chỉ: mạnh 
khi ngôn luận của nó thành công luận, Thành dự luận quần chúng, dư luận 
+đ hội rộng rãi ủng hỏ, bảo Đệ cái đúng, cái mới liền bộ, cải lích cực, dấu 
tranh: Không khoan nhượng chong củi sai, cúi cũ lỗi thời, cái liên cực [rong 
quá trình thực hiện dường lời, chính sách của Đảng. Dư luận + họi là mọi 
sức mạnh ¡o lớn. Tạo ra sức mạn to lớn ấu bảng ngôn luận của báo chỉ. 
không gì nhanh nhạy, sức bén hơn là phê bình nà = phê btnit công khai cö 
lính quần chúng rộng rãi trên búo chỉ. 


Phê bình nà lự phê bình [rên do chỉ lử mội hình lhức sinh hoạt dàn 
chủ rãi cần thiết! cho sự liền bộ của Tang, Nhà nước bà nhàn dân ta; là 
một phương thức phát hú quyên làm chủ lập thê của nhân dân bảo đảm cho 
quan điềm, đường lối, chỉnh sách của Đang 0à Nha nước dược lhău suỗi 
trong mọi lĩnh oực công lác 0à dời sống. 

Phê bình và tự phê bình trên báo chí, dù biều dương hav phê 
phán, đều phải nhằm mục đích xây dựng. Phê bình oà lự nhê bình trên 
báo chí là đề nàng cao sự nhất r 0ê chính trị 0à tỉnh thần trong ca hội la. 
bíc ddn Lhực hiện tối dường li, chính sách của Đăng bà Nhủ nước ; Ía đề củi 
tiền mọi niặt cômrg tác, lăng cường sức chiến dâu, nêng cao năng lực Tây 
dựng 0à quan lụ kinh tế, xã hội ; là dề phát huy quụuền làm chứ lập thề của 
nhân dân ; là đề giúp cho cán bọ, đảng piên 0Ñ nhân dân la liên bộ nhanh 
chóng, góp phần xu dựng con người mới aã hội chủ nghĩa. Như ậu là 
trên báo chỉ la không có chỗ cho những sự « phẻ bình » có dụng  xốu, lập 
lờ, gâu hoang mang chía rễ, xuyên lạc, bói den chế dộ, lộ bí mật hoặc ởì bãi 
cứ một động cơ cá nhân chủ nghĩa nào thác. Ngaụ ca khi động cơ hoàn loàn 
Irong sảng, chí công 0ô tự, cũng phái biết tiền hành phê bình bà lự phê bình 
lhạật nghiêm tríc, Phận trọng, khách quan, chủ ddo, bảo đâm đầu dù tính lư 
tưởng, lính chàn Lhạ!, lính chiền đâu, lính quân chúng đề đạt dược hiệu qua 
mon muối. 

Phê bình và tự phê bình trên báo chí cân thưởng xayên mở ` 
rộng vả nâng c^o chất lượng. Ngoài những mục SỸ kiến bạn dọc ®, « Tiếp 


a ° 


Lhụ phê bình ? uà những đợi lập trung phục Đụ Các cuộc ân động lớn ra, 
mỗi lờ bảo còn chủ động có kế hoạch của mình trong niệc 'mở rộng phê 
bình uà tự phê bình trên báo chỉ. Phê bình phải cho đúng cà cho trúng. 
Muốn ouậu, trước hết cần có cái nhìn toàn cục, nắm pững đường lối, chỉnh 
sách của Đảng uà nhiệm 0ụ công tác từ trởng của Đẳng trong lừng thời gian 
cụ lhề. Trong chặng đường đầu liên của lhời kỳ quá độ lên chủ nghĩa rũ 
hội ở Việt narn, có biết bao nhiêu pấn đề, bao nhiêu người 0à piệc cần biều 
dương, cần phê. phán. Nếu chỉ thiên uề biều dương, khen ngợi thì ai cũng 
phái hỏi : tất cả đều tốt đẹp như thế, sao kinh lế lại ì ạch, đời sống lại khó 
khủn, hiện tượng liêu cực lại nhiều uậy ? Nhưng, khuuẽt điềm, sai lầm đâu 
có che lấp hết thành tựu, 0à cũng không phải lãi cũ mọi khuuết điềm, sai 
lai đều có thề đưa hết lên mặt báo đề phân tích, phê phán. Không có uiệc 
gk không có giới hạn. Khen chê lrên báo chí cũng có cát « ngưỡng ? của nó : 
là người tuyên truyền.tập thề, người cồ động tập thề, người lồ chức tập Lhề, 
ld công cụ xâu dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, 
báo chỉ la phải làm chủ tác động dàu chuyên rất to lớn của mình đšn lư 
lưởng oà tâm trạng quần chúng. 


Khen chê trên báo chí hiện nay cần tập trung nhiều hơn nữa 
vào những vấn đề kinh tế, xã hội. Khi nước Nga bước pàảo thời kỳ 
quả độ lên chủ nghĩa xã hội, Lê-nin đã khuuên báo chí hãu bớt « huụên 
thuuên øề chỉnh trị? đề «nói thêm øề kinh lế, nói nhiều hơn nữa. 
Nhưng không nên nói theo cái Riều những nghị luận «chung chung , 
qnói bằng mội giọng hành chính, quan liêu» 3). Lê-nin yêu cầu báo 
chí đách mạng häụ tìm hiều «(quần chúng công nông đã thực tẾ sáng 
lạ cái mới như thế nào», hãu giới thiệu hếi sức lỉ mì những 
lhành công của các đơn 0ị kinh lễ kiều mẫu, nghiên cứu những nguụên 
nhân thành công, những phương pháp làm 0iệc 0à quản l của hộ: mặi 
khác phải đưa lên « bằng đen » những đơn 0| kinh tế lạc hậu, ®sau khi quốc 
hữu hóa o»ẫn còn là những kiều mẫu 0uê hỗnloạn. tan rã, bần thìu, cướp bóc, 
ăn hại ? (41), đề quần chúng so sánh những kếi quả thiết thực của 0iệc quản 
lý kinh tế ở những đơn 0ị khác nhau. Khi 0iệc lồ chức lao động trở thành 
“uăn đề chủ uấu nhất, căn bản nhất oà nóng hồi nhất của loàn bộ đời sống 
+ã hội 2 Lhì, heo Lê-nin, ® phương liên thứ nhất 0d chủ yẽu đề nâng cao FỦ 
luật tự giác của những người lao động 0uà đè thoát khỏi những phương pháp 
làmn ouiệc cồ xưa không dùng được ha là thoát khỏi những thủ đoạn châự - 
lười trồn uiệc tà, xã hội lư bản chủ nghĩa — phương liện chủ uều đó phải 
lä báo chỉ ® (5).. 


Búo chỉ ta hiện nau cũng phải làm như thế. uà hơn thš. Bởi chúng q 
.muốn — mà cũng không thề trì hoãn được nữa — xóa bỏ cơ chẽ quản Tú tập 
. trung quan liêu bao cấp, xâu dựng cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa ; tăng cường chuuên chính nô sản, lập lại trải lự RỦ cương Nhà nước, 
lhực hiện công bằng xã hội, thật sự 0ì dân ; làm sảng tỏ những giá trị đạo 
đức, linh thần của xã hội mới. 0.0. Tự lìm lấu con đường của mình đi lên 
chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh: đặc thù, chúng ta có những 0a 0ấp, sai lầm 
khó tránh khỏi, nhưng cũng đã có nhiều sảng tạo, thử nghiệm thành công. 
Trong đời sống kinh lế, xã hội có những tấm gương cụ thề. sinh động có 
khả nàng lôi cuốn, tác động mạnh mẽ đến quần chúng; những kinh nghiệm 


sen. 


(3).(4), (5) VY.I. Lã-nin: Sách đà dẫn, tr. 225, 226 — 228, 212. 
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tiên tiến ấu, oề lồ chức sẵn xuấi, nề tồ chức đời sống p.0. phải trở Lhảnh lài 
sửn của nhân dàn. - Đồng thời, có những lệ nạn cần phê phán thẳng tau, 
công khui pạch rõ cho quàn chúng biết đề dựa »ào dư luận quần chúng mà 
xúa bỏ dL Báo chỉ ta, theo lời Hồ Chủ lịch, cũng phảL « phẻ bình nghiêm 
khắc những cách làm iệc thủ cựu nà những cải gì nó ngăn trở bước tiến 
roi các công tác 3, & khen ngợi một cách đúng mức ( không thi phồng) 
những IEdnh tích đã thu được, đồng thi nhắc nhờ những 0iệc còn phải 
dat ò tin bộ hơn nữa ® (6). Bá2 chỉ la cũng phái “liên hành một cuộe 
chiếu tranh thạt sự, thẳng lau pà chàn chính cách mạng — như Lê-nin 
nói — chống những kẻ đạt biều cụ thề cho những hành ơi xấu xa» (Œ}, 
những hiện lượng liêu cực phú hoại trải lự RỦ cương Nhà nước, nựn tham 
những, lệ quan liều, thỏi cửa quyền, sự bảo thủ trì trệ, lười biểng,' pô Irúch 
nhiệm 0à bao nhiều lệ hại khúc nữa. Đương nhiên, khen không nên quá 
_ tơi. chê cũng không nên quả đáng. Và quan trọng hơn nữa là khen chê phải 
_ da lên cơ sở phân lích khoa học, nhằm chứng minh bảng thực tế 
những quan điêm, đường lồi, chủ trương, chính sách đúng đản của 
Đảng, không chỉ phản ánh mà còn hướng dẫn dư luận quần chúng; 
tạo ra dư luận xã hội lành mạnh cần thiết cho việc thực hiện 
những nhiệm vụ chính trị trước mắt. 


_*® 


Đề Lhực hiện lối hơn nữa piệc mở rộng phê bình oà tự phê bình trên bảo 
chí, các cơ quan báo chí cần có đội ngũ mạnh, có kế hoạch và biện 
pháp thiết thực và nhất là có tỉnh thầntrách nhiệm rất cao, Phê bình 
0à tự phẻ¿ bình trên báo chí là oiệc khó. nhất là khi bản thân cuộc sống cũng 
còn đang trăn Irở, chuần mực phân biệt đúng sai cũng có những l[rường hợp 
chỉna thật rõ ràng. Nhưng hiện nay, chúng ta đã có những thuận lợi mới. 
Tiên túi Đại hội thứ VỊ của Dáng, những bài học kinh nghiệm lớn của thời 
gian qua đã được đồng chí Tòng bí thư Trường Chỉnh nêu lên, nhiều pấn đề 
lớn bè quản tj hịnh lẽ — xã hội pừa được Độ chính trị Trung ương Đảng kẽt 
luận. Vằnt bững những quan điềm mới của Trung ương, théo sái sự ch đạo 
của Đăng, dị sàu bảo đời sống hàng ngày của nhân dân, chủng ïa sẽ phải 
hiện ra những nản đề cần oà có thề dưa lên mặt báo đề biều dương, đề phê 
phán, bà biöL cách biêu dường, phê phản nh thế nào. DL nhiên, mỗi tờ báo 
Sẽ làu theo tính chất bà phạm bì hoạt động của mình mà liên hành piệc phê 
bình uà lự phê bình trên mặt báo nhưng tắt cả, trên mọi oấn đề, đề đạt hiện 
qud lõi nà cũng 0ì uụ tín của tờ báo, €phê bình phải nghiềữm chỉnh, chắc 
chẳn, phụ trách, nói có sách mách có chừng. Phải phê bình với tình Lhềa 
thành khán, xâu dựng, «trị bệnh cứu người ». Chớ phê bình lung tang, không 
Chịu Irách nhiệm » (8) Trước khi oiễi bài phê bình, có điều tra nghiên cứa 
chu đáo. Sau khi đăng bài phê bình, có theo dõi tác dụng, phản ảnh nÄf# ng 
liên bộ uà sơ kết, tồng kết, rút kinh nghiệm. 

Tuy nhiên, chỉ riêng các cơ quan bảo chí mà Lhôi thì không thề thực hiện 
tối piệc phè bình pà tự phê bình trên báo chí được. Báo chỉ là công cụ của 


(6) lồ Chị Minh: Văn Àóe nghệ thui cũng lá mội mội trên, Nrb Yăấu học. Hà nỘiI, 1961, 
tr. 209 — 300, Í 

(7?) V.I. I.ô-nin: sách đã đẫn. tr, 228. 

(8) Hồ Chi Minh : Về sông tôc săn hóa, oán nghệ, Nxb Sự thật, Hà nội, (971, t?£,„ 58. 


Đảng. Phê bình 0à tự phê bình là một sinh hoạt dân chủ do Đảng chủ TT 
Chẳng những các cấp ủy và các đảng đoàn cân chỉ đạo chặt chẽ uiệc phê 
bình pà tự phê bình trên bảo chỉ thuộc cấp mình; ngành mình địa phương 
mình,ˆđơn 0ị mình, mà toàn Đăng, toàn dân đều phải thông suôt quan 
niệm của Đẳng về phê bình và tự phê bình; có thái độ đúng đắn, tích 
cực tham gia và giúp đỡ việc phê bình và tự phê bình trên báo chí. 
Việc nàu không đơn giản. Bởi thói thường, người ta thích được khen nà không 
lhích bị chê. Cho nên, bên cạnh những cá nhàn, dơn 0ị liếp Lhu phê bình 
nghiêm chỉnh, uẫn có những trường hợp không chỉ không tiếp thụ phê bình 
mà còn lìm cách ® cấm cửa » người phê bình, gâu khó khăn cho người phê 
bình hoặc cho cơ quan đàng bài phê bình p.ò Trên thực tế, đó là chống Tại 
phê bình pà lự phê bình, 0í phạm nguyên tắc sinh hoạt dân chủ trong Đảng 
pả [rong xã hội ta. Nếu phê bình sai thì bảo chí cũng phải tự phê bình, nhận 
khuuẽ! điềm. Nếu phê bình đúng mà uẫn bị phản đối thì báo chí phải tiễp lục 
đấu tranh đền cùng. Có thế mới nghiêm. Hồ Chủ tịch đã nhiều lần phê bình 
thai độ không nghiêm lúc đối uới 0iệc phê bình trên báo chí: người phê bình 
thì “đánh trống bỏ dùi ), người được phê bình thì như “nước đồ đầu 0t », 
'# cán bộ cơ quan 0à đoàn Lkhề được phê bình cứ tim hơi lạng tiếng, không lự 
kiềm điềm, không đăng báo tự phê bình ouà hứa sửa chữa » (9). Hồ Chủ lịch 
gêu cầu đã có phê bình thì phải có tự phê bình uà sửa chữa nếu qua là có 
“©huuẽt điềm : # Những người (bất cứ ở địa 0ị nào) oà những cơ quan được 
phê bình phải có thái độ thậi thà, khiêm tốn. Phê bình đúng, Lhì phải đăng 
báo nhận khuuét điềm 0à quuếi tâm sửa chữa. Nếu phê bình sai thì đăng 
bảo giải thích. Quuết không được « phới» lời phê bình uà €trù » người phê 
Đình »,... “®†hậm chí đi kiện họ trước lòa tín 2 (10). 
Bảo chí la sẽ không hoàn thành được nhiệm 0ụ của mình, nếu chúng ta 
không biết nêu những lấm gương tốt cho mọi người cùng noi theo uà mạnh 
dạn phê phản những khuuếét điềm, sai lầm đề mọi người cùng tránh. Trong 
cuộc đâu tranh chống những hiện tượng tiêu cực hiện nau, trong cả quả lrình 
+öa bo quan liêu — bao cấp chuuền sang hạch toán kinh tế nà kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, Irong suối cả thời kỳ quá độ tiền lên chủ nghĩa xã hội, dư 
luận xả hói đúng đẳn do báo chỉ †a tạo ra bằng mở rộng phê bình 0à tự phê 
bì nh bao giở cũng là một sức mạnh to lớn kết hợp uới quyền lực của pháp 
luật bảo đảm cho chúng †a thẳng lợi. Vì uqu, theo sự chỉ đạo của Dng, chúng 
fa phải kiên Irì mở rộng oà nàng cao hơn nữa chất lượng phê bình uà lự 
phẻ bình trên báo chỉ ta. 

đ Mở rộng phê bình ouà tự phê bình một cách đúng đân là bảo đảm 0uững 
chắc sức mạnh 0ô địch của Đảng oà Nhà nước ta. Ủng hộ uà tham gia phê 
Đình uỏ tự phê bì nh là ng hịa bụ của mỗôt cán bộ, đảng 0uiên 0à của mỗi công 
đan. Ngắn cản phê bình nà lự phê BẾnH là 0i phạm kủ luật của Đảng uà pháp 
luật của Nhà nước. 

« Tất cả các cấp ụ Đảng, toàn thề cán bộ, đẳng Điền pà nhân dân ta hâu 
hãng hái tham gia oà ủng hộ cuộc bận động phê bình pà tự phê bì nh trên 
báo chí (11). 

(hỉ thị nàìu của ĐCT TỪ hiện nau bẩn giữ nguyên mọt gii trị của nó. 


(9) lÍö Chỉ Miuh: Păn hóe nghệ thuật cũng v mộc mộc trận, Nxb Văn học, Hà nội 
1981, tr. 304. 

(10) Íló Chị Minh : PFề công tác sấn hoa vấn nghệ. éxD Sư thật, Hà nội, 171, tr. 58, 

{11) Chỉ thị đã dãăn. 
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- nghĩa xã hội. Đại hội 


TRƯỜNG CHINH 


KHAI THẮC VÀ PHÁT HUY (A0 ĐỘ TIỀM te HỘI HẶT (ÚA 
NƯỚC TA ĐỀ PHẬT TRIỄN MANH MẼ LỰC LƯỢNG SẲN XUẤT, 
GẮN VớI TIẾP TỤt ĐẨY MANH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ˆ 


Thưa cúc cụ 0à các đồng chỉ thân 
mễn, 


ẢNG cộng sản Việt nam đang 

khần trương chuần bị Đại hội 

toàn quốc lần thứ VI của Đẳng. 
Trên cơ sở tiếp tục thực biện hai 
nhiệm vụ chiến lược của cách mạng 
nước ta: xây đựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện đường lõi chung và đường 
lối kinh tế mà Đại hội IV và Đại hội 
V của Đảng dã xác định, Đại hội VĨ 
sẽ quyết dịnh những chủ trương, 
nhiệm vụ đề cụ thê hóa thêm một 
bước đường lối đó trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quả độ lên chủ 
VỊ sẽ đề ra 
nhiệm vụ tiếp tục đầy mạnh việc thực 
hiện ba cuộc cách mạng, nhắm khơi 


thác 0oà phái huy cao độ liềm năng: 


mọi mặt của nước ta đề phát triền 
mạnh mề lực lượng sản xuất, gản 
uới liếp lục đầu mạnh cải lạo xả hội 
chủ nghĩa theo những bước đi và 
hình thức thích hợp, làm cho quan 
hệ sản xuất luôn luôn phủ hợp với 


tính chất và trình độ của lực lượng . 


sản xuất ở mỗi thời kỷ phát triền. 
Hơn mười năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Việt nam, nhân 
dân ta đã phần đấu không mệt môi, 
khác phục mọi khó khăn do địch họa, 
thiên tai gây ra đề duy trì sản xuất, 


giữ vững và cẳng cố quốc phòng. an 
ninh, giành những thẳng lợi quan, 
trọng. Pên cạnh những thành tích 
đạt được, chúng ta đã mắc những 
khuyết điềm, sai lầm nghiêm trọng 
trong lãnh đạo kinh tế. Những chủ 
trương và nhiệm vụ mà Đại hội VĨ 
đề ra phải nhằm phát huy những 
thẳng lợi đã giành được và kiên quyết 
khúc phục những khuyết điềm, sai 
làm, đưa cách mạng Việt nam vượt 
qua khó khăn chồng chất hiện nay, 
đề tiếp tục tiến lên. 


¬ 
Thưa các cụ 0à các đồng chí, 


Cách mạng }à sự nghiệp của quần 


"chúng. Chân lý đó không chỉ đúng 


trong trường hợp nhân dân ta là 
người thực hiện những chủ trương 
và nhiệm vụ do Đảng đề ra. mà đúng 
cả trong trường hợp, với tư cách là: 
ngưởi làm chủ đất nước, nhân dân ta 
cần phải và hoàn toàn có khả năng 


“mm 

® Ý kiến của đồng chỉ Trường Cbính. Tồng 
bí thư BCHTU ĐCS Việt nam. phát biều tại 
Hội nghị đặc biệt Ủy ban trung ương Mặt 
trân Tồ quốc Việt mam nghiên cứu và động 
góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của 
BCITU ĐCS Việt nam (khóa Ý) sẽ trình Đại 
hội toàn quốc lầa thứ VĨ của Đẳng (ngày @á 
và 25 tháng 9 năm 19Ẽ6) 


tham gia ý kiến ngay trong quá trình 
xác định những chủ trương và nhiệm 
vụ đó. | 

Nhận thức sảu sắc điều đó, Đăng 
cộng sản Việt nam tô chức việc tham 
khảo ý kiến rộng rãi của toàn Dẳng, 
của các đoàn thề, các tö chức chính 
trị. xã hội và của loàn thề nhàn đàn 
ta đóng ' góp vào việc xav dựng và 
hoàn chỉnh bản dự thao Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung: 
ương Đảng sẽ trình Đại hội Đăng toàn 
quốc lần thứ VI, Ý nghĩa của việc đó 
hết sức quan trọng. nhằm tạo điều 
kiện mỗi người chúng ta trực tiếp 
tham gia vào quá trình chuẩn bị tiến 
tới Đại hội Đảng. dóng góp ý kiến 
vào việc xác định nhiệm vụ của cách 
mạng nước tì trong thời gian tới, 


« . 5 ` lui x4 ` ~ ` 
Nhiệm vụ đỏ là của Đăng và cũng là, 


nhiệm vụ của mới người Việt nam 
chúng ta. Đó là ý nghĩa của lội nghị 
nghiên cứu và đóng góp ý Kiến vào 
đự thảo Bảo cáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng công sản 
Việt nam, mà Ủy ban trung tương 
Mặt trận Tô quốc Việt nam có sắng 
kiển tô chức trong địp này, 


Thưa các cụ 0d các đồng chí, 


Thay mặt Đan chấp hành trung 
ương“ Đẳng cộng sản Việt nam, tòi 
nhiệt liệt hoan nghềnh việc tô chức 
Hội nghị này, Cùng với toàn Đẳng, 
toàn dàn và toàn quân, các cụ và 
các đòng chỉ sẽ phát biều với tính 
thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng. 
Tôi tin chắc rằng các cụ và các dòng 
chỉ sẽ đóng góp nhiều ý kiến quan 
trọng. làm phong phú thêm bản dự 
thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đăng cộng sản Việt 
nam. 

Hiện nay, Ban chấp hành trung 
ương Đảng chúng tôi đang khần 


trương tập hợp ý kiến đóng góp của 
các cắp bộ Đẳng. của các đoàn thề, 
tập hợp những ý kiến đóng góp của 
cắn bộ, nhân dân, trong đó só ý Kiến 


'của nhiều nhà khoa học, nhân sĩ, trì 


thức trong và ngoài Đẳng, của mỗi 
người dàn thiết tha với sự nghiệp 
cách mạng, xảy dựng chú nghĩa Xã 
hỏi và bảo vệ Tô quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. Điều đó thê hiện 
tỉnh thần trách nhiệm cao của nhân 
đân 1a, vừa đóng góp ý kiến VỚI 
Đẳng lãnh đạo trong quá trình xác 
định nhiệm vụ cách mạng, vừa tự 
nguyện đem hếi sức mình đề thực 
hiện những nhiệm vụ đó. Có thê 
thông báo với các cụ và các đồng chí 
rằng, qua việc tập hợp và nghiên 
cứu, đã rút ra nhiều ý kiến quan 
trọng và xác đáng đề bỏ sung, hoàn 
chỉnh bần đự thảo Báo cáo chính trị. 
Đồng chỉ Đào Duy Tùng, Ủy viên 
trung ương Đảng cộng sản Việt nam, 
Trưởng ban tuyên huấn trung ương, 
sẽ giới thiệu với các cụ và các dòng 
chí nội đung bản dự thảo Báo cáo 
chính trị đề các cụ và các đóng chỉ 
nghiên cứu và tham gia ý kiến. Chúng 
tôi rất mong sẽ nhận được nhiều Ý 
kiến đóng góp quý báu của các cụ và 
các đồng chí vào bản dự thảe đó, 


Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, 
chúc các cụ và các đồng chí dõi dào 
sức khỏe, mang hết tỉnh thần và nghị 
lực cùng nhân đân ca nước Vượi qua 
khó khăn hiện nay, phấn đấu xảv 
dựng đất nước ta giàu mạnh. nhìn 
đản ta ấm no, hạnh phúc, đưa To 
quốc Việt nam thân yêu đi lên chủ 
nghĩa xã hội, 


Xin cảm ơn các cụ và các đồng chí, 


- 


Tiến tới 


- ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG 


PHÀM HƯNG 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 


KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT YẾU VỀ PHÁP 


HẮP chế xã hội chủ nghĩa có được 

chấp hành nghiêm chỉnh thị 

đường lối chính sách của Đẳng 
mới trở thành hiện thực và xã hội mới 
có ký cương. Vị vậy, Hiến pháp nước 
ta đã quy định: # Nhà nước quản lý 
xã hội theo pháp luật và không ngừng 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Tất cá các cơ quan Nhà nước, tô chức 
Xã hội, nhân yiên Nhà nước, nhắn 
viên các tô chức xã hội và mọi công 
dân dêu phải nghiêm chỉnh chấp hành 
Hiến pháp, pháp luật, kiên quyết đấu 
tranh đề phòng ngừa và chống các lội 
phạm, các việc làm ví phạm Hiến pháp 
và pháp luật ® (Điều 12). Điều lệ Đẳng 
ta cũng đã ghỉ rõ nhiệm vụ của đẳng 
viền là phải gương mẫu trong việc 


chấp hành pháp luật; vì trong điều kiện 


Đẳng cầm quyền thì những hiện tượng 
cán bộ, đăng viên, nhất là các đồng chí 
có chức có quyền; cố tỉnh coi thường 
pháp luật -sẽ đân tới tỉnh trạng vô 
chính phú; chuyên quyên; độc đoán. 


CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 


Tăng đường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trước hết phải nói đến việc lập 
pháp. Trong mấy chục năm qua chúng 
ta đã làm được tốt công Ứtc xây dựng 
Hiến pháp — đạo luật cơ bản phủ hợp 
với những nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng trong từng giai đoạn. 
Đường lỗi chung, đường lỗi kinh tế, 
những chính sách của Đảng, những 
nghĩa vụ và quyền của công đân và nội 
dung chuyên chính vô sẵn do các Đại 
hội Đăng guyết định đã được thề hiện 
trong Hiên pháp, Việc cụ thê hóa Hiến 
pháp bằng công tác lập pháp đã được 
chú ÿý'nhiều hơn trước. cho nên Nghi 
quyết của các Đại hội thứ IV và thử 
V của Đăng đều có ghỉ rõ một số luậi 
quan trọng cần phải ban hành. Mộ số 
luật và nhiều pháp lệnh đã được 
thông qua; trong đó việc hoàn thành 
bộ luật hình sự đã đánh đâu một bước 
tiền lớn trong công tác xây dựng pháp 
luật ở nước ta. Các dự thảo Hiển pháp. 


_ bộ luật hình sự và luật (mới) về hỏn 


nhân và gia đình đã được đưa ra đề 
lấy ý kiến của nhân dân và qua đó; 
giáo dục nhân đân về pháp luật. Hội 
đồng bộ trưởng đã ra nhiều nghị định; 
quyết địuk vẻ những vấn đề quan 
trọng trerg công tác quản lý của Xhà 
"nước trong đó có những quyết định 
vẻ xéa bó chế dộ quản lý tập trung 
quan liệu báo cấp; thay thể bằng chế 
đọ bạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. : 


Mặc dù có tiền bội. nhưng công tác 
lập pháp chưa đáp ứng được vêu cầu, 
Nói chung, việc nghiên cứu và thông 
- qua một văn bản pháp luật thường kéo 
đài hàng năm hoặc nhiều năm. MiộLsö 
văn bản đã được ghi vào chường 
trinh xây dựng pháp luật: nhưng công 
tác nghiên cứu kéo dài, không bảo 
đảm được kế hoạch. Việc hướng dẫn 
và quy định những biện phá p thỉ hành 


L¿ 


những luật lệ đã dược ban hành cũng | 


thường chậm. Nguyên nhàn của tỉnh 


trạng nói trên là tô chức nghiên cứu 
pháp luật của ta còn yếu. Hội đồng bộ 
trưởng cũng chưa chú ý theo dõi, đòn 
đốc việc nghiên cứu pháp luật. 


Đi đôi với việc ban hành pháp Tuật; 
trong những năm qua Dáng và Nhà 
nước ta đã chú vý nhiều việc phòng 
ngừa; chống tội pham và những việc 
làm khác vi phạm luật. Hội đong bộ 
trưởng đã quy định nhiều biên pháp 
về quần lý, xử lý về hành chính và 
bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của 
nhân dân. Việc giáo dục cho nhàn dân 
về ý thức pháp luật được tĩng cường; 
nhất là qua việc thảo luận liiển phả p; 
bộ luật hình sự và những luật, pháp 
lệnh quan trọng mới được ban hành, 
Các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện 
kiêm sát và Tòa ấn cũng có nhiều cố 
gắng trong công tác đấu tranh chông 
tội pbạm. Vi vậy, chúng ta đã dụt 
được thắng lợi quan trọng. Mặc dủ 
địch tiến hành cuộc chiến tranh phá 
hoại về nhiều mặt đối với nước ta, 
chúng ta đã bước đầu làm thất bại 
âm mưu của chúng. giữ vững an ninh 


chính trị. Chúng ta đã trừng trị nghiêm 
khắc những phần tử trong giai cấp bóc 
lội không chịu cải tạo. những kẻ 
chuyên đầu cơ, buôn lậu, lam hàng giả, 
bọn lưu manh cehuvên-nghiệp và những ˆ 
cắn bộ thoái hóa, biến chát đã tham ô, 
ăn hối lộ, móc ngoặc với bọn đầu cơ 
tuồn làng của Nhà nước ra thị trường 
tự đo, góp phần báo vệ (rạt tự an toàn 
xã hội. 

Tuy nhiên, những kết quả vẻ mật 
đấu tranh đề bảo vệ kính tế và trật 
tự an toàn xã hội còn hạn chế; tỉnh 
hình tội phạm và những việc làm Khác 
ví phạm pháp luật còn nghiệm trọng 
và phức tạp. 


Nhiều cơ quan Nhà nước còn buông 
lỏng quản lý, không những t:ế, có khi 
còn làm những việc trái pháp luật 
nghiêm trọng như: cố ý làm trái 
chính sách; lập quỹ đen, kinh đoanh 
trái phép đề lấy lợi chia nhau. Các chẽ 
độ, thề lệ nhằm khắc phục tỉnh trạng 
quan liêu bao cấp chậm được ban hành. 
Trong việc cụ thề hóa nghị quyết § của 
Trung ương về giá, lương, tiền cũng 
có những sai lầm. Đó là nhữngnguyên 
nhân làm cho tòi phạm và những 
hành vỉ ví phạm pháp luật phát triền 
hoặc châm được khác phục. Một số cán 
bộ có chức có quyên phạm pháp không” 


` được xử lý kịp thời và dúng mức, cTo 


nên đã ảnh hướng xấu đến lòng tín của: 
nhân dàn. Các cơ quan Thanh tra, 
Công an, Viện kiếm sát và Tòa án 
cũng có khuyết điểm: nói chúng việc 


“điều tra và xứ lý nhiều trường hợp 


phạm tội còn chậm; trong một số 
trường hợp, việc xử phạt những kẻ 
phạm tội nghiêm trọng chưa nghiêm 
khắc đúng mức, cho nên tác dụng giáo 
dục, răần de còn yếu. Công tác thí hành 
án chưa được kiềm. tra, đôn đốc cÈFật 
chẽ, có những bản án đã có hiệu lực 
pháp luật mà không được thì hành: 
Những thiếu sót chủ quan của 
chúng ta đã làm giảm sút hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, giảm sút long 
tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 


Ụ 


x*, 


lắng và sự điều hành của Nhà nước, 
và làm cho tình hình trật tự an toàn 
xi hội có nơi, có lúc xấu đi và phức 
tạp hơn. 


lrước tình hình đó, việc ồn định 
tình hình kinh tế và xã hội đang là 
nột vấn đề cấp bách đề tạo nẽn trong 
nâần dân một không khí phấn khởi 
chảo đón Đại hội Đảng và thực hiện 
những nghị quyết của Đại hội, đưa 
cách mạng nước ta tiếp tục tiến lên. 
Vi vậy, trước mát cũng như về lâu 
dài, phải tiếp tục tăng cường hiệu 
lực của Nhà nước. bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
dụng về mọi mặt. Chúng tôi thấy cần 
plái làm tốt những công tác sau đây : 


1. Mặc dù pháp luật của nước ta 
chưa hoàn chỉnh, nhưng không' phải 
chúng ta thiêu pháp luật đến mức 
không giữ dược kỷ luật. kỷ cương 
của xã hội. Vì vậy, cần phải tích cực 
. giáo dục cho nhân dân ý thức tuân 
theo và dấu tranh bảo vệ pháp luật, 
vi nhân dân chưa có đầy đủ ý thức 
này thì khó mà bảo đảm kỶ luật và 
kỷ cương của xã hội. _ 


Thực tế cuộc sống cho thấy; một 
n.ười giác ngộ vẻ chính trị, có tư 
tưởng, đạo đức tốt thì đủ không hiều 
biết nhiều về pháp luật cũng để dàng 
thấy được những hành vi nào là sai 
trải. Vi vậy cần táng cường công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo 
dục pháp luật với những hình thức, 
nội dung thích hợp đề cho cán bộ và 
nhân đân hiệu rõ những chính sách 
của Dũng và pháp luật của Nhà nước, 
chấp hành nghiêm chỉnh và biết đấu 
tranh chong ví pham pháp luật, Thông 
gia các phương tiên thông tín tuyên 
truyền -dại chúng, các cuộc sinh hoạt 
. ea các tỏ chức Đăng, chính quyền 
và, các tÔ chức xã hội, các chương 
trinh giang đạy trong các trưởng học, 
các hoạt động của câu lạc bộ.... chúng 
ta làm cÈEo công tác tuyên truyền giáo 
dục pháp luật trong nhàn đân có bước 
cluyên biến mới. 

Ị 


14) 


Đề có thề cũng cố lòng tin của nhân 
dân, việc xét giải quyết các khiếu nại, 
tố cáo của nhân dân phải được *thực 
hiện nghiêm chỉnh và nhanh chóng, 
khác phục tỉnh trạng đun đầy giữa các 
cơ quan với nhau, có khi bỏ qua không 
giải quyết. Những việc làm sai trái 


của cán bộ phải được xử lý thích 


đáng, phải có biện pháp bảo vệ người 
đã tố cáo, xử lý nghiêm khắc những 
người lợi dụng- chức quyền trả thù 


những người tố cáo, đồng thời cũng 


phải xử lý thích đáng kẻ xấn vu cáo, 
nói xâu cán bộ, gây rối nội bộ. 

+. Nói pháp chế xã hội chủ nghĩa 
là nói Nhà nước phải quản lý bằng 


"pháp luật và theo pháp luật, mọi cán 


bộ và nilàn viên Nhà nước bất cứ ở 
cấp nào đều phải hoạt động trên eơ 
sở pháp luật, và mọi công dân phải 
« sống và làm việc theo hiến pháp và 
pháp luật ». Cần có một hệ thống pháp 
luật hoàn chỉnh của Nhà nước gồm có 
luật kính tế, luật tài chính, luật lao 
động, luật hình sự, luật dân sự, luật 
hôn nhân và gia đình, luật hành 
chính, v.v. Pháp luật của nước ta 
chưa hoàn chỉnh, cho nên cần phải 
có một sự cõ gắng rất lớn trong công 
tác xây dựng pháp luật. Nếu thiếu 
pháp luật. thì. Nhà nước không thề 
quản lý được chặt chè, cán bộ và 
nhân viên Nhà nước đễ có những 
hành ví tùy tiện và lợi ích của Nhà 
nước và của công dân cũng không 
thề bảo vệ được một cách đầy đủ. 


Nhu cầu về xây dựng pháp luật ở 
Hước ta rất lớn, vì nước ta từ một 
nền sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội bỏ qua giai đoạn phát triền 'tư 
bạn chủ nghĩa, cho nên nhiều Hình 
vực. chúng ta chưa có pháp luật và 
cũng chưa có thực tế đề xây dựng 
pháp luật như ở nhiều nước xà hội 
chủ nghĩa anh em. Nước ta hiện nay 
mới chỉ ở* chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
đặc điềm đó cũng phải được quân 
triệt trong việc xây dựng pháp luật 


ở nước ta, đặc biệt là pháp luật của 
ta phải phản ánh được những vấn dề 
có tính quy luật trong việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện 
.may. Vừa qua, Đẳng ta đã clỉ ra 
khuyết điềm chủ quan, nóng vội trong 
việc đề ra chính sách và biện phấp 
không phù bợp với quy luật và chặng 
đường đầu tiên của tlời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó 
cũng là vấn đề cần được chú v dây 
đủ trong công tác xây dựng và thi 
hành pháp luật. [.ê-nin đã chí rõ ráng; 
pháp luật không tl.è cao bơn kính tế 
và nếu «dùng những bíccn pháp lập 
pháp hay hành clính lấp tấp và 
không thận trọng » (1) thì chỉ làm cho 
quá trình cải tạo về kinh tế kéo dài 
và xây dựng chủ ng:ĩa xã họi gặp 
nhiều khó khăn. Dòng thò i, lử thực 
tế đó, chúng ta cũng cần cần nhắc 
kỹ những vấn đề nào ø”! quyết trước. 
những vấn Cề nào có (lề giải quyết 
sau, và cả về mức độ, linh tLức văn 
bẵn giải quyết các vấn đề đó... 

Trong chương trình làm luật sắp 
tới, ngoài những pháp luật vẻ kính tế, 
lao động, chúng tôi thấy cần phải 
nhanh chóng kboàn thành bộ luật tỏ 
tụng Linh sự, vì không có bộ luật này 
thì chưa xảy dựng được các công tác 
điều tra, truy tố, xét xử và thi hành 
ân có nên nếp đề bảo đảm thi bảnh 
nghiêm chỉnh bộ luật hình sự. Những 
quy định về đân luật cũng rất cần 
thiết, vì đó là những vấn đề bằng 
ngày, hằng giờ có liên quan đến tài 
sản của nhân đân, những quan lè về 
hợp đồng các loại, v.v. Chúng ta cl‹ưa 
có điều kiện xây dựng ngay bộ dân 
luật, vì nhiều vấn đẻ vẽ dân luạt ta 
chưa có thực tế đây đủ. Do đó, chỉ 
nên xây đựng những nguyên tắc. clung 
về đân luật và thủ tục tố tụng dân sự 
như kinh nghiệm của một số nước xã 
hội chủ nghĩa trong những năm đầu 
sau khi cách mạng thành công. 

TÔ chức làm luật cũng cần có những 
cán bộ chuyên trách đề bọ có thề đành 


N 


nhiều thời giờ cho công tác này va 
cũng phải có cán bộ lãnh đạo các 
ngành có liên quan tham gia từ đầu 
và giải quyẻt những vấn đề về hoạt 
động cụ thề. Khi xây dựng các pháp. 
luật, cần tiến hành các công tác điều 
tra, tông kết và thảo luận lập thê 
rộng rãi. Những ý kiến bài dòng phải 
được cấp có thầm quyền giải quyết 
kịp thời và lHiòội dòng -bộ trưởng 
thường xuyên chỉ đạo, theo đöi, đôn 
đốc công tác xây dựng pháp luật. đề 
trình Quốc hội hoặc Hội dòng Nhà 
nước quyết định.” 

3. Đấu tranh chống những việc phạm 
pháp là một công tác lầu đài, vì nó 
thực chất là biều hiện của cuộc đầu 
tranh địch ta và đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
clủ nghĩa, của việc cái tạo xã hội cũ 
và xây dựng xã hội mới. Trong tình 
kình hiện nay, đây cũng là một công 
tác cấp bách đề lao vệ an ninh quốc 
gia bảo vệ kinh tế và trật tự; an toàn 
xã hội. 

Thực 


(tế mấy chục năm qua đã 


chứng tỏ rằng, trong đấu tranh chồng 


những việc phạm pháp, chúng ta 
khòng thể đơn thuần dùng biện pháp 
cưỡng chế hoặc biện pháp giáo dục, 
mà phải kết hợp các biện pháp kinh 
tẺ, giáo dục và cưỡng chế. Xbững 
chính sách, thể lệ, quy tắc của Nhà 
nước phải được tuyên truyền, giải 
thích sâu rộng trong nhân dân và đöi 
với những việc phạm pháp thì phải 
thực hiện đúng quy định của riiển 
pháp là « Mọi hành động xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước; của tập thê và 
quvền lợi chính đắng của công dân 
đều phải được xử lý theo pháp luật ®. 
(Điều 127). Bất cứ ai có những hành 
động đó đều bị xử lý, không phân biệt 
người đó là dân thường hay là người có 
chức eó quyền, vì liliến pháp nước ta 


(Xem tiếp Irang 20) 


=> 


(1) V.I, lêệ-nin : lên sẻ phép chế xé hội 


chủ nghĩe. Nab Sự thật, Hà nội. 1970. tr. 231 


I1 


PHAN HIẾN 


TĂWG (ƯỜNG QUẢN LÝ KINH TẾ, XÃ HỘI 
THEO PHÁP LUẬT TRONG TÌNH HÌNH HỚI 


HỰC hiện chức năng thề chế hóa 


thành pháp luật đường lối, chỉnh: 
sách của Đảng, quyền làm chủ, 


Lập thê của nhân đân lao động, năm 
năm qua, Nhà nước ta đã ban hành 
khá nhiều luật, pháp lệnh quan trọng 


về tô chức hệ thống các eơ quan Nhà: 


nước; về quán lý một số mặt kinh tế, 
xã hội. an ninh và quốc phòng, nồi 


bật nÌ:ất lì bộ luật hình sự — bộ luật 


đau tiên của Nhà nước đang phát huy 


tác dụng báo vệ chế độ chính trị và 


Kũ hội, bảo vệ kinh tế, an ninh và 
quốc phòng, trật tự xã hội chú nghĩa 
và quyền làm chủ tập thê của nhân 
đàn lao động. Một khỏi lượng lớn văn 
bún pháp quy của Hội dòng bộ trưởng, 
của các bọ và Ủy ban nhận đàn tỉnh, 
thành phố đã được ban hành đề cụ 
thề hóa, bảo đảm thí hành các luật, 
pháp lệnh của Nhà nước. Những văn 
bản pháp quy đó dã ,có tác dụng nhất 
định đổi với việc điều chính các quan 
hệ kinh tế. xã hội trong chặng đường 


đau tiên thời kỳ quá độ, trong tỉnh: 


còn diễn biến 
định, đối với 


kinh tế, xã hội 
tạp, „chưa ỏn 


hình 
phức 


những hình thức kinh tế quá độ đang. 


trong quá trình thứ nghiệm, chưa 
thành mô hình ôn định và phô biến. 


Công việc xây đựng pháp luật được 
chấn chính, cải tiến từng bước. có rút 
kinh nghiệm thực tế đề nâng dần chất 
lượng các văn bản pháp luật và pháp 
quy. Các cơ quan pháp luật bước đầu 


biến phức tạp, 


* 


được chủ Ý kiện toàn. đã cố ï gắng thực 
hiện chức năng, quyền hạn, trách 
nhiệm được giao. 

Còng tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật có tiến bộ hơn, bước đầu 
khơi đậy ý thức tìm hiều pháp luật, 
tôn trọng. pháp luật trong cán hộ và 
nhàn đàn. Dư luận xã hội ở nhiều nơi 
đòi hỏi các cơ quan pháp luật nghiêm 
trị những hành động phạm tội và vị 
phạm pháp luật Nhà nước. 


Công tác kiềm sát, thanh tra việc 
tuan theo phấp luật được tăng cường, 
cong tác xét xử các vụ phạm tội và 
các ví phạm pháp luật khác được đầy 
mạnh, nhất là từ khí có chỉ thị 133 của 
Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng và chÏ thị 
8i của Ban bí thư Trung ương Đăng 
vẻ việc xử lý nghiềm minh cắeœ vụ 
phạm pháp hình sự,trừng trị đích đáng 
bọn phạm lội và bãt cứ ai vị phạt 
pháp luật Nhà nước. 


Nhưng kỷ luật Nhà nước và phái: 
chế xã hội chủ nghĩa vẫn còn lỏng léo. 
chưa được thực hiện nghiêm minh, 
Việc phạm tội, phạm pháp còn điều, 
nhiều vụ rất nghiều: 


trọng, gây tác hại đến sẵn xuất. 
phân phối lưu thông, trật tự và 


an toàn xã bội. Các hiện tượng ticn 
cực về kinh te, văn hóa, xã hội chìra 
được ngăn chặn có hiệu quả, đang có 
chiều hướng phát triền phô biến. hẻ 
địch tăng cường phá hoại về kinh tế 
và tư tưởng. Tình trạng nói trẻn dạ 


làm trầm trọng thêm tỉnh hình kính 
tế, xã hội vốn chưa ồn định, ảnh hướng 
xâu đến đời sống của cán bộ và nhân 
dân. 


“Các cơ quan pháp Iuật đã có những 
cố gắng treng việc điều tra. truy: tố, 
xét xử cácYụ phạm Lôi và phạm pháp, 
song nói chung van chưa làm tròn 
chức nàng, quyền bạn được gi.o, 
chưa phát hiện, diều tra kịp thời các 
vụ phạm pháp hình sự, chưa đưa ra 
Két xử nhanh chóng các vụ đã phát 
hiện, nhiều vụ nghiệm trọng còn đề 
đâv dưa. kéo đài, gây bàt bình trong 
nhân dân. Hoạt động của các ngành 
pháp luạt chưa dược phối hợp chát 
chế ; đọi ngũ cán bộ các cơ quan pháp 
tuật còn thiếu, hiểu biết về kinh tế và 
quản lý kinli tế còn hạn chế. Trong 
khi đó. đội ngũ cán bộ quan lý Nhà 
nước và cán bộ quan lý kính tế lại 
“thiếu hiểu biết pháp luật ở mức cần 
thiết. Ghúng 1A còn thiếu một cơ chế 
dồng bộ. nàng động. có hệ thống và 
có hiệu lực bảo đám thực hiện đúng 
đắn pháp luật, Gác biện pháp chính 
. trị, kinh tế, giáo dục, hành chính, tổ 
chức, pháp Tuất chưa được sử dụng 
đóng bộ đẻ bào đấm thực hiện pháp 
luậi Írong cuộc song, 


.- Riêng lĩnh vực quản lý kinh tế, 
đến nay, về cơ bản, cơ chế quản lý 
tập trung quan liệu, bao cấp vẫn chưa 
bị xóa bọ; cơ chế quản lý kinh tế mới 
-chưa hình thành rõ nét, nhiều việc quản 
Lý kinh tế theo cơ chế mới đang trong 


quá trình thứ nghiệm. Trong tỉnh hình 


như vày, việc Xày dựng pháp luật 
“kính tế phục vụ cho cơ chế quản lý 
uiới khó tránh khỏi những khó khăn, 
vướng mắc khách quan. nhưng về 
cbủ quan cũng có mặt chàm trẻ, chưa. 
gán với quá trình đôi mới quần Lý đề 
tháo gỡ những vướng mắc hiện có 
trong các thề chế hiện hành. Kết quả 
là các chế dọ quản lý mới còn chắp 
vá, thiểu đồng bộ. Ơ đày, có nguyên 
nhân đo thiếu phối hợp chặt chẽ giữa 
việc đề ra các chính sách kinh tế eụ 


s 


thể với việc thê chế hóa các chính 
sách đó, đo trình độ cán bộ còn hạn 
“chế, chưa thầy TÕ sự cần thiết có 


"pháp luật kịp thời để thực hiện cơ 


chế quán lý kinh tế mới. 


liiện navs cùng với việc nghiên cứu 
đẻ ra và thực hiện động bộ các biện 
pháp cấp bách nhằm ôn định giá, 
lượng, tiên theo kết luận của Hội nghị" 
thí 10 của Trung ương Đẳng. cúc 
ngành, các cấp đang tích cực thực 
hiện các nghị quyết 3Í và 306 của Bọ 
“chính trị và các văn bản pháp quy 
quan trọng của lội đồng bộ trưởng 
thè chế hóa những nghị quyết của 
Trung ương và Bộ chính trị vẻ đổi 
mới quản lý công nghiệp, về bảo dám 
quyền tự chủ sẵn xuất, kinh doanh 
của các đơn vị kñth tế cơ sở, về quản 
lý vật tư và thanh tra việc sử dụng 
vật tự, về quản lý thị trường và giá 
ca về quản lý nhập khẩu, v.v. 


Các cơ quan có trách nhiệm đang 
khán trương xảy dựng, hoàn chính bộ 
luật tố tụng hình sự, luật hôn nhàn 
và gia định, pháp lệnh về xử phạt 
hành chính, văn bản pháp luật ve đâu 
từ của nước ngoài và các pháp lệnh 
khác theo chương trình đã định, Các 
vàn bản pháp quy cần thiết và cấp 
bách của Hội đồng bộ trưởng, của các 
bộ đang được tích cực dư thảo đe sứm 
bạn hành, bộ sưng hệ thong pháp luật 
liện còn thiếu và chưa dòng bộ. 


Các ngành pháp luật dàng đày 
mạnh thực hiện chỉ thị 133 :và chỉ thì 
ð{ theo đúng chức nàng, quyền hạu 
của mình. huy động sức mạnh tỏng 
hợp của Nhà nước và pháp luật đề 
trừng trị đích dáng bọn phạm pháp 
hình sự và bất cứ ai vị phạm pháp 
luật Nhà nước, đủ người ví phạm là 
cá nhàn hay đơn vị ở bất cứ ngành 
nào. cấp nào. Trọng điềm thực hiện 
hai chỉ thị quan trọng nói trên là tô 
chức xét xử nhanh chóng các xự pham 
pháp hình sự nghiệm trọng về kinh tế. 
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xã hội đã phát hiện. đặc biệt là các 
vụ đầu cơ, buôn lậu vật tư, hàng 
chiến lược của Nhà nước, các vụ 
tham 2 lớn tài sản xã hội chủ ngHĩa, 


tuồn vật tư, hàng hóa cho tư thương, 


tùy tiện nàng giá vật tư, hàng hóa đề 
ăn chênh lệch giá bất chính, đề mất 
mát, thất thoát vật tư nghiệm trọng. 
gày tôn thất lớn cho Nhà nước, đề 
“vật tư đi vòng qua nhiều tầng nấc; 
không đi thắng đến tay người sản 
xuất... ~ 


Các cơ quan pháp luật ở trung 
ương và ở địa phương đang phối hợp 
xác định các vụ án trọng điềm đề đưa 
ra Xét xử ngay; lô chức phát hiện 
thêm những vụ mới nghiêm trọng; 
tầng cường tuyên truyền công khai 

kết quả xét xử các vụ hình sự và xử 
_ lý hành chính cáe vụ vi phạm kỹ luật 
Nhà nước. 


* 


Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại 
hội thứ VI của Đẳng nhắn mạnh chủ 
trương phải tăng cường hơn nữa 
pháp chế xã hội chủ nghĩa là đúng 
đắn và hợp với quy luật tăng cường 
Nhà nước chuyên chính vô sản của 
chúng ta. Đó là vấn đề hết sức quan 
trọng và ›*cấp bách đề thật sự tăng 
cường hiệu lực quản lý của Nhà nước 
(ta. Họ máyv Nhà nước ta phải eỏ đủ 
năng lực thề chế hóa đường lỗi, chính 
sách thành pháp luật, đủ năng lực 
quản lý hành chính — kinh tế và quản 
lý sản xuất theo cơ chế mới, điều hành 
các hoạt động kính tế — xã hội trong 
toàn xã hội theo đúng pháp luật, giữ 
vững kỷ cương Nhà nước và trặt tự 
xã hội. 

Đề thực hiện tốt chủ trương đó, 
những người làm công tác pháp luật 
chúng tôi thấy cần quan fàm mấy văn 
đẻ sau đày: 

1 — Nhãn mạnh và khẳng định quan 
điềm muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
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hội thi phải eó pháp luật xã bội chủ 
nghĩa ; muốn có cơ chế quản lý mới 
thì tất yếu phải có pháp luật báo đảm 
thực hiện cơ chế ấy. ,Pháp chế xã họi 
chủ nghĩa ngày càng hoàn chỉnh, 
đồng bộ và được tuân tÌ.ủ là nhân tö 
hết sức quan trọng đề táng cường Nhà 
nước chuyên chính vô sản. 


Chúng ta đang thực hiện chủ 
trương đòi mới quản lẻ kinh tế. 

theo hướng xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu, bao cấp, chuyền sang 
hạch toán, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa: vừa hảo đảm quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của các đơn vì 
kinh tế cư sở, vừa bảo đảm quyền 
quản lý tập trung thống nhất của 
trung ương; vửa chống tập trung 
quan liêu, vửa chống tự do chủ nghĩa. 
vô tô chức, vô kỶ luật, cục bộ, địa. 
phương; giữ vững nguyên tắc lập 
trung dân chủ. Cơ chế quản lý 
mới đó coi trọng biện pháp kinh tế — 
biện pháp hàng đầu. nhưng cũng, 
không thề soi nhẹ biện pháp pháp; 
luật. Vì thế, pháp luật phải quán triệ® 
sâu sắc quan điềm đồi mới cơ chế va: 
quản lv kinh tế của Đang. Các vần 
bản pháp quy phải cụ thề, rõ ràng, 
vừa thật sự bảo đảm quyền tự chủ 
san xưất, kinh doanh của các đơa 
vị kinh tế cơ sở, không cho phép c&e 
bộ bao biện làm thay, can thiệp vạn. 
vặt vào hoạt động tác nghiệp của các 
đơn vị cơ SỞ, vừa định rõ nghĩa vụ và 
trách nhiệm của cơ sở, của cán bệ” 


“quần lý kinh tế. Đồng thời. cũng phải 


có đủ văn bản pháp quv quv định và 
bảo đảm quyền quản lý tập trung 
thống nhất của trung ương. Xlỗi cán 
bỏ, đảng viên, nhất là cán bộ quản ký 
Nhà nước và quản lý kinh tế cần. 
thấm nhuần sắu sắc tư tưởng quản tý 
kinh tế, xã hội phải theo pháp luật 
và biến tư tưởng đó thành hành động 
thực tế hằng ngày. | ` 


2— Tích cực xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật niộit cách có 


⁄ 


trọng điềm, thiết thực, có lựa chọn, 
cải cấp bách và cần thiết nhất phải 
tập trung sức làm, gắn chặt nó với 
nhiện vị kinh tế, xã hội, an ninh và 
quốc phòng trong từng thời kỳ. Việc 
làm này phải dựa trên cơ sở khoa học 
và thực tế đầy đủ, có sự tư duy mới, 
có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 
Trung ương Đảng và sự điều hành 
chặt chẽ, thống nhất của Hội đồng bộ 
trưởng, có sự tông kết kinh nghiệm 
thực tế vừa qua, gắn chặt với việc rả 
soát, hoàn thiện pháp luật đã có, có 
tính kỳ các điêu kiện kinh tế, xã hội, 
tảm lý khi thực hiệt pháp luật, tiến 
hanh đồng bộ, ăn khớp giữa, các bộ 
Phan công tác, 


Trong thời gian tới, trọng điểm xây 
đựng p›áp luật là các văn bản lớn 
“thuộc HỨính vực kinh tế Đó là các văn 
bản về cơ chế quát lý kinh tế chung, 
về chính sach tài chính quốc gia, về 
chính sách xuất thầu và nhập khầu, 
về vẫn đẻ tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế 


bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh - 


doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở, 
về quản lý thị trưởng và giá cả, về cải 


tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông: 


nghiệp và công thương nghiệp tu 
doanh, v.v. Đồng thởi tiến hành xây 
đựng một số văn bản pháp luật khác 
về tố tụng hinh sự, về đâtn su, về xử 
phạt bảnh chính, về đất đai và lao 
động, vẻ bảo đảm an ninh, quốc phỏ,sg 
vả trật tự an toàn xã hội, bảo vệ 
quyền làm chủ tập thê và các quyền 
tự đo đân chủ của nhân đần mà Hiến 
pháp đã quy định, 

3 — Từ đồi mới tư duy mà chỉ đạo 
kgâyv dựng một cơ chế thực hiện pháp 


- 


⁄ 


luật đúng đắn và có hiệu lực. Cơ chế 
đó gòm nhiều biện pháp cần thiết, 
nhiều lực lượng tham gia trên cơ sở 
huy động sức mạnh tông hợp của các 
ngành. các cắp, các đoàn thể công 


_ đoàn, thanh niên, phụ nữ, mặt trận 


và đông đảo quần chúng tham gia tô 
chức và bảo đảm thực hiện pháp tuật 
trong cuộc sống, ở mọi nơi, mọi đơn 
Vị cơ sở, làm sao thông qua cơ chế 
thực hiện pIáp luật, mỗi người, mỗi 
đơn vị đều biển những nguyên tắc và 
quy định pháp luạt thành công việc và 
hành dòng hằng ngày của mình, 

4 — Như trên đã nhạn xét, các cơ 
quan pháp luật hiện nay vẫn chậm 
được kiện toàn, nhiều cơ quan còn 
chưa có quv hoạch cán bộ trước mắt 
và làu đài, Cán bộ pháp luật vừa thiếu 
vừa vếu, nhất là về niặt năng lực hiệu 
biết Tông hợp. VÌ vậy, việc đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ pháp lý, kề ca bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật cho cán 
bộ, quản lý Nhà nước và cân bộ quản 
lý kinh tế, là một yêu cầu thiết yếu, 
cần được sty đầu tư trí tuệ và vật chất, 
sự quan tàm, chăm lo của Trung ương 
Dáng, Hội đồng Nhà nước và Hội 
đồng bộ trường, của các ngành, các, 
cấp, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt .chè: 
và thống nhất, làm cho -các cơ quan 
pháp luặt được kiện toàn nhanh chóng 
về tỏ chức, đủ sức làm tròn nhiệm vu 
mà Đẳng và Nhà nước giao phó. Đồi 
với cán bộ quản lý Nhà nước và cán 
bộ quần lý kinh tế, nếu được bồi 
dưỡng về kiến thúc pháp luật, nhất 
định sẽ. quản lý kinh tế, xã hội theo 
pháp luật được tốt hơn, đáp ứng 
những đòi kỏói mới của cuộc sống, 
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TRẤN ĐÔNG 


- 


BẢO ĐỈM VỮNG (BẮC AN H9 QUỐC GIÁ VÀ 


TRẬT TỰ AN TOÁN XÃ 


Ự nghiệp xây ding chỉ nghĩa xã 

hội và bảo vệ Tô quốc Việt nam 

.„ Xã hội chủ nghĩa diễn ra trong 
bồi cảnh thế giới và khu vực có nhícg 
điển biến phức tạp. Tình hình kinh 
tế, xã hội nước ta văn còn nhiều khó 
khăn, Trật tự, an toàn xã hội chưn 
thật sự được bảo đảm. Rẻ địch văn 
tiếp tục thực hiện những àm mưu và 
hoạt động chống phá nước ta venhiều 
mặt với những thủ đoạn ngày càng 
tịnh vi, nham hiềm, nhằm âm cho 
lq su têu pề mội mặt đề thôn 
tính nước ta. Bằng chiến tranh 
gián điệp, hoạt động phá hoại tư 
trởnữ, phá hoại kính tế... ke địch 
hy vọng lhực hiện địm 1mưữu xài 
nhập nội địa, hàm nhập nội bộ dẻ 
phú hoại, ga bạo loạn nà lạt do lì 
bên lrong nội bộ ta, kết hợp «trong 
nôi đậy, ngoài đánh vào ® khi có thời 
eơ. Dèén cạnh những mưu đồ và hành 
động phá hoi cách mạng nước ta, kẻ 
địch còn lôi kéo các loại phản động 
tay sai chồng phá cách mạng Cam-pu-~ 


“(la và cách mạng lào. Để quốc XIỹ. 


đang cùng với các động nình tạav sai 
triền khai chiến lược châu Á — Thái 
bình dương của chúng. Tắt cá các hành 
động thủ địch trên đàyv chứng tò ăn 
mưu chiến lược của Trung quốc và 
để quốc Mỹ chưa có gì thay dồi đôi 
Với nước ta, 

Đề đánh thắng những âm mưu và 
hoạt động thủ dích đời với nước tay 
yếu tổ cơ bản nhất, quyết định nhất 
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HỘI TAONG TÌNH HÌNH MỚI 


là phải tạo được sức mạnh tòng hợp 
của đải nước, làm cho đất nước la 
mạnh lên ðoề mọi mặt. Đó là sức 
mạnh elấv đân làm gốc ®, sức mạnh 
hợp thành bởi các nhân tố chính trị— 
tỉnh tiền, kinh tế, khoa học. văn hóa, 
xã hội, an nỉnh, quốc phòng... được 
tạo nên trong quá trình tiếp banh 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ; sức mạnh 
của đàn tộc kết hợp với sức mạnh của 
khởi Hiên mình đặc biệt ba nước Dông 
đương và sức mạnh của sự hợp tíc 
toàn điện với Liên Xô và các nước xà 
hội chủ nghĩa khác. ⁄ : 

Một nhiệm vụ cực kỶ quan (trọng 
đề đánh thàng kẻ địch là phải báo 
đảm an nình quốc gia và giữ gin trật 
tự. an toàn Xà bội trong bất kỷ tính 
huống nào, Phương hưởng chiên lược 
của cuộc dẫu tranh lrên mặt lrận mì 
lq phái xa đựng nội bộ Dang, Nha 
pmườc. lực lượng 0ũ rang, các đoún 
the quan chúng... thật sự trong sạch, 
bững mạnh pẻ chính trị, lư lưỡng bà 
!lÖ chức ; bảo vệ vững chắc an niàt: 
nói bộ, phòng và chống nội g:ản, Khảo 
phục mọi biều hiện tiêu er€ từ nội 
bò, chú động đấu tranh làm thất bại 
moi âm mưu và hành động của địch 
thăm nhập, phá boại gảày bạo loan 
và lạt đồ từ bên trong nội bọ tA, cóp 
phần bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt 
mam xã hội chủ nghĩa, Cuộc đu tranh 
háo đâm an nỉnh quốc gia và giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội được tiên bánh 
theo phương châm chỉ đạo chiến lược : 


két hợp chặt chẽ phòng ngự 1uới liễn 
công đề đảnh thăng địch 0à các bọn 
tội phạm khác. Phòng ngự, thực chất 


- là xây đựng nội bộ trong sạch, vững - 


mạnh từ cơ sở, phòng ngừa nghiêm 
ngát từ việc nhỏ, loại trừ những phần 
tử thoái hóa, biến chất ra khỏi nội bộ 
ta. Có phòng ngự vững chắc mới oó 
điều kiện, có sức mạnh đề tiến công 
địch mọi cách liên tục; chủ động. 
Ngược lại tiến công địch càng sắc 
bén, có hiệu quả mới tạo điều kiện 
cũng cố nội bộ ta, 


* 


Trong những năm trước mắt, công 
tác an nịnh, trật tr tập trung thực 
tiền tốt những nội dung và biện pháp 
eơ bản sau đày-: 


! — Xâu dựng nội bộ thật sự trong 
sạch, uững mạnh. 


Hiện nav, trên nhiều mặt, sự thiếu 
“trong sạch, vững mạnh của mòL `số tổ 
chức cơ sở Đảng, Nhà nước, đơn vị 
vũ trang và đoàn thề quần chúng..., 
nhất là những tô chức kinh tế, xã hội, 
và các hiện tượng tiêu cực phô biến, 
kéo dai đã tạo ra những sơ hở, mất 
cảnh giác nghiêm trọng mà kẻ địch và 
bọn tội phạm k†ác đang lợi dụng đề 
phá hoại ta. Đó chính là một nguyên 
nhàn chủ vếu làm cho tỉnh hình trật 
tự xã hội xã hội chủ nghĩa chậm được 
cũng cố, ky cương xã hội, pháp luật 
Nha nước vẫn bị buông lỏng. Nếu 
nrưrờẻc kía, bọn xâm phạm tài sản xã 
héa chủ nghĩa phần lớn là lưu manh 
trẻm cấp từ bên ngoài cơ quan, Xí 
nguiêp, thị 10 năm lại đày (1075 — 
122) tỉnh bình diễn ra ngược lại: 
phản lớn tội phạm xâm phạm tài san 
xả hội chú nghĩa lại là cáu bộ, công 
nhân, viên chức. Khu vực kinh tế Nhà 
aước. nhất là trong xây dựng cơ bán. 
lá nơi xay ra làng phí lớn nhất. Các 
ngành, các cơ sử kinh tế quốc doanh 


Xâv đựng nội bộ trong sạch, 


.về tư tướng, tò chức, 


cũng là nơi quan trọng gày ra mãi trất 
tự và làm ròi loạn lưn thông phản 
phối. giá cả, tiên tệ và thị trường. Vị 
sao 8U — 8 mặt làng ở thị trường 
tự do Cbao gồm cá vậi tự, nguyên liệu 
và nhiên liệu) lại.là hàng của Nhà 
nước thòng nhất quản lý ? Điều dó 
chứng tö không phải giai cáp tư sản 
và bọn gian thương đủ cúc loại làm. 
ra cúc mặt hàng áy„ mà chỉnh do sự 
buông lòng quản lý của chúng la ngay 
trong thị trưởng ®có tồ chức». đề 
những phần tử thoái hóa, biển chất 
trong nội bọ ăn cấp tài sản, móc 
ngoặc, tuòn hàng Nhà nước ra thị 
trường tự do, Tình hình đó tác động 
nghiêm. trọng đến an nình, trật tư. 
làm cho vấn đề kinh tế trở thành văn 
đề chính trị. 


"Đề thực hiện âm mưu thâm nhập 
nội bộ ta, kẻ địch chủ trương lợi dụng 
chia rẽ, mua chuộce, không chê củn 
bộ.,trước hết là ở vùng giip biên, 
thực hiện chính quyền hai mặt và tin 
mọi cách vô hiệu hóa các tÒ chức cơ 
sở của ta. Qua thực tiễn quán lý kinh 
tế, quản lý xã hội và đấu tranh chống 
địch phá hoại chóng các tội phạm 
khác, chống tiêu cực, chúng ta cảng 
thấy rõ yeu cầu bức bách của việc 
vững 
mạnh. Bàng nhiều biện pháp tích cực 
chúng ta khản 
trương và kiên quyết làm. trong sạch 
nội bộ các cơ quan Đăng, Nhà nước, 
lực lượng vĩ trang, đoàn thề quần 
chúng... ở các cấp, nhất là các cơ 
quan đâu não, các bộ phản eơ màt, 
thiết yếu, các ngành, các cơ sơ kính 
tế, quỏc phòng quan trọng, các cơ SỞ 
trọng điềm khác ởớ biên giới phía bắc, 
Tày nguyên và các thành phố lớn..., 
giữ vững trạn địa tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa, để cao ký luạt, đâu tranh 
Làm thất bại hoạt dòng chiến tranh 
tàm lý của địch, chống văn hóa phản 
động, đòi truý. xóa bó mọi hình thức - 
nưhệ thuật “thương mại ®... 

Trong tình bình hiện nay, công tác 
quản lý cán bộ phải gắn chặt người 


1? 


cân bộ với công việc mà người đỏ 
dược giao, bằng mọi cách đề phát 
hiện. lựa chọn và bố trí đúng những 
cần bộ lãnh đạo chủ chốt, không đưa 
những người kém đạo dức, kém năng 
lực. bảo thủ, trì trệ, thiếu trung thực, 
bẻ cánh, cơ hội, địa phương chủ 
nghĩa... vào các cương vị lãnh đạo, 
chấm đứt cách đánh giá người và việc 
theo lối *® cưỡi ngựa xem hoa ®, 1 cải 
báo cáo mỏi chiêu, sai sự thật, không 
thấy đầy đủ sự biến đồi thực tế, từ 
dó đưa ra những quyết định sai lầm 
về người và việc, dẫn đến những hậu 
- quả nghiêm trọng. 


— Việc loại bỏ ngay và xử lý đúng 
mức những phần tử thoái hóa, biến 
chất, tham ô, đầu cơ, buôn lậu, chuyên 
quyền. độc đoán, vô kỷ luật nghiêm 
trọng là một biện pháp đặc biệt cấp 
bách. Đỏ không những là điều kiện 
rất quan trọng cho công tác bảo vệ 
nội bộ, đánh thắng kẻ dịch phá hoại, 
mà còn là một trong những nhân tổ 
hàng đầu góp phần lập lại trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên tãt cả các lĩnh vực 
của cuộc song hiện nay, củng cố lòng 
tin, ồn định đời sống của cán bộ và 
nhân dân, tử đó củng cố sự thông nhất 
chinh trị, tỉnh thần trong toàn xã hội. 


Công tác bảo vệ nội bộ trong tỉnh 
hình hiện nay cần dược chú trọng 
thưởng xuyên. Nó khong chỉ là nhiệm 
vụ của cán bộ lành đạo, cần bộ chuyên 
trách, mà còn là trách nhiệm của mọi 
người trong cơ quan, trong đơn VỆ. 
Yêu cầu trước niất là mỗi cơ quan, 
xí nghiệp, đơn vị kịp thời có biện 
pháp khắc phục những sơ hở, quan 


làm giáo đục ý thức cảnh giác cách, 


_ mạng, thực hiện chặt chẽ quy chế bảo 
vệ nói bỏ, 


2— (hủ động liên công, liền công 
liên lục, kiên quyếl pà triệi đề, kết 
hợp chải chẽ giữa liền công oà phòng 
ngự, đảnh bại mọi am mru, hoại 
động của địch thảm nhập phá hoại 
tư bén trong nội bộ ta. 
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Xây dựng nội bộ trong sạch, vững 
mạnh gắn liên với chống dịch thâm 
nhập, phá hoại, chống tội phạm khác, 
chống tiêu cực tử trong nội bộ ta. 


_Công tác chống địch phá hoại, chống 
' lội phạm, chống tiêu cực là đề bảo vệ 


nội bộ ta, nói rộng ra là đề xây dựng 
các tô chức cách mạng thật sự 
vững mạnh nhằm thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược. 


Trong công tác đánh địch, chúng ta 
luôn luôn quán triệt tư tưởng tiền 
công liên tục, kiên quyết và triệt đề 
trên phạm vỉ cả nước, lrên từng địa 
phương, ở từng cơ sở, cả về chiến 
lược, chiến dịch, chiến thuật và từng 
vụ việc cụ thề, làm cho kẻ địch và bọn 
tội phạm khác không thể yên Ồn hoạt, 


động, bị phát hiện và trấn ấp kịp thời. 


Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sắt sao 
của các câp ủy Đảng, sử dụng tòng 
hợp các lực lượng: công tác đấu tranh 
chống phản cách mạng, chống tội 
phạm khác và các hiện tượng tiêu cực 
lấy. các tồ chức quần chúng cách mạng 
làm chỗ dựa cơ bản và công an nhân 
dân làm lực lượng nòypg cốt; kết hợp 
các biện pháp quần chủng với các 
biện pháp nghiệp vụ đề bảo vệ ta và 
chống tội phạm theo cả chiều ròng lăn 
chiều sâu. Cải tiến cách tồ chức đánlr 
địch, bố trí thế trận an ninh vững 
chắc, xác định đúng các đối tượng: 
chủ yếu, các mục tiêu quan trọng và 
các địa bàn trọng điềm trong cả nước, 
ở từng khu vực, địa phương đề sử 
dụng lực lượng và phương thức đấu 
tranh đạt kết quả cao nhất, 


Các chỉ bộ Đảng, các cơ quan Nhà 
nước và đoàn thề quần chủng Ở cơ sở 
phải là những trận địa tiến công sắc 
bén và phòng ngự kiên cố, bảo đảm 
an ninh, trật tự ngay tử cơ sở. Đẳng 
viên và quần chúng, cán bộ và chiến 
sĩ ở các cơ sở là lực lượng có nhiều 
điều kiện và khả năng nắm vững, xử 
lý tỉnh huống một cách nhanh nhay, 
kịp thời. Nếu các cơ quan Đăng. Nhà 
nước và cắn bộ tại cơ sở thật sự làm 


nỏng cối, làm chó đựa tịn cậy của 
quận chúng thì có điều kiện rất thuận 
lợi đề đặu tranh góa bỏ các hoạt động 
phạm phập và hiện tượng tiêu cực. 
Việc báo vệ tài sản xã bội chủ nghĩa, 
chống tham Ôô, dầu cơ, buôn lậu sẽ có 
kết qnả rõ rệt khi nội bộ lừng cơ 
quạn, đơn vị sản XuẤI, công tác, lừng 
đường phố, thôn, xã tiến hành «bạt 
chẽ, thường xuyên công tặc này. Ơ 
các thành phỏ lớn và cáe đỏ thị khác. 
nếu vừa sứ dụng tập trung lực lượng 
trấn ấp tội phạm, vừa có những hình 
thức, nội dung thích hợp xây dựn 

phong trào quần chúng bảo vệ an nính 
Tô quốc, đồng thời chăm lo giáEquyết 
việc làm, đời sống, quản lý, giáo dục 
tốt thanh niên, thiếu niên chàm tiến, 
thì tỉnh hình an nỉnh, trạt tự sẽ có 
những chuyền biến cơ bắn.. 


ở — Tiếp lục đầu mạnh 0iệc xâu 
dựng lực lượng công an nhân dân 
ngàu cảng.trong sạch, pững mạnh, 
thật sự là lực lượng 0ũ trang sắc bén 
của Nhà nước chuuèn chính 0ô sản. 


Đề đánh thắng chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của kẻ dịch, bảo vệ 
vững chắc an ninh quốc gia và trật 
tự an toàn xã hội, chúng ta tiếp tục 
phát triền phong trào quản chúng bảo 
vệ an ninh Tô quốc rộng khắp, dồng 
thời chăm 1o xâv dựng lực lượng Công 
an nhân dân trong sạch, vững mạnh, 
thật sự là một lực lượng vũ trang sắc 
bén, chính quy và từng bước hiện 
đại. 


Trong lực lượng công an nhàn dân,. 


có lực lượng chuyên trách chính quy, 
vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ; 
có trình độ khoa học Kỹ thuật cần 
thiết, được trang bị cơ sở vật chất— 
kỹ thuật thích hợp. Chúng tà tạp 
trung xây dựng hai he lượng chiến 
đấu chủ vếu: tăng cường lực lượng 
an ninh nhân đản, cũng cố lực lượng 
canh sát nhân đân, báo đâm tập trung, 
thống nhất, chuyên sâu, tăng cường 
công n cấp CƠ sở và các đơn vị trực 
tiếp chiến đấu khác, xâv dựng lực 


` 


N 

lượng nửa chuyên trách vững mạnh, 
có cơ sở vững chắc trong quận chúng. . 
Ngành công an cùng với các ngành, 
các tò chức có liên quạn tiếp tục phát 
huy hiệu quả của việc thực biên các 
nghị quyết liên tịch giữa các ngành, 
tặng cường đoàn kết. hợp đồng công 
tác cụ thê, tạo thành mối quan hệ chặt 
chề, có nền nếp trong sự nghiệp bảo 
vệ ạn ninh Tô quốc. Dưới sựlặnh đạo 
của eặc cập ủy Đặng, thông qua phoug 
trào “hành động cách mạng theo 6 
điêu Bậc Hồ đạy, xậyv dựng đơn vị 
vững mạnh toàn điện p trong lực lượng 
cong ạn nhận dận. cận tiếp tục nậng 
cạo chất lượng vạ bố trí lại đội ngũ 
cán bọ, nhất là cán bộ lãnh dạo. chỉ 
huy các đơn vị, các cấp công an phải 
thật sự có phẩm chất, có năng lực, 
năng động, sáng tạo, nhạy bén, có sự 
đôi mới tư duy phù hợp với yêu cầu 
đồi mới quản lý kinh tế, xã hội, bảo - 
đản hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo 
vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn 
xã bội trong thời kỷ mới. Các cán bộ. 
chiến sĩ công an cần rên luyện những 
đức tỉnh trung thực, đũng cảm. bình 
tĩnh, nhạy bén, linh hoạt và yêu nghe, 
sống giản dị, tiết kiệm, trong sạch. 
lành mạnh, xây dựng tác phong chiếu 
đấu, chấng hữu khuynh, mất cảnh 
giác, vô kÝ luật, thiếu trách nhiệm và. 
các biêu hiện khác của cbủ nghĩa cá 
nhàn. 

4 — ĐL đòi 0ớt 0iệc xả dựng lực 
lrợng công '*dntC nhấn đán. can có 
những biện pháp thiết thực phát động 
sản ròng phong trao quản chúng bao 
bệ an ninh Tò quốc. Phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tỏ quốc cân 
kết hợp chặt chẽ với các phong trào 
khác, bám sát nhiệm vụ chính trị và 
đáp ứng yêu câu,thiết thân của quần! 
chúng ở từng đơn vị. địa phương. 
trong từng thời giìn; chú trọng Xây 
đựng và nhân điển hình tiên tiền, xuât 
sắc vẻ an nính, trật tự, gán liên với việc 
xàv dựng và nhân điện hình tiên tiến, 
xuất sác trong phong trào sản xuất, 
kinh doanh theo cơ chế mới - hạch 
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toán kính tế, kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa ; sử dụng mọi lực lượng và niọi 
biện pháp, phối hợp chặt chẽ giữa các 
tô chức dể xảv đựng các eð quan, XÍỈ 
nghiệp... các phường, xã an toàn về 
an nính, trật tự, tạo thành khu vực 
liên hoàn an toàn, các tuyến liên hoàn 
an. toàn. 

Có sự giúp đỡ đắc lực của các lực 
lượng công an. báng nhiều biện pháp 
thích hợp. cần tạo nên dư luận xã hội 
nộng rài, kiên quyết bảo vệ chân lý, 
bảo vẻ những người trung thực, kiên 
cường, lên án và đấu tranh chống mọi 
biểu hiện tiêu cực. mọi người có hành 
vi phạm pháp, có lối sống không trong 
sạch, lành mạnh. ` 

à — Tñũng cường liên mình chiến 
lược Việt nam — Lào — (atm-pu-chia 
chống Re thù chung trên mặt trận 
quốc phòng nà an nì nh, đàng thời đoàn 
kl hợp tác toàn điện pởi Liên tô Đà 
các nước thuộc công đồng vd họi chủ 


nghĩa Irong sự nghiệp chống Ác Fhủ, 
bqo Đệ hành quả cách mạng của 
mỗi nước. Chúng ta đầy mạnh việc 
trao đôi và học lập kinh nghiệm của 
nhau trên mặt trận này, tạo điều kiện 
làu dài cho sự phối hợp chặt chè vì 
mục đích chung chống các chiến lược 
phán cách mạng của kẻ thủ ở khu vực 
châu Ẩ— Thái. bình đương, góp phần 
lăng cường sức mạnh của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình 


thế giới. 


lL.ẻ-nin đã khẳng định: * Một cuộc 
cách niạng chỉ có giá trị khi nó 
biết tự vệ » (1). Toàn Đảng, toàn đàn 
ta nhất định bảo vệ vững chắc: những 
thành quả cách mạng đã giành được, 
bao vệ thắng lợi công cuộc xây dụng 
chủ nghĩa xã hội và Tô quốc Việt nam 
xà họòi chủ nghĩa. 


(I1) V.I, lLẻe-nìin : Tedn tệp, Ntb Tiến bộ, 
Mảt-xeơ-va, 1978, lập 37 tr, 145. 


KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT YẾU... 
(Tiếp lheo trang II) 


đã quy định « mọi công đàn, dều bình 
đẳng trước pháp luật ». 

Cần xác định rõ ràng mọi cơ quan 
Nhà nước và !ô chức xã hội đều eó 
nhiệm vụ đấu tranh chống những việc 
phạm pháp, không nên coi nhiệm vụ 
đó chỉ là của các eơ quan Công an; 
Viện kiềm sát và Tòa án. Đối với 
những việc phạm pháp thì tủy theo 
tính chàt mức độ sai phạm và tác hại 
đây ra mà có thể xứ lý theo kỷ luật 
nội bọ, bàng biện pháp hành chính 
hơặc truy tố trước Tòa án. Tuy nhiên, 
nếu đã là tòi phạm thì phải chuy ền chơ 
Viện kiêm sát xem Xét, chứ không thê 
chỉ xử lý vẻ hành chính trong các cơ 
quan và tô chức xã hội, 

Trong bộ máy Nhà nước, các cơ 
quan Công an, Viện kiêm sát và Tòa 
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án phải là những công cụ chuyên 
chính mạnh mẽ. Thực tế đã cho thấy, 
nếu: các cơ quan này hoạt động thiêu 
chính xác, thận trọng thì sẽ e6 những 
sài phạm rất nghiêm trọng như : đè 
lọt kẻ gian, xử oan người vô tội, bắt 
giữ hoặc khám xét trái phép, v.v. Ví 
vậy, cần phải luôn luôn nẻu cao tính 
thân trách nhiệm của cán bộ cúc cơ 
quan này và bồi đưỡng cho họ kiến 
thức pháp lý và kinh nghiệm công 
tác, thường xuyên kiềm tra cÔng tác 
của họ và kiên quyết xử lý nghiêm 
khác đối với những người tham ô, ăn 
hối lộ hoặc thiếu tính thần trách 
nhiệm trong công tác. gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho Nhà nước boặc 
cho nhân đản. 


VŨ THẮNG | 
Bí thư “Tỉnh ủy Binh trị thiên 


BÌNH TRỊ THIÊN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, 
VƯƠN TỚI NHỪỮNG MỤC TIỂU MỚI -: 


Ss. 


| .HỞI gian vừa qua, đảng bộ Bình 
trị thiên đã mở Đại hội các cấp. 
tông kết việc thực hiện đường lỗi 
Và vác mục tiêu lớn mà Nghị quvết 
Đại hội thứ V của Đảng đã đề ra. dặc 
biệt là Nghị quyết 8. dánh giá rõ tỉnh 
hinh trong tỉnh và quyết.dịnh phương 
hướng nhiệm vụ mới. : 
Nhin lại chặng dường đã qua, dùng 
~ bộ và ñhân đân Bình trị thiên đã vượt 
qua nhiều khó khăn, thử thách do hậu 
quà của chiến tranh và thiên tai dôn 
/ đậu, do cuộc đấu tranh giai cắp gay 
gát trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ chuyền từ nền sản xuất 
nhỏ lênsẵin xuất lớn xã hội chú nưhĩa. 
Nhở có sự nỗ lực phấn đấu. đẳng bộ 
và nhân đản tỉnh chúng tôi đã giành 
được những thắng lợi quan trọng. 
Trong đó thắng lợi có ý nghĩa bao 
trùm là bộ mặt của tỉnh chúng tôi đã 
từng bước đôi thay. Từ chế độ độc 
canh cảy lương thực đã chuyền sang 
sản xuất nông nghiệp toàn điện, tr 


giải quyết một phần quan trọng nhu ` 


cầu tại chỗ (trừ năm (1985 bị bão lụt 
nặng), một số huyện đã có một ít dự 
trữ. Diện tích cây công nghiệp phát 
triền, nâng tỶ trọng trong tông diện 
tích gieo trồng từ 3,75 năm 1981 lên 
8.6% năm 1985. Đàn gia súc tăng khá : 
trâu tăng Ì2&, bò tăng 25%, lợn tăng 
11%. Trồng rừng bình quân hằng năm 
13000 ha (có những xã đã đạt 1 triệu 
cày/năm). Đánh bắt thủy sản từ 13000 


tấn năm: T9S1 lên 21000 tấn năm 1985, 
Tỏng giá trị sản lượng công nghiệp 
và Tiêu, thủ công nghiệp từ Í,1 tÝ năm 
1981 tăng lên 16 tý đồng năm 1985. 
Hàng xuất khầu mỗi năm mỗi tăng, 
năm lI9ềö đại 11.6 triệu rúp—-dò la, 
trong đó Làng nòng sản chiếm "26%, 
làm sản 18, thủy sản 82, công nghiệp, 
thủ công nghiệp 362. 


Quan hệ sản xuất xã hội chú nghĩa 
được cẳng cố và tăng cường: giá trị - 
tài sản cố định của các hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp tăng 2025. vốn tự có 
tăng 35% so với năm 1981; hai vạn 
đồng bào vùng đầrt phá làu nay sống 
bồng benh trên mặt nước. nay đã được 
dịnh cư, có nhà, có vườn; 605 đồng 
bào- đản lộc thiểu, số đã định canh 
dịnh cư. 


Thực hiện phương chăm ® Nhà nước 
và nhân dân cùng làm », Binh trị thiên 
đã xâv dựng thêm một sỐố cơ sở.vật 
chất kỳ thuật: 200 công trình thủy 
lợi, 9 trạm thủy điện, 8 cầu vĩnh cứu 
và nhiều trường học, bệnh xá, cửa 


hàng... 


Đời sống của nhân đân tuy còn 
nhiều khó khăn, nhất là những nơi 
trước đây bị chiến tranh hủy diệt. 
Nhưng ở tất cả các vùng đều đã thấy 
được hướng di lên từ lao dòng, dài 
đai, tài nguyên tại chỏ và liên kết với 
các địa phương, các ngành khác. Thời 
gian vừa qua đã có những mặt dược 


z 


cải thiện như học hành, văn hóa, nhà 
ỞỚ... Ngay {rong những lúc khó khăn 
nŸ?ất sau cơn bão số 8, nhở có sự giúp 
đỡ ưu ái của cä nước và tỉnh thần lá 
lành dùm lá rách của nhàn dân trong 
tỉnh, tỉnh hình mọi nrặt của địa phương 
được ôn định nhanh chóng. 


Mặt khác, dẳng bộ chúng tôi cũng 
nhận rõ, do còn có những mặt non 
yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, cho nên 
tốc dò phát triền kinh tế còn chậm, 
sản xuất nông nghiệp còn bấp bếnh, 
sản xuất công nghiệp chưa vững chắc, 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỳ thuật 
còn vếu, quan hệ sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa được xác lập từ lâu, nhưng 
thành phản kinh tế quốc đoanh chưa 
làm dược vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế, kết cấu hạ tìng của nền sản 
xuất còn chấp vá, nền văn hóa mới, 
con người mới xã hội chủ nghĩa chưa 
dược chăm lo xây dựng đầy đủ. Song, 
điều có Ý nghĩa sàu sắc là qưa thực tế 
phấn đấu, Đăng bộ và nhân dàn Bình 
trị thiên chúng tôi ngày càng hiều rõ 
những đặc điềm chung của đất nước, 
eon người Việt nam, thấy được những 
mặt mạnh, mặt yếu của mình, nhất là 
nhin rõ được phương hướng đi tới của 
tính, những khả năng thực tế de thực 
hiện theo phương hướng đó và xáo 
định rõ hơn những nhiệm vụ cụ thê 


của đảng bộ và nhàn dân Bình trị thiên. 


Irong những năm tới. 


Đề xàyv dựng Binh trị thiên tiến lên 
thành một tỉnh giàu về kinh tế, vững 
vẻ chính trị mạnh về quốc phòng an 
ninh, đẹp về văn hóa — du lịch, dăng 
bộ chúng tòi đã xác định phương 
hưởng nhiệm vụ những năm 1980 — 1990 
là: : 

I—Phát huy các thế mạnh về kính 
tế. văn hóa nhằm öõn định đời sông 
nhàn đản, và có tích lũy từ nội bộ nền 
kinh tế. | : 

.2-=€Củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sạn xuất xã hội chú nghĩa làm cho các 
thành phân kinh tế xã hội chủ nghĩa 
chiếm ưu thế tuyệt đối; Xhà nước 
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nắm được phần lớn sản phầm hàng 

hóa, làm chủ được thị trưởng. 
đ—Sắp xếp hợp lý các tô chức kinh 

tế nhằm làm cho bộ máy quản lý tỉnh 


gọn và có hiệu lực. 


4— Từng bước phân bố lại lao động, 
đân cư nhằm khai thác được khả năng 
sản có và tiền§ năng của tất ca các 
vùng, quan tàm đến vùng đói núi, 
vùng đảm phá. vùng ven biên. 

5—Xây dựng thêm cơ sở vật chất 
kỹ thuật nhằm tạo diều kiện tiếp tục 
chuyên nền kinh tế từ sản xuất nhỏ 
từng bước đi lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, đây nhanh nhịp dò phát 
triền nông nghiệp, còng nghiệp địa 
phương và xuất khầu.. 

6—Chủ động hơn trong việc đối phó 
với thiên tải và khắc phục hậu quả 
thiên tại. - 

7z—Giữ vững quốc phòng, an nình, 


8 — Phát huy truyền thông đoàn 
kết, kiên cường, dũng cảm của nhân 
dàn trong tỉnh, xây dựng nếp sống 
lành mạnh, có văn hóa, có tỉnh 
thương, trọng jẽ phải, cùng cả nước, 
vì cả nước xây dựng và bảo vệ vững 
chắc TÔ quốc Việt nam xã hội chữ 
nghĩa. 

Qua thực tế 10 năm. đẳng bộ chúng 
tÒi-càng thấy rõ muốn thực hiện được 
những nhiệm vụ đó, trước hết phải 
chuuèn hưởng cơ cầu kinh lễ cho phủ 
hợp với đặc điềm về lao động. đất 
đai, tài nguyên, khí hạu, thời tiết của 
địa phương. Chúng tòi tập trung sức 
phát triền nông nghiệp toàn điện, thật 
sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu, đồng thời rã sức phát triền công 
nghiệp, tiêu, thủ công nghiệp. găn. 
còỏng nghiệp với nòng nghiệp từ đầu 
và từ cớ SỞ, gắn sản xuảt nòng nghiệp. 
công nghiệp với việc đầy mạnh xuất 
nhập khâu. Trong sản xuất nông 
nghiệp toàn diện, từng huyện íL nhất 
cũng phải bảo đâm đủ ăn trong địa 
bàn mình kế cả lúa, màu và các loại 
cây có chất bột khác, tỉnh chỉ điều 


lương thực cho thành phố, thị xã, 
khu công nghiệp. Đây là một nhiệm 
vụ hết sức sấp bách và khó khăn. 
Những năm qua, do chưa nắm được 
quy luật tự nhiên, chưa thấy hết đặc 
điềm đất đai, sinh thái, thỏ nhưỡng. 
thời tiết, khí hậu, cho nên có lúc 
chúng tôi đề ra mức phấẩn.đấu sản 
xuất quá cao : 800 000 tấn lương thực 
(binh quận 500kg tính. theo dàu 
người). Chúng tỏi đã hết sức cö gắng 
nhưng cũng chỉ đạt được 163 000 tấn. 
Việc khai phá vùng gò đòi đề trồng 
lương thực, tuy có đem lại thêm một 
số lương thực (không đáng kề) nhưng 
đòi núi lại bị xói mòn, trọc hóa, gâv 
ảnh hưởng lớn đến môi trường, sinh 
thái... Thực tế đã chứng mỉnh rằng 
muốn giải quyết vấn đề lương thực ở 
tỉnh chúng tòi thì phải bảo đảm được 
kế hoạch điện tích, tập trung dàu Lư 
hơn nữa vào khâu thâm canh, hết sức 
coi trọng việc ứng dụng những tiến 
bộ khoa học, kỹ thuật đề tầng năng 
- suất cây tròng, nhất là bảo đảm được 
các yếu tố nước, phản. cần, giống, cơ 
cấu mùa vụ, hạn chế tôn thất de thời 
tiết và thiên tai gây ra. 


Phát triền nông nghiệp toàn diện, 
kết hợp nông nghiệp với lầm "nghiệp, 
vừa mở rộng điện tích cây công nghiệp 
ngắn ngày, dài ngày, vừa phú xanh 
đần lại vùng đỏi núi, mở rộng chầu 
nuôi, Dó là hướng phát huy thể ninh 
vùng đỏi núi, tạo điều kiện làm giàu 
cho địa phương. giải quyết vững chắc 
vấn đề lương thực, tăng thêm nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp và mặt 
hàng xuất khầu. Trong tĩnh chúgg tôi 
đang hình thành đàn những vũng cây 
còng nghiệp tạp rung: cao su, hỗ 
liệu, cà phê, trầu, chẻ... ở vùng đồi 
núi, đừa đq ven biên, 


Nhân đân tỉnh chúng tòi đang đây 
mạnh trồng rững, chăm Sóc và búo vệ 
rưng hiện có, coi đó là vêu cầu hét 
8ức bức bách nhám tạo lại môi trường 
sinh thái, tạo nguồn sinh thủy, hạn 
chế tác hại của lũ lụt, che chắn gió 


_bão, cung cấn gỗ củi cho nhu cầu xây 


dựng và đời sống hằng ngày của nhân 
dân, | 


Đỏi với vùng ven biền và vùng đảm 
phá, nhất thiết phải phát triền kinh 
tế toàn diện, gắn ngự — lâm — nông— 
còng nghiệp với nhau mà trung tảm 
là nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy 
sản phục vụ xuất khầu và nhu cầu 
đời sống của nhận dân. 


Yêu cầu trước mắt của công nghiệp 
và tiêu, thủ còng nghiệp là khăn 
trương quy hoạch, sắp xếp lại tô chức 
sản xuất, có biện pháp thiết thực cũng 
cô lực lượng quốc doanh, phát triền 
các hợp tác xã thủ công nghiệp. mở 
rộng ngành nghề trong các hợp tác 
xã nông nghiệp, nhằm phục vụ nhiệm 
vụ trung tàm đây mạnh sản xuất 
nòng nghiệp toàn điện», khai thác 
nguồn nguyên liệu phong phú từ nông, 
lâm, thủy sẵn, tạo ra giá trị cao hơn 
và tăng thêm nguồn tích lũy. Biện 
pháp năng cao chất lượng sẵn phầm 
công nghiệp và tiêu, thủ công nghiệp 
là đói mới dần thiết bị máy móc, mỡ 
rộng đào tạo và nâng cao tav nghề 
theo hướng công nghiệp, tiêu công 
nghiệp từng bước tiến lên hiện đại, 


“thủ công nghiệp có tay nghề tỉnh xao. 


(ng cò quan hệ sản xuất xe hội 
chủ nghĩa trong tất cã các khu vực 
kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp, tiều, 
thủ công nghiệp, đặc biệt là trong 
khu vực phản phối lưu thông và phát 
triển mạnh sản xuất, ôn định đời sống 
nhàn dân. Trước hết và mẩu chốt là 
làm cho thành phâu kinh tẾ quốc 
doanh giữ dúũng vai trò chủ đạo trong 
nén kính tế, Các cơ sở kinh tÈ quốc 
doanh phải nêu gương cho khú vực 
kinh tế tập thể và tư nhản về năng 
suất, chảt lượng và hiện quá, về thực 
hiện các chính sách chế độ của Đang 
và Nhà nước. Trong khu vực kinh 


“tế tập thề, tập trung nấng cao năng 


lực quản lý của các hợp tác xã. từ 
quản lý lao động, vật tư, tài sản, 
phân phối ăn chia, đến bảo đảm quvền 


23 


làm chủ của xã viên, kiện toàn và đôi 
mới đội ngũ cán bộ, 


Chỉ có trên cơ sở tăng cường khu 
vực kinh tế quốc doanh và tập thê. 
bảo đảm cho khu vực kinh tê xã hội 
chủ nghĩa cliem ưu thế trong nền 
kinh tế thì mới có điều kiện quản lý 
_thị trường, bình ồn được giá cả, đưa 
các lồ chức kinh tế tư nhân đi vào 


con đường làm ăn tập thê hoặc hoạt. 


động dưới sự quản lý chặt chẽ của 
hà nước. 


Thực tế 10 năm qua cũng chỉ cho 
chúng tôi thấy rõ vận dụng đúng đắn 


.đường lối chủ trương của Đảng vào. 
hoàn cảnh cụ thề của địa phương là. 


một quá trình suy nghĩ tìm tòi những 
giải pháp thích hợp không phải chỉ 
với toàn tỉnh, mà còn với từng vùng 
của địa phương đề biến đường lỗi 
chủ trương đó thành hiện thực trong 
cuộc sống. Nếu không nắm bắt đúng 
tỉnh hình thực tế của từng vùng cụ 
(lề thi không lle có được những 
nghị quyết đúng đấn. Thực tế cho 
chúng lôi thấy, với nền nếp công tác 
quan liêu hành chính thì chỉ đi đến 
áp dụng chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước một cách máy móc. 
Chẳng bạn, khi nghiên - cứu tỉnh hình 
giáo dục ở vùng dàn tộc thiêu số, 
thấy có trường, có thầy nhưng học 
sinh ít đi bọc. Vì sao? Từ chương 
trình đến thời gian học tập, nghĩ hè, 
xách giáo khca đều áp dụng'đúng một 


mẫu như .ở vùng đồng bằng, đỏ thị.. 


Trình độ văn hóa khác nhau, tiếng 
nói, điều kiện sinh hoạt, thời tiết khí 
lậu khác nhau mà đêu áp dụng một 
chương trình, một quy chế như nhau 
thị làm sao thực hiện được. Chúng tỏi 
đà có những kiến nghị về đồi mới 
công tác giáo dục ở miền núi, mong 
rang Độ giáo dục nghiên cứu, hoàn 
chính thêm, 

- Về các mặt văn hóa, v tế, Lò chức 
bộ máy chính quyền ở các huyện, xã 
miền núi. cũng có những vấn đề phải 


_ã 


cải tiến cho thích hợp thì mới có hiệu 
quả. 


lai 


Năm năm qua, tuy phải vượt qua 
nhiều khó khăn trở ngại, nhưng nhin 


chung nhân đân Bình trị thiên đã 


giình được những thành tựu quan 
trọng trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, trong 
việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 
Những thành tựu đó gắn liền với sự 
trưởng thành của đẳng bộ chúng tôi. 
Qua -thực hiện các-nghị quyết của 
Lắng, các cơ quan quản lý Nhà nước, 
các đoàn tÌề quần chúng đã có thêm 
những kinh nghiệm mới trên các lĩnh 
vực quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 
Đông đảo cán bộ, dáng viên trong thử 
thách mới vẫn giữ được phầm chất 
cách mạng, nàng cao một bước về 
trình độ chính trị, văn hóa, khoa học 
kỹ thuật. | 

Tuy nhiên, công tảc xây dựng Đảng 


_của chúng tôi còn những khuyết điềm, 


thiếu sót. Có nơi đẳng viên đòng mà 
không mạnh ; không ít tồ chức cơ sử 
Đẳng chưa đề ra được nhiệm vụ chính 
trị, phương hướng kinh tế — xã hội cụ 
thề. Một số cán bộ còn mang nặng 
phong cách Hình đạo quan liêu, không 
sâu sát thực tế cuộc sống, một số cán 
bợ đảng viên thiếu rèn luyện, sa sùi: 
phẩm chất, làm ảnh hưởng đến uv tín 
của Đảng, của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. 

Vi.vay, nhiệm vụ sắp tới của đúng 
bộ chúng tôi là lập trung nâng cao 
sức mạnh chiễn đầu oà năng lực lãnh 
đạo, nhất là năng lực lãnh đạo kinh 
lễ xã hội. Chúng tôi phải đồi mới công 
tủc xây dựng Đẳng, làm cho các tô 
chức của Đăng luôn luôn giữ vững 
bản chất cách mạng và khoa học. có 
sức chiến đấu cao, gắn bó chịt chẽ 


(Xem tiếp trang 40} 


PHÁM VĂN HY 
Bi thư Tỉnh ủy Đồng nai 


ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM I990_ 


È cuối tháng tư đến cuối tháng 

| 8-1986 tỉnh ủy và đẳng bộ các cấp 
tỉnh Đồng nai đã tiến hành xong 

đợt tự phẻ bình và phẻ bình, từng 
bước sửa chữa khuyết diêm, tạo dà 
thuận lợi tiễn hành đại hội các cấp 
ở Đồng nai. | 
Dự thảo Báo cáo chính trị của 
Trung ương Đẳng dược cán bộ, đẳng 
viên thảo luận sôi nỏi và chân thành 
góp ý xâv dựng. Văn kiện chính trị 
quan trọng này và bài phát biều của- 
đồng chí Töng bỉ thư Trường Chinh 
tại hội nghị cán bộ nghiên cứu bản 
dự thảo Bảo cáo đó đã giúp cho chúng 


tôi đánh giá tình hình trong“tĩnh một - 


cách chính xác hơn và gợi cho chúng 
tỏi những suy nghĩ về sự định hướng 
và những mục tiêu đi lên của Đông 
nai trong bước đi ban dâu của thời kỳ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 


Đồng. ai là mội tĩnh có nhiều thể 
mạnh. Đó- là nẻn nông nghiệp phát 
triền toàn điện trên một vùng đất 
trung du rộng lớn Irong đó phần lớn 
là đất đó ba dàn, có rừng xanh tươi 
đan mấy tầng cày nhiệt đới, có nhiều 
loại gò quỷ và thú hiểm, nhất là trong 
khu rừng nguyên sinh Cát tiên chiếm 
35 000 ha. có sông Đồng nai chảy qua 
tỉnh trên chiêu dài 290km cùng nhiề u 
sòng, suoỏi, hồ và mạch nước ngàm, 
môi trường sống của nhiều lcại thủy 
sản Yà nguồn thủy năng lớn cản được 
khai thác, Tại thác nước Trị an, một 
công trình thủy diện lớn đang dược 
xây dựng, tö máy đàu tiên sẽ đi vào 


"` “ 


hoạt động vào đầu năm 19§7; Đồng 
nai còn có bờ biển dài 70Rm thuận lợi 
cho việc phát triền hải sẵn, dánh bát 
tòm cá và có điện tích muối trên 300 
ha ; lực lượng còng nghiệp, tiêu, thú 
còñg nghiệp phát triền khá ở thành 
phố và các thị trắn, chưa kề gần 1uu 
nhà máy ở khu Ki nghiệp tập trung 
Biên hòa, 

Những thế mạnh đó nằm trong tìm 
tay của nhân dân mang nhiều sắe 
tộc và tôn giáo, có truyền thống lao 
động cần củ, sáng tạo, có ý chí kièn 
cường dũng cảm, dã từng viết nên 
những trang sử vẻ vang lao động mơ 
nước và đấu tranh giải phóng dàn tộc, 

Bên cạnh những thuận lợi to lớn 


ấy là những hậu quả rất nặng nề trên 


mọi lĩnh vực do 30 năm chiến tranh 
tàn phá, do chế độ thực dàn cũ và 
mới đề lại, nghiêm trọng nhất là sự 
phụ thuộc về kinh tế và sự dầu dọc, 
tha hóa con người. _ 

1Í năm qua; thực hiện nghị quyc! 
Đại hội thứ IV và thứ V của Đăng 
và các nghị quyết của BCGHTƯ?) và bộ 
chính trị, dàng bộ và nhân đân Đồng 
nai dã trải qua một quá trình phản 
đấu hết sức gay go; quyết liệt và dã 
thu được những thành tựu quan trọng 
vẻ kinh tế. chính trị, văn hóa, xã hỏi 
và an ninh, quốc phòng. Nỗi lên hàng 
đảu những thành tựu ấy là sản xuất 
nòng nghiệp không ngừng phát triển 
và cuộc sòng mới đã bất đầu hình 
thành ở các địa phương, các vùng 
trong tính, Xin nêu Vi ví dụ: nắm 


I984 so với hòi mới giải phóng. bình 
quân lương thực đầu người tăng 2 làn 
(găn 300kg), sản phảm cây công 
nghiệp ngắn ngày tăng từ 2 đến 5 lầu, 
(riêng cà phê có bước nhảy vọt (bằng 
347% năm 19§3). Công tác huy động 
lương thực, nông sản và nhiều mặt 
hàng thiết yếu khác mỗi năm một 
Lăng, hoàn thành hoặc hoàn thành 
- vượt mức kế hoạch Nhà nước : giá trị 
hàng xuất khâu từ con số không lên 
38 triệu rúp—đỏ 1a; tất cả các phường, 
xã đều có trường học và cơ sở y tẺ.. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
được dây mạnh, đáng chú ý là đã căn 
bàn hoàn thành việc đưa nông dàn 
vào eon đường làm ăn tập thê. 

{rong tình hình chính trị. xã hội còn 
nhiều vấn: đề phức tạp, an nình tri 
tr vẫn được giữ vững. 

Đứng trên quan diễm lịch sử và 
quan điềm phát triền mà xét thị 
những thành tựu trên có ý nghĩa cách 
mạng to lớn, là những nhàn tÒ mới, 
quan trọng, tạo tiên đê cho những 
bước phát triền tiếp theo. 


Tuy nhiên những thành tựu đó 
chưa tương xứng với tiêm năng to lớn 
của Đồng nai. Ví dụ: Đồng nai hiện 
có hàng vạn héc ta đất tốt chỉ trông 
trọt mội vụ vào mùủa mưa. còn mùa 
khỏ thì bỏ hóa trong khí nguồn thủy 
năng khá đòi đào; có nhiều đồng có 
nhưng chưa chú trọng phát triền chăn 
nuôi đại gia súc ; có nhiều cơ sở công 
nghiệp, tiều, thủ còng nghiệp nhưng 
chưa được bỗ trí một cách hợp Ty; 
sản phầm làm ra bị thất thoát khá 
nhiều dọ buông lỏng còng tác quản 
lý và phản phối, đời sóng nhàn dân 
nhất là công nhân viên chức còn 
nhiều khó khăn v.v. 


Qua quá trình phần đâu vừa học, 


vừa làm đề chặấp hanh một cách 
nghiêm chỉnh, năng động các nghị 


quyết của Đại hội Đăng. của Trung 
ương và. Bộ chính trị, chúng tôi rút ra 
được nhiều bài học quý báu. Chúng 
tôi ngày càng hiểu rõ thêm tiềm năng 
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kinh tế của tỉnh minh, nhận thức đây 
đủ hơn điềm xuất phát đi lên trong 
bước đi ban đầu của thời kỷ quá độ là 
phát triền sản xuất nông nghiệp tØàn 
điện, vừa phải coi cây lương thực là 
chủ lực, vừa phải thấy yị trí chiến 
lược của cây còng nghiệp ngắn ngày 
và đài ngày với một hệ thống công 
nghiệp chế biến làm tăng thêm giá trị 
sản phầm, thấy được sức mạnh sáng 
tạo của nhân dân, rút ra được một số 


"kinh nghiệm trong việc thực hiện cơ 


chế mới, trong việc thực hiện phương 
châth ® cải tạo đề sử dụng, sử dụng đề 
cải tạo tốt hơn...». Từ những bài học 
đó khơi đậy trong tỉnh ủy chứng tôi 
những suy nghĩ mới, có căn cứ khoa 
học đề định phương hướng, mục tiều 
và biện pháp phấn đấu tử nay đến 
năm 1990 nhằm khai thác, phát huy 
có hiệu quả nhanh những thể mạnh 
VỐn CÓ, 


Trên tỉnh thần đó, tỉnh ủy chúng 
tôi đã chuần bị bản báo cáo trước 
Đại hội thứ IV của dẳng bộ Đồng nai 
theo những quan điểm sau đây : 


Xây dựng mội cơ cấu kinh lễ hợp 
lý. kếi hợp công nghiệp 0uởi nông 
nghiệp nụa từ đầu, là nòng nghiệp 
làm dịa bàn xuấi phái dề vừa giải 
quyết vấn đề đời sống trước mắt cho 
nhân đân, vừa tích lũy cho sự nghiệp 
còng nghiệp hóa trong tỉnh. 


Về nông nghiệp, lấy phát triền 
lương thực (lúa, màu) làm nhiệm vụ 
trọng tâm, lấy cây công nghiệp làm mũi 
nhọn đột phá, đặc biệt là các loại cây 
công nghiệp ngắn ngày và dài ngày 
có gui {rị kinh tế cao như cà phê, cao 
su. tiêu, dậu phòng. đậu nành, thuốc 
lá. Phát triền mạnh chăn nuôi heo, bò, 
đề,-ca, gia cảm. Đây là phương hướng 
có ý nghĩa chiến lược của Đồng nai, 


Theo phương hướng trên, phải thực 
hiện tốt thàm canh, chuyên canh, kết 
hợp với mở ròng điện tịch bằng tăng 
vụ. khai hoang, đưa hệ số sử đụng 
ruộng đất lên 2 làn. : 


Biện pháp hàng đầu lÀ tập trung 
vốn đầu tư cho thủy lợi vừa và nhỏ 
(kề cả kênh mương) bết hợp làm thủy 
lợi với xảy dựng mạng lưới thủy điện, 
tạo thành những về tỉnh chưng quanh 
còng trình thủy diện lớn Trị an, vừa 
phục vụ cho sẵn xuất, vừa đáp ứng 
một phần nhú cầu đời sống vài chàit 
và vàn hóa của' nhân đản, kề cả Ở 
vùng xa xôi héo lánh. 


Đầy mạnh việc bảo-vệ rừng, trông 


rừng, và khai thác làm sẵn, thực hiện 


giao đất, giao rừng cho Hập thể và 
cá nhân. Tích cực nuôi trông và khai 
thác thúủw* sản, đặc biệt là thủy sản 
xuất khầu. 

Coi nông nghiệp là mặt tràn hàng 
đầu và là điềm xuất phát thì phải phát 
huy sức mạnh tònÄ hợp đề phục vụ 
nóng nghiệp một cách tập tung, đông 
bộ. bảo đảm số lượng, chất lượng và 
thời gian. Phải phân bố lao động. đản 
cư niột cách hợp tý. Phát triền mạnh 
công nghiệp địa phương. tiều., thú 
công nghiệp, thục biện sự liên Kết với 
các kÍ nghiệp trung ương trên địa bàn 
lãnh thô đề sản xuất đủ còng cụ cơ 
khí. vạt liệu XÂY đựng, hàng tiêu dùng, 
hàng tuất khảu. đặc biệt là coi VUHE 
công nghiệ| chế biến nông, làm, hải 


sẵn đễ náng giá trị hàng xuất khầu.. 


Trên quan diềm quan hệ sản xuất 


phải phù hợp mới lính chất nà Irinh 
hộ của lực lượng sản xuất, Đồng nai 
- phải ra sức củng có và tăng cường lực 
lượng kinh tế quốc đoanh và tập thể 
(quốc đoanh đóng vai trô chủ dạo), 
tích cực thực hiện phương châm * cải 
lạo dề sử dụng, sử dụng đề cai lạo 
lối hơn "trong hoàn cảnh còn 5 thành 
phần kinh tế. . ` 
Vấn đề quan trọng trước hết là 
nàng cao chất lượng của tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã nông nghiệp trên 
` cơ sở lăng cường công tác quản lý và 
phản phối, chăm đứt tỉnh trạng khoản 
trắng và phân phối không hợp lý làm 
che.giá trị ngày công thấp trong khi 
giá trị tÔng sản lượng văn tăng, 


` 


Iướng tập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã đi vào Rế hoạch hóa, kết hợp 
với thực hiện chỉnh sách dòn bầy kinh 
tế dề khuyến khích phát triển sản 
xuất, 

Rút kinh nghiệm làm thử việc thực 
hiện quyền chủ động sẵn xuất kinh 


„đoanh ở một số cơ;sở, tích cực mở 


ròng việc thực biện chủ trương này Ở 
Ẹ : : TA. G 

các đơn vị công nghiệp quốc doanh 
* : đc, ; XÈ .Ắ 2 

địa phương, các hợp tác xã tiều, thủ 

công nghiệp đề nâng cao nàng suất, 

chất lượng và hạ giá thành san phầm. 


Thực tế ở Đóng nai cho thấy việc 
phát tricn kính tế gia đình hết sức 
quan trọng vì nó là nguồn bộ sung 
tO lớn vào của cải xã hội, tăng thêm 
thú nhập cho người lao dòng, bọ trợ 
cho kinh tế quốc doanh và tập thể, 
Riêng với việc làn dụng dất đại đề 
Irông cà phê xuất khău theo chủ 
trương của fỉnh ủy, nhân đàn đã thu 
hoạch thêm bàng nghìn tấn để bản 
cho Nhà nước. 

Chúng tòi chủ trương cho tư nhàn 
được thuê mướn một số nhân còng 
đề sản xuất những mặt hàng tiêu đùng 
hà Nhà nước khòng [lục tiếp và 
thống nhất quân l€ nhầm tạo thêm 
sản phiẩm cho xã hội. 

Phải cấp bách chăn chỉnh lò chức. 
cải liền quản Tú lên mặt trận phản 
phối tưu thông đề nằm hàng, năm tiên, 
cân đối thu chị. Thường nghiệp quốc 
(banh và hợp tác xã mua bản phải 
được củng e6 và tăng cường trên 


'quan điềm kinh doanh đề phục vụ 


sản xuất và dời sống. Phải có chính 
sách thỏa đáng, thực hiện hợp dòng 
hai chiều, bao đâm đầu tư ứng trước, 
đến nắm tàn gốc đại bộ phàn lưỡng 
thực và một số nòng sản khác, các 
sản phầm công nghiệp. Liều, thủ công 
nghiệp, Vật tư, hàng hóa phải được 
chuyển đến tận cơ sở sản xuất và 
người tiêu dùng, không qua khâu 
trung gian. 

Đầy mạnh công tác xuất nhập khâu 
lên một bước mới trên cơ sở thông 


« 
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" kinh đoanh, bảo 
xing dâu 


nhất việc quản 
đảm nhập vạt hi ˆ thiết bị. 
cho sắn xuất và xàv đựng. 


Sắp xếp lại những người buôn bán 
nhỏ. từng bước chuyều một bộ phận 
lớn sang sản xuất, địch vụ, kiên quyết 
xóa bồ tư sản thương nghiệp, nghiêm 
trị bọn đầu cơ buön lạu. 


Lực lượng khoa học kỳ thuật 
hướng vào phục vụ sản xuất, trước 


hết là thực hiện thăm canh, xảy dựng 
các vùng chuyên canh tập trung, chế 
biện nông, lâm, hải sản. 

Công tác văn hóa, giáo dục, v tế, 
thể dục thê thao hướng vào việc nắng 
cao chất lượng, phục vụ nhiệm vụ 
chỉnh trị và xảy dựng nên văn hóa 
TỚI, CON HƯƯỜI HIỚI. 


“Toàn bỏ hoạt động kinh tế xã hội 
phải gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an 
"ninh chính trị và trạt tự an toàn xã 
hội, báo vệ TL quốc, 


Việc phấn đấu đề ôn định và cải 
thiện một bước đời sống nhân đản lao 
động, xây đựng một bước cơ sở vật 
chất kỹ thuật, bảo đảm an nình quốc 
phòng và làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
“của tính chúng tôi phải dựa lrên cơ 
sở, phát huu quyền làm chủ tập thè 
của nhân dân, lăng cường hiệu lực 
của bộ máu Nhà nước dưới sự lành 
đạo của Đảng. . 

11' năm qua chứng minh khả năng 

ách mạng hùng hậu của nhân đàn 
Đồng nai trong công cuộc Xây dựng 
cuộc sống mới. Đi vào cuộc phấn dầu 
_ đầy khó khăn phức tạp hiện nay càng 
phải nhắn mạnh quan điểm lấy dàn 
làm góc như dồng chí Tong bí thư 
Trường Chinh đà nói. Bởi vậy phải 
nàng cao tính thuyết phục đổi với 
nhàn đàn bằng hai cách : 


— Giáo dục nhân dân hiều rõ đường 
lỏi, chủ trương, chính sách của Đẳng 
và Nhà nước, phương hướng, mục 
tiêu của đẳng bộ và chính quyền tỉnh 
đề ra là xuất phát từ lợi ích trước 
mắt và lâu đài của nhân đản, mặt 


Mu) 


khác, phải quan tàm giải quyết những 
vấn đề lợi ích thiết thực của quân 
chúng bằng các chính sách và chế độ 
cụ thê, đúng như l.ê-nin nói: còng 
tác tư tưởng mà tách rời lợi ích vật 
chất thì chính nó lại phản lại bản 


“thần nó. 


— Từ đó tạo nên một phong trảo 
cách mạng của quản chúng nêu cao ý 
chí tự lực tự cường, làm ra nhiều của 
cải cho xã hội, «sống và làm việc 
theo biển pháp và pháp luạt » Ơ đây, 
Mặt trận và các đoàn thể quần chúng 
có vai trò hết sức quan trọng trong 
việc tuyên truyền, giáo dục nhàn đàn 
thực hiện chủ trương của Đăng. pháp 
luật của Nhà nước, kiểm tra, giám sát 
ân bộ. đang viên, phần ảnh tàm tư 
nguyện vọng của mình với Dang. 

Từ ngày Đòng nai được giải phóng 
đến nay, bộ máy chính quyền đã được 
xây dựng ở các cấp và được kiện 
toàn từng bước đề làm chức năng 
công cụ của chế độ làm chủ tập thê- 
của nhân dàn, Tuy nhiên đi vào thực 
hiện cơ chế mới, bộ máy này tỏ ra 
còng kềnh và kém hiệu lực. Chúng 
tôi chủ trương kiện toàn bộ máy chính 
quyền từ tỉnh đến phường. xã trên 
tỉnh thần vừa đọn, vừa tỉnh, với một 
đội ngũ cần bộ có phảm chất, có năng 
lực, bảo đảm cho nó làm tỐt bai mặt 
quản lý hành chỉnh và quản lý sẵn 
xuất, kinh doanh. 


Quá trình rèn luyện và thử thách 
trong sự nghiệp xây dựng và. bảo vệ 
Tô quốc đã làm cho đẳng bộ tính 
chúng tôi trường thành một bước. 
Vừa qua, đợt sinh hoạt tự phê bình 
và phê bình đã giúp cho cán bộ, đăng 
viên phân biệt dược đúng. sai, khắc 
phục được một bước, thiếu sót, sai 
lầm, trước hết là về phầm chất, lối 


sống. Song trước yêu cầu của nhiệu) 


vụ chính trị hiện nay, còng tác xâv 
dựng Đăng phải được lăng cường về 
cả ba mặt tư tưởng, chính trị, tò chức 


-_ nhằm tiếp tục nàng cac đạo đức cách 


mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, bồi 


đưỡng tư duy kinh tế mới, nàng cao 
tỉnh năng dộng trong hoạt động thực 
tiễn, nghĩ và làm theo nghị quyết của 
Đăng. Tô chức của Đảng phải vừng 
mạnh, trong sạch, cán bộ, đẳng viên 
phải cần kiệm liêm chính, có bản lĩnh 
vững vàng và biết làm việc có hiệu 
quả. 


kinh nghiệm. ở Đồng nai cho thấy 
phải đặt dúng vị trí chiến lược của 
cấp huyện, mạnh dạn phản cấp quản 
lý cho huyện nhằm nàng cao Ý thức 
trácb nhiệm và tạo diều kiện cho 
huyện đảm đương tốt việc xảy dựng 
kinh tế, tô chức đời sống. bảo đảm an 
ninh, quốc phỏng dưới sự lãnh đạo 
và chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên. Phải 
hết sức coi trọng còng tác xâv dựng 
đội ngũ cốt cán ở cơ sở, ở các ngành, 
các cấp, Bí thư, thủ trưởng, những 
người * đứng mũi chịu sào * phải dâm 
nghĩ, dám làm, đám chịu trách nhiệm, 
biết hướng tư tưởng và tỉnh cảm của 
mọi người vào những mục tiêu mà 
Đảng đề ra, biết !ö chức và tập hợp 
lực lượng quần chúng tập trung giải 
quyết đứt điềm những vấn đề, những 
công việc trọng vếu. : 

Các cấp Đăng, chính quyền và đoàn 
thể trong tỉnh phải lấy hiệu quả công 
tác làm thước do phẩm chất và năng 
lực của minh. ' 

Từ những suv nghĩ trên dây, tỉnh 
chúng tôi dự kiến đến hết năm 1990 sẽ 
đạt những chỉ tiêu chủ yếu sau đây: 

Tông sản lượng lương thực quy thóc 
từ 730 000 đến 790 000 tấn, Bình quản 
đầu người có 350 kg/năm. 


` Đàn heo 300 000 con, trọng lượng 


xuất chuông bình quản 60 kg/eon, Đàn 


Irdu, bỏ 123000 eonm., 
Môi năm trông 10000 ha rừng 


Đánh bắt 25000 tấn hải sản. Nuôi 
Irỏng 3 000 tăn thủy sản. Làm được 
00 000 tấn dến 70 600 tấn muối. 


Giá trị tông sả lượng công nghiệp, 
tiêu, thủ công nghiệp đạt 5100 triệu ` 
đồng. 


Vốn đầu tư xây dựng @ơ bản 5 năm 
1986 — 1990 : 2100 — 3500 triệu đồng, 


trong đó nóng, Tám _nghiệp, thủy lợi 


chiếm 35 %, 


Huy động 250000 tấn lương thực 
quy thóc (màu chiếm 70—80%). 

Huy động đại bộ phận các loại nòng 
sản, thực phẩm, sẵn phầm công nghiệp, 
tiểu, thủ _công nghiệp. 


Tông giá trị xuất khầu 70 triệu 
Tủp-dô la. 


25 giường bệnh/1 vạn dân 
2550 người đi học/1 vạn dân, 
8 lượt xem chiếu bóng/người/nãm. 


Phần đấu đạt được những chỉ liêu 
trên đây thì nhân đàn trong tỉnh chúng 
tôÍ vừa có đủ ăn, có dủ những nhu 
'ầu tiêu dùng thiết vếu, có, cuộc sống 
vui tươi, lành mạnh, vừa có tích lùy 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, tạo nên một sụ thuyền - 
biến cách mạng trên mảnh đảt mang 
truyền thống # miền Dòng gian lao mà 
anh dũng”. Càng ngàm nghĩ về trách 
nhiệm của mình, đảng bộ chúng tòi 
càng thấm thía lời dạy của Bác llô: 
« Đăng cần phải có kế hoạch thật tốt 
đề phát triền kinh tế và văn hóa nhằm 
không ngừng nàng cao đời sống của 
nhàn đân », 

(húng tôi nguyện phát động phong 
trào hành động cách mạng của quản 
chúng, vượt mọi khó khăn, thực hiện 
Di chúc thiêng Hêng của Bác HHồ kính 
yẻu 
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HÓA học quân sự bao gôm hệ 


thống các hiểu biết về quy luật" 


và phương pháp tiến hành khởi 


`hghia, chiến tranh và xảy dựng quốc 


phòng trong một hoàn cảnh lịch sử 
nhất định. Khoa học quận sư nghiên 
cứu bạo quái về chiến trạnh và đi 
sàu vào lĩnh vực hoạt động đặc trựng 
của chiến Jranh ~= đầu tranh vũ trạng 
và hoạt động quân sự nói chung, đồng 
thời ughiên cứu các lĩnh vực hoạt 
động khác của chiến tranh với mức 
độ khác nhau nhằm đạt đến sự hiều 
biết những điều kiện, quv luật vận 
động của chiến tranh, những nguyên 
tắc. quy luật chỉ phối toàn bộ tiến 
trình của chiến Iranh và từ đó tìm ra 
phương hướng hành động chung trong 


toàn bộ cuộc chiến tranh. Khoa: học 


quản sự thuộc lĩnh vực khoa học xã 


‹hội, đóng thời là bộ môn khoa học 


có tính tông hợp. 


Chiến tranh là đối tượng của khoa 
học quản sự, bởi sự hình thành và 
n ` kà : - c 
phát triển cúat Khoa học quản sự gân 


liên với sự phát sinh và phát triển 


cú( chiến tranh, Nói một cách khác, 
chí san khí chiến tranh xuất hiện thị 
khoa học quần sự mới xuâL hiện. 
(hiển tranh luôn luôn vận động phát 
triển không ngừng. Trong thời đại 
ngày nv, chiến tranh đã phát triền 
đèn mọt trình độ rất cao, đã trở thành 
một hiện tương xã hội phức tạp, tác 
động đến toàn bộ đời sống xã hội. 
đến mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà 
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HỌC QUÂN SỰ 
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nước bao gòm hoạt động đấu tranh 
vữ trang và các hoạt dộng khác trên 
các mặt trận kinh tế, chỉnh trị, ngoại 
giao, tư tưởng. tâm lý... trong đó đầu 
tranh vũ trang là bình thức đặc trưng. 
Bởi vày, chiến tranh ngày nay đã trở 
thành đổi tượng nghiên cứu bét sức 
rộng lớn và phức tạp không phải chỉ 
của ngành khoa học quân sự. Nhiều 
ngành khoa học khác nhau; thoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa 
học kỳ thuật cũng cân nghiên cửn nó 
thì mới có thề đạt được sự hiều biết 
đầy đủ và sân sắc về chiến tranh. 


Một trong những vấn đề có tỉnh cấp 
thiết đặt ra cho những người làm công 
tác chỉ đạo cũng như nghiên cứu khoa 
học quân sự hiện nay là cần phải đồi 
mới“công tác khoa học quân sự trong 
+sä nhận thức và phương. pháp hoạt 
động. Với yêu cầu đó, chúng tòi Xip 
nêu mỘt vài suy nghĩ đề chúng ta 
cùng nhàn tham khảo. 

— Mòt yêu cầu quan trọng là chúng 
{a cần nắm vững và giải quyết tốt mỗi 
quan hệ giữa khoa bọc quân sự và 
đường lỗi quân sự. Nét về bản chất, 
đường lỗi quân sự là hệ thống những 
quan điềm ch đạo của một Đăng và một 
Nhà nước ở một thời kỳ nhất định về 
tỉnh chất, đạc điềm. chủ trương, nhiệm 
vụ và phương hướng của cuộc chiên 
tranh có thề xảắv ra. Cho nên, mối 
quan hệ giữa đường lối quản sự và khoa 
học quản sự là mối quan hệ giữa chỉ 
đạo và phục tùng chỉ đạo, giữa những 


quan điềm chỉ đạo với các hình thức, 
phương pháp và năng lực tò chức 
thực hành, giữa những vấn đê mang 
tính nguyên tác chỉ đường vạch hướng, 
quyết định hướng di của khoa học 
quân sự với các Cấn đẻ mang tính cụ 
thể của khoa học quân sự. Đường lối 
quân sự của Đảng quyết định tỉnh 
Đảng và tính giai cấp của khoa học 


~* „quân sự. Những thành công của công 


tác khoa học quản sự tác động lrở 
lại tích cực và có hiệu qua đối với 


việc bồ sung làm phong phú quan: 


điềm, đường lối quân sự của Đảng, 
làm tăng thêm những cơ sở lý luận 
đề xác định rõ hơn, chỉnh xác hơn; 
đầy đủ hơn những chủ trương, nhiệm 
vụ tro8g đường lối của Đẳng phù hợp 
với hoàn cảnh lịch sử cụ thê. Giải 
quyết tốt mối quan hệ biện chứng đó 
là một khâu then chốt đề thúc đây 
khoa học quản sự phát triền lên một 
trinh độ mới và bảo đảm tịnh chính 


xác, thực tiễn, có sức thuyết phục. 


cao của đường lối quân sự, Thực 
tiến lịch sử đã chỉ ra rằng. sự 
tòn tại của khoa học quân sự không 
tách rời đường lôi quản sự, cùng như 


khoa học quân sự không tách rời chiến, 
tranh. Đường lỗi của Đảng không the 


hoàn chỉnh trong một thời gian ngắn 
và dù thẻ nào thị đường lối đó cũng 
phải luôn luôn được cụ thê hóa và 


phát triền cho phủ hợp với sự phát: 
triền không ngừng của cuộc đấu tranh. 


giữa ta và địch, của thực tiến tiền 


1...” ` ˆ N : 
hành chiến tranh và xayv dựng lực 


lượng vũ trang, Vả lại đường lỗi 
quận sự của Đăng được đề ra căn cử 
trên những kết luận khoa học của 
thoi học quản sự. Vì vàyv, khoa học 
quân sự cùng có nhiệm vụ góp phản 
xắY đựng đường lối quần sự của Đăng: 
Thành công của chiên tranh cách mạng 
Việt nam vữa qua là nhờ có đường 
lối quản sự dúng đắn của Đăng với 
một nên khoa học quản sự đã phát 
triên. Qua đó, nên khoa học quản sự 
càng có điệu Kiện tự khẳng định vị 


M 


trí của mình trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay và sau nảy. 


+ Luôn luôn năm sát đối tượng tác 
chiến, xem xét đối phương thải kỹ de 
hiền được bản chải, quy luật hoạt 
động tác chiến của đối phương là một 
nột dung cơ bản của khoa học quân 
sự. Nếu không thì không thê có dối 
sách đúng đắn, phù hợp đề giảnh 
thắng lợi. Nắm đối tượng tác chiến 
phải toàn điện (chỉnh trị, kinh tế. xã 
hòi, khoa học, nghệ thuật quản sự...) 
Tư tưởng cần thấm nhuần ở đảy là 
không bao giờ được oi thường dõi 
phương. Vẻ mặt chỉnh trị và chiến 
lược, các cuộc chiến tranh phí nghỉ 
xâm lược đều có mặt yếu, nhưng ve 
mặt tác chiến của đổi phương thì 
phải được coi trọng đúng mức. Neu 


- đánh giá thấp đối phương thì khi gặp 


phải một đối phương mạnh, chúng ta 


sẽ bị bất ngờ, bị động. 


~ Trong thời đại ngày nav, thời đại 
mà khoa học kỹ thuật phát triền như 
vũ bão và đạt đến trình độ cao; quân 
đòi luôn luôn được đôi mới trang bị, 
đặc biệt đối với các nước tư bản chủ 
nghĩa có nên Kinh tế, nhất là công 
nghiệp nặng phát triền rất nhanh, 
thì những người làm còng tác khoa 
học quân sự phải luôn có sự đôi mới 
tư duy đề có thê đánh giá đúng kẻ thủ. 
Khoa học quân sự phải đề ra được 
một cách eó căn cứ khoa học, chính” 
xác, những đự báo, những khái niệm, 
những tiên đẻ, những phương pháp tác 
chiến mới... Ơ đây phải rất chú trọng 
đến những đự báo khoa học, thông tín 
khoa học của thế giới, nắm bắt những 
thông tín khoa học quân sự mới nhất 
về địch, thường xuyên theo đõi, phát 
hiện, nghiên cứu những phát mình mới 
về Khoa học, Kỹ thuật quần sự, những - 
cải tiền mới trong trang bị và khi, kỹ 
thuật, đóng góp vào việc lăng CƯỜNG 
sức mạnh trang bị của ta, hạn chế đến 
mức thấp nhất hiệu qua của tính năng; 
tác đụng mọi trang bị vũ khí Kỹ thuật 
của địch và đi trước một bước trong 
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chí đạo thực tiễn nhăm giành thắng 
lợi trong chiến dấu. 

— Một vêu cầu vất nghiêm khác và 
cũng là một quy. Hliạt hoạt d›ng “của 
các ngành khoa học, kề cá khoa học 
quản sự là phối có mối quan bệ claad 
clđvới các ngành khoa học khác. Khoa 
học quản sự cần phải chủ động thiết 
lập mỗi quan hệ quan trọng này, nhất 
li với bộ môn kiica bọc lịch sử quản 
sự. Lịca sử quản sự là một bộ môn 
khoa học quản sự. Trong quá trình 
phát triền nên khoa Fọc quản sự Việt 
mam, chúng tạ vất eQÌ trọng vấn dễ kế 
tầữa VÀ phát Tuy truyền thống quần 
sự của đản tọc. Đang Kkhuvến khích 
việc nghiên cứu Hen sử chiến tranh của 
đàn tộc, Lọc tạp tiếp thủ những đi 
sìn quản sự quý báu của đản tộc 
và của thế giới Địn/g vên cầu côi 
Irọng công tác nghiền cứu, biên sian 
và tông kết lịch sự chiến tranh trong 
Hước Vì HƯỚC Dưới qua cáce thời KV 
leh sử. Trên cơ sở nghiền cứu thirc 
liền các cuộc chiến tranh đã qua mà 
tìm ra quy luật của chiến tranh và xây 
đựng lý luận Kloat bọc quản sự. Bộ 
món lịcb sử quản sự ngày càng được 
xúc định vị trí xứng đáng trong nền 
khoa học quận sự Việt nam và được 
dưa vào chương trình huan luyện chính 
khióa của.các trưởng quản sự. Lịch sử 
quan sự cũng cấp cho Khoa học quân 
sự những nhận thức về nguyên tắc, 
quv Tuật quần sự một cách cFảan thực, 
cụ thê và sinh động nhất, Những người 
lần công tác Khoa học quần sự không 
thể cehŸ nắm bát những trí thức quản 
sự hiện đại, mà phải năm bắt cá kinh 
nưhiệm chiến tranh Thị hiểu biết mới 
hoàn chính, toàn điện, trình độ nghệ 
thuật quản sự mới có cơ sở đề nàng 
cao, nhất là khí chí dao chiến tranh 
mới địt được trình độ sắng tạo và lính 
hoạt cao Nghệ thuật quản sự hiện 
đại, phương pháp tác chiến hiện đại 
van tuôn có tỉnh Kể thừa những kinh 
nghiệm lịch sứ. Chiến tranh vận động 
có quý luật, cá chiến tranh đã qua và 
chiến tranh sắp tới đếu vận động trong 


những quy luật phô biến. Những hiện 
tượng chiến tranh diễn ra là muôn 
hình muôn vẻ, tình huống chiến đấu 
là vỏ cùng phức tạp. Erong khi nghiên 
cửu cái mới, cái hiện đại, không thề 
lách rỏi việc n/ hiển cứu cải đã quay 
kinh nghiệm mà lịch sử đề lại, ví chính 
nó là nguồn bồ sung phong phú 
và sinh động cho cái mới. Thực tiễn 
yêu cầu những người làm công tác 
khea học quản sự ' cần có đầy đủ trị 
thức lịch sử quản sự, đòng thời trang 
bị cho mình những Kiến thức quàn sự 
hiện đại. Có đủ kiến thức về hai lĩnh 
vực Khoa học quản sự đó mới có cơ 
sử hình thành phương pháp luận 
đúng đán. Xưa này, các nhà lãnh đạo 
quản sự lôi lạc ở nước ta và thê giỏi 
đều rất quan tầm nghiên cứu lịch sử 
qIẬN sự. đến là những người am hiển 
lịch: sử quản sự, lịch sử chiến tranh, 
l.jch sử quản sự có vài EFÒ rãi quan 
trọng doi với tất cá các bộ môn lý 
luận khoa học quân sự. Trong các 
công trỉnh lý luận quản sự. hiều biế: 
lịch sứ quân sự đều có niật với tư 
cách là tài liệu xuất phát, là cơ sở đề 
nút ra Kết luận có tính thuyết phục, 
—— Trong thực tiến, rất nhiều ngành 
khoa học xã hội, Khca học tự nhiên, 
khoa học RỶ thuật đã cũng tham gia 
giải quyết những vấn đề về chiến tranh 
và quần đội. Đặc biệt các bà mên 
khoa học KỶ thuật ngày càng gắn họ 
với Khoa học quân sự trong nhiệm vụ 
giải quyết các vêu cầu về trang bị và 
khí, phương tiện chiến đấu, phương 
tiện cơ động, phương tiện chỉ huy, 
cũng như những vêu cầu Vẻ nuòi 
dưỡng lực lượng vũ trang. Rhoa học 
quản sự muốn phát triền phải lăy 
khoa học KỸ thuật làm phương tiện, 
khoa học RÝ thuật phải triển sẽ thúc 
dạy mạnh mẽ Khoa học quản sự phát 
triển, Khoa học quân sự đề ra Yêu cầu, 
nhiệm vụ và chỉ đạo đối với kỹ thuật 
quản sự trong quả trình hoạt dòng 
của nó Irormẽ thực tiến chiến tranh. 
Trong quá trình chiến đấu luôn luôn 
đẻ ra những màn thuần đòi hỏi phải 


( 
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_ được giải quyết kịp thời, không phải. 


chí đơn thuận về nghệ thuật quản sự, 
mà cả về kÈ thuật quản sự. Từ rước 
đến nay, vấn đề nhận thức 'và giải 
quyết môi quan hệ giữa khoa học 
quân sư và kỹ thuật quản sự chưa 
được dầy đủ, chặt chẽ. Mối quan 
hệ giữa hai ngành khoa học này 
còn lòng lềo, cho nên chưa phải huy 
được tác dụng thúc dđảyv nhàu phát 
triền mạnh. dòng bộ. Song sự phái 
triền của kỹ thuật quân sự phải dựa 
vào sự phát triển của nền Kinh tế 
đất nước, vì kinh tế là nền tầng vật 
chất KỆ thuật của chiên tranh, trong 
đó nên công nghiệp là chỏ dựa cơ bản 
nhất cña kỹ thuật quản sự. Đang ta vừa 
thầy nổ nhàn tô quyết dịnh của cốn 
người, vừa thấy rõ nhàn (ð quan trọng 
của vũ khí, KỸ thuật trong chiến tranh. 
Đi đòi Với việc ra sức phát huy nhân 
tÒ con người, Đang tị không bao giỜ 
cœ¡ nhẹ việc phát huúy hiệu qua tác dụng 
của vũ khi, KÝ thuật, Chúng tạ đã lừng 
bước phát triển khoa học Kỹ thuật 
quản sự, coi đó là một bộ phạn Không 
thể thiếu được trong cơ cầu chúng 
của khoa học quản sự. Và ngày nay, 
hơn lúc nào hết khoa học KÝ thuật 
quan sự được Xếp ở VỊ Trí cao Trong 
cơ cầu chúng của nên khoai học quản 
sự Việt nam. Trên cơ sở sự phát 
triển của nên kinh tế quốc đân và 
trình độ Khoa học KỶ thuat nói chúng, 
kỹ- thuật quản sự của ta phải phản 
đầu đề đân dân tiền lên làm chủ được 
tắt cá các loại vũ khí, phường tiện 
hiện đại và có thế bảo đảm tự sẵn 
xuất, chế tạo được các loại vũ khi, 
phương tiện cần thiết cho cuộc chiến 
tranh hiện đại. Vị vậy, cả những người 
làm công tác khoa học quân sự và 
những người làm công tác KỸ thuật 
quản sự đều phải có trí thức khoa học 
quản sự và kỷ thuật quản sự. 

ˆ TMuốn khoa học quản sự phát triên, 
cản đây mạnh công tác thực nghiệm 
bảng các cuộc điển tập, lập trận, Các 
cuộc điển tập, tập trận sẽ là cơ sở 
thực tiền để chứng mình những 


_ nguyên tẮc, quy luật được vận dụng 


đúng sai ở mức độ nào, khả năng và 
hiệu quả thắng lợi như thế nào. Mặc 
dủ điều kiện của ta hiện nay còn 
nhiều khó khăn, song chúng ta vẫn 
cần đầy mạnh và mở rộng hơn nữa - 
các cuộc điền lập, tập trận — sự thực 
nghiệm trẻn thao trường. Thực tế 
chiên tranh cho thấy tình huông luôn 
luôn thay đổi, việc đánh giả tình hình 


“mọi mt lết sức phức tạp, đòi hỏi: 


phái làm hết sức công phụ mới có 
thể có kết luận xác đáng, Công táo 
thực nghiệm đòi hỏi người tô chức 
chí huy phải có tính thực tế cao, có 
nhiều Kinat nghiệm trong chiến tranh, 
thì mới để ra dược nhiều tỉnh luống 
phức tạp và.cách giải quyết các tỉnh 
huờng dó một cách lính hoạt, sáng 
lao, Góng tác thực nghiệm đó chính 
là căn cứ khoa học để chứng mình 
cho những nguyên tắc quan sự hiện 
đại và cũng là một trong những yêu 
c¿u quan trọng để tiền hành cuộc 
chiến tranh hiện nay và trong tương 
lai với -phững hình thức tác chiến 
luôn Huôn phát triển, Nghiên cứu lịch 
sử chiến tranh kết hợp với thực 
nghiệm quản sự bằng tập trận là cách 
làm tốt đề hiểu rõ những nguyên tắc 
và quy luật của chiến trưnh. 

— Năm vững triết học Mác —l.ê-nin, 
vận đựng đúng đắn phương pháp đuy 
vạt biện chứng, coi đó là phương 
pháp tòng quát duy nhất đúng trong 
công tác Khoa học quân sự. Sự vận 
động của chiến tranh là rất đa dạng, 
có những biển động rất lớn, cho nên 
chỉ có phương pháp luận của clủ 
nghĩa Mắc — Lê=nin mới có thể dẫn dắt 
khoa học quân sự phát triển đúng 
hướng và luôn luôn đạt tới sự sắng 
tạo. Thirc tế chiến tranh đã chỉ rõ 


khong trận dánh nào giống trận 
đánh nào¡ môi trận đánh, đêu có 
ách giải quyết khác nhau, vị điều 
kiện của các tràn đánh không 
điỏng nhau, Phương -pháp luận của 
chủ nghĩa Xlác — lẻ nn sẽ giúp 


chúng tị nhận thức các nguyên tắc, 


3 


_—_ 


quv luật chiến tranh một cách biện 


chứng, linh hoạt; uyên chuyên, tránh 


mọi khuôn sáo, và áp dụng chúng 
mọi cách không cứng nhắc, mítV THIÓC,. 
Sự vận động củu các nguy ên tác, quÝ 
luàt chiến tranh thường eó những nét 
đặc thù, không hoàn toàn giỏng như 
sự vận động của một số qny luật khác: 
Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh tông kết: 

«Lạc nước hai xe dành bó phi 

Gặp thời một tốt; cũng thành công 

Trong những năm) quá, thành còng 
lón của khoa học quản sự 'nfớc tú 
là đã gọpP phần giải quyết tỏi nhiều 
văn đề vẽ chỉ đạo chiến lược; nghệ 
thuật chiến địch và chiến thuật, về 
khoa học kỹ thuật quản sự, củ {rong 
tác chiến và Aày dựng, trong môi quan 
hệ với các mặt đầu tranh khác, đưa 
chiến tranh đến toàn thắng, Khoa học 


"quản sự có những bước phảt triển 


mạnh mề như vừa qua, một phán rất 
quan trọng là dựa trên cái nên thực 
Hiến cách mạng rãi phong phú và quý 
báu của nước ta. REhoa học quản sự 
phải dựa trên những quan điểm duy 
vật biện chứng VỀ tính khách quan 
của những quy Tuật đấu tranh vũ Trang, 


Nó không cường điệu những quy Iặt: 


đó. mà luôn luôn tìm ra những biểu 
hiện cụ thể của các quy luật đó và 
vận dụng chúng một cách sàng tạo dẻ 
giành thắng lợi trong thực tiên dâu 
tranh trên cơ sở phát huy tính chủ 
động sàng tẠoO của cản bộ, chiên ST, 
V.J. Lê-nin đã nói! « Muốn thật si 
hiểu được sự vạt, cần phải nhìn bo 
quát và nghiên cứu tát cá các mặt, tải 
sA các mỗi Hiến hệ và «quan hệ gián 
liếp ® của sự vật đó, Chúng ta khỏòng 
thể làm được điều đó: một cách hoàn 
toàn đầy đủ, nhưng sự cần thiết 
phải xét tất cả mọi mặt sẽ đề phòng 
cho chúng ta khỏi phạm phải sai lầm 
sự cứng nhắc 3 (1) 


* 


Vải 


Một xã hội muốn phát triền toàn 
diện cần phải eố sự đổi mới tư- duy 
trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 
lỉnh vực khoa học quân sự. Từ sự-đồi 
mới tư duy trong công tác khoa học 
quàn sự dị đến việc tìm ra những 


“phương pháp đề giải quyết thấu đáo 


những nhiệm vạ đặt ra cho công tác 
đó. Công tác khoa học quản sự được 
đổi mới chính là làm cho nền khoa học 
quản sự Việt nam ngày nay xứng dàng 
là một nền quân sự có tỉnh cách mạng 
triệt đề, tính khoa học thật sự, có bạn 
sắc đân tộc độc đáo và tính thời dại 
sau Tại Hội nghị cần bộ nghiên 
cứu dự tháo Bảo cáo chính trị sẽ trình 
bày tại Đại hội thứ VI của Đăng, dòng 
chí Trường Chỉnh đã nói: * Xăng le 
và phầm chất cán bộ phải thề hiện ở 
sự đồi mới tư duy, đồi mới cách nghĩ, 
sách làm, nhất là nghĩ và làm kinh 
tế... *(2), Dó là thước đo khách quan, 
là tiêu chuẩn đảnh giá rất nghiêm túc 
không phải chỉ đối với người cản bộ 
làm cóng tác lãnh đạo, công tác 
chuyên môn, công tác kinh tế, mủ còn 
dõi với mỗi cán bộ ở tất cả các 
ngành khoa học. 


SäC, 


Trách nhiệm của chúng ta là phải 
luôn luôn thúc đầy khoa học quản sự 
phát triền bằng việc dôtmới về chất, 
Có phát triền khoa học quản sự mới 
nắm bắt được bản chất, quy luật và 
điều kiện vận động của chiến tranh; 
từ đỏ chỉ đạo cuộc đấu tranh đi đúng 
hướng và giành thắng lợi triệt đề, Đó 
chính là nhiệm vụ của công tác khoa 
học quản sự hướng tới việc thìịrc hiện 
cac mục tiêu mà Đại hội thứ VÌ của 
Đảng đề ra, 


` 


(1) V.1. lLê-nin: Toản tộp. Nxb Tiến bộ, 
Mát—xco-va, 1979, tập 42, tr. 364, 


(2) Xem Tạp chí Cộng sản, số š, 19Š6, tr. l3: 


NGUYỄN THẾ UĂN . 


MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ HOẠCH HÓA 
KINH TẾ QUỐC DÂN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


f -- Phát triển kinh tế có kế hoạch và 
cân đối là quy luật đặc thù của chủ 
nghia xã hội. 


Một nên sản xuất hàng hóa dựa trên 
cơ sử chiếm hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất không thề phát triền một 
cách có kế hoạch, vị chế độ chiếm hữu 
tư nhân về tư liệu súu xuất là nguồn 
gốc dẻ ra cạnh tranh. Chúng ta không 
thê chắp nhận quan điềm clo rằng 
clLú nghĩa tư bản độc quyền với những 


thủ đoạn kinh tế của mình có khả 
năng kế hoạch hóa nên kinh tế. Chỉ 


có chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ được 
cFế đỏ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa 
Vẻ tư liệu sản xuất, loại trừ nguồn 
góc của cạnh tranh và có khả năng 
dưa nền kinh tế phát triền eó kế 
hoaacli. _ 


Thực tiễn gàn 70 năm xây dựng 
chú nghĩa xã hội ở Liên xổ và trên 
đưởi bốn mươi năm xây dựng chủ 


nghĩa xã hội ở các nước xã họòi chủ 


ngẦïa khác dã cÌ: ứng mình một cách _ 


hùng hòn rằng, chỉ trên cơ sở xác lập 
chẻ dò sở hữu xã bội chủ nghĩa về tư 
liệu sẳn xuất thì mới có khả năng Kể 
boách hóa nên kinh tế quốc đản, và 
thông qua kế hoạch hói mới phát huy 
được lính lập trang—ưu thể tuyệ{ đổi 
của nèn kinh tế xã-hội chủ nghĩa, 
Thắng lợi lớn nhất của Liên xô và 
các nước xã hội ehú nghĩa khác là đã 
vận dụng thành cỏng quy luật phát 
triền có kế hoạch và càn đổi của chủ 


- 


' 


nghĩa xã hội trong điều kiện cụ thề 
° 2s , ` ` ° , 
cưa môi nước, Đạàv là thăng lợi có 
tính quyết định. Tuy nhiện trong lĩnh 
vực kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân 
2 +T‹« ° ` ? „ˆ" .*` 
của mMỖỐi nước, còn cớ khuyết điềm. 
Song nếu víin vào khuyết điềm đó mà 
bác bó quy luật phát iriền có kế hoạch 
và cân đối của nên kính tế xã hội 
chủ nghĩa sẽ rơi vào vũng bủn của 


chủ nghĩa xét lại. - ` 

S 

Niàn đày cũng cần làm sáng tổ 
khái niệm cạnh tranh và kế hoạch 


hóa. Cạnh tranh theo dúng,nghĩa kinh 
tế của nó là cuộc đấu tranh tất vếu 
của những người sản xuất bàng hóa 
đựa trên chế đò sở hữu tư nhần 
vẻ tư liệu sản xuảt đè tiêu thụ sản 


phim của mình trên thị trường, đề 


lao động cá biệt Kết tỉnh trong hàng hóa 

của mình được công nhận là lào dòng 
xã hội hóa và là một bọ phạn, của 
toàn bộ lao động xã hội cạn thiết, 
Cạnh tranh là hoạt động có tính chất 
xã hội của các nhà sẵn xuất bàng hóa 
tư nhàn. Quy luật giá trị — quy luật 
nội tại của sản xuất hàng hóa điều 
tiết sự cạnh tranh đó một cách tự 
phát, Thông qua cạnh tranh; một số 
nhà. sản. xuất hàng hóa này bị sạt 
nghiệp. trong lúc mội số nhà sản 
xuất hàng hóa khác vươn lên. Phá 
sản và phất lên là hai mặt đối lập 
của cạnh tranh, là hậu guá tất yếu 
của sự phát triền nên sản xuất hàng 
hóa dựa trên chế độ sở hữu tư nhàn 
về lư Hiệu sản xuất. 


ba 


Trong điều kiện sẵn xuất hàng hóa 
xã hội chủ nghĩa, một khi chế độ sở 
hữu cá thề về tư liệu sản xuất đã bị 
loại trừ, thì kkäi niệm cạnh tranh 
không còn, sản xuất phát triền bằng 
kế hoạch hóa và thi đua xã hội chủ 
ng::ia. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
tư liệu sẳn xuất thuộc sở hữu toàn 
dàn và tập thê. Mặc dù trong bước 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, sở 
hữu cá thề về tư liệu sản xuất còn 
tồn tại ở một mức độ nhất định, song 
sở hữu xã hội chủ nghĩa về các tư 
liệu sản xuất chủ yếu vẫn chiếm ưu 
thế tuyệt đối. Hầm mỏ, nhà máy, vận 


tải giao thông, ruộng đồng, rừng núi, 


sông biền cho đến ngân hàng, tài 
chính v.v, đều thuộc sở hữu toàn dân. 
Không nhận thức đúng sức mạnh tuyệt 
đối này thì không thề có quan điềm 
đúng về kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Kế hoạch hóa nên kinh tế quốc dân 
là sự vận dụng cỏ mục tiêu các quy 
luật cân đối chung và riêng : cân đối 
giữa sẵn xuất và nhu cầu. cân dõi 
giữa các khâu của quá trình tái sản 
xuất xã hội, trong đó cân đối về 
giả trị sử dụng và giá trị, giữa khu 
vực I và khu vực HI, cân đöi giữa 
tích lũy và tiêu dùng, cản đối giữa 
xuất khảu và nhạp khảu v.v. Điều cần 
chú ý là cân đối khung (tức là cân 
đối kinh tế quốc dân) và cân đối bộ 
phản (tức là cân đối từng ngành, 
lừng cơ sở sản xuất, từng đơn vị 
kinh tế riêng biệt) phai kết hợp chặt 
chẽ với nhau trong một thề t:ếng nhất 


biện chứng. Cân đối khung phải xuất. 


phát từ khả năng và nhu cầu thực tế 
của đất nước. Cân đối bộ phận phải 
được sắp xếp bài hòa trong cân đối 
khung và có tác động tích cực thúc 
đây càn đói khung. 

Kế hoạch bóa thuộc bản chất của 
nền kinh tế quốc đàn xã hội chủ nghĩa 
và là quy luật phát (riên của nền kinh 
tẻ đó. | 

Ưu thể tuyệt đổi cửa nền kinh tế 
quốc đản xã hội chủ nghĩa là sức 


“¬. 
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mạnh lập trung (sức mạnh của chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư 
liệu sẵn xuất). Sức mạnh tập trung đó 
là cơ sở (sản xuất và kinh doanh) của 
kẻ hoạch hóa. Và kế hoạch hóa, ngược 
lại, là biêu hiện hoàn chỉnh nhất cúa 
sức mạnh tập trung. Vì vậy, khi nót 
đến kế hoạch hóa là phải nói đến 
tông thề nền kinh tế quốc dàn. Đới 
với một nước xã hội chủ nghĩa, còi 
có một kế hoạch. Các địa phương. 
các ceơ sở sản xuât và kinh doanh có 
trách nhiệm góp plản xây dựng kế 
hoạch chung và thực hiện kế hoạch 
chung đó trong phạm vi địa phương 
và cơ sở. Rẻ hoạch chung pbải thẻ 
hiện được phương hướng phát triền 
kinh tế của đất nước trong từng giai 
đoạn nhất định. Rể hoạch năm phá) 
thè hiện _ phương hướng phảt- triều 
của kế hoạch 5 năm. Kế hoạch kinh 
tế 5 năm pkải thề hiện được: phương 
hướng phát triền của chương trình 
phát triền kinh tế đài hạn l5—20 nànn 
của đất nước. 

Không xác định được mục tiêu của 
chương trình phát triền kinh tế dài 
hạn l1ã—20 năm thì không thê kế 
hoạch hóa ö năm một cách cỏ mục. 
tiêu. Kể hoạch hóa 5 năm không có 
mục tiêu xác định không thề có kế 
hoạch năm chính xác. 

Trong kế hoạch hóa, chúng ta không 


-_ thề chỉ chạy theo những vẫn đề trước 


mắt, nhất thời mà phải nhàm vào mục 


“tiêu của chiến lược phát triền kinh 


tế đài hạn của đất nước. 
Điều đáng tiếc là đã qua 2 kế hoạch 
5 năm mà chúng ta vẫn chưa có chiến 
lược kinh tế (chương trinh phát triền 
kinh tế đài hạR). Dó là một thiếu sót lớn, 
là nguyên nhân quan trọng gàảy lọn xón 
trong kế hoạch hóa kinh tế quốc dàn. 
9 Kế hoạch hóa trong điều kiện của 
một nền kinh tế chủ yếu là sản xuất 
nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa 
Đặc điềm nòi bật nhất của sìn 
xuất nhỏ là phân tán và lạc hậu (phản 


tán và lạc bàu khô»g£ những về vắt 
chất và kỹ thuật mà còn cả trong tác 
phong và tư duy kinh tế). Dặc điềm 
này trở ngại lớn cho công tác kế hoạch 
hóa kính tế quốc dân, song cbún¿ ta 
không thề một sớm một chiều có tlề 
khắc phục được tỉnh trạoữ nói trên. 


Vậy kế hoạch hóa kinh tế quốc dàn 
như thế nào ? 


“Theo tôi, điều trước lồi 0ä là điêu 
quyjét tị nh nhất là phải có một chư 
trình phát lriền kinh lễ ddi hạn, Ít 
nhất cũng phải 15—20 nám tới, trong 
đó phát xác định được những mục 
tiêu chiến lược, những vấn đề then 
chốt nhất phải đạt cho được. Chương 
trinh phát triền kinh tế đài hạn này 
phải được xây dựng phủ hợp oới khả 
nồng (ii lên của đất nước, có tính đến 
piệc tham gin chuuên môn hóa, hợp 
lác hóa quốc lễ, trước hết là oởới các 
nước xổ hội chủ nghĩa anh em. 


Đối với một nền kinh tế chủ yếu 
còn là sản xuất nhỏ, muốn đi lên sắn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, không có 
con đường nào khác con đường lích 
ty nguyên thủy. Song tự bản thân 
nền kính tế, raà chủ yến còn là sản 
xuat nhỏ, năng suất lao động thản, 
sản piuim thặng đư chưa được bào 
nhiều. chưa thể thực hiện nỗi nhiệm 
vụ tích lũy nguyên thủy, do đó phải dựa 
một phìn quan trọng vào Vốn vay 
nước ngoài, 


Trong điều kiện hiện nav, với sự 
œó mặt của các nước xã hội chủ nghĩa. 
chúng ta hoàn toàn có thể vav vốn 
nước ngoài dễ tích Hív nguvên thủy 
(không những vay vốn của các nước 
xã hôi chủ nghĩa mà cả của các nước 
tư bản chủ nghĩa). Tích lũy ngưyên 
thui búng ốn nước ngoai là hiện 
#&ượng mang lính quụ luạt đói vời các 
mước san xuất nhỏ tiến lên sản xuất 
-tkớn xã hội chủ nghĩa không qua giai 
đoạn phát triền tư bắn chủ nghĩa. 


Sự thật nhiều nước đã và đang làm 
như vậy, 


2a cao 


Tất nhiên, cần thấy rõ vốn bên. 
ngoài cũng nhì khả năng tiếp nhận 
vốn đó của nền kinh tế quốc đân là 
có hạn, Khi xây dựng chương trình 
tông thê phát triền kinh tế đài hạn có 
me tiêu, cần tính toán đầy đủ các 
khã năng trong nước và ngoài pước, 
trước mắt cũng như lâu đài có thê 
huy động được. Dựa vào phường 
hướng và mục tiêu đài hạn đó đề xác 
định chính sách đầu tự, cải tạo và 
xây dựng cơ bản. Dầu tư cải tạo và 
xây dựng cơ bản là biện pháp hàng 
đầu của tích lũy nguyên thủy, 


Trong thời gian qua, chúng ta chưa 
có chính sách đầu tr đúng dẫn. Điều 
quan trọng nhất vì chúng (a chứa xúc 
định được mục tiêu và phương hướng 
lâu dài. Do không có mục tiêu và. 
phương hướng lâu đài, cho nên đầu 
tư chắp vá, tủy tiện, gây lãng phí 
nghiêm trọng trong xảv dựng eơ bàn, - 
Trước mát dã khó, làu đài còn khó 
hơn, vị sai lầm trong xây dựng eơ bản 
là sai lâm chiến tược, ảnh hưởng của 
nó có thể kéo đài hàng vài chục năm, 

Theo tôi, hướng phát triển đài hạn 
của sản xuất lớn là phải nhằm vào 

ng nghiệp lớn, Muon- phát triển 


còng nghiệp lớn. trước hết phải 
có kết cầu hạ tầng phát triền. Hiền 
đại hóa đường sà, cầu cảng và RKEo 


tăng là vêu cầu khẩn cấp nhất Không 
chỉ de phục vụ trước mắt mà cả về 
lâu đài, 


Sự thật ai cũng thấy muốn chuyền 
hóa sản xuất nhỏ sang sửn xuất lỏn — 
san Xuất chuyên môn Hóa và hợp tác 
chai có một hệ thông đuưòi,.g 
sả cầu cảug phát triển tỏi Nếu 
không có kết cấu hạ tầng thuận lợi: 
giao thông vận túi thông suốt thị 
không thể phát triền cược sẵn xuât 
theo hướng chuyên mòn hóa, hợp tác 


hóa, để có thê sử dụng tốt các Ra 
năng hiện có, chưa nói đến Việc SỨ 


đụng có hiệu quả các còng trìnH tới 
xày dưng; | ø v Ê 


Song seng với việc đầu tư xâv dựng 
kết cấu hạ tàng hiện đại, cần đầu tư 
thích đáng cho việc rứi dựng những 


ngành kinh tế then chòi như : còng 


nghiệp điện. cơ khí, khai khoáng và 
chế biến. Tất nhiên, việc xây dựng 
các ngành kinh tế then chốt này phải 
có một thời gian dài. Trong từng thời 
gian ngắn. việc dựng xây dó phải có 
trọng lâm, trọng điềm và được phán 
ảnh trong kế hoạch 5 năm và kế 
hoạch năm. § 
Một trong những vấn đề mấu chốt 
là phải xác định đúng đàn môi quan hệ 
phút driền giữa công nghiệp nặng, 
công nghiệp rhẹ 0a nông nghiệp.- 


Trong một nền kinh tế chủ vếu còn 
là sản xuất nhỏ, nòng nghiệp (kề cả 
thủ công nghiệp) đóng vai trò quan 
trọng. Dâu tư đề cái tạo và phát triền 
nông nghiệp theo chiều sâu có ý nghĩa 
thực tiên rãt lớn. Nếu không làm như 
vậy thi không thề có kế thừa trong 
phát triền. Song nông nghiệp và thú 
công nghiệp chỉ có thể phát triền 
nhanh và có hiệu quả trên cơ SỞ có Sự 
bảo trợ đắc lực của công nghiệp nặng. 
Ví dụ có phát triền còng nghiệp điện 
mới có thể điện khí hóa nông nghiệp; 
eó phát triền còng nghiệp hóa chất 
mới có thề bảo đảm nguồn cung cấp 
phản bón và thuốc trừ sâu, có phát 
triền được công nghiệp chế biến, mới 
- œhế biến được nông sản v.v. 


Hiện nay nông nghiệp chúng ta 
đang lệ thuộc bên ngoài khá nặng. lề 
tăng thêm tông giá trị sản lượng nóng 
nghiệp, chúng ta phải bỏ ra không Í1 
rúp và đỏ la trực tiếp cho sản xuất, 
Đi con đường đó, bản thân nòng 
nghiệp cũng không chịu nội vì không 
đủ trả nợ. nói gì đến phát triền, 

Văn đẻ nồi lên rõ ràng là phải đầu 
(tư thích đáng cho phát triển công 
ˆ nghiệp (nhằm những ngành then chốt 
nhất) mới có thề đưa nền kinh tế từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, trước 
mắt là cãi tạo và phát triền sản xuất 
nông nghiệp theo hướng chuyên môn 


hóa và hợp tác hóa trong -phạm vi 
toàn quốc. Đi đòi với việc phát triền 
nông nghiệp, cần đầu tư nhanh, đặc 
biệt là đầu tư ngắn hạn và truug hạn 
cho phát triền công nghiệp nhẹ, chủ 
trọng phát triền các ngành công nghiệp 
nhẹ sản xuất hàng xuất khầu. 

Đầu tư đúng cho sản xuát hàng tiêu 
dùng công nghiệp là biệm pháp thúc 
đầu sản xuấi nêng nghiệp qiểm bởi 


. nưc lệ thuộc đối uới thị trường ngoai 


nước. lo khả năng cán dõi hàng — 
tiền. phàn phối — lưu Lhông. 


Có đầu tư thích đáng cho phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ mới - 
có thề phát huy tối cải dang có của đất 
nước đề đi lên. Song, khòng ưu tiên 
một bước phát triền còng nghiệp nàng 
(những ngành then chót), không thể 
phát triền được nông nghiệp và công 
¡nghiệp nhẹ, 

Xác định đúng dẳắn mối quan hệ 


- giữa công nghiệp nặng — công nghiệp 


nhẹ và nòng nghiệp trong chương 
trình phảt triền kinh tế xã hội đài hạn 
có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là đối với 
việc phản bố bước đi. 

Bước đi được phân bố sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi cho Kế hoạch hóa. 
ˆ hong, trong điều kiện cơ sở vài chất 
và kỹ thuật chưa vững chắc, thì việc 
kết hợp kế hoạch và thị trường là veu 
cầu khách quan không thê thiếu được, 


Kê hoạch hóa kinh tế quốc dàn phải 
kết hợp hai mặt giá trị sử dụng và 
giá trị. Về mặt giá trị sử dụng. có 
những sản phầm của các hình thức sở 
hữu khác nhau : sở hữu toàn đản. sở 
hữu tập thề và sở hữu cá thề về tư 
liệu sản xuất, | 

Huy dòng vật tư và kỳ thuật của ca 
ba hình thức sở hữu đó vào việc Xây 
đựng kế hoạch kinh tế quốc dân là 
điều cần! hiết. Song. Nhà nước có thề 
huy dòng được hay không những khả 
năng nói trên lại là do sự cân đối giá 
(rị của kế hoạch. Cân đối giá trị của 
kế hoạch là hết sức phức tạp, vì phải 


_— 


- 


thông qua những đòn bầy kỉnh tế như 
BÁC cả, típ dụng, lãi suất, tiền 
lương v.v. Chừng nào thị trường tự 
do còn mạnh, thì việc vận dụng các 
đòn bày kinh tế nói trên trong cảu 
đối kinh tế quốc đân còn rất khó ki:àn. 


Muốn thực biện cân đối kế hoạch. 


về giá trị, Nhà nước phải nắm thế 
chủ động hàng — tiền. . 

Những- biện - pháp cơ bản nhất đề 
nắm thế chủ động hàng — tiền là° 


— Nhà nước xác lập độc quyùn đối 
với những hàng hóa rất quan trọng 
của nền kinh tế quốc dân, đặc ĐA là 
hàng hóa nhập khầu. 


— —=Nhà nước thực hiện triệt đề 
nguyên tắc độc quyền ngoại thương 
(và ngoại hối) và trung ương thống 
nhất quản lý trong lĩnh vực kinh tế 
đối ngoại. 


— Nhà nước có dự trữ quốc gia, 
cũng như quỹ hàng hóu lưu chuyền 
thích ứng (trước .hết là hàng tiêu 
dùng) và cơ chế giá, lương, tiều 
thống nhất trong cả nước, 

Phải đấu tranh nhằm bảo vệ và phát 
triền thị trường có tồ chức, 
sở vừng chắc cho kế hoạch hóa phân 
phối lưu thông. một bộ phận không thề 
thiếu được của kế hoạch hóa kinh tế 
quóc đân.- 

Địa phương và cơ sở sản xuất pl:äi 
thực biện quyền tự chủ kinh doanh 
theo cơ chế giá — lương — tiền tống 
nhát. 

_— Nhà nước cải tỒ tốt bộ máy quải 
lý kinh tế — xã hội từ trung ương đến 
địa phương thông suốt và có hiệu lực, 
trước hết là củng cố Hội đòng bộ 
trưởng và các cơ quan trung ương 
nhằm bảo đảm tính tập trung thống 
nhất cao ngay tử trên xuống. 

Kiên quyết đấu tranh chống tủy tiện, 
cục bộ, địa phương— một sản phầm của 
sản xuất nhỏ trong quản lý kinh tế— 
xã hội. Tất cả đều phải tuần Iheo 
phương hưởng, mục tiêu và cơ chế 
thống nhất chung của cả nước. Trong 


làm cơ: 


xây dưng và thực hiện kế hoạch. phải 


nghiên*cứu kỹ và xác định đúng vấn 


đề cân đối "hàng ~ tiền chung của hai 
trình tái sản xuất xã hội, 


Cân đối hàng — tiền trong kế hoạch 
là càn đối khung. Càn đối hàng — tiền 
lrong thực hiện kế hoạch là cân đối 
cụ thể. Cân đối khung p!ải bảo đảm 
mục tiêu và phương hướng. Cân đối 
cụ thề phải phục vụ cho cân đối khung, 


“Cân đổi hàng — tiền trong điều kiện 
sản xuất nhỏ và thị trường tự đo còn 
lớn là rất kkó khăn và phức tạp; khi 
xây dựng kế hoạch phải xem xét vai 
trò thị trường và tác động của nó dối 
với sự phát triền của nền kinh tế 
đuốc dân. Trong quá trình thực hiện 
kế hoạch, cần chú vý các biện pháp 
thị trưởng, sử dụng thống nhất các 
đòn bầy kinh tế (giá cả. tiền lương, 
tín dụng — lãi suất và tÝ giá v.v.)... 


5 .Nhà nước độc quyền ngoại thương - 
(và ngoại tệ) là công cụ quan trọng 
nhất của kế hoạch hóa kính tế 


“Trong điều kiện một nền kinh tế mà 
chủ yếu là sẵn xuất nhỏ đang tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa không 
qua giai đoạn pbái triên tư bản chủ 
nghĩa, nhiệm vụ tích lũy nguyên thủy 
rất nặng nề. một phần rất lớn phải 
tra vào vốn vay của nước ngoài. Nếu 
nhà nước kiòng nắm clặt ngoại 
thương, thì không thể xác-định được . 
phương hướng và mục tiêu phát triền 
đài bạn của nên kinh tế quếc đân, 
cũng như kRi:ông điều hành được cân 
đối hàng — tiền trong quá trình tái 
sản xuất xã hội. Và như vậy làm sao. 
có the kế hoạch hóa nền kinh tế quốc 
đân. 


NEà nước có nắm độc quyền ngoại 
thương mới: bảo đản: phát huy sức 
mạnh tập trung của rên kinh tế xã 
hội chủ nghĩa trong khâu đối ngoại. 
Độc quyền ngoại thương có bai chức 
năng cơ bắn: bảo vệ và phát triền 
kinh tế. 


j9 


Hai chức năng bảo vệ và phái triền 
kinh tế kết hợp chặt chẽ với nhau và 
phát huy tác dụng trong một thề thống 
nhất biện chứng. Đối với một nước 
kinh tế kém phát triền, chức năng 
bảo vệ rãi quyết định. Không bảo vệ, 
không Tòn tại, nói gì đến phát triền, 
đến Rế hoạch hóa. 


[Hiện. nay chúng 1a rất coi nhẹ chức 
năng bạo vẻ, Thả cho nhiều ngành, 
nhiều địa phương được quyền trực 
tiếp xuất nhập khầu trong lúc 
bộ máy của bạ rất yếu kém. không 


~ ` °Ÿˆ^ x 
những về nghiệp vụ mà cï về phầm: 


chất, và Nhà nước không đủ sức kiêm 
"tra kiềm soát, đã và đang tạo nên sự 
rồi loạn trên niặt trận ngoại thương. 


Tình trạng tranh mua tranh bản 
(rong nước cũng như ngoài nước là 
kết quá không thê tránh khỏi của việc 
làm trên. : 


Trong điều kiện phải nhập khầu 
rước, xuất khầu sau (nhập khầu về 
kbông nÏững phải thúc dây sản xuất, 
giai quyết đời sống tron¿ nước mà 
eòn phải tạo ra hàng hóa xuất khu 


đè trả nợ và nhập khiiu tiếp), sự điều. 


tict lập "trung của Nhà nước là cần 
thiết, vì chỉ có Nhà nước đứng trên 
lợi ích chung của nền kinh 
đàn, mới có quan điềm toàn 
làm được việc đó, 


tế quốỏe 
cục đề 


.Đọc quyền ngoại thương là eong cụ 
của chuyên chính vô sản trong lĩnh 
vực kinh tế đổi ngoại, Nó Không có Ý 
nghĩ: tâm thường nhữ một số người 


lầm tướng là độc quyền của bộ 
này đối với bộ khác, độc quyền của 
mgành nàv đói với ngành khíe v.v, 


Gần nhận thức sảu sắe rằng, pgoại 
thương thật sự là mặt trận đấu tranh 
kinh tế gay go và phức tạp giữa trong 


\ 
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nước và ngoài nước, Các thể lực để 
quốc và phản động bên ngoài thường 
xuyên tiến công chúng ta. Nếu chúng 
ta không phát huy được sức mạnh tập 
trung của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong lĩnh vực ngoại thương. thì 
chúng ta sẽ đề mãi độc lặp vẻ: kính 
tế. Phản tín các hoạt động ngoại 
thường dến một mức độ nào đó mà 
Nhà nước trung trƠng Không quản lý 
được kinh tế đổi ngoại cũng như dõi 
nội, là trái với nguyên lắc Nhà nước 
độc quyền ngoại thương. Hỏi loạn 
ngoại thương sẽ là eon đường ti nhất 
cho bọn tư bản và phản động quốc tế 


thầm nhập và phá hoại Rỉnh tế 
nước ta. 


Đối với nước ta, ngoại thương là 
một Irong những €ơ SỞ quan trong 
quyết định kế hoạch hóa. Vi vậy. Nhà 
nước cần thông qua độc quyền ngoại 
tương đề nắm ngoại thương, nắm lấy 
cái cơ sở quan trọng nàv của kế 
hoạch hóa. | 


BÍNH TRỊ THIÊN... 
(Tišp theo trang 24)- 


với quần chúng, đặc biệt là đổi mới 
còng tác cần bộ, trước hết là đôi mới 


cach nhìn, quan điềm đánh giá, hựa 
chọn, đào tạo và bố: trí căn bọ. Đồng 


thời. phải đồi,mới còng tác vận động 
quản chúng, thật sự phát huy quyên 


làm chủ tập thể của nhàn đàn lìo 
động, làm cho dàn biết, dân hàn, 


dân làm, đân kiểm tra Ð việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đăng 
xà Nhà nước, Gãn liền với sự đồi 
mới đó là những biện pháp cụ thể 
thực hiện đúng chức năng và vị trí 
của chính quyền của đản, do đàng 
vỉ dân 


YBẶNG VĂN NÔNG - 


_ 


TỔ CHỨC XUẤT KHẦU NÔNG SẲNS 
VỤ ĐÔNG Ở THÁI BÌNH 


RÓNG nông nghiệp tỉnh Thái bình, 

ngoài sẵn xuất *lúa là chủ yếu, 

một vấn đề nồi bạt trong những 
năm gần đây là đã mở ra sản xuất vụ 
đông đề phục vụ xuất khầu. 


Phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, ˆ 


. trong năm qua, tỉnh chúng tÒỒi đã 
xuất khầu sang Liên xô hàng nghìn 
tắn nông sản, bao gồm khoai tầy, tôi, 
ớt khô, caA rốt... Kết quả đó chỉ là 
bước đầu. Với đặc điềm đất đai canh 
tác của Thái bình, tỉnh chúng tôi eòn 
nhiều tíềm năng đề dây mạnh sản 
xuất nông sản nhằm đáp ứng yêu cầu 
Xuất khâu theo hiệp định đã ký giữa 
nước ta với Liên xô về cung cấp rau 
quả cho-vùng Viễn dông của Liên xô. 


Thái lình có diện tích canh tác” 
không nhiều, dân số đông. lực lượng 
đào động dòi đào. Đất thích hợp cho 
việc trông cây vụ đông là 48 nghìn ha, 
chiếm khoảng 30% tòng số diện tích 
canh tác. Vụ đông không ảnh hưởng 
gì đến hai vụ lúa ; nếu sản phầm vụ 
đông trở thành hàng hóa xuất khầu 
có giả trị kinh tế cao thì vụ đông 
đương nhiên chuyền thành vụ sản 
xuất chính. Và như vậy, Thái bình 
thực hiện được yêu cầu thâm canh và 
tắng vụ. Sông và biền bao quanh tỉnh 
rất thuận lợi cho việc giao lưu về 
đường thủy với các địa phương khác 
và các miền của đất nước. Nếu biết 
nắm vững phương chăm « từ đất và 
Sức lao dộng đi ra, từ lúa, lợn, cày 
công nghiệp đi lên », nếu biết tò chức, 
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sản xuất được nhiều nòng sản; tạo, 
thành hàng hóa xuất khẩu đắng kè 
thì sẽ tác động lớn đến việc xây dựng 
cơ tầu công—nông nghiệp của tỉnh. 


Từ trước đến nay, công tác xuất 
khqu của Thái bình đã đóng gÓP đá ng 
kề vào sự phát triền nền kinh tế của 
cả nước; qua nhiều năm Thái bình 
được Nhà nước ghỉ nhàn là lá cờ đầu 
về mặt này và năm 1985 được lặn 
thường huậân chương Lao động hạng 
nhất. Tuy nhiên, trong sẵn phầm xuất 
khẩu, chủ yếu là các mặt hàng thủ 
công mỹ nghệ, tỷ trọng bàng nông sản 
còn rất ít, chưa tương xứng với đặc 
điềm và thể mạnh của một tỉnh nông 
ngh†ệp ở vùng châu thồ sông Hồng do 
chưa khai thác đầy đủ nguồn hàng 
nóng sản đề xuất khâu. 


Lương thực; sản phẩm chủ yếu của 
tính chúng tôi, chỉ đủ trang trải eno 
nhụ cầu của địa phương và làm nghĩa 
vụ döi với trung ương, Sản phầm 
chăn nuôi là con lợn thì chủ yếu hại 
dùng đè phục vụ đời sống nhân dán 
trong nước, còn xuất khầu lợn thì 
hiện nay chưa được ön định. Với 
100 nghìn héc ta đất canh tác, bình 
quản đầu người 700mÏ, muốn xây dựng 

và phát triên kinh tế địa phương, 
Thái bình chỉ có con dường là ra sức 
phát triền nông nghiệp. coi nóng 
nghiệp là mặt trận hàng dâu, dòng thời 
phát triền tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, trước hết là ra sức thâm canh 
tăng năng suất, tăng vụ, lấy xuất khầu 
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nông sẵn làm mũi nhọn đề thúc đầy: 


toàn bộ quá trình tái sản xuất của 
nông nghiệp và công nghiệp. Cho nèn 


chủ trương phát triền sản xuất cây vụ 


đông,tạo ra hàng xuất "khâu đúng vào 


địp bai Chính phủ Việt ng th xô 


ký biệp định hợp tác dài hạn về rau 
quả H điều đáng phấn khởi đối với 
nhân đân Thái bình. 


Xuất khầu nông sẵn giữ vị trí rất 


quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh.. 


Ngày nay, chúng tôi đã có thị trưởng 
tiêu thụ rộng lớn, ôn định lâu dài với 
số lượng rất lớn về hàng hóa. Nếu 
chúng tôi phấn đấu làm tốt việc xuất 
khẩu sẽ góp phần thúc đây phát triên 
kinh tế địa phương, nhất là nâng caØ 
năng suất lao động nông nghiệp và 
phát triỀền nhanh nông nghiệp lái 
binh. " 


Qua đầy mạnh xuất khầu nông sản; 


chúng tôi nhập được nhiều loại vật 
tư và nguyên Hiệu đề đáp ứng nhu cầu 
của sản xuất ở địa phương, (trước 
hết là phục vụ phát triền nỏng nghiệp. 
Chỉ thông qua xuất khu nông sản, 
trong năm qua. Thái bình nhập được 
800 tấn phân u rẻ; 3ã tấn thuốc trừ 
sâu, 160 tần xăng dầu, 120 tấn hạt 
giống... Nhờ có những vật tư này, 
chứng tôi thực hiện được trỏi chây 
các hợp đồng kinh tế với nông đân 
vừa mua được nhiều nông sẵn, vừa 
có hàng đổi lưu rất cần thiết đối với 
nông đân trong sản xuất nông nghiệp: 
Nhờ có hàng đối lưu đó mà thực hiện 
được thâm canh, tăng năng suất lao 
động, tăng vụ trong nông pưhiệp, dồng 
thời nâng cao chất lượng sản phầm, 
Điều này còn tác động sâu rộng 
đến cÄ sẵn xuất tiều, thủ công nghiệp 
của địa phương, góp phần rất quan 
trọng vào sự hình thành từng bước 
cơ cãu kinh tế công—nông nghiệp của 
tỉnh, Mặt- khác, nhờ sẵn xuất cày vụ 
đồng phát triền cho nên có thêm công 
ăn việc làm cho một bộ phản lao động 
trong tỉnh. Qua xuất khầu nòng sản, 
chúng tôi thực biện được một phần 
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tích lũy cho nông nghiệp (thề hiện ở 
đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp), 
dòng thời góp phần cải thiện dời 


- sõnz nông dân trong tỉnh. Rö ràng 


sản xuất cây vụ đông đề phục vụ 
xuất khu đã đem lại lợi ích kinh te 
cho cả Nhà nước, tập tì và người 
lao động. Thực hiện tốt xuất khau 
sắn phầm của cây vụ đông là đúng 
hưởng. đúng quỹ đạo của việc xày dựng 
và p:át triền kinh tế địa phương, 
đòn: thời đáp ứng được vêu càu khách 
quan của sản xuất và đời sống hiện 
nav của nhân đân tỉnh chúng tôi. 


Muốn đầy mạnh xuất khâu, thì 
phải tò chức và phát triền mạnh sản 
xuất hàng xuất khâu. Điều kiện đải 
đai, thời tiết và khí hậu của Thái bình 
phù hợp với sự sinh trưởng của cây 
vụ đông, nhất là khoai tây. Cây khoai 
tây rất thích hợp trồng Ở chán đấi 
pha cái, đất thịt nhẹ, nó yiữ vị trí 
quan trọng trong vụ đông và có 
những yêu cầu sinh thái phù hợp với 
thời tiết mùa đông, là câyv lương 
thực, thực phầm và xuất khâu có giá 
trị kinh tế cao. 

"Những năm qua, nhân dàn "Thái 
bình đã sản xuất tập trung cây khoai 
tày, Từ năm 1975 đến nay, nhàn dân 
vẫn trồng cây này, phát triền mạnh 
nhất là năm 1979. nhưng sản phầm 
này chưa trở thành hàng tóa xuát 
khầu vì chưa có thị trường tiêu thụ, 
do đó đến đầu năm 1984 điện tích trông 
cây khoai tây giảm xuống. Đến vụ 
động các năm 19847~ f985 và 1985 — 1986, 
với sự giúp đỡ của Bộ công nghiệp 
thực phầm, Thái binh bắt đầu xuất 
khầu sản phầm của cây vụ đong như: 
khoai tây, cải bắp, cà rối... song số 
lượng còn quá ít chưa tương xứng với 
tiềm lực, khả năng thực tế của địa 
phương và chưa đáp ứng kịp nhu 
cầu to lớn của thị trường bên ngoài. 


Căn cứ vào điều kiện, đặc điềm của 
đât đai ở địa phương, qua thực tế về 
năng suất và chất lượng sản phầm, 
trung ương đã chọn Thái bình là tính 
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trọng điềm sản xuất và xuất khâu 
khoai tây của cá nước. Là một tỉnh 
trọng điểm, Thái bình phải bảo đảm 
cho dược 70% sö lượng khoai tây 
xuất khầu mà Nhà nước ta đã ký với 
Liên xô và tính pháp lệnh của kế hoạch 
phải được thực hiện một cách nghiêm 
túc, * 


Ở Thái bình, diện tích trồng khoai 
tầy năm cao nhất là lỗ 000 héc ta, năm 
trung bình Iš 7000 néc ta ; năng suất cao 
nhảt ở từng thửa lên tới 18 tấn/ha, 
nàng suất thấp nhất là § tấn/ha. Nếu chỉ 
Lính số điện tích trồng ở năm thấp 
nhất là 5 000 héc ta với năng suất bình 
quân là 10 tấn/ha thị sản lượng khoai 
lây cửa tỉnh cũng dạt dược 59 000 tấn. 
Xuất khầu với tỷ lệ 1⁄10 của sản 
lượng đó thì dược 5000 tấn, Nếu 
ng với diện tích trên, nhưng được 
ứng dụng mạnh kloa học — kỹ 

- thuật vào trồng trọt thì có thể tạo ra 
năng suất l5 tấn/la. đưa san lượng 
lên 75 000 tấn. và úhư vậy, chúng lồi 
có thề xuất khầu được 1ã 000 tấn/năm. 
Đó là khÃ năng-rất thực tế mà chúng 
lòi có thề biến thành hiện thực trong 
tàm tay, nếu biết tö chức sản xuất tốt 
và có chính sách dúng đắn của Nhà 
nước, 
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Điều quyết dịnh đề «ó hàng hóa 
xuất khần, không phải ở khâu t†hu gom 
mà là ở khâu sản xuất và phải 
giải quyết ngày một loạt vấn dẻ then 
chốt khác có liền quan Trực tiếp đến 
toàn bộ quá trình sân xuất và lưu 
° thông hàng hóa. 


Trước hẽt, cần tö chức tỐt sẵn xuất, - 


Từ bố trí diễn tích trồng khoai tây 
có quan hệ đến diện tích -lúa sớm. 
xem giống lúa nào thích hợp với thời 
gian gieo cấy đề từ Í tháng 10 đến 10 
tháng 10 hàng năm là gặt xong, Việc 
trông Khoai từ 10 tháng -10 đến 2ã 


M 


Thái 
- Qu*ýnh phụ và lưng hà. 


thăng 10 là hoàn tất; do đó cần bố trì 
sức kéo một cách rất khản trương 
cho phủ hợp với thời gian đỏ. 


Việc bố trí vùng tròng khoai phải 
thế nào cho thích lợp dễ bảo dâm 
thời gian sinh trướng và kết thúc của 
cày khoai từ 9ã ngày đến 100 ngày, 


-không thề dỡ non được, nếu đỡ non 


thì sản phầm sẽ không đạt yêu cầu 
của xuất khầu. Do đó, đề ôn định điện 
tích trồng khoai tây từ nay đến năm 
1990, tỉnh phải quy vùng sẵn xuất, quy 
hoạch các vùng sản xuất, bố trí sản 
xuất tập trung có trọng điềm, đồng 
thỏi phát triền với diện rộng, chỉ đạo 
tỐt-vùng trọng điểm, vừa chủ dòng, 
nguồn khoai xuất khu, vừa rút kinh 
nghiệm đề chỉ đạo điện, lấy điện dễ 
bồ trợ lại điềm, đề phòng khi thỏi tiết 
khắc nghiệt vùng trọng điểm thu 
hoạch kém, nhưng chỉ tiêu kế hoạch 
xuất khầu vần được thực hiện, chủ 
động bảo đảm đủ số lượng bàng hóa 
xuất khầu cho nước bạn theo kế hoạch 
đã định. Tỉnh đã quy dịnh các huyện 
trọng điểm sản xuất khoai tày của 
bình là Vũ thư, Đông hưng. 


Mặt khác, tỉnh chúng tôi phải giải 
quyết một số vấn đề quan trọng cho 
sản xuất như chọn giống khoai thích 
nghỉ với môi trường sống và cho năng 
suất cao trên dất của địa phương. Phái 
dành một điện tích nhất định và vốn 
đầu từư cho việc chuyên làm giống mới. 
Vẻ phản bón, ngoài phản VÒ: cơ. cần 


- phải có mọt tý lệ nhất định về phản 


chuông. Nếu trông 5000 ba khoai tìy 
thì phải có 1500 lấn phản u rẻ, ^000 
tắm phân lần, 75Œ tần phần Ka H và 
75 000 tắn phân chuồng. Cần phái có 
thuốc trừ sảu đề ứng phó với mọi tình 
huỗông có thề xảv ra nhằm bảo vệ. 
cây trông, DỀ bảo đảm việc tưới, tiêu 
nước hợp lý cho khoai tây dúũng/ lúc, 
cần có dủ phương tiện, còng cụ trủ 
công và cơ giới phục vự kịp thời cho 
việc sinh trưởng của cây tròng, Cần 
lưới cho cây khoai tây vào ba giải 


tŠ 


đoạn: giai đoạn hinh thành cây con, 
£!a1 đoạn hình thành củ mạnh. nhất, 
gi doan bộ sung khi gặp hạn, liiện 
0aY quy mô sản xuất còn nhỏ, chưa 
Có vùng sản xuất tập trung cho nên 
còn tủy thuộc vào thiên nhiên, chưa 
chủ động được mọi mặt trong quả 
trình sản xuất. 


Thử hai, tô chức thu mua, bảo quản, 
vận tải và giao hàng. 

Lưu thông là một khâu rất quan 
trọng của quả trình tái sản xuất, Đến 
đảy, công ty nông sản — thực phầm 
xuất khầu của tỉnh có trách nhiệm 
thực hiện tốt một số công việc tiếp 
theo như: hưởng dẫn về tiêu chuan, 
quy cách, chất lượng hàng hóa. lỗ 
chức thu mua. chọn lọc, đóng gói, bảo 


quan, vận chuyên và giao hàng cho- 


người nhận tại cửa khầu. 

Một vấn đề đặc biệt quan trọng đói 
với chúng tôi là bao bị, đóng gói, bảo 
quản giữ gin phầm chất hàng bóa 
trên đường vàn tải. Làm tốt khâu này 
mới bảo đảm giá trị hàng hóa. Phải 
nhận thức đầy đủ tầm quan trọng tủa 
nó đề đầu tư thỏa đăng. cũng cấp gỗ 
bao bị kịp thời dễ giữ gin phầm chất 
hàng hóa xuất khqầu theo dúng quy 
ích và chất lượng. Thực tiễn hai 
năm qua cho thấy rằng, nếu không có 
bao bì hoặc thiếu bao bị đề đóng gói 
thí những Khâu khác bị phá vỡ, mất 
mái và lãng phí nhiều hàng hóa vì 
không tần thủ được sẵn lượng, lỗ việc 
vận tải, lỡ việc nhận hàng của tàu 
nước ngoài... 

Thứ ba, đầu tư thỏa đăng về xây 
dựng cơ sở vật chất đề phục vụ chO 
sản xuất và xuất khầu, 


Muốn bảo đảm dủ số lượng và đúng 
tiêu chuẩn, quy cách, chất hrợng của 
san phảm xuất khâu, phải có đủ eơ 
sở vạt chất kỹ thuật phục vụ trực 
tiếp cho toàn bộ quá trình sản xuất 
và luu thông, Ngoài những vật tư cần 
thiết cho sản xuất như phần bón, 
giong khoai, thuốc trừ sâu, dàn bơm 
tưới V,V,, từ nay đến năm 1990, Nhà 
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nước cân đầu tư cho Thái bình 4 khứ 
hoàn €đhính ở một số huyện đề chứa 
vật tư và hàng hóa. Đối với mặt hàng 
tươi sống như khoai tây, cải bắp... 
phải có phương tiện bảo quản, giữ 
ginpbìm chất tốt, cho nên cần xày 
dựng kho lạnh tại địa phương. Dề có 
điều kiện vận chuyên nông sản kịp 
thời ra bến cảng, chúng tôi cần- có 
một số xe vận tải với trọng tải từ 5 
tấn trở lên và máy đầy thủy với 25 ~— 
2 sức ngựa, 

Thứ lư, cần giải quyết một số 
chính sách cụ thể nhằm khuyến khích 


phát triền sản xuất nòng sẵn xuất 
khâu. ' 


Đồi với vùng sản xuất trọng điềm 
về nòng sản xuất khầu, Nhà nước có 
chính sách đầu tư thỏa đáng dề người 
sản xuất có đủ phân bón vô cơ eỏ 
điều kiện tưới tiêu hợp lý bằng các 
loại máy bơm, có các loại tư liệu 
lao dòng dùng cho sẵn xuấi và bảo 
quản giữ gin phẩm chất bàng hóa, 

Xuất khẩu là một nhiệm vự chiến 
lược rất quan trọng được thề hiện 
trong các chính: sách kinh tế hiện nĩtV 
của Đảng và Nhà nước. Do đỏ cần 
mạnh dạn đầu tư đúng mức đề sản 
xuất bằng được tàng xuät khầu. Nều 
chúng tà cứ rụt rẻ hoặc nhỏ giọt trong 
đầu tư cho kinh tế xuất khầu thị sẽ 
không bao giờ có đủ bàng hóa xuất 
khiìu, Các ngành có trách nhiệm trực 
tiếp đổi với vấn đề nàv cản chú ý 
giải: quyết kịp thời vật tư, thiết bị, 
lương thực, hàng tiêu dùng, và cần 
đổi các phương tiện cần thiết cho 
sản xuất và đời sống đề bảo đảm phái 
triền sản xuất hàng xuất khầu. 


Giá cả đối với hàng nông sản xuất 
khẩu, trước hết phải bảo đảm đủ chi 
phí sản xuất và có lãi thích đăng. tạo 
điều kiện clo nòng đân thực hiện 
được tái sản xuất mỡ rộng. Chí phí 
lưu thông cho việc xuất Khiu nòng 
sản cần được bảo đảm dủ chi phí hợp 
lÝŸ và có phần tích lũy de tỉnh có 


(Xem liễp trang 46) 


Sưu tầm, bảo quản các tài li 


1 


H, 


-^ 
L2 


ˆ 


bài nói, bài viết và di vật của 


+ đồng chí 


ÔNG chí Lê Duần là nưguởi đôn 0u 

tú của đàn lọc, người học trỏ 

xuất sác của Bác llò; nhà lãnh 
đạo lỗi lạc của Đẳng ta và nhân dàn 
ta, chiến sĩ kiên cưởng của phong Lrào 
cộng sản quốc tế, phong trào công 
nrân và phong trào giải phóng dân 
tẹc. Đồng chí qua đời dề lại cho Đăng 
ta, quân đội ta và nhân đân ta di sản 
quý báu về tư tưởng và văn hóa. Đó 
là các tài liệu, bài nói bài viết và đi 
vặt của đồng chí, Cùng với di sản vĩ 
dại của Bác lló, đi sạn của đồng chí 
Lẻ Duần là những của cải vỏ cùng quý 
báu trong kho tàng đi sản cách mạng 
của Đẳng ta, quần đội tà và nhàn đàn 
ta. Dề ghỉ nhớ công lao Lo lớn và CÔN 
hiển xuất sắc của dòng chí Lê Đuần 
“đối VỚI sự nghiệp cách mạng nước to 


1^ kả , D ° , , ` * 
đề sử dụng các di sản quý báu vẻ tư 


tưởng và văn hóa của đồng chỉ vào 
việc giáo dục cán bộ, dáng viên và 
nhân đân ta, Ban bí thư Trung rơngữ 
Đẳng đã ra quyết định về việc sưu tâm; 
eìinh lÝ toàn bộc các tài liện, bài 
nói bài viết của đồng chỉ L^ Đuïn 
Yà thu nhập những hiện vật trực tiếp 
liền quan đến hoạt dòng cách mạng 
của đồng chí đề biên soạn, xuất bàn 
và đưa vào các nhà lưu niệm, bảo 
làng, Ban bí thư cũng quyết dịnh 
biên soạn bản tiều sứ đây đủ của dòng 
chí L¿ Duidn. 


La Đuâần - 


Theo quyết dịnh của Dan bí thư, 
Viện Hồ Cũi Minh có nhiệm vụ sưu 
tầm, chỉnh lý, bảo quản các tài liệu, 
bài nói, bài viết của dồng chí Lê Duaän, 
Văn phòng Trung ương Đăng có nhiệm 
vụ sưu tầm, cl”nh lý, bảo quản các 
lài Hệu, bài nói, bài viết thuộc loại 
tuyệt mật của dòng chí Lê Duần và 
phục vụ khai thác theo chế độ tài liệu 
mạt. Bộ quốc phòng và Bộ tổng thain 
mưu có nhiệm vụ sưu tầm, chỉnh lý, ' 
bảo quản những bài nói, bài viết của 
đồng chí Lê Duïän về các vấn đề.quản 
sự có lính chất cơ mặt, Viện Hộ Chí 
Minh sưu lầm bảo quản những hiện 
vật có liên quan đến hoạt động của 
đong chí Lê Đuïận, eó kế hoạch Xây 
đựng các nhà lưu niềm; trình bày, Các 
cơ quan trên đáy có Kế hoạch phần 
công và phối hợi chặt chẽ trong công 
Lăc sưu tìm, (hú thập, chính lý, Các 
tính ñv, tFành úy, dang ủy trực thuộc 
Trung ương, các ban, ngành, đoàn tiề 
eó trách nhiệm cộng túc. giúp dỡ cáo 
cơ quan nói trên trong cóng tắc sưu 
tầm, thụ thập, chính lý dị sản của 
đồng chí Lè Duïän, 

Đề thực hiện quyết định trên đây 
của Ban bí thư, đẳng ủy các cấp, các 
ngành cần quan tầm lãnh đạo cán bỏ, 
đảng viên và nhân đản sưu tìm, hảo 
quần các tắt liệu, bài nói; bài viết và 
đi vật eủa đồng chí Lê Đuần, 
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Trong sảu mươi năm đấu tranh cách 
mạng, động chỉ Lẻ Đuầu đã sống và 
boạt động ở hầu kháp các miền trên 
đãt nước ta, Nhiều đi vật và tài liệu 
của đồng chí hiện còn tân mác trong 
nhân đàn ở các địa phương chưa thu 
thập dược. Nếu cán bộ, đẳng viên, 
chiến sĩ lực lượng vũ trang và quân 
chủng nhàn dân biết Đăng có chủ 
trương sưu tầm các đi vật và tài Hiệu 
của đóng chí [Lê Duẩn, hiều rõ ý nghỉ 
của công việc ấy, chắc hẳn mọi người 
sẽ sản sàng góp phản tích cực : vào 


công việc ấy, ÀI hiện còn giữ các dị, 


vạt và tài liệu của dồng chỉ Lê Duân 


sẽ vui lòng đem giao lại cho các cơ 
quan có trách nhiệm đề bảo quần và 
phục vụ việc khai thác, sử dụng, vì 
lợi ích của sự nghiệp cách mạng của 
nhìn đản fa, | 

Mong ráảng các địa phương, các 
ngành, nắm vững chủ trương trên đây 
của Đăng, thực hiện nghiêm chỉnh 
quyết định của Ban bí thư, đề cho 
công việc sưu tầm. bảo qưản các tài 
liệu, bài nói, bài viết và đi vài của 
dòng chí lê Duân thu được kết quả 
tốt đẹp. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


TÔ CHỨC XUẤT KHÂU... 


(liềp theo trang 32) 


điều kiện tô chức và hoàn thiện việc 
giao hàng tại hải cẳng. 


Trong lúc chờ hướng giải quyết 


cụ thê của trung ương vẻ quyền sử 


dụng ngoại tệ, vẻ chế dộ đầu tư trực 
liếp thị địa phương văn áp dụng 
phương thức kinh doanh của Tóng 
công {w xuất nhập khảu rau qua là 
mứt đt bán đoạn bàng động tiên 
Việt nam, Cần cứ VàoO Vài EF Hà HƯỚC 
bạn ứng trước cho sản xuất, Tông 
cong fY xuất nhập khâu rau quả ứng 
cho tính các -loại cần thiết với giá 
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nhập khầu do xuất khầu mà có theö 
yêu cầu của tỉnh. Mức bản vạt tư lối 
thiều cũng phải bằng 502 số ngoại tệ 
thực thu thị địa phương mới có điều 
kiện đề trang trải cho yêu cầu chung 
của nền kinh tế địa phương. Đồng 
thời. đề nghị cấp trên công bố quyền 
sử đụng ngoại tệ của địa phương theos 
phương thức mua đứt bản đoạn đề 
dịa phương có phương hướng giải 
quvết mỗi quan hệ giữa tình với 
huyện và giữa huyện với đơn vị kinh 
tẾ cơ SỞ, 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC=THỰC TIẾN 
VỀ KINH B@ANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


>. 


Lời Bộ biên tập: Dề góp kiến ào Dự thỏo Báo cáo 
chính trị :ã (rình báu lại Dại hội thứ VI của Đăng, ðữađ qua 
Bộ biên lập Tạp chí Cộng sản đã lồ chức lội nghị khoa học— 
thực tiền oề Kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Tham qia cuộc 
hội nghị nàu có các đọng chí sau đây - 


— Nguyễn Anh Bác, Đại tá, Học viện quân sự cao cấp, 
— Lê lăng Doanh, Vụ trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trúng 
trơng. : | ` 

— Lưu Ván Đại, Viện trưởng, Bộ ngoại thương. 

— Ngò Văn lHải, Chuyên viên, Văn phòng lội đồng bộ trưởng, 

— Lê Xuân Hăn, Trưởng phòng kế hoạch Nhà máy chế tạo máy còng cụ 
sỐ !. lià nội. 

— Nguyễn lluy, Giáo sư, quyền Viện trưởng Viện kinh tế UBKHXXH Việt nam, 

— Nguyễn Văn Huy, Phó vụ trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 
trung ương. , 

— Nguyễn Đăng Khánh. Vụ trưởng, Bộ nội thương, K 


— Chữ Văn Lâm, Phó tiến sĩ, Phó tòng biên tập tạp chỉ hiên cứ Fnh 
tế. Viện kinh tế, URRHXH Việt nam. 


— Phạm Quang Lộc, Vụ trưởng, Độ nông jp tiền: 

— Vũ Hữu Ngoạn. Tông biên tập tạp chí Xghiên cứu, trường Đẳng cao 
cãi; Nguyễn Ái Quốc. : 

— Hoàng llữu Nhân, Quyền Trưởng Ban công nghiệp Trung ương Đẳng. 

— Trần Quang. Chuyên viên, Han nông nghiệp Trung ương Đẳng, 


— Đào Xuân Sâm, Giáo sư. Trưởng khoa quản lý kinh tế, trường băng 
cao cáp Nguyễn Ái Quốc. _ 


-— Trần Linh Sơn, Giáo sư, Ngân hàng Nhà nước Việt nam. 
— Nguyễn Văn Sơn, Giáo sư, Trưởng khoa kính tế chính trị, trường Đăng 
cao cãp Nguyễn Ái Quốc. 
— Chế Viết Tấn, Phó trưởng ban kinh tế Trung ương Đảng. 
— Hô Tế, Thứ trưởng Bộ tài chính. 
_— Nguyễn Tế, Phó tiến sĩ, Phó vụ trưởng, Ban kinh tế Trung ương Đăng,. 
— Nguyễn Đăng Thành. Chuyên viên Viện Mác Lê-nin. 


—_ 


— Pham Thành, 
— lê Dức Thúy, Phó tiến sĩ, 
— T.ê Hồng Tiệm, 
cấp Nguyễn À¡ Quốc, 
— Phan Văn Tiệm, bong sư tiễn 
Nhà nước, 


Giảm đốc Nhà xuất bản Sự thật, 
Viên kinh tế, 
I?hó trường khoa kinh tế chính trị trường Dáng cao 


UBKHXH: Việt nam, 


Quyền cbủ nhiệm Ủy ban vật giá 


— I.ê Văn Tỏ, Cuuyên viên, Ban- công nghiệp Trung ương Đăng. 


— Lê Nuàn Tùng, Giáo sư, Phó giám đốc trường Đăng cao cấp Nguyễn 


Ái Quốc. 
— Vũ lluv ừ. Tiên sĩ, 
— Tê Văn Viện, 
— Tràn Nưọc Vinh. 
kinh tê trung tơng. 


Văn phòng Hội đồng bộ trưởng. 
Tiển sĩ, Vụ trưởng, Ban kinh tế rung ương Đẳng. 
Phó tiến sĩ, Vụ trưởng, 


Viện nghiên cứu quản lý 


Bắt dầu tử số nị ÀW chúng tôi trích đăng các bài phát biều ý kiến của 
các đông chí tham gia liội nghị đề lLạn đọc tham khảo, 


VŨ HỮU NGOẠN 


“MẤY VẤN ĐỀ (Ó TÍNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ KINH- 
D0ANH XÃ HỘI (HỦ KGHIA Ở NƯỚC-TA HIỆN NAY 


G.VY này, văn đề kính đoanh năm 
Irong chương trình ngà] sự nóng 
bóng của tất cai các nước xã hội 
chủ nghĩa, nắm trong cuộc bùng nỗ 


quản lý kính tế có tính quốc) tế 
của chủ nghĩa xã hội. Nó dược đại 
ra một cách đa gát trong cuộc 


đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản tiên phạm vỉ toàn 
thế giới lm sao cho chủ nghĩa 
xã hội hiện thực chẳng những không 
thua, trải lại còn hơn: chủ nghĩa tư 


lăn, cho xứng đáng với bán chất tốt. 


đẹp của nó. Cái khó là ở chó: trước 
hết làm sao cho đúng kính doanh, sau 
nữa làm sao cho đúng #inh doanh rã 
hội chủ nghĩa. và lại càng đặc biệt 
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khó đối với nước fa —~ một nước vốn 
có tình trạng sản xuất nhỏ nặng nề, 
lại quen kháng chiến cứu nước hơn Tà 
làm kinh tế, hậu quả chiến tranh vẫn 
còn to lớn, hằng ngày văn phải đối 
pho với những vấn đề thuộc quỹ đạo 
chiến tranh chứ chưa hoàn toàn rảnh 
tav làm kinh tế, 

Kinh doanh là một phương tiểu 
“hành động của con người trong lĩnh 
vực kinh tế, nhưng không phải là 
phương pháp hành động bất kỳ mà Hì 
đặt trong những giai đơạn lịch sử sản 
xuất xñ hội nhất định — những giai 
đoạn tồn tại quan hệ hàng hóa — 
tiên tệ. Kinh doanh dúng hay sai, tối 
hay xấu, liên quan chặt chẽ với quan 


niệm của chúng ta về quan hệ hàng 
hóa nỏi chung, đặc biệt về quan hệ 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Có thề nói 
những người cộng sẵn thế giới đã trải 
qua ba gini đoạn nhận [hức sau đây 
về quan hệ hàng hóa đưởi chủ nghĩa 
Xã hội. 

Giai đoạn thứ nhất, cuối thế kỷ 19, 
đầu thế ký 20, khi mà chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin đang tự kháng định mình với 
từ cách một học thuyết cách mạng và 
.hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, 
fhí chưa đẻ đàng đự kiến trong xã hội 

tương lai (tức chủ nghĩa và hội) lại 
vấn côn quan hệ hàng hóa. Đó là điều 
khó tránh khói, một khi các nhà kính 
địch đang tạp trung phê phán cái 
đồng không lò ®àng hóa do chủ nghĩa 
từ bản tạo ra với tất củ những hậu 
quả xã hội xâu xa của nó. 


Giai doạn thứ hai, khi việc xây 
cđhrng cbúủ pgÏĩa xã hội đã trở thành 


miột yêu cầu Thực (óe, những nưười XỎ 


viết đi leo sự chỉ đân của tư Tưởng 


chính sách kinh tế mới của Lê-¡nnn, 
- ` - ` ` ` x 
dì lòng kết còn đường nìàì mình đã 


tmÓ mầm, khai phá, néu lên sự lồn tại 


của quan hệ hàng hóa trong xã bội 
xã hội chủ ¡ựhĩa, và coi đó là quan 
hệ bảng hóa đặc biệt, Quan niệm phố 
biện lúc bấy giờ còn coi quan hệ 
hàng hóa là cái tìn dự của xã hội cũ 
T‹1ï rới lại troug xã hội mới. do đó 
tủVv không Tránh khỏi quấn hệ hàng 
hỏa nhưng vẫn mang nặng thiên kiến 
với cái €fần đư xấu xa» đó, Quan 
niềm nrấâv đã từng lồn tại lâu đài suối 
những năm ý những năm 6Ú và mội 
SỐ năm đầu của thập RỶ 70, 


(Giai đoạn thứ ba, trong vòng T10 
nam nàyv, đã xuất hiện một nhàn thức 
hoàn toàn mới, rằng quan Fệ hàng 
tLóa trong chủ nghĩa xã hội khòng phải 
lU một quan hệ vay mượn, mà nó là 
mỘC quan hệ năm rong bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, nằm trong bản chất 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Tương nhiên nó không phải là quan 
tệ bán chất nhất, quan hệ đặc trưng 


nhất. Vạăy thí kinh doanh, hơn nữa 
kinh doanh xả hội chủ nghĩa, không- 
phải là pữn đê 0ay mượn, không phải 
là vấn đề xấu xa, trái Fại nó thuộc 
vào hàng các vấn đề bản chất của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Ph, Ăng-ghen đã từng chỉ rõ, q:đ ir| 
là khdi niệm bao trùm của kinh lẽ 
hàng hóa. Vì thế cái giống nhau của 
mọi loại hình kinh doanh, cái cốt lôi, 
cái thực chất nhất của linh doanh 
cũng chính là xoay quanh cái khái 
niệm bao lrìàm ấu. Sống, tương 
xứng với điều kiện kinh tế hàng hóa 
(chứ không phải sống giá tạo) thì cá 
trong sẵn Xuất cũng như trong trao 
đọi, tiêu đùng, người ta phải biết tính 
toán cần €ứ vào giá trị, nghĩa là căn 
cử vào thời gian lao động xã hội cần 
thiết để sân xuất hoặc tái sẵn xuất ra 
hàng hóa, Trong sản xuất phải lăng 

năng suất lao động, cải tiền sẵn xuất 
để hạ giá trị cá biệt xuông ngàng boặc 
thấp hơn giá trị xã hội thì mới tồn tại 
và phát triển được. Lỗ là diều tỏi Ry 
đòi với người sản Xuất hàng hói, 
Trong tiều dùng người ta cũng phải 


lựa chọn, bởi vị Khi mua hàng là 
mưười ta bái đầu sử dụng lao động 


quá khứ được tích lại đdười hình thái 
liền tệ, làm sao sử dụng có hiệu quả 
nhất cái hìo động quá khứ đã tát vêu 
đạt ra, Mua được hàng tẻ và chất 
lượng tÒI luôn luôn là yêu eìu bức 
thiết đòi với người tiêu dùng. Như 
thể giá trị sử dụng của hàng hóa cũng 
khong phải là giá trị sứ dụng bất kỳ 
mà phái là giá trị sử dụng cho xã hội. 
như C, Alác đã chỉ rõ. Điều này dèi 
hỏi người kinh đoanh không thẻ tủy 
tiện về cơ cấu, về số lượng và chảt 
lượng của giá trị sứ dụng, Tưởng ứng 
với từng thời kỷ khác nhìu của cuớc 
sống, Nói cách khác, người kinh doanh 
phải luôn Tôn tỉnh tường TRƯỚC quán 
hệ cung cầu. và do đó phải nhậyv bén 
với thị trường. bởi vị quan hệ cũng 
cầu điện ra khỏng giấu giêm gì trên 
bề mặt thị trường. ' 
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nh doanh theo quan niệm sz lược 
phát và với nội dụng sơ lược nhất 
trên đầy thị lụ nó cũng đã bao hànn 
cái đái lặp 0ới cơ chềš lập trung quai 
liêu mà cơ chế bao cắp. Phải dứt khoát 
xóa bỏ lặp trung quan liêu — bao cấp 
thì mới chuyền sang kinh doanh được. 


Ngược lại chỉ có chuyền sung kinh. 


doanh thì mới có điều kiện đề đoạn 
tuyệt với lạp trung quan liêu — bao 
cấp. Việc xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu — bao cấp và việc chuyền 
sang kinh doanh khòng phải là hai 
quá trình, trải lại là một quá trình 
thông nhất, làm eái này thì có nghĩa 
đòng thời làm cái kia, 


Chúng ta khòng chuyền sang kinh 
doanử bất kỷ màc chuyền sang 
ki nh doanh xã hội chủ nghĩa. Cũng 
như quan hệ hàng hóa và giá trị, 
chúng chứa đựng bạn chải xã hội, 
“kinh doanh không phải là quan hệ tự 
nhiên, không phải là văn đề kỳ thuật, 
mà nó mang rong mình cải quan 
hệ xã hội, quan hệ sản xuất. Hồ Chú 
tịch đã đạy chúng ta : Trong mua bán 
thì ;,bao giờ Dưởi mứt cũng muốn 
mua rẻ. người bán cũng muốn bán 
đắt. Nhưng như chúng ta đã biết, quan 
hệ hàng hóa là mọt quan hệ kinh tế 
rất bình đẳng. sông phẳng theo nguyên 
lắc giá trị ngang nhau, Như thế rõ 


ràng kinh doanh mang quan hệ sản. 


tuảt rất tình tế, 
doanh xã hội chủ nghĩa là lối kinh 
doanh cảng tính tế, phức tạp, nó lại 
đrở nên cực kỷ tỉnh tế, phức tạp trong 
thời kỷ quá độ tiền lên chủ nghĩa xã 
hội khi mà quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa còn đang trong quá trình 
xây dựng, chưa chiến tháng hoàn toàn. 


phức tạp. Binh 


Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
cũng như mọi quan hệ sản xuất, được 
biều hiện trước hết dưới hình thức 
lợi ích. Ninh doanh xã hội chủ nghĩa, 
dọ đó trước Nềi phái báu đảm hệ Lhöng 
lợi ích Ninh lế của chủ nghĩa ta hội. 
Vì, như mọi người đều biết, không 
thê quan niệm và giải quyết một cách 
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đơn giản về hệ thống lợi ích kinh tẻ 
xã hội chú nghĩa. Kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa là phải biết kết hợp đúng. 
đắn, thỏa đáng lợi ích toàn quốc với 
lợi ích địa phương và lợi ích của eơ 
sở, kết hợp đúng đắn, thỏa đảng lợi 
ích của cái (toàn thề và lợi ích của các 
bộ phận trong cái toàn thề, kết hợp 
đúng đán, thổa đáng lợi ích toàn xã 
hội mà Nhà nước là người đại điện" 
với lợi ích lập thề và lợi ích cá nhân 


người lao động ở các đơn vị Rỉnh tế 


cơ sở, Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
còn phải biết kết hợp đúng đắn, thỏa 
dáng lợi ích kinh tế và lợi ích chính 
trị, tỉnh thần. Trong khi tính toán tất - 
cà các.lợi ích đều phải xuất phát tử 
quan điềm lấy dàn làm gốc và chính 
dân là người chân chỉnh tạo ra những 


lợi ích. như đồng chỉ Trường Chỉnh 
- đã nói. Những chính sách về thuế, về 


giá cá. về tiền lương, về phân chia 
lợi nhuận, vẻ quy định mại hàng kinh 
doanh, v.v, có vai trò thiết thực đối 
với việc giải quyết mối quan hệ phức 
tạp giữa các lợi ích ấy Nhấn mạnh 
lợi ích này hay lợi ích khác. nhấn 
mạnh khía cạnh này hoặc khia cạnh 


- khác của lợi ích. chỉ là sự chỉ đạo 


cho phù hợp từng lúc và lừng nơi 
chứ Không phải đó là nguyên tắc, 
Chẳng hạn, cách đây vài năm chúng 
ta phải uốn nắn khuynh hưởng coi 
nhẹ lợi ích cá nhân của người lao 
động, lợi ích của cơ sở. lợi ích của 
địa phương, nhưng hiện nay có thề 
lại phải uốn nắn khuynh hướng coi 
nbẹ lợi ích toàn quốc mà chúng ta 
thường gọi là lợi ích của trung ương. 
Sự nhân mạnh ấy là cần thiết xét vẻ 
nghệ thuật chỉ đạo, song vì thế mà 
khái quát lên thành nguyên tắc thị 
lại là sai lầm về mặt lý luận. Thật ra 
chỉ có cái nguyên tắc cứng rắn là 
phải kết hợp dúng đắn hài hòa eác 
lợi Ích kinh tế, và chỉ như. thế mới 
tạo ra được động lực nạnh mẽ nhất 
phát triển sắn xuất và cải thiện đời 
sống toàu xã hỏi. Đấy chính là mục 


\ 


tiêu cuối củng của kinh doanh xã họi 
chu nghĩa. 


, 


Trong thực tiễn, vấn đề kinh đoanh- 


xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 
đang dụng chạm vào quan niệm và 
cách xử lý kế hoạch và thị trường. 
Và, ở dây đã nẵẩy sinh những ý kiến 
và cách làm xung đột nhau, 


Đồng nhất kế hoạch và thị trường 
hoặc đối lập kế hoạch và thị trường 
là hai thái cực đều 
Chúng là hai phạm trù khác nhau, đều 
cần thiết trong cđuộc sống, và môi cái 

hẳn ánh một mặt bản chất nhất định 
của nền kinh tế quốc dân. Rẽ hoạch 
là cách nói tắt của kế hoạch Nhà 
nước, nó là sản phầm chủ quan nhưng 
phải phản ánh các quy luật khách 
quan. Còn thị trường là quan hệ khách 
quan nhưng lại do những hoạt động 
chủ quan của con người cấu thành. 


Kế hoạch Nhà nước là sẳẩn phầm 
_ trực tiếp nhất của công tác kế hoạch 
hóa. Ở đấy con người mà đại diện là 
Nhà nước chuyên chính vò sản, vận 
dụng tông hợp các quy luật kinh tế 
. và các quy luật khoa học — kỹ thuật, 
trước hết là quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội và quy luật phát 
triỀn kinh tế có kế heạch đề tính toán, 
đự kiến và giải quyết các cân đối 
kinh tế — xã hội trong từng thời kỷ 
_một cách tự giác, nhằm phát triền 
kinh tế và văn hóa với mục đích nâng 
cao đời sống của nhân dân. Nó vận 
dụng quan hệ hàng hóa với tư cách 
một quan hệ kinh tế, và vận dụng quy 
luật giá trị với tư cách một quy luật 
kinh tế. Như thế cũng tương tự như 
kế hoạch Nhà nước phải vận dụng vai 
"trò làm chủ đối với lực lượng lao 
động xã hội và vận đụng quy luạt 
phân phối theo lao động. hoặc cũng 
tương tự như việc vận đụng cuộc cách 
mạng khoa học —kỹ thuật với các quy 
luật kỹ thuật mhất định. Kế hoạch 
Nhà nước đúng đắn thì phần ánh mối 
Hên hệ hữu cơ, cân đối một cách tự 
giác giữa các yếu tố của quá trình 


không đúng.. 


tái sẵn xuất xã hội, giữa hoạt động 
của các người lao động. các ngành 
và các vùng của đất nước. Trong kế 
hoạch Nhà nước không chỉ có những 
quan hệ hàng hỏa, mà côn có cả 
những quan hệ không mang tính hàng 
hóa. như sự nghiệp đào tạo cán bộ, 
phát triền văn hóa, giáo dục, việc chỉ „ 
viện cho tuyến phía trước với ý nghĩa 
chính trị nhiều hơn là ý nghĩa kinh 
tế v.v. Đương nhiên, nhiều cân đối 
kinh tế (chứ không phải tất cả) được 
Lính toán, được giải quyết bằng cách. 
sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp 
những quan hệ hàng hóa và bằng cách 
sử dụng công cụ tiền tệ. Về phương 
điện ấy, thì kế hoạch Nhà nước là 
một kiều, một phương thức, một công 
cụ của kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời kế hoạch Nhà nước là sản 
phâm của kế hoạch hóa việc kinh 


doanh xã hội chủ nghĩa ở từng cơ sở, 


ở từng địa phương và trên phạm vi 
toàn quốc. Nói cách khác phải kế 
hóạch hóa việc kinh đoanh xã hội chủ: 
nghĩa, và khi kế hoạch hóa dúng đắn 
được việc kinh doanh thị đấy cũng là 
thề hiện tính xã hội chủ nghĩa của sự 
nghiệp kinh doanh mà chúng ta gọi 
là kinh doanh xã hội chủ nghĩa... 


Nếu coi nhẹ việc sử dụng công cụ 
kế hoạch Nhà nước tức là tước bó đi 
cái chất xã hội chủ nghĩa của kinh 
doanh. Ngược lại kế hoạch Nhà nước 
mà. chỉ bao hàm kế hoạch bóa chế độ 
bao cấp thì tức là tước bỏ đi cái ruột 
kinh đoanh, làm cho cải gọi là “tính 
chất xũ hội chủ nghĩa» trở nên rồng 


tuếch, không có nơi nương tựa. 


Nếu như kế hoạch Nhà nước phản 
ảnh mối liên bệ ràng buộc cân đối, 
hơn nữa cân đối một cách tự giác, 
giữa các yếu tố trong quá trình vận 
dộng và phát triền của nền kính tế 
quốc đàn, thì thị trường lại phần ánh 
một mối liên hệ khác, đó là mối liên 
hệ phụ thuộc nhau nhưng rất bình 
dẳng của sự phản công lao động xã 
hội trong điều kiện kinh tế hàng hóa. 


HỖ 


3l trưởng là tông thề các điều kiện, 
các quan hệ thực hiện hàng hớa. Nó 
bao gồm tất cả các hành vị mua bán 
và sự vận dòng tương tác của các 
công cụ giá cả, tiền tệ, tài chính, tiền 
lương v.v. Trong celú nghĩa tư bản. 
không có và khỏng thê eó một gợn nhỏ 
của chế độ công hữu, cho nên chí eó 
một loại thị trường thuần ty dựa trên 
cl:e dộ tư hữu, Trái lại trong thơi gian 
nhất dịnh của chú nguĩa xã hội, nhảt 
là trong Lhời Kỷ quá dò, khi nền kinh 
tÊ bao ôm nhiều thành phần khác 
nhau về chất cục bộ và chất eặn bắn 
của quan hệ sản xuất những phai vận 
động trong mỗi liên hệ thống nhất, nẫy 
sinh sự phản biệt thị trường xã hội 
với các bộ phận thị trường khác nhau 
về tỉnh chất, cấu thành cái thị TPRƯỜng 
xã hội đó. Chúng ta thường nói thị 
trường xã hội với hai loại Thị trường 
có tò chức và thị trường « tự do », vừa 
phụ thuộc, thống nhất, vừa đấu tranh. 
Về khách quan thị trưởng có tÔ chức 
phải ehi phối chiêu hưởng của sự phát 
triền, và thị trường ®tự do» cũng 
Không còn nguyên nghĩa như thị 
trưởng « tự do ® trong chế độ cũ. - - 


Khi kế hoạch Nhà nước đặt các nhu 
cau và giải quyết các nhu cầu mọi 
cách cân đổi tự giác, thì cố nhiều 
nguồn cần cứ, phải sử dụng nhiều 
phương pháp, có phương pháp trực 
tiếp Và có phương pháp gián tiếp. 
Trong đó Lhị trường: xã hội. bao sôm 
ca thị LPưởng có tô chức và tị Irường 
cự do» là mọt phương pháp gián 
tiếp rất quan Irọng và đày sinh động, 
Chang Hà (UY luật giá trị hoạt động 
trong kíi rên cần xuất xã hội lại eó 
quY luật phát triền càn đổỏi và eó Rế 
họoichý cha nên lắt yêu nộ phải thề hiện 
qua quan hệ củng cầu, ngiĩa là vẻ 
thực tiền chỉ có qua eunữ cầu đè bắt 
ng'iời ta phái tuần theo quy luật giá 
trị, dó chính là vẻ đẹp của sự hoại 
động của quy luật giá trị như lời 
C. Aác nói trong tác phảm nồi liếng 
của. Người —~ bộ Pư bản, | 


Ở đày đó hiện' tượnf vô củng nÌức 
tạp, EHhị trưởng vừa là một đổi tượng 
củ kế hoạch hóa lại vừa là một 
phương pháp đề tiến hành kẽ hoạch 
hóa. Chúng ta vừa phải kế hoạch hóa 


“cái thị trường có tồ chức và lôi cuön 


sai thị trường “Tự do» vào quý đạo 
kể hoạch Nhà nước, lại vừa phải biết 
căn eứ vào điền biến thực tế trên thị 
trường đề diều chỉnh kế hoạch. Nói 
cách Khác, chúng ta vừa điều khiền 
Lhị Irường lại vừa nghe ngóỏng, sử 
dụng véu !Ố *“lự nó» bướng bính 
những đầy uyền chuyền, mềm dẻo của 
thị trường. Như thể, điều khiền nền 
Kinh lẻ quốc đản bằng công cụ chủ 
xếu là kế hoạch Nhà nước thì không 
có nghĩa là loại bổ thị trường. trái hại 
(hị trường được sử đụng một cách tốt 
nhất, hợp lý nhất, Thật ra thị trưởng 
là một hiện tượng khách quan [rong 
điều kiện tồn tại kinh tế bàng hóa. là 
cơ chế kinh tế của kinh tế hàng hóa. 
Chúng ta không chống lại cái eơ chế Lhị 
trường mà là chống kại cài một chiều 
chạy theo cơ chế tự phát của thị 
trưởng «tự do Ð® không được cải Hạo, 
buông lòng việc sử dựng kế hoạch Nhà 
nước, ' 

Đương nhiên. đo hoàn cảnh nước 
là bỏ qua giai đoạn phát triền tư bắn 
chủ nghĩa đề tiến thăng lên cbú ngiïa 
xã hội,-chúng ta lại mới đang ở chẳng 
dàu, khi mà nên kinh tế còn dàng ở 
thời KỶ bão tấp, chấn động dữ dội, 
đang cần phải chấp nội, hình thành 
cúc sợi dày Hiến hệ kRiỉnh tế, thị Rẻ 
hoạch Nhà nước không thê với tay quá 
tum cần thiết, Ninh doanh khôn khéo 
ó đây là phải biết giới hạn đúng mức 
phạm vị của Rẻ hoạch Nà nước. Trước 
hếf, nó phải và chỉ kế hoạch hóa việc 
sản xuâti và lưu thông những cái gì 
liên quan "nghiệm ngặt đến căn đöi 
toàn quốc, đến vận mệnh của nền kinh 
LẺ quốc gia, Sau nữa, nó phải áp đụng 


nhiều phương pháp kể hoạch héa Hinh 


hoạt, chúng hạn thú hẹp những chỉ tiêu 
pháp lệnh. coi trọng làm kế hoạch từ 
dưới lên. tăng cuởng sử dụng phường 


pháp gián tiếp, v.v. Chúng ta phải sử 
dụng trong một giới hạn không nhỏ 
yếu tố tự diều chỉnh của thị trưởng mà 
xếu tố tự điều chỉnh đó văn là một 
thuộc tỉnh của xã hội trong điều kiện 
kinh tế hàng hóa. Tình hình hiện nay 
cbo thấy nhận định của Hội nghị thứ 
6 của Trung ương trước đây và Hội 
nghị thứ I0 của Trung ương gàn' dày 
là chuần xác : phải phê phán và khắc 
pbục cả bai khuynh hướng tập trung 
quan liêu, bao cấp, bảo thủ trì trệ, và 
phân tán. hỗn độn, vô.tö chức, vô 
chỉnh phủ. Một kế hoạch Nhà nước 
cứng đờ và một phương pháp kế hoạch 
hóa quan liêu sẽ gây nguy hại. Nhung 
không củng có thị trưởng có tô “chức, 
thả nồi.thị trường «tự do”, buông 
lỏng cải tạo xã hội chủ nghĩa thi cũng 
là mối nguy lớn, Thực tế danh thép 
chỉ cho ta thấy (cất thị trường * tự do 3 
không được cải tạo, sắp xếp. chân 
chỉnh, đã gây lúng túng to cho nhiều 
giải pháp về giá — lương — tiền, thật 
cEi nó làm vô hiệu hóa nhanh chóng 
cà những giải pháp đúng dắn, 

Kinh doanh khôn khéo ở nước ta 
lúc này côn là chuyền mạnh sang hạch 
toán kinh tế. Dày là một hình thức, 
- một phương pháp kinh doanh đặc thủ 
của các đơn vị kinh tế cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội. Nó đòi hỏi cơ SỞ phải có 
trách nhiệm về vật chất, phải tự chủ 


lãi. & "¬ 
Hạch toán kinh tế đi Hn với phát 
triền rộng rãi các hợp dòng kinh tế 
ngay từ đầu kỷ các kế hoạch, đang là 
hình thức tòn tại và vận động rất 
thích hợp của kế hoạch Nhà nước 
trong điều kiện nước ta hiện này, 
.Cuốõi cùng; cái bao trùm, Xuyên qua 
mọi hình thức; mọi hành động kinh 
doanh xã hội elbủ nghĩa ở nước ta hiện 
nay là không thu hẹp, trái lại cảng 


phải thúc đầu phát triền khối lượng: 


0à TỦ trọng sản xuấi oà trao đồi hàng 
hóa. Nhớ rằng sẵn xuất hàng hóa phái 


về tài chính, phải tự trang trải và có. 


# 
triền phải Fì một nền sẵn xuÃi vươi 
quá một điềm nào đó của giả trị, tức 
vượt quá cái lao động tất yếu, Làm 
nhụ vậy là chúng tà thực hiện suội 
trong hai bước chuyền biến tắt yếu 
tử sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn theo sự 


` phân tích của V.L,Lê-nin. Bước chuyên 


biến thứ nhất là chuyền tử nền sin 
xuất tự nhiên, tự cấp, tự túc lên nên 
sẵn xuất bàng hóa. Bước thử hai là 
chuyển tử sản xuất bàng hóa lên sẵn 
xuất lớn. Đương nhiên đấy là cách nói 
theo phương pháp trừu tượng hóa khoa 
học. chứ còn trong thực điển thì ngay 
ở bước thứ nhất chúng ta đã vừa 
chuyền lên sẵn xuất hàng hóa nói 
chung lại vừa cố gắng chuyền ngày, 
một bộ phận lên sản xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa, giữa bai bước: chuyèn 


biến ấy đổi với chúng ta không có bức 


trường thành ngăn cách. 


Kinh doanh nói chung đã là văn đẻ 
mới mề và khó khán, kính doanh xã 
hội ckủ nghĩa lại càng mới mẻ và càng 
đầy khó khăn đối với những người lần 
đầu tiên bước lên địa vị làm chủ. Nó 
càng trở nên gian khổ đối với đất 
nước, xã hội, con người chưa có 
truyền thống làm kính tế, tuy. rang dân 
lọc tị trước này văn phải sản xuất, 
vận phải sống, phải tồn tạt và phát 
triển, KỶ nguyên xây đựng chủ nghĩa 
xã hội đối với chúng ta cũng đồng thời 
là KÝ nguyên mà đản tộc tạ bát tay vào 
việc xây dựng một truyền thông mới, 
bởi vì chủ nghĩa xã họi về thực chi 
là một sự nghiệp có tính chất kính 
tế, Chúng ta phải hình dụng cho hết tất 
cá những bước đường gian nan, vất 
vá. RNhông cách nào khác, “chúng ta 
phíi trải qua mỘI. sự THÒ mắm, thử 
nghiệm, lựa chọn. Và, để cho sự mò 
màm. thŸ nghiệm, lựa chọn thật sự TRỠ 
thành một phương pháp phát triển thi 
phải tăng cường làm thử pà tồng kết. 
ĐÓ vừa nhằm đạt tới sự nhất trí trong 
DĐãng, lại vũa tìm kiếm ra lôi giải 
quyết cho nên kinh tế nước tá,, 


Hi 


lu. 
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LÊ ĐỨC THÚY 
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NHỮNG ĐẶC TRƯNG (Ơ BẢN CỦA 
KINH DOANH XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA 


ẲÖ ` 

INH | đoanh là lĩnh vực hoạt động 

kinh tế bao gỏm toàn bộ những 

hiện tượng và quá trình kinh tế 
trưc tiếp thê hiện sự tuần hoàn và 
chu chuyền các yếu tố của sản xuảt 
trong tiến trình Hiên tục của sản xuất 
và tái sẵn xuất sản phầm xã hội. Các 
đơn vị hay LÔ chức kinh doanh lả 
những khâu cơ sơ của một bệ thống 
kinh tế xã hội nhất định, đầm niIiệm 
một chức năng kinh tế nhất định trực 
liếp do quá trình trần hoàn và chu 
chuyền các vếu t sản xuất làm nay 
sinh và được phản công lao động xà 
hỏi eo định lại. Hoạt động kinh đoanh 
cước một tô chức Kinh doanh thực chải 
la hoạt động lap đại nà điều hành các 
mỗi liên hệ ða quan hệ kinh lẽ của 
mình †hco một cơ chế nhất dịnh, 
nhằm thực hiện những lợi ích kinh 
lố nhất định lhóng qua chức nắng 
mg nó đảm nhiệm trong hệ thống 
phán công lao đọng +®đ hội. 

Khái niệm kính doanh không đồng 
nhất với khải niệm kinh tẻ, Theo dịnh 
nghĩu của môn Kinh tế bọc chính trì 
Ehì kinh tế trước bếtTà tông thể những 
quan Đệ sản xuất lịch sứ nhất định 
của một lệ thống quan hệ sản xuất 
nhất định, Hệ thống này bao gồm nhiều 
lớp quan hệ khác nhau, phản ánh 
những cắp bản chất khác nhau của 
rột kiều kính tế - xã Fội nhất định, 
từ những quan hệ bản chất 
Xá Hát dến những quan hệ Lộc lộ ra 
lrớp bề mặt đời song kinh tế. 


` 


nà, 


nhất. sâu. 


Trong khi đó thì lĩnh ực kinh 
doanh chỉ bao gồm lớp quan hệ sản 
tuãi nằm ở bề mặt đời sống kinh lẽ. 
Đó là những quan hệ trực tiến phản 
‹nh quá trình thực hiện về mặt kính 
lế quyền sở hữu về tư liệu sẵn xuít, 
Lức là quá trình thực biện lợi ích kinh 
Lế của các bên tham gia vào nền sẵn 
xuất xã hỏi Ởở ruột thời đại. lịch sử 
nhất định, Cơ chế kính đoanh là cái 


'eơ chế vốn có với mọt hệ thống quan 
. hệ sản xuất nào đó. gồm toàn Fộ những 


hình thức; pÌương tiện, phương pháp 
và công cụ kích thích bảo Cầm khả 
năng thực hiện dược trên thực tế 
những lợi ích kinl: tế khách quin mà 
một phương thức sản vuất nhất dịnh. 
hay cụ thề hơn, một chế đó sở hữu 
nhất định về Tư Hệu sản xuất quy 
đình. 

Các khái niệm quản lý kinh tế vả 
kinh doanh cũng có những sỉ¿ thái 
khác biệt nhất định. Quản lý kinh tế 


,là mọt khải niệm chung hơn, rộng hơn 


- 


sỐ với khái niệm kinh đoanh. Nó bao 
com việc tô chức, xếp đại và điều hành 
mọi yếu tố, mọi khâu, mọi quả trình 
trực tiếp hay gián Iiếp cần thiết cho 
sự vận động và phát triền của toàn bộ 
nên kinh tế (toàn bộ hệ thống quan 


hệ sản xuất, toàn bộ các ngành, các 


khu vực, các lĩnh vực của nền kinh 
tế quốc đân), trong đó có những khâu, 
những. hoạt động trục tiếp gắn liền 
với việc Lhực hiện những chức năng 
nhất đính của quá trình tuần hoàn và 


chu chuyền các yếu tố sẵn xuất — tức 
là hoạt dòng kinh doanh — và những 
khâu, những hoạt động khác không 
trực tiếp gắn liên với các chức năng 
nói trên, song ván cần thiết cho đời 
sống kinh tế; dự báo, dự đoàn, phần 
vũng quy hoạch, thòng ke, dào tạo 
cán bộ v.v. Tuy nhiền những mặt hoạt 
động khác của quản lý, quy cho đến 
củng là nhằm phục vụ những nhu cầu 
của Kinh đoạnh báo đảm eclto tiên (trình 
Hến tuc và không ngừng mớ rộng của 
tái sản xuất của cái vật chất vì lợi ích 
của những người sở hữu tư lLệu sản 
xuất, Bỗi vậv mà tô chức hot động 
kinh đoanh thống nht.với quan lý 
kinh tế, đón cơ chế kinh doanh 0à c7 
Chế quát lý kính lẽ pề thực chát la 
THÔI | 


Mỗi chế độ xã hội có một kiều kính 
đoáành riệêng, do phương thức sản 
xuất của xã hội đó quy định. Rính 
đoanh xã hội chủ nghĩa cũng vậy, nó 
khác một cách căn bản với mọi kiêu 
kinh doanh từng có trong lịch sử cả 
về phạm vị, tính chất lăn phương thức 
thực hiện. Điều này có thê thày rô 
bằng cácb đem so sánh Rỉnh doanh xã 
hội chủ nghĩa với kinh đoanh tư bản 
chủ nghĩa. 


1 — Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
tà kiều kinh doanh tán đầu Tiện dtrợc 
tiến ltnh thống hút trên phqm 0Ì 
loàit.rấã hội. Trước đó, do sở hữu từ 
nhân về tr liệu sản xuẩâu, hoạt động 
kinh doanh chỉ có thỀ là hoạt động 
của những xí nghiệp, công tv hay tò 
chức đỏc quyên tiễn hành mọt cách 
riêng rẻ, biệt lập với nhau. Mặc dù 
hoạt động này không thê điện ra nêu 
thiểu những mi liên hệ và quan hệ 
kinh tế nhất định bền trong và bèn 
ngoài cơ sở kinh doanh, và quy đến 
cùng thì những chức năng kinh tế 
nhất định mà một xÍ nghiệp, công tV 
tư bẫn đầm nhận đều DU nguồn từ 
nhu eầu vận động của các yếu tố sản 
xuât của nền sản xuất xã hội với tư 
cách một thể thống nhật, song nó lại 


xuất hiện như là những tỉnh vực hoạt 
động biệt lạp của những cá nhân hay - 
tập đoàn từ bạn nào đó, chỉ quan làm 
làm sao cho cúc phương tiện kính 
đoanh của mình chu chuyền nhanh 
nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất, 
bắt chấp diều đó góp phần thúc đây 
hay ngàn cần sự vận dòng bình thường 
của eác yêu tò sản xuất xã hội. Ơ đày 
eic quá trình tái sàn xuất cá biệt 


không trực tiếp và ngày từ đâu bọa 


nhập với quá tình tái sản xuất xã hội: 
Cái sau chỉ là kết quái trung bình của 
vỏ số những biển dòng vẻ bản chất 
không thề kiêm soát được về phía xã 
hội, và ví vậy, hình thành đảng sau 
lưng người kinh doanh như một lựe 
lượng mù quáng và bí hiềm. Trong 
lĩnh vực kinh đoanh eó vô số chủ thê 
kính doanh khác nhau, hanh động theo 
những phương hướng và mục tiêu 
kháe nhậu đối lặp với nhàu, 

Việc thiết lặp chế độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa vẻ từ liệu sản xuất, trước 
hết và chủ yếu là sở hữu toàn dàn đã 
phá vỡ giới bạn chật hẹp của kinh 
doanh tư nhàn, mở rộng phạm vỉ kính 
doanh tới cập toàn xã hội. Là người 
sở hữu cộng đồng những tư liệu sản 
ukrudtl cơ bản, xã hội trở thanh người 
sả vuät lòng thề thong nhất 0a người 
tiều dùng tòng thê thòng nhất, xuất 
hiện với tư eách chủ thê kinh đoanh 
thông nhất điều hành quá trình tuần, 
hoan và chủ chuyên các vếu lỗ sản 
xuất trong quá trình tải sản Xuất xã 
hội thông nhất. Điều đó không có 
nghĩa là xã hội làm thav chức năng 
của những đơn vị kinh doanh cơ sở 
trong guong máy của nền sản xuất xã. 
hỏi. Sự tuần hoàn và chu chuyền của 
các vếu tÕ sản xuất trong bất cứ xã 
hội nào cũng được thực hiện thông 
qua những đơn vị kinh doanh cơ sở 
trực tiếp đảm nhận một chức năng 


nào đó trong quá trình này. Nhưng sở 


hữu toàn dân về tư liệu sản xuất đã 
làm cho những vòng khâu của quá 
trình tái sản xuảt cá biệt trực tiếp hòa 
nhập với quá trình tái sản xuất Xâ 


sz 


hội. trở thành những mãi rích i#u cơ 
cản quá trình tái sản xuất xã bội. Sự 
vận động của các yêu tố sản guấi ở mỗi 
đơn vị kinhdoanh có đặc thù riêng 
với tư cách là qwá trình cá biệt, eoug 
nó trực tiếp phạc tùng quá trình tái 
sản xuốt xã hội nói chung bởi những 
phương tiện mà nó làm cho vàn động 
là tài sản chung của toàn xã hội, được 
điều hành thống nhất trên toàn xã hội 
bằng một chủ thề kinh doanh thống 
nhất mà Nhà nước là đại biều. Do đó, 
trong diều kiện sở bữa toàn đân về tư 
liệu sản xuất, không thề quan niệm 
hoạt động kinh doanh của từng đơn 
vị kinh doanh như một loạt động riêng 
biệt của những đơn vị này. 


Ngược lại, đem đồng nhất quá trình 
tái sẵn xuất cá biệt với quá trÌnh tái 
sẵn xuất xã hội, không thấy những 
yếu tố đặc thù đo sự tách biệt tương 
đối về kinh tế của các đơn vị kinh 
deanhgây ra cho quá trình tuần hoàn và 
chụ chuyền các yếu tố sẵn xuất ở cấp 
đơn vị kinh doanh, đặc biệt là khi 
chúng còn xuất hiện với tư cách người 
sẳn xuất và trao đồi hàng hóa, sẽ dẫn 
đến chỗ tập trung hóa cao độ hoạt 
động kinh doanh, can thiệp không 
hợp lý vào những quá trình mà chỉ cơ 
sở mới có đủ điều kiện đề có quyết 
định đúng đắn, ví phạm quyền chủ 
động kinh đoanh của đơn vị kinh 
doanh. Điều đó làm giảm hiệu quả 
kinh tế—xã hội của kinh đoanh— hình 
thức cụ thề của việc thực hiện các lợi 
Ích kinh tế đưới chủ nghĩa xã bội, 
cũng có nghĩa là không thực hiện hoặc 
thực hiện không đầy đủ nội dung kinh 
tế của sở hữu toàn dân về tư liệu sản 
xuất. _ 


Chính vì vậy mà cơ sở của kinh 
doanh xả hội chủ nghĩa, nguyên lắc 
căn bản nhất của hoạt đọng kinh 
doanh dưới chủ nghĩa vĩ hội la lập 
rụng dân chủ. 


Sự thống nhất biện chứng giữa tập 
trung và dân chủ trong kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa bao hàm cả việc 


5® 


giải quyết năng động ruâu thuẪn không 
đối kháng gi*a chúng với nhau. CÔ 
thề nói rằng toàn bộ lịch sẼ kinh 
doanh xã bội chủ nghĩa là quá trỉnh 
tìm kiến những phương thức kết hợp 
tối ứu tập trung và đân chả mà 
Nội dung eø bản là các định mức độ 
hợp lú, trên cơ sở đó hảo đảm được 
quiÈn chủ động kính doanh thội sự 
của đơn 0ữ{ kinh đoanh trong uiệc sử 
đụng các phương tiện mà cỡ hội Irao ˆ 


"cho đề lhực hiện có hiệu quả nhãi 


nhiệm pụ được giao. 


2 — Kinh duanh xã hội chủ nghĩa là 
kinh doanh uì lợi Ích của toàn xã hội. 


Như trên đã phân tích, kinh doanh 
là quá trình thực hiện về mặt hính tế 
quyền sở hữu về tư liệu' sản xuất, là 
quả trình người chủ sở hữu thông qua 
một chức năng kinh tế nhất định mà 
thực hiện được trên thực tế lợi ích 
kính tế của mình. Sở hữu tư nhàn 
quy định một cách khách quan mục 
dích cao nhất của kinh đoanh là lợi 
ích tư nhân của người kinh doanh. 
Đề thực hiện được lợi ích đó, 
người kinh đoanh có thề đầu tư 
phương tiện của mình vào bất cứ lĩnh 
vực nào miễn là thu được nhiều lợi 
nhất cho cá nhân mình, bất chắp điều 
đó có ảnh hưởng như thế nào đến đời 
sống chung của toàn xã hội. Ngược 
lại, sở hữu toàn dân về tư liệu sản 
xuất làm cho lợi ích của toàn xã hệa 
trở thành lợi ích cao nhất pà căn bản 
nhất của kình deanh rã hội chủ nghĩe 
Các đơn vị kinh doanh dù hoạt động 
Ởở khâu nào, lĩnh vực nào, đều được 
định hướng và thúc đầy bằng một 
mục tiều chung, khách quan vốn có 
của chế đò kinh tế xã hỏi chủ nghĩa : 
thỏa măn ngày càng đầy đủ nhu cầu 
thưởng xuyên tăng lên và sự phát triền 
loàn điện của mọi thành viên trong 
xã hội. 


-._ Tuy nhiên, nền sản xuất xã hội trực 
tiếp không loại trử những dạng lợi`ích 
khác với tư cách những yếu tổ cấu 
thành của bệ thống lợi ích khách quan 


đưới chủ nghĩ. xã hội, được quy định 
bởi cơ cấu của hệ thống quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. 


Sự tách biệt tương đối về kinh tế 
.của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


đẻ ra lợi ích kỉnh tế tập thề đặc thủ. 
Tinh chất đặc thù này bắt nguồn từ 
sự tuần hoàn và chu chuyền tương 
đối tách biệt của những vếu tö sản 
xuất mà xã hội trao cho từng đơn vị 
kinh đoanh, cùng với kết quả đặc thù 
do sự vận dộng đó tạo nên. Lợi ích 
tập thề hướng hoạt động của tập thề 
{rước hết vào việc đạt được những 
kết quả đặc thù của minh nhằm thỏa 
mãn đầy đủ hơn những nhu cầu sản 
xuất và phi sản xuất của tập thể. 
Điều này có thề không phù hợp hoàn 
toàn với lợi ích toàn xã hội, với kết 
quả cuối cùng của nền kinh tế quốc 
đân. Mâu thuẫn không đối kháng đó 
giữa lợi ích tập thề và lợi ích toàn 
dân được xã hội giải quyết bằng cách 
củng cố thường xuyên mối liên hệ trực 
tiếp giữa mức độ thỏa mãn nhu cầu 
của tập thề lao động với phần đóng 
góp của tập thề vào kết quả cuối cùng 
của nền kinh tế quốc đân. Nó đòi hói 
phải luôn luôn hoàn thiện hệ thống 
chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt dộng 
của đơn vị kinh doanh cùng những 
công cụ và dòn bầy kinh tế tương ứng 
đề hướng hoạt động của tập thê phù 
hợp nhất với lợi ích của toàn xã hội. 


Dưới chủ nghĩa xã hội; mỗi thành 
viên của xã hội là một người chủ binh 
đẳng với những thành viên khác về 
mặt sở hữu những tư liệu sản xuất đà 
thuộc về toàn xã hội. Do đó, mỗi người 
vừa R chủ thề của lợi ích toàn đân, 
vửa là chủ thề của lợi ích tập thê đặc 
- thù mà người đó là một thành viên. 
Thỏa mãn lợi ích toàn đân và lợi ích 
tập thề cũng có nghĩa là (hỏu mãn 
nhãt định lợi ích của mỗi cá nhấn. 


Song lợi ích cá nhân bao giờ cũng 
có tính chất cá nhân. Cơ sở của tính 
cá nhân này là sự khác nhau về năng 
lực, về trình độ văn hóa — chuyên 


môn, về nhu cầu của những người lao 
động khác nhau. Với tư cách chủ thề 
của lợi ích toàn dân và lợi ích tập 
thề, người lao động hướng hoạt động 
của minh vào việc đầy nhanh tiến bộ 
kỹ thuật, phải triền lực lượng sản xuất, 
nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của 
sản xuất đề đạt được phúc lợi chung 
ngày càng cao. Với tư cách chủ thê 
lợi ích cá nhân của bản thân minh, 
người đó nỗ lực trước hết nhằm thỏa 
mãn những nbu cầu cá nhân của mình. 
Ở đây cũng xuất hiện mâu thuẫn 
không đối kháng giữa lợi Ích cá nhân 
với lợi ích tập thể và lợi ích toàn đân. 


Nó cũng dược giải quyết theo hướng 


bảo đảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa 
mức độ thỏa mãn nhu cầu của mỗi cá 
nhân với đóng góp lao động của cá 
nhân đó cho kết quả chung của tập 
thề và toàn xã hội. Bởi vậy, thường 
xuyên cải tiến các hình thức và 
phương pháp nhằm thực hiện triệt đề 
hơn nữa nguyên tắc phân phối theo 
lao động là một trong những yêu cầu 
eơ bản của tô chức kinh đoanh dưới 
chủ nghĩa xã hội. cho phép hướng mọi 
nỗ lực của cá nhân vào mục tiêu 
chung. 

Lợi ích luôn luôn là động lực của 
kinh đoanh, kề cả kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Sở hữu toàn đân về tư liệu 
sản xuất quyết định sự thống nhất của 
các lợi ích kinh tế đưới chủ nghĩa xà 


hội. báo đảm khả năng kết hợi chúng - 


một cách hAi hòa. Ở đây địa vị ưu tiên 
và vai trò chủ đạo của lợi ích toàn 
đàn được thực hiện trên cơ SỞ tạo 
ra những điều kiện đ€ biều lộ tính 
tích cực lao động của môi tạp thê và 
cá nhàn nhờ luôn luôn tính đến và 
lợi dụng lác động thúc đâu trực tiếp 
của các lợi ích tập thê và cá nhân, 
Về lhực chất, kinh doanh +ä hội chủ 
nghĩa là quá trình làm cho cải gì có 
lợi đối ới toàn xã hội nói chung thả 
cũng phải có lợi pề mặt kinh lễ đối 
uới lừng lập thề 0à ca nhàn người 
lao động. (Còn quuền tự chủ của đơn 
0{ kinh doanh — điều kiện không thê 
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thiếu được đề kinh đoanh có hiệu quả 
dưới chủ nghĩa xã hội — không phải 
là cái gì khác ngoài mọi hệ thống 
những biện pháp, công cụ, thề ch bạo 
đảm cho đơn 0Ệ Kinh doanh: có thê 
thỏa mãn tốt nhất những lợi ích tập 
khỏ bà cá nhân của mình trong chư ng 
mực (đó là những lợi ích không 
đối lập ớt lợi ích toàn dân. 


3—hRinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
hoạt động kinh doanh được lò chức 
có hé hoạch trên phạm pL Toàn xã 
hội. | 

Việc mở rộng phạm vị kinh doanh 
trên quy mỏ toàn xã hội vì lợi ích của 
cả xã hội không thể thực biện được 
nếu kinh đoanh điện ra một cách tự 
phát, vò chính phủ, do những đơn vị 
kinh doanh tiến hành một cách biệt 
lập với nhau. Mặt khác, sở hữu toàn 
đân về tự liệu sản xuất fạo điều kiện 
cho việc phối hợp kinh doanh theo 
. một kế hoạch thống nhất trên Loàn xã 
hỏi trở thành hiện thực. Xã họi mà 
Nhà nước là đại biều có thê 
hành hoạt động kinh doanh của tất cũ 
cc ngành, các cấp, các khâu theo 
một kế hoạch chung. Tính lẻ hoạch 
trở thành phương thức đặc trưng 
của piệc kinh doanh dưới chủ nghĩa 
ad hội. 

Tinh kế hoạch có thề dược biêu 
hiện ở nhiều khia cạnh khác nhau. 
Song tông quát nhất thì 
hoạch là sự điều tiết toàn đàn — 
bàng tông thề phong phú các hình 
thức, phương pháp và phương tiện 
khảe nhau — việc sản xuất và phân 
phối tông sản phẩm xã hội trực tiếp 
ví mục đích bảo đam toàn bộ nhụú cầu 
xã hội, phúe lợi và sự phát triền toàn 
điện của mọi thành viên trong xã hội. 
Do nội dung đặc thủ này mà tính kế 
hoạch có khả năng thực hiện vai trò 
hình thức xã hội phô biến của sự hoạt 
động và phát triển của nên sản xuất 
xã họi chủ nghĩa. Chỉ dưới hình thức 
eäc mỗi liên hệ sản xuất xã hội trực 
tiếp, có kế boạch mà toàn bộ hệ thông 


n8 


điểu. 


tỉnh kế 


quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa và 


-. các quy luạt kinh tế đưới chủ nghĩa 


xã hội — trong đó đó các quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ và quy luật giá trị —mới 
có thề thực hiện được các yêu câu, 
thuộc tính vốn có của mình. 


Dưới chế độ sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất, quy luật 
giá trị là kể điều tiết chủ yếu nền sản 
xuất, Thông qua quy luật giá trị, thông 
qua cơ chế thị trường mà thực hiện 
được quy luật giá trị thăng dư và các 
quy luật kinh tế khác của chủ nghĩa 
tư bản. Trong điều kiện công hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất, kẻ 
điều tiết chủ yếu nền sản xuất là quv 
luật phát triền có kế hoạch. Thông 
qua cơ chế của quy luật có kế hoạch 
mà vàn dụng được hệ thống các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hôi — 
trong dó quy luật giá trị là n;ột vếu 
tố cấu thành — trong việc diều tiết 
nền sản xuất xã hội. Chính vì vậy mà 
kš hoạch hóa trở thành khảu trung 
tàm trong cơ chš khinh doanh xả hội 
chủ nghĩa. Củng có 0à hoàn thiên 
công tác kẽ hoạch hóa. báo đảm nà 
lăng cường hiệu qui của piệc lãnh 
đạo có kế hoạch tập trung nền kinh 
lẽ quốc dàn là phương hướng chủ ueu 
của 0iệc thiết lập oà hoàn thiện cơ chế 
kinh doanh mới — +ảã hội chủ nghĩa. 


Phương hưởng nói trên bao hàm 
một nội dụng cực kỳ quan trọng. đỏ 
là nhận thức và vận dụng triệL để vai 
trỏ tích cực khách quan vốn có của 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ và quy 
luật giả trị đề tô chức có kế hoạch, vơi 
hiệu quả cao nhất hoạt, động kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Là những quan 
hệ và quy luật tòn tại khách quan 
dưới chủ nghĩa xã hội, đo ảnh hưởng 
ahi phối của các quy luật kinh tế đặc 
thù của chủ nghĩa xã hội mà mang nội 
dụng kinh tế ~= xã hội mới, các quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ và quv luật giá 
trị hòa nhập vào hệ thống quan hè 


sản xuất và quy luật vốn có của chủ 


nghĩa xã hội, trở thành một hình thức 


biều biện đặc thù của các quan hệ xã 
hội trực tiếp và vi vậy là một phương 
tiện không thê thay thế được đề thực 
hiện bán chất kinh tế của chẾ nghĩa 
xã hội, thành một yếu tố căn thiết của 
cơ chế kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, 
Chúng được sử đụng với tư cách công 
eu đề nâng cao mối quan tàm vật chất 
của tập thê và người lao động đến việc 
phát triền sẵn xuất, Nhông có quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, quụ luậi giá trị 
[hì không thề pận dụng được bắt cứ 
gtt† luật kính tế đặc thù nào của chủ 
_nghia xã hội 


Sự tác động của quy luật giá trị 
(trong diều kiện có sự ảnh hướng lân 
nhu giữa quy luật giá trị và các quy 
luật kinh tế đặc thủ của chủ nghĩa xã 
hội và trong diều kiện quy lưặt giá 
trị bị chỉ phối bởi các quy luật kinh 
tế đặc thủ của chủ nghĩa xã hội) đối 
với hoạt động của các xí nghiệp — 
người sản xuất hàng hóa kiều mới — 
đã làm xuất hiện một loại quan hệ 
kinh tế mới, riêng có của chủ nghĩa 
xầ hội, các quan hệ hạch toán, Những 
quan hệ này phần ánh sự vận động và 
sử dụng các yếu tố sản xuất trong quả 
trình kinh doanh của các xí nghiệp xã 
hội chú nghĩa. Chúng hợp thành hình 
thức kinh tế đặc thủ của tái sản xuất 
cá biệt đưới chủ nghĩa xã hội. Các 
quan hệ hạch toàn là hệ-thống những 
quan hệ giữa xí nghiệp với xà hội, 
giữa xi nghiệp với nhau và bên trong 
từng xi nghiệp, hình thành một cách 
khách quan và được vận đụng tự giác 
đề bảo đảm sự pHù hợp giữa kết quá 
hoạt dòng của đơn vị kinh doanh với 
c+đ@ nguồn Vật tự, hìo động và tài chính 
mà xã hội trao cho một cách có Kế 
hoạch đề thực hiện một chức năng 
nhất định, trên cơ sở sử dụng eó kế 
hoạch các công cụ, đòn bầy hàng hóa — 
giá trị với nội dung mới của chúng 
nhằm bão đảm giải quyết thỏa đáng 
các lợi ích kinh tế khách quan dưới 
chủ nghĩa xã hội. 


Nhờ vận dụng các quan hệ hạch 
toán — thông qua chế dộ hạch toắn 
kinh tế — mà thực hiện được việc tô 
chức có kế hoạch nền sản xuất xã hội 
trong điều kiện còn san xuất hàng 
hóa, tạo ra dược sự quan tàm vạt 
chát của đơn vị kinh doanh đến việc 
hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch 
Nhà Rước, phát huy dược tính tích cực 
rà chú động sáng tạo của tập the và 
cá nhàn người lìo động đôi với việc 
mơ rộng sản xuất, ceai‹(tiên chất lượng 
sản phầm, giản bao phí lao động xã 
hội, đáp ứng kịp thời hơn nhu cảu 
muôn màu muôn vẻ và luôn luôn biên 
động của sản xuất và dời sóng. liạch 
toán kinh tế cho phép giải quyết một 
cách năng động màu thuận của kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa — một mặt là 
hoạt động thông nhất trên phạm vì 
toàn xã hội, dược xã hội tò chức có 
kế hoạch vi lợi ích của mọi thành viên 
xà hôi; mặt khác, lại được thực hiện 
thông qua hoạt động của những đơn 
vị kiuh doanh tương đối tách biệt về 
tri kính tế như những người sản xuất 
hàng hóa với những lợi ích tập thê và 
cá nhàn đặc thù của mình. Bởi vậy mà 
hạch toán kinlt lễ bề khách quan trở 
hành phương lhức chủ yếu của 0iệc 
lồ chức hoạt động kinh doanh ở cấp 
đơn Dị cơ sở dưới chủ nghĩa xa hội. 
Củng cố và hoàn thiện chế dộ hạch 
toán kinh tế là một trong những nội 


- dụng quan trọng nhất của việc tìng 


cường tính kế hoạch của kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa trong điều kiện còn 
san Xuất và trao đổi hàng hóa, 

Tóm lại kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
là hoạt động kinh doanh thống nhất 
trên phạm vi toàn xã hội, vị lợi ích của 
loàn xã hội. và được xã hội tô chức 
một cách có Re hoach thông qua một 
trung tâm kinh tế duy nhất là Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Song kinh đoanh xả 
hội chú nghĩa lại do những đơn vị 
kinh doanh tương đôi tích biệt về kinh 
tẾ trực tiếp đam nhiệm. Những đơn 


cÍ) 


vị này vốn có những lợi ích tập 
thề và cá nhàn đặc thù của mình, và 
xuất hiện với tư cách những người 
sản xuất và trao đồi hàng hóa kiều mới, 
xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả của kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa phụ thuộc vào 
mức độ tích cực, chủ động của đơn vị 
kinh doanh, vào sự quan tâm thiết 
thân của tập thề và cá nhân người lao 
đọng dến việc thực hiện nhiện vụ 
được giao. Bởi vày mà nguyên tắc cơ 
bản của kinh dơanh xã hội chủ nghĩa 
là tập trung dân chủ. Nó đòi hỏi phải 
tng cường sự lãnh dạo tập trung 
thống nhất của Nhà nước đối với hoạt 


động kinh doanh trên cơ sở bảo đản 


quyền chủ động kinh doanh của đơn vị 
cơ Sở trong việc hoàn thành nhiệm. vụ 
kế hoạch Nhà nước. Điều này chỉ có 


thề thực hiện được bằng một hệ thống. 


các công cụ, biện pháp nhằm tạo điều 
kiện thỏa mãn đây đủ nhất những lợi 
ích tập thề và cá nhân người lao động 
ở mỗi đơn vị kinh doanh trong chừng 
mực những lợi ích đó phủ hợp với lợi 
ích toàn dân. Phương thức thích hợp 
nhất, đáp ứng được vêu cầu đặt ra là 
chế độ hạch toán kinh tế. Nhờ áp dụng 
chế độ này mà những mâu thuận biện 
chứng giữa tập trung và dân chủ, giữa 


lợi ích. toàn đàn với lợi Ích tập thề và 


“cả nhân, giữa tính kế hoạch và tính 


hàng hóa của kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa được giải quyết một cách năng 
động, thỏa đáng. 


Thời kỳ quá độ chưa phải là thời 
kỷ mà những đặc trưng trên đảy của 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa bộc lộ 
ra một cách đầy đủ, hoàn chỉnh, bởi 
vi kiêu kinh doanh mới, xã hội chủ 
nghĩa, chưa thống trị tuyệt đối, do sự 
tạo lạp chưa hoàn chỉnh những cơ sở 
vốn có bên trong của chủ nghĩa xã hội 
và do sự tồn tại những điều kiện làm 
cho kiêu kinh doanh cũ, phi xã hội 
chủ nghĩa. chưa hoàn toàn bị loại trừ 
khỏi dời sống kinh tế — xã hội. Trong 
cơ chế kinh doanh cửa thời kỳ quả đỏ 
không thê không có những yếu tố quá 
độ, trung gian, phi xã hội chủ nghĩa và 
nửa xã hội chủ nghĩa. Nhưng việc xảy 
đựng cơ chế kinh doanh ngay trong 
điều kiện của thời kỷ quá độ cũng luôn 
luôn phải được định hướng bởi những 
dặc trưng và yêu cầu của kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, vì quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò chủ 
đạo và vì mục tiêu cwối cùng mà thời 
kỳ quá độ phải đạt đến là chủ nghĩa 
xã hội. 


tÊ XUÂN TÙNG 
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CHẤT KINM DOANH XÃ 


{ INH đoanh là một phạm trủ kinh - 


tế gắn liền uới sản xuất hàng 

hóa. Nó phần ánh quan hệ giữa 
người và người trong sản xuất, phản 
phối, trao đồi và tiêu dùng của cải vật 
chất xã hội nhằm mục đích thu về 
một giá trị lớn hơn giá trị đã bỏ ra 
ban đảu. Đó là mục tiêu trực tiếp và 
điều kiện đề từng cơ sở tiến hành 
kinh doanh và tái kinh doanh. \ 


Trong nền kinh tế tự cáp tự túc 
hoàn toàn không có khái niệm kinh 
doanh. Ở đây, người ta sản xuất là cót 
đề tự tiêu dùng, thỏa mãn nhu cầu 
trực tiếp, cần gi sản xuất nấy. Nếu có 
ai đó tính toán chỉ phí lao động bỏ 
ra so với kết quả thu về thi cũng mang 
tính chất hình thức. Không thê đặt 
vấn đề tự minh kinh đoanh đề bán 
cho minh. Do sẳn xuất và sản phầm 
không được xã hội đánh giá. thiếu 
một thước đo xã hội cho nên không có 
động lực mạnh mẽ thúc đầy sản xuất 
phát triền, cải tiến kỸ thuật và hợp lý 
hóa tô chức lao động. 


Kinh doanh ra đời khi xuất hiện 
chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất và phân công lao động xã hội, 
có nghĩa là cùng với nền sẵn xuất 
hàng hóa giản đơn và quan hệ giá 
trị. Nhưng những người tiều sản xuất 
bàng hóa hoạt động theo công thức 
H—T—H. nhằm mục đích giá trị sử 
dụng, không có quan hệ gi đến khái 


HỘI (HỦ NGHĨA 


niệm kinh doanh, Hoạt động kinh 
đoanh chỉ liên quan đến một bộ phận 
người trong xã hội tiền tư bản chủ 
nghĩa, đó là tư bản thương nghiệp và 
tư bản cho vay nặng lãi, hoạt dòng 
thee công thức T—H-T và TT. 
Kinh đoanh đạt tới quy mô to lớn và 
hình thức đa dạng trong chế độ tư 
bắn chủ nghĩa, khi mục dích của mọi 
hoạt động kinh tế là giá trị, hơn nữa 
là giá trị thặng dư và lợi nhuận. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, do còn tồn tại sản 
xuất hàng hóa cho nên ván còn hoạt 


động kinh đoanh với bản chất mới 


và những nguyên tắc mới về chất. 


Trong bộ Tư bạn, €. Mác phản 
biệt rõ 2 loại tư bản: tư bản sở hữu 
và tư bản chức năng. Tư bản sở 
hữu là tư bản “chết %, nằm yên; 
tư bản chức năng là tư bản hoạt 
động. tư bản kinh doanh làm cho 
tư bản « chết ® thành tư bản Ê sửng ® 
Tùy thuộc vào kiểu và tính chất 
của sở hữu tư liệu sẵn xuãi mà 
có mội chế độ, một kiều kinh doanh 
nhất định. Sở hữu tư bản chủ nghĩa 
sản sinh ra kiều kinh doanh tư bản 
chủ nghĩa — mục đích là giả trị thăng 
dư và phương tiện đề đạt mục đích 
là bóc lột lao động làm thuế ; phường 
pháp kinh doanh là hạch loàn thương 
mại ; phương thức kinh doanh là cạnh 
tranh tự phát “cá lớn nuốt cá bé s 
Còn sở hữu xã hội chủ nghĩa sản sinh 
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ra kiêu kinh đoanh xã bội cFũ nghĩia— 
mục đíca là nàng cao không ngừng 
đời sống Vật chất và tính thần của 
muần đán Tạo động bàng cách phát 
(riền sen xuất rên cớ sở chế độ làm 


củ tập thế xã hội chủ nghĩa và áp: 


dụng các thành (tựu Khoa học, KỶ 
thuật ngày càng hiện đại; phương 
pháp Kinh doanh kí hạch toán Kính 
tè; phương thức kinh doanh là có kẻ 
hoach tự giác. 


Mất khác, quan hệ kính doanh tác 


động trở lại quan hệ sở hữu. Quan hệ 
sở hữu quy định bản chất xã hội của 
kinh doanh, mục dích và xu hướng 
vận động của nó. Nhưng tự nó, quan 
l¿ sở hữu không tạo ra và khóng lun 
tầng thêm sản phầm và giá trị. Nó 
chỉ là điều kiện eơ bẳn và tiên quyêt của 
kính đoanh Muôn làm được điều đó, 
quan hệ sở hữu phải được thực hiện 
thông qua quan hệ kinh" doanh. Nhờ 
có hoạt động kinh doanh mà quan hệ 
bở hữu được thực hiện về mặt kinh 
tế: kinh đoanh càng có biệu quả thị 
mức độ thực hiện sở hữu về mặt kinh 
tế càng cao, Kinh doanh bao giờ cũng 
phục vụ cho cbế độ sở hữu. là hành 
động tiếp sau sở hữu. Mặc dù kinh 
đoanh do ai tiến hành và xuất hiện 
dưới hinh thức nào, bao giờ nó cũng 
đong vai trỏ làm cho sở hữu từ chó 
tỏn tại ve mặt hình thức — pháp lý, 
trở thành tồn tại thực tế. Có thề cảm 
nhân được rõ ràng điều đỏ trên bề 
mặt của đời sống xã hội. 

Hiện nay, trong các từ điền và sách 
bảo kính tế còn thiếu định nghĩa về 
kính doanh, nếu có thi cũng hết sức 
SƠ SữI. 

Theo chúng tôi, hiền một cách chúng 
nhất, kinh doanh là tông thê phương 
(hức, các phương pháp, hình: thức 
Đà biện pháp nhằm lô chức các hoại 
động kinh lế đề thực hiện có hiệu quả 
Uð mặt. kinh lễ một ch độ sở hữu 
thất định 0uề tư liệu sản xuất. 

Phân tích sâu hơn, kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa gòm các bộ phận hợp 
thanh sau đây : 


&2 


- hiện thành các chính sách 


— Kế hoạch hóa, như là khâu trung 
tâm của kinh doanh xã hội cl:u nghĩa. 


— Hạch toán hinh tế, như là khảu 
cốt lỗi của kinh doanh xã hội chủ 
ngư, 

— (te đòn bầu kính tế, (iá, lưỡng, 
tật chính, thìa dụng, lợi nhuận, cùng 
Ứng và tiêu thụ sản phảm, v, v.) thề 
kinh tế 
cụ thể, ¬ 

— Các đón bà ngoặt KRinh tế như 
pháp luật, tàm lý, tư tưởng... tác động 
vào Rinh tê,- 
hình thức lò chúc kinh 
doanh (bộ máu kinh doaah nà hìn| 
thức Ninh doanh). 


“(ÚC 


Tóm lại, Kinh doanh xãă hội chủ 
nghìa bao gom ba bộ phận chính: 
phương thức. phương pháp và bình 
thức tô chức Kinh doanh. Những bộ 
phận này vừa nắm ở cơ sở hạ tảng, 
vừa nàm ở kiến trúc thượng tàng, 
nhưng đẻu có mục tiêu chung là tác 
động vào hoạt động kinh tế. 


Dược hiều như trên thí kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa giống với cơ chế 
kinh tê xã hội chủ nghĩa (®). 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa vừa 
là khoa học vừa là nghệ thuật. Là 
khoa học vị nó bị chỉ phối bởi các quy 
luật kinh tế, và là kết quả của sự vận 
dụng các quy luật đó. Là nghệ thuật 
vi nó đòi hoi tỉnh năng động, khéo léo, 
nhạy cảm, biết tìm ra và thực hiện các 


“mm 

(®) Đó cũng là ý kiến của tập thề tác giá 
cuốn sách Ch# độ kính tế của ckủ ngÀ¡&@ xế 
hi gồm nhiều nhà khoa học nồi tiếng của 
Liên xô (Nhà xuất bản kinh t£, Mát-xe@-va, 
1984). «@ Cơ chế kính tếdđưới chế độ xÉ hỏi 
chủ nghĩa là hệ thong tiến hành kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa có kể hoạch với tư cách là 
một chỉnh thề thống nhất nhằm nâng cao 
một cách có hệ: thống phúc lợi của nhín dân 
và phát triên một cách toàn diện tất cá mọi 
thành viên của xã hội không ngừn: tăng 
hiệu quả kính tế — xã bói Của sản xuất xã 
hội trên cơ sở không noừng nâng cao trình 
đ* phát triền về số lượng và chát lượng sản 
xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất xă hội 
chủ nghĩa. ® 


phương án tối ưu, các biện pháp có 
hiệu quả nhất giữa các tình huỏng 
kinh tế phức tạp. 


Trong hoạt động kinh doanh, người 
ta quan tâm nhất đến đầu vào (chỉ 
phí bỏ ra) và đâu ra (thu hỏi vốn và 
có lãi). Do đó, phạm trù doanh lợi 
(hay lợi nhuận) có ý nghĩa hàng đầu 
trong hoạt động kinh doanh, như là 
mục tiêu trực tiếp và là tiêu chuẩn 
đánh giá hoạt động kinh doanh đối 
với từng đơn vị kinh tế cơ sở. Dĩ 
nhiên, mức doanh lợi đạt dược không 
phải là bằng bất kỹ hình thức và biện 
pháp nào trái với bản chất kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, không 
nên tính toán lỗ lãi một cách đơn 
thuần trên phạm vỉ toàn bộ nền kinh 


tế quốc dân. Trong khi đại đa số các. 


cơ sở kinh đoanh phải có lãi thỏa 
đáng, thì đo điều kiện đặc thủ nào đó, 
một số Ít cơ sở kinh doanh tạm thời 
chưa đạt được mức đoanh lợi cần 
thiết, nhưng hoạt động của nó còn 
cần cho nền kinh tế thị Nhà nước 
phải có chính sách bù lỖ hoặc trợ 
giá. 

Đề có doanh lợi, hạch toán kinh tế 
đóng vai trô tích cực, eốót lỗi. Thiếu 
nó hoặc xem nhẹ nó thì không thề 
nói là thật sự kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa và có doanh lợi. Kinh doanh xã 
bội chủ nghĩa hoàn toàn không dung 
hợp với chế độ bao cấp trong kinh tế 
mà đặc trưng là *®cấp phát — giao 
nộp Ð. « thủ đủ, chỉ đủ 3, «thực chỉ — 
thực thanh »..., không cân tính toán 
lời lô. Nếu không đoạn tuyệt với chế 
độ bao cấp, chuyển mạnh sang chế 
độ kinh đoanh mà cốt lõi là hạch toán 
kinh tế, thị sớm muộn cũng cạn nguòn 
-lực đề duy trị các hoạt động kinh tế 
bình thường. - 


Tùy theo bản chất của các quan 
hệ sẩn xuất mà có những kiều (chế 
độ) kinh doanh nhất định: kính 
đoanh trong nền sản xuất tiên tư bản 
chủ nghĩa (tư bản thương nghiệp, tư 
bản cho vay lãi nặng), kinh doanh từ 


_ 


bản chủ nghĩa, kinh đoanh xĩ hội chỗ 
nghĩa, - 


Đến lượt uó, kinh deanh có các 
loại hình như kinh doanh công nzhiỆp, 
kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh 
thương nghiệp, địch vụ, xuất — nhập 
khầu,- kinh doanh tài chính, ngâm 
hàng, du lịch, khoa học — kỹ thuêt 
(trừ một số lĩnh vwc khoa học eø@ 
bắn), v.v. 


Tránh cách hiều kinh đoanh chỉ có 
nghĩa là buôn bản, thương nghiệp: 
Trong bộ Tư bản, C. Mác đã nói đến 
các loại hình kinh doanh khác nhau : 
kinh doanh còng nghiệp, nông nghiệp, 
thương nghiệp, tiền tệ... VÌ vậy, sẽ là 
thừa và trùng lắp khi ta nói: * Sản 


xuất, kinh đoanh», vi sản xuất cũng -- 


là kinh đoanh, cũng như buôn bản là 
kinh đoanh. Chỉ có thề bỏ sung thêm 
tỉnh từ sau đanh từ kinh đoanh, nếu 
chúng ta muốn đề cập cụ thê loại hình 
kinh doanh (kinh đoanh công nghiệp, 
nông nghiệp, tiên tệ v.v.). 


Từ cách định nghĩa và nêu nội 
dung của kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
như trên, không thề dòng nhát kinh „ 
doanh xã hội chủ nghĩa và hạch toán 
kinh tế, Rinh doanh rộng hơn hạch 
toán kinh tế, bao hàm hạch toán kinh 
tế. Nếu kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
là tông thề phương thức, phương 
pháp. hình thứœ tò chức hoạt động 
kinh tế thì hạch toán kinh tế chỉ là 
mệt trong những phương phúp 0à 
công cụ của kính doanh xã hội cha 
nghĩa. Nói đầy đủ hơn, hạch toán 
kinh tế vừa là một phạm trù kinh tế, 
vừa là một phương pháp kinh doanh 
và là một còng cụ của quản lý kính 
tế. Là phạm trù kinh tế vì nó biều 
hiện quan hệ sẵn xuất xã ,hội chữ 
nghĩa, quan hệ giữa người và ngươi 
trong quá trình sản xuất và tái sản 
xuÃt đựa trên chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất theo một Kế hoạch 
chung thống nhất với những định 
hướng chính sách, quy chuần chung, 
dựa trên sự thống nhất hải hòa ba 


\ 
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lbại lợi ích: xã hội, tập thể và cá 
nhân người lao động. 


Là phương rháp kinh doanh vì nó 
là kiều kin.. doanh có kế hoạch, dùng 
tiền tệ làm. thước đo hao phí và kết 
quả kinh doanh, dừng thu nhập của 
bản thân xí nghiệp đề bù đắp ohi phí 
và có doanh lợi, có trách nhiệm về 
vật chất bằng thưởng và phạt vật 
chất. Nó bảo đảm và khuyến khích 
lính chủ động và năng động của xí 
nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Với 


phương pháp đó, nó là đòn bầy mạnh - 


mẽ nhất thúc đầy xí nghiệp hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch. 

Hạch toán kinh tẾ là công cụ quản 
lý kinh tế có hiệu quả, vừa bảo đảm 
cho kinh doanh của xí nghiệp vận 
dòng theo phương hướng của kế 
hoạch Nhà nước, phục vụ cho lợi ích 
của toàn xã hội, vừa mở rộng bành 
lang cho quyền chủ động của cơ sở và 
người lao động. Đó là còng cụ quản 
lý kinh tế lấy biện pháp kinh tế làm 
chủ đạo. Nó tạo ra những điều kiện 
cần thiết bên trong và bên ngoài đề 
xí nghiệp có thề tự vận động, đề Nhà 
nước cũng như xí nghiệp có thề kiềm 
tra được hoạt động của mình. 


Từ cách hiều về mối quan hệ giữa 
hạch toán kinh tế và kinh đoanh xã 
họi chủ nghĩa như trên, cần xem xét 
lại cách nói và cách viết sau + 

—~ Hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa (bai phạm trù này 
đứng ngang hàng, độc lập). 


— Hạch toán kinh tế, kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa (vừa nói cái riêng 
vừa nói cái chung, trong khi cái 
chung đã bao hàm cái riêng). 


—llạch toán, kính doanh xã hội 
chủ nghĩa (khái niệm hạch toán theo 
nghĩa tính toán thông thường tiêu 
biều cho phương pháp kinh doanh xã 
họi chủ nghĩa). 

Tóm lại, kinh doanh xã bội chủ 
nghĩa là phạm trủ chung nhất, xuyên 


64 


suốt mọi hoạt động kính tế. Phải đặt 
trên cơ sở kinh doanh từ kế hoạch 
(và ngược lại kinh doanh phải có kế 
hoạch), tài chính, ngân hàng (tiền tệ, 
tín dụng), nội thương, ngoại thương, 
giá cả... cho đến các ngành sản xuất 
vật chất. Và đề bảo đảm kinh doanh 
CÓ hiệu quả, các loại hình kinh doanh 
đều phải dựa trên nguyên tắc hạch 
loán kinh lẽ. 


..— 


bí 


Ra đời trên cơ sở kinh tế mới về 
chất, kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
có những nguyên tắc nhất định. Ở 
đây, chúng tôi nêu lên những nguyên 
tắc chung nhất và đang là những 


- điềm nóng trong thực tiễn kinh doanh 


ở nước ta hiện nay. 

a) Trước hết, mọi hoạt động kinh 
doanh dưới chủ nghĩa xã hội đều 
phải dựa trên chế độ tập trung dân 
chủ. Về mặt kinh tế, chế độ tập trung 
bắt nguồn từ chế độ sở hữu công cộng 
về tư liệu sản xuất, eơ sở đề thống 
nhất lợi ích và thống nhất hành động 
giữa những người tham gia vào phân 
công lao động xã hội. Vẻ mặt chính 
trị, đó là vai trò của Nhà nước chuyên 
chính vô sản, người lãnh đạo và tộ 
chức các hoạt động kinh doanh, đại 
biều cho lợi ích toàn dân. Chế độ tập 
trung bảo đảm cho mọi hoạt động 
kinh doanh được phối hợp hài hỏa, 
tạo ra tông hợp lực đề giải quyết 
những nhiệm vụ kinh tế — xã hội chủ 
yếu, bảo đảm khai thác và sử dụng 
các tiềm năng và các nguồn lực một 
cách tiết kiệm nhất, bảo đảm thực 
hiện phương hướng chính trị của kinh 
doanh. Chế độ tập trung không đối 
lạp với đân chủ, mà sức sống và tính 
hiện quả của nó dựa trên việc mở 
ròng dân chủ, càng dân chủ triệt đề 
thi tập trung càng đúng đắn và càng 
có hiệu lực. Neều làm khác đi sẽ là 
tạp trung quau liêu. Măt kbác, dân 
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chủ không đựa trên cơ sở tập trung 
sẽ đẫn đến hoạt động kinh doanh tự 
phát, vô chính phủ, phân tán, cục bộ 
bẳn vị, cạnh tranh, gây ra lăng phí 
sức lao đọng và của cái vật chất, vô 
hiệu hóa hoạt động kinh doanh của 
từng đơn vị kinh tế cơ sở. Vì vậy, tập 
trung và dân chủ là hai mặt mâu 
thuẫn thống nhất, làm tiền đề và điều 
kiện cho nhau đề củng tòn tại và 
phát triền 


Vấn đề đặt ra đối với chúng ta hiện 
may là fập (rung thậi đích đáng uà 
mở rộng dân chủ đầu đủ. Các tò 
chức kinh tế trên đơn vị cơ sở có thề 
và cần tập trung sự lãnh đạo và tò 
chức quản lý vào những lĩnh vực, 
những mặt cơ bản nhất và có liêu 
quan đến lợi ích toàn cục hoặc trên 
phạm vỉ rộng. Khả năng cấp trên 
quản lý trực tiếp đến đâu còn tùy 
thnộc vào các điều kiện vật chất mà 
mỉnh có, khả năng nắm bắt thông tin 
và măng lực quản lý, điều hành. 
Trường hợp không bảo đảm được 
những điều kiện đó, phải phản giao 
cho cấp dưới quản lý theo các quy 
định chung của cấp trên. Việc phân 
biệt tương đối chức năng quản lý 
bảnh chỉnh — kinh tế và quấn lý kinh 
doanh là một trong những cơ sở quan 
trọng bảo đảm sự tập trung đích đáng 
của các cơ quan quản lý cấp trên và 
sự mở rộng dân chủ ở bên dưới. Nghị 
quyết 306 của Bộ chính trị trung ương 
Lông (dự thảo) về quyền tự chủ của 
e@ sở là một lước tiền mới theo hướng 
mở rộng dân chủ che cơ sở và thực 
hiện tập trung đích- đáng ở bên trên. 
Tạy nhiên, cần có thời gian và sự chỉ 
đạo kiên quyết, có các cbính sách 
đồng bộ, nhất quán, thì những chủ 
trương trên mới thành hiện thực. 
Thực trạng hiện nay là tập trung còn 
quấn liêu nặng do không sát cơ sở, 
do bộ máy nhiều tầng nhiều lớp, nhiều 
khâu trung gian cách bức, nhiều chế 
độ, chỉnh sách lỗi thời. Trong nhiều 
trường hợp, cấp quản lý trung tương 
buông lỏng công tác quản lý của mình, 


đồng thời thiếu kiên quyết, nề nang, 
dung hỏa các ý kiến khác nhau trong 
các nghị quyết về quản lý. Ngay ở 
cấp trung ương, việc chỉ đạo, diều 
hành còn phân tán, không đồng bộ, 
nhiều khi chồng cheo và mâu thuẫn 
nhau, 


Tỉnh trạng đó tất yếu dẫn đến hậu 
quả mạnh ai nấy làm, lộn xộn, phân 
tán, tủy tiện trong các hoạt động 
kinh doanh của cấp dưới. Cũng cần 
phải khắc phục thiên hướng tư duy 
nhấn mạnh một chiều tập trung hoặc 
dân chủ — nguồn gốc của bệnh tập 
trung quan liêu cũng như dân chủ 
quá trớn. 


b) Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
phải phục lùng nhiệm nụ chính trị 
của chuuên chính ô sản. Chính trị là 
biều hiện tập trung của kinh tế, H 
kinh tế cô đặc lại, là phán ánh lợi ích 
của giai cấp thống trị về kinh tế. 
Kinh tế quyết định chính trị. Đông 
thời, chính trị tác động trở lại kinh 
tế theo hướng thúc đầy bay kim hãm 
quá trình kinh tế. Theo quan điểm 
của chủ nghỉa Mác — Lê-nin thì kinh 
tế quyết định chính trị, nhưng chính 
trị giữ địa vị bàng đầu so với kinh tế. 
Điều đó có nghĩa là Irong việc giải 
quyết các nhiệm vụ kinh tế, phải bảo 
đảm các quan điềm chính trị đúng 
đẳn. Làm kinh tế, hoạt động kinh 
doanh không phải vì mục dích tự 
thân, mà nhằm giải quyết các nhiệm 
vụ chính trị, kính tế, xã hội do Đảng 
và Nhà nước đề ra. Điều đó đòi hỏi : 
— trong khi giải quyết các nhiệm vụ 
kinh tế và kinh doanh phải dứng: 
trên lợi ích loàn cục của nền kinh tế 
quốc dân đối lập với lợi ch phường 
hội cục bộ, phải kết hợp hài hòa ba 
loại lợi ích. 


Hoạt đọng kinh doanh phải nhằm 
nâng cao đời sống, tăng qưy mô tích 
lũy đề phát triền sẵn xuất; hiệu quả 
kinh doanh phải dựa trên cơ sở phát 
triền sản xuất là chính (chứ không 
phải bằng chênh lệch giá bết hợp lý). 
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Tcong boạt động kinh đoanh, cũng 
không v† lỗ Hi đcn thuần của xí 
nghiệp mà chạy theo số lượng. bỏ qua 
hoặc xem nhẹ ehät lượng sản phẩm, 
chống mọi cách lim an #“ma giáo » 
bĐẤt họp pháp, đề cao trách nhiệm đổi 
Với người tiêu dùng và xã hội, 

Trong khi hướng sự cố gắng vào 
nhiệm vụ phát triền sản xuâit, kinh 
đoanh có lãi, không hề eoï nhẹ mặt cải 


(Ạo, cũng cổ và hoàn thiện quan hệ 


sìn xuất mới xã hội chủ nghĩa. Mọi 
cách tính toàn kinh đoanh chỉ biết có 
hiện vật và giá trị, làm lí mờ và xói 
môn quan hệ giùa người và người 
trong Kinh tế, hạ thấp vị trí và vai trò 
của kinh tế xã hội chủ nghĩa. tiếp tay 
cho các hoạt động bãt hợp pháp. mở 


toang cửa chớ thị trường «tự do? 


hoạt động đêu không thê chấp nhận 


được đối với các đơn vị kinh doanh - 


là tế bào của nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. : ' 


Chỗ dựa chính của chúng ta trong 
xây dựng kinh tế xét từ góc đỏ quan 
hệ kinh tế đối ngoại là Liên xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. Quan điềm 
chính trị giữ vị trí hàng đầu so với 
kinh tế đói hỏi chúng ta tăng cường 
hợp tác kinh tế chặt chẽ với các nước 
xã hội chủ nghĩa. trước hết là Liên xô. 
Đó là lợi ích chính trị và kinh tế cơ 
bán, lâu dài đối với nước ta và góp 
phần củng cố cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Đó là vấn đề có tính chiến lược, 
nguyên tác bất đi bất địch. Diều đó đòi 
hỏi chúng ta phải thực hiện tốt những 
cam kết kinh tế với các nước anh em, 
không vì lợi Ích cục bộ, tạm thời mà 


vi phạm. Thời gian qua. trong hoạt. 


đồng kinh doanh của một số ngành, 
địa phương và cơ sở chưa làm đúng 
theo phương hướng đó, quan điềm 
chính trị trong kinh doanh không rõ 
rằng. Tác hại của nó, đến nay mọi 
người đã thấy,rõ 


C) Ninh doanh phải lheo kế hoạch 
Nhà nước. Đày là một trong những 
điềm khác nhau cơ bản giữa kinh 


66 


đoanh xã hội chủ nghĩa và kinh đoaub 
tư bắn chủ nghĩa. Trái với cách kinh 
đoanh tự phát, cạnh tranh theo cơ 
chế thị trường, lấy quy luật giá trị làm 
công cụ chính đề diều tiết kinh tế đưới 
chú nghĩa tư bản, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa phải theo phương hưởng kế 
hoạch Nhà nước, lấy kế hoạch làm 
công eụ điều tiết chính, Trong điều 
kiện hiện nay ở nước ta, thực hiện 
điều đó có nghĩa là Nhà nước quy định 
Các mục tiêu chỉ yếu, các eàn đói chủ 
yếu. các chỉ tiêu, biện pháp chủ vếu 
đề phát triền kinh tế — xã hội. R€ 
hoạch đó được xây dựng từ trên 
xuống và tử đưới lên nhằm môi mắt 
bảo đảm sự thống nhất chung toàn cục, 
định hướng những nhiệm vụ cơ bản 
mang tính toàn quốc, mặt khác khai 
thác đầy đủ tiềm năng và phát huv 
quyền chủ động của đơn vị kinh doanh 
cơ sở. Nhà nước giao chỉ tiêu pháp 
lệnh về những sản phầm chủ yếu cho 
những đơn vị có đủ những điều kiện 
Kinh doanh bình thường. giao chỉ tiêu 
về tông giá trị sản lượng thực hiện và 
nộp ngàn sách. Ngoài ra, xÍ nghiệp 
được sản xuất và tiêu thụ những sản 
phầm thứ yếu không nằm trong danh 
mục sẳn phầm Nhà nước quản lý. Xi 
nghiệp được quyền tự chủ tài chính 
bao gồm quyền tự tạo vốn, sử dụng 
ngữồn vốn và iTTEh lập các quỳ xi 
1g hiệp. 


Trong cơ chế kính doanh có kể 
hoạch, có phầm «cứng» và phề n 
« mềm °, phân bắt buộc phải thực hiện 
va phần tùy khả năng của xí nghiệp, 
phản nhất luật phải tuân theo và phần 
được tự do lựa ehon (trong những giới 
hạn cho phép. 


Trong thực tiễn kinh doanh ở nước 
ta vừa qua nồi lên hai khuynh hướng. 
Một là khuynh hưởng kế hoạch hóa 
tập trung quan liêu, muốn Nhà nước 
quy định tất cả. nắm tất cả đến chị 
tiết, hậu quả sẽ là trói buộc quyền tự 
chủ kinh đoanh của xí nghiệp, triệt 
tiêu động lực lợi ích. Hai là, trước khó 


'N 


khăn của nên kinh tế và trước cách 
quản lý tập trung quan liêu bao cấp 
kém hiệu quả, xuất hiện khuynh hướng 
thả nồi, trao cho xỉ nghiệp hàu như 
trọn quyền quyết định kinh đoanh. Nến 
khuynh hướng này được thực hiện thì 
hệ quả tất yếu là sẽ nảy sinh tính tự 
phát vô chỉnh phú, cạnh tranh trong 
bị nh doanh, trượt sang quý đạo của 
chủ nghĩa xñ họi thị trường. Nghị 
quyết 206 (dự thảo) về quyền tự chủ 
kinh doanh của đơn vị kinh tế cơ SỞ 
đã khác phục cả hai khuynh hướng sai 
làm nói trên, vừa báo đảm vai trỏ chủ 
đạo của kế hoạch Nhà nước, vừa mở 
rộng quyền tự chủ của cơ sở, Văn đề 
quan trọng là phải xây dựng được một 
hệ thống chính sách dòng bộ. nhất 
quán với tỉnh thần của nghị quyết. 


Một mặt, kinh đoanh phải theo kế 
hoạch Nhà nước ; mặt khác, kế hoạch 
Nhà nước phải đặt trên cơ sở kinh 
doanh. Rẻ hoạch dự kiến phát triền 
những eơ sở và sản phẩm nào, ưu (iên 
đầu tư vào những ngành gì, xây dựng 
cơ cấu kinh tê như thế nào...v.v. đều 
phải lầy hiệu quả kinh doanh làm tiêu 
chuẩn. Đồng thời, trong khi cân đối 
eác nguồn lực đề các đơn vị kinh 
đoanh thực hiện kế hoạch, phải chống 
bao cấp, « Ủy ban kế hoạch Nhà nước 
phải là tông tham mưu về kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, và kế hoạch Nhà 
nước chính là phương án kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa của cả nước ° (Lâ 
Duän). 


d) Mọi hoạt động kinh đoanh đều 
phải dựa trên nguyên lắc hạch loảán 
kinh K. Đó là vấn đề cốt li của kính 
doanh xã hội chủ nghĩa. Sau khi dược 
Nhà nước giao cho một số tư liệu sản 
xuất và vốn lưu động ban đâu (đối với 
xí nghiệp quốc doanh), trên cơ sở lài 
sẵn cố định và vốn lưu động do Xã 
viên đóng góp cồ phần (đối vơi sản 


xuất tập thê). các đơn vị kinh đoanh 
hoạt động theo nguyên tắc tự trang 
trải, tự bù đấp, lắy thu bù chi và eó 
lãi, không dựa vào nguồn bao cấp và 
bù ló của cấp trên, lắy kế hoạch Nhà 
nước làm phương hướng và căn cứ đề 
hoạt động, Cơ sở kính đoạnh phải 
chịu trảch nhiệm về vật chàt và được 
khuyến khich bảng vạt chất, được 
quyền tự chỉ kinh doanh trên cơ sở 
quy định chúng của Nhà nước thông 
quái kẻ hoạch, các chính sách dòn by 
và pháp luật. Đó là những nội dung cơ 
bán của hạch toán Kính tế, Văn đẻ đặt 
ra mới mẻ là đơn vị kinh đoanh không 
chí hoàn vốn. mà còn tự cập vốn bằng 
nguồn vốn tự có và vốn va ngàn hàng, 
lợp đồng kinh tế về cũng ứng vạt tư 
nguyên liệu, về tiêu thụ sản phảm, về 
vav vốn tử ngân hàng là những biện 
pháp quan trọng nhất đề xi nghiệp hoạt 
động bình thường. Trong quy định mới 
của Nhà nước, quyền tư chủ của đơn 
vị kinh doanh được mở rộng hơn, 
đồng thời sự tẬp trung của cấp quản 
lý bên trên được bảo đâm hợp lý hơn, 
phù hợp với điều kiện lịch sử cu thầ 
của nước ta hiện nay. 

Nguyên tắc hạch toán kinh tế đòi 
hỏi đơn vị kinh doanh phải nhạy cảm 
với hiệu quả kinh tế. biết tìm ra các 
phương án và phương pháp hoạt động 
tối ưu đề đạt và vượi mức kê hoạch. 
Xi nghiệp và người lao động sẽ có lợi 
khi tăng năng suất lao động, 'ha giá 
thành, nâng cao số lượng và chất lượng 
sản phầm. Vi vậy hạch toán kinh tế là 
một hình thức tốt nhất kết hợp được 
các lợi ích kinh tê, là một phương pháp 
tốt “nhất đề thực hiện quy luật tiết 
kiệm thời gian lao đông — quy luật 
kinh tế số một ngay cả trong nền sẵn 
xuất xã hội hóa xã hỏi chủ nghĩa. Nói 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa mà bỏ 
qua hoặc xem nhẹ hạch toán kinh tế là 
vô nghĩa, hoàn toàn không có nội dung, 


F) 


PHẬM THÀNH 


SỨ KHÁC NHAU (ĂN BẢN GIỮA KỈNW ĐOANH !Ã 
HÔI (CHỦ NGHĨA VẢ KÍNH DOANH IƯ BẢN CHỦ RGHÍA 


TINH doanh là một phạm trù kinh tế 

gắn liền với quan hệ hàng hóa — 

Liền tệ và quy luật giá trị. Trong 
bất cứ phương thức sản xuất nào, hề 
có sản xuất hàng hóa và quy luật giá 
trị tòn tại khách quan trong nèn sản 
xuất đó, thì có kinh doanh với tính 
cách là một phương thức hoạt động 
kinh tế. Kinh doanh là đề thực hiện 
lợi ích kinh tế trong điều kiện sản 
xuất hàng hóa. Người tiều sản xuất 
hàng hóa kinh doanh đề trao đồi ngang 
giá một phần sản phầm do mình làm 
ra đề lấy một phần sản phầm của 
người khác cần thiết cho sự thỏa mãn 
nhu cầu của mình. Nhưng vì dưới nền 
tiều sản xuất hàng hóa, sản xuất hàng 
hóa chưa có tính phô biến cho nên kinh 
doanh còn bị hạn chế trong một phạm 
vi và quy mô nhỏ. Dưới chủ nghĩa tư 
bản. nhà tư bản kinh doanh đề kiếm lợi 
phuận. Ơ đây sản xuất hàng hóa có tính 
phô biến cho nên kinh doanh trở thành 
một hoạt động phô biến. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, sản xuất hàng hóa vẫn 
còn tòn tại, quan hệ hàng hóa và quy 
luật giá trị vẫn còn töòn tại, Cho nên 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa phải trở 
_ thành một hoạt động kinh tế phô biến 
đề thực hiện lợi ích của chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là gì? Trên vấn đề này còn 
nhiều quan niệm và nhàn thức mơ ho, 
khiến cho thực tiễn kinh doanh vừa 
_ qua có nhiều lệch lạc: thậm chỉ đi 
ngược lại bản chất của chủ nghĩa xã 


hội. Vì vậy chúng ta phải làm sáng tỏ 
phạm trủ này đề gớp phần khắc phục . 
những nhận thức sai lầm và những 
thực tiến lệch lạc ấy. 


n 


Là một hơạt động kính tế, kinh 
đoanh tất vếu phải được tiến hành 
theo các quv luật kinh tế và bị các 
quy luật kinh tế chỉ phối. Những quy 
luật kinh tế nàv trước hết R quv luậi 
kinh tế cơ bản quyết định mục dịch; 
nội dung và phương thức của kinh 
đoanh. | 


Quy luật kinh tế eơ bản của chủ 
nghĩa tư bản là quv luật giá trị thặng 
dư mà biều hiện bên ngoài là quy luật 
lợi nhuận. Dưới tác động của quy 
luật này, kinh doanh tư bản chủ nghĩa 
là hoạt động của nhà tư bản nhằm 
thực hiện lợi nhuận theo yêu cầu 
của nó. Không thu dược lợi nhuận, 
th kinh doanh mái hết ý nghĩa. 


Trái lại quy luật kinh tế cơ bản của 


chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn nhu cầu 


vật chất và tĩnh thân không ngừng 
tăng lên của xã hội và của mi thành 
viên trong xã hội bằng cách phái triền 
sản xuất trên cơ sở chế đỏ làm chủ 
lập thê và một nền kỹ thuật nưày 
càng cao. Dưới tác động của quy luật. 
này kinh doanh xã hội chũ nghĩa căn 
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bản khác kinh đonanh tư bản chả 
nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
củng những tồ chức kinh tế của nó 
kinh doanh đề thực hiện yêu cầu của 
quy luật này, bằng cách vận dụng quy 
luật giá trị một cách đồng bộ với hệ 
thống các quy tuật đặc thù của chủ 
nghĩa xã hội. _ 

Không nhận thức được sự khác nhau 
vẻ bàn chất ấy, đó là nguyên nhân 
của hai khuynh hướng sai làm sau 
dày : 

Mọt là, phú nhận tất yếu của kinh 
đoanh đưới chủ nghĩa xãÄ hội. Người 
theo khuynh hướng này coi bất cứ 
kính doanh nào cũng là kinh doanh 
tư bìn chủ nghĩa. Họ sợ nói đến kinh 
đoanh. Họ chỉ thấy có một hoạt động 
kinh tế hợp pháp duy nhất là tiến 
hành hoạt động kinh tế theo kế hoạch 
đề tạo ra giá trị sử dụng. 


Hai là, kinh đoanh theo lối tư bản. 
Những người cô khuynh hướng này 
cho rằng đã nói kinh đoanh thì phải 
chạy theo lợi nhuận, và đề có lợi 
nhuận họ không từ một thủ đoạn nào 
đủ là xa lạ với chủ nghĩa xã hội. 


Khi chế độ bao cấp đã bị phê phán 
{hì do chưa có kiều mẫu đúng đắn về 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa người 
ta thường rơi vào khuynh hướng thứ 
hai này và đi vào kinh doanh theo lối 
tư bản chủ nghĩa cả trong việc xác 
định mục đích, nội dung và phương 


thức kinh doanh. Sở đi có khuynh - 


nướng này là vì hai lễ: một là đã từng 
sống lâu năm dưới chế độ cũ. người 
ta quen kinh doanh theo kiều cũ và 
chỉ biết có kiều kinh đoanh ấy. Hai 
là do tác động của các quan hệ kinh 
tế tư nhân tư bản chủ nghĩa và các 
quan hệ kinh tế cá thể khác còn được 
phép tồn tại người ta dã rời bỏ 
những nguyên tíc của chủ nghĩa xã 
hội đề chạy theo lối KỈỉnh doanh tư 


bản chủ nghĩa. Những kiều kinh doanh. 


này trong thực tiên đã để ra không 
biết bao nhiều sự tiêu cực và sự hỗn 
lon trong nền kính tế của chúng ta. 


Không thề không xảy ra tiêu cực và 
hỗn loạn khi hoạt động của các tồ 
chức kinh tế xã hội chủ nghĩa không 
tuân theo quy luật của chủ nghĩa xã 
hội một cách tự giác mà lại tự phát 
chạy theo những quy luật của một 
nên kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, 
trải với bản chất của chủ nghĩa xã hội. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa khác 
về bản chất kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa, bởi vì nó được tiến hành trên 
một eơ sở kinh tế căn bản khác cơ sở 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, do đó tất yếu 
phải chịu sự chị phối của những quy 
luật kinh tế khác hẳn các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Trên 
cơ sở chế độ còng hữu về tư liệu sản 
xuất và đề phục vụ yêu cầu của các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa khác 
kinh doanh tư bản chữ nghĩa về mọi 
phương diện: chủ thề kinh doanh, 
mục đích kinh doanh, nội dung kinh 
đoanh và phương thức kinh doanh. 


Dưới đây chúng ta hãy xét từng 
phương diện đó. 


1 — Chủ thề kinh doanh, 


- Dưới chủ nghĩa tư bản, chủ thê kinh 

doanh là từng cá nhân riêng rẽ, người 
này tách rời người kia, không biết 
người kia và đối lạp lại với người 
kia. Dưới chủ nghĩa xã hội chủ thà 
kinh doanh là tập thề nhân dân lao 
động mà đại biều là Nhà nước cùng 
các eơ quan kinh tế của nó trong phạm 
vỉ toàn quốc, ở từng địa phương và 
từng cơ sở. 

Nhân dân lao động làm chú tập 
thề ở ba cấp cơ bản theo nguyên tắc 
ba cấp làm chủ gắn bó hữu cơ với 
nhau trong thể thống nhất của chế độ 
làm chủ tập the. Vì vậy hoạt dộng kinh 


- doanh ở ba cấp cũng gắn bó hữn eơ 


với nhau trong thề thống nhất của nền 
kinh tế quốc dđân đơ nhân đàn lao 
động làm chủ. 

Dưới chủ nghĩa tư bản, từng nhà. 
tư bản kinh doanh trong một hoặc 
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một số khâu của sản xuất và tái sản 
xuất xã hội: sản xuất, phàn phới, lưu 
thông, Liều dùng hoặc liên Kết tất và 
các Khaàu có liên quan đến một hoặc 
một SỐ mặt hàng nhất định, chứ Không 
bìO giờ bao quát được tất cả các 
khảu của tái sản xuat trên phhạm vị 
toàn xã hội, 

Dườỡi chủ. nghĩa xã hội, trong hoạt 
động kinh doanh Nhà nước đại biều 
cho toàn xã hội phải quân xuyến lãi 
ca các khảu của tái sản xuất, Nó phải 
kinh doanh trong phạm ví toàn xã hội 
đề khai thác mọi tiêm năng về đất dai, 
tài nguyên, từ liệu sẵn xuất và lao động 
nhằm làm giàu cho đất nước. Mỗi địa 
phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị kính 
tế phải phát huy mọi tiêm năng trong 
địa phương, ngành hay đơn vị mình 
phát triển kinh tế của minh và dề góp 
phần vào sự phát triển kinh tế chung 
của cä nước, Hoạt động kinh doanh 
của địa phương. ngành đơn vị 
là bò phàn Kkhỏng thê tách rời của 
hoạt động kính doanh @a Nhà nước 
trong phạm ví toàn xã hội 


2 — Mục dích của kinh doanh, 


Nhà tư bản kinh doanh đề kiếm lợi 
nhuận, Ở đầu có lợi nhuận cao nhà 
tư bản nhảy vào đó, Kinh đoanh gì đề 
có lợi nhuận cao, nhà tư bản kinh 
doanh cái đó. Làm cách nào đề có 
lới nhuận cao, nhà tư bản làm cách 
đó. Lợi nhuận của mỏi nhà tư bản 
đối lạp với lợi ích của xã hội, của các 
nhà tư bản khác và đối kháng với lợi 
ích của người lao động. Vì vày trong 
hai mặt của hàng hóa : giả trị và gia 
trí sử dụng thị nhà tư bản coi trọng 
giả trị, lấy giá trị làm mục đích và 
coi giá trị sử dụng chỉ là phương tiên 
đề đạt mục đích. Dù một mặt hàng có 
giá trị sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh 
sống của con người nhưng đem lại í† 
lợi nhuận thì nhà tư hạn cũng không 
kinh doanh, Trái lại dù đó là một sản 
phảm có tác đụng nguy bại đối với đời 
sống con người như bom hạt nhân, 
máy bay quản sự, tên lửa nhưng đem 
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lại lợi nhuận cao thi bọn tư bản vẫn 
-eanh tranh nhau làm, 


Trải hìịi kính đoanh xã hỏi chủ 
nghĩa coi trọng giá trị sử dụng và giá 
trị. Quv luật kinh tế cơ bẳn của chả 
nghĩa xã hôi vêu cầu thỏa mãn nhu 
cu vàt “bất và tỉnh thần của nhân 
dàn lao động. Cho nền mục đích số 
một của kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
là nhàm tạo ra được nhiều giá trị sẽ 
dụng đáp ứng những nhu cầu đó 
Những nhu cầu này chỉ ra phương 
hướng kinh doanh cho các tô chức 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Dù nyột sản 
phạm có giá trị thấp nhưng xã hội có 
nhu cảu nhiều cũng phải kinh doanh, 
Trái lại, dù việc kinh doanh một mặt 
bàng nào đó dem lại lợi nhuận cao. 
nhưng hàng hóa đó không có giá trị 
sử dụng quan trọng đối với đời sòng 
của xã hội thì chủ nghĩa xã hội hạn 
chế việc kinh doanh. 


)ù mọt sản phảm phải bù lô. nhưng 
có nhủ cầu của xã hội thi ván là đối 
tượng của kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 
Nói như thể không có nghĩa là chủ 
nghia xã hệi tiên hành boạt đọng kinh 
lễ với bàt cứ giá nào. Trong việc tạo 
ta giá trị sử dụng, nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa coi trọng năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, tìm cách tạo ra nhiều 
giả trị sử dụng có chất lượng cao với 
hao phí lao động (lao động sống và 
lao động vật hóa) ÍE nhất, Kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa coi trọng giá tri 
chính là vì lẽ đó. ` 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa lấy 
giá trị làm thước đo hiệu quả kinh tế 
trong việc tạo ra những giá trị sử 
dụng nìà xã hội có nhụ cầu. Lợi nhuân 
không phải là mục đích cuối cùng của 
kinh doanh xã họi chẩ nghĩa, Xóỏ chỉ 
được coi là phương tiện mà kinh 
doanh xã hội chú nghĩa_ sử dụng đề 
dạt mục địch: giÁ trị sử dụng. Lợi 
nhuận mà nó.thu được cũng không 
rơi vào túi ©€á nhân mà là thuộc về xã 
hôi, về tập thề nhân dân lao động và 
được phàn phối theo vêu câu vẻ sự 


thống nhất của ba lợi íÍoh: lợi ích của 
xã hội. của đơn vị kinh tế, của cá 
nhàn người lao động. Với tính cách 
như vậy lợi nhuận Taới trở thành mỏt 
đụng cơ của hoạt động kinh tế. 


3 — Bản chất và nội dung kinh doanh 
xã hội chu nghĩa. 


Với những điều trình bày trên đây, 
chúng ta thầy bản chất và nội dưng 
của kinh đoanh xã hội chủ nghĩa khác 
về cĂn bản bản chất và nội dung của 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa. 


Kinh doanh tư bản chủ nghĩa là một 
hoạt động bản chất của chủ nghĩa tư 
bản; một biều hiện sống của chủ nghĩa 
tư bản. Nói đến chủ nghĩa tư bản là 
nói đến kinh doanh. Không một nhà 
tư bản nào không kinh doanh. Kinh 
đoanh là hân thân sự vận dộng của 
chủ nghĩa tư bản, một sự vận động qua 
đó quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản mới biều hiện ra được, 
nói cách khác, celš# có kiaù doanh mới 
có lợi nhuận. 


Nội dung của kinh doanh tư bản 
chủ nghĩa xét đến càng là bóc lột giá 
trị thặng dư cửa người lao dộng. Nhà 
tư bản sản xuất trực tiếp bóp nặn lao 
động thặng dư của công nhân. Nhà tư 
bản thương nghiệp, ngàn hàng. bằng 
boạt động kinh doanh của mình chia 
sẻ giá trị thăng dư với nhả tư bản sản 
xuất theo đúng yêu cầu của quy luậi 
về tÝ suất lợi nhuận bình quân. 


T—ỶH—TT` đó là công thức cơ bản 
eua kinh doanh tư bản chủ nghĩa. 


hinh doanh xã hội chủ nghĩa chỉ 
la một hoạt động kinh tế vận dụng 
quan hệ hàng hóa tiên tệ và quy luậặt 
gia trị dẻ phục vụ cho yêu cầu của 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghìa 
xà hội. Sự vàn động này chỉ có thề là 
sư vận động của một nền kinh tế có 
kế hoạch nhằm phục vụ đời sống của 
nhần.- đân lao động. Kinh doanh xã hôi 
chủ nghĩa chỉ là một hình thức phủ 
trợ — dủ là tắt yếu — của sự vận động äv. 


Nội dung của kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là lấy giá trị với những phạm 
trủ kinh tế gắn liền với giá trị: giá 
cả, lợi nhuận, tiền tệ làm phương tiên 


đề đạt mục địch. gi trị sứ dụng. 


4— Phương thức kiah doanh xã hội 
chủ nghĩa. 

Xét theo bản chất của nó. kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa có phương 
thức riêng hoàn toàn Khác với kinh 
doanh tư bản hủ nghĩa. 

Rinh doanh tự bản chủ nghĩa là 
kinh doanh tự do của những nhà tư 
bản từ nhân hoạt động tự phát theo 
quy luật.cung cầu của thị trường. Nó 
được tiên hành bàng cách bóc lọt sức 
lìo động của cóng nhản và những 
người lao dòng khác, Càng bóc lột 
được sức lo động bao nhiêu, càng thu 
được nhiều lợi nhuận bấy nhiều. Vì, 
vậy nhà tư bạn dùng mọi thủ đoạn đà 
bóc lọt công nhàn và những người lao 
động: bóc lọt giá trị thặng dư tương 
đòi và tuyệt đói, | 

Rinh doanh tư bản chủ nghĩa 
được tiến hành ca bằng mọi thủ đoạn 
lửa bịp đề bóc lột người tiêu thụ : tồ 
chức quảng cáo treo đầu dè bán thịt 
chỏ, và nhiều mánh khóe gian lận đề 
kích thích thị hiếu... 

Nó được tiến hành trong sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các nhà tư bản theo 
phương châm mạnh được. yếu thua, cá 
lớn nuỏit cá bé. Đề cạnh tranh với nhau, 
các nhà tư bản không (tử một thủ đoạn 
nào trên mọi lĩnh vực : cạnh tranh về 
mát hàng, cạnh tranh về thị trường, 
cạnh tranh trong việc ứng dụng kỹ 
thuất, cạnh tranh trong việc quy định 
giá cá. Tìm mọi cách đănh bại địch thủ 
đề độc chiếm thị trưởng, nguồn nguyên 
liệu, nguồn nhàn công và từ đó thú 
được lợi nhuận cao nhật, Canh tranh 
đân tới độc quyền. Độc quyền đề láng 
thể lực trong cạnh Trình. - 

Tất ca những phương thức äấVv đêu 
xa lạ với kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa la 
kinh doanh có tò chức được tiến hành 


¬ 
- 


tl:eo kế hoạch. Phương hưởng kinh 
doanh được xác định trong kế hoạch 
pháp lệnh của Nhà nước. Các biện pháp 
kinh doanh được chỉ đạo bằng các 
chính sách kinh tế—tài chính phản 
ánh đúng đắn yêu cầu của các quy luật 
kh;ách quan và các lợi ích kinh tế. 


Biện pháp căn bản của nó là hạch 
toán kinh tế, Trên cơ sở các chỉ tiêu 
và định mức kinh tế Kỳ thuật được xác 
_ định một cách đúng dắn, kinh doanh 
xũ hội chủ nghĩa dùng hạch toán kinh 
tế đề bảo đảm hiệu quả của đồng vốn. 
PBáng hạch toán kinh tế nó quan tâm 
tồ chức lao động sản xuất, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật. cải tiến quản lý 
kinh tế đề không ngừng nàng cao năng 
suat, cbất Hượng, hiện quả của Kính 
doanh. Bằng hạch toán Kinh tế, kính 
doanh xã hội chủ nghĩa bảo đảm kết 


lợp bài hòa ba lợi ích:lợi ích của xã. 


hội, của tập thề và của cá nhàn người 
lao động và xét đến cùng là lợi ích của 
tất cá và môi thành viên trong xã hội, 
Hạch toán kinh tế là vận đụng một 
cách nhất quán quy luật số một của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa : quy luật tiết 
kiệm. Tiết kiệm lao động vật hóa, tiết 


kiệm Tao động sống đề tạo ra nhiền sản - 


phẩm phục vụ đời sống của con người, 

Thay cho cạnh tranh, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa được tiến hành bằng 
biện pháp thỉ đua xã hội chủ nghĩa, 
một biện pháp kết hợp lợi ích kinh tế 
với nêu gương động viên tỉnh thần và 
cac biện pháp hành chính thịch hợp. 
Giữa các đơn vị kinh đoanh không có 
cạnh tranh mà có thí dua, kết hợp tự 
lực với hợp tác và giúp đỡ lắn nhau. 


?2 


Dơn vị nào kinh deanh tớt, đơn vị ấy 
được nhiều lợi ích hơn và các thành 
vien cũng được nhiều lợi ích hơn. 
Trong kinh doanh sã bòi chủ nghĩa 
khòng có bí mật thương nghiệp, không 
eó chèn ép nhau, mà có trao đồi, pkLô 
biến kính nghiệm. 


Việc xác định chủ thê, mục đích. 
nội dung và phương thức kinh doanh 
xà hội chủ nghĩa như đã nỏi ở trên 
không phải do ý muốn chủ quan mà do 
quan hệ kinh tế Khách quan và những 
quv luật kinh tế đặc thủ của chủ nghĩa 
xã hỏi quyết định. De kính doanh 
đúng đắn, cần nhận thức rõ những 
quan hệ đó, Nếu không chúng fa sẽ 
kinh doanh tự phát theo lối tư bản, 
đi ngược lại chủ nghĩa xã hội và làm 
hại cho sự nghiệp xây đựng chủ HH 
xã hội. 


VỀ KÍNH DOANH,, 
(Tiếp theo trang 79) 


là những vấn đề chung có Ý nghĩa 
kinh tế — chính trị — xã hỏi của đất 
nước. 


ø — Lập lại trật tự và kỷ cương, nền 
nếp trong công tác quản lý kỉnh tc~—- 
tài chính ở từng đơn vị, từng ngành, 
tửng địa phương. Tăng cường phúp 
chế xã hội chủ nghĩa-chấn chỉnh và 
hoàn thiện công tác hạch toán và 
kiểm tra. hạn chế đần và đi đến chăm 
dứt các hiện tương trêu cực (rong 
kinh doanh. 


HỒ TẾ ˆ 


VỀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


~ 


1 — Về kính doanh xã hội chủ nghĩa. 


Kinh doanh là một phạm trù kinh 
tế gắn Hiền với nền sẵn xuất hàng 
hóa. Xinh doanh chỉ xuất hiện khi 
nền sản xuất hàng hóa của xã hội 
ra đời; phạm vi và quy mô của nó lớn 
lên cùng với sự phát triền của nen sẵn 
xuất bàng hóa. 


Với cách hiều như trên thì kỉnh 
doanh rõ ràng là một hoạt động đề 
thực biện các giai đoạn của quá trình 
sản xuất bàng hóa theo công thức ‡ 


T—H—SX—HW-—T. Nếu xét trên. 


giác độ tài chính, thì đó cũng Tà hoạt 
động đề thực biện sự tuần hoàn và củu 
chuyền của nền sản xuất. Đề thực hiện 
kinh doanh. người chủ kinh doanh phải 
bỏ tiên ra dê mua tư liệu sản xuất và 
thuê lao động, sản xuải ra một khối 
lượng hàng hóa, đem sở hàng hóa này 
ra tiêu thị đề thu tiền về nhằm thực 
biện một chủ kỳ sản xuất mới. Số tiên 
thu về (T?) luôn luôn phải lớn hơn số 
tiền bộ ra (1Ï, đó là mục dích của kinh 
đoanh và cũng là yêu cầu của quy 
hoạch sản xuất hàng hóa. Bói vì L 
eœÓ lớn hơn T thì mới bảo đấm trang 
trải được chỉ phí và kinh đoanh có lãi, 
Đó là điều kiện đề thực hiện tái sản 
suất mở rộng. Điều này dòi hồi bắt kỷ 
một nhà kinh đoanh nào cũng phải 
tính toán làm sao đề chỉ phí bỏ ra. giá 
thành sản phầm của minh làm ra phải 
lôn Ilnôn thấp hơn giá bán, tức là 
nhỏ hơn doanh thu về tiêu thụ sẵn 
phầm. Và vì vậy. người kinh đoàn) 
phải luôn luôn quan tàm đến các văn 
đề cung sều, thị trường, giá LÌ:ảnh, 


giả cả, lợi nhuận... tức là quan tâm 
đến cúc phạm trủ giá trị của: sẵn XuẤt 
hàng hóa. 


Kinh doanh tư bản chủ nghĩa và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa đều được 
điển ra theo một liều trình chung như 
đã nói trên. Tuy 'nrhiên. giữa kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa và kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa có sự kháo 
nhau về bản chất. 


Kinh doanh lự bản chủ nghĩn được 
thực biện trên cơ sở chế dộ tự hữu pề 
tr liệu sản xuấi, do đó mục tiêu của 
kinh doanh tư bán chủ ngùŸa là nhằm 
thầu được lợi nhuận tối da bằng cúch 
bóc lội giá trị tbàug dư ngày càng 
nhiều đề làm giàu cEo nhà tư bản. 
Tính tự phát 0ô chính phủ, lự do cạnh 
Iramnl, cá lớn nuốt cá hé.,, là những 
đặc trưng cơ bản của kinh doanh tự 
bản chú nghĩa. Các hành động độc 
quyền kinh doanh; đầu cơ, lũng đoạn 
(hị trường. phá giá đồng tieu v.v, đà 
những thủ đoạn và biện pháp của 
kinh doanh tr bản chú nghĩa, Trong 
điều kiện phát-triền của chủ nghĩa tư 
bản biện nay, mặc dù các chính quyền 
tư sẵn và các tập đoàn tư bạn lũng 
đoạn đã và đang áp dụng nhiều thủ 
đoạn tỉnh ví đề che giấu sự bóc lột của 
kinh đoanh tư bắn chủ nghĩa (như 
chế độ tự quản. công đoàn thanh gia. 
quần lý xí nghiệp, phân chia lợi 
nhuận...) nhưng hắn chất của kinh 
đoanh tư bản chủ nghĩa trên đây vẫu 
không bề thay doi. 


Khác với kinh đoanh tư bản chủ 
nghĩa, kính doanh xã hội chủ nghĩa 


t) 


được thực hiện trên cơ sở chế độ công 
hưu pề tự liệu sản xuất và với mục 
tiêu là nhằm (hỏa mũi nhụ củu ạt 
chất uà uăn hóa ngày càng tăng của 
. toàn xã hội cũng như của mỗi tlành) 
viên bằng cách không ngừng phát triển 
sản xuất và ứng dụng ticn bộ của khoa 
học kỹ thuật. Dặc trưng nổi bật của 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa là: 

+ Kinh doanh được tiến hành theo 
kế hoạch toàn điện (phươrg án sản 
phầm, khỏi lượng clất lượng sản 
phầm, thị trường cunữ Ứng và tiêu thụ 
sản phầm, giá thành, giá cá, lợi 
nhuận... đều dược kẻ koạeh hóa). 

+ Phương thức Rinh doanh xã hội 
chủ nghĩa là hạch to¿ún kinh †ế, thông 
qua hạch toán kinh tế thì¿c biện nguyên 
tắc tập trung đán chủ. 

+ Hợp tác xð hội chủ nghĩa thông 
qua các quan hệ hợp động hợp tác hóa, 
liên hiệp lóa. Hếén doanh liến kết... 
trên cơ sở Hình đang và cùng có lợi, 

+ Tiết kiệm được coi là một quốc 
sách. Thông qua biện pháp tiết kiệm 
và các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, tô 
cliức... đề hạ giá thành, bảo đấm bù 
đắp chỉ phí kinh doanh ngày càng có 
lÃi. Coi trọng hiệu quả kinh tế và lày 
hiệu quả kinh tế làm thước đo c'ất 
lượng và trình độ kinh doanh của Lừi:g 
đơn vị cũng như của toàn bộ nền kinh 
tế quốc đân. 

+ Thống nhất 3 lợi ích: lợi ích 
toàn xã hội, lợi ích tập thê và lợiích 
eá nhân người lao đòng, trong đó lợi 
Ích toàn xã Hội phải được đặt lên trên 
hết. | | 

Như vậy, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa vừa phải tuàn thủ các quy luậi 
kính tế của chủ nghĩa xã Lkệi, trước 
lLiết là quy luật kính tế cơ bạn và quy 
luật phát triển có Rẻ ¡ oạch, vừa pÏlòi 
biết vận dụng các quy luật của su: xuất 
hàng kóa, trước hết là quy luật giá lrị. 
Sự tuân thủ các quy luật kính tế của 
chú nghĩa xã hội và việc vận dụng 
các quy luật của sủn Xuất hàng 
hóa trong kinh doanh xã Lội chú nghĩa 


r{ 


cỏ một ý nghĩa hết sức quan trọng cả 
về lý luàn và thực tiễn. Chính ở đây 
là nơi bắt nguồn và hình thành các 
quan diềm khác nÈFau trong quản lý 
kinh tế. Nếu chỉ thiên về sự tuân thủ 
ác quy Inật kinh tế của chủ nghĩa xã 


. Lôi mà xem nhẹ hay coi thường việe 


vận đụng các quy luật của sẵn xưâi 
hàng hóa thì kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa sẽ trở nên cò bó cứng nhắc, 
tì iếu nài¿ động, sắng tạo mà kết quả 
của nó không tÈề nào khác là trì trệ, 
ách tác, chàm pbát triền, hiệu quả 
kinh tế thấp kém. Ngược lại, nếu chỉ 
thiên vẻ việc vàn dụng các quy luật 
của sản xuất bàng hóa mà xem nhẹ 
hoặc coi thường các quy luật kinh tế 
của clLủ nghĩa xã lội thì kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa sẽ đí lệch bướng và 
không còn là kinh doanh xã hội clủ 
nglĩa nữa, mục tỉ °u của kinh doanh 
đã thay đồi, tính tự phát vô chính prủ. 
thav thế clo tính kế hoạch và sự 
thống nhất, tự do cạnh tranh, tranh 
mua tranh bán... tay thế cho sự hợp 
tác xã hội chủ nghĩa. 

Ninh doanh xử hội chủ nghĩe 
bà hạch loán kinh tế đều dùng nbàm 
một mục đích là báo đảm sản xuất đạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất, thông qua 
việc tực hiện nguyên tắc tập Irung 
dân chủ. Tuy nhiên. dây là bai pham 
trủ có phạm vi và nội dung kikác 
nhau. Ni h doanh xã hội chủ :iyÙig 
là mội phạm trù kinh tế ròng lớn 
trên gu mồ toàn xã hội, nó đặt hoạt 
dòrg¿ kinh doanh của từng đơn vị cơ 
sở trong một tồng thê của các mối liên 
kết giữa cáo giai đoạn của quá trình 
lái san xuất xã hội (sản xuất, phản 
phối — trao đồi— tiêu dùng) và của các 
giai pháp động bộ các khâu khác nhag 
như : giá thành, giá sả, tài chính tin 
dụng, tiên tệ, phản công lao động. hợp 
đồng kinh tế v.v. Còn hạch loán kinh 
lỗ chỉ là mội phạm trù kinh lš si 
nghiệp. nhiệm vụ của nó là giai quyết 
các vấn dẻ kinh tế xí nghiệp của mội 
đơn vị kinh doanh, mộ( tế bào của 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, lạob 


toán kinh tế với các yếu {ð cấu thành 
của nó là giá thành, giá cả, lợi 
nhuận, tỷ suất lợi nhuận, mà cái góc 
của nó là định mức, là tiết kiệm triệt 
đề, tạo ta khả năng bù đắp được chi 
. "phí và thu lãi ngày càng nhiều. Đó 
tà vấn đề cốt lõi của hạch toán kinh tế. 
tạch toán kinh tế được thực hiện ở 
từng đơn vị, từng khâu của sản xuất 
đề xác định được chi phí và kết quã 
hoạt động ở từng đơn vị. từng khâu 
sẳn xuất. Ngày nay có thêm khái niệm 
thạch toán kinh tế ngành và hạch toán 
binh tế nội bộ xí nghiệp —cái đó cũng 
chỉ là một sự vận dụng ở mức đỏ nào 
đó các nguyên tắc của hạch toán kính 
tế xí nghiệp đề nâng cao hiệu quả 


boạt động của ngành và của các bỏ. 


phản bên tronỡø xÍí nghiệp mà thỏi. 
Hạch toán kinh tế không vì thế mà 
mất ý nghĩa là phạm trù kinh tế xí 
ngÌ lệ p. : 
Như uậu, khL nói đến hinh deanh 
xở hội chủ nghĩa thì trong đó đã bao 
hàm hạch loán kinh tế được cøi nhưự 
là một phương pháp, phương tiện dẻ 


thực hiện kinh doanh dối uới lừng - 


đơn 0ị, từng tế bảo của nên kinh lẽ. 

Từ đó có tLê kết luận là : nếu đưứ nụ 
trên giác độ lừng +xí nghiệp riêng le 
thÌ có thề nói : ® xí nghiệp hoạt dộng 
kinh doanh lheo chš đô hạch loún 
ki nh tế ® là đủ pà cũng có nghĩa lì xí 
nchiệp thực hiện kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Còn nếu đứng lrên giác 
độ toàn bộ nên kinh tế quốc dân, thì 
phái nót «thực hiện hạch toán kinh 
(tế oà kinh doanh xã hội chủ ngiữa 2, 


Trong công tác quản lý kinh tế ở 
nước ta đã có một số nhận thức, quan 
điềm không đúng về kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa như sau: | 

1 — Một số người quên răng nên tầng 
của kinh doanh xã hội clủ nghĩa là 
chế độ công bữu về tư liệu sản xuất, 
do đó cho rằng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, tài sản, tiền vốn mà Nhà nước 
giao clo các xí nghiệp quản lý và sử 
dụng là của riêng tự có» của xí 


nghiệp. Nhận thức đồ dẫn đến hai bệ 
quả Tõ ràng ! | _ 
Äfột fà, vì là của riêng của xí ng! iệp 
elo nên xí nghiệp muốn sử dụns như 
tế nào là quyền của xÍ nghiệp, Nhà 
nước ebï biết thu đủ số sản phầm và 
các khoản nộp ngân sách đã ấn định 


.€©hÙo XÍ neh?jệp mà thôi. 


1fúi là, vì là của riêng của xÍ nghiệp 
nên trước hết phải vì lợi ích của tập 
thê xÍ nghiệp, theo nữa là lợi ích của 


- Hgưởi lao động và sau cùng mới là 


lợi ích toàn xã hội mà NlIà nước là 
người đại diện. 

Ca hai hệ quá này dêu trải với bản 
chất của kinh doanb xã hội chủ nghĩa, 
2—Từ những sai làm coi nhẹ việc 
vận dụng oác quy luật và các phạm- 
trủ của sản xuất hàng hóa mà bậu quả 
là tạo ra một phong cách Rinh doanh 
gò bó, cúng nhắc, thiểu năng động; 
trì trệ, bảo thú, kém hiệu qua, một số 
Iguởl dã di sang mọt xu hưởng khác 
là quá thiên vẻ việc vạn dụng các 
quy luật của sản xuất hàng hóa 
mà coi nhẹ các quy luật của chủ nghĩa 
xã hội cho việc vận dụng các 
quy luật của sản xuất hàng hóa 
(nhất là quy luật giá trị cung cầu...) 
như là mọi giải pháp đề mở ra lối 


- toát co nên kinh tế quốc dân của 


la. Xu hướng phát triền của quan 
diem này là thay thế cơ chế kế hoạch 
băng cơ chế thị trường; lấy thị trưởng 
(thị trường € tự do 3) làm tiêu chuẩn đề 
diều chỉnh hoạt động của xỈ nghiệ|:. 
Trên thực tế. từ quan điềm này đã pLát 
sinh những hiện tượag tiêu cực và sai 
lệch như tự do kinh doanh không đúng 
ciức năng, tranh mua; tranh bán, on 
hàng. kích giá, mua đi bán lại đề 
kiếm lời, : " 

Mở rộng quyền tự ebủ kinh doanh 
của xỉ nghiệp một cách quá đáng đến 
mức buông thả quản lý, coi nhẹ vai 
trỏ Hãnh đạo tập trung thống nhất của 
Nhà nước trung ương đối với hoạt 


động của các ngành, các cấp, ắc 


xí nghiệp. ÄÍ nghiệp toàn quyền 
quyết định mọi vấn đề trong kinh 
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doanh từ việc lựa chọn phương án sẵn 
phầm, thị trường, giá cả... đến vấn 
đề phân phối sản phâẩtuu, thoát ly sự 
kiểm (ra kiếm soát của Nhà nước. Mọi 
biện pháp nhằm báo đảm sự lãnh đạo 
tập trung thống nhất của Nhà nước 
đều được coi là can thiệp vào công 
việc kinh doanh của xí nghiệp, là 
trói buộc xí nghiệp... Với quan điềm 
và nhận thức như vậy, chỉ có thề dẫn 
đến một sư hoạt động vô chính phủ; 
phá rối thị trường và trạt tự xã hội. 


tì — Những nguyên tác cơ bản cửe 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Cũng nrư các lĩnh vực hoạt động 
kbác, kinh dounh rũ hội chủ nghĩa 
If nguyê n†ác tập trung đân chủ làm 
nguyên lắc chủ đạo. Theo nguyên 
tắc này, thì hoạt động kinh doanh 
của từng xí nghiệp, từng ngành và 


toàn bộ rền kinh tế quốc dân đều. 


đặt đưới sự lãnh đạo chỉ: dạo lập 
trung thống nhất! của Nhà nước xã 
hội cbủ rghĩa thông qua kế hoạch 
kinh tế quốc dân thống nhất, các 
chính sách chế độ. các đòn bầy kinh 
tế. dồng thời tôn trọng đúng mức việc 
phát huy chế độ làm chủ tập thê, tính 
chủ động, sáng tạo của các xí nghiệp 
trong kinh đoanh thông qua.việc mở 
Tòng quyền chủ động kinh doanh của 
các eơ sở, Hai vẽ tập trụng và dân 
chủ như trên phải được giải quyết 
một cách đúng đắn tùy theo hoàn cảnh 
cụ tbỀ ở mỗi giai đoạn của quá trình 
xây đựng và phát triền kinh tế của 
đất nước. Mọi giải pháp tủy tiện chủ 
quan về vấn đề tập trung đân chủ không 
phù bợp với hoàn cảnh thực tế đều 


dẫu đế: những thiệt hại nghiêm trọng, 


Vi vậy, giải quyết vấn đề tập trung 
dân chủ trong kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa bay nói chung trong công tác 
quản lý kinh tế là vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược cực kỷ quan trọng. 

Bên cạnh nguyên tắc tập trung dân 
chủ là chủ dạo, kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa cỏn có những nguyên lắc cờ 
bản sau dày : 
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~ Rinh doanh +ởử hội chủ nghĩa 
được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch. 
lúu kế hoạch làm trung lâm. 


Nguyên tắc này bắt nguồn từ yêu 


_ceầu của quy luật kinh tế của cl:uủ nghĩa 


xã hội : quy luật phát triên có kế hoạch. 
Theo nguyên tắc này, thi toàn bộ boạt 
động kinh doanh của từng don vị cơ 
Sở, từng ngành, từng địa phương và 
của toàn bộ nền kinh tế quỏc dân, bao 
gồm tất cả các khâu từ phương án sản 
phẩm, số lượng chất lượng sản phầm. 
thị trường cung ứng nguyên liệu và thị 
trường tiêu thụ sản phầm, giá thành, 
giá cả, lợi nhuận, phần phối lợi 
nhuận v.v. đều phảt dược kế boạch 
hóa. Kế hoạch kinh doanh của từng 
đơn vị cơ sở là một bộ phán cầu thành 
của kế hoạch kinh tế quốc dàn tÑôống 


_ nhất. Thực hiện nguyện tắc kín doanh 


theo kế hoạch hoàn toàn khỏng làm 
mát đi hoặc làm tôn thương d¿n quyền 
chủ dộng kinh doanh của các cơ SỞ, 


— XÍ nghiệp kinh doanh ta hội 
chủ mghĩa phải tự bù đán được chỉ 
phí bằng thu nhập của mình 0à phải 
báo đảm có lãi. ¬ 

Đây là nguyên tắc hết sức trọng 
yếu, thiếu nỏ thi không còn khái niệm 
kinh doanh. Nguyên túc tự trang trải 
chỉ phí và kinh doanh có là¡ đòi hỏi 
các xí nghiệp là người chủ kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa phải tính đúng, tính 
đủ toàn bộ chỉ phí kinh doanh đã bó 
ra, thật sự quan tâm điên việc tỉnh 
toán kinh tế của phương ấn kinh doanb, 
năng động súng tạo trong việc nghiên 
cứu áp dựng các biện pháp cái tiến, 
hợp lý hóa tô chức kinh doanh, hoàn 
thiện công nghệ và áp dụng còng nghệ 
mới v.v. đề tiết kiệm chi p?!, hạ giả 
thành, tầng năng suất lao động, trên 
cơ sở đó mà thụ được lợi nhuận ngày 
càng nhiều. Thực hiện nguyên tẮc này, 

các xi nghiệp tất yếu phải quan tâm 
đến các vấn đề như: thị trưởng. giả 
cả, lợi nhuận... 

— Ninh doanh +ä ki chủ" nghĩa 
phúi bảo đảm lích lụ cà lập lrung 


-~ 


pốn, đầu nhanh lốc độ chu chuu°n 
bốn đề dại hiệu qudđ kinh lz ngàu 
cảng cao. Nguyên tắc này đòi hỏi các 
x{ nghiệp trên cơ sở kinh doanh có lãi 
tạo ra tích lũy ngày càng nhiều từ nòi 
bộ nền kinh tế quốc dân, bảo đàm tập 
truog nguồn tích lũy đã được lạo ra 
dề thỏa mãn nhủ cầu mở rộng và đồi 
mới trang thiết bị trong kinh doanh 
của bản thần từng xỉ nghiệp, đồng thời 
bảo đắm théa mãn ngày càng tòt bơn 
yêu cầu tái sản xuất mở rộng toàn hộ 
nền kinh tế quốc dân. Biện pháp đề 
lao ra tích lũy ngàv càng nhiều là plai 


đầy nFanh tốc độ chu chuyền vốn: 


kinh doanh ở từng xí nghiệp. 


~— Kinh doanh +đ hội chủ nghĩa 
phải báu dan sự kết hợp hài hòa giữa 
ba lợi ích : lợi Ích toàn xã hội, lợi Ích 
tập thẻ và lợi ích cá nhàn người lao 
động. Nguyên tác kết hợp bài lèa ba 
lợi ích dỏi hói các xÍ nghiệp trong quá 
trình sản xuât kinh doanh, bãt cú lúc 
nào, làm việc gì cũng phải tính đến ba 


-lợi ích. cái gì có lợi cho Nhà nước thị 


cái đó phái có lợi cho tập thẻ xí 


_ nghiệp và cho người lao động. Nếu 


chỉ chủ ý đến lợi ích toàn xã hỏi mà 
coi nÈbẹ lợi ch của tập thê và của 
người lao đọng. thì sẽ làm tnất dị sự 
hứng tú, lòng nhiệt tỉnh của quản 
chúng lao đọng, làm cho họ không 
quan lâm đến kết quả và hiệu quả sản 
xuất của Xí nghiệp. Thực trang của 
công tác quan lý kinh tế ở nước ta 
nhiều năm qua đã chứng tô điều này. 
Ngược lại, nếu chỉ chú ý đến lợi ích 
của tập thê và cá nhân người lao dòng 
rnaà coi nhẹ lợi ích toàn xã hội thì sẽ 
đản đến những hiện tượng Ích ký, cục 
bộ, bản vị thậm chí có khi còn dân 
đến tội úc. 

Sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi Ích 
trong kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
vừa là một đòi hỏi của sản xui, vừa 
xà một động lực có tác dụng kích 
chích mạnh mẽ đối với sản xuâi. 


— Kinh doainth + hội chủ nghĩa lũu 
sự hợp lác xa hội chủ nghĩa. sự 


bình đang, cùng có lơi lìn Ng†iyên 


lắc At lú mọi quan hệ kính F2. Nguyên 
tắc này Eoàn toàn xa lạ với kinh doanh 
tư bán chủ nghĩa là cạnh tranh, ebèn 
ép, cá lớn nuốt cá bé. Trong điều kiện 
của chủ nghĩa xã hội, cùng với nku 
cầu tất yếu khách quan của sản xuất, 
sự hợp tác xã hội chủ nghĩa, sự bình 
đàng và củag có lợi đã tạo ra nhữ: g 
khả năng cho việc hình thành các 
quan hệ hợp tác hóa, liên hiệp hóa, 
Hên doanh liên kết một cách lánh 
mạnh, eó hiệu qua. 


HÌ — Điều kiện - đẻ thực hẾn kinh 
deenh xa hội chủ nghĩa. 

Thực hiện kinh doanh xí hội chủ 
nghĩa, theo nhng nguyên tắc như trên 
đôi, hỏi phải có những điều kiện nhất 
định: 

1— Điều kiện then chối đè thực hiện 
kinh doanh vũ hội chủ nghĩa là công 


tác hẽ hoạch hóa phai được hoàn 
lhiện, Công tác kế hoạch nói ở đây 


không pl.ai là vấn đề định ra bao nhiêu 
chỉ tiêu pháp lệnh hay phương pháp 
tính toán các chỉ tiêu kế hoạch, mà 
ngoài ý nghĩa định hướng cho hoạt 
động thường xuyên của các xí nghiệp, 
vấn đề căn bản và quan trọng nhất là 
xác định được một cơ cấu kinh tế hợp 
lý trong mỗi chặng đường phát triền 
của dắt nước, trên cơ sơ phản công 
chuyên môn hóa, hợp tác hóa, pFát 
buy được thế mạnh của từng ngành, 
từng dịa phương và vùng lãnh thô. 
Trên cơ sơ xác dịnh được cơ cấu kinh 
tế hợp lý, phái tiến hành sứp xếp lại 
sản xuất trên quy mô toàn bộ nền 
kinh lẽ quốc đàn, cũng như ở từng 
ngành, từng địa phương và trong từng 
đơn vị cơ sở, định ra được mô hình 
tô chức của đơn vị kinh tế eơ sở hợp 
lý nhất (công ty. xí nghiệp liên hợp...) 
với quy mỡ thích hợp đề có thè bảo 
đảm kính doanh có hiệu quả cao nhất 
Đi đôi với việc tÔ chức hại sản xuất 
đối với đơn vị cơ sở, phái xen: xét lại 
và tỉnh giản các bộ kính doanh, bủo 
đảm nâng cao chất lượng quản lý 


>1 
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- hành ehỉnh—kinh tế của các bộ đối với 
đơn vị cơ sở. 


Trên cơ sở sắp xếp lại sẵn xuất, Nhà 
nước tập trung ưu tiên giải quyết các 
điều kiện sẳn xuất (nFư cung ứng 
nguyên liệu, năng lượng, đôi mới 
trang thiết bị v.v.) cho các đơn vị 
trọng điềm, cho việc làm ra các mặt 
hàng trọng điềm, đồng thời có chính 
_ sách khuyến khích đúng đắn đối với 
các mặt hàng khắc, các đơn vị khác 
tr khai thác, tự cân đối vật tư, nguyên 
liệu v.v. . l 

2 — Rhải có một cơ ohẽ quản lÚ mới 
thích hợp đối uới các cơ sở sản suối. 


-Cơ chế quản lý 'rới phải bảo đảm mở ' 


rộng quyền chú động s«ủa các cơ SỞ 
trong kinh doanh, xóa bỏ chế độ hành 
chính bao cấp, thật sự đi vào kinh 
doanh theo nguyên tắc lời ăn lỗ chịu 
sau khỉ hoàn thành nghĩa vụ với Nhà 
nước (về sản phầm và các khoản phải 
nộp). Điều hành hoạt động sản xuất 
đề dạt được mục tiêu đề ra là công 
việc của xỈ nghiệp; Nhà nước. các cơ 
quan chủ quản cấp trên thực hiện 
việc quản lý hành chính- kinh tế đối 
với xỉ nghiệp thông qua kế, hoạch, 
thông qua các chính sách chế độ và 
việc kiềm tra kiềm sơát. Trong mọi 
trường hợp, Nhà nước và cơ quan chủ 
quản cấp trên không can thiệp vào 
việc điều kành kinh doanh của xí 
nghiệp. Với tỉnh thần đó, cơ chế quắn 
lý mới quản triệt và dưa vào thực 
hiện nguyên tắc tập trung đân chủ, 
n;uxên tác tự trang trải chỉ phí và 
kinh doanh có lãi và những nguyên 
tắc khác của kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa; cơ chế đó gắn quyền lợi và 


trách nhiêm của xí nghiệp với kết quả 


oạt động sản xuất, 


3J~ Phải có một hệ thống giá được 
hoởn hiện củng 0ới mọi chế độ que¿n 
lý được thực hiện nghiêm ngạt 0à 
Lhỏng nhất từ Irang trơng đến các địa 
phương oà đơn Dị cơ sợ. lệ thòng 
giá hoàn thiện phái báo đam cho các 
4U nghiệp 1mnua duợc bán được và 
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trong điều kiện kinh doanb binh 
thường giá cả phải bảo đảm cho xỉ 
nghiệp trang trải được chỉ phí và kinh 
doanh có lãi. Hệ thống giá cả hoàn 
thiện pkải thề hiện mối quan bệ bợp 
lý giữa các sẳn phầm của các ngành 
sản xuất khác nhau, trước hết là piữa 
công nghiệp và nông nghiệp, bảo đảm 
giá cả thật sự là thước đo kết quả và 
hiệu quả kinh doanh đối với mỗi loại 
sản phầm, mỗi xí nghiệp và mỗi ngành 
sản xuất. : Ộ 

4 — Xúc lập quuền tự chủ tài chính 
của +L nghiệp trong kinh doanh. Xác 
lập quyền tụ: cbủ tài chính của xí 
nghiệp là quy định rõ những quyền 
hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền 
lợi của xí nghiệp trong sản xuất, nhằm 
phát huy tỉnh năng động sáng tạo của 
xí nghiệp đề đạt hiệu quả kinh doanh 
ngay cảng cao. 

Việc xác lập quyền tự chủ tài chính 
của xí nghiệp phải quán triệt các 
nguyên tắc cơ bắn của kinh dcanh xã 
hội chủ nghĩa, phải bắt đầu từ khâu 
kẻ hoạch hỏa, xây dựng kế hoạch tử 
cơ :ở lên, đến việc giao cho xí nghiệp 
quxền tự chủ trong việc bảo toàn 
vốn, tự tạo vốn, bố trí sử dụng các 
loại vốn cố định, vốn lưu động. Quyền 
tự chủ tài chính của xí ngiiệp còn t!e 
hiện trong việc tò chFúc hạch toán, 
trích lập và sử dụng các quỹ, kề cả 
quỹ ngoại tệ và quyền sử dụng ngcại 
LỆ, V.V, si 

Xác lập quyền tự chủ tài chính cho 
xí nghiệp là một nội dung cơ bản của 
eơ chế quản lý mới, là điều kiện dề 
thực hiện cơ chế mới, bởi vì, suy cho 
cùng, trong điều kiện sản xuất làng 
hóa, mọi hoạt động kinh dcai:h của 
xí nghiệp đều tÈề hiện bằng tin và 
được thực hiện thông qua các quan 
hệ hàng hóa—!iên tệ. 

ð — Xâu dựng 0à hoàn thiện hệ 
thông các định mức, liêu chuần kinh 
lẽ — kỹ lhuậi plLục vụ sản xuất 
và quan lý kinh tế tài chinh, Hệ 
tống định mức, liêu chuần kính 


——————_—- ỶP>hh*hm>———- 


tế — kỹ thuật trong điều kiện kinh 
doanh xá hội chú nghĩa phải là một 
hệ thống thống nhất bao gồm các định 
mức tiêu chuần Nhà nước, các định 
mức tiêu chuần ngành (địa phươ g) 
và các định mức tiêu chuần xí nghiệp 
được xây dựng, xét duyệt và ban hành 
theo thê thức quy định của Nhà nước. 
Hệ thống các định mức tiêu chuẩn 
kinh tế + kỹ thuật đỏ phải được chấp 
hành nghiêm chỉnh và thống nhat 


trên phạrn vi toàn bộ nền kinh tế quốc - 


dân. Hệ thống đó phìi được sử dụng 
làm căn cứ cho việc tiến hành các 
hoạt động sẵn xuất và quản lý kinh 
doanh. ' 


6— Có mội hệ thống kế toán, thống 
kê nà thông tin.kinh lễ chính xúc, 
trung thực, thông suốt 0à nhạu bén, 
bảo đảm cung cãp đầy đủ, kịp thời 
các nguồn thông tin số liệu phục vụ 
việc điều hành sẵn xuất và quản lý 
kinh tế tài chính của từng đơn vị cơ 
sở, từng ngành và toàn bộ nền kịnh 
tế quốc dân, 


FV — Rhững vấn đề cấp bách trước 
mắt cần tiến hành để các xÍ nghiệp 
thật sự đi vào kính doanh xã hội chủ 
nghĩa trong điều kiện của nước to 
hiện nay. 


Như trên đã nói, kinh doanh xã hội 
chủ -ghĩa đòi hỏi phải có những diều 
kiện nhất định, Xuất phát tử tình hình 
thực tế hiện nay, theo chúng tòi trước 
mắt phải lâm những việc sau đàảy : 


1— Căn cứ vào cơ cấu kinh tế đã 
được xác định, tửng ngành, từng địa 
phương phải tiến hành kiềm kẻ, sắp 
xếp lại các đơn vị kinh tế cơ sở theo 
cícœ mô hình đã lựa =họn, giải quyết 
đứt điềm việc phân công phân cấp 
sản xuất theo cơ cấu mặt hàng ;iữa 
trung ương và địa phương. giữa quốc 
doanh và tập thề, phân loại xếp hạng 
c&e đon vị kinh tế cơ sở, kiên toàn 
!tồ chức sẵn xuất và tô e@hức quan lý 
đồ eáe đơn vị hoạt động theo dúng 
điêu lệ xÍ nghiệp đã quy dịnh. 


2 — Trên cơ sở sắp xếp lại và phân 
loại xếp hạng các đơn vị kinh tế phải 
tiến hành phân bố sắp xếp lại lựo 
lượng lao động trong từng ngành, từng 
dịa phương cho phù hợp với nhiệm 
vụ sẵn xuất của từng đơn vị ; xúc tiến 
việc gïÀÌj quyết dứt điềm, việc thanh 
lý các loại vật tư, thiết bị, các loại 
tài sản ứ đọng, không cần dùng, các 
loại công nợ dây dưa khê đọng lưu 
cữu tử nhiều năm ray, đề làm sạch 
sẽ và lành mạnh bóa các năng lực 


- sản xuất hiện có của xÍ nghiệp, và tử 


đây giao cho xí nghiệp quản lý và sử 
dụng theo đúng tỉnh thần chủ động 
kinh doanh và tự chủ tài chính, 


ø — Hoàn thành việc ban hành các 


chính sách, chế độ một cách đồng bộ, 


ăn khóp theo yêu cầu và nội dụng 
của cơ chế quản lý mới. Tập trung 
sức chỉ đạo triền khai thực hiện các 
chính sách, chế độ đã ban hành trong 
tất cả các ngành, các địa phương và 
đơn vị cơ sở. Qua chỉ đạo thực hiện 
kịp thời phát hiện, sơ kết; tông kết 


"rút kinh nghiệm đề hoàn chỉnh và 


chỉnh thức hóa việc thực hiện vào đầu 
năm sau (đã eó chương trình của Hội 
đồng bộ trưởng). Trong các chính 
sách chế độ nói trên, phải đặc biệt 
quan tâm đến các kỉ:âu sau đây nhằm 


-bảo đảm quyền tự clLủ kinh doanh của - 


eơ sở? cỏng tác kế hoạch hóa, vấn đề 
bảo đảm vật tư, nguyên liệu, năng 
lượng cho sản xuất, vấn đề tự chủ tài 
chính, vấn đề xuät nhập khầu... 


4 — Tiếp tục nghiên cứu xử lý các 
vấn đề về giá, lươnøg. tiền theo tỉnh 
thần cáo rơhj quyết và kết luận 


. eủa Bô chính trị Trung ương Đẳng. 


Giá, lương. tiền hiện nay đang là 
những vấn đề bức bách đối với kinh ` 
doanh, đối với đời sống và các mặt 
hoạt động khác, của xã hội. sần nhà: 
được tập trung giai quyêli tÒt. Lay 
là những vấn dê thuộc nội dung 
cơ ohế quản lý mới, đồnz thời cũng 


(Xem liễp irang 73) 


BÙI THỂ TÂM 


BỘ ĐỘI TUYẾN I 


SẲN XUẤT, XÂY 


RỎNG các địa bàn chiến lược, 

miền núi và trang du phía Bắc 

Tà một địa bàn trọng diễm. Ở đây 
có tim năng lớn trên nhicu mi: 
dâm nghiệp, cây công nghiệp, chăn 
nuôi, năng lượng, khoáng sẵn. Song 
vì sự phản công lao động, mạng lưới 
giáo thông vận tải, cũng như trình 
dò văn lóa, RÝ thuật còn có nhiều 
lan cFế, cho nên tiềm năng chưa được 
khai thác bao nhiều. Đó là một thiệt 
thỏi lớn chung cho cá nước và kbu 
vực. Ngày này đồ đáp ứng yêu cầu 
bức thiết của nhiệm vụ mới. chúng ta 
đã có khẩ năng mới đề đầy nhanh tốc 
dộ phát triền kính tế T— xã hội kết 
hợp với củng cố quốc phòng trên địa 
bàn trọng yếu này. Nhân đân ta, bà 
con các đản tộc không mong muốn gì 
hơn là dược sống yên ôn *xây dựng 
đãi nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn »v được ăn no¿ mặc ấm, được học 
hành. mong muốn chính đáng và hiện 
thực. Hơn nữa, chưa bao giờ. quân 
đội la dừng chàn lrênR dịa bàn nàu 
lại sung sức như hiện ngụ, chủng 
la phái sứ dụng lực lượng đó mừa 
là lực lượng chủ lực, nòng cối 
búo Đệ luyến dịìu của Tò quốc, Dừa 
la lực lượng chủ lực, nòng còi 
trong lao (đọng san xui pà xâáu 
dựng kinh lẽ. Vì thếy bò dội ở biến 
giới phín bắc có trách nhiệm cao cả : 
san sàng chiến đâu, chiến đầu búo vệ: 
vững chắc từng tắc đải của Tô quốc ; 
lao động sản Xuất làm giàu vùng biến 
cường của đài nước, cùng với nhân 


œ 


VỚI NHIỆM VỤ 
DỰNG KINH TẾ 


đân các đâh tộc làm cho cả kinh tế 


lần quỏc phòng đều mạnh lên, góp 
phần xứng dáng vào sự nghiệp xây 
dựng và báo vệ Tô quốc Việt nam xã 
họi chủ nghĩa. 

Bộ đội làm kinh tế ở đây là gắn lao 
động với đất đai, tài nguyên tại chỗ, 
gân phương án phòng thủ với kế 
hoạch sản: xuất, xáv đựng kinh tế. gắn 
công sức của quân đội với các ngành, 
các địa phương trong một quy hoạch, 
kế hoạch thống nlầt, nhằm bảo đảm 
sẵn sảng chiến dấu, chiến đấu tốt, 
than gia sẵn xuất, xây dựng kính tế 
tốt. Làm kinh tế tốt bao nhiều thì bảo 
đảm cho sẵn sàng chiến đấu, chiến 
đấu tốt bấy nhiêu và ngược hại. 

., Được thử nghiệm trong thực tiễn 
nhiều năm qua, quân đội ở địa bàn 
này tập trung vào ba mục tiu làm 


` kinh tế với nội dũng sau đây : 


Alột là, lập rung ào nuịc tiêu sản 
uất thực phầm lạt chờ nhằm bảo 
đấm đời sống cho bộ đòi, giảm dần 
vận chuyền quả tốn kém tử phía sau 
lên. Giải pháp chủ yêu đề đạt được 
mục tiêu này là đầu mạnh chan nuôi, 
tròng trọi od chế biến. 

Phát triên chần nuồi gia súc, gia 
cầm, chủ yếu là trau, bò. lợn, dẻ, thỏ, 
cá... nhiều nơi đã hình thành một hệ 
thông chấn nuôi rộng khắp theo bình 
thức vưởn — ao — chuông (VÀC) ở các 
phân dội, các trạm trại. ở các bình 
đoàn, giải quyết một cách dòng bộ và 
vững chắc các biện pLáp kinh tế kỳ 


—: 


si. l¬————_—=E=.--.- _ 


thuật, nhất là khâu con giống, thức 
ăn gia súc, phòng chống địch bệnh; 
dần dần phát triền theo hướng sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Trồng trọt cây thực phầm, nhất là 
các cây thực phẩm có dâu, như đậu; 
lạc, vừng, đầu lai và các. cây thực 
phầm khác như mía, chẻ, cÀ phê, 
thuốc lá..., ahiêu nơi cũng đã hình 
thành một hệ thống cơ sở sản xuất 
bao gòm : các vườn cây thực phảm Ở 
các phân đội, các trại sản xuất nông 
nghiệp ở các binh đoàn; đưa các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh 
tác, nhất là khâu thủy lợi, giống, phân 
và kiến thiết đòng ruộng. Đã có mô 
bình gắn tròng trọt với chăn nuôi, 
trồng trọt đề có thức ăn cho người 
và gia súc, chăn nuôi đề có phân 
bón cho cây trồng. Mô hình này ở 
các phân đội là vườn — ao — chuông; 
ở các binh đoàn là cơ sở sẵn xuất 
tồng hợp cả tròng trọt và chăn nuôi. 
Nhở sự kết hợp đó mà tận dụng được 
mọi sản phầm làm ra, không bỏ phí 
một thứ gì. Khâu chế biến, một khàu 
hết sức cần thiết của sản xuất lương 
thực, thực phẩm, mà ở nhiều nơi còn 
chưa làm được, thì ở đây, bộ đội đã 
có nhiều cố gắng đề nâng cao giá trị 
và giá trị sử dụng của sản phầm làm 
ra. Với kế hoạch phát triền mạng lưới 
thủy diện, việc chế biến, xay xát số 
có điều kiện thuận lợi hơn, dem bại 
hiệu quả kinh (tế cao. 


Hai là, fập trung công sức của quản 
đội uào mục liên xâu dựng, phát triền 
các cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp 
tập trung, sản xuổt kinh doanh: láu 
dài ở các địa bản có yêu cầu kẽi hợp 
cao giữa Rinh tê 0à quốc phòng. Đó 


là các điềm xung vếu trên các trục. 


đường chiến lược đọc ngang, các cụm 
điềm tựa phòng thủ, các hậu cứ; v.v. 
Œ đó được xây dựng thành các cơ sở 
kinh tế theo quy hoạch và kế hoạch 
dã được xác định theo quy mô nhỏ, 
v#a, lúc đầu lấy quy mô vừa là chính. 


Muốn có được: một hệ thống phòng 2 


thủ vững chắc ở những nơi này thì bộ 
đội phải là lực lượng nòng cốt xây 
dựng ở đày những cơ sở kinh tế—xã 
hội phát triền phong phú. "Quá trình 
phát triều đó là: bạn đầu vừa là điềm 
tựa phòng thủ, vữa là cơ sở sản xuất 


_nông lâm kết hợp, khi cây công nghiệp 


đưa vào thư hoạch thì lhu hút l:o 
động đàn cư tới phát triển, mỜ Tông 
thành những khu chuyên canh lớn. 
Tùy theo thế niạnh và quy boạch của 
từng nơi mà xác dịnh đúng dấu phương; 
hướng sản xuất của từng cơ sở, chư 
yếu đi vào phát triền cây công nghiệp 
đặc sản, cây nguyên liệu lấy sợi, cây 
ăn quả có giá trị kinh tế, cây lấy gỏ: 
củi... Các cơ sở kinh te nêng lam 
nghiệp ấy là đơn vị kinh tế quốc doanh. - 
mà Nhà nước gi20 cLo quản đội xây 
dựng và quản lý, làm theo kế hoạch 
của Nhà nước, thực hiện hạch toán 
kinh tế và áp dụng các clế độ chính 
sách biện hành của Nhà nước. Mớỡ 
mang kinh tế miền núi phia bắc đòi 
hỏi tò chức sản xuất hợp lý, bộ máy 
quản lý kinh tế kỹ thuật chuyên trách 
gọn nhẹ huy động được lao động của 
bộ đội tham gia theo thời vụ, biên 
cbế bộ máy gọn nhẹ mà có lực lượng 
lao động lớn. Chỉ có quân đội mới có 
điều kiện đề tồ chức kiều sản xuất 
thích hợp ắy. 

Ha là, các đơn 0ị quân đội tích cực 
lham gia xây tựng cơ sở bạ lồng 
phục pụ cho Ninh lé na guốc phòng. 
Quân đội đâm nhiệm xây dựng các 
tuyến đường chiến lược, đường giao 
thông trong các khu công nghiệp lớn, 
đường địa phương, đường chiến địch, 
chiến thuật kết hợp với Kinh tế đầu 
sinh, xày đựng các cụm kiuh tế Rÿ 
thuật trên địa bàn huyện, phát triền 
thủy điện kết hợp với thủy lợi, gúp 
phần thúc đày thâm canh. tăng vụ. 
tăng sản lượng lương thực đề cần đổi 


"tại chỗ. Quân đội còn khai thác mỏ, 


nhất là khai thác than theo các hìch 
thức thích hợp. tích cực góp phản 
phát triền công nghiệp khai khoảng. 
Quân dội có khả năng sản xuất „mð1 


Sí 


vật liệu tại chỗ, KỀ cả vật liệu xây 
dựng quý, đáp ứng nhu cầu của Nhà 
nước, nhân dân và của bản thân, 


* 


Làm ra nhiều công trình, sẵn phầm 
tại chỗ với năng suất, chất lượng và 
hiệu quả cao trong lúc này H yêu cầu 
khân thiết nhất của Đảng, là nguyện 
vọng tha thiết nhất của nhân dân, là 
đòi hỏi thiết fhân nhất của bộ đội ở 
vùng miền núi, trưng đu phía bắc. Vì 
thế, quân đội ta với truyền thống tốt 
đẹp, có đội ngũ đông đão trẻ khỏe, eó 
trỉnh độ văn hóa kỹ thuật. có tồ chức 
chỉ huy chặt chẽ, có bảo đảm hậu 
cần tương đối ồn định phải là lực 
jượng chủ lực, nòng cốt xây dựng 


kinh tế miền núi phía bắc, cùng với 
bà con các dân tộc thực biện khầa 
hiệu * quân dân một ý chí bảo VỆ và 
xây dựng, trụ vững trên tuyến đầu, ra 
sức làm giàu, quyết tâm đánh thẳng ®, 

Đề có thề hoàn thành trách nhiệ¡n 
Cao cả, nặng nề đó, cần có sự Lòng 
kết đày đủ những kinh nghiệm tốt và 
chưa tốt trong thời gian qua của bộ 
đội tuyến Í thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, kịp thời có những đồi 
mới trong suy nghĩ và hành dộng. 
Đòng thời cần có sự quan tàm phối 
hợp và giúp đỡ của cúc cấp ủy Đảng 
và chính quyền địa phương, của các 
ngành trung ương. Như vậy cũng 
chính là lạo điều kiện thuận lợi đà 


„ thật sự phát huy. vai trò của lực lượng 


bộ đội sung sức chưa từng có trên địa 
bàn chiến lược quan trọng này. 


NĂNG ĐỘNG VÀ... 
(Tiếp theo lrang 88) - 


Bun-ga-ri là sự hợp tác toàn điện với 
các nước trong liội đòng tương trợ 
kinh tế, dặc biệt là hợp tác với Liên 
xò. ĐCS Bun-ga-ri đã có nhiều hơạt 
dòng tích cực góp phản củng cố sự 
thống nhất của các nước xã hội chủ 
nghĩa và đấu tranh loại trừ thâm họa 
hạt nhàn, bảo vệ hòa bình trên thế 
giới. Sát g kiến hòa bình của Bun-ga- 
ri về việc biến vùng Ban căng thành 
khu vực không có vũ khí hạt nhân 
được sự hướng ứng rộng rãi trên 
thế giới. ¬ _ 

ĐCS Bun-ga-ri dã trai qua 9ã năm 
dấu tranh cách mạng kiên cường, bền 
bí, dùng cảm, sáng tạo, trong đó có 12 


năm lãnh đẹo nhân dân Bun-ga-ri Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và đã đạt được 
những thành tựu vô củng to lớn, 
Những người cộng sản và nhân dân 
Việt nam tin tưởng rằng, với kinh 


nghiệm phong phú và quý báu của gần ˆ 
một thể kỷ qua cùng với năng lực 


sảng tạo to lớn hiện nay, ĐCS Bun- 
ga-ri sẽ lãnh dạo nhản dân Bun- 
ga-ri thực hiện thẳng lợi những nhiệm 
vutrong đại mà Đại hội thứ XLII đã 
dề ra, Nhân dịp này, ĐCS ViệL nam, 
toàn thề nhân dàn Việt nam gửi đến 
những người cộng sản Bun-ga-ri và 
toàn thẻ nhàn dàn Bun-ga-ri anh em 
những lời chúc mừng töt dẹp nhất. 
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KIÊN QUYẾT CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 


ẢNG ta đang tiến bành tự phê 
- bình và phê binh và dã dạt một 

số kết quả tốt. Nhiều dáng bộ đã 
phát hiện được sai lầm và có biện 
pháp sửa chữa. Tuy nhiên, đó chỉ 
mới là những kết quả bước đầu, 
chúng ta còn phải tiếp tục đấu tranh 
đề khác phục những thiếu sót và 
khuyết điềm trơng bước di lên. 


Ai cũng thấy, từ ngày Đẳng ta cảm 
quyền trên toàn bộ đất nước dến nay, 
bên cạnh sự phát triền của chú nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cá nhân cũng lây 
lan nhanh chóng, cơn khát tư hữu khá 
trảm trọng. Khi ta còn tiến hành chiến 
tranh, sự tiến công của kẻ thù là từ 
mặt trước; tiền tuyến đụng độ trước. 
Còn bây giờ, kẻ thù nhằm ngay vào 
hậu phương, vào tận những nơi mà 
trước dây có thẻ nói là bất khả xâm 
phạm. Nó bắn tỉa, nó đầu độc từng 
đẳng viên, từng bộ phận của Đảng, 
dẫn đến làm suy yếu sức mạnh của 
Đẳng, làm giám lòng tin của quần 
chúng đối với Đẳng. Trong thời kỳ tử 
Đại hội II đến Đại hội III của Đảng 
(1951 — 1960), Đẳng ta mất đi hàng 
chục vạn đảng viên. Đó là thời kỳ thử 
thách rất gay go. quvết liệt. Nhưng 
lúc ấy tỉnh thần cách mạng của quần 
chúng rất cao, uy tín của Đẳng rất 
lớn. Vì vậy có thê nói * mất mà còn Đ, 
Còn bây giờ, trong lúc cả đội ngũ 
đông đảo phấn đấu quên mìinb vì sự 


nghiệp cae cả của Đẳng, của Tô quốc, 
thì một bộ phận đẳng viên biến chất, 
thoái hóa, số đẳng viên này tuy còn 
trong Đẳng nhưng *“còn mà mất *, mà 
cái mất lần này đau xót hơn, nguy 
hiềm hơn. Trước đây, chúng ta cho 
những hiện tượng tiêu cục chỉ là 
chứng bệnh ngoài du, nhưng bây giờ 
nó đã bội nhiễm, gâv tồn thương nặng 
nề cơ thề của Đảng. Chủ nzhĩa cá 
nhân đang trỗi dậy trong nhiều người 
và là kể thù nguy hiềm của Đẳng ta. 
Ta nghe dư luận có *cường hào ® 
mới ở nông thôn, có * tà trưởng ® mới 
ở miền núi và cũng cần xem ở đò thị 
có “ tr sản » mới hay không. 


Trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền xày dựng chủ nghĩa xã 
hội, cuộc đấu tranh ®€ ai thíng ai Ð giữa 
hai con đường trong môi người cũng 
gay gắt như bên ngoài xã hội. Nhất 
định chủ nghĩa cá nhàn không thề 
thắng chúng ta, nhưng nó đã làm cho 
một số đồng chí vấp ngã, thậm chỉ có 
những đồng chí trước đây vững chắc 
như sắt thép mà nay cũng đang bị 
xói mòn. Chủ nghĩa cá nhân, như Bác 
Hò đã nói, là một kẻ rất gian giáo, 
xảo quyệt, Nó có những biều hiện vò 
cùng tính vỉ trên mọi lĩnh vực xã hội, 
Về chính trị, nó gieo rắc chủ nghĩa 
cơ hội. Về tư tưởng, nó đầu độc con 
người cbay đua vào vòng đanh lợi, vật 
chất tâm thường, từ áo quần, nhà cửa, 


ðã. 


xe cộ, đến kiều cách ăn chơi, tham Ò, 
hủ hóa, nhận của hối lộ, buôn bán 
kiếm lời... Vẽ phong cách, nó xui 
khiến ngưới tạ sống quy lụy, thiếu 
trung thực, Thiếu trung thực với cấp 
trên, với quan chấúng: hiếu trung 
thực với cả bản thân mình. Nó làm 
cho eon người trở nên hẻn hạ, sống 
nịnh hói. lừa mị, ưa kế nịnh, gkét 
người ngay, gâv bè phái, chia rẽ, bán 
vị, địa phuơng, coi lọi ích vật chàt 
là động cơ duv nhất, lấy 0V quyền 
làm phương pháp lành đạo. Chính vị 
vậy mà nó làm mất uv tín của Đẳng, 
làm cắn trở sự phát triền của cách 
mạng, làm giảm tỉnh động chí, làm 


cho lòng đàn không vên, Rõ ràng,” 


chủ nghĩa cá nhàn là kể thủ hung ác 
của chủ nghĩa xã hội, là một nguy cơ 
délàm cho ta đi chẹch quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội.” | 

Đề nâng cao sức chiến đấu của 
Đảng, củng cố lòng lín của quần 
chúng đối với Đảng. chúng ta căn 
thường xuyên đâu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhản. khác phục các hiện 
tượng liêu cực Irong Đang, Cần chăm 
đứt mọi hiện tượng đặc quyền đặc 
lựi, kiến quyết «đuôi cô bọn eơ hội 
luôn lọt sra khói Đăng, Nhân địp này; 
mỗi đẳng viên cần thành thật với Đăng. 
nghiêm khăc xem xét lại mình, từ đó 
cố gàng phần đầu vươn lên ; nến thấy 
khòng còn phù hợp nữa thì nép lại 


bên dường đề đồng chỉ khác tiến lên, 
khong ham giữ vị trí như gà hain ấp 
Irứng. Trong cuộc sống riêng, cỏ eái 
gi không thuộc chế độ cho mình thì 
trả hết, trả ngay, chấm đút những 
thu nhập không do lao động cbàn 
chính của mình làm ra. Lê-nin nói, 
nilững thu nhập không do lao động 
của mình làm ra là tbu nhập tl:eo cách 
của giai cấp tư sản, 


Phải chấm đứt mọi đặc quyền, bổ 
cái thói nề # con òng nàv ông nọ » cÌo 
được hưởng mọi đặc ân, được miền 
mọi nghĩa vụ: bỏ cái thói lợi dụng 
chức quvền xài phí của công một cách 
Vô lôi vạ: cải thói *“lãv của làng làm 
ơn cho ông xã ®*, Những théi xấu đó 
đang bị dư luận xã hội bất bình và 
lên án. 


Chủ nghĩa cá nhàn hoàn toàn đếi 
lập với chú ngiña xã hội; không thê 
dùng những con người mang dầu óc 
cả nhàn đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Vị vậy, nội dung cơ bàn của việc 
xâv dựng Đảng là phải xày dựng 
những con người xà hội chủ nghĩa 
và phai kiên quyết quét sạch chủ 
nghĩa cả nhàn trong Đang. Đó là văn 
đề sóng còn của Đằng và của cách 
mạng hiện nav. 


NGUYÊN TIẾY CING 
Hà nội 


Kủ niệm lần lhứ 9ã ngày thành lập Đảng cộng sản Dun-ga-ri (1891 — 1986) 
0à mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Đun-ga-ri (1944— 1986) 


VŨ TIÊN 


Năng động và thiết thực. 
trước những yêu cầu mới 


HỘNG 12 năm qua. đưới sự lãnh 
Ï đạo của diẳng cộng sản Bun-ga- 

rụ, nhân dàn Bun-ga-sri đã đạt 
được những thành tựu vô cũng rực 
Tở, VÀ ngà này đang giải quyết những 
_ nhiệm vụ to lớn hơn của sự nghiệp 
xây dựng củ nghĩa xã hội. 

ĐS Puu-ga-ri là mọt Trong những 
đảng cộng sản ra đời sớm nhất trên 
thế giới và đã có những đóng góp 
đáng kề vào phong Trào cộng sửa và 
công nhân quốc tế, DĐàng được thành 
lập năm {S1 với lên gọi là Đẳng xã 
hỏi đân chủ Pun-ga-ri. Đăng xã hội 
dân chú Pun-ga-ri tích cực tham gia 
thành lập Quốc tế công sản và tháng 
5 năm (1919 đồi tên thành Đẳng cộng 
san Bnn-ga-Ti. 


Trong thời kỷ cuối thế kỷ XIX và 


đâu thể ký XX, Dun-ga-ri là một nước, 


nông nghiệp lạc bậu, giai cấp công 
nhân còn íLối, Nhưng dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Hun-ga-ri, 
đứng đầu là Địi-mi-tơ-ri Bla-gô-ép — 
người đầu tiên truyên bá chủ nghĩa 
Mác — l.ê-nin ở Bun-ga-ri, giai cấp vô 
san mới được hình thành ở Ban-ga-ri 
đã nhận thức được vai Irò liên phong 
của mình trong cuộc đấun tranh đề 
đưa đất nước Bun-ga-ri tiến lên chủ 
nghĩa xñ hội. Được sự đất dẫn của 
T1ằng, ngav tử tháng 9-1925. nhân dân 


nước nghẻo nàn. 


Bun-po-ri đã đứng Kn khởi - nghĩa 
chòng phát xít. Sau cuộc khởi nghĩa, 
các đăng viên cộng sản bị đàn áp, 
khủng bố dä man, nhưng ĐCS Bun- 
ga-ri đã biết cách tự bảo vệ và đứng 
vừng như một đẳng lê nin nít cbân 
chính. Trải qua những nầm thiíng khó 
khăn gian khô. ngày 9-9-1944, với sự 
giúp đỡ của llòng quản Liên xô, ĐCS 
Bun-ga-ri đã lãnh đạo nhân đân Bún- 
ga-ri tiến hành khởi nghĩa vũ trang và 
giành chính quyền vẻ tay nhàn dân, 
Từ đày lịch sử dân tòc Hun -ga-ri 
bước sang thời kỳ mới — thời kỷ xây 
dựng chủ nghĩa xã hhội. 

[Lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát xit và thời kỳ dầu của quả trình 
tiến lên chủ nghĩa xã hội của đất nước 
Bun-ga-ri gắn liên với tên tuôồi và sự 
nghiệp của Ghê-oóc-ghíi Đi-mi- tơ-rốp — 
người con vĩ đại của Bun-ga-ri. nhà 
hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một 
lạc hậu bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề như Bun-ga-ri là 
một nhiệm vụ vô cùng phức tạp và hết - 
sức Khó khấn. ĐCS Bun-ga-ri đã tó rõ 
tài nàng xuất sắc của mình trong lình 
vực nàv. Nắm vững nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, ĐỨN Ban-ga- 
trí đã đề ra đường lỗi cách mạng phù 


hợp với điều kiện của đất nước miỉnh 
{rong từng giai đoạn cụ tIề. Hội nghị 
toàn thề tháng Tư (năm 1956) của 
UBTU DCS Bun-ga-ri có ý nghĩa tạo 
hước ngoặt trong quả trình hoạt động 
của Đăng. Tại Hội nghị này ĐCS Bun-ga- 
ri đíi đề ra dường lòi phát triền kín]. tế 
toàn điện. Đường lối này đã tạo ra sự 
chuyền biến sâu sắc trong tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội Bun-ga- 
ri, giúp Đunsgeri đạt được niững 
thành tựu hểt sức to lớn ftrong 30 nắm 
qua. Từ năm 1956 đến năm 1986 vốn cø 
bản của nền kinh tế cuốc đân tăng 
từ 1Í tỷ 500 triệu !ê va lên 112 tỷ 5600 
triệu lê va. nghĩa là lăng ơn 10 lần. 
Trong thơi gian đó năng suất lao động 
xã hội tăng 8,4 lần, thu nhập quéc 
dàn tăng 8 làn, giá trị sản lượng công 
nghiệp tăng 14 lần, trong đó giá tị 
sản lượng của một số ngành quaa 
trọng như eòng nghiệp cơ khí táng 6Š 
lần, công nghiệp hóa chất tàng 45 lần, 
giá lrị sua lượng nông nghiệp tăng 
2,ø lần, 

Sau hơn 40 năm xày dựng chủ nghĩa 
xã bội, nhân dân Bun-ga-ri dã biến 
đảt nước mình từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu thành nóột nước xã 
hội chủ nghĩa phát triên với nềẻun 
eỏng nghiệp hiện đại (uàm 19411, ty 
long giữa cóng nghiệp và nông ngÌiệp 
là 217: 75,3, niện nay là Š§4: 16), nèn 
nêng rg;iiệp sản xuất lón xã hội chủ 
haLïa, văn hóa, kioa học, giáo dục, 
y tế (iên tiến. XHản dèn Bun-/es-Ti có 
quyềø tự hào về đát nước của mình, 


đất nuớc đứng lÌ ứ 101 về diện lích - 


linh thồ và (l›ú 6T về số dàn trên tiế 
giới nhuug đã đứng đầu tÌể giới về 
một SỐ sản phẩm tính (leo đầu người 
như 1mmáy bọc xếp chạy điện và từ 
động, na trí các bô nát nụng, thuốc lá 
điểu ; đứng ngang hàng các nước tiên 
tiến xề một số sản ppầm tính theo 
dầu người như điện, quặng sắt, than 


cóc, than nâu, sợi nhàn tạo vàÀ sợi- 


tông hợp, ngũ cốc... 
Nuày nay tiêm lực kinh tế, quốc 
phòng của Dun-ga-ri cho phép Đẳng 


8U 


"(ÍI86 — 1990) và mười 


và Chính phủ Bur-ga-ri không ngừng 
nâng cao đời sống của nhần đân, bão 
vệ vững chắc TÔ quốc xã hội chủ 
nga và tích cực tham gia những 
l:oAft động quốc tế nhằm bảo vệ hòa 
biubh trên trái đất, 


- Niệm vụ kế hoạch 5 năm thứ 9 
năm cuci 
tế kỷ XX của Đẳng và nhân dân 
Bun-ga-ri là tạo ra một ø cấu Lạ 
tầng biện đại của nền sẵn xuất và xây 
dựng lại eơ sở vật chất kÿ thuật của 
đất nước ở tầm cao qmới, phù hợp với 
những thành tựu tiến tiến của cách 
mạng khoa học kỹ thuật. Mục tiêu cụ 
thề là đến năm 1990, thu nhập quốc 
đân tăng 22 — 25Ã, năng suất Hìo 
động tăng 25 — 30%, giá trị san lượng 
công nghiệp tăng 3ã — 305%. giá trị sẵn 
lượng nông nghiệp tăng 6 — 8X so với 
năm 19Sã. Đến năm '1990 đời sững của 
pbân đên được nâng cao một bước,: 
hằng năm bình guân đầu người đạt 
75 — 77 kỉ lô gam thịt và sữứn phầm 
thịt, 210 — 280 ki lÔ gam sữa và sản 
phẩm sữa, 1 — 11 ki lô gam cá và sản 
phầm cá; cứ 100 gia đình thì có 100— 
103 máy thu hình, 92 = 98 máy giật, 
98 — 10! tủ lạnh, 38 — 39 xe ô tô con... 


Trong hoàn cánh mới, riệt Toạt 
những nhân tố trước kia tạo điều kiện 
cho sự tiến bộ vẻ kinh tế. xã hội nay 
đã hết khả năng, mà sự tiển bộ kỉnh 
tế ngày nay lại có những đòi hỏi cấp 
bách hơn, toàn diện và sâu sắc Fơn, 
Trước những đòi bói mới đó, DCS 
Bun-pa-ri tÓ ra năng động và t} ;ct 
thực hơn trong các hoạt động của 
mình. 


Nền kinh tế của" Bun-ga-ri đang 
được chuyen mạnh từ phát triền theo 
chiều rộng sang phát triền theo ohiềusâu, 
một số ngành then chốt như chế tạo cơ 


- khí, công nghiệp điện tử và vi điện tử, 


công nghiệp người máy... được ưu tiên 
phát triền mạnh mẽ nhằm ứng dụng 
nhanh chóng và rộng rãi những thành 
tựu tiên tiến nhất của khoa học đề đi 
tới cơ khí hóa và tự độ›øg hóa toàn bộ 


nều sẵn xuất. Vai trò của khoa học kỹ 
thuat được dặc biệt eoi trọng. Hội nghị 
toàn thề tháng Hai (năm 1965) của UBTUƯ 
ĐCS Bun-ga-ei đã xác dịnh cách mạng 
khoa học—kỹ thuật là % chiếc chìa Èi.óu 
biện đại » mở cửa tới sự tiến bộ không 
ngừng. Tw tưởng đó đã được Hội nghị 
toàn thề tháng Giêng (năm 1966) và 
Đại hội thứ XI (tháng 4-1966) ECS 
Bun-ca-ri tiếp tục phát triền, tại Dại 
lội thứ XHI;, đồng chị Tô-do Gíp-cỏp, 
_Tồng bí thư UBTƯ ĐC5S Bun-ga-ri, 
CL3 tịch Hội đồng Nhà nước Pun-ga-ri 
nEăn mạnh: «Ngày nay diều cơ bản 
đối với chúng ta là thực hiện cuộc 
cách mạng kk:oa lọc — kỳ thuật, điều 
đó eTo phép phát kuy tính ưu việt của 
chế độ xã lội chủ nghĩa ở mức dộ 
tớn hơn, mở rộng nên dân chủ xã hội 
ciủ nghĩa và dáp ứng đầy đủ hơn 
nÌ ững nhu cầu vẻ vật chất, xã hội và 
tỉnh tLần của nhân dân ® Q1). 

Trong ơn 40 năm qua, nên khoa 
beoc của Dun-ga-ri đã phát triền mạnh 
mẽ và đã đạt được n*ững thành tựu 
fo lớn Hiện nay Bun-ga-ri có gần 40 
_ vạn cán hộ có trình độ đại bọc và trên 
di học với 184 viện nghiên cứu khoa 
hẹc và 29 trường đại học. Trước 
n::ững yêu cầu mới, n].ững người hoạt 
động kioa bọc và các cơ quan khoa 
iọc tổ ra năng động và tÌ iết thực hơn; 
mối liên bệ giữa khoa học và thực 
tiên được thát chặt bơn, khoa bọc đã 
trở thành lực lượng sản xuất (rực tiếp 
có sức niạnh quyết định đây nhanh 
sự phát triền kinh tế —xã lội. Thời 


gian gần đây, ảnh hưởng của Đăng . 


dà được tăng cường ở các địa hạt 
toa học, số dẳng viên trong giới trí 
({lức và viên chức tăng lên nhanh 
ehóng, Số này hiện chiếm 1/3 tổng số 
đang viên của toàn Đảng. ĐCS Bun- 
ga-ri không chỉ đề cao vai trò khoa 
Iọc kỹ thuật mà còn đặc biệt chú ý 
œdvn khoa học xã hội, Liên quan trực 
:.ếp đến nhân (ố con người, các ngành 
khoa học xã hội có vai trò (to lón 
trong việc đảo flạo €on người mỚI vVÒI 
tư duy mới, phong cách lao động và 


làm việc méi, tronsz việc Lồ clứe, điệu 
bảnh sáp xuấi và quấn lý xã hội. Ngày 
pav ó Bun-za-ri, các nhà tâm lý bẹc; 
xã Lợi hẹc dã ,ữ các chức vụ quan 
lrọng trong các xí nghiệp cóng ng! lẹp 
và các cơ quan kinh tế, 


Về quy mô của xí nghiệp, Bun-ga-ri 
chú trọng xây dựng nhiều xí nghiệp 
vừa và nhỏ nhằm thiết lập được €ơ 
cấu và quan kệ bợp lý giữa các xí 
ng"iệp lớn, vừa và nhỏ. Trên thực tê 
những xí nghiệp nhỏ và vừa tỏ ra có 
hiệu quả hơn, bởi vì chúng cần với 
dầu tư ít, xây dựng nhanh và đặc biệt 
là có khả nắng ứng dụng nhanh những 
tiến bộ khoa học—kRÿ thuật. 


Chính sách tiết kiệm dược thiịrc 
hiện một cách nghiêm nrặt bảng 
những biện pháp cụ thề và thiết thực 
đối với các đơn vị sủn xui và (iêu 
dùng. Ví dụ, Hội đồng: bộ trưởng Bun= 
ga-ri đã thông qua nghị quyết vẻ 
“Quy định giới nạn sử. dụng diện ® 
cho tửnz đối tượng trong e8 nước, 
theo đó người sử dụng diện quá tiêu 
chuẩn sẽ bị phạt, ví dụ bị cắt diện 10 
ngày, người sử dụng ít hơn tiêu ehufn 
được giảm tiền diện. Nănt 1985, Pun- 
ga-ri đã tăng tbu lợi nhuện kÈo¿ng 
600 triệu lè va do việc giảm tiêu lao 
về năng lượng, vật tư. x 


Ở Pun-ga-ri đã tiến hành đối thoại 
sôi nồi giữa các tồ*cbức kinh tế xã 
bội chủ nghĩa với các eơ quan Nhà 
nước trong quá trình lập kế hoạch 
đề bảo đảm tốt hơn việc kết hợp hài 
hòa lợi ích cá nhân, lợi Ích tập thề 
và lợi ích xã hội. Công tác kế hoạch 
hóa được nàng lên một trình độ mới, 
Nó có nhiệm vụ sử dụng tốt hơn nhũ ø 
đòn bấy kinh tế của nền sẵn xuất 
hàng lóa, giúp xây đựng các xí 
nghiệp, các nhà máy liên hợp. các /iên 
hợp kinh tế thành các đơn vị sẵn 
xuất tự quán. Các đơn Vị nàv có ngiĩa 
vụ tiến hành sản xuất phù hợp với yêu 


(1) Báo Sự thật ?® tiếng Nua '"Ố ¡ao nưây 


°- { lv 1U80. 
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cầu của cách mạng khoa học kỹ thuật, 
với nhu cầu của thị trường (rong 
nước và thị trường thể giới về số 
lượng. mặthàng, nhất là về ebất lượng. 


Đẳng và Nhà nước đã thực hiện một. 


loạt những biện pháp cụ thê đề nắng 
cao quyền chủ đọng của các cơ SỜ, 
đân đần biến 
động từ chỗ là dòi tượng quần lý 
thành eFú thề quản lý sản xuất và 
quản lý các công việc xã bội. 


Những yêu cầu mới dòi hỏi ĐCS 
Bun-ga-ri phải nâng cao vai trò lãnh 
đạo của mình, và Dẳng đã thực hiện 
một loạt những biện pháp cụ thê đề 
đạt được điều đó. Trước hết. đó là 
vạch ra một đường lòi chiến lược phù 
hợp với yêu cầu của thời cuộc, đöi 
mới tư duy; đổi mới biện pháp và phong 
cáchTãnh đạo, chăm chú nghe và nghiên 
cứu nghiêm túc những ý kiến của nhản 
đân lao dòng, Đẳng chủ trương tiến 
hành phê bình và tự ph 'è binh rộng rãi. 
Trước pgày khai mạc Đại hội thứ XHI, 
301 nghỉn đẳng viên đã phát biêu ý kiến; 
150 nghin dễ nghị và ý kiến phê bình đã 
được gửi đến các cơ quan Dáng, Nhà 
nước và các cơ quan kính tế ở trung 
ương và ở địa phương. Đảng đã tiến 


hành cuộc đấu tranh chống tiêu cực. 


một cách mạnh mẽ và kiên quyết. Việc 
giai tần đăng bộ cửa hàng bách hóa lớn 
nhất thủ đô về (tội móc ngoặc và ăn 
cắp của công; thí hành kỶ luậi các cắn 
bộ cao cấp ngành văn hóa và cơ quan 
liên hợp nòng — công nghiệp về tội 
biên thủ quỹ công; xét xử con một 
can bộ cao cấp về lội buôn lậu..., và 
đưa tin công khai trên báo, đã được 
nhàn đân rất hoan nghênh, Việc nâng 
cao vai trò lãnh đạo của Đẳng được 
thực hiện bằng con dường nâng cao 
vai trỏ và trách nhiệm của các tô 
chức cơ sở. cửa Dáng ở các nhà máy, 


xÍ nghiện, nòng trường, viện nghiên - 


cứu... , 


Chính sách cần bộ được đói mới và 
hoàn thiện, Ngày này cán bộ được 
đình giá theo kết quả của toàn bộ 
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hàng triệu người lao. 


công việc mà ngươi đớ thực hiện chứ 
không prái theo từng sai sót hay những 
thành tích riêng R của họ. Đẳng phát 
hiện và đẻ hạt cén bộ căn cứ vào vẻư 
cầu mới của cóng tác, thông qua quá 
trinh công tác thực tiến của cán bụ và 
dựa vào nhận xét đánh giá của cơ sở, 
Việc bảo đàm trình độ chuyên môn cao 
của cán bộ quản lý ở tất cả các cấp 
trở thành văn, đề eÍnh trị quan trọng 
kàng đầu. 
_ Mẫu mực về tính năng động và 
thiết thực là việc tô chức và tiến hành 
Đại hội thứ XHÍ ĐCS Bun-ga-ri. 20616 
đại biên (70% của số này lần đầu tiên 
tham dự Đại hội) thay mặt cho 932000 
dáng viên trong cả nước, đã tập trung 
về t:ủ đô đề tiến hành Đại hội. Đai 
hội bàn luận và giải quyết rất nhieu 
vấn đề nhưng chỉ họp trong vòng 4 
ngày (từ 2 dến 5-4-1986). Đại hội đã 
bó qua những hình thức lễ nghỉ pgìn 
rà phiên phức. Đại hội mở đầu ki!ö-:: 
có lễ chào cờ mà „không khí văn lHg tá 
nghiêm. Trong quá trình làm việc. 
không có các đoàn đại biều nhìn (an 
(trừ đoàn quân đội) đến chào mừng 
mà Đại hội văn gắn bó với toàn dân 
lộc, bói nội dung của Đại họi phản 
ảnh ý nguyện của toàn thề nhân đân. 
Páo cáo chính trị mấy trăm trang 
được ín sẵw và phát cho các đại biện 
mà không dọc trong Đại hội. Phần (ón 
thời gian của Đại hội được dành cho 
ác đại biều tham gia ý kiến. Các ởa; 
biêu từ ủy viên Bộ chính trị đến cao 
nhân đều bình đẳng với nhau và được. 
phép nói trong lỗ phút. Phong cách 
tỏ chức Đại hội mới mẻ và thiết thuc 
đã tạo điều kiện đề Đại hội thứ NHI 


-ĐCS Buan-ga-ri đạt được hiệu quả cao 


và thành công tốt đẹp. 

Trước những yêu cầu mới của dị! 
nước và của thời đại, CS Bun-ga-ri 
thấy rõ lợi ích và trách nhiệm của 
mình trong những. hoại động quốc tế 
Một trong những điền kiện bảo đâm 
cho sự phát triển kinh tế — xã tỏi của 


(Xem tiếp lrarwe 83) 


KTAHTH KOHTHIAH» Ne 10~ 1986 - 


HIEDPEHOB.VWWH — PacinHpwTi H TOBHIMETb RKaSCCTDĐO RỤDH THÉH 1 CAMOK- 
DHT1IKH b IêebuOo äuuceol neuaTn. JbÍOHH THHT— Bbi38.14Tb H HCTO.063O- 
BATD HO MiNCHMB/IbHOH BO3MOXSCHOCTH DCCVDCLE CTDAHDI Đ 1CISX AKTH~ 
82381HI 0DOH3BO/LITGIBHDIX CHƠI HỆ HDO/LO2RCHH1 COHHA.THCTHHCKHX 
IDco0ñpa2opnaHmi. GAM XbIHHÍ' — ŸcTpAHHTb HGIOCTATEH COILHG.THCTHH- 
OCROFO 38ROHO/I4T€.IbCTBA B Haiuel cTpare. @.\H: XHỈÊH — ŸRpen.tsirb 
COLHA21LHO-SKOHOMIIICROC VHDABICHHG HO I1€ÑCTBVIOIHIHM 38KGHAM B 
CCOTBCCTCBHH C© HOBBMR y€.1oBnsME, LẦN /LOHIE—Hlaaecio oGecTi€dHTb 
H1L10H11/h6HV Ô ỐC3OICHOCTb, OỐHICCTBCHHHI ! IODS/TOK H ỐGCOIICHOCTb B 
COOTBCTCTBHH C HOBBDIMH v€e2IOBHSMH, XOÓOÄAHE' AIHIHIb TXÂOT—O) oốnopat- 
C°HHH DIỐOTbi B OO.LACTH BOCHHIOTO HGKVCCTBA. H,\MVtHHIO-LIH?.VXRKTH- 
tECEK.X4 KOHe@I:P ZEHLIHfÍ — no T€M€ COIHG/IICCTH.UCCKOFO HĐC,HDH- 
Hữữ.M¿T€.Iberpa. BWÈ “TbElHl —- bbTh 1©€RT€.TbHDIMH HỆ HỊHNTHHHBMH THCDC 1 
JI,,ILOM HOBBIX TDCOOB3HHÌ. 
REYVIEW 0F COMMUNISM N°. 10 — 1986 


EDIiORIAL — LeUs broaden the scope and heiw#naten the qualifv of the work 
of eriticism and self-critieism on (ic press. TRƯỜNG GHINH — Exploiting and 
bringing into full playv the all-sidel polentialities of our counfEV foT ñ vigOPOUS 
dđevelopmenL of the productive foree on a par with a continuous stebping up 
o7 the soeialist reform. PHAM HƯNG — Overeeming the foihles in socinlist 
fccisiatlion in our countrv. PHAN HIỄN — Strengthening our socio-economic 
mitaegemenf aceording to law ín (be new contest. TH ÀN ĐÔNG — l'irmmnly 
ersurine nalonal seeurly and social order and safcly in the new 
situation. HOÀNG MINH THẢO — Some problems on the changes in (he work 
of military seienee. Seminars öƑ. Seience and Praclice on soeiadlist trade. VŨ 
TIỀN — Being đvnamie and praetieal ỉn face of te neW requirements. 


REYUE DU COMMUNISME N° 10- 1986 


EẰHDITOIHAIL — Elirgirr et ameliorer la critique et llautocriiqgue dđáamšs la 
presse. THƯỜNG CIIINI — Exploiter et faire valoir au plus haut point 
lck potentialites multiformes de notre pays en yue dc đévelobpper Vigoureuse- 
tacnt lcs forees de production ef diacc¿lérer de conecrt lì transformidion 
socialiste. PHAM HỮNG — Surmonter Ies faiblesses đans la législation soeialistt 
de notrc pavs. PHAN HIỆN — Renforeer la gestion éeonomieo - social© suivant 
‡a loi dung la situation nouvelle. TRẤN ĐÔNG — Assurer solidement la sécurité 
nationale, Pordre etL la sureté soeciaux đans la neuvelle sHuation. HOÀNG 
AÍNIT THÀO — Quelques problemes sur la rénovation du travail de seiencc 
mịlitiire. Conférence su? la selenee el la pralique de Penlreprise socidÌHie. 
VỆ PIEN — Soyons dy naimiq tes et réaÌisfes Íace Aux nouvelles exigeneces. 


- REVISTA DEL COMUNISMO N'° 10-— 1986 


TT1HTOHHAIL, — Extender v mejorar la ealidad de la autocriliea.v erilica en 
ta rjrensa. TRƯỜNG CHINH~—Explotar y desplegar al máắximo las polenecialidadies 
tnuiiforimes đe núesffo paÏ a fín dc desairrollav fuerlemenfelas fuerzas de 
prodtueeton en Hgazón con acelerar là (ransformación soeialista, PH,AẤM THNG— 
A_ superar las đebilidades en la legaldad soecialista en nuestro païis. PLHLAN 
HHÈN — Heforzar la g gestiỏn eeonómieo-soeial segúu la ley en la nuêva silniaciôn. 
TH.YN ĐỒNG — Asegurar sóliđamenle la sourtidnd nacional y el orden soeial 
th là nueva situación. HOÀNG MINH THẢO — :\lgnanos problemas sobre 1a 
renovaeión đei trabajo de 1a ciencia mililar. Šemindario cienHIeo — prdclico 
txabre lạ operación sociaqHsta. VŨ TIẾN —- Ser dinámieos y realislas antec la» 
Uu#Ccvas exigencias. : 


- 


TẠP CHỈ CỘNG SẲN ¬".... t# 
SỐ 10-1986. NĂM THỨ XXXH (379) 


Mục lạc 


Ãã luận — Mớ ròng và nảng cao chất lượng phê bình và tự phê bình 
trên báo chị 


TRƯỜNG CHÍNH — Bhai thác và phát huy cao độ tiềm năng mọi mặt 
của nước ta đẻ phái triền n:ạnh mẽ lực lượng sản xuất, gắn với 
tiếp tục dãy manh cài tạo XHCN 

Tiên tới Đại hội thứ V( của Đảng — 

PHLÁM HỨNG — Nhác phục nuững mặt yếu về pháp ohế XHCN ở nướo ta 

PHAN HIẾN — Tăng cường quản lý kinh tế, xã hội theo pháp luật 
trong tình hình mới 

THẦN DÒNG — Báo dám vững chắc an nính quốc gia và trật tự, an toan 

`. xã bội trong tỉnh binh mới ` 

VŨ TH.\NG — Bình trị thiền khác phục khó khăn, vươn tới những mục 
tieu mời : 

PHÁM VĂN HY — Đồng nai dến năm 1990 

HOÀNG MiNH THẢO T— Máy văn dề về dôi mới công tác khoa học 
quản sự 

NGUYÊN THỂ UẬẢNHT— Một số ý kiến về kế hoạch hóa kinh tế quốc 
dùn XIICN 

ĐĂNG VĂN NÔNG — Tổ chức xuất khẩu nông sản vụ đông ở Thái bình 

TCCS — Sưu tâm, bảo quán các tài liệu, bài nói, bài viết và di vạt của 


„đồng cñí Lê Duän 


Hội nghị khoa học — thực tiến øề kinh doanh XHCÝ VŨ HỮU 
NGOẠN, LÊ DỨC TUUY, LÊ NUÂN TUNG, PHẬM THÀNH, 


HỒ TẾ 
BÙI TH, TÀM — bọ dòi tuyến Í VỚi nhiệm vụ san xuấi, xáy dựng 
kinh tc 


Thư gưi Độ biến tận NGUYÊN TIỀN C.VNG — hiện quyết chống 


cú Ha củ Huùadñ 


VŨ LIEN — Năng động và thiết thực trước những vêu cầu mới 


Trụ sở Bọ biên tạp: 
1. Nguyễn Thượng HHiến — Ha nội. DĐày nói: 52051 — 52083 


Trụ sở cơ quan thường trủ tại miền Nam: 
{9, Đ.am Nước T;iuạch — T. 1, lu Củi Minh, DJav nói : 35:08 — 32040 


St 


- 


Các bạn tìm đọc: 


i 
_—— TRƯỜNG CHÍNH - _ | #3 
— Nắm vũng ha hài bọc lửa đề thựy liện thống 
lợi hai nhiệm vụ chicn lược 
‹  PHAM VĂN ĐÔNG | 


—~ Những bài sỏi vÀ viết chọn lọc 
LÊ ĐỨC THỌ 


— Những uhiệm Yụ cấp, lá®: cua công tác xây dựng 
Đăng 
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Ta chi€ngsen 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐÀẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Xã luận 


XỬ LÝ KỊP THỜI VÀ NGHIÊM - 
MINH NHỮNG VỤ PHẠM PHÁP 


TÌNH hình phạm pháp hiện đang diễn biến phức lạp Nó có 
chiều hướng tăng lên oà nghiêm trọng hơn không chỉ ở ngoàt 
+8 hội, mà cả Ytrong các cơ quan Nhà nước. Đối ouới một số lội, 
người phạm phái phản lớn lạt là cán bộ, nhâr-iên Nhà nước. 
Phạm pháp hình sự +xảu ra trong nhiều lĩnh mực hoạt động 
của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh bực 'lkinh lế: xâm phạm 


'tvi sản xã hội chủ nghĩa, tham ô, ăn cắp, đầu cơ, buôn lậu, ăn hối lộ. Ơ một 


số nơi, nạn tham những nắu sinh à phát triển. Trên lĩnh 0ực an ninh chỉnh 
†rị nà trật tự, an loàn ã hội đđ xả ra những cụ phạm pháp nghiêm trọng : 
giếi người, giết người cướp của, cướp của có sử dụng oũ khí hoặc gâu hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm lính mạng, tài san, danh dự oà nhân 
phầm của công dân. Trước lình hình đó, điều đáng chú 0 là, còn nhiều nụ 
pham pháp hìith sự trong đó có những oụ nghiêm lrọng chưa dược xử lú kịp 
fhởi nà nghiêm mi:th ; có những dụ đề dâu dưa, kéo dài, làm ảnh hưởng khóng 
tốt đền lòng tLn của quần chúng. Ghỉ Lhị 133 của Chủ lịch lHiội đồng bộ trưởng 
oà chỉ thị §4 của Ban bí thứ 1rúng ương Đang đã đặt ra pgêu cầu cáp bách 
øä nghiêm khắc là phải tồ chức ngau piệc xét xử lrước pháp luật những uụ 
phạm pháp hình sự, hiên quuết ouà hịp thời ngàn chặn những lội phạm 0ề 
kinit lế — xã hệi đang phát triền nghiêm lrọng, góp phần ön định tình hình, 
tập lạt trội tự 4ö hội chủ nghĩa rủ EU cương Nhà nước. Các cơ quan phá, luật 
các cấp (tr pháp, công an, thaih tra, trọng Tài ÃÍnh Tế, hai quan...) cần phối 
hẹp chặt chề uới các ngành kiềm sát uà tòa án khăn trương chuần bị nà dưa 


# 


*» 


ra xẻ xử bọn lội phạm, đúng người, đúng lội, đúng pháp luậi. Các cñp ủg 
Đảng phải lãnh dạo chặt chề piệc xử LỦ các nụ phạm pháp. 


Từ khi có hai chỉ thị đó đến naụ, các cơ quan pháp Inật đã phối hợp cới 
nhau đề ra kế hoạch thống nhất thực hiện công tác Irọng tâm nàu, cùng nhau 
vác định các nụ án trọng diềm đề dưa ra xẻt xử ngau, lồ chức phái hiện 
thêm những 0ụ mới nghiêm trọng. Các cơ quan pháp lưại đang tập trung ảo 
uiệc diều Irạ, Iruụ tố, xé! xử những pụ phạm pháp lớn: tham ô, ăn củnp lài 
sản Nhà nước, hối lộ, dầu cơ, buôn lậu, làm »à buôn bán hàng giả, kinh doanh 
trái phép, đồng thời chủ j đưa ra xét xử những 0ụ phá hoạt 0oề kính lẽ. an 
ninh quốc phòng. những 0ụ xâm phạm nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, 
nhân phầm của công dân. Tuự nhiền, công 0iệc của các cơ quan pháp luật pẵn 
chưa tiến hành dược nhanh, mạnh, nhất là dối 0uới các 0nụ dn điền hình 0ề 
kinh tế làm còn yếu uà chậm ; nhiều cấp ủụ Dáng chưa lãnh dạo thật lối công 
lác nàu, cho nên chưa đứp ứng được tẻu cầu cấp bách của tình hình. 


* _ k 


Một câu hỏi dược nhiều người đặt ra là bì sao Vhà nước Ìd có cẳ một 
hệ thống cơ quan ciutuên chính pởới quuêền uụ, chức năng, nhiệm nụ dau đủ, 
rð ràng mà lại đồ cho tình trạng phạm pháp vá ra nghiếm trọng như nâu? 
Ở dâu có một nguyên nhân rất quan trọng là chúng fa đã có phần buong lỏng 
chuyên chỉnh 0o xản, các cơ quan chujên chính chưa làm tròn trách nhiệm 
của rnình, chưa thực hiện dâu đủ chức năng bà quụền hạn được giao, chưa 
có sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ øởi nhau trên linh thần hợn tác xả 
hội chủ nghĩa 0ì lợi ích chung của Nhà nước, của nhân dàn. Chúng †a dều 
biết rằng, đầu tranh chống những hành dộng phạm pháp hiện naụ la công 
Điệc khó khăn, phức tạp, phụ thuộc 0ào nhiều gếu tố khác nhau. Song ¿è kịp 
thời ngăn chặn, kiến lới chấm dứt tình trạng phạm pháp đung phát triền 
nghiêm trọng, yéu tố quan trọng hàng dầu hiện nau là cần thật sự tao cho 
được sức mạnh lồng hợp to lứn, sắc bén của các cơ quan pháp ludi, đại diện 
cho quuền uụ của Nhà nước. Sức mạnh dó thê hiện ở chỗ môi cơ quan pháp 
luật phát huụ đầu đủ oai trò bà làm tròn chức năng. nhiệm pụ của mình. dồng 
thời có sự phối hợp chặt chẽ lrong các Rháu công lác, nhất là giữa các c7 
quan Công an, Viện kiềm sát, Tòa án, đồ có thề phát hiện, điều tra, truy 
tố, xét xử nhanh chóng những 0oụ trọng án. Sức mạnh đó còn thề hiện ở các 
cơ quan pháp luật trong cuộc đầu tranlht lích cực chống tội phạm có kế hoạch 
hành động thống nhất, dồng tảm, nhất trí từ lrên xuống dười, có những 
hình lhức uà biện pháp hoại động thích hợp, có hiệu quả, kịp thời giải quuết 
những oướng mắc trong sự phối hợp còng tác nhàm góp phần làm chuuèn 
biến lối lình hình kini lề — xã hội. Thồ hiện Ú chỉ chuyên chính của Nhà 
nước iq, các cơ quan pháp luật các cấp kien quuẻL làm theo đúng luật đị nh oà 
chỉ tuân theo pháp luật, không đề cả nhàn nào, lồ chức nào can thiệp hoặc 
cản lrở hoại động của mình oà chịu trách nhiệm rước pháp luật oề 0iệc làm 
của mình. Đó chính là bảo đảm tính khách quan đúng đồn, lính công bằng, 
nghiêm minh của pháp luật. nà cũng là bảo dâm lính chính trị của pháp luật 
đồng thời là thực hiện đúng diều 131 của Hiến pháp đã quy dịnh : *® Khi rã 
xử, thầm phản 0à hội thầm nhàn dàn độc lập ðà chỉ luân theo pháp luậội ® 


ù 
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Trong thời gian qua, bên cạnh những cấp ủy Đẳng, những thủ trưởng 
các cấp có tinh thần trách nhiệm tạo điều Riện` thuận lợi cho các cơ quan 
pháp luật làm Iròn nhiệm pụ, còn có một số cấp uụ Đảng, cán bộ lãnh đạo 
Đẳng uà chỉnt quuền đã bao biện làm tha những loại oiệc cụ thề oề xét xử, 
can thiệp hoặc cản trở hoạt động của các cơ quan pháp luật, thậm chỉ tìm 
cách bao che những hành động 0u phạm pháp luật, giảm nhẹ lội trạng của 
cán bộ, đẳng 0uiên. Sự lành đạo chải chẽ của, cặp ủW Đảng, đối uới các cơ 
quan pháp luật là rấi cần thiết Nó nhằm bủu đửm( tho đc cơ quan pháp 
Iuậti quán triệt quan điềm, đường lối của Đăng, giải quyäì tốt mỗi quan hệ 
giữa chính trị uà pháp luật, có phương hướng đúng đẳn oận dụng oà thị 
hảnh pháp luật tróng- những hoàn cảnh cụ lhề. Nhưng nó không thề thaụ 
thế những công piệc mà bản thân các cơ quan pháp luật phải làm theo đúng 
chức năng, nhiệm. 0pụ của mình. Sự lãnh dạo chặt chẽ, đúng đẳn của cấp ủu 
Đảng 0à sự thực hiện đầu đủ chức năng, nhiệm 0uụ của các cơ quan pháp 
luật tà thống nhất oới nhau, tạo nên sức mạnh 0à hiệu lực cao nhất của pháp 
luật. Cần chăm dứt hiện tượng dung lúng, bao che, chăm dứt lõi « giữ lại 2 đề 
xử lụ nội bộ mà thật ra là bao che cho những người có chức, có quuền 
nhạm pháp. Lê-nin đã từng phê phán mạnh mẽ 0à cảnh cáo nghiêm khắc 
Ban chúp hành đảng bộ MdI-vcơ-oa cách đâu hơn 60 năm, 0ì đã nhẹ tdự Uới 
“những đảng iên công sản phạm lội. Người khẳng định oới các tỉnh ủụ rằng 
ụ ban trung ương sẽ khai trừ ra khỏi Đăng những di có chút mưu toan 
œfdc động » đến tòa án nhằm «giảinn nhẹ 9 trách nhiệm của những đảng 
Điên cộng sản, đồng thời yêu cầu tòa án phải trừng phạt các đẳng 0iên cộng 
sản một cách nghiêm khúc hơn là đổi 0uớt những người không phải đảng 
piên cộng sản (1). Vì 0ậu, cần phải bảo đảm nguụên lắc : mọi người đều bình 
đúng trước pháp luật, không có ngoại lệ. Môi cán bộ, đẳng niên đều phát 
tuân thủ pháp luật như mọi công đân, 0a nếu 0L phạm pháp luật tĩd phải ` +ử 
tú theo pháp luật. Chủng tia kiên quuẽt xư lý nghiêm mình bất cứ cá nhân 
nào, cơ quan nào 0ì phạm pháp luật Nhà nước. Đó cũng là yêu cau hàng 
- đầu, có lính óc tắc của JPHÍP, chế xả hội chủ 0n, làm cho HẠ chế" có 
sức xó ng, 


XVhân dân fa đang mong muốn 0d đòi hỏi Đăng 0à Nhà nước có những 
“biện pháp thích đảng, có hiệu lực đồ aử lÚ oà ngăn chặn những hiện tượng 
tiêu cực. Lrong xñ hội, đặc biết là những hành động phạm pháp nghiêm 
trọng. Đáp ứng đòi hỏi chính đảng dó 0à phát huy quuên làm chủ của nhân 
dần, chúng ‡a sẽ có diều kiện Lhuận lợi đề động uiên phong trào quần cháng 
gỉ lạo nên dư luận xã hội đầu Iranh chống những hiện tượng øì phạm pháp 
Tuậi, lực “hiện khầu hiệu 4 Sống 0à ldrn piệc theo Hiến pháp 0à. phép luật 3, 


VỚớI sự quan tâm lãnh đạo sát sưo của các cấp ủU Đảng, sự năng (lộng 
tích cực oà phối hợp chặt chẽ của các cơ quan pháp luật cùng 0ới sự ủng “hộ 
mạnh mẽ của qưần chẳng nhân ' dân, cuộc đầu tranh khó: khăn, phức lạp 
chống tội phạm hiện na sẽ đem lại kết quả mong muốn, ngăn chặn được 
chiều hướng xấu của tình hình phạm pháp, góp phần làm cho, tình ,hình 
kinh tế: — #đ hội có chuyền' biẽn töt. 


(1):Xem V,I, Lê-nin t fodn tệp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, lập đã. tr, 6á, 


TRƯỜNG CHÍNH 


(ỦNG (Ố QUAN HỆ $ẨM XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, 
RA 5Ứ( PHÁT TRIỀN LỰC LƯƠNG SẨM XUẤT, XÂY 
DỤNG THỦ ĐÔ VỮNG HẠNH, g0 ĐẸP ˆ 


Thưa các đồng chỉ đại biếu Thân 
TRẾN, 


HAY mặt các đồng chí được 
\ Trung ương giới thiệu vẻ Hà nội 

ứng cử đại biều Đại hội Đẳng 
toàn quốc lần thứ VĨ, tôi nhiệt liệt 
chào mừng Dại hội đại biều Dâng bộ 
Thủ đỏ. Nhân dịp này, tôi xiu chuyền 
đến toàn thề cán bệ, đảng viên, chiến 
ˆsã và đồng bào Thủ đô lời thám hỏi 
thân thiết của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, Quốc hội, Hội dòng Nhà 
nước và Hội đòng bộ trương. 


Mươi một năm qua. tử khi cả nước 
bước vào chặng dường dau tiên của 
thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
dưới sự lãnh đạo của Đăng, nhàn dân 
ta đã ra sức phần dấu đạt những tiến 
bộ đáng kề. Nhưng trong lành đạo 
kinh tế. chúng ta đã mắc những khuyết 
điềm, sai lãm nghiêm trọng. Bên cạnh 
những thuận lợi cơ bản, tỉnh Tỉnh 
- kinh tế — xã hội nước ta đang đứng 
-_ trước rất nhiều khó khán, đòi hỏi sự 
gáng suốt và bình tĩnh để tìm ra giải 
pháp đúng đán. 


Trong bói cảnh đó, Đại hội Đẳng 
toàn quốc lân thứ VŨ có tìm quan 
trọng đặc biệt. Tại Đại hội lìn này, 
chúng ta phải cụ thê hóa thêm một 
bước đường lỏi của Đáng, đã được 
nêu ra tử Đại hội IV và Đại hội V, 


& -~ 


làm rỡ tư tưởng cbỉ đạo chiến lược. 
xác định những nhiệm vụ của Đẳng 
và nhân đân ta trong những năm còn 
lại của chặng đường đầu tiêu của thời 
kỳ quá đô. Với tỉnh thần lên lrạng 
sự lhội, nhìn lhằng sào sự thi, nói 


TỔ sự (hẠI, chúng ta cần phân tích - 


một cách sâu sắc những khuyềểt điềm, 
sai lâm, trên cơ sở đó mà đề ra chủ 
trương, biện pháp kiên quyết và thực 


-_ tế de dưa cách mạng nước ta nhanh 


chóng vượt qua khó khăn và tiếp tục 
vững bvớc tiến lên. 

Trong quá trình hoàn chỉnh dự thao 
Báo cáo chính trị của Dan chấp hành 
Irung ương sẽ Irinh Đại hội VĨ, Bộ 
chính trị đã thảo luận và nhất trí kết 
luận về một số quan diềm kinh tế cua 
Đảng. Dó là những kết luận được rút 
ra từ tỉnh hình thực tế nước ta, lử 
những bài học kinh nghiệm lớn của 
mười năm qua, từ sự phân tích và 
Liếp thu ý kiến của Đại hội Đăng các 
cấp. của cúc đeèn thề, các tồ chức 
chính trị, xã hội, các giới khoa học, 
kỹ thuật, nhan sĩ, trí thức trong cả 
nước đóng góp vào dự thảo. Những 
kết hiận dó cũng thể hiện sự vận đụng 
sáng lạo lý luận của chủ nghĩa Mác— 
Le-nin về thời kỷ quá độ. cũng như 
những kinh nghiệm thực tiển xây 


® hại nói tại Đại bội đại biều đăng bệ 
thủnh phố Hà nội lần thứ X. - 


đựng chủ nghĩa xã hội mấy chục năm 
qua của các Dẳng anh em trong cộng 
đòng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là 
tỉnh thần đồi mới sâu sắc có Ú nghĩa 
cách mạng pà khoa học được nêu lèn 


tại Đại hội lần thứ XXVH Đảng cộng, 


sản Liên Xô. 


Trong những năm qua, chúng ta 
đã mắc sai lầm *ấu trï tả khuynh *®, 
đuy ý chí, làm trái quy luật khách 
quan. Sai lâm đó thề hiện trong việc 
bố trí cơ cấu kinh tế theo hướng ham 
phát triền công nghiệp nặng với quy 
mô lớn, vượt quá khả năng thực tế; 
trong việc duy trì quá lâu cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp với 
- kiến trúc thượng tầng đồ sộ, vượt quá 
sức chịu đựng của cơ sở hạ tầng, nên 
phải sống nhờ một phần quan trọng 
bằng viện trợ; trong việc muốn sớm 
hoàn thành cải tạo bằng cách nhanh 
chóng xóa bỏ các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa. Mội mặt, chúng 
ta đã chủ quan, nóng 0uội, đốt. cháy 
giai đoạn, ham làm nhiều, làm nhanh, 
làm lớn quá sức mình; mội khúc, khi 
đã mắc sai lầm thì lại bẻo thủ, trì trệ, 
muốn kéo dài biện trạng, không dũng 
cảm, quyết tâm sửa chữa. 


Những khuyết điềm, sai lầm đó dẫn 
“đến hậu quả là sức sản xuất bị kìm 
băm, mất cân đối ngày càng doãng ra, 
năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày 
càng giảm sút; sản phẩm, hàng hóa 
nghèo nàn, lưu thông ách tắc. Các 
+iềm năng của đất nước cũng như sự 
giúp đỡ to lớn của Liên xô và các 


nước xã hội chủ nghĩa anh em khác: 


ehẳng những không được phát huy. 
mà còn bị lãng phí nghiêm trọng và 
-cÓ nguy cƠ bị mai một. đần. Đất đan; 
lao động, cơ sở vật chất — kỹ thuật, 
vốn liếng, năng lực, kinh nghiệm. chất 
xám, tay nghề của cả nước, của các 
ngành, của mỗi vùng và khả năng tiềm 
tàng của người lao động không được 
khai thác, tàn đụng. Trong khi đó, 
tình trạng không có việc làm lại đang 
só xu hướng tăng lên, giá cả đột biến, 


đời sống bấp bênh; tiêu cực phát 
triền, các giá trị truyền thống, tỉnh 
thần và đạo đức bị xói :mòn, hoạt 
động kỉnh tế —xã hội lâm vào tình thế 
rối loạn kéo dài, gâv nên tâm trạng 
phô biến hoài nghỉ ở tương lai, thiếu 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đẳng. 


Trước diễn biến của tình hình, 
chúng ta đã lúng túng, khòng tìm ra 
được biện pháp có hiệu quả đề ứng 
phó nên đã buông lỏng, trở thành 
hữu khuynh. Rõ ràng là, càng duy trì 
cách nghĩ. cách làm cũ thì khó khăn 
càng tăng lên. 


Thế giới ngày nay dang nhanh 
chóng đồi mới. Chủ nghĩa xã hội phải 
phấn đấu đề chứng minh lính ưu uiệt 
của mình về mọi mặt so với chủ nghĩa 
tư bản rên lhực lẽ. lối với cộng đông 
các nước xã bội chủ nghĩa, đồi mới 
là con đường vươn lên đáp ứng đòi 
hỏi của thời đại, đáp ứng những nhu 
cầu chính đáng và ngày càng cao của 
nhân dân. Đối, với nước ta, đồi mới _ 
càng là vêu cầu bức thiết, là vấn đề 
có lầm quan lrọng sống còn. Yêu cầu _ 
đó vừa là đòi hỏi bên trong của nền 
kinh tế nước ta, vừa phù hợp với xu 
thế đồi mới của thời đại. Chỉ có đồi 
mới cách nghĩ, cách làm, đồi mới tư 
duy. nhất là tư duy kinh tế, đôi mới 
phong cách làm việc, đồi mới tồö chức 
và cán bộ, chúng ta mới có khả năng 
thoát: khỏi tình hình khó khăn ga 
gắt hiện nay. : 

Tiềm lực của ta không phải nhỏ. 
Nhưng nhận thức, quan niệm, tư duy 
dã lỗi thời đang kim hãm việc sử 
dụng. phát huy các tiềm lực đó. Lực 
tuy có, nhưng do bố trí chiến lược 
về cơ cấu kinh tế và về quản lý kinh 
tế đều mắc sai lầm, nên chúng (a đã 
tự bó tay. Đại nội VI có nhiệm vụ 
trọng đại là trên cơ sở đỏi mới tư 
duy, thay đỏi cách nghĩ, cách làm mà 
hạ quyết tâm chuyền hướng bố trí cơ 
cấu kinh tế, đổi mới eơ chế quản lý 
nhằm giải phóng năng lực sản xuất 
hiện có, khai thác 0à phái huụ mọi 


LÝ 
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mạnh mẽ lực lượng sản xuõi. Đề 


thực hiện tư tưởng chiến lược trên 
đây, phái gắn phát triền lực lượng 
sản xuất với đầu mạnh cải tạo xã hột 
chủ nghĩa, coi đó là nhiệm vụ thường 
xuyên, liên tục suốt thời kỳ quá độ, 
với những bình thức và bước đi thích 
hợp. làm co quan hệ sản xuất phù 
hợp với tính chất và trinh độ của lực 
lượng sản xuất, luôn luôn thúc dày 


lực lượng sẵn xuất phát triền. Có thê - 


coi điều vừa nói trên là bước đồi mới 
tư duy kinh tế quan irọng nhãÌ=của 
lắng ta. 


Từ tỉnh trạng nghèo nàn, lạc hậu 
đi lên chủ nghĩa xã bội, chúng ta phái 
tìm cách kEai thác, 
năng đẻ mọi người lao dòng đều có 
việc làm, đếêu được góp phản sản xuất 
ra nhiều của cái cho xã hội, nhằm 
từng bước thực biện quy luật kính 
lế cơ bàn của chủ nghĩa xã hội, là 
thỏa mãn nhu cầu 0ộL chặt 0t nạn 
hóa ngàu cảng làng của nhân dúan 
(ao động. Với kinh nghiệm của bản 
thân nước ta và của các nước xi hội 
chủ ngbia anh em; chúng ta khẳng 
uịnh rằng: tử một nên kính tế mà 
tiều sìn xuất là phố biển, có thề tiến 
thàng lên chủ nghĩa xã hội, bó qua 
giải đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa. song nhất thiết Không thề bó 


qua phát triền sản xuất hàng hóa, sử. 


dụng đúng đán quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ trong kế boạch hóa nền kinh 
tế quốc dân. 


Quả trình đồi mới đã dược đặt ra, 


"từ Nghị quyết Họi nghị lần thứ 6 Bạn 
chấp hành trung ương (khóa IV), đến 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 


thứ 6 (khóa V) và đặc biệt là từ Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lân thứ Š 
(khóa ÝV). Hội nghị: Trung ương lần 
thứ, 8 đã phản tích sâu sắc 
lớn và nhiều mặt của cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu, bạo cấp: quyết 
định xóa bỏ cơ chế quân lý cữ dã lỏi 
thời, =huyền sang cơ chế quản lý thòng 


Ồ 


lận dụng các khả, 


.đối với MNgøbịj quyết 
- muốn tiếp tục duy trÌ tặp (rung quan 


tạc bại (Ó. 


qua hạch toán kinh tế. kinh doanh xã. 
hội chủ nghĩa, lấy kế hoạch hóa làm 
.trung tâm. 


Tinh thần và nội dung đồi mới của 


- Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần ˆ 


thứ 8 là bước trưởng thành về tư duy 
kinh tế của Đăng ta. Kết luận vừa qua 
của Bộ chính trị về một số quan điềm 
kinh tế tiếp tục làm rõ và có bệ thống 
hơn tỉnh thần và nội dung đôi mới 
đó. Đề thăm nhuần những quan điềm 
nêu trong kết luận của Bộ cbính trị, 
phải đặt chúng trong toàn bộ quá trinh 
phát triền tư duy kinh tế của Đăng 
ta theo hướng ngày càng sâu sắc và 
toàn điện. 


Tư duy mới về kinh tế là sự vận 
dụng chủ nghĩa Máúc — Lê-nin vào 
hoàn. cảnh nước ta, phù: hợp với quy 
luật khách quan, với trình độ của nền 
kinh tế ở mỏi thời kỷ phát triển. Đó 
là tư duy biện chứng, khoa học và 
cách mạng. 

Trong quá trình chỉ đạo thực biện 
“Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
“thứ 8, chúng ta đã phạm một số sai 
làm nghiêm trọng. Trước những khó 
khăn, vấp vấp, thất bại tạm thời. đã 
xuất hiện tàm lý hốt hoàng, hoài nghỉ 
Trung ương- §, 


liêu, bao cấp. Chúng ta li? bác bỏ 
mọi biều hiện đao động, kiên quyết 
bảo vệ sự đúug đán, tỉnh khoa học và 


-eách mạng sâu sắc của Nghị quyết 


Trung ương 8. Đồng thời. trong quá 
trình thực hiện, chúng tà khuyến 
khích, hoàn nghênh những đóng góp, 
bồ sung kịp thời với thái đỏ xây 
dựng. làm cho Nghị quyết Trung 
ương 8 ngày càng bảm sát thực tế, 
phản ảnh đầy đủ và đúng đún yêu 
cầu của sẳn xuất và đời sống, tạo điều 


kiện cho tỉnh thần và nội dung cơ bản, 


của Nghị quyết nhanh chóng đi vào 
cuộc sÓng. 


Trong chỉ đạo thực, biện, we sách 
lược, phải tính toán những bước dị,. 


cách làm thích hợp, hết sức trảnh nôn 


nóng, vội vànz như đã làm vừa qua ” 


khi “ệt rgột tông điều chỉnh toàn bộ ” 


lệ thêng giả — lương — tiền với mức 


rãt cao. Sonz về quyết tâm chiến lược | 


thi phải kiên quyết; đứt khoát đi tÈeo 
hướng đôi mới, phủ hợp với quy lùật 
kách quan là: xóa bỏ tập Irung quan 
Hêu, bao cấp, chuuèn hoạt động Rằinh 
lẽ sang hạch loún, Rinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. 


Nhiệm vụ hiện nay của chúng ta là 
pLải từ những kinh nghiệm thành 
công và không thành công vừa qgua 
mà tim ra biện pháp thiết thực, có 
hiệu quả đề khäc phục khó khăn, sửa 
chữa khuyết điềm, sai lầm theo hướng 
kiên trì tiếp lục đồi mới, với những 
bước đi đồng bộ. lích cực, pững chăc 
và ngày càng mở rộng hơn. quyết 
không thề trở lại con đường cũ. Trở 
lại tập trung,quan liêu, bao cấp là 
trở về cái ngõ cụt mà từ nhiều năm 
nay chúng tu đã loay hoay trong đỏ, 
không có lối thoát. Xóa bỏ tập trung 
quan liêu, bao cấp, thực hiện hạch 
toán, kinh doanh xã bội chủ rgtĩa chính 
là lối ra đúng đắn, không có củn đường 
nào khác. 


Chống tập trung quan 
cấp là cuộc đấu tranh vỏ cùng gian 
khô giữa cái mới và cái cũ, giữa cái 
tiến bộ và cái lạc hậu, giữa tính năng 
động của yêu câu đỏi múi và tư lưởng 
bảo thủ, sức ÿ của những thói quen, 


giữa yêu câu thiết lập quyền lìm chủ 


tập thề xã hội chủ nghĩa thại sự của 
toàn thề nhân đân lao động với chủ 


nghĩa cá nhản trong một SỐ người,. 


nhân danh bảo vệ chủ nghĩa xã hội 
đề cố bám giữ đặc quyền, đặc lợi. Dây 
là cuộc đấu tranh diễn ra trong nội 
bổ Đẳng, trong bộ máy Nhà nước và 
các đoàn thể, trong nội bộ nhân dần, 
trong từng cấp, lừng ngành, và đấu 
tranh ngày trong chính bản thân mỗi 
người chủng {a. 


Tương laf của Tổ quốc; quyền lợi 
của dân tộc đòi hồi cán bộ, đẳng viên: 
trong toàn Đáng, nhất là cần bệ lãnh 


Hêu, bao 


\ 


đạo, phải: gương mẫu, đi đầu Irong 
cuộc đấu tranh đó. Chúng ta phải dũng 
cảm gạt bẻ phần bảo tủ lạc lậu của 
bắn thân, tự giải thoát khỏi những 


quan niệm giản đơn về chủ nghĩa xã 


hội; gạt lỏ đặc quyền. đặc lợi và 
« bồng lộc »(rái với nguyên (tắc phản 
phối tỉ'eo lao động) mà mình đã hướng 
lâu nay trorg co clẽế tập trung quan 
liêu, bao cấp, góp phần lhúc đầu sự rư 
đời của cái mới. Qua để mà tự khẳng 
định cló đứng của mình, thật sự. 
«... là đâìy tớ trung thành của nhân 
dân? như Pác Hò kính yêu đã dạy, 
Qua cuộc đấu (ranh đề đôi mới, Dăng 
ta sẽ từng bước trưởng thành: mỗi 
cần bộ, đẳng viên của Eắng cũng sẽ 
trưởng thành. Người nào không t cát - 
khỏi được những suy nghĩ lúo thủ, 
lạc hậu, không khúc phục: nội chủ 
nghĩa cá nhân, không dám từ bỏ đặc 
quyền, đặc lợi, thì nguời đó sẽ mặc 
nhiên tự phủ định mìỉnh trước nhân 
dân, tư tách mình ra khói con 
đườrg tiền lên của đất nuớc. 


Tại Đại hội này, các đong chí eó 
nhiệm vụ tảo luận và đóng góp Ý 
kiến bồ sung vào dự tháo Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương trỉnh Đại hội VI, động thời xác 
định mục tiêu, phương hướnĐ, nhiệm 
vụ của Dẳng bộ Thủ đô Irong 5 năm 
1986 — 1990. Hè làm tốt những việc đỏ, 
cần nghiên cfu thấu suốt các quan 
điềm nêu trong kết luận vủa qua của 
Bộ chính trị, dã được gửi tới Đại hội - 
các tỉnh, thành, Một số điểm tôi vừa 
nêu trên đây là nhằm góp thêm ý kiến 
với các đòng chí trong quả trình 
nghiên cửu. 


(ác đồng chỉ thân mớn, 


Bộ chính trị, Ban bí thư luồn luồn 
quan tâm đến tỉnh hình thành 
phố Hà nội. thưởng xuyên ' theo 
đồi, cÖ vũ, khích lệ các đồhÿ“chỉ' 
trong từng bước đi, vì sụ 1iếh 'bq của? 
Thủ đô là niềm vui chuirp củi nhân 
đân cả nước. Trong" những nữ qua." 


Lí 


đưới sự Kinh cạe của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, sự chỉ đạo của Ban 
bí thư và Thường vụ Hội động bộ 
trưởng. sự phối hợp, cộng tác của các 
ngành và các tỉnh, thành phố trong 
cả nước, thực hiện các Nghị quyết 
của Đẳng, nhất là Nghị quyết 08 của 
Bộ chính trị về công tác của Thủ đô, 
Đảng bộ và nhân dân Hà nội đã phấn 
đấu khắc phục khó khăn, vượt qua 
nhiều thử thách, đạt được những 


thành tựu quan trọng. Những thành" 


tựu đó là đáng quý; những cố gắng 
của các đòng chỉ và nhân dân thành 
phố rất đáng trân trọng. 


Thay mặt Ban chấp hành trung ương 
Đẳng và Bộ chính trị, tôi hoan nghênh 
những thành tựu đó và nhiệt liệt biều 
dương tỉnh thần phấn dấu kiên cường, 
bền bỉ của Đảng bô và nhân dân Thủ 
đô. 

Những điều đã làm được là đáng 
kề, song những nhiệm vụ sắp tới còn 
to lớn; nặng nề hơn, đòi hỏi Đăng bộ 
và đồng bào Thủ đô phát huy hơn nữa 
tỉnh thần chủ động, sáng tạo và sự cố 
găng vượt bậc. 

Là trung tâm đầu não về chính trị, 
về văn hóa và khoa học, kỹ thuật, 
đồng thời là một trung tâm lớn về 
kinh tế và mộ( trung tâm giao dịch 
quốc tế, Hà nội có thuận lợi rất cơ 
bản là nơi tập trung một phân quan 
trọng tiềm năng yề mọi mặt của cả 
nước. Dề khắc phục tình trạng chuyền 
biến còn chậm chạp so với yêu cầu 
và khả năng, chưa đáp ứng lòng mong 
mỗi của nhân đân thành phố cũng như 
nhân dân cả nước, các đồng chí cần 
chủ động hơn nữa đề tìm mọi biện 
pháp khai thác thế mạnh to lớn và 
tiềm năng vốn có. 


Các Nghị quyết của Trung ương và 
Bộ chính trị, đặc biệt là những quan 
điềm kinh tế mà Bộ chính trị vừa kết 
luận đang mở đường cho các đòng chí 
tạn dụng những điều kiện hiện có đề 
nhanh chóng phát huy thế mạnh và 
tiềm năng dó. Đồng thời. phải tiếp 


& 


N 


tục xúc tiến một cách hợp lý việc xây 
dựng kết cấu bạ tẳng như điện, nước; 
giao thông vận tải, thông tin liên 
lạc... đề. đáp ứng kịp thời yêu cầu 
phát triền sản xuất, mở rộng lưu 
thông, ồn dịnh đời sống. Xây dựng 
Thủ đô nói chung và xây dựng kết cấu 
hạ tầng của Thủ đô nói riêng là nhiệm 
vụ của Đảng bộ và đồng bào Thủ đô, 
đòng thời cũng là nhiệm vụ chung 
của toàn Đảng, của tất cả các cấp, các 
ngành, của toàn thề nhân dân ta, vì 
Thủ đô là niềm tự hào của cả nước, 
là đại diện của nước ta tiếp xúc với 
thế giới bên ngoài. 


Cùng với sự cố gắng phấn đấu của 
Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, các 
ngành trung ương, các địa phương 
phải coi việc xây dựng thành phố Hà 
nội cũng là nhiệm vụ của chính mình 
Phải góp phần đồi mới nhanh chóng 
và từng bước vững chắc bộ mặt của 
Thủ đô. 

Trên cơ sở quy hoạch tồng thề hài 
hòa, kết hợp công tác trước mắt với 
công tác lâu dài, kết hợp kinh tế với 
chính trị, văn hóa, xã hội, kết hợp 
kiến trúc biện đại và truyền thống, 
bằng sức lực của cả nước, với sự giúp 
đỡ của Liên xô và các nước anh em, 
bầu bạn, chúng ta có thề và cần phải 
phấn đấu xây dựng Hà nội đi lrước 
một bước so với sự phát triền kinh 
tế của bản thân thành phố, nhằm bảo 
đảm những điều kiện đáp ứng cả 
yêu câu chính trị văn hóa và xã 
hội mà Thủ đô nước nào cũng cần 
phải có. 

Nghị quyết 08 của Bộ chỉnh trị về 
công tác của Thủ đô đã xác định rõ 
vêu cầu và nhiệm vụ này, song nhận 
thức của chúng ta chưa đầy đủ. Nay 
cần nhắc lại, nhấn raamh đề chúng ta 
cùng nhau thấu suốt sâu sắc hơn và 
làm tốt hơn trong thời gian tới. 


Phải phấn đấu làm cho Hà nội xửng 
đáng là Thủ đô của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, mang 
dáng dấp, phong cách của riêng mình, 


kế thửa v2 phát huy truyền thống tốt 
đẹp của đất Thăng lang ngàn năm 
văn vật. Trong sự nghiệp xây dựng 
đó, Đẳng bộ và nhân dân Thủ đô phải 
đi đầu; các n¡ành trung ương có 
trách nhiệm thường xuyên phối hợp; 
cộng tác chặt chẽ với Hà nội ; các địa 
phương khác trong cả nước có trách 
nhiệm tích cực tham gia. 


Tôi tần thành phương hướng xây 
dựng cơ cấu kinh tế của Hà nội như 
đã nêu trong Báo cáo về tỉnh hình và 
nhiệm vụ của Dẳng bộ, bao gồm công 
_ nghiệp, nông nghiệp. dịch uụ uà kinh 
iế đối ngoại, đồng “thời góp thêm với 
eác đồng chí một vài ý kiến. 


Trong mấy năm gần đây, với khu 
vực ngoại thành mở ra khá rộng thi 
việc quan tâm đến lĩnh vực nông 
nghiệp l cần thiết và đúng đắn. Phải 
chú trọng xâv đựng nông thôn mới 
đúng với tầm là ngoại thành của Thủ 
đô ; tiến hành ba cuộc cách mạng, 
củng cố và tăng cường liên minh công 
nông; từng bước hoàn thiện cơ chế 
khoán sản phầm cuối cùng đến nhóm 
và người lao động, khắc phục * khoán 
trắng?®; gắn phát triền ngoại thành 
với phát triền. nội- thành. Có chính 
sách thỏa Cáng thúc đầy nông nghiệp 
phát triền, bao gồm cả trồng trọt, chăn 
nuôi đề tự cân đối ngay trong khu 
vực nông nghiệp và cung cáp một 
phần lương thực, thực phầm cho thành 
phó. h 


Song mặt khác, cần nhận rõ rằng 
Thủ đô Hà nội biện nay và sau này 
luôn luôn là một rung lảm công 
nghiệp. Các đồng chí phái ra sức phát 
(riền công nghiệp, nhất là công nghiệp 
hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí và 
điện tử, công rghiệp chế biến và làm 
hàng xuất khầu. Dây là thế mạnh của 
Thủ đô, đồng thời cũng là trách nhiêm 
của Thủ đô đói với cả nước. Cả nước 
"chăm lo cho Hà nội, ngược lại Hà nội 
phải góp phần thích đáng chăm lo cho 
cả nước. = 


Phát triền mạnh mẽ công nghiệp 
của Thủ đô chỉnh là góp phần 
quan trọng phát triền nông nghiệp 
của cả nước, trước hết là của các tỉnh 
đồng bằng sông Hòng và khu bốn cũ, 
của các tỉnh trung du và miền núi 
phía bắc nước ta, đòng thời cũng 
nhằm phát triền nông nghiệp và cả 
công nghiệp, tiều, thủ công nghiệp 


_ngay ở ngoại thành. 


Cách nhìn của chúng ta không thề 
chỉ ở trong vòng khép kín của bản 
thân nền kinh tế thành phố. Phải có. 
tầm nhin rộng; ra sức đầy mạnh sẵn 
xuất hàng còng nghiệp, nhất là hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khâu, phấn 
đấu đề công nghiệp Hà nội đóng được 
vai trò chủ đạo thúc đầy phát triền 
kinh tế trong vùng. 


Với tiêm năng về lao động và cơ 
sở vật chất — kỹ thuật, với mức độ 
tập trung lớn về chất xám, tay nghề ở 
trình độ cao, với sự liên kết và hỗ trợ 
đác lực của còng nghiệp trung ương 
trên địa bàn thành phố, chúng ta tín 
chắc rằng khả năng phát triền kinh 
tế, trước hết là phát triền công nghiệp 
một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, 


- không +za lầm †au của Đảng bộ và 


nhân dân Thủ đô. Kinh tế Hà nội, với 
năng suất lao động cao hơn mức trung 
bình của cả nước, nếu liên kết tốt với 
các ngành và các địa phương, thị có 
khả năng ôn định và cải thiện đời 
sống nhân dân, không ngừng mở rộng 
tái sản xuất, góp phần tích lũy cho 
nền kinh tế quốc dàn. Vấn đề là đám 
đồi mới, dám nghĩ, dám làm, rững 
động và sáng tạo, đầu tư chiều sâu, 
đồng bộ hóa, đưa nhanh tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật vào sản xuất, oä trong 
côngznghiệp, nòng nghiệp và dịch vụ. 


Phải xây dựng kinh tế xã hôi ckủ 
nghĩa ngày càng lớn mạnh, trong đó 
kinh tế quốc doanh là nòng cốt. Đồng 
thơi huy động và sử dụng mạnh mẽ 
các thành phần kinh tế khác theo 
phương châm * sử dụng đề cải tạo, cải 


tạo đè sử dụng tốt hơn » rhằm khai 
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thàc và phát huy tiềm năng của thành 
phố đề phát triền lực lượng sẵn xuất. 
Có chính sách đúng đắn khôi phục 
các ngành nghệ truyền thống và phát 
triển thêm những ngành nghề mới, 
khuyến khích kinh tế gia định, tạo ra 
cóng ăn việc làm, thu hút nhiều lao 
động, phát triền mạnh mẽ tiều, thủ 
cộng nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ 
kỳ thuật, phục vụ trực tiếp cho sản 
xuất. Dây là nhiệm vụ. rắt nặng nề- 
"Và rất về vang mà đất nước trao cho 
cúc dòng chỉ và đòng bào thành phố 
theo sự phản công lao động xã hội. 


Cùng với việc đầy mạnh làm hàng 
xuât khảu, các đồng chí chủ trương 
mở rộng hợp tác toản điện với Thủ 
đồ Mát-sxcơ-va. Tôi hoàn toàn ủng hộ 
chú trương đó, vì nó phù hợp với tỉnh 
thân mà lòi đã trao đôi với đồng chí 
M.N. Goóc-ba-trốp, Tông bí thư Ủy 
ban trung ương Đăng cộng sản Liên 
xỎ, trong cuộc bội dâm giữa chúng 
lôi vào mùa hè năm nay tại Mát- 
_xXeœ-va. Hai bên đã tản thành mở ròng 
hơn nữa quan hệ hợp tác toàn điện, 
cũng có lợi, từ gia công, liên đoanh 
dến đầu tư trực tiếp; không những 
_ chỉ trong còng nghiệp nặng và nòng 
nghiệp như lâu nàav đã làm, mà cả 
trong các linh vực khác như công 
nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp 
chế biến, du lịch, địch vụ.,. Đâyv chính 
là tư tưởng của Lê-nin về thời kỷ 
quá độ được vận dụng vào hoàn cảnh 
quốc tê ngày mray¿ khi Liên Xô và cộng 
đồng các nước xã bội chủ nghĩa đã 
trở thành một hệ thống hùng mạnh. 


Mong rằng từ kính nghiệm hợp lác 
với Mát-xeơ-va, là nội sẽ tiếp tục mỡ 
rộng hợp túc với Thủ đô các nước 
cộng hòa của liên xô, với Thủ đỏ và 
các tỉnh, thành phố của những nước 
"anh em xkhác, Ngoài ra, cũng cần 
nghiên cứu, từng bước mở rộng hợp 
lắc với các nước thế giới thứ ba và 
các nước khác ; khuyến khích Việt kiêu 
đất tự vào trong HƯỚC, 


¡0 


Chinh sách xuất nhập khầu nói 
riêng và chính sách kinh tế đối ngoại 
nói chung rất quan trọng, tác động 
lớn dến việc thúc đầy sản xuất và lưu 


thông trong nước. Theo sự hướng dẫn 


và quán lý thống nhất về luật pháp và 


chính sách của trung ương rong lĩnh 


Vực ngoại thương và kinh tế đối ngoại, 
các ngành trung ương cần giúp đỡ 
Hà nội thực biện tốt chủ trương này. 
Từ kinh nghiệm của Thủ đỏ mà mở 
rộng ra, tạo điều kiện giúp đỡ các 
tỉnh khác làm theo hướng đó. 


ĐẤt nước ta đang đồi mới, Hà nội 
phải là một trong những địa phương 
đi đầu trong quá trình đồi mới đỏ. 
Các dòng chỉ phải thực hiện tối Nghị 
quyết Trung ương 8, các Nghị quyết 
28. 3l của Bộ chính trị, kết luận của 
Hội mghị Trung ương 10 và các kết 
luận gần đây của Bộ chính trị về 
mội số quan điềm kinh tế, về giá — 
lương — tiền. Phải kiên quyết và từng 
bước xóa bỏ tập trung quan liêu, bao 
cấp, tiến hành hạch toán, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Đó là con đường 
đúng đắn đề thanh toán những tệ nạn 
tiêu cực trong xã hội, 

Tích cực thực kiện Nghị quyết 30£ 
(dự thảo) của Bộ chính trị. thật sự 
trao quyên tự chủ sẵn xuất, kinh 
đoanh cho các đơn vị kinh tế cơ sở, 


“đồng Thời giữ vững quyên quản lý 


tập trung thông nhất của Nhà nước 
trên những lĩnh vực then chốt của 
nên kinh tế. Phải kiên quyết chống tư 
tưởng bảo thủ, trị trệ, đòng thời chống 
những biêu hiện tự do chủ nghĩa, vô 
tồ chức, vô kỷ luật, địa phương, cục 


-bộ, vun vén cho lợi ích riêng của đơn 


Vị và cá nhân. 

Phải đầy mạnh sản xuất theo hướng 
nắng cao năng suất, chất lượng và hiệu 
quả, làm ra nhiều sản phầm hàng 
hóa đề đáp ứng nhu cầu của người 
tiêu dùng và xuất khầu. Mở rộng lưu 
thông hàng hóa, xóa bỏ ngăn” sông, 
cẩm chợ, chia cất thị trường. Đồng 
thời, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 


phải tiến quần ra kinh đoanh, thông 
qua phương thức mua, bán thuận tiện, 
văn mỉnh và chính sách giá cả đúng 
đắn mà chiếm lĩnh và làm chủ thị 
trường; phấn đấầu bạ cơn sốt? giá 
cả, giảm bớt khó khẩn về đời sống 
của nhân dân. 


Hà nội là một trung tâm văn hóa 
tổa sáng ra cá nước. VÌ vậy, cùng với 
việc chăm lo đời sống vật chất, các 
dòng chí cần hết sức chú trọng tô 
chức tối đời sống văn hóả, linh thần 
của nhân dân Thủ đỏ, góp phầu xây 
đựng nền văh hóa mới và con ngườï 
mới xã hội chủ nghĩa. trong cả nước, 
Coï trọng Xãy dựng nếp sống mới xã 
. bồi eEủ n‡hĩa, lầm cho mọi người đều 
phât hủy đầy đủ nhân cách của mình, 
doàn kết, thương vẻuư,-quÝý trọng lẫn 
nhau. Những sĩnh hoạt vấn liöa phải 
thất sự là địp tiếp Xúẻ với gỉá Irị văn 
hóa cao đẹp của đản tộc và của loài 
người, đề trau dồi hiều biết, nẵng cao 
trình độ tư tưởng. đạo đức và thầm 


mỹ. Phải giáo dực cho eon người Thủ - 


đô sống ðiẩn đị, văn mình, lành mạnh, 
biết trân trọng đi sẵn cửa cha Ông, 
biết tôn trọng lẽ phải, biết kính phục 
tài năng, yêu mến n#hệ thuật. Thủ đỏ 
phải là nơi mà người già được săn sóc, 
trẻ em được yêu thương, phụ nữ được 
quý trọng và giúp đỡ. Đó là biều hiện 
. của nếp sống văn minh, là thực chất 
của sự coi trọng phầm giá cou người 
trong xã hội ta. Đời sống văn hỏa 
của Thủ đô phải trở thành tấm gương 
mẫu mực cho cả nước. 


Đề hoàn thành nhiệm vụ nặng nề 
của Thủ đò, các đồng chí phải làm 
tốt công lác xảy dựng Đảng, tăng 
cưởng đoàn kết trên cơ sở giữ vững 
nguyên tắc tập trung đàn chủ, nàng 
cao tính chiến đầu của Đẳng, ra sức 
xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, bảo đảm cho Đẳng bộ đủ sức 
lãnh đạo tốt mọi mặt công tác của Thủ 
đô, Đúng như Báo cáo của Thành ủy 
đã nêu : vấu đề cần bộ đang trở thành 
vấn đề số một của Đẳng bộ thành phố. 


Nhận địnH đỗ cũng đúng với cï nước. 
Phát tích cực đào tạo, böi đường, bố 
trí đúng đội ngũ' cán bộ ở các lửad tuổi 
thích hợp, có năng Tựẻc và phâm chất 
tốt, bảo đảm tỉnh liên tục và tỉnh kế 
thửa. Năng lực và phầm chất trước 
hết biều hiện ở sự đồi mới quan niệm 
và nhận thức, ở Khả năng tiếp thự, 
vận dụng và hành động theo đúng 
tỉnh thần và nội dung các Nghị quyết 
của Đảng mà tôi vừa nói ở trên. Đó 
là biều hiện cụ thề của lòng trung 
thành với Đẳng trong đïiai đoạn cúch 
mạng hiện nay, 


Cùng với việc bảo đâu quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của đơn vị kinh 
tế cơ sở, quyền hạn của các giám đóe 
sẽ được mở rộng hơn. Cần có những 
quy định đề bảo đảm việc lựa chọn 


"giảm đốc được đúng đắn và thường 


xuyên giám sát kiềm tra hoạt động 
của các giảm đốc, nhất là sự giảm sát, 


“kiềm tra của tập thề. của quần chúng, 


đề vừa giúp cho cơ sở tiến hành sản 
xuất, kinh đoanh đúng hướng và lành 
mạnh, vừa bảo vệ đội ngũ cán bộ của 
Đăng. 


Trải qua rên luyện. thử thách trong 
thực tế, chúng ta sẽ đào tạo được mọi 
đội ngũ cán bộ đề sắp xếp, bố trí thay 
thế kịp thời, Việc lựa chọn cán bộ phải 


ˆ tiến hành một cách dân chủ và công 


mỉnh, lắng nghe ý kiến quần chúng, bảo 
đảm sự đồng tỉnh của đa số; khòng 
được thiên vị, ưa thì nâng lên, ghét 
thì đim xuống. Củng cố tö chức, kiện 
toàn bộ máy, đôi mới cán bộ là piệc 
thường xuuên, không nhất thiết phải 
chờ đợi những dịp Đại hội mời tiến 
hành đồn đập, mà phải làm tốt trước 
và sau Đại hội. 


Nạntham những đang làm suy giảm 
nghiêm trọng lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng. Chúng ta phải dựa vào 
quần chúng, vào tập thề cán bộ, đẳng 
viên, những người trung thực đề phát 
hiện kịp thời và đứt khoát loại trừ bọn 
thoái hóa, biến chất, tham ô, ăn cắp, 
móc ngoặc, ăn hối lộ, trù dặập người 


⁄ H 


tốt, bao che kể xấu, tiếp tay cho bọn 
đầu cơ, buôn lậu. Đối với những người 
đó, phải thi hành kỷ luật Đẳng và xử 
trí trước pháp luật một cách nghiêm 
mình, làm trong sạch Đẳng và bô máy 
Nhà nước. Mọi cán bộ, đảng viên, 
bất kề ở eương vị nào, đều bình đẳng 
trước kỷ huật và Điều lệ Đẳng; mọi 
công dân đều binh đẳng trươc pháp 
luật và trong xã hội. Trong điều kiện 
Đẳng cầm quyền, mọi cân bộ, đẳng 
viên, bết cứ ở cương vị nào, đều phải 


sống và làm vi@e đúng theo pháp luật, - 


không có ngoại lệ. Chúng ta không 
cho pháp bất eử cán bộ. đảng viên nào 
vi phạm kỷ hiệt và Điều lê Đẳng; 
không cho phép bất cứ ai ÿ vào quyền 
thế đề làm trái pháp luật,'xâm phạm 
những nguyên tắc về công bằng xã hội. 
- Các dồng chí cần chú trọng làm (thật 
tối mặt công tác này đề khôi phục kử 
cương, dwy irì kụ luật của Đẳng và 
phá p luật của Nhà nước. 

Ở vị trí đầu mối giao lưu quốc tế 
và trong nướe, lià nội là một địa bàn 
quan trọng và khá phức tạp. Kẻ địch 
luồn lách, tung gián điệp, tỉnh báo móc 
nỗi đề phá hoại ; bọn đầu cơ, buôn lậu. 
lưu manh; trộm cắp dễ trà trộn phá 


\ 
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rỗi trị an, lũng đoạn thị trường. Các 
đồng chí cần nêu cao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu, đập tan mọi âm mưn 
và hành động phá hoại của địch ngay 
tử trong trứng; kịp thời phát hiện và 
trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu, lưu 
manh, trộm cắp; củng cố quốc phòng 
và an ninh; giữ vững trật tự, an toàn 
xã hội. 


Các đồng chí thân. mễn, 


Báo cáo của Thành ủy đã nêu lên 
các vấn đề một cách toàn diện, tôi 
chỉ nhấn mạnh thêm môt số điều cần 
thiết. : 


Chúc Đại hội đại biều Đẳng bộ thành 
phố thành công tốt đẹp. Chúc các đồng 
chí đồi dào sức khỏe và có nhiều đóng 
góp tốt vào tiến bộ ehung của thành 
phố và của cả nước. Chúc cần bộ, chiến 
sĩ và đồng bào Hà nội lập nhiều thành 
tích xuất sắc, hăng hái thi đua hoàn 
thành kế hoạch năm 1986 đề thiết thực 
chào mừng Đại hội VI, tạo khí thế phấn 
khởi bước vào thực hiện tốt Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại 
hội Đảng bộ Thủ đô. 


Xin cảm ơn các đồng chí, 


Tiến tới 


‡ 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG 


VŨ XUÂN CẬN 


(0I TRỤNG HữỮN NỮA VIỆC 
X ĐỰNG BẰNG TRÔNG GIAI (ẤP LỒN m 


GAY khi mới ra đời, Đẳng ta đã 

xác định: Đảng cộng sản Việt 

nam là đảng của giai cấp công 
nhân Việt nam; Đảng lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm nền tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
của minh. Trong suốt quá trình lãnh 
đạo cách mạng, Đẳng ta đã luôn luôn 
chăm lo xây dựng Đẳng trong giai cấp 
công nhân, không ngừng nàng cao 
tính chất giai cấp công nhân của 
Đẳng. Một mặt Đảng đầy mạnh công 
tác giáo dục chủ nghĩa Mác—Lê-nin— 
hệ tư tưởng của giai cấp công nhân— 


cho cán bộ, đảng viên ; mặt khác, đưa 


.‹cán bộ, đẳng viên vào rèn Tuyện trong 
phong trào cách mạng của giai cấp 
công nhân phấn đấu tăng nhanh thành 
phần công nhân trong Đảng. Chính 
nhờ thế mà mặc dù sinh ra và lớn 
lên Ở một nước vốn là thuộc địa nửa 
phong kiến, kinh tế chậm phát triền, 
.Đẳng ta vẫn giữ vững và phát huy 
được bản chất cách mạng triệt đề 
của giai cấp công nhân. Có thê nói, 


đây là một bài học lớn trong công 
tác xây dựng Đảng của Đảng ta. 


Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, đất nước thống nhất và 
đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta cảng 
đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng 
Đảng trong giai cấp công nhân. Đại 
hội toàn quốc thứ V của Đảng đã chỉ 
Tõ: «Phải còi trọng hơn nữa việc 
xâu dựng đội ngũ của Đảng trong 
giai cắp công nhân.. Ở các thành 
phỏ, khu công nghiệp: việc kết nạp 
đảng viên mới chủ yếu Bề: từ trong 
công nhân ® (|). 


Những năm qua, nhiều cấp ủy Đảng - 
đã chăm lo công tác xây dựng Đẳng 
theo phương hướng mà l`ại hội Dẳng 
đã đề ra, cố gắng không ngửng nâng 
cao tính chất giai cấp công nhân của 
Đẳng. Các thành phố lớn, các khu 
công nghiệp bước đầu- đã chủ trọng 
phát triền Đẳng trong công nhân, 


(1) Văn kiện Đại hội , Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1992, tập ÍÍ, trụ 107, 


nhất là những công nhân trực tiếp 
sản xuất: Năm 19§5, Đẳng ta kết nạp 
được hơn 107 nghìn người vào Đảng, 
trong đó số đẳng viên là công nhân 
táng 0Ñ so với năm 1984, 

uy vậy hiện nay tỷ lệ đẳng viên 
xuất thân từ công nhân và tỷ lệ còng 
nhân trực tiếp sẵn xuất trong Đăng 
van còn rất thấp. Tính riêng số dẳng 
viên Kết nạp năm 19§5, chỉ có 9,10% 
là công nhàn và tỷ lệ đẳng viên là 
công nhìn trực tiếp sản xuất trong 
toàn Đang mới chiếm 7,5. Xiọột tỉnh 
hình đáng chú ý là: có nhiều công 
nhằn là kìo động tiên tiễn, có những 
người dạt thanh tích xuất sắc, được 
cong nhận là chiến sĩ thí dua nhiều 
năm liên, nhưng chua được quan tâm 
giáo đục, bòi dưỡng đẻ kết nạp vào 
Đăng. Chính vì thế nà hiện nayv, ở 
nhiều tÔ sản xuất, kẻ cả những tô giữ 
Vni {rò quan trọng trong đây chuyên 
sản xuất chưa có tô đẳng. thậm chí 
chưa có đẳng viên, ỞƠ xí nghiệp vận 
ti đường sóng lHiải phòng. 
10 cán bộ chủ chốt chưa - phải là 
đẳng viên: trên 50% số tàu và 80% 
số thuyền vàn tải hàng hóa chưa có 
đụng viên. Ní nghiệt cơ khí giao 
thông li nội chỉ có 20 số trưởng 
phòng, bạn và 50% quản đốc, phó 
quản đốc là đảng viên, những 10 nàm 
nav không kết nạp được đúng viên 
nào, Nhã máy đệt K Hà nói, 91/101 tờ 
sản xuất chưa có đẳng viên. Có phân 
xưởng trên 200 công nhàn chỉ cớ Í 
quản đốc là đẳng viên. Phòng tài 
vụ có 28 cán bò, nhân viên chỉ có 
l1 dàng viên, phòng kỳ thuật có 16 
người (l7 kỹ sư, Í trung cấp, 4 công 
nhân kỹ thuật) nhưng chỉ có 1 phó 
giám dốc là đẳng viên. Có 5/11! phòng, 
ban chưa có tô dáng. Có 24 chiến sĩ 
thí đua liên tục từ £ đến 6 năm, nhưng 
chưa được bỏi dưỡng đề kết nạp vào 
Đăng. Ở miền Nam, có xí nghiệp chưa 
có chỉ bộ Đẳng; nhiêt phân xưởng, 
tò, đội sản xuất chưa có đẳng viên. 

Bên cạnh những vấn đề tồn tại nói 


trên, việc lựa chọn, bồi dưỡng những 


tÍ 


có gần: 


công nhàn ưu tủ đưa vào cắc cơ quan 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Ở cáo 
ngành, các cấp cùng chưa được quun 
tâm đúng mức. TỶ lệ dảng viên là 
công nhân tham gia cấp úv Đẳng v ) 
cán bộ chủ chốt ở một số ngành CÓ Xit 
hướng ngày càng giảm. 'Ghẳng hịa 
như trong các tỉnh ủy nắm 1976 tỷ !¿ 
công nhàn là 1123Ý; nay còn 7.ÿ/ố. 
Bí thư tỉnh ủy là công nhàn fữ net: 
1976 đến nay chỉ có 3,7%. Bộ trưởr2 
là công nhân năm 1976 có 28,2%, nay 

còn 11,1%. Thứ trưởng là công nhàãa 


năm 1976 là 21,8%, nay còn 5.5%. Cục. 


vụ trưởng là công nhân năm 1976 !+ 
17,85%, nay còn §,6&%, 


Như vậy rõ ràng là việc phái triển 
Đảng trong giai cấp công nhân; t:ng 
thành phần công nhân Írong Đăng +, Ạ 
trong các cơ quan lãnh đạo cửa Lârg 
và Nhà nước chưa được coi trẻ Hiợ 
đúng mức. Tình hình đó đất ra v¿à 
cáảu cấp bách phái xây dựng tÒ chúc 
Đẳng Vững mạnh trong các cơ SỞ cózg 
nghiệp, chú trọng hơn nữa công tìc 
phát triền Đảng Irong công nhàn. ¡to 
động ưu tú, đề tăng nhanh thành phản 
công nhân trong Đẳng, trong cơ quan 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và 
các đoàn thê quản chúng 


* 


Đề thực hiện tốt yêu cầu và phưc:g 
hướng nói trên, chúng tôi chơ rằng 
sắp tới các cấp ủy Đăng, các ngành 
cần quin tâm giải Quyết một số vẫn 
đề sau đây : | 


1) Giáo dục nâng cao nhận thức tờ 
Ú nghĩa quan lrọng của 0iệc vâu dựng 
Đảng Irong giai cấp công nhân, nè.) 
cao lính chát qiai cấp công nhân c¿3 
Đang. _ 

Chủ nghĩa Mác ~ lLẻ-nin đã chỉ ra 
rằng. do điều kiện kinh tế xã hởi q=y 
định, giai cấp công nhân có sứ mệnh 
lịch sứ là người «đào huyệts chên 


E—=—==..-:=.. 


._..— Nữ 


cau nghĩa tư bản, xây dựng thành 
còng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
càng sản. Muốn hoàn thành nhiệm vụ 
,báng nẺ và về vang đó, giai cấp công 
„hân phải có đảng theo chú nghĩa 
“4# — Lê-nin. Nói cách khác, sự ra 
,‡r1 của Đăng cộng sẵn đánh dâu bước 
“paát triền về chất của phong trào 
công nhàn. đưa phong trào công nhân 
tt tự phát sang dẫu tranh tự giác. 
_ Ehẳng định giai cấp công nhân là giai 
c+pÐ- tình dạo cách mạng có nghĩa là 
kháng định vai trò Hình dạo của 
;f ng, Đăng là đội tiên phong. lãnh bụ 
c':inh trị, bộ tham mưu chiến đấu có tỒ 
.centrec và là lô chức cao nhất của giai 
cấp công nhân. Chính vì lợi ích của 
gia cấp công nhàn mà Đẳng ra đời 
và phát triền. 


Trong suỗi quá trình lãnh đạo cách 
mang, Đang ta luôn. luôn đứng vững 
tr^n lập trưởng của giai cấp oông nhận 
và thường Xuvên giio dục cán bộ, 
đing viên phải rèn luyện phầm chất 
đao đức theo lập trường quan điềm 
ca giải cấp công nhân, Thời gian 
qua, đo có sự buông lẻng công táo 
giáo dục chính trị tư tưởng cho nên 
ñ‹söt SỐ cán bộ, đẳng viên. kè cả một 
so cân bộ lãnh đạo trong bộ uáy Nhà 
cước và các đoàn thể quần chúng 
. ca thấy đày dủ và đánh giá dũng 
trirế vài rò, vị trí của giai cấp công 
nàn; chưa thấy hết ý nghĩa quan 
trọng 'của việc xây dựng Đảng trong 
£rai cấp công nhàn, táng thành phần 
e^ng nhân trong Dẳng, nàng cao tính 
cất giai cấp cộng nhân của Đẳng, 
(,2ng tác tuyên truyền, giáo đục về 
bàng trong giải cấp công nhân còn 


-#: triệu (biếu sót, cho nên bán thân công 


;hn cũng chưa nhận rõ vai trỏ, 
trạch nhiệm của mình đối với công 
(¿© xâv dựng Đang, chưa tích cực 


quản đấu, rên luyện đề trở thành 


° 


đ4ng viên của Đăng: 


.@Š khắc phục tình hình trên, các 
œ%j úy, Dáng, các đoàn thể quần chúng 
án băng nhiệu bình thức thích hợp, 


quan tâm giáo dục, bồi đường cán bộ, 
đẳng viên, giúp cho họ hiều rõ vai 
rò, vị trí của giai cấp công nhân, 
chiêu rõ mối quan hệ hữu cơ giữa giai 
cấp,công nhân với Đẳng cộng sản, sự 
,cản thiết phải tăng nhanh thành phần 
công nhân trong Đăng. 

Cần quan tâm hơn nữa đến việc cải 
tiến nội dunø. biện pháp giáo dục 
công nhân, nhất là giáo dục những 
vấn đề cơ bản về lý luận chủ ngiủa 
„Mác —Lê-nin, những quan điềm, dường 
lối, chú.trương, chỉnh sách của Đảng, 
.pháp luật của vNhà nước,.lình hình 
nhiệm vụ cách.maạug; giáo dục truyền 
thống giai cấp, truyền thống dân. tộc, 
lịch sử Đẳng cộng sản Việt nam; giáo 
dục phầm bát, đạo đức, lác phong, 
lối sòng.xã hội chủ nghĩa... khơi đậy 
Irong môi ông nhân niềm tự hào về 
giai cấp, về Đáng. Xây đựng cho công 
nhân có ý thức phấn đấu đề trở thành 
đắng viên của,Đảng, tích cực tham 
gia xây dựng Đăng. 


2) Tích cực xâu đìrng đội nựũ giai 
cấp công nhàn pững mạnh pề mọi 
mặt, tạo nguồn phút triền Đảng. 


Muốn xây dựng Đẳng vững mạnh, 
tất yếu phải xảy dựng đội ngũ giai cấp 
công nhàn vững mạnh. Trong tình hinh 
hiện nay, việc xây đựng dọi ngũ giai 
cấp còng nhàn có quan hệ chặt chẽ với 
việc vàn động, tô chức các phong trào 
cách mạng của giai cấp công nhân, 
thường xuyên giao dục, bòi dưỡng 
công nhàn, và chăm lo đời sống của 
công nhàn về mọi mặt. 

— Từ sau khi có Nghị quyết 8 của 
Trung ương Đảng, Nghị quyết 306 (dự 
thảo) của Bộ chính tYị và một số nghị 
quyết của Hội dòng bộ trưởng. việc 
đòi mới cơ chế quản lý kinh tế từng 
bước được thực hiện, nhưng do thiếu 
sự đồng bọ và phạm phải một số 
khuyết diễm sai lầm cho nên sản xuất 
và đời sống của công nhân, viên chức 
„ấp nhiều Khó khăn ; công nhàn không . 
có dủ việc làm. Các chính sách về tiền 
lương, tiên thưởng tuy đã được cải 


»- 


.*ã 


thiện một bước, nhưng còn mang nặng 
tính phân phối binh quân, do đó chưa 
thật sự khuyến khích được người lao 
động, chưa có tác dụng tăng cường kỷ 
luật lao động, đầy mạnh tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật, tăng năng suất lao 
“động và chất lượng sản phầm. Nhiều 
chinh sách về lao động chưa thê hiện 
được sự coi trọng và sự ưu đãi đối 
với công nhân, nhất là đối với những 
công nhân bậc cao. Là he lượng trực 
tiếp sản xuất ra gần 50% tỏng sản 
phim xã hội, 102 thu nhập quốc dân, 
nhưng công nhân có mức thu nhập 
thấp hơn nhiều so với các tạng lớp dân 
cư khác. Điều kiện lao động và các biện 
pháp bảo đảm an toàn lao dòng cho 
công "hân còn thiếu và chưa được cải 
thiện. Bệnh nghề nghiệp phát triền, tai 


nạn lao dộng còn nhiều; sức khỏe. 


cỏng nhân giảm sút, nhất là công nhân 
làn các nghề nặng nhọc, đọc hại. 
Nhiều người, trong đó có cả thợ bậc 
cao đã phải sớm về nghỉ mất sức hoặc 
hưu Š non » trước tuổi quy định của 
- Nhà nước. Nhiều công nhân thiếu yên 
tâm phần khởi sẵn xuất. Thậm chí có 
bệ phận thoái hóa biến chất; một số 
giam ý chí phần đấu, coi mục đích lý 
tưởng và quyền lợi chính trị của mình 
là những vàn đề chưa thật cấp bách. 

Hiện nay, trong khi khần trương 
thực hiện đôi mới eơ chế quản lý kinh 
tế theo tỉnh thần Nghị quyết 306 (dự 
thảo) của Bộ chính trụ, cac cập, các 
ngành cần sắp xếp lại sản xuất, tô 


chức lại lao động, bảo đâm cho công ˆ 


nhàn có đủ việc làm. Các cấp ủy Đẳng 
và cơ quan Nhà nước quan tảm hơn 
nữa đến việc nâng cao trình độ nghề 
nghiệp, trình độ văn hóa, trang bị 
những kiến thức cần thiết về quân lý 
kinh tế, quản lý sản xuất cho công 
nhân, giúp họ có đủ kiến thức và năng 
lực cần thiết đề phát huy quyền làm 
chủ cửa mình, Đồng thời, chăm lo cái 
thiện đời sống vật chất và tính thần 
cúa còng nhân; bảo dám đồng lương 
thực tế cho công nhàn; bảo đảm mối 
quan hệ hợp lý giữa thu nhập của 
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công nhàn với thu nhập của các tầng 
lớp nhân dân khác. trên nguyên tắc 
phân phối theo lao động. Vấn đề xây 
dựng đỏi ngũ giai cấp công nÌlkân cần 
được quán triệt trong kế hoạch kinh 
tế — xã hội, bảo dẳm thực hiện đúng 
đắn, cân đối mối quan hệ giữa đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chãt kỹ thuật với 
đầu tư xây dựng đội ngũ công nhân, 
phải coi đầu tu xây dựng đội ngũ công 
nhàn, dầu tự cho con người là hướng 
đầu tư cơ bản nhất. Và chăng, chỉ có 
xày dựng đòi ngũ giai cấp công nhân 
vững mạnh chúng ta mới có nguồn đề 
lựa chọn, bôi đưỡng ngày càng nhiều 
công nhân ưu tú kết nạp vào Đăng và 
đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đẳng. 


3) Dưa đảng miên 0ào rèn luyện 
trong thực lễ phong trào hành động 
cách mạng của giai cấp công nhân, 
lăng cường mối liên hệ giữa Đảng mù 
quần chúng. —... 


Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội 
chủ yếu của Đẳng cộng sản Đề tiến 
hành vận động công nhân, đồng thời 
cũng đề khắc phục nhược điềm của 
Đảng là thiếu cán bộ xuất thân từ công 
nhân, ngay từ thời kỷ chuần bị thành 
lập Đảng, Đăng ta đã chủ trương * vô 
sản hóa ». llầu hết các cán bộ, đẳng 
viên đã đi vào các xi nghiệp, hầm mỏ, 
công xướng, đồn điền, bến cảng... đề 
vừa xây dựng cơ sở, tŠ chức phong 
trào công nhân đấu tranh, vừa tự rèn 
luyện mình - 


Ngày nay, trong điều kiện Đẳng lãnh 
đạo chính quyền xây dựng chủ nghĩa 
xã hỏi, mỗi quan hệ giữa Đẳng và giai 
cấp công nhàn càng có điều kiện phát 
Iriền và cúng cố, vi giai cấp công 
nhân vừa là người lãnh đạo, vừa là 
lực lượng cơ bản của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ TÔ quốc. Các chủ 
trương, chính sách của Đăng cần thề 
hiện đúng lập trường, quan điềm của 
giai cắp công nhân, phản ánh đúng 
tàm tư, nguyện vọng của quần chúng 
công nhân. Mọi cán bộ, đảng viên cần 
dưa bản vào giai cấp công nhân. di sâu, 


đi sát công nhân, lắng nghe ý kiến của 
công nhân. 


"Thời gian qua, do có sự buông 
tổng công tác tư tưởng. do môi số cán 
bộ, đẳng viên thiếu sâu sát công nhân, 
do tô chức thực hiện các Nghị quyết 
của Trung ương có khuyết điềm, sai 
iầm, cho nên đã làm giảm sút lòng tín 


của quần chúng công nhân dối với - 


Đảng. Một số chủ trương. chính sách 
của Dâng và Nhà nước chưa thật sự 
xuất phát từ thực tế, từ lợi ích của 
Nhà nước, của giai cấp công nhân và 
người lao động. Một số cân bộ, đảng 
viên vi phạm kỷ luật của Đẳng, lợi 
dụng chức quyền đề tham ô, móc 
mngoäc; tiếp tay cho gian thương, vỉ 
pidaam quyền làm chủ của công nhân. 
€ó thê nói, đó cũng là một nguyên nhân 
đâm cho công nhân kém phân khởi, 
thiếu tự giác phần đấu đề trở thành 
đẳng viên của Đảng. | 


lề giữ vững tính chất giai cấp công 
nhàn của Đăng, củng cố lòng tin của 


quần chúng dõi với Đăng, sắp tới 


chúng ta cần củng cố ký cương, lăng 
cường kỷ luật trong Đăng. Mọi cán bộ, 
đẳng viên dù ở bất cứ cương vị công 
tác nào đều phải tự ghép minh vào tô 
chức. tự giác chấp hành chú trương, 
chính sách của Đẳng, pháp luật của 
Nhà nước, tôn trọng quyền làm chủ 


của quần chúng, của công nhân, sâu 

sát, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng 

của công nhân, Các đồng chí đảng viên 

tử ủy viên trung ương đến cac ủy viên 

Ban chấp hành tỉnh, thành. quận, 

huyện và cán bộ phụ trách chính 

quyền, đoàn thê quần chúng, cần thực 

hiện đúng yêu eầu của BBI TƯ Đẳng, 

định kỳ tiếp xúc với công nhân, quan 

tảm nghiên cứu những nhu cầu, tâm 

trạng, hoàn cảnh, những kiến nưh{ của 

công nhân, trả lời những vấn đề do 

anh chị em công nhân nêu ra hoặc thu 

nhận những ý kiến của công nhân 

phản ánh cho cấp ủy hoặc cơ quan có 

trách nhiệm giải quyết và trả lời. Vấn 

đề này được coi là tiêu chuần đề đánh 

giá phòng cách, phầm chất của cân bộ, 

đẳng viên. : : 
- Chúng ta cần thấu suốt hơn nữa lời 

dạy của Hồ Chủ tịch: œ... đựo đức 

cách mạng của người đẳng viên là 

bất kỳ. khó khăn đến mức nào cũng 
kiên quiyết làm đúng chính sách 0à 
nghị quuếi của Đảng, làm gương mẫu 
cho quần chúng. Mọi đảng viên phải 
nâng cac tính thân trách nhiệm trước 
nhân dân, trước Đảng; phái ngăn 
ngửa và kiên quyết chống lại chủ 
nghĩa cá nhân » (2) 


(2) Hồ Chi Minh: Fè đẹo đức cách mạng, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1975, tr. &đ, 
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Tiến sĩ NGUYÊN THÀNH BANG 


LÀH TH NẢO GIẢI QUYẾT VỮNG (HẮC VẤN Đ 
LƯƠNG THỰ( VÀ THỰC PRẨM*Ử NƯỚC: TẢ? 


_ 


ỜI söng kinh tế của đất nước 
1 _ trong hơn TÍ năm qua (kề từ ngày 

miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng, nước nhà thống nhấU cho 
thấy rằng, mặc dủ chúng ta đã có 
nhiều cố gáảng và đã đạt được một SỐ 
thành tich đăng kề trên mặt trận nòng 
nghiệp những vấn dẻ lương thực và 
thực pÏluïäm ở nước ta el:o đến này văn 


chưa được giải quyết một cách vững. 


chắc. 

Qua các số liệu thống kê trong nòng 
nghiệp, chúng tòi nhận thấy : kết quả 
sản xuất lương thực ở nước ta có 
những diễn biến phe tạp và biển động 
mạnh từ năm này sang năm khác. Gho 
nền, theo sự suy nợPT của chúng tôi, 
muốn có căn cứ khoa học đề hoạch 
định chiến lược phát triển nông nghiệp 
Ở nước ta, thì ngoài việc nắm vững và 
quản triệt đường lối của Đăng: *làm 
cho nông nghiệp thật sự là mặt tràn 
hàng đầu, đưa nòng nghiệp mọt bước 
lên sản xuất lớn xã họi chủ nghĩa ð, 
chúng ta cần phải tìm hiều các quy 
lưật biển động trong nên sẵn Xuất nông 
nghiệp ở nước ta đẻ có thề xác định 
các mục tiêu hiện the, để ra các quan 
điềm phát triền thích hợp và tìm dược 
các giai pháp Lôi ưu, 

l - NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÍ 


HẬU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẢN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 


Í— Nước tì nằm gọn trong vành đai 
nHhệt đới, gắn liền với lục địa châu Á 


I8- 


rộng lớn và cỏ sự phản bố lệch hàn 
về phía Bắc bán cầu, trai đãi trên bở 


của Thái bình đương, dòng thời nêm: 
đúng vào giữa khu vực gió mùa Đông. 


Nam châu Á, cho nên có một đạn 
khí hậu nhiệt đới ầm gió mùa đặc cúc 
không giống bất kỳ nơi nào khúc 
Irẻn thẻ giới. 

2 — Ngoài đặc điềm về địa lý bói 
trên, do trải dài trên lỗ vì độ và vú¿ 
điều kiện địa hình ebia cảt, nước là co 
hai miền khí hàn khác biệt nhau rộ re: : 
miền khí hậu nhiệt đởi tìm có mì: 
đồng lạnh ở phía Bắc (Hï đèo Hải hs 
Ilrở ra) udä miền khí hột nhiệt đới 22: 
không có mùa dòng lạnh ö phía No 
(từ đèo Hải vàn trở vao), và roi. 
từng miền nói trên đo ({a hình kho. 
tha, tồi tại các Fiều mùng khí hàn ca 
những sảe thátL riêng cần phát chỉ + 
Irong phản pùng kinh lẽ. 


j — Kết quả giao thoa Đở e¿1 
hương giữa biên trình nhiệt ầm nà có 
chế hoàn lưu gió mùa lrong pùr) 
Đồng Nam châu .Á — 7 hải bình dươ!.; 
lrên nền địa hình nước la đà gàản :: 
những đạng phân phối cực du:: 
chẳng hạn như mùa đồng rét buốt và 
"ác đợt sương muối kéo đài, bạn ñ¿ ! 
hay các đợt gió khô nóng làm cũ:: 
(rụi cày trong, mùa mưa lớn dồn ởã;. 
các tràn bão kèm theo những tr.n 
„mtra lớn gày úng lụt nghiêm trọng v.v.. 
làm cho mùa màng trong nhỉ: # 
miền rộng lớn của đất nước bị thứt 


hại nặng. Những hiện lượng như ĐỘ J, 
chủng lối gọi là «lai biến) [rong 
nông nghiệp đề phản biệt uới những 
nhiều động thường haJ xvảu ra ở nơi 
này hoặc nơi khác mà chúng †a dũ 
“quen qọi là thiên lại. - 


4đ — Ngay những năm không được 
coi là tai biến, do quả trình nhiệt ân 
Ở nước la hếi sức đa dạng, that đỏi 
ĐỜI lð› độ cao nà do cơ chế gió mùa 02 
củng phức lạp. khôỏng thuần nhất oà 
không ön định. cho nền thời nụ cũng 
bị đáo Tôn thưởng vdjên : sớm muộn, 
dài ngản khác nhau 0à do đó, kếi 
qua sản xuất nông nghiệp cũng bị dao 
động mìqạnh, 


Tính nhiều động Ihường uyên của 
Lhời nụ đả làm cho nông nghiệp nước 
ta hàu như năm nào cũng gánh chịu 
những hàu qua của Thiên lai ở mức 
độ rqặng nhẹ Khảd* nhau tủ to đó đq 
làm Em mờ tính quy luật của những 
quửn được ầm ld lại biến. Có lẽ 
VỈ Vày ma từ trước đến này chúng ta 
nói nhiều đến những khó khăn do 
thời tiết và khí hậu Ứav ra, những 
chưa ai bàn đến các quy luật biến động 
của chúng. | 

xhững đặc điềm chủ yếu của khi 
hàu mà chúng tôi vừa nêu trên đã, đề 
lại dấu ấn khả đậm nét trong nền 
nóng nghiệp nước ta, Những đặc đdiễm 
đỏ đã bị bào phủ bởi màn sương của 
thiên tai mang tính chất thường xuyên 
ma chúng tÒi dự định sẽ lầm sáng tỔ 
bàng cách sử dụng các công cụ toán 
học hiện đại xứ lý các số liệu thông 
Kẻ trong nông nghiệp, và từ đó rút ra 
những Kết luận có tính quy luật vẻ sự 
biển dòng trong nền nông nghiệp ở 
nước ta | 


TÍ - VỀ NHỮNG QUY LUẬT BIẾN 


ĐỘNG TRONG NÊN NÔNG NGHIỆP 
NƯỚC TA. 

Xuất phát từ những đặc điềm chủ 
yếu của khí hậu có liên quan trực tiếp 
đến sản xuất nông nghiệp, chúng tôi 


đã tìm cách tách và xử lý các số liệu 
do Tông cục thống kê cung cấp và đã 
xây dựng được các dãy số liệu dòng từ 
năm 1955 dến năm 1981 đối vqi sản 
lượng thóc và màu quy thóc cho hai 
miễn khí hậu: miền Bác (từ đèo Hát 
văn trở ra) và miễn Nam (từ đèo Hải 
vản trở vào). Dùng phương pháp trung 
bình trượt kết hợp với phương pháp 
san TY kế (phương pháp bình phương 
tỏi thiểu mở rộng), chúng tôi đã xéc 
định được Tủ thế phái triền của Từng 
loại, lức vác định chiều hướng phái 
Iriền Hặt tểu sau khi dã loại Irừ cúc 
Uêu lỗ ngắu nhiên và lrên cơ sở đó 
chúng tôi nhận được các q0 hiật sau 
đạày 


I—Sản lượng thóc và màu q Iv thóc 
hàng năm dao động chúng quanh xu 
thể phát triển của từng loại. Bằng cách 
xúc dịnh phương sai lay giá trị cực 
đại của dò lệch giữa sản lượng thực 
lŒ so với xu "thể, chúng tôi đã xây 
đựng được hành lang của xu thể, tức 
dánh giá được ảnh hưởng của các 
biến dòng ngàu nhiền đến sản lượng 
thực tế. 


2— Sự thăng trâm của xu thế được 
lập đi lặp lại theo các chú ÂU tai biến, 
Hức là Nhoäng thời gian lặp lại rì hữ HúJ 
biển động cực đoan đồi bởi Èhí hàu 
ĐÀ Thời Tiết, gâu tại họa đối 0ới văn 
quất nông nghiệp làm cho sản [trợ n1 
thóc lụt uống mức thấp nàất, cụ 
thô làuyp — - : 

Đòi với 
1966 — 1978 


miễn Nam+t 19573 — {908 


`. 


Đối với miền Hắc: 1951 — 10908; 
[Đ0Ä — T980 

Dối chiều với các chủ kỳ của vệt 
mặt rời, chúng tôi thấy rằng chú kỷ 
lai biện trong nông nghiệp trùng với 
chủ KỶ cực tiêu và giữa 2 miễn khí 
hậu ớ nước ta có độ lệch pha từ ldến 
2 Hắn, 


Còn số [953 và lãi mà chúng tôi 
dưa ra ở đây là dựa trên cơ Sở ngoại 
su lhea xu thế và có đối chiếu 


19 


với chu kỳ cực tiều của vệt mặt 
trời (1), 


Lần theo sử biên niên đề gạn lọc 
những thông tin có Hên quan đến 
nông nghiệp, chúng tôi nhận thấy 
rằng, những biến động trong nền 
nông nghiệp cô truyền nước ta trong 
hàng chục thế kỷ trước đày cũng diễn 
ra theo đúng các chu kỷ tai biến mà 
chúng tôi đã phát hiện. 


Như pậu, những phát hiện củu 
chúng tôL oề lính quụ luật của các chu 
kÙ tui biến dối 0ởi nền nông nghiện 
nước †a dựa rên cơ sở phân tích các 
Số liệu thống kê từ 1955 đến 198 
bằng các công cụ toán học hiện đạt 
đã được thực tiền sản xuất trong 
hàng chục thế kỦ trước đêu xác nhận 
là đúng ðà chắc chẳn sẽ còn đúng 
trong tương lai khi trong hệ mặt trời 
chưa có những biễn động lớn. 


Dựa vào thời đoạn của các chu kỳ 


tai biến trong mấy chục năm qua và~ 


đối chiếu với thời đoạn của các chu 
kỳ cực tiều của vệt mặt trời, chúng ta 
có thề dự đoán các chủ kỳ tai biến đối 


` 


với sản xuất nông nghiệp ở nước la 
trong tương lai như sau : 

Đối pởi miền Nam: 1978 — 1989; 
1989 — 2000 

Đổi 0uởi miền Pác: 1980 — 1990 ? 
1990 — 2001 

Sai số dị báo là + 2năm. 

3— Trong mỗi chu kỷ tai biến có một 
nửa chu kỷ thuận và một nửa chu kỳ 
nghịch đối với sản xuất nông nghiệp. 
Trong nửa chu kỳ thuận thì sản lượng 
thóc có xu thế tăng lên, còn trong nửa 
chu kỳ nghịch thi sản lượng thóc có 
xu thế tụt xuống và sản lượng thóc 
hằng năm do tính nhiễu động thường 
xuyên của thời vụ cũng dao động 
chung quanh xu thế tăng lên hay tụt 
xuống đó. ¬ 


(IY Chu kỳ cực tiêu của vệt mặt lrời là 
khoảng thời gian giữa hai lần kế tiếp nhau 
khi số vệt đen trên bè mặt của mặt trời má 
người ta quan sát dược là ¡tL nhất Chủ kỳ này 
có liên quan đến những biến động cực doan 
của thờ. tiết và khí hậu trên trải đất và mặc 
đù người ta nói chu kỳ này là 11 năm, nhưng 
trong thực tế thời doạn của các chư kỳ có thể 
tử 8 đến 1Ị năm, nghĩa là chủng dao động 
chung quanh con số 11. 


Bảng †? — Các chu kỳ tai biến và các nửa chu kỳ thuận, nghịch 
từ 1953 đến 1980, 


Miền khíhậu | Chu kỷ tai biến 


Miền Namn ˆ 


1953 — 1966 —- 
1966 — 1978 
Miễn Bắc 1954 — 1968 
_ 1968 — 1980 


Nửa chu kỳ thuận |Nửa chu kỳ nghịch} 


1053 — 1050_ 1959 — 1900 


1906 — 1973 1973 — 1978 
1954 — 1959 1959 — 1968 
1968 — 1976 1976 — 1989 


Bảng 9—- Dự báo về các nửa chu kỳ thuận, nghịch trong chu 
kỳ tai biến hiện nay ~ Ñ 


Miễn khí hậu 


1978 — 1989 
1980 — 1990 


Miên Nam 
Miền Đắc 


Chu kỳ tai biến | Nửa chu kỷ thuận | Nửa chu kỳ nghịch 


1983 — 1989 
18841 — 1999 


19:8 — 1983 
1980 — 1984 


Như pậu, từ 1980 đến 1984 nền nông 
nghiệp nước la ở ào nửa chu kÙ 
thuận. Hiện ngụ nền` nông nghiệp 
surớc !a dang ở uào nửa chu kù nghịch 
»à theo dự đoán của chúng lôi, nào 
cuối những năm 80 hoặc đầu những 
năm 90 của thế kụ nàu sẽ TúU ra 


những tai biến nặng nề đối rới nền 


nông nghiệp nước ïa. 

4— RKiảo sát sự biến động của sản 
lượng màu quy thóc theo thời gian 
cho thấy rằng trong nửa chu kù thuận 
dõi ởi sản xuất lúa thì sản lượng 
máu gu hóc có xu thế tụt vuống, còn 
Irong nửa chu kỳ nghịch đối uới sản 
xuất lúa thì sản lượng màu quụ thóc 
.©2 Atu l|hẽ làng lên. 

Nói cách khắc, quy luật phụ thuộc 
' giữa lúa và màu như sau: « lúa lên, 
_ máu tụt »® và ngược lại “lúa tụt, màu 
lên ». 

Ngoài ra, sản lượng màu quy thóc 
ở miền Bắc trong giai đoạn tử 1960 
đến 1984 chiếm trung bình hằng năm 
khoảng 18X tông sản lượng lương 
thực, còn ở miền Nam, theo số liệu 
thống kẻ tử 1975 đến 1984, chiếm 
khoảng 12%. 


Như vậy, củ màu [rong cơ cầu câU 


tròng lương thực ở nước ‡q pẫn còn 
ơ Đị trí thứ yếu, mang tính chất bồ 
sung cho câu lúa nhằm giải quuết cái 
ăn cho người là chủ yếu ; chỉ: ở những 
nơi 0d trong những lúc mà cảu lúa 
gạp khó khăn thì người nóng đân 
Việt nam mới chủ Ú nhiều hơn đến 
câu máu, còn nhìn chưng câu màu 
Đấn khóng được quan ldm đúng mức: 
cá mát không được thâm canh, 
hhóng được dàu tư thỏa đáng ề 
giống pả các biện pháp kỹ thuat... 
cho nèn năng suấi còn rãi thấp. 


— Các số liệu thống kê về chăn nuôi 


cho thấy rằng giá trị tông sản lượng - 


chín nuôi dao động cùng pha với đao 
động trong sản xuất lương thực. Ngoài 


rq. giá trị tông sâu lrợng chăn nuôi ở: 


Hước fa trong mấy chục năm qua 
chiếm trung bình bảng năm khoảng 


20 giá trị tông sẵn lượng nông nghiệp 
và con số đó dao động trong một 
phạm vi rất hẹp — từ 1§ đến 24%. 
Điều đó chứng tỏ sự yếu kém và sự 
lệ thuộc của ngành chăn nuôi vào kết 
quả sản xuất lương thực. - 


Mặc dù trong thời gian qua Đẳng 
và Nhà nước ta đã ban hành nhiều 
chính sách nhằm khuyến khích chăn 
nuôi phát triền (nhờ đó ngành chăn 
nuôi trong mấy năm gần đây đã. đạt 
được một số tiến bộ), nhưng nhìn 
chung, sự ihau đồi nề cơ cấu giữa 
Irồng trọt 0à chăn nuôi trong mẫu 
chục năm qua có thề xem thư không 
đáng kề. Điều đó chứng lỏ ngành 
chăn nuôi không thề nào phát triền 
mạnh mẽ lrong lúc con người còn 
đang ở ranh giới giữa thiếu ăn 0à 
lạm đủ ăn. 


Như vậy, muốn tha đồi được cơ 
cấu nền nông nghiệp rước ỉa thì cần: 
phải giải quuếi uững chắc oăn đề lương 
lhực cho người, đồng thời phải đầu 
mạnh sản xuất màu pà chế biến màu 
nhằm góp phần làm thaụ đồi cơ cấu 
bữa ăn của người, †ạo nguồn thức ăn 
bững chúc cho chăn nuôi nà đâu cũng 
chính là những liền đề cần thiết đề 
phát triền nông nghiệp toàn diện. 


li - MẤY SUY NGHĨ VỀ CHIẾN 
LƯỢC PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP 
. Ở NƯỚC TA 


Từ những quy luật và những kết 
luận có căn cứ khoa học cũng như thực 
tiễn đã rút ra ở phân trên; chúng ta 
có thể khái quát thành mấy đặc điềm 
lớn sau đây: 


Đặc điềm lớn nhất, mà lâu đa chừng 
†a cha thấu đầu đủ oà rõ ràng, là các 
kết qud sản xuấi trong nông nghiệp còn 
phụ thuộc hết sức nặng nề sào các Uêu 
tö tự nhiên, biến động mạnh từ nàm 
nàu sung năm khác lheo những chu 
kỳ nhất định, gần [rùng ởi chu kù 
cực liều của pệt mặt trời 0à [rong môi 
chu kÙ có một nửa cu kỳ thuận 0à 


một nửa chư kù nghịch dõi pới sản 
Auữt! nóng nghịcp. | 

Đặc điềm lớn thứ hai của nền sữn 
tuổi nóng nghiệp nước ta là sự yếu 
hém 0đ sự lệ lhuộc của ngành chan 
HHỎI 0do ÑếI qua sứn vất lương thực, 
còn trong nành TrÔng ErOEI Phị cai) 
ha chim trú thể luựcE doi, cây màu 
hương thực đóng Đưựi Erô bò lrợ Trong 
Điệc giải quUCE cải ăn cho người Ea 
cỉíú trêu, nghĩa tà nền nóng nghiệp 
tqHƯỚC Ea, bài chắp lòng mong muốn 0d 
những nó lực của chúng ta [rong mài 
chục nữn! qua, Đón còn mg đâu đa 
linh chát của mộL nền nóng nghĩcp 
có truyền 0d lạc hậu (tóc canh HƯƠNG 
lhực, lự cũng tự cấp). 

Cần phải nhận thúc đây đủ và sảu 
sắc hơn về hai đặc điểm nói trên để 
thấy được rằng muốn đưa nền nòng 
nghiệp nước tạ tiên lén sản xuất lón 
xã họi cbủ nghĩa, chúng tạ còn phái 
phần đấu gian khó và điều đó đòi hỏi 
trước tiên là chúng ta phải thay đói 
sách nhìn, nếp suy nghĩ và cách tiếp 
cận trong Khi giải quyết vấn đề lượng 
thực và thực phẩm ở nước ta, 

I—(.hiễn lược bao hiểm cầU Trong 
ĐŒq C271 Đạt nuồi. 

Muến giải quyết vững chắc văn đề 
lượng thực, phải có ngĩõn Tương thực 
dự trừ. Một câu hỏi tất vếu phái đặt 
ra là với két qua đạt được trong sìn 
xuất nông nghiệp ngày, cả trong nửa 
chủ ký thuận T9SI — I9S1, chúng ta 
đang ớ ranh giới giùa thiểu ăn và tạm 
đủ ăn, lày đàu ra dẻ dự trữ? 


Căc nguyễn lý cơ bản của điều 
khiển học chỉ cho chúng ta thấy rằng 
muốn kịp thời Khác phục những hậu 
quả khi có biến dòng xáv ra di với 
các quá trình Không òn định, cản phải 
tớ Pa nuốt bộ điều chính tự thích ngÌủ 
trong môi liên hệ ngược, OP bọ điệu 
ciunh: dạng chủ 1 thuộc coại nàn? là 


tác tò chức báo hic1H1 ca [rong Pa cott 


bật nguội có thề lạo ra nguồn dự Trữ 
tử sự bị nguyện đJÓI/ @ÓpD củ HỎNG 
đdùn, do đỏ có Khó nàit tự bù đáp hịp 


lhơi những thiệt hạt mỗi khi có lái 
biển di ra. 


Chính sách bảo hiểm cây trông và 
con vật nuồi trong những điệu kiện 
sản xuất Không ön dịnh về eơ bán Rhác 
với công tác bảo vệ thực vật và công 
tác thủ ý mà lầu này chúng ta tiến 
hành trong khuôn Khô cơ che lập trung 
quan liệu, bao cấp ớ chó nó gắn trách 
nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các 
công ý Nhà nước chuyên làm công 
làc bảo hiểm và các đơn Vị sản xuất 
nòng nghiệp với kết qua thú được 
trong sản xuất, Các công (ý bảo hiểm 
sản có các phương tiện vật chút — KỸ 
thuậi để phòng, trừ sâu bệnh đổi với 
'ày tròng, phòng chống địch bệnh doi 
với con vật nuôi; €ó trách nhiệm chỉ 
đạo vẻ mặt KÝ thuật toàn bộ quy trình 
sản xuất từ chọn giống, thực hiện các 
biện pháp canh tác đến quy định cơ cầu 
mùa vụ nhậm bảo đâm cho nông dàn đại 
két quá sản xuất cao nhật theo các hợp 
đong đã được Ký kết, Vị vày, các đơn 
vị san Xuât nông nghiệp (hông Irưởng, 
hợp túc xã, các hộ gia đình) eó trách 
nhiệm đỏng góp vào quỹ bảo hiểm 


“theo những tÝ lệ nhất định đối với số 


sản phẩm bội thủ do công tác bảo 
hiểm mang lại hoặc khi được imua, 
hoặc theo những định suất nhất định 
đôi với con vật nuỒi, Ngược lại, kìi 
gạp thiên tài, sàu bệnh đòi với cây 
trong, dịch bệnh dối với con vải 
nuôi, v.v. gày thiệt hại nghiêm Irong 
đối với sản xuất nông nghiệp thì Nhà 
nước sẽ đùng quỹ bảo hiểm dễ giúp 
đỡ nòng dàn, nhanh chóng tạo ra sự 
ön định trong sản xuất và đời sóng của 
nồng dàn. 


Tát nhiền, trong từng địa phương 
cũng như trong phạm vỉ (ä nước căn 
plưt tỉnh toán thật chú đáo nguồn dự 
trữ có thẻ huy động từ công tác bảo 
hiểm và khả năng Nhà nước dân từ 
cho eông tác bảo hiểm đề có thê chủ 
động nhập khiu vặt từ cần thiết cha 
sản Xuất, hoặc nhập lương thực dự trừ. 
bỏ sung, chọn tỷ lệ thích hợp giữa 


hai loại đầu tư nói trên, nhất là trong 
nửa chu kỳ nghịch, nhằm kịp thời ứng 
phó với những khó khăn đo thiên nhiên 
gày ra hoặc khai thác triệt đề những 
thuận lợi trong nửa chu kỳ thuận. 


2~ Chišn lược biến đồi cơ cấu nhằm 
phá bỡ thế đệc canh lương thực. 


Đề giải quyết vấn đề lương thực 
cho toàn xã hội, lâu nay chúng ta đã 
tàp trung cố gắng dày mạnh sản xuất 
lương thực, thậm chí sản xuất lương 
thực với bất cứ giá nào, kê cả phá 
rừng đề tròng lương thực. Thực tiễn 
sản xuất trong những năm qua ở nhiều 
địa phương trên mọi miền của: đất 
nước, nhất là các địa phương mà làu 
.nay Việc sun xuất lương thực gặp 
nhiều khó khăn, đã khẳng định ngược 
lại: chúng ta có thê- giñi quyết vấn 
đề lương thc không phải bàng cách 
phá rừng mà phải trên eơ sở xác định 
một cơ cấu nóng nghiệp hợp lý trên 
phạm vi cá nước, từng dịa phương, 
từng vùng lãnh thỏ, 


Thật vậy, vụ lúa xuân đi vào dòng: 


ruộng miên Bắc cách đây hơn 20 năm 
với những giống lúa mới ngắn ngày 
được khu vực hóa trên từng địa bàn 
của các tỉnh đã mở đầu cho những 
chuyên biến cách mạng trong cơ câu 
nông nghiệp ở nước ta, Lúa xuân 
ngắn ngày thav cho lúa chiêm cỏ 
truyền có năng suất thấp đã eno phép 
bô trí một vụ lúa mùa sớm nhắm tránh 
những khó khăn do bão lụt thường 
gay ra cho vụ lúa mùa và nhờ đó dã 
góp phần hạn chế những thiệt bại 
nghiêm trọng đối với sản xuất nông 
nghiệp. Nhờ chuyên vụ lúa chiêm 
thành vụ lúa xuân mà điện tích rau, 
màu vụ đòng (ngò đông. khoai tây 
động, bắp cải đồng. v.v.) được mở 
rộng. góp phần tăng nhanh sản lượng 


lương thực cho người, tăng thêm thức. 


ăn cho gia súc dê phát triền chăn 
nuôi, tăng nguồn hàng xuất khăäu. 
[linh mẫu trồng ngô đòng bằng bầu 
"trên nên đất ướt ở huyện Phủ xuyên 
tính Hà sơn bình (với diện tích gân 


2 000 ha trên chân đất lúa mùa bị úng 
lụt năm 1985) và nhiều điền hình về 
tăng vụ ngô đông ở các tỉnh Vĩnh phú, 
Hà bắc, Thái binh, Hà nam nỉnh, 
Thanh hóa, v.v. cho thấy cây ngô có 
triền vọng trở thành một trong những 
cay trông chính trong vụ đông, góp 
phần tăng nhanh tỷ lệ màu trong sản 
lượng lương thực, làm thay đôi cơ. 
cấu cây tròng lương thực ở nước ta, 


Thành công của huyện Lục ngạn 
(Hà bắc) trong việc bố trí thêm một 
vụ đậu tương xuân lấy hạt và tạo tiên 
đề đề thâm canh vụ mùa đã được 
nhiêu địa phương vạn dụng có kết 
qua và đã góp phản làm phong phú 
thêm các công thức bố trí cơ cầu mùa 
Yụ, cơ cầu cày tròng ở miền Bác, 

Chủ trương thay dồi tập quần canh 
tác, chuyền 1000 hà lúa đòi bấp bênh 
ở Nghĩa đàn (Nghệ tĩnh) sang tròng 
lạc là rất sảng tạo. Từ chỗ phát triền 
cày lạc trên đất đòi đẻ tạo nguồn xuiit 
khảu, Ngiia đàn dã tăng được điều 
Kiện tích lùy đè thảm canh cây lúa: 
và phát triền nghề rừng ti:eo hướng 
nòng — làm kết hợp. 

Như vàyv, biệc hồ lrí một cơ càu 
nông nghiệp hợp Tý trong từng địa 
phương, trong từng pùng tĩnh thỏ nà 
Irèm phan DĨ cá nước theo hướng làn: 
dụng những thuận lợi của các têu Lỗ 
tự nhiên, dòng thời Khác phục những 
khó Nhủn (lo tỉnh nhiều động thường 
uyên của lhời liềết nà khí hậu ra 
nhằm lừng bước nhá pỡ thế dọc canh 
lrơng thực, Tạo tiên đề đẻ phát triên 
nóng nghiệp toàn điện pd [heo phương 
thức sản xuất nông — làm Ret hợp; là 


- THỌI Irong những hưởng mũi nhọn của 


chiến tược phút triền nông nghiệp ở 
Trước Ủ, 

Jj—Chiến hược đrìu tự tối tru đề phái 
triền nông nghiệp. 

Mặc dù Đăng và Nhà nước tà đã 
nhiều lần khủng định vị trí bàng dâu 
của mặt trận nôug nghiệp, nhưng cho 
đến nay việc đầu tư cho nông nghiệp 
vẫn còn thấp so với vêu cầu, đã thể 


lại còn hết sức phân tán, không đồng 
bộ, cho nên không thề mang lại hiệu 
quả mong muốn. Vấn đề đặt ra là, với 
sö vốn Ít ỏi mà Nhà nước có thê đành 
cho nông nghiệp, đầu tư vào đâu sẽ 
sinh lợi nhiều nhất, nhanh nhất, tức 
là tối ưu 2 


Làu nay chúng ta chỉ tập trung đầu 
tư cho khảu trực tiếp sản xuất lương 
thực, còn các khâu khác trong quá 
trình tái sản xuất lương thực, chẳng 
hạn như khảu chế biến và bảo quản 
lương thực thì chúng ta quan tâm 
không đúng mức, gây lãng phí rất 
lớn, điều đỏ cũng có nghĩa là làm giảm 
hiệu quả đầu tư ở khàu sản xuất. Đầu 
tư cho bảo quản (kề cả chế biến đề 
bảo quản) là đầu tư mang lại hiệu 
quả kinh tế cao nhất, nhanh nhất và 
chắc ăn nhất, Chân lý giản đơn đó vi 


sao cho đến nay chúng ta vẫn chưa: 


_nhận ra ? Đó chính là vì cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp đã cắt 
khúc quá trình tái sản xuất xã hội ra 
đề quản lý : Bộ nông nghiệp có trách 
nhiệm * khuyến nòng », Độ lương thực 
chỉ có trách nhiệm phân phối và lưu 
thông lương thực, còn mọi hư hao, 
mắt mát (về số lượng cũng như -về 
chất lượng) thì Nhà nước và người 
tiêu dùng ráng chịu ! Với một cơ chế 
quản lý vô trách nhiệm như thế thi 
làm sao có thề nói đến hiệu quả kinh 
tế ? Theo sự suy nghỉ của chúng tôi, 
trong điều kiện sản xuất lương thực 
gặp nhiều khó khăn ouà không ồn 
định, thì đảu tư cho bảo quản lương 
lhực phải là đầu tư siêu ưu liên. 
Ngoài ra, về vấn đề này chúng ta có 
thê tranh thủ sự giúp đỡ về mặt kỹ 
thuật và tài chính của tô chức thức 
ăn và nòng nghiệp thế giới (FAO). 


Nhà nước trung ương tập trung đầu 
tr đề phát triền nông nghiệp toàn diện 
ở các tính miền Bắc (từ đèo Hiải vân 
trở ra) nhằm giải quyết vững chắc 
vấn đề lương thực cho toàn miền ; còn 
đối với các tỉnh miền Nam (từ dèo 
Hải vân trở vào) do các diều kiện tự 
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nhiên thuận lợi, do khả năng về vốm 
đầu tư của Nhà nước còn có. bạn, 
trước mắt có thề mở ra cơ chế “tự 
cân đối * đề phát triền nông nghiệp. 
Nhà nước thông qua chính sách thuế 
nòng nghiệp, thuế xuất nhập khầu xà 
các chánh sách đòn bầy kinh tế khác 
đề quản lý và thu mua lương thực 
nhằm giải quyết vấn đề dự trữ lương 
thực cho cả nước. 


Muốn giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực, thì ngoài cây lúa, Nhà 
nước cần tập trung đầu tư đề phát 
triền cây màu lương thực và cây công 
nghiệp ngắn ngày gắn liền với đầy 
mạnh công nghiệp chế biến nhằm góp 
phần làm thay dồi cơ cấu bữa ăn cho 
người. tạo ra nguồn hàng xuất khầu 
có giá trị kinh tế cao, thu hút thêm 
lào động và giải quyết nhu cầu về 
nguồn thức ăn cho gia súc dề phát 
triền chăn nuôi. 


Đối với chăn nuôi, Nhà nước chỉ 
nên tập trung vào ba khâu: giỗng, 
thức ăn và công tác bảo hiềm con vật 
nuôi, các khâu còn lại dùng chính sách 


-_ đòn bầy kinh tế đề khuyến khích chăn 


nuôi gia đình phát triền, bãi bổ mọi 
hạn chế đöi với chăn nuôi gia đỉnh 
mà biện nay một số địa phương vẫn 
còn tự tiện đặt ra, và cho tự do lưu 
thông gia súc cũng như gia cầm, Nhà 
nước chỉ thu một thứ thuế đuy nhất 
đối với gia sức là thuế « sát sinh *®, 


Chúng tòi đã xử lý số liệu thống 
kê về dản số nước ta từ năm 1930 đến 
nay, dùng phương pháp sang lũy kế 
đề xác định xu thế phát triều và đã 
nhận được kết quả dự báo sau đây : 


Dự báo về dân số nước ta đếan 


năm 2000 


1990 


Năm 


1985 


SỐ người 
(triệu người)| 6Ì 


Sai số đự báo là -E 2 triệu người. 
Rõ rằng là nhu cầu về lương thực và 
thực phầm cho số đân nói trên đang 
là sức ép nặng nề đối với nèn kinh tế: 
Đã đến lúc chúng ta phải hăm gấp 
nhịp độ phát triền dân số và đề đạt 
kết quả mong muốn, phải tăng cường 
vốn đầu tư cho vấn đề sinh đẻ có kế 
hoạch, làm giảm mức tăng dân sỐ 
xuống mức thấp nhất, đồng thời bố 
trí lại dân cư trong từng địa phương 
và trên phạm vi cả nước. 

1—Chiến lược quản lÚ kinh tế nông 
ng hiệp : 

Theo sự suy nghĩ của chúng tòi, 
chiến lược quản lý kinh tế nông 
nghiệp cần tập trung vào.việc hoạch 
định hệ thống các chính sách kinh tế 
và cơ chế quản lý kinh tế nông 
nghiệp nhằm giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ lợi ích giữa Nhà nước và 
nông dân. Trước mắt cần đầu tư trí 
tuệ và công sức đề nghiên cứu sửa 
đồi, bồ sung các chính sách đã ban 
hành nhằm nhất thề hóa và đòng bộ 
hóa toàn bộ các chính sách kinh tế 
trong nông nghiệp nói riêng, trong 
toàn bộ nẻn kinh tế quốc dàn nói 
chung và từng bước xây dựng một 
bộ luật kinh tế hoàn chỉnh đề người 
dân lao động có cơ sở định hướng 
công việc làm ăn, sinh sống, nhằm tạo 
ra tâm lý xã hội lành mạnh và ôn định, 

Về đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
trong nông nghiệp, nẻn chăng chỉ đề 
ra một chỉ tiêu pháp lệnh là thuế nòng 
nghiệp. Cần nghiên cứu sửa đồi lại 
thuế nông nghiệp cho phù hợp với 
thực tế và yêu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn hiện nay. Muốn vậy, 
phải tiến hành tông kiêm kê và phàn loại 
ruộng đất và trên cơ sở đó xác định 
lại mức thuế nông nghiệp. 


Ngoài thuế nông nghiệp ra, Nhà 
nước thông qua bệ thống các chính 
sách đòn bầy kinh tế và thông qua 
các hợp đồng kinh tế đề tác động vào 
sản xuất nông nghiệp và qua đó nắm 
chắc các sản phầm chủ yếu trong nông 
nghiệp, điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp 
theo hướng mong muốn. 


* 


Hiện nay ch;úng ta chưa vạch được 
chiến lược phát triền kinh tế — xã hội 
và do đó chưa thề bàn đến chiến lược 
phát triền nông nghiệp. Trên đây chỉ 
là mấy suy nghĩ có liên quan đến việc 
giải quyết vấn đề lương thực và thực 
phầm ở nước ta. 


Những dụ báo của chúng tôi về 
dân số, về nửa chu kỳ nghịch đang 
điển ra đối với sẳn xuất nông nghiệp, 
về những tai biến nặng nề có thề xảy 
ra vào những năin cuối của thập kỷ 
80 hoặc những năm đầu của thập kỷ . 
90 cho -thấy rằng nền nông nghiệp, 
nước ta dung đứng trước những thử 
thách gay go và phức tạp. Con đường: 
đề vượt qua những khó khăn nói trên 
là phải tập trung hơn nữa sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng đối với nông 
nghiệp, tăng cường sự giúp đỡ của: 
Nhà nước đối với nông dàn, có chính 
sách thích đáng nhằm động viên 
khuyến khích nông dân hăng hái lao 
động sản xuất, tạo ra nhiều sản phầm 
nông nghiệp, trước mắt cần phải sửa 
ngay một số sai lệch trong chính sách 
phân phối và lưu thông đề cho nền 
nông nghiệp nước ta có thể phát triền 
năng động hơn nữa, toàn điện hơn 
nửa. 
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LƯU VĂN ĐẠT 


MẤY VẤN BỲ VÌ 


Tổ GHỨC VÀ QUÄN LÝ NGĐẠI THƯỜNG 


RONG chặng đường đầu tiên của 

thời kỳ quá độ, ngoại thương 

nước ta là ngoại thương của một 
nước ở bước đầu của quá trình từ sản 
xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, từ một nền kính tế nông 
nghiệp lạc hậu tiến thắng lên chủ 
nghĩa xã hội không qua giai doạn 
phát triên tư bẵn chú nghĩa. - 

Vì vậy hoạt động xuất—nhập khâu, 
hình thức tö chức và quan lỶ ngoại 
thương, mang đấu ấn sâu sắc của đặc 
điểm đó. 

Do bản chất ngoại thương nước ta 
là xã hội chủ nghĩa, cho nên tỏ chức 
và quận lý ngoại thương ngày từ dâu 
đã, phải tuân thủ các nguyên tác cơ 
lần vẻ quản lý ngoại thương xã hội 
chủ nghĩa. Sau khi miễn Bác bước 
vào thời kỷ xảy đụng chủ nghĩa xã 
hội, nguyện túc Nhà nước độc quyên 
ngoại thương đã được xác lập. Nữn] 
quyết số §6 ngày 11-9-1959 vẻ chính 
-sách và công tác ngoại thương của 
Ban bí thư Trung ương Đẳng ghỉ rõ? 
€®1)ưỏ ng lỗi cần bán về ngoại thương 
của ta phải lấy việc Lô cbức và quan 
lý nên ngoại thương, tập trung tắt cả 
mọi việc buôn bán Với nước ngoài vào 
trong tayv Nhà nước, thực hiện dọc 
quyền ngoại thư ng lìm điềm xuất 
phát và lim nguyên tắc chỉ đạo mọi 
quan hệ của tá với bên ngoài. Hội 
nghị thứ 10 DCGHTƯ Đăng (khóa HH) 
Kháng 12-1963 đã khẳng định «Ngoài 
thương nước ta được tiên hành trên 
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nguyên tắc Nhà nước nắm trọn quyền 
(độc quyền) ngoại thương *, 


Sau khi miền Nam được giải phóng, 
cả nước bước vào thời kỷ quá độ lén 
chủ nghĩa xã hội, Đảng ta lại nhãn 
mạnh: “®SXhà nước phải độc quyền 
ngoại thương» (Nghị quyết hội nhị 
thứ 21 của Trung tương khóa II. 
N¿b{ị quyết Dại hội thứ V của Đang 
nhắc lại: @Chính sách của ta là Nhà 
nước độc quyền ngoại {ương và lrung 
ương thống nhất quản lý công tác 
ngoại thương %. 


IHển pháp nước ta bạn hành năm 
1980 đã tịe chế hóa nguyên tác Nià 
nước độc quyền ngoại thương và cúc 
quan hệ kính tế đổi ngoai trond 
chương II (điều 21) SNPà nước giữ 
độc quyền ngoại thương Và mọi quan 
hệ kinh tế khác với nước ngoài ®. 


Như vậy, độc quyền Nhà nước về 
nựoai tương, một quan điềm có tỉnh 
chất nguyên tắc, đã được kháng định 
vẻ mặt pháp lý. 

Điều đó hoàn toàn phù hợp với 
quan Lệ được hình thành giữa các 
nước xã hội cbủ nghĩa trong Hội động 
trong trợ Kính tẾ mà nước tì là hỏi 
viên, Chương trình tông hợp về liên 
kết Kinh tế xã hội cz:ủ nghĩa ghi rõ, 
“Sưr£ phát triền các mối quan hệ 
{đongữ mi giữa các nước thành viên 


“HUDTTRT sẽ tiếp tực được thực hiện 


lrên cơ Sớ: độc quyên nhà nước dếi 
ĐỚI 1o [hưƯƠ1/, song SOng Với Việc 


cũng cố và hoàn thiện nguyên tíc kế 
hoạch ®. 


Vấn đề Nhà nước đọc quyền ngoại 
thương tưởng như đã rõ ràng và 
không có điềm gì cần bàn luận. Nhưng 
chung quanh khái niềm Nhà nước độc 
quyền ngoại thương và việe vàn dụng 
nguyên tác này vào thực tiễn xây đựng 
chú nghĩa xã hội trong từng giai đoạn 
phát triền của nên kinh tế ở nước ta, 
cũng như ở các nước xã hỏi chủ nghĩa 
anh em, đã này sinh nhiều ý kiến Khác 
nhau, 

Đây là một vấn đề lý luận quan 
rong trong lĩnh vực kính tế ngoại 
thương xã hội chủ nghĩa, Nó tác động 
sâu sắc đến việc tô chức và quản lÝ 
ngoại thương, quyết dịnh cơ chế heại 
động đối với hoạt dòng ngoại thương 
ở các nước xã lội chủ nghĩa, 


* 


Độc quyền của Nhà nước về ngoại 


thương thường được hiểu là chỉ 
có Nhà nước mới tiên hành hoat 


động ngoại thương. tư nhàn Không 
được phép tham gi hoạt động xuẩt— 
nhập khảu. Cách hiểu dó chưa 
đày dủ. 

Nhiều ví phạm nguyên tác và chế 
độ Nhà nước độc quyên ngoại thương 
và nhiều cuộc tranh luận chung quanh 
Việc vận dụng nguyên [lúc Hày ở nước 
ta cũng như ở các nước xã hội chủ 
nghĩa khác thường xây ra sau khi 
quyền hoạt động ngoại thương đã 
được tập trung vào tav Nhà nước; từ 
nhận bị loại trừ hoàn toàn khỏi tĩnh 
vực kinh tế đối ngoại. 


Mặt Khác, đọc quyền Nhà nước 
về ngoại thương thường được hiều 
đưới góc độ 1ö chức? eơ quan Nhà 
nước nào, đơn vị kính tế nào của Nhà 
nước được phép tiến hành hoạt động 
ngoại thương? Về văn đẻ này có hai 
quan điềm và lập luận khác nhau. Có 


ý kiến cho rằng độc quyên ngoại 
thương có nghĩa là công tác ngoại 
thương, hoạt động xuất — nhập klkäu 
dược giao hoàn toàn cho Bộ ngoại 
thương. Ngược lại, có ý kiến cho ràng 
Nhà nước độc quyên ngoại thương có 
nưhĩa là bất Kỷ xi nghiệp quốc đoanh 
nào, bất kỷ đơn vị hỉnh tế nảo của 
Nhà nước cũng có quyền ngôi PhưỚ1i0s 
tham gia boạt động xuất — nhập k'âu, 


Hai quan điểm nói trên đều thiếu 
cơ SỞ lý luận vững chắc và cùng 
không phù hợp với thực tiền tô chức 
ngoai thương ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Về mặt lý luận, chúng ta không thê 
động nhất Nhà nước với một eơ quan 
Nhà nước hoặc bất Kỷ tỏ chức nào 
trong bộ máy Nhà nước (đó là những 
khái niệm khác nhau), eàng không thê 
đồng nhất Nhà nước với một xí nghiệp 
quốc đoanh hoặc một đơn vị kính tế 
do Nhà nước lập ra. Người đại biêư 
của môi Nhà nước chỉ có thê là các 
eơ quan quyền lực và quản lý cao nhất 
của Nhà nước đó, Về vấn đề này, lHiến 
pháp của Liên xô co ghỉ: * Liên bang 
Công hòa xã hội chủ nghĩa xô viết, mà 
người đại biều là các cơ quan quyền 
lực và quản lý tối cao của Nhà nước, 
có nhiềm vụ tiên hành ngoại thương 
và các quan hệ kinh tế đổi ngoại khác, 
đựa trên cơ sở độc quyền của Nhà 
nước » Theo lhến pháp nước ta năm 
1980, các cơ quan quyền lực và qun 
lý cao nhất của Nhà mước là Quốe hỏi, 
Hội động Nhà nước và Hỏi dong bộ 
trưởng. 


Vì vậy, không thê đồng nhất đóc 
quyền của Nhà nước về ngoại thương 
với độc quyền eúat Bộ ngoại thương 
là cơ quan chuyên trách được Nhà 
nước Ủy quyền quan TẾ trong lĩnh vực 
ngướnaÏ thương, XIậất Khác, cũng Không 
thể quan niệm độc quyền Nhà nước về 
ngoai thương là bắt KỶ xí nghiệp quốc 
đeanh nào, bất Rỷ đơn vị Rinh tẾ nào 
cũng đương nhiên có quyền được [rực 
tiếp giao địch và buôn bản với bên 


` 


ngoài. Như thể không còn độc quyền 
-‹của Nhà nước về ngoại thương nữa, 


Trong thực tiến tö chức ngoại 
thương ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
hệ thống tỏ chức kinh doanh xuất — 

. nhập khầu không ngừng thay đồi tùy 
theo điều kiện cụ thê từng thời kỳ 


nhất định. Trong giai- đoạn đầu xây. 


đựng chủ nghĩa xã hội ở các nước xã 
hội chủ nghĩa và ở nước ta, hầu như 
toàn bộ hoạt động xuất — nhập khầu 
về cổ hai mặt quản lý Nhà nước, tô 
-chức và quản lý kinh doanh xuất — 
nhập khầu đều giao cho Bộ ngoại 
thương. Đến nay, Ởở các nước xã hội 
-chủ nghĩa công tác quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực ngoại thương vẫn giao 
--eho Bộ ngoại thương, nhưng quyền 
kinh đoanh xuất — nhập khầu có xu 
hướng mở rộng cho các xí nghiệp có 
quan hệ chặt chẽ với thị trường bên 
ngoài. \ 


Như vậy, độc quyền của Nhà nước 
_về ngoại thương là một khái niệm có 
nội dung rộng. 


Căn cử vào nguyên lý ngoại thương 
xã hội chủ nghĩa và các nghị quyết 
của Đẳng ta, khái niệm độc quyền Nhà 
nước về ngoại thương cần dược xem 
xét dưới nhiều góc độ khác nhau: 
nguyên tắc, chính sách, chế độ quản 
lý. Nhà nước độc quyền ngoại thương 
là một nguyên tắc trong quan hệ 
ngoại thương ở các nước xã hội chủ 
nghĩa bắt nguồn từ chế độ kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng trên cơ sở 
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất 
và sẵn xuất phát triên có kế hoạch. 
[.àÀ cái cầu nỗi nền kinh tế trong nước 
với hệ thống kinh tế thế giới, ngoại 
thương là một ngành kinh tế đặc biệt; 
-eó những điềm khác biệt với các ngành 
kinh tế trong nước. Đặc biệt sự phát 
triền của ngoại thương gắn: bó 
chặt chẽ với thị trường thể giới. Nó 
tùy thuộc tất nhiên vào các vếu tố 
trong nước, nhưng đồng thời còn tủy 
thuộc vào sự phát triền của kinh tế 
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thể giới, thị trường thế giới, các quan 


. hệ kinh tế quốc tế. 


Do đó, ngoài những nguyên tắc 
chung mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
vận dụng đề điều hành nền kinh tế nói 
chung và từng ngành kinh tế nói riêng, 
còn phải có những nguyên tắc đặc thủ 
của ngành ngoại thương. Trong các 
nguyên tắc đặc thù của lĩnh vực ngoại 
thương, nguyên tắc quan trọng hàng 
đầu là Nhà nước độc quyền ngoại 
thương, hoạt động xuất — nhập khầu 
tập trung vào tay Nhà nước, trung 
ương thống nhất quản lý công tác 
ngoại thương, công tác kinh tế đối 
ngoại. 


Độc quyền ngoại thương còn là một 
chỉnh sách trong lĩnh vực kinh tế đối 
ngoại nhằm bảo đẳm: lợi ích của toàn 
dân, đường lối xây dựng và phát triền 
kinh tế của đất nước, đường lối đối 
ngoại. của Đẳng, và thực hiện các 
mục tiêu kinh tế — xã hội trong từng 
giai đoạn nhất định. 


Ơ nước ta, độc quyền ngoại thương, 
với tư cách một chính sách, phải góp 
phần thực hiện đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã nêu 
ra trong Đại hội thứ IV của Đảng và 
các mục tiêu kinh tế — xã hội của 
chặng đường đầu tiên được nêu ra 
trong Đại hội thứ V, đồng thời phải 
bảo đắm vững chắc lợi ích của nước 
tan trên thị trường thế giới và trong 
các quan hệ quốc tế. 


Độc quyền ngoại thương còn là một 
chế độ quản lý đặc thủ trong lĩnh vực 
ngoại thương. một loại hình tồ chức 
ngoại thương riêng biệt cho các nước 
xã hội chủ nghĩa. Dưới góc độ này, 
có thời kỷ, đọc quyền ngoại thương 
được định nghĩa như sau: độc quyền 
ngoại thương tức là kế hoạch cộng với 
điều tiết. Định nghĩa ngắn gọn nói 
trên tuy đã nêu được cốt lõi của khái 
niệm dộc quyền ngoại thương dưới 
góc độ quản lý, nhưng chưa phản 
ảnh đầy đủ nội dung khái niệm này. 


Định nghĩa thưởng được nhắc tới 
là định nghĩa nêu trong Nghị quyết 
của Hội nghị Trung ương Đảng cộng 
sản Liên xô tháng 10 năm 1925. Trơng 
văn kiện này, độc quyền ngoại thương 
của Nhà nước được định nghĩa như 
sau : 


“Nhà nước tự tiến hành ngoại 
thương thông qua cơ quan đặc biệt 
(Dân ủy ngoại thương) quy định rõ tồ 
chức nào, ngành nào được tiến hành 
những nghiệp vụ ngoại thương trực 
tiếp với khối lượng như thế nào; xuất 
phát tử nhiệm vụ phát triền kinh-tế 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thông 
qua kế hoạch xuất — nhập khầu, xác 
định rằng. cần phải xuất khầu bao 


nhiêu và nhập khầu bao nhiêu, thông “ 


qua hệ thống giấy phép và kim ngạch 
xuất — nhập khẩu, Nhà nước trực tiếp 
điều chỉnh nhập, xuất và các nghiệp 
vụ của các tổ chức ». 


Định nghĩa nói trên bao gồm những 
nội dung chủ yếu của khái niệm bai 
quyền ngoại thương : 


Móit là, Nhà nước tự tiến hành 
ngoại thương, không có tô chức và 
cá nhân nào ngoài Nhà nước được 

quyền tiến hành ngoại thương. 

Hai là, Nhà nước tiến hành ngoại 
thương thông qua một cơ quan đặc 
biệt (Bộ ngoại thương) có chức năng 
quản lý Nhà nước đối với công tác 
ngoại thương và thông qua các tô 
chức kinh tế được trực tiếp tiến hành 
những nghiệp vụ ngoại thương, các tô 
chức nảy do Nhà nước quy định, 

Ba là. ngoại thương phải xuất phát 
từ nhiệm vụ phát triền kinh tế và xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, phải bảo đảm 
lợi ích của Nhà nước. 


Bốn là, ngoại thương phải tiến 
hành theo một kế hoạch thống nhất, 


dưới sự quản lý tập trung và thống - 


nhất của Nhà nước. 


Năm là, Nhà nước trực tiếp điều. 


chỉnh hoạt động nhập khâu, xuất khầu 
và các nghiệp vụ của các tỒ chức 


ngoại thương thông qua hệ thống giấy - 
phép và kim ngạch xuất nhập khâầu.. 

Định nghĩa nói trên về cơ bản vấn 
còn giá trị đối với tất cả các nước xã 
hội chủ nghĩa, kề cả các nước đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phát driê " 
và các nước còn ở trong thời kỷ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối chiếu với định nghĩa đó, chúng 
ta có thể kết luận việc làm nào phủ 
hợp với nguyên tắc Nhà thước độc 
quyền ngoại Ihương, việc làm nào 
chưa phủ hợp với nguyên tắc đó. 

Việc đề cho tư nhân trực tiếp giao 
dịch và buôn bán với bên ngoài, việc 
buông lỏng quản lý các dơn vị được 
quyền xuất nhập khầu dẫn đến tỉnh 
trạng tranh mua hàng xuất khẩu. đây 
giá trong nước lên cao, làm rối loạn 
thị trường; việc thiếu phối hợp và 
tranh nhau mua và bán với bên ngoài 
giữa các đơn vị xuất— nhập khâu trung 
ương và địa phương, tạo điều kiện 
cho thương nhân nước ngoài ép giá 
mua, nâng giá bán, làm thiệt hại đến. 
lợi ích chung, rõ ràng là những việc 
làm trái nguyên tắc Nhà nước độc 
quyền ngoại thương. Bên cạnh những 
vi phạm dễ nhận thấy nói trên, có 
những việc làm suy yêu chế độ Nhà 
nước độc quyền ngoại thương khó. 
nhận thấy hơn như : xuất — nhập khâu 
không tiến hành theo một kế hoạch 
thống nhất, dưới sự quản lý tập: 
trung và thống nhất của Nhà nước (do. 
đó không bảo đảm được một cách. 
hợp lý các lợi ích, nhất là lợi ích của, 
Nhà nước), buông lỗổng quản lý về: 
mặt Nhà nước trong lĩnh vực ngoại : 
thương thông qua cơ quan chuyên. 
trách là Bộ ngoại thương. Do đó, đề 
thực hiện đúng đắn nguyên tắc Nhà 
nước độc quyền ngoại thương, cần 
khắc phục những việc làm không đúng 
nói (rên 


* 


Nguyên tắc Nhà nước độc quyền 
ngoại thương là cơ sử lý luận dề tồ. 
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chức và quản lý ngoạt thương Ở cÁc 


nước xã hội chủ nghĩa. 


Việc vận dụng nguyên tác đó tủy 
thuộc vào điều Kiện cụ thẻ của từng 
nước xà hội chủ nghĩa trong từng giai 
đoạn phát triển kinh tế. Những điều 
kiện này rất khác nhau giữa *ÓC THƯỚC 
xă hội chủ nghĩa có trình đỡ phát 
triển khác nhau và ngay trong một 
nước ở các giai đoạn phát triển khác 
nhau, Vị vậy, hình thức quần lý ngoại 
thương không thể có định, khòng the 
không thay đồi, ngược lại phải lính hoạt 
và Kịp thời thay đói cho phú hợp VỚI 
sự phát triền của nền kính (Ẽ và 
những điền biến của quan hệ kinh tế 
quốc tế, 


Trong thời Kỷ quả độ lên chủ nghĩa 
- xà hội ở nước ta, nhất là ở trong 
chăng đường đìu tiên của dhời kỷ 
này, việc vàn dụng nguYên tíc Nhà 
nườc độc quyền ngoại thương, Xác 
định một hình thức tô chức quản lỶ 
ngoj thương thích hợp cần tính đến 
các vếu TÔ và điều Kiện sau: 


{. Yếu tố trong nước 

VộE là, gêu Tô gian trong hàng dau 
là dường lôi và dựng nền Rnh lẻ 
a4 hội chủ nghĩa nều ra trong Đại 


hội Đăng lân thứ IV, Đó là & DịV 
minh công nghiệp hóa xã hội chủ 


n„hĩa nước nhà, xây dựng cơ SỞ VAÍ 
chặt — RÝ thuật của chú nghĩa xã hột: 
đua nền kính tẾ nước ta từ sản xuất 
“nho lên sản xuất lớn xã hội chú nghĩa. 
Đó là €Vừa xây dựng kính tế trung 
uơøng vừa phát triển kinh tế địa 
phương, kết hợp kinh tế trung ưỡng 
với kinh tế địt phương trong mỌI €Ơ 
cäu kính tế quỏc đản thông nhất 232 DĐ 
là: ca sức tăng xuất khẩu để nhập 


khau, nhàm tích lầy bạn đâu cho 
chủ nghĩa xã hội, thực hiện công 


nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà, góp phần tạo ra thể càn đổi mới 
của nẻn kinh tế, tạo ra cơ cầu kinh 
tÈ mới, trước mặt là từng bước đạp 
ứng nhu cầu của sản xuất và đời 
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sống”, Đỏ là:`«Àiở rộng và tầng 
cường hợp tác toàn diện với Liên xò 
và phát triền hợp túc Với Các nước 
khác trong HIDLTRT, MỞ rộng hợp tá Ồ 
toàn điện và giúp đỡ lán nhau với 
Lào và Cam-pu-chia, dòng thời mở 
ròng thích đáng quan hệ kính tế với 
các nước n£oäi hệ thông NHCXN ®. 

Những nội dụng của đường lôi XâN 
dựng kinh tế trên dày cùng là mục liều 
của chinh sắch độc quyên ngoại thương 
của ta trong giai đoạn hiện này. 


/JIưi là. đặc điềm của nên kính tế 


tron thời kỳ quá độ và tác động của 
nó đòi với hoạt động xuất — nhạp 


khầu. 

Nền kinh tế nước ta phỏ biến là 
sản Xuất nhỏ, kinh tế hàng hóa chưa 
phát triển, năng suất lao động rất thấp, 
đến nay chưa có tích lùy từ nội bờ 
nền kinh tế quốc đản, Tỉnh hình đó 
dần đến hậu quá quy mô xuất khău còn 


bé nhỏ, mặt hàng xuất khẩu rất mình 


mún, chủ vêu là nòng sản, làm sản, 
hài sản, hàng, tiêu thủ công, sản xuất 
phần tán ở nhiều địa phường. chất 
lượng sản phẩm không đồng đều, gia 
thành sắn phẩm cao, 655 đến ;05 
sản phẩm xuất Khầu do các địa phường 
CN căp, 

Trong khi đó, để đáp ứng véu cu 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa:nước 
nhà và góp phần thực biện những 
mục tiêu kinh tế — xã hội trong chẳng 
đường đầu Hiện, chúng ta lại phái nhập 
khẩu một lượng lớn thiết bị mãy mộc, 
vật tư, hìng hóa, 

HÕ ràng giữa vêu cầu và khả nàng: 
viFa mục tiêu và phương tiện, có màu 
thuận khá gáy gát, 

Đ« là, khác với các nước xã hội 
chủ nghĩa đã có nên kinh tế hàng hóa 


phát triền, có sẵn nguồn hàng xuất 
“2 $ ^ "` - 
khẩu, nước ta muốn đây mạnh xuất 


khầu vừa phải phát triền sẵn xuất, 
vừa phải tìm thị thường tiêu thụ: Vi 
vậy, trong thời kỷ quả độ: khi kinh tẻ 
hàng hóa chưa phát triền, thì vếu tố 
quyết định quy mô và nhịp độ xuàt 


khảu nói riêng, xuất-nhập khầu nói 
chunữ, là piệc tô chức nguồn hàng 
quất khảu đáp ứng gêu cầu của Phị 
Írtrở n4 


9. Yếu tố quốc tế: 


Cấn cứ vào đường lỗi đối ngoại của 
Dáng ta đã được thực tiền kiêm 
nghiệm, hoạt động xuất nhập khẩu 
của ta tiền hành chủ yếu với các nước 
xã hỏi chú nghĩa. Thông qua hoại 
động xuất — nhập khu, ta có thê tranh 
thủ dược sự giúp đỡ của các nước 
anh em, bảng hình thức viện trợ và 
tín dụng. Mặt Khác trong lĩnh vực 
thương mại, thị trường xã hội chú 
nghĩa, chủ Vếu thị trường Liên xỏ và 
các nước Trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, là thị trường ön dịnh, vững 
chúc, €ó nhiều EM nàng củng cap 
thiết bị, vạt tr hàng hóa cần thiết 
cho nên Kinh tế nước ta, đồng thời 
tiêu thụ nhiều sản phẩm mà ta có điều 
kiện xuất khâu, Đó là một thuận Tợi 
cơ bạn Và Tất tolớn cần được Khai 
thác có hiệu quá, Quan hệ thương mại 
giữa nước ta và các nước xã hội chủ 
nha là quan hệ trao đồi hàng hóa 
giữa hai Nhà nước xã hội chủ nghụ 
trên cơ sở sự phối hợp Kế hoạch dài 
lan, các hiệp định trao đổi hàng hóa 


5 năm Và Nghị định thư trao đói hàng 


hóa hằng năm giữa các Chính phú. Dày 
là một hình thức hợp tác Rinh tế, mọi 
hình thức phối hợp Rể hoạch giữa hai 
Nhà nước xã hội chủ nưhĩa, Do đó, 
việc môi bên thực hiện dày đủ các cam 
kết về giao hàng xuất khiu, trên cơ 
sở đó, eó điều kiện nhận được đáy đủ 
hàng nhập khâu của bên kía, có mội Ý 
nghĩa rat quan trọng đổi với việc thực 
hiện kế hoạch Nhà nước. 


Kim ngạch và khối lượng hàng hóa 
xuất — nhập khâu của nước tạ với Liên 
Xô và các nước trong Cộng đóng Xã 
họi chủ nghĩa chiếm một †V trọng rảt 
lớp trong kim ngạch và Khối lượng 
hàng hóa xuất — nhập khiu của nước 
ta với nước ngoii. 


Ngöài quan hệ với cäàc nước xã: hội 
chủ nghĩa, chúng ta còn có quan hệ 
buôn bản với các nước ngoài hệ thông 
xã hội chủ nghĩa, 


Khác với quan hệ thương mai với 
các nước xã hội chủ nghĩa, quan hệ 
buôn bản với thị trường các nước 
ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa không 
phải là sự trao đổi hàng hóa giữa hai 
Xhủ nước, ma là sự mua bán giữa các 
công VY của hai nước được quyền 
tiến hành các nghiệp vụ ngoại thương 
Irên cơ sở luật pháp các nước đó. Việc 
buôn bán trên thị trường này tiến 
hành theo cơ chế thị Trường, theo quy 
lui cũng — cầu Và có một số đặc 
điểm" như sau? : 


Dụng lượng tiêu thụ hàng xuất khâu 
CÓ giỏi hạn, sự cạnh tranh giữa các 
nhà xuất Kkhản gay gát, việc báo hộ 
màu địch ở nhiều nước từ bản chủ 
nghĩa eó xu hướng phát triển, Giá eá 
lại Khó có: điều Kiện ôn định trong một 
hơi gian dài, ngược lại nhiều Khi tầng, 
giam đột ngột, khó dự doán (chưa kề 
tác động của các hành động đầu cơ, 
lũng đoạn đổi với tị trường, giá cả 
của các tö chức lũng đoạn siêu quốc 
g1), 


Alat khác, đối tượng giáo dịch 
trên thị trường tư bán lại đa đang, 
phương thức múa — bắn lính hoạt, do 
đỏ có điều Kiện mua nhanh, bản 
nhanH (với số lượng và chất lượng 
được hai bén thỏa thuận trong từng 
dịch vụ cụ thê), vòng quay vốn 
nhanh v.v, 


Vị vày hình thức tô: chức và chế 
độ quần TẾ ngoại thương đòi hỏi phải 
phản tích đầv đủ các vếu tố nói trên, 
xử lý đúng dắn các loại màu thuận. 
Từ những năm đầu thập KÝ 80. thực 
hiện nghị quyết lội nghị thứ 6 của 
DCHTU Đang (Khóa IV), tô chức và 
quan TÝ xuất — nhập Khẩu của nước 
ta đã có nhiều thay đồi, hệ thống tô 
chức và chế độ quan lý mới đang hình 
thành. . | 


Từ thực tế đó, chúng ta có thể bước 
đầu rút ra một số điềm sau đây: 


Một là, trong chặng đường đầu tiền 
của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 


hội, hoạt động xuất — nhập khầu của. 


earớc {a có những điềm đặc thù, nhưng 

nguyên lý chung về ngoại thương xã 
hội chủ nghĩa là nguyên tắc Nhà nước 
độc quyền ngoại thương. văn giữ 
nguyên giá trị. Hình thức tô chức và 
chế độ quản lý cần linh hoạt, phù hợp 
với những điềm đặc thủ này. 

Hai là, hệ thống tô chức và chế độ 
quản lý xuất — nhập khầu trong thời 
kỳ quá độ, trước hết là trong chặng 
đưởng đầu, cần đạt các mục tiêu sau : 
đầy mạnh xuất khầu, đáp ứng nhu cầu 
nhập khầu cho nền kinh tế quốc dân; 
bảo đảm thực hiện chế độ Nhà nước 
độc quyền về ngoại thương. trung 
ương thống nhất quản lý công tác 
ngoại thương; bảo đảm thực hiện 
đường lối kinh tế đối ngoại của Đẳng 
và Nhà nước, các Hiệp định, Nghị định 
thư trao đổi hàng hóa ký kết giữa 
nước ta với nước ngoài bảo đảm sự 
thống nhất hành động giữa các tô chức 
xuất — nhập khầu của nước ta trên 
thị trường quốc tế; bảo đảm lợi ích 
của đất nước và hiệu quả kinh tế của 
hoạt động xuất — nhập khẩu. 

Các mục tiêu mói trên đã được ghỉ 
trong điều 1 bản quy định vẻ quản lý 
Nhà nước trong lĩnh vực ngoại thương 
ban hành kèm theo nghị định của Hội 
đồng bộ trưởng ngày 30-4-1984. 

Ba là, căn cứ vào đặc điềm của 
ngoại thương nước ta và phủ hợp với 
những mục tiêu nêu trên, cần sắp xếp 
lại hệ thống tô chức kinh doanh ngoại 
thương theo hướng sau ? 


{. Tồ chức kinh doanh ngogi thương 
trung ương chuyên môn hóa theo mặt 
hàng hoặc theo dịch pụ, dưới 3 hình 
thức: | 

a) Công ty xuất — nhập khầu gắn 
với liên hiệp xí nghiệp hoặc xí nghiệp 
sẵn xuất có nhiều sẳn phầm xuất khẩu, 
được Nhà nước cho phép trực tiếp 
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xuất — nhập kbhầu, gắn sẳn xuất với 
thị trường (kề cả thị trường cung cấp 
vật tư, nguyên liệu và thị trưởng tiêu 
thụ sản phẩm). _. 
b) CỒồng ty xuất — nhập khẩu đặt ở 


một bộ quản lý sản xuất phục vụ hoạt 


động xuất — nhập khầu của nhiều xí 
nghiệp đo bộ này quản lý nhưng kim 


ngạch xuất khàu của từng xi nghiệp 


còn nhỏ, chưa có điều kiện đề được 
Nhà nước cho phép trực tiếp xuất 
nhập khầu. 

e) Công ty xuất — nhập khầu do Bộ 
ngoại thương trực tiếp quản lý phục 
vụ hoạt động xuất — nhập khâu của 
những cơ sở sản xuất đo nhiều bộ hoặc 
nhiều ủy ban tỉnh và thành phố 
quản lý. 

Trước khi thành lập các cÔng ty 
nói trên, cần phải cân nhắc kỹ hiệu 
quả, nhất là về tô chức. 


Đối với các đơn vị xuất—nhập khẩu 
có doanh số nhỏ, và chưa có điều kiện 
tầng nhanh doanh số, thì tốt nhất là 
hợp nhất các đơn vị đó thành những 
tô chức xuất—nhập khầu lớn đề kinh 
doanh có biệu quảvà thuận tiện trong 
quan hệ với khách hàng nước ngoài, 


Các công ty xuất nhập khầu trung 
trơng chuyên môn hóa.theo mặt hàng 
có nhiệm vụ chủ yếu thực hiện các 
hiệp định và nghị định thư trao đồi 
hàng hóa kỷ kết giữa nước ta với 
nước ngoài. _ 

2. Tồ chức xuốt nhập khầu tồng 
hợp trung ương 

Các công ty xuất—nhập khầu tồng 
hợp trung ương có nhiệm vụ chủ yếu 
là buôn bán với các công ty các nước 
ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


Trong những trường hợp công ty 
nước ngoài tiến hành những dịch vụ 
mua và bán có liên quan đến nhiều 
công tv xuất — nhập khẩu trung ương 
chuyên môn hóa theo mặt hàng, công 
ty tồng hợp cần làm nhiệm vụ đầu mỗi, 
ký hợp đồng với công ty nước ngoài, 
với tư cách đại lý các công ty của ta. 


3. Các công lụ xuối — nhập khầu ` 


địa phương 


Đây là một hình thức tô chức xuất — 
nhập khầu quá độ cần có trong hoàn 
cảnh eụ thê hiện nay cửa nước ta. 


Tuy nhiên, đề bảo dâm sự thống 
nhất bành động của các tô chức xuất — 
nhập khiầu của ta trên thị trường quốc 
tế, tất yếu không thẻ mở rộng quyền 
trực tiếp xuất nhập khầu cho tất cả 
các tỉnh và thành phố trực thuộc 
trung ương. Chỉ những tỉnh, thành phố 
có điều kiện giao dịch, mua bán ở thị 
trường ngoài nước mới được Nhà 
nước cho phép trực tiếp xuất nhập 
khầu. Trên một thị trường và cùng 
một mặt hàng (xuất khảu hoặc nhập 
khầu), càng ít đơn vị xuất nhập khầu 
của ta tham gia mua bán thi khả năng 
tranh mua, tranh bán giữa các đơn vị 
này căng giảm đi và Nhà nước càng 
có điều kiện thống nhất hành động 
giữa các đơn vị này. 

Vì vậy, tất yếu phải tập trung hoạt 
động xuất — nhập khầu của các địa 
phương, nhất là đối với một số mặt 
hàng quan trọng vào một`số đầu mỗi. 
Tô chức thực hiện đúng đắn chủ 
trương này là một vấn đề phức tạp, 
dụng chạm đến nhiều lĩnh vực và đòi 
hói phải giải quyết một loạt vấn đề về 
quan điềm, chính sách, về tô chức, 
cán bộ. ' 

Hướng hợp lý là sắp xếp, hợp nhất 
các công ty xuất — nhập khầu tỉnh, 
thành phố đề hình thành những 
công ty liên doanh khu vực, đưới sự 
chỉ đạo của Bộ ngoại thương. 

Bốn là, do nguồn hàng xuất khầu 
có hạn, đề giải quyết mâu thuẫn giữa 
yêu cầu nhập khẩu và khả năng xuất 
khầu, song song với việc sắp xếp lại 
tô chức kinh doanh xuất—nhập khầu, 
cần tăng cường công tác tô chức 
nguồn hàng xuất khầu trên cơ sở sắp 
xếp lại các công ty đang thực hiện 
T hiệm vụ này ở cấp huyện, tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và xác 

định rõ mỗi quan hệ giữa các đơn vị 


tồ chức nguồn hàng xuất khâu và 
các đơn vị kinh doanh xuất — nhập 
khẩu. 


Năm là, về quản lý Nhà nước, Bộ 
ngoại thương là cơ quan được Nhà 
nước ủy quyền quản lý mọi hoạt động 
xuất—nhập khầu và các công ty xuất — 
nhập khầu. Dù đặt trực tiếp dưới sự 
chỉ đạo của Bộ ngoại thương hoặc đặt 
ở một bộ quản lý sẵn xuất hay gắn 
với một xí nghiệp sắn xuất, thuộc 
quyền quản lý của một bộ quản lý sản 
xuãt, các công ty xuất — nhập khảu 
này đều là những tế bào hợp thành 
ngành ngoại thương. | 

Vi vậy, trong lĩnh vực kinh doanh 
xuất— nhập khầu (mặt hàng, thị trường, 
thương nhân, giá cả, phương thức 
mua bán, thanh toán, ký kết và thực 
hiện hợp dồng xuất—nhập khâu, cấp 
giấy phép xuất —.nhập khẩu...) với tư 
cách là người được Nhà nước ủy 
quyền quản lý ngành ngoại thương, 
Bộ ngoại thương là cơ quan Nhà nước 
duy nhất có thầm quyền quyết định, 
đồng thời chịu trách nhiệm về các 
quyết định của minh trước Hội đồng 
bộ trưởng. 

Các bộ, UBND tỉnh; thành phố quản 
lý các tồ chức xuất—-nhập khảu trực 
thuộc về mọi hoạt động kinh doanh 
trong nước, chỉ đạo về tồ chức nguồn 
hàng xuất khâu của các đơn vị này, 
nhằm thực hiện đầy đủ các hợp đồng 
ký với bên ngoài. 

Sáu là, cơ chế quản lý ngoại thương 
của ta tuy bước đầu đã đôi mới nhưng 
cần được hoàn thiện. 


Trước mắt, cần xây dựng kế hoạch 
xuất — nhập khầu thống nhất cho ca 
nước gồm kế hoạch xuất— nhập khầu 
của các công ty xuất—nhập khâu trung 
ương và kế hoạch xuất— nhập khầu của 
các công ty xuất—nhập.khầu các tỉnh. 
thành phố được phép trực tiếp xuất 
nhập khẩu (kế hoạch xuất—nhập khâu 
của các tỉnh, thành phố chưa được 
Nhà nước cho phép tiến hành các 
nghiện vụ xuất khẩu sẽ được ghi vào 
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kế hoạch của các công ty xuất — nhập 
khẩu trung ương và địa phương, dưới 
hình thức úy thác xuất khầu và nhập 
kham)... : 

Kế hoạch xuất — nhập khâu thong 
nhat của ca nước cần được xâv dụng 
đưới sự chỉ đạo tập trung và thông nhàt 
của Ủy bạn kế boạch Nhà nước, vỏi 
sự tham gia và phối hợp chặt chế của 
Hộ nưôai thương, Rể hoạch xuất nöập 
khu thông nÏ”ất là eơ sở quan trọng 
(mặc đủ khó loàn Tạo trong điều kiện 
Liên này) để điều chỉnh hoạt dòng 
xuất nhập Khu, nhất là đổi với các 
mặt hàng xuất — nhập khâu chủ vếu 
của các nưành và các địa phương. 


Đó. cũng là biện pháp hạn chế việc, 


tranh mua hàng xuất Khau. Mặt khác, 
sản Tiếp tục hoàn thiện các chính sách 
và biện pháp khuyến khích xuất Khiu, 
khuyen khích tiết Kiệm tiêu dùng [rong 
Hước đói VỚI các mặt hàng xuất khiu, 
di đòi với việc xày dựng các chính 
sách và biện pháp tiết Kiếm nhập 
khẩu, sử dụng có hiệu quả hàng nhập 
khảu 

Thực huàn đúng đán và dòng bộ 
các chính sách và biện pháp dã bạn 
hinh, nHất Tà quyết định số 1zz TDIE 
ngày 1/0/1985 là điệu Kiện cần thế: 
đệ LAO ra mỘCI nàng lực XUẤUử Kiau 
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mới, khai thác có hiệu quả năng lực 
xuất kihău sẵn có, giải quyết hợp lý 
các lợi ích, chủ yếu lợi ích chung của 
cũ nước, lợi ích riêng của từng ngành, 
từng địa phương, và lợi ích của người 
làm hàng xuất Kkhiu. 


Di đòi với các chính sách khuyến 
khích xuất khim, tiết Kiếm nhập khu, 
& ý vn ° : š ` 
sư dụng có hiệu qua hàng nhập kháu, 
` ° * , ˆ kẢ . » 
cần thể che hóa quyền chủ dòng Kinh 
deanh của tò chức Xxuât nhập 

ki:án, 


Do ngành ngoại thương có những 
điểm đặc thủ khác các ngành kính tế 
trong nước, quyền chủ động Kính 
doanh của các tö chức xuất — nhập, 
khiu cần được xác định phù hợp với 
những đặc điểm đó. 


co 


Tó chức và quản lý ngoại thương 
trong chặng đường đầu tiên của thời 


kỷ quá dò là một vấn đề mới và phức 


tp. Do đó, cân vừa lÚn vừa rút Kinh 
nghiệm, Kịp thời kết luận, kháng dịnh 


những mặt đúng, khắc phục những 
khuyết điểm, đóng thời sửa những 


điểm chưa phủ hợp. Trên cơ sơ đó, 
hình thành một tỏ chức và chế độ phủ 
hợp với nguyên tác Nhà nước dạc 
quyền ngoại thương và điều kiện của 
Hước đá trong giải đoạn hiện này, 


THANH KHIẾT 


(ẦN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC HỢP TÁC THƯƠNG HẠI SANG 
PHÂN (ÔNG (HUYỆN MÔN HÓA VÀ HỢP TÁC SẨN XUẤT 


TRONG LÀM HẢNG XUẤT KHẨU 


HẲNG sâu năm 1980, tại phiên họp 

thứ 3E của Hài dòng tương 

trợ kinh tế (viết tắt HIDPTNT), 
nướ^ Việt nam mà đại điện lúc đó- là 
Thú tướng Phạm Văn DĐö»g đã chính 
thức nàn sự phản công lao dộng 
quốc TẾ xã hội chủ nghĩa, chuyền món 
hóa của Hội đồng, Neahị quyết của Dộ 
cli¡h trị về quan hệ Kinh tế giữa 
nước fqa với Hước ngoài ra ngày E7-¬ 
[9Sf có nêu rõ: “Trong quan hệ hợp 


tác nhiều bên với TIDEYRTT, ph:ẩz đâu- 


tích cực và bền bí đề tiến tử hợp tác 
thương mại sang phản công, chuyên 
môn hóa và hợp tác sản xuất», Trong 
bảo cáo chính trị dọc tại Đại hội thứ 
27 của ĐC S Liên Xỏ, khỉ bàn đến sự 
hợp tác gia các nước bội viên 
HDTTRT. dòng chí Goóe-ba-trốp cũng 
có nói: Tưởng lối của các nước hội 
viên HT ELT dòi hỏi phải chuyen từ 
các môi quan hệ chủ yêu pề thương 
t<~ai san 1HỌE sự hợp tác, chụJ2n mòn 
hóa trong san at, trước Tết Tà thành 
lặp các nhóm và phức hợp liến đoanh 
sạn Xuất khoa học ® (1). Việt nam, khi 
trở thành một thành viên của HIDETRE 
củ: ø mộng Tiến tới làm được nhiệm 
vụ chuyên mỏn hóa theo sự phản cộng 
của llọi động, Nhưng muốn làm được 
như vậy, Việt nam phái trước hết có 
được cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Nước ta tiền hành 
công nghiệp hóa chính là nhìm xây 


dựng cho được cơ sở vật chãt—kỹ 
thuật này, dễ đưa nền sẵn xuất nhỏ 
Việt nam, đặc biệt nền sẵn xuất nhỏ 
nòng nghiệp, trong đó có nông sẵn 
xuất Kbảu, lên sẵn xuất lớn xã Lội 
chủ nghĩa, Ơ miền Đắc nước ta, hợp 
lắc hóa nòng nghiệp về eơ bản đã hoàn 
thành, hợp lắc xã cấp cao chiếm gần 
90U2ố. Nhưng dó mới chỉ là xã hội hóa 
vẻ mặt hình thức, bởi vì nền nỏng 
nghiệp nước ta về thực tế vẫn còn là 
một nên sản xuất nhỏ, thủ eông, chưa 
phdi là một nên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. 

Vấn đề máu chốt có tỉnh chất quyết 
định hiện nav đề Việt nam có thô 
nhậm 0à Thực hiện dược nhiệm 0ụ 
chuyên món hóa mã HDTTNT phân 
công là ptúi nành chóng xây dựng 
được €Ø sợ Đặt chài—k thuật nói 
chủng của nên kính tế Việt nam, và 
đạc biệt là cơ sở mại chút—kÙ thuật 
của nền nóng nghiệp Việt nam, vì 
nhiệm VỤ chuyến niòn hóa về mặt 
nóng nghiệp (nhất là nông nghiệp 
nhiệt đói) là hết sức lớn lao, trong đồ 
có phần đóng góp quan trọng cho 
xuất khu nòng sản, Cần phải cơ giới 
hóa toàn điện nên nông nghiệp Việt 
am đưa vào sử dụng ngày các thành 
tựu mới nhất của công nghệ sinh học 
như KỶ thuật ghép gen đề tạo ra các ' 


(1) Temips NGuvcaux, 3-1986, số 9, tr. 21% 


giống mới về con và cây. Ngoài việc 


lo cùng cấp cho nông nghiệp các máy 
móc nông nghiệp hiện đại, còn phải lo 
xây dựng cơ sở. hạ tầng như nhà lạnh, 
hệ thống đường sá hiện đại, các đội ô 
tô, tàu biền chuyên dùng chớ hàng 
- nông sản. Thí dụ đề chở hàng nghìn 


tấn chuối từ Phú thọ xuống Hải phòng. 


thì phải có hàng nghìn ha trồng chuối 
cùng một lúc đề có thê thu hoạch cùng 
một lúc, nếu không thi trong khi buòng 
chuối này đã quá chín buông kia lại 
còn quá xanh, phải có phương pháp 
khử trùng, và cùng với nhà lạnh phải 
có Ôô tô chuyên dùng có kho lạnh và lò 
xo. Nếu chuyên chở như trong điều 
kiện hiện nay ở nước ta thì chưa về 
đến Hải phòng, chuối đã nát hết. 
Trong diều kiện sẵn xuất nhỏ như 
hiện nay, ta làm sao tập trung được 
trong một tuần 5000 tấn chuối (số 
lượng tối thiều cho một chiếc tàu 
biền của Liên xô) đề có đủ hàng chở 
tử Hải phòng về Via-đi-vô-tốc. Hiện 
nay, tÔng cục cung cấp rau quả của Xi- 
bê-ri có nhu cầu rau quả rất lớn và 
kiên xô rất mong Việt nam đáp ứng 
được những nhu cầu này, nhưng vẫn 
chưa thực hiện được. Việc cung cấp 
bắp cải của Hải phòng cho Liên xô hết 
sức bấp bênh, không ồn dịnh. Có lúc 
ngành Ngoại thương cần mua thì nông 
đân không có hàng. Khi có hàng nhiều 
thì lại không xuất khầu dược, vi thiếu 
bao bì, bồ sọt, nhất là thiếu nhà lạnh. 
Khi có bao bì, thì lại thiếu phương 
tiện chuyên chở. Chuyên chở tới cẳng 
thi lại lo không biết bốc vác có kịp 
thởi không. Còn người sản xuất thì 
thật điêu đứng trăm bề, lo giữ giống, 
lO gieo trông cho kịp thời vụ. Đến khi 
có bắp cai lại lo không biết Ngoại 
thương có chịu mat cho không. Lo 
cái đóng gói. lo cách vận tải, Vận tải 
đi rồi, ngủ vẫn không yên vì nơm nớp 
lo hàng bị gửi trả lại do không đúng 
quy cách, lại côn bị phạt tiền nữa, 

Cơ chế làm hàng xuất khầu của 
Việt nam hiện nay như sau: người sản 
xuất là người sản Xuất nhỏ. Ngoại 
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thương đứng ra thu mua rồi bán lại 
cho Liên xò : theo cơ chế này, Liên xô 
chỉ là người mua hàng. Đúng là thị 
trường Xi-bê-ri có nhu cầu rất lớn vẻ 
rau quả, nhất là rau quá nhiệt đới của 
Việt nam. Nhưng Liên xô làm sao €Ó 
thè dựa uào nền sản xuất nhỏ oề rau 
quả của Việt nam đè dặt kế hoạch 
cung cấp đều đặn. ồn định, lâu dài về 
tau quả cho Xi-bê-ri được. Nếu cứ 
duy trì cơ chế làm hàng xuất khầu 
như hiện nay, tức là người sản xuất 
vẫn chí là người sản xuất nhỏ. Ngoại 
thương đứng ra thu mua rồi bán lại 
cho Liên xô, Liên xô chỉ là người đi 
mua, thì làm sao nền sản xuất rau quả 
của Việt nam /rở thành một nền sản 
œuãt lớn hiện đạt được. 


Cả Việt nam lẫn Liên xô đều không 
thề đề cho tỉnh trạng như hiện nay 
kéo dài mãi được. Phải bằng mọi cách 
làm sao cho Việt nam đi ngay vào làm 
được nhiệm vụ chuyên môn hỏa của 
mình đối với HĐTTKT. Cụ thề là 
cung cấp một cách có kế boạch lâu 


-đài rau quả cho Xi-bê-ri. 


Cách giải quyết duy nhất trong 
những trường bợp giống như vậy đã 
xẩy ra ở Cu-ba (với việc trồng mía. 
chế biến đường) ở Mông cồv.v. là 
Tông công fy rau quả Xi-bê-ri của 
Liên xô hợp tác với Việt nam, dựa vào 
vốn và khoa học kỹ thuật của HĐTTKT 
đứng ra trực tiếp tồ chức nên nền 
sắn xuất lớn về rau quả Việt nam. Chỉ 
trong điều kiện như vậy mới có đử 
khả năng về kinh tế, về khoa học kỹ 
thuật đề xây dựng thành công cơ SỞ 
vật chất — kỹ thuật, eơ sở hạ tảng cho 
nền sản xuất lớn này. 


Được như vạy, Tông công ty tau 
quả của Liên xô mới có thể căn cử vào 
nhu cầu của Xi-bê-ri vẻ rau quả mà 
đặt kế hoạch cung cấp rau quả cho 
Xi-bê-ri từ năm 1986 đến năm 1990, 
Căn cứ vào kế hoạch này, Tông công 
ty sẽ biết cần mở rộng thêm bao nhiêu 
điện tích trồng trọt đề có được những 
số lượng rau quả đã ghỉ trong kế 


\ 


hoạch. sẽ cần thêm bao nhiêu tư liệu 
:sản xuất (máy móc, phân bón, thuốc 
trừ sâu v.v.) bao nhiêu lương thực, 
thực phầm, bàng công nghiệp tiêu 
-dùng cho người sản xuất v.v. 


_ Đẳng chú ý là đề cung cấp gạo ăn 
.elo người sản xuất rau quả Việt nam, 
- Tồng công ty Liên xô phải mua gạo 
-của Thái bình, Cứu long với giá cao 

(cũng lấy đòếg rúp làm thước do giá 
trị và Thái bình, Cửu long sẽ dùng 

các khoản tiền rúp này mua tư liệu 

sẵn xuất, hàng tiêu dùng của Liên xô, 
.của HĐTTKT. Thš là nhờ có sự rao 
đồi hàng hóa, trao đồi lao động trong 
phạm 0”L của thị trường quốc lễ xã 

hội chủ nghĩa, người sđn xuấi lúa ở 

Thát bình, ở Cửu long cũng góp phân 

được (tuy là gián tiếp qua các cơ SỞ 

làm hàng xuất khầu) và nhở đó cũng 
có được một số thu nhập cao xấp xỉ 
với thu nhập của người sản xuất lớn 


về rau quả. Cứ như vậy, dần dần với `" 


số vốn tích lũy được, với đội ngũ 
cán bộ và công nhân kỹ thuật hiện 
đại có được nhờ có các cơ sở sản 
xuất hàng xuất khầu nói trên, chúng 
¡ia sẽ có điều kiện đề lự xâu dựng 
4bành công các ngành kinh lế trong 
nước thành các ngành kinh tế lớn, hiện 
đại xã hội chủ nghĩa. Ï 


Đối với Liên xô, việc làng như trên 
không phải là một việc mới, cũng 
-_ không chỉ là nhằm giúp đỡ Việt nam,mà 
là một việc đã có sẵn trong các chương 
trinh có mục tiêu đài hạn của HĐTTKT 
về cung cấp lương thực, thực phầm và 
hàng công nghiệp tiêu dùng cho các 
nước thành viên của Hội đồng, trong 
đó có Liên xô và Việt nam. 


Từ năm 1971 trở oề trước, sự liên 
kếi kinh tế xã hội chủ nghĩa của 
HĐTTKET thề hiện ở sự phối hợp các 
kế Lkơạcb 5 năm củn các nước thành 
viên ở mức kinh tế vĩ mô (macro) tức 
là ký với nhau các hiệp định về các 
số lượng hàng cung cấp lằn cho nhau, 
trong thời gian là 5 năm. Sau khi ký 
hiệp định, việc sản xuất của nước nào 


uẫn là uiệc riêng của nước đó (nhữ 
đổi với nước Việt nam hiện nay). Sự 
tác dộng của các nền kinh tế đối uởi 
nhau được thê hiện gua thị trường, 
bằng một sự kiềm tra các giá cả, các 
khối lượng hàng và các chất lượng 
của hàng tleo đúng các khoản gìhi 
trong hiệp định. 

Như vậy là hợp tác chủ yéu 0uẫn Ở 
Irong linh 0ực thương mại. Nhưng từ 


năm 1971, với các ohương trình phối 


hợp,sự hợp tác đã chuuèn sang một giai 
đoạn mới oề chãt, giai đoạn hợp tác ' 
trong sdn xuất theo cách nhân công cho 
lừng nước đi sân 0uào chuyên môn hóa: 
sản Tuổi, tức ià các nước thành oiên 
chung sức, chung của cùng nhau thực 
hiện đồng thời các kế hoạch của tãi. 
cả các nước thành 0uiên được đúc lại 
lhành một kế hoạch duụ nhất của 
HĐDĐTTKT: Từ năm 1979, với việc đưa 
vào thực hiện năm chương trình đài 
hạn có mục tiêu cho tới năm 1990 (dó 
là các chương trình : i—về nguyên liệu, 
nhiên liệu ; 3—về cơ khí; 3 — về lương 
thực thực phầm; 4 — về bàng công 
nghiệp tiêu dùng, 5 — về giao thông 
vận tải), sự liên kết kinh tế xã hội chủ 
nghĩa của Hội đồng lại tiến sâu thêm 
một bước rất lớn. 3/ôi nước thành 
viên dựa vào 5 chương trình nói trên 
có thề đi sâu ào chuuên môn hóa 
một số ít ngành kinh tế mà nước minh 
có thê đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, 
và mang lại nhiều lợi ích nhất cko 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Tử đây 
muốn kbai thác cái gÌ, xây dựng ngành 
kinh tế nào, mỗi nước thành viên 
phải đứng trên lập trường của 
HĐTTKT, xuất phát tử lợi ích của 
toàn cộng đồng, trong đó có lợi Ích 
của nước mình, mà xem xét và giải 
quyết vấn đề. Bởi vì chỉ có đựa vào 
tiềm năng kinh tế, tiềm năng khoa 
học kỹ thuật của cả khối còng đồng 
xã hội chủ nghĩa thì mới có thề giải 
quyết được bất kỷ công việc gì với kết 
quả nhiều nhất, hiệu quả cao nhất, 
Dần đần, các phức hợp kinh tế quốc 
gia (mỗi nền kinh tế quốc gia là một 
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phức hợp) trở thành những bộ phản 
của một nền kinh tế dụy nhất của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa trong đó sự bồ 


sung lẫn cho nhau giữa các nền kinh. 


tế quốc gia theo các kế hoạch phân 
công, phân øố lao động xã hội của 
HĐTTKT ngày càng được đầy mạnh, 
ngày càng có kết quả nhiều. Nhờ có sự 
bồ sung này, lực lượng của từng nước 
cũng như của cả cộng đồng, tăng lên 
nhanh và nhiều. Điều đó giúp giải 
quyết được những vấn đề đặt ra cho 
từng nước và cho cả cộng đòng. 

Theo viện sĩ Y. Chi-ri-sep, giám đốc 
Viện các vấn đề kinh tế thế giới của 
HDTTKT, thì một phức hợp kinh lẽ 
quốc gia lối ưu hiện nay không phải 
là một phức hợp có mặt đầy đủ các 
khu vực và các xí ngniệp, hợp thành 
một vòng dây khép kín như trước kỉa, 
- mà là một phức hợp có khả năng cho 
phép thu được lợi ích lối đa từ 0iệc 
chuyên môn hóa 0à bồ sung lẳn cho 
nhau, cho phép sử dụng niột cách có 
hiệu quả nhất các lài nguyên của mỗi 
nưởe®mói riêng và của cả khối cộng 
đồng gộp chung lại. 

Việt nam ta chỉ mới tham gia 
IIDTTKT từ năm 1979. Sự kết hợp 
nền kinh tế của ta với các nền kinh tế 
quốc gia thuộc HĐTTKT mới ở tình 
trạng hợp tác chủ yếu về mặt thương 
mại, giống như tỉnh trạng giữa các 
nước thành viên cũ vào thời kỷ trước 
năm 19:1. - 

Vì vậy nhiệm vụ của HDTTKT hiện 
nay là phải hợp tác chặt chẽ với Việt 
nam về mặt sản xuất chuyên môn 
hóa, chung sức, góp của, tiến hành xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở 

kinh tế hạ tầng cho nền sản xuất lớn 
_ xã hội chủ nghĩa Việt nam, đề từ đó 
Việt nam thực hiện được sự phân 
công lao động và chuyên môn héa mà 
Hội đông dành cho. 


* 


Việc chuyền từ hợp tác thương 
mại sang phân công, chuyên mên hóa 


..— 


hít 


với việc làm gia 


(2) V. Iz Lê@-nin: 


và hợp tác sẵn xuất là một chuyền- 
biến về chất trong quan hệ hợp tác 
kinh tế giữa các nước xã đội chủ 
nghĩa trong HĐTTKT. Hình thức hợp 
tác kinh tế này không phải chỉ ứng 
dụng trong việc làm hàng rau quả 
xuất khầu, mà còn có thề mở rộng ra: 
đối với việc làm hàng xuất khầu từ 
các loại cây công nghiệp như cà phè, 
cao su v.v. từ các loại khoáng sản 
như bốc xít, sắt, thiếc v.v. và cả đối 
công cho nước 
ngoài như đệt thuê, may thuê, lắp rấp 


. ra đi Ôô, tỉ vi, máy tính điện tử v.v. 


Đối với các loại này, thì phương thức 
hợp tác, về căn bản cũng có những 
nét chính giống như phương thức 
dùng cho việc làm hàng rau quả xuất _ 
khẩu. Trong phương thức nảy, cần 
nắm vững nguyên tắc cơ bản sau đây : 
những việc sản xuất nàv được tiến 
hành là nhằm thỏa mãn những nha 
cầu của một hay nhiều nước thành 
viên HDITRKT. Do đó các nước bạn: 
có trách nhiệm bỏ vốn và khoa học kỷ 
thuật vào Việt. nam đề xâv dựng nèn 
một tÔ chức sản xuất lớn. 


Về văn đề này, những lời dạy 
Lê-nin cách đây hơn: nửa thế kỷ 
còn mang tính thời sự nóng 
Trước hết Lê-nin phân tích vì sao 
nước Nga muốn phục hồi được nền 
sản xuất sau chiến tranh nhất thiết 
phải mở đầu bằng việc mở cửa cho 
bọn tư bản độc quyền nước ngoài: 
như Anh, Đức, Mỹ vào nước Nga, tồ 
chức ra các nèn sản xuất lớn, hiện 
đại, nhằm khai thác các tài nguyên 
quý của Nga như dầu lửa, gò v.v. mè 
chúng rất cần. Lê-nin viết: *Cảnh 
khốn cùng và tàn phá đã lên đến một 
mức khiến chúng ta không thề phục 
hồi ngay lập tức được nền đại sản 
xuất công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
nhà nước? (2), bởi vi lấy đâu re 
nguyên liệu, nhiên liệu, đặc biệt là lấy 


Toản sập, Nxb Tiên bập 


Mát-xcơ-va, 1976, tập 43, tr. 265. 


đâu ra các sản phầm cần' thiết đề tái 
sẵn xuất sức lao động cho công nhân. 
Nhưng Nhà nước vô sản Nga lúc đó 
lại rất cần sản xuất ra hàng còng 
nghiệp tiêu dùng đề đồi lấy lúa mì của 
nông dân cá thê. Lối thoát du nhất 
lúc dó là phải dựa do sự hợp tác 
với tư bản nước ngoài đè phục hồi 
nền công nghiệp ở Nga. Lê-nin viết: 
« Điều đó, chúng ta không thề tự mình 
làm được, nếu không có sự giúp đỡ 
của tư bản nước ngoài. Người nào 
không chìm đảm trong ảo tưởng mà 
nhĩn vào thực tế, thi phải hiều rõ điều 
đó ? (3). Người đã phê phán những 
người theo *chủ nghĩa ái quốc địa 


phương », fchủ nghĩa ái quốc kiều 


phường hội » cứ khăng khăng đòi 
không được hợp tác với tư bản nước 
ngoài. Và Lê-nin đã đưa ra chính 
sách tô nhượng mà mục tiêu quan 
trọng nhất là có thỀ giúp * cải thiện 
ngay tức khắc đời sống của công nhân 
trong các xí nghiệp tô nhượng 
đó » (41). 


Nhằm mục đích này, Lê-nin đã đòi 
phải ghi các điều khoản cam kết vào 
các hợp đồng về tô nhượng, trong đó 


có điều khoản quan trọng nhất là - 


«người nhận tò nhượng có trách 
nhiệm cải thiện đời sống công nhân 
trong xí nghiệp tô nhượng (so với 
những công nhân khác của xí nghiệp 
cùng loại ở địa phương) sao cho đạt 
tới mức sống trung bình của nước 
ngoài » G5). Lê-nin cho rắng bọn tư 
bản Tày Âu sẽ để dàng chấp nhận 
những điều khoản nói trên, không 
phải chúng * xuất phát từ một nguyện 
vọng nhân đạo nào mà xuất phát từ 
mặt thuần túy thiết thực của vấn 
đề ? (6) vì có làm như vậy thì công nhân 
làrn tô nhượng mới đạt được năng 
suất lao động cần thiết đề khai thác 
một cách e6 lãi nhiều cho bọn tư bản 


Điều chúng ta cần học tlạpở đây là: 
Lê-nin thông qua các xí nghiệp làm tô 
nhượng của tư bán- nước ngoài, đã 
đập tức đưa được người công nhân 


Nga tham gia trực liếp uào oiệc Ïrao 
đồi lao động trên thị trường quốc lẽ, 
nhờ đó người công nhân NXgaq có được 
mức năng suất lao động, từ đỏ cả 
mức thu nhập 0à mức sinh hoại 
ngang uới mức của công nhân các 
nước tư bản phát triền nhất lúc đó. Sự 
tòn tại của các xí nghiệp tô nhượng 
sẽ thúc đầy sự phát triền của các xí 
nghiệp khòng phải tô nhượng, đưa 
trình độ phát triền về khoa học kỹ 
thuật, về kinh tế của các xí nghiệp 
sau lên ngang với trình độ phát triền 
của các xí nghiệp tò nhượng. 


Những khó khăn trên của nước 
Nga trẻ tuôi cũng giống như những 
khó khăn mà nước ta đang gặp phải 
trong quá trình tô chức nền sản xuất 
hiện nav. ` 

Nhưng so với nước Nga trễ tuôi lúc 
đó, thì hoàn cảnh quốc tế của ta lại 
thuận lợi hơn rất nhiều, bởi vì hiện nay 
Việt nam đã là một thành viên của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, có diều 
kiện thuận lợi tranh thủ sự hợp tác 
kinh tế của cộng đồng, khai thác 
những tiềm năng kinh tế, khoa học kỹ 
thuật hết sức hùng hậu của cộng đồng. 
Hơn nữa HĐTTKT đã có sẵn chương 
trình, kế hoạch (5 chương trình đài 
hạn cô mục tiêu cho tới năm 1990) 
đề giúp đỡ theo đúng hướng đó. 


Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 


- môn hóa mà IIĐTFTKT phần cho chúng 


ta tác động tích cực đến việc xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta và ngược lại. Ở 
huyện An hải, Thủy nguyên, Hải. 
phòng, nhờ có sự giúp đỡ trực liếp 
của Tòng công tụ rau qua Liên xô 
đã xảy dựng thành công nền sản xuất 
lớn z1 hội chủ nghĩa uề rau đề cũng 
cẽp cho Xi-bê-ri. Các thầy cô giáo 
cùng các trường phồ thông trong 
huyện đều tham gia trực tiếp làm 


(3), (1),(5),(6) V. I.Lê-nin : Toán tập, Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tập i3, tr. 199, 
tc. 200 và tr. 2ÙI1. 


, 


hàng xuất khẩu, và thu nhập của thầy 
cÔ giáo cùng gia đình của họ ngày 
càng khá hơn. Ngay các em học sinh 
nhờ làm hàng xuất khầu, cũng dủ tiền 
đề tự nuôi sống mà đi họe. llơn nữa 
Tông công ty còn sử dụng các trường 
làm các trung tâm khoa học kỹ thuật, 
các vườn rau của trưởng làm vườn 
rau kiều máu của địa phương. Dược 
sự đào tạo của các chuyên gia Liên 
xÔ và Việt nam thuộc Viện nghiên 
cứu về tròng và chế biển rau quá của 
Hải phòng, các thầy cô giáo sau một 
lớp học raấy tháng, đã trở thành các 
cán bộ chuyên môn của Viện tại cơ sở. 
Thông qua mạng lưới lọc sinh của 
mình, nhà trường thực hiện việc phô 
biến kỹ thuật tròng rau. Các em học 
sinh mang những lời chỉ đản của nhà 
trưởng về ngav gia dịnh mình; thực 
hiện đúng những lời chỉ dàn nói trên. 
Nhưng đề làm dược rau xuàt khâu. 
còn cần đến hàng chục, hàng trăm 
nghề nghiệp khác đề phục vụ cho sẵn 
xuất ở địa phương. Trước hét cần có 
các xướng bảo quản, sửa chữa mây 
móc, dụng cụ dùng cho sản xuất; 
xây dựng, và một số cơ sở hạ tầng 


phục vự cho sản xuất, các xưởng 
chế biến rau quả xuất khầu tại chỗ, 
các xướng sản xuất đồ đóng gói. Các 
xưởng bảo quản sửa chữa các phương 
tiện giao thông vận tải. Tất nhiên, bên 
cạnh đó cũng phải có đủ các cơ sở, 
phương tiện đề phục vụ cho đời sống 
của nhàn dân lao động ở địa phương 
như các cửa hàng ăn, các nhà văn hóa, 
càu lạc bộ, các lớp mẫu giáo, cung 
văn hóa cho thiếu nhỉ v.v. Như vậy 
các em học sinh ở địa phương còn cần 
øìi phải đi đâu xa mới tìm được nghề 
theo ý muốn, Ghính ở ngay quê hương 
và ngay từ khi còn ở ghế nhà trường, 
các em đã được học và hành cái nghề 
mà mình tra thích, rồi sau khi ra 
trường lại được làm việc ngay tại 
quê nhà, 


Tóm lại, đi vào hợp tác irong lĩnh 
vực sản xuất, nhất là trong sản xuất 
hàng xuất khẩu, chứ không cbỉ trong 
lĩnh vực thương mại, với các nước 
trong lội đồng tương trợ kinh tế chính 
là một con đường hợp lý và thuận lợi 
góp phản quan trọng đưa nẻn kinh 
tÈ nước ta tiến lên. 


SUY NGHĨ VỀ MỘT... 


(Tiềp theo trang 61) 


quả, vừa làm rối thêm quá trình đồi - 


mi. 


Xu hướng đôi mới cách nghĩ, cách 
làm đang là xu hướng chung của các 
nước xã hội chủ nghĩa. Đối với nước 
ta đất hẹp, người dỏng, nền kinh tế 
kém phát triền, chúng ta không thề 
giáo điều, rập khuôn máy móc bắt cứ 
một hình mẫu nào. Chúng ta vận đụng 
kinh nghiệm của các nước dè xây 
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đựng hình mẫu cho mình —,hình mẫu 
đó đã dược Hội nghị thứ 8 của Trung 
ương Đảng phác họa n^t chung nhãt 
là: xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, 
chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế, 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Chúng 
ta kiên quyết phấn đấu theo phương 
hướng đó và chỉ có thực hiện phương 
hướng đó mới có thề đưa nền kinh tế 
nước ía từng bước đi vào ồn định và 
phát triền đúng hướng. 


- 


\ 


MẶI TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT, MỘT NHÂN Tố QUAN 
TRỤNG BẢO BẢM THẮNG LỰI CỦA (ẤCH MẠNG NƯỚ( TA 


HEO quyết định của Ban bí thư 


Trung ương Đẳng, năm nay là 
năm dầu tiên chúng ta lấy ngày 
18-11-1930——ngày Đảng ra chỉ thị thành 


- lạp Hội phản dế đồng minh — làm 


ngày kÝ niệm thành lập Mặt trận dân 
tộc thống nhất Việt nam. Với 56 năm 


lồn tại và phát triền, Mặt tràn dân tộc ` 


thống nhất đã đóng một vai trò rất 
quan trọng trong lịch sử cách mạng 
nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nó đã trải qua nhiều chặng đường 
đầv khó khăn, thử thách nhưng “rất 
Sôi động, hào hùng của cách mạng 
nước ía. Phục vụ cho việc hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ chiến lược và sách 
lược do Đảng đề ra trong từng thời 
kỷ cách mạng, Mặt trận dân tộc thống 
nhất đã mang những tèn gọi khác 
nhau với những mục tiêu, chương trình 
hành đọng, những hình thức và 
phương pháp hoạt động khác nhau, 
Mỗi bước tiến của cách mạng, “mỗi sự 
đồi thay lớn lao của đất nước đều có 
sự đóng góp tích cực, quan trọng của 
Mặt trận dàn tòe thống nhất 


Là hình thức đầu tiền của Mặt tràn 
dân tọc thống nhất, Hội phản đš đồng 
mình đã gàyv được cao trào phần để 
mạnh mẽ từ Nam đến Bắc, giúp cho 
quản chúng đấu tranh giành được 
những quyền lợi thiết thực, góp phần 
quan trọng vào phong trào Xô viết 
Nghệ lĩnh. Do sự thay dồi của tỉnh 
hình thế giới và trong nước, cần lập 
trung chống chủ nghĩa phát xít, chống 
chiến tranh, đòi tự do, cơm áo và hòa 


bình, 3ä trận dân*chủ Đông dương 


được thành lặp, thay thế Hội phản đế 


đồng mình, và đóng vai trò títh cự 
đầy mạnh phong trào dân chủ trong 
những nắm 1936—1939. Kế tục vai tIrò 
Và sự nghiệp cách mạng của Hội phản 
đế đồng minh và Mặt trận đân chủ 
Đông dương, Mặt trận Việt mình đã 
góp phản rất lớn vào thắng lợi vẻ 
vang của Cách mạng Tháng Tám. 
Trong 9 năm kháng chiến chống thực 
dân Pháp. Mặt trận Liên Việt đã nêu 
Cao tác dụng lôi cuốn tất cả mọi 
người yêu nước, tạo nên sứ* mạnh 
chiến thắng của công cuộc kháng chiến 
và kiến quốc. Đáp ứng yêu cầu mới 
của cách mạng: xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải 
phóng miền Nam. ặi trận Tò quốc 
Việ[ nam ra đời có sử mệnh cao cả 
là đoàn kết mọi tâng lớp nhân dân 
miễn Bác tiến bành xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, và cùng với Máạt trận 
dân lộc giải phóng miền Nam động 
viên sức người sức của của nhân dàn 
cả nước cho sự nghiệp đánh thắng để 
quốc MỸ xàảm lược, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước. Từ khi cả 
nước cùng liến lên chủ ' nghĩa xã hội 
cho đến nay, các tô chức Mặt trận đã 
thống nhất lại thành Mất trận Tò quốc 
Việt nam với trách nhiệm mới là tăng 
cường doàn kết nhân đân cá nước 
phấn đấu thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược của cách mạng 
nước ta là Xàyv dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt nam xã hôi chủ nghĩa. 


* 
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Có tFỀ nói, những thành tựu của 
Mặt trận đân tộc thống nhất hơn một 
nửa thế kỷ qua là một trong những 
thẳng lợi nói bật của sự nghiệp cách 
mạng nước ta. Những thành tựu ấy 
trước hết bắt nguồn từ việc Đăng ta 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu 
biều đã đề ra chính sách Mặt trận 
đúia/ đán, sáng fqo, phù hợp với 
những đặc điềm của cách mạng nước 
ta, của cuộc chiến đấu làu đài, gian 
khổ cho độc lập tự do và clủ nghĩa 
xã kội cửa nhân đân ta. Chính sách 


đó thề hiện những quan điểm tư, 


tưởng của chủ nghĩa Mác—Lê nin về 
MẶt trận được vận đụng sáng lạo vào 
hoàn cảnh nước ta trong từng thời 
kỷ cách mạng với những nội dụng và 
hình thức thích hợp. Đặc biệt là nó 
đã thấm nhuần sâu sảo tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: # Đoàn đốt, 
đe&n hết, đại đoàn kết. Thành còng, 
hành công, dạt thành công ” (D và 
những lời đạy của Người: ® Phải đoàn 
kết chặt chẽ, thân ái giúp đỡ lan nhau, 
thật thà học tập những ưu điềm và 
phê bình những khuyết điểm của nhau 
đề cùng nhau tiến bộ? (2); phải dựa 
trên cơ sở liên minh công nông vững 
chắc, luôn luôn mở rộng đoàn kết với 
tất cả mọi lực lượng có thẻ đoàn kết 
được. lôi cuốn thêm bầu bạn. cô lặp 
đến cao độ bọn để quốc và tay sai, 
làm cho chúng ngày càng suy yếu dễ 
đánh đỏ chúng, đưa cách mạng đến 
thẳng lợi, Chính sách Mặt trận của 
Đảng và Hồ Chủ tịch còn thê biện sự 
chỉ đạo khòn khéo vẻ chiến lược và 
sách lược đối với Mặt trạn dàn tộc 
thống nhất. Tiêu biều cho sự chỉ đạo 
đỏ là: sự khẳng định sóm và nhất 
quán vai trỏ to lớn của Mặt trận— một 
vũ kbí chính trị không thề thiếu nhắn 
xây dựng, mở rộng khối đại đoàn kết 
toàn dân trong cuộc đấu tranh dánh 
đỡ mọi kẻ thù của dân tộc, giành độc 
lập, tự do và xây dựng cuộc sống 
mới ; việc giải quyết đúng đắn mỗi 
quan hệ giữa giai cấp và dân tộc trong 
từng thời kỷ cách mạng; việc bảo đản 
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những yêu cầu lãnh đạo của Đảng đổi 
với Mặt trận kết hợp với việc giữ vững 
những nguyên tắc làm việc và phát 
huy các hình thức hoạt động của bản 
thân Mặt trận. Đề thực hiện tốt chính 
sách Mặt trận, Dáng và lià Chủ tịch 
thưởng quan tâm uốn nắn những nhận 
thức tư tưởng lệch lạc như: coi nhẹ 
vai trò của Mặt.trận, hẹp hỏi trong 
đoàn kết; đoàn kết mệt chiều, hoặc 
hợp tác vô nguyên tắc, không tôn 
trọng những nguyên tắc làm việc của 
Mặt tràn... 


Trên cơ sở chính sách Mặt trận 
đúng đắn đó. các tầng lớp nhàn dân, 
các đoàn thẻ quần chúng, các đẳng 
phái và các nhân sĩ yêu nước, các đàn 
tộc anh em, các đồng bảo theo đạo 
ở mọi miền đất nước đã phát huy 
truyền thông quý báu đoàn kết chiến 
dấu của đân tộc ta, hăng hái tham gia 
Mặt trận và tích cực thực hiện các 
chương trình hành động của Mặt trận 
với nhiều hình thức phong phủ, sinh 
động. Mỗi thành viên của Mặt trận đã 
cổ gắng làm tròn nhiệm vụ, đóng góp 
sức minh cho sự nghiệp cách mạng 
chung cña đất nước. 


\ự hoạt động tích cực và trưởng 
thành của tô chức Mặt trận cũng góp 
phần quan trọng đem lại những thành 
tựu của Mặt trận. Qua các thời kỳ cách 
mạng, tÖ chức Mặt trận các cấp đã có 
nhiều cố gắng hoạt động với nòi dung 
và phương pháp công tác đần đần 
được cải tiến cho linh hoạt và sát 
hợp với các thành viên khác nhau 
trong Mặt trận, với các tầng lớp nhân 


dân. Với hệ thống tồ chức các cấp: 


ngày càng được kiện toàn, Mặt trận 
đã xác định rõ và thực hiện đúng chức 
năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời 
có sự phối hợp hoạt động giữa các 
thành viên trong Mặt trận, giữa Mặt 
trạn với chính quyền trong những 


(10.(20Hồ Chỉ Minh: Vè Mạ: trên đến t6 
thống nhất. Nxb Sự thật, Hà nội. 1972, tr. 94 
vả trang 46. 


công tác lớn của Đẳng và Nhà nước, 
trong những phong trào có liên quan 
đến mọi tầng lớp nhân dân. 


* 


Ngày nay, Mặt trận là tô chức chính 
trị—xã hội rộng lớn nhất, vừa có tính 
liên hiệp rộng rải, vừa có tính quần 
chúng sâu sắc. Mặt trận là người đại 
diện cho quyền làm cbủ của các tầng 
lớp nhân dân, đồng thời là chỗ dựa 
vững chắc của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Mặt trận có nhiệm vụ thực biện tốt 
liên minh công nông, đoàn kết chặt 
chẽ trí thức và các tầng lớp nhân dân 
lao động khác, đoàn kết rộng rãi các 
đảng phái, các dàn tộc, các tòn giáo, 
các nhân sĩ... nhằm mục tiêu chung là 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 
chiến lược của toàn dàn ta hiện nay 
là xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tö quốc xã 
hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn hòa 
bình ở Đòng Nam Á và thế giới. 


Đề tiếp tục phát huy vai trò của 
Mặt trận, làm tốt chức năng, nhiệm 
vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới, 
nhất là trong tỉnh hình đất nước ta 
đang phải vượt qua những khó khăn 
về kinh tế, xã hội, chúng ta cần đồi 
mới cách nghĩ, cách làm công tác Mặt 


trận, làm sao cho nội dung và hỉn" 
thức hoạt động sát hợp với hoàn cảnh 
và điều kiện cụ thề, tác động tích cực 
đến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng 
của đòng đảo quần chúng, của mới 
tảng lớp nhân dân, động viên được 
nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách của Đẳng, pháp luật và kế 
hoạch kinh tế—xã họi của Nhà nước, 
tránh lối quan liêu, hình thức. Chúng 
ta chú ý kiện toàn và củi tiền cơ cấu 
tô chức Mặt trận, làm cho nó vừa có 
tính chất tiêu biều.cho khối đoàn kết 
toàn đân, vừa có khả năng hoạt động 
thiết thực và nắng động, đặc biệt 
cần quan tâm xây dựng tö chức Mặt 
trận cho vững mạnh ở eơ sở nơi có 
thề đi sầu vào từng hộ gia đình, từng 
người dân thuộc các tạng lớp xã hội 
đề làm tốt công tác Mặt trận. Điều có 
Ý nghĩa hết sức quan trọng là xây 
đựng một đội ngũ cần bộ làm công 
tác Mặt trận vừa có nhiệt tỉnh còng 
tác, đạo đức phầm chất tốt, vừa có 
trình độ, năug lực cần thiết, có kinh 
nghiệm và phong cách làm việc thích 
hợp. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của 
Mặt trận dân tộc thống nhất hơn nửa 
thế kỷ qua, Mặt trận Tô quốc Việt nam 
nhất định sẽ góp phản xứng đáng vào 
việc thực hiện tháng lợi những nghị 
quyết của Dại hội thứ VI của Đẳng, 
đưa sự nghiệp cách mạng của nhàn 
dân ta tiến lên giành những thắng 
lợi mới, - 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC=THỰC TIẾN 
VỀ KINH B0ANH XÃ HỘI ỆWỦ N€RĨA * 


CHẾ VIẾT TẤN 


« 


KINM DOANH XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA LÀ (0 (CHẾ QUẦN LÝ 
(Ó HIỆU QUÁ (ỦA NỀN KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


⁄ : 
INH doanh xà hội “chủ nghĩa là 


mọt khái niệm mới trong quản: 


lý kính tế xã hội chủ nghĩa. làm 
rõ khái niệm này là một dòi hỏi cần 
thiết, Đối với nước ta đang dỏi mới 
cơ chế quản lý kính tế, vàn đề này 
càng có ý nghĩa thiết thực và quan 
trọng. 


Trong thời đại ngày nav, khoa học 
kỳ thuật đang phát triển vượt bậc, 
sức sản xuải của loài người đang Ở 
bước ngoại chuyền sang một thời đại 
khác: thời đại cong nghiệp mới, Cơ 
sầu kinh tế ở các nước và kiến thức 
quản lÝ kinh tế của loài người cũng 
đang phát triển lên. một trình độ mới, 
Các mối quan hệ kính tế giữa các 
nước trên thế giới dang được mở rộng 
và nưày càng trở nên đa dạng, phức tạp 
hơn. lình hình đó dỏi hỏi các nước 
xã họi chủ nghĩa phải năm bắt được 
những thay đòi nhanh chóng của thời 
đại, tiên hành những cai cách kinh tế 


cần thiết, thực hiện kinh doanh xã 


hòi chú nghĩa một cách năng động. 


phù hợp với sự phát triền lực 
lượng sìn xuất mới của loài người. 
Đề dáp ứng tình hình mới đang đặtra, 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã 
có những cải cách kinh tế — xã hội to 


4d. 


bó 


lớn và đôi mới cơ chế quản lý kinh 
Lễ, của mình, 

Nhưng vếu tố mới đó bắt buộc chúng 
ta phải đôi mới cơ chế quản lý kinh 
tế cho phù hợp với tỉnh hình phát 
triển khách quan, "vận dụng được 
những kiến thức, kinh nghiệm của 
loài người về quản lý kinh tế đã được 
nàng cao theo vêu cầu chuyền biến 


của thời đại. Cơ chế quản lý cũ «tĩnh » 


với chế độ kế hoạch hóa “cứng? đã 
đem lại thành công trước đảyv trong 
các điều kiện lịch sử của thời đại 
công nghiệp truyền thống, nay đã trở 
nên kém hiệu quả do những biến đồi 
mới đã và dang diễn ra ở thời đại mới. 

Sản xuất hàng hóa của nền kính tế 
xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng 
và nàng cao về số lượng, chất lượng 
và quy mô (Liên xô năm 1985 đã sản 
xuất hơn 24 triệu mặt hàng). buộc 
phải có cơ chế quản lý mới. Ở nước 
tà túy trình độ kế hoạch hóa còn thấp 
và sản xuất hàng hóa chưa phát triền, 
nhưng không phải vì thế mà chúng 
ta không thể áp đụng cơ chế quản lý 
mới có hiệu quả phù hợp với những 


®v _ -89 * .—^ ° . Rẻ 
đạc điềm và điều kiện của nước ta ở 


` 


%* Xem Tẹp cÀ( cộng sản từ sỐ 10-1916, 


chăng đường đầu của thời kỳ quá độ. 
Phải chuyền từ cơ chế quản lý theo 
hệ thống quản lý * tĩnh » với kế hoạch 
hóa « cứng ®, điều hành bằng kế hoạch 
với một hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh 
khi tiết từ đầu vào đến đầu ra của 
kinh đoanh và hoạt động tác nghiệp, 
bằng mệnh lệnh hành chí: đơn thuần, 
sang cơ chế quản lỹ mới hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, thực biện 
đúng đắn nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Tăng cường hiệu lực lãnh đạo 
Ÿà quản lý tập trung thống nhất của 
trung ương, dòng thời mở ròng quyền 
chủ động của địa phương trong trách 
nhiệm quản lý kinh tế xã hội trên địa 
bàn lãnh thỗ, bảo đảm quyền tự chủ 
trong kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở. trong đó; với vai trờ làm chủ 
của tập thê lao động, có thể xoay 
chuyền nhanh tình hình theo biến đôi, 
kỹ thuật xảyv ra trong thời gian nợ: ăn 
và thích. nghi với những biến đồi ở 
thị trường. Cơ chế quản lý kinh tế 


mới này gọi là cơ chế tên lý «động _. 


trong đó kế hoạch là trung tâm của 
các hoạt động kinh tế — xã hội điều 
hành bằng phương pháp kinh tế, có 
sử dụng các quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ, quan hệ thị trưởng, bảo đảm kế 
hoạch được thực hiện với hiệu quả 
cao nhất 


Các nghị quyết Hội nghị thứ 6, 2, 8 
của Trung ương Đẳng (khóa V), nhất 
là nghị quyết Hội nghị thứ Š, và nghị 
quyết 2§ của Bộ chính trị đã nều rõ 
sự tất yếu phải chuyền sang cơ chế 
quản lý “dòng »„ phải «chuyền hẳn 
từ zÝch quần lý tập trung quan liệu, 
bao cấp sang hạch toán kinh tế và 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa ». Phương 
hướng đó rất cách mạng, bết sức dũng 
đắn và tiến bộ, đánh dấu bước tiến 
mời của một quá trỉnh mấy chục năm 
tích lũy kinh nghiệm thực tiền, phát 
triền lý luận quản lý, đòi mới tư đuy 
kinh tế eủa Đăng và Nhà nươc ta 


Thuật ngữ « kinh doanh» vốn đã 
được ¡n đậm trong đầu óe nhiều người 


với định kiến xấu, cho nên khi nói 
đến kinh doanh thì một số người 
thường nghĩ đến cách kinh doanh tư 
bản chủ nghĩa hơặc lỗi kinh doanh cá 
thể, là bằng mọi: cách buôn bắn xoay 
xở, từ việc buôn gian bán lận, mua rẻ 
bán đắt, dén việc bóc lột sức lao động, 
chạy theo sự điều tiết của thí 
trường v.v. dê kiếm lợi nhuận. Lõi 
kinh doanh đó hoàn t›àn xa lạ với 
chủ nghĩa xã hội, một xã hội không 
còn chế độ người bóc lột người, thực 
hiện chế độ phân phối xã hội chủ 
nghĩa và phát tri n nên kinh tế có kế 
hoạch, chú trọng các lợi ích, các hoạt 
động kinh tế—xã hội nhắm phát triề» 
sản xuất và kiởng ngừng nàng caơ 
đời sống nhân đân, Cách nghĩ và cách 
làm theo cơ chế quản lý kinh tế cũ 
khiến người ta lắng tránh những khái 
niệm € sắn xuất hàng hóa », # lợi nhuận 
xã hội chủ ngh:a ®, * kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa» và lầm tưởng rằng, đề 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
chỉ cần quan lý nền kinh tế và chỉ 
đạo sản xuất bằng mệnh lệnh hành 
chính với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch 


_ pháp lệnh chỉ tiết từ trên dội xuống, 


thực hiện clế độ phản phối tập trung 
cho sản xuất và đời sống bằng hiện 
vật (các xí nghiệp quốc doanh và tập 
thề giao nộp cho Nhà nước cũng bàng 
ñiện vậU. Ngay cả việc phân phối 
thu nhập quốc dàn cũng do lường 


theo đơn vị hiện vẬt trong cả một thời 


gian dài, cho nên khái niệm sản xuất 
hàng hóa bị lu mờ trong nhận thức. 
Trong thời kỷ đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thu nhập quốc đàn còn thấp, 
cũng như trong thời kỷ hiến tranh; 
một số nước như nước ta bắt buộc 
phải thực hiện chế độ cung cấp, kề cả 
cung cấp thẳng bằng hiện vật ở mức 
cao ; cộng vào đó các chế độ xã hội phải 
bảo đảm mức sống cho mọi người 
trong khi tiên tương thấp (không phùn 
theo kết quả lao động và kết quả sản 
xuấ!) đã biến chế độ cung cấp thành 
chế độ bao cấp. Tính chất bao cấp 
trong cơ chế quản lý thề hiện qua chế 
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độ phân phối, cấp phát, giao nộp 
không tính dến hiệu quả kỉnh tế, 
không ràng buộc trách nhiệm và lợi 
ích vật chất đối với hiệu quả sử dụng 
tiền vốn và vật tư, lao động. CLkế độ 
cung cấp bảng hiện vật theo định 
lượng nhằm bào đảm mức sống lối 
thiều cho nên đã mang nặng tính chất 
bình quân trong cảnh nghẻo chung. 
Chế độ bao cấp kéo dài đã làm cho 
người ta lãm tưởng rằng đó là chế độ 
phân phối xã hội chủ nghĩa. ỠỞ đây, 
đồng tiền chỉ làm nhiệm vụ thanh toán, 
chuyền đồi, quy bàng triệu sản phầm 
với các chúng loại khác nhau dưới 
dạng tiền tệ thòng qua giá cố định, 
tuy cũng có hạch toán nhưng chỉ là 
hạch toán mang tính hình thức. Hệ 


thống tô chức phân phối đề thực biện. 


chức nắng và cách cung cấp này trên 
thị trường tuy mang tén thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa (bao gồm 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác 


xã mua bản) nhưng về thực chất là. 


- hệ thống tô chức kho hàng cũng ứng 
phản phối theo kế hoạch và chế độ 
cùng cấp mang tính bao cấp, mà không 
làm đúng chức năng kinh doanh của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Vai trò thị trường trong những 
điệu kiện đó gàn như không có tác 
động mấy. Sản xuất xã hội nhằm chú 
vếu bảo đảm yêu cầu của đời sống 
đưới đạng hiện, vạt theo kế hoạch 
nặng về bảo đàm số lượng, bảo đảm 
yêu cầu phản phối xem nhẹ chất 
lượng, và sản phầm sản xuất ra chưa 
phản ánh đúng các yêu cầu nghiêm 
khác của thị trường. 


Cách: sản xuất và phương thức phân 
phối như đã nói ở trên là cơ sở của 
việc phủ nhận vai trò san xuất hàng 
hóa dưới chủ nghĩa xã hội đã tồn tại 
khách quan từ lâu và đưa đến thói 
quen không cần tính toán bù đắp chỉ 
phí sản xuất và làm ăn có lãi. Vì vậy, 
không kích thích nâng cao hiệu quả, 
chất lượng và thúc đầy phát triền sản 
xuất, lưu thông hàng hóa dưới chế độ 
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xã hội chủ nghĩa. Cách điều hành sản 
xuất và chế độ phân phối, cấp phát, 
giao nộp đó mang tính cbất hành chính, 
quan liêu, bao cấp, làm phát sinh 
nhiều tiêu cực. trì trệ và ách tắc. 


Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
đã kết thúc cách đây hơn 40 năm, tuy 
đày đó có xảy ra xung đột, đời sống 
quốc tế, tuy có phức tạp và căng thằng 
nhưng là dời sống tương đỗi có hòa 
bình. Giao lưu hàng hóa và quan hệ 
giữa các nước cũng được mở rộng. 
Sản xuất ở nhiều nước xä hội chủ 
nghĩa phát triền và có nước đã làm ra 
(ởi mấy chục triệu mặt hàng, cho nên 
không thề cứ phân phối theo định 
lượng, bằng hiện vật mà phải phân phối 
thông qua thị trường. Sản xuất hàng 
hóa dưới chủ nghĩa xã hội trong những 
điều kiện mới càng Đ°Ẻ lộ rõ vị trí 
của nó. 


Ở mỗi nước xã hội chủ nghĩa, thông 
qua việc mua, bán, với chính sách giá 
cả và cơ chế quản lý giá cả bợp lý 
của Nhà nước, thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa (hoạt động đúng với tên gọi 
của nó) sẽ làm chủ thị trường và đóng 


vai trỏ quyết định trong việc phản 


phối thu nhập quốc dân theo các 


“ nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. Ở đáy 


phải tiền tệ hóa thu nhập theo kết quả 
lao động của mỗi thành vien của xà 
hội, sản phầm hàng hóa phải cỏ chất 
lượng, tiêu hao vật chất trên một đơn 
vị sản phầm do ứng dụng tiến bộ kỳ 
thuật phải ngày càng giảm, giá thành 
phải hạ và kinh doanh phải bảo đảm 
có lãi. 


Sản xuất hàng hóa trong nền kinh 
tế xãä hội chủ nghĩa có kế hoạch phải 
tạo ra được những sẳn phầm hàng 
hóa có chất lượng cao, đủ sức cạnh 
tranh được trên thị trường trong nước 
và thị trường quốc tế. Sản phầm hàng 
hóa ngày càng tăng về số lượng và chất 
lượng được thị trưởng trong và ngoài 
nước ưa chuộng sẽ đem lại lãi ngày 
càng lớn đề tăng tích lũy xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao đời sống của người 


bia ;HHhwh 6xïN' 7 Ps j sẻ 


lao động. đáp ứng được yêu cầu của 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội. Ngược lại, sủn xuất ra sản 
phầm hàng hóa với số lượng ngày càng 
giảm, chất lượng xấu, giá thành cao, 
lãi ít, hoặc bị thua lỗ thì không thê 
tỏn tại được. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không thề bao cấp cho những 
hoạt động sẳn xuất như vậy. Trên thị 
trường, thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa biết kinh doanh phải tác động 
tới sản xuất đề chất lượng hàng hóa 
ngày càng tăng hoặc thay đồi quy cách 
phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, có cách 
mua, cách bán thích hợp, văn minh, 
thuận lợi, đúng đắn, phấn đấu giảm phí 
lưu thông, giảm chiết khấu thương 
nghiệp, nhưng vẫn giữ đúng giá bản của 
Nhà nước,hoặc ngày càng hạ giá nhưng 
có lãi thương nghiệp cao, làm chủ thị 
trường xã hội, đấu tranh có hiệu quả 
với tư thương. Đó là «&cgïth tranh xã 
“hội chủ nghĩa”, một khái niệm mà ta 
không nên có định kiến xấu, không 
nên hiều cạnh tranh theo cách cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa. 
Cạnh tranh xã hội chủ nghĩa về cơ 
bản khác cạnh tranh tư bản chủ nghĩa 
xét về mục đích, tính chất giai cấp, 
phương pháp và được đặt trong nền 
kinh tế kế hoạch hóa. Cạnh tranh tư 
bản chủ nghĩa dẫn đến phân hóa giai 
cấp, bần cùng hóa nhân dân lao động; 
mở rộng bóc lột tư bản chủ nghĩa, 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có sẵn ` 


xuất hàng hóa, có (thị trường tức là 
có cạnh tranh. Cạnh tranh xä hội chủ 
nghĩa sẽ củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao mức sống cho 
mọi người và mở rộng chế độ phản 
phối xã hội chủ nghĩa. Những năm 
1918—1920, trên cơ sở cạnh tranh của 
chủ nghĩa tư bản, Lê-nin đã đề ra thi 
đua xã hội chủ nghĩa. Luận điềm của 
LaA-nin và kinh ngÌ]:iệm của một số nước 
anh em làm sáng to thêm cạnh tranh 
xã hội chủ nghĩa. Dưới sự tô chức, 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, trong một nền kinh tế kế 
hoạch hóa, với nội dung lành mạnh 


đúng đẳn, cạnh tranh xã hội chủ nghĩa 
càng làm sống động phong trào thi đua 
xã hội chủ nghĩa, và là động lực thúc 
đầy các hoạt động kinh doanh, làm ra 
hàng hóa « nhanh, nhiều, tốt, rẻ »® 
như Bác lHỏ trước đày đã từng nêu. 
Cạnh tranh xã bội chủ nghĩa đòi hỏi 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải 
kinh doanh đúng hướng đè bảo đảm 
hàng hóa đến tận tay người Liêu đùng, 
thực hiện đúng nguyên tắc phân phối 
xã hội chủ nghĩa và có lãi thương 
nghiệp. Từng cửa: hàng, từng nhân 
viên bán hàng phải chuyền phương 
thức hoạt động và phong cách phục 
vụ theo yêu cầu kinh doanh xã hội - 
chủ nghĩa. Thu nhập của người sản 
xuất, người bán hàng sẽ phụ thuộc 
vào kết quả kính doanh tức là kết 
quả cuối cùng mà người lao động đã 
thật sự công hiển. 

Sản xuất sa sút hoặc buôn bán thua 
lỗ, sẽ không được phép tồn tại. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa có chính sách 
trợ cấp báo hộ có thời hạn, hết thời 
hạn đó mà vẫn bị thua lỗ thì cơ sở 
sản xuất đó không đảng tòn tại, và 
Đăng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
có chủ trương chính sách đề sắp xếp 
lại một cách thích đáng nhằm tiếp 
tục bảo đảm việc làm cho người lao 
động ở những cơ sở đó. Đó chính là 
quá trình tích tụ xã hội chủ nghĩa, 
là một quy luật khách quan. Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa sẽ góp phản 
sắp xếp và tÔ chức lại nền sản xuất 
xã hội và có tác dụng cải cách triệt đề 
nội dung và phương pháp eàn đối kế 
hoạch. Ờ (trung trơng nội dung càn 
đối kế hoạch là các cản đối về 
tông thề nền kinh tế quốc dân theo 
nội đung kinh doanh nhằm cạnh tranh 
lành mạnh không đân đến cá lớn nuốt 
cá bé, nhằm thực hiện đường lối, các: 
mục tiêu chiến lược của Đảng trên cơ 
sở bảo đảm nền kinh tế hoạt động 
kinh doanh có hiệu quả. Kế hoạch Nhà 
nước đài hạn, trung hạn, hằng năm 
của trung ương sẽ phát huy hiệu lực 
«trung tâm? của mình qua các hoạt 
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động «œ không chế trực tiếp » hay 
Ấ không cuẽe gián tiếp ® hoặc kết hợp 
cả hai hình thức khống chế trực 
tiCÐ, gián tiếp * ở tầm quản lý kinh tế 
vĩ mò (macro) đề chỉ phối các hoạt 
động kinh tế — xã hội của đất nước 
tl:eo kế hoạch Nhà nước. 


Kế hoạchở các đơn vị kinh tế cơ 

sở phải được đồi mới theo nghị quyết 
306 (dự thảo) của Bộ chính trị Trung 
ương Đăng. Đó là kế hoạch tác nghiệp 
đề kinh đoanh mà về mặt cản đối 
phải linh hoạt, năng động từ «đầu 
-vào* đến “đầu rà» cũng như heạt 
động « hộp đen ® cho sát hợp với tình 
hình tiến bộ về kỹ thuật, nhưng phải 
bảo đảm các chỉ liêu pháp lệnh kế 
hoạch của Nhà nước ở đầu ra` của 
sản xuất và làm ăn có lãi. 


Lịch sử phát triền quản lý kinh tế 
đang chuyền từ cơ chế quản lý « tĩnh ® 
phù hợp với tiến bộ kỹ thuật của thời 
đại công nghiệp truyền thống diễn ra 
từng chu kỷ 100 năm, 15 — 20 năm 
mang tính chất * tĩnh ® trcng một thời 
gian dài (I) sang cơ chế quản lý 
q dòng » phù hợp với thời đại công 
nghiệp mới với tiến bộ kỹ thuật diễu 
ra từng chu kỳ ngắn 2—5 năm 
và biếu động của thị trường với 
hàng hóa luôn đổi mới theo tiến 
bộ kỹ thuật trong từng chu kỷ ngắn 
đó (5). Cơ chế quản lý mới * động » 
thích nghỉ với bước chuyền của thời 
đại được bắt đầu từ việc thay đồi tư 
duy kinh tế cũ bằng tư duy kinh tế 
mới, trong cách quản lý nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. 


-_ Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là cơ 
chế quản lý mới của nên kinh tế sản 
xuất hàng hóa trên cơ sở kế hoạch 
hóa với việc vận dụng linh hoạt các 


quan hệ hàng hóa — tiền tệ, chịu sự. 


tác dòng của quy luật giá trị quy 
ˆ luật cũng cầu và các quy luật khác 
của chủ nghĩa xã hội; tiền hành hạch 
toán kính tế, kích thích sản xuất, đạt 
hiệu quá cao, chất lượng ti. Thực 
chàt của hạch toán kính tế là sự tính. 
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toán so sánh đưới hình thức tiền t° 
về chỉ phí sản xuất và các kết quả 
hoạt động kinh tế của các tập thể có 
tư cách pháp nhân xi nghiệp, Hiến 
hiệp xỉ nghiệp...), là sự bù dàn các 
chỉ phí sẵn xuất bàng các khoản tia 
nhập do bán sản phẩm của họ làm ra 
và bảo đảm có lãi. Hạch toán kinh tế 
đã trở thành một đòn bầy quan trong 
của quản lý kinh tế xã lội chủ nghĩa 
đề khuyến khích các tập tHỀ và ngườ? 
lao động hướng tới hoàn thành các 
nhiệm vụ kế hoạch, cải tiến tồ chức 
sản Xuất và nâng cao hiệu qua của các 
hoạt đọng kinh tế. Như vậy. hạch 
toán kinh tế vừa là nội dung, vừa là 
còng cụ, phương tiện của kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa. Nội dung kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa mung hai đặc điềm 
khác với kinh doanh tư bản chủ nghĩa 


1. Sản xuất và hoạt động phân phối 
lưu thỏng có kế hoạch (nói tỉnh ké 
hoạch đã bao hàm việc vận dụng các 
quy luật. trong đó quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội là chủ đạo) 
nhằm mục tiêu tái sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng phương thức sản 


xuất xã hội chủ nghĩa. . 


2. Phải có lãi. Lãi đó nhằm làm tăng 
tích lũy xã hội chủ nghĩa, nàng cao 
đời sống nhân dân, thực hiện quy luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 

Đó là hoạt động kinh tế tạo ra blợi 
nhuận xã hội chủ nghĩa. Như vậy, về 
cơ bản lợi nhuận xà hội chủ nghĩa 

nác với lợi nhuận tư bản chủ nghĩa ở 


tính chất giai cấp, phương pháp tạo ra 


lợi nhuận, mục đích sử dụng lợi nhuận. 
Lợi nhuận tư bản làm tầng tích lũy, mơ 
rộng phương thức kinh doanh tư bản 


- chủ nghĩa và mở rộng việc bóc lột, nô 


địch nhân dân lao động trong nước, 
ngoài nước với trình độ tỉnh vì hơn đề 
đưa lại thu nhập cao cho nhà tư bản. 


(1), (2) Máy hơi nước phát mình năm 1682 
đến năm 1780 mới sản xuất (100 năm). Máy 
hay phát minh năm 1897 đến năm 1931 sảa 
xuất (14 năm). Pin mặt trời phải minh 1953 


-đến 1955 sản xuất (23 năní) 


Nếu hiều kinh đoanh xã bội chủ 
nghĩa theo nghĩa xoay xở, đâu cơ, móc 
ngoặc, trục lợi, tranh mua iranh bán 
nhằm đem lại lợi Ích cục bộ cho đơn 


vị, địa phương mình, nàng cao thu. 


nhập riêng cho đơn vị mình, cá nhàn 
mỉnh là không đúng. 


Hoạt động kính tế theo cách bạch 
toán (theo kiều kinh doạnh, làm cho các 
thành viên, các cấp quản lý luôn luôn 
quan tàm tới kết quả cuối cùng trong 
boạt dộng kính tế của mình, là phải 
bù đắp được chỉ phí và có lãi đề tồn 
Lại và phát triện, Điềư đó làm cho họ 
phải nghiên cứu kỹ thị trưởng trong 
nước, ngoài nước, chọn lựa phương án 
hoạt động sản xuất, tiêu thụ được sẵẳn 
phẩm một cách khôn ngoan. Mỗi quyết 
định đều có tính toán kinh tế, hơn, 
tiiệt, lỗ, lãi, đòi hỏi phải tô chức hợp 
lý, tiết kiệm, lựa chọn phương án lối 


ưu đệ đạt dược liệu quá cao nhất. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa là mội 
cơ chế quan lý có hiệu quả của nền 
kinh lẽ vã hội chủ nghĩa. 


Hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa có bản chất giống 
nhau là phải phân bố lực lượng sản 
xuất, bố trí, chọn lưa cho các chương 
trình mục tiệu, xây dựng nội dung kế 
hoạch theo quan điềm nâng cao số 
lượng và chất lượng hàng hóa trong 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, sử dụng 
công cụ hàng hóa — tiền tệ nhằm đạt 
kếU quả cuối cùng lớn nhất với chỉ phí 
Ít nhất, mang lại lợi nhuận nhiều nhất 
cho chủ nghĩa xã hội. Hạch toán kính 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa có 
sự phân biệt khác nhau về đối tượng 
áp dụng: hạch toán kinh tế được áp 
_ đụng trong các tô chức kinh tế có tư 
cách pháp nhân (xí nghiệp, Hên hiệp 
xí nghiệp...). Kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa được áp dụng ở phạm vi rộng 
hơn, bao gòm các đơn vị hạch toán 
kinh tế có tư cách pháp nhàn và các 
đối tượng làm kinh tế, các hình thức 
kinh tế khác trong nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Nghĩa là, về đại thẻ, kinh 


đoanh xã hội. chủ nghĩa là khái niệm 
Tộng hơn, bao quát hơn hạch toán kinh 
tế. Trên ý nghĩa này có thẻ phản biệt 
sự hiều khác nhau khi có ý kiến cho 
rằng, nói hạch toán kinh tế là đủ, 
không cần phải nói thêm kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Chúng ta dùng khái 
niệm cơ chế quản lý « bạch toán kinh 
tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa * là 
đề mô tả đầy đủ cơ chế quản lý sản 
xuất hàng hỏa có kế hoạch và hiều 
theo ý nghĩa rộng của toàn bộ cơ clế 
quản lý « động » được xày dựng trên 
cơ sở tiến bộ về quan lý của loài 
người đã tích lũy được khi chuyền 
sang thời đại công nghiệp mới, khác 
với cơ chế quản lý «tĩnh» của thời 
đại công nghiệp truyền thống. Cơ chế 
quan lý « động * đó đang có xu hướng 
phát triền thành một dạng cơ chế 
quản lý khác nữa tạm gọi là cơ chế 
quan lj chiến lược. Cơ chế quản lý 
mới nảy, theo dự kiến của một số nhà 
kinh tế. "có thề sẽ được vận dụng phô 


-_ biển vào thế kỹ 21. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa và kinh 
đoanh tư bản chủ nghĩa cũng đều 
hướng vào việc tạo ra được nhiều lợi 
nhuận. nhưng khác nhau về bản chất 
và mục đích. Kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa phục vụ lợi ích nhà tư bản và 
tái sản xuất tư bản chủ nghĩa. Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa phục vụ lợi 
ích toàn xã hội, nâng cao sự phồn vinh 
cho người lao động và xây dựng 
phương thức sán xuất xã hội chủ 
nghĩa, thực hiện quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Chính sự 
khác nhau này là cơ sở chủ yếu đề 
pháp biệt sự khác nhau giữa hạch loán 
thương mại (tư bản chủ nghĩa) và hạch 
toán kinh tế (xã hội chủ nghĩa). 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa còn 
khác kinh doanh tư bản chủ nghĩa Ở 
tính kế hoạch. Nó xuất phát từ quy 
luật phát triển kinh tế có kế hoạch de 
điều tiết nền kinh tế. Mặc đủ kỉnh doanh 
tr bản chủ nghĩa cũng có các loại 
kế hoạch ở tầm vị mô (micro) với 


4. 


nghiệp vụ khá cao trong kế hoạch tác 
nghiệp kinh doanh của các xí nghiệp, 
các tập đoàn tư bản, các tông công ty, 
và cũng có các loại kế hoạch ở tầm 
vĩ mô (macro) cho cả nước, nhưng đó 
là những dự đn bao quái về kinh doanh 
tư bắn chủ nghĩa, về cơ bản kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa chịu sự điều 
tiết của thị trường, của lợi nhuận tư 
bán chủ nghĩa. Nguyên tắc cơ bản của 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là nguyên 
lúc bảo dâm lính kế hoạch, Thực hiện 
nguyên tắc này là thực hiện sự định 
hướng nền kinh tế phát triền kinh 
doanh không vì lợi nhuận đơn thuần, 
không tách rời nhiệm vụ chính trị và 
nhiệm vụ kinh tế, không tham lợi trước 
mắt mà xa rời mục tiêu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc xã 
hỏi chủ nghĩa ; là bảo đâm sự cân đối 
và đem lại hiệu quả cao cho sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
nắm vững các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, vàn dụng đúng đân quy 
luật giá trị, chú ý tác động của thị 
tryờng trong nền kinh tế kế hoạch hóa, 
thực hiện các nguyên tắc hạch toán 
kinh tế, coi trọng giá trị và giá trị 
sử dụng của hàng hóa dưới chủ nghĩa 
xã hội... | 

Việc mở rộng quyền tự chủ của các 
đơn vị kinh tế cơ sở theo nghị quyết 
306 (dự thảo) của Bộ chính trị chỉ mới 


là một khâu trong cơ chế quản lý mới - 


thực hiện cải cách Ở tầm vi mô b 
(micro). Còn cải cách ở tầm ếvĩ mô ® 
(macro) là thực hiện tập trung một 
cách có hiệu lịrc, thiết thực những cái 
cầu tập trung. Tỉnh hình hiện nay là, 
mặt đăng tập trung, chúng ta lại đề 
phân tắn, mặt không đáng tập trung, 
chúng ta lại tập trung một cách không 
thiết thực, khong có hiệu lực, gò bó, 


với những chế độ, thề lệ can thiệp 
vụn vặt vào quyền tự chủ của các đơn 
vị kinh tế cơ sở. 


Vị nhận thức khái niệm œ kinh đoanh: 


xã hội chủ nghĩa * với những định 


kiến cũ, biều tự chủ của đơn vị kinh. 


tế cơ sở theo nhận thức của người sản 
xuất nhỏ cho nên ở một số nơi đã này 


_Tra klkuynh hưởng phường hội, vôchính 
- phú hoặc tự do tắn mạn, không thấy 


đầy đủ trách nhiệm đổi với lợi ích 
chung của chủ nghĩa xã hội. Thêm vào 


đó bọn làm ăn bất chính, đầu cơ, tham. 


những đã gảy nên những rỏi loạn 
không đáng có trong hoạt dòng kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. 


Mặt khác, nền kỉinh tế nước ta 
đang còn nhiều thành phần kinh tế 
khác nhau, việc mở rộng quyền chủ 
động cho các địa phương, quyên tự 
chủ cho các đơn vị Ñinh tế cơ sở được 
tiến hành trong khi cơ chế quản lý 
mới chưa hình thành đồng bỏ, chưa 
được pháp chế hóa, cho nên đã có 
những nhận thức và hành động thiếu 
thống nhất, thậm chí còn chệch choạc, 
sai sót. Nhưng khỏng nên cho rắng 
những lệch lạc nhỏ đó là do cơ ciế 
mới sinh ra và từ đó khái quát lén 
thành “chạy theo cơ chế thị trường », 
là thực hiện œchủ nghĩa xã hội thị 
trường ® — cái diều không thề co ở 
Việt nam mà phần lớn tư liệu sản 
xuất chủ yếu đã thuộc sở hữu xã hội 
chủ nghĩa, chế độ bóc lột đã căn-bản 
bị xóa bỏ (tuy trong mội thời gian nào 
đó ở chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ văn còn tồn tại một vài hình 
thức bóc lộU; nền chuyên chính vỏ 
sản do Đẳng cộng sản Việt nam— một 
đảng Mác —Lê-nin chân chính, có 
phưởng pháp luận đúng đẳn— lĩnh đạo. 
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ĐÀO XUÂN SÂM 


(0 CHẾ GIÁ (CÁ KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ: 
— KINWH OANH (Ó KẾ HOẠCH 


f — GIÁ CẢ — TÍNH KHÁCH QUAN 
VÀ KHẢ: NĂNG ĐIỀU TIẾT CÓ 
Ý THỨC 

Trong nên kinh tế còn sản xuất 
bàng hóa, giá cá tọn tại khách quan. 
Giá cá hình thành, biển động có quy 
luật: quy luật giá trị, quan hệ cung 
cäu¿ quy luật về mỗi quan hệ giữa kinh 
tế và chính trị và tác động của Nhà 
nước. Trong lịch sử phát triền kinh 
(tế hàng hóa, sự hình thành và biến 
động của giá cả vốn là tự phát, nhưng 
đán dần đã xuất hiện chủ thể điều 
Hết giá cđä một cách có Ý thức, Giới 
tư bản độc quyền nắm thực lực kinh 
tế với tÝ lệ nào đó ((Ý lệ cho phép 
khống chế), hơn nữa có kinh nghỉ ệm 
kính doanh trên thị trường, có nhà 
nước giúp đỡ, đã có thê trở thành chủ 
ti@ độc quyền trên thị trường. điều 
tiết giá cũ bắng thủ đoạn kinh tế cùng 
với thủ đoạn chính trị, hành chính, 
tâm lý. Họ có thê nàng giá, phá giá, 
giữ giá, qua đó giành quyền chủ động 
chi phối giá cả thị trường. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, các 
tÒÖ chức kinh tế quốc doanh nắm thực 
tực kinh tế trong nước ; và trong điều 
kiện có Nhà nước chuyên chính vô 
sản, ở chặng đầu thời kỳ quá độ ngay 
kh nền kinh tế còn nhiều thành phân 

-ntrư Ởở nước ta, kinh tế quốc doanh có 
đầy đủ khả năng đề trở thành chủ thề 
điều tiết thỉ trường và giá cả theo 
định hướng của chính sách và kế 
boạch kinh tế của Nhà nước. Trên 


thực tế nước ta, nhiều tô chức kinh tế 
quốc doanh và eơ quan Nhà nước 
địa phương đã từng bước trở thành 
chủ thề điều tiết thị trường và giá cả 
trong lĩnh vực nó phụ trách. Đồng 
thời, vẫn còn tình hình phỏ biến là 
nhiều tồ chức kinh tế quốc doanh lúng 
túng và thua thiệt lớn trên thị trường. 
Nói chung, Nhà nước ta chưa làm 
được vai trò chủ thê điều tiết giá ca 
và thị trường, ngược lại, nhiều khi 
phải bị động chạy theo thị trường và 
giá cả tự phát, chịu nhiều thua thiệt 


- lớn. Nguyên nhân trực tiếp của tỉnh 


hình đó là sự tòn tại cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp trong. xử lý giá cả 
và thị trường... 


Tập trung quả mức việc định giá 
theo ngành chức năng chuyên môn và 
giữ giá chủ yếu băng * lệnh ? chính là 
cơ chế tập trung quan liên trong quản 
lý giá cả, Sau khi có nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của Ban chấp hành trung 
ương Đăng, cách làm giá cá như vậy 
đã tái diễn rất đầy dủ, và một hệ 
thống giá rất cao theo tính toán của 
ngành chức năng đã được đữa ra. Từ 
đó sẵn xuất kinh doanh cảng đỉnh đồn, 
nên tài chính và tiền tệ quốc gia vấp 
phải những khó khăn lớn. Như vậy, 
trong điều hành giá cả, chúng ta đã 
không đột phá vào cơ chế giá đề xóa 
bỏ tập trang quan liêu — bao cấp, 
chuyền sang hạch toán kinh tế kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, mà lại giữ cơ 
chế cũ, từ đó phạm sai lảm trong việc 


5Í 


1 


đột phá vào mức giá. Do đó, thị 
- trưởng và piá cả càng rối loạn, những 
Lước tiên trong điều tiết thị trường 
và giá eä trước đây bị đe dọa. 


Trong điều kiện của chính sách 
kinh tế nhiều thành phần và mở rộng 
giao.lưu hàng hóa, đề làm chủ thị 
lrường và giá cả, Nhà nước vò sảu 
rà kinh tế quốc đoạnh chỉ eó một con 
đường là chuyền sang cơ chế hạch 
(oán kinh đoanh, học tập nắm ly 
khoa học và nghệ thuật tô chức kính 
doanh buôn bán, đề giành quyen làm 
chủ thị trường và giá cá mội cách hợp 
quv luạt, 


li — VỀ CƠ CHẾ GIÁ CÁ KINH 

DOANH ĐẶT TRONG CHÍNH THÊ 

CƠ CHẾ QUẢN LÝ HẠCH TOÁN 

KINH TẾ VÀ KINH DOANH CÓ 
KẾ HOẠCH 


1— Cơ chế quản lJ giá cả phải 
. phục pụ phát triền san AuấiI 0a giao 
ltra hàng hóa, xâu dựng cơ cầu: Rính 
lế mới 


Mở rộng sản xuất và giao lưu hàng 
hóa trong nước và xuất nhập khầu là 
một bộ phận của quá trình đưa nền 
kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, là một đặc trưng 
mới nhất của nền kinh tế đang chuyền 
từ cung cấp thời chiến sang hạch 
toán kính tế và kinh doanh; lì vấn 
đẻ thuộc về chính sách cơ cấu; là 
đòi hói của quá trình công nghiệp 
hóa, quá trình*xây dựng cơ cầu kinh 
tế mới, quá tình cải biến cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần... Cơ chế quản 
lý kinh tế phải xuất phát từ yêu cầu 
xây dựng eơ cấu kinh tế (chinh sách 
cơ cấu). Cơ chế quản lý giá eq và thị 
trường phải thúc đây mở rộng sẵn 
xuất và giao lưu hàng hóa trong nước 
và xuất nhập khảu. Dó là tiền đề tạo 
ra trạng thái thị trưởng, giá ca bình 
thường, loại bỏ những nhàn tố cực 
đoan giả tạo, thu hẹp kinh tế ngầm, 
loại trữ buôn lậu và làm ăn phi pháp. 


R2) ` 


Ở đây, cần thực hiện chính sách tự 
đo trao đôi hàng bóa trong khuôn khô 
mà chính sách và kế hoạch kinh tế 
quốc đân, luật pháp cho phép. Cần 
khắc phục tỉnh trạng *ngăn đò cấm 
chợ ? vị nhiều biện pháp chưa hợp lý 
về thuế và * thu mua ®, Hệ thống quản 
lý của ta quen dùng quá mức biện 
pháp hành chính, chưa chuyền mạnh 
sang biện pháp kinh tế, nhất là trong 
công tác thuế, và tô chức đọc quyền 
kinh đoanh theo quan điềm kinh tế. 
Quan niệm chỉ ngành thương nghiệp 
được buôn bản, mua bắn, còn mọi xÍ 
nghiệp sắn xuất phải giao nộp hết sán 
phầm, cũng là làm thương nghiệp 
theo quan điềm hành chính. Cán tôn 
trọng quan hệ kinh doanh giữa người 
sản xuất và ngành thương nghiệp trên 
cơ sở kế hoạch và hợp dòng kinh tế. 

23— (Cơ chế giá cảđ kinh doanh dại 
lrong chỉnh thề cơ chế quan lý kinh 
doanh, lũu kế hoạch hóa làm rung 


_tâm 


Cơ chế quản lý giá cá là cơ chế 
cục bộ, đương nhiên phải đặt trong 
chính thê eơ chế quản lý kinh doanh, 
tuàn theo những quan điềm và nguyên 
Lắc cơ bạn của cơ chế chung. Ở đảy, cở 
ba quan điềm, nguyên tắc cơ bản nhất 
dã được nẻêu trong nhiều nghị quyẻt 
của Đẳng: quan điềm mục tiêu — vì 
phát Iriền sản xuất và đời sống quản 
chúng ; quan điềm phản cấp làm chủ 
lập thê, tập trung đân chủ ; quan diễm 
lấy kế hoạch làm trung tàm, thấu suốt 
nguyên tíc hạch toàn kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Thực tế hàng 
chục năm đã chứng tỏ ta không thề 
quản lý giá cả và thị trưởng theo hệ 
thông ngành chức năng, tách rởi việc 
xây dựng và điền hành kế hoạch sẳn 
xuat kinh doanh toàn diện của các 
ngành, các cấp. - 


Đặt cơ chế quản lý giá ca trong cơ 
chế quản lý kinh: tế nói chung, trong 


_đó khâu trung tàm là cơ chế xây dựng 


và điều hành kế hoạch kinh tế quốc 
đàn của các cấp là cách làm duy nhất 


* 


đúng đề bảo đảm việc quản lý giá cả, 
thị trường được định hướng vào 
những mục tiêu kinh tế—xã hội, được 
xử lý đồng bộ với các mặt sản xuất 
kính đoanh,. khoa học ký thuật, tài 
chính, tiền tệ, tiền lương, dược XỨ lỶ 
theo quan điềm bạch toán linh tế và 


kinh doanh xã hội chủ nghĩa và theo: 


quan điềm làm chủ lập thê. 


Về nguyên tắc phải đặt vấn đề đồi 
mới cơ chế sử dụng các dòn bảy kinh 
tế. nói chung. và giá cä, nói riêng, 
trong đồi mới chinh thề eơ chế quản 
lý kính tế với khâu trung tàm là đồi 
mới kế hoạch hóa theo quan điềm mà 
Đại hội thứ V của Đẳng đã khang định. 


Sau dày xin đẻ xuất một số luận 
điềm có tíih nguyên tác trong cơ chế 
ấy, cũng là quan điểm xuất phát đề 


thiết kế phương án triền khai thực 


biện nghị quyết lội nghị thứ tầm của 
BCHTUD vẻ đỏi mới còng tác giá— 
lương — tiền. nhằm chuyền sung hạch 
toán kinh tế. kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa. 


° 
Li 


{— Đặt cơ chế quản lý giá cá, tài 
chính, lưu thông hàng hóa và tiên tẹ. 
tiền lương và đời sống động bộ trong 
cơ chế quai: lý thông nhất có kế Foạch, 
lấy kế hoạch làm công cụ trung làm đề 
định hướng liên kết mọi công cụ đó 
nhằm phục vụ mục tiêu cuôi cùng. 
Nhiều nựhị quyết họi nghị của 
-BCIITUD, nhất là các nghị quyết hội 
nghị thứ :áu. thứ báv và thứ tắm đã 
khẳng định quan điềm mục tiêu và 
quan điềm có kế hoitch đồng bộ trong 
những công lác này, 


Quản lý giá cá. tài chính, ưu thông 
hàng hóa và tiên tệ dọc lập quá mức 
theo từng chức năng có nghĩa là dứng 
ngoài kế hoạch, thậm chí dứng 
trên kế hoạch kinh dcanh, cắn trở 
kinh doanh ngay từ khảu làm và 
cân đối kế hoạch. Nói riêng giá cả 
phải p'ục tùng cương lĩnh kế hoạch, 
phục tùng mục tiêu kế hoạch. phải xử 
lý trong bản thân việc xâảY dựng và 


° 


thực hiện phương án kế hoạch sẵn 
xuất. 

2= Thực hiện làm chủ lập thê, phân 
cấp quản lý và thống nhất quản lý 
giá cá, tài chính, lưu thông tiền tệ và 
hàng hóa, tiền lương và đời sống đồng 
bộ với phân cấp quản lý và kế hoạch 
hóa. Cấp nào càn đối, xác định và phụ 
trách nhiệm vụ kế hoạch thi cấp ấy có 
trách nhiệm vụ quyền hạn về quân lý 
tác mặt công tác kính tế, tài chính, 
Nếu không như thế thì việc phán cấp 
quản lý, bạ cấp làm kế hoạch với nhiều 
nguòn khá năng là vỏ nghĩa, Nếu 
không như thế thì cũng không có tự 
chủ kinh doanh, không có hạch toán 
kinh tế thật sự, không thê thoát khỏi 
bao biện hao cấp. 

Mỗi cấp, với sự quản lý thống nhất, 
phải có kế hoạch toàn diện, trách 
nhiệm và quyền hạn toàn điện đổi với 
đơn vị, địa phương và lĩnh vực của 
mình, Cấp trên hướng đẫn, kiêm tra, 
điều tiết, uốn nắn kể hoạch bảo đảm 
sự thòng nhất thông qua viẹc Xét 
duyệt và chỉ đạo thực hiện phương án 
kinh dđRAnh đồng bộ. 


Với quan điềm này. khảu quan 
trọng nhất trong triền khai thực hiện 
nghị quyết lội nghị thứ tâm của 
BCIETUĐ là chỉ đạo xây dựng và điều 
hành phương án chuyến sang hạch 
toán kính doanh của các địa phường 
và ngành kinh tẾ — KỶ thuật, nhất là 
các địa phương và ngành trọng điểm, 
trong đó có việc xứ lý các vấn đẻ giá, 
lương. tiền nhằm phục vụ mục tiêu 


kinh tế — xã hội, và nhằm tạo điều 
kiện cho các dơn vị ngành, địa 


phương đi vào kinh doanh. 


3— Nhảt quản thực hiện nguyên tác 
quan hệ hợp đồng trong cản đối, xác 
định và điều hành thực hiện nhiệm vụ 
lễ oạch, trong đó xử lý dong bộ và 
eụ fbề các vấn đề giá cả, tài chính; 
Iưu thông hàng hóa và tiền tệ. Nói 
cách kháe, giá eä và mọi quan hệ kính 
đoanh được xác định trong các quan 
hệ kế hoạch hợp đồng cụ thể và hợp 


e¬ 
1 


pháp, tức là giá thỏa thuận có cam 
kết hợp pháp và có kế hoạch trên cơ 
sở quan hệ hợp dòng 


Giá cñ có kế hoạch với eơ chế nhiều 
cấp làm chủ, sử dụng nhiều nguồn 


cân đối tất yếu phải là giá cả được: 


xác định trong những điều kiện cụ the 
của hợp đồng liên doanh, liên kết, 
cung tiêu của các bên liên quan đến 
phương án kinhdoanh và những cân đối 
cụ thê, Nếu chỉ tiêu sản phầm chủ yếu 
là chỉ tiêu quan trọng nhất, cũng phải 
đặt trên cơ sở cân đối được cain kết 
bằng hợp đồng, thì giá cả càng phải 
đặt trong quan hệ kế hoạch hợp đồng 
cỏng khai hợp pháp. 


Từ những luận đi©m trên đây về cơ 
chế kế hoạch hóa, trong đó bao quát 
cơ chế sử dụng các công cụ đòn bầy 
kinh tế, có thề nêu lên những đặc 


irưng cơ ban của cơ chế quản lÚ giá. 


cả trong đó : a) giá cả được hình thành 
trong quá trình và theo trình tự xây 
_ dựng và điều hành thực biện kế hoạch 
có thống nhất, cỏ phân cấp và đòng bộ 
với các công cụ khác; b) giá cả được 
xác định cụ thề trong quan hệ kế 
hoạch hợp đồng, được phân cấp xử 
lý ứng với sự phân cấp cân đối xác 
định và điều hành th:rc hiện nhiệm 
vụ kế hoạch; ©) giá cả với cơ chế xử 
lý như trên, tùy trường hợp có thè là 
giá cả được bảo đảm tương đối thống 
nhất và ôn định, hoặc giá được khống 
chế theo khung, hoặc giá tự quy định 
như nhiều nghị quyết của Đẳng đã 
nêu. Cách nói cơ chế một giá chưa 
thè hiện đầy đủ tư tưởng nghị quyết 
Hội nghị thứ § của BCHTUĐ và dễ bị 
hiều lầm rằng, chỉ có một loại giá, 
một mức giá. Còn cơ chế hai giá là 
cơ chế cũ, về nguyên tắc vẫn giừ giá 
cung cấp gắn với quy tắc cấp phát 
giao nộp, như vậy không thê chuyền 
sang kinh doanh; d) Trong chế độ 
hạch toán kế toán tự bù đắp, nghiêm 
căm mìan khai mức giá, man khai giá 
thành và tính giá bất chính đề ăn lãi ; 
yeu cầu quan trọng nhất là kế toán 


đúng và đủ các chỉ thu thực tế, thự^ 
hiện thanh tra kế toán và thanh tra 
giá cả dè loại trừ kế toán man kha? 
và tính giá bất chính, bảo đảm thu 
thuế và điều tiết đích đáng. 


Cơ chế quẫn lý giá cổ với những 
đặc trưng trên đây, có thề gọi là cơ 
chế giá cả kinh doanh trong cơ chí 
kinh doanh có kế hoạch theo tư tưởng 
cơ bản của nghị quyết Hội nghị thứ Ê 
của BCHTUĐ. Nói cách khác, đó là 
cơ chế mới về quản lý giá cả—cơ clé 


_ giả cả kỉnh doanh thay cho cơ cbế gia 
cả hành chính tập trung quan licu 


trước đây. 


Cơ chế giá cả kinh doanh như váy 
gắn bó hữu cơ với cơ chế kế. hoịch 
hóa, có thè bảo đảm phát huy tính 
chủ động của tồ chức kinh doanh xũ 
hội chủ nghĩa, đòng thời nàng cao 
tính pháp lý của quan hệ giá cá. Nó 
khác hẳn cơ chế giá cả tự phát, tuy 
tiện; nó tạo khả năng đề cấp trên 
tăng cường chỉ đạo, hướng dàn, kiem 
tra, uốn nắn giá ca với hiệu lực thiết 
thực, loại trừ những cácb làm giả 
bất chỉnh đề thu lãi, Cần xác định 
ngay rằng, cơ chế quản lý giá cả kính 
doanh không lập tức dưa tới mọt te 
thống giá cả đi sát giá trị và ồn đị:ch. 
thống nhất. Thực tế không có khả 
năng đó. Với cơ chế mới, vẫn cỏn quá 
trình biến động giá cả trên thị trường. 
nhưng theo hướng từng bước đi vuo 
quỹ đạo được điêu tiết có kế hoạch. 
nhờ chỗ các tồ chức kinh tế quỏc 
doanh và Nhà nước chủ động thích 
nghỉ và làm chủ giả cả trên thị trưởng 
xã hội, dần dần đi sát giá quốc tế. 
Trong quá trình đó, chênh lệch gá 


bất hợp lý bị thu hẹp dần; và được. 


các cấp thu lại vì quốc kế dân sin!. 


Cơ chế quản lý giá cả như vậy mang 
tính quá độ, xóa đần tỉnh tự phát đề 
đi vào kinh doanh có kế hoạch và 
năng động. Đó là cách làm hợp quy 
luật, có hiệu lực thiết thực, hơn tin 
cơ chế cũ tập trung quan liêu và hành 
chính đơi; thuần không cỏ hiệu lụ.. 
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Với cơ chế quản lý giả cả như vậy, 
cạnh tranh tự phát dược thay thể 
bằng sự đấu tranh của kinh tế xã hội 
chủ dghĩa nhắm giành quyền làm chủ 
giá cả và thị trường, và bằng dua 
tranh sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ 
ngay trong nền kinh tế có kế hoạch. 
Đó chính là cơ chế quản lý, điều hành 
giá cả mà nhiều tỒÖ chức kinh tế quốc 
doanh và địa phương đã áp dụng, 
nhờ đó trên thực tế đã từng bước 
vươn lên làm chủ giá cả và thị trường. 


Đề kết luận, có thề nói vấn đề cơ 
bản, mấu chốt và khó nhất của việc 
thực hiện cơ chế quản lý có kế hoạch 
thấu suốt nguyên tắc hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
là vấn đề tích hợp, lắp ghép được cơ 
chế sử dụng các công cụ đòn bầy kinh 
tế, mấu chốt nhất là đòn bầy giá cả, 
xào cơ chế kế hoạch hóa... Nói cách 
khác, đó là sự chuyền hướng, đồi mới 
đồng bộ (ừ cơ chế lệnh kế hoạch, gắn 
liền với cơ chế lệnh giá cá, tài chính, 
tín dụng, lưu thông vật tư hàng hóa 
theo kiểu tập trung quan liêu bao cấp, 
sang cơ chế kế hoạch kinh doanh, trong 


đó bao quát cơ chế giá cả kinh đoanh, 
tài chính tíu dụng kinh doanh và kinh 
doanh lưu thông vật tư hàng hóa. Nói 
ngắn gọn, đó là sự tích hợp, gắn bó hữu 
cơ giữa tính kế hoạch và tính hàng hóa 
trong cơ chế kinh doanh có kế hoạch. 
Nói dến cùng, đó là vấn đề vận dụng 
các quy luật kinh tế — xã hột, kề cả 
quy luật tÖ chức quản lý, trong hệ 
thống. trong chỉnh thê, lấy quy luật 
đặc thù của chủ nghĩa xã hội là chủ 
đạo, nhưng không thành kiến, không 
phản biệt đối xử hoặc cưỡng lại các 
quy luật của sản xuất hàng hóa. Đó 
là sự trở lại một tư tưởng cơ bản của 
V.I. Lê-nin trong chính sách kinh tế 
mới, là chính sách đã tạo bước phát 
triển kỷ điệu cho nền kinh tế nước 
Nga lúc đó. Giải quyết được vấn dề 
ấy mới có thề vượt dược cái ngưỡng 
từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 
sang cơ chế mới. iều đó chắc chắn 
góp phần làm eho cơ chế quản lý kinh 
tế trở thành đòn bầy làm bộc lộ mạnh 
mẽ mọi ưu việt của chế độ kinh tế - 
mới. Và từ đó, chắc sẽ sớm điễn ra 
hiện tượng kỳ diệu trong nên kinh tế 
Việt nam. 


KINH DOANH XÃ HỘI... 


(Tiếp theo 


giữa các ngành sản xuất và lưu thông 
văn chưa được giải quyết. Tình trạng 
mày đã diễn ra từ làu, ảnh hướng 
không tốt đến việc xây dựng, phát 
triỀền kinh tế, 

Đối với việc ‡Ò chức nội lhương 
cũng nên cải tiến bang cách giảm bớt 
các cơ. quan thương nghiệp trung 
gian không cần thiết, đề cho các cơ 
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SỞ sản xuất cung cấp thẳng sẵn phầm 
tiêu dùng cho những hộ tập thề lớn 
(doanh trại quần dòi, trường học, - 
bệnh viện, xÍ nghiệp còng nghiệp) và 
bán buôn cho thương nghiệp đề 
thương nghiệp làm nhiệm vụ bán lẻ, 
chăm dứt lình trạng thương nghiệp 
làm sản uất thường phả vỡ quy 
hoạch của các ngành nông nghiệp. 


PHAN VĂN TIỆM 


VỀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA -VẢ 
MẤY VẤN ĐỀ (0 (HẾ QUẦN LÝ GIÁ (Ả 
PHỤ( VỤ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA “ 


© 


` 
Ô những đông lực của sẵn xuất 
k xã hội mang tính thời đại đòi hỏi 
__Ẵ£Ó cuộc cách mạng về quản lý 
kinh tế đề tạo điều kiện cho lực lượng 
sản xuất phát triền nhanh chóng, đó 
là thành tựu của cách mạng khoa học — 


kỹ thuật. Trong những năm gần đạày, 


ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa 
đều diễn ra sự đòi mới về quản lý, 
Sự đôi mới ấy, trên nhiều mặt mang 
tính cách mạng rất” sàu sắc, có hệ 
thông, nhằm phát huy triệt đề tỉnh ưu 
Việt của các quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, tạo điền kiện thuận lợi 
nhất đề tiếp thu các thành tựu lớn lao 
của cách mạng khoa học kỹ thuạt. 
Thực tiễn đã chứng tó một sự thật 
là mức độ đổi mới quần lý quyết định 
mức độ đưa thành tựu khoa học kỳ 
thuật vào sản xuảt, biến chúng thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp và sau 
cùng là quyết định khả nàng giải 
quyết những vẫn đề kinh tế — xã hội 
đặt ra trong từng giai đoạn phát triền 
của chủ nghĩa xã hội. 


Những đòi hỏi khách quan về đồi 
mới quan lý ở nước ta đã chin muồi 
và phan-ánh đậm nét trong nghị quyết 
Hội nghị thứ tam của DĐCH TƯ 
-_ Đăng (khóa V) mà nội dung cốt lỗi là 
xóa bỏ lối quản lý mang nặng bệah 


Đố 


"thực hiện 


tập trung quan liêu, bao cấp, xác lập 
cơ chế quân lý tập trung đàn chủ, 
hạch toán kinh tế, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa- 


Trong lịch sử sản xuất xã hội, đã và 
đang tòn tại ba phương thức kinh 
doanh gắn với ba loại bình của sản 
xuất hàng hóa: kinh đoanh của người 
tiêu sản xuất hàng hỏa, kinh doanh tư 
bản chủ nghĩa và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Ở nước ta, eơ cấu xã hệi 
của nẻn sản xuất trong chẳng đường 
dâu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội phản ánh trình độ phát 
triền của lực lượng sản xuấ{ xã hỏi 
nước ta hiện nay tồn tại đồng thời cả 
bà phương thức kính doanh khác nhau 
nói trên. Mỗi phương thức kinh doanh 
như vậy phán ánh những quan hệ sản 
xuất khác nhau và tất nhiên là chịu sự 
chỉ phối của những loại quy luật kinh. 
tế đặc thủ khác nhau. 


Đặc trưng chung nhất của mọi 
phương thức kinh doanh là các chủ 
thê kinh doanh — người sản xuất hàng 
hóa trong hoạt động (sản xuất — lưu 
thông) của mình lính toán, so sánh chỉ 
phí nà thu nhập, uốn oà lãi đề quyết 
định việc kinh doanh, cũng tức là lựa 
chọn các phương án hoạt động sao cho 
chi phí ít nhất, đạt được thư nhập cao 


| 


Ló 


“nhất, eó lãi nhiều nhất trên một đồng 
vốn bỏ ra qua một chủ kỷ kinh doanh. 
Nói cách khác, chỉ phí ít nhất, hiệu 
quả cao nhất chính là quy luật vĩnh 
hảng của mọi hoạt động kinh tế. 
Trong điều kiện sản xuất bàng hóa, 
chỉ phí íL nhất, lợi nhuận nhiều nhất 
là quy luật chung nhất của mọi phương 
thức kinh doanh. Cốt lõi của khái niệm 
kinh đoanh là ở chỗ so sánh chỉ phí 
Đỏ thu nhập. Nếu hiều kinh doanh là 
hoạt động hoặc hẹp hơn là hành vi 
mua — bán thì chưa đủ (mua — bán 


không đòng nghĩa với « buôn bán » vi. 


mua—bán chỉ là những hành vi hay 
một quy trình tác nghiệp chứ chưa 
phải là nội dung mang tính mục tiêu 
của khái niệm kinh doanh. 


Song khải niệm kinh doanh hiều 
theo nghĩa chung nhất như vậy chẳng 
khác gì hiều khái niệm sản xuất hàng 
hóa là sắn xuất đề bán chứ không 
phải đề tự thỏa mãn nhụ cầu của 
chính người sản xuất. Điều quan trọng 
1à phân biệt các đặc trưng bản chất 
của các phương thức kinh doanh 
khác nhau hoặc có trong nèn sản xuất 
xã hội nói chung và đặc biệt là trong 
nền kinh tế hiện nay ở nước ta. Có 
thề nói, xét về bản chất kinh tế xã 
hội, về quy luật heạt động. vẻ mục 
đích của hai phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
thì hai phương thức này là khác nhau 
boàn toàn, Điều này được cải nghĩa từ 
œ&t#r khác nhau về chế độ sở hữu về tư liệu 
sản xuất; và Lrên cơ sở đó các quan hệ 
sản xuất củng hệ quy luật đặc thù. 
trong đó đặc biệt là quy luật Kinh tế cơ 
bản của bai phương thức sản xuất này 
của xã hội. 


Mặc dủ như vậy, cùng không thề 
phủ nhận vai trỏ các quy luật của sẵn 
xuất hàng hóa mà quy luật cơ bản của 
hình thái sản xuất nàyv là quy luật giá 
trị cùng các phạm trủ của quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ trong cả hai 
phương thức kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, 


cũng không nên phủ nhận rằng, các 
nhạm trủ và quy luật của sản xuất 
hàng hóa không phải là những phạm 
trù và quy luật tích biệt khỏi các quan 
hệ sản xuất đã sản sinh ra chúng, trái 
lại chúng phụ thuộc vào các quan hệ 
đó và gắn liền bữu cơ với các quy 
luật đặc thủ của mỗi phương thức sản 
xuất có sản xuất hàng hóa (ở đây là 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa rã 
hội). 

Có ý kiến cho rắng một con đường 
cơ bản đề đạt được mục tiêu kinh 
doanh và thông qua đó thực hiện quy 
luật chung nói trên của kinh <loanh 
trong điều kiện của chú nghĩa xã hội 
không phải là con đường thi đua xã 
hội chủ nghĩa, mà là eon đường cạnh 
tranh xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ rằng, 
chỗ khác nhau ở đây là khái niệm « thi 
đua và €eanh tranh», Nếu củ hai 
khái niệm đó đều mang tính chất và 
phản ảnh các quy luật hoạt động kinh 
lÈ của chủ nghĩa xã hội, thì thiết 
tưởng văn đề còn lại chỉ là danh từ 
hoặc thuật ngữ Kinh tế, Điều dáng 
tranh luận ở đảy là bản thân nội dụng 
và phương pháp ®tb¡ dua ® và Scanh 
tranh » có g1 khác nhau về chất Không ? 
Theo tôi; thí nội dung và phương pháp 
thí dua và cạnh tranh đã được phân 
biệt khá rõ, và mục đích, quv luật; 
liệu quả cũng hoạn toàn khác nhau 


giữa hai khái niệm Saav, Vì vậy, thay, 


vì đi tìm thuật ngữ mới, nền dê công 
phu tông kết thực tiên, tìm ra những 
hình thức, phương pháp và quy luạt 
vốn có của nó đề hoàn thiện hơn nữa, 
phát huy hơn nữa sức mạnh của thi 
dua xã hội chủ nghĩa với tính cách là 
một động lực phát triền nên kinh tế 
xã hội chủ nghĩa về chiều rộng cũng 
như chiều. sâu, chứng mình tính lơn 
hẳn của thì dua xã hội chủ nghĩa 
so với cạnh tranh tư bản chủ nghĩa, 


* 


Trong chặng đường đâu Liên của 
thởi kỳ quá độ lén chú nghĩa xã hội ở 
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nước ta, chúng (a đang quản lý một 
nên kinh tế còn có nhiều thành phần, 
trong đó thành phần kính tế xã hội 
chủ nghĩa tuy chưa phải đã bao quát 
toàn bộ các hoạt động sản Xuất cũng 
như phân phối và lưu thông sản phầm 
xã hội, song thành phần đó chiếm tưu 
tÍ.ế về nhiều mặt rất căn bản và trong 
nhiều lĩnh vực có ý nghĩa quyết định 
đối với toàn bộ guá trình tái sản xuất 
xã hội. Điều đó quyết định rằng, trong 
việc thực hiện phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, phải lấy việc vận 
dụng hệ thống các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội làm chủ đạo, 
đồng thời vàn dụng các quy luật của 
sản xuất hảng hóa là rất -quan trọng. 


_ Song, do sự hạn chế của trình độ xã. 


hội hóa của nền sản xuất xã hội trong 
giai đoạn hiện nay (sản xuất nhỏ còn 
phồ biến, trình độ công hữu hóa trong 
kinh tế nông nghiệp, tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp còn thấp...) sự 
phát huy tác dụng của các quy luật 
kinh tế đặc thủ của chủ nghĩa xà hội 
cũng chưa đủ mạnh, chưa triệt đề 
như trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội 
phát triền. Chính xì vày, ngav trong 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
đặc biệt là trong bộ phần ròng lón 
của nó là kinh tế tập thề, quy luật 
giá trị còn có tác dòng điều tiết sản 
xuất, phân phối và lưu f{hông ở chừng 
mực đáng kề. Tác động đó còn rãt lớn 
đối với kinh tế cá thê và một bộ phận 
kinh tế tư nhân (ở mức độ khác nhàn 
còn là quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa). Trong những diều kiện như 
vậy, khi thực hiện phương thức kính 
doanh xã hội chủ nghĩa với tính cách 
là phương thức hoạt dòng hợp quy 
luật của các tô chức kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và khi thực hiện phương 
thức đó với tính cách là cơ chế quản 
lý nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, không thể không ấp đụng một 
chính sách và một cơ chế giá ca thích 
hợp với giai đoạn phát triển kính tế ở 
ebàng đường đầu tiên này của thời kỷ 
quá độ “Pheo tỏi, những đặc trưng cơ 
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bản nhất của chính sách và cơ chế 
như vậy hiên nay có thề khái quát lên 
như sau: 


lột là, với ý nghĩa lả một yếu tố cơ 
bạn của phương thức kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, giá cá trong tầm kinh 
tÊ vĩ mô phải thê hiện như một công 
cụ định hướng cho phương thức kinh 
doanh đó. Như vậy, Nhà nước trong 
từng thời kỷ kế hoạch dài hạn và 
trung hạn, thích ứng với một chiến 
lược kinh tế, phải có một chính sách 
giá cả nhất định. Chính sách đó phải 
được thẻ hiện qua một hệ thống 
giá cả chỉ dạo của Nhà nước về những 
sản phầm có tầm quan trọng lớn lao 
trong cân đôi kinh tế quốc dân, trong 
việc điều hòa phối hợp các lợi ích 
kinh tế, xử lý các quan hệ kinh tế lớn 
trong nền kinh tế quốc dân : giữa tích 
lùủy và tiêu dùng, giữa công nghiệp vả 
nóng nghiệp, giữa các ngành sản xuất 
vạt chất cơ bản trong nền kinh tế, 
giữa thị trường trong nước và thị 
trường thế giới. Chính sách đó phải 
phục vụ cho thẳng lợi của phương thức 
xin xuất xã hội chủ nghĩa trong thời 


- ký qui độ, 


Hi là, với tính cách Tà biều hiện 
trực tiếp hoạt động của quy luật giả 
trị, cơ chế bình thành giá cả phải tạo 
điều kiện đề các chủ thể kinh doanh 
chứ dộng lựa chọn các phương án 
kinh đdounh của mình (thường xuất 
phát từ lợi ích—hiệu quả vĩ mô) trong 
khuôn khô các quan hệ giá được điều 
hành trên tầm vĩ mô toàn bộ nền 
kinh tế, Đó cũng là mô hình vận dụng 
(tạo dư địa) cho quy luật giá trị tự 
điều chỉnh »trong phạm vị nhất định, 
trong khu vực nhất định thông qua sự 
biến động của cung—cầu về từng loại 
hàng trong từng thời gian, gần sản 
xuất với nhu cầu nhằm thỏa mãn tối 
ubhäat nhu cầu trong những điều kiện 
cụ thê. Thích hợp với mô hình này H 
các hình thức giá giới hạn, giá chỉ 
đạo khung, giả thỏa thuận có ràng 
buộc xẻ cơ cấu hợp thành giá thông 


¬ 


qua những tham số kinh tế—giu. các 
định mức và các quy luật pháp luật 
khác. Phải tạo ra từng bước trong 
từng lĩnh vực lưu thông các “hành 
lang giá cá? đề các chủ thê kinh doanh 
rộng đường hoạt động treng khuôn khô 
điều tiết vĩ mô. 


Ba là, trong bước chuyền từ phương 
thức hoạt động kính tế mang nặng 
tính tập trung quan liều, hành chính 
bao cấp sang phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, cần trải qua các 
bước quá dộ tất yếu đề tránh gây ra 
.chấn động xã hội, tâm lý và đảo lộn 
kinh tế. Điều đó có nghĩa là ? 


— Quá đỏ từ chế độ * nhiều giá ? 
chuyền thành chế độ Xmột giá ®, có 
một thời gian áp dụng chế dọ “bai 
giá», thường là! cả giá mua và giá bán. 
đối với mọt diện hàng hóa nhất định, 
sau cùng một số tư liệu sản xuất c® 
bản. một sỏ nông sản quan trọng và 
một số hàng tiêu đùng thuộc nhu yếu 
phầm của nhàn đân lao động. 


— Quá dò từ tập trung quá mức, 
pháp lệnh trực tiếp bằng quyền lực 
hành chính đơn thuần chuyền qua quá 
trình hình thành giá bằng các phương 
pháp trực tiếp kết hợp với điều tiết 
. gián tiếp quá trình đó thòng qua điều 
tiết cung và cầu hàng hóa, từ giá dưới 
hình thức “mức tuyệt đối » qua giá 
đưới hình thức «giá giới hạn Ð®. “ gia 
khung »; từ giá quy dịnh trực tiếp 
bằng pháp lệnh qua giá thỏa thuận 
hình thành trên cơ sở giá chỉ dạo 
chuân v.v. 


— Quá độ tử cơ chế điều hành giá 
£ tĩnh và cứng * qua cơ chế «động và 
Hình hoạt » dược thực hiện theo nhóm 
sẵn phầm, quan hệ trao đỏi và tính 
chất của phạm vi tác dộng dến các 
quan hệ kinh tế — xã hội tùy thuộc 
vào kết quả điều hành vĩ mô đạt được 


sự cân dối tồng cung và tông càu, đặc 


biệt là cung — cầu về những sản phảm 
tối thiều thiết yếu cho sẵn xuất và đời 
sống nhân dàn lao động. - 


_ Bến là, bằng sự can thiệp hành `. 


chính—- Nhà nước một. cách tải yeu và 
ở mức độ cần thiết: cũng như vạn 
dụng diều tiết bảng kinh tế đề từng 
bước tạo ra mò hình hình thành giá 
qchếng chí phí» có sức khích lệ và 


cưỡng bách các tỏ chức kinh doanh: 


đạt được lợi nhuàn và hiệu qua 
vĩ mò bảng con đường hạ thấp chỉ 
phí, hạ suất tiêu hao vốn trong từng 
chu kỳ kinh doanh. tiến tới khước từ 
mọi vếu tố ®* kích thích chỉ phí » trong 
cơ chế giá, tạo ra sự thống nhất giữa 
hiện quả vĩ mô và hiệu quả vi mô, 
kết hợp bài hòa các loại lợi ích kinh 
tế thông qua giá cả. 

Năm là, xu hướng chung của quá 
trình chuyền từ cơ chế quản lý cũ qua 
cơ chế quản lý mới là giảm đần đanh 
mục sản phầm do Nhà nước (các cấp 
chính quyên) trực tiếp định giá và 
đưa áá› dụng như một mệnh lệnh đơn 
thuần dựa vào sức mạnh hành chính 
đủa Nhà nước. Song điều đó không có 
nghĩa là trên ®háng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, có thể phủ định vai trò cưỡng 
chế hoặc can thiệp bằng hành chính — 
Nhà nước đối với quá trình hình thành 
giá cá, chỉ nhấn mạnh đơn thuận sức 
mạnh kinh tế của tl:ành phần xã hội chủ 
nghĩa trong việc điều tiết cũng và cầu, 
trong việc định hướng các hoạt động 


N ` ˆÐˆ^ 
"kinh đoanh Trong điều kiện lực lượng 


kinh tế cön chưa hùng hậu, thị trường 
côn phức tạp, nạn đầu cơ buôn lậu 
còn chưa được xóa bỏ, các !Ô chức 
kinh doanh chưa được tô chức lại 
^ «. L ` 
đề. chòng tranh mua, tranh bản trên 
thị trường trong nước và ca trên thị 
Irường thế giới, thì coi nhẹ vai trỏ tô 


chức và sự can thiệp của Nhà nước. 


trong việc điều tiết thị trưởng, hình 
thành giá cá chẳng những rất có hại 
cho sự phát triển kinh fế, mà còn trực 
tiếp đã kích vào quyền chủ đòng của 
các chủ thề kinh doanh, làm chậm 
quá trình chuyền biến từ cơ chế cũ 
lạc hậu, kim hăm sản xuất qua cơ chế 
mới, mở đường cho sự phát triền 


nhanh chóng nền kinh tế quốc đân 
nước ta. Trước mắt, kỷ luật và pháp 
luật đang là khâu vếu, khâu cấp bách 
số một đề tạo ra thế ồn định cho cơ 
chế mới ra đời, cho phương thức Kinh 
doanh xã: hội chủ nghĩa sớm hình 
thành và phát triền, chiếm vị trí chỉ 
phối trong mọi hoạt động kĩnh tế thời 
kỳ quá độ ở nước ta 


“Sáu là, sự đỏi mới chỉnh sách và 
cơ chế giá cả phải được đồng bộ trong 
môi bước đi của nó với quá trình đôi 
mới toàn bộ cơ chế quản lý nền tái 
sản xuất xã hội từ sản xuất đến phân 
phối, lưu thông và tiêu dùng, tử quản 
lý vĩ mô đến quản lý vị mô, Rinh 
nghiệm thực tiên của hai FRần tổng diều 
chỉnh giá (1981 và 1985) đã chứng 
mỉnh những va vấp mắc phải có phần 
quan trọng là bắt nguôn từ tính cô lập 
của việc điều chỉnh giá với đòi mới cơ 
chế quản lý. Một mắt xích dủ là quan 


trọng đến đâu cũng không thể dồi mới . 


trong một bộ dây chuyền cũ kỳ dược 
giữ nguyên trạng thái cũ. Dày cũng 
là bài học rất sinh động, rất cụ thê 
về sử dụng một vếu tố, dù là vếu tò 
năng động như giá cả trong cả cơ chẽ 
quản lý. chỉ thay đồi với tốc độ và 
quy mô rất lớn bản thàn mức gia 
trong khi cơ chế hình thành và điều 
tiết giá. vốn là bộ phận hữu cơ của cơ 
chế quản lý gần như đang được giữ 
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nguyên không thay đồi cùng với cơ 
chế này. 

Bảu là, chính sách và cơ chế giá 
phục vụ kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
trước hết và chủ yếu là nhằm phát 
huy tác dụng của giá cả như một công 
cụ đo lường chỉ phí và hiệu quả, một 
động lực. một sự định hướng và kích 
thích, Kinh nghiệm cải cách giá trong 
cải cách quần lý kinh tế ở nước ta 
thấy năm qua, cũng như của thế giới, 
chứng tỏ mọt sự thật là không thề 
dùng cài cách giá đề tông điều chỉnh 
phân phối và phản phối lại thu nhập 
quốc dân trong một lúc, mặc đủ 
phân phối và phản phối lại thu nhập 
quốc dân là chức năng vốn có của giá 
đả, đặc biệt trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá đọ chức năng 
này lại *àng nồi bật. Rõ ràng là cải 
cách quản lý kinh tế, đồi mới chính 
sách và cơ chế giá, dủ có được tiến 
hành đúng đắn. triệt đề đến đầu, tự nó 
cũng không thề trưc tiếp làm cho đời 
sống khám kha lén ngay như mội 
phép tiên màu nhiệm. Tải ca mọi SƯ 
cải cách và đôi mới quản lý kỉnh tế 
đều nhằm: tạo ra, nâng cao động lực 
thủe đầy sản xuất phát triền với năng 
suất lao động và hiệu qua cao hơn, về 
trên cơ sở đó, đân đản mới có đời 
sống tốt hơu. 
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XUÂN KIỀU 


§UY NGHĨ VỀ MỘT YẢI NỘI DUNG 


ÈỀN kinh tế nước ta là nền sản 

xuất hàng hóa có kế hoạch dựa 

trên chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất. 


làng hóa được sản xuất ra hà đề 
bán, thông qua quan hệ mua, bán 
nhằm thỏa mãn nhụ cầu tiêu dùng 
-(tiêu dùng cho sản xuất và đời sỏng...) 
của nhân dân. Nói đến kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa là nói đến tổng thể các 
yếu tỐ tác động vào quá trình tái sản 
xuất xã hôi của nền sản xuất hàng 
chóa xã hội chủ nghĩa, là nói đến 
những hoạt động kinh tế dược thực 
hiện thông qua quan hệ mua và bán, 
nói đến thị trường, nói đến lời, lỗ. 


Kinh doanh tư ban chủ nghĩa vì 
mục đích lợi nhuận đã lợi: dụng những 
- thành tựu khoa học của thờ: đại đưa 
trình độ kế hoạch hóa của các xi 
nghiệp, các cóng ty độc quyền đến 
đỉnh cao và trở thành một khoa hẹc 
thật sợ của quản lý kinh tế tư bán 
chủ nghĩa. Kế hoạch hóa ở các cÒng 
ty độc quyền càng mạnh, càng sắc 
bén. thì 'anh tranh trong nề:: kinh tế 


tr bản clủu nghĩa càng trở nên gay, 


gắt. l 


Trái lại, mục đích kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa là nhằm trên cơ sở đầy 
mạnh phát triền sẵn xuất, nâng cao 
đởi sống vật chất, văn hóa cho nhân 
dân Tao động, tạo nên sự kết hợp hài 
hỏa và thúc đầy lấn nhau giữa kế 
boạch hóa ở mỗi xỉ nghiệp, mỗi 


“KINM DOANH XÃ HỘI (HỦ NGHĨA. 


+ 
, 


ngànb sản xuất, lưu thông và kế hoạch 
hóa trên phạm vi toàn quốc, 


Chủ nghĩa xã hội lấy kế hoạch làm 
trung tàm có nghĩa là kế hoạch đó 
phải bảo đảm sự vận dụng đúng dẫn 
hệ thống các quy luật kinh tế (kề cả 
quy luật giá trị của chủ nghĩa xã 
hội, 

Sức sống của kế hoạch hóa chính: 
là ở chỗ nó bao quát được sản xuất. 
thị trường và các quan hệ kinh tế 
khác (kế hoạch hóa theo nghĩa đúng 
đắn nhất đã mang trong Hnó các HỘI 
dung phong phú, năng động và nhiều" 
về của thị trường, song kế hoạch và 
tị trường lại không phải là một 
phạm trù dòng nhấU. Do đó nói kế 
hoạch hóa là khâu trung tâm có nghĩa 
là phải càn cứ vào nhú cầu của thƒ 
trường, xây dựng kế hoạch và điều: 
chỉnh kế hoạch ! eo yêu cầu của thị 
trường, nói cách khác thị trường. 
chỉnh là niột trong những thước đo- 
trình độ kế hoạch hóa một cách chính 
xác nhất. Vi mục dích của sẵn xuất 
là dề tiêu dùng (tiêu dùng cho sản 
xuất xà cho đời sống), cho nên thông 
qua thị trường giá trị sử dụng của 


một hàng hóa mới dược xã hội thừa 


nhận..... 


Thị trường xã hội bao góm thị 
trường có to chức và thị trường @từ 
đo», Tlai Chị trường này có quan hẹ 
mật thiết và tíc động lân nhau. Nói 
thị trường « tự đơ ® nhưng khong nên 
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biều rằng ở đảy không thề không có” 


Sự tác dòng (đúng quy luật) của Nhà 
nước vô sản trong việc lồ chức sắp 
xếp hướng dàn nó phái triền theo 
quÝ dạo của chủ nghĩa xã hội. động 
thời: cũng không thể mội lúc loại trừ 
các yếu tố tự phát của nó, Còn sản 
xuất hàng hóa thì còn thị trường. kế 
cả Lhị trường *“ tự do » tồn tại một cách 
khách quan, không nên dịnh kiến với 
thị trường, kẻ ca thị trường « tự do », 
mà chúng ta phải nắm lấy nó, tác 
động vào nó, trong mối quan hệ 
thống nhất giữa kế hoạch và thị 
(rường. 


Trong những năm qua, do chúng 
ta không quan tâm đúng mức đến thị 
(trường. dem (thị trường dõi lập với 
kế hoạch, do đó chậm đỏi mới mặt 
hàng. chậm đòi mới thiết bị.... năng 
suất, chải lượng và hiệu quả ngày 
càng kém, nhiều loại hàng hóa sản 
xuảät ra không dược thị trường nước 
ngoài chấp nhận gây thiệt hại cho 


nên Kinh tế quốc đân., Cơ chế quản lý: 


cũ Khòng tạo điều kiện cho người sản 
xuất tiếp xúc với thị trường, họ sản 
xuất theo mệnh lệnh, sản phầm của 
họ làm ra bán ở đầu, cho ai dùng. họ 
khóng biết. Hợp tác xã Đại đồng, 
huyện Kim sơn mỗi năm sản xuất 
120 00U mỸ chiếu xe đan, 37 0061 mÃ thảm, 
2U(HUU. chiếc làn, 780 bộ thêu xuất 
khảu... nhưng xuất đi đâu, giá môi 
m” các mặt hàng là bao nhiều rúp — 
do la, chủ nhiệm hợp tác xã không 
được biết, chỉ biết giao nộp cho công 
ty ngoại thương với giá cả do công ty 
quy định. Sự tách rời giữa người sản 
xuất và fhị trường đã đem lại cho nền 
kinh tế nhiều thua thiệt, nhiều mặt 
hàng may, đẹt, tham len, thủ công 
xuất khâu v.v. vừa kém phầm chất, 
vừa không (thee kịp thị hiếu của 
người tiêu dùng đã mất chỗ đứng trên 
thị trường thẻ giới, 


Tóm lại, chủ nghĩa xã hội lấy kế 
“hoạch hóa làm khâu trung tâm; điều 
đó có nghĩa là troiug kế Foạch hóa đã 
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quan hệ 


bao quát được thị trường. vì vậy sử 
dụng quan hệ kế hoạch và thị trường 
là một trong những nội dung chủ yếu 
của kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Nên kinh .ế nước ta là nền sản 
xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa có kế 
hoạch, Sự hình thành giá cá của hàng 
hóa không thẻ tách rời các điều kiện 
kinh tế — xã hội và hệ thống các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Giá 
trị. giá cá, giá thành là phạm trù của - 
hàng hóa — tiền: tệ. giữa 
chủng có mỗi quan hệ khăng khit với 
nhau, Giá thành là hình thái của giá 
trị. biều hiện bằng tiền của một ộ 
phận lớn hao phí lao động xã hội cần 
thiết và là bộ phận chủ vếu của 
giá eã. “ 

Chúng ta chưa có phương pháp và 
cách tỉnh giá thành hoàn thiện, cho 
nêu giá thành hiện nav chưa phản ánh 
đúng thực chất hao phí cần thiết đề 
sản xuất ra vật phầm; trong nhiều 
trường hợp giá thành không phản 
tĩnh đày đủ mức hao phí thực tế hoaặc 
bị mức hao phí thực tế xuyên lạc. 
Mặt khác, trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ. nền kinh tế còn 
nhiều thành phần, hệ thống quy luật 
khách quan dang tác dòng đan chéo 
nhau thì việc xác định giá cả vừa phải 
an cứ vào giá -trị vừa phải căn cử 
vào quy luật cũng — cầu... lức giá cä 
Lhị trường, có gạt bỏ các vếu tố đầu 
cơ, nắng giá giả tạo. 


Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Trung ương Đáng đã chỉ rõt «định 
giá trên cơ sử lấy kế hoạch làm trung 
làm, thực hiện hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. chủ động 


“vận dụng quy luật giá trị và quan thệ 


hàng hóa — tiền tệ, quan hệ cùng 
câu 3, 

lrong điều kiện nước ta từ một 
uéẻn kinh tế chủ yếu là tiều sản guất 
hàng bóa đi thắng lên chủ nghĩa xă 
hội theo chủ trương của Dẳng lấy 
nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, 
chúng ta phải lấy giá thóc làm chuần 


là hoàn toàn đúng đẩn. Tuy vậy, đề 
cho việc định giá được chính xác hơn, 
chúng tôi đề nghị nên sử dụng thêm 


một số mặt hàng khác làm chuẩn đề. 


tính toán các loại giá khác và toàn 
bộ mặt bằng giá. Sử dụng một chỉ số 
tồng hợp giá của một số sản phầm xã 
hội như vậy càng bảo đảm tỉnh khách 
quan của giá cả và bảo đảm tính ôn 
định giá trị của đồng tiền. Theo ý 
chúng tôi chỉ số tông hợp đó bao 
gòm: thóc, thịt lợn, chất đối, vải, 
muối. 


Như vậy, chúng ta không chỉ dùng 
giá thóc làm chuần mà dùng một chỉ 
số tỒng hợp giá đề làm chuẩn định 
giá các mặt hàng khác và chúng ta 
không chỉ sử dụng giá một sản phầm 
mà sử dụng giá của một số sản phầm 
đề kiềm tra giá trị đồng tiền. 


Vấn đề sôi động hiện nay là áp 


dụng chính sách một giá hay bai giá ? 


Giá phải do cơ quan Nhà nước có 
thầm quyền ban hành và được thực 
hiện thống nhất đối với một loại sản 
phầm trong một thời gian, ở một vùng 
phất định. Có thề biều đó là một giá. 
Thực hiện một giá là một tất yếu 
khách quan của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Điều kiện đề thực hiện 
ywnột giá là Nhà nước phải nắm hàng, 
nắm tiền và điều kiện đề nắm hàng, 
nắm tiền là văn đề tô chức bộ máy, 
là việc lập lại ký cương, siết chặt ký 
luật, làm trong sạch đội ngũ cán hộ... 
nói tóm lại, là vấn đề con người, bộ 
máy tÖ chức và cơ chế quản lý, 


Ái cũng biết rằng hiện nay chúng ta 
rất thiếu vật tư hàng hóa, song cũng 
chính chúng ta đã đề một phần lớn 
vật tư hàng hóa qua nhiều khảu tuột 
khỏi tay Nhà nước ra thị trường “* tự 
do», vào tay bọn đầu cơ buôn làu, 
bọn tham nhùng... Vạt tư hàng hóa 
của Nh¿ uước cung cấp cho các đơn 
vị kinh tế tập thè không ôn định, bị 
cÄt xén, tình trạng hợp tác xã và gia 
đìnb xã viên phải mua vật tư ở ngoài 
thị trường * tự do ® đề tiến hành sản 


xuất ngày càng tăng lên: theo hợp đồng, 
hợp tác xã chuyên trồng cói Tây bắc, 
huyện Kim sơn, vụ chiêm năm 1986 
được Nhà nước cấp 100 tấn đạm, 500 
tấn lương tht;c, nhưng đến hết vụ hợp 
tác xã mới nhận được 40 tấn đạm; lừ 
tháng Í đến thắng 6 mới nhận được 
100 tấn lương thực và mỗi năm hợp 
tác xã bị tùy tiện cắt từ 50 đến 60 tấn 
lương thực (khi đi nhận hợp tác xã 
trả tiền một bao phân dạm là 10 đồng 
và 1,5 kg thóc — nếu hợp tác xã không 
có thóc có tiền thì trử vào đạm). 


Hợp tác xã chiếu cói xe đan xuất 
khầu Đại đồng mỗi năm phải mua 
ngoài 1400 tấn than (Nhà nước chỉ 
cung cấp được 600 tấn) và toàn bộ 
tôn, bị, sắt thép (dùng đề sửa chữa 
180 máy đệt, chẻ), và toàn bộ đầu sơ 
(dầu sơ: giá Nhà nước là l5 dòng/kg, 
mua ngoài 60 dòng/kg)... 


Hợp tác xã không được cung cấp dủ 
vật tư, phải mua thêm ở ngoài đề duy 
trì sản xuất là hiện tượng phô biến ở 
nông thôn hiện nay. Hiện tượng đó dân 
đến tỉnh hình: một là, hợp tác xã 
không có vật tư thì phải khoán trắng: 
cho xã viên; hai là, xã viên không 
được hợp tác xã cung cấp phàn bón, 
thuốc trừ sâu... thì phai mua ngoài, 
chỉ phí lớn, cộng vào đó lại bị thiên 
tai, sâu bệnh, không the thực biện 
vượt khoán, thu nhập thấp, phải trả 
ruộng. Thật ra, với khối lượng vật tư: 
hiện có, nếu chúng ta quản lý chặt chẽ,. 
rót đúng chó, đúng lúc cho sản xuất 
thì có thê tạo điều kiện cho nông 
nghiệp phát triền và nông dân phắn 
khởi sản xuất. _ | ' 

Phương hướng tiến tới một giá là 
dúng, song trong tỉnh bình một số 
địa phương cFưa có đủ các điều kiện 
như đã nói trên, chúng ta buộc phải 
chấp nhận việc thực hiện chính sách 
hai gái ở những nơi đó. Chính sách 
hai giá gắn liên với chế độ tem phiếu. 
Văn đề đặt ra là phân phối theo chế 
độ tem phiếu như thế nào đề giẫm bớt 
tỉnh trạng bình quân chủ nghĩa và 
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Không tạo nên sự Lướng thụ quá chênh 
lệch cửa các đói tượng được: 'ấp tem 
poiệnv prhải làm sao tạo ra những 
chuyền biến mới vẻ mặt nhận thức 
và những diều kiện vặt chất can thiết 
đề nhanh chóng chuyển sang thực hiện 
cơ chế một giá, xóa bó hoàn toàn chế 
độ cung cả b láng tein phiếu (hiện vậU 
cảng sớm cảng tót, 


Sau hai đợt tỏn¿; điều chỉnh giá, 
tình hình giá cả vỏn đã căng thẳng 
lại đàng căng tháng thêm, Tình trạng 
hỗn loạn vẻ giá cá dang tác dòng xấu 
đèn sẵn xuat và đòi sông, Giá thụ mua 
nông sản biện nay đang làm cho phần 
thủ nhập của kinh tế tập thê của các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp giảm 
gì nghiệm trọng, Ơ hợp tác xã Tây 
bác, huyện Kim sơn giá thành Í kự cói 
ché khô là 5 dòng (vì phần lớn vạt tư 
phải mua ngoài), Nhà nước mua 3,2 
đồng, hợp tác xã phải chịu lô 1.8 đồng. 
Năm 1985 huyện giao chỉ tiêu kế hoạch 
1670 tàn cói chế khô giá 3.2 đồng 'kg, 
hợp tác xã bán vượt mức 200 tấn; về 
Số cói bàn vượt mức này Nhà nước 
chỉ trả có 3 đông/kữ, ngeài ra không 
-€ó chế độ khuyến khích øì khác. Như 
vậy sản phẩm vượt kể hoạch giá lại 
thấp hơn sản phẩm trong kế hoạch! 
Sáu thắng đâu năm I86S6 hợp tác xã 
bán theo nghĩa vụ cho Nhà nước 16,5 
tấn thịt lợn với giá 40 đồng/lRg hơi 
theo € giá thỏa thuận 3, trong lúc đo 
hợp tác xã phải bù giá cho xã viên 
35—40 dong/kư đề bảo đảm mức 75—80 
đồng/kữ, xấp xỈ giá thị trường. (Thế 
Tnà những Xã viên bản tlÌịtcho Nhà 
nước từ đầu năm đến nav văn chưa 
nhận dú tiên), 


Hợp tác xã Khánh hội, Fuyên Rim 
son bán cho Nhà nước 1ỗ tấn lạc theo 
quiá thỏa thuận?” là I0—12 đồng kg 
trong khi đó ở thị trường “tư đo» là 
60—70 đối gíkg. Hợp tác xã phải trích 
quỹ của tập thề bù cho xã viên từ 90 
đèn 30 đồng/1kg lạc. 

Tiuh trạng Rẻ g1á thị mu thịt lợn 
đã trở t:ảnh phỏ biên ở nòng thôn, 
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Hầu hết các hợp tác xã phải bỏ tiền, 
bỏ thóc ra kê giá sắt với giá Lhị trường 
mới có thê thu mua được thịt của gia 
đình xã viên. 


Nhin chung giá thỏa thuận » về 
thịt lợn mà tỉnh Hà nam nỉnh giao 
cho huyện, röi huyện giao cho hợp tác 
xã bao giờ cũng thấp hơn giá tài 
trường «tự do » từ 1/3 đến một nửa. 
Hơn thế nữa việc mua bán lại điển 
ra không sòng phẳng, nòng đàn bán 
làng nhưng lại không thủ được tiền 
ngay mà sau nhiều tháng Nhà nước 
mới trả, họ phải đi lại nhiều lần và 
chịu nhiều thiệt thòi vì đồng tiền mất 
giá. Dây là những vấn đề nóng bỏng 
mà chúng ta cần hết sức lưu ý trong 
việc đôi mới cơ chế quản lý. hoàn 
thiện cơ chế giá cả trong thời gian 
tới, 


Chúng ta đang trong quá trinh đồi 
mới cơ chế quản lý kinh tế, cơ chế 
quản lý cũ tập trung quan liêu, bao 
cấp với cách chỉ đạo kinh tế đơn thuần 
bàng mệnh lệnh hành chính văn còn 
tön lại song song với sự hình thành 
các nhàn tố mới của cơ chế quản lý 
hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Sự tồn tại tình hình đó tát! 
vếu đản đến cuộc đấu tranh gay cắt 
giữa các tư tưởng bảo thủ muốn bám 
lấy cái cũ đã lỗi thời với các tư tưởng 
tiến bộ, mạnh đạn đòi mới cách nghĩ, 
cách làm theo hướng nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 và kết luận của Hội nghị 
thứ 10 của Trung ương Đảng. 


Những nội dung về đôi mới theo 
tỉnh thần của các nghị quyết nói trên 
là rät cách mạng; đắp ứng đúng yêu 
eau bức xúc của nên kính tế và nguyện 
vọng của đảng viên và quần chúng 
nhưng rất tiếc là việc tỔ chức thực 
hiện chủ yếu văn còn khuôn theo nép 
cũ, mọt số nơi còn lấy sự dung hỏa vẻ 
cách nghĩ. cách làm giữa cái cũ và cái 
mới dè dưa ra các chủ trương,-biện 
pháp nửa vời, vừa không đem lại hiệu 


(Xem liểp trang 40) 


TRẦN QUANG 


KINH BÔANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .TRÓNG NÔNG NGHIỆP 


Ử một nền nông nghiệp sẵn xuất 

Lự túc. tự cấp, kỹ thuật lạc hậu 

chuyên sang nền kinh tế sẵn xuất 
hàng hóa, kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa là một quá trình biến đôi cách 
mại:g toàn điện, sâu sắc. Do dó, chúng 
ta khóng thêÌxem xét và giải quyết 
vấn đề một cách giản đơn mà phải 
kiên quyết khắc phục những trở ngại 
củzeơ chế quản lý tập trung quan 
liêu; bao cấp, đồng thời phải tích crre 
tạo ra những tiền dề cần thiết. Dưới 
đây là những tiền đề quan trọng nhất, 


Vận dụng nguyên tắc kế hoạch hóa 
như thế nào ? 


Một nước nông nghiệp lạc hậu muốn 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, nhất 
thiết phải thực hiện kế hoạch hóa 
việc phát triền kinh tế và lấy kế hoạch 
tảm trung tâm của cơ chš quản: lÚ. 

Zấn đề đặt ra là kế hoạch hóa như 
thế nào cho phù hợp với từng bước 
đi đề đạt hiệu quả thiết thực? 


Nên kinh tế của ta hiện nay là nên 
sản xuất nhỏ, bao gòm nhiều thành 
phản kinh tế, do đó kế hoạch phải là 
công cụ oận dụng lông thê các quu 
tuật kinh tế khách quan. Nói rõ hơn 
là phải nận dụng quu luật phát triền 
Jinh lế có kế hoạch cản đối. quy luật 
giá trị, quan hệ hàng hóa — tiền lệ, 
một cách nhuần nhuyễn. Nói cách 
khác là phải kế hoạch hóa thị trường, 
giá cả và phải biết vận dụng quy luật 
giá trị, thông qua quụ luật giá trị đề 
thực hiện uêu cầu của quụ luật phái 
triền kinh lế có kế hoạch cân đối 0à 


£ 


- đó 


` 


các gu luật kính lễ khác của chử 
nghĩa svẩ hội. 

Thực tiễn trong nông nghiệp mấy 
năm gần đày đã cho phép chúng ta 
lựa chọn mội znô hình tò chức sản 
tu bd quần Tý thích hợp đem lại 
hiệu quả Kinh tế—xã hội cao hơn hẳn 
8O Với cách tô chức và quản lý lâu 
nay, Đó là mô hình tô chức sẵn' xuất 
liên kết cá thành phản kinh tế, trong 
các cơ sở kinh tế quốc doanh 
nắm vai trỏ chủ đạo, làm nòng cốt, 
chủ động tò chức mối quan hệ kinh 
lế với các eơ sở kinh tế tập thề, Kinh 
tế cá thê, kính tế tư nhàn, kinh tế 
gia đỉnh; thông qua các hình thức liên 
doanh, hợp dòng, trao đôi theo nguyên 
tác bình đáng, thổa thuận, ngang giá. 


Mỏ hình tổ chức sản xuất và quản 
lÝ này có thề được eoi như một hệ 
thống mang thuộc lính mới, tạo ra. 
khả năng còng đồng bội sinh đạt hiệu 
quả kinh tế—xã hội cao hơn ‹hiệu quả 
củ từng thành phần kinh tế hoại 
động riêng rẽ cộng lại. Vị sự kết hợp 
thành cơ cấu đồng nhất này tạo điều 
kiện cho các thành phần hỗ trợ, bồ 
sung cho nhau, đồng thời có thề tận 
dụng, phát huy mặt mạnh và khắc 
phục nhược điềm của từng thành 
phần. (Thí dụ : Các cơ sở quốc doanh 
trước đây hoạt động riêng rẽ thường 
không sử dụng hết công suất máy 
móc và khả năng khoa học, kỹ thuật 
của mình, hầu hết bị lỗ vốn. Các hợp 
tác xã có lao động, đất đai nhưng lại 
thiếu máy móc, vật tư, kỹ thuật chơ- 
nên kinh doanh bị bạn chế v.v.) 
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Mỏ hình liên kết nói trên còn tạo 
điều kiện cho Nhà nước quản lý thống 
nhất và thực hiện kế hoạch hóa nên 
kinh tế nhiều thành phần (ít nhất là ở 
mức định hướng) bằng cách thực hiện 
hế hoạch hóa trực liếp (giao kẽ hoạch 
kinh doanh) cho các cơ sở kinh lế 
quốc doanh (san xuất, dịch nụ, thương 
10ghiep), rồi tng sức mạnh: công 
nghiệp, lài chính pà khoa học kỹ 
Lhuat của các cơ sở quốc doanh thực 


hiện kẽ hoạch hóa gián liềp uới các 


hành phần kinh lễ khác thông qua 
các biện pháp kinh tế như liên doanh, 
hợp đồng, trao đồi... đề hút các thành 
phần kinh tế khác vào quỹ đạo của 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Đương: nhiên, muốn sử dụng được 
mô hình tô chức sẵn xuất và quản lý 
nảy Nhà nước phải triệt đề xóa bỏ 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
bao cấp, xóa bỏ định kiến sai lầm đối 
với các thành phần kinh tế còn được 
phép tồn tại, cải tiến căn bản cả hệ 
thống chính sách kính tế, lựa chọn 
những cán bộ có tài năng, giáo dục 
và đào tạo họ theo yêu cầu mới, 
chuyên hướng phương thức hoạt động 
của các cơ sở kinh tế quốc doanh, chủ 
yếu là làm địch vụ cho các hợp tác 
xã, tạp đoàn sún xuất, kinh tế cá thê, 
kinh tế gia đình... đồng thời cải tạo 
hệ thống thương nghiệp, khác phục 
- tỉnh trạng buòn bán theo quan điềm 
kinh doanh đơn thuần, chuyên sang 
hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất. 


Như vậy, Nhà nước phải tập Irunè 
lực lượng củng cố các cơ sở kinh tế 
quốc doanh, trai rộng mạng lưới quốc 
doanh trên khắp mọi miền đất nước, 
báo đảm cho hệ thông mạng lưới này 
©€ó Lhể tác động vào từng tế bảo của 
nên Kinh tế thông qua biện pháp kinh 
doanh (iên kết, Hiến doanh, hợp dòng, 
trao đồi...), tạo điều kiện cho Tất cả 
các thành pšnïn Kinh tế cũng làm giàu 
trong quá trình tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, thực hiện phương châm kết hợp 
sử dụng với cải tạo, sử dụng đề cải 
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tạo tốt và nhanh hơn, dòng thời không 
ngừng mở rộng trận địa kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội. Thực chất đảy chính 
là sử dụng hình thúc tư bản Nhà 
nước đề tiến hành cải tạo và xây đựng 
kinh tế. 

Tóm lại, có thể nói sự vận động 
của mô hình trên đảy chính là sự vân 
động của tất cá các thành phản kính 
lế cùng tiến lên thec. một hướng tiưrới 
sự lác động nhi quán của quụ Tuải 
phát triền kinh lế có kế hoạch, can 
đối oà quụ luật giá trị, quan hệ haig 
hóa— Hiền tệ. Nói cách khác, là hai quy 
luật này phải kết lại với nhau như 
một, mới có thề biến nền kinh t€ nòng 
nghiệp tự túc, tự cấp hiện nay thành 
nền nông nghiệp sản xuất lớn — nền 
sản xuãt hàng hóa có kế hoạch. 


Làm thế nào thực hiện được bạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa một cách thiết thực, có hiệu quả 
trong điều kiện hiện nay ? 


Rất nhiều vấn đề nóng hồi đang 
được đặt ra, trước hết cần giải quyết 
một số vấn đề cơ bản sau đây : 

ga) Vấn đề thu mua nông, lâm, thủu 
sả ‡ 

Cần xác định quyền chủ động của 
các cơ SỞ trong sản xuất bao gòn cả 
quyền chủ động tiêu thụ sản phàm 
Ihuộc quyền sơ hữu của mình sau khi 
đã nộp dủ thuế và hoàn thành nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. Nhà nước clử 
có thê thực hiện chế độ thu mua và 
quản lý nông sẵn đối với tư thương - 
còn đối với những sản phẩm thừa của 
nông dân, ngư đân, và của các hợp 
tăc xã, tập đoàn sản xuất, Nhà nước 
muốn nắm, phải mua theo giá théêa 
thuận. khòng được ép buộc bằng bắt 
cứ hình thức biến tướng nào. Xen 
vĩnh viễn xóa bỏ thuật ngữ e thu 
mua Ð* vì đã “tha ® thì không phai là 


_qmua *và đã “mua *® thì phải « thuận 


nua. vừa bán?%, 

Nều chúng ta cử tiếp tục dùng 
quyền lực hành chính, phá bỏ luật 
trao đồi “ngang giảa thì không thê 


# 
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nói đến kinh doanh. Còn nếu cho đó 
là “kinh doanh xã hội chủ nghĩa ® thì 
là Xuyên tạc chủ nghĩa xã hội và sẽ 
đầy chủ nghĩa xã hội đến nguy cơ 
bần cùng. 


Xóa bỏ khái niệm và: thuật ngữ 
thu mua” cũng có nghĩa là phải 
thay đöỏi tò chức và phương thức 
hoạt động của thương nghiệp quốc 
doanh, chấm đứt tình trạng các công 
ty thương nghiệp lạm dụng đanh nghĩa 
Nhà nước dê mua bán khòng bình 
đẳng, cửa quyền. ép cấp ép giả, tủy 
tiện ví phạm hợp đồng... Đồng thời, 
cũng có thề xóa bỏ được tỉnh trạng 
tham ô, móc ngoặc giữa những cán 
bộ nhân viên thương nghiệp biến chất 
với tư thương... gây thiệt bại cho 
người sản xuất, ảnh hưởng không tối 


đến mỗi quan hệ liên minh công— nông. ` 


Chúng ta dang gặp khó khăn lớn là 
phái cũng cấp hiện vật cho hàng chục 
triệu người ăn lương và ăn theo, đồng 
thời phái cùng cấp một khối lượng 
nóng, làm, thủy sản lớn cho công 
nghiệp và xuất khâu, đo đó ẢX hd nước 
rắt căn phái nắm hàng 0à Fiền. Nhưng 
cách làm như vừa qua dã to ra thất 
bai và nếu cứ tiếp tục dùng quyền lực 
hành chỉnh đơn thuần thì sẽ làm vào 
tình trạng bế tắc vỉ nông đân, ngư dân 
sẽ tiêu cực, tiếp tay cho tư thương, 
gày rối loạn thị trường; Nhà nước 
không thể kiệm soát được thị trường, 


không cái tạo được tư thương ; ngược 


lại thị trường «tự do Ð ngày càng phát 
triền và chính tư thương lại lùng 
đoạn cá một bộ phản không nhỏ của 
quốc doanh sản xuất và thương nghiệp. 


Kinh nghiệm thực tế ở một số địa ` 


phương cho phép kháng định rằng, 
nếu Nhà nước sửa đồi chính sách, thu 
và mua sòng phẳng, thì sản xuất sẽ 
phát triển, Nhà nước sẽ nắm được 
nmuiều hàng hóa, 

b) Văn đồ giá ca : 


Tử trước đến nay, cơ chế tập trung 


quan liêu bao cãấp-đảy chúng ta den 
những việc làm phí lý, nhưng cứ làm 


mãi thành thói quen, thậm chỉ còn coi 
đó là chân lý. là nguyên tắc của chủ 


- nghĩa xã hội, không thề làm trái được, 
Thí dụ : đặt vấn đề phân phối, hưởng ` 


thụ trước lao động ; định giá thu mua; 


định mức thu mua trước khi sản xuất, 


không tính đầy đủ giá thành, chỉ phí 
thực tế và những biến động trong quá 
trình sản xuất v.v. 


Gần dây, vấn dè giá, lương, tiền 
được đặt ra bàn bạc, tranh luận khá 
nhiều. Phải chăng sai lầm của chúng 
ta kéo đài trong nhiều năm bắt nguồn 
từ nhàn thức chủ quan cho rằng quyền 
lực hành chính có thề quy định được 
giá cả ? Thực tế đã chứng minh tát cả 
những biện pháp hành chính đơn 
thuần như tùy tiện định giá, bắt niêm 
vết giá... đều vô hiệu vi chúng ta đã 
giải quyết vấn đề không theo quy 
luật và trước hết là do không thửa 
nhận định nghĩa giá cả. 


Ai cũng biết rằng, giá cả là biều 
hiện bằng liền của giá trị 0à xoa 
quanh giá trị nhưng gia ca chỉ hình 
Lhành khi sản phầm được thực hiện 
lrong lưu thông 0à chịu sự tác động 
của quý luật cũng cầu. Như vày. lìm 
sao có thê tủy tiện quyết định giá 
mua, giá bán, và buộc mọi người phải 
cehäp nhàn khi chính bản thân cơ quan 
vật giá khòỏng tính dúng được giá 
thành sản phẩm, không tính đến quy 
luật cũng câu. Không chịu thừa nhận 
sự chỉ phối của quy luật cụũng cầu 2? 

Hiệng đổi với nòng nghiệp, tuy giá 
thú mua nòng sản có được nàng lên 
nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có tác 
đụng khuyến khích phát triền sản xuất. 
Ngược lại chỉ làm cho nông dân và 
ngư đàn thêm liều cực. Ở đảâv có 
ñignyên nhân về quan điềm và nguyên 
nhàn về mát nghiệp vụ, tính toán, dịnh 
giá... 

Đường lối phát triển kinh tế của 
Đăng đã xác định rõ vị trí bàng đâu 
của nòng nghiệp, nhưng chính sách 
đảu từ và giá cả không những không 
thể hiện dường lối này mà ngược lại? 
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đầu tư cho nông nghiệp quá thấp, định 
giá thu mua thấp hơn giả thành, luôn 


- luôn có etủ trương điều tiết thu nhập . 


của nông dân v.v. Về mặt nghiệp vụ 

tỉnh toán, định giá nông, lâm sản có 
nhiền sai lầm nghiêm trọng nhưng 
chưa bao giờ được tông kết dễ sửa 
chữa. Thí dụ: Trong cách tính giá 
thành nông sản, phần tính về G; chúng 
ta chưa tính đến dất tròng là tư liệu 
sản xuất chủ yếu, đo đó trong các danh 
mục đầu tư của Nhà nước, không có 
danh mục đầu tư cải tạo đất, trong các 


yếu tố cấu tạo giá thành cũng Kuông - 


tính khoản kkiẩu hao về đất (như khấu 
hao về máy trong công rghiệp). Nỏi 
cách kbác, chúng ta đã liên tục bóc 
tột đất, Còn phần tính về V thị thường 
chỉ tính rất đại khái số công lao động 
và một vài nu cầu cơ bản của người 
nạng dân theo giá do Nhà nước quy 


định, không nghĩ răng người nông đàn... 


sống chủ yếu bằng sự trao đôi với thị 
trường «tự do Ð (trừ thóc gạo). Thậm 
chí có những trường hợp rất vô lý như 
tính giá gỗ chỉ tính công khai thác và 
vận chuyên, không tính công trồng, 
bảo vệ... Điều đáng chú ý hơn là chính 
sách giá cả của ta không khuyến khích 
việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, vì có đưa vào, phải đầu tư 
thâm canh nhiều hơn nhưng giá thu 
mua không tăng. Không ít trường hợp, 
giá cả thu mua đã đầy lùi nông nghiệp 


trở lại chế độ độc canh, quảng canh. 


và thu hẹp điện tích trồng trọt vi 
người nông dân thấy làm nhiều không 
có lợi, chỉ cần làm đủ ăn và dóng góp 
chút ít cho Nhà nước mà thôi. Gần 
đây, giá thu mua thóc tăng"*ã5 lần (từ 
0.50 đồng lên 2,5 đ) nhưng giá phân 
bón lại tăng hơn 10 lần (từ 0,72 lên 
7.5đ/kg sun phat đạm). giá hàng công 
nghiệp tiêu dùng còn dang tầng Tên 
nhiều lần trên thị trường ø tự do ® làm 
cho đời sống nông dân ngày càng khó 
khăn. 

Nguyên nhân chỉnh của tĩnh trạng 
rối loạn về giá cả hiện nay là do sự 
khác nhau về quan điềm không được 
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giải quyết, trong khi cung cầu không 
cân đối và khoảng cách giữa cung và 
cầu ngày càng tăng. Cái gốc của oãn 
đề ở đâu không phảt là giá öoà liên 
mà chính là hàng. Nói cách khác: cai 
qõc của uãấn đề tà ở sản xuấi, đo tác 
động của quụ luật cung cầu giả cổ 
diễn biến theo mức sản xuất uà tiêu 
dùng. 


Vậy, trước hết phải chủ động 
tô chức sản xuất thêm nhiều hàng 
hỏa, từ đó mới có thề chủ động điều 
tiết và thực hiện kế hoạch hóa giá cả. 
Nhưng đáng tiếc là cơ quan vạt giá 
chưa thấy rõ cái gốc mày cho nẻn 
không thừa nhàn quụ luật cung cau 
0a rút íP chủ trọng đến việc sử dụng 
đòn bầy giá cả đề khuyến khích phát 
triển sản xuất. 


Chúng tôi nghĩ rằng, trong hoàn cảnh 
và điều kiện hiện nay, cách tốt n:iất là 
sử dụng nguyên lác giá lính hoạt, do 
người ¡mua 0à người bárk cùng nhau 
thỏa thuận quuết định. Như vậy sẽ 
khòng có nhiều loại giả, nhưng một 
mặt hàng có thê có nhiều mức giả khác 
nhau tùy theo điều kiện sản xuất và 
tình bình biến động của thị trường 
khác nhau ở từng nơi. Thực tiễn đang 
diễn ra đúng như vậy. Lại sao chúng 
tạ cứ làm ngược lại và cứ muốn cưỡng 
lại quy luật khách quan ? 


Chúng. tôi cũng nghĩ rằng với sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội, của khối 
liên minh công — nóng, nếu chúng ta 
biết cách tồ chức sản xuất theo mô 
hình liên kế! nói trên đề sản xuất 
thêm nhiều hàng hóa thì chắc chắn 
rằng chúng ta đỡ bị động hơn rất 
nhiều và có thề từng bước ồn định 
được giá cả. Kiến nghị sử dụng nguyễn 
tắc giá linh hoạt, do người mua và 
người bán thỏa thuận quyết định, chính 
là nhằm mục đích khuyến khích người 
lao động làm ra nhiều hàng hóa. Làm 
như vậy, tất nhiên không thề tránh 
khỏi sự lộn xộn bước dâu, nhưng 
không Mu, khi sản xuất phát triền, 
tỉnh hinh sẽ tiến dần đến ồn dịnh. 


Sẽ có câu hỏi đặt ra là: Nhà nước 
có càn định giá không ? 


Câu trả lời khẳng định là rất cần, 
trước hết là trong khu vực kinh tế 
quốc doanh và đối với những mặt hàng 
mà Nhà nước có trong tay; còn dõi 
với các hợp tác xã và các cơ sở kinh 
tế khác, Nhà nướế cần định khung gia 
cho từng vùng, từng mặt bàng. Dây 
không phải là định giá buộc người 
mua và người bán phải chấp nhận 
mà là định khung gid mang lính chải 
hướng dẫn chỉ đạo trong nội bộ các 
cơ quan Nhà nước và các tồ chức kinh 
tế quốc doanh, giúp các ngành, các 

- địa phương nghiên cứu khả năng cưng 
cầu, hoạch định kš hoạch sửn xuối 
lại chỗ hoặc điều động hàng hóa từ 
nơi khác đến đề gián liếp điều tiết giá 
cả, thị trường theo khung giá dự kiến. 
Nói cách khác là Nhà nước không 
quản lý điều tiết giá cả bằng mệnh 
lệnh hành chinh mà là bằng những 
biện pháp kinh tế, theo đúng quy luậi 
4ê đạt hiệu quả thiết thực hơn. 


c) Về thị trườ ng : 


Xuất phát tử nhận thức rằng trong 
chủ nghĩa xã hội chỉ còn giai cấp 
€ông nhân và giai cấp nông đàn tập 
thề và chỉ còn mỗi quan hệ trao đồi 
giữa hai giai cấp này, cho nên từ mày 
chục năm nay, Nhà nước ta chỉ thừa 
nhận mối quan hệ trao đôi giữa thương 
nghiệp quốc doanh với các cơ sở kinh 
+ế khác, còn mọi mối quan hệ không 
thóng qua thương nghiệp quốc doanh 
và kế hoạch đêu bị coi là « ngoại đạo 3, 
Nhận thức này đã dẫn đến sự phân 
chia ra hai thị trường : thị trường có 
+ð chức và thị đrường e tự đo ®. Nhưng 
thực tế Hà ở! nước ta chưa có chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn, Không phải 
chỉ còn có bai giai cấp là công nhân 
và nông dân tạp thê mà còn nhiều 
thành phần kinh tế khác, do đó cách 
phân chĩa ra bai loại thị trường nói 
trên là không có căn cứ khoa học và 
thực tiễn. Chủ trương muốn xóa bỏ 
#lu trường «tựdo?® không thực hiện 


được vì nên kinh tế của ta còn nhiều 
thành phần và thương nghiệp quốc 
đoanh của ta chưa có phương thức 
hoạt động đúng đân, chựa mở rộng 
được trận địa kinh tế xã bội chủ 


nghĩa và chưa thu hút được các thành 


phần kinh tế khác. Ngược lại, sự vều 
kém của thường nghiệp quốc doanh 
đã dung dưỡng thị trường « tự do® 
phát triền gây rối loạn cả trong sản 

xuất và đời sống xã hội. 

Trước tỉnh hình như vậy, chúng ta 
cân xem xét lại chủ trương, chính sách 
về thị trường và (tìm ra cơ chế quản: 
lý thị trường thích hợp. 

Cách giải quyết đúng đắn nhất là 
nên xác định rõ cả nước chỉ: có mội 
Lhị trương, bao gồm mọi mối quan hệ 
trao đôi, buôn bán, kinh doanh giữa 
các thành phần kinh lế dang tồn tại 
và Nhà nước phải eó cơ chế quản lý 
cả thị trường thống nhất này bằng 
những biện pháp thích hợp. 


Đương nhiên là trên thị trường 
thống nhất này, các tô chức kinh tế 


- quốc doanh (sản xuất; dịch vụ, thương 


nghiệp) phải nắm giữ vai trò chủ đạo 
đề Không ngừng mở rộng trận địa kinh 
tê xã hội chủ nghĩa, đồng thời vừa sử 
dụng, vừa cải tạo các thành phần kinh 
tế khác, từng bước biến thị trường 
chưa thuần nhất thành thị trường có 
tÖỒ chức, với sự tham gia của các 
thành phần kinh tế còn tôn tại theo str 
hướng dân của Nhà nước, 


Muốn giải quyết vấn đề thị trường 
một cách căn bản, không thề bắt đầu 
bằng biện pháp hành chính: định giá, 
dùng lực lượng công an, thuế vụ kiềm 
soát, ngăn sông cắm chợ v.v, mà phải 
bắt đầu từ cái gốc là sẵn xuất, tức là 
phải chủ động tô chức tăng thêm 
nguồn hàng và nắm hàng từ göc sẵn 
xuất bằng cách sử dụng sức mạnh của 
các tô chức kinh tế quốc doanh liên 
kết với ác thành phần kinh tế khác 
từ khâu sản xuất. Khi đã nắm được 
hàng, Nhà nước có thề chủ động điều 
tiềt được giá cả, thị trường theo kế _ 
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hoạch và có thề sử dụng thị trường 
như một công cụ đắc lực đề thúc đầy 


sản xuất phát triền, xây đựng chủ 


nghĩa xã hội. 


Muốn giải quyết tốt vấn đề thị 
trường, cần mở rộng việc thông 
lhương giao lưu kinh lễ giữa các 
vùng trong nước và với nước ngoài. 
Dây là yêu cầu rất cấp thiết, không 
những cho việc phát triên kinh doanh 
mà còn là yêu cdu của piệc hình thành 
các nàng sản xuất chuyên môn hóa 
(lập trung, chuyên canh) nhằm phát 
huy thể mạnh của từng vùng, d© các 
vùng hỗ trợ cho nhau, từ đó hình 


thành cơ cău kinh tế hợp lý cho cả, 


nước. 


Việc mở rộng thông thương, giao 
. lưu kính tế đòi hỏi Nhà nước phải 
thay đồi chính sách, cho phép các cơ 
SỞ sản xuất, sau khi đã hoàn thành 
nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước được 
quyền tiêu thụ sản phầm ở những nơi 
có lợi, chỉ: phải đóng thuế lưu Thông 
một làn tại huyện sơ lại và được phép 
giao lưu trao đổi hàng hóa trong phạm 
vị eÄ nước. Làm nhĩ vậy, có thể khác 
phục được tỉnh trạng cát cứ của địa 
phương, cho phép cạnh iranh đề thúc 
đầy sự tiến bộ về mọi mặt trong sản 
xuất, đồng thời giảm bớt được nhiều 
tò chức trung gian gây phiên hà cho 
người sản xuất. Ở nỏng thôn, có thê 
lò chức các chợ đề tạo thêm nhiều 
« cầu Hỏi» giữa nông thôn với thành 
thị, giữa nông nghiệp với công nghiệp: 
-Các chợ nông thôn bao gòm nhiều 
thành phần tham gia, chú vếu là 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác 


xã mua bán, hợp tác xã nóng nghiệp, 


thú công nghiệp. kinh tế giá định và 
Liều thương, trong đó thương nghiệp 
quốc đoanh giữ vai trỏ chú chối 


Với cách tồ chức thị trường và cơ 
chế quin TẾ thị trường như trên, chúng 
ta không có gì dáng lo ngại về chủ 
nghĩa xã hội thị trưởng, ngược lại có 
thể nhàanh chóng tô chức lại thị trường 


thong nhất trong cả nước và sử dụng. 


_— 


thị trưởng như một công cụ đác lực 
cho công cuộc xây dựng crủ nghĩa 
xă hội. 


Văn đề kinh đoanh xuất kkảu cũng 
sẽ được giải quyết tốt hơn trên cơ sơ 
đồi mới quản lý và thực hiện những 
chính sách khuyến khích đã trình hày 
trên đây, nhưng cần giải quuecl ngaự 
uãn đề lô chức phân công, phàn nhiệm 
giữa các ngành, các bộ 0a tình trạng 
Iranh rnua, tranh bán gây roi loạn 
thị trường trong nước và dân đến bị 
đìm giá khi bán hàng ra thị Irưởng 
quốc tế. Vẻ vấn đề nàv nghị quyết sô 
19 của Bộ chính trị về xuất khảu đã 
đề ra cách giải quyết đúng dắn, tức 
là giao cho các ngành sạn xuất đam 


. nhiệm tử khét: đầu (nghiên cứu khoa 


học, lồ c hức sản xui...) đến khâu ¡ hư 
mua, chè biến 0à xuất nhập thăng, 


“chuyền giao các công ty ngoại thương 


đo các bộ sản xuất, Độ ngoại thương 
chỉ làm nhiệm vụ quản lý hành chinh— 
kinh tế mà thôi. 


Rinh nghiệm thực tiễn 'ở nước ta 
cũng như ở nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa đều cho thấy rằng, không thể tồ 
chức tách rời sản xuất với lưu thông, 
xuất nhập khầu vì các công ty ngoại 
thương không hiều biết sâu về kỹ 


thuật sản xuất, không thê tô chức sản 


xuất đề tạo ra nguồn hàng ồn định và 
có chất lượng. Ngược lại, các ngành 
sân xuất räi cần quan hệ trực tiếp với 
thị trường đề không ngừng cải tiến kỹ 
thuật sẵn xuất, đồng thời nhập khầu 
những tư liệu sản xuất cần thiết đề 
phát triền sẵn xuất, xây dựng thành 
những ngành kinh tế ký thuật hiện 
đại có khi săng cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế và thực hiện tích 
tụ tập trung vốn cho ngành và cho 
Nhà nước Việc phát triền sản xuất, 
kinh đoanh trong nước cũng sẽ bị hạn 
chế, nèu không gắn liền với xuất nhập 
khầu, nhưng hiện nay tỉnh trạng tÖ 
chức lộn xón, tranh chấp Hẳn nhau 


(Xem: liếp rang 3222 


NGƯỜI VIỆT NAM ĐỎ * 


Jania ngày Í§ tháng Í năm: 1934 


Mát-xeơ-va có một người Việt nam đọc nhất: Nguyễn Hai 
Khac (I0, dòng giống người Mã lai cô. Một cậu bé thàn hình hầu như 
đầy gò, mẻm mại. mặc một áo len đệt. Anh nói tiếng Pháp thề hiện 
giọng có âm vang của tiếng mẹ đẻ. 

Nguyễn Hai Khac nói đến tiếng «văn minh » một cách chắn 
ngấy. Anh đã đi một vòng thế giới thuộc đỉa. Anh dã đến thăm Bắc 
Phi và Trung Phi. Anh đã quan sát nhiều. Trong những câu chuyện 
trao đôi, tiếng «anh em » thường được nhắc đến luôn. Đối với anh, 
anh em là những người da đen, người Hindous, người AÄi-ri, người 
Trung quốc. 

Anh nói, tôi thuộc mọt gia đình được ưu đãi. Ớ chúng tôi những 
gia đình như thế không làm gì cả. Những thiếu niên học Không giáo, 
Ông biết không giáo chứ? Đó không phải là một tòn giáo. Đúng 
trơn đó là một kinh nghiệm về luàn lý. Hồi tôi 13 tưôi, làn đầu tiên, 
tôi được nghe đọc những chữ Pháp tự do, binh đẳng, bác ái. Tôi muốn 
biết nên văn mỉnh Pháp. Khô thay trong các trường học bản xứ, sách 
và báo đều bị căm. Không chỉ những tác giả mới bị tội liệt xứ, mà 
còn lu xô (Rousseau) và cá Môỏng-te-xki-ơ (Montesquieu). 

Còn gì đề làm nữa ? Tôi đã định ra đi. Họ không chỉ cấm chúng 
tôi đi du lịch ở nước ngoài, mà còn cả đi lại trong nước. Những đường 
xe lửa dược đặt nhằm mục đích chiến lược, những người Pháp cho 
rằng chúng tôi chưa đủ trình dộ sử dụng. Tỏi đã đến bờ biền và 
trốn di. 

Bọn thực đàn thì sao? Một dân tộc hẹp hỏi và không eö tài 
năng ; một kế lợi dụng mà điều lo lắng độc nhất là vơ vẻ!, ăn cáp, 
cảng nhiều càng mau tùy theo sức. Đường lỗi chính trị của họ ra sao 2 
Một cái nhà nhỏ, nhà của họ ở xứ sở quê hương. 

Bọn thực dân đã đầu dộc đân lộc chúng tôi, Chúng bắt buộc 
chúng tôi phải uòng rượu. : 

Chúng tỏi đề đành một í( gạo tốt nhất đề làm rượu ngon mời bạn 
bẻ hoặc cúng giỏ tö tiên. Chúng tìm gạo xấu nhất và cất rượu hàng 


Ÿ* Địch tử một bài dáng trêu báo «€ Jaria » ín ở Kharbine, 
€1) Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Ái Quốc — Ghí chủ của SCH.. 


li 


tấn. Không ai muốn uố¬ø. Thật là quá đáng! Bọn cảm quyền tức thì 
ra lệnh phân chia đều cho nhân dân. Cưỡng bức nhân dàn mua rượu 
mà ai cũng ghê tởm,. 


- Cùng với ð hay 6 đồng chỉ các thuộc địa Pháp ở Nam kỷ, Xu- 
đan (Soudan), Ma-đa-za-xca (Madagascar), Ha-i-ti (Haitli), chúng tòi 
xuất bản tờ báo «7e Puria» (Người cùng khô) dùng đề đấu tranh 
chống lại chính sách thuộc địa. Đây !à một tờ báo rất nhỏ ; mỗi người 
cộng tác viên trợ cấp cho nó hơn là lấy lợi ở nó. 


Cây tre đã bí mật rào chung quanh làng. Người ta trồng tre nơi 
này nơi khác; mưu đồ nô ra. Những người Việt nam phải trả giá đắt; 
đầu rơi hàng trăm. Anh Nguyên Hai Khac còn gợi lại một vài điều; 
Chúng tôi còn có cuộc nồi dạy khác. Cường Đề khuyến khích cuộc 
nồi dậy chống lại việc bắt nông dân mà người ta dành cho. lè 
sát sinh thế giới. Cường Đề trốn thoát. Vừ đó ông cư trú ở nước 
ngoài r 
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Đọc tác phàm của đòng chí Le Đức Thọ 


` 


“XÂY DỰNG ĐẲNG TRONG 
(CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ủ VIỆT NAM » 


ANG cộng sẵn Việt nam đo Chủ 
tịch Hồ Chí Alinh sâng lạp, rêu 
luyện và lãnh đạo là niệt đáng 
Mac — Lê-nin chân chỉnh và vững 
mạnh. llơn nửa thè kỷ qua, Đẳng ta 


đã lành đạo nhân đân ta đánh thắng 


môi kẻ thù xâm lược; đem lại độc lập 
thống nhất cho Tô quốc, và đang từng 
bước đưa nhàn dàn ta tiến vào kỶ 
nguyên mới. phù hợp với xu thể 
của thời đại : KÝ nguyên độc lập tự do 
gần vời chú nghĩa xã hội. 


Cùng với sự phát triền của cách 
mang, Đáng ta cũng dã không ngừng 
phát triển và trưởng thành. Sự nghiệp 
xuy đựng Đẳng và sự nghiệp cách 
mang €ó mối quản hệ hữu cơs trong 
đó, xây đựng Đẳng đúng đẳn là nguyên 
nhận quyết định mọi thắng lợi của sự 
nghiệp cách mạng. Tác phảm quan 
trọng của động chí Lê Đức Thọ Xây 
dựng Dáng Irong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt nam doc Nhà xuất 
bản Sự thật xuất bản đã phán ánh 
những bài học kinh nghiệm quý báu 
về xâyv đựng Đăng của Địng ta, đồng 
thời chỉ ra phương hướng vận dụng 
những bài học ấy vào giai đoạn hiện 
-nayv của cách mạng. 

Nghiên cứu tác phầm quan trọng 


này đề quán triệt thêm quan điềm của 
Đẳng ta về xây dựng Đẳng nhắm 


_đã tỏng kết 


PHẠM THÀNH 


chuần bị tiên tới Đại hội thứ VI của 
Đăng là một việc hết sức cân thiết, 


* 


Sau thắng lợi hoàn toàn của sự 
nghiệp chòng Mỹ cứu nước, Đấng tá 
toàn điện và rút ra miột 
số bài học kinh nghiệm vẻ xảy dựng 
Đẳng trong gàn nứa thê ký lãnh đạo 
nhân đân ta thực hiện và hoàn thành 
cách mạng đàn tộc đân chủ nhàn đân 
và bưởe đầu xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc. Đóng chỉ Lê Dức Thọ 
đã trình bày những bài học kính 
nghiệm phong. phủ, sâu sắc ấy trong. 
“áo cáo tòng kết công tác xâv dựng 
Đẳng và sửa đồi Điều lệ Đăng » tại 
Đại hội thứ IV của Đăng. 


Đánh giá chung về công tác vây 
đựng Dảng. đồng chí Lê Đức Thọ nêu 
rõ: cNhững thắng lợi có Ý nghĩa lịch 
sử và có tính chất thời đại của cách 
mạng Việt nam, những thắng lợi do 
Đẳng ta tô chức và cô cũ, đã chứng. 
mình đầy đủ rằng: Đẳng ta, đăng của 
giai cấp *ông nhân Việt nam. được 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh kính mến sắng 
lập. giáo dục và rên luyện: lÀ mới 
đẳng Mác — Lê-nin vững mạnh, đã 
trải qua nhiều thử thách, có nhiều 


?3 


kinh nghiệm, xứng đáng là đội tiên 
phong lãnh đạõ của giai cấp công 
nhân, của đân tộc Việt nam anh hùng, 
và là một đội ngũ kiên cường của 
phong trào cộng sản quốc tế » (tr. 12— 
13) (*). Nhận định tông quát này 
khẳng định tính giai cấp và tính tiên 
phong của Đăng, sự vũng mạnh và 
những thành tích to lớn của Đẳng, 
động thời cùng nói lên thành tựu căn 
bản nhất, bản chất nhất mà công tíc 
xây dựng Đúng đã đạt dược. Tiếp 
đó, đồng chí Lẻ Đức Thọ phản tích 
một cách khoa học và khách quan 


những ưu điềm, khuyết điềm của công. 


tác xây dựng Đảng, và rút ra một SỐ 
bài học kinh nghiệm hét sức quan 
trọng về xây dựng Đảng« 


-Đó là bài học về sự vận dụng đường 
lối xây dựng Đang. * Trong suốt quá 
trình xây dựng Đăng từ ngày thành 
lập đến nay, Đứng †d luôn luôn xác 
định Dang là Đảng của giai cấp công 
nhân Việt nam và phần dâu Không 
ngững nàng cao tỉnh chải giai cắp 
công nhàn của Đưng 9. 


Bài học kính nghiệm này có bai 
mặt: một là, Đẳng ta khắng định 
làp trưởng cúa Dũng là lập trường 
giai cấp công nhân; Đẳng lấy chủ 
nghĩa ÄXlắc—l¿2e-nin làm hệ tư tưởng. 
Hai là, Đăng chống lại quan niệm 
biệt phái, thành phần chủ nghĩa; 
ng chủ trương phải luôn luôn Hièn 
bệ mật thiết với nhàn đần, phục vụ 
nhãn đần, gán giai cấp với đàn tóc, 
giải quyết dũng đắn vấn đề đàn tộc 
thce lập trường giai cắp công nhàn. 


Văn đụn2 những đặc điềm của 
Đăng kiểu mới của Lê-nin, đồng chí Lẻ 
Đức Thọ đã phân tích những điều cơ 
bán mà Đảng đã thực hiện được. Đó 
là những vấn đề về xây đựng đường lỗi 
và giáo dục tư tướng trên cơ sở ebủ 
ngÌ.ïa Mác — Lê-nin, về tö chức thực 
hiện đường lỗi, về mối liên hệ với 
quan cbúng, về sự đoàn kết, thống 
nhất của Đăng dựa trên nguyên tìe 
tập trung dân chủ, vẻ xây dựng dội 
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ngũ cán bộ, đẳng viên, về cải thiện cơ 
cấu thành phần xã hội của Đăng. 
Đông chỉ Lê Đức Thọ kết luận 
® Trong quá trình xày dựng Dáng tử 
trước đến nay, nói chung Đăng ta đã 
nắm vững và giải quyết thành công 
những vấn đề eơ bản nói trên. Dó lá 


_những yếu tố quyết định báo đảm cho 


Đăng ta, một đáng mặc đủ sinh ra và 
lớn lên ở một nước nông nghicp lạc 
hậu, vốn là thuộc địa nửa phong kiến 


giai cấp công nhân nhỏ bé. đã giữ — 


vững được tính chất tiền phong cách 
mạng của chỉnh đảng của gi: căn công 
nhân và đã lãnh đạo nhân dân ía làm 
nén những sự nghiệp cách roạng vĩ 
đại ® (tr. 39). : 


Đó còn là bài học về sự vận đụng 
phương chàảm xây dựng Đáng. Với 
đường lối dúủng và phương hưởng xâv 
đựng Đăng đúng, Đảng ta cùng đã 
thành công trong nghệ thuật chỉ đạo 
công tác xàv dựng Đẳng, từng hước 
phát triên, hoàn chỉnh. cụ thề hóa và 
vàn dụng tốt bơn các phương chàm 
xây dựng Đảng, Năm phương chăm 
lớn mà đồng chí Lê Đức Thọ đã nẻu lên 
là: xây dựng Đẳng vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tö chúc trong 
môi quan hệ qua lại của chủng; Xây 
dựng lang qua phong trào quần 
chúng; xây dựng Đăng trong mỗi quan 
kệ chặt chẽ với các bộ phận Khác của 
chuyên chính vỏ sản: Nhà nước và 
các đoàn thẻ quần chúng: nâng cao 
chất lượng đăng viên kết hợp với 
nàng cao chất lượng của tô chức; 
eci trọng chất lượng trong công tác 
phát triển Đẳng, phát triển Đăng luôn 
luỏn đi đổi với củng cố Đẳng. 


Những bài học kinh nghiệm về XảVv 
dìng DĐing mà Đáng ta đã lỏng kết 
tại Đại hội IV của Đẳng là hết sức cơ 
bản và quý báu. Sau này, trong nhiều 


(Ý) Xhừng cầu trong ngoặc kép có ghỉ sẽ 
trane trong bài này đều trích từ tác phầm 
ca công chỉ Lê Đúc Thọ Äáy đựng Đẳng 
tronz c†:ì mạng x8 hội chủ nghà¡e ở Việt nem, 
Xxh® Nự tÌhi¿!, lĨà nội, 1885, 


| 


hảo cáo, bài nói và bài viết của minh, - 


đồng chỉ Lẻ Đức Thọ tiếp tục cụ thê 
hóa và phát triền thêm những kính 
nghiệm ấy. 


— 


* 


_— 


Cũng như đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xảy dựng 
kinh tế, đường lối và phương chàm 
xảy dựng Dáng của Đảng ta là đúng 
đắn và sắng tạo. Đường lối và phương 
châm đó bảo đảm cho Đẳng ta luôn 
luôn là một dáng Mác — Lê-nin chân 
chính, vững roạnh.. 


Nhưng tại sao từ Đại hội IV dến 
nay, bên cạnh những thành tích to 
lớn, Đăng ta vẫn mắc một số khuyết 
điềm và sai lầm, trong đó có những 
khuyết điềm. sai lầm kéo đài và nghiệm 
trọng ? Liệu Đăng ta có thê khác phục 
được những khuyết điềm, sai lắm ấy 
không ? Những vấn đề đó đều đã được 
đồng chí Lê Đức Thọ giải đíp trong 
tác phầm Xá dựng Đăng trong cách 
mngạnự Aả hội chủ nghĩa ở Việt nam, 


Binh tĩnh nhin sự vật niệẹt cách 
khách quan, đong chỉ Lê Dức Thọ dã 
nhiều làn khing định, vượt qua những 
khó khăn và thứ tÈỳách trong giai 
đoạn mới của cách mạng, Đăng ta 
tiếp tục trưởng thành về mọi mặt, 
® Đẳng (ta là một đáng ÀMlác — Lè-nin 
kiên cường, vừng vàng vẻ đường lôi, 
đã tô chức và lãnh dạo nhân dân fa 
vượt qua mọi thứ thách nghiêm trọng 
của đất nước, luôn luôn phát huy tính 
thần cách mạng tiến công để đưa cách 
mang tiền lên không ngừng »fr 258), 


Tuy nhiên, với tỉnh thân nhìn thẳng 
Vào sự thật, nói dúng sự tát, trong 
nhiều báo cáo và bài phát biểu, dòng 
~ehi Lê Đức Thọ đã chỉ ra một cách 
cụ thê, thắng thân những khuyết điềm 
và sai lầm của Đăng, phê phần mạnh 
mờ những hiện tượng tiêu cực trong 
Đăng. Đồng chí nhân mạnh: « phải 


theo 


nghiêm khác nhận rõ những khuušt 
điềm 0à sai làm chủ quan của chúng 
La, nhài là trong lãnh dạo 0pề quản lú 
kinh lế — xã hội (tr, 363). 


Dĩ nhiên, những ưu điểm và khuyết 
điểm trong sự lãnh dạo của Đăng gắn 


liền với những ưu điểm và khuyết 


điềm trong còng tác xây dựng Đáng. 
Trong khi khẳng định những ưu điềm 
của còng tác xây dựng Đảng những 
nãm vừa qua, đồng chí đặc biệt nhấn 
mạnh và phản tích những khuyết 
điềm của công tác này. Đó là: công 


ác xây dựng lãng «Ðpề nhiều mặt 


bắn còn rãi trì rẻ» (ír. 368), Điều 
này thể hiện ở chỗ: chậm eụ thề hóa 
đường lối của Dàãng; còng tác tư 
tướng và công tác tô chức chưa gắn 
chặt với nhiệm vụ chính trị, chưa đi 
kịp nhiệm vụ chính trị ; 
còng tác tư tường thiểu sắc bén, kịp 
thời và tỉnh chiến dấu lém; công tác 
tÒ chức cũng rảt trì trệ, chậm chuyền 
hướng, khỏng đi Rịp tình hình và 
nhiệm vụ; công tác cần bộ còn bảo 
thủ, trị trệ vẻ nhiều mặt; chưa xây 
đựng được phong cách và chế độ làm 
Việc cách mạng và khoa học, 


Sự trì trệ đó đân tới những hậu 
quả nghiệm trọng: chưa tạo được sự 
nhận thức đéng dán về đường lối, và 
trên một sở văn đẻ về chủ trương 


thực hiện đường lối còn chưa thật 


thông suốt hoặc thiểu sự nhất trí cao 
ở các cặp, các ngành; thiếu tông kết 
kinh nghiệm từ thực tiên ;trong Đăng 
Vì €eơ- quan Nhà nước, bên cạnh tư 
tưởng nóng vội, sự thiếu nhạy bén, 
quan liêu, bao thủ nặng nề dang là 
tHỘt nguyên nhân chủ yếu của tỉnh 
trạng trì lrệ; nguyên tác lặp trang 
dân chủ, sự đoàn kết nhất trí trong 
Đăng bị ví phạm; tình trạng sa sút 
phẩm chát, giảm sút ý chí chiến đấu 
trong một bộ phản cần bộ phụ trách 
Ở các cấp, các ngành từ trên xuống 
đưới và một bộ phận đẳng viên dang 
uVv tác Lạilớn; chưa xảy dựng được 
Hột cơ cầu Lô chức động bộ và mạnh 


7. 


đà 


` 


từ (rung ương cho đến cơ sở, bộ máy 
tö chức công kênh, nặng nề và kém 
hiệu lực ; cơ chế quản lý quan liều và 
bao cấp dang gáy tác hại về nhiều 
mặt, gàx tâm lý y lại, tạo ra thói VÔ 
trách nhiệm, làm mắt tỉnh năng động 
của bộ máy, kim băm sáng kiến của 
quân chúng, tạo điều Kiện cho tệ quan 
liêu phát triển mạnh, làm cho biên 
chế hành chính quá nặng nề; đội ngũ 
cán bộ chưa được xày dựng một cách 
có quy hoạch vàzkể hoạch, chưa được 
đào tạo, bố trí và sử dụng hợp lý phủ 
hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính 
trị. 


Xguyên nhàn của sự trì trệ trong” 


công tác xây dựng Đăng là gì 2 Qua 
nghiên cứu tác phầm của đóng chí Lê 
Đức Thọ, chúng ta có thề nêu lên 
những nguyên nhân sau dày: 


Äfột là. chúng ta chậm nhàn thức 
được sự chuyên biến của cách mạng, 
đánh giá không đầy đủ đặc điềm của 
tình hình mới và những nhiệm vụ 
chính trị do tỉnh hình đó đặt ra, trong 


một thời gian dài chúng ta vẫn tiến, 


hành công tác Đẳng theo lối cũ, coi 
công tác Dáng là công tác đẳng vụ 
đơn thuần, 


Hai ld, sự trì trẻ trong việc cụ thê 
hóa đường lối đã làm cho đường lỗi 
tuy đúng dắn nhưng vẫn đọng lại ở 
những nguyên tắc và phương chảm 
chung, chậm biến thành thực tiên 
sinh động. Đó là chưa kê không ít 
nhận thức sai vẻ đường lối đã tạo nèn 
những khó khăn cho sự phát triền 
kinh tế—xã hội, tác động bất lợi đến 
cÔng tác xây dựng Đẳng về tư tưởng 
và tô chức. 

Ba là, sự trì trệ trong công tác tô 
chức thực hiện đường lỗi (mà nội 
dụng là tô chức bộ máy, xảy dựng cơ 
ebkể hoạt động của bộ máy và bỏ trí, 
sử dụng cán bộ đè bảo đảm cho 
đường lối được thực hiện), đặc biệt 
là trong tô chức và quản lý kinh: tế, 
tác động tiêu cực đến công lắc XâV 
dựng Dẳng, đồng thời cũng là kết quá 
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_cửa sự trÌ trệ HE công ftảơ cây 
- dựng -Đẳng. 


Bốn là, chất lượng đội ngũ cán hộ 
làm công tác xây dựng Đẳng chặra 
được đồi mới, Các ban chuyên món 
làm công lác xây dựng Dảng chặ¡n 
được kiện toàn, 


* 


Đề khắc phục tình trạng trì trệ 
trong công tác xây dựng Đăng, cần 
lạo ra sự chuuên biến căn bản [rong 
nhận thức đối uới công tác xảU dự nq 
Đảng trong giaL đoạn mới của cách 
mạng, trên cơ sở đó vận dụng những 
bài học kinh nghiệm vẻ xây dựng 
Đẳng đã được tồng kết và dề ra một 
loạt chủ trương và biện pháp dòng hò. 


Đồng chí Lê Đức Thọ đã nhận định 
khái quát về những đặc điềm của giai 
đoạn mới là:«e Chúng ta xây dựng 
Đảng trong hoàn cảnh Đẳng ta là 
Đẳng cầm quyền. lãnh đạo công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội lrong ea 
nước (rong những điều kiện thuận lợi 
mới của đãi nước thống nhất và của 
phong trào cách mạng thế giới lờn 
mạnh vượt bạc, nhưng đồng thời cũng 
có những khó khăn rất to lớn : đưa sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ; đối phó với một kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt kéo đài ; hai 
nhiệm vụ chiến lược phải tiến bành 
cùng một lúc; cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường ở trong nước cũng 
như trên phạm vi thế giới diễn ra gay 
gắt; nghĩa vụ quốc- tế của Đảng lại rết 
nặng nề ”Ð (tr. 377), 


Từ những đặc điềm trên đây đồng 
chí Lẻ Đức Thọ đã nhấn mạnh phải 
nắm vững những bài học về phương 
hưởng và phương châm xây dự,:g 
Đẳng của Đẳng la và vận dựng những 
bài học ấy vào điều kiện mới một 
cách nhuần nhuyễn. Đồng chỉ đã nêu 
ra một loạt chủ trương và biện pháp 


\ 


.nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản 
và cấp bách của công tác xây dựng 
Đẳng trong tình bình hiện nay: 


1. Phải nghiên cứu, nắm 0ững cúc 
gu luật kinh lT—xã hội, trên cơ SỞ 
đỏ cụ thề hóa đường lối và xảu dựng 
cho được mội cơ chế quan lý hinh lễ 
+đä hội đúng đắn. Đồng thời, phải khắc 
phục khuyết điềm lớn là: *Công tác 
xây đựng Đảng một thời gian đài chưa 
gần chặt với nhiệm vụ chính trị.... chưa 
bảo đảm tốt việc eụ thê hóa đường 
lối, chưa gắn chặt với việc xâv dựng 
cơ chế quản lý kinh tế, không coi trọng 
kiện toàn tÔ chức và bồi dưỡng cán 
bộ dề thúc đầy việc xây dựng cơ cấu 
kính tế mới và phương thức quản lý 
mới» (tr, 155). + 


2. Phái nghiên: cứu khoa học lồ 
chức, vàn dụng kiến thức đó vào việc 
xát dựng cơ cấu lò chức của chế độ 
làm chủ lập thề, bao gồm tồỒ chức 
Láng, tồ chức Nhà nước, tô chức xã 
- hội cùng với một hệ thống các quan hệ 
đúng đắn của các thành p]ần trong hệ 
thông chuyên chính vô sản, Dồng chí 
ILêô Đức Thọ nói: * Đây là cơ chế hoạt 
động trong điều kiện chuyên chính vô 


sản để thực hiện đường lỗi của Đăng. ˆ 


¡a bộ phận trong cơ ckhế này phải 
loạt động nhịp nhàng, ăn khớp với 
y.lau, có như vậy mới phát huy dược 
sức mạnh tông hợp của chuyên chính 
vô sẵn » (tr. 331). Phải nhìn công tác 
tÒ chức một cácÙb toàn điện như Vậy 
đẻ từ đó làm tốt công tác xây dựng 
Đăng. 


3, Phải giải quuết tốt những uấn đề 
bề cán bộ, trong đó có những vấn đề 
lâu đài như: quy hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cần bộ, xây dựng đội ngũ cần 
bộ kế cận, đôi mới hệ thống chính 
sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng 
đối với cắn bộ v.v. và những vần đề 
- cấp bách như : rà soát lại đội nữ cán 
“bộ hiện eó, bố trí sử đụng đúng đội ngũ 
đó, thanh trừ những phần tử thoái hóa, 
bicn chất, v.v. Đề giải quyết tốt vấn 
-đẻ cán bộ, đong chí Lê Đức Thọ lưu ý 


chúng ia:€ Troấg mỗi giai đoạn lịch 
sử cụ thể. cách mạng có những yêu cầu 
cụ thê. Khiệm vụ cách mạng của quần 
chúng hiện nay đòi bói có những tài 
năng, hiều biết khác với thời kỷ chống 
Pháp, chống Mỹ :lài năng, hiều biết 
về quản lý kinh tế, về khoa học, kỹ 
thuật » (tr. 331). Di đôi-với tài năng và 
kiến thức, cán lộ còn phải có những 
phầm chất mới về đạo đức cách mạng 
như: ®đức tính liềm kkiết, sự thẳng 
thần đấu tranh chống tiêu cực ; không 
được đặt lợi ích của cá nhân, của gia 
đình, của bè bạn lên trên lợi ích của 
tập thề và của toàn xã hội ; không đặt 
lợi ích cục bộ, của địa phương lên trên 
lợi ích của Nhà nước, của toàn xã 
hội ® (tr, 416). 


4. Phải xày dựng cho được phong 
cách lạm piệc mới, phong cách lẻ nin 
nữ Irong điều kiện Đăng lãnh đạo 
chính quyền. Đặc điềm của phong cách 
đó là : giữ vững và vàn đụng đúng đắn 
nguyên tắc tập trung dàn chủ và lãnh 


- đạo tập thê, bảo đảm đân chủ và kỷ 


luật trong Dáng ; gắn lý luận với thực 
liền, đi sâu vào cuộc sống, đi sát cơ sở 
đề nắm và phát biện vấn đề, kịp thời 
giải quyết;làm việc khoa học, có 
chương trình; có kế hoạch, có lãnh đạo, 
có kiêm tra, khoa học từ việc ra quyết 
định cho đến việc tbực hiện quyết 
định; thực hiện nên nếp tự phê bình 
trong Đăng và trước quần chúng. Xây 
đựng một lẻ lôi làm việc khoa học của 
cấp ủy Đăng, của tô chức Đăng. Phong 
cách làm việc mới ấy * phải thực hiện 
sự thông nhất giia tính cách mạng 
và tính khoa học trong mọi công việc, 


gìn nhiệt tỉnh cách mạng với bành 
động có tô clúc và với phương 


pláp tốt ® (tr. 452) - 


5. Đồi mới chát lượng đội ngũ cần 
bộ làm công tác xây dựng Đẳng, kiện 
toàn các bạn chuyên môn phụ trách 
côrg tác xây dựng Đảng (Bạn tô chức, 
Ban tuyên buấn, Ủy bạn kiểm tra) là 
điều kiện không thê thiểu đề báo đảm 
làm tốt công túc xây đựng Dẳng. Ý 


§ 77 


kiến này về sau được đồng chỉ Lễ Đức 
Thọ phát biều một cách cụ thề như 
sau: “Các ban tham, mưu của Đảng, 
đặc biệt là Ban tô chức trung ương và 
Ban tô chức của các cấp ủy Đẳng, cần 
sớm được kiện toàn cả về phầm chất 
và năng lực. Đây là một khâu rất quan 
trọng của công tác xây dựng Đảng, 
công tác tÖ chức và cán bộ ®; “sắp 
tới phải rà soát lại, kiên quyết loại bỏ 
những người không đủ tư cách làm 
cán bộ tỏ chức xây dựng Đảng, bồ 
sung những cần bộ. có đủ tiêu chuẩn 
làm công tác này, Xây đựng bạn tô 
chức thành cơ quan tham mưu dắc lực 
của Đảng, một bạn mẫu mực, trong 
sạch, có tính chiến đấu cao » (#) 


* 


Tác phầm Xa đựng Đẳng trong 
cúch mạng + hội chủ nghĩa ở Việt 
nam của đồng chí Lê Đức Thọ là một 
công trinh tông kết thực tiền xây đựng 
- Đẳng ở nước ta, và là một cống hiển 


quan trọng của Đẳng ta vào kho (âng 
lý luận về xây đựng Đẳng theo quan 
điềm Mác —Lẽ-nin. Nó éó ý nghĩa chỉ 
đạo thực tiễn hết sức to lớn. Quán 
triệt quan điềm lý luận cũng như. 
những chủ trương của Đẳng ta về 
xây dựng Đẳng đề ra trong tác phầm là 
điều kiện tiên quyết đề thực biện được 
« nhiệm pụ then chối của công túc râu 
dựng Đảng hiện naự là : liếp lục nâng 
cao tính chất giai cấp công nhàn, lính 
Hên phong của Đảng, râu dựng Đảng 
Ung mạnh 0ề chính trị, tư tưởng à 
lò chức nhằm bảo đảm thực hiện 
thắng lợi đường lỗi của Đảng, nâng 
cao năn/ lực 0à hiệu quả lãnh đạo 
của Đảng đối 0uới sự nghiệp râu dự ng 
chủ nghĩa xã hội 0à bao oệ Tồ quốc. 
làm cho Đăng: ta luôn luôn giữ pững 
bản chất cách mạng 0à khoa học, mội 
Đảng thật trong sạch, có sức chiến 
đấu cao, gủn bó chặt chẽ pới quần 
chúng ” (tr. 378). 


(®) Lê Dức Thọ: e Những nhiệm vụ cấp 
bách của công tác xây địrng Dảng®, Tạo chí 
Cộng sản, số 5-1966, 


CHẦU Á —THÁI BÌNH... 


(Tiệp Lheo trang 8§) 


thực ở châu Á =Thái bình đương. Liệu 
cbinh quyền Hi-gản có thề chống lại 
xu thế tẤt yếu nàv và đảo ngược được 
vòng quay của bánh xe lịch sử không 2 
Điều chắc chắn là nếu cứ ngoan cố 
]ao vào eon đường phiêu lưu quìn sự 
nguy hiềm nhấm mắt triền khai chiến 
lược chàu Á — Thái bình đương, thì 


¿8 


chính quyền Ri-gân sẽ không tránh 
khỏi bị nhấn chìm trong bão táp đầu 
tranh của các lực lượng cách mạng, 
đân tọc và hòa bình trong khu vực, 
Chiến lược cực kỳ phần động của Oa- 
sinh-tơn đối với khu vực chàu Á — 


“Tnái bình đương không hè hứa hẹn 


một £e tương lai rạng rỡ ® nào cho họ, 


Sinh hoạt tư tưởng 


ÓTI thật, nói đúng, trung thực là 

những từ đồng nghĩa. Hay theo 

cách gọi của triết học thì đó là 
« những khái niệm cùng bậc, cùng trình 
độ ». Nói thật có nghĩa là sự vật, hiện 
tượng có như thế nào nói như thể Ấy; 
nói đúng tên, đúng thời gian, đúng địa 
điểm, đúng mức đò, không thèm bớt, 
không xuyên tạc, hoặc bóp méo. Tóm 
lại, nói thật có nghĩa là phần ánh sự 
vật, hiện tượng một cách khách quan, 
trung thực. 

Đối lập với nói thật là nói đối, nói 
sai, nói điêu, nói láo, bịa đặt... 

Tử ngàn xưa, ông cha ta đã rãi quý 
trọng những người thắng thắn, trung 
thực và khinh ghét kẻ lửa đối, xiềm 
nịnh, gian tà. Bởi thế, ngôn nựữ dân 
gian mới có câu : # thật thả là cha quỷ 
quái». ~ _ 

Chủ nghĩa Mác — I.ê-nin cũng vậy, 
rất đề cao việc phản ánh sự vật, hiện 
tượng một cách khách quan, trung 
thực. Lê-nin thường nói: £ Sức mạnh 
của chúng ta là ở chỗ nói thật? Tại 
Đại hội thứ 27 Đẳng cộng sản Liên xô, 
trong số những bài học dược rút ra, 
thi bài học thứ nhất là bài học nói 
thật. Trong bản báo cáo chính trị đọc 
trước đại hội này, đòng chí Goóc-ba~ 
trốp, Tồng bí thư UBTƯ Đảng cộng sản 
Liên xô đã nhấn mạnh: « Bài học thứ 
nhất co (lê gọi là bài học nói thật. 
Việc phản tích có trách nhiệm thời kỷ 
đã qua là dọn đường vào tương lai, 
còn lối nói nửa sự thật, cố Hìng tránh 
một cách đáng xấu hồ những văn đề 


NỔI THÂT 


gav go là kìm hãm việc vạch ra chính 
sách hiện thực, cần trở bước tiến của 
chúng ta 3, 


Đẳng ta cũng. coi sự tháng thắn, 
trung thực là một phẩm chất không. 
thề thiếu được của người cán bộ, đẳng 
¬-- Đà HN « _ : - 
viên. Đăng viên * phải trung thực với 
Đảng, không giấu giếm, bảo cáo sai sự 


bật và cũng không dung túng cho ai 


giấu g'ểm, báo cáo sai sự thật với 
Đảng», Điều đó đã dược ghi rất rõ 
trong Điều lệ Đảng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn đặt vấn đề phải giáo dục 
đức tỉnh này cho eon người từ khieòn 
nhỏ tuôi, biển nó thành nếp sống 
thường ngày của họ. Vì vậy, trong 
năm điều Người đạv thiếu niên, nhí 
đồng, có một điều là:® Phải khiêm 
tốn, thật thà, đũng cắm », 


Rõ rảng là, nói thật, nói thẳng, 
trung thực là đức tính cần có ở con 
người; nói đối, nói sal, không trung 
thực là điều cần tránh. 


Trong xã bội ta hiện nay, nói đối, 
nói sai sự thật là điều không thề chấp 
nhận được. Nó chẳng những bị dư . 
luận xã hội lên án, mà còn có thề bị 
pháp luật trừng trị tủy theo mức độ 
nghiêm trọng hay không nghiêm 
trọng của những lậu quả do nó gây 
ra. Àlặc dù vậy, tính trạng nói đối, 
nói sai sự tÈật, giấu giểm sự thậtvẫn 
còn, thàm chí khá phò biến ở một số 
nơi, 


Người ta nói đối theo nhiều cách, ở 
nhiều mức độ khác nhau, tùy theo 


' 


tửng hoàn cảnh cụ thề và từng mục 
tiêu cụ thề cần đạt được. 


Chẳng hạn, chỉ vì thích thành tích, 
thích pILô trương mà khối: người, khối 
cơ sở. khỏi ngành, khối cấp, khối địa 
phương đã mắc phải bệnh nói đối, báo 
cáo sai sự thật, Thành tích đáng một 
báo cáo thành hai; sự cố gắng chẳng 
đăng là bao cũng tô son, trát phấn 
làm cho nó trở nên kỷ vĩ.Có một hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi 
lợn tạp the kém nhưng lại báo cáo là 
gioi. « Tiếng lành đòn xa ®, nhiều nơi 
muốn về hợp tác xã này tham quan đề 
học tập kinh nghiệm. Trước tình thế 
ấy, ban quản trị hợp tác xã đã ra lệnh 
trưng dụng những con lợn to nhất, 
béo nhất, đẹp nhất của các gia đỉnh 
xã viên đề bỗ sung cho đàn lợn tập 
thê của hợp tác xã. Thế là, đàn lợn 
tập thề của hợp tác xã lập tức tăng 
gấp bốn lần so với số hiện có, còn về 
cliát tượng thì khỏi phải bàn, Những 
chuyện như thế nghe đến buôn cười, 
song tiếc thay đó lại là sự thật. 


Chỉ vì sợ khuyết điềm, sợ trách 
nhiệm, người ta cùng nói dõi. Một cơ 
quan nọ, nội bộ nát như tường, giữa 
các động chỉ trong bạn lãnh đạo có 
tỉnh trang mất đoàn kết nghiêm Irọng. 
Nhưng cliing lẽ hại ® vạch áo cho người 
xem liưưnø». Làm như thể không chừng 
e ban lãnh đạo sẽ bị thí hành KỶ luật, 
Tốt hơn liết là cứ Tm đi đừng nói 
thật, Ma đã Không nói thật thì đương 
nhiên phải nói đối. 

Có địa phương bị bão lụt; thiệt hại 
không đăng kề, những muốn moi tiền 
của Nhà nước. muön được miền nghĩa 
vụ lương thực, thực phầm, cũng nói 
dối. Họ đã bit ra những con SỐ ma về 
số ruộng đất bị ngập lụt, số nhà cửa 


bị đỏ và cả số người bị chết nữa, Thế „ 


dày † 

Muốn trả ({hù nhau, muốn lật đồ 
nhau, muốn trình giành địa vị của 
nhau, người {a cũng sẵn sàng nói sai 
sự thật, Họ bịa ra cho đối phương đủ 
mọi tôi lỏi, khuyết điềm, rồi bày đặt 


0 


ra những chứng cớ giả, xây dựng. bồi 
dưỡng những nhân chứng giả đề minh 
họa cho những điều bịa địt của mình, 
hòng biến những điều bịa đặt đó 
thành sự thật. 


Lại còn có cả tỉnh trạng nói dõi đề 
đẹp lòng cấp trên nữa. Ảnh là cán bộ 
lãnh đạo, lập tức người ta sẽ tim hiều 
sở thích của anh. Nếu anh chỉ thích 
nghe thành tích, thích nói tới thắng 
lợi thì họ cũng sẵn sàng chiều anh, 
Rhi anh đi thị sát cấp dưới, kiềm tra 
phong trào của địa phương họ, họ chỉ 
bảo cáo cho anh nghe những gi anh 
thích. Nếu điều đó khôrg có, họ sẽ bịa 
ra, khó gì. 


Tóm lại, tỉnh trạng nói đối hiện 
nay khá phô biến, khá đa dạng; nó 
được biều hiện dưới những binh thức 
nhiều khi rất tỉnh vi, phức tạp và 
biến hóa khôn lường. 


Nguyên nhân của tính trạng trên 
trước hết là do người nói đòi mặc 
bệnh cá nhân chủ nghĩa nặng. hơn 
nữa họ lại thiếu sự rèn ¿uvện và tu 
dưỡng càn thiết, Nói đối, nói sai sư 
thật bất kế trong trường hợp nào đèu 
là không trung thực. Mà đã không 
trung thực là vấn đề thuộc về phầm 
chất, Chính vì thế nên đong clí Lê 
Đức Thọ khàng định: «Phäin chất 
của người cân bộ hiện nay piải thê 
hiện rất rõ ở lòng trung thành và đức 
tính thắng thắn, trung thực, tỉnh thần 
đám nói, đảm làm, năng động; sáng 
tạo, đám chịu trách nhiệm, có quan 
hệ chặt chẽ và gần gũi quần chúng, có 
lỗi sống lành mạnh ® (1). 


Alột nguyên nhân khác, đó là tỉnh 
rạng hiện nay Ởở trong xã hội ta nói 
chung và trong Dẳng ta rồi riêng còn 
có những biều hiện « thiếu đàn chủ, 
quan liêu. xa thực tế, xa quần chúng, 
Có những động chỉ chủ chót ở các 


(1). (?) Lê Dức Thọ: «Những nhiệm vụ 
cấp bích của cóng tác xây dựng Dáng Ð Tạp 
Chí Cộng sản số 5-:986, 
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cño, cắc ngành rất gia trưởng, độc 
đoán, kFêng làng nghe và không muốn 
nghe ý kiến của quần chúng, của đẳng 
viên và cần bộ cấp dưới; thậm chỉ còn 
thành Kiến hoặc trừ đập những người 
eó ý kiến khác với mình » @). 

Cuỏi củng, còn có tình rạng nói 
đối, klong trung thục, vị tỉnh thấu tự 
phê bình và phê bình trong Dẳng chưa 
cao; kỷ luật của Dẳng chưa nghiệm 
và pháp luật của Nhà nước chưa 
được thực hiện nghiêm túc. Những 
người nói đối, nói sai sự thật; những 
người độc đoán, gia trưởng, đàn 
áp đản chủ, khống chế đầu tranh, 


trù đạp những ai có ý kiến khác 
với mình đều chưa bị phê phán 


kịp thời, hoặc trừng trị thích đáng, 


Đã là nói đối; nói sai sự thật thỉ dù 
ở mức độ nào cũng gày ra những hàu 
quả xấu. Nó làm cho thòng tin bị 
nhiều, cái đúng cái sai lẫn lộn, vice 
đánh giá các sự vật, hiện fượng không 
được chính xác, dẫn đến những quyết 
định sai làm, gày mất đoàn kết nội 
bộ, cán bộ lãnh đạo phạm sai làm, 
tập thê không làm được việc. 

Muốn khắc phục tình trạng nêu 
trên, bản thân môi người, nhất là 
cán bộ, đăng viên pnái tụ dưỡng và 
rẻn luyện một cách nghiệm túc. Phải 
xác dịnh đút khcét ràng, nói thắng, 
nói thật, nói đàyv đủ, nói đúng, phấn 
ánh một cách khách quan các sự vạt, 
hiện tượng ià Tương tầm, động thời 
là trách nhiệm của mỗi người, Phải 
cảm thấy xấu hồ, lương tàm cần rút 
môi khi mình nói đối, nói sai sự thật 
đù đỏ là nói về mỉnh hay nói về người 
khác, dù đó là việc lớn hav việc nhà 


Về mặt tô cúc, phải eó biện pháp 
xử lý kịp thởi đỏi với những hiện 
Vượng nói đói Không trung thực, 
Những trưởng hợp nói đối, báo cáo 
không trung thực, xuyên tạc, bán méo 
sự thật... mà gàyv ra những hậu quả 
lón như phá vỡ sự đoàn ReL nội bộ, 
lạo nên bè phái, làm mất úv tín của 
Dẳng hoặc có hại cho nền kính tế 


quốc đản... thì phải trừng trị đích 
dáng, 

Đối với những người có chức, có 
quyền, nhất là đồi với những cần hộ 
có chúc rong, quyền cao mà gia 
trướng, độc đoán; chuyên quyền, không 
lắng nghe và không muốn nghe ý kiến 
của quần chúng, của đẳng viên và của 
cán bộ cấp dưới, thành Kiến hoặc trủ 
đạp những người có Ý Kiến khác với 
mình cũng cần phải nghiệm khác trừng 
trị, bởi vi những cái đó đã gày ra 
không khí sinh hoạt không lành mình 
trong Đăng, làm tế liệt sự suy nghĩ 
của cán bộ, đẳng viên, không tập 
trung được trí tuệ của tập thể. Trong 
Dũng sinhra nề nang, sợ sệtL nhau, 
không dâm nói thẳng, nói thật ý nghĩ 
của mình ® @), 

Điều quan trọng nữa là phải phân 
dấu xây đựng cho được trong toàn xã 
hội một phong cách làm việc theo 
nguyên tác tập thê dàn chủ, đoàn kết 
nhất trí, thắng thắn, trung thực, đám 
nói, đảm làm, đám chịu trách nhiệm ; 
kiên quyết chấm đứt lối làm việc độc 
đoán, gia trưởng, nề nang, né tránh, 
không đám nói thẳng nói thật ý Kiến 
€ủa mình, Ý lại, dựa đấm nhau » (4). 

- Ngoài ra còn phải dầy mạnh tự phê 
bình và phê bình thường xuyên ở 
trong Đẳng, thực hiện nghiệm túc việc 
tô chức cho cần bộ, đẳng viên tự phé 
bình trước quần chúng nhàn đàn và 
tiếp thu những ý kiến đóng góp của 
quần chúng. Hồ Chủ tịch thường đạy: 
œ ân ta rất tốt, rất yêu thương Đăng, 
vên thương cán bộ, Khi ta có khuyết 
điềm mà nói trước đàn, chẳng những 
dân Không ghét, không khinh, mà còn 
thương vẻêu, quý trọng, tín nhiệm ta 
hơn nữa » Ô). 

Sức mạnh của chúng ta là ở chỗ 
nói thật! Qua đúng như vậy, 


BÌNH GIANG 


(3), (4) lái liêu đã dẫn, tr. 12 và tr, 19, 
.(5) Hỗ Chi Minh: Yà xây đụng Đảng. Nàb 
Sự thẠt, Hà nội. 1981, tr. 21?. 
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DUY ĐỨC 


(HÂU Á —THÁI BÌNH DƯƠNG — 
THAM VỌNG VÀ (HIẾN LƯỢC (ỦA (HÍNH QUYỀN RỈ-GÂN 


Ừ cuôi những năm 50 trở lại đây, 
các giỏi cảm quyền nước Alÿ đã 
buộc phái điệu chỉnh chiến lược 
toàn cầu của họ nhiều lần—hết chiên 
lược œtra đùa ào ạL» đến chiến lược 
®§ phản ứng lĩnh hot » rồi chiến lược 
“Srần de thực tế *~và làn nào họ cũng 
coi trọng khu vực châu ÁT— Thái bình 
đương. Mặc đủ đã thất bại và phá sẵn 
liên tiếp vê am mưu, VỀ chiến lược, 
mục tiêu lớn của giải cấp tư bản độc 
th-ng và chủ nghĩa để quốc Mỹ là 
thong trị chủu À — Thải bình đương, 
vàn chữa he thay đổi, Nhưng người 
tà nàn thầy nắng những tham vọng 
và chiến lược cña các chính quyền 
trước dày đói với Khu vực ròng lứn 
nÏ:át trên hành tính này (ebiem điện 
tích 2320 triệu kí lô mét vuông đất đai 
và hai phản ba số đàn của cá thể giới) 
chưa bao giờ dạt tới tăm cỡ & vĩ đại ? 
như đưới chính quyền tông thống li- 
gan hiện nay, 

Ối với ngài tông thống thứ 40 của 
Hoa kỳ, châu ,©— Thái bình dương có 
sức hấp đan nhiều mặt, đẳng được đặt 
CỌC GIÓ THhột canh bạc mới xét về tĩnh 
chàt Khu vực cũng như tính chất toàn 
Cau. Các cuộc nghiên cứu nghiệm lúe 
của MỸ và các nước đồng mình phương 
Tây dếu nhất trí đảănh giá ràng châu 
AT Thái bình đương dang là khu vực 
paát trien năng động nhàt trong lúc 


_nền kinh tế của các nước tư bản liên 


tiếp bị suy thoái; khủng hoàng. Tóc độ 
tìng trưởng kính tế bình quản hàng 
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năm trong lã năm qua đạt khoảng 
6 —10Ä và năm 1985 Lồng sẵn phầm 
quốc đàn của khu vực này lên tới 
z 80 tÍ đỏ lì, gần bằng một nửa giả trị 
tỏng sản phảm của thế giới. Tiềm 
năng còn nhiều hứa hẹn, ngoài nguồn 
nhân lực hết sức đội đào, trong lòng 
đất cũng như đưới thêm lục địa và đây 
đại dương của khu vực này còn 
chứa một khối lượng rất lớn các loại 
tử nguyên thiên nhiên chưa thai thác. 
Nhiều ý kiến cho rằng châu Á— Thái 
bình dương sẽ là # một trung tâm mới 
của nên văn minh nhàn loại ®, rằng 
đây là khu vực lý tưởng của * thời đại 
kinh tế thứ ba của thế giới ». Đại sử 
Mỹ tại Nhật bản, Men-xphin, đã tiên 
doän “thể kỷ 21 là thế kỷ của châu 
AT Thái bình đương ». Tại đây, sức 
mạnh quản sự của Mỹ mặc đủ dã trải 
qua những bước thăng trầm, những 
thất bại cay: đẳng ở Triều tiên và 
Việt nam, vẫn luôn luôn được duy trì 
với quy mô rất lớn và được tăng Cường 
mì: ạnh mẽ đề giữ vai trò sen đầm quốc 
` bảo vệ các * lợi ích sống còn ® của 


Ni, Các chính quyền kế tiếp nhau của 


Oa-sinh-tơn đã ký các hiệp ước liên 

mình quan sự tay đôi với Nhật bản, 
vam Triều tiên, Dài loan, Phi-lip-bin, 
Thái lan... lập -ra các khối liên minh 
quản sự xâm lược SEATO, ANZUS. 
l.tú năm góe từ làn đã triền khai xảy 
dựng trên 300 căn cứ quân sự ở Nhật 
bạn, Phi-Hp-pin, Nam Triều tiền và 
trên tuyến đảo Àlác-sau—Ca-rô-lai-na~— 


| 


Ma-ri-a-na thuộc nhóm quần đảo Mi- 
crô-nê-di-a dưới quyền ủy trị của A1ÿ. 
Cũng tại đây, từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, Mỹ đã dựa vào sự hùng 
mạnh về kinh tế của mình, đùng chính 

sách “củ cà rốt * sặc mùi chủ nghĩa 
thực đân mới dể xâm nhập và bành 
trưởng sức mạnh về kinh tế. 


Buôn bán hai chiều giữa ÄAlŸ với các 
nước khu vực châu Á — Thái bình 
đrơng không ngừng tăng và đã vượt 
® châu Âu truyền thống». Dãn so sánh 
"đưới đây chứng tô điều đó. 


Với châu Á -- 


Năm Với châu Âu 

Thái bình đương 
1980 — 110 tỉ đò la 112 tỉ đô la 
1981 112 7 ]125  » 
1983 10/7  » Ti » 
19083 105 lãJ  ” 


Các công: ty xuyên quốc gia của Mỹ 
tìm thấy ở vùng chầu Á — Thái bình 
đương một miếng đất màu mỡ đề kinh 
doanh, sử dụng nhân lực địa phương, 
khai thác tài nguyên thiên nhiên, thu 
về những lợi nhuận không lò. Sự 
quyến rũ của khu vực này đổi với ÀlŸ 
còn ở chỗ Thái bình đương là nơi lý 
tưởng nhất dùng cho các cuộc thứ 
nghiệm vũ khí hạt nhân và những vũ 
khí trong ®Scuộc chiến tranh các vỉ 
sao », nhằm đáp ứng yêu cầu chạy đua 
vũ trang giành ưu thế quân sự— chien 
lược của lĨoa kỷ so với Liệt xò. Theo 
tạp chí Chính trị quốc tế (PLáp) 
số mùa hẻ năm 1985, tại đày MỸ đã 
cho nồ thử những quá bom nhiệt baen 
cực mạnh, đã thứ nghiệm những vũ 
khí đặt trên mặt đất của bệ thống 
DCM (phỏng thủ chống lên lửa). Ở 
quản đco Ha-oal, các nhà nghiên cứu 
Mỹ đã thí nghiệm các tia là de có 
r.ũng lượng cao; và thí nghiệm ngắm 
bắn từ xa. Tháng 6-ƒ196S1, các cuộc thử 
nghiệm chặn đánh các dâu đạn đạo 
“đối phươrg » cũng đã được thực 
hiện trên đường đạn Van-den-hếc 
(Ca-li-pho-ni~a)— E-ni -vơ-tốc, Các hỏn 
đảo khác trên Thái bình dương còn 
có lợi ¡ch đối với À{Ÿ trong việc pÌóng 


- 


các tàu vũ trụ con thoi. Nếu bị trục 
trặc, tàu con thoi Mỹ có thê bạ cánh 
xuông mọt hòn đảo nhớ các thiết bị 
xử lý, các vệ tỉnh được theo đôi bằng 
bệ thông điện từ và hệ thống quang bọc 
tử các đài quan sát, Các đài quan sắt 
này phân bế đều trên bề mặt trái đắt và 
Thái bình đương đang được trang bị: 


.; ^ ` ~» , ` +. 
đề góp phần theo đối các tàu vũ trụ, 


kiêm tra hoạt động của chúng, thu 
nàn tỉn tức của chúng, đóng góp vào 
việc thu hồi các tàu vũ trụ và các 
thiết bị của chúng trở về trái dắt: 


Do những điều hấp đân kề trên 
nhiều tham vọng mới, ý đồ mới đã này 
sinh trong đầu óc những thế lực phần 
động nhát đang thống trị nước AÍY, 
tiêu biều là chính quyền HBi-gàn., Họ 
muốn mở S mặt trận thứ hai” ở châu 
AÀ— Thái bình đương, tạo nền mi: 
gĐọng Kìm mới phối hợp chặt chế với 
% mặt trận thứ nhất” ở Tày Ân nhằm 
thực hiện chủ trương đối dâu quản sự, 
Liên hành cuộc €tiap tự củmh Ð chồng 
chủ nghĩa công sản & bất cí ở đâu vũ 
bắt cứ lúc nào ? ï 


Chính quyền RBi-gàan đã để ra một 
chiến lược mới cho khu vire này, xen 


“đó là bộ phản tối quan trọng trong 


chiến lược toàn cầu phần cách mạng 
của Mỹ, chuần bị eEo nước MỸ bước 
vào thế kỷ 21 mà những cái đầu nóng 
đang ngự trị tại Oa-sinh-tơn huệnh 
hoang gọi là ® thể ký của Mỹ ® @), 


* 


Chiến lược châu Á — Thái bình 


“ đương của chính quyền Ri-gắn là một 


bước phát triền mới trên con dường 
phiêu lưu đế quốc chủ nghĩa. Nói 
dụng của nó bao gồm những mục tiêu 
chính trị, kinh tế, quản sự và những 
vấn đề cơ bẵn như đối tượng, tö chức 
lrc lượng, sắp xếp liên mình phần 
định việc œchia sẻ trách nhiệm ® và 
cơ chế phối hẹp hành dộng với các 
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đồng minh v.v. Nói một cách tông 
quát, chiến lược này nhàm hình thành 
mỘf† &mát trận Ð với mội tö chức kinh 
tê ¿ọi là * cộng động châu Á — Thái 
bình đương”? giòng như khỏi cộng 
dòng Kinh tế châu Xu (SEC) do AIY 
thao ủng, đi đỏ: với việc lập một tô 
chức liền nữnh quản sự chính trị theo 
kiều NVTO (Khỏi Bác Đại tàv đương). 
Mục dích của nó nhằm chống Liên Xỏ, 
chòng cắt nước xã hội chủ nghĩa 
khác, chòng phong trào giải phỏng 
dị tộc vài dc lạp dân tộc dang phát 
Iriên naịnh trong vùng Nếu hình 
thanh được HnỌt @mật trận ? như Vậy 
(về mặt tĩnh chất toàn cần Mỹ hà 
vọng eó thể đặt Liên xô và còng dòng 
xã hội chủ nghĩa vào thể bị phong 
tỏa cả từ phía Tàyv kín phíai Đông, bị 
kẹt giữa bai gọng Rim chiến lược 
Tây Âu — Đại tày đương và Đồng ÑÁ— 
Thái bình dương vẻ mặt tính chất 
khu vực, XÍẼ có thể ngắn chặn sự phát 
triển của chủ nghĩa xã hội, dòng thời 
MỸ sẽ có điểu Riện dạy ngình chính 
sách sử dụng @cầyv gàyv và cú cà rột » 
đẻ chống lại các phong Ilrào cách 
mạng giải phóng dàn tóc và dộc lập 
đdún tộc trong khu vực; giữ cho được 
những vị trí còn lại của chú nghĩa để 
quốc, “Theo sự tính toàn của chính 
quyền lH-gan, ®“Alặt tràn” nàv còn 
nhấn Ý đỏ Trôi buộc XNhạt bản và 
Trung quốc vào sự không chế của 


Mỹ, do đó mà loại trừ được hiểm họa. 


đòi với MỸ về khá năng ÄXIš có thể bị 
dav ra Khỏói vùng Đông À và Tay 
Thái bình dương trong tương Tai. 

Về tö chức lực lượng, sắp Xếp liên 
mình, chiên Tược châu Á — Thái bình 
dương của Hi-gàn rõ ràng mang dấu 
an của thỏi KỶ sau Việt nam số Thất 
bi của để quốc MỸ trong chiến tranh 
xăm Tước Việt nam eó nghĩa là sự kết 
thúc đứt Khoát thời kỷ mà Mỹ có thể 
lam chiến tranh nhột mình và buộc 
phái chuyền sang thời kỷ ÄTV muốn 
làm chiến tranh thì phải tập hợp 
nhiều lực lượng và liên kết với các 
thể lực phan động khác. Àlặt khác, 
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chiến lược của Hi-gân tuy bao göm cả 
tham vọng kính tế, nhưng thời gian 
Irước mặt nó rất coi trọng các koạt 
động quản sự chuẩn bị chiến tranh. 
Theo bộ trưởng quốc phòng MỸ Oen- 
bơ-giơ, chiến lược Châu .Ã— Tqiái 
bình đương được cấu trúc trên «9 
trụ cò” sau dây: l sức mạnh quản 
sự của MỸ; 2) lên minh quản sự 
MSš — Nhật bản; 5) hiệp ước an nình 
ý — Nam Triều tiên; © cầu kết giữa 
AI với: Trung quốc qua sự hợp tác 
chiến lược và phối hợp hành động 
song song » Qa-sinh-tơn — Bắc Kích: 
2) giúp đỡ và qúnữg hò tự vẻ » cho 
cac nước SEN; 6) Khỏi quản sư 
ANZUS, 

Trong 6 trụ cột RỆ trên, sức mạnh 
quản sự của ÁÍ€ là vếu tò hàng đâu 
bao đâm cho các chính sách của ©c- 
sinh-tơn và là“ mộ! trụ cột Không thể 
thiểu Không những cho sự tự do của 
chúng ta (Mỹ) mà còn của ca những 
nước bạn và động mình » (Tuyên bỏ 
của đỏ đốc Crao-unv, chủ tịch Hài 
đồng tham mưu Trưởng Hiến quần MỸ 
ngày 9-2-1950), Theo các nguồn tín 
MỸ và phương Tày( hiện nàạt đười 
quyền chỉ huy của Bộ tư lệnh quản 
sự ÄIV. ở Thái bình đương có khoảng 
36U nghìn quản đủ các quản chủng 
bình 'chúng, góm cá lực lượng hai 
nhân và lực lượng thông thường đóng 


đrên 300 căn cứ quản sự liạm dội ¿ 


được coi là lực lượng mạnh nhàt của 
MỸ hoạt động ở khu vực này, có 6U 
lu chiến các loại Rề cả tàu sản bạt, 
Từ năm 1980; hạm đội 7 đã được hiện 
đại hóa đân dân và đã được trang bị 
{0U tên lứa mang đầu đạn hạt ni:án, 
từ giữa năm 1983 lại được tàng cường 
3z tên lựa ỏ-ma-hốc với khá nắng 
phóng đâu đạn hạt nhân 200 kỉ lô tòn 
đi xa 2500 kí lô mét, Giới cầm quyên 
(a-sinh-tơn còn dự tỉnh từ nay đến 
năm 2000 sẽ triền khai tên lửa Pơ- 
sinh HỆ, vũ khí nơ tơ ròn... và tăng 
gapp đổi các lực lượng thông thường 
ở đàyv khiến cho sức mạnh quần sự 
củo Mỹ ở “mặt trận thứ hai » khong 


cÌ 


X 


chênh lệch nhiều so với hướng Tây 
Âu. Các lực lượng quân sự của Mỹ sẽ 
được sử dụng lỉnh hoạt trong nhiều 
tỉnh huống: chiến tranh hạt nhân 
tông lực chống Liên xô, chiến tranh 
cục bộ, chiến tranh * chống nồi đà y » 
trong vùng. Alặt khác, dựa vào aecae 
căn cứ hải ngoại” và trên lãnh thô 
Alÿ thuốc địa phận Thái bình đương, 
các lực lượng đó còn làm nhiệm vụ 
chỉ viên quân sự cho các «trụ cột” 
khác, 


Ngoài lực lượng quân sự của bản 
thân MỸ, các nhà thiết kế chiến lược 
của chính quyền Ri-gàn có ý định 
buộc các lực lượng « bạn » vào khuôn 
khỏ «vòng cũng Thái bình dương» 
nhằm cho phép Nhà trắng xử trí lĩnh 
hoạt mọi tình huống. 


) phía Đòng Hắc là j lực lượng 
quan trọng nhất: Mỹ — Nhạt bản — 
Nam Triều tiên, hình thành một tạm 
giác sắt đề ngăn chặn Liên xò bành 
trướng xuống phía Nam, Tại tuyến 
này, Nhật bán được coi là œ@lẰn đả 
tảng ® trong chính sách của MỸ, nơi 
có 185000 lính ÀMIY đóng ở hàng trăm 
CƠ SỜ quân sự, quan trọng nhất là các 
căn cứ không quân và bài quản Y-ô- 

€ơ-Xt-ea — Y-ô-eo-ha-ma, đảo Ò-ki- 
_ na-oa, căn cứ không quan Ra-dè-na... 
AlV dang khuyến khích việc tái vũ 
trang và phục hòi chú nghĩa quản 
phiệt Nhật, dày mạnh hợp tác sẵn 
xuất vũ khí, điển tập quân sự, lòi kéo 
Nhật tham gia chương trình NDL 
Hiện nay. Nhật bản đã tăng ngắn 
.aách quân sự lên quá giới hạn 15 
tông sản phầm quốc dân do Hiển 
pháp quv định và đã dành 76 tỉ đô la 
cho ngàn sách quân sự 5 năm 1986 —- 

1990. liợp tác an nĩnh Mỹ — Nhật đã 
tử liên hợp huấn luyện phát triền tới 
kế huạch tác chiến liên hợp. Mưu toan 
của Mỹ là dùng quân đội Nhật làm 
lực lượng.xung kích trên « mặt trận 
thứ hai », bảo đảm tuyến giao thông 
.biển 1000 hải lý chung quanh nước 
Nhật, sẵn sàng thay thế lực lượng 


Mỹ nếu MỸ phải đối phó với một cuộc 
khủng hoảng quan trọng ở Trung 
Đồng hoặc ở Ấn độ đương. Nam Triều 
tiên cũng được Nhà trắng xem như 
* cái trục cho hòa bình và ồn định ở 
Đông Bắc Ä » (tuyên bố sủa Ri-gản 
thắng 11-1983). Mỹ đang tích cực hoạt 
động đề cho Nhật bản và Nam Triều 
tiên nhích lại gần nhau nhằm tạo ra 
chiếc gạch nối thiết lập khối liên minh 
quần sự tay ba Mỹ — Nhật — am 


“Triều tiên, Mỹ còn định lôi kéo Trung 


quốc dễ «biến hình tam giác thành 
hình vuông”, lợi dụng tối đa tiềm 
"nẵng quản sự của Trung quốc đề làm 
«lực lượng dđồöi trọng với Liên XÒ », 
cầu kết với Trung quốc chống phá 
cách mạng ba nước Đông dương, (Œ 
tuyển giữa — kề từ Phi-Hp¬pin đến eo 
biện Ma-lắc-ca — Mỹ ra sức giúp đỡ, 
và qúng hộ tự vệ” cho các nước 
XSE.VN, tầng cường viện (rợ quàn sự, 
CÓ biến nhóm nước may thành một 
khỏi quần sự mới thay cho SE.VTO bị 
sụp dỏ sau Khi Mỹ thất bại hoàn toàn 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
nam, Đề đạt mục dịch đỏ, mấy năm 
qua AÏÍš đà lăng cường quần Mỹ ở 
Phi-lip-pin, tuyên bố tiếp tục thưc 
hiện Hiệp định Mia~ni-la KỶ năm 1951 
vẻ hợp tác an ninh ở Dòng Nam Á, 
cũng cấp mày bạy P— 1ö cho quản 
đội Thái lan, tuyên bố eoi Thái lan là 
&@ nước tiên tuyển » chồng cách ngìng 
bá nước Đồng dương, chuần bị đặt hệ 
thống kho dự trừ vũ Khí chiến tranh 
và khỏi phục lại các căn cứ không 
quân của MỸ ở Thái lan, phỏi hợp 
diễn tập quân sự với quan đội Thái 
lan ở vùng giáp biên giới với CGam~-pt= 
chia, công khai viện trợ quản sự cho 
bọn phản động Khơ-me lưu vong ân 
nâu trên đất Thái lan, 

Ở phía Nam, Mỹ chủ vếu đựa vào 
khối ANZUS gồm Mỹ—Ue—Niu Đi-lân. 
Hiện nav AlỸ đã có bàng loạt cần eứ 
quản sự quan trọng đặt ở hai nước 
này nhằm khống chế và kiêm soát 
phần Lày Nam Thái bình dương và 
Đông Ấn độ đương. Hạm đội 7 của Mỹ 


`... 


h») 


được hoạt động để đàng tại cảng Xít~ 
nây, Brit-xben và Men-bơc-nơ, Ngoài 
khuôn khô ANZUS, Mỹ còn có gần 30 
.eĂn c quàn sự theo biệp định tay đôi 
với Ức Các lực lượng và các liên 
mình chính trị — quản sự Rề trên rót 
cuộc sẽ phải hợp nhất với nhau thành 
cái cmát trận châu Á — Thái bình 
đương 3, bảo đảm ưu thế quản sự 
tuyệt đỏi cho MỸ giành bá quyên tại 
vùng rộng lớn này của thể giới, đồng: 
thỏi tạo điều kiện cho Oa-sinh-tơn 
giảãnh được ưu thể quản sự — chiến 
lược sở với Liên xò trong chiến lược 
toàn cầu phạn cánh mạng của để 
quốc ÀÍý, 


Tham vọng và chiến lược của MỸ 
đòi vơi chau Á — Thái bình đương 
phần ảnh một mưu đỏ lớn của các the 
lực p]Iản động, hiểu ebiển nhất dang 
mám quyền thòng trị hợp chúng quốc 
Hoa kỷ và cho thấy: do bản chất 
không thay đồi của nó, chủ nghĩa để 
quốc MỸ thường xuyên để ra chính 
sách xảm Tược, phiêu lưu, đe dọa hỏa 
bình và an nính của các đản tóc. Sau 
Tay Au, với “mặt trần thứ bai » được 
IHmớờ ra này, ÀÍš€ Hài gày thêm nguy cơ 
chiến franh lớn — ca chiến tranh hạt 
"nhàn và chiên tranh thông thường — 
ti một vừng ròng lớn gòm hai phần 
ba số đân tÍ.ế giới sinh sông. ÄXlạt Khác, 
qua trình thực hiện mục tiều chiến 
hroc của ÄT§ luôn luôn làm này sinh 
cúc đưộc xung đột vũ trang, làm tầng 
khá năng bùng nó những cuộc chiến 
tranh khu vực, nhất là ở Đông Bác Á, 
Nam Á và Đông Nam Á, uy hiếp 
nghiệm trong chủ quyền độc lập của 
cac nước. Hỗ ràng, chiến lược châu 
AÁ— Thái bình dương của chính quyền 
Hi-gân hoàn toàn di nguợc lại nguyện 
vọng tiết thà được sông trong hỏa 
bình của các đàn tóc, chồng lại lợi ích 
eơ bản của các quốc gia trong vũng, 


Số 


mà phần lớn là các nước đang phát 
triền. Song tham vọng và chiến lược 
mở “mặt trận thứ hai » của Nhà tráng 
là một chuyện, kết quả thành công 
lay thất bại lại là một chuyện khác. 
lịch sử bốn thập kỷ qua kế từ sau 
chien tranh thể giới thứ hai dầ chứng 
mình những thất bại và sự phá san 


liên tiếp của chiến lược Àlÿ ở vùng 


châu Á — Thái bình đương. nòi bạt lu 
thất bại trong chiến tranh xám lược 
Triệu tiên, thất bại thầm hại trong 
chiến tranh xâm lược Việt nam và 
các nước Đông dương. Những thất 
bại đó khiến cho các liền mình quản 
sự — chính trị của Mỹ trong khu vực 
không sao dứng vững được, cải túi 


tìn vỡ (SEATO), cái thì rêu rã 
(\NZÕLS) Đặc biệt những * chân 


thương Việt nam ® ở trong lòng nước 
Mỹ cũng như ở châu Á — Thải bình 
đương hiện vẫn đang còn năng nề. 
Trong bồi cảnh đó, chiến lược châu 
Á—Thái bình đương của chính quyvền 
Hi-gàn chứa đựng nhiều mâu thưan 
và như các nhà nghiên cứu thời cư-e 
ở phương Tây nhận xét thì nó *rá? H 
có cơ hội thành công ®, 

Bản thân chính quyền Ri-gản cũng 
không kíy gì làm lạc quan. Đỏ đóc 
Crao-uy, chủ tịch Hội đồng tham muu 
trưởng liên quản Mỹ đã phải thủ nhận 
“cá những đám mày đen ớ chàn tròi s 
và ônø ta *eảm thấy có những điều 
đăng lo ngại thật sự về tương lai a 
đối với chiến lược châu Á— Thái hình 
dương của Mỹ. Theo Crao-uv, Mỹ 
đang gặp những khó khău như : 


— Sự thiếu hụt về phía MỸ trong 
căn cân mậu dịchvới Nhật bản là mỏt 
vấn đề nghiêm trọng (năm 1985, Nhạt 
Xuất siêu sang My 50 tỉ đô la). 


— Tỉnh hình rối ren ở Phi-Iip-pin lầm 
ảnh hưởng đến các Snước tự dos ở 
trong vùng Thái bình đương. 

— Về phía Nam Thái bình dưer 3, 
những chính sách của Niu Dị-cìn 
trong đó có việc chống các tàu chiến 
MỸ chạy bằng năng lượng hạt nhàn 


| 
l 
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Eol{e trang bị vũ khi bạt nh:ân ra vào 
các cảng của nước này đã gây ra tỉnh 
hình cũng thằng đối với liên minh 
quản sự ANZUS,. 

Tát nhiên, Crao-uy ki:ông thÈa vạch 
kết áo cho người xem lun?®† Thậệt 
ra híÿ Cang Cứ"2 rwée vất n5iêu văn 
dề nan giải Ơ (trời kỳ “cau Việt 
nam » tÈ2 và lực của Mỹ đã sa sứt và 
àm vào tình trạn/r €lựe bát tèngn 
ta, Nến kian tế Mỹ lận Uếp bị 
cánh t?nnh và không toằr%, kió có 
t-ẻ chịu sói mức cli phÍ cuản sự và 
c]hị;y đa Vũ trang lớn như in nay, 
DH cậ? z t†.om vêu cầu đốc pï.cu tiên 
cán Ươn nữa e0 #nịt trận thứ bai» 
ớ chìu ÁTTEải bình cuống. Nếu Mỹ 
c nữa mắt lao dầu vào ccn dường 
p- siêu lựa gaần sự, tì đến nàn =0xc9, 

bả răng binh tế 5ÿ thea kém Tây Âu 
xà Nhật bản cẽ trở trành Ficn trực 
¬hiệt ngã, Cliến lược clâu ÁT Trôi 
tì¡h đương của chính quyền BRi-nàn 
đựa trần 6 #trạ cột Ð, những đó là sự 
lận hợp lực lượt g27\ nềng kề 
‹ dòng SÀïE Ởị mỆPn3 đc Uy CEI cv cẾ 
bìn HÀ ehèn đá tân › Í?G712 ©€ 
sách của Mỹ ở câu Ếì ". 
dương: n2 ?n7 Niệt! cả vàếsng là đöi 
{S67 li" hinh tứ aV g6 E với 


À. C01971 0106:-G17ĐSG...W tinb ð 
†2s, chi n (nh my tên in 2 


». đến traan nói rhâm ® v.v, SỈ: 


án s00i9130101010217 0110720001012 LÚỂ: 
tu2 ì liôn căng thú , nó đ› đen cả 
quan Lê chính trị øg ca Tai ntớc, Việc 
f2 ĐÓI €2 40623! 520. 921C ssJẲ1 
t# l) en cao 23 Hiếi vi với À'>, tỏi 
Tờ N.3 (C1266 Y1 6012233 xà 
tướưôi ta khô iSnl 


(Tử c21 gội là 
e«£ tin họa ÁN "¿: La? fron3 tưỚ7 1 
lai 1T21Ø Sự Cễ 


lv lo I in bi c0 

“ai trế lực bảng trướn”, bà cuyả: có 
352i: œ lợi Ích cc'f pÌhưứcPg» frana 
cà n clếng r Liên xô, eœ:Ø:#ø củ 

7 0đ. 70 lui Vai LebC t cách màng 6 °Í 

h 66:ø cần tc, §%7: “s cúng lọ: có lợi 
ft VÀ mừu CÔ tiê.:” rộ 'thí ¿ n*en 
vì CÊn Trạng 2i CẢ Lai bần cồn 
£ ám làm giữ miếng n;:au2». ÀlŸ cài 


N..-- 


đủ lòng tin đồ coi Dĩc kinh như mật 
đòng mình chiến lược cho nên vừa 
lôi kéo Trung quốc đi vào quỷ 
đạo chiến lược của Mỹ vùa ra 
stcœ kiem chế, đề phòng, rgăn ciặn 
kliá năng bành trướng của Trung quốo 
uy hiếo bá quyên của Mỹ ở khu vực 
n:y, trước Lết là ở Đêzg Nam Á.ĐPiều 
đăng lựut ý nữa là mặc dù âm niưữu 
c*¿cn lược của Mïÿ được cFhe ¿ˆy bŠng 
những lời rêu reo vẻ cái cọi là “nguy 
cơ cệnø sản 3, €sứe mạnh bành trưởng 
của Liên xô» nht:r những hàn a động 
EZ2o Liạnđểế quốc chủ nchĩa và chính 
cách vụ lợi của tư bần Cộ2 quyền líÿ 
G&2Ø gầy ra lần córz plên nộ VÀ sự 
s Pố"i nơ ` ÿy càng lớa Eại các nước 

*ers khu vực mì da 62 là XÁC HƯỚC 
: r ĐỀ át triền vỏn từ hìu dã Fết bạn 
với lica Ùÿ, Cựa vào sự giúp đỡ về 
kíah (ố “quản sự của Hoa-lý, Mật số 
chính phí nhữ? nuớc rầy cũ đâm 
nói lên những ý kiến khác với lý về 
một lsạt vấn dẻ lén tronz khu VẸC; 
lề cả việc đ nh gÁ và chủ trưcng 
đối ©°ch với €Siế Các nước 


.`, Y °, 
ẤN đã c¿ag khai bạc lộ sự lo 


eni (tước CÍC1%$ so tái vũ trang 
ca Trật và clinh sách của li? cúp 
TTrn7 quỏe tăng Cung sóc mạnh 


quên Cứ niêm p 0e vụ Tợi Ích ?ca lỷ 
Gò IV W A20 J9) 1301102 n;:ồi 
Cô da GÓI với n Mu xa n .Á, Tn-dð-nà» 

xi=a Và ÀÍa-l n ở ra tiếc Diồi 
và «d2 11p? ti khihonsdgv ¡eo c:ủ 
trocnød tru Tập HÔnU Gt An Đi VỆ tiết 
Mỹ và Li(n xô; doi € cói với ¬- Là 
Gề đị Lỗi xêy dựng c2 im Á ành 
một Rau vụo cua 211901, 0n Gịì5%, LÊN 
nơi] Và Fợi (ác, Ngay +cÔ*?«* 0539, r£Ze@l 
trông Ti<e¿ô-r 7a tới với lũng tia 
ý AlPfizr@3L017220VY1121IE Lư 
ó Động Nam Á kẻ ủng p.ti là do cự 
có miệt quân cự của Liên xô mà là 
rạn røco kỲé của khu vực”, đT.nh 
linh P:i-lp-pin căng kÌôna ồn cịch 


9 
phong trào 2n c:0⁄Ø đâu trang đôi 
túi bò các căn cứ quân sự 32; tại 
hi ÓC TÀY ngày mệt đàng cao, Ø pía 


^“ 


Nam Trãi bình đương; trái Có của Nia 
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13i-lân trên thực tế đang làm tan rã 
khối ANZ⁄US, Cảnh tả Công đẳng Úc 
cúng dứ đòi hỏi chính phủ Bốp Hâu- 
cơ noi theo gương Xíu Di-lân, llơn thế 
nữa. tháng 8-1985, các nước Nam Thái 
bìah dương gồm cả Úc, chủ trương 
ký hiệp định thành lập một khu vực 
phí bạt nhân ròng lớn và dến này, đã 
có 13 nước nhiệt Hẹt hướng ứng: “Tạp 
chỉ Chính Trị quốc tế (Pháp) số nièan 
kẻ 1986 nhận định: “Có lề dó là sự 
mở đầu cho những yêu sách n:iới của 
Nhật bắn và cả Phi-Hp-pin nữa. Nếu 
lúc nào đó các vêu sách này được 
thỏa mãn nó có thê làm (tê liệt hạm 
đội Mỹ. : 

Sam hết, nhân tố có ý nghĩa quyết 
định ngăn chặn sự hình thành và tồn 
tại € mặt trận thứ bai » của Mỹ là sự 
chuyền biến mạnh mẽ châu Á—Thái 
bình đương bằng các cao trào cách 
mạng trong ngót nửa thế kỷ qua, bằng 
xu thế phát triền hiện nay theo con 
đường tiến bộ, hòa bình và hợp tác 
năng động và đa dạng, với sức mạnh 
và thế tiến công của các lực lượng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, các lực 
lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình 
mà Liên xô là trụ cột. Dày là sự 
®(hách thức *® thật sự đối với chiến 
lược của Mỹ tại khu vực mà để quốc 
Mỹ đã liên tiếp thất bại, thậm clÍ có 
lúc đã phải tính đến phương ấn rúi 
lui đề quay về “chủ nghĩa biệt lặp 
mới ®. Việc hình thành tế cân bàng 
chiến lược quân sự giữa Liên xô và 
MỸ, sự lớn mạnh không ngừngcủa các 
nước xã hội chủ nghĩa trên lục dịa 
châu Á, chương trình tông thề và các 
Sang kiến khác của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác nhằm 
cúng cố hòa bình, an nìĩnh và Lúc 
đầy sự hợp lác rộng rãi, bình dáng 
giữa các nước châu Á — Thái bình 
đương dang trở thành động lực thúc 
đầy xu thể phát triền tắt yếu của khu 
vực rộng lớn nhất hành tỉnh này, Đó 
cũng là nguồn cô vũ mạnh mẽ phong 
trào cách mạng và hòa bình của nhân 
dân châu Á — Thái bình dương kiên 
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quyết đấu tranh chống lại những mưu 
đỏ tội ác của Mỹ, 

Khác hắn với chiến lược đối đầu 
quân sự của MỸ, Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác kiên quyết thực 
hiện chỉnh sách đối ngoại hòa bình. 
kiện trí phấn đấu làm lành mạnh hỏa 
quan hệ giữa các nước, củng cố hòa 
bình và an ninh quốc tế. Đã nhiều 
kìn Liên xó, Cộng hòa nhân đàn Xông 
cô, Cộng hòa xã hội ckủ nghĩa Việt 
nam, Còng hòa dân chủ nhân đân Lào, 
Cộng hòa nhân đân Cam-pu-chia, 
Cộng hòa dân chủ nhân đân Triều tiên 
dưa ra các sáng kiến hòa bình đầy 
thiện chí, đề giải quyết các văn đề 
khu vực và xây dựng mối quan hệ 
hợp tác, bình đẳng giữa các nước 
châu Á — Thái bình đương. Ngày 
23-4-1986, Chính phủ Liên xô đã ra 
tuyên bố về một chương trình tồng 
thề nhằm biến khu vực châu Á— Thái 
bình dương thành khu vực hòa bình 
và an ninh thật sự Ngày 28-7 vừa 
gua, trong bài diễn văn quan trọng 
đọc tại thành phố Via-đi-vô-xtốc ở 
Viễn đông, đồng chỉ M.X. Goóc-ha- 
tốp, Tông bí thư UBTƯ Đảng cộng 
sản Liên Xô lại một lần nữa khẳng 
định sự mong muốn chân thành của 
Liên xô về bảo đảm hòa bình và an 
ninh của các dân tộc, phát triền và 
mở ròng các quan hệ hợp tác rộng rãi 
cùng có lợi với tất cả các nước lớn, 
nhỏ trong khu vực này. Lập trường 
cao củ cùng một loạt sáng kiến mới 
tất quan trọng của Liên xô có Hiện 
quan đến vận mệnh của các quốc gia 
trong khu vực châu ÁT—C Thái bình 
đương vào thời điềm cấp bách nhất 
của lịch sử, đã đáp ứng đúng nguyên 
vọng thiết tha và lợi ích cơ bản của 
nhìn dân các nước trong khu vực này 
cũng như của ca loài người tiễn bộ 
Tắm gương sáng ngời của Liên XỎ 
càng thúc đầy xu thế phân dấu cho 
những quan hệ hòa bình, hữu nghị 
lợp tác và phát triền trở thành hiện 


(Xem Hiếp trang 7) 


€TA[TITH IOHFIIAH»s Ne II — 1986 


HEPEBZTIOBAØ: CpoenpeMeHHO H CTpOTO CY/IHTb 3â HADVULICIHIIS 38E0- 
Hon, Lt[blOHI` THHB— kperI.14Tb COILHA.THCTHU€CKI IDOH3BO/ICTB€HHBIC 
OTIIOIICIIHW, BC©MDHO D33BHBATb IDOH3BO/TIHT€.IDHBI© CH/Ib, CTDOITb 
IDeRDaCHYIO, HDOHIBGTdIOitylO €Tolnuv. JIblŸ BẢH TT — Hekorop- 
bịC BOIDOCbI HO ODFAHH34LHH H YHDAB.ICHHO BH€IIHC TODTOB.IGI. 
TN.\Hb HNNKHIET — lly›kKho nepelTH OT KOMMEDWu€CKHX (ODM COTDV/UI- 
HUOCCTBNđ K CHICILHđ.1H381L11.H OOICDHDOBaHHIO B IDOI3BO/ICTBG TOBADOB 
H3 324CHODT. ww»w EHHDUH HàlHOHA.1bHDH (DOHT — BA2KIHbiÏl (akTOD 
OỐCCHCGHH H2ỐG/Lii DGBOOIIH B Hai1ef erpane. H[AV HHO-IIPAKT- - 
HOECK.VSE ROIEpEPIEHI|H nọ BOHpocaM COILHA.THCTHHGCKOTO XO3g- ` 
ilernonaHmiũt, ÄlOLTE TÍN — Àämäs — THXHỈ OKean: HDGTCH3HH H CTDAT€- 
TH9 Ì”©eÏlrAHIOBCWOHL 8/1MHHICTPDAILHIH. 


REVIEW 0F COMMUNISM Ñ° 11-— 1986 


EDITORIAL — Jndging breaches of the law fair and in time. TRƯỜNG 
CÔHINH — Consolida(ting socialistE relalions öoŸ produclion, cndeavouring to 
develop forees of produclion and maRing the Capital sirong, pFOSDeFOuS 
and beauriful LƯU VĂN DXT — Some quesLions eoneerning the organization 
and management of foreizn trade, TILVNH RIHIỆT — Commereial eooperation 
should be shifted 1o speeializaHion and eooperRtion in the produetion oŸ goods 
for export. + kw_— The Unified NiHonal Pront an important faetor ensuring 
the vielory of ouúr revolution, XEMIN.VHRS ÔN SGIENGE .XND PHACTICE on 
soeialist business transaetions. DUYN ĐỨC — Asia and the Paeifie: Ambition and 
strategy of the Rengan Adiministration, 


REVYUE DU COMMUNISME N? 11-— 1986 


EDITORLVL — Jnger à temips et équittblement les infraetions à la loi. TRƯỜNG 
CIIINHE—Consolšler les rapporis de produelion soeialistes, đéveTopper les forees 
de production, édifier une capide solide et prospere, LƯU VĂN ĐẠT Quelques 
problemes sur Uorganisatien etL là gestion du commeree extérieur. THANH 
HT — l Fadt passer đe là coopération comicreiale à là spéeialisation et à 
la coopéraon đang Tạ produetlion dešs arilieles d°exportition %w % %x—lec 
Eronft national øní, ũn facteur iimportanE ssuranft Ta viecltoire de là révolution de 
nofre pavs, NEMIN.VTHE SUN Á SGIENCE ET LÀ PHATIQUE de l'entreprise 
socialiste, DUY: DỨC — Asie — Paeifique — Ambilon eL stralté; đ!c de Padminis- 
tration lieagan. 


REVISTA DEL COMUANISMO N* 11_— 1986 


EZDITORIAL — Juzgar oporluna v severamente las infraeceiones. THƯỜNG 
CIHINH — ConsoHdar dlas relaciones de produceión socitlisiis, GSFOPZATsE poọt 
desarrollar las fuerzas de produceión Ý cdiiear là Gapitdl poderosa, prôspera 
x hermosa, LƯU VĂN ĐẠI — Alzunas chestiones sobre la organi/dcion y 
administraeión đeleomereio exteriar. THANH KHIẾP — A pasart de Ta Fforma de 
COODCPdtclón eomerctal a Tà địa isióon en Ta CSpeCTLNHZaACTIÓOH Ý COOpe©eraciỏn Dprodue- 
tiva en Tà produecTión de arftieulos de exbortfaeion, —EI Prente Nacional nido, 
an Tactor mmportante quc garaniiza las vietorlas a là revoluciỏn de nuestro 
paƒs, SEMTNATRTO GIENTI-EIGO-PR,XCPTCO sốt rẻ là comereializaeiỏn soeialista. 
DUY DỨC—Asia-Paeifico : nmhieit lồn Ý esftraftegia de là adiministraeión de Reagan. 
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TẠP CHỈ CỘNG SẲN. 
SỐ 11-1985. NĂM THỨ XXXI @719) 


Mục lục 


Xã luận — Xử lý kịp thời và nghiêm minh những vụ phạm pháp 
THƯỜNG CHINH — Cũng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, ra sức 


paát triên lực lượng sẵn xuất, xây dựng thủ đô .vững mạnh, 
giàu đẹp | : 

Tiến tới Đại hội thứ VỊ của Đảng 

+ VŨ XUÂN CẬN T— oi trọng hơn nữa việc xây dựng Đẳng trong 
Øï1d c[i công nhàn 

+NGUYÊN THÀNH BANG — Lâm thế nào giải quyết vững chắc 
vấn để lương thực và thực phầm ở nước ta 


+ LƯU VĂ*: ĐẠT — Mãy văn đề về tô chức và quản lý ngoại thương 


+ THANH NHIẾT — Cần chuyền từ hình thức hợp tác thương mại 
sang phần công chuyến món hóa và hợp tác sản xuắt trong 
làm hàng xuất khầu 


+ *x + ít trận dàn tọc thống nhất, một nhân tổ quan trọng bảo đảm 
thắng lợi của cách mạng nước ta 


Hội nựưhị khoa học — thực tiễn Về kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
*w CHẾ VIỆT TẤN, ĐÀO XUÂN SÂM, PHAN VĂN TIỆM, 
XUÂN KIỂU, THÂN QUANG 


+% Người Việt nam đỏ 


PHAM THANH — ae Xây dựng Dẳng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Ở Việt num »Ð® 


Sinh hoạt tư tưởng + Binh Giang — Nói thật, 


DUY DỨC — ;ñậU Á — Thái bình đương — Tham vọng và chiến lược 
của chính quyên Ri-gân 
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Trụ sở Bọ biên tập: 

1. Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Dây nói: 523051 — 5206 : 
Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19. Prạm Ngọc Thạch — T.,P. Hồ Chí Minh, Dày nói ; 25768 — 22040 
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Các bạn đón đọc : 


LII §[ TẠP IÍ BẢN 


~ Giới thiệu quá trình ra đời và phát triền 
của tạp chí lý luận và chính trị của Đảng 


~ Giới thiệu vai trò và tác dụng của cơ quan 
lý luận và chính trị của Đảng trong các thời 
kỳ cách mạng ở nước ta 


~ Bước đầu rút ta một số bài học về công 
Lắc tạp cài và công tác lý luận của Đảng 
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'Tạnchf€Cộngsún 


'CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẲẢN VIỆT NAM 


Kủj niệm thứ 10 ngày toàn quốc kháng chiến: chống Pháp 


VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH, 
TIẾP TỤC TIẾN LÊN TRÊN CON ĐƯỜNG 
CÁCH MẠNG 


$9 năm đã trôi qua Rẻ từ khi toản dân ta đứng lên kháng 
chiến chong Pháp. 20 năm ấu có biết bao biến động lo lớn trên 
đất nước tư. Giờ đâu, nhìn lại cuộc kháng chiến thần thủnh 
chồng thực đàn Pháp xâm rực từ ngàu mở đầu sôi động cho 
đến kh‹( Kết Lhúc lhẳng lợi, chúng t†a có biết bao điều suự tư 
tăng đọng. Có lẽ điền su tư lạng đọng nhất là trong hoàn cảnh 
_ cực RÙ khó khun, phức tạp, dày, du những thứ thách ác liệt, nghiêm trọng, 
{ương chủng Khóng pượi nói, hoàn củnh mà pận mệnh của Tò quốc ở do thề 
hcm nghéo «£ ngàn cảïn reo rên sợi tóc 3, Ddng ta, Nha nước ta, quân đội la 
0à loàn dân ta đã tính táo, anh: dũng pượt qua tả giành thẳng lợi bẻ oang, 
bảo oệ 0à phái huu thành qua của Cách mạng Tháng Tám, dưa sự nghiệp 
cách mạng không ngừng tiền lên. Iìodn cảnh có một không hat lúc đỏ là đài 
nước ta năm [rong 0òng tuâu chống phá của nhiều kẻ thù để quốc. phản động 
ngoàt nước 0à trong nước câu kết uới nhau nhằm ® nuối chứng » chính quuền 
non trẻ của chúng tư. Nền kinh tế của đất nước tốn đã lạc hậu do sự lhống 
trị thực cản,sphong kiến lâu năm đề lại, lại bị chiến ranh øà thiên tatL làn 
nhủ, cho nên lrên nhiều mặt bị đình đốn, rối loạn, kiệt quệ. Cùng UỚI giặc 
agoqt xảm, giác đói, giặc dốt, nạn thất nghiệp ðà các tệ nạn xa hội khác 


hoành hành, gâu lác hại hết sức nghiêm trọng. Đời sống của nhân dân lao 
động chồng chất những khó khàn. Các lồ chức của lực lượng cách mạng trên 
nhiều lĩnh pực còn non tễu, nhất là: lực lượng ðÑ trang còn jrang Bị thô sơ, 
chưa được rèn luyện, hinh nghiệm chỉ hú, chiến đấu còn ít. Bọn đế quốc, 
phản động Trong bà ngoài nước lợi dụng tình thế ngặt nghèo đó, cảu kát, 
mua bán đồi chúc quuên lợi 0ới nhau, định hãnn la nào thế cô độc, buộc ta 
phút đương đầu uới nhiều kẻ thù một lúc. Đế quốc Pháp được sự ủng hộ, 
giúp đỡ của các đế quốc dinh, A00, Nhật pà bọn phản động Tưởng, nựàg càng 
lăn tới thực hiện am mưu xảm lược nước la nội lần nữa. Chỉ chưa đầu 
THỘI tháng sau NhẾ chính quyền cách mạng được thành lập, quản Phápda nỗ 
vũng đảnh chiếm Sài gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước la lần l|hử 
hai. Chúng ta càng nhân nhượng, đề quốc Pháp càng ngang nhiên lấn tới. 
Thế là sau hơn một năm nhân nhượng, đến mức không thề chịu đựng đươe 
nữa. ngà 19-12-1246, Chủ lịch Hỏ Chỉ: Minh dã ra lời kêu gọi toàn quốc 
khủng chiến: ® Không, chúng la thà hụ sinh tắt cả, chứ nhất định không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ ? (1). 


Toàn dân ta đã nhất lề đứng lên liền hành cuộc kháng chiến chống Pháp 
dưới sự lãnh đạo của Đảng 0à Đác Hồ RÍnh tiêu — cuộc đốt đầu đầu liên kéo 
dài gần 9 năm của mội nước oừa thoái khỏi chế dộ thuộc địa chống mội 
nước thực dân hùng mạnh. Làm thế nào đề nượt qua những khó khăn, thử 
lhách ghê gớm, gIữ oững lời thề trong Tuyên ngôn Độc lập « quuết đem tãi 
cả tinh thần oà lực lượng, lính mạng 0à của cai đề giữ 0ững quuền tự do sẻ 
độc lập», đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiễn lên những bước mới ? Có 
nhiều nhân tố tạo nên sức mạnh to lớn đề chúng †a 0ượi qua mọi khó khăn, 
Llhử thách pà chiến thẳng quản thù. 


Nhân tố hàng đầu là, Đảng ta đã xác định đường lối kháng chiến 
đúng đắn vừa phản Ánh và tuân theo những quy luật khách quan 
của cách mạng và chiến tranh cách mạng, vừa phù hợp với yêu cầu 
và trình độ của quân chúng nhân dân, với hoàn cảnh và điều kiện cụ. 
thề của đất nước. Nội dung cơ bản của đường lối ãu là kháng chiến loàn 
đan, toàn diện, tàu dài 0à dựa -odo sức mình là chính, đồng thời ra sức 
tranh thủ oiện trợ quốc lễ. Từ đường lỗi đỏ, Đảng đề ra nhiệm bụ chiến lược. 
phương chám chiến lược ðà những nhiệm pụ cụ thề trên các lĩnh oực hoqf 
động của lừng lhời ÂU, 0ởi những hình thức, biện pháp chính xác, thiết thực. 
sáng tạo. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc ¡à hai nhiệm pụ chiến lược 
phái đồng thời liền hành nhằm giải quuết mối quan hệ giữa kháng chiến 
chồng! thực đạn Pháp xàm lược ðà tâu dựng. củng cổ chế độ dân chủ nhàn 
đân đẻ liền lên chủ nghĩa vũ hội, giữa bảo oệ oà râu đựng chùnh quyền cách 
mạng đè thực hiện những nhiệm pụ của cách mạng đân lộc dàn chủ. Dăng 
đã. quan làm bồ s1, hoàn thiện bà cụ Lhề hóa điường lối theo phương châm: 
« Vừa dánh vừa học, đánh đến đâu, tông kết kinh nghiệm, tự phê bình 
và phê bình đến đó » @©), chú trọng đề ra những chủ trương, chỉnh sách cụ 
Ihề sút hợp, những biện pháp lò chức thực hiện thiết thực, lình hoại, huự 
đọng sức mạnh lo lớn của nhàn dàn biến đường lỗi, chủ trương của Dang 
thành hiện thực trong cuọc sống. 


(1) Hò Chỉ Minh: Tuyền t4p, Nxb Sự thật, Hà nội, 19§0, tập 1, tr. 403, 
(2) Xem Lịch sử Đảng cộng sảa Việt nam (sơ (hảẽe), Nxb Sự thật, Hà nội, 1914, tấp [ 
tr. 2602 — 763, 
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Nhân tố thử hai là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc kháng chiến chống 
đ°hdp ngaụ từ lúc nồ ra cho đến khi Kết thúc thẳng lợi đã thật sự hãm nhuần tư 
tưởng lấy đân làm gốc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện, Tự 
tưởng nàu là cõt lõi của đường lối kháng chiến. của khoa học 0ò ng hệ Lhuật quân 
sự. Nó khơi dậu sức mạnh của từng người dàn ngaự từ khi nghe lời kêu gọi 
luàn quốc kháng chiến của Chủ lịch Hồ Chỉ Minh : « Bất kỳ đàn ông, đàn bà, 
bất kỳ người già, người trẻ, không chỉa lôn giáo, đảng phái, dàn lộc. Hễ là 
người Việt nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp đề cứu Tồ quốc. Ai có 
sng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, Không có qgươm Thị dùng cuốc, 
INuồng, gàu gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dàn Pháp, cứu nước ) @). 
Nhờ quản triệt 0à hành động theo tư tương đó, dựa 'oào dân, tuyên truụền 
gido dục, động piên nhàn dàn, phát huu trừ luệ 0à sức mạnh của dân, 
chiến tranh nhàn dàn phải triền ngàu cảng mạnh mẽ, phong phú, « mỗi phố 
ld một mài Trận, mỗi làng là một pháo đdài?!»; lực lượng ðũ trang nhàn 
đản — một đội quân từ nhàn dàn mà ra, 0ì mi dàn mà phục oụ — trưởng 
thành nhanh chóng. ĐỜI số lượng ngài cảng đông pà chất lrợng ngàu càng 
eđð ; cuộc kháng chiến toàn điện giành dược thẳng lợi ngày càng †o lớn; các 
phong trào cách mạng của quần chúng nhân đàn phát triền rộng lớn, sôi nồi. 


Xhủn lô hứ. ba là, Đảng đói thật sự bảo đảm được vai trỏ và năng 
lực lãnh đạo tồ chức thực tiễn toàn điện của mình †rong suốt quá trình 
cuộc kháng chiến. Việc tậu dựng Đăng pề chỉnh trị, tr trrởng, tồ chức có sự 
tiễn bộ pượt bậc so 0ỚIL. thời RÙ Tông khởi nghĩa Thủng Tảm. Đăng mạnh cảÍ 
Đồ số lượng 0à chất lượng, đặc biệL coi Irorn chất lượng, bảo đảm piệc rèn 
luyện 0d ngang cao chất lượng của từng lò chức cơ sở Đăng, của từng cán bộ, 
đang Diên. Aiỏi chỉ bộ cơ sở phái là một bộ tham nu, mỗi đẳng niên phải 
là một chiến sĩ Hiện phong trên nuáit trận chiên dàu nà sản xuất. Yên cầu nghiệt 
khúc đdÒL ĐỚIL mi lỗ chức €{ơ sở Đang lúc này là phái thật sự làm lối piệc 
lãnh đạo, tò chức quản chúng nhân dạn Lhực hiện có kết quả các chủ Trương, 
chính sách của Ddang, BiếP dựa ảo quản chứng pà phát hú ai Trò của quần 
Chúng Irong mọi công tác Rháng chiến nà Riền quốc ; đồi ĐỚI mỗi cản bộ, đảng 
Điền lúc này là giữ pững Ú chỉ chiến dẫu, vung phong qương màu, đạt lợi ích 
chủng lên trên lợi ích riêng, lu dưỡng, rèn luyện dạo dc phầm chất cách 
mạng, đồng thời nàng cao năng lực lãnh đạo, chỉ híu,, có tác phong sâu sái 
thực lễ, qắn bó mặt IhiếL 0ới quản chúng, lợi nói đì dÓi Đ0ới DĐiệc làm. Nháu 
hiệu chiến đấu của mồi t chức Dạng, mới cdn bọ, dang Điền lúc này là bám 
đất, bám dân, bám cơ sở dẻ chiến đấu và sản xuất, 


ác mạnh chiến Lháng mọi Khó khăn, Thư thách, chiến thắng quản thù 
[rong cưọc khám chiến chống Pháp chính là sức mạnh tồng hợp của toàn 
Đảng, toàn quản, toan dàn fa, sức mưinh của một khối thông nhất Ú chí nà 
hành dòng 0ớt niềm tín sát đá kháng chiến nhất định thắng lợi øà quuẽt 
ldin bạo bệ độc lập, tự do của Tò quốc, tiến lên con đường cách mạng %+a 
hỏi chủ nghĩa, 


F` 
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(3) Hô Chí Minh: Ÿayền tập, Nrb Sự thật, Hà nội, 1990, lập l, tr. 403: 


Thẳng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Phép xâm lược là « he. 
chuông báo lử của chủ nghĩa thực đàn cũ, đồng thời cũng là hồi kèn chịc? 
thắng của nhàản dân Việt nam {rong lrận đều chỗng bạn can thiệp Mỹ. là khuc 
nhạc nở màn cho bản trường ca chốt: g M?, cửu nước » (4). Sau Lhẳng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dàn tứ lại phải liễp tục oượt qua biết bee 
gian khồ, lụ sinh, Khó khăn, Hni thách dồ kết thúc thắng lợi trọn ẹn bại r 
Irường ca chống AI, cứu nước. Vò hơn 10 năm qua, những khó khăn, th 
Ilhách to lớn mới lại đè lên nai chúng †a. Dáti nước †a phải tiến hành hai cuộv 
chiến Iranh bảo bệ Tò quốc chống chiến tranh am lược của bọn bành trưởng. 
bá quuền nà bè lñ tau sai, phải khác phục thiên lại xảu ra liên liếp. 


Thậi hiếm có mội đãi nước no như đất nước †a, 20 năm qua hầu như 
không lúc ndo im liêng súng. Nhân dân td lrong mãấu chục năm lriường pha! 
thực hiện đồng thời hai nhiệm pụ chiến lược: „âu dựng đãt nước p¿ủ bảo 
Tô quốc. Cách mạng 0à chiễn tranh cách mạng gắn liền ới nhau, tác động 
bà thúc đầu lắn nhau. - 


_ Ngàu naụ, trước tình hình đất nước đang có những khó khăn ề Xinh 
lé, +ã hội, chúng ta lập trung sức lực bảo nhiệm bụ xâu dựng chủ. nghĩa rã 
hội, đồng Lhời ấn phải chống chiến Iranh lăn chiếm biên giới oà phú hoại 
nhiều mặt của kẻ thù bà chuần bị sẵn sàng ng phó pởới mọi Hình huống. sản 
sảng đánh bại chiến Iranh xâm lược quy mô lớn nếu chúng liều lĩnh gâu ra- 
Nhiệm nụ bqo 0ệ đất nước có những đòi hỏi mới là phải bảo đảm đirược những 
yêu cầu của chiến tranh trong điều kiện mới, chống lại kẻ Lhù mới, phai làm 
löt công tác giáo dục quốc phòng sâu rộng trong loàn dân, làm cho mọi ngưto 
luôn luôn nêu cao canh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu 0à hành động của 
&€ thù ; chủ trọng xâu dựng các lực lrợng pũ lrang nhân dân liên lên chính 
q11, hiện đại, tiến hành công tác chuần bị nề các mặt cho đất nước khi cần 
động oiên chiến Iranh, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ kinh lế mởi guốc phòng. 
quốc phòng bởi kinh lẽ. 


Học lập bà phái huy những bài học kinh nghiệm của cuộc -kháng chiến 
chống Pháp, toàn Đảng, toàn quán. toàn dân la nêu cao tình thần khác phục 
mọi khó khăn. 0ượt qua mọi thử khách, nâng cao sự hiều biếi nề chủ nghĩa 
xử hội hiện thực, đoan kết phần đầu thực hiện lỗi cả hai nhiệm pụ chiến 
lược xâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội oà bảo 0oệ oững chắc Tô quỏs 
V tếi nam xả hội chủ nghĩa. 


lai 


(6) Trường Cb‹+pnb-, Việt sem 60 sêm đếo j62À sẽ (hẳn g lợi, Nib 5u thái, Hà cận 
¡985, tr. 6. Í 


BÀI NÓI CỦA ĐỒNG CHÍ TÔNG BÍ THƯ 
TRƯỜNG CHINH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU ĐẲNG 
BỘ TOÁN QUÂN LẦN THỨ TƯ (13-I8-IO-I986) 


* 


Các đôi chí thân mến, 


_ RONG không khi vui mừng. phẫn 
1 khởi của Dại hội đại biều dàng 

bộ toàn quân, tôi xin gứi đến 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quản đòi 
nhân đân Việt nam, công nhân viên 
chức quốc phòng lời chào mừng nhiệt 
Hiệt và lời thăm hỏi ân cần của Bạn 
chấp hành trung ương Đẳng, Quốc hội, 
Họi đồng Nhà nước và Hỏi dòng bộ 
trưởng. 


Trai qua 30 năm chiên tranh đầy 
"hy sinh, gian khô, dưới sự lãnh đạo 
của Đăng, nhàn dần ta đã giành thắng 
lợi vĩ đại, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tỏ quốc, hoàn thành cuộc 
cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân, 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
ca nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. 


Thắng lợi vĩ đại đó thuộc về nhân” 


dân, trong đó các lực lượng vũ trang 
nhân dân giữ vai trò nòng cốt, Chúng 
ta tự hào đã cố gẳng thực hiện Di 
=húc thiêng liêng của Bác Hồ kính 
yêu, người thảy của cách mạng Việt 
nam, người sáng lập và rèn luyện 
Đảng ta, người cha thân yêu của các 
lực lượng vũ trang nhàn đàn, 

Mười một năm qua, toàn Đang, toàn 
quản và toàn đàn ta Liếp tục nêu cao 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không 
ngừng phấn đău vượt qua rất nhiều 
khó khăn do địch họa, thiên tại gáy 
ra; giành thắng lợi quan trọng trong 
sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
xà bảo vệ Tò quốc, làm tròn nghĩa 


vụ quốc tế dối với nhân dân hai nước 
anh em Lào và Cam-pu-chia. Nhưng 
chúng ta cùng mắc những khuyết 
điềm, sai lầm nghiêm trọng trong lãnh 
đạo kinh tế, mà Đăng và nhàn dàn tạ 
đang phải ra sức khắc phục đề dưa 
cách mạng nước ta tiếp tục tiên lén, 


Từ điềm xuất phát rất thấp và 
trong tình hình phức tạp hiện nay; 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
của nước ta đang trải qua rất nhiều 
khó khăn. Song; với lòng yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, với truyền 
thống cách mạng kiên cường, dũng 
cảm trong chiến đấu; cần cù, sáng tạo 
trong lao động của quản và dân (a, 
kết hợp với sức -mạnh của thời đại, 
với tỉnh cảm quốc tế trong sắng và sư 
ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tỉnh của 
Đăng và nhàn dân Liên xô, của cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em và bầu bạn trên thế giới, chúng ta 
nhất định sẽ vượt lo mọi khó khăn, 
thử thách, 


- Đề boàn thành thắng lợi hai nhiệm 
-vụ chiến lược của cách mạng nước ta, 
toàn Dàẳng, toàn quản và toàn dân tá 
phai ra sức phát huy truyền thống vẻ 
vang. biển ehủ nghĩa anh hùng cách 


mạng trong chiến tranh giải phóng 


thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc, Phải kiện quyết sửa 
chữa khuyết điềm; sai "Tảm, Khác phục 
tư tưởng “vừa chú quan, nóng với, 
vửa báo (thủ, trì trẻ * trong bỏ trí cơ 
cầu kinh tế và trong cơ chế quản lý 


h 


, 

kinh tế, trong chủ trương, chính sách 
cũng như trong chỉ đạo thực biện, 
trong việc xác dịnh những nhiệm vụ 
eụ thề cũng như trong việc bố trí đội 
ngũ cán bộ đề bảo đảm thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ đó. Tàm 
quan trọng và ý nghĩa to lớn của Đại 
hội Đăng toàn quốc lần thứ VI chính 
là ở chỏ phải đáp ứng những yêu câu 
cấp bách trên đây. 


Dưới ánh sáng của đường lối chung 
và đường lối kinh tế của Dáng đã 
được xác dịnh tử Dại hội IV và Đại 
hội V, từ tỉnh hình thực tế và những 
bài học kính nghiệm lớn trong mười 
năm qua, với tỉnh thàn đòi mới cách 
nghĩ, cách làm, đôi mới tư duy và 
phong cách làm việ{đ Đại hội VI phải 
cụ thề hóa thèm một bước dường lối 
đó, quyết định những chủ trương và 
nhiệm vụ trong những năm còn hại của 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
do lên chú ngha xã hội. Đại hội dắng 
bộ các cấp, cần bộ, đăng viên [rong toàn 
lang, các đoàn the, các tö chức chính 
Irị, xà hội và nhân dàn cả nước đang 
hàng hái đóng góp ý kiến vào việc 
xác dịnh nhiệm vụ của cách mạng 
nước ta trong những năm tới, 


Trong không khí sòi nồi của toàn 
Dáng, toàn đàn hướng về Đại hội VI, 
Đại hội đạt biêu đựng Độ toàn quản 
làn nè có Ÿÿ nghĩa rất quan trọng, 
Các động chí cần tông hợp và phần 
ánh một cách đầy đủ những Ýý Kiến 
phong phú của Đại hội đẳng bộ các 
cấp trong quản đội, đóng góp vào dự 
tháo Báo cáo chính trị của Bạn chấp 
hành trung ương. Vừa qua, Bộ chính 
trị thao luận và đã nhất trí đi tới 
những kết luận quan trọng về một số 
quan diêm kính tê của Đăng, Nghiên 
cứu dự thao Háo cáo chính trị của 
Bàn chấp hành trung trơng và bản kết 
luận dó của Bọ chính trị, thảo luận 
với tính thàn trách nhiệm cao, với 
thải độ tháng thân, cởi mở và xây 
dựng, phát huy đây dủ dân chủ, Daại 
hội dáng bộ toàn quản phải có những 
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đóng göỏp thích đáng vào việc bồ sung, 
hoàn chỉnh Báo cáa chính trị sẽ trình 
ra Đại hội VI. 


Đồng thời, Đại hội của các đồng chỉ 
phải đánh giá tỉnh hình thực hiện 


nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc và xây dựng 


lực lượng vũ trang một cách khách 
quan, nghiên túc, tổng kết kinh 
nghiệm những năm qua, trên cơ sở 
đó mà xác định nhiệm vụ quốc phòng 
trong thời gian tới, xây dựng quàn 
đội ta vững mạnh, thật sự là quản 
đòi của dân tộc Việt nam anh hùng, 
tử nhân dân mà ra, vì nhân dàn mà 
phục vụ ; thực hiện đúng lời dạy của 
Bác Hồ kinh yêu : Quân đội ta * trung 
với nước, hiếu với đân®, «trung với 
Đẳng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đâu 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tö quốc. vì 
chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua. kẻ thù nào cũng dánh thẳng ». 


(Các đồng chí thân mến. 

Tiến hành cách mạng xủ lội chủ 
nghĩa ớ nước ta trong giai đoạn hiện 
nay, chúng ta phải luôn luôn kết hợp 
chạt chẽ râu dựng đặt nước tới bảo 
Đệ Tò quốc, kết hợp kinh tế với qiióc 
phòng, vừa tập trung xảy dựng kính 
tế, vừa clHi trọng xây dựng lực lượng 
quốc pJ òng ngày càng vững mạnh, - 


Dể làm tốt điều đó, phải thầu suốt 
quan điềm chiến lranh nhân dân tở 
quốc phòng loàn dân của Đăng; thực 
hiện # toàn đân xây dựng đất nước và 
bảo vệ Tô quốc *, “toàn quản bảo vệ 
Tô quốc và xây dựng đất nước ®. Đỏ 
chính là eơ sở đề nhân dân ta thật sự 
lìm chủ trong sự nghiệp đựng nước và 
g1ữ nước, là nguồn sức mạnh vô địch, 
là quy luật giành thắng lợi của chiến 
tran: nhân dân. Phải chăm lo phải 
huụ pà bồi dưỡng sức đán, ra sức 
phần dấu đề ồn dịnh và từng bước 
cải thiện đời sống vật chất và văn hỏa 
của nhân dân; tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng, tăng cường sự thôug 


£ 


nhất về chính trị và tỉnh thần trong - 


nhân đản, tử đó mà tăng cường sức 
mạnh giữ nước. 

Phải chăm lo xử đựng hậu 
phương, một nhàn tổ thường xuyên 


quyết định thắng lợi, nguôn tiếp sức, 


đồi dào vật chất và tính thần cho tiên 
tuyến, bảo đảm cho chiến sĩ có những 
điều kiện cần thiết, yên tầm dứng 
vững trên tuyến đầu, sẵn sàng chiến 
đấu và chiến thắng bất cứ kẻ thù nào 
của cách mạng nước ta. 


Phải chăm lo xảy dựng các lực 
lượng oũ trang nhân dân hàng mạnh, 
xâu dựng khoa học nà nghệ thuật 
quân sự cách mạng Việt nam: chú ý 
nghiên cứu sự nghiệp và tư tưởng quần 
sự của Chủ tịch Hò Chí Minh, của 
đồng chí Lê Duần và của các đồng 
chí lãnh đạo khác. Sức mạnh giữ 
nước là sức mạnh của toàn dân, mà 
nỏng cốt là các lực lượng vũ trang 
nhân đân, gồm ba thứ quản: là quản 
đội nhân dân chính quy và ngày càng 
hiện dại. 


Đăng ta đã nhận định rằng : thắng 
lợi trong chiến dâu và xây dựng trong 
hoàn cảnh rất khó khăn và phức tạp 
vừa qua chứng tÓ bản chất cách mạng 
và truyền thống tốt đẹp của quản đội 
tiếp tục được giữ vững và phát huy. 
Đồng thời, Đảng cũng chỉ ra những 
mặt yếu kém của quản dội, Những yếu 
kém đó có nhiều nguyên nHàn; một 
phần phẩn ánh những khuyết điểm, 
nhược điềm chung của nền kinh tế — 

xã họi nước ta; mới phần do khuyết 
điềm chủ quan của các dông chí, của 
_ cần bộ và chiến sĩ. Trong dịp Đại hội 
đại biều toàn quân lân này, củng với 
việc đóng góp ý kiến nhằm sửa chữa 
những khuyêt điềm chung của toàn 
Đảng, chúng ta đìn đề cao tính thần 
tự phê bình và phê bình, thắng thần 
phân tích những khuyết điềm chủ 
quan của các cấp, của đơn vị và của 
mỗi người đề tìm biện pháp kiên quyết 
khắc phục trong thời gian tới. Các 
động chí nhất là những cán bộ chủ 


- 


“tượng tiêu 


chốt — cần nhận thức sảu sắc rằng 
những ưu điềm. khuyết điềm và nhược 
điềm của bản thân, cả vẻ trình độ, 
năng lực và phầm chất, đạo đức, cũng 
như về tác phong, lỗi sống, đêu ảnh 
hưởng đến chất lượng bộ đội, đến việc 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. 


Quân đội ta có truyền thống đoàn 
kẽiI, nhất trí, đoàn kết chung quanh 


"Ban chấp hành trung ương Đảng, 


tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của 
Đẳng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quản 
dàn, đoàn kết giữa các lực lượng vũ 
trang của nước ta. Tỉnh hình và nhiệm 
vụ cách mạng đòi hồi chúng ta phải giữ 
vững truyền thống đó. ra sức phát 
huy tru điềm, quyết tâm khắc phục 
khuyết điểm, (thanh toán các hiện 
cực làm vếu sức chiến 
đấu, làm giảm úy tín của quân đội và 
sr tin eày của nhàn đàn. Phải phát» 
huy đồng bộ các mặt công tác chính 
Erị và tư tưởng, tÔ chức và chính sách, 
nắng cao trình độ quản lý, chỉ huy, 
báo đảm những vêu cầu nhất định về 
vật chất, vụ Kỹ thuật, từng hước phần 


- đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đăng đã 


giao phó. Quản đội phải nêu gương 
LỐt, góp phần đấu tranh nhằm giải 
quyết các hiện tượng tiều cực trong 
xã hội. ï 


Phải giữ vững và phát huy bản chất 
*ácH mạng và truyền thống tốt đẹp 
của quân đòi ta, của bộ đội Cụ Hỏ % 
được nhàn dân thương vêu, fríu mến, 
Cận bộ và chiến sĩ quản đội đéu là 
con em cúa nhàn đàn lao động, phải 
trên đưới một lòng; cần bộ hình đạo 
và chỉ huy phải thương yêu chiến sĩ 
với tình cảm cách mạng của: những 
người động chí, tòn trọng nhân phẩm, 
tuyệt đối Rhòng được hồng hách, 
chèn ép, trủ đập cân bộ, chiếm sĩ dưới 
quyền mình. Các động chí phải thi 
hành KỶ luật thật nghiêm mình đổi 
với những cán bộ lãnh đạo và chỉ huy 
có hành động sai trải đó. Các chiến 
sĩ trong quản dội phái phấn đấu rên 
luyện không ngừng, lấy cuộc sống 


7 


4rong quân ngũ làm trường' học, giữ 
nghiêm kỷ luật, điều lệnh, trau döi 
đạo đúc cách mạng, giữ gin tư cách 
4uần nhàn, làm cho đân mến, dàn tin; 
đan pnục, 


Tòi đã được nghe báo củo về tỉnh 
hình đời sống của bộ đội. Tói thấy cần 
nhác các đóng chí quan tàm hơn nữa 
đến đời sống vật chất và tỉnh than 
của chiến s', đặc biệt là anh chị em 
ở tuyển đầu, biên giói, hải đảo, trên 
chiến trường nước bạn, tại các địa 
bàn heẻo lánh, xa xôi. Trong tỉnh hình 
“khó khăn của đất nước hiện này, cùng 
với việc chăm lo củng cố quốc phòng, 
các đóng chí cần chú ý 1ô chức cho 
bộ đội làm tốt nhiệm vụ lao động sản 
xuất và xây dựng kính tế, tạo thêm 
của cải cho xã hội, vừa góp phần xây 
dựng kinh tế, vừa góp phần chăm lọ 
đời sống của cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân, viên chức -quòc phòng. 


Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, 


chúng tt cần thường xuyên củng cố 
khối liên mình chiên lược với hai - 


nước Lào và Cam-pu-chia, với Liên 
xỏ và cộng động các nước xã hội chủ 
nghĩa, làm tròn nhiệm vụ dân tộc và 
nghĩa vụ quốc tế. Quân đội có vai trò 
quan trọng trong việc thực hiện 
nhiệm vụ dó. Tháng lợi của chúng ta 
(rong sự nghiệp giải phóng dân tộc 
trước kia, cũng như trong nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc ngày nay 
là đo Đăng ta đã giường cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
-kết hợp sức mạnh của đàn tộc với sức 
mạnh của thời đại, sức mạnh trong 
:ưỚớc với sức mạnh quốc tế, 


Thực tế lịch sử những nầm qua 
đã chí rõ cuộc đảu tranh cách mạng 
của nhàn đàn ba nước Việt nam, Lào, 
-€Cam-pu-clhia, tình đoàn kết, chiến đầu 
“và liên mình chiến lược giữa nhàn 
dàn và quản đội ba nước là một nhàn 
-tÔ quan trọng, tạo điều kiện cho mỗi 
nước và cñ ba nước giành tháng lợi. 
Nhiệm vụ dân tọc và nghĩa vụ quốc 
tế gìn bó chặt chè với nhau; làm 


nhiệm vụ dân tộc là góp phản lìm 
nghĩa vụ quóc tế; thực biện nghĩa vụ 
quốc tế là góp phần t)VS hiện nhiệm 
vụ dân lộc. 


Sau thắng lợi sủa cuộc kháng chiếr 
chống đế quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai, 
nhân dân ba nước Đông dương tiết 
tục sự nghiệp cách mạng của mình, 
gắn bó với Liên xô và cộng đồng cóc 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, tạo 
nên cục diện mới rất thuận lợi cha 
cách mạng và hòa bình trên thế giới 
và trong khu vực.. 


Trước sau như một, Dẳng ta luôn 
luôn coi tình hữu nghị đặc biệt và 
sự hợp tác toàn điện với Liên xô la 
hòn đá tảng trong chính sách đôi 
ngoại của mình. Đảng và nhân dân 
Việt nam mãi mãi biết ơn Đẳng và 
nhân dàn Liên xô về sự ủng hộ vả 
giúp đỡ to lớn đối với cách mạng 
Việt nam suốt mấy chực năm qua cũng 
như hiện nay. Chúng ta đang phấn 
đấu đề sự hợp tác toàn điện giữa 
hai Đẳng và hai nước ngày càng mở 
rộng và đạt hiệu quả ngày cảng to lớn. 

Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 
và hưởng ứng những sáng kiến có 
ý nghĩa chiến lược về châu Á — Thái 
bình dương của Đảng cộng sản Liên 
xô do đồng chỉ M.X. Goóc-ba-trếp 
đẻ ra trong diễn văn quan trọng đọc 
tại Vila-đi-vô-xtốc. 

Là một dàn tộc tửng trải qua mất 
cuộc chiến tranh lâu dài đầy hvy sinh, 
gian khô, nhân dân ta rất mong muốn 
có hòa binh đề tập trung năng lực 
xàv dựng đất nước. Chúng ta đã 
nhiều lần nêu lên đề nghị khỏi nhục 
quan hệ bình thường giữa Việt nan: 
và Trung quốc, khỏi phục tình hữu 
nghị lâu đời giữa nhân đân hai nước. 
Chúng ta sẵn sà#g nối lại các cuộc 
đàm phán với Trung quốc ở bất cử 
nơi nào, vào bất cử lúc nào và bát 
eứ tấp nào đề cùng nhau tỉm ra giải 
pháp có thể chấp nhận được cho ca 
hại bền, 
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BÌNH PHƯƠNG 


CHỐNG THOÁI HÓA BIẾN CHẤT TRONG ĐỘI NGỮ - 


(ÂN BỘ ĐẲNG VIÊN - 


T— Muốn khôi phục ký cương 
trong Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, đặng hoàn thành thắng lợi 


mọi nhiệm, vụ cách mạng, phải - 


chống thoái hóa biến chất trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Qua i5 năm Hãnh đạo cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ, Đảng ta đã 
giành được thắng lợi vì đại từ Cách 
mạng Tháng Tám đến đánh đồ để quốc 
Pháp, Mỹ và bọn phần dòng tay sai. 
Những thắng lợi đó gắn liên với 
những thành tích to lớn trong :công 
lác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ 
cắn bộ, đẳng viêm 

Mười một năm qua, từ sau ngày 
30-4-1975, cách mạng Việt nam chuyền 
sang giai doạn mới. Đội ngũ đẳng viên 
đến nay với 1,8 triệu người, đã tăng 
360 lần so với thời kỳ tông khởi nghĩa 
Tháng Tám, gấp 7,ỗ lần so với năm 
1954 khi đánh thắng Pháp, bằng 1,2 
lần so với năm 1975 khi đánh thẳng 
Mỹ. Với đội ngũ ấy, Đảng tiếp tục 
giành được thắng lợi to lớn nhưng đã 
và đang gặp nhiều khó khăn lớn, phạm 
nhiều thiếu sốt nghiêm trọng làm giảm 
sút lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng. Mặc đủ ta đã có nhiều cuộc vận 
động xây dựng Dáng, chống tiêu cực 
nhưng vẫn chưa đem lại kết quả như 
ý muốn. Nạn tham nhũng đưới nhiều 
hình thức đang điển ra phô biến ở các 
ngành, các cấp. Kỷ cương trong Đăng, 


pháp luật của Nhà nước suy yếu chưa _ 


từng có. Sở dĩ như vậy, một nguyên 


nhân rất quan trọng là do có sự thoái 
hóa, biến chất của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ. đăng viên. 

“Cân thấy rằng, nạn thoái hóa biển 
chất trong hàng ngũ cán bộ đẳng viên, 


"không chỉ gây tác hại đến việc thực 


hiện kỷ cương của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước mà còn cản trở việc 
thực hiện các nhiệm vụ chiến lược: 
của Đăng. - 


Đó là vì nạn tham nhũng đang làm 
trầm trọng thêm những khó khăn về 
kinh tế — xã hội. Nếu đi đòi với triệt 
đề thực hiện nghị quyết Hội nghị thức 
8 của Trung ương. ta ngăn chặn được 
nạn thoái hóa biến chất, làm cho đội „ 
ngũ cán bộ đăng viên kiên quyết, 
vững vàng thi sẽ góp phần to lớn. 
chấm dứt được nạn thất thoát hàng. 
hóa từ tay Nhà nước, sự phân 
phối sẽ công hằng hơn, đời sống người. 
lao động sỡ bớt khó khăn, sản xuất 


. sẽ phát triền, tạo ra lối thoát c2 bản 


cho nền kính tế—xã hội. 


Dó còn là vì, chỉ có với đội ngũ 
cân bộ, đăng viên được rà soái, chọn. 
lọc, có lập trường giai cấp công nhân 
kiên định, thì mọi nhiệm vụ chính trị. 
mới có thê thực hiện được. cống tác 
xay dựng Dẳng mới tiến hành được: 
tốt. | 

Còn nạn tham nhũng. thoái hóa biếm 
chất trong Đảng và cơ quan Nhà nước 
thì mọi khâu hiệu đền suông. l.c-nin:` 
đã nói®*,.. Nếu còn có thề hỏi lộ được.. 


thì cũng không thề nói đến chỉnh trị 
được. lIrong trưởng hợp này, thậm 
chí cũng không thề nói đến làm chính 
trị được, vi mọi biện pláp đều sẽ lơ 
lừng trên không trung, sẽ hoàn toàn 
không mang lại kết quả gì cả. Một 
đ+o luật chí có thề đưa đến kết quả 
xâm hơn, nếu trên thực tiền nó được 
đem áp dụng trong điều kiện nạn hối 
lộ còn được dụng thứ và đang thịnh 
hành. Trong những điều kiện đó, 
không thể làm được một thứ chính 
trị nìo hết; ngưởi ta không có cái 
điều kiện eơ bán đề có thê làm chính 
trị dược g, (I) : | 
Hộ chính trị Trung ương Đảng ta 
cũng khẳng định rằng : « Bài trừ tham 
những đi đòi với bài trừ nạn chợ đen 
_(đâu cơ buôn lậu) là việc làm cấp bách 
trong tình hình hiện nay đề khắc 
phục tình trạng thất thoát vật tư, hàng 
hóa, báo đâm hiệu qua Kinh tế, khòi 
pnục KỶ cương trong Đăng, pháp luật 
của Na nước, củng cố lòng tín của 
quản chúng. tăng cường liên mình 
công nông ”, Đặt vấn đề chồng thoái 
hóa biến chất đúng tầm như vậy, các 
cấp ủv mới thật sự ng cường chỉ 
đạo, mới có những biện pháp tích cực 
đề cũng cố Đẳng. cũng cố nền chuyên 
chính vỏ sản, Chỉ eó làm như vậy mới 
- Rửa được Kbuyết điềm lâu nav là nói 
niiều làm Í!ý cõi nhẹ xây dựng Đẳng, 
coi nhẹ việc cúng eố Nhà nước xã hội 
c*ủ nghĩa; mói sửa được bệnh hùu 
koauvnh phỏ biến hiện nay, 


II —- Sự biến đậng của dội ngũ 
cán bộ, đảng viên trong mười 
mội năm qua : 


Từ sau khi cả nước chuyền sang 


cách nhìng xã hội chủ nghĩa với hai 
nhiệm vụ chiến lược: đội ngũ cán bộ, 
dáng viên tà đã có biển dòng không 
nhỏ, 

Nhiều đẳng viên vẫn giữ thái độ tích 
cục Riện trị dường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Dó là những người đã đi 
tiên phong trong cách mạng đân lộc 
dân chủ, đã có tuôi, nhưng còn nhiệt 
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tình cách mạng, muốn tiếp tục đâu 
tranh, cống hiến, có ý thức tồ cbức k 
luật, muốn giữ nguyên tắc của Đăng, 
bất binh trước nạn tham nhĩững và tri 
trệ kéo dài, nhiều người trong số này đã 
ngbỉ hưu nhưng vẫn lo lâng với sự 
nghiệp cách mạng của. Đảng, vẫn có 
gẳng góp sức, góp ý vào việc chung. Đó 
là những đẳng viên tuy trẻ nhưng được 
rên luyện trong chống Mỹ, chống bọn 
bành trưởng, được rèn luyện trong sự 
nghiệp xây dựng đất nước. hoặc xuãi 
thân từ nhân dân lao động. hoặc xuất 
thân từ giai cấp khác nhưng qua thử 
thách vẫn giữ vững ý chí cách mạng. 
Họ là những cán bộ, đẳng viên ưu tú 
biện đang chiến đấu và lao động không 
mệt mốt, tạo nên những điền bình tiền 


“tiến, kinh nghiệm sáng #Ÿo. Họ giữ 


được phầm chất cách mạng. có quan 
hệ tốt với quần chúng, cố gắng lao 
dòng chân chính mặc dù cuộc sống 
gia đình có phần vất vả, bản thân 
phải chịu đựng thiệt thôi, thạm chí có 
khi còn bị hiều lầm, trù đập. 

Đăng mừng là số đảng viên tích cực 
này còn cuiếm LÝ lệ kháeao trong Đẳng, 
ó môi đơn vị đều có, hoặc nhiều ho¿r 
1t Dạy là bộ phận trung kiên nhất của 
Đăng, là chỗ dựa của Dũng đề puát 
dòng phong trào cách mạng của quần 
chúng. Nhưng trong số này có những 
người đầu tranh chống tiều cực gặp 
quá nhiều khó khăn, sinh ra mệt mỗi ; 
Œ một số nơi, có những người còn bị 
vỏ hiệu hóa vì bị người lãnh đạo 
khòng củng cánh thành kiến, không 
dùng, có khi vùi đập. 

Bến cạnh lớp đẳng viên tích cực nỏi 
trên, có một lớp trung gian, nửa tinnửa 
ngờ đường lối cách mạng, thực hiện 
nghị quyết, chủ trương của Đẳng một 
cách thụ động, do đự, có thái độ « chờ 
xem », không dám đấu tranh cho lẽ 
phải, bảo đâu đánh đấy. Số người 
này thường giữ thái độ tiêu cực, thụ 
động trong đấu tranh chống những 


(1) V.I, Lê-nin: Toán tệ@ Nxb Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, !978, tập dd, tr, 316. 


hiện tượng xấu xa trong Đẳng và 
ngoài xã hội. Người ta gọi Lọ một cách 
có lý là engậm miệng ăn tiền ®, 
Với loại này, “quần chúng chưa oán 
ghét nhưng không tin. Số này giác ngộ 
lý tưởng thấp, thường mơ hồ, mất cảnh. 
giác về đấu tranh giai cấp, dễ hoang 
mong dao động khi gặp khó khăn, dễ 


bị kế xấu lôi kéo kích động. 


\ 


_— 


Tuy lớp người này chiếm tÝ lệ 
nhiều ít khác nhau tùy theo các đăng 
bộ mạnh hay yếu, nhưng nói chung 
số đẳng viên này khá đông, góp phần 
tạo nên sự trì trệ ở trong Đảng. 


Cuối cùng phải kỀ đến số đẳng viên 


"thoái hóa biến chất ở trong bảng. 


Hạng người này thường không nhất trí 
với đường lỗi ohính sách của Đăng, 
có hành động chống phá đề mưu lợi 
cá nhân. Từ sau ngày giải phóng miền 
Nam, họ tranh thủ chiếm đoạt tài sản 
thu được của địch, mua vét bàng, núp 
đưởi đanh nghĩa cải tạo tư sẵn đề kiếm 
lợi, ăn hối lộ. Những năm gần dây, 
họ dựa vào sơ. hở củà chính sách đề 
bung ra làm bậy, tuồn hàng của Nhà 
nước ra ngoài cho tư thương, tranh 
mua tranh bán đề xuất khầu, mưu lợi 
riêng, buôn gian bán lậu trong nước 
và ngoài nước, tự tiện biến của công 
thành của riêng, chiếm nhà và chia 
nhau nhà, tài sẵn của Nhà nước v.v, 
Nạn theái hóa biến chất diễn ra ngày 
càng rộng với nhiêu hình thức trắng 
trợn hoặc tỉnh vi gắn liên với khuynh 
hướng hữu khuynh buòng lỏng KỶ 
cương của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước ngày càng TỔ, 


Số người này không nhiều nhưng 
rất nguy hiềm vì phồ biến ở đầu cũng 
có và là thủ phạm gảy ra nạn tham 
nhũng đang lan rộng. Một số có chức, 
eó quyền tìm cách #®thực hiện» chủ 
trương của Đăng theo bướng eó lợi nhất 
cho mình, họ ngăn cần việc thực hiện 
Nghị quyết của Dẳng và chính sách của 
Nhà nước, gây bẻ kết cánh, đọc đoán, 
chuyên quyền, thanh trừng người tốt. 
Là những cán bộ, nhân viên bình 


thường, họ cũng lộng quyền, nhất là ở ˆ 

những ngành eó quyền lực, nắm công 
tác tô chức cán bộ, nắm vật tư, hàng; 
tiền. Về khách quan, số người này 
tiếp tay cho thể lực phản động; cho 
giai cấp tư sản và thế lực tự phát tư bản 
chủ nghĩa. Một số ít đã thật Sự cầu kết 
với bộ phận tư sẳn phản động chống 
phá chính sách của Nhà nước, làm tay 
sai cho địch. Họ mở rộng cửa cho nh ng 
người thàn, phân tử cơ hội, những 
kế sâu mọt khác chui vào bộ máy của 
Đẳng và Nhà nước đề làm cho bộ máy 
đó tê liệt hoặc phục vụ cho lợi 
ích bắn thíu của họ. Họ gày cho 
quần chúng mất lòng tin đối với 
làng và Nhà nước. Về khách (An, SỐ 
thoái hóa biển chất này đã trở thành 
đồng mình giản tiếp của bọn đế quốc, 
bọn bành trướng và phản động quốc 
tế; bọn này đang nuôi by vọng phục 
hồi vị trí dã mất, nhất là bọn bành 
trưởng dang muốn sử dụng những 
phần tử thoái hóa biến chất rong 
các cơ quan Đẳng và Nhà nước làm lực - 
lượng phá hoại từ trong nội bộ xã hội 
ta. Bọn lưu manh phát triền đột biến 
là đồng mỉnh trực tiếp của bọn thoái 
hóa biến chất, 


Số này Ít nhưng có thế lực không 
nhỏ. Chúng có sức mạnh đựa vào cơ chế 
quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, 
bạn thần chúng có kinh ngbiệm trành 
né, luôn lọt; moi mó e, kích động. Chúng 
nghiên cứu Kỳ tàm lý của cắn bộ lãnh 
đạo (kế cả tầm lÝ và những yêu cầu của 
vợ, con người lãnh đạo) đề mua cđhuộc, 
tạo ra những ỏ, đủ; chía rẽ và không 
chế những người tích cực, Tự đó, 
nhiều vụ tPam những mà fa đã phát 
hiện, có tài Hệu, nhưng không xử được 
hoặc xứ rất chậm vỉ các ceø quan 
pháp luật khong nhất trí, vì có một số 
người lĩnh đạo cần TrỞ.., 


Số lượng đẳng viên phạm pháp 
tăng lên rất nhành củng với lóc độ 
tăng của tệ nạn xâm phạm tài sắn xã 
hội chủ nghĩa. Đăng chủ ý là có một 
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số đảng ủy, giám đốc, ban chấp 
hành công đoàn thực tế hoạt động 
như một tò chức khép kín, ăn ý với 
nhau đề đấu Dàng và Nhà nước. Nhiề 
vụ đã bị phát hiện, thậm chí bị bắt 
quả tang nhưng lãnh đạo cấp trên che 
chớ và xin miễn tố. Nhiều vụ đáng 
phải khởi tố nhưng lãnh đạo ở đó tìm 
cách ngắn trở, cho rằng chỉ nên kiềm 
điểm phê bình nội bộ. Chính vì vậy, 
bộ chính trị đã đánh giá: ® Những 
hành động phạm pháp không bị trừng 
trị kịp trời mà có phần lan rộng 
thêm 3®. 


Rõ ràng nạn thoái hóa biến chất đã 
phát triền ở các cấp, tử trung ương 
đến cơ sở, ở các ngành, kề cä trong 
một số cấp ủy, chính quyền, các ngành 
chuyên chinh, các ngành kinh tế... Cứ 
đà này, kỷ luật trong Đẳng và phá p luật 
của Nhà nước sẽ khó được khôi 
phục; chuyên chính vô sản sẽ càng 
suy yếu, và Đẳng ta, với đội ngũ cần bộ 
chưa được sàng lọc như hiện nAYy SẼ 
không thê hiện được bản chất triệt đề 
Cách mạng của giai cấp công nhân. 


Đang ta đa nhiều lần pạch rõ tình 
hình, tiệm oụ, biện pháp lhắc phục 
nhưng kết qud rất hạn chẽ. Vì sao ? 


{ — Đẳng ta xây dựng và trưởng 
thành ở trót nước nông nghiệ b lạc hậu. 
TỶ lệ đẳng viên xuất thân tử công nhân 
toặc bản thản là công nhàn rất ít. Đại 
bộ phận đăng viên xuất thân từ thành 
phần tiêu tư sản thành thị và nông 
dân; một bộ phận nhỏ xuất thân tử 
các thành phần giai cắp khác được 
glác ngộ cách mạng, Sự hình thành cơ 
cấu xã hội ấy có nguồn gốc lịch sử 
khách quan. Trong suốt my chục năã¡n 
tãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ, 
Trung ương Đảng, Bộ chính lrị và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tốt công 
tác lÒ chức, tư tưởng, đã rèn luyện 
đội ngũ cán bỏ; đẳng viên đoàn kết, kỷ 
tuật, hy sinh chiến đấu vì mục tiêu 
zôc lập và tự do. Từ nhiều cuộc đấu 
tranh chống các khuynh hướng cơ hội 
trong Đăng, Đang đã rút được nhiêu 
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kinh nghiệm quý như: * Thả có đẳng 
viên Ít mà tốt hơn là có' đẳng viên 
nhiều mà bị động và phức tạpa (Thông 
cáo của Trung ương ngày 20-3-1937), 

Từ tháng 4-1977, cả nước chuyền 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Nhiệm vụ cách mạng khác trước : vựa 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vửa bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Đối tượng 
cách mạng khác drước. Lúc này, 
không pHải chỉ có nhiện vụ chống bọn 
xảm lược nước ngoài và trăn áp bọn 
phản động trong nước mã còn phải 
Cai lạo Và xây dựng xã hội mới mà 
nhiệm vụ này lại vô cùng phức tạp, 
nhất là khi nước ta dang từ sản xuäit 
nhỏ là chủ yếu tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, lại ở bước đi ban đãa 
của thời kỳ quá độ. Cán bộ, đang viên 
không những phải có nhiệt tỉnh cách 
mạng mà còn phải có kiến thức về 
nhiều mặt, nhất là và quản lý kinh tế. 
Nguài kể thù cầm súng, chủng ta 


còn phải cảnh giác với kể thù dâu 


mặt, sông bên cạnh ta. Cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường không chỉ diễn ra 
trên tất cả mọi lĩnh vực của đời Sỗng 
xã hội mà còn diễn ra ngay trong 
từng gia đình, từng eon người. Cán bộ, 
đăng viên bây giờ ngoài nhiệnt vụ cách 
mạng ra còn phải lo gánh vác việc gia 
đình; nhiều người bị vợ, con, ngưởi 
thản tác động dễ dẫn tới việể{ làm 
sai.trái. Lúc này, về khách quan. đội 
ngũ cán bộ, đảng viên tất! gếu cỏ sự 
phân húa oề tư tưởng : số đồng phát 
huy truyền thối:g cách mạng, tiếp thu 
giáo dục và rèn luyện lập trường giai 
cấp công nhân, giữ được bản chất 
cách mạng; một số, kề cả người có 
công lao trong thời kỳ cách mạng dân 
tộc dân chủ, nay tỏ ra dao động, lừng 
chứng trước nhiệm vụ cách. :iang 
mới. Số lượng đẳng viên phạm pháp 
bị xử lý ngày càng tăng, một mặt biều 
hiện công tác quản lý, giáo dục của ta 
có thiếu sót, nhưng mặt khác Cũng 
phần ánh một 'ecách khách quan su 
thế phân hóa của đội ngũ cản bộ. dàng 


viên trong cơn lốc vận động của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. | 
Kimyết điềm của ta là thiếu sự 
chuần bị cho đội ngũ cán bộ, đảng 
viên đáp ửng tỉnh hình và nhiệm vụ 
mới ; thậm chí thiếu eành giác, đề cho 
một số ngưởi cơ hội nắm chức quyền, 


họ lại đưa những phần tử cơ hội khác 


vào Đảng. Ta chưa giáo dục đầy dũ 
cho dàng viên thấy sớm và kịp thời 
những văn đề mới của cách mạng đặt 
ra; chưa đứng trên lập trường giai 
cấp công nhân đề rà soái, lựa chọn 
đội ngũ, kiên quyết đua ra kỈ ói Đăng 
những người căn trở bước tiền của 
cách mạng xã hội chú nghĩa. Việc dưa 
vào Đăng những người ưu tú xuất thân 
tử giai cấp công nhàn và nhàn đàn lao 
động, những người qua thứ thách đã 
to ra kiên định với đường lỗi cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, chưa được coi 
trọng đúng mức. 

Có ÿ kiến cho ràng khó khăn về 
kính tế — đời sống và khuyết điềm của 
lãnh đạo và quần lý là nguyên nhân 
chính để ra tiêu cực của đội ngũ đẳng 
viên. Chúng ta thừa nhận phải tăng 
cường và cải tiên quản lý sản xuất và 
phân phối lưu thòng. phải có chính 
sách cán bộ phủ hợp. Điều đó hét sức 
quan trọng. Nhưng phải nhận rằng số 
đòng người lao động đời sống có khó 
khăn vẫn tìm cách làm ăn chân chính; 
trải lại, số người thoái hóa biến chất 
phần lớn là bọn giàu có, đời sóng đã 
khá lại muốn khá hơn, muốn làm giàu 
bằng mọi cách bát hợp ph?p trên lưng 
“Nhà nước và nhàn đàn lao động. 

2 — Rẻ thủ, nIất là bọn bành trướng 
bá quyền càu kết với dế quốc Àfÿ đang 
phá ta bảng nhiều lực lượng, nhiều 
tủ đoạn, nhất là nhằm vào đội ngũ 
cán bộ. đẳng viên, Nền kinh tế vốn 
đã khó khán, bị kẻ thù bao vây, cÂm 
vận, lại có nhiều khuyết điềm trong 
còng tác quản Lý làm trầm trọng thêm 
những khó khan, Đó là nguyên nhân 
khách quan. 

—— Nhưng thiếu sót của ta là chưa lâm 
cho cán bộ, đẳng viên nhận rõ tính 


chất gay go. phức tạp, khó khăn, lâu 
đài của sự nghiệp cách mạng xã hội 
clú nghĩa ở nước ta, và nói chung là 
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quòc Việt nam xã hội chủ nghĩa, chưa 
giáo dục đầy dử lập trường giai cắp 
công nhân cho họ. 


Trong sự ngiiệp cải tạo xã hội cũ 
và xây đựng xầ hội mới từ gốc đến 
ngọn, nhằm xóa bó các giai cấp bóc 
lột, xóa bỏ tỉnh trạng người bóc lột 
người, chúng ta không những phải 
trăn áp bọn phần động trong nước, 
trừng trị những phần tử tư sẵn không 
chịu cái tạo. mà còn phái chống lại 
bọn phán dòng quốc tế câu kết với để 
quốc ÄÍy, với các để quốc khác và bọn 
phản động trong vùng tiền hành chiến 
tranh lấn chiếm và chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt hỏng làm suv yếu, tiên 
tới thôn tính nước ta, Bảng nhiều 
đường, nhiều cách, chúng móc nỔi với 


-bọn phần động trong nước. Chúng có 


kinh nghiệm lịch sử làu đời thống trị 
ta, đùng tiền, hàng, vàng, gái đề mua 
chuộc, hủ hóa, không chế cắn bộ. Nháắt 
là bọn bành trướng lại có nhiều thủ 
đoạn tỉnh vi luòn sàu, leo cao, cải 
cảm người vào bộ máy của ta, Do tà 
thiếu cảnh giác, công tác bảo vệ Đâng 
đã có một số sơ hợơ bị địch lợi dụng, 
một số cám bộ đẳng viên ta làm vào 
tỉnh trạng thụ động trước thủ đoạn mới 
của kẻ thủ, dễ bị mua chuộc, sa ngã. 


Chúng ta đã không nhận rõ những 
đăng viên thoái hóa biến chất về khách 
quan cũng là kẻ thù của cách mạng 
xã hội elb‹ủ nghĩa. Kẻ thủ này có phần 
nguy hiem hơn kẻ thủ trực tiếp cầm 
súng vì chúng ở lăn quanh ta, có vỏ 


“ngoài cách mạng đề phá ta từ bèn 


trong. Không những phá tài sản xã hội 
chủ nghĩa mà phá cả đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, làm tê Hiệt nền chuyên chính 
vô sản, bồi nhọ ứv tín của Đẳng, Chúng 
ta đã không thấy tính chất quyet liệt” 
của cuộc đầu tranh chống nạn tham 


"nhũng trong Dàng và Nhà nước; vì 


vậy đã xuê xoa, hữu khuynh. 


Kinh tế và đời sống khó khăn cùng 
những tiêu cực xã hội buộc người 
đăng viên phải suy nghĩ dẫn vặt: làm 
gì làm thể nào cho đúng, sống như 
thế nào cho phù hợp, hoặc tiếp tục 
sống chân chính nhưng vất và thiếu 
thốn trăm bề, hoặc đua đòi làm giàu 
một cách bất chính theo bọn ăn cắp, 
đầu eơy buôn lậu ? Đó cũng là một thực 
tế khách quan. Khuyết điềm của ta là 
các cấp lãnh đạo chưa thật quan tâm, 
thông cản khó khăn của đẳng viên, 
tÖ ra íLsâu sát hơn trước. Do đó, chưa 
hướng dẫn, tạo điều kiện cho đẳng 
viên cách làm ăn, cách sinh sống phủ 
hợp với tư cách đẳng viên và điều 
kiện kinh tế — xã hội; chưa kịp thời 
bồi dưỡng đạo đức, phầm chất cách 
mạng trong điều kiện mới, ngăn chặn 
những tư tưởng, hành động sai trái. 
“Chúng ta đã buông lông lãnh đạo, đề 
nhiều người chạy theo đòng tiên ; nhiều 
người có chức, có quyền lợi dụng chức 


quyền đề làm bày, nêu gương xấu. . 


Nhiêu đẳng viên khác tính toán dại; 
khôn, bơn, thiệt, a dua theo phong 
trao. 

3 — KỦ cương trong Đảng ð»à pháp 
luậi của Nhà nước bị buông lỏng kéo 
đài là nguyên nhân chủ quan, trực 
tiếp. 

Đẳng ta đã có kinh nghiệm lịch sử 
là phải kiên định lập trường giai cấp 
công nhân trong đường lối chính sách, 
giữ vững kỷ cương trong Đẳng và pháp 
luật của Nhà nước, chống mọi biều 
hiện sai lầm, eơ hội chủ nghĩa ở trong 
Đả ng. - 


Chúng ta đã có lúc phạm sai lầm 
giáo điều, gtả * Khuynh trong eäi cách 


ruộng đất và chính đồn tô chức, và - 


Đang đã mạnh đạn tự phê bình rồi 
sửa chữa sai làm. Nhưng đáng chú 
Ý là từ sau khi sửa sai nàầm 1950, đã 
đàn đần hình thành tư tướng hữu 
khuynh, buông lông, vỏ tô chức, vô 
Ky luật ngày càng rõ, Nhất là từ nấm 
1975, sau khi giải phóng miền Nam và 
thống nhất Tô quốc, trong chịng đường 
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đầu của thời kỳ quá độ đầy phức tạp. 


đã phát triền tâm lý nghỉ ngờ. sợ 
phạm sai lầm như trong cải cách 
ruộng đất, sợ đánh vào nội bộ lần 
nữa, coi nhẹ đấu tranh giai cắp ngoài 
xã hội và đầu tranh chống những biều 
hiện sai lầm ở trong Đẳng. 

Nguyên tắc và kỷ cương của Đảng 
không dược bảo đảm cho nên nhiều 
vấn đề quan trọng không được tập thề 
bàn bạc và quyết định mà lại do cá 
nhân quyết định. Ý kiến của đẳng viên 
và quần chúng không được xem xét. 
Ở nhiều nơi, đã hình thành thói xấu 
của người lãnh đạo coi mình là trên 
tất cả, coi ý kiến mình là đúng, là chỉ 
thị; vín cớ bận việc lớn, không chịu 
sinh hoạt ở,cơ sở Đẳng và không chịu 
sự quản lý của chỉ bộ Đăng. 


Nhiều cán bộ lãnh đạo mắc khuyết 
điềm hoặc có liên quan đến những tên 
có tội nhưng không được đưa ra kiềm 
tra, Xem xét; hoặc nếu có bị kiềm 
điềm cũng nhẹ nhàng, không công bố. 
Quần chúng hoài nghỉ sự nghiêm minh 
của kỷ luật Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. 


Việc chống thoái hóa biến chất không 


Mmghiêm là do: 


— Một số cán bộ lãnh (Ứng thiểu 


nghiêm minh do hữu khuynh, sợ va 
chạm? nhiêu trường hợp đo chỉnh 
người lãnh đạo vi phạm đạo đức, phầm 
chất, có liên quan với tội phạm, hoặc 
người thân trong gia đình, thiếu gương 
mẫu, “há miệng mắc quai », phai 
lờ đi. 


— Do quan liêm, thiếu trách nhiện, 
không sát cơ sơ, không kiềm tra sảu, 
đãnh giá sự việc và ,củn bộ qua những 
hảo cáo lảo không đúng sự thật, qua 
những cầu nịnh hót, bợ đỡ, bỏ qua Ý 
kiến khiếu nại, tố cáo, Kiến nghị của 
quần chúng, thậm chí còn thành kiến 
với người tố giác đúng đắn, cạnh cáo 
mọi? người phải xem chừng eó * hận 
điệu địch 3, 

— Sợ mất cắn hộ, mất uv tín của 
Đẳng, sợ rụng hàng loạt. Do cách 


đánh giá cắn bộ không đúng cho nên 
không thảắy được nhân tố mới, không 
phát hiện được những cán bộ có triền 
vọng đề đào tạo, thay thế, mà chỉ thấy 
những người cùng ê kíp với mình là 
đẳng tín cậy. 


— Các cơ quan có chức năng giúp. 


cấp ủy và chính quyền giữ vững ký 
luật và pháp- luật chưa làm tròn trách 
nhiệm của mình; một số trường hợp 
do điều tra, nghiên cứu không kỹ cho 
nẻn thiếu khách quan, toàn điện; có 
không Ít trường hợp do cán bộ giúp 
việc có động cơ cá nhân, cảm tình với 
người xấu hoặc đã bị °móc nigoặc ». 
Các cơ quan nội chính, kiềm tra, tô 
chức thiếu chủ động kết hợp, có khi 
còn ngớng trở nhau, chưa tạo thành 
- sức mạnh tồng hợp. 


— Cặp ủy chưa nhận thức đúng công 
tác nội chính, không thấy nội chính 
là tông hợp hoạt động của các ngành 
Hên quan đề tạo nên sức mạnh thống 
nhất giúp cấp ủy nắm vững chuyên 
chỉnh vô sản. Do đó, nói đến chuyên 
clinh thường chỉ nghĩ đến quân dội, 
cỏng an,... chưa chủ trì khâu các đầu 
mỗi đề thật sự nắm và lãnh đạo chặt 
chế, đồng bộ, kịp thời, 


III — Kiên quyết và tích cực 
đấu tranh chống thoái hóa biến 
chất đề khôi phục kỷ cương trong 


Đăng và pháp luật của Nhà nước, 


Hiện nay, Đăng và Nhà nước ta 
đang thực hiện nhiều biện pháp cấp 
bách vẻ kính tế, trước mắt là về giá — 
lương — tiền đề đầy mạnh sản xuất, 
ồn định đời sống. Đó là một phương 
hướng rất cơ bản nhằm khắc phục 
từng bước những tiêu cực vẻ kinh tế— 
xã hội. Toàn Dang, toàn đàn phải kiên 
quyết thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ, biện pháp đó. 


Đồng thời, phải thật sự chuyền biển 
nrạnh trong cuộc đầu tranh chống thoái 
hóa biến chất, coi đây là một khảu 
ông tác cấp bách có ý nghĩa rat quan 
trọng 


I—Xác định lại tiêu chuần cán bỏ, 
đảng viên trong giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa dẻ rà soát, làm trong 
sạch đội ngũ và tăng cường giáo dục; 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ? 
q Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước hết phải có con người xã hội 
chủ nghĩa ». Người cán bộ, đẳng viên 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay 
phải là người đứng vững trên lập 
trường giai cấp công nhân, kiên quyết 
thực hiện đường lối của Dảẳng. Phải 
bảo đảm các tiêu chuẩn chung sau đây ‡ 

— Tuyệt đối trung thành với Đẳng, 
nIất trí với đường lối đi lên chủ nghĩa 
xã hội, bảo vệ và thực hiện các nghị 
quyết, chủ trương, chính sách của 
Đẳng. Phân biệt được rõ ta, bạn, thù 
trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa hiện nay. 

— Có năng lực tÔÖ chức, Hình dạo 
quản chúng tực hiện những nhiệm vụ 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa, trước 
bết là n”ững nhiệm vụ cấp bách về 
kinh tế xã hội, về tô chức cán bộ, 
chòng nạn thoái hóa biến chất. 

— Có khá năng góp phần tích cực 
khỏi phục được lòng tín của quần 
chúng đối với Đẳng, trước hết là quy 
tụ được nhàn dân tín tưởng Vào sự 
lĩnh đạo của Đăng và hàng hái thực 
hiện các nhiệm vụ cách mạng. 

Cần vàn đụng những tiêu chuần 
chung nói trên, vào từng ngành, từng 
địa phương đề xảy đựng các tiểu chuận- 
cụ thê, sát hợp. Trên cơ sở đó, rà 
soát lại đòi ngùữ cán bộ đăng viên hiện 
nay, bảo đảm cho đội ngũ đó thật sự 
kiến định lặp Trường giai cấp công 
nhận. Trong quá trình rà soát, nhất 
định chúng ta sẽ tìm ra những phần 
tứ cơ hội thoái hóa, biến chất đề đưa 
ra khôi Đẳng. Việc này phải tiến hành 
kiên quyết, chính xác và triệt đề, 
không thề để cho những kế cơ hội tạo 
ra những ê kíp bao che cho nhau lừa 
đồi Dáng ; không nên làm chung chung, 
đánh trống bó dđủi, không phân biệt 
được thật, hư, tốt, xấu, 
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- Chúng ta phải sử dụng bạo lực cách 

mang đề trấn áp bọn phần cách mạng. 
Bọn thoái hóa biến chất là những đồng 
minh khách quan của bọn này ; chủng 
ta không thề hữu khuynh, xuê xoa đối 
với chúng. Pháp luật được thực hiện 
nghiêm chỉnh sẽ có tác dụng giáo đục, 
răn đc, trấn áp đối vời bọn phần cách 
mạng và các loại tôi phạm nguy hiềm 
khác. Tất nhiên, chúng ta cô gắng 
không đề cho tòa án xử sai. xử oan; 
càng không thể đề cho tình trạng vi 
pÏhạm pháp luật xâv ra ngav cả Ở các 
cơ quan pháp luật của Nhà nước. 


"Việc rà sOÁI, làm trong sạch đội 
ngũ cán bộ- đảng viên chỉ có thê làm 
Lốt trên cơ sở giáo dục đẳng viên và 
quần chúng nhận rõ sự cần thiết cấp 
bách của công tác này đề họ tích cực 
góp ÿ xây dựng đối với Dáng. Công 
tác giáo dục phải thưởng xuyên nâng 
cao nhận thức chính trị của cán bộ 
đẳng viên về tình hình và nhiệm vụ 
cách mạng, bòi dưỡng đạo đúc cách 
mạng và năng lực công tác phù hợp 
với những đỏi hỏi mới của sự nghiệp 
xay đựng và bảo vệ Tô quốc. 


[¿-nin đã nói: Việc thanh Đăng, 
gắn liên với những đỏi hỏi f0 cìng 
lang của tÒN: Về một công tác thàt 
Sự CÓ tỉnh eLbất cộng sản, sẽ cäi thiện 
bộ mâu chính quyền Nhà nước và sẽ 
thúc đây hết sức mạnh mẽ nông dân 
đựng hẳn về phía gia† cấp vô sản cách 
mạng » ©), 

24 — Chúng ta có: xử lý được bọn 
thoái hóa biến chất không, và phải làm 
bằng cách nào ? 


— Khâu quyết định là phải củng cỐ, 
kiên loàn đâi ngũ cán bộ chủ chốt. 
Riện toàn các cấp ủy, các cơ quan tô 
chức, các ngành chuyên chính. 

— Phát động quần chúng, lắng nghe 
# kiến của quần chúng. Dũng ta nhận 
định quần chủng cơ bản là tối, trong 


quan chúng có người xấu, những đó - 


chỉ là số rất ít. Chúng ta hoan ngự hẻnh 
quản chúng góp ý kiến, bảo vệ người 
mạnh dạn góp ý, 'trả lời cho qnản 
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chúng biết kết quả góp ý của họ. Với 
người có động cơ xấu, phạm tội vụn 
khống. gây rối thỉ f4 có quyền xử 
theo bộ luật bình sự. 

— Bảo đảm các nguyên tắc của Dãng: 
tập trung dân chủ. tập thê lãnh đạo, 
bảo đảm sinh hoạt phê bình và tự phê 
bình. Không cho phép bỏ qua các quy 
định của pháp luật đề tủy tiện xử lý 
nội bộ ; không cho phép cá nhân ngưcï 
lãnh đạo bao che hoặc trù đập. 


— Trong xử lý, bảo đảm tính công 
bằng : đủ là người lãnh đạo, là ngư ¡ 
thân cũng phải bình đẳng trước kỳ 
luật của Đẳng và pháp luật của Nia 
nước ; càng là cấp trên càng phãi làm 
gương. Bảo đảm tính đân chủ, làng 
nghe ý kiến rộng rãi, kề cả của người 
eó tội, nghiêm trị người nào đàn áp 
quân chúng phê bình. Bảo đảm có kết 
luận rõ, không lẫn lộn trách nhiệm 
Bào đảm tính công khai. không vin cớ 
sợ mất uy tin, sợ địch phá đề bưng 
bít sự việc ; tất nhiên việc còng bố tùy 
theo mức độ cần thiết của'từng vụ. 


Kinh nghiệm cho thấy ở đầu, cặp 
ủy và người lãnh đạo cao nhất nghiêm 
túc, gương máu thì ở đó, mọi việc 
được xử lý đúng mức và nạn tham 
những rất khó nảy sinh và phát triền. 


“đ~ầự lãnh đạo tập trung, thống 
nhất, triệt đẻ của Bộ chính trị, Ban bị 
thư, của ban thường vụ các cấp ủy, 
nhất là của các bí thư, thưởng trực 
cấp ủy là yếu tố quyết định. 


Chống nạn tham nhũng, chống thoái 
hóa biến chất là việc làm thường 
xuyên nhưng trước mắt, phải tập trung 
sức làm mạnh trong một số năm đề 
thật sự tạo ra chuyền biến tích cực, 
không thề coi nhẹ, làm qua loa. 


Về mặt chỉ đạo, rút kinh nghiệm 
của nhiều cuộc vận động; việc lập ban 


(Xem liếp Irang 20) 


(2) VỊ. Iê-nin: Sáng kiến sỉ đợi. Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1970,tr. 3 „ 


Đại tướng LÊ TRỌNG TẤN 


GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO 
THẾ HỆ TRẺ SẴN SÀNG BẢO VỆ TÔ QUỐC 


RONG sự nghiệp bảo vệ Tô quốc 
_xã hội chủ nghĩa, công tác giáo 
dục quốc phỏng cho toán dân, 
đặc biệt là thế hệ trẻ, có vai trỏ hết 
sức quan trọng. Đỏ là một nội dụng 
eơ bản của việc quán triệt và thực 
hiện hiệm vụ chiến lược bảo vệ vững 


chắc Tô quốc Việt nam xã hội chủ- 


nghĩa. 


Công tác giào dục quốc phòng nhằm 
chuần bị một cách cơ bản và lâu đài 


về nhiều mặt cho thế hệ trẻ nước ta,. 


dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy 
vai trò xung kích trong nhiệm vụ Xây 
đựng lực lượng vù trang nhân dân, 


xảy dựng nền quốc phòng toàn dân, 


toàn điện và hiện đại, sẵn sảng làm 
nhiệm vụ bảo vệ Tò quốc và nghĩa 
vụ quốc tế. Công tác đó còn nhằm 
phát huy truyền thống anh hùng bất 
khuất của dàn tộc tá, rên luyện thế 
hệ trẻ thành những con người mới 
xã hội chủ nghĩa, xung kích trong 
phong trào thí đua, hoàn thành thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đăng 
và Nhà nước cũng như các công tác 
lớn đột xuất ở địa phương, xảy dựng 
lối sống xã hội chủ nghĩa văn mình, 
tành mạnh. Trong tỉnh hình hiện nay, 
công tác đó có tác dụng trực liếp 
động viên và tô chức thế hệ trẻ đi đầu 
trong cuộc đầu tranh đánh bại ciiến 
tranh tấn chiếm biên giới và chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của dịch; 
chuần bị sẵn sảng đỗi phó với mọi hành 
động leo thang quân sự của chúng. 


Công tác giáo dục quốc phòng cũng 
là một mặt quan trọng của công tác 
chính trị tư tưởng hiện nay của các 
tô chức Đẳng và Nhà nước, của các 


_ @ấp, các ngành tử trung ương đến địa 


phương và cơ sở. 


Mười năm qua và trong thời gian 
tới, nhất là trong tỉnh thế đặc biệt 
của đất nước ta hiện nay khòng phải 
hoàn toàn có- hòa bình mà thường 
xuyên phải đối phó với nhiều âm mưu 
thâm độc của kể thủ, công tác giáo 
dục quốc phòng vừa có tính chất eơ 
bản lâu dài, lại vừa khản trương, cấp 
bách. Công tác giáo dục quốc phòng 
nếu được các cấp ủy Đẳng và các cơ 
quan có trách nhiệm quan tâm chỉ 
đạo và thực hiện một cách có kế 
hoạch cụ thê, thì sẽ tạo ra được-động 
lực chính trị tính thân to.lớn trong 
cuộc chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu 
ở từng địa phương, đặc biệt là trên 
tuyến biên giới phía Bắc, ở ven biền, 
hải đảo và trong việc thực hiện nghĩa 
vụ: quốc tế. Thời gian qua, nhiều nơi 
đã chú trọng công lắc giáo dục quốc 
phòng. Nhờ đó, đã động viên và tô 
chức được thế hệ trẻ tham gia tích 
cực vào việc xây dựng thế và lực của 
nền quốc phòng toàn dân ở tỉnh, thành 
phố. huyện, quận và xã. ấp; phường... 
và chấp hành tốt luật nghĩa vụ quản sự. 

Ỡ mọi số huyện như Thái thụy 
(Thái bình), Hai hậu, Xuân thúy (Ha 
nam ninh), Nghỉ lộc, Diễn châu CNghệ 
tỉnh), Triệu hải (Bình trị thiên), Điện 


1? 


bàn (Quảng nam — Đà nẵng) v.v. nhờ 
làm tốt công tác giáo đục quốc phòng, 
cho nên đã động viên được phong trào 
thanh niên hãng hái thực hiện nghĩa 
vụ quân sự, huy động lực lượng trẻ 
cùng nihàn dán tích cục xây dựng 
tuyến phông thủ vững chắc ở dịa 
phương, vừa tạo thế bố trí quốc phòng 
vừa đâv mạnh sản xuất nòng nghiệp, 
làm nghiệp. Một số hợp tác xã ở ven 
biền Thuận hải đã kết hợp giáo dục 
Ý thức quốc phòng với tô chức tỏt lực 
lượng đân quân, tự vệ gòm những 
thanh niên giỏi về kỳ thuật, báo đảm 
về chính trị làm nòng cốt trong các tÔ 
sản xuất của các ngành. _ „ 

Tuy nhiên, trong lãnh đạo và chỉ 
đạo, còn kbông Ít cơ quan Đăng và 
Nhà nước chưa coi trọng dúng mức 
công tác giảo dục quốc phòng; chưa 
gián công tác này với các mặt công 
tác khác; chưa có quy hoạch, chương 
trinh giáo dục dài hạn và có hệ thống 
về quản sự phô thòng, huấn luyện 
quản sự bắt buộc trong các trưởng, 
phát triền thề thao quốc phòng, kết 
hợp giao dục với thí hành luật nghĩa 
Yự quản sự; chưa nàng cao cảnh giác, 
phát động toàn đàn chống hịi một cách 
có hiệu qua chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, nhất là những 
hoạt động phá hoại vẻ kinh tế và tư 
tuớng. Trong giáo dục hưởng nghiệp 
cho học sinh các trường phố thông chỉ 
hướng vẻ làm kính tế mà chưa hướng 
về lăm nghĩa vụ quản sự, tham 1a 
quản đội và đội ngũ sĩ quan, Nhiều 
Hơi còn thiểu những hình thức. biện 
pháp giáo dục sinh động, hấp đẫn, phủ 
hợp với các đối tượng trẻ tuôi. Vi 
vậv chưa nàng cao ý thức của thể 
hệ trẻ về nhiệm vụ quốc phòng ; Không 
ít thanh niền ở dịt phương và cơ Sở 
còn lơ là, cõi nhẹ nhiệm vụ quốc 
phòng, nhiệm vụ xâv dựng lực lượng 
vũ trang nhân đán và thực hiện luật 
nghĩa vụ quản sự... thậm chí còn dè 
xây ra nhiều hiện tượng tiêu cực, 


* 


lỆ) 


Thực chất của giáo dục quốc phòng 
là giáo dục lòng vêi nước. Có lòng 
vêu nước mới có đây đủ ý thức cửu 
nước, giữ nước và dựng nước. Long 
Vêu nước của con người Việt nam cả 
trở thành truyền thống về vàng, thầm 
vào máu thị của các thể hệ, Xuych 
suốt cbiều đài mấy nghìn năm lịch sử 
của đàn tộc fa và trở thành động lục 
VÔ cùng mạnh mẽ trong cuộc chiến 
đấu chông xâm lược. 


Chủ tịch Ho Chí Minh đã đúcœ-ct 
điều dó: « Đàn f†a có một lòng nòng 
nàn yêu nuớc. Đó là một truyền thông 
quý báu của (a. Vừ xưa đến nay, mỗi 
khj Tỏ quốc bị xám làng, thì tỉnh thần 
ấy lại sôi nòi, nó kết thành một làn 
sóng vò cùng mạnh mẽ, to lớn, nó 
lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, 
bó nhăn chìm tát cả lù bản nước và 
lũ cướp nuớc (1), - 


Vị vậy, ở nước ta, nói đến giáo dục 
lòng vẻeu nước, ý thúc cứu nước và 
giữ nước, trước hết là nói đến giảo 
dục truyên thông 11th hàng bất khuải 
của đạn lộc, của các thẻ hệ cha nh, 
làm cho tế hệ trẻ tiếp thủ và. phát 
hưy truyền thông đó trên cơ sở tư 
Iưong và thực tiên mới ngày nay là 
độc lập đầu tóc gan liên với chủ nghĩa 
xa hội. Trong điều Riện chiến đầu hiện 
nav, truyền thông anh bùng bất khuất 
đó thê hiện ở tỉnh thần Kiên trì chịu 
dựng khó khăn, căng thẳng, đũng cản 
hý sính chiến đấu vì độc lập tự do, 
vì chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện 
hòa bình hoặc tương đối hòa bình, 
truyền thống đó thê hiện ở tỉnh thần 
lích cực tham gia xây dựng quốc 
phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhàn dân vẻ mọi mặt, bảo vệ an nính 
chính trị và trật tự an toàn xã hồi, 
chòng mọi hoạt động phá hoại của kẻ 
thù, chồng mọi hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội. Môi công dân, đặc biệt 
là môi thanh niên thê hiện được những 


(1)112 Chỉ Minh: Tedn tập, NIb Sự thật, 
là nội. 1#86, tập 9, tr. 36. 
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tỉnh thần nói trên chỉnh là có ý thức 
đảy dủ về nghĩa vụ thiêng liêng của 
mình đối với Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
và đối với hạnh phúc của nhân dân. 
Dó cũng là kế tục xứng đắng sự nghiệp 
cửu nước và giữ nước của ông cha ta. 

Ngàv nay trước những yêu cầu mới 
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, công tác giáo 
dục quốc phòng cần chú ý bòi dưỡng 
cho thế hệ trẻ không những thấm 
nhuần chân FỤ « không có gì quú hơn 
độc lập tự do ? mà còn có lj tưởng 
phán dấu vâu dựng thành công 0à 
bảo Đệ pững chắc Tỏ quốc + hội chủ 
nghĩa, có những dức tính lót đẹp 0à 
kiến thức cần thiết của người chiến 
-$ï trong ttrơng tai, đáp ứng những đòi 
hi của chiến tranh bdo uệ Tô quốc, 
Chúng ta làm che thế hệ trẻ nhận thức 
TỔ tỉnh bình và nhiệm vụ cách mạng 
hiện nay, những âm mưu và thủ đoạn 
nham hiểm của kẻ thù, thấm nhuần 
tư tưởng: mỗi công đân vừa có nghĩa 
vụ lao động, vừa có nghĩa vụ 'bảo vệ 
Tô quốc ; toàn đân vừa lao động sẵn 
xuất. vừa bảo vệ Tô quốc ; toàn quàn 
vừa bảo vệ YTồ quốc vừa lao động sản 
xuất; cả nước. từng địa phương và 
tửng cơ sở vừa là một công trưởng 
lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
vừa là một trận dịa sản sàng đánh 
thắng mọi kẻ thù, như nghị quyết 24 


ngày 9 Lháng 6 năm Í9& của Bộ chính: 


_trị đã nêu ra. MXlỗi thanh niên đến tuôi, 
đến lượt làm nghĩa vụ quân sự, có ý 
thức thi hành luật một cách tự nguyện, 
tự giác. xem đó là quyền lợi và nghĩa 
vụ cao quý của mình đối với Tô quốc. 

“Một nội dung cần thiết trong giáo 
dục quốc phòng hiện nay là giớo dục 
hướng nghiệp quân sự cho thanh niên. 
Thế hệ trẻ cần nhận rõ trách nhiệm 


Thông qua các tÖ chức chiến đấu, 
các hoạt động xây dựng tuyến phòng 
thủ, xây dựng công sự chiến đấu và 
làng xã chiến dấu, các cụm điềm tựa 
liên hoàn, xây dựng pháo đải quân sự - 
huyện, thông qua các cuộc diễn tập 
chiến đẫu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ . 
địa phương của các đội quốc phòng — 
an niính, cần giứo dục cho thanh niên. 
ý thức tham gia tô chức đân quản tự 
vệ, hăng hái luyện lập quân sự, làm 
chủ kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện 
tính kỷ luật, trung thực, dám nghĩ, 
đắm làm, dám sáng tạo của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Hằng năm tham 
gia đdêu đặn chế độ định kỳ huấn 
luyện về quân sự phồ thông và các 
ngành nghề kỳ thuật cần cho quốc 
phòng và kỉnh tế, nâng cao thề lực 
khi còn đang ở nhà trưởng: xí nghiệp, 
hợp tác xã, cơ quan và công, nông, ' 
lâm trường. 


Tiến hành các mặt công tác giáo. 
dục quốc phòng trên đày phải có 
chương trình thống nhất và có sự phối 
hợp hoạt động của các ổơ quan, các 
ngành của Đãng, Nhà nước và của 
các đoàn thề quần “chúng từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở; cần 
có kế hoạch cụ thề đề quán triệt và 
đầy mạnh việc thi hành trong các đơn 
vị quản đội và các cấp Đoàn thanh 
niên trong cả nước chỉ thị liên ngành 
của Uy bạn chỉ đạo trung tương giáo 
đục quốc phòng và Trung ương Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
«Vẻ việc tăng cưởng giáo dục và tô 
chức thế hệ trẻ sản sàng bảo vệ Tô 
quốc ». Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 
(thành phố), ban chỉ huy quàn sự 
huyện (quàn) cùng với tò chức Đoàn 
thanh niên ở địa phương hằng nắm 
có kế hoạch hoạt động thống nhất 


“và vinh dự được thi vào học ở các 
trưởng sĩ quan quân đội, chuẩn bị bồ 
sung cho đội ngũ sĩ quan, kế tục sự 
nghiệp của các thế hệ đi trước, xây 
dựng và tham gia chỉ huy quân đội 
nhân đân—một quân đội đã có truyền 
thống chiến đấu vẻ vang, anh hùng. 


nhắm thực hiện chương trình công tác 
giáo dục quốc phòng. 


Ủy ban chi đạo trung ương giáo dục 
quốc phòng nhàn dàn cùng với Trung 
ương Đoàn thanh niền cộng sìn Hồ 
Chí Minh (có sự giúp việc, kiềm tra, 
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đôn đốc của các cơ quan trực thuộc 
như Đan công tác quốc phòng, an 
ninh và thê dục thề thao, Ủy ban giáo 
dục quốe phòng nhân đân, Ban thanh 
niên quân đội) tíng cường chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch hoạt động của 
các cắp tỉnh, huyện, Đoàn thanh niên 
và các quân khu, quản chủng, bính 
chủng, học viện, nhà trưởng trong 
quân đội. Cũng cần chú ý đổi mới 
những hinh thức, biện pháp giáo dục 
quốc phòng sao cho sinh động, hấp 
dẫn, phù hợp với các đổi tượng trẻ 
tuôi. Chúng hạn, đối với lứa tuôi mẫu 
giáo, chúng ta chú ý tÖ chức những 
buồi kế chuyện, thăm nhà bảo tàng, 
viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tô 
chức cắm trại, hành quân đề các em 
quen với cuộc sống tập thê, có kể 
luật, có chỉ huy của đời sống người 


chiến sĩ», thực hiện nghị thức Đội. 


trang nghiêm, hấp đắn, gần gũi với 
điều lệnh của quản đội. Đối với lứa 
tuổi thanh niên, cần tồ chức tốt cáo 
cuộc @sinh hoạt truyền thống * kế 
chuyện, điển đàn, gặp mặt các chiến 
sĩ anh hùng, thăm bảo 


tàng, dị: 


— 


t 


tích chiến đấu, đi tích lịch sử về cáo 
võ quan, tướng lĩnh, anh hùng dân 
tộc, tiếp xúc với các binh khí Kỹ thuật 
hiện đại, tÖ chức các cuộc thị đấu, 
hội (hao các môn kỳ thuật quản sự 
mở rộng phong trào thê dục thể thao 
quốc phòng... Các tô chức Đoàn thanh 
niên, Hội phụ nữ phối hợp với các cơ 
quau quân sự ở địa phương quan tâm 


. e@hăm lo những điều cần thiết cho các 


gia đình có con nhập ngũ cho đến khi 
hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về 
địa phương sẽ tác động sảu sắc đến 
ý thức quốc phòng của tuồi trẻ. 


Hiện nay ở hầu hết các địa phương. 
tỉnh, thành phố, huyện; quận, các khu 
công nghiệp, các tuyến biên giới, ven 
biền và hái đảo, ở đâu cũng có những 
điền hình tốt về giáo dục quòce phòng. 
Chúng ta cần tông kết rút kinh nghiệm 
và nhân rộng những điền hình ấy. 
đồng thời trên cơ sở tích cực đồi mới 
cả về nội dung và hỉnh thức giáo dục, 
làm cho công tác giáo dục quốc phòng 
ngày càng có chất lượng và hiệu quả 
củo, 


: CHÓNG THOÁI HÓA... 
(Tiếp theo trang 160) 


chỉ đạo có tính chất liên hiệp không 
“có tác dụng thiết thực vì ta đã có các 
cơ quan láng và Nhà nước có đầy 
đủ chức năng đề tiến hành nhiệm vụ 
này, Trong việc củng cố các ngành 
chức năng thi việc củng eố khâu cán 
bộ, nhất là cán bộ chủ chốt quyết 
lâm, nghiêm minh, có năng tực là 
quyết định nhất. Các cấp ủy mà trực 
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tiếp là ban thường vụ cần lãnh đạo tập 
trung, thống nhã(, triệt đề; từng thời 
gian có sơ kết và tồng kết công tác. 
Chúng ta tín tưởng rằng với quyết 
tâm của toàn Đẳng, với những biện 
pháp cụ thê và tích jực. chúng ta sẽ 
chiến thúng nạn tham nhũng và thoái 
hóa biến chất. Mỗi đẳng viên bãy tự 
giác tham gia cuộc đấu tranh này 


Thượng tướng TRẦN VĂN QUANG 


VỀ “CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


\ 


UA mấy chục năm chiến tranh, 
chính sách hậu phương quân đội 


của Dẳng và Nhà nước ta đã góp- 


phần quan trọng vào thắng lợi của 
chiến tranh. Nó đã động viên, cô vũ 
cần bộ chiến sĩ ở tiền tuyến băng hải 
thi đua giết giặc lập công và góp phản 
xây đựng. củng cố hậu phương vững 
mạnh. Dẳng, Nhà nước f& đã từng bạn 
hành, bồ sung chính sách hậu phương 
quân đội cho phủ hợp với sự phải 


triền của tỉnh hình và nhiệm vụ cách. 


mạng trong từng giai đoạn. Dưới sự 
lãnh đạo của Đăng, các địa phương, 
các cấp, các ngành, các đoàn thê quần 
chúng và nhân dân đã nêu cao tỉnh 
thần trách nhiệm và tình cam cách 
mạng tô chức thực hiện chính sách đó 
“đạt kết quả tối, Phong trào toàn đàn 
thực hiện chính sách hậu phương 
quân đội được phát động sâu rộng với 
nhiều nội dung và hình thức phòng 
phú, khỏng phải chỉ đối với đọi ngũ 
những người đang cầm súng chiến đầu 
và sẵn sàng chiến đấu và gia đình họ, 
mà còn đối với tất ca các thương 
binh, gia đình Hiệt sĩ, những quản 
nhân đã làm tròn nghĩa vụ trở về. Đó 
là phong trào thề hiện sâu đậm tỉnh 
cảm gắn bó keo sơn giữa quân và dân, 
tiền tuyến và hậu phương, tỉnh thần 
trách nhiệm cao và lòng quý trọng 


của nhân dân ta đối với những chiến: 


sĩ đã không tiếc máu xương bảo vệ 
độc lập, tự do của Tô quốc. 

Những biều hiện tốt đẹp trong việc 
thực hiệu chính sách hậu phương 


quân đội trên mọi miền đất nước đã 
làm phong phú thêm truyền thống cao 
quý đánh giặc giữ nước của nhàn 
đân ta. 

Hơn 10 nãm qua, từ ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhất, chính sách hậu phương quân đội 
đã có một số bò sung mới. Nhà nước 
đã ban hành luật nghĩa vụ quản sự 
nhằm động viên thanh niên và nhân 
đân làm tròn trách nhiệm bảo vệ TÔ 
quốc, bảo đảm công băng xã hội, đấu 
tranh xóa bỏ những hiện tượng tiêu 
crrc. Chính sách đối với gia đình quân 
nhàn, thương bình, gia định liệt sĩ 
được thực hiện với nhiều hình thức 
khác nhau như các phong trào #* Đến 
ơn đáp nghĩa 3, “SĐỡ đầu con liệt sĩ 3, 
lHlướng về chiến sĩ tiền phương ®, 
œCnn nhà nghĩa tình »... Những quân 
nhàn hoàn thành nhiệm vụ trở về được 
nhiều địa phương quan tâm bòi dưỡng, 
phát huy, trở thành lực lượng nòng 
cốt trong lao động sản xuất, bảo vệ 
an ninh và trật tự ở cơ sở. Xlột số 
địa phương đã có nhiều biện pháp cụ 
thê huy động được sự đóng góp công 
bằng của nhân dân đề xây dịng quỹ 
quốc phòng, góp phân thuận lợi cho - 
việc thực liện chỉnh sách hậu phương 
quân đội. Dựa vào điều kiện và khả 
năng thực tế của mình, nhiều địa 
phương như Thái bình, Hà sơn bình, 
Nghệ tĩnh, Quảng nam — Đà nằng. 
Đồng tháp, Minh hải... đã bằng nhiều ., 
biện pháp thiết thực chăm sóc tốt đời 
sống của các đổi tượng chính sách, 


Ai 
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` 


Tuy nhiên, trong nhận thức và tô 
chức thực hiện không phải địa phương 
nào, cắp nào, ngành nào cũng đã chú 
ý đầy dủ. Có địa phương còn lợi lóng 
hoặc chưa đáp ứng được những yêu 
cầu mới của thính sách, hoặc đường 
như khoán trắng cho bộ phận chuyên 
trách thực hiện. XNhin chung, phong 
trào thực hiện chỉnh sách hàu phương 
quân đội còn chưa đều, ở nhiều nơi 
còn chưa mạnh, chưa sâu rộng trong 
quần chúng ; ở một số nơi có phần 
còn trì trệ. Vì vậy, chính sách hậu 
phương quân đỏi cần được sự quan 
tâm thực hiện đầy đủ, chu dào hơn ở 
khắp mọi miền của đất nước. 
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Đến nay dắt nước ta vẫn ở trong 
tình trạng vừa có hòa bình, vừa phái 
đương dầu với chiến tranh lấn chiếm 
biên giới và chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trướng, bá 
quyền Trung quốc. Nhàn dân ta phải 
dem sức người, sức của ra bảo vệ đăi 
nước xày dựng quản dội tiến lên chính 
NHỘ: 
quốc phòng toàn dân vững mạnh, chuần 
bị đối phó với chiến tranh xà mlược quy 
mỏ lớn nếu kẻ địch liều lĩnh gày ra, làm 
nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam- 
pu-chia ; đông thời phải ra sức xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, vượt qua những 


khó khăn hiện nay đề ôn định đời sống,. 


tạo bước chuyền biến mới về kinh tế— 
xã hội. Hai nhiệm vụ chiến lược đó 
làm cho mối quan hệ giữa kinh 
tẾ và quốc phòng, hạu phương và 
tiên tuyến gắn bó chặt chẽ với 
nhau: sẵn sàng chiến đầu và chiến 
dấu bảo vệ vững chắc Tô quốc, 
và làm tròn nhiệm vụ quốc tế, tạo điều 
kiện thuận lợi cho xư nghiệp xây 
dựng thành còng chủ nghĩa xã hội; 
những thành tựa đạt dượẻ [rong sự 
nghiệp xày dựng chủ nghĩa xã hội 
góp phần thiết thực vào việc cúng ©ố 
quốc phòng, bảo vệ Tỏ quốc. 
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và ngày càng hiện đại,xây đựng nền ˆ 


Trước những yêu cầu vừa cơ bản, 
vừa cấp bách của bai nhiệm vụ chkữn 
lược hiện nay, chính sách hậu phương 
quân đội có vai trỏ quan trọng. Rhêng 
nên quan niệm rằng, chính sách hạu 
phương quân đội chỉ nhằm phục vụ 


yêu cầu củng cố quốc phỏng, bảo vệ 


TÔ quốc và giải quyết những hậu quả 
do chiến tranh đề lại, mà phải tháy 
rằng nó còn tác động trực tiếp đến 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế, xảy đựng 
đất nước. Và việc bảo đảm hai nhiệm 
vụ chiến đấu và sản xuất là cơ sở đề 
thực hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội. Chính sách này là một bẻ 
phận không thê thiếu được trong toàn 
bộ hệ thống chỉnh sách kinh tế — xã 
hội và quốc phòng của nước ta. Nó 
gắn chặt với chỉnh sách kinh tế. 

Hoàn cảnh mới đã đặt ra những 
vấn đề cầnxphải quan tâm hơn nữa 
trong công tác tô chức thực hiện chính 
sách hậu phương quân đội: 

— Thực hiện Luật nghĩa vụ quản 
sự, hằng năm, bàng chục vạn thanh 
niên được động viên vào phục vụ quản 
đội, và cùng với một sỏ lượng tương 
ứng cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ phục vụ tại ngề 
chuyên về các địa phương. Có quan 
niệm cho rằng, nghĩa vự quân sự là 
việc riêng của mỗi người, đến tuôi 
thì vào phục vụ quân đội, hết hạn thì 
trở về, lập thề và người khác không 
phải lo. Từ quan niệm lệch lạc đo, 
đã này sinh những thiểu sói : công tác 
chuân bị cho thanh niên trước khi 


_ gọi nhập ngũ không đầy đủ. chu đảo: 


trong thời gian anh em tại ngũ. gia 
dình ở hậu phương chưa được chính 
quyên địa phương chú ý chăm sóc, 
giúp đỡ. khắc phục khó khăn trong 
sản xuât và đời sống; sau khi quản 
nhân hoàn thành nhiệm vụ trở vệ, 
các địa phương, các ngành thiếu kế 
hoạch tiếp nhàn, sắp xếp việc làm 
hoặc ưu tiên trong tuyền sinh, tuyền 
dụng... = 

— Sau nhiều nắm chiến đấu, công 
tác trong quân đội, đến nay một số 


ˆ 


lớn cắn bộ đã và sắp nghỉ hưu. Đó là 
lớp người có nhiều cống hiển, giữ vị 
trí nòng cỐt trong các cuộc chiến tranh 
giai phóng và bảo vệ Tô quốc. Các 
đồng chí ấy là những người hầu như 
quối eá cuộc đởi chính chiến, không 
có điều kiện lo liệu gia đình, đến nay 
sức khỏe đã giảm sút và có nhiều khó 
khăn vẻ đời sống. Các cắp, các ngành, 
các địa phương cần có những biện 
pháp thiết thực giúp đỡ với tỉnh cảm 
trần trọng, quý nến lớp cán bộ này. 
Dó là điều rất quan trọng trong chính 
sách hậu phương quân đội hiện này: 
nó có ảnh hưởng trực tiếp đến lớp 
- chiến sĩ trẻ của chúng ta. 

Thương bình, gia đình Hiệt sĩ, 
ngoái một sẽ lượng lớn do nhiều năm 
chiến tranh trước đây dễ lại, ngày 
nay vẫn tiếp tục tăng thêm qua cuộc 
chiến đấu chống chiến tranh lấn chiếm 
ở biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ 
quốc lế ở nước bạn. Với cuộc chiến 
đấu gian khô, áe liệt ở biên giới và 
trên chiến trường nước bạn, hàng 
ngày, hàng giờ, một bộ phận cán bộ, 
chiến sĩ, tạ vẫn tiếp tục đô máu, hẹ 
sinh vì độc lặp, chủ quyền của Tô 
quốc. vi cuộc sống vẻn lành của nhàn 
dâu và vị nghĩa vụ quốc tế cao cả. 
Nghĩa vụ của toàn dàn ta là thực hiện 
chu đáo chính sách chăm sóc đổi với 
những chiến sĩ đã hy sinh xương máu 
và gia đỉnh các liệt sĩ. Trong tỉnh 
hình cá nước f†a đang đôi mới cơ chế 
quản lý kinh tế, xóa bỏ tập rung quan 
liêu bao cấp, chuyên hán sang hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện nguyên tắc phàn 
phối theo lao động. không nên lận lòn 
những vấn đề bao cấp cần xóa bỏ với 
những chính sách, chế độ trợ càp của 
Nhị nước đối với thương bình, gia 
đình liệt sĩ. Việc bảo đảm tính còng 
bằng, kịp thời thực hiện các chế độ 
-đó có tác dụng động viên và góp phần 
giải, quyết khó khăn đối với một bộ 
phận khá dông đảo trong lực lượng 
lao động xã hội ta hiện này. 


Từ những vấn đề đó, đặt ra yêu 
cảu trong các chính sách Kinh tế—xã 
hội cần có sự kết hợp dúng đắn với 
các chính sách quốc phòng, trong đó 
có chính sách hậu phương quân đội. 

Việc thực hiện chỉnh sách hàu 
phương quân đội cần được các cấp, 
các ngành, các đoàn thê, các địa 
phương coi là một nội dung quan 
trọng và thường xuyên trong kế hoạch 


_ eông tác của mình. Dưới sự lãnh đạo 


của cấp ủy Đảng và chính quyền địa 
phương, các cơ quan có chức năng 
thực hiện và liên quan trực tiếp như 
thương bình xã hội quản sự địa 
phương, Đoàn thanh niên, Hội phụ 
nữ... UIY theo phạm ví chức nắng, 
nhiệm vụ của minh, phối hợp chặt 
chẽ với nhau, thực shiện đồng 
bộ chỉnh sách đó. Cân có những 
hình thức, biện pháp vừa huy động 
được những khả năng to lớn của quần 
chúng. vừa khai thác được tiềm năng 
của địa phương, của các ngành đề 
tạo thêm điều kiện thuận lợi thực hiện 
chính sách. Trong quá trình tô chức 
thực hiện chính sách, cần nắm chắc 
tình bình, có sự quan lý chặt chẽ và 
kiếm tra thường kỳ đối với các cơ SỞ, 
dòng thời khòng thề xem nhẹ ` một 
mật nào trong những nội dụng của 
chính sách. Trước mắt, chúng ta cần 
tòng kết việc thực hiện chính sách đó 
Ở các nơi, rút ra những kinh nghiệm 
tỏt, Khác phục những thiếu sót, lệch 
lạc trong việc thực hiện chính sách. 
Từ đó, bảo đảm thực hiện tốt hơn 
những điều quv định đối với các loại 
đối tượng chính sách. 


Chính sách hạu phương quản đội 
là môi bọ phận quan trọng trong 
chính sách của Đảng đối với công 
euộc xảy dựng hạu phương vững 
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tranh, củng cố nền quốc phòng toàn 
dân, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. Nó là 
một chính sách lớn của Đảng, có Ý 
nghĩa chính trị sâu sắc. Nó thề hiện 
truyền thống cách mạng, đạo lý thủy 
chung của nhân dân ta và tính ưu việt 
của chế độ xã hội mới. Chính sách đó 
thề hiện ý chí của toàn dàn đối với 
sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc, thề hiện 
ý thức trách nhiện cao, sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước. lòng biết ơn, 
sự quý trọng, đòng thời là nghĩa vụ; 
trách nhiệm của toàn dân đối với 
những người, những gia định có cống 
hiến xứng đáng đối với sự nghiệp 
cách mạng. _ 

Lê-nin đã từng dạy: llết thay 
mọi biện, pháp giúp đỡ của hậu 
phương đổi với Hồng quân đêu 
lập tức tác động đến tỉnh thần của 


Hồng quân... Mọi sự giúp đỡ của hận 
phương đối với các chiến sĩ Hồng 
quân đều lập tức tăng cường sức 
mạnh của Hồng quân... (1). * Khi bình 
sĩ Hồng quân đã thấy rằng ở hậu 
phương người ta nghỉ đến họ. thi họ 
có một linh thần phấn khởi, làm cho 
họ chiến- thắng * 2). Thực tiễn cách 
mạng nước ta cũng chứng mình lời 
dạy đó. Thực hiện tốt chính sách hậu 
phương quân đội là mêt bài học thành 
công của chúng ta trong mấy chục 

năm qua. Ngày nay, đề đáp ứng yêu 
cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, toàn 
Đẳng, toàn đân, toàn quân ta tích cực 
thực biện chính sách đỏ đạt kết quả 
tốt nhất. 


(¡) V.I. lLê-nin: Toản tệp, Nxb Tiến bệ 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 41, tr. 395. 
(2) sách đã đản, tr, 423, 


BÀI NÓI... 


(Tiếp theo trang 8) 


Đồng thời, cần nhận rõ đế quốc Alỹ 
và bọn phán động quốc tế không 
ngừng nuòi dã tâm làm suy vếu, hòng 
thòn tính nước ta. VÌ vậy, quần và 
đân ta phải thường xuyên nâng cao 
cảnh giác, sẵn sảng đập lan mọi âm 
mưu và hành động phá hoại của địch, 
sẵn sàng chủ động đòi phó trong mọi 
tình huông. Chúng ta kiên quyết bảo 
vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ vững 
chắc đất Hiên, vùng trời, vùng biền và 
biên cương của Tỏ quốc, chống mọi 
âm mưu bành trướng, bả quyền, mọi 
tham vọng xâm phạm độc lặp và chủ 
quyền của nước ta. Trong khi tập 
trung vào nhiệm vụ hàng dầu là xây 

dựng kinh tế, chúng ta quyết không 
_ gao làng nhiệm vụ quốc phòng. Phải 
biết kết hợp nhuần nhuyễn nhiệm vụ 
giữ nước ngay trong các chú trương 
và kế hoach xây dụng kinh tế, phát 
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triền văn hóa, thực hiện tốt hai nhiệm 
vụ chiến lược mà Đảng ta đã đẻ ra. 


Các đồng chỉ thân mến 


Với sự tỉn cậy và tỉnh cảm thân 
thiệt nhất của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, của Dộ chính trị đổi 
với Quân đội nhân dàn Việt nam, 
tòi xin chúc Đại hội đại biểu 
Đảng bộ toàn quân thành công tốt 
dẹp. Chúc các đồng chỉ và toàn thề 
cắn bộ, chiến sĩ, còng nhân, viên chức 
quốc phòng đöi dào sức khỏe, lập 
nhiều thành tích xuất sắc, càng toàn 
Đẳng, toàn dân phản đân hoàn thành 
nhiệm vụ nắm 1985, góp phần tích cực 
bảo đảm thành công của Đại hội VĨ 
và sẵn sàng thực hiện những nhiệm 
vụ Vẻ vang và nặng nẻ sau Đại hội. 


Xin cảm ơn các đồng chỉ. 


Kỷ niệm thứ 40 Toàn quốc kháng chiến chống Pháp 


HỒNG CHƯƠNG 


(ÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG BẢO BẲN 
_ THẮNG.LỢI (ỦA (UỘ( KHÁNG (HIẾN (HỐNG PHÁP 


UỘC kháng chiến chống Pháp của 
nhàn dân (ta bắt đầu và diễn ra 
trong điều kiện-so sánh lực lượng 
giữa ta và địch có sự chênh lệch rất 
lớn. Về phía đế quốc Pháp — chúng có 


` đội quản nhà nghề được huấn luyện ˆ 


chu đáo đã trải qua thử thách trên cáo 
chiến trường, có vũ kbí hiện đại, có 
các tướng tài giỏi như Lơ Cléc, 
Đờ-lát Đờ Tat-xi-nhi..., lại có khí thế 
của một đội quân vừa cùng quân 
Đồng minh đánh thắng quản ức quốc 
xã. Về phía ta — trải qua Tnọt thế kỷ 
mất nước, dân tộc ta bị tước vũ khí, 
quản đội mới hình thành, chỉ có gậy 
tầm vông và vũ khí thô sơ, chưa có 
kinh nghiệm tác chiến... Thạt là cảnh 
®Schàu chấu đá voi ?! Thế mà chúng 
ta đã đánh thắng được để quốc Pháp. 
Về vật chất chúng ta kém Pháp về 
mọi mặt, thế thì nhân tố nào đã giúp 
cho ta đánh thắng Pháp nếu không 
phải là nhân tố tỉnh thản, tư tưởng ? 


Đương nhiên nhân tố quyết định 
thắng lợi của quân và dân ta trong 
kháng chiến chống Pháp là đường lối 
kháng chiến đúng đắn của Dẳng ta. 
Nhưng nếu quân và dân ta không hiệu 
TÖ và thực hiện dúng đường lối đó thì 
cũng không thê có thắng lợi. Công tác 
chính trị tư trưởng đem đường lối của 
Đẳng tuyên truyền trong quần chúng, 
động viên quản chúng ra sức thực 
hiện đường lõi của Đăng. Đường lối 
kháng chiến của Đẳng thân nhập quần 


chúng trở thành sức mạnh vật chất đề 
đánh tháng đế quốc Pháp. Chính vì: 
vậy công tác chính trị tư tưởng có 
vai trò to lớn trong việc bảo đảm 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
đế quốc Pháp của nhân dân ta. 

Trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp Đảng ta đặc biệt coi trọng còng 
tác chính trị tư tưởng vì Đăng fa coi 


_ trọng nhân tố con người trong chiến 


tranh: 

Có thể chia công tác chính trị tu 
tường của Dáng ta trong kháng chiến 
chống Pháp làm ba thời kỳ như sau: 

{— Công tác chính trị tư tưởng 
chuần bị cho kbáng chiến toàn quốc. 

2—= Công tác chính trị tư tướng 
trong kháng chiến toàn quốc, 

3 — Công tác chính trị tư tưởng sau 
kháng chiến thắng lợi. (Cho đến khi 
hoàn thành việc tập kết, chuyên 
quân (1). 

Dưới đầy chúng tôi xín điềm qua 
công tác chính trị tư tưởng của Đẳng 
tn trong ba thời kỳ đó. : 


* 


(Công túc chính trị tư tưởng chuần 
bị cho toàn quốc khủng chiến. 

Sau khí Cách mạng Tháng Tám 
thành công, nhân đàn ta giành được 


(IY Đến khi hoàn thành tập kết chuyền 
quán, cuộc kháng chiến chống Pháp mới thạt 
sự kết thúc, : 


«.t*“ 
KHỔ 


`. 


chỉnh quyền trong cả nước; Đẳng; ta 


đứng đầu là Bác Hồ đã nhìn thấy rõ - 


nựuv eơ xâm lược của đế quốc Phập 
đối với -nước ta. Đảng ta chuẩn bị về 
mọi mặt đề đương đầu với cuộc tiến 
công quân sự của để quốc Pháp nhằm 
chiếm lại nước ta. Đẳng kêu gọi nhân 
đân ta chuần bị sản sàng đánh bại 


cuộc xâm lược vũ trang của đế quốc 


~ 


JPháp với tư thể công đản một nước 
độc lập có chủ quyền, 


Trong Tuyên ngôn độc lập, đọc 
ngày 2-9-1945, lò Chủ tịch trịnh trọng 
tuyên bố với thế giới rằng: “Nước 
Việt nam cô quyền hưởng tự đo và 
độc lập, và sự thải đã thành một nước 
tự do độc lập. Toàn thế dân lộc Việt 
nam quyết dem tất cả tỉnh thần và 
lực lượng, tính mạng và của cải đề 
giữ vững quyền tự do đóc lập ấy». 


Trong những ngàv sÒi sục khí thể 
cách mạng cuối nắm 1915 và đâu năm 
1946, Lời thê độc lập đã vang lên 
trong các cuộc mét tín có động đảo 
quần chúng tham gia ở khắp cá ba 
miền nước ta, Đặc biệt sau ngày 233-9- 
1945. giặc Pháp gàv hấn ở Nam bộ. 
công tác chính trị tư tưởng của Dáng 
dì cö vũ đồng bào cả nước ta nêu 
cao Tĩnh thân yêu nước, kiên quyết 
chiến đấu đến giọt máu cuối cùng 
chồng giác Pháp, đề bảo vệ nên độc 
làp vựừa giành được 


Ngày 25-11-1915 Trung ương Đẳng 
*%+œ chỉ thị « Kháng chiến Kiến quốc » 


“phản tích một cách toàn điện, sảu sắc 


Eình hình thể giới và tình hình trong. 
Hước Eừ sau Cách nang Tháng Tâm, 
vạch rõ Kế thủ ch?nh của nhàn đản 
tì là thực đàn Pháp xâm lược, phải 
lạp rung ngọn lứa đàu tranh vào 
chúng, Chỉ thị nói rõ nhiệm vụ cần 
kíp của ta là: «phải cúng cố chính 
quyền, chống thực đàn Pháp xâm 
iược. bài trừ nội phán. cái thiện đời 
sống cho nhàn đàn ®., Công tác chính 
trï tư tường tạp trung tuyên truyền 
cho chủ trương đó của Trung ương 
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k , 


loãng sợ trước sự lớn mạnh của 
'ách mạng Việt nam, hai để quốc 
Anh và Mỹ thỏa thuận giao lại cho 
để quốc Pháp quyền giải giáp quản 
Nhật, thực chất là đề cho quản đội 
Pháp chiếm đóng miền Nam Việt nan, 
Ngày 28-2-1936, theo lệnh của Mày 
Tưởng Giới Thạch ký với đe quòc 
Pháp hiệp ước Pháp — Hoa tại Trúng 
khánh, trao cho để quốc Pháp quyên 
Ihay thể quân Tưởng tước vũ khi quản 
Nhật ở miền Bắc Việt nam. Đầu tháng 


ð#=I846 đế quốc Pháp đưa tàu chiến 


chớ quân Pháp ra miền Bắc. 

Đề tránh tình trạng bất lợi, bị địcn 
hãm vào thế cô độc, buộc phải đảnh 
với nhiều kẻ thủ một lúc. thuc lực 
tá bị tiêu hao, Ban thường vụ Trang 
ương Dáng chủ trương hòa với PHáp 
đề làm thất bại ám mưu của bọiu dẻ 
quốc và phản động, bảo toàn lực 
lượng của ta, đồng thời giành thêm 
Lhời gian chuần bị cuộc chiến đâu 
mới, tiền tới giành độc lập boàn tuàn, 
Đó là một chủ trương cực kỷ sáng 
SUỐt, một mẫu mực tuyệt vời vẽ sách 
lược lợi dụng những máu thuận troug 
hàng ngũ kế địch và về sự nhàn 
nhượng có nguyên tắc. | 

Thực hiện chủ trương của láng. 
ngày 6-3-1946 Hồ Chủ tịch thay mại 
Chính phú ta ký với đại điện chính 
phú Pháp là Xanh-tơ-ny bản Hiệp định 
xơ bọ. Theo bản hiệp định này Chính 
phú Pháp công nhận Việt nam dán 
chủ cộng hòalà một quốc gia tự do. 
năm trong Liên hiệp Pháp, có chính 
phủ, nghị viện. quản đội và tài chính 
Tièên/. 

Trong bởi cảnh lịch sử lúc bày giớ, 
việc ký Hiệp định sợ bộ là miệt biện 
pháp đúng dắn và sáng tạo. luyv vậy. 
một số người vì không hiều rõ chủ 
trương của Đảng sinh ra thắc mắc 
hoặc dao động, hoang nang. Công tác 
chính trị tư tưởng đã giúp cho cán 
bộ, đăng viên và nhàn đàn hiều rõ chủ 
trương của Đẳng: khiến cho mọi ngươ! 
thấy ràng đó là chủ trương duy nhất 
đúng: nó đã làm thất bại âm mưu của 


† 
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bọn đế quốc và phẩn động câu kết với 
nhau chống phá cách mạng Việt nam ;: 
nó có tác dụng đuồi nhanh quân 
Tưởng về nước; nó giúp cho ta có 
thêm thời gian xây dựng lực lượng, 
chuần bị kháng chiến lâu dài. Công 
tác chính trị tư tưởng nhắc nhỡ mọi 
người rằng trong lúc đảm phán với 
Pháp, ta không những không ngừng 
công việc chuẩn bị, sẵn sàng kháng 
chiến bất cứ lúc nào và ở đâu, mà còn 
ra sức xúc liên cuộc chuần bị ấy; 
không đề cho việc đàm phản với Pháp 
làm nhụt tỉnh thần quyết -chiến của 
nhân dân ta. 


Công, tác chính trị tư tưởng giải 
thich sâu rộng trong quần. chủng chủ 
trương hòa đề liến của Đảng, dấu 
tranh chống các xu hướng «tả » và 
hữu khuynh, chống mọi biều hiện bi 
quan, dao động hoặc chủ quan mất 
cảnh giác. Công tác chính trị tư tướng 
kêu gọi mọi người ra sức đoàn kết, 
nêu cao cảnh giác, tích cực chuâần bị 
lực lượng về mọi mặt đề kháng chiến 
“khi cần thiết. “ 

Đề làm cho nhân dân Pháp và nhân 
đàn thế giới thấy rõ thiện chí của ta, 
đề cho ta có thêm thời gian chuân bị 
lực lượng dề kháng chiến chống Phấp, 
trong cuộc dì thăm chính {hức nước 
Pháp theo lời mời của Chính phủ Cộng 
hòa Pháp, Hồ Chủ tịch thay mặt Chính 
phủ ta, đã ký với Mu-tẻ, thay mặt 
chính phủ Pháp, bản Thỏa hiệp lạm 
lhởi ngày 14-9-1916. 


Nhưng bọn thực dân Pháp không 
ngừng ví phạm các điều khoản của 
Hiệp định sơ bộ ngày 6-3 và Thỏa 
hiệp lạm Thời ngày 14-9. Chúng luôn 
luôn có những hành động khiêu khích 
và lấn chiếm đãi nước ta. Trước 
những hành động khiêu khích và lấn 
cliểm của bọn thực đân Pháp; ngày 
5_I11-1046 Hồ Chủ tịch đã viết chỉ thị 
® Công việc khần cấp bày giờ ®. Người 
chỉ thị cho toàn Đảng, toàn quần, 
tuần đân ta ra sức đầy mạnh công cuộc 
chuẩn bị kháng chiến trên các mặt 


ì 


quân sự, chính trị, kinh tế, giao ˆ 
thông vận tải... đề sẵn sàng đối phó 
khi thực đân Pháp cố tình gây ra chiến 
tranh. Người chỉ rõ đề làm tốt công 
việc chuñần bị kháng chiến phải đoàn 
kết toàn đân dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và Chính phủ: 

Trong chỉ thị đó Ilồ Chủ tịch nhãn 
mạnh: Ta phải hiều và phải cho đân 
hiều rằng: cuộc kháng chiến sẽ rất 
gay go cực khô®, «Ta phải có, và 
phải làm cho dân ta có Tín làm và. 
Quyẽ! làm. Dùng lời lẽ giản dơn rõ 
rệt mà giải thích cho quần chúng. Cố 
rán sức qua khỏi mùa đông lạnh lẽo, 
thì ta sẽ gặp mùa xuân. Qua khỏi trận - 
khủng bố ráo riết của địch, thi ta sẽ 
thắng lợi » (1). 

Chỉ thị Công 0iệc khàn cấp "bây giờ 
của Hö Chủ tịch là một văn kiện cực 
kỳ quan trọng đặt cơ sở cho đường 
lối kháng chiến cả nước sau này. 

Bằng cách phố biến sâu rộng chỉ 
thị Công piệc khan cấp bảy giờ của 
Hò Chủ tịch, công tác chính trị tư 
tưởng trang bị về mặt tư tưởng cho 
cán bộ, dẳng viên và nhân đân ta sẵn 
sàng bước vào cuộc kháng chiến toàn 
quốc ngày 19-13-1946. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp của 
dân tộc Việt nam ta bắt đầu tử ngày 
23-9-1945; tuy vạyv cho tới ngày 
19-12-1946, đó là cuộc kháng chiến 
từng phần, trong đó chiến đấu vũ trang 
xen lẫn với đàm phán, và có thời gian 
Đẳng ta thực hiện chủ trương hòa đề 
liến. 

Thời kỷ từ ngày 23-9-1915 đến ngày 
19-12-1946 Tà thời đâu của cuộc kháng 
chiến chống Pháp ; đó cũng là thời kỹ 
chuần bị cho kháng chiến loàn quốc. 

Công tác chính trị tư tướng tử sau 
Cách mạng Tháng Tám, nhất là tử 
ngày 23-9-I5 đến ngày 19-12-1946, 
là sự chuẩn bị về mặt tư tưởng cho 
cuộc kháng chiến toàn quốc chống để 


(2) Hö Chi Minh : Tcên rệp. Nxb Sự Lhật, 


Hà nội 1984, tập 4, tr. 150 — 181, 


‡ 


R _ ° 
quốc Pháp xâm lược của nhân dàn cả 
nước ta 


* 


Công lác Iưt tưởng lrong Rằhúng 
chiền lcàn quốc. l 

Vi chính sách phản động và hiếu 
chiến của để quốc Pháp, ngày 19-1^- 
idiũ chiến tranh lan ra khắp cả 
nước ta, Trong lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến, Hö Chủ tịch vạch rõ: 

« Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta 
phải nhân nhượng. Nhưng chúng la 
cảng nhàn nhượng, thực dân Pháp 
càng lăn tới, vì -ẴNG q9 Xe? tàm cướp 
Hước ta lần nữa 

« Rhỏng ! Chúng ta thà hy sinh tất 


eñ, chứ nhất định không chịu mát 


nước, nhật định không chịu làm nô 
lệ ®. 2 | 

Hò Chủ tịch kêu gọi: 

® Giờ cứn nước đã đến. Ta phải hv 
sinh đến giọt máu cuối cùng đề giữ gìn 
đảt nước s. 

Hướng ứng Lòi kêu gọi của Hồ Chủ 
tịch, công túc chỉnh trị tư tướng đã 
phát động chí cám thủ của nhân dàn 
ta đổi với giác Pháp xâm lược, cô vũ 
moi người nêu cao tính thần yêu nước; 
đứng lên đánh thực dân Pháp đề cứu 
THƯỚC, ký 

Năm 1947 đồng chí Tông bí thư 
Trường Chỉnh việt cuốn Kháng chiến 
nhất định Tháng lợi trình bày đường 
lòi cơ bạn của cuộc kháng chiến chống 
Pháp của nhận dân ta. Tác phẩm này 
được dùng làm tài liệu cơ bản của 
công tác chính trị tư tường của Dáng 
ta trong suốt cuộc kháng chiến chống 
Pháp. : 

Gông tác chính trị tư tưởng đã 
giúp cho cán bộ, dàng viên và nhân 


-đân ta năm vững đường lối, phương 


châm. chiến lược, chiến thuật của 
Đăng ta trong cuộc KHE chiến chống 
Pháp. 
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Công tác chỉnh trị tư tưởng đem Hi 
những lời giải đáp cho các văn đề: Ta 
đánh ai? Tại sao phải đánh? Đánh 
đề làm gì ? Đánh có thắng được không? 
Cách đánh nhựt thể nào ? Phải làm gì 


.đề thắng? - _ 


Công tác chính trị tư tưởng nêu cao 
Lính chất chính nghĩa của cuộc kháng 
chiến chống Pháp của ta dòng thời 
vạch rõ tính chất phi nghĩa của cuộc 
chiến tranh của giặc Pháp xâm lược 


nước (ta. 


Cuộc kháng chiến chống Pháp ca 
fa là chiến tranh chính nghĩa. Chiến 
Iranh chính nghĩa thì có nhiều người 
tham gia, nhiều người đồng linh và 
ủng hộ. 


Công tác chính trị tư tưởng giúp 
cho mọi người hiều rõ cuộc kháng 
chiến của ta là cuộc chiến tranh louàn 
dan. ® Bất kỳ đàn ông, đàn bá, bất ký 
người già, người trẻ, không chia tòn 
giáo, đăng phái, đàn tộc, Hẽ là người 


Việt nam thị phải đứng lên đánh thực 


dàn Pháp đề cứu Tô quốc. Ài có súng 
tùng súng, ai có gươin dùng gươm, 
không có gươm thì dùng cuốc, thuông, 
gây gộc. Ái cũng phải ra sức chồng 


thực đân Pháp cứu nước». (lời kêu 


gọi của [lồ Chủ tịch). Phải có toàn đân 
tham gia, toàn đàn gánh vắc thì Kháng 
chiến mới thắng lợi. Vì vậy, phải động 
viên toàn dân, tô chức toàn đản tham 
gia kháng chiến. Có cai thiện đời sống 
của đàn, mở rộng quyền đàn chủ cho 


- đân, thì mới có thê động viên toàn đàn 


đốc sức vào cuộc chiến đấu chống giặc 
Pháp xâm lược. ~ 

“Công tác chính trị tư tưởng làm cho 
mọi người hiều rõ cuộc kháng chiến 
của ta là cuộc chiến tranh loàn diện. 
Phải đánh địch trên các mặt quản sự, 


chính trị, kinh tế, văn hóa. 


Còng tác chính trị tư tưởng giúp 
cho quân và dân ta nắm vững phương 
chàm chiến lược của toàn bộ cuục 
kháng chiến của ta là đánh lâu dài. 
Ta phải đánh lâu dài đề vừa đánh 
vừa giữ gìn thực lực, bồi đưỡng lực 


lượng, huấn luyện quân và dàn, học 
đánh nhau trong khi đánh nhau, chuyên 
thiếu thành dủ,- chuyền yếu thành 
mạnh đề thắng quản địch. Quản và 
đản ta đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết 
chiến đấu, nêu cao tỉnh thần tự lực 
"tự cường, ra sức xây đựng và phát 
triền lực lượng, kháng chiến lâu dài 
thì nhất định đánh thắng được thực 
đân Pháp. Đăng đặc biệt coi trọng 
giáo dục nhân đàn iinh thàn dựa cào 
$ức mình là chỉnh. 

Công tác chính trị tư tưởng lim cho 
mọi người tin tưởng vững chắc rằng 
kháng chiến nhất định tháng lợi. 
® Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng 
với một lòng kiên quyết hy sinh, thẳng 
lợi nhất định về dân tộc ta » (Lời Réẻu 
gọi của Hồ Chủ tịch). 

Công tác chỉnh trị tư tưởng của ta 
làm cho mọi người tin tướng rằng 


dân tộc Việt nam nhất định thắng bọn. 


thực dân Pháp vì : kháng chiến của ta 
là chính nghĩa ; đồng bào ta đại đoàn 
kết ; tướng sĩ ta đũng cảm ; chiên lược 
ta đúng ; fa có nhiều bau bạn. 

Công tác chính trị tư tưởng động 
viên toàn Đảng, foàn quân và toàn 
đân ta phấn đấu thực hiện cho bằng 
được quyết tâm của Đảng và Hồ Chủ 
tịch: “Dủ phải hy sinh bao nhiêu và 
thời gian kháng chiến đến bao giờ, 
chúng ta cũng nhất định chiến đấu 
đến cùng, đến bao giờ nước Việt nam 
được hoàn toàn độc lập và thống 
nhất ©). 

Trong khi tuyên truyền cho đường 
lõi kháng chiến của Đẳng, công tác 
chính trị tư tưởng kết hợp phê phán 
các khuynh hướng tư ' tưởng sai lầm 
gây trở ngại cho việc thực hiện đường 


lối kháng chiến của Dáng. Đó là các. 


khuynh hướng : bị quan, thất bại chủ 
nghĩa, chủ quan khinh dịch; nửa 
chừng thỏa biệp: muốn nhờ nước thứ 
ba dàn xếp... 

Văn hóa, văn nghệ là những phương 
tiện rất tốt đề giáo dục tư tưởi# một 
cách sâu sắc. Trong công tác chính 
trị tư tưởng, Đảng đã phát huy tác 


. HiIẾt giặc lập công, đưa 


dụng của văn hóa, văn nghệ đề đánh 
Uiặc, giữ nước, làm eEo đân mạnh, 
dân tiến, dân tin, dân vui. Tác hầm 
Chủ nghĩa Múc tà băn dề 0àn hóa 
Việt nam của động chí Trưởng Chính 
và tác phầm Xâu dựng ăn nghệ nhủn 
đàn Việt nam của đòng chí Tố lliữu 
vạch ra đường lỗi, nhiệm vụ, phương 
chàm công tác văn hóa, văn nghệ, 
động viên các lực lượng văn hóa văn 
nghệ phục vụ Kháng chiến góp phần 
xây đựng nèẻn văn hóa, văn nghệ mới 
Ở Việt nam. Dăng khuyến khích anh 
chị em văn nghệ sĩ đi sâu vào đời sống 
chiến đấu và sản xuất của quản và dàn 
ta, ghi lại những sự tích anh hùng, 
miều tả những con người tiên tiến, 
c€Ö vũ mọi người dũng cẩm xông lên 
cuộc kiáng 
chiến chống Pháp đến thẳng lợi. 

Ngày 27-3-1918 Trung ương Đẳng . 
ra chỉ thị phát động phong trào thi 
đưa yêu nước nhằm làm cho « Kháng 
chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng 
thành công®. Ngày I-5-!9I8§ Hò Chủ 
tịch ra lời kêu gọi thi dua yêu nước. 
Công tác chính trị đã động viên toàn 
dân toàn quần nêu cao nhiệt tỉnh cách 
mạng, tỉnh thần chủ động sáng tạo, 
thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ guàn sự, chính trị, kinh tế, văn 
hóa. Cá nước đã dắy lên phong trào 
thỉ đua sôi nồi : quân đội thi đua giết 
giặc lập cÔng, công nhân, nồng dân 
thí đua lào động sản xuất, giới trí 
thức thỉ dua sáng chế, phát minh. 
Phong trào thi đua yêu nước phát 
triền mạnh mẽ với nọi dung và hình 
thức phong phú, gép phần to lớn vào 
việc đầy mạnh kháng chiến toàn dân, 
toàn điện, súc tích lực lrợng đề kháng 
chiến lâu dài. 

Ngày 14-7-1949 Chính phủ ban hành 
sắc lệnh giảm tô. Công tác chính trị 
tư tưởng ra sức phục vụ việc thực 
hiện giảm tô nhằm cải thiện đời sáng 


(3) Hồ Chi Minh: «Gửi nhân đản Việt nam 
nhàn đản Pháp, nhân dân Các nước đồng 
minh ®, foàn tộp. tập $4, Xxb Sự thạt, Hà- 
nợọi, 1981, tr 209. 
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eho nông đân, lực lượng đông đảo 
phất trong đòi quân chủ lực của cuộc 
kháng chiến. 

Năm 1953 Đăng chủ trương cải cách 
ruộng đãi, thực hiện Ÿ người cày có 
ruộng ”® ngay trong kháng chiến. Hồ 
Chủ tịch nói: Muốn kháng chiến 
hoàn toàn thắng lợi, dân chủ nhân 
đân thật thà thực hiện, thì phải thiết 
thực nâng cưo quuền lợi kinh tế pà 
Chính trị của nông dân, phát chỉa 
ruộng đãi cho nông dân » (3). Công 
tác chính trị tư tưởng phát động quần 
chúng thực hiện cải cách ruộng đất, 
nbằm bồi dưỡng sức dân. nhất là nông 
dân, củng cố liên minh công nông, tạo 
thâm nhân tố đầy mạnh kháng chiến. 


Công tác chính trị tư tưởng vận 


động dồng bào hậu phương, người có ˆ 


tiền giúp tiền, người có của giúp của, 
người có sức giúp sức, thỉ đua giúp 
quân đội dánh giặc theo khâu hiệu 
Tát cả cho tiền tuyến. Tất cả đè 
đánh thắng ». : 

Đảng giáo dục cán bộ, đẳng viên 
và nhân đàn theo tỉnh thần * thắng 
không kiêu, bại kkông nản®, kiên trì 
kháng chiến lâu dài. Đảng nhắc nhở 
mọi người ghi nhớ lời Hò Chủ tịch: 
« Địch càng tuyệt vọng thì càng liều 
mạng, càng đã man. Ta càng gần 
thắng lợi. càng gặp nhiều khó khăn 
gian khô. Vì vậy chúng tà tuyệt đối 
chớ chủ quan, chớ khinh địch. Chúng 
ta phải sẵn sàng chuần bị tỉnh thần 
và vật chất, đề vượt qua mọi trở 
lực ®(4). 

Cuộc kháng chiến chống Pháp của 
nhân đản ta ngày càng giành được 
thắng lợi to lớn, bọn thực dân Pháp 
thất bại liên tiếp. Đế quốc Mỹ ngày 
cñng can thiệp sảàu vào Đông đương 
đề ngăn chặn cách mạng Vi2t nam, 
cứu 'nøuy cho thực dân Pháp đồng 
thời chuần bị điều kiện hất cảng thực 
dàn Pháp đẻ chiếm Đông dương. Từ 
giữa năm 1950, công tác chính trị tư 
tưởng của Đáng nêu khầu hiệu « Chống 
thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ, 


J0 


hoàn toàn giải phóng Đôrg dương a. 
Công tác chính trị tư tưởng của Đảng 
vạch trần âm mưu và thủ đoạn tEâm 
độc của đế quốc MẸ, giai thích chớ 
nhân dân chủ trương mới của Láng 
đối với đế quốc Mỹ, dồng tlờời động 
viên nhân dân tích cực đấu tranh 
chống bọn can thiệp Mỹ, tìam gia 
phong trào đấu tranh cho hòa linh 
thế giới, chống âm mưu gây chiến của 


-bọn đế quốc do Mỹ cầm đầu; vạch 


mặt bọn Việt gian thân Mỹ, thân PLáp, 
động viên sức người, sức của cl:o 
kháng chiến, cải thiện đời sống niIán 
dân. Chúng ta làm cho mọi người tin 
rằng: bất kề bọn đế quốc dùng thủ 
đoạn gì, chúng cũng sẽ thất bại nhục 
nhã ở Dông dương. 


Do không thấy hết khó khăn sau ki 
giặc Pháp mơ rộng khu vực cLiếm 
đóng, không phận thức đầy đủ quan 
điềm kháng chiến lâu dài, lại eo xu 
hưởng Ỷ' lại vào thuận lợi quốc tế, 
trong cán bộ và đảng viên ta có người 
nảy sinh tư tướnø :ạc quan tếu, muỏn 


. đánh nhanh, giấái quyết nhanh. Có nơi 


ham ăn to, đánh lớn, coi nhẹ chiến 
tranh du kích, hoặc thực hiện lệnh 
tồng động viên một cách tùy tiện, máy 
móc, khòng chú ý bòi dưỡng sức dân 
đề kháng chiến lâu dài.. Cũng do el ũ 
quan, cho nên khi thấy đế quốc Mỹ 
can thiệp sâu vào Đông dương. giúp 
bọn thực đân Pháp mở rộng khu vực 
chiếm đóng, quân và dân ta gặp khó 
khăn về đời sống, thì một số cán bỏ, 
đảng viên, từ lạc quan tếu chuyền 
sang bị quan, tiêu cực, dao động. Công 
tác chính trị tư tưởng của Đảng đã 
kịp thời uốn nắn khắc phục những tư 
tưởng sai lầm đó. Hai bài báo của 
đồng chí Tông bí thư Trường Chinh 
đăng trên Tạp chí Cộng sản, cơ quan 
lý luận của Đảng, số 1 và số 2, tháng 
7 và tháng 8-1950, đã có tác dụng to 


(1) Hồ Chí Minh : Teên tập, Nxb Sự “bạt, 


Hà nội, 1986, tập 6, tr, 343. 
(5) Hồ Chí Minh: Toàa tập. Nib Sự thật, 
Hà nội. 1985, tập 5. tr. 270. 


lớn uốn nắn những lệch lạc về tư 
tưởng nói trên. 


Đảng là người lãnh đạo kháng 
chiến. Cán bộ, đảng viên của Đảng là 
nỏng cốt của toàn dân kháng chiến. 
Công tác chính trị tư tưởng đối với 
cán bộ, đẳng viên của Đảng có tầm 
quan trọng đặc biệt. Đảng coi trọng 
việc giáo dục lý luận Mác — Lê-nin; 
giáo dục đường lối cách mạng, đường 
lối kháng chiến của Đảng cho cán 
bộ, đẳng viên. Ngay từ năm 1917 
Hồ Chủ tịch đã viết tác phầm Sửa đồi 
lối làm iệc nhắm bồi dưỡng nhiệt 
tình cách mạng, ý thức trách nhiệm, 
đạo đức và tác phong cho cán bộ, 
đẳng viên. Hồ Chủ tịch viết: Người 
cách mạng phải có đạo đức, không có 
đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không 
lãnh đạo được nhân dân. Năm 1951 
Trung ương Đẳng quyết định mở cuộc 
vận động chấn cbỉnh Đẳng nhằm nâng 
cao trình độ tư tưởng và năng lực 
công tác của cán bộ, đẳng viên; làm 
cho Đảng thật trong sạch và vững 


mạnh, dủ sức lãnh đạo cuộc kháng. 


chiến toàn dân đến thắng lợi hoàn 
. toàn. Các cuộc vận động chỉnh huấn 
và học táp lý luận Mác—Lê-nif† trong, 
Đảng đã có tác dụng thúc đầy cuộc 
kháng chiến chống Pháp của quân và 
đân ta. _ 


"Đầu năm 1954, quân ta mở trận, 
quyết chiến chiến lược đánh vào quân - 
Pháp ở Diện biên phủ. Hai đợt tiến 
công thử nhất yà thứ hai của quân ta 
ở mặt trận Điện biên phủ đều thu. 
được thắng lợi. Tuy vậy, do cuộc 
chiến đấu liên tục, kéo đài và ác liệt, 
khó khăn về cung cấp tiếp tế cũng 
tăng thêm, trong cán bộ, chiến sĩ ta đã 
phát sinh hiện tượng (tư tưởng hữu 
khuynh, tiêu cực. Chấp bành Nghị 
quyết «Tiếp tục thấu triệt phương 
châm đánh chắc, liền chắc đề giành 
toàn thắng cho chiến dịch Điện biên 
phủ * ngày 19-4-1954 của Bộ chính trị; 
một đợt công tác chính trị tư tưởng 
đã được tiến bành, đấu tranh kiên 


quyết chống tư tưởng hữu khuynh tiêu 
cực, nêu cao tỉnh thần tích cực cách 


. mạng và tỉnh thần triệt đề chấp hành 


mệnh lệnh, bảo đảm toàn thắng cho 
chiến dịch Điện biên phủ. Đợt sinh 
hoạt chính trị này đã khắc phục được 
tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, phát 
huy mạnh mẽ tỉnh thần cách mạng 
triệt đề, tỉnh thần quyết chiến quyết 
thắng, tạo điều kiện cho quân ta giành 
toàn thắng trong đợt tiến còng thứ 
ba, tiêu điệt toàn bộ quân địch ở Điện 
biên phú, kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống Pháp, 


* 


Còng tác chính trị tư tưởng $au 
kháng chiến thắng lợi. 


Bị thất bại thấm hại ở Điện biên 
phủ, thực dân Pháp phải ký hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ, cam kết thừa nhận và tôn 
trọng dộc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thô của Việt nạm, 
Lào và Cam-pu-chia. Dân tộc ta giành 
được thắng lợi to lớn nhưng chưa 
trọn vẹn. Miền Bắc được giải phóng 
và tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng 
miền Nam còn phải ở đưới ách thống 
trị của bọn đế quốc và tay sai của 
chúng. Việc điều chỉnh và trao đồi 
khu vực đóng quân đề đi tới hòa bình 
khiến cho nhiều người thắc mắc, có 
người sinh ra bỉ quan thất vọng. 


Bước sang giai đoạn mới, có người 
không thấy hết sự phức. tạp của tình 
hình, không thấy hết lực lượng so 
sánh giữa ta và địch, đánh giá 
quá cao lực lượng của mình, coi 


thường âm mưu của đế quốc Mỹ và 


bọn hiếu chiến Pháp, khăng khăng 
đòi tiếp tục đánh đến cùng, cho rằng 
chỉ cần đánh một thời gian ngắn nữu 
là đuồi hết quân xâm lược ra khỏi 
nước ta. Cũng có người vì sợ gian khô, 
sợ hy sinh, cho nên muốn hòa bình 
bằng bấi cứ giá nào. 
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Công tác chỉnh trị tư tưởng của 
Đăng đầu tranh chống các tư tưởng 
«li» khuynE và hữu, khuynh, giúp 
cho mọi người đánh giá đúng những 
thủng lợi của ta, thấy rõ âm mưu của 
để quốc Mỹ và bọn hiếu chiến Pháp, 
thầy rõ chủ trương của Đăng và Hồ 
Chủ tịch ký HHệp nghị Giơ-ne -vơ trên 
cứ sở thừa nhận và tôn trọng độc lập; 


chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn, 


lãnh thỏ của ba nước Dòng đương là 
hoàn toàn dúng. 


Công tác chính trị tư tưởng làm 
cho mọi người hicu ràng để quốc Mỹ 
không những là ké thù của nhân đản 
thể giới, mà đang biến thành kẻ thù 
chính và trực tiệp của nhàn dân la 


nước Việt nam, Lào và Cam-pu-chia. 


Công tác chính trị Tả tưởng có tác 
dụng to lớn trong việc xây dựng sự 
thông nhất tự tưởng trong toàn Đẳng 
toàn dân về tỉnh hình và nhiệm vụ 
THỚI, 

Công tác chính trị từ tưởng của 
Ding hồi bấy giờ không những có tác 
đụng bảo vệ và củng cố những thắng 


lợi quản và đăn ta giành được trong. 


cuộc kháng chiến chống Pháp mà còn 
có tác đụng chuẩn bị về mặt tư tưởng 
cho toàn Đằng, toàn quản và toàn đàn 
ta bước vào cuộc kháng chiến chống 
AlŸ sau này 
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Công tác chính trị tư tưởng của 
Đăng ta trong kháng chiến chống 
Pháp dã thu được những thành tưu to 
lớn, góp phần xứng đáng vào thẳng 
lợi của cuộc kháng cbiến chống Pháp 
của toàn dân ta, Được như thế là do 
Đảng ta vận dụng sàng tạo lý luận chỗ 
nghĩa Máe — Lê-nin vào hoàn canh en 
thể của nước ta đề vạch ra đường lỗi 
kháng chiến đúng đắn. Công tác chính 
trị tư tưởng đã bám sát đường Ki 
kháng chiến của Đảng và phục vụ đác 
lực cho đường lỗi đó. Dáng ta đã năm 
vững quy luật của cách mạng và 
chiến tranh cách mạng Việt nam và 
vận dụng đúng đắn quy tuật đó. Đẳng 
đặc biệt coi trọng nhàn (tố con người 
trong cách mạng và trong chiến tranh 
cách mạng, do đó Đăng đặc biệt coi 
trọng công tác chính trị tư tường 
nhằm đào tạo, bòi dưỡng con nrười 
Việt nam, làm cho con người việt 
nam có đủ phầm chất và bìn lĩnh 
đánh thắng bọn đế quốc xâm lược đề 
CứU nước, 

Cong tác chính trị tư tưởng của 
Đảng ta trong kháng chiến chồng 
Pháp có nhiều kinh nghiệm phong 
phú. Tông kết những kinh nghiệm 
đó chúng ta*có thề rút ra những bài 
học quý đề làm tối hơn nữa công tác - 
chính trị tư tưởng ngày nay nhàm 
phục vụ đắc lực cho việc thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược là xâv dựng 
thành công chủ nghĩa xã hời và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã hẹi chủ 
nghĩa, 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC=THỰC TIẾN 
VỀ KINH DŨANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" 


LÊ HỎNG TIỆM 


“ 


__ VỀ NGUYÊN TẤT KINH DÚANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ỨNH doanh là một phạm trủ kính 
tế gắn liên với quan hệ hàng hóa, 
tiền tệ trong xã hội sản xuất 
kN hóa đã tương đối phát triền. 


Kinh đoanh theo nghĩa chung nhất 
là tong thê những điều kiện, những 
phương pháp; những hình thức những 
biện pháp... được vận dụbg (rong 
hoạt động t0 chức quản lý kính tế 
nhằm huy động, đầu lư, sử dụng nốn 
sao cho có thê khai thác được tiềm 
năng nhân, vạt, tài lực tích cục và 
triệt đề nhất, dạt được hiệu quả kinh 
tế cao nhất, sinh lợi nhiều nhất, mỡ 
rộng được quá trình tái sản xuất 
thuận lợi nhất. 


Nên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
dược xác lập trên cơ sở chế độ công 
hữu vẻ tư liệu san xuất, nhưng văn 
sờn sắn xuất hàng hóa ủng quan hệ 


- nàng hóa, tiên tệ cho nền kinh doanh 


vẫn còn là một tôn tại tất yếu và càng 
phúi được vận dụng thật tốt. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
hoạt động của mọi cấp, mọi ngành, 
mọi cơ sở kinh doanh, song sự thật 
tại phải được thực hiện từ các đơn 
vị kinh tế cơ sở, nơi trực tLiếp sử 
dụng các nguồn vật tư, lao động, tiền 
vòn, nơi rực tiếp điển ra quá trình 


lao động tạo ra của cái và thủ nhập 
cho xã hội, Đề bảo đảm thức hiện 
đúng kinh doanh xã họi chú nghĩa 
tan chú Ý nắm vững một SỐ nguyên 
lắc chủ yếu trong quá trình quản lý 
kính tế ở các đơn vị >ản xuất và lưu 
thông như su? 


I— Bảo đâm quyền tự chủ kinh 
doanh của cáe đơn vị kinh tế cơ sở, 


trên cơ sở tăng cường hiệu lực lãnh 
đạo và quản lý tập trung của Nhà nước 
trung ương. 


Đây là hai mặt của nguyên tác tập 
trung dân chú trong quản lý bảo 
đâm thúc đây tính năng động sáng 
tạo của các cơ sở nhưng Nhà nước 
vàn quản lý tập trung thống nhất trên 
các văn đề chủ yếu có quan hệ đến - 
toàn bộ nền kinh tế và đời sống nhân 
đân cä nước. ~ 


Do cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp duy tri quá lầu gảy tác Lại đến 
nền kinh tế, cho nên sau khi phát hiện 
sai lầm này, khuynh hướng muốn xóa . 
bó mọi sự tập trung khá mạnh. Trên. 
Lhực tế, song song với tập trung quan 
Hiệu, tỉnh trạng phân tân ngay từ cấp 


* Xem Tạp cÂt Cụng sảda từ &ố 10-1916, 
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: 
Trung rơng, các ngành đến địa phương, 
cơ sở dản tới vô tô chức, vô kỶ luạt, 
xé rào bừa bãi gày bao rối loạn khó 
khăn trong nền kinh tế. Về lý luận cũng 
như về thực tiền, nếu không có sự lãnh 
đạo tập trung thống nhất của Nhà nước 
thì không thề tránh được sự hoạt động 
phân tán, lần mạn, tự phát, tùy tiện 
của các đơn vị kinh tế, không thê thực 
hiện được các mối liên hệ hữu cơ trong 
toàn bộ quá trình tái sản xuất, không 
thề bảo đảm sự cân đối trong việc xây 
dựng và hoàn thiện cơ cấu kinh tế 
phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội. 
Điều đó cũng sẽ làm cho các đơn vị 
kinh tế không có cơ sở và điều kiện 
xác định phương hướng, mục tiêu hoạt 
động đúng đắn, cũng do đó khó có sự 
phôi hợp, hỗ trợ đầy mạnh phân công. 
miệp tác đề ngày càng tàng cường được 
quá trình chuyên môn hóa, liên hiệp 
hóa và tập trung hóa. Chính nguyên 
tắc tập trung thống nhất đó không chí 
đối lập với tính phân tán, tản mạn, 
mà còn đòi hỏi phải kiên quyết chồng 
hệnh tập trung quan liêu bao cấp, 
phát huy thaát sự tính tự nguyện. tự 
giác cao của từng đơn Vị cơ SỞ, loại 
trừ sự gò bó, (rói buộc, ngăn can tính 
linh hoạt, sáng tạo. gày nên tính ý lại 
chở đợi, tham cbÍ còn bàng quan, thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm của eơ sở và 
rgười lao đọng. 

Bảo đảm tập trung thống nhất, phát 
huy quyền tự chủ kinh doanh của các 
cỡ SỞ là nguyên tác thê hiện, đồng thời 
là vêu càu thực hiện của cơ chế làm 
chủ tập thể của người lao động ở cả 
ba cấp. Cơ chế này quy định mọi mật, 
rên toàn bộ nén Kính tế, Nhà nước 
thay mát cho toàn thể những người 
lao động đã làm chủ xã hội trực tiếp 
quản lý hoạt động của các xí nghiệp 
thông qua nưười đại điện là giám dóc 
xí nghiệp. Älät khác, trong từng xí 
nghiệp tập thể công nhàn viên chức 
thông qua hội đồng xí nghiệp. hội nựhị 
công nhân viền chức, hoạt động của 
cong đoàn, thực hiện thạt sự quyền 
làm chủ, nhưng cũng giao cho giảm 
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đốc là người đại diện tiến hành. Nhờ 
vậy, giám đốc cô trách nhiệm cao và 
đồng thời có khả năng đầy đủ trong 
việc tô chức điều hành hoạt động kinh 
doanh, thực hiện tốt nhất nguyên tác 
nói trên. nếu nhận thức rõ chức trách 
của mình. Qua kinh nghiệm tÍ.ực Up 
có thề chỉ ra phương thức hoạt động 
của các đơn vị kinh tế trong bảo đám 
nguyên tắc nói trên như sau: 


Các dơn vị kinh tế phải chủ đọng 
trong công tác kế hoạch hóa, động viên 
mọi công nhàn viên chức trong dơn vị 
tham gia xây dựng kế hoạch từ cơ sơ. 
Tất nhiên kế hoạch này phải cần cứ 
vào phương hướng, mục tiêu, nhiềm 
vụ kế hoạch Nhà nước, phải thông qua 
sự hướng dẫn và xét duyệt của cơ 
quan cấp trên quản lý trưec tiếp. Ré 
hoạch cũng phải tuân theo đúng các 
định mức kinh tế — kỳ thuật do Nhà 
nước quy định, bảo đảm hoàn thành 
những chỉ tiêu pháp lệnh được giao. 


Qua kinh nghiệm của các nước anh 
em thì các chỉ tiêu pháp lệnh này 
ngày càng có xu hướng giàm bớt và 
Nhà nước sử dụng phương pháp giản 
tiếp thông qua các chế độ chỉnh sách 
đòn bầy đề kích thích xí nghiệp phát 
triền sẵn xưất theo hướng tích cực. Đề 
giúp các xÍ nghiệp chủ động trong xây 
dựng kế hoạch cơ quan quản lý trực 
tiếp cấp trên phải sớm thông bảo số 
bướng dẫn kế hoạch, xác định mức 
tHiêu chuần kinh tế — kỳ thuật, các 
chính sách khuyến khích, các thông fỉn 
kinh tế — kỹ thuật cần thiết và nhái 
là số lượng các vật tư dịch vụ được 
cung ứng. Trên cơ sở các thông tỉn ấy 
xí nghiệp cần hết sức chủ động trong: 
việc tự cân đối kế hòạch của xí nghiệp 
từ nhiều nguồn khả năng. Đặc biệt chủ 
Ý mở rộng liên doanh, liên kết kinh tế, 
cố gắng tạo hàng xuất đề nhập. tranh 
thú các đơn đặt hàng, tăng cường vai 
trỏ các hợp dồng kinh tế đề báo đảm 
hoàn thành Rể hoạch. Xí nghiệp còn 
có thê tự quy định, bồ sung hoặc điều 
chỉnh kẻ hoạch kinh doanh các mặt 


hàng ngbài chỉ tiêu pháp lệnh nhưng 
tất cá đều phải được phản ánh trong 
một kế hoạch sản xuất — kỹ thuật — 
tài chính — xã hội thống nhất. 


"Trong kinh doanh, các cơ sở phải 
chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ 
hạch toán thông kê. quyết toán Nhà 
nước đã quy định. Các xí nghiệp được 
chủ động trong hạch toán giá thành 
vì đà tự chịu trách nhiệm lấy lỗ lãi. 
Đôi với vạt tư tự tìm kiếm và những 
sản phầm được tự dịnh giá. xí nghiệp 
căn cứ vào giá thỏa thuận trong mua 
sắm vật tư, bảo đảm hàng hóa có thể 
bán với giá cả bù đủ chỉ phí và có lãi 
và được xã hội chấp nhận. ˆ 

XÍ nghiệp còn được quyền chủ động 
tạo thêm các nguồn vốn tự có và đi 
va vỏn, (ngoài số vốn Nhà nước cấp 
ban đầu và vốn khẩu hao). Điều đó sẽ 
to điều kiện cho XxÍ nghiệp đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu, tăng được vốn lưu 
đội ợg, vốn đầu tư cơ bản cho các công 
trình vừa và nhỏ, vốn đầu tư theo 
chiêu sâu, đồi mới được thiết bị kỹ 
thuật, đồng bộ hóa năng lực. _ 

Về bo động, xi nghiệp được quyền 
tuyền chọn, đào tạo. bòi dưỡng, sử 
cđlụng theo vêu cầu sản xuất, chủ động 
sáp xếp lại tò chức biên ebể, bao đám 
cho mọi người lao động hiện có trong 
xí pghiệp đêu có việc làm phủ hợp. 
Xi nghiệp phải (ạo điều kiện de họ có 
thể sản xuất được liền tục, bảo đâm 
năng suất cao. Đồng thời. xí nghiệp có 
toàn quyền trong khen thường. xử lý 
kỷ luật, kê ca cho thôi việc đòi với 
mọi người lao động của xí nghiệp. 


Trên eơ sở bố trí lao động hợp lẻ, 
xí nghiệp có quyền chủ động áp dụng 
eác hình thức trả lương, mớ rộng các 
hình thức lương khoản, lương sản 
phẩm, không hạn chế thu nhập tôi đa 
œ&ứa người lao động. Nhà nước không 
khống chế khối lao động sử dụng cũng 
như khối quỹ lương của xí nghiệp mà 
ehï thông qua quỹ lương dựa trên cơ 
sở các định mức, các đơn giá, các 
kết quả sản xuất của xỉ nghiệp, 


- 


—. 


` 


bảo đẳm nguyên tíc mức tíng quỹ 
lương phải tượng ứng với mức tặng 
năng suất lao động và mức tăng sảu 
xuất của xí nghiệt: 

Xí nghiệp eòn được quyền chủ động 
trong việc áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, quyết định các phương án 
kỳ thuật cho sẵn xuất và sản phẩm. 
Về tô chức, xí nghiệp được quyền liên 
kết với các cơ quan nghiên cứu Rhóa 
học dưới mọi hình thức thích hợp. và 
trong điều kiện cần thiết có thể lặp 
các tô chức nghiên cứn thực nghiệm 
k€ thuật, các đơn vị chế biến thứ hoặc 
hình thành các liên hợp khoa học — 
kỳ thuật. Nguôn vốn đầu tư cho các 
công việc này được sứ dụng tương 
đổi ròng rài bao gồm QUÝ Xâv dựng 
eơ bán, quŸ phát triền sản Xuất vay 
tín dụng, vốn tự cấp từ ngàn sách cho 
các chương trình tiên bộ khoa học — 
KỸ thuật trọng điển. 


- 


, 9—Vận dụng đúng đắn quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. - 


la những đơn vị sản Xuất hàng Loa 
các xí nghiệp phái đúng hình thức tiên 
lệ cứa giá Trị để do lường tính toán 
chỉ phí và kết qua sản xuất, đồng thỏi 
làm cơ sở để giải quyết thỏa đăng các 
mới qunh bệ Kính tÈ giữa Nhà nuớc 
với các đơn vị Kinh ÍÈ và giữa các 
đơn vị kinh tế với nhau, Việc vận dụng 
quan bệ này thường được thể hiện ở 
nhữ nữ nội dung 5:0, ? _ 

+ hết hợp chặt chẽ kể hoạch hiện 
vật với RỂ hoạch giá trị, kè hoạch sản 
xuât với kể hoạch tài chính, 

T+È Thông qua thực tế sinh dòng trên 
thị trường đề kiêm tra lại tính hiện 
thực của kế hoạch và nếu cần để bồ 
sung điều chính kế hoạch, | 

+ Gần chặt việc động viên thực hiện 
kế hoạch với các dóòn bảy Kinh tế: giả 
cả, lợi nhuận, tín dụng. liền lương. 
tiên thưởng... thực hiện chế dọ quyết 
toán kế hoạch, quyết toán tài chính 


+ Thực hiện rộng rãi chế độ hợp 
đồng kinh tế, dãy mạnh việc Ký kếi 


._ hợp đồng kinh tẾ giữa các cơ sở kỉnh 
doanh. 

+ Thực hiện tốt việc nắm hàng, 
nắm tiền, phân phối và lưu thông 
hàng hóa. _ 

+ Phân cấp định giả; thực biện 
-_ nghiêm ngặt kỷ luật giá. 

Trong điều kiện nên kinh tế còn 
nhiều thành phần, sự vàn dụng quan 
hệ này rất phức tạp, khó khăn nhưng 
lại rất cần thiết và hết sức quan 
trọng. - 

Qua kinh nghiệm thực tiễn trong 
vận dụng quan hệ này cần chú ý mấy 
điềm sau: 

— Thúc đầy xí nghiệp coi trọng cũ 
hai màt giá trị sử dụng và giá trị của 
hàng hóa. 

Điều này thường được thề biện ở 
chỉ tiêu pháp lệnh về số lượng sản 


phầm chủ yếu với quy cách, chất lượng . 


quy định và giá trị sản lượng hàng 
hóa thực biện. 


Đối với giá trị hàng hóa, NEhà nước. 


và xí nghiệp cũng thường quan tâm 
nhiều hơn vì trực tiếp tác động đến 
giá thành, giá cả và lời lỏ.. Song cần 
phải quan tâm cả giá trị và giá trị sử 
dụng, số lượng và dặc biệt là chất 


lượng, mặt hàng. Cân buộc các XxÍ: 


nghiệp phần đấu giữ vững và ồn định 
chất lượng ở mức cao nhất trong 
những điều kiện cho phép, đặc biệt la 
đối với sẵn phầm xuất khaảu. Đồng 
thời, cũng cần khuyến khích xí nghiệp 
luôn luôn chú ý cải tiến mặt hàng. tạo 
ta những mặt hàng mới phủ hợp với 
thị hiếu tiêu dùng, tăng thêm dược lợi 
ích tiêu dùng, Đối với những xí nghiệp 
đã nâng cao được ecbất lượng sản phầm 
vượt tiêu chuần quy dịnh, cần cho phép 
bán giá cao hơn, nếu không đạt 
liêu chuần thì buộc phải bán giá hạ 
hơn. Dối với một số mặt bàng quá xấu 


còn cần phải đình chỉ tiêu thụ, thàm 


chí đình chỉ sản xuất. | 

— Đề kích thích tăng số lượng sản 
phẩm, hạ giá thành hàng hóa, cân thương 
mại bóa việc cùng ứng vật từ, cho phép 


, 


)Ế 


cơ sở kinh đoanh khai thác nguyên liện 
từ gốc kề cả cho phép đầu tư vốn eto 


eơ sở sản xuất. Cần bảo đảm cho các. 


cơ sở.kinh đoanh được mua vật tư và 
nếu xí nghiệp hoàn thành tốt kế boạch 
thì có thề được ưu tiên mua thêr: cắc 


_Vật tư cần thiết. Cần tạo thêm nguồn 


vật tư cho xí nghiệp bằng con đườn? 
tự tạo ra hàng xuất đề nhập, hoặc mra 
bán trao đồi với các cơ sở có nguyên 
liệu bằng liên kết kinh tế hoặc gia công 
hoặc trực tiếp góp vốn đầu tr, Nkà 
nước cũng cần bảo đảm cho các cơ sở 
sản xuất được nhận vật trở đầu mối 
thuận lợi nhất, theo con đường ngắn 
nhất, chỉ phí ít nhất; bỏ các khâu !Irurp 
gian không cần thiết, và đối với nhũng 
cơ sở sản xuất lớn có "thề cho niận 
thẳng nguyên liệu từ nơi sản xuết, 

— Về tiêu thụ sản phầm của xí nghiệp 
quốc dcanh, trước hết phải giao qua 
thương nghiệp xã bội ch nghĩa theo 
đúng hợp đồng đã ký kết. Nếu bèn nào 
vi phạm thì bị xử phạt. Nếu thương 
nghiệp không nhận đúng thời gian tÈI 
xi nghiệp có quyền bắn cho người 
khác. Kiên quyết chấm đứt tỉnh trạng 
các cơ sở không có chức năng kinh 
đoanh đi giao địch buôn bán, ăn chênh 
lệch giá, cũng như tỉnh trạng các xXỈ 
nghiệp sử đụng nguyên liệu, sản phầm 
kế hoạch đề đối lưu bừa bãi. Cấm hắn 
các xí nghiệp sử dụng sắt phẩm sản 
xuất ra đề làm quỹ thưởng hiện và! 
và phải nghiêm trị những hành vì móe 
ngoặc tuồn hàng cho (tư thương. Tuy 
vậy, đối với một số sẵn phầm tươi 
sống, khó bảo quản, khó vận clLaycn. 
ngoài đanh mục Nhà nước thống nhất 
quản lý, nếu xét thấy tiêu thụ tớp F 
hơn thì được phép tự do lưu thông the€ 
đúng chính sách giá và quản lý 
trường của Nhà nước. Các xí nghiệp 
còn được phép mở các cơ sở địch vụ 
đề hướng dẫn sử dụng. bảo hành, sửa 
chữa những sẵn phầm do xí nghiệp 
sẵn xuất, Nếu có đủ điều kiện còn 
được phép mở cửa hàng giới thiệu sản 
pbầm mới của mình theo đúng tÈŠ tệ 
của Nhà nước. 
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— Vẻ định giá, đối với những vật tư 
_ sản phảm do Nhà nước thống nhất 
quản lý thì Nhà nước định giá. Đối với 
những mặt hàng quan trọng Nhà nước 
định Khung giá boặc giá chuẩn thì xí 
nghiệp dựa vào Khung giá hoặc giá 
chuân đó đề chủ động xây dựng 
phương án giá và bảo, vệ trước cơ 
quan duyệt giá. Đối với những mặt 
hàng thứ yếu mà Nhà nước không 
quận lý thông nhất thì xí nghiệp được 


định giá tiêu thụ trong khung giá do< 


chính quyên địa phương quy định 
hoặc tự dịnh giá dựa trên cơ sở tự 
tỉnh toán chính xác giá thành, bảo đảm 
có lãi và góp phảàn binhôồn giá cá thị 
trưởng, 

— Vịcc vận dụng quan hệ hàng 
tien càng đòi hỏi phải kiêm tra hoại 
động kinh doanh bằng đồng tiền của 
xỉ nghiệp. Do mọi chỉ phí về lao động, 
nguyên liệu, vạt tư, năng lượng, vận 
chuyên... và các chỉ phí cần thiết khác 
củng mọi khoản thu nhập về tiêu thụ 
sản plhẩầm, về cũng cấp dịch vụ, về 
doanh thu doanh lợi, cũng như các 
khoản dự trữ, tòn kho. khấu hao tài 
sản,.. đều dược tính bằng tiền, cho nên 
có LÍ qua đồng liền mà xem xét hoạt 
động của xí nghiệp tốt hay xấu, phát 
hiện những bắt hợp lý đề kịp thời 
khắc phục. Ðo đó xỉ nghiệp cần có kết 
toán Fằng ngày, hằng tuần, bằng tháng, 
hằng quý. 

— Ngoài ra việc kiểm tra bằng dồng 
tiền còn được thực hiện thông qua hệ 
tiếng tín dụng và thông qua việc thực 
hiện các hợp đồng kinh tế. Các hình 
thức kiềm tra nói trên được tiến hành 
tốt sẽ có tác dụng thúc đầy các xí 
nghiệp sử dụng hợp lý vốn, đầy miạnh 
tiết kiệm, nâng cao hiệu quả kinh 
đoanh. 

5 - Kết hợp hài hòa ba lợi ích kinh tế, 
tăng cường trách nhiệm vật chất của 
các cơ $sở.. 

Trong chủ nghĩa xã hội, lợi ích 
kinÌ: tế biêu hiện trên nhiều mặt và 
đưới nhiều hình thức khác nhau, liên 


.- 


hệ mặt thiết với nhau. Trong các xÍ 
nghiệp quốc doanh các lợi ích dược 
biều hiện rõ ràng thành ba lợi ích: 


— Lợi ích Nhà nước trực tiếp biều 
hiện ở phần thu quỏe doanh và các 
khoắn thu khác. như thu nộp khẩu hao 
cơ bạn, trích nộp lợi nhuận... 


— 


— lợi ích tập thề xí nghiệp biều 


“hiện ứ phần lợi nhuận dề lại các quỳ 


của xỉ nghiệp. 


— Lợi ích cá nhàn người lao động 
biều hiện ở tiền lương, tiền thưởng, 
các khoản phúc lợi.. 


Về bản chất ba lợi ích đó chỉ là ba 
mặt của cùng một lợi ích kinh tê thống 
nhất vì đó chỉ là lợi ích hình thành 
trên cùng một người lao động lập thề 
làm chủ chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất, xét ở ba giác độ làm chủ 
khác nhau: trên toản xã hội, trong 
từng xí nghiệp và trong nhiệm vụ 
công tác cá nhân. 


Do đó, về nguyên tắc kinh đoanh, 
xí nghiệp phát triền dúng hướng có 
lợi cho xí nghiệp thì cũng có lợi cho 

ä hội và người lao động. Tuy vậy, 
giữa ba lợi ích đó cũng có mâu thuẫn 
do còn sự khác nhau về trình độ trang 
bịkŸ thuật, trình độ phân công xã hội, 
trình độ tô chức quản lý cùng trình 
độ nghiệp vụ của người lao động, cho 
nên cần phải được xử lý đúng đắn. 


Xí nghiệt, nIất thiết phải xuất phát 
từ yêu cầu bảo đảm hoàn thành các 
mục tiêu chung của kế hoạch Nhà nước, 
pIải chấp hành nghiêm chỉnh các chế 
độ chính sách của Nhà nước dề mở 
rộng sản xuất, bảo đảm lợi ích của xí 
nghiệp. Ngược lại Nhà nước cũng có 
tráắch nhiệm hướng đản đôn đốc các 
xí nghiệp hoạt động, kịp thời giải quyết 
những vướng mắc của xí nghiệp, sửa 
đồi hoặc bồ sung các chế độ chính 
sách không còn phủ hợp. 


Rất rõ ràng là xí nghiệp ra sức 
phấn đấu và được Nhà nước chú ý 
giúp đỡ thì chỉ tiêu pháp lệnh và nhiều 
chỉ tiêu hướng dân sẽ được hoàn 


=“ 
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thành tối. Ngoài ra các xí nghiệp chủ 
động khai thác các nguồn khả năng 
khác đề sản xuất thêm nhiều sản phầm, 
nâng cao hiệu quả kinh doanh, sẽ tăng 
mức đóng góp cho ngân sách, tăng 
thu nhập cho xí nghiệp. Tiên lương, 
tiền thưởng, quỹ phúc lợi cũng sẽ được 
nâng lên. Nếu Nhà nước tạo điều kiện 
cho các đơn vị cơ sở thêm chủ động 
Yề các mặt cung ứng vật tư, tự chủ 
về tài chính, tuyên dụng, bố trí, sử 
dụng lao động, tiêu thụ sắn phầm, ứng 
dụng khoa học kỸ thuật v.v. thực hiện 
thật tốt lấy thu nhập bù đủ chỉ phí 
và có lãi» thị xínghiệp sẽ hoàn thành 
tốt hơn nghĩa vụ đối với Nhà nước về 
giao nộp sản phám, trích nộp lợi 
nhuận, tăng thu quốc doanh, tàng tích 
lũy cho Nhà nước. Đông thời xí nghiệp 
chủ động sáng tạo, sử dụng hợp lý và 
. tiết kiệm các yếu tố sến xuất, luân 
chuyền vốn nhanh, sử dụng tốt lao 
động, giảm được biên chế gián tiếp, 
ứng dụng kỸ thuật tiên tiến thì được 
thêm nhiều lãi, do bớt phải vay thêm 
"vốn, được hưởng quỹ lương, quỹ 
thưởng theo mức hoàn thành kế hoạch, 
giảm được chỉ phí hoặc tăng được giá 
bán các mặt hàng mới có chât lượng 
cao. Đó chính cũng là những nguồn cơ 
bản đề tĩng thu nhập cho công nhân, 
viên chức. 


rZ~ 


Trong vấn đề này, đối với đơn vị 
kinh tế, nhất là một vài đơn vị sản 
xuất các loại tư liệu sản xuất chủ yếu 
hoặc tư liệu tiêu dùng thiết yếu, vì 
điều kiện đặc biệt chưa có khả năng 
tự bủ đắp đày-đdủ chỉ phí sản xuất và 
eó lợi nhuận đề thiết lập, được các 


quÿ xi nghiệp, Nhà nước có trợ cấp. 


tạm thời thỏa đáng, Đồng thời bằng 
mọi biện pháp phát huy tỉnh thần tự 
lực tự cưởng, thúc đầy đơn vị đó tiến 
lên bảo đảm được nguyên tác thu đủ 
bù chỉ và có lãi, 


Dù sao trong bất cứ tình hìỉnh nào 
cũng phải quán triệt quan điềm : « Một 
mặt, phải tranh thủ lãi ngay trong 
từng khâu kinh doanh và trong từng 
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thời kỳ, mặt khác phải đứng trên toàn 
bộ nên kính tế và trong một thời gia 


_đài đề xem xét vấn đê lỗ lãi một cách 


toàn điện ® (1). 

Bảo đảm thực hiện tốt ba lợi 
ích, xí nghiệp trước hết phải chịn 
trách: nhiệm vật chất đối với việc bảo 
quản, sử dụng tài sản mà Nhà nước 
đã giao cho xí nghiệp, chịu trách 
nhiệm về hoàn thành kế hoạch, về g:ao 
nộp sản phầm đúng quy cách, phầm 
chất, thời hạn, về nộp lợi nhuận, lợi 
tức đúng chế độ, cũng như cbịu trách 
nhiệm vật chất trước Nhà nước và 
trước các xí nghiệp khác có quan hệ 
hợp đòng ki nh tế. Tất cả những vấn 
đề trên đều phải được thưởng, phạt 
nghiêm minh. Có như vậy mới có tác 
dụng tăng cường kỷ luật sản xuảt, kỹ 
luật tài chính, tặng cường việc sử dụng 
có hiệu quả và tiết kiệm vật tư, ngưyễn 
liệu và tiền vốn hiện có. 


4 - Kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương. 


Điều rất rõ ràng trên thực tế là 
không có một cơ sở kinh tế nào trực 
thuộc ngành lại không nằm trên địa 
bàn của một địa phương nhất định, 
do đó không thề không có những mới 
quan hệ kinh tế nhất định với địa 
phương. Ngược lại, không mệt cơ sở 
kinh tế nào trực thuộc địa phương 
lại không nằm trong ngành này hay 
ngành khác, không gắn liền với các 
cơ sở kinh tế trực thuộc ngành thành 
ngành kinh tế — kỹ thuật thống nhất 
cả nước. Do đó phải thực biện nguyên 
tắc kết hợp đúng đắn quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương. 
Sự kết hợp này được thề hiện một 
cách tập trung và cơ bản ở sự kết 
hợp chặt chẽ giữa kế hoạch ngành 
và kế hoạch địa phương. Kế hoạch 
ngành và kế hoạch địa phương. tuy 


- xuất phát từ những căn cứ khác nhau 


(1) Lê Duân; CácÀ) mẹng x8 hội chữ ngÀ% è 
Việt nam, Nxb Sự thạt Hà nội, 192%, tập 
[I, tr. 66. 
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nhưng đều nhằm cùng một mục tiêu: 
thực hiện nhiệm vụ chung của kế 
hoạch Nhà nước. Rế hoạch ngành là 
xuất phát tử những nhu cầu về loại 
sản phầm mà ngành được phản công 
phụ trách, còn kế hoạch địa phương 
được xảy đựng từ nhu cầu toàn điện 
của địa phương và tử yêu cầu khai 
thác và sử dụng một cách bợp lý tài 
nguyên, lao động và thế mạnh của địa 
phương. Ghính điều này đòi hỏi khi 
ngành định xây dựng xi nghiệp ở địa 
phương nào thì cần bàn bạc với địa 
phương Ấy đề bảo đảm đúng lúc, 
đúng chó, đúng quy mô, tránh được 
tỉnh trạng nhiều ngành đưa xi nghiệp 
chen chân vào một chỗ, 

Ngược lại, kế hoạch của địa phương 
phải bao gồm cả nhiệm vụ của địa 
phương đối với các xí nghiệp của 
ngành và cả việc tranh thủ sự giúp 
đỡ về năng lực sản xuất và kỹ thuật 
của xí nghiệp ngành. Ngành và địa 
phương đêu có trách nhiệm liền đới 
đối với các xí nghiệp của nhau. Địa 
phương phải 1o tròn hai nhiệm vụ: 

— Phụ trách việc xây dựng và quản 
lý trực tiếp các xí nghiệp địa phương 
dưới sự lãnh đạo cúa ngành. 

— Tham gia quản lý các cơ sở kinh 
tế của ngành tại địa phương như cung 


cấp nguyên liệu, lao động, tô chức điều - 


hòn phối hợp các hoạt động kính tế 
trên địa bàn minh, kiêm tra các cơ SỞ 
kính tế của ngành về thực hiện chính 
sách, chế độ của Đảng và Nhà nước, 
.Ngược lại, ngành cũng có hai nhiệm 
vụ phải làm tròn: 
— Qutn lý trực 
trực thuộc ngành. 
— Quản lý hành ehính— kinh tế toàn 
ngành (bao gồm cả xí nghiệp [rực 
thuộc địa phương) về các mặt quy 
hoạch, kế hoạch, chế độ, chính sách, 
khoa học—kỹ thuật, đào tạo bồi đường 
cần bộ. 
Các cơ sở kinh tế trực thuộc ngành 
tại địa phương nào, ngoài việc phải 
tuần theo sự lãnh đạo của cấp chính 


tiếp các xi nghiệp 


quyền địa phương, còn phải đóng góp 
niột phần lợi nhuận nhất định cho địa 
phương ấy đề làn quỹ xây đựng các 
công trình phúc lợi công cộng giúp 
đỡ kinh tế của địa phương phát triên, 

Ngành và địa phương có thề bàn 
bạc xây dựng các liên hợp sản xuấãi 
loäe tạo điều kiện và khuyến khích 
các cơ SỞ frực thuộc ngành và chủ 
động tiên hành liên kết, Hiến doanh 
với các cơ sở địa phương đề tận dụng 
công suất, thiết bị, năng lực sản xuất; 
hỏ trợ thúc đây hín nhau phát triền, 
khai thác tiêm năng của địa phương 
đẻ tăng thêm được sản piầm, mở 
rộng mi quan hệ trao đòi giữa các 
địa phương, Ngành còn có thề bàn 
bạc với các địa phương phần công 
chuyên môn hóa cho các xí nghiệp 
của địa phương sản xuất một vài chỉ 
tiết sản phầm đề từ nhiều xí nghiệp 
địa phương và xí nghiệp trực thuộc 
ngành có sự liên kết tạo ra sản plầmm 
hoàn chỉnh. Diều đó sẽ tạo nên sự 
phần công, hiệp tác sẵn xuất trẻn 
phạm vị toàn quốc giữa các địa 
phương, giữa các cơ sở sẵn xuất, 
nhanh chóng tối ưu hóa được các tiêu 
chuần kỹ thuật của sẵn phầm, bảo 
đảm sản phầm có số lượng và chất 
lượng tốt hơn, tăng được thế mạnh 
của từng xí nghiệp phục vụ lợi ích 
cho xã hội. 

Kết hợp quản lý theo ngành và 
quản lý theo địa phương trước hết và 
chủ yếu là trách nhiệm của Bộ phụ 
trách chuyên ngành và chính quyên 
cíc cấp, nhưng từng cơ sở kinh doanh 
cũng phải nhận thức đầy dủ nguyên 
tắc này đề chủ động tranh thủ sự lĩnh 
đạo, đồng thời chủ đọng trong đầy 
mạnh chuyên môn hóa và phân công 
hợp tác hoặc tiến hành liên kết giữa 
các cơ sở trực thuộc ngành và cơ SỞ 
trực thuộc địa phương. 

5 - Kết hợp chặt chẽ ba loại biện pháp : 
kinh tế, giáo dục và hành chính trong 
quản lý. 

Trong quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa nói chung và kinh doanh xà hội 
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chf nghĩa nói riêng, sự kết hợp ba 
loại hiện pháp nói trên có tiến hành 
tót mới có thể trúc đây các xí nghiệp 
và người lao động thực hiện thắng 
lợi mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. 


3iện pEáp kinh tế là biện pháp tác 
động dựa trên cơ sơ vận dụng đúng 
đán các quy luật kinh tế, đề ra các 
chính sách, chế đó, đặc biệt là chính 
sách đòn bầy kính tế để kích thích các 
cá nhân và tập thề người lao động 
nhằm nâng cao tính năng động súng 
tạo của họ trong việc xây dựng và 
hoàn thành nhiệm vụ kẻ hoạch kính 
doanh với chỉ phí lao dòng, vạt tư 
tiết kiện nhất, đạt hiệu quả cao nhất. 
Như vày sử dụng biện pháp kính te 
trước hết phải có các chính sách kinh 
tế, đúng đán. 

Đề thực hiện các biện pháp kính 
lễ còn cần phải xác định rõ nghĩa vụ; 
quyền lợi của các cơ sở kỉnh doanh, 
đồng thời cơ quan quản lý cấp trên 
phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các cơ sơ thực hiện được các nghĩa 
vụ và quyền lợi đó. 


Bản thần việc thực hiện các biện 
pháp kinh tế đã đòi hỏi phải có biện 
pháp giáo dục tốt: làm cho mọi người 
lao động trước hết phản biệt rõ kính 
doanh xã hội chủ nghĩa hoàn toàn 
khác kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
sau nữa nhận thức rõ được nội dung, 
yêu cầu của các chế độ, chính sách 
kinh tế của Nhà nước, hiều rõ nghĩa 
vụ, quyền lợi của minh trong guòng 
máyv hoạt dòng của xỉ nghiệp. Binh 
doanh xà hội chủ nghĩa phải phản 
dấu vượt qua nhiêu khó khăn vẻ tỏ 
chức quản lý, vẻ kỹ thuật, lại đụng 
chạm đến nhiều mỗi quan hệ phức 
tạp, cho nên cảng đòi hồi phải có 
những con người giác ngộ lý tưởng, 
có ý chí cách mạng, eó tỉnh thần tự 
giác, tính ký luật, nhận thức được 
vai trò làm chủ tập thê, tức là những 
con người lao đọng mới xã hội chú 
nghĩa. Điều này không thê đạt dược 
[rong vài lớp huần luyện chính trì 
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trong một thời gian ngắn mã: đòi hỏi 
một quá trình giáo dục, ren luyện 
thường xuyên và Hìn đài. 

Nước la từ sạn xuất nhỏ đi thăng 
lên chủ nghĩa xã hội eÒn biết báu 
thói hư tặt xảu, tàn dư tư tưởng nhì 
vô sản dang củn tYƠ lớu ông cuéc 
xây dựng chủ nghĩa xã họi. Đỏ la tư 
tưởng làm thuê, lẽ thói kính doanh 
tư sản, tính phân tán, tắn mạn, tư 


tưởng bản vị, cục bộ, bảo thủ. trì trẻ 


với các biều hiện thiếu trách nhiệm. 
kém kỶ luật, làm ăn tùy tiện, tham ô, 
làng phí cua công... Đó còn là những 
bệnh quan liêu, gia trưởng, hiểu danh, 
địa vị, thu vén, hướng thụ, tác phong 
lẻ mẻ, luôm thuộm; sự vụ, hách dịch, 
lạm chức, hạm quyền... 

Do đó càng phải tích cực đ:y mạnh 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 
(iào dục cần có nội đụng thiết thực, 
có hình thức hấp dẫn, có chứng đản 
lÝ luận và thực tiên, có sức thuyc! 
phục. Trước mắt, trong tÖ chức quản 
lý cản làm cho người lao dòng nhận 
thức dược trách nhiệm và quyên lơi 
của mình, yêu lao động, quan tàm đẻa 
kết quả lao động, từ đó hướng váo 
mục tiêu đấu tranh xóa bỏ kiều quản 
lÝ tập trung quan liêu bao cặp. đồng 
thời chống các biều hiện tự do phân 
tán, vô tỏ chức, vô kỹ luật. làm ăn 
không tính toán hoặc chỉ biet lợi ¡‹i 
cục bọ. chạy theo lợi nhuận đơn 
thuả n. 

hliáo vói biện pháp giáo đục và biện 
pháp kinh tế, biện pháp bành chính là 
cách thức tac động dựa vào quyền lực 
bang những quy định và quyết định 
eụ thẻ mang tính pháp lệnh của các 
cơ quan quan lý cấp trên buộc cơ sở 
hoặc người lao động phải thí hành. 
Biện pháp hành chính xét về thục chất 
trước hẻt là những phương liệ¡ cần 
thiết đề bảo dảẳm hiệu lực của các 
biện pháp kinh tế và giáo dục, vì bầu 
hết những nội dung nhằm sử dụng 
các biện pháp này đều được thể 


(Xem tiếp trang 88) 


:'LƯU VĂN ĐẠT 


VỀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ' 


INH doanh là một hoạt động của 

các chủ thê kinh tế gán với sản 

xuất hàng hóa. Hoạt dòng kính 
đoanh không thê xuất hiện (rong mội 
nền kinh tế tự nhiên, nrà ở đó sản 
phầm làm ra không phải đề bán, đề 
trao đổi trên thị trường mà dể thỏa 
nìãn những nhu câu kinh tế nội bộ, 
trước hết và chủ véu đề thôa mãn nhu 
cầu của bản thân người sản xuất. Vị 
vậy, dưới chế độ ceòng xã nguyên thủy, 
chưa thê có hoạt động kính doanh. 
Lưới chế độ chiếm bữu nô lệ và chẽ 
độ phong kiến, sản xuất hàng hóa đã 
xuât hiện, chú vếu đưới dạng sun Xuât 
hàng hóa giản đơn, hoạt động kinh 
đoanh mới có điều Kiện nạv sinh 
nhưng chưa nàng tính phố biến và 
Chỉ hạn chế trong một phạm ví và quy 
mô nhỏ. Đến chế độ tư bản, Khi sản 
xuat bàng hớa trở thành hình thức 
phố biến, trên cơ sở sự phản công Táo 
động xà hội được mở rộng trong phạm 
vỉ quốc gia và quốc tế, hoạt dòng 
kinh doanh mới mang tính phô biên 
-Yà có điều kiện phát triên mạnh nề, 
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, vẫn 
còn sản xuất hàng hóa và kinh doanhy 
nhưng đó là kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa gắn liên với nền sản xuất hàng 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


hư vặạy, kinh doanh là một phạm 
trù kinh tế nảy sinh trong điều Kiện 
có quan hệ hàng hóa — tiền tệ, gắn 
Hiền với sự phát sinh và phát triên của 
sản xuất hàng hóa. Hoạt động kinh 
doanh được tiến hành trong quá trình 
lái sắn xuất xã hội. trong các khả. 


sản xuất — phản phối — lưu thông. 
hưng không phải bất kỳ hoạt động 
sản xuất não cũng mang tính kinh 
doanh. Có thề có sản xuất mà không 
có kinh doanh và chỉ có sản xuât 
hàng hóa mới có kinh doanh. Nhưng 
một hoạt động kinh doanh nhất thiết 
phải gản vơi hoạt động sán xuàt hoặc 
lưu thöng làng hóa. Rinh doanh thường 


được hieu là buôn bản, một hoạt 
động có tính kinh doanh rõ rét, 


nhưng kinh doanh không thể dòng 
nhát với buôn bán. Đối tượng kinh 
doanh là các sản phầm làm ra đề bán, 
và các địch vụ và kinh đoanh dịch vụ 
Chiêm một vị frí nưày càng quan [rọng 
trong hoạt động kinh đoạnh, nhất là 
Ở các nước có nền kinh tế phái triều, 


hinh doanh tư bản chủ nghĩa do 
quý luật kinh te cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản và các quv luật củu sân 
xuất hàng hóa chỉ phối. Đồi với nhủ 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa cái quan 
Lrọng nhàt không phải là giá trị sử 
đụng mà là giá trị (hàng hóa), Vị vậy, 
[rong sản xuất hàng hóa, kinh doanh 
phải tuân theo quý luật giá trị và quý 
luật cũng câu thì mới có lãi. mở rộng 
và tăng nhanh vòng quá vốn thông 
qua nghiệp vụ và nghệ tú Kinh 
dottnb. Doanh lợi là mục đích, động 
t;iời là động lực của kinh doanh tư 
bán chú nghĩa (có thê dùng công thức 
T— lIT— TỶ de phán ánh sự vận dòng 
của hoạt động kinh doanh tư bản ebd 
nưhữn. 

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa về cơ 
bạn khác kinh doanh tư bản eclú 
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nghĩa nhưng có một số điềm giống 
kinh deánh tư bản chủ nghĩa. 

Như kinh đoanh tư bản chủ nghĩa, 
Kinh đeanh xã hội chủ nghĩa được tiến 
hành treng các lĩnh vực sản xuất — 
lưu thông, dịch vụ; đối tượng kính 
doanh là hàng hóa và dịch Yụ ; mục 
tiêu kinh doanh là hiệu quả. Mặt khác, 
vẻ mặt nghiệp vụ và nghệ thuật kinh 
doanh; thị hai phương thức kính 
doanh không kháe nhau, Ở góc độ này, 
Kinh deanh xã hội chủ nghĩa kế thừa 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa. 

Nhưng, kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
_ khác kinh doanh tư bản chủ nghĩa về 
tính chất. mục dích và phương pháp. 

Những Khác biệt đó là đo phương thức 
_ gản xuất, chế độ kinh tế, quy luật kinh 
tế cơ bản quyết định. | 

Nhà kinh doanh tư bản chủ nghĩa 
không có mục đích nào khác là fhu 
được giá trị thqăng dư. Hiệu quả kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa thề hiện ở giá 
trị thang dư thu được (mà lợi nhuận 
là hình thức biều hiện). Nhà tư bản 
kinh doanh chỉ cốt thu được càng 
nhiều giá trị thặng dư càng tốt, đù nội 
dung và đổi tượng kinh đoanh có hại 
cho xã hội (kinh doanh ma túy, kinh 
doanh vũ khí v.v.) và dù thủ đoạn 
kinh doanh bị xã hồi lên án (đầu cơ, 
cạnh tranh tiêu điệt lẫn nhau v.v.). 


Ninh đoanh xã hội chủ nghĩa ở quy 
mô vi mô cũng như vĩ mô, trước hẽi 
phải nhằm phát triền sản xuất, thúe 
đầy lưu thông, phục nụ đời sống của 
nhán dân, góp phần thực hiện yêu cầu 
của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội. Đó là hiệu quả kinh tế 
Xã hội cần đạt trong kinh doanh, 

Đương nhiền đề đạt mục đích đó, 
kính doanh xã hội chủ nghĩa không 
thề dòng nghĩa uởi kinh doanh uới 
bắt cứ giá nào, mà phải kinh doanh 
có lãi. Bàt kỳ đơn vị kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa nào cũng phải có Hải 
trừ những trường hợp đặc biệt được 


Nhà nước bù lỗ. Dưới chế độ xã hội 


chủ nghĩa, kinh doanh càng có lãi thị 
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càng có điều kiện tích tụ và tập trung 
vốn, càng có điều kiện tích lũy cho 
chủ nghĩa xã hội. Điều đó đời hỏi các 


đơn vị kinh doanh xã hội chả nghĩa 


vừa phải đạt hiệu quả kinh tế— xã hỏi, 
vừa phải đạt hiêu quả kinh doanh 
(hai mặt này không được đơi lập 
nhau, lợi ích của toàn xã hội và !qi 
ích của đơn vị kinh doanh cần được 
kết hợp chặt chẽ, hài hòn, cái vĩ mô 
gắn với cái vi mô) trên cơ sổ nàng cao 
năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm, giảm phí lưu thông, mở rộng 
quy mô kinh đoanh. 


Dưới chế độ xãä hội chủ nghĩa, 


“không thề đó cạnh tranh theo cách 


hiều như đưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Nhưng giữa các đơn vị kinh 
doanh xä hội chủ nghĩa. nhất thiết 
phải có tht đua xã hội chủ nghĩa. mài 
hình thức Scạnh tranh ? đưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa nhằm đạt năng suặt, 
chàt lượng và hiệu quả cao. Kết hợp 
với việc giải quyết các loại lợi ích, thi 
đua phải là động lực quan Irọna nhất 
trong kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Tuy nhiên, đưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, đơn vị nào kinh doanh không 
có hiệu quả, cần phải chấn chỉnh và 
tỏ chức lại, thậm chí phải xóa bỏ, nếu 
xét cần thiết, 

hinh doanh xã hội chủ nghĩa đồi 
hỏi một phương pháp quản lú đặc thù, 
phương pháp hạch toán kinh tế. 


Hạch toán kinh tế là một phạm tru 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội. R 
phương pháp quản lý kết hợp kế 
hoạch hóa với sử dụng quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, chịu sự chỉ phối của các 
quy luật kinh tế của chả nghĩa xã hội 
và các quy luật của quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, dùng hình thức tiền tệ 
đề tỉnh tgán và so sánh, nhằm sử dụng 
bợp lý lao động, tiền vốn, vật tự, 
thiết bị và đạt hiệu quả cao nhất. 

Rể hoạch hóa là khâu trung tâm trong 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, quản 
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BẢN CHẤT VÀ BẬC BIẾM (ỦA [ CHẾ KINH D9ANH 
_XÃ HỘI (HỦ NGHĨA TRÔNG THỪI KỲ QUÁ 9) 


\ 
Ï — Bản chất của cơ chế kinh 
đoanh 


Cơ chế kinh đoanh thê hiện toàn bộ 
sự hoạt động của con người trong đời 
sống kinh tế, trong điều kiện có sun 
xuất (và lưu thông) hàng hóa. Nhưng 
đề hiều được bản chất của cơ chế kinh 
đoanh của mỗi hình thái kinh tế xã 
hội thì cần xác định vị trí của phạm 
trủ này trong toàn bộ hệ thống các 
pbạm trù kinh tế chính trị. 


Bằng cách phân tích sự tác động 
qua lại giữa các tư bản khác nhau 
canh tranh trong nội bộ ngành và giữa 
các ngành, sự di chuyền tư bản, sự 
hình thành giá trị thị trường và giá 
cả sản xuất, việc phân phối và phân 
phối lại lợi nhuận giữa cáo nÌ.à tư 
bản (và cả với địa chủ) ÓC. Mác đã 
chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, những 
tác động qua lại giữa các chủ thê 
kinh doanh tức các nhà tư bản là 
alhiững quan hệ kinh tế vận động một 
cách khách quan trên bề mặt đời sống 
xã hội, là lớp bề mặt của hệ thống 
quan hệ sản xuất, ÀAlát khác, những 
chủ thề kinh doanh vận đụng những 
quan hệ ấy trong phạm vi có thể 
được đề theo đuôi mục đích của mình 
là thu được lợi nhuận tối đa. Chỉnh 
mặt này thê hiện cơ chế kinh doanh 
của các nhà tư bản trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa. 


Như vậy, khi tem xét cơ chế kinh 
t8 uới 'tư cách là phqạan trà thực liến 


+ä hội thì đó chính tà cơ chế haụ 
phương thức kinh doanh của những 
người hoạt động kinh lẽ trong +ả 
hội đó. Do đó, khái niệm « kinh doanh » 
thật ra là một cách nói tắt, 


Nên kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa 
trên chế độ eòng hữu về tư liệu sản 
xui cho nèn phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa trước hét là được 
tiền hành thống nhất trên phạm vi 
toàn xã hội, Chính vì thế mà khi 
nói về kinh đoanh xã hội chủ nghĩn, 
V.I, Lâ-nin luôn luôn gìn nó với hoạt 
động của Nhà nước, trên phạm vỉ toàn 
xã hội ; theo Người cần phải biến toàn 
bộ cơ chế kiuh doanh Nhà nước thành 
một bộ máy lớn duy nhất, thành 
một eơ chế kinh tế hoạt động sao cho 
hàng trắm triệu eon người đều được 
chỉ dạo bằng một kế hoạch duy nhất, 


Như vậy, có thê hiều cơ chẽ (ha 
phưøng thức) kinh doinh vã hội chủ 
nghĩa fà lòng thè những hình thức 
Đa biện pháp !ö chức ðủà diều khiền 
mật cách có kế hoạch nồn kinh lẽ 
quøc dan trên cơ sơ pìn dụng các gu 
luạt Rinh tẻ, có tính đèn những điều 
kiên lịch sử cụ thô. 


Kinh doanh xã họi chủ nghĩa chịu 
tác dòng của hệ thống quy luật kinh tế 
như thể nào? Các quy luật kính tế 
tác động đến mục đích, phương thức 
và hiệu quả kinh doanh, tùy theo vị 
trí của từng 'quy luật trong hệ thống 
cúc quy luật kinh tế, Quy luật kính 
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TY 


-eó kể hoạch. 


lỂ cơ bán chỉ phối mục~-đích kinh 
doanh. Quy luật phát triền có kế hoạch 
qy định phương thức vàn động của 
kinh doanh. Gác quy luật tầng năng 
suat lao động, quy luật giá frị và quy 
luàt tiết Kiệm thời gian lao động quv 
đỉnh hiện quá kinh doanh. Đương 
nhiên đây lạ nói đến sự ehï phối chính. 
Chẳng hạn, nếu trong sản xuất hàng 
hóa trước chủ nghĩa xã hội. quy luật 
gít ẤT quy định phương thức vận 
động của cơ chế kinh doanh từ bản 
chủ nghĩa thì trong chủ nghìa xã hội 
vai rô đó thuộc về quy luật phát triển 
Nói như vậàyv không có 
nửa là quy luật giá trị không có ảnh 
hương ơi đến phương thức vận dòng 
chế kinh doanh xã hội chủ 
nhu (rõ rệt nhàt ở đây là vai [rô tự 
điều chỉnh của các eơ sở của nền sản 
xuat — những đơn vị sản xuất hàng 
hỏa), Nhưng sẽ là sai làm nưuy hiểm 
nến đề cho quy luật giá trị tự phát 
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-điểu chỉnh những quan hệ tý lệ trong 


nền kinh tế quốc dàn, 


Những điều kiện lịch sử cụ thê 
không lâm thay đổi hán chất kinh lế— 
xã hội của cơ chế kinh tế nhưng e6 
anh hướng mạnh mẽ đến những hình 


thức và phương pháp kinh tế cụ thể 


trong từng giải đoạn. Có thể phản 

nhữnự điều Kiện đó thành hai loại: 
1) Những đặc điềm của từng giai đoạn 

lớn Trong tiên trình xay đựng và hoàn 

thiện chủ nghĩa xã hội. 2) Những đặc 
s.x » kà k ká » s r 

điềm lịch sử eụ thể của mỗi nước 


Trong điểu Kiện nước tạ hiện nay, 
đặc điểm lịch sử cụ thê eó ảnh hướng 
lớn nhất đến quá Trình hình thành eơ 
chế kinh doanh xã hội chủ nghĩa chính 
là đạt nước Ta đang ở trong thời kỷ 
quả độ tiên thông lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua giải đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Trong hoàn cũnh đó cơ chế 
kính doanh có những điểm hết sức 
đặc thủ, dời hỏi phái được làm sắng 
tò tronø quá trình đói mới đó 
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II — Đặc điềm của cơ che kinh 


doanh trong thời kỳ quá dạ ở 


nước ta, 


Như trên đã nêu, cơ chế kinh doan!. 
thê hiện sự vận dụng các mới quan 
hệ kinh tế khách quan của mô! ch 
độ kinh tế. Vị thế, đề vạch. ra đác 
trưng của cơ chế kinh tế ở từng gái 
đoạn lịch sử, cần phân tích kết căn 
kinh tế ở giai đoạn đó, 

hết cầu kinh tế nhiều thành phìán 
là đặc điềm bạo trùm nhất trong thời 
ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong 
điều kiện nước ta, như các văn kiện 
của Đáng đã xác định, còn lồn tái 3 
thành phản kính tế. Thành phản kinh 
lẽ xã hội chủ nghĩa, trước hết là Vú 
vực kinh tế quốc đoanh đã giữ những 
vị trí then chốt trong nên kinh: tế, 
Tuy vậy, đo nước ta quá đọ lên hú 
nghĩa xã hội tử một nền sản xuất nhà 
là chủ vếu. bổ qua giai đoạặn phát triển 
tư bản chủ nghĩa, lại trải qua chiến 
tranh nhiều năm, cho nên kính tế quáe 
đoanh còn nhỏ bề yề quy mÔ. vếu Kế 
về kỳ thuật và íL Kinh nghiệ¡n quán 
lý. Trong các thành phần Kinh 1€ phí 
xã hội chủ nghĩa, lực lượng sảa xiết 
cũng chưa phát triền. Thành phán 
kinh tế công 'ư Rợp doanh chiếm tý 
trọng không đáng kế Thành phần 
kinh tế tư ban tư doanh đến này hàu 
hết là những tiều chủ. Tiều sản xuất 
hàng hóa chưa phát triền., tỉnh trạng 
tự cấp tự túc còn nặng nề và phả 
biển, Binh tế tự nhiên (gia trường) 
còn là phương thức thông trị 
lriệu người ở các vùng miền núi. 


hài g 


Tính chất nhiều thành phản trên 
đàyv làm cho cơ chế kinh doanh trong 
thời Kỷ quá độ mang những đạc điện 
lớn. sau đáy ? ỗ 

{ — Các quan hệ sản xuất trong thời 
kỷ quá độ có thể quy lại thành bai hệ 
thông : hệ tông quan hệ sìn Xxuit Xã 
hội chủ nghĩa dựa trên chế đỏ công 
hữu và hệ thông quan hệ sản xuất phí 
xà hội chủ nưhĩa dựa trên chế dỗ tư 
hữu về từư liệu sảìn xuất. Hai bẻ trong 


này tuy có những quan hạ tác động 
qua lại, cùng chịu sự tác động của 
một SỐ quy luật chúng, phỏ biến, 
nhưng đồng thời vẻ bản chất, phương 
thức vận dòng, chúng chịu sự tác 
động của những quy luật đặc thù khác 
nhau. Do đó, trong thời kỷ quá dò có 
CƠ Sở cho sự nảy sinh. tồn tại và phát 
triển của hai cơ chế kính tế - và do 
đó hai phương thức kính doanh — xã 
hội chú nghĩa và phi xã hội chú nghĩ. 
Trong bồi cảnh lực lượng sìn Xuât 
của thành phản tư bản chủ nghĩa 
cũng như thành phần những người tiêu 
sản xuất hàng hóa chưa bộc lộ hết khả 
năng phát triền của mình thì việc xác 
lập cơ chế kính dcanh phi xã hội chủ 
nghĩa, vẻ khách quan mà xét, vận tạo 
ra được kha năng rộng lớn cho sản 
xuất phát triền. Nói cách khác. trong 
thời kỷ quá độ có thể lựa chọn hai 
tình tuông. hai cơ chế chớ sự phát 
triền lực lượng sản xuất. Chính ở đây 
thể hiện vai trỏ năng động chủ quan 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa phải chủ động 
lựa chọn những hịnh thức và biện 
pháp kinh tế nào đáp ứng được những 
nguyên tác Kinh đoanh xã hỏi chủ 
nghĩa, đâu tranh với những øì xa la với 
các nguyên tác đó, 


Điều nói trên đây còn cho thấy là, 
tiêu chuẩn cao nhất đề thiết lập cơ 
chế kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
thúc đây sản xuất phát triền nhưng đó 
không phải là mục tiêu duy nhất 
trong thời kỷ quá độ. Ngoài phát triền 
sản xuảãit, những hình thức và biện 
pháp Kinh tÈ còn phải đồng thời cúng 
cố và mở rộng quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. 


2 — Trong thời kỷ quả đọ, dù ở giai 
đoạn đầu, cũng dã xuải hiện những 
khả năng khách quan cho cơ chế kính 
doanh xã hội chủ nghĩa phát huy lác 
dụng chỉ đạo. Đó là do thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trước bết là 
kính tế quốc doanh đã chiếm giữ vị 
trí then chốt trong nền kinh té. Điều 


này làm cho các nguyên tắc kỉnh đoanh 
xã hội chú nghĩa giữ vai trò chủ dạo 
trong cơ chế kinh tế trong thởi Kỷ quá 
độ, diệu tiết sự vàn động toàn bộ của 


nên kinh tế quốc đân. Tát nhiên mứoe 


độ điều tiếểÊ này không như nhau trong 
từng chặng đường của thời Kỷ quá đỏ. 
Nhưng trong bất KÝ trường hợp nào 
thì các nguyên tác lề nín nít về kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa cũng đều có 
cơ SỞ khách quan dể phát huyv tác 
dụng và đẻu đòi hỏi XNhà nước 
chuyên chính vô sản phải chỉ động tự 
giác văn dụng, cụ thể hóa các nguyên 
túc đó vào điều kiện của nước mình 
trong từng giải đoạn Nhờ vậy mà 
bảo đấm cho nền kinh tế phát triển 
với hiệu quả cao trong điều Kiện còn 
tồn tại nhiều thành phân kinh tế và 
bảo đảm được lợi ích của giải cấp 
công nhìn và nhân đân lao động, Các 
nguyên tắc đó đã được Eê-nin xác 
định trong quá trình lãnh đạo nên Kính 
lẾ xô viết non trẻ, và được hoàn 
thiện trong quá 'trình xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Xã 
hội chủ nghĩa khác. Đó cũng vần là 
những nguyên tíc cần quán triệt 
Irong quá trình đòi mới cơ chế quản 
lý kinh tế hiện nav Ở các nước Hãy. 
Trong đó, “những nguyên tíc chủ yếu 
nhất là: tạp trung đàn chú, ưu tiền 
chính trị so với kinh tế, kết hợp kẻ 
hoạch với vận dụng quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ, báo đầm các lợi ích 
kinh tẻ. 

 — Mặc dù quan hệ sản xut xà hội 
chủ nghĩa chiếm vị trí thông Trị trong 
tỒng thề quan hệ sản xuất ở thỏi kỳ 
quá độ, nhưng chúng viín chưa đạt đến 
trình độ chín muôồi., Mặt khác, văn eòn 
cản eó những biện pháp, chính sách 
nhằm huy động những năng lực sản 
xuat ở các thành phần Kinh tế phi xà 
hội chủ nghĩa. Do hai lý đo dó cho 
nên trong cơ chế Kinh doanh ở thời 
kỲ quá độ cân thiết phải có những 
hình thức và biện pháp đặc biệt. Nói 
cách khác, ở đảyv cơ cùế kinh doanh 
có ez cấu phức tạp về hình thức kinh 


ND: 


tế xã hội, trong đó bao gồm cả những 
vếu tố phi xã hội chủ nghĩa. Những 
hình thức và biện pháp kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa không chỉ có tác động 
trực tiếp .lến chành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa mà còn tác động giản 
tiếp đến những thành phần kinh tế 
phí xã bội chủ nghĩa. Mặt khác, ngay 
trong phương thức kinh doanh ở thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa cũng 
cần thiết phải sử dụng những hình 
thức và biện pháp kinh tế chưa phải 
tà hoàn toàn tương ứng với bản chất 
gũ hội của thành phần này. Chẳng hạn 
e€Ó thẻ và cần cho phép một số xí 
nghiệp quốc doanh tien hành hạch 
toún thương mại trong hoạt động 
kinh tế của mỉnh (đặc biệt trong quan 
hệ với các thành phần kinh tế khác). 
Đó cũng là một kinh nghiệm của Liên 
Kô vẻ hình thành cơ chế kinh doanh 
trong thời kỷ quá độ (năm 1923, Nhà 
nước XỎ viết đã ra sắc luật « Về các 
Kí nghiệp quốc doanh thực hiện hạch 
toán thương mại ®), Việc khoán sản 


VỀ KINH DOANH... 


(Tiếp theo trang 42) 


é 


lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. Vi vậy, 
hạch toán kinh tế phải lấy kế hoạch 
làm công cụ chủ yếu, đồng thời phải 
lấy hiệu qua làm tiêu chuần đề đánh 
giá hoạt động kính doanh, 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa và 
hạch toán kinh tế có liên quan chặt 
chẽ với nhau. Không thề có kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa mà không 


thực biện hạch toán kinh tế đầy đủ,. 


Nhưng không thể đồng nhất kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa với hạch toán 
kinh tế vì đó là hai khái niệm riêng 
biệt. 
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phầm tronø nông nghiệp biệp nay ở 
nước ta cũng là một thí đụ về sử 
dụng những hình thức kinh tế này 


- khi xem xét nó như là một phương 


thức có hiệu quả nhằm kết hợp giữa 
kinh tế xã hội với kinh tế gia đìnb. 

Ở đây cần tránh bai khuynh bướng 
không đúng. Hoặc là cho rằng, những 
hình thức kinh tế quá đỏ, vì không 
phải là xã hội chủ nghĩa cho nen chỉ 
sử dụng tạm- thời, rất hạn chế và tối 
nhất là không nên sử dụng, vì chúng 
luôn phát sinh những mặt tiêu cực. 
Hoặc là tìm mọi cách chứng mình rắng, 


_đó là những biện pháp đích thực của 


chủ nghĩa xã hội, từ đó không có 
những hiện pháp cần thiết đề hạn chẽ - 
những mặt tiêu cực do những hình 
thức đó gây ra. Cả hai khuynh hướng 
này đẻu không thấy hết tính chất 
phức tạp, khó khăn và làu đài của 
thởi kỳ quá độ, đặc biệt là đối với 
một nước đi lên chủ nghĩa xã hội bẻ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chẻ 
nghĩa. 


Đề thực hiện hạch toán kinh tế. 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, điềs 
kiện hàng đầu là có đồng tiền ồn định 
làm thước đo giá trị và có hệ thõng 
giá cả tương đối ồn đị:th. 

Nếu đòng tiền không ồn định, gi 
nguyên liệu, chỉ phí kinh doanh không 
ngừng tăng thì. người kỉnh dđoanh 
không biết phải bán theo giá Đà đề 
bảo đảm. vòng quay vốn 


Trong bối cảnh quan hệ "- tiền 
mất cần đối nghiêm trọng, giữa cung 
và cầu có sự chênh lệch lớn, sản xuất 
trong nước chưa thè tăng nhanh, tất 


yếu phải sử dụng mối quan hệ kinh tê 


đối ngoại đề tạo một lực lượng vật 
chất, mọt quỹ hàng hóa tối thiều phạe 
vụ cho việc ồn định giả — lương — 
tiền 


NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH 


KIÍNM DÖANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ VẬN DỤNG @UY LUẬT 


GIÁ TRỊ TRÚNG KINH DUANE 


1. Ninh doanh là phạm trù kinh tẻ 
chỉ sự hoạt động của các chủ thề kinh 
tế nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Chủ thà đó bao gòm cả xỉ nghiệp sản 
xuất và xi nghiệp lưu thông hàng hóa, 
lưu thông tiên tệ,c ngành kinh tế và 
cả các Bộ kinh tế ; không bao gồm các 
đoàn thề quần chúng, tồ chức chính 
trị và tồ chức pháp luật. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
khái niệm bao trùm hạch toán kinh 
tế. Hạch toán kinh tế chỉ là phương 
pháp quản lý xí nghiệp xã hội chủ 
nghia dựa trên sự vận dụng quy luật 
giá trị. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
gồm toàn bộ hoạt động của chủ thê 
kinh tế từ AÀ đến Z2 trong đó hạch toán 
kinh tế và kế hoạch là nội dung cơ 
bản. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa đòi 
hỏi phải kết hợp chặt chẽ kế hoạch 
với hạch toán kinh tế; kế hoạch không 
kết hợp với hạch toán kinh tế là kế 
hoạch bao cấp; hạch toán kinh tế 
không kết hợp với kế hoạch thì hạch 
toán kinÍ tế biến thành hạch toán 
thương mại. Tách rời kế hoạch và 
hạch toán kinh tế thi không còn kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa mà hoặc là 
bao cấp hoặc là kinh doanh tư bản 
chủ nghĩaỀ Chính sự kết hợp này trong 
kính doanh xã hội chủ nghĩa là điềm 


khác biệt về nội dung với kinh doanh. 


tư bản chủ nghĩa. (Tắt nhiên còn có 
sự khác nhau về mục dích, về bản chất 
của hiệu quả kinh tế v.v.). Kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa còn là trên cơ sở của 


kế hoạch được xây dựng tương ứng 
với nhiệm vụ và năng lực thực hiện 
nhiệm vụ, lựa chọn phương án tối tru 
và tô chức quá trình hoạt động theo 
phương án tối ưu đó nhằm mang lại 
hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. ` 

2. Hiệu qua hinh lế của kinh doanh 
+ã hội chủ nghĩa. 

Mục tiêu kinh tế trực tiếp của kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là hiệu quả 
kinh tế. Hiệu qua kinh lế được xúc 
định bởi những lợi ích mà chủ thề 
kinh doanh mang lại cho nền kinh lễ 
Đà +ã hội. Vấn đề thời sự biện nay là 
hiệu quả kinh tế trong kinh doanh của 
xí nghiệp. Khi phân tích hiệu quả kinh 
tế của xí nghiệp, cần tôn trọng 
phương pháp luận khoa học sau đây : 
phản tích các quan hệ phân phối, 
quan hệ quản lý trong sự tác động 
qua lại với quan hệ sở hữu, quan hệ 
cơ bản có tính quyết định. Mọi xu 
hướng tách rời quan hệ phân phối và 
quan hệ quản lý với quan hệ sở hữu 
trong phân tích sẽ dẫn đến xa rời 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin và có nguy hại 
trong thực tiễn. 

Xí nghiệp xã hội chủ nghĩa là một 
bộ phận của nên kinh tế quốc dàn xã 
hội chủ nghĩa, nó không có sở hữu 
riêng như xí nghiệp tư bản chủ nghĩa ; 
tử đó, xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
không có lợi ích riêng như xí nghiệp 
tư bản chủ nghĩa; lợi ích xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa tùy thuộc vào lợi 
ích chung và phần đóng góp của xí. 


_— 
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nghiệp trong lợi ích chung đó: sự 
đóng góp của xí nghiệp càng nhiều 
thị lợi Ích chung của xã hội cảng 
nhiều và theo đó lợi ích của từng xÍ 
nghiệp cũng lớn dân lên. Sự cạnh 
traaliosẵn phẩm của chế độ tư hừữu— 
không thể tồn tại trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa, Sự cạnh tranh giữa các xí 
nghiệp không gia tăng lợi ích xã hội. 
sanh tranh có thề làm tăng lợi ích của 
Xí nghiệp cá biệt bảng cách « tước 
doạt?®? íL hoặc nhiều lợi ích của xí 
nghiệp khác. Trên quan điểm phương 
pháp luận như vậy, rõ ràng hiệu qua 
kinh lẻ trong khinh doanh của -lỉ 
nghiệp œd` hội chủ nghĩa phải được 


aới Ircong quan hệ 0ới trách nhiệm . 


mà va hội phân cho AÍ nghiệp 0à 
diều kiện pật chất tỉnh thần ma Nhà 
nưưởc Irado cho + nghiệp đe thị hành 


Irách nhiệm được giao, hiệu quả kinh. 


tÈ phải được phản tích cả về mặt giá 
trị sử dụng và giá trị của sản phầm 
làm ra, Tiêu thức hiệu qua kinh lẽ 
kính doanh của xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa tối thiểu phải được thê hiện 
nh sau? 


— Mức độ đáp ứng như cầu xã hội 
về mẶt số lượng. chất lượng và kết 
cầu sản phẩm, 

—= Mức dộ tích lũy từ lao động 
thặng dư của xí nghiệp thể hiện ở lợi 
nhuận xí nghiệp và thu quỏc đoanh 
nộp ngàn sách, 

— Tác động của xí nghiệp đến sự 
phát triển của các xí nghiệp liên quan 
à sự ôn định của nên kinh tế quốc 
đàn. 

Xem nhẹ một trong ba tiêu thức này, 
sẽ hưởng xỉ nghiệp đi chệch eon đường 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Các tiêu 
thức này phải thể hiện ở chỉ tiêu kế 
hoạch Nhà nước và ca ở những chế 
độ, quy dịnR vẻ kính doanh. Hiện 
nay có quan điểm phiển điện cho 
nẳng hiệu qua kinh doanh của xí 
nghiệp chỉ là lợi nhuận và vì vậy 
muốn Nhà nước chỉ giao cho xí nghiệp 
một chỉ tiêu duy nhất: lơi nhuàn; và 
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phần dóng góp của xỉ nghiệp chỉ se: 
là * thuế ”. Quan điềm này dã tách rếi 
quan hệ sở hữu, xem xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cũng giống như xí nghip 
tư bản chú nghĩa. đã di chệch củn 
đường kinh doanh xã bội chủ tỉa, 
sẽ mang lại hậu quả tiêu cực đối vúi 
nẻn kinh tế quốc đân và xã hội. 


Lợi nhuận xí nghiệp là lợi ¡c ¬ trực 
liếp của xí nghiệp. Lợi nhuận với 
nghĩa dúng là“biều hiện bằng tiền của 
bộ phận lao dòng thặng dư do còng 
nhân xí nghiệp đó tạo ra che xã hội 
và được xã hội trao lại tương ứng vưi 
phản đóng góp của xí nghiệp, nó là 
bộ phận (chứ không phải lảt cả) của 
hiệu quả kinh tế xí nghiệp. Cải gọi là 
Ấ lợi nhuận ® mà một số xÍ nghiệp thu 
được bằng cách khai man các véu tỗ 
giá thành hoặc bán hàng theo giả mà 
người ta gọi là # giá thị trường xa hội 
chấp nhận ”® thị khòng hoàn toàn đúng 
là hiệu quả của xí nghiệp; đó là kết 
qua của sự chiếm đoạt thu nhập của 
người tiêu dùng, của Nhà nước và cả 


“hiệu quả của xí nghiệp bạn. Cơ chẻ lợi 


nhuận hiện hành chưa bảo đâm xây 
đựng mối quan hệ đúng giữa lợi 
nhuận xí nghiệp với lợi ích chung của 
xã hội, cho nên nhiều xí nghiệp # bung 
ra” mở .rộng quyền «tự chủ kinh 
doanh ® theo lõi *®đi buôn ăn chênh 
lệch giá». Cân phải sửa đồi cơ chế 
lợi nhuận sao cho phần ảnh đúng hiệu 
quả kinh tế xí nghiệp theo tính quy 
luạt: hiệu qua Rinh tế xí nghiệp cảng 
cao thì lợi nhuận xí nghiệp cảng 
nhiều. 


J. 1ilộI số pắn dề pề 0uận dụng qui 
luật giá trị trong kinh doanh vả hội 
chủ nghĩa. 


Kinh tế xã hội chủ nghĩa văn là 
kinh tế hàng hóa, cho nên trong kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa tải vến phải 
vận dụng quy luật giá trị. Hiện nẠy 
có q@ phong trào ” ai cũng nói tời vạn 
dụng quv luật này, quy luật nọ? Dùng 
là con người có khả năng nhận thức 
vi vàn dụng quy luật, nhưng đó hì 


| 


tai? Mọi người đều biết quy luật kinh 


tế là mỗi liên hệ bán chất giửa các £ 


hiện tượng kinh tế, do vạày vận dòng 
của quv luật là vận dòng xã hội. Xuốn 
vạn dụng dược quy luật, trước hết 
phải nắm được quy luật, tức là bản 
chảt của các hiện tượng; vận đụng 
quy luật côn tạo ra những điều kiện 
dề hướng sự vận động của guy luậi 
kimh tế dúng vào mục tiêu đã chọn, 
tức là chú động vạch con dường cho 
sự vận dòng của quy luật, Sự vận 
dụng đúng thê hiện ở chỗ con dường 
chúng fa chủ động vạch ra dó phái 
là con dường mà¿ nếu chúng ta Không 
tự giác thì quy luật tự nó cũng vạch 
lắy trong sự vận động của nó. Trên 
những luận cứ dó, rõ ràng nói người 
Yận dụng quy luật giá trị trong kính 
đoanh là nói xã hội, trong chú nghĩ 
xã hội, người đại diện cho xã hội là 
Nhà nước frung ương, Có quan điềm 
cho rằng, cạnh tranh là điều kiện tất 
yêu của sự vận dụng quy luật giá trị 
nói vận dụng quy luật giá trị mà 
không thừa nhận cạnh tranh là nói 
suông. Cần nhớ răng cạnh tranh không 
gắn liên hữu cơ với quy luật giá trị, 
"rong nền sản xuất hàng hóa dựa 
trên chế độ tư hữu, sự cạnh {ranh về 
giá cả không phải là biêu hiện của sự 
vận dụng quy luật giá trị mà quy luật 
giá trị chỉ phối sự cạnh tranh. Sự cạnh 
tranh làm cho con người mắt khả 
năng vận dụng tự giác quy luật giá 
trị. Thực tiễn ở nước ta tRong những 
năm tháng gần dây đã chứng mìỉnh 
điều đó. Có người nói: vận dụng quy 
luật giá trị là tăng, giảnt giá hàng Nhà 
mước theo sự tầng, giảm giá cúa thị 
trường tự do», Đó không phải vạn 
dụng quy luật mà bị quy luật chỉ phối, 
chay theo quy luật giá trị của thị 


trường «tự do » một cách mù quảng. 


Vận dụng quy luật giá trị trong kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa không chỉ là 
hoặc chủ yếu là xác định cơ chế giá và 
mức giả sao cho mua được bán được. 
Quan điềm đó thê hiện sự nhận thức 
£hưa đây đủ về quy luật giá trị, xem nó 


như quy luật kinh tẾ của trao đổi chứ 
không phải quy luật của toàn bộ qua 
Irình sẵn xuất xã hội chỉ phối tất cả 
1 khâu của quá (rình đó, 

Văn đề Irung lâm rong pận dụng - 
gu luật giá Trị là các ví nghiệp phải 
làn cho gia Trị cá biệt Thấp hơn 0à 
ngàu cảng thăp hơn so 0ởi giá Trị xà 
hội, đề dần dần giảm giá trị xữ hội 
tuong. Hiện này, các ngành sản xuất 
ơ nước ta không biết chỉ phí bình 
quản hoặc trung bình tiên tiến của 
ngành, Chỉ phí sắn xuất cá biệt hiện 
nay là thước đo duy nhất của, xí 
nghiệp. Nước ta dang trong quá 
trình từ sản xuất nhỏ lèn sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, còn nhiều thành 
phần, nhiều tô chức kinh tế tham gia 
sản xuất hàng hóa. Cần phải tô chức 
lại sự sản xuất đó thành hệ thống". 
ngành kinh tế — kỷ thuật, cho phép 
tính được chi phí sẵn xuất trung bình 
của ngành, biết được mức dò thích 
hợp giữa chỉ phí sản xuất của ngành 
và yêu cầu của xã hội, từ đó xác dịnh 
đứng điểm và khâu đầu tư đề làm 
cho chỉ phí ngành trở thành chỉ phí 
xã hội và không ngừng giảm chỉ phí 
xã hội. Việc làm này phải bắt đầu từ 
kế hoạch hóa đến phân công lại sản 
xuất giữa các thành phần, các tö chức 
kinh tế, từ bố trí lại và phân phối các 
yếu lỗ của quá trình sản xuit đến tô 
chức tiêu thụ sản phầm (cả tiêu dùng 
trong nước và xuất khảu). Như vậy, 
tô chức lại sẵn xuất và tiêu thụ là điều 
kiện đẻ nắm bắt được cái bản chất 
của quy luật, và vi vậy là khâu quyết 
định trong vận dụng quy luật. Tô chức 
lại sản xuất gắn với tô chức tiêu thú 
sản phầm cho phép đạt đến cân đõi 
tối uu quan hệ cung — cầu cả về giá 
trị sử dụng và giá trị, là cơ sở vững 
chíc của sự lưu thông hàng hóa và 
lưu {hông tiền tệ, là điêu kiện cơ bản 
đề xác định đúng giá cả. | 

Vấn đề € nóng bỏng » hiện naụ [rong 
bận dụng quu luật giá trị ouào kinh 
doanh Añ hội chủ nghĩa ở nước ta là 


, 


cơ chế giả 
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Cần nhớ rằng quy luật giá trị 
không đán trực tiếp dến cơ chế giả 
này hay cơ chế giá khác. Cơ chế giá 


_thuộc phạm trù vận dụng quy luật, 


Ở nước ta hiện nay đang còn hai 
thị trường Xét về mặt quan hệ sản 
xuất: thị trường xã hội chủ nghĩa và 
thị trường phi xã hội chủ nghĩa 
(không nên gọi là thị trường có tô chức 
và thị trường tự do? vị hai khái 


niệm đó khỏng chứa dựng được nội 


dụng cơ bản của hai thị trường). Quy 
luật giá trị ở trong hai thị trường dó 
có nội dung và phương thức hoạt dòng 
khác nhau. Cuộc dàu tranh giữa hai 
Lhị trường này đòi hỏi cơ chế giá của 
thị trường xã hội chủ nghĩa phúi vừa 
phán ánh được yêu cầu của các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã họi vừa 
đdú lính hoạt và nhạy bén đề vàn dụng 
quy Hiật giá trị niột cách tốt nhất, 


liiện nay, chúng ta chưa hoàn toàn 
nhất trí vẻ cơ chế (theo tôi nên gọi là 
chính sách) bai giá hay một giá. Giá 
cả vừa là công cụ trao đôi, đong thời 
cũng được sứ dụng như công cụ phân 
phối đề phần phối lại thủ nhập giữa 
các tảng lớp đán cự, Nếu dưa chức 
năng phần phôi của giá cả lên hàng 
đâu thì áp dụng chính sách hai giá: 
MỘC giá tương ứng với tiên lương của 
còng nhàn viên chức và thủ nÌ ập của 
người lao động giá này tất yếu phải 
báo dâm chỉ phí sản xuất và lợi nhuận 
XxÍ nghiệp và như vậy ấp dụng giá 
nà, không phối là tiếp tục & bao cấp ð; 
và giá thứ hai được tính toán dày đủ 
quan hệ cũng — cầu trên thị trường. 
Với chính sách hai giá nàv cần tăng 
cường công lác tÓ chức và quan lý 
ngành thương nghiệp để hạn chế đến 
mức tỏi đa những tiêu cực trong 
ngành, [Hiện nay ở nước tạ chính sách 
hai giả có thê giải quyết được nhiều 
mới quan kệ kinh tế xã Nội. Vì vậy, 
liện nay theo kết luận của Bộ chính trị 
và quyết định của Hội dêng bộ trưởng 
đã cho phép tòn tại bai giá đỏi với 
Hot sỐ Vật tự như ‡ xỉ màng, thép tròn, 


UÙ 


xăng ô tô, than và 1 đến 6 mặt hàng tiếp 


-đùng khác như: gạo, thịt v.v. Nhưng 


nếu bằng những hình thức phản phó 
khác có thề giải quyết được quan bệ 
giữa Nhà nước với người lao động tÌa 
chính sách hai giá hoàn toàn không 
cần thiết, Việc Bộ chính trị và Hội 
đong bò trưởng cho phép các địa 
phương tùy điều kiện mà áp dụng 
chính hai giá hav một giá là trao cho 
lãnh đạo địa phương quyền lựa chọn 
của người quản lý. ` 

Cơ chế giả là sự điều hành thị trưởng 
một cách có ý thức qua quan hệ cung 
cầu; quan hệ cung—cäu trong chỗ 
nghĩa xã hội cũng được kế hoạch hóa. 
VI vậy, khi xác định cơ chế giá cỉ 
phải tính đến quan hệ cung — cầu vã 
năng lực, trinh độ kể hoạch hóa. Trong 
kinh tế có quan hệ kinh tế cơ bẳn và 
quan hệ kinh tế không cơ bản, cỏ như 
cäu cơ bản và không cơ bản. Đối với 
quan hệ kinh tế eơ bản và nhu cầu cơ 
bản, Nhà nước cần phải kế hoạch héa 
và vươn lên đề bảo đảm năng lực kế 
hoạch hóa; với loại quan hệ kinh tế 
và nhu cầu này cầu phải có giá ồn 
định, và phải đùng mọi biện pháp của 
chuyên chính vô sản (tất nhiên biện 
pháp kinh tế là cơ bản) đề báo đảm 
giá ồn định. Việc bảo đảm sự ön định 
này không phải là bao cấp, quan liên, 
mà là đòi hỏi của xã hội đối với Nhà 
nước chuyên chính vô sẵn ; sự không 
Òn định vẻ giá cả ở các quan hệ cơ 
bạn này trong những năm gần đáy đà 
làm giảm sút thu nhập thực tế của 
những người lao động sống bằng tiền 
lương. Đối với quan hệ kinh tế thư 
hai, quan hệ kinh tế không cơ bản mà 
Nhà nước chưa đủ sức kế hoạch hóa 
thì áp đụng cơ chế giả lĩnh hoạt. Điều 
hành giá linh hoạt này knông phải chỉ 
là chính quyền địa phương, mà Nha 
nước ön định khung giá và cho phép 
địa phương được lính hoạt trong 
khung giá đó; khi cần thiết Nhà nước 
cũng chủ động thay đôi khung giá và 
mở rộng quyền hạn của chỉnh quvền 
địa phương cũng như các tÈ =hức 


` 


mm... .X*>-.______ .._———¬ 


kinh dơanh. Hiện nay cơ chế giá cho 
phép vận dụng quy luật giả trị một 
cách sắc bén vào khíỉnh doanh xã hội 
chủ nghĩa phải là cơ chế haL giả : giá 
ôn (định ðpa giá linh hoạt (dù trong 
chính sách có bay không có giả tương 
ứng với lương). Giá ôn định — thích 
ứng với các quan bệ kinh tế cơ bản — 
phản ánh đúng sự biến động của chị 
phí sìn xuất theo sự phát triền của 
khoa học — ký thuật úng dụng vào 
sản xuất, phản ánh đúng các quan hệ 
kinh tế xã hội và được ôn định trong 
thời gian dài theo kỷ kế hoạch. Giá 
tinh hoạt pbbản ánh đúng quan hệ 
ung — càu trên thị trưởng, giá này cũng 
cần được òn định trong thời gian 
nan thích ứng với sự biến đồi thại 
sua cung và cầu. Tỉnh ồn định trong 
giá ca là điều kiện của kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa — kinh doanh có kế 
loaạch và có hạch toán kính tế, và là 
điều kiện đề giá ca phát huy tác 
dụng hưởng dẫn đối với sản xuất 
và đời sống. Một sự biến động liên 
tạc của giá cả làm mất phương 
hưởng .cúa sản xuất xà đời sống, 
sẽ dàn XÃ hội từ rối loạn này 
) + 


sang rồi loạn khác. Nhưng một sự ồn 
định cứng nhắc trong thời gian quá 
đài, trên thực tế là sự triệt tiêu tác 
dụng của quy luật giá trị đối với các 
mặt, các quan hệ trong nền kinh tế 
quốc dân, đàn đến sự trì trệ trong sẵn 
xuất và đời sống. Thực trạng kinh tế 


;củn nước ta trong thởi gian qua đủ 


chứng mình cho những điều nói trên. 
Cái khó là phải biết cái gì và lúc nào 
cản ôn định và lính hoạt — đó không 
còn là nội dung cơ chế mà đó là nghệ 
thuật của người điều hành giá, tức là 
Nhà nước. 


Cũng cần nói thêm rằng, éó những 
nhu cầu mà Nhà nước không thê kế 
hoạch hóa được và nắm ngoài phạm 
vi kế hoạch, vì nó gán với những vếu 
tỐ kinh tế ví lượng, những chỉ tiết 
cuộc sông. Những nhu cầu nàv phải 
đươc tự điều chỉnh thông qua thị 
trường, điều đó: là tất yếu, chứ không 
phải là sự yếu kém của cơ quan kinh 
doanh hoặc của Nhà nước, Nhà 
nước chỉ tác động đến sự tự điều 
chỉnh này khi nó bộc là những mặt 
tiều cực của nó. 


MẤY VẤN ĐỀ VỀ... 
(Tišp theo trang 54) 


bộ máy Nhà nước, nhất là ở cÁc 
ngành có quan hệ đến việc nắm tiên, 
nắm hàng. 

4. Trong việc chuvên sang cơ chẽ 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phải Đối 
f1: từ việc trao trả quyên tự chủ kính 
doanh, thực hiện bạch toán kinh tế 
của các xí nghiệp. Từ thực tế ở cơ sở, 
đôi mới cơ cắu tÖ chức, cơ chế quản 
lý ở cập kinh tế quốc dân. Đề thúc 
lầy cơ sở chuyên mạnh sang hạch toán 
kinh té. như nghị quyết Hội nghị thứ § 
1n DCHTUĐ (Khóa V) đã chỉ rõ: 
trước hết phái vỏa bỏ bao cấp qua 
gi. Giá ca không chỉ bảo đảm cho xÍ 
nghiệp lấy thu bù chỉ, còn phải đáp 
ng đòng bộ nhiều yêu cầu. Điều rất 


quan trọng là bảo đảm được tiên 
lương thực tế của eông nhân viên chức, 
phải thúc đầy cơ sở cái tiến quản lý, 
edi tÖ sẵn xuất, ứng dụng tiến bộ khoa 
học KỶ thuật Các XỈ nghĩp Quốc 
đoanh có trách nhiệm, bung gia cá và 
sử dụng giá ea hình thành từ khu vực 
quốc doanh đấu tranh nhằm ồn định 
giá cả trên thị trường. 

9. Nhà nước ban hành söm các chính 
sách hoàn chỉnh về tiêu đùng, về xuất 
nhập khu, về tài chính; những chính 
sách này cần được quản triệt và Trở 
thành nguyên tác e1 đạo hành động 
của nhàn đàn. Nhà nước có biện pháp 
kiên quyết báo đảm che những chính 
sách ấy thạt sự có hiệu lực. 


NGUYỄN ANH BẮC. 


MẤY VẤN ĐỂ VỀ KINH DOANH VÀ 
_€Œ (HẾ KINH DOANH XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


INH doanh là phương thức tiến 

hành các hoạt động kinh tế 

trong nền kinh tế hàng hóa thông 
qua quan hệ mua. bán hàng hóa. nhàm 
đạt được một tỷ suất lợi nhuận tôi đa 
vơi chỉ phí tối thiêu về lợi ích của chủ 
thè kinh doanh. Bản chất của kính 
doanh là bản ®chất của nền kinh tế 
hàng hóa. Quy Iuatehi phối mọi hoạt 
động kinh doanh là hệ thống cúc quỤ 
luật của nên kính tè đó, trong đó có 
các quy luật chung của kinh tế hàng 
hóa như: quv luật giá trị quy luật 
cung cầu, quy luật lưu thòng Liên tệ... 
là những quv luật tác động trực tiếp 
đến thực tiên kinh doanh. 

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa văn 
là nền kính tế hàng hóa. Quan hệ 
làng hóa — tiên lệ là một mặt của quan 
hệ sản xuat xã hội chủ nưhĩa, (các hoạt 
động kinh tế xã hội chủ nghĩa văn 
phải thông qua nó mới thực hiện được 
mục đích của nên sản Xuất và cúng CÓ 
quan hệ stn xuất), Cho nên, kinh doanh 
Dân là phương (hức tiên hành các 
hoạt động kính tế trong nền kinh tế xã 
hỏi chủ nghĩa, Nhưng. kinh doanh xã 
bội chủ nghĩa khác vẻ bạn chat số với 
kinh.doanh tự bạn chủ nghĩa trên một 
SỐ điềm cơ bán xau dày ? 


? Lơi nhuận : lợi nhuận là me đích 
Irực tiệp của kinh doanh: nói lên hiệu 
quả kinh doanh, Trong nén Rỉnh tế lự 
bàn chủ nghĩa, lợi nhuận đổi với Từng 
nhà tr bán là tàt eáđ, là động cơ, là lẽ 
sống. Đạt được LÝ suất lợi nhuận 


S^ 


cao với chỉ phí Ít nhất bằng bất cứ 
cách nào là yêu cầu cao nhất của mọi 
boạt động kinh doanh tư bàn chủ 
nglửa. 


Quy luật kinh tế cơ bản của cbũ 
nghĩa xã hội quy định mục đích cua 
nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là thẻa 
mãn ngày càng ca ': nhu cầu vật chát 
và văn hóa của toàn xã hội. Xí nghiep 
xã hội chủ nghĩa là một đơn vị kinh 
tế cơ sử của nền kinh tế quốc đàn 
xã hội chủ nghĩa. được xã hội trao 
quyền sử đụng một bộ phận tư liệu 
sản xuất đề tiến hành sản: xuất eỏ hiệu 
quả nhằm phát huy tỉnh ưu việt của 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư 
lHệu sản xuất. Hoạt đọng sản xuất 
của xí nghiệp phải bảo đảm mang lại 
lợi nhuận : lợi nhuận của từng xỉ nghiệp 
không phái là của riêng của xi nghiệp. 
lợi nhuận đó phải góp phần dung 
mức vào việc tăng thêm thu nhập 
của toàn xã hội. Việc nàng cao doanh 
lợi của từng xí nghiệp khỏng được vi 
phạm lợi ích của xã hội, của các xỉ 
nghiệp khác. Con đường lạo ra lợi 
nhuận siêu ngạch của xỉ nghiệp không 
thề là con đường giành giật lợi nhuận 
của nhau bằng tranh mua tranh bản, 
giành chênh lẹch giá. mà bằng cách 
dây mạnh thị đua xã hội chủ nghĩa. 
mạnh đạn ứng dụng tiến bộ Khoa học. 
kỳ thuật, phát buy tưu thể của quan 
hệ sản xuất mới. tầng năng suät lao 
động. thực hành tiết kiệm, hạ gi 
thành sẵn phầm, mở -rộng quan tệ 


hợp tác kinh tế... Việc phân phối lợi 
nhuận của xí nghiệp phái bảo đảm 
được sự kết hợp hài hòa lợi ích của 
xã hội. của tập thê, của cá nhân người 
lao dòng theo đúng đường lối, chính 
sách của Đăng và Nhà nước, 


9, Cơ chế kinh” doanh. Sản xuất 
hàng hóa tư bản chủ nghĩa là nền sẵn 
xuất của những người chiếm hữu tư 
nhân tư bán chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất. Cơ chế hoại động của các qu% 
luàt kinh tế tư bản chủ nghĩa là cạnh 
ranh : một trong những mâu thuẫn 
của nẻn. kinh tế tư bản chủ nghĩa là 
mâu thuần giữa tính tô chức của 
từng xí nghiệp riêng rẽ với tình trạng 
vô !Ô chức ngoài xã hội 

Nen kinh tế xà hội chủ nghĩa là mội 
nên kính tế có kế hoạch. Cơ chế hoạt 
động của các quy luật kinh tế xã hội 
chủ nghĩa là #ế hoạch hóa. Quan hệ 
hàng hóa ~ tiền tệ là quan hệ kinh tế 
cñn lhiềt cho piệc kế hoạch hóa. Bới vì, 


các mi quan hệ kinh tế đã được 
kế hoạch hóa đều được thực hiện 


thông qua quan hệ hàng hỏa tiền lệ, 
thực tế điễn biến ở thị trường của 
quan hệ hàng hóa— tiền tệ là một trong 
những cơ sở thực tế rất quan trọng đề 
kế hoạch hóa các quá trình kinh tế. 

Đặc điềm hoạt động trên đày của 
các quy luật kinh tê xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi: 

a— Nhà nước, công cụ tô chức quản 
lý mọi hoạt động kinh tế mọt cách có 
kể hoạch phải có định hưởng phát 
triền kinh tế. các chính sách, chế độ, 
quy định bảo đám cho mọi hoại động 
đi theo đúng phương hướng kể hoạch 
chung. Môi đơn vị Kinh tế phải phát 
húay dược tính tích cực, chú động kbui 
thác đến mức tối đa tiềm nàng kinh lệ 
liện có, góp phản tích cực nhất vào 
gự phát triển của nên Kinh lế quốc dân, 
đlqp ứng tÓ( nhất các mục liêu Kính 
tế xã liòi đã dẻ ra 

Các xí nghiệp và hội chủ nưhĩa, 
như lẻnn đã nói, phái đứng trên 
pitrrng diện buôn bản de tiến hành 


+ 


các hoạt động kính tế, nghĩa là phải 
hoạt động đúng với tư cách của một 
chủ ihồ kinh doanh. biết vận dụng 
khỏn khéo quan hệ hàng hóa -tiên tệ 
nhằm sử dụng tài sản xã hội gino cho, 
với hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất, 
góp phản lớn nhất vào hiệu qui kính 
tế xã hội của nền kinh tế quốc dâu, 


Muốn đáp ứng được những đòi hỏi 
trên, kinh doanh xã hội chủ nghĩi 
phải quán triệt nguyên lác lập trung 
dàn chủ. Nguyên tắc này & bao hàm khả 
năng — khả năng này đo lịch sử tạo ra 
làn đầu tiên— phát huy môi cách dày 
đủ và tự do không những các đặc điềm 
của địa phương, mà cá những sáng 
kiên của địa phương, tính chủ dòng 
của địa phương. tính chất muốn hình 
muôn về về biện pháp, phương pháp 
và phương tiện đề dạt đến mục dích 
chung * (1). Xã hội, như Ăng-ghen đã 
nói “sẽ tiêu điệt cạnh tranh và tay 
cạnh tranh băng hợp tác Y (>), 


3. Chế độ quản lụ +( nghiệp. Đội 
với các xi nghiệp Xã hội chủ nghĩa đã 
đứng trên phương điện buòn bắn đề 
Hiến hành các hoạt động kinh tế thì, 
chế độ quan lý xí nghiệp thích hợp 
nhất mà Lê-nin đề ra là: Hựụch toán 
hinh lẽ. Thực hiện hạch toán kinh tế, 
xí nghiệp được đọc lập về nghiệp vụ 
và về sử dụng tài sản vdo Nha nước 
giao trong khuôn khô chế độ công hữu 
về tư liệu sắn xuất và phương hướng 
kế hoạch phát triền kinh tế thống nhảt 
của Nhà nước. Xỉ nghiệp phủi chịu 
Irácb nhiệm vẻ lỗ, lãi. sứ dụng vốn 
đo Nhà nước cấp dưới hình. thức tín 
đụng, không ngửng phản đầu tạo nguồn 
vỏn tự eo Xí nghiệp thực hiện khuyến 
khích về vạt chất đòi với người lao 
động, Quan hệ giữa các xí nghiệp được 
xác lập theo kế hoạch chung của Nhà 
nước và được thục hiện bằng hợp 


(') V¿ LL Lê nịn: Teản tp, Xvh ©ư Chất, Tià 
nội, 197). tái 27, tr. 251. | 

(2)ìPh. Ẩpg chen: ÄNhưứ-g nguyên lý ca chủ 
hẹh a cñng sản. Nxb Sự thất, Đá dối, 971,11, 15, 


“ấy 
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đồng kinh tế. Nhà nước -quản lý các 
xí nghiệp chữ yếu băng những biện 
pháp. chính sách đòn bảy kinh tế, 


Từ sự phân tích trên, eó thề đi đến 
kết hiện: cơ chế quản lý kinh tế xã 
hội chủ nghĩa cũng dòng thời là cơ chế 
- kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Đó là cơ 
chẽ kế hoạch hóa, quán triệt nguyên 
túc tập trung dan chủ, thực hiện hạch 
loán Rinh lẻ. 


* 


Việc xóa hỗ cơ chế quản lý hành 
chính quan liêu — bao cấp chuyển sang 
cơ chế quản lý kính doanh xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta điển ra trong hoàn 
cảnh có nhiều khó khăn phức tạp. 
Trong khu viec sản xuất thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đã được xác 
lập, những nên sản xuất văn phô biến 
là sản xuất nhỏ, mất cần đổi nghiêm 
trọng; nhiều tiềm năng kính tế ở eơ sở 
địa phương chưa được khai thác. phân 
phối lưu thông đang ở tình trạng rồi 
ren, hóỏn loạn. Các thế lực tư sẵn 
còn lại, tư thương, bọn làm ăn phi 
pháp, những phản tử thoái bóa trong 
bộ máy Nhà nước vẫn chỉ phối được 
một phần đáng kề tiền và hàng, rút 
tiền, rút hàng của Nhà nước. Nhu cầu 
của Nhà nước ngàv một tăng, mầu 
thuần giữa cung và cầu ngày một gay 
gắt, thị trường, giá cả, tiền tệ không 
ðn định. 


Tình hình trên đây quv định: việc 
chuyên sang cơ chế kinh doanh xã hội 
chú nghĩa, tất vếu phải là mọt quá 
Irình làn đài, phát hoàn Thiện lừng 
bước. Trong quá trình này, vừa phải 
xóa bó cơ chế tập trung quan Hiệu — 
bao cấp, tạo lập và từng bước hoàn 
thiện cơ chế quản lý mới, phủ hợp 
với thực trạng kinh tế của đảit nước, 
vừa phái tích cực chủ dộng phát huy 
tác dụng cúa cơ chế quản lý mới thúc 
đầy hoàn thiện cơ cấu kính tế mới, 
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làm chuyền biến tỉnh hình kinh tế, r 
hội. Đây là biều hiện sự nhận thức v¿ 
vận dụng đúng đắn quy luật quan bệ 
sản xuất phải phù hợp với tính ciát 
và trình độ phát triền của lực lượng 
sản xuất, 

Tỉnh phức tạp của quá trình đồ: 
mới này đòi hỏi chúng ta phải giả: 
quyết dòng bộ, với những biện phúp 
thiết thực có biệu lực bàng loạt vất 
đề cả và đôi mới cơ cấu kinh tế. cơ 
chế quản lý, cũng như năng lực và 
nghệ thuật quản lý. Chúng tôi đẻ nahị 
một số vấn đề sau: 

1. Từ đường lối xây dựng kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở phương 
hướng chiến lược phát triền kinht¿~ 
xã hội đúng đắn, Nhà nước sóm địuÈ 
ra những chương trình phát triền kinh 
tế của cả nước, của các ngành, các 
địa phương. Kèm theo đỏ là nà:ững 
chính sách kinh tế bảo đẫm clho mc: 


hoạt động kinh tế đi đúng hưởng dã 


đề ra. _ 

2. Tồ chức lại sản xuất, bảo đảm 
cho các đơn vị sản xuất được giữ lạ: 
có những điều kiện ồn định đè sáy, 
xuất. Nhà nước tập trung được nàng 
lượng, vật tư, nguyên liệu vào những 
trọng đdiễm kinh tế của cả nước. 

3. Di đôi với tô chức lại sẵn xuất, 
kiên quyết tồ chức lại thị trưởng, lây. 
lại trật tự trên lĩnh vực phân phối lưu 
thông. Việc tô chức lại thị trưởng 
phải cân đối với sản xuất, làm cho th: 
trường thật sự là nơi thực hiện mọi 
cach thuận lợi các điều kiện lái sar 
xuất của các thành phần kinh tế xã 
hỏi chủ nghĩa. 

Sớm hình thành thị trường tư liệu 
sản xuất, hệ thống bán buôn, bảu ¡e 
theo một cơ.chế hoạt động có Kỷ cường. 
được luật pháp bảo đản. 

Điều kiện tiên quuết đề lập lại trất 
tr trên lĩnh vực phân phối lưu tháng 
là * điệt trừ bọn đầu cơ buôn lậu. net 
sạch nạn tham những, làm trong sạcÈ 


(Xem ttếptrang51) 


"NGUYÊN VĂN HUY 


VỀ KINH ĐUANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ủ NƯỚC TA HIỆN NAY 


INH doanh xã hội chủ nghĩa lả 

một trong những phương hướng 

quan trọng của đồi mới cơ chế 
quản lý kinh tế. Phương hướng này 
đã được khẳng định tại Hội nghị thứ 6 
của trung ương Dãng (khóa V) là đồi 
mới cơ chế quản lỦ kinh lẽ, lấu kẽ 
hoạch làm trung tâm, gắn kế hoạch 
mới hạch loán kinh lễ nà kinh tlodarth 
xã hội chủ nghĩa. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa cũng 
là nội dung cơ bản trong hoạt động 
kinh tế của các đơn vị kinh tế cơ SỞ, 
các tồ chức, các ngành sản xuất, kinh 
doanh thuộc hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Nó không chỉ là phương 
hướng và nội dung cơ bản trong hoại 
động của các đơn vị kinh tế mà còn 
thề hiện cách nghĩ, cách làm mới luôn 
luôn øì mục liêu năng suất, chãi lượng, 
hiệu quả trên cơ sở kết hợp hài hòa 
ba loại lợi ích. Cách nghĩ và cách lầm 
nhạy bén, sáng tạo vì hiệu quả kinh 
tế cao nhất trong sẵn xuất, kinh doanh, 
boàn toàn trái ngược với nếp nghĩ và 
cách làm ăn theo kiều quan liêu bao 
cấp, không tòn trọng các quy luật 
kinh tế, không quan tâm đến hiệu qua: 


A — 3fội số nguyên lắc kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ở nước la hiện naụs 


†— Kinh doanh phải xuất phát từ sản 
xuất và phục vụ đắc lực cho sản xuất 
phát triền. Chỉ trên cơ sở phát triển 
sẵn xuất mới có điều kiện thật sự đề 
thúc đầy kinh doanh, bảo đảm gắn sản 
xuất với lưu thông nhằm thỏa mãn 
nhu cầu ngày cảng tăng cua xã hội... 


2 — Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
phải trên cơ sở kế hoạch xà phục vụ 
việc thực hiện kế hoạch Nhà nước. 
Chỉ trên cơ sở này, kinh doanh mới 
đúng hướng. 

3— Kinh doanh xã hội chủ nghĩa lấy 
hiệu quả kinh tế xã hội làm thước do 
đề đánh giá. Ở đây có sự gắn bó mật 


thiết giữa kinh doanh xã hội chủ nghĩa 


và hạch toán kinh tế. Vì vậy cũng có 
thể nói kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
chính là thực hiện chế độ hạch toán 
kinh tế. 

4 — Chỉ có các đơn vị kinh doanh 
mới trực tiếp tiến hành các hoạt động 
kinh doanh. Còn các cơ quan quản lý 


_ ác cấp trong hệ thống cơ quan hành 


chính — kinh tế thì chỉ đạo và kiềm 
tra hoạt động kinh doanh. không trực 
tiếp kinh doanh. Nhầm lắn hoặc nhập 
cục hai loại chức năng sản xuất, kinh 
đoanh và quản lý bành chính — kinh 
tế đều dẫn đến nhiều lộn xôn, thậm 
chí rõi ren và do vậy kém hiệu quả 
trong mọi hoạt động kinh tế. 

Nếu hiều theo nghĩa hẹp thì kinh 
doanh là hoạt động thương nghiệp, mà 
thương nghiệp là khâu nối liên giữa 
sàn xuất và tiêu dùng. Trong nền kinh 
tế quốc dân, thương nghiệp có chức 
năng chủ yếu là kết hợp chặt chẽ sản 
xuất với tiêu dùng một cách có kế 
hoạch nhằm đáp ứng nhụ cầu của 
nhân đân và của nền kinh tế về hàng 
hóa và các loại địch vụ mang tính 
chất kinh đoanh theo đúng số lượng 
chủng loại, chất lượng. giá cả, địa 
điềm và thời gian, với chi phí ít nhất. 

( 


Như vậy, thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa có chức năng cụ tê là . cùng 
với sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tăng lêấ của xã hội phải bảo 
đảm giá trị sử dụng của hàng hóa, 
bảo đảm tính cân đối của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa bằng cách tô chức 
cÌl:u chuyền hàng hóa eó kế hoạch, 
tăng hiệu quả của nền kinh tế quốc 
đân trên cơ sở cái tiến việc chu 
chúyền bàng hóa, góp phân tăng cường 
các quá trình sản xuất theo chiều sâu; 
sử dụng rộng rãi các quan hệ hàng 
hóa —tiên tệ, và thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động. 

Trong 1 năm qua, ở nước ta, tuy 
sản xuất có tăng, nhất là sản xuất 
nòng nghiệp, “song nhịp độ tăng sản 
xuất nói chung không đáng kề, không 
tương xứng với công sức bỏ ra, còn 
cách xa tóc độ tăng đân số và các yêu 
cầu Không ngừng tăng lên của sự nghiệp 
xây dựng kinh tế và củng cố quốc 
phòng (từ 1976 đến 1985 tốc độ tăng 
đân số trung bình là 2,2/năm. trong 
khí đó tốc độ tăng thu nhập: quốc đân 
chỉ là 4,2% cho nên thu nhập quốc 
đần sẵn xuất bình quân đầu người tuy 
có tăng nhưng không đáng kè: năm 
19:6 là 2008 dỏng/người, năm 1985 là 
281 đòng/người, thu nhập quốc dàn 
sử đụng bình quân đầu người năm 1985: 
2000 dòng, năm 1985: 2731 đồng— theo 
giá so sánh 1982). Sản xuất phát triền 
chậm và về cơ bản vẫn là ở quy mô 
sản xuất nhỏ cho nên sản phầm hàng 
hóa không nhiều, eó nơi, có lúc không 
có sản phầm -hàng hóa đề trao đôi, 
Mặt khác, phần sắn phầm hàng hóa 
Nhà nước nắm được đề thực hiện 
phản phối theo kế hoạch, tức là 
thực hiện việc kinh doanh một cách 
có tò chức trên phạm vi toàn xã hội 
chưa nhiều, chưa ồn định và không 
bạo quát hết mọi loại sẵn phẩm quan 
trọng nhất: Ví dụ ngay những loại sản 
phám thiết yếu nhất đổi với sản xuất 
và đời sống, Nhà nước phái huy động 
đề dưa vào kinh đoạnh nội thương và 
ngoại thương vẫn còn chiếm một tỶ 


yÖ 


lệ nhỏ và không ôn định, thậm chỉ có 
chiều hướng giảm sút: 


19/6 1%&5 
— TỶ lệ lương thực 
Nhà nước huy động so 
_với lương thực sản xuất 
được (3) : 15.3 ^1.$ 


— Tỷ lệ một số mặt hàng . 
nông sản chủ yếu do 
ngành thương nghiệp thu 


mua () 
++4hịt lợn hơi 46.9 43.) 
+ Cá tươi nước ngọt 27 64 
+ Đậu tương 3424 03.5 
+ Lạc vỏ 273 16.9 
+ Đay 872 Tân 
+ Cói 32,1 46.8 
— Tỷ lệ thu mua so với 

sản xuất của một số mặt 

hàng công nghiệp chủ yếu (®) 
+ Muối 77,2 74.5 
+ Nước mắm, nước 

chấm ĐỀ | 63,0 11.4 
+ Thuốc lá điếu gần 100 R9 
+ Vải các loại 64,0 5u.0 


Sản phầm hàng hóa Nhà nước nản 
được chưa nhiều, tồ chức phản phối 
không tốt, còn nhiều hiện tượng tiêu 
cực ngay từ trong nội bộ hệ thống luu 
thông cho nèn có tỉnh trạng phô biến 
và ngày càng nghiêm trọng là vật tư 
hàng hóa không đến tay người sản 
xuất và tiêu dùng đủ số lượng, chất 
lượng và chủng loại; mặt khác. Nhà 
nước cũng không nhận đủ và kịp thời 
nhiều loại sản phẩm hàng hóa phải 
giao nộp cho Nhà nước theo kế hoạch. 
Trong khi khối lượng hàng hóa lưu 
thông còn Ít và nghèo nàn về chủng 
loại thì số lượng các tŠ chức và cán 
bộ, nhân viên làm công tác này đã 
tăng lên rất nhanh; nhất là sau kbi có 
các chủ trương về phân cấp quản lý 
cho cơ sở và chuyền sang kinh doanh. 
(Ví dụ theo thống kê chưa đầy đủ. 
trong 7 năm từ 1977 đến 1984 số lượi:g 
ctc đơn vị cũng ứng vật tư tăng 2.6 
lần (tử 206 công ty vật tư tăng lên 606 
công tv), Hiện nay có trên 50 tô chức 


® 


xuất nhập khầu tử (rung ương đến địa 
phương v.v Tình trạng không bình 
thường là có những tồ chức hoàn toàn 
- không có chức năng kinh doanh cùng 
tỏ chức ra các đơn vị kinh doanh hoặc 
trực tiếp kinh doanh đề phục vụ cho 
những lợi ích cục bộ, gây khó khăn 
cho việc quản lý về các mặt: nguồn 
hàng, giá cá, tài chính, thị trường... 
Tình trạng phô biến là hàng hóa qua 
mỏi cấp, thậm chí qua từng cửa hàng 
đều bị nâng giá đề hưởng phần chênh 
lệch giá, coi đó là «lợi nhuận kinh 
doanh ®, ' 

Giá cả tiếp tục tăng kề cả trong thị 
trưởng có tô chức, đặc biệt là sau khi 
áp dụng các biện pháp điều chỉnh về 
giá— lương —tiền trong năm 1985 càng 
gầy nhiều khó khăn cho việc bạch toán 
và việc đánh giá kết quả kinh doanh. 

Tình hình hiện nay đòi hỏi bức bách 
phải thiết !ập trật tự trên lĩnh vực 
p bân phối lưu thông nói riêng và trong 


nền kinh tế nói chung nhằm tạo tiền" 


đề cần thiết đề thực hiện các Nghị 
quyết của Đảng và Nhà nước ta về 
quản lý kinh tế theo phương hướng 
triệt đề xóa bỏ quan liêu. bao cấp; 
chuyền hẳn sang bạch toán kinh tế, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

B— Một số chủ trương đề bảo đảm 
lhực hiện kinh doanh xã hội chủ 
nghĩu ở nước ta hiện na1J: 


Trên cơ sở tôn trọng những nguyên 
tác kinh đoanh xã hội chủ nghĩa như 
đã nêu trên, chúng ta cần làm các công 
việc vừa có tính chất cơ ban, vừa cấp 
bách đưới đầy đề từng bước thực hiện 
phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta: 

{— la sức phái triền sản xuấi, mở 
míúng dịch pụ. Trước mắt, cần tập 
trunø sức thực hiện việc sắp xếp lại 
kinh lế, chuyền hướng đầu tư nhàm 
sử đụng tỏi da lao động xã hội, năng 
bực sản xuất hiện có kề cá của các 
thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa đề tạo ra nhiều sản phầm hàng 
hóa ngay trong điều kiện còn nhiều 


- 


khó khăn về nguyên liệu; năng lượng. 
Do vậy; cần tập trung lực lượng và 
phương tiện vật chất hiện có của Nhà 
nước để đầy mạnh sản xuất trong các 
ngành trọng điểm, các xí nghiệp ưu 
Liên, các lĩnh vực quan trọng nhất của 
nên kinh tế quốc dàn. Đồng thởi, eÓ 
chui trương và cơ chế thích hợp khuyến 
khích mở rộng nhiều hoạt động và lĩnh 
vực kinh doanh mà lâu nay chúng ta 
chưa thật chú trọng như kinh doanh 
du lịch, địch vụ ngàn hàng, bao hiềm, 
dịch vụ kỹ thuật, bành chính, vận 


1 ai Y.V,. 


2— T3 chức lại hệ thống sản xuấi, 
kinh doanh Lheo hướng chuyên môn 
hóa, kết hợp với kinh đoanh tông hợp, 
bảo đảm chu trình sẵn xuất, kinh 
doanh thông suốt và dạt hiệu quả cao, 


Trên cơ sở sắp xếp lại và cẳng cố 
các cơ sở sản xuất. kinh đoanh đề bão : 
đâm quyền tự chủ sản xuất, kính doanh 
cho cơ sở, cần kiện toàn các hình 
thức liền hiệp sản xuất, kinh đoanh 
hiện có, tô chức thành các ngành kinh 
tế kỹ thuật đủ mạnh làm xương sông 
cho nên kinh tế quốc đân. Khi thật sư 
có đủ điều kiện, thi thành lập các liên 
hiệp xí nghiệp, công ty hoặc tông công 
ty thuộc các lĩnh vực san xuất kinh 
doanh phụ trách từ dâu đến cuối một 
ngành kinh tế kỹ thuật; một sản phầm 
hoặc một loại địch vụ quan trọng. Chân 
chính lại toàn bộ mạng lưới lưu thông, 
bỏ cấp trung gian, khắc phục tình 
trạng tranh mua tranh bán đo có quá 
nhiều tô chức cùng kinh doanh một 
mặt hàng giống nhau; bảo đảm đưa 
nhanh vật tự, hàng hóa từ nơi sản xuất 
đến nơi tiêu dùng theo mội hành: 
trình hợp lý nhất, 


Về nguyên tắc, các cơ quan hành 
chính Nhà nước các cấp và các đoàn 
thề quần chúng không trực tiếp kinh 
đoanh mà nên tập trung làm Tốt các 
chức năng quản lý và kiềm tra việc 
kinh đoanh, bảo đâm cho nó theo đúng 
pháp luật và đúng hướng. phù hợp 


" 


với kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã 
xác định cho từng đơn vị. 


J— Phấn đầu sớm ồn định lài chính, 
tiền lệ uà nhấi là giá cá, bảo đảm cơ 
sở thuận lợi eho hoạt động kinh doanh, 

Yêu cầu cấp bách là phải kiên 
quyết tực hiện tốt Nghị quveL lội 
nghị thứ 8 của Trung ương, các Nghị 
quyêt 28, 31 và kết luận của Hộ 
chính trị về giá — lương — tiền nhằm 
trước mắt ôn định tình hình phản 
phối lưu thông, làm cơ sở cho các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh triền khai 
thuận lợi. Đồng thời tích cực nghiên 
cứu và thực hiện chính sách làt chính 
quốc gid, dồề quản lý quá trình tái sản 
xuất về mặt giá trị, khắc phục tình 


trạng tự phát hoặc chạy theo cơ chế - 


thị trường «tự do ® trong hoạt động 
sản xuất kinh đoanh. 

4{— Rà soát, bồ sung, sửa đồi và nêu 
cần thì xảy dựng mới các chế dò, thẻ 
lệ, kề cả các định mức, tiêu chuần về 
sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu 
cầu đôi mới cơ chế quản lý kinh tế 
hiện nay. Nghị quyết (dự thảo) của 
Bộ chính trị và các quy định cụ thề 
của lội đòng bộ trưởng mới ban hành 
đã bảo đảm các điều kiện cần thiết 
về mặt pháp lý cho các đơn vị cơ sở 


thực hiện quyền tự chủ của mình: - 


trong sản xuất, kính doanh. 


Bước tiếp theo cần khần trương tiéa 
hành là các cấp trên của cơ sở và cáa 
cấp có trách nhiệm liên quan đến cơ 
sở phải soát xét lại các văn bản hị:: 
hành, kịp thời xóa bỏ các điều quv 
định không còn phủ hợp và hình thànn 
hệ thống cúc văn bản mới thật sự làơ 
đảm thực hiện đây đủ và có hiệu lực 
quyền hạn và trách nhiệm của các đơa 
Vị eơ SỞ trong sản xuất, kinh doanh. 


5— Đào tạo, bồi đường cán bộ quan 
lý và nghiệp vụ có đủ trình độ và 
năng lực kính doanh, có cách ngnĩ, 
cách làm năng động sáng tạo vì hiệu 
quả kinh tế và vì mục tiêu của kính 
doanh xã hội chủ nghĩa. 


ö— Tô chúc lại công tác thông t.„: 
kinh tế, bào đam yêu cầu cung cấp va 
xử lý thông tin nhanh nhạy, kịp thời, 
chính xác và an toàn, chủ trọng thích 
đáng việc trang bị và sử dụng các công 
eụ hiện đại trong công tác quản lỷ sản 
xuảt, kinh doanh; lòng thời, phát huy 
tác đụng của hệ thống tuông tín d:: 
chúng từ trung ương dến cơ sở dèề 
tuyên truyền, giới thiệu, hưởng dá: 
các hoạt động kinh doanh. 


li 


Cải tiến... 


(Tiếp theo trang 69) 


về công tác thanh tra, được cán bộ 
đẳng viên và quần chúng tín nhiệm đề 
làm Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra ở các 
cấp ». Nghị quyết số 26 của Hội đồng 
bộ trưởng cũng xác định : ® Thủ trưởng 
các ngành ở trung ương, Ửy ban nhân 
dân các cấp cần nhận thức đúng vị 
trí và yêu cầu của còng tắc thanh tra, 
từ đó mà không ngừng tăng cường sự 
chỉ đạo về tô chức và hoạt động thanh 
tra 3, 


* 


Được các cấp Đẳng và chính quyvin 
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có sự phối 
hợp hoạt động của các ngành, các 
đoàn thề quần chúng và sự tham gia 
của đông đảo cán bộ công nhân viên 


chức và nhàn dân, cộng với sự nỗ lực 


của các tÖ chức thanh tra, công tác 
thanh tra của chúng ta chắc chắn sẽ 
có những tiến bộ mới, hoàn thành tót 
nhiệm vụ mà Đẳng, Nhà nước và nhàn 
đân giao. 


LÊ XUÂN HÃN 


HỘI $Ố SUY NGHĨ VỀ HẠCH TOÁN KINH TẾ VÀ 
KINH DOANH XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA 


TINH đoanh xä hội chủ nghĩa khác 


kinh doanh tư bản chủ nghĩa ở: 


những mặt như sau: 
1—Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa phủ 
nhận quan hệ người bóc lột người, 
bởi vì tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc 
sở hữu Nhà nước và sở hữu tập thè, 


_ 9—Kế hoạch hóa là phương pháp chủ 
yếu đối với hoạt động kinh doanh. 
3—~Sức lao động trong chủ nghĩa xã 
hội không phải là hàng hóa. : 
4á—Toàn bộ sự khác nhau trên suy 
đến cùng sẽ là kết quả kinh doanh (lợi 
an huận) rơi vào tay ai. Ơ chủ nghĩa xã 
hội, kết quả đó thuộc sở hữu toàn dàn 
và sở hữu tập thề. Nhà nước và tập 
thề sử dụng kết quả đó đề không ngừng 
nâng cao mức sống vật chất và văn hóa 
của nhân đân lao động. Đó là sự khác 
nhau có tỉnh chất sống còn mà chỉ có 
-cách mạng mới giải quyết được và đó 
Jà điều quy định bản chất của hai chế 
độ xã hội. 

Kinh đoanh tư bản chủ nghĩa và 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa cũng 
-eÓ những điềm giống nhau : | 

1—Phải bù đắp đủ chỉ phí và có lãi 
đề tải sản xuất mở rộng. 

2—= Phải luôn luôn mở rộng thị 
trường đề tính chất xã hội hóa của 
hoạt động kinh doanh ngày càng cao 
ơn. Theo đặc điềm này thì mọi sự 
ngắn cản có tính chất hành chính về 
giao lưu hàng hóa giữa các địa phương 
và các thành phần kinh tế đều làm 


eo hẹp và củn trổ sự hoạt động kinh 
doanh. 


3 — Phải có một loại hàng hóa chung 
làm đơn vị đo toàn bộ các loại hàng 
hóa kinh doanh khác nhau, đó là đồng 
tiền Có thề nói đồng tiền là chất 
“dung môi » cho phần ứng hóa bọc 
® kinh doanh ». Đồng tiền là tấm gương. 
là công cụ đề nhà kinh doanh soi mình 
vào đó mà hạch toán... 


Dưới chủ nghĩa xã hội, trong hoạt 
động kinh tế nói chung, không phải 
cứ hạch toán là kinh doaah, nhưng 
đã kinh doanh thì bao giờ cũng phải 
hạch toán. Phời gian qua, trong các 
xí nghiệp quốc doanh, chúng ta đã 
thực hiện việc hạch toán, nhưng thực 
chất không phải là hạch toán kinh tế, 
đo đó cũng không thể nói là chúng ta 
đã thực hiện kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 


Với cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp, các quy luật khắc nghiệt 
đối với nhà kinh doanh không còn nữa. 
Các xỉ nghiệp sản xuất trên thực tế 
khôn;; phái quan tâm nhiều đếc: giá trị 
mà phải quan lâm trực tiếp đến những 
quy định một cách hành chính về giá 
trị sử dụng (làm cái gì, thông số kỹ 
thuật ra sao). Toàn bộ quyền lợi của 
Lập thẻ các xÍ nghiệp riêng biệt được 
tính trước, tạm gọi là phù hợp với 
giá trị sử dụng ấy. Điều đó dẫn đến 
nhiều hiện tượng tiêu cực trong kinh 
doanh sau đây : 
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Thứ nhất: Sự thủ tiêu mỗi quan 
tâm đến giá trị ở các đơn vị kinh 
đoanh đã thủ tiêu luôn tỉnh cảm say 
mẻ và sự quan tâm sống còn đến giá 
trị sử dụng, đến chỉ phí sản xuất, đến 
cách mạng khoa học — kỳ thuật ở các 
xí nghiệp. Hới vì càng lười biếng, chi 
phí lao động càng cao thị thu nhập 
của xí nghiệp càng lớn, lợi Ích càng 
tầng. Do đó, xí nghiệp íL quan tàm đến 
quá trình tiết kiệm chỉ phí sản xuất 
đề hạ giá thành sản phầm. 


”„` , * ° » ^ 
Thứ hai: sự trao đôi sản phảm 
theo những giá cả ước lệ mang nặng 


yếu tổ chú quan, đã làm xuất hiện chỉ 


nghĩa vỏ chính phú. lợi dụng danh 
nghĩa Nhà nước đề làm hại Nhà nước, 
thoát Iy sự kiểm tra của Nhà nước 


đưới khu hiệu *Stập trung hàng hóa 


vào tron; tay Nhà nước » và Si ữ giá? 
(mặc đủ hìm phát, Người nắm trong 
tay quyền phản phòi sản phảm trên 
thực tế đã có nhiều trường hợp có 
cuộc sống vật chất cao gấp nhiều lần 
người trực Hiệp sản xuất ra hàng hóa, 


Thứ ba : hạch toàn kinh tế trở nên 
hình thức, vì nó không phải chịu những 
yêu cầu gav gai của thị trường. Sự 
thành bại của người phải hạch toáun 
không phụ thuộe vào *sự eố găng tích 
cực ®hứữ cái tiến mặt hàng, tầng giá 
trị sứ dụng, đây mạnh cách mạng khoa 
học — RŸ thuật, mà phụ thuộc vào sự 


œq €Õ gằng tiêu cực ® như: chạy chọt 


để mua được vật tư với giá Nhà nước; 
“ngoại giao» với người đến duyvệtđdịnh 
mức «da đạng hóa sản phẩm », sản 
- xuất các sản phảm mới không thuộc 
sự phản công chuyên môn hóa cho xí 
nghiệp nhằm tránh làm các sản phẩm 
do Nhà nước giao trong kế hoạch..a 

Thư tư : người bản hàng không tìm 
tlấy sự tòn tại của mình trong người 
mua hàng. Người bán không cần người 


mua bởi vì hàng hóa đổi với người bán, 


chí eđÓ trần trụi một tỉnh elät là giá 
Irị sử dụng. Diều đó ngược với sự 
quan tâm trong quá trình trao đòi? 
người bán hàng thực hiện giá trị, còn 


Ú 


người mua hàng mới thật sự quan tảm 
đến giá trị sử dụng, và người sản xuải 
hàng hóa bao giờ cũng cần đến người 
mua hàng hóa mặc dù cung lớn hơn 
cầu hay cầu lớn hơn cung cũng vật, 


Thứ năm : do người bán không cần 
"ưười mua, hạch toán kinh tế chỉ la 
hình thức với giá cả ước lệ không 
phan ánh giá trị thực và chỉ phi sản 
xuất *được phép » cao hav thấp bòu 
thuộc vào mối quan hệ với cắp trên... 
cho nên «kế hoạch hóa *trong điều 
kiện cơ chế quau liêu — bao cấp đưới 
hình thức cấp phát giao nộp như vậy 
tất yếu dẫn đến tỉnh trạng kém hiệu 
quả trong toàn bộ nên kinh tế.. 

Thứ sdu: những điều nói trên là 
nưuyên nhân của sự bảo thủ trì trẻ kéo 
đài. của sự kém năng động. sáng táo 
trong các cơ sở kính đoan. Rõ ràng 
khi người bản cần người Tnua thì 
ngưười bán luôn phải hoàn thiện mình 
theo hướng tích cực, còn khi ngưửi 
mua cần người bán thì người bán trở 
nên cửa quvền... 

Đề chuyên nền kinh tế sang hạch 
toàn kính tế và kinh doanh xã hỏi 
chủ nghĩa, chúng tôi thấy căn giai 
QuYết một số việc sau? 

[ — Rhông nên “quày trong ® các 
tập thè kinh doanh vòng tròn của thị 
trường gọi là « thị trường có tÒ chức ® 
mà thực chất là chỉ có hành động cáp 
phát, giao nộp chứ không có hành 
động kinh doanh và hạch toàn. Cà 
nước chỉ có một thị trường, nếu ta có 
lnh tách ra thì thực chất các thị 
trường đó chỉ là các bình thông nhau. 
Do vậy, các tập thề kinh doanh phải 
có một kế hoạch kỉnh doanh thông 
nhất, không thề có kinh doanh trong 
kế hoạch, ngoài kế hoạch theo kiểu 
kế hoạch A, Ð, C© như biện nay. 

2 — Các tập thề kinh doanh phải có 
phương án kinh doanh, trong đó hợp 
đếng kinh tế là. kế hoạch, và chỉ tien 


hành sản xuất khi có hoặc dự kiến. 


chắc chắn có hợp đồng. liợp đồng với 
dơn vị kinh tế thuộc bất cứ khu vực 


sản xuất nào đều phải bình đẳng và 


theo giá thỏa thuận, Theo eơ chế này ' 


thì đơn hàng của Nhà nước đòi với 
xí nghiệp cũng bình đẳng như các đơn 
vị kinh tế khác đối với xí nghiệp nếu 
xét vẻ điều kiện của đơn hàng như 
vật tư. giá cả, vốn liếng v.v: 


3— Nhà nước cần nhanh chóng 
phân cấp quần lý kinh doanh, Riếng 
đối với xí nghiệp quốc doanh, chúng 
tôi đề nghị phân làm hai nhóm xí 
nghiệp ? 

~ Nhóm 1! bao gồm các xí nghiệp 
Nhà nước trực tiếp điều khiến các hoạt 
động kinh đoanh sản xuất một số sản 


phầm nằm trong đanh mục kinh doanh „ 


của Nhà nước. Các xí nghiệp nhóm 
này có thê văn được Nhà nước bao 
eấp tuy không nhiều nhưng lại căn 
thiết và phụ thuộc vào khả nàng thực 
ế quản lý hành chính của Nhà nước. 
Theo chúng tỏi thì đanh mục ấy chỉ 
giởi hạn đưới 30 loại sản phiùn như ‡ 
nhiên Hiệu, điện, xi mãng, gó, thép xáy 
đựng, phản bón. thuốc trừ sảu, vàn 
tải dường biển, đường sát, đường 
không v.v. Dòi với các xí nghiện này, 
Nhà nước duyệt kế hoạch sản xuất và 
trả lương theo khối lượng và chất 
lượng sản phẩm. Mặt khác, Nhà nước 
có các chính sách trợ cấp, khuyến 
khích về kinh tế, nhằm báo đâm đời 
sống của cán bộ công nhân viên chức 
ở các xí nghiệp này cao hơn hoặc bằng 
các xí nghiệp không do Nhà nước trực 
tiếp quản lý sẵn xuất, 
— Nhóm 2 bao gòm tất cả các xỈ 
nghiệp không do Nhà nước trực tiếp 
điều khiền boạt động kinh doanh. Đối 


với các xí nghiệp thuộc nhóm này Nhà. 


nước chỉ nên ban hành và thực hiện 
chế độ thu thuế theo đanh mục sản 
phầm. Các xí nghiệp quốc doanh, tập 
thề hay tư nhân cùng kinh doanh mội 
loại sản phầm đêu chịu một chế độ 
thuế như nhau. 


4 — Cần nhanh chóng chuyền hoạt 
động về vật tư sang kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Tất cả tư liệu sản xuất 


nhập khầu hoặc sản xuất trong nước, 
nếu không đề trao đòi trong nội bộ 
các xí nghiệp Nhà nước (nhóm 1) 
hoặc đồi cho nòng đân hay các tập 
thể kinh doanh khác (trong đó kề cả 
các xí nghiệp nhóm 3 nói trên) theo 
hình thức trực tiếp vật đôi vật trên cơ 


'sở hợp đồng kinh tế thì dèu được 


thương mại hóa. Nhà nước bán theo 
một giá thống nhất. Giá này có (hệ điều 
chỉnh lên xuống trên cơ sở vận dụng 
quy luật cung cầu và kế hoạch bội ehi 


"đã được địt kiến trước. 


§— Nhà nước cần điều chỉnh kịp 
thời giá trị thực tế của dòng tiên. 
Ngoài sự trao đôi giữa các xi nghiệp 
Nhà nước (nhóm 1) có giá cả ước lệ 
có thể dũng đồng tiền riêng đề các xí 
nghiệp hạch toán. Đồng tiền căn được 
bảo đâm bằng vật tự, mọi sự trao đổi 
khác đều dược dùng một dòng tiền, 
không có một &giấy giới thiệu» nào + 
có giá trị hơn dòng liền. Vì Irong sàn 
xuat hàng hóa, đòng tiên là thước đo 
cửa cải của cả xã hội chứ không phải 
của riêng ai. Chỉ với chất dụng mọi 
đồng tiền thống nhất này mới €Ó thê 
eÓ nên sẵn xuất hàng hóa phát triền. 
"Sự giiểtilh lệch luôn xấv ra giữa hai 
đồng tiền ~ một dòng tiên được báo 
đảm bảng vật tư, hàng hóa và một 
đồng tiên dùng cho trao đỏi tự do — 
làm eho hạch toán kinh tế trở nên võ 
nghĩa, sản xuất Kém phát triên và biết 
bao-tệ nạn xã hội xây ra... 


Muốn giải quyết được những vẫn 
đề trên đây, theo chúng tòi cần phải 
có cơ chế mới bảo đảm cho cơ sở sản 
xuất thật sự chủ động kinh doanh. 
Nhưng đề cơ chế quản lý mới đó từng 
bước hình thành, trước mát chúng ta 
cần giải quyết đồng bộ ba vấn đề nóng 
bỏng và phức tạp nhất hiện nav —đỏ 
là các vấn đề giá, lương, tiên. 


Về giá cđ, nhiệm vụ đặt ra hàng đầu 
là giữ. vững giá trị thực tế của dỏng 
tiền, ôn định nguồn thu bằng việc 


từng bước lấy dân, tiến tới lầy hét 
khoản chênh lệch giữa hai giá vào 
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tay Nhà nước, bằng việc ôn định thu 
thuế của các đơn vị kinh doanh trên 
cơ sở đã phân giao triệt đề trách 
nhiệm và quyền kinh đoanh cho cơ sở. 
Trong tỉnh hình hiện nay và cả lâu 
“đài về sau, đối với Nhà nước, vẫn đề 
eơ bản là nắm tiền chứ không phải 
nắm hàng. Càng chú ý theo hướng 
năm“ hàng thi cả hàng cả tiền càng 
tuột khỏi tay Nhà nước. 

Nhiệm vụ quan trọng là từng bước 
lấy bết khoản chênh lệch giữa hai giá 

mà trước mắt là tập trung bù giá vào 
lương, giảm và xóa bỏ bù lỗ qua khâu 
lưu thông bàng tiêu dùng đây các 
ngành đó vào hoạt động kinh doanh 
tl:aàt sự. 

Sau khi ồn định việc bù giá vào 
lương, tiến tới tính đủ các loại vật tư 
có chênh lệch giá quá lớn, (như sắt 
thép chẳng hạn), Nhà nước chỉ tính 
-đủ * đầu vào » là cái mà Nhà nước cần 
thu, còn «đầu ra» xỉ nghiệp tự lơ, 
làm sao tiêu thụ được hàng và nộp 
-đủ thuế cho Nhà nước. Quá trỉnh bù 
giá đề tiến tới tỉnh đủ theo cơ chế một 
giá phải luôn luôn gắn liền với việc 
phi lập trung hóa trong quản lý, mạnh 
đạn giao trách nhiệm tự trang tự trải 
chỉ phí, tự quyết giá cho các cơ sở 
kinh doanh. Bủ giá và tính đủ mà bao 
cấp trong kinh doanh thì còn nguy 
hiểm hơn khi bao cấp qua giá. 

Wð liên lương, khi nhất trí với 
quan điềm mạnh đạn phân giao trách 
nhiệm và quyền cho cơ sở, khi coi tiên 
lương là vếu tố của chỉ phí sản xuất 
“thì việc giải quyết tiền lương sẽ trở nên 
-để dàng. Hiện nay có 4ình trạng xÍ 
nghiệp xin thêm một đồng tiền lương 
thì rất khó khăn, nhưng nếu xin thêm 
(đề mua röi đề lãng phí) 10đ vật tư thì 
đề đàng, hắu như chẳng có gì trở ngại, 


mặc đù xí nghiệp có thể bộ ra thêm 
một đồng tiên lương (hoặc thưởng) đề 
tiết kiệm l10d nguyên vật liệu. 


Tiền lương phải được coi như một 
yếu tố của chí phí sẩn xuất hàng hứa. 
bình đẳng (chưa nói đến ưu tiên theo 
quy luật cơ bản của chủ nghĩa xã bội. 


Khi giá cả đä được giải quyết theo 
cách trên, xí nghiệp phải tự chịu trách 
nhiệm về tiền lương, xí nghiệp đề 
tương cao trong khi năng suất lao động 


“xã hội không cho phép, giá cä không 


được người mua chấp nhận thì xi 
nghiệp phải chịu lỗ. luy nhiên. việc 
mở rộng quyền như vậy phải được 
tiến hành sau khi giá vật tư đã được 
tính đủ, vi nếu không làm như thế, xi 
nghiệp sẽ lấy chènh lệch giá vật tư ra 
làm tiên lương, tiền thưởng. Nhà nước 
không căn trợ cấp khó khăn cho củn 
bộ công nhân viên chức các cơ sở 
kinh doanh, các cơ sở này phải tự 
điều chỉnh và trang trải chỉ phí đó. 


Về tiền tệ, khi mở rộng quvên chủ 
động kinh đoanh, giá cả và tiền lương 
được giải quyết như trên thị trừ sự 
trao đồi trong nội bộ các xí nghiệp 
nhóm †1, cáo xí nghiệp và cä xã hội 
chỉ có, một đồng tiền, không eó đồng 
tiên được ưu tiên mua hàng và đồng 
tiền “tự đo». Nơi được ưu tiên (ví 
dụ cho phát triền nông nghiệp chẳng 
hạn) thi được Nhà nước trợ cắp thêm 
tiên, qua kế hoạch đầu tư tập trung. 

ˆ 

Òn định tiền tệ đề mỗi ngưởi dàn, 
mỗi xí nghiệp có kế hoạch sử dụng 
đồng tiền một cách có lợi nhất, không 
dùng đồng tiền đề dự trữ hàng tiêu 
dùng, đề tiêu xài phung phí, mà đùng 
vào việc đầu tư cho sẵn xuất. hoặc 
cho ngân hàng Nhà nước vav đề đàn 
(tư tập trung. 


HỒNG CHƯƠNG 


VỀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


đã góp phầu làm sáng tô thêm 

vấn đề kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa. Nhiều đồng chỉ đã nói rõ thế 
nào là kinh doanh '? Einh doanh xã 
hội chủ nghĩa có gì khác kính doanh 
tư bản chủ nghĩa ? Kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa khác tập trung quan liêu 
bao cấp như thế nào ? Nội dung kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. là những gì? 
Có đồng chí nêu lên những diều kiện 
đề có thể thực hiện được kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 


Trên các vấn đề lớn trên đây các 
đồng chí tham gia cuộc hội thảo này 
có những ý kiến nhất trí hoặc gần 
nhau, 


Í UA hai ngày thảo luận, chúng ta 


Tuy vậy các đồng chỉ còn có những 
Ÿ kiến khác nhau trên một số văn đề 
như: Dưới chủ nghĩa xã bội có cạnh 
tranh hay không ? Dưới chủ nghĩa xã 
hội có quy luật cung cầu hay không ? 
Dưới chủ nghĩa xã hội, nhất là trong 
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ 
như ở nước ta hiện nay, có một thị 
trường hay hai thị trường? Ta nên 
thí hành chính sách một giá hay hai 
giả 2... 


Về on đề cạnh tranh—Có đồng chí 
nói đưới chủ nghĩa xã hội có 
cạnh tranh; mặc dù cạnh tranh xã 
hội chủ nghĩa khác cạnh tranh tư bản 
chủ nghĩa. Có cạnh tranh xã hội chủ 
nghĩa mới có cải tiến kỹ thuật, nâng 
cao năng suất lao động, đầy mạnh sản 
xuất ; xí nghiệp làm ăn tốt thì vươn 


lên; xí nghiệp làm ăn tôi, năng suất , 


thấp thì phải dóng cửa. Do đó Nhà 


⁄ 

nước cần có luật về phá sản, Trải lại, 
có đồng chí cho ràng dưới chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thị đua (không phải là 
cạnh tranh). Thị đua xã hội chủ nghĩa 
nhằm đầy mạnh sản xuất, cäi tiến kỹ 
thuật, làng năng suất lao động. Nói 
thí đua thì khuyến khích doàn kết, 
giúp đờ nhau, cùng nhau tiến lên. Còn 
nói canh tranh thì khuyến khích chống 
nhau, cá lớn nuốt cá bé như dưới chủ 
nghĩa tư bản. Như thế là có hai ý kiến 
đồi lập nhau. 


Ở nước ta, trong thời kỷ quá đo, có 
Ø tbành phần kinh tế, Giữa các thành 
phần kinh tế này, nhất là giữa thành 
phần xã hội chủ nghĩa và thành phần phi 
xã hội chủ nghĩa, eó sự cạnh tranh. Sự 
cạnh tranh này nhảm giải quyết vấn 
đẻ ®ai thắng ai » giữa con đường xã 
hội chủ nghĩa và con đường tư bàn 
chủ nghĩa. Riêng khu vực kinh tế tư 
nhân, nhất là tư san tư doanh mà Nhà 
nước cho phép tồn tại, phát triền theo 
quy luật tự đo cạnh tranh, dù rằng 
sự cạnh tranh này có bị hạn chế trong. 
điều kiện khu vực quốc doanh chỉ 
phối toàn bộ nén kính tế quốc dân. 
Còn trong khu vực kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, giùũa các xí nghiệp quốc doanh, 
có cạnh tranh hay không ? Về vấn đề 
này ở một số nước anh em như llung- 
ga-ri, Bun-ga-ri,.. các nhà lý luận. 
kháng định là có; nhưng đó là cạnh 
tranh xã hỏi chủ nghĩa, khác với cạnh 
Iranh tư bán chủ nghĩa. Thế thì cạnh. 
tranh xã hội chủ nghĩa khác với thi 
đua xã hội chủ nghĩa như thế nào? 
Nên chăng bỏ eụm từ *®thi đua xã hội 
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chủ nghĩa ® đề dùng cụm từ cạnh 
tranh xã hội chủ nghĩa ®? Vấn đề này 
chúng ta cần suy nghĩ thêm, Không 
nên kết luận vội vàng; cũng không 
nên có định Kiến 


Về vấn đề quụ luậi cung cầu— Dưới 
chủ nghĩa xã hội có quy luạt cung cầu 
không 2? Quy luật cũng câu là gi? Nói 
mọt cách giản đơn, đó là quy luật: 
cũng nhiều hơn cầu thì giá hàng hóa 
rẻ; trái lại, cầu nhiều hơn cung thì 
giá hàng hóa đắt. Có sản xuất hàng 
hóa thi ắt có quy luật cúng cầu, cũng 
như có quy luật giá trị và quy luật 
lưu thông tiền lệ. Dưới chủ nghĩa xã 
hỏi còn sản xuất hàng hóa thì quy 
luật cung cầu còn tác động, Nhưng tác 
động của nó không giống như dưới 
chủ nghĩa tư bản. Vì nó chịu sự chỉ 
phỏi của quy luật kinh tế cơ bản và 
các quy luật kinh tế Kkbác của chủ 
nghĩa xã hội. Fém lại dưới chủ nghĩa 
xñ hội quy luật cụùng cầu tồn tại một 
cách khách quan, song đó là quy luật 
uý "hoặc quv luật *tá» chứ khêng 
phải là quy luật “tướng » Quy luật 
® trớng * dưới chủ nghĩa xã hội là quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội, 


Vấn đẻ quy luật cùng cầu là vấn đề 
thị trưởng. tức là vấn đề lưu thông và 


tao đôi hàng hóa, một khâu của tái 


sản xuất xã hội. Vận dụng quy luật 
cung cầu không phải là aechbav theo 
cơ chế thị trường». Chúng ta phải 
căn cỨ Vào quy luật cung cầu mà gạt 
bỏ vều tỏ đầu eơ. : 


Vẻ vấn đề một thị trường hay hai 
Thị Irườởng — nước tà, trong thời Kỷ 
quá độ, song song tồn tại các thành 
phần Kinh tế xã hội chủ nghĩa và các 
thành phản kính tế phi xã hội chủ 
nghĩu Do đó trong thời RỶ quá độ, 
nước ta vừa có thị trường có tô chức 
vừa có thị trường không có tô chức 
mà nưười ta Thường gọi là Chị trường 
«tự do», Ôá hai thị trường này gộp 
lài thành thị trường xã hội thống nhất, 
Như thể là có hai mà một; eó một 
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mà hai. Kính tế quốc doanh và kinh 
tế tập thể càng lớn mạnh thì thị trường 
có tò chức càng l?n mạnh và chỉ phá 
thị trường tự do ®, Sa tồn tại của 
thị trường ®*tự do *là cần thiết và lịr 
đài. Nhà nước ta chỉ cấm đầu cơ, huôn 
lậu, cấm mua bắn trải pháp luật, chứ 
không cấmthịtrường «tự đo ® Bên cạnh 
tñị trường có tÔ chức cần có tị trưởng 
% tự do ® là vì: kinh tế còn nhiều thànÈ 
phần; cần có sự trao đồi trực tiếp 
giữa người sản xuất và người liêu 
dùng ; người sản xuất làm ra hàng héa3 
không phải trực tiếp bán hết được mà 
cần có người tiều thương mua gom 
lai đề đem bán... 


Ta không nên coi thị trưởng Ê tự 
đo » là đối lặp với chủ nghĩa xã hội, 
phải xóa bó ngay. Trái lại phải sử 
dụng nó, chỉ phối nó, lãnh đạo nó. Ta 
không nên. khinh miệt thị trường Š tự 
đo ». Trong một thời gian đài, sự tồn lại 
của thị trường ®tự do » là cần thiết; 
nó bồ sung cho thị trường có tô chức. 
Ta cũng ki.ông buông lồng quản TỶ và 
chạy theo tính tự phát của thị trường 
qtlự do. Chứng nào còn thị trưởng 
€tự do» thì ta còn phải đầu tranh 
chống lại Rhuvnh hướng tự phát tư 
bản clủ nghĩa của nó. Điều có Ý nghĩa 
quyết định là lực lượng và chất lượng 
kinh doanh phục vụ của thị trưởng 
có tỏ chức, tức là thị trường xã hội 
chú nghĩa. Thị trường xã hội chủ 
nợ hit có mạnh; chảt lượng cao thì mới 
clủ phối được thị trưởng tự do? 


Nước ta tiễn lên chủ nghĩa xã hôi 
bỏ qua quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, song không thề bổ qua phát 
triển sản xuất hàng hóa. Đã có sản 
xuat hàng lóa thì có thị trưởng và 
cơ clế thị trường. Cơ chế thị trường 
là hoạt động của thị trường theo quy 
luật vạn động hàng hóa tiền tệ. Ta 
không né tránh, kiêng kv cơ chế thị 
trưởng vì đó là quy luật khách quan 
ngoài ý muốn chủ quan của ta. Ta 
chủ động vận dụng cơ chế thị trường 
trong sự thống nhất với cơ chế kẻ 


- 


hoạch hóa, lấy kế hoạch hóa làm 
trung tàm, nhằm mang lại lợi ích cho 
chủ nghĩa xã hội. 

Vấn đề một giá hau là hai giá— Cốt 
löi của 'vấn đề giá là căn cứ vào đàu 
đề định giá? Có người cho rằng chỉ 
có một căn cứ duy nhất là giá trị; tức 
thời gian ]ao động xã hội cần thiết dề 
làm ra hàng hóa; chỉ căn cứ vào giả 


“trị đề định giá. Đương nhiên, theo quy 


luật giả trị, phải trao đôi ngang giá, 
tức là phải căn cứ vào giá trị. Nói 
tỒng quát trong xã hội, tông giá cả 
bằng tông giá trị. Nhưng đối với mỗi 
hàng hóa thì giá cả chỉ xoay quanh 
giá trị, có khi cao hơn có khí thấp 
hơn giá trị, chứ không phải lúc nào 
cũng ngàng bằng giá trị. Vị hàng hóa 


khi lưu thông trên thị trường eÈFjn ảnh - 


hướng của luật củng cầu, Mặt khác; 
giá cả là thê hiện bàng tiền của giá 
trị. Cho nên giá cả còn tủy thuộc sức 
mứt của đồng tiên, Giá trị tìng khối 
hượng hàng hóa lưu thông bằng tông 
SỐ tiên lưu thòng nhân với n (n là vòng 


quay của đồng tiền). Lượng tiên phát. 


hành càng nhiều, vòng quay của đồng 
tiền càng nhanh thì sức mua của động 
tiền càng giẳnh giá hàng càng tàng, Vì 
vậy định giá không chỉ căn cứ vào giả 
frị mà còn căn cứ vào q6an hệ cũng 
cầu và sức mua của đồng tiền. Giá 
đúng chỉ eó một, Do đó phương hướng 
phần đấu của chúng ta là tiến tới một 


* giá, tức là tiến tới giá dụng, 


Một giá là thế nào 2 Vidụ Nhà nước 
“bản điện theo một giá; nhưng bán 
cho sản xuất giá khác, bán cho tiêu 
dùng giá khác; bán chợ tiêu dùng 
trong định lượng giá Kháe, bán cho tiêu 
đừng vượt quá định lượng giá khác; 
tuy thể, đó là chính sách một giá của 
Nhà nước vẻ điện, Một giá nhưng tùy 
đối tượng mà có giá khác nhau, 


Còn hai giá là thế nào? Ví dụ Nhà 
nước mua thóc, Mua thóc trong hợp 
đồng hai chiều có hàng hóa đòi lưu 
thì theo giá kế hoạch. Mua thóc thửa 
của nông dân bản ngoài nghĩa vụ thì 


theo giá thỏa thuận, Đó là hai giá. Nhà 
nước bán một số hà-g tiêu dùng thiết 
yếu cho những n»sười ăn lương theo 
giá cung cấp đề bảo đảm tiền lương 
thực tế của họ, và bán cho các đối 
tượng khác theo giá bảo đảm kinh 
doanh. Đó cũng là hai giá. Nhưng hai 
giá là tạm thời, sẽ tiền tới một giả. 


Trở lại vấn đề kinh doanh xã hội 
chủ nợ hĩa — Kinh doanh đưới chủ nehĩa 
xã hội dương nhiên phải có kế hoạch. 
Vấn đề không phải hở chỗ có kế 
hoạch hay khéẻng có kế hoạch. Vấn đề 
là ở chỏ kế hoạch như thế nào cho 
đúng. Kế hoạch theo lối bao cấp thì 
khôrg dúng. Phải đòi mới công tác kế 
koạch hóa. Phải vận dụng quan hệ 
hàng hóa tiên tệ. Phải giải quyết đúng 
đân mi quan hệ giữa kẻ hoạch và thị 
trường. Rhi dịnh ra kế hoạch phải 
Lính đến thị trường, kẽ cả thị trường 
xã hội chú nghĩa và thị trường « tự do». 
Phải căn cứ vào thị trường dể xảy 
đựng Kế hoạch. Trong quả trình thirc 
hiện kế hoạch phái vận dụng quy luật 
cũng cầu mà điền chỉnh kẻ hoạch. Rế 
hoạch sản xuất phải đáp ứng như cầu 
và thị hiểu của người tiêu dùng. Phái 
quản lý bằng biện pháp kinh tế, Phải 
dùng chính sách đòn bầy đề thực hiện 
kẻ hoạch. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa lấy kế 
hoạch làm trung tâm, đồng thời vận 
đụng quan hệ hàng hóa —tiềun tệ. Vận 
dụng đúng đẫn quan hệ hàng hóa tiền 
tệ và thị trường trong cơ chế kế hoiich 
lóa như một thề thống nhất hữu cơ, 
đó là nội dụng cốt lõi của kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Nếu văn duy trì cơ 
chế quản lý cũ theo lôi tập trung quan 
liêu, bao cấp, thì không thê có kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa được. Địc 
trưng của cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao eấp là: 


1-Quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh 
hành chính; tập trung quá mức quyền 
quyết định những vấn đồ về kinh tế 
vào các cơ quan quản lý hành chính, 
song các eơ quan này lại không chịu 


trách nhiệm về các quyết định của 
Tuỉnh. 

#—Bao cấp qua chế đệ phân phối: 
cấpp! át không tính đến hiệu quả kinh 
tế ; không gắn trách nhiệm với lợi ích 
vật chất; tách việc trả công lao động 
*ới số lượng và chất lượng lao động, 

ø=llệ thống tô chức bộ máy quản 
lý còng kènh nhiều cấp trung gian, 
kirông hiệu quả, quan liêu, cửa quyền. 

Cơ chế tặp trung quan liêu bao cấp 
ra đời hồi chiến tranh trong điều kiện 
phải bảo đắm nhu cầu cơ bản bằng 
cách thực hiện chế độ cấp phát đề 
chiến đâu và chiến thắng. Cơ chế đó 
còn là sản phầm của những quan điềm 
cũ kỹ về chủ nghĩa xã hội, của những 
định kiến sai lầm đối với sản xuất 
hàng hóa, đới với quv luật giá trị. 
[uy trì cơ chế bao cấp thì không thề 
thực hiện kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
được. | 

Phải xâv đựng cơ chế quản lý mới 
thì mới có thê thực hiện kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng của cơ 
chế quản lý mới, cơ chế quản lý tập 
trung dân chủ, hạch toán kinh tế, kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa là: 

1—Dôồi mới kế hoạch hóa, vận dụng 
các quy luật kinh tế, phát huy vai trò 
chủ đạo của các quy luật của chủ 
nghĩa xã hội, đòng thời sử dụng đúng 
dẫn các quy luật vận động của quan 
hệ hàng hóa tiền tệ, quản lý bằng biện 
pháp kinh tế là chủ vếu, đùng các 
chinh sách đòn bầy đề thực hiện kế 
hoạch. 
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2—Phải bảo đảm cho các cơ sở kinh 
tế có quyền tự chủ trong kinh doanh: 
thực hiện đúng hạch toán kinh te, tự 
tạo vốn và hoàn vốn; kính doanh œ 
lãi ; thu nhập của người lao động ö c0 
sở kinh tế phải gắn với sự phát triên 
kinh doanh của eơ sở kinh tẽ. 


3—Chấn chỉnh và kiện toàn bộ máy: 
phải phân biệt rõ chức nàng quản lý 
hành chính—kinh tế của cơ quan Nhà 
nước và chức năng quản lý sản xuắt— 
kinh doanh của các tồ chức, đơn ví 
kinh tế; phân cấp quản lý theonguyen 
tắc tập trung dân chủ. 


Xóa bỏ cơ chế cũ, xây đựng cơ chí 
mới là một cuộc cải cách có Ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc trong đó phái kệ: 
hợp trên và đưới, kết hợp cơ quan 
quản lý và phong trào quản chúng. 
Phải làm từng bước, mở rộng dân. tử 
chưa hoàn chỉnh đến dần dđần hoàn 


— cehïnh. 


Muốn làm được việc đó, phải đải 
mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế. 
Phải xóa bỏ những quan điềm cũ kể, 
lỗi thời về chủ nghĩa xã hội. Phái xớa 
bỏ những định kiến sai lầm vẻ sản 
xuất hàng hóa, về thị trưởng. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa !à vô 
củng quan trọng. Nhưng nó chỉ có thề 
phát huy tác dụng khi có chính sách 
đúng vẻ cơ cấu kinh tế, đồng thời có 
chính sách đúng về cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải giải quyết 
động bộ về nhiều mặt mới có thề đưa 
nền kinh tế nước ta tiến lên. 


R 


BÙI QUANG TẠO 
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CẢI TIẾN CÔNG TÁC THANH TRA 


ƯA gần 3 nắm thực hiện chỉ thi 
số 38 của Ban bí thư Trung ương 


Đảng về tăng cường sự lãnh đạo - 


của Đảng đối với công tác thanh tra 
và Nghị quyết số 26 của Hội đồng bộ 
trưởng về tăng cường tô chức thanh 
tra và nâng cao hiện lực thanh tra; 
công tác thanh tra đã có những tiên 
bộ mới. Hoạt động thanh tra được tiền 
hành thưởng xuyên theo chương trình, 
kế hoạch. Những kết luận và kiến nghị 
của cơ quan thanh tra trong nhiều 
cuộc thanh tra đã có tác dụng thiết 
thực, Qua đó, đã tích lũy được một 


số kinh nghiệm tỏ chức chỉ đạo và hoạt. 


động thanh tra, —, 


Nhiều đồng chí lãnh đạo ở các cấp, 
các ngành, cáe đơn vị cơ SỞ, sau khi 


-eó kế hoạch, biện pháp tô chức thực 


hiện những nghị quyết, chỉ thị của 
Đăng, chế độ, chính sách của Nhà nước 
ở trong ngành, địa phương và cơ SỞ 
thuộc quyền mìỉnh quan lý, đã coi 
trọng chỉ đạo thanh tra việc thực hiện 
những nhiệm vụ trọng yếu của ngành; 
các cấp đưới và eơ sở, nhất là những 
cơ Sở quan trọng của nên kinh tế quốc 
đàn, Nhờ đó, đã nắm được kịp thời 
những thông tỉn quan trọng tử cơ sở, 
biết rõ những thuận lợi, khó khăn, 
những ưu điểm và lệch lạc, giúp cho 
việc nhận định, đánh giá tỉnh hình 
được sát dúng vói thực tế khách quan, 
có biện pháp eụ thê phát huy ưu điềm. 
ngăn ngửa, uốn nắn lệch lac, giúp đỡ 
sửa chữa khuyết điêm,- hoặc xử lý 
nghiêm đối với những sai phạm nghiêm 


trọng, làm cho việc chỉ đạo thực hiện 
chủ trương chính sách của Đẳng, kế 
hoạch và pháp luật Nhà nước có hiệu 
qua hơn. Đồng thời hiều được tâm tư, 
nguyện vọng của cán bộ công nhân viên 
chức và nhân đân, kiểm tra sự đúng đắn 
của chủ trương. chính sách, có những 
kiến nghị bỗ sung hoặc sửa đồi cho 
Sát với tình hình thực tế. 


- 


ỚỢ nơi nào cấp ủy Đảng và chính 
quyền quan tâm chỉ đạo công tác thanh 
tra thiở đó tô chức tranh tra được 
tăng cường những cần bộ thanh tra 
có phầm chất chính trị và năng lực 
còng tác, phát huy được vai trò và tác 
đụng tích cực của thanh tra, các ban 
thanh tra nhân dân hoạt động có chất 
lượng, đề xnắt được những ý kiến xác 
đáng, kiến nghị với chính quyền giải 
quyết được nhiều đơn, thư khiếu nại. 
tố cáo của nhân dân ngav tại cơ SỞ. 
Một số thủ trưởng cơ quan Nhà nước 
Ởở các cấp, các ngành đã chú ý xem 
xét, giai quyết có kết quả nhiều vụ 
việc khiểu nại, tố cáo, gàv được tỉnh 
thần phần khởi và lòng tin của quần 
chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng. 
sự quan lý của chính quyền. 


Tuy vậy, ở nhiều bộ, ngành và địa 
phương và nhất là cấp huyện, quận, 
tồ chức thanh tra chuyên trách và 
tồ chức thanh tra nhân đàn chưa được 
tăng cường. chậm được củng cố theo 
đúng tỉnh than và nội dung chỉ thị số 
38 của Ban bí thư và Nghị quyết số 26 
của Hội động bộ trưởng. Cho nèn, chất 
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lượng và hiệu lực thanh tra chưa đắp 
ứng được yêu câu lãnh đạo của làng 
và quản lý của Nhà nước. Không 
đồng chí lãnh đạo ở một số ngành, 
địa phương và cơ sở còn coi nhẹ công 
tác thanh tra. Nhiều nơi, chủ nhiệm 
Ủy ban thanh tra tỉnh, thành phố, 
huyện, quận, thị xã, chưa đủ tiêu 
chuẩn đề được đưa vào cấp ủy Đẳng, 
Ủy ban nhân đản cùng cấp. Tô chức 


thanh tra nhân đâần ở nhiều eơ sỞở hoạt. 


động còn yếu, kém hiệu lực, nhiều 
đơn, thư khicu nại, tố cáo mới phát 
sinh chưa được giải quyết kịp thời, 
nhất là đơn lâu ngày chậm được giải 
quyết... 


s 


Trong tỉnh hình hiện này, công tác 
thanh tra có yêu cầu cấp bách là phải 
góp phần thiết thực ôn định tỉnh hình 
kinh tế — xã hội, dòng thời phái vươn 
lên đáp ứng những nhiệm vụ do Đại 
"hội thứ VI của Dãng đề ra. VÌ vậy, 
trước mất các tô chức thanh tra và 
ean bộ thanh tra cần thấm nhuần hơn 
nữa quan điểm thanh tra của Đẳng 
trong hoạt dòng thanh tra, bám sát 
nghị quyết, chỉ thị của Dáng, chính 
gáehy pháp luật của Nhà nước, và 
những nhiệm vụ trọng tàm, cấp bách 
đề thanh tra việc tlhhre hiện, phát hiện 
văn đề, đẻ xuất, kiến nghị biện pháp 
cụ thÈ giải quyết vấn đề sát với thực 
tế, đúng đường lõi chính sách và pháp 
luật, ÄAluốn vậy, phải thực hiện một 
yêu cầu quan trọng hàng đìu đối với 
tò chíc thanh tra lÀ các cấp v Đẳng 
và chính quyền thí hành dúng Nehị 
quyết. số 3ƒ cúa( Bộ chính trị: “Riện 
toàn mạnh Ủy ban thanh tra Nhà nước 
và hệ thống thanh tra, tăng cường 
trách nhiệm, quyền bạn, báo đam cho 
công tác của Ủy ban thanh tra Nhà 
nước Và các cấp hạt sự có hiệu 
lực 3% làm cho hệ thông thanh tra 
các cấp được tô chức ngàng tầm với 
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những yêu cầu của tỉnh hình, nhiệm 
vụ kinh tế — xã bội hiện nay. sớm 
khác phục tình: trạng vừa yếu, vừa 
thiểu cÃ về tô chức và cần Độ. 


Về mặt Nhà nước, cần thề chế héa 
các quan điềm, chủ trương của Đang 
vẻ lö chức và hoạt động thanh tra 
thành pháp lệnh về công tác thanh 
tra, và sớm ban hành pháp lệnh đỏ 
nhằm xác định rõ thêm vị trí và tỉnh 
chất của công tác thanh tra, bồ sung 
chức năng, nhiệm vụ, tăng thêm trách 
nhiệm, quyền lạn của ca hệ thống tô 
chức thanh tra. Ban thanh tra bọ, 
ngành nâng cao hiệu lực của thanh 
tra, tạo điều kiện cho tö chức thanh 
tra thật sự trở thành công cụ đác lực 
của các cấp ủy Dăng và chính quyền, 
góp phần tăng cường sức miạnh của 
chuyên chính vô sản, bảo đảm thực 
biện dúng đường lôi, chính sách của 
Đăng, kế hoạch và pháp luật Nhà nước. 
đâu tranh bài trừ các tệ nạn tiêu cực 
trong xã hội. 


Công tác thanh tra vừa có tỉnh chất 
Nhà nước, vừa có tỉnh chất nhân dân. 
Nói tính chất Nhà nước là pói đến 
giá trị pháp lý của tò chức và hoạt 
động thanh tra, Nói tính chất nhàn 
đân là nói đến vai trò làm chủ của 
quần chúng nhân đản tự giác, tự 
nguyện tham gia thanh tra dối với 
hoạt động của Nhà nước và xã hội: 
nhân đân trở thành lực lượng thanh 
Ira rộng lớn. Đề thực hiện được hai 
tính chất đó, công tác xâv dựng tô chức 
thanh tra và chỉ đạo hoạt động thanh 
tra không the chỉ coi trọng việc tầng 
cường tô chức thanh tra chuyên trách, 
mà còn phi chú Ý xây dựng, củng có 
e( tô chức thanh tra nhàn đàn ở cơ 
sở, Cần có nhiều hỉn? thức tuyên 
truyền sinh động về quan điềm thanh 
ra, về nội dung, phương pháp hoạt 
động thanh tra và có những biện pháp 
thích hợp thư hút được đồng đáo quần 
chúng thực hiện có hiệu quả chức 
năng giảm sát, kiem tra thường xuyên 
tai chó việc thực hiện Kế hoạch Nhà 


—__—_— —_—_—_——~a 


nước, chấp hành đường lối, chỉnh sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước Ở cơ 
Sở, làm cho mọi sgười quan fàm đến 
công tác tl:anh tra, cộng tác với cần 
bộ thanh tra và thanh tra viền nhân 
đần, làm cho hoạt động thanh tra được 
tiến hành thường xuyên, rộng kháp, 
có biêu lực, Trước mắt, cần Kiện toàn 
các ban thanh tra nhàn dân hiện có, 
làm cho nó đi vào hoạt động thật sự, 
đồng thời củng cõ vững chục và mỡ 
rộng các ban thanh tra nhân đàn mới 
được thành lập, làm cho các tô chức 
thanh tra nhân dân hoạt động đều 
khắp, mang lại kết quả thiết thực, 
tránh tỉnh trạng chỉ chú ý phát triền 
SỐ lượng, không quan tâm theo dõi, 
hướng dẫn, tạo điều kiện cho các ban 
thanh tra nhân dân làm-tốt nhiệm vụ 
giảm sát; kiềm tra thường xuyên tại 


CƠ SỞ. 
\ 


Nhiệm vụ biện nay của các tô chức 
thanh travà-cán bộ thanh tra là tập 
trung thanh tra việc thực liền những 
vấn dề cơ bản của Nghị quyết 9 của 
Trung tương về kẻ hoạch Nhà nước 
năm 1986 trong những thắng cuối năm 
1986, thanh tra việc thực hiện Ngủi 
quyết số 31 của Bộ chính trị, kết luận 
cúa Hội nghị Dộ chính trị gán đáy và 
Nghị quyết số 31 của liội động bộ 
trưởng về những giải pháp cấp bách 
thrc hiện đúng đấn Nghị quyết 8 
của Trung ương về giá — lương —tiền, 
gắn liền với thanh tra việc thực biện 
chỉ thị số 133 của Chủ tịch Hội 
đồng bộ trưởng về xử lý kịp thời và 
nghiêm mỉnh các vụ phạm pháp 
hình - sự. 


Công tác thanh tra việc thục hiện 
những nghị quyết, chỉ thị nói trên phi 
được tiến hành rộng khắp, nhàt là ở 
những tỉnh, thành phố trọng điềm và 
những cơ sở kịnh tế quan trọng. Cần 
phát hiện kịp thời tình hình ở eơ sở, có 
kếtluận đúng đắn và đề xuất nhữngkiến 
nghị giải quyết vấn đề một cách thiết 
thực, .sát với thực tế, góp phần đây 
mạnh sản xuất nông nghiệp, công 


nghiệp, tiều — thủ công nghiệp, nâng cao 
SỐ lượng và chất lượng sẵn phẩm, tăng 
thủ nhập thỏa đáng cho người lao 
động. BRien quyết dâu tranh xóa bồ 
những hiện tượng tiêu cực, ôn định 
đời sống của cán bộ công nhân viên 
cafe và nhân dân. Sản xuất nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu. Công tác 
thanh tra trong lĩnh Vực này cần coi 
trọng việc để xuất Ý kiến, kicn nghị 


S0 Tài 2102 ST hệ: 
- Với các cập lãnh đạo rút kính nghiệm 


quản lý nông nghiệp, nâng cao chất 
lượng khoản sản phầm đến nhóm và 
người lao động trong các hợp tác xã, 
nhàm khuyến khích, động viên giai 
cập nông đản tập thề hăng bái làm ra 
nhiều sẵn phẩm nông nghiệp, vừa Ích 
nước, vừa lợi nhà, 


“Trong: hoàn cảnh khó khăn hiện 
nay, ngoài sự €ố gắng vươn lên của 
cản bộ thanh tra và thanh tra viên 
nhàn đàn, còn cần có sự giúp đỡ tích 
Cực của các cấp, cắc ngành, các đơn 
Vị cơ sở, tạo điền kiện đề cân bộ thanh 
ra hoàn thành nhiệm vụ, Di đòi với 
việc chắn chỉnh tỏ chức, kiện toàn 
căn bộ thanh tra, phải có kế hoạch 
tin hành thưàng Xuyên việc Đồi 
đưỡng nàng cao trình độ kiến thức, 
trình độ quản triệt đường lời, chính 
sách của Đẳng. pháp luật của Nhà 
nước, nâng edo nắng lực và chất lượng 
công tác của cần bộ thanh tra, đồng. 
thời eó chính sách chế độ đãi ngộ về 
vạt chất và tỉnh thần phù hợp với 
tỉnh elbát và đặc điềm của công tác 
thanh tra như Nghị quyết số 230 của 
Họi đồng bộ trưởng đã nêu. 


Văn để có tàm quan trọng đặc biệt 
đổi với việc tăng cường tô chức thanh 
tra, phát bú hiệu lực của thanh tra 
là sự gian tầm lãnh đạo của các cập 
IV Đăng đối với công tác thanh tra, 
Chỉ thị số 58 của Đan bí thư dã chỉ 
rỏ: các cấp úv Đăng căn lựa chọn 
những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về 
phẩm chất và năng tực, có kính nghiệm 


(Xem liếp Irang 28) 
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MẠC ĐƯỜNG 


VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH 
BIẾN ĐỒI XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 


AI hội toàn quốc thứ IV của Đăng 

đã đặt vấn đề dân tộc đúng vào 

vị tri quan trọng của nó. Nghị 
quyết Đại hội IV vạch rõ việc “giải 
quuUuếi dũng đân ấn đề dàn tộc là mội 
trong những nhiệm 0ụ có lính chải 
chiến lược của cách mạng Việt nam ®. 
Đó là sự đánh giá khả năng cách mạng, 
công lao đóng góp của đòng bào các 
đân tộc thiều số đối với sự nghiệp 
_ e&ch mạng và yêu cầu của đất nước 
đối với vùng đòng bào các dân tộc 
thiểu số trong chiến lược phát triền 


kinh tế —xãä hội. VÌ vậy, vấn đề 
dàn lộc là một ấn đề thường 


xuyên được Đang la quan lâm chỉ 
đạo được Nhà nước +xä hội chủ 
nghĩa đặc biệt xem lrọng. Bởi vì: nếu 
thiểu quan tâm hoặc xem nhẹ vấn đề 
này tắt yếu sẽ gây hậu quả xấu đến sự 
nghiệp cách mạng chung của nước ta. 
Là mọt vấn đẻ có tính chất chiến 
lược, vấn đề đân tộc phải được thề 
biện đầy đủ trong mọi suy nghỉ và 
hành động của Đảng ta, cụ thê hóa 
trong các kế hoạch và chính sách phát 
triền kinh tế xã hội, được quán xuyến 
làu đài trong suốt quả trình lãnh đạo 
và chỉ đạo của Đẳng và Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Vì vậy, giải 
quyết vấn đề dân lộc thiều số phải 
trên tỉnh thần chiến lược kiên định, 
vi lợi ích của Tô quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa, vì sự thống nhất bền 
vững của cộng đồng các dàn tộc sống 
trên đất nước ta. 
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Trên phạm vi thế giới. ngày nay 
Đãn đề dàn lộc cũng dã Irơ thàith mội 
Irong những uãn dề có lính chizn 
lược của thời đại. Trong vài chục năm 
gần đây, bọn đế quốc và các bọn phản 
động khác đã sử dụng vấn đề dàn lọc 
thiêu số như là một pũ khí, có hiệu 
lực đề chia rễ nội bộ, gàâu bạo động 
chính trị, kích động lâm lÚ chống dõi 
cách mạng trong nhân dân các nước 
xã hội chủ nghĩa oà các nước độc lập 
đân tộc liễn bộ. 

Tiếp lục những quan điềm tư tưởng 
về vấn đề dân tộc của Đại hội IV, Đại 
hội V của Đảng đã vạch ra những 
phương hướng cụ thề chỉ đạo thực 
hiện chính sách đân tộc. Ơ Đại họ: V. 
quyền bình đẳng triệt đề và quyên: 
làm chủ tập thề của các dân tộc thiểu 
số ở nước ta đã được khẳng định. Đây 
là một vấn đề lớn được đặt ra trong 
mối quan hệ giữa ắc đân tộc thiệu 
số và dân tộc đa số cùng sỐng trong 
một nước. Do những nguyên nhân lịch 
sử đề lại, đo trình độ và đời sống còn 
có khoảng cách cho nên vấn đề bình 
đẳng triệt đề và quyền làm chủ tập 
thề đối với đồng bào các dân Lộc thiều 
số đề bị xem nhẹ vô nhiều mặt. Trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chính vấn đề bình đẳng triệt đề và 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của đòng bào các đân lộc thiểu 
số là cơ sở của sự đoàn kẽt, thống nhi 
giữa các dân lộc, nhất là giữa các 
đân lộc thiều số uà dân lộc đa số. 


‹ 


Từ Đại hội V đến nay, các cơ 
quan Đẳng và Nhà nước ta đã có nhiều 
tbành tựu đáng kề trong công tác dân 
tọc., Tiếp kheo#chỉ thị 23 (háng I1- 
1977) của Trung ương Đăng về vấn đề 
định canh định cư kết hợp xây dựng 
xủng kinh tế mới và hợp tác. xã, là 
những chỉ thị quan trọng về vấn đè 
người Khơ-me (ehi thị 117 ngày 29-9- 
1981 của Ban bí thư Trung tương 
Đảng), về người Chăm (chỉ thị 121 
ngày 26-10-1981), về người Hoa trong 
tình hình mới (chỉ thị 10 ngày 17-10- 
1982). Ngoài ra, các bộ, các ngành 
đều có những chủ trương. chỉnh sách 
cụ thê nghiên cứu và giải quyết các 
vấn đề cấp bách trong vùng dân tộc 
(yi như Bộ giáo dục với vấn đề chữ 
đlân tộc, Bộ ván hóa với vấn đề văn 
hóa đân tộc, Thành ủy Hò Chí Minh 
với vấn đề người Hoa...). Trong hơn 
10 năm qua, nhận thức về vai trò và 
vị trí của các đân tộc thiều số ở nước 
ta đã được nàng cao hơn nhiều so với 
trước. Cuộc chiến tranh ở biên giới 
“Tây nam, vấn đề “nạn kiều» năm 1978, 
cuộc chiến tranh xâm lược mùa xuân 
năm 1979 ở các tỉnh biên giới phía 
Bắc nước ta làm sáng tỏ hơn tính 
chiến lược của văn đề dân tộc. Đó 
cũng là những thực tế sinh động giúp 
cũng cố quan điềm giai cấp trong 
cách nhìn và cách đánh giá quần 
chúng lao động các đân tộc thiều số ở 
Tước ta, 


bí 


Mười năm qua, vùng đản tộc thiêu 
số ở nước (ta đã có những biến đôi xã 
hội cơ bản và sâu sắc, (uy chưa được 
rộng khắp và toàn điện. Sự cố gắng 
của đồng bào các đân tọc thiều số 
trong quả trình xây dựng cuộc sống 
mới tà rất lớn, mặc dù nhiều nơi còn 
chiến tranh và bọn phá hoại vẫn còn 
hoạt động ngăn cản những đồi mới 
đó. Nhiều nắm qua ở vùng các đân 


tộc thiều số phía Bắc, nông sản thu 
hoạch khá, diện thiếu đói thu hẹp lại 
rất nhiều. llơn thể nữa, trong vài ba 
năm gần đây, nhiều nơi hẻo lánh đã 
có thủy điện, có nhà văn hóa. thư 
viện xã, có bệnh xá, đường sả mới, 
nhà gỗ lợp ngói vững chắc. ỞƠ Cao 
bằng, Lạng sơn, Hoàng liên sơn, Lai 


châu, Hà sơn bình. nhiều vùng dân 


tộc thiêu số đã có những sắc thái mới 
của thị trấn nhỏ ; quần áo, giày dép, 
dụng cụ gia đình đầy đủ hơn xưa. 
Đôi nơi còn có nghề thủ công phát 
triển, có nghề tiều, thủ công nghiệp 
gia công xuất khâu... Về hướng thụ 
văn hóa, đồng bào các dân tộc nhiều 
nơi hằng tháng đều được xem chiếu 
phim, ở một số vùng xa xôi còn được 
xem các đoàn văn công từ các miền đất 
nước đến thăm biên giới phía Bắc biều 
diễn. Các tỉnh miền núi ngày nay đều 
có bệnh viện đa khoa. lâu (hết cáo 
huyện miên núi đều có bệnh viện 
huyện. Ngày nay, chúng ta đã có không 
Ít giáo sư, phó tiến sĩ và cán bộ có 
trình độ đại học người các dân lộc 
thiều số. Trong đội ngũ công nhân các 
xi nghiệp quốc doanh cũng có nhiều 
người thuộc các dân tộc thiều số; 
nhiều người là công nhân cơ khí, công 
nhân xây dựng. nhiều nhất là công 
nhàn các lân trưởng, nông trường. 
Trong đội ngũ những người làm công 
tác văn học nghệ thuật của ta có mặt 
nhiều tài năng người dân lọc thiêu 
số, nhiều người trong số đỏ nồi tiếng ở 
những cuộc thi tài trên thế giới. 

Vùng dân tộc thiêu số tỉnh Bình trị 
thiên trước kia có nhiều khó khăn 
nhất thì nay ở đây có hơn 605% đồng 
bào dân tộc bỏ hẳn lối sống du canh 
đu cư. Xi Hướng hữu ở vùng Nam 
đông, huyện Phú lộc có hơn 1000 
người dàn tộc Rơ tú trước năm T927 
eòn sống cực khó. lang thang khắp 
rừng núi. nay đã định cư, lặp hợp lắc 
xã, khai thác hơn 100 ha đất, trong đó 
có 30 ha ruộng nước. xây đựng nhiều 
nhà ngói và vườn cây àn quả, hơn 200 
no eœá Bác Ho. Hướng hóa, đồng bào 


Lễ ` 


Vân kiều đã khai phá và canh tác trên 
1000 ha ruộng nước, xây dựng nhiều 
công trình thủy lợi nhỏ. có thủy điện 
chiều sáng khắp xóm làng và nhiều 
tiếng loa truyền thanh rộn rã trong 
ctừng nhà Đông bào- eòn làm nhiều 
nghề thú công và phát triển chăn 
nuôi bò. Ở huyện AÄÀ lưới, phong trảo 
xây dựng hệ thống VÀC (Vườn cây, 
ao cá, chuông nuÔi gia súc, gia cầm), 
xây đựng nhà gỗ lợp ngói và xày dựng 
nếp ăn ở hợp vệ sinh trong đông bào 
các dân tộc những năm qua thật là 
sòi nồi. Ở Quảng nam— Đà nẵng, đời 
sống đồng bào cặc dàn tộc thiểu SỐ 
những vùng có rừng quế đã có thay 
đỏi rõ rệt: đường sá phát triên, nhiều 
nơi trước đây phải đi bộ, nay đã có xe 
di lại, đồng bào vừa phát triền kinh 
tế gia đình, vừa làm trong hợp tác xã, 
vừa tham gia các làm trường khai thắc 
quế và lâm thỏ sản. Ở miền Tày Nghĩa 
bình, đo chiến tranh tàn phá nặng nề, 
sau giải phóng nhiều nơi bị đói, đãi 
đai bố boang hóa từ lâu, nước thiểu 
gay gắt, đời sống đồng bào các đàn tóc 
thiều số rất khó khăn. Đến năm I9N0, 
chỉnh quyên cách mạng đã phát động 
phong trào làm thủy lợi thỏ ở miện 
núi, hơn 60% điện tích ở vùng thấp 
được tưới nước, 805 điện tích được 
phục hồi canh tác, Cho dến đầu năm 
1981, bình quản lương thực đâu người 
ở vùng dân tộc thiêu số đã đạt 350kg 
riêng vùng cao đạt 400kg, dâu người, 
trong đó sắn chiếm tỷ trọng 50%. Có 
nhiêu hợp tác xã làm ăn khá như Sơn 
kỷ, Trà niêu, tập đoàn Sơn cao, 
Đak mang, Vĩnh hảo, Vĩnh hiệu... Các 
đân tộc Ba nà, Ca dong, Co xưa nay 


sống du cư nay đã định cư, làm ruộng - 


nước làm nghề rừng và phát triền 
chần nuôi gia súc. Ở miền Tây Phú 
khánh việc chăn nuôi bỏ đàn đã phát 
triền rất nhanh. Œ Thuận hải, nhiều 
vùng dân tộc Chăm như Ninh hai, Hắc 
bình trong ÍÚ năm gản đây cũng đã có 
những đồi mới rất sàu sắc. Phong 
trào hợp tác hóa và tăng năng suất 
trong nông nghiệp của đồng bào Chăm 
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ở đây đã trở thành những nét tiên 
biều của dịa phương. Ở miền Đô: 8 
Nam bộ, Làm đồng và Tảv nguyên 
nhiều đồng bào người dân tộc thiểu 
số đã trở thành công nhàn các nông 
trường cao su, cà phê, chẻ, mía của 
hà nước, Đờt sống của đồng bào các 
đân tộc Gia lại — Kon tủm, Đạk Taẩk, 
ở Di lính, Bảo lộc, Lạc dương (Lắm 
đồng), Bình long, Lọc ninh (Sông bé), 
Xuân lệc, (Đồng nai) v.v. đã có nhiều 
dói thay từ sinh hoạt ăn ở đến mức 
Sống và cách làm ăn, hướng thụ văn 
hóa, giao tiếp xã hội. 


Ở đồng bằng sông Cửu long. sự biến 


đồi xã hội trong người Khơ me, người 


(hãm l-xlam, người loa cũng khả rõ 
nét.Ở người Khơ me, điềm nội bát 
nhất trong 1Ú năm qua là phong trào 
áp dụng kỳ thuật mới trong nông 
nghiệp, thầm canh tặng vụ, trông lúa 
'\ao sản, thủ hẹp diện độc canh lúa. 
mớ rộng việc trong những loại nòng 
sản mới mà trước đây đồng bảo chưa 
hệ trong. Ở Kiên giang. đồng bào Rhơ 
ine còn vay tiên ngàn hàng đề trang 
bị hàng chục máy kéo "Những cảnh 
dòng bó hoàng ở Trà cú (Cứu long), 
Giá rai (Alinh hải)... này đã trở thành 
những đöông lúa màu mỡ có công trinh 
thủy lợi tưới tiêu nước, Phong trào 
xây dựng tạp đoàn sản xuất phát triền 
nhanh trong những năm 80, Gần 90% 
nòng dàn đã vào tập đoàn. Văn hóa. 
văn nghệ Rhơ mc được khai thác và 
giới thiệu trong ca nước. Đồng bảo 
Chám theo đạo T-xiam trước đây không 
có đắt đề canh tác, nghề dệt co truyền 
bị mai một, sông bấp bènh bằng buôn 
bán nhỏ, nay đã có ruộng đất đề canh 
tác, khôi phục được nghề dệt; phụ 
nữ CFPăm l-xlam đã được đi học và 
tích cực tham gia các công tác xã hội. 
Người lao động Hoa ở đồng bằng sông 
Cứu long và thành phố Hồ Chỉ Minh 
sau vụ “nạn hiểu *® năm, (978 đã thâi 
sự chuyên biến về nhiều mạt, Đồng 
bào yên tàm sản xuất và băng hái góp 
phần vào việc giữ gìn trật tự an nịnh 
ở địa phương. Đồng bào Hoa ở 


. phường †, quận 11 thành phố Hô Chí 
Minh (chiếm 87 dân số của phường) 
đã trở thành ngọn cờ đầu của phong 
trào lăng năng suất trong ngành tiều; 
thủ công nghiệp vào dầu những năm 
60 cua thành phố. Nhiều phường có 
đông lao động người Hoa ở quận 5, 
quận Tân bình, quận 6... đã đạt nhiều 
thành tích trên các lĩnh vực sẵn xuất, 
văn hóa, thê dục thề thao; nhiều gia 
đình người Hoa được công nhận là 
gia đình văn hóa mới... 


Tóm lại, 10 năm qua. đời sống của 
đồng bào các dân tộc thiều số ở nước 
ta đã thật sự có những thay đôi cơ 
bản về nhiều mặt. Xu thế mới trong 
sự phát triền đân tộc đang tiến triền 
không ngừng. Tuy nhiên hoàn cảnh 
- mới và những nhu cầu mới đang đặt 
va cho chúng ta nhiều suy nghĩ đề giải 
quyết tốt hơn nữa văn đề dân tộc. 


Trước hết, một diều quan trọng cần 
chú ý là phần lớn các dân tộc thiều 
SỐ sóng ở nước ta có những quan lệ 
về ngôn ngữ, phong tục tập quán, tôn 
giáo với một số dân tộc khác ở miền 
Nam Trung quốc hoặc ở các nước 
trên bản đảo Đông đương và các nước 
Đông Nam Á. Trong vòng 30 năm gần 
đây, tình linh các dân tộc thiều số Ở 
Các nước nói trên cũng có những 
chuyền động rất phức tạp. Các giới 
cầm quyền của các nước ấy và các 
lực lượng phản động nhất trong khu 
vực đã đặt ra các chính sách mị dân 
nhằm lôi kéo các dân tộc thiêu số, 
khai thác tài nguyên thiên nhiền Ở 


vùng dân tộc, tuyên truyền tư tưởng - 


sô vanh dàn tộc nhằm chống lại xu 
thế cách mạng trong những quốc gia 
này. Thực tế dã chứng mỉnh trong 
những năm gần đây, bọn đế quốc câu 
kết với bọn bành trướng bá quyền và 
các thế lực phản động khác vẫn còn 
nhiều mưu đồ đẹn tối đối với cáo dân 


lộc thiều số ở nước ta cũng như ở: 


các nước khác trên bán đảo Đông 
đương và vùng Đông Nam AÀ. Do đỏ, 
trong khi giải quyết 


vấn đề dân - 


tộc ở nước ta cần phải quan tâm đến 
những chu: n động phức tạp trong khu 
vực, cần quan tâm hơn nữa đến những 
âm mưu của giới đế quốc và các bọn 
phản động khác trên vấn đề đất đai 
và biên giới có liên quan đến các dân 
tọc thiêu số. Mặt khác đây là điều: 
rất cơ bản, giải quyết vấn đề dân 
Lộc thiểu số ở nước ta một cách đúng 
đắn sẽ có ảnh hưởng đến những xu thế 
tiến bộ trong các dân tộc thiêu số Ở 
các quốc gia lân cậu. 


Những mối quan hệ bên trong và 
bên ngoài của vắn'đề dân tộc ở nước 
ta cần được nghiên cứu đầy đủ, không 
chỉ nghiên cứu vấn đề của lịch sử mà 
quan trọng hơn cả là những chuyền 
động chính trị xã hội hiện nay, Muốn 
giai quyết đứng đắn vấn đề đân tộc ở 
nước ta trong môi quan hệ chặt chẽ 
với chiến lược kinh tế xã hội trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ. chúng ta cần phát hiện kịp thời 


những màu thuấn mới hình thành 
hiện nay. RKbòng nên xem thưởng 


những mâu thuần mới này, nhất là 
màu tLuẫn mới nảy sinh từ các nhóm 
dân tộc đa số sống bên cạnh những 
xóm làng các dân tộc thiều số. Những 
mâu thuẫn này khá phức tạp, mặc dù 
đó là những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân đân lao dòng dưới sự lãnh đạo 


của Đẳng ta. Sự nghiệp xây dựng chủ 


nghĩa xã hội trong cả nước đòi hỏi 
phải phân bố lại lao động và dân cư 
trong các vùng và tất yếu đẫn đến sự 
di dân người Kinh đến Tây nguyên, 
đồng bằng sông Cửu long và một số 
vùng đân tộc khác. Sự phát triền các 
nông trưởng, tìm trường, các xi nghiệp 
công nghiệp... cũng sẽ đưa đến những 
di chuyên một phần chỗ ở của đồng 
bào các đàn tộc thiêu số. Trong quá 
trinh đó cần eó một sự giáo dục, chỉ 
đạo về tư tướng thật sâu sát đề tránh 


'va chạm và màu thuản có thề xảy ra, 


thề niện cho được quan điềm tôu 
trọng quyền bình đăng và quyên làm 
chủ của dòng bào các dân tộc. 


Ũ 


Trong những nắm gần đây. Sự va 
chạm ở vùng đân tộc thưởng nảy sình 


Trên những vấn đê sau đây: vấn đề 


đất ở và đất canh tác của đồng bào 
đàn tộc thiểu số thường bị xâm phạm 
à khing được bố trí lại một cách 
dúng dắn: vấn đề sử dụng tài nguyên 
rừng dê sinh sóng không dược giải 
quyết một cách thích đáng, hợp lý, 
hợp tỉnh; văn để phong tục tập quân 
của đồng bào các dân tóc thiểu số bị 
ví phạm: vấn đè chữ viết, nhà trường, 
chương trình học và đào tạo cần bộ 
người các dân tộc thiêu số ở những 
địa phương hiện có đồng người Rinh 
sinh sống ; văn để giá cá, địa tỏ chênh 
lệch ở vùng dân tóc... Bên cạnh đó sự 
tón tại của chú nghĩa quan liêu, những 
tiêu cực xã hội, những thái độ đổi xử 
Không đúng, những tính toàn theo 
Kiểu cón buôn cùng dân đến những 
và chàm, Nưược Tại, những thái độ tự 
ti, dó ky, hẹp hội, cô độc, thiểu cới 
IHỚỜ cũng gáv nên hiểu Eìm, ví chạm, 

Hỗ ràng, dù do nguyên nhận ơi, 
những biêu hiện thiểu đoàn Kết đàn 
Lộc là xa lạ với chính sách đàn lọc của 
Dãng ta, trái với tư tướng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vẻ văn để đạn lộc, 

Trong th hình hiện này, nhất Hà 


trong tỉnh hình ở Động Nam Ạ và châu 
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Ä tư tưởng đân tộc sô vanh và chả 
nghĩa dân tộc hẹp hòi đang có su 
Hướng phát triền, trong khi kẻ địzn 
đang đầv mạnh tuyên truyền chia r 
dân tóc, chủng ta càng phải đẻ caa 
cảnh giác và quản triệt đây dù tr 
lưỡng xem bẩn đề đản tọc là nét 
Irong những ăn đề có tỉnh củ¿p 
lược của cách Inạng Vịt! nam..(án 
nghiêm khác phê phản mọi biều hị»a 
của tư tưởng, làm lý *đâăn lộc la s 
cũng như dân lọc hẹp hồi. Đồng thời 
cần nghiên cứn kỹ đề giải quyết denạ 
đản những lợi ích chính (hit. nhữ nạ 
nu cầu tới đụng đạt ra lro1m dài 
song ở pũững đìn tộc thiều số. 

Giải quyết đúng đản văn đề dàn tóc 
là một yêu cầu có tính nguyên tác đối 
với sự nghiệp xảy dựng chủ ngÌ1a và 
hội và bao vệ Tổ quốc của nhàn dịp 
tì, Tông thời cũng cá-ảnh hướng ;+t 
đời với các nước láng giêng. Qua việc 
thục hiện quyên bình đẳng triệt đề và 
quyền làm chủ tập thể của các đân te 
ớ nước la, các đàn tộc các nước lìng 
gieng càng tin tưrởng hơn ở đường lệi 
dối ngoại của Dặng ta, lín tưởng và 
tòn trọng tình hữn nghị giữa các dán 
tộc trong khu vực. VÌ vậy, giải quvết 
văn để dàn lộc, ngoài mục tiều đổi 
Hỏi, còn có Ý nghĩa đối ngoại. 


DƯƠNG HƯỚNG MANH 


MĨ THUẬT ỨNG DỤNG VÀO - 


—§ÂW XUẤT VÀ BỞI SỐNG XÃ HỘI HIỆN NAY  - 


Ÿ thuật ứng dụng-là niột chuyên 
ngành troig nghệ thuật tạo hình: 

Nó luôn luôn gần bó mặt thiết 

Với sản xuất và đời sống con người. 
Ngay từ buối bình mình của mình, 
khi chế tác ra các công cụ lao dòng. 
mặc dù đó chỉ là những còng cụ hết 
sức thô sơ; con người đã đặc biệt chú 
Ý tới sự tạo đáng sao cho còng cụ đó 
vừa đẹp vừa thuận tiện khi thao tác. 
Xã hội càng phát triền, thì mỹ thuật 
ứng dụng vào sản xuất và đời sống 
càng lớn. NÓ ghỉ dấu ăn trong toàn bộ 
đời sòng ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiếp, 
vui chơi, giải trí cũng như lao động, 
chiến dấu và học tập của con người. 
Œ' dàu ta cũng thấy có bàn tay và ý 
thức của các nghệ nhân, hoặc các nhà 
mỹ thuậtứng dụng. Vì thể, khái niệm 
mỹỸ thuật ứng dụng mang một nội dụng 

rất cụ thề, 


Ở mỗi nước, mỸ thuật ứng TH vao 
san xuất và đới sống mang một đầu ấn 
tiếng. Khí sản phẩm chuyên thành tiện 
nghỉ và được bài trí lắp đát trong một 
không gian nhất định; thì nó tạo thành 
môi trường thầm mỹ, phần ánh thị 
hiểu của người dùng. Đặc trưng ấy tác 
động thưởng xuyên và mạnh mẽ đến 
quá trình phát triền các chúng loại sản 
phạm. Do đó, trải qua nhiều thời dại. 
đã sinh sôi biết bao ngành nghề tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp của nhiều 
dân tộc, nhiều đất nước. Sản phầm của 
các ngành nghề được tạo ra, không chỉ 
ngày thêm tỉnh tế, hấp dân mà còn gắn 


~ 


bó đậm đà thêm với muôn vàn tập tục, 
Lín ngưỡng, lề thói khác nhau, chồng 
chất lên nhau. Vì vạàyv mỹ thuật ứng 

` `» L4 ^ , ©° 
đụng vào đời sống luôn luôn eó bản 
sắc riêng biệt, đọc đáo của mỗi đản 
lộc, mỏi khu vực. ..ẽ 


Từ cơ sở tiểu. thủ công mỹ nghệ 
trukền thống, dã xuất hiện nền sẵn 
xuất công nghiệp. Tính chăt ứng dụng 
mình mẽ, nhanh chóng và rộng khắp 
của hàng công nghiệp trên quý mô 
toàn cầu. là một-nhàn tổ quan trong 
thúc đây nến mỹ thuật ứng dụng phát 
triền rộng lớn trên cả hai bình điện 
công nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ 
công nưhiệp Do đó, mỹ thuật ứng dụng 
CÓ HỘI VEItrÍ quan trọng trong chiên 
lược kinh tế — xã hội của môi nước, 


Đề để tìm Hiểu, nghiền cứu và đánh 
ˆ . ^^ ` ~ ˆ 
giá. có thể quy hoạt động mỹ thuật 
ứng dụng ở nước 1q hiện nay thành 
bốn mũng: thủ công mỸỹ nghệ ; mỸ 
thuật công nghiệp; đỏ họa thương 
nghiệp; thấm mỹ môi trường, 


Trong các loại hình chú yếu của mỸ 
thuật ứng dụng. thì mạnh nhất hiện 
nav của nước ta là liều công nghiệp, 
thị công nghiệp. 

Từ nhiều năm qua, các ngành nghề 
màyv đã được quan tàm phục hồi, khai 
thác và phát triển. Vốn là con dễ của 
nền sản xuất nhỏ, đi từ lối tự cung tự 
cắp cô truyền, cho nên quả trình nuôi - 
đường và mở rộng của nÓ mắy náu¡n 
gần đây, ngoài các cơ sở liêu công 
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nghiệp, thủ công nghiệp Ởở các thành 
thị, thi một mắng khá lớn ở ngay tại 
các hợp lác xã nông nghiệp. 
ứng nhu cầu tại chỗ cho nhân dàn lao 
động khắp các địa phương trong cả 
nước. Đồng thời nó tàn dụng được sức 
lao động tại chỗ, nhất là của lớp người 
trể tuổi, giải quyết công ăn việc làm 
và giúp cho nhiều người có nghề ôn 
đỉnh. Nó còn đóng góp khối -lượng 
hàng xuất khẩu ngày một nhiều. Thể 
mạnh chính của nó là ở chó nó đang 
là một trong các nguồn hàng xuất khiu 
quan trọng của nước ta. liểng tại thành 
phố Hò Chí Minh trong năm 1952, 
hàng tiều, thủ công nghiệp đã đạt 
- 11,6 tỷ đông giá trị sẵn phầm giao nộp 
Nhà nước (chiếm tÝ lệ 78.855 giá trị 
tòng sản lượng); đạt 2 tý đồng giá trị 
sản phầm xuất khầu (chiếm 133213 
kế hoạch) là các đản chứng cụ thê. 
Nhưng mặt hạn chế cơ bản của ngành 
này là chưa quan tám ứng dụng yếu 
tố thầm mỹ trên cơ sở kế thừa và khai 
thác truyền thống đản tộc nhằm phục 
vụ cho một bước chuyền biến nhảy 
vọt về chất lượng sản phầm. lĨãy còn 
có hiện tượng giữ. «nguyên Xi» máu 
cô trong nhiều năm và sức ÿ ấv còn 
rơi rớt cä trong một số mặt hàng xuất 
khầu. Có thê thấy điều đó khá phố biến 
trong các loại sản phẩm sơn mài, thêu 
ren, chạm ngà, khẩm trai, sừng.. 


Mỹ Thuật công nghiệp được hình 
thành trên cơ sở nền sản xuất công 
nghiệp. Một nước tiên tiến bào giờ 
cũng có immột nền công nơh!¿ phát triền 
cùng với một trình đc ' ám mỹ công 
nghiệp tương ứng. Đe thực hiện thầm 
mỹ còng nghiệp, dày chuyền sản xuất, 
các công đoan được chuyên niên hóa 
cao độ. Ở các nước có nên kinh tế và 
khoa học phát triển, nhụ cầu si: hoại 
của con người phức tạp wo đà dạng, 
đòi hỏi thầm r"ỹ công nghiệp càng cao, 


Hoạt động của mỹ thuật công nghiệp 
chủ yếu là tạo hình, tạo dáng công 
nghiệp. Sản xuất công nghiệp ở nước 
ta những năm vừa qua đã lạo ra được 


79 


Nó đáp. 


một khối lượng sẵn phầm khả phong 
phú. Tuy nhiên, mặt thảm mỹ trong 
công nghiệp vấn chưa được ehú ý 
đúng mức. Chúng ta mới chỉ quan lâm 
nhiều đến khâu kỹ thuật và đây chuyền 
sản xuất, chưa coi trọng thẳm mỹ trong 
tạo hình, tạo đáng, tạo khối, máu mà 
ở khâu đầu tiên của một sản phầm. 
Vảu còn tư tưởng tự Ự, không tin vào 
trình độ thầm mỹ của chính mình, 
cho nên thường sao chép máu ¡nã của 
nước ngoài, 


Một sản phầm dủ đó là sản phầm 
thủ công hay công nghiệp đều đời 
hỏi ba tiêu chuần: kinh tế, khoa 
học và nghệ thuật. Một sản phầm được 
dòng đảo người tiêu dùng hoan nghênh 
chính là đã đạt được ba tiêu chuẩn 
trên. Trong lịch sử. có những sản phảm 
đà trở thành tác phầm nghệ thuật 
(heo nghĩa rộng) được trưng bày và 
gìn giữ trong các viện bảo tàng vì nó 
liêu biếu cho thị hiểu thầm mỳ của 
mọi dàn tộc và mang dẫu ấn thời đại. 


Như vậy, một vấn đề được đại ra 
rất rõ ràng là phải luôn luôn cỏ sư 
quan tàm dúng mức tới mỹ thuật công 
nghiệp, bởi vì đó là một treng những 
_ yêu tổ tạo nên chất lượng của sản 
phầm và là vấn đề sống còn trong 
hàng hóa. 


Gắn liền với chất lượng sản phầm, 
còn phải kề đến đồ họa Ihương 
nghiệp (gôỏm có nhăn hiệu và hao bì). 
Nó đang bị coi nhẹ nhất trong mỳ 
thuật ứng đụng Ởở nước ta. Điều tỏn 
tại khá nghiêm trọng này khó có thề 
khúc phục để dàng. Một phần do 
«cung» không đáp ứng được « cầu}, 
eho nên 'dù hàng chưa tốt, đủ nhãn hiệu, 
bao bị có xấu xí len nhem thì người 
tiêu dùng văn phải níua. Phần khác, đo 
các nhà kinh doanh ngại tốn kém và họ 
cho là chưa thật cần. Tàm lÝẲẰ này lạo 
ra mỘt sức ÿ ghê gớm. Ngành ngoại 
thương đã bước đầu coi trọng nhãn 
hiệu, bao bì hàng xuất khầu, nhưng cỗ 
thề do điều kiện vặt tự, in ấn còn hạn 
chế, cho nên chất lượng vẫn chưa theo 


kịp tỉnh chất hiện đại và Liên tiến của 
đồ họa thương nghiệp thế giới. Bao bì 
và nhãn hiệu các loại dò hộp hoa quả, 
thịt, cá. sữa.., của ta phần ánh khá rõ 
điện đó. Dà từ lâu thương nghiệp thế 
giới xác định bao bị, nhân hiệu là mòi 
bộ phản hữu cơ của sản phầm tiêu 
dùng và xuất khầu. Ngoài việc giới 
thiệu và bảo vệ nột dung chứa dựng 
bên trong, nó còn là một sán phầm 
văn hóa, mang một lượng thông tin 
thương nghiệp có sức cuốn hút mạnh 
mẽ khách hàng. 


Thầm mỹ môi trưởng 1à loại hình 
tông hợp của mỹ thuật ứng dụng. Nó 
được xây dựng trên cơ sở các yếu tố : 
địa lý tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, 
tàm lý đân tộc và chế độ xã hội. Cho 
nên, thầm mỹ môi trường thường 
mang dấu ấn riêng của mỗi dàn tộc 
và phải phù hợp với từng loại dõi 
tượng. Thầm mỹ môi trưởng các dân 
tộc phương Đông khác với các nước 
phương Tây. Thầm mỹ mỏi trường 
sơn cước khác với môi trường đồng 
băng. miền biền. Thầm mỹ môi trường 
nội thất ở nông thôn khác với thành 
tbị, hội trưởng khác với câu lạc bộ, 
xí nghiệp khỏng giống cơ quan v.V. 


Ở các nước tiên tiễn, văn đề xâv 
dựng thăm mỹ môi trường như tạo Ta 
những môi trường sinh hoạt vui chơi: 
giải trí, thưởng ngoạn. nghí ngơi bòi 
dưỡng sức khỏe, thăng bảng sinh thái 
cho con người đã trở thành quoc sách 
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Ở nước ta, trong thời gian qua, do 
beàn cánh khó khăn về kính lế và đời 
sông, chúng ta còn Ít quan tâm đến 
thảm mỹ môi trường. Từ môi trường 
nhà ở của từng giá đình, đến môi 
trường nhà ở khu vực tập thề ; từ các 
mỏi trường công cộng nhữ quảng 
trưởng, công viên, đến môi trường 
giao thòng trên các trục đường phố, 
THÔI trường trường học, cảu lạc bộ, 
nhà hát... đâu đàu cũng lộ rõ hiện 
tượng mất trật tư. mất vệ sinh, chen 
lấn... Chẳng nói ở đàu xa, cứ nhìn 
mgnv vưo thú đô Hà nội, tạ cũng thấy 


vấn đề thầm mỹ môi trưởng đã đến 
mức phải báo động. Với tầm nhìn 
tông hợp và khái quát rõ ràng đây 
là thủ đò của một nước nông nghiệp 
mà hên sản xuất nhỏ còn ngự trị. Bất 
cứ nhìn vào đàu cũng bệc lộ rõ nét 
hiện tượng này. Chẳng hạn như bên 
cạnh một công trình kiến trúc và văn 
lóa đồ sộ mới hoàn thành, là một trục 
đường giao thông đang bị lấn chiếm 
hắn gần một đọc vỉa hè làm nơi đề xe 
đạp, xe máy của một cơ sqguan lớn 
(hính nơi pháo đài bay B52 của đế 
quốc Mỹ bị bắn rơi ở giữa lòng thủ 
„ đỏ, đẳng lý căn trần trọng dựng lên 
biều tượng của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng thì lại đề tùy tiện mọc lên 
một quân hàng nhỏ nhoi, bệ rạc! Còn 
đọc theo mãy đại lò dài cũng giữa 
rung tàm thủ đô, đều kbá phô biến, 
quãng này một đóng gạch, chỗ kia vài 
đồng cát, hoặc có cá các hòm róng bị 
bỏ bẻ sau khi đã lấy máy móc đi, Ròi 
lẻ tế người ta họp chợ, bán đò giải 
khát. sữa chữa xe đạp v.v. ngay trên 
via hè, Tại các khu nhà tập thề, xuất 
hiện đủ các kiều cách eơi nới tùy tiện; 
nhếch nhác do được phép hay không 
được phép, cái thứ mà thạt hiểm thấy 
Ở các nước công nghiệp tiên tiến. 


* 


[Hện nay trong thực tiễn, mỹ thuật 
ứng dụng ở nước ta chưa được quan 
tâm đầy đủ, do đó nó chưa cáp ứng 
kịp những yêu cầu của sản xuất và đời 
sống, chưa theo kịp bước chuyên biến 
mang tính chất cách mạng của nền 
kinh te, Tình trạng ấy do sự tác động 
của nhiều nhản tỐ, mà trước hết là sự 
nhận thưc về vị trí vai trò đặc trưng 
và tảm quan trọng của mỸ thuảti ứng 
dụng chưa được quán triệt trong tư 
tường chỉ đạo của các 'eơ quan eó 
Iraách nhiệm, Thật ra. không phải 
không còn lưu hành ngày trong giới 
văn hóa va nghệ thuật một quan niệm 
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chưa đúng về chức năng của mỹ thuật 
ứng đựng biện đại Việt nam. Nó đã bị 
giới lrìn trong phạm vỉ ngành trang 
trí ¡ì thuật và đời sống, Vị trí của nó 
trơng nơgEệ thuật tạo hình đương đại 
cũng ch¡ ở phía sau các loại hình hội 
họa và điều khắc, 

Xỹ thuật ứng dụng, mà eötL lôi của 


nớ là thầm mỸ công nghiệp hayv tHẠO. 


dàng, đòi hỏi có sự gán bó hữu cơ với 
khoa học kỹ thuật trong tiến trình 
ứng dụng xào sản xuất, trên cơ sở vận 
dụng những thành tựu mới nhất và 
những phương thức tiên tiên nhất 
c1 nó. 

Nền mỹ thuật công nghiệp hiện đại 
trên thế giới đã trải qua một quá 
trinh đột biến không lò trong vòng 5 
tiập kỷ lại đây, Đó là từ khi xuất hiện 
phương tức «€Đi-dai» (Design). IPhuơng 
thức €Đíi-dai P ra đởi từ năm 1950. 
®i-dai Ð® có nghĩa là sắng tác mu — 
thiết kế Kỳ thuật — xây dựng mò hình, 
Từ đó, chuyền sang chế thử sản 
xuất hàng loạt, Phương thức *SDi-dai Ð 
đòi hỏi các nhà quần lý và chỉ đạo 
sìn xuất trước hết quán triệt chức 
nang sứ đụng sản phẩm. Từ yêu cầu 
äY, nưười nghệ sĩ sáng tác máu, người 
kỳ sư cấu trúc vật thề với kỹ thuật 
chế tác. Tiếp đó họ cùng với công 
nhàn thiết kế kỳ thuật, dựng mô hình 
san phầm và chế thứ, Người nghệ sĩ 
sáng tíc nưayv tử đầu cho đến khi mẫu 
ra đời trở thành sản phẩm đêu làm 
việc chặt chẽ trong tô hợp bộ ba 
“nghệ sĩ — KỶ sư — công nilãnn kỹ 
thuat s, Mục tiêu của họ là các hàng 
xuất hiện luôn luôn đôi mới, luôn 
luon đột nưọt, tạo ra sự chở đón, khao 
Khát của khách hàng, 

Phương hướng của chúng ta hiện 
xav là xâv đựng một nền mỹ thuật 
rnữ dụng vừa mang tính đản tộc, vừa 


mang tính hiện đại. Tính đàn lọc và 
tính hiện đại phải cảng được thè hkn 
trên các sản phầm. Nếu chỉ chú € tính 
dân tộc sẽ để trở nên bảo thủ, tr 
trệ nhại cÖ, quen mắt, quen tay. 
Ngược hại, chỉ chú ý tính hiện đại sẽ 
để bị lai căng, mãt gốc, sách vở, mà 
quáng. Tính đản tộc và hiện đại trong 
mỹ thuật ứng dụng phải được biều hiện 
một cách khái quát, eô đọng. tế nhị qua 
tạo-dáng. tạo khối, tạo hỉnh. tạo sạc 
các sản phảm, vật dụng phù hợp với 
tàm lý, thị hiếu con người thời đại. 


A[Ý thuật ứng dụng là một lĩnh vực 
khá' ròng lớn và quan trọng. Đề đưa 
hoạt động mỹ thuật ứng dụng đi vào 
quỹ đạo, phục vụ thiết thực cho sản 
xuất và đời sông, xin kiến nghị : 


— Thành lập một tô chức Nhà nước 
có lính chất chuyên ngành; Hív ten lì 
Viện mỹ thuật ứng dụng Việt nam hoặc 
Viện mỹ thuật còng nghiệp Việt nam, 
trực thuộc lội dòng bộc trưởng, đề 
quan lý và chí đạo thống nhất trong 
CÀ HưỚC. | | 

cm Thành lập Hội đồng mỹ thuật 
ứng dụng hai cắp: trung ương và dịa 
phương đề xét duyệt kịp thời, nhanh 
chóng các máu mã, các chúng loại sản 
phâm với hai vêu eầu phục vụ nội địa 
và xuät khảu. 

— Nhanh chóng bạn hành những 
chú trương của Đáng, những chẻ dỏ, 
chính sách, những quy định của Nhị 
nước vẻ mặt chuyên ngành mỹ thuật 
ửng dụng đề quản lý, ân định các 
ngành nghề, kích thích sáng tác và 
động viên sản xuất, 


— Quy hoạch lại hệ thống đào tạo 
chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng họ 
từng vùng và cho cá nước. Riềm tra 
lại chức năng và nhiệm vụ, xác dịnh 
lại mục tiêu đề thống nhất quản lý, 


NGUYỄN TÀI *- 


NHẾ LAI NGẦY BƯA BÁC HỒ TỪ THÁI LAN 


~ 


À một thành viên của Việt nan 
Llhanh niên cách mạng đồng chỉ 
họi, tôi được phản công phụ 

trách Kicư bào ta Ở tính Na-Koön gồm 
các huyện Xa-vangd, Pha-na-na, Na-ke. 
Ông Chín (tên gọi của bác Hồ trong 
thời gian hoạt động ở Thái lan) đi hà 
Hình này nhiều lần. Có lần òng Chín 
đến tỉnh U-bỏn, nơi có nhiều Kiêu bào 
ta làm nghề buôn bán và lìm thợ nề, 
thợ mộc... Từ E-=bỏn, tỏi theo ông Chín 
xung lnyện Phimun cách thị xã 
U=bỏn 50 km đường ò tò. Chúng tòi đi 
bảng tàu thủy chạy trên sóòng Min 
.(sòng này chày xuống Phi-mún, rồi 
chạy ra sông Xlê-kông), Đến Phi-mun, 
chúng tòi vào một nhà kiêu bào. Sau 
khi điều tra, xem xét, ong Chín nhàn 
định vẻ gia đỉnh Kiểu bào nàyv? người 
bố không tốt vì buôn bản bóc lạt; 
còn con và châu có thẻ giác ngộ được, 
Ông Chín càn nhắc cần thân rồi nói 
với tòi: người châu tốt, có thê tìm 
cách đưa vào Đoàn: còn người con 
trai c€ó tính ngàng ngược, cần phái 
qua gio đục, nều được sau này sẽ 
đưa vào lô chức. Ông nhắn mạnh: 
cần có eơ sở của la ở đây de làm sao 
đặt được con đường giao thông liên 
lạc từ đây sang PakR-xe bên l.ào., Sau 
khi giao trách nhiệm cho tôi làm việc 
này, ông Chín to Ý muốn sang đất 
Lào và hỏi tòi? 


— Vẻ đã lìm quen với ai bèn Pak- 
xê chưa ? 


_§ANG GÂY DỰNG (Ữ $ử (ẤCH MẠNG Ở LÀU - 


— Đã qucn biết một anh cảnh sát, 
Tuy làm cảnh sắt nhúng anh ấv là 
người khí khái, có tỉnh thần chong để 
quốc Pháp, 

Ong Lại hỏi? 


- 


— Vẻ đã nói chuyện với anh ta được 
má lần 2 

— Àlời một lần. Tỏi đáp. 

Đân đo suy nghĩ một lúc, òng Chín 
văn tổ Ý muốn sang đất Lào. 

Trên 


đường từ Phi-mun trở lại 


-U-bỏn, ông hỏi tỏi! 


* 
—_ 


# ong chỉ Nguyễn lài tức Lẻ Ngòn, túc 
Và (Vé là bí đanh trong thời gian hoạt động 
ở Niếm), sinh tháng 7 năm S946 ở lìng Vinh 
đức (nav là xã Liên sơn), huyện Đó lưỡng, 
tính Nghe an (nay là Nghệ tĩnh), 

Năm 1925 — 1926 Tài hoạt dòng 
ở Niễm (Thái lan, năm 19227 được kết nấp 
vào Việt năm thanh giền cúch mạng dong chị 
họi: năm 1930 là đẳng viền Đăng cộng sáp 
Niệm ; năm 1934 là uúv viền Đông dương viên 
trợ bộ, dong thời là thông làn viên của Hàn 
lãnh đạo của Đẳng ta ở nước 
chí To Hồng Phong dứng dâu, Nàm  :9(5 
dòng chí bị dịch bát giam ở nhà lo Vịnh 
rỏi nhà tủ Buốòn ma thui; năm 1915 được 
trả tự do về Nghệ an tham gia giành chính 
quyền, làm Phó chủ tịch LBND tỉnh Nghệ an; 
tử năm 1916 đdcn 
công tác ở Lào: năm 1925, trở vẻ là nội, 
tham giá lãnh đạo Viện về sinh địch tế (Bà 
y tế); nầm 1965 nhí hưn ở Hà nội. 

Trong thời pian hoạt dòng ơ Thai can có 5 
lăn dòng chỉ Tài được đi côópp tác củng Với 
Bác Hồ c Nau đáy, dong chỉ Eại hế lại lịcn đưa 
Bác Hồ từ Thái lan đi bị mạt sang lào cề 
xem xét tình hình, chuần bị gáy đựng cơ sở 
cách mạng ở lao vào năm: T424, 


đóng chị 


ngoai do đông 


năm 195% được cự sáng 


— Di ra sòng Me-kông thì đi bằng 
"đường nào ? 
— Qua huyện RKhú-lú Tói đáp 

Ông bão 

Ta đi; đi.. 

Thế là chúng tôi hướng ra sông 
Mà-kông. Lúc này vào khoáng tháng 6 
năm 1928. bắt đâu có mưa, nhưng 
chưa mìra nhiều. Chúng tôi từ bờ bẻn 
Thái lan qua bờ bên Lào bằng thuyền 
độc mộc. Chung tôi trả còng người 
chèo thuyền bằng nắm thuốc hút, trả 
báng. tiền người ấy không nhận vì 
không thiết cảm dăm ba xu. Đến đất 


lào thi vừa trưa. Gặp một số người 


Lào, họ hồi, chúng tôi trả lời qua 
loa. Họ không nghỉ ngờ gì, vì chúng 
lôi trông rõ ràng là những người đi 
làm ăn. Vai ông Chín deo cái cưa. một 
tav xách ấm, một tay câm cái thước. 
Tôi mang một cái túi vải trong có Ít 
đò nghề như cải bay, cái đục. v.V, 
Chủng tôi mặc môi người một chiếc 
áo cọc đen, một' cái quản xanh giống 
như người thợ nề, thợ mộc 

Trên đất Thái lan, cũng như trên 
-đất Tào, tuy có đường quốc lộ, nhưng 
ông Chín thích đi đường trong nông 
thôn hơn, vì theo ông. di từ làng này 
qua làng khác có eái lợi là tìm hiều 
được đời sông của nhàn dàn, phong 
tục tẬp quán của địa phương. lại muốn 
nghỉ đâu cũng được, và khi đói bụng 
có thể vào chùa xin xôi. đỡ tốn tiền 
cơm. Joc đường đi bò, òng Chín 
.khuven tôi không nên uòng nước lã 
và rủ tôi cùng đi kiểm là lành nganh 
nhai nhỏ rồi nuôi đề đỡ khát. Chúng 
đội vừa đi vừa Irao đồi với nhau về 
chuyện làm Thợ, 


thị xà XNa-va-na-kbhét (đối 
điện với thị tran Muụue-da-hán bên 
Thái lan), chúng tôi đi qua sở cảnh 
sat, trại giảm bình, tòa cóng sứ. Tỏi 
há ông Chín rất bình tĩnh, từ nhiên, 
ung dụng, khong eo chút øì © ngạt, 
đúng như cứ chí của người dàn ở dây, 


Đi vào 


Đến những quảng đường vắng, ông 
Chín nói vẻ công tác cách mạng (Qua 


$ 
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những sự việc cụ thề ông phản tích 


sảu sắc đề giáo dục cho tôi về quan 
điềm giai cấp, quan điềm quàn chủng 


và quan điềm lao đông. 


_ Giữa lúc ấy, trên đường, có mấy 
người Lào xách gà di bán Ông Chin 
bảo tôi * 

— Ta mua một cơn gà. 

— Rhòng có tiền. Tôi đáp 

— Cứ mua. có tiền đây. 


# 


Ông Chin vừa nói vừa rúi trong tụ 
ra một hào bạc Đoòng dương mà ông 
đã chuần bị sẵn từ khi nào tôi không 
biết. Lúc đó. ở Lào và Thái lan, giá 
một con gà không đến một hào 


la khoi địa phận Xa-va-na-khét, 
chủng tôi hướng lên phía bắc Xiêng- 
vang. Ở dày có một số gia đình Việt 
kiểu, có nhà thờ đạo Thiên chúa. Tòi 
dã từng từ Thái lan qua Xiêng-vang 
đề tuyên truyền, vận động bà con ö 
dày và mới chỉ bắt mối được với một 
kiêu bào thôi... 

Theo kế hoạch đã định trước, ông 
Chín bảo tôi không đến đó mà qua 
sông Mê-kông trở lại đất Thái lan. Vì 
nguyên tắc hoạt động bỉ mật, tôi 
không dám hỏi lại ông Chín vì sao 
không tiếp tục đi trên đất Lào. Sau 
một tiếng đồng ' hò, cbúủng tòi đã lên 
bãi cát của sông Mê-kông bèn bờ đát 
Thái. Ông Chín hơi một, lấy chiếc phả- 
phe (khăn rộng của người Lào, người 
Thái thường dùng đề mặc thay quần. 
làm khăn tắm và đề đắp thay chăn) 
trải lên bãi cát, ròi nám nghỉ, đầu 
göi lên một hòn đá. Tôi nấu nước, vặt 
lông làm thịt gà. Ông Chín dặn tôi 
làm theo kiêu của ông Năm, oá nưởng 
ngon tÌiỉ gà nướng cũng ngon. Vừa 
nắm ng vừa bao tôi ‡ 


— Này anh Về! Ảnh hãy tả cảnh 
nước mặt noi tan, nhân đân đau khả. 


Ông Chín hạn chữ, hạn giờ tôi phải 
viết xong. Nực nhớ lại ngay câu của ˆ 
ông Trần liữu Lực: «Cờ ba sắc xử 
Đồng dương. Trông càng thêm nhục, 
nói cảng thêm dau! ® 


Tôi dựa theo ý câu này mã viết 
không khó khăn gì... Nói là viết cho 
oai, chứ thật ra là xoa bài cát cho 
bằng phẳng ròi dùng cái que gạch 
những chữ lên đó. Tôi viết: 

« Non nước treo cờ ba sắc 

Nhân đân thay kiếp ngựa tràn 

Trông càng nhục, nói càng đau 

Con mồ côi, đàn thuộc địa! ® 


Ông Chín đọc, khen bài thư dược. 
Nhưng ông có ý kiến: ta viết «treo » 
cờ ba sắc là ta chịu bọn để quốc röi, 
nên thay chữ « cắm » (cắm cờ ba sác ®., 


Ăn và nghỉ trên bãi cát cho hỏi sức, 
ông Chín và tôi tiếp lục đi bộ về Xa- 
kỏn... Dọc đường, từng lời nói, lừng 
cữ chỉ của ông Chín đều có tác dụng 
giáo dục đối với tôi. Tôi ghỉ nhớ mãi 
những lời chỉ bảo chân tỉnh của ông 
Chin trong những nầm công tác Ơ 
Thái lan, ở Lào và mãi mãi sau này: 


Ông Chín cần đi ngay (-don đề 
kiểm tra kết quả của lớp huấn luyện 
và nói chuyện với anh em học viên. 
Đúng hẹn ông cho người dưa thư đến 
Xa-kôn giao trách nhiệm cho tôi dưa 
những anh em đã được huãn luyện Về 
nước, một số đi về phia Xiêng-vang 
xuống Xa-va-na-khét, một số vẻ phía 
Tha-khết... 

Sau đó, nhận dược tín báo của ông 
Chín tôi về U-don de ra Noong-khai. 
Dấy là một thị xã trên bờ sóng Xê- 
kông. Cơ quan liên lạc củu ta dặt ở 
nhà anh Lục làm nghề thợ máy. Đến 
đó, đi ra sau bếp, tôi thấy ông Chín 
đang ngồi đọc báo viết bằng tiếng 
Anh, Trong thời gian đi công ¡ác với 
ông Chín ở Thái lan, tôi thấy ông tự 
học cả tiếng Thái và tiếng Lào, đồng 
thời cũng học thêm tiếng Ảnh, 


Dến cơ quan liên lạc. tôi được biết 
ông Chín đã triệu tập cuộc bọp đề 
nghe báo cáo về tỉnh hình mọi mặt 
ở Lào và thảo luận vẻ việc xảy dựng 
eơ sở của cách mạng Lào. 

Tối hômw đó, thuyền đưa các đòng 
chí Việt. YTín.. ở Viêng-chàn sang 


Noong-khai. Ông Chín đặn anh Eue 
báo cho anh em gặp nhau ở chùa. Tôi 
đến chùa trước, ông Chín đến sau. Khi 
anh em ở lào đã sang đủ mặt, ông 
Chín bảo tắt đến đi, vì người ngoài 
nhìn vào đẻ tưởng lầm là đánh bạc. 


Ông hồi anh em về tỉnh hình kịnh 
tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quan 
hệ giai cấp ở Lào, về tình hình Viêng- 
chăn, số anh ,em thanh niên, chị ent 
phụ nữ, sở người làm thợ, số người 
làm ruộng, số nhà buôn bán; vẻ tình 
hình đời sống của anh chị em lao: 
động; vẻ tình hình dịch, về bình lính 
(rong đó eó người lào không và làm 
gì?)... Ông Chín hỏi liên tiếp chuyện 
nav gang chuyện khác. Tôi đã từng 
sang Viêng-chin, có biết tình hính bên 
đó, định báo cáo một vài điểm quan 
trọng, Nhưng ông Chim bảm tỏi ra 
hiệu bảo ngôi nghe anh em phát biều, 
sợ anh em đựa vào ý kiến của tỏi mà 


phát biêu, làm hạn chế ý kiên của 
anh em. Sau khi nắm được tình hình 


mọi mặt ở Lào khá đầy đủ, ông Chín 
hướng dẫn anh em thảo luận kỹ và 
đề ra những biện pháp và kế hoạch 
cụ thề đề xày dựng cơ sở cách mạng 
Lào. Khi bàn vẻ công tác tuyên Truyền, 
vận động, tồ chức quìn chúng vào 
đoàn thề cách mạng, ông Chín gợi Ý 
trường hợp một người Lào làm cánh 
sát thành phần nông dân, có tỉnh thần 
Yêu nước, chống để quốc và phong 
kiến, eó thề tnyên truyền, giáo dục và 
thử thách rồi đưa vào tô chức sách 
mạng. Nhưng người Việt nam làm 
cảnh sát thì không thể đưa vào lô 
chức cách mạng 


Sau đó, tôi được biết anh Xa-miy, 
người Lào, làm canh sát được giíc 
ngộ, bỏ nghề này, đi theo cách nàng... 


Trong thời kỷ xúc tiến chuẩn bị vẻ 
mọi mặt đề thành lập một dũng công 
sản ở Đồng đương, nhất là những nìm 
11998 — 1929, ông Chín rất quan tâm 
đến việc xây đựng cơ sở cách mạng 
cho cả Việt nam, Lào và Cam-pu-ehia, 


Rf- 


Khí Kết thúc cuộc họp bàn về việc 
xàv đựng cơ sở cách mạng Lao, Ông 
Chín cần đặn rất cụ thể từng đồng 
Chí trở về làm những việc gì và làm 
` như thế nào... Ông nhấn nuịnh: cáo 


đồng chí cần chứ trọng việc tô chức 
tìng lớp thanh niên t;ào. 
NGUYÊN TÀI kè 


TIIẾ TẬP gửi 


NỀN VĂN HÓA... " 


(Iiềp Lheo trang 1096) 


hóa, nghệ thuật là to lớn. rất đáng tự 


hào, và Tà bước mở đâu tốt đẹp. Tuy 
vậy với sự khiêm tốn đảng quý và Ý 
chí cách nhìng tiến cộng, những người 
làm công tc văn hóa nghệ thuật Cam 
purchin thấy ràng cðn đường Ltiển lên 
của mình còn phải Kinh qua nhiều khó 
khan, tranh cách 
mạng của Cam=bu-ehia và đo sự nghiệp 
Xuv dựng nén văn hổa mới HẠNG Ờ 
những bước dâu, 


do hoàn cảnh đấu 


Nhân dân Việt nam Tả rất vui mừng 
(rước những thành tựu của nền vàn 
hóa, nghệ thuật Cam-pu-chia anh em 
trong những năm qua. Với quan hệ 
đặc biệt Việt nam — Cam~pu-chi.. môi 
quan hệ đã trợ thành quy lưật sóng 
còn của hai đàn tộc, chúng ta Tín 
tường vững chắc rằng sự hợp tác 
chân thành: bên vững giữa ngữnh vàn 
hóa của hai nước sẽ góp phần đem 
lại những thành tựu rực rữ hơn nữa 
trong những nàm tới. 


HOÀNG BÁ BÍCH 


` 


ĐẲNG BỘ HUYỆN KRÔNG PA sâu (ÔNG TÁC XÂY DỤNG - 
ĐẲNG VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ — XÃ HỘ - 


Ả huyện mới được thành lặp 
thẳng {-19:9, 
nam của tỉnh Gia lại — Kon tủm, 

hErong ba có điện tích tự nhiền gần 
193 000 ha, trong đó có Khoảng T2 000hà 
đất nông nghiệp, côn lại là rừng, đái 
mừng và những động có rộng lớn. SỐ 
dân của huyện là 55 DU người, trong 
đó trên 60 là đồng bào Za rai, Đăng 
bộ Krông pa có 26 tö chức cơ sở ng 
với {31 đăng viên, 

Nếu từ năm IU§I về trước, nhắc 
tới. Rrông pa là nhác tới một vùng 
rửng núi hẻo lánh, nghèo nàn và lạc 
hậu, một đang bộ yếu Kém triển miền, 
thì đến này, Rrông ba đã trở thành 
một miền quê Khả sắm tất do nhiều 
đần tốc anh em gắn bó xâv dựng lên, 
một đáng bộ huyện vào loại khá của 
tĩnh Gia lai — Ron tủùm. - 

Sở đĩ có được sự thay đổi lớn như 
vày là đo đang bộ Rrông pa đã quản 
triệt đường lối, chủ trương của Đang 
a Nhà nước, quán triệt nhị quyết 
đại hội thứ § của đăng bộ tình Gia 
lai — Kon tủúm, quan tàm đúng mức 
đến công lúc xâv dựng Đăng, từng 


bước gan còng tác xây dựng Đáng với 


việc phát triền kinh tế — xã hội. 
Trước hết, qua diệu tra, khao sát 
và nghiên cứu tỉnh hình thực tế của 
địa phương, huyện ủy Rrông ba đã 
xác định đúng 0à chỉ đạo thực hiện 
có kết qua phương hưởng nhiệm Đụ 
chính trị. những mục liêu phát lriên 
kinh lế — xã hội của địa phương bà 


năm ở phía động. 


coi đau là /Hực dđỉch của công lúc vài 
dựng Đăng. 

Ừ RKrông ba, thiên nhiền tượng đối 
thuận hòa và phong phú: quanh nàm 
không có bão lớn và rét đàm: mứưa Ít 
nhưng được rai đẻu vào các tháng 
khí hàu thích hợp với nhiều loại càV 
lrông ngắn ngay và đài ngàv: rừng 
khá rộng và có nhiều làm sản quÝỷ; 
các đồng sông Bá, la ršai, Nrông năng, 
Uar.,, có trừ lượng nước và phù sa 
lớn; nhiều động có mệnh mông và 
[ưrởơk tôi... Nhìn chúng, diều kiện tự 
nhiên của Rròng pa ràt thuận lợi: cho 
việc Xâv dựng và phát triền kinh tế 
theo cơ cầu nồng — làn — công nghiệp. 


Trong những năm qua, huyện Ủy 
đã chủ trương phải tập trung sức 
phát triển sản xuất Tương thực, bảo 
đảnr đủ ăn và có dư một phân đề đón 
nhận đồng bào niiền xuôi lên xaâv dựng 
quê hương mới, đồng thời phát triển 
*sâYy nông sản nhàm Hạo ra một khỏi 
lượng hàng hóa nòng sản lớn, tăng 
nhanh quý tích löy cho huyện, lầm 
tiền đề củng cố quốc phòng, thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược trên địa bàn 
huyện. Trên 13 000 ha địt nòng nghiệp 
đã được chia làm hài vũng : 16 ỤU hà 
Ihuộc vũng thấp, tập trung phát triển 
"ác loi cây ngắn ngày như lúa, ngô, 
thuốc lá và cày dài ngàv là dừa; 
27 (ÚUU ha ở vùng cao. lrông các loại 
cây ngàn ngày gồm sản, thuốc lá, vững 
và cây đài ngày là đào lọòn bạt, Đồng 
thời, chú trọng phát triển chăn nuôi, 


¬-.- 


nhất là chăn nuôi trâu, bò, lợn và gia 
cảm ở cá ba khu vực quốc doanh; tập 
thể và gia đỉnh 


Đề thục hiệu được › phương hướng 
găn xuất nói trên, huyện ủv đã tạp 
trung chỉ đạo làm tốt công tác định 
canh định cư, xác định đày là bước 
đi mở đầu tạo đà thắng lợi cho các 
bước đi tiếp sau. Rút kinh nghiệm 
những năm trước đày, năm 1983, 
huyện ủy phân công một số dồng chí 
có nàn? lực và kinh nghiệm, phụ 
trích cóng tác này; chỉ đạo làm thứ 
ở bai buôn Tang và Lak (thuộc các xã 
Phu- cần và Ea rmok), phát động tư 
tưởng quìn chúng, quy định điện tích 
đất ở, khuyến khích nhân dân tách 
hộ, đời nhà, lập vườn gia đình. Kết 
quả là chỉ ba tháng sau, huyện đã dịnh 
cư được Í2 buôn gòm 583 hộ vời 
3861 người. Phát huy thắng lợi đó, 
đầu năm 1984, huyện ủy đưa tắt ca 
.các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 
huyện và 10 xä xuống tham quan, học 
tạp và đăng ký thị đua tại buôn Lak, 
phát động trong nhàn đàn một chiến 
dịch định canh định cư và ôn định 
thêm được 29 buôn gòm 1916 hộ với 
5358 người. Cho đến nay, tất cá các 
xã trong huyện đã cơ bản hoàn thành 
việc định canh định cư, hơn 90% số 
hộ đa đình đã lặp vườn, trồng được 
13 öonh cay dừa, hàng vạn cây đào lộn 
hạt, bàng trầm héc ta thuốc lá và 
vừng. Thăng lơi của công tác này đã 


chấm dứt cuộc sỏng du canh du cư. 


lầu đời của người dàn Erỏng pa, tạo 
cơ sử xây dựng nền kinh tế lập thề 
xây dựng nông thòn mới và làn xuất 
hiện kinh tế vườn trong đời sòng 
động bào các dàn tộc. 


Cùng với cuộc vận động định canh 
xlịnh cư, huyện ủy chủ trương phải 
nhác phục khó khăn, tổ chức tốt việc 
đón nhàn đòng bào ở các tỉnh bạn 
đến xây dựng quê hương mới. Huyện 
ủy cho rằng đây là một biên pháp 
chiến lược rất phù hợp với hoàn cảnh 
địa phương, kết hợp dược sức mạnh 
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tại chỗ với sức mạnh mới từ nơi khác 

đến, tạo nên sức mạnh tông hợp đề 

kbai thác mọi tiềm năng. phát triền 

kinh tế — xã hội. Qua việc học tạp. 

huyện ủy đã làm cho cán bộ, đẳng 

viên và nhân đân trong huyện hiền rõ 

ý nghĩa của công tác này. Đây là một. 
bước góp phần thục hiện sự phân bỏ 

lao động trên địa bàn cá nước, thực 
hiện chính sách đoàn kết các dân tọc 
anh em của Đảng ta; dòng thời cũng 
là vì sự phát triền của buyện, của các 
dân tộc trên địa bàn Krông Ụ^- Với 
SỰ CỔ gắng của luyện, cùng VỚI sự 
giúp đỡ của cấp trên, của tỉnh Thái 
bình, trong hai năm 1984 — 198i. 
Rroỏng pa đã đón nhận 2165 hộ với 
99683 người từ Thái bình vào xây 
đựng quê hương mới. 


Đề góp phần thất chặt tỉnh đoàn 
kết giữa đồng bào hinh và đồng bào 
Thượng, giải quyết một bước khó 
khăn do thiếu. đẳng viên và cán bộ 
quản lý hợp tác xã, rút ngắn khoảng 
cách trình độ mọi mặt giữa người 
Za rai và người Kinh, đưa kinh tế 
tập thê phát triền đúng hướng, song 
song với. công tác trên, huyện ủv 
Krỏng pa còn có sáng kiến tô chức 


"kẽi nghĩa giữa đồng bào dân tộc tại 


chỗ với đồng bào mới đến huyện. 
Huyện úy đã chọn buôn Thứa, biön 
Dung, buôn Lao kết nghĩa với đòng 
bào Đòng hưng đề thành lập hợp tác 
xã Chu đỏng. Tiếp đó, các buôn ĐÐuk, 
buôn Bát kết nghĩa với đong bào 
Kiến xương. Thái thụy thành lập hợp 
tác xã Chu thái... Với cách làm này, 
nhiều hợp tác xã được thành lập ở 
các xã Ea siêm, Phú cần, Ea rsai... và 
có tác dụng tốt đối với Rròng pa 


Nhàn rõ ý - nghĩa quan trọng của 
công cuộc cúi tạo quan hệ sản xuất ở 
miền núi, huyện ủy đã chỉ đạo các cơ 
sở xây dựng hợp tác xã nông nghiệp 
đồng thời xày dựng hợp tác xã mua 
bán và hợp tác xã tín dụng trên cùng 
quy mô. Đến nay, toàn huyện đã lập 
được 233 hợp tác xã nông nghiệp, 


-trong đó có 10 hợp tác xã kết nghĩa, 
thu hút 3 389 hộ nông dân với 7316 
lao động, chiếm 51 số hộ và 50Ã số 
lao động nóng nghiệp toàn buyện. 


Hai là, cứng cô nd xâu đựng các lồ 
chức cơ sơ dang gắn liền ĐỚI Diệc. 
thực hiện nhiệm pụ chính trị của lừng. 
đơn ĐỆ cơ xở. 


Trên cơ sở xác định dúng phương 
huớng nhiệm vụ phát triền kinh tế 
xã hội, huyện ty Krông pa chủ trương 
phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, 
hướng công tác xây đựng Đăng vào việc 
thực Liện các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, Năm năm trước dày. huyện 
Krỏng pa có gản 705 tô chức cơ sở 
đảng vếu kém, trong đó có nhiều cơ 
Sở kém nát, có những chỉ bộ sáu bấy 
thang không sinh hoạt hoặc sinh hoạt 
lỏng lẻo, nội dụng không thiết thực, 
có đang viên hai ba năm không đóng 
Đăng phí, Một số cán bộ mắc tệ rượu 
chẻ bê thứ. quan hệ nam nữ bất chính, 
mặt uy tín trước quần chúng. ÄAlột số 
đang viên giảm sút Ý chí chiến dâu; 
bì quan chán nắn, xin nghĩ hưu hoặc 
Xin về mãit sức. không ít đãng viên vỉ 
phạm kÝ luật của Đăng. Tình hình đó 
đã ảnh hướng nghiệm trọng dèến vai 
trò lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đăng, không bảo đam thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Huyện ủy đặt văn đề: phải coi trọng 
củng cö và xâv dựng các tô chức eơ 
sở Đảng, nhàt là coi trọng giáo 
đục, rên luyện nắng cao chất lượng 
đội ngũ đẳng viên. gắn chặt việc củng 
cố, xây đựng Đăng với việc thực hiện 
Trhiệm vụ chính trị 


Huyện ủv đã chỉ đạo chạt chẽ việc 
rà soát, phân loai các tô chức cơ SỞ 
Đẳng, phân loại đáng viên, xác định 
rõ nguyên nhàn vếu kém của từng cơ 
sở, tìm ra những biện pháp sửa chữa 
thích bợp. Đối với các cơ sở yếu kém 


đo chưa xác định được phương hướng. 


sản xuất, phát triêền kính tế — xã hội, 
hnvện ủv giúp diễn tra, khảo sát và 


xây đựng phương hướng sản xuất. Đối 


Ù 


với các cơ sở yêu kém do đội ngũ cốt 
cắn thiểu và yếu. huyện ủy bồ sung 
cán bộ, hoặc thay đồi cán bộ. Các eơ 
sở vẽu kém do điều kiện sẳn xuất có 
khó khăn được huyện ủy giúp đỡ đầu 


-tư phương tiện cơ sở vật chất kỳ thuật. 


Huyện ủy chọn một cơ sở có nhiều 
khó khăn nhất đề chí đạo làm thứ, 
lấy kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo cũng 
có xây dựng các cơ sở khác, đồng 
thời coi trọng cóng tác tuyến Truyền 
phỏ biến những kinh nghiệm bay, 
những bài học tốt của các cơ sở vững 
mạnh, trong sạch, giúp các eo sở tham 
klfao và học tập. 


ĐỀ -lăng cường sức mạnh của cáo 
cơ sở. huyện ủy đã bồ sung 70 cán 
bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên 
món kỹ thuật cho 1U cơ sở, cử 
một số đồng chí trong lan chấn hành 
và ban thường vụ huyện ủv xuống 
trực tiếp làm bí thư chỉ bộ và đang 
bộ cơ sở hoặc theo đối chỉ đạo các 
xã trọng điềm FPav từng cụm XÃ. 
Huyện ủy còn chỉ đạo xây đựng quy 
chế làm việc và yêu cầu các phòng, 
ban và cơ sở hoạt động theo quy chế ; 
hết sức coi trọng công tác kiềm tra, 
kiem tra trực tiếp và tô chức kiềm tra 
chéo giữa các cơ sở với nhau : giúp các 
phòng. ban, các eo sở xây dựng chương 
trình lãnh đạo có kiêm tra từng tang, 
từng quý và cả “nắm. Hàng tháng, 
huyện ủy tô chức các buôi hội báo 
công tác xây đựng Đăng theo từng cụm 
cơ sở, tạo điều kiện cho các cơ sở hiệu 
biết lạn nhau và học tập kính nghiệm 
của nhau. 


Trong quá trình củng cố, xây dựng 
các tÒ chức cơ sở Đẳng, huyện ủy 
RKrong pa hết sức coi trọng việc eũng 
cố các chỉ bộ và nàng cao chàt lượng 
đội ngũ đẳng viên, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiên đầu của các 
chi bò, nhất là các chỉ bộ trực tiếp 
lãnh đạo đội sản xuất hayv hợp lác xã 
nông nghiệp. Huyện ủv mở mọi số lớp 
lọc tại cơ sở và ở huyện de bội dưỡng 
kiên thức lý luận; nghiệp vụ lĩnh đạo 


ð5 


và quan lý kinh tế cho đội ngũ bí 
thư chỉ bội mặt khác, Kiên quyết that 
những bí thư chí bộ kém về phầm 
chất và năng lực. Huyện úy chí đạo 
tác chỉ bộ thực hiện phần công đẳng 
viên, vêu cầu môi đẳng viên đảm nhận 
mỘU vai công tác tùv (heo năng lực 
và hoàn cảnh của mìỉnh, lấy mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 
phản công làm thước đo phảm 
cất và năng lực của đẳng vien. 
Động thời thưởng xuyên kiếm rũ 
việc quản lý đẳng viên; chế độ sinh 
hoạt của các chỉ bội: hướng đần các 
chí bộ làm tốt công tác dưa những 
người không dủ tư cách đăng vien ra 
khỏi Đăng, bọi đường người tích cực 
ngoài Đáng dễ kết nạp vào Đăng. 


Huyện ủy đặc biệt chú trọng công 
tác phát triền Đăng và xây dụng tÔ 
chức Đẳng ở những nơi chưa có dáng 
viên, bằng cách thông qua các phong 
trào quần chúng dể lựa chọn, bội 
đường và kết nạp người tại chÓ vào 
Dắng hoặc tăng cuởng đăng viên Ở 
các Hơi Khác đến. Do có những biện 
pháp tích cực nên trên, công tác 
cũng cØ xây dựng các tô chức eØ 
sở Đăng và nàng cao chát lượng 
đẳng viên ớ huyện Krông pa dần đần 
đi vào nén nếp. Nếu năm 983 loàn 
huyện chỉ có 17 tò chức eo sở Đăng 
với 207 dang viên thì năm T9Xã 
đã có 26 tô chức cơ sởử Đăng vỏi 
{31 dũng viên, Nam 1983 có 1/05 
8Ố tÒ chức cơ sở Đăng đạt đanh hiệu 
vững nmạnh, trong sạch và khá, 
đến năm 1985 số t6 chức cơ sở Đẳng 
đạt các đanh hiệu này là §S, không 
côn cơ sơ yếu kém, Nắm 9A3 có 
97/1 số đăng viên đủ iư cách được 
nhận thể đẳng viện, tăng gìn Đ5!4 so 
với năm 1953. Hiện nay, toàn huyện 
có EŠ số buôn đã có đẳng viên, 


Ba là, lrên cơ ở phường lnrởng 
niệm Dị chính trị, tích cực dào lụo, 
bòi dường 0đ súp vếp cán bọ, nhất tà 
cán ĐỘ chủ chót theo quy hoạch. 
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Ahững khó khăn và phức tạp trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị. phái 
triển kinh tế — xã hội. giữ gin mn nình 
và cũng eÕ quốc phòng ở Krông pa đời 
hỏi phái có một đội ngũ cán bộ tường 
xứng, đủ về số lượng và báo đuïi 
về chất lượng. Song, trong những nám 
đầu khi mới thành lập huyện. đẻ? rcõũ 
cần bộ của rong pa chỉ đắp ủng 
được miột phần vêu cầu của việc thực 
hiện nhiệm vụ chỉnh trị, Tỉnh trạng 
phó biến của huyện là thiếu căn hồ 
trên các Hnh vực và các cơ sở. cân 
bộ Yếu về nhiều mặt, nhất là về nàng 
lực lãnh đạo, quản lý và cbuvcn niên 
ký thuật, liơn nữa. cúc hiện tượng 
liêu cức như hối lọ, tham ö của công. 
trú đạp quần chúng, kéo bè kéo cảnh 
gak niết doàn Kết nội họ... làv lan 
trong đói ngũ cán bộ, làm ảnh bướig 
lớn đến còng tác phát triển Kinh tẻ‹ 
văn bóa — xã hội. giữ vững nh nình 
Và cứng €ð quốc phòng, 

lược sự giúp đỡ của ban to vhúức 
tính ủv, huyện úy đã rà soát lại đèi 
ngũ căn bộ, xây đựng quy hoạch và 
từng bước thực hiện việc đào tạo. bồi 
dường cán bộ theo quy hoạcb. [iướng 
xuv dựng quy hoạch đào tạo, bi 
đường căn lò của huyện chủ véu phần: 
vào việc phát triển kinh tẻ và củng có 
tác cớ sở, Huyện Úv tích cực sử ding 
những cán bộ, dúng viên đến xảy 
đựng quê hương mới ; thêng qua cac 
phong trào sản xuất, chiên đầu Ở các 
cơ sở, lựa chọn những nguời xuất sắc 
dưa đi đào tạo, bói dưỡng: lạp kể 
hoạch xín tĩnh tìng cường cán bộ cho 
huyện, nhát là cần bộ chuyên mòn sÿ 
thuật, Dựa trên quy hoạch, huyện ủy 
cứ cần hộ chủ chết của huy èa và của 
các eơ sở đi học ở các trường Hà, 
sâu trường Kính tẺ của TPRUNU ơng tả 
của lính dưới nÌ:iêu hình thức: cái lan. 
ngàn bạu, tri chúc... Đồng thời, mờ 
các lớp bội đường cự lệp vụ quần lŠ 
kinh tế cho cần bộ tập đoàn sản xuất 
và hợp tác xã ngay tại huyện và có 
sở, Mãyv năm dung, huyện đã đực đi 
đào tạo, Lô! dưỡng ở Các tri ởng lớp 


của trung ương và của tỉnh được 32 
dòng chí; đào tạo tại chờ được 200 
can bộ, trong đó có hơn 10ÃX là cán 
bộ người 2a cai. Hiệng năm HS, 
huyện đã mỡ lớp đào tạo, bồi đưỡng 
tại chỏ cho 11R cần bộ tấp đoàn sản 
xuất và hợp lác xã và 50 giáo viên 
nhồ thông cơ sở. Huyện cũng đã xử 
iy nghiệm khác hàng chục cần bộ vì 
phạm KỶ luật, góp phần nâng cao sức 
chiến đầu của đội ngũ cần bộ. 


` 


Căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ 
xáy dựng kinh tế, cũng cố quốc phòng. 
huyện ủy từng bước đôi mới công lác 
súp xếp, bố trí và sử dụng củn bộ. 
khác phục đân lối bố trí cân bộ chỉ 
nặng về thành phần xuất thân, sắp 
xếp cắn bộ không theo yêu cầu của 
nhiệm vụ. Cố gắng bố trí cán bộ sát 
với thực tế. đúng với khả nàng của 
cắn bộ, trụ tiên cho những ngành kinh 
t¿È trọng điềm. những địa bàn quan 
trọng và những cơ sở vêu kém. Chú 
Ý bố trí xen Rể hợp LÝ các lớp cắn bỏ, 
các loại cần bộ thuộc các thành phần 


dân tộc khác nhau. Từng bước sắp - 


xếp lại hộ máy, kiện toàn tổ chức Ủy 
bạn nhân đản từ huyện đến cơ SƠ; 
các ban, ngành phụ trách kinh tế và 
các doàn thê quần chúng. Hiếng các 
cụm kinh tế —xã hội lê bắc. la siêm. 
Châu dơn la k và các hợp lác xã lrọng 
điểm Chú đông, Phú thái, Thắng lợi T, 
Thắng lợi LÍ... được huyện tầng cường 
hang chục cán bộ lãnh đạo và nhiều 
cân bộ chuyên môn kỹ thuật thuộc các 
ngành trông trọi, chần nuôi, chè biến 
lăm sản Vv.V 


Hnyên ủy cũng đã chú trọng công 
tác quan lý và giáo đục cán lọ dưa 
e6ng tíc này vào nền nếp. Qua các 
đợt học tập, huyện ủv giúp cìn bộ 
nĩm vững các qunn điềm, đường lỗi 
e1a Đang, nâng cao Ý thúc tráh nhiệm, 
nắng củo Tỉnh thần cônh giác cách 
tí adứ, năng động, súng tạo, thực hiện 
tốt chế đó cóng tác: clổ dò trách 
n†iệm, chế độ KỶ luật, chế độ báo vệ 
của cệng và chế độ phục vụ nhân đân. 


ˆ 


Đồng thời, lưu Ý các bàn, ngành, cáo 
cơ sở kiềm tra chặt chẽ cán bộ, lắng 
nghe ý Kiến nhân dàn phê bình cán 
bộ, kịp thời phát hiện và ngắn chặn 
những hiện Lượng tiêu cực trong dội 
ngũ cán bộ. luyện ủy thường xuyên 
kiềm tra đội ngũ cán bộ, soát xét việc 
thuyên chuyên, đề bạt cần bộ và giữ 
nghiêm ký luật cần bộ, 


Đo có nhận thức dũng và làm tốt 
những công việc nêu [rên, cho nên 
thời gi^n qua đang bộ Krông ba đã gắn 
được công tác Xxâv dựng Đẳng với 
việc phát triển kinh tếT—xã hội, làm 
cho công tác xâyv dựng Đảig thật sự 
trở thành nhàn tổ quyết định bảo dâm 
thục hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
Irị ở địa phương, 


Trên mặt trạn kinh tế —xã hội, 
hrỏng pa thủ được một số kết quả 
bước đầu đáng khích lệ. Năm 1981, 
tông giá trị sản lượng nòng — làm — 
công nghiệp của huyện đạt ðE triệu 
đồng, tăng gấp 2 lần năm T9ÀI; giả 
Er¿ hàng hóa bán co Nhà nước đạt 
gần 32 triệu đông, tăng hơn 7 triệu 
đồng so với năm trước, So với nầm 
1983, năm T9ÄÍ, tông sản lượng lương 
thực đạt 12711 tần, tầng 385/7 lấn; 
năng suat lúa bình quần toàn huyện 
đạt 38 1 tạ/ha, tăng 18,1 tạ/lba., Hiếng 
sản Hượng vừng và thuốc là, năm 1985 
vượt từ 320—2502. Năm 1985, đàn trău 
bộ của Luyện là 1 901 con, tăng 3215 
con, đàn lợn là ÍÍ 53¿ con, tăng 7 071 
cơn SỐ Với năm T985, Năm T985 rong 
pà làm nưhĩa vụ đối với Nhà nước 1000 
lăn hóc tầng 30 so với năm 1983 
S1 lần Vvừng, tìng 2Ấ9 tấn ; 159 lần 
thuốc lá, tăng TÚ tần số với năm TU, 
Về làm nghiệp. điện tích rừng tròng 
mới năm Í9ST tăng TU sỐ với năm 
T9N?: sân lượng gò tron dược khai thác 
năm T9NÍ vượt 502 so Với năm trước, 


Tỉnh hình chính trị, xã hội ở Krông 
pa cũng có nhiền biến đồi, Các hủ tục 
bị hạn chế. dịch hệnh bị ngàn chặn, 
Iruởng học, bệnh xá được xáy đựng 
ở hàu hết cúc xã, pháp luật xã hỏi 


Š/ 


chủ nghĩa từng bước được thấm nhà " 


Irong nhân dân. Đặc biệt, nhân đàn đã 
trừng trị dích đáng bọn phần động, 
từng bước loại trừ bọn FULHRO, giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. 


Tuy nhiên trên bước đường phấn 
đấu và trưởng thành, đẳng bộ Krông 
pa cũng còn nhiều thiếu sót, khuyết 
điềm, nhất là vẫn cỏn lúng (túng trong 
việc gắn công tác xây dựng Đẳng với 
nhiệm vụ phát triền kinh tế—xã hội. 
Sự lãnh đạo của huyện ủy chưa toàn 
điện, chưa tạo được sự phát triển 


mạnh mẽ và đồngbộ trên các mặt kinh, 


` 


tế, xã tội, Tác đụng của các cơ sở, 
các bạn. ngành còn hạn chế. Di rựu 
cán bộ chưa được bö sung. đào tạo, 
bồi đường theo dũng kế hoạch, đặng 
đáp ứng kịp tbời đòi hỏi của tbực tế 
địa phường... 


\- Dưới ánh sáng các chỉ thị nghị quyết 


của BCHTU Đáng, được sự lãnh dạo 
(rực tiếp cũ+ Tỉnh ủy Gia lai — Ron 
tum, với khí thể mới sau tự phê bình 
và phê bình. chuẩn bị tiến bành đại 
hội Đẳng. dàng bộ huyện Rrông pa 
đang lãnh đạo nhân dân khắc phục 
khó khăn. quyết tâm xây dựng hròi g 
pa thành một huyện giàu mạnh ở đài 
đất Tàảy nguyên củu 1ö quốc. 


VỀ NGUYÊN TÍC... 


(Tiếp theo trang $1) ¬ 


- ehế hóa thành những quy dịnh cụ thề 
TỐ ràng buộc phải thực hiện. Sau nữa, 
nếu khỏng có quản lý hành chính thị 
cũng không thể đòn đốc, giám sát, kiềm 
tra được việc thực hiện các biện pháp 
kinh tế và giáo dục được. Biện pháp 
hành chính cũng phải có càn cứ 
kinh lẽ và cũng phải có công tác giáo 
đục chính trị thì mới có nhàn thức 
đúng đắn và chấp hành một cách tự 
_ nguyện, tự giác, Biện pháp hành chính 
nhứữ vạav cũng khong chấp nhận lối 
quản TÝ qnhan liêu bao eäắp, mệnh lệnh, 
go bó, lành clính đơn thuận sẽ gáy 
ra tính v lại, thiểu tỉnh thần trách 
nhiệm, không chú ý đến tiết kiệm, nâng 
suat, chất lượng, hiệu quả kính tế ở các 
CO C )Œ : 


Tóm lại, ba loại biện phấp quản lý 
nỏi trên có mới liên hệ mạt thiết với 
nhau, leai biện pháp này làm tiền đề 
và thúc đầy các loại biện pháp kia. 
Nếu chỉ đơn thuần áp dụng một loại 
biện pháp này hoặc quả cường điều 
một loại biện pháp kia thì không 
tránh được những lệch lạc trong kinh 
doanh mà còn gây ra những tác hại 
Rghiểm trọng đến mục tiêu xây dựng 
và quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Cũng cần chủ ý Yáng biện pháp kinh 
tế về eơ bản và lâu đài giữ vị trí số 
một và có ý nghĩa quyết định. Nhưng 
trước mắt, tùy nơi. tùy lúc, tùy eơ sở 
mà biện pháp này hay biện pháp kia 
nồi lên bàng đầu êần phải dược xem 
xéf và vàn dung cho thật dúng. 


NGUYÊN- VĂN MY 
Bí thư luyện ủy Duy tiên 


J 


SÂM XUẤT Ở DUY TIỀN 


HỰC hiện đường lỗi phát triền 

kinh tế của Đăng trong chặng 

đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ. mấy năm qua, đẳng bộ và 
nhân đân huyện Duy tiên (Hà nam 
ninh) chúng tôi đã có nhiều cỐ gắng 
vươn lên thực hiện nhiệm vụ Xây 
dựng và phát triền kính tế 


Về sản xuãt nông nghiệp, ba năm 
qua (I983—1985) mặc dù bị thiệt hại do 
` thiên tai trong 3 vụ, nhưng bình quản 
năng suất lúa của huyện vẫn đại 59,19 
ta/ha/năm (tầng 8,86 tạ/ha so với mức 
"bình quân 3 năm trước). Tồng sảnlượng 
lương thực đạt bình quân mỗi năm 


40 (IöLấn. Ngeài việc tự túc lương thực, 


chúng tôi còn làm tốt nghĩa vụ đối với 
Nhà nước (binh quân Í năm 76535 tấn 
lươhg thực, 580 tấn thị, hàng chục 
nghin tấn mía cây, đay tơ, kén tầm...); 
so với 3 năm trước đây, tÃI cả các 
mục tiêu về lương thực, thực phẩm. 
chăn nuôi trân bỏ. lợn, gà và điện tích 
eãvcông nghiệp đều tăng. Việc bánnông 
sản cho Nhà rước cũng hoàn tlành ở 
mức cao (lương thực tăng 50%, thực 
phầm táng [2Ã, cây công nghiệp tầng 
10—155%). THUện nay sản xuất công 
nghiệp của huyện Duv tiên đã chiếm 
51% giá trị tông sản lượng nông —còng 
nghiệp Và riêng xuất khầu đã đạt 
mức bình quân trên 10 triệu đồng, 
tĩng gấp 4 làn so với mức bình quản 
23 năm Trước 


VÀ MỘT 5Ố KIÊN NGHỊ 


Đạt được những kết quả trên 
đây là do nhiều nguyên nhàn. Song 


rõ nét nhất là mãy nguyên nhần. 
trực tiếp sau đây: Một là, đang 


bộ và nhân dân huyện Duy tiên chúng 
tôi đã quán triệt đường lõi phát triền 
nông nghiệp toàn điện của Đẳng, tập 
trung đầu tư xây dựng cơ sở VẬIt chất 
kỹ thuật đề phát triền sản xuât truớc 
hết là sản xuất nông nghiệp (Œ). 
Hai là, tập trung đầu tư thàm canh 
eao cây lương thực, truớc hết là cây 
lúa. Đồng thời mạnh dạn thực hiện 
chú trương đành ƒ0 15% đất canh 
tác đề tròng cây công nghiệp, cây xuất 
khầu. Do đó tạo được nguồn nguyên 
liệu tại chỗ đề phát triền tiều công 
nghiệp. thú công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu đừng trong nước và xuất khâu, 
từng bước hình thành cơ cấu kính tế 
nóng công nghiệp. Pa là. đầày mạnh 
công tác xuất khẩu, lấy việc xuất khảu - 
nông sản và hàng thủ công rụÿ nghệ 


- làm mũi nhọn đề phát triền kinh tế. 


Nhớ vậy, huyện có nguồn vốn ngoại lệ 
được sử dụng khá lớn, tạo khả năng tự 
cân đối. bồ sung phần thiếu của kế 
hoach, có thêm nhiều vải tư nông 


~< 


(1) Trong 3 năm 1983—1985 vậy dựng thêtn 
12 tram bơm đi'n, 1!1rạm biến thế 1860 hVA, 
mua thêm 10 máy kéo lớn,, Sẽ với 3Š nắm 
trước vốn đầu tư cho thủy lợi tăng 3 lần, 
tài sản cố định trong khu vực sin xuÍt lăng 
3 lần, ' 
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nghiệp cần thiết đề dự trữ, đập ứng 

kịp thời yêu cầu cũ sẵn Xuất Ð® 2). 
Nhìn lại thực tiễn sản xuất trong 

những năm qua, chúng tôi thấy bèn 


cảnh những kết quá đạt dược. còn: 


nhiều khuyết điềm cần khắc phục : sản 
xuất màu của huyện trong thời gian 
qua chưa thật vững chắc ;cäy mía là 
một cây công nghiệp chỉnh bị giảm cả 
điệnfích và sản lượng; đàn lợn tuy vượt 
chỉ tiêu sản lượng thịt những chưa đạt 
chỉ tiêu Kế hoạch đầu con; cơ cấu giỐng 
'\y, con chàm đôi mới và chưa đáp 
ng yêu cầu sản xuất; eơ cầu kinh tế 
nông — công nghiệp hình thành còn 
chEậm, đời sống nhàn dàn ở mội số xã 
eòn gặp khó Khăn v.v, 


De đáp ứng dược những yêu cầu 

phát triển kính tế và ôn định đời sống 
của nhàn đàn trong huyện, những năm 
tới chúng tôi tiếp tục tập trung sức phái 
Iriền nòng nghiệp loàn điện, trước 
Hát là tăng nhanh: sản lượng lương 
Lhực, thực phầm pd hàng xuất khầu. 
Đàu mạnh xâg dựng cơ sở oại 
chất kỹ thuậi pà ứng dụng những 
liên bộ khoa học kỹ thuật ào sản 
quất Tiếp lục hoàn chỉnh cơ chế 
.. thoản sản phảm rong nông nghiệp, 
công nghiệp. không ngừng củng cố 
quan hệ sản quất vĩ hội chủ nghĩa... 
từng ước ôn định 0a nàng cao đời 
sông của cđn bộ, lực lượng pũ lrang 
ĐUd nhàn dàn lao động. Hoàn thành 
nghĩu pụ đóng góp Đới Vhà nước pà 
e2 lích lũu... 


Vẻ sản xuải, chúng tôi phấn đấu 
đến năm 1986 đạt: năng suất lúa bình 
quan 65 —6z taạ/ha ; bình quần đầu người 
f.1)-— 1l kự Hrơng đhực, TŠ kưự thịt lựn, 
[ Rự gia cảm và 345 kự cá : 
lượng công nghiệp đạt Í10, 5 triệu đồng 
(chiếm 30Ã. giá trị tông sản lượng 
nồng—ecông nghiệp), giá trị hàng hóa 
xuất khẩu 12 triệu đồng (tính theo giá 
chỉ đạo RKế hoạch cửa tỉnh năm T986), 


[0 đạt được những mục tiêu trên 
đầy, biện pháp chỉ đạo thực hiện của 
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giá trị sẵn - 


Âu 


chúng tôi là, đối øới Irồng f†rọt sẽ tiếp 
tục dầu tư mạnh cho thủy lợi nhám 
bảo đảm tưới, tiêu chủ động vụ chiếm 
xuân và tiểu ứng” cko_ vụ mùa. Tập 
trung đầu tư thân canh, áp dựng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
giải quyết đồng bọ các khâu giống, 
phần bón và phòng trừ sâu bệnh... bao 
đam thực nà chủ trương : huyện, hợp 
Lấc xã, đội sản xuất đều có vùng lúa; 

'ánh đồng lúa, thửa ruộng lúa cao sẵn; 
dưa vụ đông thành vụ chính... Đổi tới 
chàn nưỏi, tập trung vào việc giải 
quyết các vấn để giống, thức ăn và 
thú y, nhắm tầng nhanh đàn trảu 
bỏ cày kéo, phát triền mạnh đàn lon 
và gia cảm, đặc biệt tăng nhanh dàn 
gà công nghiệp, tiên tới ngành 


chấn nuối cũng có sản phầm xuất 
khảu như trông trọt. Về sản xuất 


liều công nghiệp, thủ công nghiên, 
hướng chính vẫn là giải: quvết vững 
clắc nguồn nguyên liệu tại chỗ. tồ 
chức lại sản xuất ở các xí nghiệp, các 
đội ngành nghề trong hợp tác xã nông 
nghiệp, lầng cường-cơ sở vật chái 
kỳ thuật và” đầy mạnh công tác 
quản lý, hạch toán kinh tế, khoản sản 
phầm ở các cơ sở sản xuất... Biện pháp 
dê dầy mạnh công tác tuổi khàầu là 
đuy trì việc đành !—15% đặt canh 
tác đề rồng cây cộng nghiệp và xuất 
khầu. Phấn đấu 100 % hợp tác xã có 
hàng xuất khâu. Hoàn chỉnh những 
nội dung hợp động Kinh tế giả: 
công y ngoại thương với các có sở 
sản xuất và cóvchính sách eu thề bơn 
đè khuyến khích mọi cơ sở, mọi gia 
dinh dđẻu tham gia làm hàng xuất 
khu... 


Chúng tôi nhận thức rằng : những 
phương hướng. mục tiêu, biện phép 


` (2) Từ nàm 19X3 đến nàn: 1985, bằng nguồn 
nưoại tệ thông qua xuất khẩu, huyện đã khái 
hát ngoại Kẻ hoạch số tư liệu sẵn xuảt, vài tơ 
nòng nghiệp nhưữ phản bọn thuốc trừ sảo.« 
tầng gáp 2—43 lần so với 3 năm trước, dong 


uọp nhiều vào việc vàv dựng các cơ sở vài 
chàt kỳ thuật ở các hựp lác sxề trong 
huyện, 


M 


đề ra trên đây có thực hiện được, 


khóng. trước hết phụ thuộc vào sự nỗ 
lực phấn đấu của đẳng bộ và nhân 
đản Duy tiên là chính, Song sự giúp 
đỡ có hiệu quả của Nhà nước đổi với 
chủng tôi là rất quan trọng và hết 
sức cầu thiết. Vì vậy chúng tôi kiến 
nghị một số vấn đề sau đày 


I—Đối với chính sách đều tư xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông 
nghiệp. 


— Từ đồng chiêm trũng đi lên, 
` chúng tôi đã có những bài bọc kinh 
nghiệm thực tế đề hiều vị trí, vai trò 
của thủy lợi đối với sản xuất nông 
nghiệp trên đồng đất Duy tiên. Mấy 
chục năm qua chúng tôi đã tập trung 
công sức làm thủy lợi, nhưng vẫn chưa 
khắc phục được úng lụt (lượng mưa 
200 1y, vụ mùa đã bị mất 30 điện tích, 
còn mưa đến 300 ly, vụ mùa bị thiệt 
hại tới 60—70%). Vì vậy đề tiên úng 
cho vụ mùa ở Duy tiên, đè nghị trung 
ương cõ gắng giải quyết ngay việc đầu 
tư xây dựng trạm bơm điện Lạc tràng 
(huyện sẽ đảm nhận phần đào đắp và 
xin được góp một phần ngoại tệ); đề 
nghị Nhà nước bán một số xi măng, 
sắt thép. gỗ, vật tư thiết bị điện cho 
huyện đề chúng tôi xây dựng mội 
trạm biến tế trung gian 3600 KVA 
ở xã Tiên hiệp, đồng thời sửa chữa 
một số công trình thủy lợi đã bị hỏng 
(vốn. lao động. huyện tự 1o). 


— Hiện nay, chúng tôi đã có các 
trạm. đội máy cơ giới phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, nhưng phần lớn 
máy móc cũ hoặc bị hỏng. Thời gian 
qua các cơ sở sản xuất thường phải 
'mua các loại phụ tùng thay thể ở « chợ 
đen » với giả rất cao, làm cho giá dịch 
vụ nông nghiệp tăng lên. Vị thế đẻ 
nghị Nhà nước Chú ý nhập một số phụ 
tùng thay thế cho các loại máy thường 
e6 ở cấp huyện (chủ yếu là máy kéo. 
máy bơm nước) và phân phối có kế 
hoạch cho các huyện, tạo điều kiện 


chơ các cơ sở sản xuất sử dụng hết 
số máy hiện có, Chúng tôi nghĩ rằng 
trong điều kiện hiện nay, đầu tư cLo 
nông nghiệp như vậy sẽ nhanh chóng 
mang lại hiệu quá thiết thực cho cứcc 
địa phương. 


—= Một vấn đề khác cần được Nhà 
nước quan tâm là phần lớn các huyện 
trước đây đã có các trạm trại giống 
phục vụ sẵn xuất nông nghiệp, nhưng 
hiện nay còn rất ít đơn vị hoạt động 
và thực tế là chưa đáp ứng yêu 


-eầu của sản xuất. Phải cháng là 
do khâu sản xuất giống thường 
không có Hãi bị Nhà nước *xóa 


bao cấp "quá nhanh hay là do trình 
độ tồ chức quản lý kém, lại không có 
sự quan tâm đúng :ức của cấp trêncho 
nên các trạm trại giống huyện không 
tön tại? Do vị trí quan trọng của nó, 
các trạm trại giống huyện được 
ví như các *nhà máy sản xuất máy 
cái *frong nông nghiệp, vì vậy đẻ nghị 
Nhà nước đầu tư và có chính sách cụ 
thề tạo điều kiện đề các đơn vị 
sẵn xuất giống có thề hoạt động 
bình thường. Theo chúng tôi, đầu 
tư cho nông nghiệp thời gian tới 
nên đành một mức độ thích đáng 
cho công tác giống. Nếu có thực 
hiện việc #bùủ lỗ cần thiết» cho 
các trạm trại giống các cắp hoạt động 
thì có lẽ cũng là một cách đầu tư có 
biệu quả nhanh trong sản xuất nông 
nghiệp. 


9— Về chính sách qiá trong nông 
nghiệp 


Trong thời gian qua, ở cấp huyện 
chúng tôi thường được nghe nhiều ý 
kiến thắc mắc của cơ sở sản xuất và 
nóng đân về giá cả trong nông nghiệp, 
nhất là các loại gia thu mua nông sẵn- 


Và, trên thực tế như điều kiện sản xuất - 


ở huyện chúng tôi, giá thu mua thóc, 
cây công nghiệp được Nhà nước định 
ra từ trước đến nay đang thấp hơn 
nhiều so với chí phí sản xuất thực tế 


Qí. 


_. 


mà người nông đân ứngra. Mặt khác; 
khi thực hiện hợp đồng kinh tế, vật tư 
của Nhà nước thường về chậm (chưa 
nói đến thiểu và chất lượng không bảo 
đảm), cho nên tập thề hoặc nông dân 
thường phải tự ứng trước vốn (có khi 
phải vay ngân hàng và trả lãi) đề mua 
vật tư với giá cao ở thị trường tự do 
đề tiến hành sẵn xuất, nhưng khi Nhà 
nước thu mua vẫn chỉ tính theo giá 
kế hoạch hoặc giá ghỉ trong hợp 
_ đồng ban đầu. Vị vậy, hợp lác xã 
và nông đàn thường - phải chịu 
thiệt về khoản chênh lệch giữa giá 
thành thực tế với giá Lhu mua của Nhà 
nước. Trong điều kiện mất mùa. khoản 
chênh lệch đó càng lớn và thực tế 
đã diễn ra là hợp tác xã nào càng 
bán nhiều nông sản cho Nhà nước, thì 
quỹ của tập thề càng bị thâm hụt 
nhiều. Giá thu đòi nông sản ngoài kế 
hoạch hiện nay cũng chưa hợp lý. 
Giá nông sản được định ra thường thấp 
hơn giá thị trưởng tự do, eòn giá hàng 
công nghiệp thì íL nhất là bằng hoặc 
cao hơn giá thị trường, tạo ra sự 


« không binh đẳng ? dễ thấy, nông dân - 


khó chấp nhập (1 áo = 30. đến 50 kg 
thóc hoặc 1,5 tạ thóce = 1 phích nước), 
Đối với cây công nghiệp (như cây 
mía, cây đay, đâu tắm v.v.) ngoài việc 
định giá thu mua và cung ứng vật 
tư trở lại chưa hợp lý, việc đầu tư 
cho sản xuất đối với từng cây công 
nghiệp nguyên liệu cũng chưa được 
chu ý thỏa đáng Lấy cây mía ở huyện 
chúng tôi làm ví dụ. Nó đã không 
“hấp dẫn » đối với người nông đân 
vì không mang lại hiệu quả bằng 
cây khác, nó cũng không Shấp dẫn p 
cả với cán bộ huyện. Bởi vì, nhiều 
năm nay không được dầu tư gì 
thêm mà mỗi năm huyện Duy tiên 
vẫn phải tự bỏ ra hàng triệu đồng đề 
sửa chữa đường giao thông, nhưng chỉ 
sau một vụ thu mua mía của Nhà máy 
đường Vạn điềm, đường sá trong 
huyện lại hư hỏng như cũ. Như thế, 
không cử gì người nông đân mà ngay 
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cả cân bộ lãnh đạo huyện, nếu không tœ 
nhiệm vụ chính: trị, thì không ai 
muốn tròng cây mía đề bán cho Nhã 
nước! Như vậy, rõ ràng vừa qua giá 
thu mua nông sản không phù hợp 
với thực tế sản xuất, vì nó chưa 
kết hợp hài hòa lợi Ích kiuh tế của 
Nhà nước, của tập thề và của cá nhắn 
người lao động, Do đó chúng tôi đề 
nghị Nhà nước xem xét và định lại 
giả thu mua cũng như có chính sách 
đầu tư phù hợp đối với từng loại cây 
trồng, con gia súc hiện nay. Theo 
chúng tôi, việc định ra các chỉnh 
sách đó cần xuất phát từ thực tế 
sản xuất và bảo đảm lợi ích của 
người sản xuất ở tất cả các khảu 
của quá trình hình thành sản phầm. 
Đối với cây xuất khầu, dơ điều kiện 
sản xuất có nhiều khó khăn, và phàa 
nào còn phụ thuộc vào yêu cầu của 
thị trường nước ngoài, cho nên, đề 
người lao động yên tâm sản xuất, 
không bị thiệt hại đo các công ty 
ngoại thương bỏ hợp đồng như đã có 
trường hợp xảy ra (đối với cày tôi, 
sen...) chúng tôi đề nghị Nhà nước 
có chính sách bảo hiềm đổi với 


_cây xuất khầu. Mặt khác, cùng với việc 


thưởng xuất khảu cho các đơn vị xã, 
huyện; tỉnh như hiện nay, đề nghị nẻn 
thưởng qua giá thu mua đề trực tiếp 
khuyến khích người sản xuất tích 
cực làm hàng xuất khẩu. 


3 - Về quản lý và phân phối vật tự 
nông nghiệp. 


Trong thời gian qua, trên thị trường 
nông thòn thường có hiện tượng: vật 
tư chiến lược của nông nghiệp không 
được Nhà nước cung cấp theo kế hoạch 
sản xuất mà thường được đồi hàng 
nông sẵn do nhiều ngành, nhiều công ty 
không có chức năng cung cấp vật tư 
hoặc thu mua thực hiện. Ngược lại 
một loại nông sản nào đó của nông 
dân cũng được nhiều “khách hàng 


có vật tư nói trên đến mua. Và thực 
tế đã diễn ra không những hiện 
tượng mua đi bán lại tranh mua 
tranh bán với giả tùy tiện cả vật 
tư và nông sản. Vật tư bị buông 
lòng quan lý, tự do đị vào nông 
nghiệp như vậy thường không theo 
kế hoạch và không đáp ứng yêu 
cầu sản xuất và càng làm cho tình 
trạng mất cân đối giữa các vùng tăng 
lên. Vị vậy đề nghị Nhà nước 
thống nhất quản lý vật tư (mọi nguồn 
vật tư khi nhập vào đều được đưa 
vào càn đối) và nên cung cấp vật tư 
đã được cân đối đó theo kế hoạch sản 
xuất của từng huyện, từng đơn vị sẵn 
xuất Theo chúng tôi, vật tư đó cần 
được ứng trước hoặc về sớm theo vêu 
cầu của thời vụ sản xuất từng loại cây 
trông. 

— Trong mấy năm trước mắt, có 
thề vẫn sử dụng 2 hệ thống giả 


(gia trong kế hoạch và giá ngoài kế 
hoạch). Nhưng khi trao đói hàng hỏa, 
không nên chỉ dùng hỉnh thức vật đồi 
vật mà nên quy đổi vẽ giá trị để để 
tính toán. Đải với nông. sản xuất 
khầu, đề nghị Nhà nước quản lý 
thống nhất giá thủ mua đối với từng 
loại sản phảm (eó tỉnh đến sự chênh 
lệch giữa các vùng). Theo chúng tôi, 
độcquyền ngoại thương không có nghĩa 
là Nhà nước chỉ quản lý thống nhất 
việc xuẤt nltập khầu hàng hóa mà còn 
quản lý thống nhất cá giá thu mua 
trong nước eác loại sẵn phầm đẻ xuất 
khầu và giá bán các loại hàng nhập 
khâu một cách hợp lý. Có như vậy 
mới góp phần tích cực vào việc ồn 
định thị trường, giá cá, lập lại tràt tự 
trong phân phối lưu thông, bảo đảm 
sản xuất và trao đôi hàng hóa 
bình thường theo đúng quy luật 
trong quá trình sản xuất và tái sản 
xuá t. 


tà 


LƯƠNG NGỌC CỪ 


Bí thư Huyện ủy Gia lảm 


BƯỚ( BI LÊN (ỦA MỘT HUYỆN NŒUAI THÀNH 


[A LÂM là một huyện ngoại thành 

nàm ở phía Đông thành phố Hà 

nội, có điện tích tự nhiên 175 kmể, 
điện tích canh tác 8600 la, có f1 400 
lao động nông nghiệp, 5656 Ino động 
ngành nghề. Là vành đai thực phầm 
của thành phố, huyện chúng tôi xác 
định phương hướng sản xuất chủ yếu 
là thực phầm, càyv xuất khảu... Mấy 
năm qua, niặc dù nên kinh tế đàt nước 
có nhiều khó khăn, thiên tai liên tiếp 
xảy ra, nhưng được sự lãnh đạo lrực 
tiếp của Thành ủy, dáng bộ và nhàn 
đàn huyện chúng tôi đã tập trung sức 
phần đấu đạt dược những thắng lời 
quan trọng. 


Về san xuất nòng nghiệp, huyện 
chúng tÔI €ó mỘt số tiên bội: năm 1985 
năng suất lúa đạt 6,9 tăn/ha, tăng 11,95% 
so với nắm 1953, năng suất ngô đạt 
2.8tấn/ha, tăng 13 so với năm 1982; 
rau qua xuất khẩu đạt 4500 tàn, tăng 
3000 tần so với năm 1952, dạu tương 
đạt T57 tấn, tĩìng 58 tấn 30 với năm 
198”, lạc dạt 502 tân, lăng 521 tan so 
với năm 1982, Giá trị tòng sản lượng 
nóng nghiệp của huyện từ 270 triệu 
đồng năm 1985 táng lên 2/5 triệu dòng 
năm 198ã, tăng bình quản hàng năm 
5.0. Trong đó, giá trị hàng hóa thực 
“hiện năm 1985 đạt 215 triệu đồng, tăng 
7,95 so với năm 1983 chiêm LÝ trọng 
53 trong giá trị sản lượng nòng — 
còng nghiệp của huyện. 


Những năm qua, tuy có nhiều khó 


khăn, chúng tôi dã phản đâu dưa 
ngành tiêu công nghiệp, thủ công 
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nghiệp huyện tiến lên đạt tỷ trọng 
J5 trong giá trị *®Òng sản lượi¿ 
nỏng — công nghiệp của huyện và đà 
thụ hút T000 luo động phí nông 
nghiệp, tren 7000 lao động ngành 
nghề chưa có viec làm, và đảo lạo 
trên 2 000 lao động kỹ thuật cho nung 
"nựÌ lệp. 

Năm 1945 giá trị xuất khầu của 
luyện đạt :13,5 triệu đồng, tăng 155 
lân so với năm 1983. Trên cơ sở xuất 
khâu huyện đã nhập các loại vật tư: 
phân đạm, thuốc trừ sảu, xe vận tải, 
khung kho... đề phục vụ sản xuất và 
đời sống nhân đản. 

Đời sống vật ckất và văn hóa của 
nhàn dân trong huyện, tuy còn nhiều 
khó khan, nhưng ôn định và tửng 
bước được cải thiện. Bình quản lương 
(thực đầu người từ 23/3 Kưự năm l9 
tăng lên 287kg năm I9§5, 90.1% hộ 
nông dân có nhà gạch lợp ngói. 
Về công tác văn hóa thông tín, thề dụe 
thê thao, huyện vươn lên thành đơn 
vị tiên tiền của thành phó. 


Bên cạnh những thành tựu đạt được, 
huyện chúng tôi còn có một số khuyết 
điềm, những khuyết điềm này dang 
cần trở sự phát triền sản xuất và anh 
hương đến đời sòng nhàn đản trong 
huyện. Thực hiện chí thị 79 của Ban 
bí thư Trung ương vẻ đợt tự phé bình 
và phê bình trong Đăng, huyện ủy 
chúng tôi đã nhìn thắng vào sự thật, 
nêu ra những khuyết điểm đề tìm 
cách khắc phục và tháo gờ những khó 
khăn. 


Sẵn xuất nông nghiệp của huyện 
chúng tôi phát triên chưa vũng chắc, 
„chưa òn định, năng suàt thấp, chưa 
tương xứng với tiềm năng đất đại vị 
lao động. Đa mục tiêu cơ bản mà Đại 
hỏi thứ 12 của đảng bộ huyện dẻ ra, 
chúng tỏi đều không dạt (nang suải 
lúa đạt 80.2%, lao động dạt 50%, dâu 
lợn đạt 7UÃ so với ke hoạch đè ra). 
Sản xuất rau giảm dân cá về diện tích. 
nã ng suất và sản lượng: n;:uyên nhân 
cơ bán là do chính sách giá ea Không 
hợp lý, tiêu thụ không ôn: định. Việc 
đầu tư vốn đề cái tạo thủy lợi và 
giống cây trông trong huyện chứa được 
chủ ý đủng mức, tình trạng ứng và 
hạn ở khu vực Bắc sông Đuởng kéo 
đài, chưa có biện pháp khắc phục, 
Trong khi đó, chúng tôi lại tập trung 
xốn xây đựng những công trình khác 
chưa thật cần thiết Vẻ 
trông, huyện chúng tôi chưa tìm rà 
được bộ giống phủ hợp với đong đãi 
của mình, còn nhập 60X giỏng lúa 
NN&. 1005 giống ngỏ. Về chân nuôi, 
huyện chúng tôi đã buông lóng khâu 
quản lý giống cho nên đàn lợn nấi 
giảm nghiêm trọng. Trong chí đạo 
thâm canh, chúng tôi chat có những 
biện pháp kiên quyết tạp trung dứt 
điềm và đồng bộ. do đó đã đản đến 
tỉnh trạng dầu tư vốn tăng nhưng hiệu 
quả kinh tế thấp. 


giòng cà V 


Trong lĩnh vực tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp, huyện chúng tỏi chưa 
CÓ sự quan tàm chỉ đạo đúng mức. 
Vốn đầu tư đề phát triển tiều công 
nghiệp và thú công nghiệp còn 
thấp và đàn đều, chưa có chính sách 
khuyến khích thích đắng nghề thủ 
cóng truyện thòng và xuất khău, Vẻ 
Hình vực phần phối lưu thong, huyện 
chúng tòi eũng ©€Ó nột số kl:uvet điểm, 
thương nghiệp xã hội chủ ¡ghứa trên 
địa bàn huy¿n túi nấm 65 nưtt hàng 
tiêu đừng thiết vêu¿ những vn chưa 
làm chỉ được Ehị trưởng, còn đề thị 
trường *tự do 3 hút át thị trường có 
t{Ò chức. chưa quan lý dược bằng từ 
bên ngoài dua vào địa bạn huyện, còn 


đề cho hàng của thương nghiệp quốc 
đoïannh tuốn ra ngoài, thông qua móc 
nưOác giữa Tứ thương với nhàn viên 
bản hang, 

Những vếu kém trên đảy của huyện 
chúng toi do nhiều nguyên nhân, có 
phần đó khó khan khách quan về thời 
liệt, do hậu qua của có chế quan lý tập 
trung quan liêu bao cấp nì:ưững nguyên 
nhận chỉnh văn là đo chúng tôi thiếu 
nang động, nhạy bén đổi mới cách 
nơi, cách làm và chưa có những biện 
phán kiên quyết, tích cực trong việc 
lò cđuữé tu†ứe hiện, 


Dễ dấp ứng được những yêu cầu 
pÌ:át triển sinh tế và ồn định đời sống 
nhân dàn trong huyệ: Và góp phần 
thực hiện thắng lợi những mục tiêu 
kinh tẾ—xã hội mà Đại hội toàn quốc 
thứ XI của Đăng sẽ đề ra, phương 
hướng phần đấu của huyện Gïa lâm 
trong những năm trước mắt là xây 
dựng huyện có cơ cấu kinh tế nông — 
còng nghiệp và tiến tới trở thành 
huyện công— nông nghiệp và xuất khău. 


— Vẻ sẵn xuăt nỏng nghiệp, những 
năm TUAU — IWMU, huyện chúng tôi sẽ 
phần dàu ón định diện tích lúa 
10 000 hà, đừa điện tích ngô từ 2 000 hà 
năm TĐRU0 lên 3000 hà năm 1990, trong 
dỏ điện tích ngò dòng từ 8/1 li lên 
{ 000 hái năm T990, đến năm 1990 tròng 
từ 1 120 hà đến 1750 hà rau, tử 200 hà 
đến 500 hà Khoai lầy, CỔ gắng đưa 
nàng suàt lúa từ 7 tấn/ha năm T960 
lên Đ—1U tàn ha năm 1990; năng suàt 
ngư tr 23,2 tăn/ba nam 1986 lên 3,5 — 
{tàn/hà nắm T990; năng suất rau từ 
1lòo,2) tàn ha năm 1985 lên 3E tàn:ha 
năm TU, Vẻ chấn nuôi, huyện chúng 
tôi phát triền đàn lợn từ 5Ñ nghìn eoön 
năm TÔ lên TÑÄ nghỉn eon năm 990; 
nằm TUUU, đàn Trâu, bộ đạt 9 600 eon, 
cìm từ 53009 nghìn đến T100 
nưÌn con, 


đản gia 


— Về sắn xuất tiêu công nghiệp và 
thủ công nựic tcp. huyện chúng tòi chú 
trẻng phát Triển các nưành chế biến 


lương thực, thực phẩm, nòng sản rau 
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quả, thức ăn gia súc, được lHiệu..., đặc 
biệt chú ý tăng cường đồi mới trang 
thiết bị và tăng cường thợ kỹ thuật 
cho ngành cơ khí. Trong những năm 
tới, huyện chúng tôi phấn dấu làm ra' 
từ 15 đến 17 triệu sản phầm sứ các 
loại ; tăng giá trị tÔng sản lượng từ 60 
triệu đồng năm 1986 lên 87 triệu đồng 
năm (1990 (trong đó có giá trị Xuất 
khầu từ ð đến 15 triệu đồng). Ngành 
công nghiệp. thủ công nghiệp của huyện 
phấn đấu đến năm 19§§ đạt tỷ trọng 
42,2% và năm 1990 đạt 48Ã giá trì 
tỒng sản lượng nông — công nghiệp 
toàn huyện. 


— Cơ cấu kinh tế của huyện chúng. 


tôi sẽ thay đồi như sau (so sánh năm 
1986 với năm 1990): giá trị sản lượng 
nông — công nghiệp từ 536 triệu đồng 
sẽ tăng lên 823 triệu đòng (binh quân 
tăng hàng năm 16,1), trong đó giá 
trị sản lượng nông nghiệp từ 33 triệu 
đồng, chiếm tỷ trọng 58,25 sẽ tăng 
lên 432 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 
'62X; giá trị sản lượng công nghiệp 
và thủ công nghiệp từ 224,8 triệu dòng, 
chiếm tỷ trọng 39,6, sẽ tăng lên 394 
triệu đông, chiếm tỷ trọng 18Ã; giá 
trị hàng nòng sản, thủ công mỹ nghệ 
xuảt khâu từ 3729 rúp- đô la, sẽ tăng 
lên 5ö 398 rúp — đô la. Số lượng lương 
thực đưa vào càn đối từ 10 105 tấn, sẽ 
tăng sên 55 — 60 nghìn tấn, Đạt được: 
các chỉ tiêu này, đến năm 1990 huyện 
chúng tôi sẽ báo đảm ôn định mức 
bình quân một khảu nông nghiệp là 
216kg lương thực, 120— 150kg rau xanh, 
_ I0—1ỗ kg quả, 10 — 12kg thịt, hoặc cá, 

2,5 — 3 mét vài; tăng thêm nhiều nhà 
ở xây gạch lớp ngồi. 

Đề thực hiện được những mục tiêu 
kinh tế xã hội trên đày, cần có những 
biện pháp sau : 

1 ~ Tồ chức lại sản xuất: 

Trong nông nghiệp, cần khai thác 
triệt đề tiêm păng đất đai, cơ sở vật 


chất kỹ thuật hiện có trên địa bản - 


huyện, dựa trên cơ sở quy hoạch đã 
được xây dựng trnà xác định vùng sản 
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xuất, bố trí eơ cấu cây trồng cho thích 
hợp ở 4 vừng trọng đim : vùng lúa, 
vùng rau màu, vừng cây công nghiệp 
và cây dặc sản, vàng trồng hoa quả, 
thực phầm; mỗi vàng sẵn xuất ông 
nghiệp của huyện đều gắn với ngành 
nghề thủ công: thêu, thẳm, sứ, gónn. 
chế biến nông sẵn. Trong các hợp tác 
xã nông nghiệp và các thị trấn sẽ pkát 
triền mạnh ngành nghề đề mỗi ngưởi 
có việc làm và tận dụng mọi nguồn 
nguyên liệu và phụ phầm của nông 
nghiệp. | 


Về lĩnh vực tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, chúng tôi thực hiện 
phương châm phát triền thủ công tinh 
xảo, gắn với tiều công nghiệp hiện đại. 
Những năm tới, chúng tôi sẽ phát triền 
và mở rộng mặt hàng truyền thóng, 
các hợp tác xã ngành nghề, các tô sản 
xuất chuyên nghiệp, khuyến khích và 
tạo điều kiện thuận lợi phát triỀn tbủ 
công gia đình; sắp xếp lại sản xuất 
ngành sứ gốm đề có nhiều sản phầm 
phục vụ cho tiêu dùng và xuất khầu. 


Về hoạt động xuất nhập khầu, havện 
chúng tôi phân công những cán bè 
nhân viên am hiều về nghiệp vụ chuyên 
môn kỹ thuật, bám sát sản xuất, tồ 
chức hướng dẫn người lao động làm 
hàng xuất khầu, bảo đảm năng suất và 
chất lượng tốt hơn, phù hợp với thị 
hiếu của người tiêu dùng trong nước 
cũng như ngoài nước. Từ việc đầy 
mạnh xuất khâu. chúng tôi nhập khầu 
những vật tư nguyên liệu cần thiết 
phục vụ trực tiếp cho thâm canh nòng 
nghiệp, cho sản xuất tiều công nghiệp, 
thủ còng nghiệp. 


Về phát triền kinh tế ma đình, 
huyện chúng tôi lấy mò bình Da tồn 
đề nhân ra toàn huyện theo hệ VẠẶC 
hoặc VÀ, VC và các bình thức khác 
cho phù hợp với mỗi gia đình. Văn đề 
đặt ra là làm thế nào cho mỗi gia 
đình sản xuất được nhiều rau quả thực 
phảm đề, ngoài phần đành cho tiêu 
dùng cá nhân, cẻn eang căn cho thành 
phốy 


2— Ủng dụng rộng rãi những thành 
Jđựu khoa học kỹ thuật. 


Việc ứng dụng những thành tựu 
khoa học kỹ thuật là khâu quan trọng 
nhằm phát triền sản xuất toàn diện 
trên địa bàn huyện. Sự phát triền 
nìanh chóng và vượt bậc của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế 
giới và trong nước đòi hỏi chúng tôi 
phải thật sự nhạy bén và đưa nhanh 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
phục vụ sẵn xuất và đời sống, nhàun 
nàng cao năng suất, chất lượng và 
- hiệu quả. kinh tế trên địa - bàn huyện. 


Trong nông nghiệp, chúng tôi xác 
dịnh rõ cơ cấu cây trồng cho lừng 
vùng, từng vụ và có những bộ giống 
thuản chúng thích hợp với từng chất 
đất. Đề thực hiện thâm canh tăng vụ, 
đạt năng suất cao, huyện ủy chúng tôi 
chỉ đạo từng hợp tác xã lấy giống lúa 
chủ lực là NN§, CR 03 thuần chủng, 
giỏng cấp 1—2 — các giống này chiếm 
tỷ lệ 95 trong cơ cấu giống trong 
huyện ; 1005 giống ngô lai VNI, SBI19, 
TSB2; 80—90 giỏng lạc Trạm xuyên ; 
100% giống đậu tương AK02, V74 và 
tùy theo tỉnh hình cụ thề từng vụ, 
từng vùng đề bố trí tỶ lệ các loại 
giống mới thích hợp nhằm bảo đảm 
tính nghiêm ngặt của thời vụ, 


Cùng với việc xác định cơ cấu giống 
cây trong, huyện chúng tôi có chính 
sách thóa đáng nhằm khuyến khích 
hợp tác xă và gia đình xã viên phát 
triền chăn nuôi gia súc. Dối với lợn 
nảái, chúng tôi đầu tư kỹ thuật, lai tạo, 
bình tuyên đề 3—4 năm tới có thề tạo 
ra dàn lợn tốt và öỏn định. Mặt khác, 
chúng tỏi chú trọng lai tạo đàn bò vừa 
bảo đảm sức kéo, vừa lấy thịt và tiến 
tới lẫy sữa. Đi đòi với việc tạo ra 
giống mới có năng suất cao, chúng tòi 
đã de ra các biện pháp eụ thê nhằm 
xử lý nghiêm ngặt những đơn vị, địa 
phương bảo thủ trì trệ, tùy tiện trong 
việc dùng và xứ lý, bảo quản giống 
cây, giong con gia súc 


Trong những năm tới, huyện chúng 
tôi phấn đấu cơ giới hóa kbâu làm 
đất từ 70—80Ã đối với cây lúa, 100% 
đôi với cây ngô Xuân và từng bước 
cơ giới hóa khâu gieo hạt. Về thủy 
lợi, huyện chúng tôi đầu tư vốn, lao 
động, kỹ thuật đề xây dựng trạm bơm 
tiêu Dương hà ; sử dụng triệt đề công 
suất tưới tiêu của các còng trình hiện 
có, khoanh vùng nhỏ chống úng cục 
bỏ. cải tạo mương tiêu tự chảy, 
thường xuyên tu bồ kênh máng, nhất 
]à các hệ thống cống và mương cấp 
II; hoàn chỉnh quy hoạch tưới gọn 
từng vùng, từng xã, củng cố, nâng cao 
chất lượng các công trình thủy lợi 
vùng bãi, chú ý khoanh vùng tưới tiêu 
theo khoa học ở vùng bãi, 

Huyện chúng tôi đã xây dựng kế 
hoạch đầmtư phân bón theo yêu cầu 
thầm cạnh cho mỗi loại cây trồng, 
bảo đảm mức bón từ 15 đến 20 kỹ 
đạm urê, từ 3 đến 3,5 tấn phàn 
chuông, 30 kg lân cho một tắn sẵn 
phầm cây lúa; bón 2— 2,5 kợ đạm, 
d0 kg làn, 5—7 kg ka li cho một tấn sản 
phầm cây ngô, đồng thời bảo đầm phản 
bón cho một số cây tròng khác. 

Từ những yêu cầu trên, ngoài số 
phản bón do Nhà nước cung cái» 


huyện chúng tôi chủ dòng nhập thêm 


Lừ 2 500 đến 4000 tăn phàn đạm, làn, 
ka lỉ và thuốc trừ sâu, và đề có được 
lượng phân hữu cơ từ 170 nghìn đến 
--0 nghỉn tấn, chúng tôi phát động 


_ phong trào toàn đân làm phản xanh 


và có chínb sách khuyến khích phát 
triên cây phản xanh, chủ yếu là bèo 
đau, tàn dụng thân cây lạc, cây đặu 
tương, cây điềm thanh, tô chức lao 
động lấy bùn ao, lẫy nước phủ sa đề 
bón ruộng. 


ở — Củng cố quan hệ sản xuất. 


Muốn giữ vững được quy mỏ hợp 
tác xã và tăng cường quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, huyện chúng tôi chủ 
trương cùng với xã sớm tông kết rút 
kinh nghiệm việc thực hiện chỉ thị Iu0 
nhằm rút ra những mặt mạnh đề phát 


huy, những mắt kém để kiác phục, 
Truớc mát, phiên vụ củng cố quan 
hệ sản xuất trên địa bàn huyện chúng 
tòi đòi hỏi phải lắng cường: xav dựng 
cơ sở vật chảt Kỳ thuạt, xúc dịnh vũng 
sản xuất và bộ trí cơ cầu cây trông 
hợp ly. thực biện phảần' công lại lao 
dòng trong hợp tác xà, tô chức phát 
triển ngành nghề, elng cỗ và nảng 
caO chất lượng các đội chuyên. 


Hợp tác xã phải nắm khâu giỏng, 
làm đất, thủy lợi, bao vệ thực vật và 
ký kết hợp động với các công ty dịch 
vụ của huyện, gán hoạt động của các 
công ty dịch vụ huyện và của các dội 
chuyên với kết qua cuối cùng của sản 
xuất. Lấy đội sản xuất làm đơn vỊ 
thực hiện kế hoạch sản xuất kính 
đoanh và hạch toán, chỉ đạc chật chế 
việc thực hiện ba nội lùng nàng độ 


đồng đêu và năm nhiệm vụ của đội sản 


xuất. Phải xem xét đánh giá một cách 
khoa học, toàn điện kính nghiệm của 
các hợp tác xã tiên tiền, xác định: vị 
trí của đội sắn xuất là đơn vị Khoán 
sản phẩm, bảo đảm hợp đồng, giao 
phần bón, thuốc trừ sâu... đúng sỐ 
lượng và thời hạn cho đội sản xuất đề 
lọ năm và chủ dộng đưa cho từng gia 
định xà viên ngav từ đâu vụ, 

Trong lĩnh vực phản phối Hru thông, 
eìn chú Ýý phát triển và củng cố 
thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán. Hướng hoạt động của 
thương nghiệp quốc doanb và hợp tác 
xả mua bán vao việc phục vụ sản xuất 
nhất là sân xuất nông nghiệp và phục 
vụ đời sôn¿, và phải vươn lên nắm 
4uivet dời bộ phản bản buôn, phần lứn 
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các loại hàng tiều dùng 
quan trọng. 

4—CNng cế, kiện toàn đội ngũ cán 
bộ, cơ sở Đáng. 

Xuất phát từ yêu cầu đôi mới cơ chế 
quản lý kinh tế và bảo đảm nhiệm vụ 
kinh lê—=xã hội trong huyện, chúng 
tôi địng từng bước sắp xếp lại bộ máy 
tô chức, bố trí lại cán bộ. Đề táng 
cường chất lượng đội ngũ cán bộ cho 
trước mắt và lâu đài, huyện chúng tỏi 
đã tiền Pành bước đầu quv hoạch cán 
bộ từ các cơ quan lãnh đạo của Dẳng, 
chính quyền và các đoàn thề quản 
chúng, đến đội ngũ cán bộ quản lý, từ 
đội sản xuất trở lên. Trong công tác 
đào tạo bôi đưỡng cản bộ, chúng tôi 
chú ý đến từng loại đổi tượng. theo 
chức đanh; đặc biệt chú X đào tạo 
cần bộ có trình độ đại học cho khú 
vực kinh !Ế tập thề; nảng cao kiến 
thức quần lý kinh tế, quản TỶ xã hội 
cho cân bộ chủ chốt của xã và hợp 
tt c Xã, cản bộ lãnh đạo và quản lỶ 
công ty, xí nghiệp ; coi trọng đao tạo 
tại các trường, lớp và rèn luvẻ,¡ quả 
thục tế công tác nhằm phát hay tói 
nhất năng" lực của từng loại cán bộ. 

(húủng tòi chú trọng xây dựng các 
tập thể lãnh đạo vững rhạnh ở cáo 
càp Đang, chính quyền và đoàn thề 
qwàn chúng trong huyện. Hơn ai bết, 
cac đồng chỉ lãnh đạo chủ chót phải 
nam chác nội dung công tác e8äla minh, 
phải có ý thức tô chức ký luật và 
tỉnh thần trách nhiệm cao trong việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao, thải 
sự coi tự phê bình và phê bàah là quy 
luật phát triền của Dảng. 


và địch vụ 


TRẤN QUANG THẠCH , 


TỪ MẢNH BẤT BỊA BẦU Tố QUỐC, 
_HÀI XUÂN VỮNG BƯỚC Bị LÊN 


ỢP tác xã mua bán liải xuân, 

huyện Hải ninh, tỉnh Quảng ninh 

(nằm sát biên giới Việt — Trung) 
được thành lập từ năm 1979 trên dịa 
bàn của 4 xã hợp nhất Xuân hòa. Xuân 
hải, Xuân ninh, Vạn xuân và f'¡ trần 
Móng cái. Từ 17-2-1979, Hải xuân, 
mảnh đất nóng bồng nơi địa đầu của 
Tồ quốc, đã đương đầu với cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bạn bành trướng bá quyên. Tuy 
trải qua khó khăn gian khô. nhưng 
HTN mua bán llHäii xuân luôn hoàn 
thành tốt niiệm vụ vừa phục vụ 
sản xuất và đời sống nhân dân, vừa 
phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến 
đấu, trở thành một điền bình tốt của 
ngành nội thương, được Nhà nước 
tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lao 
động. ` 


* 


I—Tồ chức tốt nguön hàng phục Pụ 
sản xuất uà đời sống của nhân: dàn, 
góp phần giữ gìn +n ninh, buo nè biên 
giới của Tô quốc 


Trong hoàn cánh vừa có hòa bình, 
vừa có chiến tranh, HƯX mua bán Hai 
xuân, ngoài việc lim dại lý cho thường 
nghiệp quốc deanh, còn khai thác 
nguồn hàng tại dịa phương đề đáp 
ứng nhụ cầu sửn xuat và tiểu dừng 
của nhân Cân HIX mua bán vác địch 


TÕ mục fI.u hoạt động kinh doanh của 
mình là phục vụ sản xuất nòng nghiệp 
và đời sống của nhàn đàn, lấy hiệu 
quả kinh tế đạt dược góp p›ân xảy 
đựng nỏng thòn mới. làu nay tông 
đàn ở đây Tất thiểu nòng cụ; từ ngày 
bọn bành trướng và bá quyền Trung 
quốc gây chiến tranh lần chiếm biên 
giới và phá hoại nhiều mặt đổi với 
nước ta, nông eU lại càng thiểu, 

Đề giải quyết tỉnh hình này, ngành 
thương nghiệp tỉnh đã đưa hàng từ 
Tiên yên, Hoành bò, Hồng gai lên đề 
phục vụ. ®ö lượng nông cụ dua về 
HTX mua bán tuy nhiều. nhưag khô"g 
phù hợp với tập quán sản xuất ở địa 
phương, hàng bị ứ đọng, người nông 
đân vẫn phái mua đất ở thị trường lự 
do. Mội số thợ rèn chuyên ng†hề khác 
kiếm“tời hơn cho nên tỉnh trang {` iếu 
nông eụ càng trở nên nghiêm trong, 


Trước tỉnh hình đó, TƯUEMN mua bn 
Hải xuân đã chủ độ: g bàn với TỪTN 
nông nghiệp thành lặp tô cơ khí nòng 
eụ tại xã. IITX cử người đi tìm Lợ 
eÓ kỳ thuật giỏi và đi tÌu mua p.ẽ 
liệu như : đồng, nhôm, sắt vụn. Từ đó 
hàng loạt sản phẩm phủ hợp với nhụ 
cầu và tập quản sản xuất; tiên dùng ở 
địa phương đã ra lò, Mặt khác, HIN 
mùa bán còn to chức những người to 
giỏi hướng dan, bội dưỡng tav ngÌẻ 
cho thanh miền, Tỏ cơ khí đã phát huy 
tính năng động sắng to của mình, 
san xuất được từ 2500 đến 5000 sản 
piảm/năm, Những sản phẩm này, 


~< 


ngoài phần cũng cấp cho.HTX nông 
nghiệp, còn được bản cho một số xã 
bạn, Những việc làm thiết thực này 
của TƯN mua bản đã góp phần làm 
cho lHải xuâu chẳng những tự túc 
được lương thực mà còn bán vượt 
mức nghĩa vụ cho MNhà nước. Năng 
suất lúa ở Hải xuân đạt trên ð tấn/ha. 
Ở một xã vùng múi biên giới mà đạt 
được thành tích như vậy là một có 
gìng lớn, Thực tế ở nhiều nơi, cũng 
với điều kiện tự nhiên như thế, lại 
không phải đương đàu với kẻ thù 
thưởng xuyên dánh phá, nhưng năng 
suất lúa thấp hơn. ` 


Đề có đủ thịt lợn phục vụ đời sống 
của "hân dàn trong xã và làm nghĩa 
vụ đỏi với Nhà nước, HTÄX mua bán 
đã góp phần phát triển đàn lợn gia 
đình xã viên. III1A mua bán đã bàn 
với HX nòng nghiệp øgIAo số thóc mà 
HN nòng nghiệp định đầu tư cbo nuôi 
lợn nái dè HỨTN mua bán thống nhất 
quan lý và phán phối. Với số thóc này, 
LHTX mua bán chía cho những hộ xã 
viên có Kinh nghiệm nuôi lợn nải sử 
dụng đề rỏi hàng năm giao lại cho 
HTX từ 1500 đến 2000 con lợn giống. 
Từ còn lợn giống, HN mua bán điều 
hòa cho gã viên chấn nuôi lợn £hị, 
MNiòi năm "Mi xuâu có từ 1600 đến 2000 
con lợn xuất chuồng, mỗi con trọng 
lượng trung bình 8ã kg. Với giá cả 
thu mua hợp lý, hằng năm HTX mua 
bán mua được 8ã 5 số lợn xuất chuồng 
của xã viên, Việc làm này của HTX 
mua bản lam lợi cho Nhà nước mỗi 
nắm hàng clu¿e tấn thịt lợn, bởi vì 
xét vẻ mặt hiệu quả kinh tế, nếu HTX 
vận chuyên lợn hơi từ Thái bình, Hải 
hung ra tới dây, thưởng hao hụt từ 
522 dến 205, chua kẻ tiền xăng. tiền 
thuê xe. Ở Hải xuân. mỗi năm HTX 
mua bán giao tại chỗ cho Nhà nước 
hon 7Ú tấn lợn hơi. 


Điều có ý nghĩa quan trọng hơn là 
hợp tác xí mua bán đã chủ động nắm 
được nguồn thực phảm đề phục vụ 
kịp thời trên vùng đất nóng bỏng này, 


M0 


góp phần giảm bớt tỉnh trạng cắng 
thắng về quan hệ giữa cung và cầu ở 
đày, mặt khác khác phục được tĩnh 
(rạng mắt cân đối giữa các vùng. Ở 
Hải xuân ai cũng biết trồng ran, hàn, 
tỏi, bí, bầu gay trên đất phần trăn 
của họ. Theo tập quán. họ trồng chỉ đề 
ăn chứ không bán. Trong khi đó. lựa 
lượng vũ trang trên địa bàn llãi xuẻn 

lại thiếu rau ăn. Từ nhu cầu tièu 
dùng. đó, HTX mua bán vàn đông 
bà con xã viên sản xuất nhiều rau 
bán cho HTX. HTX mua bán chủ 
động lo hạt giống, cây giống như su 
hào, bắp cải, rau muỗng cho bà cön 
xã viên. Trong quan hệ mua, bản, HT 
mua bán rãt sòng phẳng cho nên đã 
thu hút được nhiều xã viên đến bán 
hàng. Từ một điềm mua, bán bàng, 
HTX mua bán đã mở thành nhiều điềm; 
HTX còn lập một tô lưu động đến tận 
vườn tận bến đề mua bán che thuận 
tiện. Mỗi năm, HTX muaŸbán mua 
được 100 tấn rau xanh, 50 tấn hải sản 
đề phục vụ cho lực lượng vũ trang 
vd nhân đân trong xã. Ở Hải xuân nkp 
cìàu về rau xanh rất lớn, nều HIY 
mua bán không đứng ra phôi hợp với 
HTX nông nghiệp tồ chức phát triền 
sản xuất và thu mua tại chỏ thì khó 
mà đáp ứng dược nhu cầu. Trong 
hướng phát triền lâu đài, HỨLTN ma 


“bán đã tính đến những cày ăn quả 


như táo, đào, đề bà con xã viên tròng 
trên đất 5%. Những năm qua. Hải xuân 
đã trông ớt đề xuất khău, mặt hàng 
này đã đem lại hiệu quả kinh tế khá. 

Trong các mặt hàng tiêu dùng hàng 
ngày ở Hải xuân, hàng nan cũng là 


mặt hàng không thể thiếu được của 


nhân đân lao dòng, nhất là trong những 
năm qua. mặt hàng này lại thiếu nhiều 
trên thị trường nòng thôn. HTX mưa 
bán đã tô chức lao động nhàn rổi 
trong nông nghiệp, những người giả 
yếu thành những tỒ già công đồ naa 
như : đan cói, gàu tát nước, thúng, rồ, 
rả, bèn thừng, chão... bằng nguyên liệu 
có sẵn ở địa phương Nhờ đó, bằng 
năm HTX mua bán có được hàng nghìn 


sản phầm phục vụ cho sẵn xuất và tiêu 
dùng của gia đình xã viên. 


Nhờ tö chức tốt việc nắm nguồn 
hàng, khai thác nguồn hàng mà ở HHải 
xuân ngày nay không còn bóng tư 
thương hoạt động trên thị trường, giá 
cả thị trường không biến động lớn. 
Bọn bành trưởng không đưa được 
bàng tàm lý chiến vào nội địa ta, 
khòng lập được chợ đường ' biên. 
HTX mua bán Hải xuân đã góp phần 
chống lại có hiệu quả cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của dịch. 


ỉ 
1I--Tồ chức kinh đoanh phục 0ụ 
. sút hợp mới tình hình tàời chiến. 
Là một đơn vị kinh doanh thương 
nghiệp nằm sát ngay dường biến giới, 
HTYX mua bán Hải xuân xác định rõ 
nhiệm vụ : “vừa phục vụ sản xuất và 
đởi söng nhân dân; vừa phục vụ chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu ®*, Từ nhiệm 
vụ này, mọi hoạt động kinh doanh của 
HTX đều sắp xếp theo phương án rãi 
linh hoạt trong từng thời điềm khác 
nhau. Trên địa bàn xã có 5ö cụm đàn 
cư, HTX mua bán bố trí 5 điềm vừa 
thu mua hàng, vửa bán hăng và có tò 
bán hàng lưu động. Phân bố như vậy 
là đề Lạo điều kiện cho nhân đàn mua 
bán thuận tiện. Dù dịch có đánh phá, 
cửa hàng văn bám sát dân, phục vụ 
nhân dân chu đáo. Từ 3 cửa hàng còn 
lại HTX mua bản đã tự thiết kế và 
xây dựng thêm 2 cửa hàng mới với sự 
đóng góp công sức và nguyên. vật liệu 
của bà con xã viên. Cạnh mỗi cửa hàng, 
HTX đều cho đào hầm trú ần đề tránh 
pháo địch bắn sang Trong môi điềm 


bán hàng, HTX mua bán dự trữ khối - 


lượng hàng hóa đủ bán từ 7 dến 10 
ngày, được bao gói gọn gàng, bán 
đến đâu mở đến đó, khi cần có thề dị 
chuyền dễ dàng, 

Trong những ngày địch bao vây gắt 
gao, thấy một chiếc xe cơ giới trên 
đường, chúng cũng bắn pháo, anh chị 
em nhân viên cửa hàng đã dùng xe 
thồ, xe cải tiến chở từng chuyến hàng 
tử huyện về xã, phân công nhau đưa 


xuống các cửa hàng đề phục vụ. Từ 
sáng sớm đến khuya, ai củn mua gì 
HIX cũng bán, ai cần bán gì, HƯX 
cũng mua. Chính vì vậy mà người dân 
Hai xuân không lúc nào thiếu những 
mặt hàng thiết yếu Iroig cuộc sóng 
hằng ngày, dấu cho chiến tranh có áo 
Hệt, họ vẫn vên tảm sản xuất và sẵn 
sàng chiến đâu bảo vệ quê hương, 
Rhi có lệnh sơ tán nhân đân, HN 
mua bán lại nhanh chóng đóng gói 
vàn chuyên hàng hóa vào sâu trong 
nội địa bàng chục kỉ lô mét đề phục 
vụ nhân đân tại điềm sơ tán. Nhiều 
bà con còn băn khoăn lo lắng sợ kẻ 
địch tràn sang sẽ cướp mất những đàn 
gà› dàn lợn đến lứa xuất chuồng mà 
chưa bán được. IIEN mua bán cùng 
với các đoàn thề quản chúng vừa văn 
động bà con đi sơ tán, vừa tô chức 
thư mua những thứ họ cần bản đề mọi 
người yên tâm sơ tân. Có lần ở Hải 
xuân có lệnh báo động khăn cấp phải 
Sơ tần ngay trong mọt đêm. Ngay đếm 
đỏ, HTX mua bán đã khản trương thu 
mua lợn cho xã viên; đöi với những 
hộ neo đơn, HTX cử người đến tàn 
nhà đề mua, ©òn đối với những gia 
đỉnh có điều kiện thì HTX báo cho họ 
dem đến cửa hàng dè bán. Mặt khác, 
HIX mua bán cử người xuống 5 cụm 
đàn cư cân lợn, ghỉ hóa đơn, hẹn sau 
đó sẽ trả tiền (+). Trong đêm sơ tán 
đó, HTX mua bán thu mua được 20 tấn 
thịt lợn. Việc làm này thè hiện rõ 
tính năng động, tỉnh thần trách nhiệm, 
tỉnh cảm gắn bó của cản bò, nhân viên 
HTX mua bán đối với nhàn dân. Cũng 
có khi HTX mua bán mới nhận hàng 
(muối) về lại có lệnh sơ tán ngay, 


-HTX đã phân chia hàng cho các đội 


sản xuất dề họ chia nhau, chỉ sau 4 
tiếng đồng hò, 10 tần muối của HTN 
đã về các hộ xã viên, bà con có dủ 
muối dự trữ đề đi sơ tán. —, 

Mỗi cán bộ, nhân viên HTX mua 
bán Hải xuân đều xác định rõ nhiệm vụ 


(#) Chỉ sau 1 tuần HTX đã trả đủ tiền 
cho xã viên. 
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bám dân, bám bộ đội đề phục vụ, 
địch bản pháo thi xuống hầm trú ần, 
địch lấn chiếm thị trực tiếp chiến đấu 
bảo vệ hàng hóa cho tập thề và bảo 
vệ mình. Mỗi người đều được HTX 
trang bị súng đạn dề sẵn sàng chiến 


đấu. Từ anh bộ đội trên chốt tiền tiêu 


đến anh pháo thủ ở các trận địa Hải 
xuân, ai cũng nhận được bao thuốc, 
bao diêm, gói kẹo của các cô nhân 
viên HHTX mang đến phục vụ. Có thề 
nói tính thần phục vụ của cán bộ, 
nhân viên HTX mua bán Hải xuân đã 
góp phần làm nên chiến thắng của 
quân và dân trên mảnh đất này 


HTX mua bán Hải xuân là một đơn 
vị kinh tế eơ sở được xây dựng lại với 
vốn liếng, tài sản hầu như không có 
gì. Những năm bắt đầu xâv dựng lại, 
nhiều người không tin là có thề khôi 
phục được. Nhưng sau dó. với quyết 
tâm cao của đẳng bộ và chinh quyền 
địa phương, với nhiệt tình đóng góp 
của nhân đân trong xã, HITX mua bán 
Hải xuân đã nhanh chóng vươn lên 
hoạt động có hiệu quả. đạt nl.iều thành 
tích xuất sắc, phục vụ đắc lực cho sản 
xuät, đời sống và chiến đấu, góp pbần 
giữ vững mảnh đất địa đầu của Tô 
quốc. ừ năm 1980 đến nay, HITX liên 
lục hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 
được giao, doanh số tăng nhanh, 
Doanh số của Hải xuân tăng lên không 
ngững qua các năm : 1980 — 361 715đ, 
19810628 358đ, 1983—3 325 523đ, 1984— 
4 125657đ, 1985— 11 161 990đ (tiền cũ). 


Trong những ngày bọn bành (rướng 
và bá quyền bắn phá ác liệt, anh 
chị em cán bộ, nhàn viên HTX mùa. 
báu đến eó mặt tại trận địa đề tham 
gi chiến dàu và phục vụ chiến 
đấu. Trong hoàn cảnh phải luôn luôn 
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sẵn sàng chiến dấu và chiến đấu chóng 
mọi hành động chiến tranh của kẻ thủ, 
HIX vẫn phục vụ rất chu đáo va 
đầy đủ các đám cưới, đám lang, cát 
gia đỉnh thương binh, liệt sĩ. 

Năm năm qua, HTX mua bán Hải 
xuân đã kiên trì giữ vững được vị trí 
bám trụ kiên cường, thực hiện xuất 
sắc nhiệm vụ của mình theo đúng 
Nghị quyết của Tỉnh ủy là -* dù hoàn 
cảnh nào cũng phải bám đất, bám dàn, 
bám quân đội đề kinh doanh và phục 
vụ ». 


» \ 


* 


"Bên cạnh những ưu điềm, HTN Hải 
xuân có những vấn đề tồn tại cần piải 
khắc phục. Việc sử dụng đồng vún 
còn tân mạn. Nếu IITX biết quay vòng 
vốn nhanh thì hiệu quả kinh tế dem 
lại còn cao hơn nhiều. HTXN mua Lản 
chưa phát huy mạnh mẽ năng lực tự 
kinh doanh với nguồn hàng tại địa 
phương. lãi xuân còn tiềm năng lờa 
về nguồn hàng, chẳng hạn: như nông 
sản, thực phầm, hải sẵn, mây tr 
đan... TUYỂN fnua bán cần liên kết với 
các đơn vị cơ sở khác đề phát hiện 
nguòn hàng, 'mua hàng ở nơi khác và 
đề bán, đáp ứng đầy đủ hơn như cần 
của đời sống nhân đân. Chắc chắn rằng, 
phát huy hơn nữa tính năng đảng 
sáng tạo của mình, vận dụng đườn: 
lối thường nghiệp xã hội chủ nghì 
linh hoạt hơn nữa, _YVà dựa vào sửc 
mạnh của quần chúng, khai thác trịc! 
đề nguồn hàng tại địa phường, HIN 
mua bán Hải xuân sẽ đạt thành tích 
lớn: hơn nữa trong kinh doanh phục 
vu, 
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LÊ THÀNH CÔNG 


MỀN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT (AH-PU-(HIA HỒI SINH 


ỀN văn hóa, nghệ thuật Cam-pu" 
, chia cỏ từ lâu đời mà dính cao là 
thời đại Ăng-co, tiêu biều cho sự 
sáng tạo kỷ: điệu của nhân dân Cam- 
pu-chia trên nhiều lĩnh vực : kiến trúc; 
điêu khắc, múa, âm nhạc, văn học, 
sân khấu v.V. 
Qua nhiều triều đại phong kiến lúc 
thịnh, lúc suy, qua những năm thống 


- trị của bọn thực đân cũ và mới, nền 


văn hóa, nghệ thuật Cam-pu-chia có 
nhiều bước thăng trầm. Bản sắc dân 
tộc tuy còn sâu đậm, nhưng ảnh hưởng 
của văn hóa ngoại lai cũng không Ít 
nhất là ở thành thị. 

Từ sau ngày 17 tháng Í năm 1975, 
khi đất nước Cam-pu-chia rơi vào tay 
bọn diệt chủng Pôn Pốt, nên vẫn hóa, 
nghệ thuật Cam-pu-chia bị tỏn thất 
nặng nè. Bọn diệt chúng không những 
xóa bỏ mọi cơ cấu của xã hội, phả 
hủy cơ sở vật chất — kỹ thuật của nền 
kinh tế, mà còn hủy diệt nền văn hóa 
truyền thống của Cam-pu-chia. Chiến 
thắng lịch sử ngày 7-1-1929 đập tan 
chế độ diệt chủng, cứu sống dân tộc 
Cam- pu-chiia› mở đầu cuộc hồi sinh 
đất mước và hồi sinh cả nên văn hóa 
lâu đời của nhân đân Cam-pu-chia. 

Mặc dủ phải giải quyết rất nhiều 
khó khăn đo sự hủy diệt tàn bạo của 
chế độ Pôn Pốt đề lại. đồng thời phải 
đối phó với Sự chống phá điên cuồng 
“của chúng hiện đang được bọn bành 
trướng bá quyền câu kết với đế quốc 
Mỹ và các thế lực phản động quốc tế 
khác nuôi đưỡng và chỉ đạo, cách 
mạng Cam-pu-chia văn từng bước phái 


triền vừng chắc, thế và lực cách mạng 
ngày càng mạnh mẽ, chế độ mới ngày 
càng được củng cố, đất nước ngày 
càng được đổi mới về mọi mặt, 


Cùng với sự hồi sinh kỷ diệu của 
đân tộc, nên văn hóa nghệ thuật Cam- 
pu-chia cũng dược hòi sinh nhanh 
chóng, « Pàm hôn đản tọc phải được 
nhanh chóng hồi phục, «tình cảm 
cách mạng phải được nhanh chóng 
xây dựng », đó là quyết tâm của toàn 
Đăng, toàn đân Cam-pu-chia trên mặt 
trận văn hóa — nghệ thuật. Với tỉnh 
thân đó, ngay sau khi được thành lập, 
Bộ thông tin — văn hóa Cam-pu-ehia 
đã nhanh chóng tập hợp những văn 
nghệ sĩ.còn sống sót tử bón phương 
trở về thủ đỏ, tô chức ngay các hoạt 
động thông tin, văn hóa, khôi phục 
nhanh và xây dựng 4m một số cơ SỞ 
văn hóa — nghệ thuật tiêu biểu. có 
tìm cỡ quốc gia. Đặc biệt, khu kỷ tích 
Ảng-co, Viện bảo tàng cô vật, khu 
Hoàng cung, Chùa bạc, v.v. là những 
công trình có giá trị nghệ thuật cao, 
vốn là niềm tự hào của nhân dân Cam- 
pu-chia, đã được mở rộng ecfra đón nhân 
dân trong nước và khách nước ngoài 
vào xem, Đoàn: nghệ thuật ca múa 
quốc gia được thành lập và qua các 
đợt biều điễn phục vụ nhân dân đã 
khơi đậy những truyền thống tối đẹp 
của đân tộc, ca ngợi những tỉnh cảm 
cách mạng mới. Khu chứng tích tội ác 
tại nhà tù Tun-xteng Cloul Steng) 
được xây dựng, phim ® Cam-pu-chia 
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â + f9,®, phim ® Tên em là gì ®, được 
thưởng huy chương vàng quốc -tế v.V. 
đầ vạch trăn tội ác diệt chúng của bọn 
Đôn Đối, nêu cao đường lối chính 
nghĩa của cách mạng Cam-pu-ehia và 
sự giúp đỡ chí tình, cao cả của nhân 
đìn Việt nam và các nước anh em bè 
bạn khác đối với nhân đản Cam-pu-~ 
chia. 


* 

Những hoạt động kề trên được triển 
khai rộng rài không những ở thủ đô mà 
củ Ở các địa phương, phục vụ kịp thời 
và có kết qua các đợt vận động giáo 
đục chính trị, các ngày KỶ niệm và 
ngàv hội lón của đất nước, nhất là 
trong dịp KkỶ niệm một năm và kỷ 
niệm 5 năm ngày giải phóng Cam-pu- 
chia 


Kế địch nham hiềm đã tiến hành 
cước chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
_ Gam-pu-elia, và lấy việc phá hoại 
tư tướng và vàn hóa làm một mũi nhọn 
tiên công, Chúng đã dùng mọi thú 
đoạn, đưa ra nhiều luận điệu bỉ öi 
bỏng xuyên tạc đường lói chính sách 
cuátc 1iảng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia, gieo rác hoài nghỉ, gây chia 
rẻ trong nhàn dàn và kích dòng tàm 
lý bạt mãn chòng chế độ mới. Chúng 
còn gieo rắc tư tưởng bị quan, tiêu 
eữc, mê tín đị đoan hòng làm sống 
lại các tặp tục lạc hậu. Dưới nhiều 
hình thức, bằng sách báo, tranh ảnh, 
băng cát xét và cả các loại hàng xa xi, 
chúng đưa văn hóa phần động, đồi 
trụy thâm nhạp Cam-pu-chia, hòng 
tạo ra lối sống xa hoa, trụy lạc làm 
biến chất cán bộ và nhàn dân, khiến 
họ xa rời cách mạng. . 


Ðe chặn đứng những âm mưu và 
hành động xấu xa đó của các lực 
lượng thù địch, dưới sự lãnh đạo của 
Đăng nhân dân cách mạng Cam-~pu- 
chía, eác hoạt động thông tỉn, văn 
hóa, nghệ thuật đã được phối hợp 
chật chẽ với công tác tuyên truyền 
giáo dục trong nội bộ Đăng và cả trong 
quản chúng nhân đàn. Cùng với việc 
xuất bản các loại sách, báo và các 


. 
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loại văn hóa phầm mới, in băng dát 
xét phô biến các bản nhạc và các bải 
hát lành mạnh, ngành văn hóa thông 
tin đã cùng với các cơ quan an ninh 
tồ chức các đợt kiểm tra, ngăn chặn 
những hoạt động văn hóa nghệ thuật 
không lành mạnh đo kẻ địch đưa vào. 


Tháng 7-1980.ngành vần hóa Cam 
pu-chia đã mở nhạc hội đản tộc và 
trong các năm 1981 — 19§2 — 1983 
hằng năm đã cùng với Việt nam và 
Lào tô chức thành còng lội liên hoan 
nghệ thuật cỏ truyền của ba nướ 
Đòng dương. Đó là những hoạt động 
rất quan trọng nhám khôi phục nền 
văn hóa cũ đã bị huy diệt dưới thỏ 
Pôn Pót. ` 


Bên cạnh các loại ca, múa, kịch 
mang đậm màu sắc đân tộc như : múa 
cỏ điền, múa truyền thóng, múa dàn 
gian, kịch bóng (Sheeh “Thon), Đi kê, 
Bat xắc với nội dung cải biên nhằm 


_ phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đếa 


nav Cam-nu-phia đã có thêin kịch nói 
với những đề tài nhằm giải quyết 
những vấn đề. nóng hồi của cuộc séng: 
có thêm xiếc đạm màu sác Cam-pr 
chia và có cả những vở ca kịch lớa 
với từ 300 đến 400 người trình điền. 
Nói bật là vở « Tiến trình cách mang 
(am-pu-chia* ghi lại những chặng 
đường lịch sử của nhân đản Cam-pw- 
chia từ thời Ăng-co đến nay, vạch 
trần thủ đoạn hẻn mạt của bọn vưa 
quan bán nước và nêu cao vai trò của 
nhân dân lao động làm chủ vận mệnh 
của minh. Những loại hình nghệ thuật 
mới này có tác dụng giảo dục nhân 
đân một cách sảu sắc, đi vào mũi nhọa 
của cuộc sống, đến tận các trận địa 
sản xuất và chiến đấu. Có thề nói 
ngày nay văn hóa nghệ thuật Cam- 
pu-chia đã thực hiện được chức năng 
đi trước một bước trong công cuộc 
giáo dục tư tưởng, xâàv dựng con 
người mới, góp phần xáv đựng và bao 


. Cam-pu-chia 3 nùm 4 thung dưới chế đệ 
Pon Đốt, 
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vệ TồỒ quốc, thuc đầy kinh tế — xã 
hội tiến lên, xứng đáng với vai trò 
và nhiệm vụ của mình. 


Diều đáng chú ý là nền văn hóa nghệ 
thuật Cam-pu-chia đã thề. hiện rõ nét 
đường lỗi kết hợp truyền thống với 
hiện địi, đân Lọc và quốc (È, có tính 
đẳng và tính nhân dàn sâu súc, Đó là 
kết qua của một quá trình đây khó 
khăn, vị trải cua các chế độ cũ nên 
vần hỏa nghệ thuật Cam-pu-chia đã 
chịu ảnh hưởng khá sâu đạm những 
quan điềm lạc hàu, phản động của các 
tăng lớp thống trị, Mặt khác, hiện nay 
nền văn hóa đôi trụy ở một số nước 
trên thế giới không phải không tìm 
mọi cách xâm nhập Cam-pu-ehin, 
Trong tình hình đó, những thắng lợi 
đã đạt được vẻ văn hóa nghệ thuật 
ea “Cam-pu-chia là kết quả của việc 
nghiên cứu chú nghĩa Âiác — Lê-nin, 
nghiên cứu đặc điểm đân tộc, và thực 
te xã hội Gami-pur -chia, có tham khảo 
Kinh nghiệm của các nước anh em, từ 
đó đề ra đường lối đúng dẫn phát 
triền vn hóa nghệ thuật phủ hợp 
với thực tế dất nước Cam-pu-chia, 


Đề bão đâm thực hiện tốt đường 
lối văn bóa, xán nghệ của làng lành 
đạo, piệc râu dưng nhanh hệ thông 
h) chức Từ TPUN/ ƯƠNG AUÔNng cŒ §Ở 
là rất căn thiết, 


Tro: ng hoàu cảnh xã hội vừa qua 
những năin tàn phá và bị đảo lộn, Bộ 
thòng tìn ván hóa Gam-pu-chia chủ 
trương phối hợp các kha nắng xây 
tưng vững chắc Ở trung ương và Ở 
tỉnh là hai cấp chiến lược đề chỉ đạo 
hoạt động, dòng thời xây dựng các 
đơn vị ván hóa chủ công (như đải 
truyền thánh, đội văn nghệ, đội chiều 
phim...) đi sâu hoạt động phục vụ 
qan s;háng và tô chức phong trảo 
ìn bóa quán chúng, 

- Cạc tú chức thông tin, văn hóa cấp 
luyện và cấp xã dược xây dựng, đã 
hướng t©oạt động của mình vào việc 
cúng cố phong trào vấn hóa Ở CƠ SỞ. 
Phong trao phát triền rộng kháp và 


đặc biệt sôi nội trong các địp kỶ niệm; 
các ngày lẻ, ngày hội. Từ năm T9Š0, 
các hội điện nghệ thuật hằng năm của 
tỉnh, của khu vực và trong toàn quốc 
được tò chức đếéu dặn. 


Đến nay Cam-pu-chia đã có 4 tờ 
báo chính (bào của Đẳng, báo của 
Mặt trận, báo của Quản đội, báo của 
thủ đô Phnöm-pênh); 5 nhà xuất bản 


-ở trung ương CNhà xuất bản Anh sáng 


cách mạng, Nhà xuất bản Quân đội, 
Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản 
Văn hóa, Nhà xuất bán Thanh thiểu 
niên); 21 đài phát thanh ở trung ương 
và địa phương; 4 nhà bào tàng quốc 
gia (Bảo tàng cô vặt, Bao tàng Hoàng 
cũng và chùa Bạc, Bảo tàng tòi ác 
điệt chủng, Bảo tàng Quản đòi); 5 nhà 
triền Hun quốc gia (ở các nhà triển 
lim này đã từng tô chức liội chợ — 
triền lãm kinh tế KỸ thuật quốc gia và 
nhiêu cuộc triền lim lớn vẻ thành tưu 
cúa đất nước và của các nước anh 
em). Cam-pu-chia hiện có 2ð doàn văn 
eonữg chuyên nghiệp (của trung ương 
và của các địa phương) và 587 dội văn 
nghệ quần chúng hoạt động ở hâu 
khắp các địa phương, cơ sở, hàng 
núm phục vụ khoảng 10 triệu lượt 
người xem, Ở các tỉnh, các huyện 
trọng điềm đều eó nhà văn hóa, Can- 
pu-chía đã có trên 300 thư viện Ở các 
cấp trung ương, tỉnh, huyện, Ở các cơ 
quan và các đơn vị vũ trang. Trên 
§U0 xã đã đăng ký thi dua xây dựng 
xã kiều mới. Lối söng mới, quan hệ 
xã hội mới đang hình thành và ngày 
càng bén rẻ trong nhân đán. Những 
phong tục tập quản tốt dẹp được 
phục hồi và phát huy, tỉnh thần tương 
trợ trong cuộc sóng hàng ngày như 
giúp nhau làm nhà, cày, cây, tỏ chức 
đảm cưới đấm tang, v.v. được 
khuyến khích. 


Phương hướng chủ vếeu của ngành 
văn hóa nghệ thuật Cam-pu-chia là 
chuyên mạnh hoại động Vẻ €Ơ sở, lấy 
buyện làm cứ điềm, lấy cơ sở làm trận 
địa nhằm củng cố vững chắc nên văn 
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hóa mới. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, 
ở nơi nào mà ngành văn hóa có sự 
phối hợp tối với các ngành khác, biết 
_ dựa vào Đoàn thanh niên và Ủy ban 
“Mặt trận, biết gắn hoạt dòng văn hóa 
với nhà trưởng — trung tâm văn hóa 
- mới ~Tvà nhà chùa — trung tâm văn hóa 
cũ — đề phát huy ảnh hưởng của nền 
văn hóa mới thì phong trào văn hóa 
zphục hồi nhanh và phát triền tốt. Dòng 
thởi việc củng cố các cơ quan văn 
hóa cấp tỉnh và việc nâng cao chất 
lượng công tác của các cơ quan văn 
hóa cấp trung ương cũng được đặc 
biệt coi trong, nhằm bảo đảm vai trò 
nòng cốt và trung tâm hướng dẫn 
nghiệp vụ, chuyên môn của các cơ 
quan văn hóa đó, 


Đi đôi với việc xây dựng tÖ chức, 
Cam~pu-chia coi trọng việc xây dựng 
đòi ngũ cán bộ văn hóa, nghệ thuật, 
Dưới chế độ Poóon Pốt, 90Ã số người 
làm công tác văn hóa nghệ thuật Ở 
Cam-pu-cbia đã bị giết hại. Dến nay, 
những người còn sỏng sói, từ nhiều 
canh ngỏ khác nhau. dã được tập hợp 
lại. Với tính thân veều nước và ý chí 
cách mạng, được sự giáo dục của Đẳng 
lãnh đạo, những cán bộ này đã hết lòng 
phục vụ sư nghiệp cách mạng, đoàn 
kết, tín yêu và giúp đỡ nhau trong sự 
nghiệp hỏi sinh nền văn hóa Cam-pu- 
chia. Đằng và Nhà nước Cam-pu-chia 
cũng dặc biệt chú trọng đào tạo, hồi 
dưỡng. nâng cao trình độ cần bộ làm 
công lác văn hóa nghệ thuật. Việc đảo 
lạo tại lớp, tại trường dược kết hợp 
với việc rên luyện trong hoạt động 
thực tiên, việc sắp xếp đội ngũ cốt căn 
được kết hợp với việc xâv dựng tô 
nòng cối, Kâv dựng các 1Ô chức Đăng, 
các tô chức Đoàn thanh Tiến trong 
ngành văn hóa. 


Nếớii việc cứ cán bộ dị học các 
trường chính trị do Trung tơng Dũng 
Iö chức, Bọ thông tín và văn hóa Caẳn- 
pú-cbia đã mở nhiều lớp huận luyện 
nhằm nàng cao trinh độ chính trị và 
nghiệp vụ chờ cần bộ cấp huyện, các 
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giám đốc sở và các cán bộ chuyên 
ngành. Từ năm 1980, Cam-pu-chia đã 
mở trường nghệ thuật có 5 khoa (múa, 
nhạc, tạo hình, sâu khấu, xiếc) thu 
nhận khoảng 480 học sinh. Hàng nghìn 
cán bộ làm công tác văn hóa nghệ 
thuật đã được đào tạo, hứa hẹn nhiều 
triền vọng. Tuy vậy, cần bộ quân l 
và cắn bộ giỏi chuyên môn còn rất 
thiểu eho nên Đẳng và Nhà nước Cam- 
pu-chia đang chú trọng bồi đưỡng, 
đào tạo nhiều hơn nữa các loại cán 
bộ này. " 

Hiện nay Cam-pu-chia đã có quan 
hệ văn hóa với trên 10 nước, đã cử 
nhiều đoàn đi các nước biều diễn ngÌ‡ 
thuật, đự liên hoan phim, triền lầm 
sách, báo, tranh ảnh, biều diễn thê 
dục, thê thao, tham dự các hội nghị 
chuyên đề, v.v. Cam-pu-chia cũng đã 
đón tiếp nhiều đoàn khách nước rgoài 
đến tham quan, nghiên ceứu về văn hóa 
nghệ thuật. 

Bảy năm qua chỉ là một khoảng thỏi 
gian quá ngắn so với lịch sử của niột 
đân tộc, sNhưng với khoảng thời gian 
đó, nhần dân Cam-pu-echia đã hồi sinh. 
đã tạo nên được những thành tích kỷ 
điệu, trong đó nềp văn hóa nghệ thuat 
cũng được nhanh chóng sang trang. Tử 
sảnh bị hủy điệt hoang tàn, văn hóa 
nợ hệ thuật Cam-pu-elia đã hồi sinh và 
có một eơ ngơi đang tự hào. Nói chờ 
đúng hơn là không chí được khỏi phục 
mà còn phát triền vượt lên trên các 
chế có vũ, ke cá chế đỏ của Xi-ha-núc 
trước đây, Đó là kết quả của việc thực 
hiện nghiêm túc đường lối văn hóa 
nghệ thuật do Dáng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia đề ra, sự cỗ gắng 
của đội ngũ cán bộ văn hóa Cam-pu- 
chia. 


* 


Những thành tựu mà nhân dân Cam= 
pu-clia đạt được trên mt trậa văn 


(Xem tiếp irang 82) 


«TAIITII KOHFLIAH» N$ 12 ~ 1986 


TIEPE/IOBAfØ — [Ipeo/1o.1eTb IOỐbI6, TDV 1HOCTH H HCIIBITAHHđ, 1816H1€ 
IDC/LBHT8äTbCØ BICD€/L HO HVTH D€BO.HOILHH BbicTyit.ieHäe Ì`eHepä¿HsHO- 
ro cekperaps [IR RHB thịonT Tmnp Hà  V BceapMeBCKOH OTH€THO- BUỐO- 
puoïi kKonde penun, BÌHITb @ bÍCO HE — BOpOTbGS TIDOTHB I€D€DO?2K/LCHH1 
Kã/DOPHIX DAỐØOTHHKOR HH W21CIÓB /IIDTHH. J]E HOHI TÀH—octUtirhibaTb 
MO/1O/IOĐ HOROJIGHHG -B /YNXC FOTOBHOCTH K OÔODOH€ H 38UHIT© DO 1HHH. 
t(AEL BAH KWYAHEF~O no.IHTHE€ DM€ÍÍCKOTO TH B HOBOI OỐCTAHOBK€. 
XOHI TbblOlHIF — Haelio-no0.1HTRUCAKC#S DAỐGTA-G/_IH H3 (QĐäRTODOB, 
OỐCCHGUIHBABIIHX HOỐ€/V B BOIIH© AHTH(DAHILV31OTO COTRĐOTHB.1€1IH1. 
HAY HO-LIPAKTHUIECRA“Ø KOHbFPEHHIHUI no BOnpoCaM COHHa+- 
ICTH1CCROrØ XO33iierBopanm. BỲ Í KHE TẠO —Ÿ ävyutita?b HHCHe- 
kuHoHny1o paốøory.IE TXAÂHb IEOHI`—Bo3pO2K/1©HH€ XV/10/K€CTneIÙinoff 
RY4BTVDDL lÊMIVHHH, „ 

REVIEW OE COMMUNISM Ñ° 12-— 1986 
EDITTORIAL — Overeoming all điffieulties and trialsố keeping our advanee on 
te revplutionary road. Speech delivered by Comwrade Truông Chỉnh, General 
Seeretarv of the Party, a1 the {th Partv Congress oÍ the AArmed Foreoes. BÌNH 
PHƯƠNG — Clheeking the degeneration and corFrupbLion mong eommuinisf cadres. 
LI THỌNG TẤN — Jdeological and mịlirv preparaHions TOT thể yeuneeT 
gencration towards the lask 0F nalional đefenee, TRĂN VĂN QUANG — Thc., 
poliev towards the demobees angđ soldiers” Families in the new situation. HỎNG 
CHƯƠNG — Politieal nổ ideological work —a TacLor ensuring the ViclOrtcs 
öfƒ the Anti-Freneh war 6Ÿ resistanee, SEMIN-XR OT NGIENGE AND PH.-XC TICE 
on soecialist tradoe. BÙI QUANG TẠO — Iniprovine the taxk  oŸ inspeec tion. IẾD, 
THÀNH CÔNG — "The revival of Kampuebean culHfure and aFE, 

REVUE DU COMMUNISME N° 12- 1986 
EDFFORLAL — Surmonter toufes 1es difficultés ef épFcuv€S, €OHIEIDIGPF à IVRdHeGP 
sur la voie révolutionnaire. Alloeufion dụ Secrctiire gcnéral Truong Chính âu 
IYe Congres đe lerganisalien du Parli đang Parmee. BÌNH PHƯƠNG — Com- 
battre la corrnplion chez les cadres et memlbres du Darti, LỄ TRỌNG TAND 
Préparer iđéologiqguement et militairement la jeune génération à la tàche đe 
đé{ense nalionale. THAN VĂN QUANG — la poliique en đirection des lamil- 
les de eombattants ef des aneiens combaltan(s dans la nouvelle situation. HỎNG 
CHƯƠNG — L@ travail politique eL tdéo]logique, [aeteur assurant la victoire 
đe Ia mésistance anti-franecalse. SÉWHNAITRE SUH LA SGHENCE ET EX PRATIQLE 
de Pœntreprise socialisfe, BỨI QUANG TẠO — Hẻenovcr le Iravail d'Ìnspee= 
tin. LÊ THÀNH CÔNG — Ta reniissanee de lá cu Hure el đes arts du Rampu- 
chéu 

REVISTA DEL COMUNISMO N* 12- 1986 

EDITOIETAL, — Superar todas las đificuHades X ptuebas para seguir avanzando 
en el eamino revolueionario. Palabras pronuneiadas por el Secrctario General 
Truong Chỉnh en la Cuarta Asamhlea del ParHido eu el Ejereio. BÌNH 
PH-ƯNG- Euchar contra đa eorcupeióon V la degeneración en los euadros v 
militantes đet Partido. TẾ TRỌNG TẤN - Fduenr politiea, iđeolôgica v mili- 
Ilarmente a lá juvenfHd pare diSDONeFS€E d defender la patria. THAN VĂN 
QUANG — Sobre là poliiea para con los familiares de eonwhmMienles v navi(areS 
desnyoviliZados en Ta nucvi sifuacfÓn, HÔNG CHƯƠNG~ EtL trabaJo pollieo 
iđeoiógieo, ứng garantfa de la vietoria de la restisteneia anlifrroreesrazSE.MIN XHRIO 
CIENTIEFICO - PHÁCTICO sobre Ta comereializneiôn soeiaTista. BI QUANG 
TẠOT— Henovar el trabajo đe inspeeeión. LÊ THÀNH CÔNG ~— Plrenaeimiento de 
la cnltura v artes đe Rampuchea. 
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Xã luận — Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục tiến lên trên 

con đường cách mạng 
whàải nói của đồng chí Tồng bí thư Trường Chính | tại Dại hội dạ qi 

biều đẳng bộ toàn quân lần thứ tư - 

BÌNH PHƯƠNG — Chống thoái hóa biến chất In đội nqgũ cán bộ 
đẳng viên 

LÊ TRỌNG TẤN — Giáo dục quốc phòng cho thể hệ trẻ sẵn sàng báo 
vệ Tô quốc 

TRẦN VĂN QUANG — Về chính sách hậu phương quâã đội trong tỉnh 
hình mới 

HÔNG CHƯƠNG — Công tác chính trị tư tưởng bảo đâm thắng lợi của 
cuộc kk;áng chiến chống TIẾP 

Hội nghị kiica học — thực tiễn Về kinh doanh xã hội chủ nghĩa * 
LỆ HỒNG TIỆM, LƯU VĂN ĐẠT, CHỬ VĂN LÂM, NGUYÊN 
ĐANG KHÁNH, NGUYÊN ANH BẮC, NGUYÊN VĂN HUY, LẺ 
XUÂN HÃN, HỒNG CHƯƠNG 

BÙI QUANG TẠO — Cải tiến công tác thanh tra 

MẠC DƯỜNG — Về vấn đề dân tộc trong quá trình biến đồi xã hội ở 
nước ta 

DƯƠNG HƯỚNG MINH — Mỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sỗng 
xă hội hiện nay 

NGUYÊN TÀI — Nhớ lại ngày đưa Bác Hiô từ Thái lan sang gây dựng 
cơ sở cách mạng ở Lào - 

HOÀNG BÁ BÍCH — Đẳng bộ huyện Krông pa gắn công tác xây dựng 
Đang với phát triền kinh tế — xã hội 

NGUYÊN VĂN MỸ — Sản xuất ở Duy tiên và một số kiến nghị 

LƯƠNG NGỌC CỬ — Đước đi lên của một huyện ngoại thành 

THẦN QUANG THẠCH — Từ mảnh đất địa đầu Tô quốc, Hải xuân vữuũg 

: bước đi lên 

LÊ THANH CÔNG — Nền văn hóa nghệ thuật Cam-pu-chia hồi sinh 
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Trụ sở Bọ biên tập: 
1. Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Đàyv nói: “3061 — 52062 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19, Phạm Nưọc Thạch — T.P. Hồ Chí Minh: Dày nói : 25763 — 32040 
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